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SỐ 225 
KINH ĐẠI MINH ĐỘ 


Hán dịch: Đời Nam Ngó, Cự sĩ Chỉ 
Khiêm, người nước Nguyệt Chỉ. 
QUYEN 1 


Phẩm 1: THƯỢNG HẠNH 

Nghe như vây: 

Một thuở nọ, Đức Phật du hóa ở nước Kê 
thuộc nước Vương xá, cùng với chúng đại Ty- 
kheo nhiêu không thể tính kê, ngài Thiện Nghiệp 
là bậc nhất và vô số chúng Đại Bô-tát. Ngài Kính 
Thủ là bậc Thượng thủ. 

Lúc bây giờ nhăm ngày mười lăm trăng tròn, 
Đức Phật bảo Hiên giả Thiện Nghiệp: 

Này Thiện Nghiệp! Chúng Đại Bồ-tát nhóm 
họp vì muốn ông nói vê Minh độ vô cực của Bồ- 
tát Đại sĩ, muốn thực hành đạo lớn đều bắt nguồn 
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từ đây. 

Bây giờ, L[hu Lộ Tử suy nghĩ. “Không biết 
Hiển giả này nói về đạo Minh độ là tự sức mình 
hay nhờ ân đức của Phật Thánh?” 

Biết ý niệm ấy, Thiện Nghiệp đáp: 

-Thưa ngài! Những điều đệ tử Phật nói đều 
nhờ vào Như Lai Đại sĩ mà làm cả. Vì sao? Vì từ 
Đức Phật nói pháp nên có Hiển giả nam, Hiền 
giả nữ học pháp đạt được ý pháp, cho là chứng 
đặc. Những lời giải thích, dạy bảo, trình bày của 
những vị đã chứng đắc đó tất cả đúng như pháp, 
không có tranh cãi. Vì sao? Vì Như Lai nói pháp 
làm những người này ưa thích mới truyền dạy 
cho những người trong dòng tộc đúng như ý 
kinh, không có tranh cãi. 

Thiện Nghiệp nói: 

-Như Đức Thế Tôn dạy, muốn nói Đại trí tuệ 
độ của Bồ-tát, muôn thực hành đạo lớn đều bắt 
đầu từ đây. Thể của đạo là Bô-tát, là trống 
không, thì đạo này cũng là Bôồ-tát, cũng là trống 
không. 

Pháp nào bề ngoài là Bô-tát? Đó là không 
thây Phật pháp có pháp nào là Bô-tát. Đối với 
đạo này, tôi không thấy, không đắc, cũng như 


SỐ 225 -KINH ĐẠI MINH ĐỘ, quyên 1 5 


Bô-tát không thê thây, Trí tuệ độ vô cực cũng 
không thê thấy được. 

Nêu không thê thấy được thì làm sao có Bô- 
tát mà nói Trí tuệ độ vô cực. Nêu nói như thê thì 
ý chí của Bồ-tát không thay đổi, không xả bỏ, 
không kinh, không sợ. Không phải do sợ mà 
chấp nhận, không mệt mỏi không ngừng nghĩ, 
không chán ghét khó khăn, đó là Minh độ vi 
diệu, tương ưng với nó đề phát ra hành động, nên 
øọ1 là người tùy giáo. 

Lại nữa, Bô-tát Đại sĩ thực hành Minh độ vô 
cực nên học pháp này. Nếu vị nào thọ nhận pháp 
này không nên nghĩ là ta biết ý đạo. Vì sao? Vì ý 
đó chắng phải ý thanh tịnh, ý sáng suốt. 

Hiển giả Thu Lộ Tử hỏi: 

—Vì sao có ý đó lại là ý chăng phải ý? 

Hiển giả Thiện Nghiệp trả lời: 

-Thưa Hiên giả! Nêu chăng phải ý thì là hữu 
hay là vô, điều đó có được không? 

Hiền giả Thu Lộ Tử đáp: 

Không được. 

Hiện giả Thiện Nghiệp thưa: 

-Nêu chăng phải ý thì hữu và vô, đều không 
thể được; đã không thê được thì không thể chứng 
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minh và khi hợp với tương ứng này thì đầu có ý 
nào là ý chắng phải ý? 

Hỏi: 

-Như vậy cái gì gọi là chắng phải ý? 

Hiền giả Thiện Nghiệp thưa: 

—Đó là vô vi, không tạp niệm. 

Hiển giả Thu Lộ Tử nói: 

Lành thay, lành thay! Đức Phật khen ngợi 
Hiên giả nói hạnh cao sâu thật là bậc nhất. 

Bồ-tát thọ nhận đạo Vô thượng Chánh chân 
này không thoái chuyên, quán sát không ngừng. 
Minh độ vô cực là nhờ biết pháp này. Muốn học 
địa vị đệ tử nên nghe kinh nảy, chọn lây rồi vâng 
giữ hành trì. Muôn học địa vị Duyên giác hay 
học địa vị Phật nên nghe kinh này, chọn lấy rồi 
vâng giữ hành tri. Vì sao? Vì Minh độ nói pháp 
rât rộng lớn. Đây là sở học của Bồ-tát Đại sĩ. 

Hiển giả Thiện Nghiệp bạch Phật: 

-Bạch Đức Thể Tôn! Con cho là Bô-tát 
không thế thấy, cũng gọi là không thể được. 

Lại nữa, điêu khuông chánh là việc không thế 
thây, không thể được, thì tại sao Bồ-tát nói pháp? 
Như vậy, bạch Đức Thê Tôn! Điều ngh1 ngờ có 
nêu lên ta và muôn vật không thể được, của cải 
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hao phí đều chắng có được, nhưng gọi là Bô-tát, 
cho đến Phật cũng là tên gọi mà thôi, nhưng 
không trụ, không phải không trụ. Vì sao? Vì tên 
gọi không thật có, cho nên nói là không trụ, 
không phải không trụ. Nếu làm Bồ-tát thì giảng 
nói ý sâu của Minh độ không dời đổi, không xả 
bỏ, không mỏi mệt, không dừng nghỉ, không 
chán ghét khó khăn, không kinh, không sợ, 
không phải do sợ mà chấp nhận. Vì hiểu rõ thê 
mà nhập vào tánh. Đây là trụ vào địa vị không 
thoái chuyên, thích ứng với vô xứ, nên biết điều 
đó. 

Vi diệu thay, bạch Đức Thế Tôn! Bồ-tát tu 
hành Minh độ vô cực không trụ trong sắc. Đối 
với thọ, tưởng, hành không trụ trong thức. Vì 
sao? Vì trụ vào sắc là tạo sắc hành, trụ vào thọ, 
tưởng, hành là tạo thức, không phải đúng pháp 
lãnh thọ. Minh độ vô cực không cho rắng tạo 
hành là pháp đáng lãnh thọ. Thọ như vậy chắc 
chắn không đây đủ Minh độ vô cực, rốt cuộc 
không được trí Nhất thiết. 

Hiển giả Thu Lộ Tử hỏi: 

-Bô-tát thực hành những gì mà thọ Minh độ? 

Hiền giả Thiện Nghiệp thưa: 
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-Do không chấp săc, không chấp thọ, tưởng, 
hành, thức. Vì sao? Vì sắc không phải là thọ kia. 
Còn thọ, tưởng, hành, thức cũng không có thọ 
kia. Nếu sắc không phải là thọ kia thì chăng phải 
sắc; còn thọ, tưởng, hành, thức không có thọ kia 
là chắng phải thức. Đạo Minh độ không có thọ 
kia. Vì sao? Vì thọ của ta như chấp lấy bóng 
không thật có. Đây là thực hành Minh độ vô cực. 
Đây gọi là định không thọ các pháp rộng lớn vô 
lượng của Bô-tát Đại sĩ. Tất cả đệ tử Duyên giác 
không thê thọ trì được. 

Lại nữa, trí Nhất thiết cũng không có thọ kia. 
Vì sao? Vì không có tưởng thấy. Nếu có tưởng 
thây, cuối cùng không có được pháp này (Minh 
độ vô cực). Nếu tin vào dị học ngoại đạo khác 
cũng không được trí Nhất thiết. Ngoại đạo kia tin 
hiểu học đạo nhập vảo tuệ cũng không chấp lây 
sắc, không châp lây thọ, tưởng, hành. thức. 
Không từ sắc thây tuệ, không ở ngoài sắc thấy 
tục, không ở trong ngoài sắc thây tuệ, không ở 
trong sắc thấy tuệ, không nhờ vào sắc khác thấy 
tuệ. Đối với thọ, tưởng, hành như trên đã nói, 
không từ nói thức, không nhờ vào trong ngoài 
thức khác mà thây tuệ. 
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Như vậy, rôt cuộc từ tin hiểu địa vị của đạo, 
cân nhắc ý pháp cho là giải thoát thì không có 
thọ, không có thu hoạch. Đã hiểu được độ rồi thì 
Minh độ không phải là trí tưởng. Như vậy, bạch 
Đức Thế Tôn! Tuy Bô-tát đối với đạo này không 
chấp lây sắc, thọ, tưởng, hành, thức, cũng không 
đối với trung đạo diệt độ nên có đủ mười Lực, 
bốn Vô sở úy, mười tám pháp Bất cộng của Như 
Lai. 

Lại nữa, Bô-tát Đại sĩ thực hành Minh độ vô 
cực phải quán sát ở đây, đó là những trí tuệ gì? 
Cái gì là Minh độ? Vì sao nói các pháp không do 
đâu có được, nên gọi là Minh độ vô cực? Như 
vậy, quán sát, suy nghĩ không kinh không sợ, 
không dời đôi, không mỏi mệt. Như thế Bồ-tát 
thực hành Minh độ vô cực không dừng nghỉ nửa 
chừng nhờ biết được việc ấy. 

Hiển giả Thu Lộ Tử hỏi: 

—Vì sao Bồ-tát biết mình dừng nghỉ, hay biết 
đối với sắc bãi bỏ bốn tánh sắc; đôi với thọ, 
tưởng, hành bãi bỏ bốn tánh thức? Minh độ vô 
cực bãi bỏ bốn tánh thức; Minh độ vô cực bãi bỏ 
bồn tánh trí? 

Hiện giả Thiện Nghiệp thưa: 
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-Đúng vậy, thưa Hiên giả! Họ đôi với sắc 
bỏ sắc tự nhiên; đôi với thọ, tưởng, hành, bỏ thức 
tự nhiên. Minh độ vô cực bỏ thức tự nhiên, Minh 
độ vô cực bỏ trí tự nhiên. AI thực hành đạo này 
đều dứt bỏ trí. Trí tự nhiên bỏ rồi thì tưởng bỏ, 
tưởng tự nhiên cũng bỏ luôn. 

Hiền giả Thu Lộ Tử khen: 

-Hay thay, hay thay! Người học pháp này 
chắc chắn sinh ra trí Nhất thiết. 

Hiền giả Thiện Nghiệp thưa: 

-Đúng vậy! Bô-tát học pháp này thì phát sinh 
trí Nhất thiết. Vì sao? Vì họ đổi với các pháp 
không xuất, không sinh. Học như thế cho nên đạt 
được địa vị Phật. 

Lại nữa, kỳ diệu thay Hiển giả! Bồ-tát thực 
hành Minh độ vô cực, hoặc hành sắc là tưởng 
hành, hoặc hành sắc tự xem là tưởng hành, hoặc 
hành sắc không tự xem là tưởng hành, hoặc hành 
sắc phát triển là tưởng hành; hoặc hành sắc bại 
hoại là tưởng hành; hoặc hành sắc tiêu mất là 
tưởng hành; hoặc hành sắc tư duy là tưởng hành; 
hoặc hành sắc trống không là tưởng hành; hoặc 
hành sắc chăng phải thân là tưởng hành? Thọ, 
tưởng, hành, thức như trên đã nói đều là tưởng 
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hành. 

Nếu thức là có thì ta sẽ hành dục được. Nếu 
hành là có thì hành như thể, như thế chỉ là hành 
động suy nghĩ. Đạo này chính là Bô-tát Đại sĩ, là 
thực hành được hành của tưởng, không khéo 
dùng phương tiện quyên biến để bỏ Minh độ vô 
cực. 

Thu Lộ Tử hỏi: 

-Bô-tát thực hành thế nào là hành vô tưởng 
vô đắc, dù có phương tiện quyên biến nhưng 
không bỏ Minh độ vô cực? 

Thiện Nghiệp thưa: 

Không hành sắc, không hành sắc tự tiện, 
không hành sắc phát triển, không hành sắc bại 
hoại, không hành sắc diệt mật, không hành sắc 
tưởng, không hành sắc rỗng không, không hành 
sắc chắng phải thân. Thọ, tưởng, hành, thức như 
trên đã nói, không có ta sẽ được thực hành hạnh 
ây. Không có thực hành như vậy, suy nghĩ như 
vậy là suy nghĩ thực hành đạo này. Như vậy, 
thực hành Bô-tát Đại sĩ là hành vô tưởng vô đắc, 
là có phương tiện quyền biến nhưng không bỏ 
Minh độ vô cực. 

Lại nữa, Bô-tát Đại sĩ thực hành Minh độ vô 
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cực đôi với việc này không gân gũi là không 
thực hành, không gân gũi thực hành, không thực 
hành, không gân gũi cũng không thực hành, ở 
đây không thực hành, ở đây không gân gũi thực 
hành, ở đây không. gân gũi không thực hành, ở 
đây cũng không gân BÙI, đối với hành, không 
hành, đối với không gân gũi không hành, đối với 
không hành chăng phải không hành, đôi với 
không gân gũi. 

Thu Lộ Tử hỏi: 

—Vì sao không gân gũi? 

Thiện Nghiệp thưa: 

-Nêu các pháp không có chỗ gân gũi thì 
không do đâu mà độ, đó gọi là định vô độ của tât 
cả các pháp dẫn đường rộng lớn vô lượng của 
Bỏ-tát Đại sĩ. Tất cả đệ tử Duyên giác không thê 
hành trì được. VỊ nào thực hành định này mau 
được đạo Vô thượng chánh chân vì đều biết 
nương vào tông chỉ của Phật Thánh. 

Thiện Nghiệp nói: 

-Bô-tát Đại sĩ lễ bái Đức Như Lai Chí Chân 
Đăng Chánh Giác Phật thuở xưa rồi mới thực 
hành định này. Thọ ấy không thấy, không thấy là 
định, người ấy đôi với định không biết ta lãnh 
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thọ định, ta đã có định, ta nương vào định. Ở 
trong định này các vị ấy không rõ tất cả. 

Thu Lộ Tử hỏi: 

-Tại sao thuở xưa Bô-tát được Đức Như Lai 
thọ ký sẽ được thành Phật? Các vị ấy có khả 
năng được định, đó có phải là định không? 

Thiện Nghiệp thưa: 

-Không phải! Vì sao? Vì như người thiện 
nam kia thực hành Minh độ vô cực không phải 
không có tưởng. Vì sao? Vì không biết rõ ràng 
nên cho là định, chăng phải tưởng, chăng phải 
không tưởng. 

Đức Phật dạy: 

Lành thay, lành thay! Thiện Nghiệp nói 
hạnh cao sâu là biện luận bậc nhất. Bồ-tát Đại sĩ 
nên học pháp này. Như thế là học Minh độ vô 
cực. 

Thu Lộ Tử hỏi: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Phật đã học như thê? 
Người học đạo trí tuệ phải học pháp nào? 

Đức Phật dạy: 

-Nêu ai học như thê là pháp vô sở học của 
Bỏ-tát. Vì sao? Vị nếu không biết rõ ràng pháp 
này thì giống như người ngu hay chấp trước. 
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Thu Lộ Tử hỏi: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Nên dùng pháp nào để 
biết rõ pháp này? 

Phật dạy: 

-Phải biết về bât minh, nghĩa là biết rõ cái 
không có gì đề biết. 

Kẻ phàm ngu hay chấp trước nên muốn biết 
rõ lại không biết rõ. Do bất minh làm trở ngại đôi 
bên. Không biết, không thấy, không hiểu pháp 
Tứ để mà muốn có pháp rôi từ pháp suy nghĩ sẽ 
chấp trước vào danh sắc. Vì chấp trước mà 
không biết pháp này không dùng pháp thông 
minh. Đã không thấy biết cũng không suy nghĩ, 
không quán không xét cho nên rơi vào ngu muội, 
bèn không tin, không hiểu, không thực hành, cho 
nên gọi là phàm ngu chấp trước. 

Thu Lộ Tử hỏi: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Chấp học như vậy, Bồ- 
tát Đại sĩ không học trí Nhất thiết ư? 

Đức Phật dạy: 

-Đúng vậy! Học như vậy thì không học trí 
Nhất thiết. Như vậy mới hiểu rõ học trí Nhất thiết 
có khả năng vượt ngoài tất cả pháp. 

Thiện Nghiệp thưa: 
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-Bạch Đức Thê Tôn! Như Thê Tôn dạy, đây 
là người làm ảo thuật học trí Nhất thiết. Đã học 
trí Nhất thiết mới vượt ngoài các pháp. Như vậy, 
đúng ra nên gọi nó như thế nào? 

Đức Phật dạy: 

—Ta nhân đây hỏi về sự hiểu biết của ông. 

Thiện Nghiệp thưa: 

-Rât hay, bạch Đức Thê Tôn! 

Đức Phật dạy: 

-Thê nào, huyễn và sắc có khác nhau không? 

Thiện Nghiệp thưa: 

-Thưa không, bạch Đức Thế Tôn! 

Đức Phật hỏi: 

-Huyễn và thọ, tưởng, hành, thức có khác 
nhau không? 

Thiện Nghiệp thưa: 

-Thưa không, bạch Đức Thế Tôn! Sắc giống 
như huyền. Thọ, tưởng, hành, thức cũng giông 
như huyến. 

-Thê nào, Thiện Nghiệp, nói tưởng trong đây 
biết lập hạnh năm âm nên thành Bô-tát. 

Thiện Nghiệp thưa: 

-Bạch Đức Thê Tôn! Bỏ-tát học giống như 
người làm ảo thuật. Trong đây giữ gìn như ảo 
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thuật tức là năm âm. Vì sao? Vì như Đức Phật 
dạy: Thức như huyễn, như thức này, sáu căn 
cũng vậy, vì sao ý huyễn là ba cõi. Như ba cõi 
tức là sáu căn, năm âm. 

Thu Lộ Tử thưa: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Bồ-tát nghe việc này 
không còn biếng nhác nữa phải không? 

Đức Phật dạy: 

-Nếu bị bạn xấu lôi kéo thì, chắc chắn sẽ 
biếng nhác, còn như gặp bạn lành, thì sẽ không 
biếng nhác. 

Thiện Nghiệp bạch Phật rằng: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Làm sao biết là bạn xâu 
của Bô-tát? 

Đức Phật dạy: 

-Họ không ưa thích Minh độ vô cực, muôn 
vứt bỏ hình tướng ngu s1, tự tiện trang sức trái 
VỚI trÍ tuệ cao sâu, lại còn giảng nói kinh đạo. 
Nên biết đây là bạn xấu của Bô-tát. 

Thiện Nghiệp thưa: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Thế nảo là bạn lành của 
Bồ-tát? 

Đức Phật dạy: 

Người chưa phát sinh Minh độ vô cực thì 
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khuyên khích học hỏi, nhưng phải hướng dẫn đề 
họ đi vào đạo này. Hiện hạnh tà cho họ thây đề 
nói về cái hại của tà. Hạnh tà này là cái hại của 
tà, làm cho xa lìa đạo này. Nên biết, đây là bạn 
lành áo giáp của Bô-tát Đại sĩ thệ nguyện rộng 
lớn. 

Thiện Nghiệp lại hỏi: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Vậy thì gọi đạo nhân là 
Bỏ-tát, cú nghĩa ấy như thê nào? 

Đức Phật dạy: 

-Cái gọi là Bồ-tát thì tất cả các pháp học 
không có trở ngại. Đã học không trở ngại thì có 
khả năng vượt khỏi các pháp, cho nên gọi là Bồ- 
tát. 

Thiện Nghiệp thưa: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Còn ý nghĩa của Đại sĩ 
là thể nào? 

Đức Phật dạy: 

—Đại sĩ là người có khả năng nhóm họp nhiêu 
người, giáo hóa đạo lớn cho họ, nên gọi là Đại sĩ. 

Thu Lộ Tử thưa: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Con cũng thích làm Đại 
sĩ. Đôi với việc thấy thân, thây tánh, thấy mạng, 
thây người, thấy trượng phu, thấy có, thấy không, 
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thây đoạn diệt, thây thường còn hay đoạn diệt, 
nhiều cái thây. VỊ sao lại nói các cái thây trên, 
pháp vượt ngoài các kiến nên gọi là Đại sĩ. 

Thiện Nghiệp thưa: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Nói về Đại sĩ, như bậc 
trí Nhất thiết. Ý Ngài không bằng lòng cho đệ tử 
Duyên giác vì Bô-tát Đại sĩ không chấp trước. Vì 
sao? Vì tất cả đều biết ý ngay thăng vô lậu, 
không thọ, không diệt (đối với Bồ-tát ở trong 
sinh tử không theo, không diệt). Do biết ý của 
Bồ-tát chiếu soi cùng khắp nên gọi là Đại sĩ. 

Thu Lộ Tử hỏi: 

-Tại sao Bôồ-tát Đại sĩ biết tất cả, nhưng ý 
không chấp trước? 

Thiện Nghiệp thưa: 

-Vì không có ý. Bôồ-tát Đại sĩ biết tật cả, 
nhưng không hề chấp trước. 

Hiện giả Mãn Từ Tử thưa: 

Tôi cũng thích làm Đại sĩ. Rôi vái chào mọi 
người, tiễn lên Đại thừa, mặc áo giáp thệ nguyện 
rộng lớn. Đây chính là Đại sĩ. 

Thiện Nghiệp bạch Phật rằng: 

-Bạch Đức Thê Tôn! Thế nào là áo giáp thệ 
nguyện rộng lớn? 
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Phật dạy: 

-Bô-tát tự mình thệ nguyện: “Tôi sẽ diệt độ 
vô SỐ người”, đã độ vô lượng, vô sỐ người đều 
được Nê-hoàn, biết không có pháp để được diệt 
độ. Vì sao? Vì ý pháp như vậy. Ví như nhà ảo 
thuật cùng với đệ tử ở ngã tư đường hóa thành 
nhiêu người, vì là hóa nhân (người do biến hóa 
mà có) nên chặt đâu họ, ý ông thế nào? Họ có bị 
giết, có bị chết không? 

Thiện Nghiệp thưa: 

-Thưa không, bạch Đức Thế Tôn! 

-Đúng vậy, này Thiện Nghiệp! Độ vô số 
người nhưng không có người được diệt độ. Bồ- 
tát nghe vậy không kinh, không sợ, không vì sợ 
thọ, không dời đổi, không xả bỏ, không mỏi mệt 
nên không buôn râu, khôn khô. Đây là có áo giáp 
thệ nguyện rộng lớn, có khả năng tiễn lên Đại 
thừa là nhờ biết pháp này. 

Mãn Từ Tử thưa: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Nếu xét kỹ lời Ngài dạy 
thì sự hiểu biết của con nghĩa này là không phải 
mang áo giáp. Vì sao? Vì như Đức Phật dạy 
Thiện Nghiệp: “Không tạo ra tất cả pháp của 
Phật, không làm thành các pháp, cũng không tạo 
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ra chúng sinh.” Nghĩa như vậy không phải là 
mặc áo giáp thệ nguyện rộng lớn. 

Thiện Nghiệp thưa: 

-Bô-tát Đại sĩ không có sự kiểm thúc thì 
không có thệ nguyện rộng lớn. Vì sao? Vì sắc, 
thọ, tưởng, hành, thức không có đắm trước, 
không buộc, không mở. 

Thu Lộ Tử thưa: 

-Thê nào là sắc, thọ, tưởng, hành, thức mà 
nói là không đắm trước, không ràng buộc, không 
cởi mở? 

Thiện Nghiệp thưa: 

-Sắc như người huyễn nên không đăm trước, 
không ràng buộc, không cởi mở. Thọ, tưởng, 
hành, thức giống như người huyễn nên không 
đăm trước, không ràng buộc, không cởi mở. 
Không có nó thì sắc không đăm trước, không 
buộc, không mở. Không có nó thì thọ, tưởng, 
hành, thức không đắm trước, không buộc, không 
mở. Năm ấm như thế, các pháp cũng vậy. Cho 
nên Bỏ-tát thực hành thệ nguyện mà không có 
thệ nguyện. 

Thiện Nghiệp hỏi: 

-Bạch Đức Thể Tôn! Làm sao biết Bô-tát 


SỐ 225 -KINH ĐẠI MINH ĐỘ, quyên 1 21 


thăng tiên đên Đại thừa? Thế nảo øọI là Đại 
thừa? Và bắt đâu trụ vào thừa nào để gây dựng 
thuân thục Đại thừa? Thừa này phát xuất từ đâu? 

Phật dạy: 

—Thừa được gọi là Đại thừa là Vô lượng thừa, 
là vô lượng chúng sinh. Vì sao? Vì có vô lượng 
hạng người, vì họ mà Bồ-tát phát tâm đại Bi. 
Nhờ trụ vào Đại thừa này mà tiến đến đến trí 
Nhất thiết, của bậc Thánh trong ba cõi, cũng 
chính là gầy dựng Đại thừa. Thừa không phát 
xuất từ đâu. Vì sao? Vì có sinh có xuất là hai 
pháp, còn không sinh khởi, không đến, đối với 
các pháp không đắc là không từ đâu sinh, không 
từ đâu phát xuất. 

Thiện Nghiệp thưa: 

Thừa này cao cả thay! Được trời người tin 
tưởng, là vua các thế gian, là thừa nghiệp lành 
xuất thế, không øì sánh băng, rộng lớn như hư 
không, chứa đựng chúng sinh không có số lượng: 
thường đem sự an ôn cứu giúp vô số người và 
được truyền bá rộng khắp nên gọi là Đại thừa. 
Không thây mặt trái của nó, cũng không thấy 
vượt ra; như vậy thừa này không có bắt đâu, 
không có kết thúc, cũng không có ở giữa, đối với 
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ba cõi bình đăng nên gọi là Đại thừa. 

Đức Phật dạy: 

-Đúng vậy, này Thiện Nghiệp! Người nào 
thực hành được thừa nảy thì gọi là Bồ-tát Đại sĩ. 

Thu Lộ Tử thưa: 

-Này Hiên giả! Đức Phật mời Hiền giả giảng 
nói Minh độ vô cực nhưng đạo Đại thừa Hiền giả 
có hiểu biết chăng? 

Thiện Nghiệp bạch Phật rằng: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Con giảng nói Minh độ 
vô cực có điều gì sai không? 

Đức Phật dạy: 

-Không! Rất đúng với ý nghĩa của nó. 

Thiện Nghiệp thưa: 

-Bô-tát Đại sĩ không kế ở đầu, không kế ở 
cuối, cũng không kế ở giữa. Sắc vô biên, đạo vô 
biên; thọ, tưởng, hành, thức đạo cũng vô biên, 
cho nên Bồ-tát không gân, không đắc, không 
biết, không nói. Đôi với sắc, Bô-tát không biết, 
không nói, không đến, không đắc. Vậy phải làm 
thế nào để Bô-tát giảng nói Minh độ vô cực? Còn 
không thấy thì Bô-tát làm sao thây được Minh độ 
vô cực? 

Bô-tát chỉ là tên gọi mà thôi. Giống như ngã 
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là ngã không thế châp trước. Cái ngã rỗng 
không, không đáng xét rõ. Ngã không thể làm 
sáng tỏ đạo thì đáng biết làm gì? Các pháp như 
vậy không có chấp trước. 

Thế nào là sắc? Sắc vôn không bên chắc. Thế 
nào là thọ, tưởng, hành, thức? Thức không sinh, 
không bên chắc. Các pháp vô sinh, không bên 
chắc. Nó không bên nên không phải pháp, cũng 
không phải phi pháp. Hiểu rõ nó vốn vô chủ thì 
sẽ vì ai nói? Chỗ này không biết, cũng không có 
chỗ khác có thê hành đạo Bồ-tát được. 

Đúng vậy, bạch Đức Thế Tôn! Các vị ây nghe 
lời này mà không kinh, không sợ, không xả bỏ, 
không mỏi mệt, không buôn râu. Biết và thực 
hành như thế, Bô-tát này vì có khả năng suy nghĩ 
về Minh độ vô cực. Vì sao? Vì thực hành kinh 
này thì dùng pháp như vậy quán sát thuần thục 
đạo này. Lúc ây vì không gân gũi sắc, không gần 
gũi sắc thì không bị diệt. Vì sao? Vì đối với sắc 
tự nhiên mà không khởi là chăng phải sắc. Nếu 
sắc bị hao phí cũng chắng phải sắc. Cho đến 
không làm thịnh suy ngã. Đây không phải hai 
việc. Nếu sắc là ngã là do đây là ngã sắc. Đây là 
do làm ra. 
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Khi thọ, tưởng, hành, thức đúng như pháp 
quán sát thì không gần gũi thức. Đôi với thức tự 
nhiên mà không khởi là chăng phải thức. Nếu 
thức hao phí cũng chăng phải thức, cho đến cũng 
không làm thịnh suy ngã, thì đây không phải hai 
việc. Nếu nói thức là ngã thì do đây là ngã thức. 
Đó là việc do làm mà có ra. 

Thu Lộ Tử thưa: 

-Tôi xét lời này thì nghĩa Bồ-tát không sinh 
khởi. Nếu không sinh khởi thì vì sao Bô-tát thực 
hành hạnh gian nan? Vì chúng sinh lại chịu khổ 
vô lượng? 

Thiện Nghiệp thưa: 

-Tôi không thích hạnh gian nan của Bô-tát. 
Nhưng Đại sĩ thì không nghĩ đến gian nan đến 
hành đạo. Vì sao? Vì nghĩ đến gian nan khó khô 
thì không thể làm lợi ích lớn cho vô lượng 
người. Do đó nên nghĩ đến an ôn dễ thực hành. 
Vì chúng sinh mà gây dựng, tưởng như mẹ, như 
cha, tưởng như anh em, như chị em, tưởng như 
con trai, con gái, nên sinh ra tưởng này để thực 
hành đạo Bồ-tát. Đối với tất cả mọi người tưởng 
là thân thuộc của mình. Do tưởng như vậy sẽ 
khiến ta thấy chúng sinh giống như thân mình, 
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không phân biệt trong ngoài, đó là sinh được 
pháp tưởng, tưởng tất cả là con ta, Bồ-tát sẽ vượt 
qua vô lượng khô não này, không có ý tức giận. 
Nếu bị tội hình mà tâm không tức giận thì chắc 
chắn không bị tưởng làm khổ. 

Như lời Hiền giả nói: “Bồ-tát không sinh 
khởi, vì không sinh khởi cho nên là Bô-tát.” 

Thu Lộ Tử hỏi rằng: 

—Tại sao Bô-tát lại không khởi? Đối với pháp 
của đạo nhân, đối với trí Nhất thiết cũng sẽ 
không sinh khởi phải chăng? 

Thiện Nghiệp thưa: 

-Đúng vậy! Đối với pháp Phật đều không 
sinh khởi. 

Thu Lộ Tử hỏi: 

-Đối với pháp Phật mà không sinh khởi thì 
phàm nhân và pháp của phàm nhân cũng sẽ 
không sinh khởi phải chăng? 

Thiện Nghiệp thưa: 

-Đúng vậy! Đôi với pháp của phảm nhân 
cũng không sinh khởi. 

Thu Lộ Tử hỏi: 

-Như vậy Bồ-tát đối với pháp của đạo nhân, 
từ trí Nhất thiết cho đến pháp của phàm nhân đều 
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không sinh khởi. Đây có phải là không gân gũi, 
không sinh khởi, được trí Nhất thiết hay chăng? 

Thiện Nghiệp đáp: 

Pháp không khởi không phải là chán ghét. 
Niệm không khởi cũng không phải là pháp hữu 
để chọn lấy. Dù được thành Phật, tôi cho là tranh 
cãi. 

Thu Lộ Tử hỏi: 

-Như thê tại sao từ pháp chưa sinh mà chọn 
pháp đã sinh? Là pháp sinh tử đến hay pháp sinh 
đến? 

Thiện Nghiệp đáp: 

—Vì sao pháp sinh bất sinh, mà bất pháp sinh 
lại sinh? 

Thu Lộ Tử thưa: 

-Vì pháp bất sinh không khởi pháp. Lới ưa 
pháp không khởi là lời nói ưa khởi. Như Hiên giả 
ưa thích thì chắc chắn không cần bất khởi. 

Thiện Nghiệp nói: 

-Như vậy nên ưa thích cái không cần bất 
khởi. Điều Hiển giả yêu thích tôi cũng muốn nói. 

Thu Lộ Tử nói: 

—Theo Thiện Nghiệp vì pháp mà giảng không 
øì sánh băng. Vì sao? Vì theo chỗ hỏi mà ứng 
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đáp. Y pháp không dao động, những lời nói ây 
đều rất hay. 

Thiện Nghiệp đáp: 

-Đây là ý pháp. Nếu các đệ tử Phật hỏi thì 
nên đáp. Y không dao động là chỗ nương của tất 
cả. 

Thu Lộ Tử thưa: 

Lành thay, lành thay! Đây là lời tranh biện 
bậc thượng, vì sao gọi là các pháp Bồ-tát không 
nương gãä. 

Thiện Nghiệp đáp: 

—Vì Minh độ vô cực này chính là các pháp 
của Bô-tát không nương gá. 

Thu Lộ Tử hỏi: 

-Nêu không phải tất cả thừa thì chỉ có các 
pháp trong kinh này là không nương gá chăng? 

Thiện Nghiệp đáp: 

-Đều nương vào Minh độ vô cực, vì các pháp 
không nương gá. Bô-tát lúc ấy không nương chỗ 
núi đá mà lặng yên chọn lây chỗ quan trọng của 
các pháp. Nếu không chọn lây thì đó là thực hành 
các pháp mà không nương nhờ vào hành động. 

Nếu nói cho Bô-tát nghe về sự hiểu biết sâu 
kín này thì không nghi ngờ, không trông mong 
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nhưng hiểu sâu xa. Đây là biết thực hành, đã 
làm không ngừng nghỉ mà còn nghĩ nhớ như vậy 
nữa. 

Thu Lộ Tử thưa: 

-Nêu không dừng hành này thì dừng việc 
nghĩ nhớ kia. Nếu dừng việc nghĩ nhớ kia thì 
không ngừng nghỉ việc này. Như mình nhớ việc 
làm nên không dừng nghỉ. Đó gọi là thường thực 
hành bình đắng, nghĩ nhớ bình đắng. 

Đã nghĩ nhớ bình đăng, thực hành bình đăng 
thì tật cả mọi người chắc chắn thường có sự tiếp 
nỗi thực hành này đề được làm Bô-tát. Như vậy, 
chúng sinh cũng sẽ không dừng nghỉ niệm này 
và sự thực hành này. Vì sao? Vì con người 
không bỏ được niệm kia vậy. 

Thiện Nghiệp thưa: 

-Lảnh thay, lành thay! Hiện giả khuyên giúp 
giảng nói những lời hết sức quan trọng này. Như 
Hiển giả nói, nêu thực hành bình đăng, nghĩ nhớ 
bình đăng, cứu giúp tất cả mọi người, không bỏ 
hạnh này. Thường thì chúng sinh tự nhiên, nghĩ 
nhớ cũng tự nhiên. Nên biết chúng sinh này rộng 
lớn, nghĩ nhớ cũng rộng lớn. Nên biết, việc này 
chúng sinh không chân chánh thì nghĩ nhớ cũng 
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không chân chánh, hành động cũng không chân 
chánh. Nên biết việc này thực hành, nghĩ nhớ 
như vậy, tôi thích Bôồ-tát nhớ nghĩ hành động 
này. 


L] 
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KINH ĐẠI MINH ĐỘ 
QUYÊN 2 


Phẩm 2: THIÊN ĐÉ THÍCH VẤN 

Bây giờ, trời Để Thích cùng bốn muôn vị 
Thiên tử, bốn vị Thiên vương, hai muôn vị Thiên 
tử, trời Phạm chúng một muôn Thiên tử, trời 
Phạm phụ và năm ngàn vị Thiên tử đều đến dự 
hội. Nhờ công đức sáng chói rực rỡ đời trước, 
các Thiên tử nhờ thần lực Phật mà được ánh sáng 
chiếu suốt. 

Trời Đề Thích hỏi Thiện Nghiệp: 

Thưa Hiện giả! Các Thiên tử trong đại hội 
này muôn nghe giảng nói về Trí độ vô cực. Bô- 
tát Đại sĩ gầy dựng như thế nào ở trong Đại minh 
độ đó? 

Thiện Nghiệp đáp: 

-Này các Thiên tử! Nêu muốn nghe việc ây 
thì hãy lắng nghe tôi nói. Nhờ thân lực Phật mà 
nói rộng về Trí độ. 

Thể nảo, các Thiên tử, vị nào chưa câu đạo 
Bỏ-tát, bây giờ đều nên cầu. Người đã được đạo 
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sông ngòi thì không còn lại được đạo Bô-tát. Vì 
sao? Vì đã che lấp đường sinh tử rồi, nếu khiến 
họ mong câu thì tôi xin thay họ không dứt bỏ 
công đức, vì đều muốn dùng pháp tôn quý nhất 
trong kinh đề đạt đến quả Phật. 

Đức Phật khen: 

Lành thay, lành thay! Vui sướng làm saol 
Bồ-tát nên học như vậy. 

Thiện Nghiệp bạch Phật rằng: 

-Bạch Đức Thê Tôn! Con sẽ báo ân, không 
bao giờ dám trái phạm. Vì sao? Vì thuở xưa Như 
Lai Vô Sở Trước Chánh Chân Đạo Tối Chánh 
Giác đều cùng đệ tử giảng nói Trí độ cho các Bồ- 
tát nghe. Lúc đó, Như Lai cũng học diệu hạnh ở 
trong kinh này. Bây giờ tự mình đã thành Phật, 
do đó phải báo ân. Con làm việc giảng pháp nói 
này, các Bồ-tát thọ nhận nơi con vui mừng sung 
sướng nhờ đạo lớn, mau chóng thành Phật. 

Trời Đề Thích hỏi: 

-Làm sao Bô-tát đứng vững trong Trí độ. 

Đáp: 

Thọ trì pháp không để đứng vững. 

Để Thích hỏi: 

-Bô-tát Đại sĩ dùng bóng thệ nguyện Đại thừa 
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rộng lớn, dù đã vận dụng đến năm âm nhưng 
không trụ trong đó. 

Từ Dự lưu, Tân lai, Bất hoàn, Ứng nghĩ, 
Duyên giác cho đến Phật không nên trụ trong 
đó, không nên trụ trong năm âm vô thường; 
không nên trụ trong khô vui, tốt xâu, ngã sở hay 
chắng phải ngã sở. 

Dù đạo Dự lưu thành tựu bất động cũng 
không nên trụ trong đó. Vì sao? Vì không trụ thì 
bảy lần chết, bảy lần sinh liên vượt qua. Đạo Tân 
lai thành tựu bất động không nên trụ trong đó. Vì 
sao? Vì không trụ thì một lần chết, một lân sinh 
liền vượt qua. 

Đạo Bất hoàn thành tựu bất động không nên 
trụ trong đó. Vì sao? Vì hướng lên diệt độ. 

Đạo Ứng nghi thành tựu bất động không nên 
trụ trong ấy. Vì sao? Vì đạo Ứng nghi thành rôi 
thì liên chấm dứt, ở trong diệt độ mà diệt độ. 

Đạo Duyên giác thành tựu bất động không 
nên trụ trong đó. Vì sao? Vì không thê theo kịp 
Phật đạo thì diệt độ hăn, vì thế không nên trụ 
trong đó. 

Đức Như Lai Vô Sở Trước Chánh Chân Tôi 
Chánh Giác vì vô lượng người mà làm công đức, 
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ta đêu làm cho họ diệt độ xong mới chính là trụ 
trong Phật. Những điều Đức Phật làm đều rốt ráo 
rôi mới diệt độ hắn, cũng không nên trụ trong đó. 

Thu Lộ Tử hỏi: 

-Nêu Bô-tát Đại sĩ không nên trụ trong năm 
âm Dự lưu, Tân lai, Bất hoàn, Ứng nghi, Duyên 
giác, cho đến Phật. Vậy thì nên trụ thế nào? 

Thiện Nghiệp thưa: 

-Đức Như Lai Vô Sở Trước Chánh Chân Tôi 
Chánh Giác có chỗ trụ hay không? 

Đáp: 

-Không! Vì sao? Vì Phật không có chỗ trụ, 
cũng không trụ nơi lay động, không lay động, 
cũng không phải không trụ, cũng không phải vô 
trụ. Tất cả không phải là chỗ Như Lai trụ. Nên 
thực hành trụ này, không nên trụ vào chắng trụ, 
cũng không nên trụ vào vô trụ. Nên thực hành trụ 
này, học vô sở trụ. 

Bây giờ, tâm niệm các Thiên tử, lời nói của 
các quý thần đều có thể biết rõ ràng. Giờ đây, 
kinh đạo mà Tôn giả Thiện Nghiệp đã giảng nói 
hoàn toàn không thê biết. 

Biết tâm niệm của họ, Thiện Nghiệp nói với 
các Thiên tử: 
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-Này các Thiên tử! Kinh này khó hiểu, thật 
khó hiểu! Vì sao? Vì lời tôi giảng nói, giáo pháp 
mà tôi hưng khởi đêu là không, do đó khó nghe, 
nghe rồi khó hiểu. 

Tâm các Thiên tử lại nghĩ răng: “Lời nảy nên 
hiểu, đáng hiểu!” 

Ciờ đây, Tôn giả Thiện Nghiệp thầm nhập 
vào Pháp thân, liền bảo các Thiên tử: 

-Nếu muốn câu đạo Dự lưu, Tân lai, Bất 
hoàn, Ứng nghi, Duyên giác, Vô thượng Chánh 
chân mà còn trụ trong đạo ây thì nên học Trí độ 
và nên gI1ữ gìn. 

Trong tâm các Thiên tử lại nghĩ răng: “Những 
lời giảng nói như thê nên ở nơi nào để cầu thầy 
dạy kinh?” 

Thiện Nghiệp lại bảo các Thiên tử: 

-Này các Thiên tử! Người nào muôn biết 
pháp do ta giảng nói giống như người huyễn, 
không biết nghe và không biết thực hành. 

Chư Thiên hỏi: 

—Thưa Tôn giả! Hiện giờ những vị nghe pháp 
này là người thật, chứ chăng phải người huyễn. 

Thiện Nghiệp nói: 

-Này các Thiên tử! Người như huyễn, huyễn 
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như người. Nêu câu đạo Dư lưu, Tân lai, Bất 
hoàn, Ứng nghị, Duyên giác, Vô thượng Chánh 
chân, người như huyễn, huyễn như Phật đạo. 

Các Thiên tử lại hỏi: 

-Thưa Tôn giả! Cho đến Phật cũng còn như 
người huyền hay sao? 

Thiện Nghiệp nói: 

-Cho đến diệt độ cũng như người huyễn. 

Các Thiên tử hỏi: 

-Diệt độ cũng còn như người huyễn sao? 

Thiện Nghiệp nói: 

-Nêu có pháp nảo hơn diệt độ thì pháp đó 
cũng còn như người huyễn. 

Tôn giả Thiện Nghiệp bảo các Thiên tử: 

Này các Thiên tử! Nê-hoàn của người huyễn 
này đều là không, không thật có. 

Tôn giả Thu Lộ Tử, Mãn Chúc Tử hỏi: 

-Nói về Minh độ như vậy, ai có thê vâng giữ 
hành trì? 

Thiện Nghiệp thưa: 

-Hiền giả! Bô-tát Đại sĩ không thoái chuyên 
có khả năng vâng giữ hành trì. Còn các vị Ứng 
nghi,... không thể thọ trì. Vì sao? Vì những pháp 
tôi đã giảng nói là không có gì để nói, cũng 
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không có nơi chôn. Pháp đã không có nơi chôn, 
pháp đã không có dặn dò gởi gắm, vì pháp như 
vậy nên cũng không có aI thọ trì. 

Các Thiên tử nghĩ: “Tôn giả Thiện Nghiệp 
tuôn rải các của báu chánh pháp, chúng ta hãy 
hóa ra các loại hoa để rải lên mình Ngài, liên 
hóa ra các loại hoa thơm để rải cúng dường Đức 
Phật và Tôn giả Thiện Nghiệp cùng các Tỳ- 
kheo, hoa ngập lên đến gối các Ngài.” 

Tôn giả Thiện Nghiệp biết, liền nói: 

-Hoa này không phải phát xuất từ trên trời 
Đao-lợi, mà do trời Đề Thích tung rải phát ra từ 
huyễn. 

Đề Thích thưa: 

-Thưa Tôn giả! Hoa này chẳng phải từ cây 
mọc ra, đúng như Hiển giả Thiện Nghiệp đã nói, 
việc này vôn vắng lặng, từ cây huyễn mọc ra. 

Đề Thích nói: 

-Hoa này từ cây huyễn mọc ra, nếu không 
phải từ cây mọc ra thì chăng đúng. Đã chăng 
đúng thì chắng phải là hoa. 

Để Thích thưa: 

—Trí độ rất sâu xa mâu nhiệm. 

Đáp: 
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—Vì sao? Vì không có gì băng được, cũng 
không có gì để giảng nói. 

Đề Thích thưa: 

-Thưa Tôn giả! Ngài ở trong Minh độ mâu 
nhiệm sâu xa, đối với pháp không có chỗ tranh 
cãi, không thật có, đối với pháp không hề lay 
động. 

Đáp: 

-Đúng vậy! Pháp chắng phải là pháp động, 
nên học như thể. Học như vậy, không học đạo 
Dự lưu, Tân lai, Bất hoàn, Ứng nghi, Duyên giác. 
Ai thực hành việc học pháp này là học trí Nhất 
thiết, vượt hơn các pháp, không còn sinh năm 
âm, phải đích thân thọ học, thực hành, không thọ 
học pháp nào khác. 

Thu Lộ Tử hỏi: 

-Như vậy là không thọ học trí Nhất thiết ? 
Không học thì quên mất, không được thọ học 
pháp khác sao? 

Đáp: 

-Đúng vậy! Đây là học trí Nhất thiết, vượt 
hơn các pháp. 

Nghe pháp trời Đề Thích liên hỏi Thu Lộ Tử: 

Làm thế nào để tìm câu điều đó? 
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Đáp: 

—Tìm trong phẩm Thiện nghiệp Minh độ. 

Đề Thích hỏi: 

-Thiện Nghiệp dùng ân đức oai thân nào để 
học hỏi hiểu biết? 

Đáp: 

-Dùng ân đức oai thần của Như Lai để hiểu 
biết. 

Đôi với Minh độ mà Đề Thích đã hỏi thì Bô- 
tắt Đại sĩ phải tìm cầu thế nào mà không được từ 
năm âm tìm câu, cũng không được xa lìa nó, để 
tìm câu. Vì sao? Vì Minh độ không phải năm ấm, 
cũng không lìa nó, không sinh khởi nó, bởi 
không có gì dính mắc nên không sinh ra, không 
nương tựa. Không nương tựa là Minh độ. 

Đề Thích thưa: 

—Đại sĩ là đại minh vô biên vô tận. 

Đáp: 

-Năm ấm đều vô biên. Do đó nên biết, pháp 
vô biên, người vô tận. Thân và hành động còn 
làm dụng, cho nên phải biết nó và Minh độ như 
nhau không khác. Không có chính giữa, một bên, 
cũng không có gốc rễ, đầu mối, không thể hạn 
lượng, tất cả đều không thật có, thế nên Minh độ 
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nhiêu vô biên, vô tận, không thể tính đêm. 

Đề Thích hỏi: 

Thưa Tôn giả! Con người làm sao vô tận 
được? 

Thiện Nghiệp đáp: 

-Thì thế nảo, theo ý của Đề Thích, trong các 
pháp cái gì gọi là người? Trong các pháp không 
thây có tên gọi là người. Vì sao? Vì không thấy 
có từ nơi nào đến. Vì sao? Vì con người trước kia 
đều rỗng không, không thật có. Nếu có đến, có ở 
cũng chỉ là tên gọi mà thôi. Vì sao? Vì trong 
danh tự, học có sở hữu không? 

Đáp: 

— Thưa không! 

Thiện Nghiệp nói: 

Dùng danh từ không thật có, không làm nên 
ngã, cho nên người vô tận, dù cho Như Lai Vô 
Sở Trước Chánh Chân Đạo Tối Chánh Giác tuôi 
thọ với số kiếp như cát sông Hằng, miệng nói tên 
nhiêu người, thì những người ấy có sinh diệt 
không? 

Đề Thích thưa: 

-Thưa Tôn giả! Tất cả đều không sinh diệt. 

Thiện Nghiệp nói: 
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—Vì sao? Vì tật cả mọi người thanh tịnh cho 
nên không sinh khởi, danh từ, chắng phải danh từ 
đều không thật có, do đó người là vô tận. Danh 
từ Minh độ vô cực cũng vô tận. Nên biết như 
vậy. 


M 


Phẩm 3: TRÌ 

Bây giờ, vô số chư Thiên cùng một lúc khen 
ngợi ba lần rằng: 

—Kinh hay quá, kinh hay quá! Đạo lý mà Tôn 
giả Thiện Nghiệp này giảng nói rất sâu xa, nghĩa 
lý rất sáng suốt, rộng lớn, giống như do Đức Như 
Lai nói ra. Nếu có vị nào nghe, học, tụng thì tôi 
cung kính chiêm ngưỡng vị đó cũng như Đức 
Như Lai. 

Đức Phật bảo các Thiên tử: 

—Thật đúng vậy! Xưa kia, Đức Định Quang 
Như Lai Vô Sở Trước Chánh Chân Đạo Tối 
Chánh Giác, lúc ây có cung điện, trong cung điện 
có kinh này, lúc ây ta thọ trì kinh này. Đức Phật 
Định Quang thọ ký cho ta về sau sẽ ở trong số 
người thọ trì kinh này đạt đến trí Phật, thành Phật 
tên là Năng Nhu Như Lai Vô Sở Trước Chánh 
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Chân Đạo Tôi Chánh Giác, tôn quý nhất trong 
ba cõi, an định trong pháp Cực minh, hiệu là 
Thiên Trung Thiên. 

Các Thiên tử bạch Phật rằng: 

-Bạch Đức Thê Tôn, ít có ai sánh băng! 

Bạch Đức Thiên Trung Thiên! Nếu có ai thọ 
trì Đại Minh là thọ trì trí Nhất thiết. 

Bây giờ, Đức Phật ngôi giữa chúng, bảo với 
Trừ cần chúng, Trừ cân nữ, Thanh tín sĩ, Thanh 
tín nữ răng: 

-Nay, bốn bộ chúng này làm chứng, trời Ái 
dục, trời Phạm, trời Vô kết ái đều biết. 

Đức Phật bảo Đề Thích: 

Bậc Cao sĩ học định này và thọ trì tụng văn 
ây thì các thứ tà vạy không có dịp làm hại, không 
làm cho bị chết ngang trái. 

Các Thiên tử trời Đao-lợi mong cầu Phật đạo. 
Những vị chưa học tụng được chỗ sâu xa ây thì 
các Thiên tử đêu đến đây để học trì tụng. Nếu ở 
nơi vắng vẻ yên tĩnh cũng không kinh, không sợ. 

Bốn vị Thiên VƯƠng, trời Để Thích, Phạm 
thiên và các Thiên tử bạch Phật rằng: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Chúng con sẽ ủng hộ 
người học, trì tụng kinh này. 
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Đề Thích lại bảo Phật: 

-Bạch Đức Thê Tôn! Thật khó sánh với Đức 
Thiên Trung Thiên. Người nào học Minh độ này 
tâm không lay động, đều thọ trì sáu Độ rồi. 

Đức Phật dạy: 

-Đúng vậy! Hãy lăng nghe ta nói, trước, giữa, 
sau đều tốt lành. 

Đề Thích thưa: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Chúng con xin lãnh thọ 
lời Ngài dạy. 

Đức Phật dạy: 

-Nếu trong kinh ta có aI muốn nhiễu hại, sinh 
ý ác, về sau chưa đạt đạo thì mất. Sau đó những 
việc đã làm không thành tựu. Ví sao? Vì bậc Cao 
sĩ học kinh này ví như có vị. thuốc tên là thần 
đơn, có một con răn đi tìm môi, trên đường gặp 
một con trùng, con răn muôn ăn thịt nó, con 
trùng liên đến chỗ các vị thuốc thần đơn, con răn 
nghe mùi hương cây thuốc, lập tức bỏ đi. Vì sao? 
Vì do năng lực của cây thuôc mà bỏ đi. Cũng 
giống như vậy, người muốn hại các Cao sĩ này 
liên tự dừng lại, là nhờ vào năng lực oal thân của 
Minh độ mà ấn núp. 

Đức Phật dạy: 
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-Nêu có người nào nhiễu hại thì trong 
khoảng thời gian đó tự hủy hoại, không thành 
tựu. Bốn vị Thiên vương đều hộ trì kinh cũng 
như hộ trì hành giả. Tự tại làm việc, lời nói ra 
giống như cam lộ, nói những điều quan trọng 
thành đạo; các điều ác như tức giận, công cao, 
không phát sinh. Bốn Thiên vương ủng hộ vị đó, 
VÌ VỊ ây học Minh độ. Tự tâm có ý nghĩ: “Nếu có 
người nào tranh cãi thì không nên gần gũi. Tôi 
mong câu ý nghĩa Phật đạo, không thê chạy theo 
lời tức giận, giúp ta nhanh chóng đuối kịp tâm 
tốt.” Những việc Cao sĩ này làm đều thấy có hiện 
tượng tốt. 

Đề Thích bạch Phật răng: 

-Bạch Đức Thê Tôn! Bậc Nan Thăng Thiên 
Trung Thiên, cho đến vượt qua những điều ác 
cũng không ai bằng. 

Đức Phật dạy Đề Thích: 

-Này Đề Thích! Những người này đang lúc 
Vượt qua các nạn đữ, cuối cùng không sợ hãi, 
không người nào hại được. Thiện sĩ nên đọc 
tụng, suy nghĩ định này. Dù cho cái chết đến, 
hoặc ở trong kẻ thù có người muốn não hại thì 
như lời Phật dạy dù cho binh đao hướng đến đều 
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không trúng vào thần mình. Vì sao? Vì định này 
là thần chú của chư Phật, đứng đầu trong các 
chú. Người học thân chú này tự mình không nghĩ 
đến việc ác, không nghĩ đến người ác, do không 
có ý niệm ác. Đây là năng lực oai hùng trong 
người, tự đạt đến thành Phật, để cứu giúp chúng 
sinh. Người học hạnh này mau thành Phật đạo. 
Người nào viết chép kinh nảy, tuy không học 
tụng nhưng giữ gìn thi người ác, quỷ dữ không 
thể hại được, chỉ trừ đời trước có tội nặng. Ví 
như được ở chỗ Đức Phật thì dẫu cho người hay 
quỷ thần, cầm thú nhăm thăng vào cũng không 
thể làm hại được. Vì sao? Vì được ở chỗ Đức 
Phật, oai thần của Ngài ủng hộ. Người mong câu 
Phật đạo ở quá khứ, hiện tại, vị lai đều ở trong đó 
được thành Phật đạo. Người ở chỗ Phật không 
còn kinh sợ. Nơi nào có Minh độ thì trời, người, 
quỷ, rồng. .. đều cung kính, lễ lạy, ủng hộ, chiêm 
ngưỡng, là do đức cao quý của kinh. 

Đề Thích bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Nếu có ai viết chép, giữ 
gìn, kính thờ cúng dường quyên kinh băng vật 
báu cõi trời, hoa thơm, Chiên-đàn, ngọc báu, 
hương thơm, lụa là, phướn lọng, hoặc có người 
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đem xá-lợi của Đức Như Lai Vô Sở Trước 
Chánh Chân Tối Chánh Giác mà xây tháp, tự quy 
y, lễ dạy, kính thờ cúng dường vật báu cõi trời, 
hoa hương đây đủ như trên thì người ây được 
phước có nhiều chăng? 

Phật dạy: 

—Ta hỏi ông, nêu theo sự ưa thích quả báo thì 
làm sao Đức Như Lai trí Nhất thiết thành tựu 
được thân này mà xuất hiện ở thê gian, từ nghĩa 
nào mà có được? 

Đáp: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Nghĩa này có được từ 
Minh độ. 

Đức Phật dạy: 

-Không phải do thần xá-lợi này mà được 
thành Phật, mà chính là từ trí Nhất thiết sinh ra 
thân Phật. Sau khi ta diệt độ, xá-lợi cúng dường 
cũng giống như vậy. Nếu có người nào viết chép 
kinh này, học tập, thọ trì, đọc tụng, tự quy y, lễ 
lạy, kính thờ cúng dường đây đủ như trên là cúng 
dường trí Nhất thiết. Đã đối với kinh này được 
công đức không øì sánh bằng. 

Đề Thích lại bạch Phật rằng: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Người ở cõi Diêm-phù- 
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đê không cúng dường có phải là không biết 
phước đức tôn quý này không có gì sánh bằng 
chăng? 

Đức Phật dạy: 

-Này Đề Thích! Có một số người tin Phật, tin 
Kinh, tin Ty-kheo Tăng? 

Đề Thích thưa: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Ít có người tin, còn 
người cầu quả Dự lưu, Tân lai, Bất hoàn, Ứng 
nghi, Duyên giác, cho đến cầu Phật đạo cũng ít 
có. 

Đức Phật dạy: 

-Vô lượng người tu hành câu Phật đạo cho 
đến địa vị không thoái chuyển thì chỉ có được 
một hoặc hai người mà thôi. A1 học pháp này sẽ 
được thành Phật, được lễ bái, thừa sự, cung kính. 
Vì sao? Vì hiểu được Phật pháp ở đời ít có. Như 
Lai quá khứ cầu Phật đạo đều từ đây mà thành 
tựu. Lúc ây ta cũng ở trong đó. Sau khi Như Lai 
diệt độ, gom lấy xá-lợi, xây tháp bảy báu, suốt 
đời quy y, lễ lạy, phụng thờ, cúng dường hương 
hoa quý báu cõi trời, đầy đủ như trên, khắp bốn 
thiên hạ. Hoặc chúng sinh trong tam thiên đại 
thiên đều được làm người, đều làm tháp bảy báu 
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rôi đem kỹ nhạc làm vui nơi ây. Lại có số người 
ở các cõi Phật nhiều hơn cát sông Hăng, mỗi 
người xây tháp bảy báu, từ kiếp này sang kiếp 
khác cúng dường kỹ nhạc, hương hoa, lọng lụa ở 
cõi Dục đều đây đủ như trên đã nói, thì người ấy 
được phước đức có nhiều không? 

Đáp: 

-Bạch Đức Thế Tôn, rất nhiêu! 

Đức Phật dạy: 

-Này Đề Thích! Vậy mà không băng người 
viết chép, thọ trì, quy y, ủng hộ kinh này, phước 
này nhiều vô lượng. Vì sao? Vì từ trong ấy sinh 
ra Như Lai trí Nhất thiết. 

Đức Phật dạy: 

-SỐ người trong các cõi Phật nhiêu gấp trăm 
lần sỐ cát sông Hãng đều xây tháp bảy báu nhiêu 
gập vô SỐ ngàn muôn ức không thể tính toán như 
thê, chăng bằng ở trong Minh độ yên tịnh. 

Bây giờ, bốn muôn vị Thiên tử và Đề Thích 
cùng đến đại hội. Các Thiên tử Để Thích thưa 
với răng: 

—Thưa Tôn giả! Nên tụng kinh này. 

Phật dạy: 

—Nên học tập, nên thọ trì, nên đọc tụng. Này 
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Đề Thích! Nêu thân Thích Nhã Chât Lượng 
khởi binh muốn giao chiến với trời Đao-lợi, trời 
Đao-lợi niệm tụng kinh này thì binh chúng thân 
Chất Lượng tức khắc bỏ đi. 

Đề Thích thưa: 

-Nhờ Đại tôn chú, bạch Đức Thế Tôn. 

Đức Phật dạy: 

Đúng vậy! Này các Thiên tử! Các Đức Phật 
trong mười phương ở quá khứ, hiện tại, vị lai đều 
nói ra thân chú này, tự đến thành Phật, sinh ra 
công đức mười giới. Khai sĩ, Đại sĩ từ trong đó 
sinh ra Phật khi chưa xuất thế. Bôồ-tát giảng nói 
sáng ngời về bốn khí, bốn bạt khổ, bốn sự không, 
năm thông. Ví như từ hư không, mặt trăng tròn 
chiếu ra ánh sáng hơn Sao, Bồ-tát mong câu công 
đức trọn vẹn cũng giống như vậy, đều từ trong 
quyên đức đại trí tuệ phát ra. Do đó nên học tập, 
thọ trì, đọc tụng kinh này là chí đức hoàn tất, đầy 
đủ lời Phật dạy. Nhất định người ấy không bị tà, 
độc, nước, lửa, binh đao, phép vua giết chết. Vì 
sao? Vì được Minh độ ủng hộ (cứu giúp). Nếu có 
rãnh rỗi công việc, đến chỗ vua, thái tử, các quan 
thăm viếng, thì họ vui vẻ chuyện trò. Vì sao? Vì 
vị ấy có tâm Từ bi bình đăng cứu giúp chúng 
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sinh, trao dôi công đức vô lượng, cho nên ai 
thây cũng đều đứng dậy. 

Lúc ây, có một ngoại đạo từ xa trông thây đại 
hội của Đức Phật, muôn phá hoại hội chúng nên 
đi mau đến chỗ Phật. Đề Thích suy nghĩ: “Nên 
làm thê nào để tật cả chúng ta ở bên Đức Phật, 
thọ trì, đọc tụng pháp này lâu dài?” liên theo Đức 
Phật nghe, thọ trị, đọc tụng, thì ngoại đạo kia từ 
xa đi nhiễu quanh Đức Phật một vòng rồi giữa 
chừng bỏ đi. 

Thu Lộ Tử nghĩ: “Đối với việc này, tại sao 
ngoại đạo giữa chừng bỏ đi như thế?” 

Đức Phật biết tâm niệm ấy. Thu Lộ Tử, Để 
Thích nghĩ răng do Minh độ. Ngoại đạo không có 
ý tốt đến, mà có ý tà vạy xâu xa, nghĩ răng: “Đức 
Phật và bốn đệ tử cùng ngôi, các Thiên tử trời Ái 
dục, trời Phạm đều ở trong hội, không có người 
nào khác. Bô-tát Đại sĩ là người ở trong hội được 
thọ ký, sẽ tự đạt đến thành Phật. Ta phải đến 
quây nhiễu họ.” 

Ngoại đạo xấu xa này ngôi xa giá bốn ngựa 
đến gần chỗ Đức Phật. Đề Thích nghĩ: “Xe của 
bọn tà vạy xâu xa kia chắng phải là của quốc 
vương Bình-sa, chẳng phải là vua Ba-tư-nặc, 
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chắng phải dùng họ Thích, chắng phải Duy-da- 
lợi. Xe bỗn ngựa đều không phải là loại của họ, 
chắc là của bọn tà vạy xấu xa làm bậy. Bọn tà 
vạy ngày đêm thường tìm lỗi của Đức Phật để 
quây nhiễu người thế gian. Nếu thường giữ tâm 
rốt ráo Minh độ thì tà liền trở về đạo.” 

Thiên tử Đao-lợi là Ca-dực đem hoa trời 
đứng trong hư không rải lên Đức Phật. Rải khắp 
bốn phía, rồi khen ngợi băng những lời cao quý: 

-Đạo rốt ráo vôn được gọi là Minh độ. 

Người Diêm-phù-đề vừa được nghe thây 
cũng đem nhiều loại hoa ở bốn phía rải lên Đức 
Phật rôi nói: 

-Nêu có ai mong câu, giữ gìn, thì không bao 
giờ DỊ bọn tà vạy làm hại. Những người này 
phước đức rộng lớn, huống øì là học tập, thọ trì, 
phúng tụng để pháp này trụ mãi. Người ây đời 
trước đã được thây Phật, cúng dường Ngài với 
tâm thanh tịnh, muốn được trí Nhất thiết, được 
của báu trí Nhất thiết. Phải tìm nó từ Minh độ. 

Đức Phật dạy: 

Đúng vậy! 

Ngài A-Nan bạch Phật răng: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Vì sao không nêu các 
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danh từ Bồ thí, Trì giới, Nhẫn nhục, Tĩnh tân, 
Thiên định, mà chỉ nêu danh từ Minh độ? 

Đức Phật dạy: 

—Irong các độ, Minh độ là hơn hết. Vì sao 
vậy A-nan? Có phải không Bồ thí, Trì giới, Nhẫn 
nhục, Tỉnh tấn, Thiên định là đang duyên vào sáu 
Độ trí Nhất thiết vô cực chăng? 

A-nan thưa: 

Đúng vậy, bạch Đức Thê Tôn! Không thực 
hành sáu hạnh thì không phải sáu Độ, thật chắng 
trí Nhất thiết vô cực Đại Minh độ. 

Đức Phật dạy: 

-Đúng vậy! Đại Minh độ là hơn hết. Ví như 
địa chủng tan ra trong đó, đông thời sinh ra mạng 
chúng sinh. Như thế, này A-nan! Minh độ như 
đất, năm độ kia như hạt giông trong đó sinh ra. 

Để Thích bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Theo lời Như Lai đạy, 
thiện sĩ nào học tập, trì tụng Minh độ thì công 
đức chưa trọn vẹn. 

Đức Phật bảo Đề Thích: 

-Này Đề Thích! Ta không nói công đức của 
người nảy chưa trọn vẹn mà chính ta nói công 
đức của người viết chép, giữ gìn quyến kinh, 
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kính thờ, lễ lạy với hương hoa, nhiêu vật quý 
báu, lụa là, phướn lọng mà thôi. 

Đề Thích thưa: 

-Bạch Đức Thê Tôn! Đích thân con che chở, 
chiêm ngưỡng người này. 

Đức Phật bảo Đề Thích: 

-Này Để Thích! Người đọc tụng Minh độ 
được bao nhiêu ngàn vị trời đến chỗ vị tăng thọ 
trì kinh ây? Người nghe kinh không hiểu nghĩa, 
muốn hỏi điều nghĩ ngờ thì dùng đức từ ở trong 
kinh liên tự hiểu rõ. Người này làm việc công 
đức đều tự thấy biết. Hoặc khi ở trong bốn bộ đệ 
tử giảng nói kinh, tâm vị ấy không có điều gì lo 
sợ. Nếu bị tội hình, chắc chăn không sợ hãi. Vì 
sao? Vì được Minh độ cứu giúp nên người sát 
thủ bỏ đi. 

Đức Phật dạy: 

-Ta không thây người thực hành Minh độ. 
Người cũng không thây Minh độ, nhàm chán 
Minh độ. Người không có khinh chê thì tâm 
không kinh sợ, không có điều gì phải lo sợ. Cha 
mẹ quý trọng, Sa-môn yêu mến, bà con quyến 
thuộc, bạn bè yêu thương. Hoặc có việc ác xảy 
ra thì đem chánh pháp giải bày. Những công đức 
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đã làm, thiện sĩ đều tự tâm thây rõ. Do đó nên 
biết, mười phương vô số cõi Phật, chư Thiên, 
loài Người, Quỷ, Rồng, thần Chất lượng, thần 
Chấp nhạc, thần hung ức hạnh, thần tợ hình 
người, đều đến chỗ vị sư trì kinh thăm hỏi, nghe 
nhận, lễ lạy, cho đến cung kính nhiều quanh 
xong mới đi. Công đức của việc hành trì kinh 
này khiến cho như vậy. 

Bốn vị đại Thiên vương, các Thiên tử trời 
Đao-lợi, trời Cô thiên, trời Đao-thuật, trời Bất 
kiêu lạc, trời Hóa ứng thinh, trời Phạm, trời 
Phạm chúng, trời Phạm phụ, trời Đại phạm, trời 
Thủy hạnh, trời Thủy vIị, trời Vô lượng thủy, trời 
Thủy âm, trời Ước tịnh, trời Biến tịnh, trời Tịnh 
minh, trời Thủ diệu, trời Huyền diệu, trời Phước 
đức, trời Đức thuận, trời Cận tế, trời Khoái kiến, 
trời Vô kết ái đều đến thăm hỏi, nghe nhận, làm 
lễ, đi nhiễu quanh xong tôi lui ra. Chư Thiên trời 
Vô kết ái còn đến, huông gì các Thiên tử trời Vô 
sắc ái dục trong cõi tam thiên đại thiên thâp hơn 
các Thiên tử trong đây? Chỗ ở của họ luôn luôn 
vững chắc, không ai phá hoại được. Trừ người 
trước được mời thỉnh ngoài ra không thể lay 
động được. Công đức của họ đều thọ nhận. Lúc 
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ây, chư Thiên sẽ biết việc ây. 

Để Thích bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Làm sao biết được? 

Đức Phật dạy: 

-Người thiện nữ này vui mừng khi biết đến 
rôi sẽ tránh đi. Nghe mùi hương quỷ thân hoặc 
rông, quý, thân, thân thân rắn, cho đến nghe mùi 
hương quỷ thần cho là từng biết nên tránh đi. 
Phải giữ sạch thân thê đề thanh tịnh nên quỷ thân 
đều rất vui mừng. Tiểu thiên thấy đại thiên đến 
liên tránh đi. Oai thần của tôn thiên lông lộng, 
ánh sáng của Ngài rực rỡ, bước đi khoan thai, 
Tôn thiên vào đến chỗ kinh. 

Người thiện nữ này vui mừng hớn hở, nơi 
nghỉ ngơi đều nên sạch sẽ thì người bệnh chắc 
chắn không dựa vào thân, được nghỉ ngơi an ồn 
không có ác mộng. Trong mộng chỉ thây Đức 
Phật, thấy tháp, nghe Minh độ. Chỉ thấy các đệ 
tử, thấy pháp cao sIỀu, thây Phật ngôi, thây kinh 
luân tự nhiên. Lúc ây, chỉ muốn thành Phật. Thấy 
các Đức Phật thành Phật, thây các kinh luân mới 
tự nhiên, thây nhiêu Bô-tát, thấy sáu Độ mỗi thứ 
giảng giải kinh này sẽ thành Phật, thấy các cõi 
Phật khác, thầy Đức Phật và tôn kính không có gì 


SỐ 225 - KINH ĐẠI MINH ĐỘ, quyền 2 55 


sánh băng. Chúng đệ tử của Đức Như Lai Vô 
Sở Trước Chánh Chân Tối Chánh Giác ở cõi đó. 
Đức Như Lai ở trong đó giảng kinh. 

Các thiện nam này mộng thấy như thế rồi an 
ồn, thấy thân thê sạch sẽ nhẹ nhàng, không còn 
nghĩ đến ăn, thân thể mềm mại, tròn đẹp; nêu Tỳ- 
kheo đắc định, từ định xuất cảm thây tâm nhu 
nhuyến, không nghĩ đến ăn, thân thê mêm mại, 
tròn đẹp như thế. Vì sao? Vì vị ây sắp thành Phật 
nên quỷ thần không dám đến gân. 


M 
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Phẩm 4: CÔNG ĐỨC 

Lại nữa, này Đề Thích! Trong thiên hạ này, 
nếu đem bố thí đây khắp xá-lợi của Như Lai và 
đem bồ thí kinh Trí độ vô cực thì ngươi chọn lấy 
việc bố thí nào? 

Đề Thích thưa: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Con chọn lây Trí độ. Vì 
sao? Vì con đâu dám không cung kính xá-lợi, 
nhưng xá-lợi của Đắng Thiên Trung Thiên do Trí 
độ này sinh ra nên được trời người tôn kính. Như 
con và chư Thiên cùng ngôi, nhưng tòa ngôi khác 
hắn nhau. Nêu con chưa đến thì các Thiên tử lễ 
lạy, nhiễu quanh tòa ngôi rôi đi, vì tòa ngôi này 
cao quý. Con ở đây lãnh thọ kinh, còn chư Thiên 
ở nơi kia lễ lạy. Như vậy bạch Đức Thê Tôn! Trí 
độ sinh ra xá-lợi của Như Lai Vô Sở Trước 
Chánh Chân Đạo Tối Chánh Giác. Từ trong trí 
Nhất thiết sinh ra thân. Do đó, trong hai việc bố 
thí, con chọn lây Trí độ. GIả sử xá-lợi đây khắp 
trong cõi tam thiên đại thiên là một việc, kinh Trí 
độ là một việc thì con chọn lây kinh. Vì sao? Vì 
từ trong Trí độ sinh ra xá-lợi cúng dường. 

Ví như người mắc nợ cho vào hầu vua, không 


SỐ 225 - KINH ĐẠI MINH ĐỘ, quyền 2 kế: 


còn ai hỏi, cũng không hê lo sợ. Vì sao? Vì ở 
cạnh vua có sức mạnh. Ví như ngọc minh nguyệt 
vô giá. Người nào có ngọc quý này, tính chất của 
nó không có gì sánh băng. Chỗ để ngọc, quý thân 
không vào được vào bên trong. Nếu người nam, 
người nữ giữ gìn chỗ để viên ngọc minh nguyệt 
thì quỷ thần lập tức bỏ đi. Nếu ở trong nóng, gió, 
lạnh mà đeo hạt ngọc minh nguyệt vào mình thì 
hết nóng, gió, lạnh. Ban đêm đem nó vào chỗ tối 
liên sáng. Nóng, mát, lạnh, âm, các độc xâm 
nhập vào mình, đem ngọc châu ra thì các độc liên 
tan hết. 

Như vậy, bạch Đức Thê Tôn! Hạt ngọc minh 
nguyệt thật tôn quý. Nếu người bị đau mắt đặt nó 
bên cạnh liền hết đau. Tính chất của nó thật 
nhiều công dụng. Đặt hạt ngọc ở nơi nào thì nơi 
đó có màu sắc giông như hạt ngọc. Giả sử đem 
nhiều loại lụa gói hạt ngọc rôi bỏ xuống nước, 
nước sẽ có màu của hạt ngọc; nước đục liên 
trong. Tính chất của hạt ngọc này không gì sánh 
bằng. 

Tôn giả A-nan hỏi Đề Thích: 

-Này Đề Thích! Thê nào, chỉ có ông có hạt 
ngọc, hay ở cõi này cũng có? 
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Đề Thích thưa: 

Thưa Tôn giả! Cũng có nhưng không được 
đây đủ như tôi đã nói, nó khác hắn với vật báu 
tâm thường trong thiên hạ. Không giống như 
tính chất của hạt ngọc minh nguyệt kia, cao quý 
gấp trăm ngàn muôn ức lần. Nếu đặt vào trong 
rương thì ánh sáng của nó thấu ra ngoài. Nếu 
đem nó ra khỏi trong rương thì ánh sáng vần như 
cũ. Bạch Đức Thế Tôn! Công đức của bậc trí 
Nhất thiết cho đến sau khi Như Lai diệt độ, xá- 
lợi của bậc trí Nhất thiết được phân chia cúng 
dường như vậy. Đặt xá-lợi của Đức Như Lai đây 
khắp trong cõi tam thiên đại thiên. Dù cho xá-lợi 
đây khắp hăng hà sa cõi Phật là một phân, kinh 
Trí độ này là một phân, trong hai phân, con chọn 
lây kinh. 

Đức Phật bảo Đề Thích: 

-Như Lai ở quá khứ đều từ trong pháp này 
sinh ra, tự đến khi thành Phật. Chư Phật vị lai và 
chư Phật hiện tại ở mười phương vô số cõi Phật 
cũng đêu từ trong pháp này sinh ra. Ta là người ở 
trong vô sô ấy tự đạt đến thành tựu. 

Đề Thích thưa răng: 

-Bạch Đức Thê Tôn! Tâm mong câu của tất 
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cả chúng sinh, Đức Như Lai từ Minh độ đêu 
biết rõ hết. 

Đức Phật dạy: 

-Do đó, Bô-tát Đại sĩ lúc nào cũng mong câu 
Minh độ. 

Đề Thích thưa: 

-Bạch Đức Thể Tôn! Chỉ cầu Đại Minh độ 
mà không câu các độ khác sao? 

Đức Phật dạy: 

-Sáu Độ vô cực đều mong cầu. Bồ-tát Bồ thí, 
Trì giới, Nhẫn nhục, Tinh tân, Nhất tâm phân 
biệt các kinh không băng câu Minh độ. Ví như 
thiên hạ này gieo hạt giống trồng cây, bao nhiêu 
màu sắc, mỗi loại lá hoa thật sự đều khác nhau. 
Bóng nó không khác, các bóng đều giống nhau. 
Như vậy năm độ từ Minh độ sinh ra. Trí Nhất 
thiết, mỗi trí thành tựu cho nhau không khác. 

Đề Thích bạch Phật: 

-Bạch Đức Thê Tôn! Đức sáng của bóng ấy 
cao quý khó có gì sánh bằng. 

Phật dạy nếu có người nào viết chép kinh 
này, phụng thờ, cúng dường hương hoa, lụa là, 
phướn lọng, lại còn trao cho người khác, phước 
đó có nhiều không? 
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Đề Thích thưa: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Tự minh cúng dường, 
còn phân chia cho người, phước ấy rất nhiêu. 

Đức Phật dạy: 

-Viết chép kinh, cúng dường hương hoa, các 
vật báu: phướn lọng, lụa là danh tiếng còn như 
thế. Nếu có ai viết kinh cúng dường, lại còn chia 
cho người thì phước ây vô lượng. Nơi người trì 
kinh ở càng thanh tịnh hơn, phước ây rất nhiêu. 

Lại nữa, người trong một thiên hạ đều giữ 
mười giới, đặt ra như vậy khắp bốn thiên hạ. Lại 
trong một nước nhỏ, nước vừa hai ngàn, ba ngàn 
nước lớn, người dân trong các cõi Phật nhiều như 
sô cát sông hăng đêu khiến họ giữ mười giới thì 
phước ấy có nhiều không? 

Đề Thích thưa: 

-Bạch Đức Thế Tôn, rất nhiêu! 

Đức Phật dạy: 

-Không băng viết chép, thọ trì kinh này rồi 
chia cho người để họ viết chép, học tập, thi 
phước ấy nhiêu gấp bội. Đặt ra mười giới trên, 
rôi khiến họ thực hành bốn khí, bỗn bạt khổ, bốn 
sự không và năm thông đều thành tựu. Thế nào, 
phước ấy có nhiêu gấp bội không? 
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Đề Thích thưa: 

-Bạch Đức Thế Tôn, rất nhiêu! 

Đức Phật dạy: 

-Không băng viết chép kinh này, đưa cho 
người ta viết chép, hoặc đọc tụng thì phước ấy 
nhiêu gấp bội. 

Lại nữa, học hiểu đúng trí tuệ, phước ây rất 
nhiêu. 

Đề Thích bạch Phật răng: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Học Trí tuệ độ như thế 
nào để hiểu đúng trí tuệ? 

Phật dạy: 

-Đời vị lai có thiện sĩ nào muốn được Vô 
thượng chánh chân đạo Tối chánh giác, thích học 
Minh độ nhưng bạn ác dạy học chẳng có trí tuệ. 

Để Thích hỏi: 

—Thê nào là không có trí tuệ? 

Đức Phật dạy: 

-Tỳ-kheo đời vị lai được kinh này, muốn học 
tập thì bạn ác dạy họ nám âm vô thường. Học 
năm âm vô thường, câu cái học này mất đại 
minh, giữ gìn không có trí tuệ. 

Đức Phật dạy: 

-Người câu không phá cái thấy năm âm vô 
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thường. Vì sao? Vì vốn là không. Như vậy nên 
bắt chước theo cái học của bóng sáng thì phước 
ây không lường được. 

Lại nữa, người trong một thiên hạ đắc đạo Dư 
lưu, Tân lai, Bất hoàn, Ứng nghi, Duyên giác đều 
thành tựu. Lại người trong các cõi Phật nhiều 
như số cát sông Hằng đêu cầu phước của đạo Vô 
thượng chánh chân không bằng dùng định thanh 
tịnh giảng nói rộng các nghĩa (Trí tuệ độ). Vì 
sao? Vì do định này đắc được trí Nhất thiết, 
mười hai bộ kinh; và cũng nhờ học Minh độ này 
mà thành Phật. Vô tận Đức Phật sinh ra, liền sinh 
Dự lưu, Tần lai, Bất hoàn, Ứng nghi, Duyên giác 
và người phát tâm cầu Phật được định này thì 
phước đức rất tôn quý. Nếu có ai luôn phát 
nguyện muốn mau thành Phật thì đem kinh này 
cho họ đề thành Đại sĩ. Người nào đắc định này, 
phước ấy khó hết được. 

Đề Thích bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Đúng thế, rất là an ổn. 
Bồ-tát Đại sĩ này mau được gân Phật, do đó được 
phước ây cảng gấp bội. Vì sao? Vì vị ấy được 
pháp này mau gần tòa Phật. 

Thiện Nghiệp nói với Đề Thích: 
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-Lành thay, lành thay! Nên hiểu như thê. 
Bô-tát lãnh thọ định thanh tịnh mau được hạnh 
Phật đã làm. Như ngay trong chỗ đã hỏi, nếu tịnh 
không được cảnh định thì không được thành 
Phật. 


M 


Phẩm 5: MINH TUỆ QUYÊN BIẾN 

Bây giờ, Bô-tát Từ Thị nói với Tôn giả Thiện 
Nghiệp: 

-Có Bô-tát Đại sĩ vui vẻ, hết sức tôn kính, 
phân chia pháp đức, hoặc bồ thí, trì ØIỚI, VIỆC Đ1Ữ 
øìn phân chia pháp đức cao quý không có øì lấp 
được, đức bao trùm không thể biểu lộ. 

Thiện Nghiệp nói: 

“Nên theo đây vui vẻ phân chia pháp của 
đức. Vì sao? Vì vô lượng cõi Phật trong mười 
phương, mỗi cõi đều không thể tính kế, luôn 
luôn diệt độ. Do đây là cội nguôn sinh ra Vô 
thượng chánh chân đạo Tối chánh giác và cũng 
là nơi tự đạt đến diệt độ, công đức ấy là đức do 
cực độ sinh ra. Các đệ tử đã thực hành bố thị, trì 
giới, giữ gìn pháp, phân chia đức, được đức cao 
quý nhất, hơn cả công đức không dính mắc, đều 
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được thân trì giới, thần định, thân tuệ, thân 
không chướng ngại, thân vượt qua tri kiến của 
Đức Phật, an ôn đại từ không thể kê hết. Những 
điêu đã học trong kinh, các công đức đều chứa 
nhóm trong đó. Tùy hỷ phước đức cao quý vô 
tận. Nhờ đó vui mừng thực hành cầu đạo Vô 
thượng chánh chân, tâm niệm nói rằng: đem 
kinh này ban cho tôi thực hành đạo Võ thượng 
chánh chân, nên thực hành hạnh này, mong cho 
tâm về sau lại được như vậy. 

Bô-tát Từ Thị nói với Thiện Nghiệp: 

-Người làm việc nảy mà mong câu vị lai thì 
không còn được làm việc bỗ thí này. 

Thiện Nghiệp thưa: 

-Nêu có người không bồ thí thì sẽ từ đâu mà 
được và cũng không có gì giữ gìn thì từ đâu mà 
phát sinh ra? Nếu ý hồi hận lại bị rơi vào bốn thứ 
điên đảo. Đôi với vật bố thí, vô thường cho là 
thường, khổ cho là vui, không cho là thật, không 
thân cho là có thân. Ý hối hận lại tin tưởng, đem 
tâm này câu Phật. Thực hành việc bố thí này là 
thực hành đạo Vô thượng chánh chân. 

Bô-tát Từ Thị nói với Thiện Nghiệp: 

Thiện nam, tín nữ mới học không nên hiểu 
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trí tuệ như ở trước. Vì sao? Vì điêu họ tin ưa, 
tạo đức vôn sợ mất. Hãy nghe về sự không thoái 
chuyên giảng nói cho họ. Nếu người nảo ở lâu 
bên bạn lành thì hiểu được lời giảng nói ấy, 
người này không sợ hãi. Tùy hỷ như vậy rất cao 
quý. Đem kinh này bô thí để làm trí Nhất thiết. 
Đem tâm này để bố thí một cách tùy hỷ thì tâm 
diệt hết, không chỗ nào không thây, tâm nào làm 
việc bồ thí này được đạo Vô thượng chánh chân, 
tâm nào là tâm, là tâm không có hai đối đãi, 
không có thân thì làm sao bố thí? 

Đề Thích thưa: 

-E răng những người mới học lo sợ mà thoái 
chí. Thể nào là làm công đức bỗ thí cao tột một 
cách tùy hỷ? Thê nào là làm bố thí được đạo Vô 
thượng chánh chân? 

Thiện Nghiệp nói: 

-Bô-tát Đại sĩ này đều cúng dường đây đủ 
các Đức Phật, phá bỏ các điều ác. Do bình đắng 
thực hảnh như nhất, hàng phục tà đảng, vứt Đỏ 
gánh nặng, tất cả phước đức, tội lỗi đều vắng 
lặng. Giới, định, tuệ, giải thoát, độ tri kiến sở 
nguyện đã đạt được. Vô số cõi nước ở mười 
phương có người diệt hết (phiền não) thì việc 
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phân chia đức là cao quý vô thượng. 

Vì sao Bôồ-tát có tâm tưởng hối hận? Vì sao 
tâm không hối hận, tâm không nghĩ tưởng? Đem 
việc bồ thí này thực hành các thượng hạnh chính 
là khiến cho tâm niệm này tự hiểu biết việc ây. 
Có tư tưởng này, không có tâm tưởng hỗi hận. 
Như hỗi hận điều đáng hôi hận thì khiến tâm nhớ 
lại, biết rõ do tâm làm. Đây là nghĩ nhớ hồi hận, 
tâm hối hận vui vẻ hôi hận là để cho Bô-tát đem 
tâm mình biết rõ việc làm. Đây là nhớ biết đem 
những øì bố thí, đem tâm sở nào biết rõ hành 
động là sự nhận biết. 

Đem những gì bố thí, đem tâm nảo hiểu rõ, 
đây là các pháp của tâm? Đem pháp nào bồ thí, là 
bồ thí bình đắng cũng không băng làm việc bố thí 
này. Chư Phật quá khứ, vị lai, hiện tại đã có công 
đức, cho đến các đệ tử chưa đặc đạo và Trời, 
Rông, Quỷ, Thân nghe kinh mới phát tâm học tập 
đều cùng nhau chứa nhóm thay cho hoan hỷ là 
tôn quý nhất. Giữ gìn công đức này, lại biết là 
pháp này diệt hết, không có nơi chốn, cũng 
không có pháp. Thực hành pháp bồ thí này không 
có ý tưởng hồi hận, không có tâm hỗi hận, không 
vui vẻ hối hận. Làm các việc không trở lại này 
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chính vì đạo Vô thượng chánh chân, bô thí cho 
người khác có phần công đức. Nêu không hiểu rõ 
điều đó thì không làm được việc bô thí này. 

Tại sao đạt đến vô sở hữu, tùy hy phân chia 
đức cũng trồng rỗng? Bồ-tát làm việc nào thì biết 
rõ việc ấy. Chư Phật đã diệt độ, đem công đức bố 
thí là để cho ta được điêu đó. Làm một cách như 
nhất là biết được việc làm, thực hành Vô thượng 
chánh chân. Việc làm này không nghĩ tưởng, 
những điều đã biết ở quá khứ diệt hết, nghĩ tưởng 
không có nơi chỗn, nghĩ tưởng tạo thành, ghi nhớ 
được. Nếu có ý tưởng này thì chăng phải bô thí. 
Nên thực hành việc học này. 

Đức quyên biến của Bồ-tát Đại sĩ nên tìm nó 
ở trong đây. Chưa được Minh độ thì không được 
vào trong pháp này. Trong việc đem phân chia 
đức cũng không thật có. Làm việc này phải lắng 
nghe thân mình biết là người có đức. Có nghĩ 
tưởng thì có dính mắc, trái lại muốn trụ vào khô. 

Như Lai Vô Sở Trước Chánh Chân Đạo Tôi 
Chánh Giác không thích thọ trì bố thí. Thấy việc 
thọ trì bô thí rỗng không. Vì sao? Vì việc lớn 
nhất là dứt sạch phiền não. Người này thấy Phật 
có tưởng làm trở ngại việc bô thí rất lớn. Trái lại 
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không nên làm là trở về việc bố thí của Như Lai 
nên xét kỹ. Vì sao? Vì nhiêu bệnh độc. Làm việc 
bố thí này giống như trong thức ăn ngon có để 
nhiều chất độc. Màu sắc đẹp, rât thơm ngon, aI 
cũng đều ưa thích, nhưng không biết trong thức 
ăn có độc. Người ngu ăn nó một cách thỏa thích 
no nê. Khi thức ăn ây sắp tiêu hóa thì chắc chắn 
nguy hiểm đến thân mạng. Thường người không 
biết nghĩa của việc lây cho thì không hiểu rằng sẽ 
đưa đến việc trợ ø1úp tai họa băng hai sự chướng 
ngại, chắc chăn là giỗng như thuyết thức ăn có 
chât độc. 

Nêu Cao sĩ nào muốn bồ thí thì thường như 
chư Phật từ xưa đến nay đem thân giới, thân 
định, thân tuệ, thân giải thoát, thân độ tri kiến để 
thây được thân tuệ cùng các đệ tử ở trong ây làm 
các công đức. Đây là việc mà Phật, Duyên giác 
bố thí. Đem công đức này tùy hỷ bố thí để thành 
đạo Vô thượng chánh chân. Lúc có ý tưởng này 
bố thí mà hỗi hận, gọi đó là có công dụng; cho 
nên giông như có nhiều chất độc thức ăn. Cho 
nên người có đức nên thực hành là giác biết, chư 
Phật quá khứ, vị lai, hiện tại bố thí như thế nào 
và nhờ đâu thành tựu, sinh ra đạo Vô thượng 
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chánh chân? 

Theo sự chỉ dạy của Đức Phật, thì thọ trì việc 
bố thí này biết được công đức đã làm và thân 
tướng lúc còn sông, hiểu rõ được những điều 
trong kinh. Khi thành tựu, ta làm việc này một 
cách tùy hỷ, tự đạt đến Phật đạo, không ai hơn 
được, không bao giờ la bỏ pháp của Như Lai, 
không có các thứ độc. 

Nên làm việc bố thí này như giới, như định, 
như tuệ, như giải thoát, như độ tri kiến. Tuệ đã 
hiện thân thì không có dục xứ, không có sắc xứ, 
không có không xứ, cũng không phải từ xưa đến 
nay ở trong đó đến. Ví như vô sở hữu. Việc bố 
thí này, các pháp cũng không thật có. Đây chính 
là thành tựu vô độc trong bồ thí. Nếu làm việc bỗ 
thí khác là trái lại với bố thí. Chỉ có việc bô thí 
của Bô-tát là pháp giỗng như Phật, đều biết làm 
việc bô thí này tự đạt đến thành Phật. Nay ta bố 
thí rồi, để thành đạo Vô thượng chánh chân. 

Phật dạy: 

Lành thay, lành thay! Này Thiện Nghiệp, 
việc ông đã làm đúng như Phật, lại làm cho mọi 
người trong cõi tam thiên đại thiên đều khiến nhớ 
nghĩ bỗn tâm bình đắng không băng bồ thí như 
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trên, đó mới cao quý vô tận. 

Lại nữa, người ở ba cõi tam thiên đều thực 
hành đạo Vô thượng chánh chân. Giả sử như 
người ở trong các cõi Phật nhiêu như số cát sông 
Hăng cùng cúng dường các vị ấy, các thứ y phục, 
thức ăn, giường đệm, thuốc men, tùy hỷ cung câp 
đây đủ mọi thứ, trong các kiếp số nhiêu như cát 
sông Hăng thì thế nào? Phước ấy có nhiều 
không? 

Thiện Nghiệp thưa: 

-Bạch Đức Thế Tôn, rất nhiêu! 

Đức Phật dạy: 

—Tùy hỷ công đức, phước còn hơn việc làm 
trên. 

Thiện Nghiệp thưa: 

-Công đức như hăng sa cõi Phật, không thể 
lãnh thọ! 

Đức Phật dạy: 

Lành thay, lành thay! Người nào thọ trì 
Minh độ là đã bô thí. Từ xưa đến nay phước vị 
ây sinh ra như trên. 

Bây giờ, bốn vị Thiên vương cùng hai muôn 
vị Thiên tử lạy sát chân Phật, rôi lui sang một 
bên, bạch Phật rằng: 
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-Bạch Đức Thê Tôn! Lòng Từ rộng lớn bô 
thí rộng khắp, Minh độ đức hóa cao vời vợi vô 
tận cho đến thể ư? Vì sao? Vì học Minh độ là 
điều vui thích của Bồ-tát Đại sĩ. Các Thiên tử trời 
Đao-lợi, trời Diệm, trời Đâu-thuật, trời Bất kiêu 
lạc, trời Hóa ứng thinh... dùng nhiều hương hoa 
đẹp, cây báu rải lên Đức Phật, vui mừng dâng 
cúng Đức Phật lọng lụa, cờ phướn, kỹ nhạc và 
khen ngợi: 

Bồ thí rất lớn, nên Đức Thê Tôn, Bậc Đại Sĩ 
quyên đức mới làm được việc bố thí này. Công 
đức do học Minh độ được Đại sĩ khen ngợi ưa 
thích. 

Các Thiên tử trời Phạm, trời Phạm chúng, 
trời Phạm phụ, trời Đại phạm, trời Thủy hành, 
trời Thủy vi, trời Vô lượng thủy, trời Thủy âm, 
trời Ước tịnh, trời Biến tịnh, trời Minh tịnh, trời 
Thủ diệu, trời Huyền diệu, trời Phúc đức, trời 
Đức thuần, trời Cận tế, trời Khoái kiến, trời Vô 
kết ái,... đều đảnh lễ sát chân Đức Phật rồi bạch 
rằng: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Bô-tát học Minh độ 
trong ba cõi ít có. 

Đức Phật dạy các Thiên tử: 
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Này các Thiên tử! An trí người trong cõi 
tam thiên này đều thực hành đạo Vô thượng 
chánh chân, lại còn người ở hăng sa cõi Phật 
khác đều cúng dường. Những vị Bô-tát Đại sĩ 
này đều ở trong ấy tùy hý còn hơn những người 
đó, không băng tùy hỷ cúng dường. Ba đời Phật, 
Thiên Trung Thiên thân trì giới, thân định, thân 
tuệ, thân giải thoát, thân độ tri kiến, cùng các đệ 
tử ở trong đó làm các công đức đêu phải gom 
góp tích lũy; tuy vậy tùy hỷ vẫn còn hơn ở trên. 

Thiện Nghiệp hỏi: 

-Bạch Đức Thê Tôn! Từ trong ây được gì? 

Phật dạy: 

Người cầu Bôồ-tát đạo có đức. Nên biết, từ 
xưa đến nay, pháp không có lây, không có buông 
bỏ, không tưởng, không thấy. Từ trong pháp ây 
không sinh ra pháp, không có tâm tận pháp, 
không có pháp vãng lai. Ta làm việc tùy hỷ bố 
thí này mau được đạo Vô thượng chánh chân. 

Lại nữa, chư Phật ba đời đã thực hành Bồ thị, 
Trì giới, Nhẫn nhục, Tinh tấn, Nhất tâm, Trí tuệ 
tùy hỷ không có pháp chướng ngại nào ở vị lai 
không thành tựu, cũng không có gì làm trở ngại 
mười phương vô số cõi Phật hiện đại. Các pháp 
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không dính mắc, không trói buộc, không giải 
thoát; đem pháp này thực hành đạo Vô thượng 
chánh chân thì việc tùy hý bố thí không có gì 
hơn được, không thể phá hoại nó. Như hăng sa 
cõi Phật, kiếp sô thọ mạng của Bồ-tát cũng như 
vậy, để cho người khác cúng dường. Các Bồ-tát 
Đại sĩ ây đây đủ. 

Giống như nhiều kiếp kia. Giỗng như pháp 
Trì giới, Nhẫn nhục, Tinh tấn, Thiên định, nếu 
làm việc tùy hỷ Bồ thí này thì đức cao quý sinh 
ra nhiều vô lượng như trên kia. 


L] 
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KINH ĐẠI MINH ĐỘ 
QUYÉÊN 3 


Phẩm 6: ĐỊA NGỤC 

Thu Lộ Tử bạch Phật: 

-Bạch Đức Thê Tôn! Đạo Minh độ mở rộng 
vào khắp trong cảnh tuệ. 

Bạch Đức Thế Tôn! Tự quy y Minh độ vô 
cực, thực hành một cách vắng lạng không cầu 
uế, trừ tăm tôi, chỉ bày sáng suốt. Minh độ vô 
cực vòi vọi, chí tôn, không có gi mà không 
thành tựu. Người mù mắt mê mờ, trao cho mắt 
trí tuệ của đạo, không sinh không diệt, người 
khô được an vui, đều nhập vào vô tưởng. Pháp 
môn trí tuệ Minh độ là mẹ của bậc Đại sĩ, nhồ 
sạch sốc rễ sinh tử, được đại Thần túc. Ba lần 
khớp với mười hai chuyền Minh độ. 

Bạch Đức Thế Tôn! Bô-tát Đại sĩ phải làm 
thế nào để đứng vững trong đó? 

Đức Phật dạy: 

—Phải cung kính Minh độ như cung kính Đức 
Phật, ở trong đó đứng vững tự quy y, giống như 
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tự quy y Phật. 

Đề Thích nghĩ: “Vì lý do gì mà Tỳ-kheo Thu 
Lộ Tử hỏi việc này?” 

Tôn giả Thu Lộ Tử đáp: 

—Minh độ này cứu giúp Bôồ-tát, là ân của công 
đức tùy hỷ bỗ thí đạo Vô thượng chánh chân. 
Nếu có vị nào Bồ thí, Trì ĐIỚI, Nhẫn nhục, Tỉnh 
tân, Thiền định đều không băng. Vì như người 
còn sông đã bị đọa vào địa ngục, hoặc nhiều 
người đi đường mà không có người hướng dẫn, 
muốn đến một nơi nào đó nhưng không biết 
đường đi. Thường thì năm độ giống như người 
mù, còn Bô-tát lìa xa Minh độ muôn vào trong trí 
Nhất thiết là không biết đường đi. Minh độ sẽ 
giúp năm độ ban cho mắt, ban cho tên ØỌI. 

Thu Lộ Tử bạch Phật răng: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Làm thế nảo vảo trong 
Minh độ giữ gìn? 

Phật dạy: 

-Hãy quán năm âm không từ đâu sinh diệt, 
thây năm âm không có nơi sinh diệt, Minh độ 
cũng vậy. 

Thu Lộ Tử lại bạch: 

-Bạch Đức Thê Tôn! Người làm việc giữ gìn 
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này phải cân đến pháp nào? 

Phật dạy: 

-Đên pháp không chỗ đến, pháp không chỗ 
đến gọi là Minh độ. 

Đề Thích bạch Phật răng: 

-Bạch Đức Thê Tôn! Minh độ không đến trí 
Nhất thiết sao? 

Phật dạy: 

-Nêu không nghĩ là đến thì không dính mắc, 
không tên gọi, không hay biết. 

Đề Thích hỏi: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Nên đến như thế nào? 

Phật dạy: 

-Nêu không có chỗ đến thì mới đến được. 

Đề Thích thưa: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Ít có ai sánh băng! 
Không như Minh độ, các pháp không sinh diệt. 

Thiện Nghiệp bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Bô-tát có ý nghĩ này là 
xa lìa Minh độ. 

Đức Phật dạy: 

Minh độ là không, không thật có, cho nên 
không xa, không gần, không thành, không hoại. 

Thiện Nghiệp hỏi: 
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-Bạch Đức Thê Tôn! Tin vào đây là tin vào 
pháp nào? 

Phật dạy: 

-Chính là không tin năm ấm, không tin quả 
Dự lưu, Tân lai, Bất hòa, Ứng nghi, Duyên giác. 

Thiện Nghiệp thưa: 

-Đại Minh độ là pháp của Bô-tát. 

Phật hỏi: 

—Vì sao biết Đại Minh độ là trí tuệ của Bồ- 
tát? 

Thiện Nghiệp thưa: 

-Năm âm không lớn, không nhỏ, không thoái 
lui, không rối loạn. Đức Như Lai Nhất Thiết Trí 
có mười thứ năng lực không mạnh, không yếu, 
không thoái lui, không rối loạn. Tại sao không 
thoái lui, không rối loạn, Nhất thiết trí không 
rộng không hẹp? 

Bạch Đức Thế Tôn! Nếu có ý niệm này là 
không phải câu Đại Minh độ, chăng phải oai thần 
của Đại Minh độ. Muôn độ chúng sinh là bị dính 
mắc. Vì sao? Vì con người vốn không có Đại 
Minh độ, cũng không có người, không hoại nghĩa 
Minh độ, nhưng con người là nơi sinh ra năng 
lực. Đức Như Lai hiển hiện năng lực cũng như 
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thê. 

Thu Lộ Tử bạch Phật răng: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Nếu aI tin pháp này thì 
không có nghị ngờ. Người ây từ đâu sinh đến? 
Câu đạo cho đến nay được bao lâu mới hiểu được 
giáo nghĩa trong đây? 

Đức Phật dạy: 

-Người ấy từ cõi Phật phương khác sinh đến, 
đã hỏi nghĩa ấy, nghe rồi liền cung kính, chiêm 
ngưỡng Pháp sư như Đức Phật và nghĩ răng ta đã 
thây Đức Phật rồi. 

Thiện Nghiệp bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Minh độ có được nghe 
thây không? 

Đức Phật dạy: 

-Không thể thấy được. 

-Bô-tát cầu Phật cho đến nay được bao nhiêu 
người theo pháp này? 

Phật dạy: 

-Chăng phải một hạng người học, nhưng mỗi 
người đều có công hạnh riêng của mình, hoặc 
trước kia cúng dường bao nhiêu ngàn Đức Phật, 
thọ trì đầy đủ giới kinh, không được nghe kinh 
này quyết định bỏ nên không cung kính, cho đến 
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đời Phật vị lai được nghe cũng lại bỏ đi. 

Phật dạy: 

—Người này tự tùy thuận thân ý nên phải chịu 
tâm ngu sĩ, tự chuốc lây tội này và cũng tự hại 
mình. Nghe người giảng nói Minh độ lại ngăn 
chận họ. Người nào ngăn chận việc nảy là ngăn 
chận trí Nhất thiết, là ngăn chận mắt sáng dẫn 
đường từ xa xưa đến nay. Do người này ngu si, 
mắc tội dứt bỏ kinh pháp, khinh thường ứng 
nghi, lãnh thọ đạo bất tín, nên chết rôi đọa vào 
địa ngục Vô trạch, trải qua thời gian khó tính 
toán được, chịu khổ nhọc đau đớn không thê nói 
hết. Khi trời đật hoại sẽ đọa vào địa ngục ở 
phương khác, loanh quanh trong ba đường suốt 
vô lượng kiếp số. 

Thu Lộ Tử bạch Phật: 

-Bạch Đức Thê Tôn! Tội ây có bằng VỚI năm 
tội nghịch không? Xin Ngài hãy nói tỉ mỉ về việc 
Ây. 

Đức Phật dạy: 

—Tội đó khó ví dụ được. Khi đọc tụng Minh 
độ này nêu có tâm niệm không đúng với những 
øì Như Lai giảng nói, rồi ngăn chận người học 
tập là tự phá hoại mình, lại pháp hoại người; là tự 
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uống thuốc độc, lại cho người uông. Những 
người này tự giết chết mình, không hiểu Minh độ 
mà còn mê hoặc người khác. Người học không 
thây người này ngôi, đứng, nói, cười, giao hảo, 
ăn uống... Vì sao? Vì dứt bỏ kinh này. Người 
này tự ở trong nơi tăm tối, lại xô người vào nơi 
tăm tối, không khác gì người ấy tự uống thuốc 
độc giết mình. Người ngu dứt bỏ kinh nảy, tin 
vào lời người kia thì tội khổ giỗng như nhau. Phỉ 
báng Minh độ là phi báng mười hai bộ kinh. 

Thu Lộ Tử thưa: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Ngài chưa nói tội phỉ 
báng, dứt bỏ kinh pháp đọa vào ngục Thái sơn. 
Hình dáng chủng loại người ấy như thọ thân lớn 
nhỏ. Cúi xin Ngài thương xót giải thích cho. 

Phật dạy: 

-Nêu không hỏi nghe việc ấy, thì e răng ở 
trong chỗ máu mủ nóng bức, do bảy lỗ ở trên mặt 
nên sợ mất mạng. Do hái hoa suốt ngày đựng đầy 
nên khô mà bay đi. Người ngu chết như vậy, thân 
họ cao lớn, xấu xí, chỗ ở hôi hám, ai thấy cũng 
chê tởm, ta khó nói hết được. Người phá pháp 
tôn quý ấy ở trong địa ngục phải chịu từng loại 
hình phạt. 
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Thu Lộ Tử bạch Phật: 

-Cúi xin Ngài nói rõ về tội ấy để người đời 
sau cung kính phụng thờ pháp Minh độ, vì lo sợ 
nên thận trọng không phạm tội phi báng, dứt bỏ 
đề rôi bị đau khổ như kia. 

Đức Phật dạy: 

Ta sẽ chỉ bày Đại Minh độ cho người. 
Người đời sau nghe rôi phi báng sẽ mắc tội đọa 
địa ngục chịu đau khô vô hạn, tội ấy mới biết 
được. 

Thiện Nghiệp bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Con người phải thường 
giữ gìn mọi hành động của thân, miệng, ý, hễ phỉ 
báng pháp Minh độ thì bị tội này! 

Phật dạy: 

—Người ngu ở trong pháp của ta làm Sa-môn 
mà phi báng Minh độ. Người nói không ngăn 
chận dứt trừ là dứt trừ trí Nhật thiết, mười hai bộ 
kinh, là dứt trừ đạo của chư Phật ba đời, là dứt 
trừ Tỳ-kheo Tăng, chịu tội trong hăng sa kiếp. 

Thiện Nghiệp hỏi: 

-Bạch Đức Thê Tôn! Người phi báng dứt trừ 
kinh pháp này gôm có bao nhiêu việc? 

Phật dạy: 
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—Người nam, người nữ này không có giới, bị 
ở trong tà vạy nên không ưa thích kinh cao sâu. 
Do hai việc nảy mà dứt bỏ Minh độ, lại có bốn 
VIỆC: 

1. Nghe lời của vị thây tà ác. 

2. Không thuận theo học. 

3. Không nương nhờ vào pháp Bô-tát. 

4. Chủ động việc phi báng dứt bỏ kinh pháp, 
thích tìm tòi lỗi xấu của người rôi tự công cao. 

Đây là bốn việc. 

Thiện Nghiệp bạch Phật: 

-Bạch Đức Thê Tôn! Không thấy ai quy y 
sâu sắc, ít có người tin tưởng. 

Đức Phật dạy: 

Đúng vậy! 

Thiện Nghiệp lại hỏi: 

—VÌ lý do gì ít người tin Phật? 

Đức Phật dạy: 

-Từ xưa đến nay năm âm không dính mắc, 
không trói, không mở. Vì sao? Vì nó không có 
hình tướng, là nghĩa của Minh độ, do đó ít người 
tin. 


M 
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Phẩm 7: THANH TỊNH 

Tôn giả Thiện Nghiệp bạch Phật răng: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Nếu hiểu chút ít về 
Minh độ vô cực thì không xem thường việc học 
tập. 

Đức Phật dạy: 

“Năm âm thanh tịnh thì đạo thanh tịnh, đạo 
thanh tịnh thì năm âm cũng thanh tịnh như nhau 
không khác. Năm âm thanh tịnh thì trí Nhật thiết 
thanh tịnh, trí Nhất thiết thanh tịnh thì năm ấm 
cũng thanh tịnh. Bây giờ không dứt bỏ trước thì 
sau này cũng không dứt bỏ, bây giờ không phá 
hoại trước thì sau này cũng không phá hoại. 
Ngay bây giờ như nhau không khác. 

Thu Lộ Tử bạch Phật: 

-Bạch Đức Thê Tôn, rất thanh tịnh sâu xa! 

Đức Phật dạy: 

— Thanh tịnh! 

Thu Lộ Tử thưa: 

-Cực minh hư vô, không có dẫu vết, không 
thật có, cùng khắp tất cả, không sinh dục, không 
sắc tưởng, thanh tịnh, bạch Đức Thê Tôn. 

Phật dạy: 

—Thanh tịnh! 
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Thu Lộ Tử lại thưa: 

-Năm âm có thanh tịnh không? Bạch Đức 
Thế Tôn. 

Phật dạy: 

-Không biết, không tùy thuận theo, không 
nghĩ tưởng đến thanh tịnh. 

Thu Lộ Tử lại thưa: 

-Trí Nhất thiết Minh độ không thêm không 
bớt, vì sao? Vì không thật có, giữ cho thanh tịnh. 

Đức Phật dạy: 

— Thanh tịnh! 

Thiện Nghiệp lại bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Ý thanh tịnh thì năm 
âm thanh tịnh, năm ấm thanh tịnh thì ý cũng 
thanh tịnh? 

Đức Phật dạy: 

—Vốn thanh tịnh vậy! 

—Trí Nhất thiết thanh tịnh thì đạo cũng thanh 
tịnh? 

Đức Phật dạy: 

-Vôn thanh tịnh! 

-Năm ấm vô biên thì ý cũng vô biên? 

Đức Phật dạy: 

-Vôn thanh tịnh! Đại sĩ soi sáng cội nguôn 
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của mình, vì lý do ây, Minh độ vốn thanh tịnh, 
không ở kia, không ở đây, không ở giữa, vốn 
thanh tịnh. 

Thiện Nghiệp bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Bồ-tát có tưởng thì xa 
lia Minh độ? 

Phật dạy: 

Lành thay! Đúng như lời ông nói, có danh 
tưởng thì dính mắc. 

Thiện Nghiệp thưa: 

—Khó ai sánh băng, bạch Đức Thế Tôn! Minh 
độ Như Lai cứu giúp chúng sinh đây nếu nói ra 
thì bị dính mắc. 

Thu Lộ Tử hỏi Thiện Nghiệp: 

Cái gì làm dính mắc? 

Thiện Nghiệp đáp: 

-Nghĩ nhớ năm âm dính mắc vào không, nghĩ 
nhớ từ xưa đến nay đêu là dính mắc. 

Trời Đề Thích hỏi Thiện Nghiệp: 

—Vì nguyên nhân nào dính mắc? 

Đáp: 

-Tâm nghĩ nhớ bô thí đạo Vô thượng chánh 
chân là tâm không đảm đương. Bồ thí những gì 
người lành ưa thích? Dạy người ở nơi vốn không. 


$6 BÁT-NHÃ - BỘ 15 


Như vậy không có lỗi lâm. Đúng như Đức Phật 
đã dạy là bỏ đi một dính mắc. 

Phật dạy: 

-Lành thay! Ông là Bô-tát Đại sĩ y cứ vảo 
không, không dính mắc. Lại nữa, nếu có quá dính 
mắc về việc nghĩ nhớ Như Lai thì hễ nghĩ tưởng 
øì liên bị dính mắc. Từ xưa đến nay Đức Phật 
không bị dính mặc vào pháp nào cả, tùy hỷ bố 
thí. Người thực hành đạo Vô thượng chánh chân 
pháp không có từ xưa đến nay. Tất cả không 
được có ý tưởng bô thí, không nhớ, không thây, 
không nghe, không tâm, không nghĩ về tâm. 

Đáp: 

-Rất sâu xa, bạch Đức Thê Tôn! 

Phật dạy: 

-Minh độ vốn thanh tịnh. 

Thiện Nghiệp thưa: 

—Con tự quy y Minh độ. 

Đức Phật dạy: 

-Pháp không có người làm thì không có 
người thực hành đạo Vô thượng chánh chân. 

Thiện Nghiệp thưa: 

-Đúng như Đức Phật dạy, không có người 
làm. 
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Đức Phật dạy: 

-Không có hai pháp, vốn không phải một 
gốc, vôn không là vôn không, không làm. Đây là 
pháp vôn không. Như vậy tất cả nhanh chóng 
vượt qua dính mắc. 

Thưa: 

Thật khó hiểu, bạch Đức Thế Tôn! 

Đức Phật dạy: 

Như vậy không được thành Phật. 

Thưa: 

-Bạch Đức Thê Tôn! Minh độ không thê tính 
lường. 

Phật dạy: 

-Đúng vậy, tâm không tự biết tâm. 

Thiện Nghiệp thưa: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Không có người thực 
hành Minh độ. 

Phật dạy: 

-Không có thây làm ra thì câu Minh độ 
không phải năm âm câu, năm âm chăng không, 
cầu là cầu Minh độ, năm ấm không đây đủ là 
chăng phải năm âm, không câu là câu Minh độ. 

Thưa: 

—Khó al sánh bằng, bạch Đức Thế Tôn! Dính 
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mắc, không dính mắc, bạch Đức Thế Tôn! Dính 
mặc, không dính mắc, đây là không dính mắc. 

Phật dạy: 

-Năm ấm không dính mắc, không cầu là cầu 
Minh độ. Năm âm dính mắc là không câu Minh 
độ. Dự lưu, Tân lai, Bất hoàn, Ứng nghi, Duyên 
giác dính mắc là không câu. Vì sao? Vì dính mặc 
có ra từ trí Nhất thiết. Như vậy Bồ-tát dính mắc, 
không dính mắc có ra từ sự giữ gìn trí Nhất thiết. 

Thưa: 

-Khó theo kịp, bạch Đức Thế Tôn! Ngài đã 
nói pháp rất sâu xa. Nói về không bớt, không nói, 
không thêm. 

Phật dạy: 

Như vậy là không bớt không thêm. Vì sao? 
Vì Như Lai hết sức khen ngợi hư không cũng 
không thêm bớt. Ví như người làm ảo thuật, dù 
được khen hay bị chê cũng không thể làm cho 
họ có thêm bớt sự vui buôn. Kinh ta nói ra, dù 
chúng sinh học tập, phúng tụng thì kinh không 
thêm bớt. Người chịu khó câu Minh độ rồi giữ 
gìn thì không biếng nhác, không sợ hãi, không 
lay động, không chuyền dời, vâng theo lời dạy 
này không xả bỏ. Vì sao? Người làm việc giữ 
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gin này là giữ gìn rỗng không; các Trời, Người, 
Quỷ, Rông...đêu phải lễ lạy, vì vị ấy mặc áo 
giáp đại Từ chiến đấu với hư không, cứu giúp tai 
họa của chúng sinh, hiện đời đang bị khổ não 
bức bách. 

Thiện Nghiệp thưa: 

Người mặc áo giáp khen ngợi hư không nên 
người ở ba chỗ hết sức tinh tân, mạnh mẽ vô 
cùng. 

Bạch Đức Thê Tôn! Pháp như hư không cho 
nên tìm đạo Vô thượng chánh chân, muốn được 
bình đắng Tôi chánh giác có khác với tâm niệm 
của Ty-kheo, tự quy y Minh độ là pháp không 
diệt. 

Đề Thích thưa với Thiện Nghiệp: 

-Làm là mong câu theo sự dạy dỗ nảy, vì sao 
phải theo sự dạy dỗ này? 

Thiện Nghiệp nói: 

-Minh độ tùy theo sự dạy dỗ này là tùy theo 
không giáo. 

Đề Thích bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Người học Minh độ nên 
giữ mấy thứ nghe? 

Thiện Nghiệp nói: 
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-Thê nào Đề Thích? Thây pháp không cân 
phải ủng hộ là tùy theo sự dạy dỗ này, thì chúng 
sinh không thê được tiện lợi. Ủng hộ thực hành 
Minh độ là ủng hộ thực hành hư không. Thế nào 
Đề Thích? Người có năng lực có giữ gìn ảnh 
hưởng không? 

Đề Thích thưa: 

-Không thể được. Như tiếng vang cũng 
không có nghĩ nhớ là cầu Minh độ, giữ gìn oai 
thân Phật. 

Các vị Để Thích, Phạm thiên, bốn vị Thiên 
vương, các vị Thiên vương trong cõi tam thiên 
đại thiên... tất cả đêu đến đảnh lễ Đức Phật, 
nhiễu quanh ba vòng rôi lui đứng sang một bên 
nghĩ nhớ đên danh hiệu, hình dung, cách ăn mặc, 
nơi cõi nước sinh ra của ngàn Đức Phật đều như 
Đức Phật Thích-ca. Tên đệ tử của các Ngài đều 
như Thiện Nghiệp. Người thưa hỏi về Minh độ 
đêu như Đề Thích. Nên tảng dạy trao, thời gian 
dạy trao của các Ngài đều cùng một nơi. Bồ-tát 
Đại sĩ đêu mặc áo giáp lớn học tập Minh độ. 

Phật bảo Thiện Nghiệp: 

-Bỏ-tát Từ Thị lúc thành tựu Vô thượng 
chánh chân bình đăng giác cũng sẽ ở đó giảng 
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nói Minh độ. 

Thưa: 

-Thê nào là giảng nói về năm âm? 

-Không thọ giảng nói, không rỗng không 
giảng nói, không dính mắc giảng nói, không cởi 
mở năm ấm giảng nói. 

Thiện Nghiệp khen ngợi: 

Thanh tịnh, bạch Đức Thế Tôn! 


Phật dạy: 

-Năm âm thanh tịnh, Minh độ thanh tịnh 
giông như hư không. 

Thưa: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Năm âm không nhơ 
nhớp? 

Phật dạy: 

Không nhơ nhóp. 

Thiện Nghiệp thưa: 


-Người học Minh độ này không bị chết một 
cách phi pháp. Các vị trời thường theo họ. Ngày 
mười bốn, mười lăm tháng tám, khi Kinh sư 
giảng nói kinh, các Bô-tát thường đến đại hội. 

Đức Phật dạy: 

-Thiện nam, tín nữ này được công đức rất 
nhiêu, khó tính lường. Vì Minh độ không phải là 
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chỗ gân gũi pháp, không châp lây kinh, không 
có, không đắc, không dâu vết, không nhơ bản, 
không mong câu, không nghĩ tưởng. Đây là 
mong câu Minh độ. Không hề quán thây có pháp. 

Các Thiên tử rất vui mừng, đồng lên tiếng 
khen ngợi: 

-Dưới tầng trời này lại thây Kinh luân 
chuyền. 

Phật bảo Thiện Nghiệp: 

-Không phải hai Kinh luân chuyển, pháp 
không từ đâu sinh, không đến, không đi như vậy. 

Thiện Nghiệp thưa: 

Mong cho các pháp của Bồ-tát đều không có 
øì trở ngại, thành tựu đạo Vô thương chánh chân, 
bình đăng chánh giác. 

Phật dạy: 

-Không có kinh luân chuyên, không có kinh 
trở về thì chỗ nảo là Kinh luân chuyển? Không 
có kinh trở về thì chỗ nào là Kinh luân chuyển? 
Không thấy kinh, không quán pháp. Vì sao? vì 
nơi sinh ra các kinh giỗng như hư không, không 
dời đôi, không đến đi. Thực hành theo lời giảng 
nói này thì chính là giảng nói kinh. Người không 
nói kinh, người không nghe, thì không chứng, 
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người nói kinh này được diệt độ. Đây là nói 
kinh, không phải người. 

Thiện Nghiệp bạch Phật: 

-Như hư không vô cực đều là Minh độ. Bình 
đăng quán sát các pháp không có gì không hiểu 
TỐ. 

Bạch Đức Thế Tôn! Các pháp vô thượng vốn 
không không thể theo kịp; không dính mắc, 
không thân, không đi, không đến, không có, 
không giữ gìn, không hết, không căn, không từ 
đâu sinh, không diệt, không làm, không thây, 
không biết, không nghĩ tưởng, không có gì trở 
ngại, không thích ứng, không hoại, không nguồn 
sốc, như huyễn hóa, không thấy, như mộng, vô 
ngã, thanh tịnh không nhơ nhớp, không thể thây, 
không nơi chốn, nhất định không dời đôi, không 
nghĩ nhớ, bình đắng, pháp bất động không dời 
đối. Pháp vô dục không khác, không từ đâu sinh, 
hướng đến vô tưởng, bỏ hết cấu uê, tức giận. 
Không phải người, người vốn không, không 
quán sát pháp, không từ đâu sinh khởi, không 
bến bờ mé, không có chỗ dừng, không vữa nát, 
không hư hoại, không chỗ nào không vào được. 
Các Ứng nghi, Duyên giác không thê sánh bằng. 
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Không rồi loạn, không lâm lần, không thê 
lường, không phải pháp nhỏ, không có hình 
tướng, không có chỗ sinh khởi, các pháp không 
có khô, không xâm lân nhau, vô ngã, không chấp 
không. Các pháp không có chỗ sinh ra thì năng 
lực không ai hơn được, không thê nào tính toán 
hết được, không có gì lo sợ, tâm không biếng 
nhác. Các pháp của Như Lai vốn không, không 
có thây. Vô vi vắng lặng, Minh độ vô cực. 


M 
Phẩm §: TÁT TRÌ 


Đề Thích nghĩ rằng: “Nay gặp được Phật, 
nghe Minh độ vô cực là người ở thời Phật quá 
khứ, huồng øì học tập, thọ trì, phụng túng, an trụ 
trong lời dạy này, người ấy đời trước đã từng 
cúng dường bao nhiêu Đức Phật, theo thưa hỏi 
mọi việc. Người thiện nam này đã từng gặp bậc 
Chánh chân Chánh giác ở quá khứ, khi theo 
nghe nói pháp sâu xa này thì không nghi, không 
kinh, không sợ, không khó khăn.” 

Thu Lộ Tử bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Minh độ sâu xa này, 
Bồ-tát Đại sĩ tin tưởng lãnh thọ được xem như 
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không thoái chuyên. Vì sao? Vì vốn tỉnh tân. 

Đề Thích thưa Thu Lộ Tử: 

Pháp này rất sâu xa, theo Minh độ này nhất 
định khó đến vậy ư? Người nào nghe nghĩa ây 
mà không tin là vì người ấy cầu Phật đạo chưa 
bao lâu. Vì vậy cho nên là khó. Tự quy y Minh 
độ là tự quy y trí Nhất thiết. Bậc trí Nhất thiết là 
do Minh độ chiêu sáng nên phải thực hành để 
hiểu biết vững vàng và trụ trong trí tuệ này. 

Đề Thích bạch Phật răng: 

-Bạch Đức Thê Tôn! Làm thế nảo ở trong 
Minh độ hiểu biết vững vàng về trí tuệ? 

Phật dạy: 

-Lành thay Đề Thích! Nay ông đặt câu hỏi ấy 
là vì giữ gìn oai thần của Đức Phật mới làm cho 
ông nảy sinh câu hỏi này. Bô-tát cầu Minh độ 
nên thực hành không trụ trong năm âm, năm âm 
không phải là rốt ráo, thê không nên trụ ở trong 
đó. 

Thu Lộ Tử bạch Phật: 

-Rất sâu xa, bạch Đức Thế Tôn! Pháp này 
khó thây vô biên. 

Phật dạy: 

-Năm âm không trụ, không tùy thuận, không 
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vào trong năm âm. 

Thu Lộ Tử thưa: 

-Bạch Đức Thê Tôn! Nếu có Bồ-tát không 
thoái chuyền thì nên nói như ở trước cho vị ây 
nghe về pháp tuệ này để không nghi ngờ, không 
nhàm chán. 

Đề Thích hỏi Thu Lộ Tử: 

-Thưa Tôn giả! Đối với Bồ-tát chưa được thọ 
ký, nếu nói như trước thì có gì khác không? 

Thu Lộ Tử nói: 

—Người chưa được thọ ký nghe pháp này thì 
mê mờ, sợ hãi, lui sụt. Còn Bô-tát Đại sĩ nghe 
nghĩa này thì được định thanh tịnh. Nếu nhanh 
chóng gân gũi để được thọ ký thì không bao lâu 
sẽ thây một hay hai Đức Phật thọ ký, hoặc tự 
mình ở trong đó được thọ ký đắc đạo Vô thượng 
chánh chân. 

Phật dạy: 

—Việc câu Phật đạo như vậy là việc từ lâu nay 
phải biết. Người chưa được thọ ký nên nghe pháp 
này. 

Thu Lộ Tử bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Con ưa thích lời dạy 
này làm an vuI trong loài người. 
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Phật dạy: 

Người nào yêu thích sẽ được ở trước Phật 
mà nói về pháp ây. 

Thu Lộ Tử thưa: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Ví như Bồ-tát có chí 
đức, tự ở trong mộng tiến đến tòa ngôi của Đức 
Phật, nên biết Bô-tát này sắp được thành Phật. 
Như vậy, bạch Đức Thế Tôn! Nếu có vị nào đặc 
được Minh độ nảy thì công đức của vị ây sắp 
thành tựu tràn đây, được gân gũi bên Phật. 

Phật dạy: 

-Lời ây hay thay! Ông làm điêu yêu thích này 
như oai thần của Phật. 

Thu Lộ Tử bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Ví như muỗn đi một 
muôn dặm, hoặc hai muôn dặm đến cái đầm sâu 
lớn, từ xa tưởng thấy. người chăn trâu, dê, quang 
cảnh, nhà cửa, cây côi... trong tâm nghĩ răng đi 
đến phía trước từ từ SẼ thấy. quận huyện, xóm 
làng. Chỉ khi nào sắp đến gân quận huyện thì 
không còn lo sợ g1lặc cướp. 

Như vậy, bạch Đức Thê Tôn! Bôồ-tát Đại sĩ 
được pháp này, nay gần được thọ ký không còn 
bao lâu, không còn lo sợ rơi vào đạo Ứng nghi, 
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Duyên giác. Vì sao? Vì dừng đúng chỗ đã 
tưởng thây. Người muôn nhìn thấy biển lớn, từ 
từ đi đến tưởng thây núi rừng kia sáng sủa, nhìn 
kỹ thì biển còn xa, lập tức không tưởng thấy 
nữa. Nêu chỉ muốn đến thì không còn tưởng đến 
núi, cây. Người được pháp này tuy không thấy 
Phật thọ ký nhưng không lâu sẽ thành Phật. Ví 
như mùa Xuân, cây lá rất ít sinh sôi nây nở, nên 
biết nơi đó không lâu hoa lá như thật sẽ đang 
tăng trưởng tươi tốt. Người có mắt ở nơi đó rât 
vui mừng do thấy hoa lá thật, cho nên biết tăng 
trưởng tươi tốt. Như vậy, Bồ-tát Đại sĩ tưởng thọ 
ký, không bao lâu được thọ ký thành đạo Vô 
thượng chánh chân. 

Đức Phật dạy: 

-Hay thay, hay thay! Thu Lộ Tử, vì giữ gìn 

oai thần Phật làm cho ông giảng nói về Minh độ. 

Thiện Nghiệp bạch Phật: 

-Khó sánh bằng, bạch Đức Thế Tôn! Tất cả 
đều được sớm chi nhận là Bồ-tát Đại sĩ thành 
Như Lai Vô Sở Trước Chánh Chân Đạo Tôi 
Chánh Giác. 

Đức Phật dạy: 

-Do vậy, Bô-tát Đại sĩ ngày đêm thương xót 
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chúng sinh, muôn làm cho họ được an ôn, tự 
mình đạt đến đạo Vô thượng chánh chân. Khi 
thành Phật, đều giảng nói kinh (Minh độ). 

Thiện Nghiệp thưa: 

-Bạch Đức Thể Tôn! Làm sao câu được 
thành tựu thành Phật? 

Đức Phật dạy: 

—ITrong kinh dạy: Thực hành pháp quán này 
năm âm không còn lỗi lâm là cầu Minh độ, 
không quán thây pháp là cầu Minh độ. 

Thiện Nghiệp thưa: 

-Không thê tính lường lời dạy của Đức Thê 
Tôn. 

Phật dạy: 

Như vậy năm âm không thể tính lường, 
không thê mong câu. 

Thiện Nghiệp thưa: 

Ai sẽ tin pháp này và y theo đây là câu Bồ- 
tát Đại sĩ? 

Phật dạy: 

-Là cầu cái gì? Dù cho mong câu cũng chỉ là 
tên gọi mà thôi. Trong đây năng lực Minh độ của 
Bỏ-tát Đại sĩ, bốn việc Phật pháp, trí Nhất thiết 
đêu không thê tính kế, các pháp năm âm cũng 
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giông như vậy, dù cho mong câu cũng là không 
cầu gì cả, chính là cầu Minh độ. Đúng ra, nếu 
làm việc mong câu nảy chỉ là tên gọi thôi. 

Thiện Nghiệp thưa: 

-Rất sâu xa, bạch Đức Thế Tôn! Đây chính là 
bảo tướng trung vương chiến đâu mạnh mẽ với 
hư không. Đức khó thăng được. làm cho hành 
nghiệp của Đức Phật truyền đến vô cùng. 

Đức Phật dạy: 

-Đúng vậy! Thê nên Bôồ-tát hãy nhanh chóng 
viết chép kinh này cho đến chết. Vì sao? Vì đối 
với vật báu có nhiều việc dứt trừ, phát sinh. 

Thiện Nghiệp thưa: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Còn giữ tưởng tà vạy sẽ 
làm cho kinh dứt bặt. 

Phật dạy: 

—Tà vạy muôn làm dứt bặt kinh, chắc chắn 
không thê hơn được. 

Thu Lộ Tử hỏi: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Trong việc dứt bỏ kinh, 
nhờ ân của ai mà không thể hơn được? 

Phật dạy: 

-Nhờ oai thần của chư Phật hiện tại ở mười 
phương đều ủng hộ Bỏ-tát Đại sĩ này. Đức Phật 
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đã trao cho, chắc chăn tà vạy không thê làm 
cho dứt trừ được. 

Thu Lộ Tử bạch Phật: 

-Bạch Đức Thê Tôn! Nếu ai nghĩ nhớ, trì 
tụng, học tập, viết chép thì oai thần của chư Phật 
đều ủng hộ vị ây. 

Đức Phật dạy: 

—Ta xem thấy người học tập, trÌ tụng này, 
cho đến người viết chép, giữ gìn quyền kinh nên 
biết họ được Như Lai trông thấy. Người chí đức 
thọ trì kinh này mau gân gũi tòa Phật (địa vị 
Phật), được nhiêu công đức lớn. Sau khi Như 
Lai ra đi, pháp này sẽ ở nước Thích thị. Các bậc 
Hiền ở nước ây học tập trôi chuyên đến nước 
HộIi-đa-nI, ở trong đó học tập rôi lại đến nước 
Uất-đơn- việt, ở trong đó học tập, sau đến lúc 
kinh ta sắp dứt mất. Ta đã biết việc này. Lúc ây, 
vì giữ gìn Minh độ nên cuỗi cùng nêu có người 
nào viết chép thì đều được Đức Phật dự kiến 
(cho người ấy) và khen ngợi người ây. 

Thu Lộ Tử hỏi Đức Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Nước Uất-đơn-việt sẽ 
có bao nhiêu Bô-tát Đại sĩ học định này? 

Đức Phật dạy: 
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-Ít thôi! Khi giảng nói kinh này, nghe mà 
không sợ, không thấy khó khăn là mau gần Như 
Lai. Đời trước, người ấy đã theo học Như Lai tôi. 
Bỏ-tát chí đức giữ giới đây. đủ, độ thoát nhiêu 
người, là những người tìm câu Phật đạo. Ta biết 
Bỏ- tát này gân trí Nhất thiết, vị ấy sinh nơi nào ý 
chí vấn. còn quy hướng, nên học tập nghĩa này 
muốn câu đạo Vô thượng chánh chân. Hạnh của 
người nảy cao quý, tà chắc chắn không thể lay 
động làm cho bỏ chí Phật, nghe Minh độ rôi rât 
vui mừng, tôn kính, được đức Đại thừa, đến gân 
đạo Vô thượng chánh chân. Tuy không thấy 
nhưng đời sau được pháp này là tận mặt thấy 
Phật. 

Đức Phật nói việc này là nói về như. Nêu có 
người cầu đạo, nên dạy bảo khuyến khích làm 
cho họ học Phật đạo, ta đều vui theo. Nếu có 
người nào làm việc giáo hóa này thì tâm phục, 
tâm chuyền đến sáng suốt tự tại và nguyện sinh ở 
cõi Phật nào, hoặc khi được sinh ở phương nào 
khác cũng thấy Phật giảng nói kinh, lại sau này 
còn người dạy câu Phật. 

Thu Lộ Tử bạch Phật răng: 

-Khó sánh kịp, bạch Đức Thế Tôn! Làm thê 
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nào mới có Đức Như Lai đây? Từ xưa đến nay, 
Bỏ-tát này pháp nào lại không biết? Cầu gì mà 
chắng được? Làm sao lại có quyết định này? 
Người thành Phật là người tinh tân học tập sáu 
Độ. 

Phật dạy: 

-Người này có cầu kinh hay không câu, khi 
gặp kinh pháp nguyện không rời bỏ kinh. Tìm 
cầu mãi không dừng, khi không còn tìm câu nữa 
thì tự được sáu Độ. 

Thu Lộ Tử hỏi: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Có phải Minh độ này từ 
nhiều kinh rút ra? 

Đức Phật dạy: 

-Có người hiểu Minh độ từ nhiều kinh rút ra. 
Vì sao? Vì đây là giáo pháp của Phật nên đem 
dạy cho tất cả mọi người, khuyến khích làm cho 
họ năm bắt được Phật đạo và cũng tự mình học 
nghĩa lý sâu xa của kinh này. Các vị Bồ-tát ây 
sinh ra nơi nào cũng gặp Phật, được sáu Độ vô 
cực. 


M 
Phẩm 9: HIỂU RÕ TÀ VẠY 
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Thiện Nghiệp hỏi Phật: 

-Bạch Đức Thê Tôn! Đối với Bô-tát, những 
thứ sắp học tập phải làm thế nào để biết sự khó 
khăn của nó? 

Đức Phật dạy: 

Muôn học Minh độ vô cực thì tâm không ưa 
thích, phải hiểu tà vạy là tâm vọng động, rôi vội 
vàng phát tâm muôn học tập, rôt cuộc rôi loạn 
phát sinh. Nếu viết chép kinh này, sắm sét làm lo 
sợ Bồ-tát chuyển sang nhìn thây chung quanh 
đùa giỡn. Viết chép kinh này, niệm tà vạy không 
dính mắc vào kinh, từ chỗ ngồi đứng dậy đi, tự 
nghĩ: “a không có pháp thọ ký, không ở trong 
Minh độ thì tâm rối loạn phát sinh, bên trong 
không được thanh tịnh.” Tự nghĩ: “Quê hương 
xứ sở của ta không nghe kinh này”, ý hối hận bỏ 
đi. Người ấy qua nhiêu kiếp về sau, nghe kinh 
đạo khác vui mừng thì không thể nào gánh vác 
Minh độ, nên theo kinh khác, liên rơi vào đạo 
Ứng nghi, Duyên giác. Đây là cành lá, ví như 
người nam được voI, xem chân nó. Thê nào, có 
đúng không? 

Thưa: 

-Thưa không, bạch Đức Thế Tôn! 
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Đức Phật dạy: 

-Như vậy câu đạo Bôồ-tát mà vứt bỏ Minh độ, 
lại tu hành kinh khác thì chỉ được đạo Ứng nghi, 
Duyên giác, có đúng không? 

-Thưa không, bạch Đức Thế Tôn! 

Đức Phật dạy: 

-Ví như muốn thây biển lớn nhưng lại nhìn 
vũng nước tôi nói rằng đó là biển lớn, có đúng 
không? 

-Thưa không, bạch Đức Thế Tôn! 

Đức Phật dạy: 

-Bô-tát vứt bỏ Minh độ sâu xa mà lấy kinh 
khác, rơi vào đạo Ứng nghi, Duyên giác, có trí 
không? 

-Thưa không, bạch Đức Thế Tôn! 

Phật dạy: 

—VÍ như làm cung điện tuyệt đẹp, ý người thợ 
muôn cung điện bằng mặt trời mặt trăng, vậy 
theo ý Thiện Nghiệp có làm được không? 

-Bạch Đức Thế Tôn! Chắc chăn không làm 
được. 

—Người thợ này có nhỏ không? 

-Thưa không, bạch Đức Thế Tôn! 

Phật dạy: 
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-Câu Bô-tát, đã ở yên trong Minh độ tôi lại 
vứt bỏ, đi học giáo pháp của đạo Ứng nghị, 
Duyên giác, muốn ở trong đó cầu Phật đạo, 
người này có đúng không? 

-Thưa không, bạch Đức Thế Tôn! 

Phật dạy: 

—Ví như thấy hoàng đề Phi Hành, trái lại thây 
hình dung của tiêu vương mặc y phục, nhìn kỹ vị 
ây rôi nói: “Đây chính là Hoàng để Phi Hành”, 
người này có đúng không? 

-Thưa không, bạch Đức Thế Tôn! 

Phật dạy: 

-Bô-tát vị lai được pháp sâu xa tôi lại vứt bỏ, 
đi vào pháp Ứng nghi muốn cầu Phật đạo. Thế 
nào, có trí không? 

-Thưa không, bạch Đức Thế Tôn! 

—Ví như người rât đói, được trăm vị thức ăn 
lại không ăn, chỉ muôn được sáu mươi vị thức 
ăn. Người lái buôn được hạt ngọc Minh nguyệt 
vô giá, đem thủy tinh so với hạt ngọc Minh 
nguyệt, người này có đúng không? 

-Thưa không, bạch Đức Thế Tôn! 

Đức Phật dạy: 

-Bồ-tát vị lai được kinh Minh độ, lại đem so 
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sánh với đạo Ứng nghi rôi vứt bỏ, đi vào pháp 
Ứng nghi muôn được thành Phật. Lại nữa, khi 
đang viết chép tà vạy làm cho tài lợi từ phương 
khác đến, nøhe lợi liên bỏ pháp, không thê viết 
hoàn tât được, nên hiểu là do tà vạy gây ra. Khi 
viết chép kinh này chớ nói răng tôi viết. Chớ nói 
như vậy. Nên nghe theo trong kinh quả quyết 
nói. Tà vạy được địp thuận tiện. Nêu không như 
vậy thi cảnh giới tà vạy rỗng không. Khi viết, ý 
hoặc dính mắc vào binh giặc rỗi loạn thế gian, 
thân thuộc, tài lợi, cơm áo, bệnh tật, thuốc men, 
nhớ cha mẹ, anh em và nhớ nhiêu thứ khác. Bồ- 
tát nên sáng suốt hiểu đây là do tà vạy sai sử. 
Lại nữa, ta có kinh sâu xa, tà vạy theo thứ lớp 
học, liên thực hành loạn ý Minh độ, khiến bỏ 
gỐc. theo ngọn, bèn không được biến trí tuệ 
quyên biến. 

Phật dạy: 

-Bỏ-tát Đại sĩ muốn giảng nói biến trí tuệ 
quyên biên phải theo Minh độ mà tìm, nhưng bây 
giờ đạt được lại vứt bỏ, đi vào đạo Ứng nghi tìm 
kiến trí tuệ quyên biến, Bôồ-tát này có đúng 
không? 

-Thưa không, bạch Đức Thế Tôn! 
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Phật dạy: 

Người lãnh thọ kinh muốn nghe pháp, Pháp 
sư không an ôn. Nếu Pháp sư an ôn muốn ban 
cho Minh độ thì người lãnh thọ kinh lại bỏ đi. 
Thây trò không hòa hợp, viết chép không hoàn 
thành. Người học đến lãnh thọ thì Pháp sư muốn 
đến nơi khác. Cả hai không hòa hợp, hoặc Pháp 
sư nghĩ về y phục, ăn uống, tài lợi... thì người 
thọ kinh cũng không đem ra cúng dường, rốt 
cuộc không được Minh độ. Như vậy nên biết do 
tà vạy gây ra. Người thọ kinh giả sử không có gì 
yêu tiếc, không trái nghịch Pháp sư thì đệ tử thưa 
hỏi mọi việc với Pháp sư có kinh này thì thầy 
không chịu giải thích. Người thọ kinh oán hận lui 
sụt, hoặc lúc Pháp sư muốn nói thì người lãnh 
thọ không vui. Hoặc thần thể Pháp sư mỏi mệt 
không thể đứng giảng nói kinh được. Người học 
ý chí mạnh mẽ, mà không được học nên biết là tà 
Vạy Đây ra. 

Lại nữa, khi giảng nói hay viết chép kinh 
pháp này chợt có người đến nói địa ngục, nøạ 
quỷ, cầm thú rất khôn khô, nên sớm dứt trừ nó để 
làm Ứng nghi không bị tai họa nặng. Hoặc đối 
với mọi người khen ngợi cõi trời vui Sướng, nói 
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răng ở đó có năm dục tùy ý, cũng có thể nhật 
tâm nghĩ nhớ rỗng không. Tuy được nhớ nghĩ 
nhưng nên lìa xa thọ các khổ đó, không bằng ở 
đây cầu đạo Dự lưu, Tân lai, Bất hoàn, Ứng nghĩ, 
chớ tôn thờ hư không hư hoại. 

Lại nữa, Pháp sư tâm cao quý có nghĩ răng: 
“Có cung kính quy y ta, ta ban cho Minh độ, còn 
không thì thôi.” Người học tự quy y, không tránh 
né việc khó khăn nào thì Pháp sư không chịu trao 
cho, lại muốn đến bốn nơi đáng sợ hãi rôi bảo: 
“Ta muốn đến giữa năm đâm trống, trong đó có 
CỌP, SÓI, giặc cướp, nơi lúa gạo quý hiểm, ngươi 
hãy suy nghĩ, bàn luận cho thật kỹ rồi hãy theo ta 
đi, chịu đựng các thứ khổ não này vỀ sau không 
được hồi hận.” 

Đệ tử buôn lo thưa: “Thây có sự hiểu biết sâu 
kín mà không chịu trao truyền, con biết làm 
sao?” Ý trí thầy trò trái nghịch nhau, lúc viết 
chép, học tập, tụng kinh, kinh hành về Minh độ 
thì đệ tử tức giận, chán ghét không chịu lãnh thọ 
học tập, muốn bỏ về thê tục, làm cho ý nghĩa 
kinh pháp bị bít lấp, nên biết do tà vạy gây ra. 

Lại nữa, thầy mạnh khỏe đi khất thực, khi 
lười biếng thì liền nói với người học: “Ta nên 
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đến nơi nào có sự thăm hỏi.” Do không biết 
như vậy nên lúc học tụng, kinh hành mà gặp việc 
này thì hiểu là do tả Vậy gây Ta. 

Lại nữa, tà vạy xâu xa, thường tìm chỗ thuận 
lợi của nó, phiền não như thế, không lãnh thọ 
được pháp sâu xa. 

Thiện Nghiệp hỏi: 

-Bạch Đức Thê Tôn! Vì sao vậy? 

Phật dạy: 

-Tà vạy xâu xa, chủ trương hành động phỉ 
báng Minh độ răng: “Ta có kinh sâu xa, ý ý nghĩa 
nhiệm mâu, ngoài ra đều là phi pháp”, thể nên 
tâm Bồ-tát mới học nghỉ TBỜ, € răng chăng phải 
Minh độ vô cực nên từ đầu đến cuối không chịu 
học. Khi việc tà vạy nhất thời nôi lên, nêu có Bô- 
tát nào giữ sâu việc hành thiền thì được đạo Dự 
lưu. Đây là chứng đắc. 

M 
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Phẩm 10: CHIẾU MINH THẬP PHƯƠNG 

Thiện Nghiệp bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Cúi xin Đức Thế Tôn 
giảng về Minh độ vô cực chiếu sáng cho đời. Thế 
nào gọi là chiếu sáng? 

Phật dạy: 

-Như Lai chỉ bày năm âm cho thê gian. 

Thiện Nghiệp lại hỏi: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Làm thế nào thây rõ 
năm âm hư hoại có thực ngay ở thế gian, hay 
không hư hoại có thực ngay ở thế gian? 

Phật dạy: 

-Năm âm vốn không hư, không hoại. Vì sao? 
Vì nó không tướng, nguyện, không hư, không 
hoại, không có chỗ sinh ra, không hư hoại, không 
có chỗ biết. Do không hư không hoại, năm ấm 
vốn không tướng, nguyện không có chỗ sinh ra, 
không có chỗ biết. Minh độ chỉ bày rõ ràng cho 
thế gian. Đôi với tâm của vô lượng người, Như 
Lai đắc được Minh độ đều biết cội nguôn của họ. 
Làm thế nào để biết cội nguồn của họ? Đối với 
bồn tâm của con người thì bốn tâm là cội rễ của 
con người vôn bình đăng không khác. Như vậy, 
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Minh độ sinh ra Như Lai thị hiện nơi đời. 

Lại nữa, này Thiện Nghiệp! Với tâm lanh lợi, 
Như Lai theo Minh độ đều biết hết. Tâm lanh lợi 
là gì? Tâm loạn động liền biết. Kinh vốn ra vào 
ở trong tâm, kinh vốn không vào, cũng không ra 
kinh. Nên tâm là gốc của kinh, kinh vốn là gốc 
của tâm. Cội nguôn của kinh không lanh lợi, 
không loạn động liền biết. Thế nào là tâm lanh 
lợi liền biết? Theo sự lanh lợi ấy thì tật cả đều 
không thật có, vì tâm giống như không thật có 
nên không lanh lợi, không loạn động. Đó là tâm 
lanh lợi liền biết. Như vậy, Minh độ sinh ra Như 
Lai thị hiện ở đời. Ái dục tâm vốn liên biết. Tâm 
tức giận vôn liền biết, tâm ngu SI vôn liền biết? 
Tâm ái dục vốn không phải tâm ái dục, tâm tức 
giận vốn chăng phải tâm sân giận, tâm ngu SĨ 
vôn chăng phải tâm ngu si. Vì sao? Vì tâm vốn 
không hiện hiện, không tưởng. Không tưởng là 
không có ái dục, tức giận, ngu si. Đây chính là 
vôn không, giống như kinh này không có cội 
nguôn. Như vậy, Minh độ sinh ra Như Lai. Nếu 
tâm ái dục, tức giận, ngu s1, dứt trừ liên biết. Thể 
nào là tâm dứt trừ liền biết? Vì tâm dứt trừ 
không có ái dục, không có tức giận, không có 
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ngu si. Vì sao? Vì có ái dục thì tâm dứt trừ tận 

gôc rễ, có tức giận thì tâm dứt trừ tận gôc rễ, CÓ 
nøu sĩ thì tâm dứt trừ tận gốc rễ nên đều không 
từ nơi nảo sinh ra được. Không có cội nguồn nên 
không từ nơi nào sinh ra, vì không từ nơi nào 
sinh ra nên các pháp không từ nơi nào sinh ra. 
Không có ái dục vì ái dục được dứt trừ, không 
có tức giận vì tức giận được dứt trừ, không có 
nøu si vì ngu si được dứt trừ, không thể thấy 
được. Như vậy, Minh độ sinh ra Như Lai, dùng 
người có đức. Tâm rộng lớn liền biết. Không có 
tâm lớn, nhỏ, vô ích, không có tâm bỏ đi. Vì 
sao? Vì tâm dứt trừ như thê sinh ra Như Lai. 
Dùng người có đức, không có tâm diêm dúa liền 
biết. Tâm này không đi, không đến, không ở. Vì 
sao? Vì nó vốn không, không có chỗ sinh ra. 
Vốn không nên không đến, không đi, không ở. 
Không thê lường như vậy, tâm liên biết. Trong 
thân tâm không tăng thêm thì tâm biết. Như hư 
không không thê tính lường như vậy tâm liên 
biết. Minh độ sinh ra Như Lai không thể tính kẻ, 
người nào chưa thấy, tâm liên biết. Vì sao? Vì 
vô tưởng nên tất cả thấy các pháp của kinh giống 
như tâm bình đắng. Như các pháp tưởng không 
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phải các pháp. Các pháp không phải tâm 
tưởng. Thế nào là pháp tưởng không phải các 
pháp? Thê nào là không phải tâm tưởng? Vì các 
pháp không có tâm tưởng, cũng vô tưởng, không 
thấy. Như vậy Minh độ sinh ra Như Lai, muốn 
được đây thì đên đây, đem sự có đức giúp người. 
Thế nào là muốn được đây thì đến đầy? Vì tật cả 
muốn được đến, ở trụ trong năm âm, muôn được 
theo đây thì liên đến đây. 

Này Thiện Nghiệp! Như Lai làm thế nảo mà 
muốn được nhân này đến đây? Từ chết đến chết 
thuộc về sắc. Từ chết đến không chết thuộc về 
sắc. Từ không chết đến không chết thuộc về sắc. 
Không có chết, không có không chết thuộc về 
sắc. Năm âm như vậy. Có thê gian vô ngã chính 
là sắc, không thê gian có ngã chính là sắc. Có 
thê ølan có ngã, không thế gian vô ngã thuộc về 
sắc. Không có thế gian không có ngã, không 
phải không có thế gian không phải vô ngã thuộc 
vê sắc. Như vậy được cội nguôn thế gian, được 
cội nguôn của ngã thuộc vê sắc. Có cội nguôn, 
không có cội nguồn thuộc về sắc. Không cội 
nguôn, không phải không có cội nguôn thuộc về 
sắc. Không được cội nguôn thê gian, không 
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được cội nguôn của ngã thuộc vệ sắc. Có cội 
nguồn, không có cội nguôn thuộc về sắc. Không 
có cội nguôn, không phải không có cội nguôn 
thuộc vê sác. Mạng này, thân này thuộc vệ sắc. 
Chắng có mạng, chăng có thân thuộc về sắc. 
Năm ấm cũng như vậy. Đây là muốn được nhân 
này đến đây. Từ thân ta khởi ra công dụng của 
Như Lai. Người bị dính mắc, bị trói buộc, bị đục 
liên biết. Biết Như Lai quá khứ, biết thời, biết 
Như Lai hiện nay, biết thời, biết sắc. Làm thê 
nào biết sắc Như Lai biết? Như cội nguôn vốn 
không, năm âm cũng vậy. Năm âm của Như Lai 
làm sao biết được? Như cội nguồn vôn không, 
năm âm vốn không. Như Lai vốn không. Làm 
như vậy thấy được vốn không. Năm âm vốn 
không, thế gian vốn không, các pháp cũng vốn 
không. Dự lưu, Tân lai, Bất hoàn, Duyên giác 
vốn không, Như Lai cũng vốn không. Tất cả vốn 
không, không khác nhau; không có nơi đến, 
không có nơi dừng, vô tưởng, vô tận. Như vậy 
vốn không chăng khác Như Lai. Từ trong Minh 
độ sinh ra đêu biết điều này. Thế nên gọi là Phật. 

Thiện Nghiệp bạch Phật: 

-Rất sâu xa, bạch Đức Thế Tôn! Ai sẽ là 
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người tin việc này? Chỉ có Thanh văn và người 
đạt địa vị không thoái chuyền mới tin thôi. 

Phật dạy: 

-Khi vốn không vô tận thì điều Như Lai nói 
là vô cực. 

Đề Thích và cả muôn vị Thiên tử cùng hai 
muôn vị Thiên tử trời Phạm chúng đều đến chỗ 
Đức Phật, đảnh lễ sát chân Ngài rôi lui đứng một 
bên. Thiên tử trời Ái dục, Thiên tử trời Phạm 
thiên đều bạch Phật răng: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Ngài đã giảng pháp rất 
sâu xa, làm sao tưởng pháp ấy? 

Phật bảo các Thiên tử: 

-Hư không dính mắc vô tướng, vô nguyện, 
vô sở trụ, như hư không không có gì trở ngại, các 
Trời, Rồng, Quỷ, Thân không thê làm lay động. 
Vì sao? Vì đây là tướng không tác giả. Năm âm 
không thể tạo ra tưởng. Người, chăng phải người 
không thê làm được. 

Phật dạy các Thiên tử: 

-Nêu có người nói làm ra được hư không, thê 
nào? Có tin được không? 

-Thưa, không tin được, bạch Đức Thê Tôn! 
Không có ai làm ra được hư không. Vì sao? Vì 
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hư không không có săc. 

Đức Phật dạy: 

Đây là tướng thường trụ. Dù có Phật hay 
không có Phật, tướng này vẫn trụ như vậy. Như 
Lai đêu biết hết. 

Các Thiên tử bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Tưởng nảy rất sâu xa, 
Đức Như Lai đều biết hết, không có gì trở ngại. 
Minh độ là đạo tự tại của Như Lai. Đây là nơi 
Phật ở. 

Phật bảo Thiện Nghiệp: 

-Đôi với kinh, Như Lai tôn kính tôn thờ, tự 
quy y. tại sao gọi là kinh Minh độ? Vì Như Lai 
từ kinh này mà được đạo Vô thượng chánh chân. 
Do đó ta cung kính kinh, sẽ báo ân kinh. Các 
pháp là vô tác, ta đều biết không đem đến. Đây là 
báo ân kinh. 

Thiện Nghiệp bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Các pháp không biết, 
không thấy, làm sao Minh độ sinh ra Như Lai thị 
hiện ở đời? 

Đức Phật dạy: 

-Các pháp không chỗ tru. Như vậy đều thấy 
biết sinh ra Như Lai thị hiện ở đời. Năm âm 
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không thây làm ra được thị hiện ở đời. Thê nào 

là không thây? Năm âm không có nhân duyên 

nên không thây. Không thấy chính là Minh độ 

sinh ra Như Lai thị hiện ở đời. Như hư không thị 

hiện ở đời. Thị hiện ở đời khó hoàn toàn thanh 
tịnh. Đây là thị hiện ở đời. 
LÌ 
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KINH ĐẠI MINH ĐỘ 
QUYÊN 4 


Phẩm 11: KHÔNG THẺ TÍNH KẾ 

Thiện Nghiệp bạch Phật rằng: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Minh độ cùng tột rốt 
ráo rất lớn, không thể tính lường, không gì sánh 
được. 

Đức Phật dạy: 

-Đúng vậy, Như Lai là Bậc Vô Sư Trí Nhất 
Thiết. Thế nên Minh độ không thê tính kê, an ốn 
rột ráo, không có gì sánh được. 

Thiện Nghiệp bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Tại sao Như Lai là Bậc 
Vô Sư Trí Nhất Thiết vô lượng, vô biên? 

Đức Phật dạy: 

-Năm ấm không thể tính lường, các pháp 
cũng vậy. Năm âm vô biên, các pháp giới hạn, 
không có bờ mé. Thê nào là chỗ năm âm, các 
pháp cũng cùng tận? Thế nào Thiện Nghiệp, hư 
không có tính kê hết được không? 

Thiện Nghiệp thưa: 
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-Không thê hết, bạch Đức Thê Tôn. 

Đức Phật dạy: 

Các pháp cũng vậy. Do đó, pháp Như Lai, 
các pháp vô lượng, vô biên. Do pháp vô lượng 
nên phát tâm học Minh độ vô lượng. Như vậy 
vốn không có tâm niệm. Ví như hư không không 
tâm không niệm. Có tâm, có niệm là nhờ làm 
theo lời giảng nói này, không thể tính kế thời 
ø1an. 

Năm trăm Tỳ-kheo, hai mươi Tỳ-kheo-ni đắc 
quả Ứng nghi, sáu mươi tín nam, tín nữ đều được 
Dự lưu, hai mươi vị Bồ-tát đạt được pháp lạc 
không từ đâu sinh, sẽ được thọ ký trong kiếp 
Hiện này. 

Thiện Nghiệp thưa: 

-Rất sâu xa, bạch Đức Thế Tôn! Minh độ rất 
lớn, rất an Ổn rốt ráo. 

Đức Phật dạy: 

-Đúng như lời ông nói, sinh ra đạo Nhất thiết 
trí, các Bô-tát, Duyên giác đều từ trong ấy mà ra 
cả. Ví như Chuyển luân thánh vương, tất cả cõi 
nước đều là bê tôi lệ thuộc vào vua, không có gì 
lo âu. Pháp Phật, pháp Duyên giác, pháp Thanh 
văn đều từ trong đó sinh ra. Gây dựng năm âm 
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không thọ không nhập thì đạo Dự lưu, Tân lai, 
Bất hoàn, Ứng nghi, Duyên giác, trí Nhất thiết 
cũng không thọ không nhập. 

Thiện Nghiệp hỏi: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Tại sao trí Nhất thiết 
không thọ không nhập? 

Đức Phật dạy: 

-Thê nào, ông có thấy hàng Thanh văn được 
vào không? 

Thiện Nghiệp thưa: 

-Thưa không thấy, bạch Đức Thê Tôn! 

Đức Phật dạy: 

-Lành thay, lành thay! Ta cũng không thây 
nơi nhập vào của Như Lai, như ta không chỗ 
nhập vào. Nhất thiết trí cũng không có nơi nhập 
vào. 

Các Thiên tử, Phạm Thiên tử trời Ái dục đều 
bạch Phật rằng: 

Rất sâu xa, bạch Đức Thế Tôn! Minh độ khó 
hiểu. 

Dù cho nhân dân trong cõi nước tam thiên ở 
thời Phật quá khứ đã làm công đức, tất cả đều tin 
tưởng một cách trọn vẹn qua một kiếp cũng 
không băng ngay ở đây — trong Minh độ sâu xa — 
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một ngày ưa thích, nghĩ nhớ đến sự sâu xa 
không thê tính lường sinh ra công đức kia. 

Đức Phật bảo các Thiên tử: 

-Dù cho lại có người hiền nghe pháp sâu xa 
rôi được chứng đắc nhanh hơn những người kia 
đã tin ưa qua một kiếp. Công đức của họ không 
băng người hiên này. 

Nghe việc nảy xong, các Thiên tử đánh lễ sát 
chân Phật, nhiều quanh và từ từ lùi xa, rôi không 
hiện nữa, mỗi vị tự trở vê. 

Thiện Nghiệp lại bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Nếu có Bồ-tát Đại sĩ tin 
Minh độ này là từ đâu sinh đến? 

Đức Phật dạy: 

—Ví như nghé con mới sinh không rời mẹ, 
như vậy Bồ-tát Đại sĩ nghe Minh độ rôi chắc 
chắn không rời Pháp sư, chính là từ trong cõi 
người sinh đến. 

Thiện Nghiệp thưa: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Nếu có vị nào đạt được 
công đức ấy, có phải là từ cõi Phật phương khác 
sinh đến không? 

Đức Phật dạy: 

Có vị cúng dường ở cõi Phật phương khác, 
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rôi từ nơi đó sinh đến. Còn ở trên cõi trời Đâu- 
thuật thì theo thưa hỏi Bồ-tát Từ Thị về Minh độ, 
nên bây giờ muôn câu pháp một cách siêng năng, 
rôi nhờ công đức này lại được kinh này. Hoặc có 
vị đời trước trong lúc nghe không thưa hỏi về 
Minh độ, bây giờ mới nghe kinh này nên đối với 
kinh đó có sự nghi ngờ, nhàm chán, không tin 
chuộng. Người ấy đời trước không thưa hỏi thây 
Các vIỆc. 

Lại nữa, đời trước Bô-tát Đại sĩ khi nghe kinh 
này Tôi Ở trong đó thưa hỏi về Minh độ hoặc một 
ngày, hai ngày, ba ngày, cho đến năm ngày, nhờ 
công đức này bây giờ trở lại được kinh này thì tin 
ưa ngay. Hoặc có người lúc ưa muốn nøhe thì bị 
công dụng của kinh nay làm rôi loạn nên tâm vị 
ây thường xao động. Nếu nói thì vừa cúi vừa 
ngửa; người này từ hàng tân học đến, như vậy ít 
tin ưa nên rơi vào hai nơi là Thanh văn và Duyên 
giác. 


M 
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Phẩm 12: THÍ DỤ 

Phật bảo Thiện Nghiệp: 

—Ví như đang trên biên lớn, thuyên bè bỗng 
bị hư, người trong thuyền ấy không vịn vào ván, 
cột buôm thì không thể nào lội được, chắc chắn 
bị chết đuối. Nếu người nào vịn vào ván hoặc 
cột buôm, thì khỏe khoăn vịn vào đó bơi thì 
không chết. Nên biết thuận theo nước biến để 
vượt ra. Bô-tát Đại sĩ có tin ưa, có định hạnh, có 
tỉnh tân, muốn được đạo Vô thượng chánh chân 
mà không đặc được Minh độ, lại không được 
học Minh độ quyên tuệ sẽ ở trong đạo đắc đạo 
Thanh văn, Duyên giác. VỊ ây có tin ưa, định 
hạnh, tinh tấn muỗn đạt đến đạo Vô thượng 
chánh chân, lại được học Minh độ quyên tuệ, 
chắc chắn không ở Trung đạo lười biếng, mà 
vượt ra khỏi đạo Thanh văn, Duyên giác, ở ngay 
trong đạo Vô thượng chánh chân gây dựng. Ví 
như người nam, người nữ đem bình đất chưa 
nung để lấy nước, biết không lâu chắc chăn sẽ 
hư. Vì sao? Vì chưa hoàn thành. Học không đạt 
pháp sâu xa này thì chắc chắn không thê đạt 
được trí Nhất thiết, thì ở Trung đạo nhàm chắn 


SỐ 225 - KINH ĐẠI MINH ĐỘ, quyền 4 125 


rơi vào đạo Nhị thừa. Ví như lây bình gôm đề 
nung đi gánh nước, an ồn trở về. Vì sao? Vì đã 
được làm hoàn tất. Cho nên học được pháp sâu 
xa, biết chắc chắn không ở Trung đạo tự buông 
lung mà quyết tâm dừng lại ở nơi đạo Vô thượng 
chánh chân. 

Ví như thuyên ở giữa biến lớn, nếu không 
khéo giữ gìn, lấy tài vật ra xem, đến nơi đường 
hư, tài vật rƠI rớt mắt mát trong. sỐ các vật quý 
ây. Cũng giống như vậy, nêu Bô-tát Đại sĩ hết 
lòng học mà không đạt được pháp sâu xa, nên 
biết đối với Trung đạo nhàm chán thì mất vật 
quý. Đối với Trung đạo biếng nhác, rơi vào đạo 
Nhị thừa. Ví như người có bố thí buồm trong 
biến lớn, cho nên vá sửa thuyên bè để có chỗ 
đến, đem tài vật cất bên trong, không bị trung 
đạo làm hư hoại, chắc chăn là đến nơi kia. Như 
vậy Bồ-tát Đại sĩ có tin ưa, quyết định thực 
hành, tinh tấn học tập, lại được pháp sâu xa, 
chắc chắn không ở trong ây biếng nhác, đang 
tiên đến gầy dựng đạo Vô thượng chánh chân, 
nhất định không rơi vào đạo Nhị thừa, mà hướng 
thăng đến cửa Phật. Ví như người già cả, thân 
thê lại bệnh tật, thế nào, người này có khả năng 
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từ giường tự mình đứng dậy được không? 

Thiện Nghiệp thưa: 

Không thể được, bạch Đức Thế Tôn! Người 
này lúc đứng dậy không có sức lực nên không có 
khả năng tự mình đi được. Khi bớt bệnh thì có 
thể tự mình đứng dậy, nhưng không thể đi bộ 
được. 

Đức Phật dạy: 

Cũng giống như vậy, Bồ-tát Đại sĩ học tập 
thực hành đầy đủ mọi việc như trên, không được 
pháp sâu xa mà muốn đến đạo Vô thường chánh 
chân, chắc chắn không đạt được Phật đạo, sẽ ở 
trong đạo biếng nhác, rơi vào đạo Nhị thừa. Vi 
như người già bị bệnh vừa bớt, muốn đứng dậy 
đi phải có người mạnh khỏe đến dìu đỡ, rôi nói 
răng: “Đừng sợ, con đưa ông đi”, chắc chắn 
không đối với Trung đạo vứt bỏ những øì được 
yêu thích. Như vậy, Bồ-tát học tập đây đủ như 
trên, được Minh độ vô cực sâu xa, nên biết minh 
tuệ quyên biến này chắc chắn không đối với 
Trung đạo mà biếng nhác thì rốt ráo ở trong đó 
được đạo Vô thượng chánh chân. 


M 
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Phẩm 13: PHÁN BIỆT 

Thiện Nghiệp bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Tại sao Bồ-tát A-xà- 
phù học Minh độ vô cực? 

Phật dạy: 

-Nên cùng với bạn lành tôn thờ, dùng ý tốt 
thuận theo lời dạy của Minh độ. Thế nào là thuận 
theo lời dạy đó? Bồ thí, Trì giới, Nhẫn nhục, 
Tỉnh tân, Thiền định, Trí tuệ nên đem ban bô để 
thành đạo Vô thượng chánh chân. Chớ dính mắc 
vào năm âm. Vì sao? Vì Minh độ trí Nhất thiết 
không có gì dính mắc, không được ưa thích ở 
trong đạo Thanh văn, Duyên giác. Như vậy, này 
Thiện Nghiệp! Bôồ-tát A-xa-phù hội nhập vào 
Minh độ. 

Thiện Nghiệp thưa: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Bồ-tát chịu các thứ khổ 
muốn cầu đạo Vô thượng chánh chân. 

Phật dạy: 

-Đúng vậy, chịu đủ mọi khổ, yên tịnh nơi 
đời, được mười phương che chở, là tự quy y, là 
nhà, là độ, là nâng, là dẫn dắt. 

Thế nào là che chở? Sinh tử luôn khổ nhọc, 
phải cứu giúp, chỉ dạy, độ thoát, đây là cứu giúp. 


128 BÁT-NHÃ - BỘ 15 


Sinh, già, bệnh, chết đêu vượt qua hết, đây là 
tự quy. Được Vô thượng chánh chân đạo Tối 
chánh giác, được Như Lai nói kinh cho nghe 
không hê dính mắc, đây là nhà. 

Thiện Nghiệp lại hỏi: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Thế nào là không dính 
mắc? 

Phật dạy: 

-Năm âm không dính mắc, không trói buộc. 
Năm ấm này không từ nơi nảo sinh, không từ nơi 
nào diệt. Đây là khi Bồ-tát được thành Phật là 
nhà thế gian. Tại sao Bồ-tát đắc Vô thượng 
chánh chân đạo Tôi chánh giác là pháp độ thế 
gian? Vượt qua năm âm mà chăng phải năm âm, 
năm âm là độ, độ là các pháp. 

Thiện Nghiệp thưa: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Như Ngài đã nói, vượt 
qua là các pháp. Các pháp được Tôi chánh giác. 
Vì sao? Vì không bị dính mắc. 

Phật dạy: 

-Đúng vậy, do không bị dính mặc nên Bồ-tát 
chịu đựng khổ, nghĩ nhớ đến pháp không lười 
mỏi, được Vô thượng chánh chân đạo Tối chánh 
giác nhờ đó nói kinh. Như vậy là vượt qua thế 
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ø1an. 

Thế nào là đài của thế gian? Ví như cái đài ở 
dưới nước, nước ây hai bên tránh đi. Như vậy 
năm ấm quá khứ, vị lai, hiện tại dứt bỏ. Năm âm 
dứt bỏ thì các pháp học tập cũng dứt bỏ. Các 
pháp dứt bỏ thì chính là định. Đây là cam lộ, là 
Niết-bàn Bồ-tát nghĩ nhớ, pháp vậy là được pháp 
như, là đạo Vô thượng chánh chân, thời là đài thế 
ø1an. 

Thế nào là dẫn đường? Được đây đủ như 
trên, đã nói như trên. Các pháp, năm ấm các 
pháp rỗng không, vôn không đến không đi, dấu 
vết như hư không, không khác, không tưởng, 
không xứ, không thức, không từ đâu sinh, như 
mộng như huyễn, vô biên không khác. 

Thiện Nghiệp bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn, rất sâu xa! Ai mới hoàn 
toàn việc này? 

Phật dạy: 

-Người nào câu Phật từ lâu xa đến nay mới 
tin tưởng như vậy. Ở thời Phật quá khứ, người ấy 
đã làm công đức. Người như vậy mới hiểu rõ 
việc ấy. 

Thiện Nghiệp lại hỏi: 
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—Thê nào là câu Phật từ lâu xa đến nay? 

Phật dạy: 

-Lìa xa năm âm cho đến nay không còn có 
mới hiểu rõ pháp sâu xa này. Bô-tát như vậy là 
dẫn đường cho vô lượng người. 

Thiện Nghiệp thưa: 

-Đây là người dẫn đường, trong loài người, 
bạch Thê Tôn. 

Phật dạy: 

Đúng vậy, Bồ-tát đã thực hành được những 
việc như trên là người dẫn đường cho vô lượng 
người. Đây là thệ nguyện rộng lớn, thệ nguyện vì 
vô lượng người, không trói buộc bởi năm ấm, 
không trói buộc bởi Thanh văn, Duyên giác, 
không bỏ trí Nhất thiết, không trói buộc bởi các 
pháp, cho nên lập thệ nguyện. 

Thiện Nghiệp thưa: 

-Bạch Đức Thê Tôn! Bồ-tát câu Minh độ sâu 
xa không yêu mến ba nơi: Thanh văn, Duyên 
giác, cho đến Phật đạo sâu xa; không có giữ lây, 
không phải không giữ lẫy. Không phải không giữ 
lây là vì từ trong Trí tuệ độ không có chỗ sinh ra; 
pháp có khả năng giữ lây định hay không giữ lây 
các pháp, hay giữ lấy không sở hữu, hay giữ lấy 
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vô cực, hay giữ lây không bị dính mắc? 

Đức Phật dạy: 

-Người đôi với Minh độ như vậy sẽ không 
thoái chuyển như vậy. Bồ-tát đôi với Minh độ 
không bị dính mặc, chắc chăn không theo lời 
phàm phu nói, không tin đạo khác, không lo, 
không sợ, không biếng nhác, nên biết người ây ở 
thời Phật quá khứ đã thọ Minh độ TÔI. 

Thiện Nghiệp lại bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Bô-tát không lo, không 
sợ, không biếng nhác là vin vào đâu để trong lúc 
đang nghĩ nhớ về Minh độ mà quán thây? 

Phật dạy: 

Tâm hướng về trí Nhất thiết, chính là quán. 

-Bạch Đức Thế Tôn! Thê nào là tâm hướng 
đến Nhất thiết trí? 

Phật dạy: 

-Tâm hướng đến như hư không, chính là 
quán thây. Không thấy không thể chấp, trí Nhất 
thiết như không thể chấp, đây chăng phải là năm 
âm nên không nhập vào, không nắm bắt được, 
không biết, không có biết, không phải không 
biết, không có chỗ sinh ra, không bị hư hỏng, 
không có người làm ra, không đến vì vốn không 
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có dâu vết đi, không có chỗ thây, không có chỗ 
ở, như thê không thể giới hạn hư không, trí Nhất 
thiết không thể tính kế cũng vậy, không làm 
Phật, không thành Phật, không từ trong năm âm 
thành Phật, cũng không từ trong sáu Độ thành 
Phật. 

Thiên tử trời Ái, Thiên tử Phạm bạch Phật 
rắng: 

-Bạch Đức Thế Tôn, rất sâu xa! Khó hiểu 
khó biết! 

Đức Phật bảo các Thiên tử: 

-Đúng thế! Như Lai thây an ôn sâu xa như 
vậy... Biết như vậy là biết không lui sụt đôi với 
Vô thượng Tối chánh giác, cũng không có Tối 
chánh giác. 

Các Thiên tử bạch Phật rằng: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Ít có người tin kinh này. 
Vì thương tưởng thê gian nên Ngài nói kinh này. 
Người đời đều bị dính mắc nơi sự ham muốn. 

Phật dạy: 

Đúng như vậy. 

M 


Phẩm 14: VỐN KHÔNG 
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Thiện Nghiệp bạch Phật răng: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Các pháp theo thứ lớp 
không bị dính mắc, không nghĩ tưởng giống như 
hư không. Kinh này không từ đầu sinh, các pháp 
tìm cầu không thật có. 

Thiện tử trời Ái dục, Thiên tử trời Phạm thiên 
thưa: 

-Những điều Tôn giả Thiện Nghiệp thực 
hành giỗng như Đức Như Lai dạy, chỉ nói về trí 
tuệ như hư không. 

Thiện Nghiệp nói: 

-Như Lai là tùy theo Như Lai dạy. Thế nào 
là tùy theo sự chỉ dạy? Như pháp không từ đầu 
sinh là tùy theo sự chỉ dạy. Đây là vốn không, 
không đến vốn không có dấu vết đi. Các pháp 
vốn không, Như Lai cũng vốn không, không 
khác. Tùy theo pháp vốn không chính là tùy theo 
Như Lai vốn không. Như Lai vốn không kiến lập 
là tùy theo Như Lai chỉ dạy và các pháp không 
khác. Không khác với pháp vốn không nên 
không có người làm ra, vì tật cả đều vốn không. 
Lại cũng không có pháp vốn không nên bình 
đăng không khác. Đối với chân pháp, vôn không 
có các pháp vốn không, không có quá khứ, vị 
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lai, hiện tại. Như Lai cũng vậy. Đây là pháp 
vôn không chân thật. Bồ-tát đắc được bốn 
không, Như Lai gọi địa vị này là lục chân. Đây 
là Như Lai nói về pháp vốn không. Đây là đệ tử 
Thiện Nghiệp tùy theo Như Lai dạy. Lại nữa, 
năm âm Dự lưu, Tần lai, Bất hoàn, Ứng nghĩ, 
Duyên giác không thọ. Đó là tùy theo lời dạy. 

Thu Lộ Tử bạch Phật răng: 

-Bạch Đức Thế Tôn, pháp vốn không rất sâu 
xal 

Lúc Đức Thế Tôn đang nói về pháp vốn 
không, có hai trăm Tỳ-kheo đắc đạo Ứng cúng, 
năm trăm Tỳ-kheo-ni đắc đạo Dự lưu, năm trăm 
vị trời và nhân dân đều đắc được pháp không từ 
đầu sinh, vui mừng ở trong ấy kiến lập, sáu 
mươi vị Bô-tát mới học đắc đạo Ứng nghĩ. 

Phật bảo Thu Lộ Tử: 

-Vào thời quá khứ, sáu mươi người này đều 
cúng dường năm trăm Đức Phật và Bồ thí, Trì 
giới, Nhẫn nhục, Tinh tấn, Thiền định nhưng 
không biết về không. Do hoàn toàn không có sự 
giúp sức của phương tiện khéo léo để đắc được 
Minh độ nên bây giờ đều rơi vào đạo Thanh văn. 
Bồ-tát có đạo đức hoàn toàn không sắc, không 
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nguyện; vì không đắc được phương tiện khéo 
léo của Minh độ nên ở trong đó rơi vào hai đạo 
kia (Thanh văn, Duyên giác). Ví như con chim 
lớn, thân dài hai muôn dặm nhưng không có 
cánh, từ trên trời tự rơi vào không trung, muốn 
trở về có được không? 

Thu Lộ Tử thưa: 

Không thê đến đât được, bạch Đức Thê Tôn! 

Đức Thế Tôn hỏi: 

Nó muốn cho thân không đau đớn, có thể 
không đau được chăng? 

Thu Lộ Tử thưa: 

Không được, bạch Đức Thê Tôn! Con chim 
đó hoặc buôn râu, hoặc chết. Vì sao? Vì thân nó 
lớn mà không có cánh. Giả sử Bồ-tát trong số 
kiếp nhiều như cát sông Hằng thực hành Bồ thí, 
Trì giới, Nhẫn nhục, Tĩnh tấn, cầu sắc định, 
không nhập vào rỗng không, không nhập vào 
Minh độ, không đắc được trí tuệ khéo léo mà 
phát tâm cầu Phật đạo, tật cả muốn làm Phật thì 
đôi với đạo đắc được Thanh văn, Duyên giác. 
Nếu ở chỗ Phật, thực hành đây đủ các việc như 
trên, lại nghe trí Nhất thiết Phật đều nghĩ nhớ 
cầu như sắc. Đó là không giữ gìn giới, định, tuệ 
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của Như Lai, không biết trí Nhất thiết, chỉ 
nghe âm thanh, tâm tưởng như nghe, rôi từ đây 
thực hành đạo Vô thượng bình đắng Tối chánh 
giác thì không thể được, liền ở Trung đạo rơi 
vào trong đó. Vì sao? Vì không năm bắt được 
pháp sâu xa. 

Thu Lộ Tử bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Như lời Ngài đã nói, 
nghĩ nhớ trung tuệ, Bồ-tát la xa pháp sâu xa thì 
đắc được đạo Thanh văn, Duyên giác. Nêu 
người nào thật muôn chứng được đạo Võ thượng 
chánh chân Tối chánh giác nên học trí tuệ khéo 
léo, quyên biến minh huệ của Minh độ. 

Thiên tử trời Ái dục, Thiên tử trời Phạm thiên 
bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Khó hiểu về đạo Vô 
thượng chánh chân. 

Thiện Nghiệp thưa: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Thật khó hiểu rõ. Theo 
như con nghĩ thì tuệ của đạo Vô thượng chánh 
chân này dễ được. Vì sao? Vì không có từ đâu 
thành Phật. Vì sao? Vì các pháp đều rỗng không 
nên tìm câu pháp không thật có. Do đó, việc 
thành Phật, cầu pháp không thật có, nên việc cầu 
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Thu Lộ Tử nói: 

-Theo như ngài đã nói thì khó nắm bắt được. 
Vì sao? Vì hoàn toàn không nghĩ tưởng là đang 
thành Phật. Pháp này như hư không, nêu dễ được 
thì tại sao hăng hà sa Bô-tát đêu theo đuôi. 

Thiện Nghiệp thưa: 

-Thê nào, dùng năm âm đề đuôi theo chăng? 

Thu Lộ Tử đáp: 

Không phải. 

Thiện Nghiệp hỏi: 

-Lìa năm ấm đuôi theo chăng? 

Thu Lộ Tử đáp: 

Không phải. 

Thiện Nghiệp hỏi: 

-Thê nào, chắng lẽ Thu Lộ Tử nói năm âm 
vốn không đuôi theo sao? 

Thu Lộ Tử đáp: 

Không phải. 

Thiện Nghiệp hỏi: 

-Lìa pháp hữu đuổi theo chăng? 

Thu Lộ Tử đáp: 

Không phải. 

Thiện Nghiệp hỏi: 
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-Thê nào, do pháp vôn không này làm cho 
đuôi theo chăng? 

Thu Lộ Tử đáp: 

Không phải. 

Thiện Nghiệp hỏi: 

-Lìa pháp hữu làm cho đuôi theo chăng? 

Thu Lộ Tử đáp: 

-Không phải! Pháp này không có được thì 
pháp ở đâu làm cho theo đuổi? 

Thu Lộ Tử thưa: 

-Như ngài đã nói: “Đại sĩ Thiện Thệ đều 
không đuổi theo. Đức Phật dạy có ba hạng người 
có đức cầu Thanh văn, Duyên giác cho đến Phật 
đạo. Đối với ba hạng người không kế là ba, vì 
cầu một đạo như Thiện Nghiệp đã nói.” 

Mãn Chúc Tử nói với Thu Lộ Tử: 

-Thiện Nghiệp nói về một đạo là việc đáng 
hỏi. 

Thu Lộ Tử thưa: 

-Nếu nói về một đạo thì tôi nhân theo đây đề 
hỏi. 

-Thê nào, ở trong pháp vốn không thây ba 
đạo chăng? 

Đáp: 
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-Không thây. Vì sao? Vì từ trong vốn 
không chăng thê có ba việc. 

Thiện Nghiệp hỏi: 

Pháp vôn không là một việc được chăng? 

Đáp: 

Không được. 

Hỏi: 

-Vậy ở trong pháp vốn không có được một 
đạo chăng? 

Đáp: 

Không được. 

Thiện Nghiệp nói: 

-Nêu xét kỹ thì không thể được, tại sao lại 
nói đạo Thanh văn, Duyên giác? Như Đức Phật 
đã nói về đạo, vốn không chắng khác nghe, tâm 
vốn không, không biếng nhác thì chắc chăn đắc 
được Tối chánh giác. 

Phật dạy: 

-Đúng vậy, không khác. Nhờ oai thân của 
Phật làm cho ông nói về pháp vốn không bình 
đăng không khác. 

Thu Lộ Tử hỏi: 

—Thê nào là giác? 

Đức Phật dạy: 


140 BÁT-NHÃ - BỘ 15 


—GIác là đạo Vô thượng chánh chân. 

Thiện Nghiệp hỏi Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Đối với Bồ-tát thế nào 
là thành tựu? 

Phật dạy: 

-Tất cả mọi người đều xem là bình đăng thì 
tâm Từ càng thêm thương xót, không được tức 
giận. Thực hành theo lời này thi nên học theo 
việc này. 

M 


Phẩm 15: KHÔNG THOÁI CHUYÊN 

Thiện Nghiệp hỏi Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Bôồ-tát Đại sĩ không 
thoái chuyên nên làm thế nào để so sánh, quán 
sát hành tướng của họ như vậy? 

Đức Phật dạy: 

-Nêu đạt được thiên thì không lay không 
động, như địa vị Thanh văn, Duyên giác và Phật, 
như pháp vốn không cuối cùng không lay động. 

Đức Phật nói vê pháp vôn không, người nghe 
không nói chăng phải hư không vốn không, mà 
vốn không là sở hữu. Vốn không như gôc cũng 
không nói chăng phải. Như nghe rồi nêu chuyên 
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đến nơi khác, nghe nhât định không nghi ngờ, 
không nói là đúng sai. Như vốn không kiến lập, 
những điều họ nói thành thật nhưng lại không 
nói. Hành động trái đạo của phàm phu không 
theo phép tắc, không xem xét. So sánh việc này 
với hành tướng đủ biết là Đại sĩ không thoái 
chuyền. 

Lại nữa, diện mạo của Sa-môn, Phạm chí 
không hình tướng, việc này đủ biết rõ, thấy TỐ, 
không cúng bái hương hoa cho trời, cũng không 
dạy người khác, là do so sánh việc này với hành 
tướng đủ biết, cuỗi cùng không sinh vào nơi ác, 
không làm thân người nữ. So sánh việc này với 
hành tướng đủ biết là Đại sĩ không thoái chuyển 
giữ giới. Tự thân mình không giết, dạy người 
không giết; không trộm cắp, dạy người không 
trộm cắp; không dâm dục, dạy người không dâm 
dục; không nói hai chiêu, không nói lời ác độc, 
không nói dối, không nói thêu dệt, ganh ghét, 
sân si. Mười giới này điều tự giữ gìn, còn dạy 
người khác giữ hạnh. Trong mộng năm thấy tự 
mình giữ mười giới như vậy. So sánh việc này 
với hành tướng đủ biết. Lại học các pháp, đem 
tâm này học pháp này, giúp chỉ chúng sinh an ỗn 
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chính là giảng kinh. Truyên trao kinh này để 
phân chia công đức, nguyện cho chúng sinh đạt 
được định thanh tịnh này đề sảng suốt mình tự 
lập. So sánh việc này với hành tướng đủ biết. 
Lại khi Đại sĩ nói về pháp sâu xa, thì chắc chăn 
không nghi ngờ, không nói không tin, cũng 
không lo sợ. Những lời nói ra nhỏ nhẹ, êm đẹp, 
Ít năm ngủ, đi bộ ra vào, tâm không rôi loạn, đi 
khoan thai an ỗn, nhìn kỹ nơi đất mà đi, mặc y 
phục bên trong thường sạch sẽ, không có rận 
rệp, bụi bặm, cũng không lo lắng. Trong thân 
không có tám mươi thứ sâu trùng. Vì sao? Vì 
công đức sáu Độ của Bồ-tát Đại sĩ hơn cả Thánh 
hiền. Ít muốn nhưng có đây đủ, thân tâm trong 
sạch đêu lãnh thọ ý chí cao cả. 

Thiện Nghiệp bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Vì sao tâm của Bồ-tát 
Đại sĩ trong sạch? 

Phật dạy: 

—VÌì công đức của học đã làm càng tăng thêm 
lên, tâm không bị ngăn ngại nên công đức đều 
đạt được. Tâm thanh tịnh này hơn hàng Thanh 
văn, Duyên giác trên. So sánh việc này với hành 
tướng đủ biết. Lại có người đến cúng dường 
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không tỏ ra vui vẻ, đối với tât cả không keo 
kiết. Lúc nói về kinh sâu xa không hê nhàm chán, 
vào sâu trong trí. Nêu người ở nơi khác muốn 
nghe kinh thì đem Minh độ này giảng nói cho họ. 
Họ có điêu gì không chánh đáng nơi đạo khác thì 
dùng Minh độ làm cho chánh. Pháp nào xuất xứ 
từ kinh đêu giữ gìn, việc vô nói với họ thường, 
còn các việc trong kinh sách thê gian không thê 
hiểu được thì dùng Minh độ này giải thích cho họ 
hiểu. Do hành tướng này đủ biết. Tà xâu đang từ 
từ đến chỗ họ, liên ở bên cạnh hóa thành tám địa 
ngục lớn, trong đó có các Bồ-tát chỉ bảo răng: 
“Người này trước kia được Đức Phật thọ ký 
thành tựu địa vị không thoái chuyền, nay đều đọa 
vào địa ngục.” Được Đức Phật truyền trao mà 
còn đọa vào địa ngục. Nếu sớm ăn năn thì nên 
nói răng: “Tôi không phải là bậc không thoái 
chuyền.” Nếu vị nào nói như vậy thì không còn 
đọa vào địa ngục nữa, sẽ được sinh lên cõi trời. 

Phật dạy: 

-Nêu vị nào tâm không lay động thì biết là 
không thoái chuyên. 

Do hành tướng này đủ biết tà vạy, lại hóa 
thành vị thây mặc y phục đến chỗ họ, hoặc từ 
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trước những điêu nghe nhận đều bỏ đi không 
dùng được. Nếu sớm ăn năn theo lời tôi nói thì 
mỗi ngày tôi đến thăm hỏi, còn không theo lời tôi 
nói thì chắc chăn tôi không đến nữa, vì không 
còn ai nói việc này. Tôi không muôn nghe vì 
những lời giảng nói trước kia đều ngoài việc này. 
Hãy lãnh thọ lời tôi nói, chính là những điêu Đức 
Phật đã giảng nói. 

Phật dạy: 

Nghe việc này, nếu vị nảo lay động, nên 
biết người ây chưa được các Đức Phật quá khứ 
thọ ký, chưa lên đến Đại sĩ mà còn ở trong địa vị 
không thoái chuyển. Nếu không lay động mà 
còn nghĩ nhớ kinh này đạt đến chỗ hư không thì 
có suy nghĩ như vây: không tin lời tà vạy nói. Ví 
như Tỳ-kheo đắc được địa vị Thanh văn, không 
lãnh thọ lời tà vạy nói. Mắt thấy kinh chứng đạo. 
Đó là do chỗ rỗng không làm ra, chắc chắn 
không thể lay động. Như Thanh văn, Duyên giác 
nghĩ nhớ pháp, cuối cùng không còn. Đại sĩ này 
hướng đến Phật cũng như vậy. Chính là an lập ở 
địa vị không thoái chuyên, đó là pháp độ cùng 
tột. Do hành tướng này đủ biết. Tà vạy lại đến 
chỗ họ, lại còn người khác nói nêu n8ười CÓ SỞ 
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câu là cầu khô, chăng phải câu pháp Phật. Nếu 
cậy vào đây, thì khó dùng nó để mong cầu. Nếu 
ở trong đường ác trải qua nhiều đời lâu xa muốn 
được làm người mà không hê suy nghĩ tự lo 
nhàm chán hay sao? Nên ở nơi nào lại tìm thân 
này? Tại sao không sớm chứng lấy địa vị Thanh 
văn, đề cầu Phật đạo? 

Phật dạy: 

-Nêu vị nào không lay động thì tà vạy lại bỏ 
đi. Lại dùng phương tiện hóa thành một số Bôồ-tát 
đứng bên vị ấy. Còn đến chỉ bảo răng: Nếu thấy 
Bỏ-tát này đêu cúng dường như hăng sa Phật các 
thứ cơm áo, mên đệm, thuốc men đông thời lãnh 
thọ pháp, thưa hỏi về trí tuệ đầy đủ, nên việc làm 
và điều mong câu đêu phải học. Đúng như pháp 
trụ, đúng như pháp câu, đều ở trong đây học tập 
tu hành, còn chưa được thành Phật, huống ØÌ các 
ông vin vào đầu mà được chứ? 

Phật dạy: 

-Nêu vị nào không lay động thì tà vạy bỏ đi 
không xa, hóa thành Tỳ-kheo nói răng: “Thanh 
văn này ở đời quá khứ đều cầu đạo Bô-tát, đã 
năm lây địa vị Thanh văn rôi, làm sao được thành 
Phật”? 
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Phật dạy: 

—Do đó, Bô-tát Đại sĩ thực hành hạnh này. Dù 
từ nơi khác nghe, tâm vẫn không lay chuyến, 
không đối khác. Ở ngay trong đó còn hiểu biết tả 
vạy, làm những điều không khác lời Phật dạy, 
vun trồng ý chí, mong câu đại minh. Nếu vị ấy 
không thành Phật thì lời Phật nói là sai lâm. Đức 
Phật dạy không luông dôi, nên học tập pháp này, 
nên thực hành sự mong cầu này. Hãy xét kỹ giáo 
ây, tâm không lay động, từ trong ây biết là tà 
vạy. Do hành tướng này đủ biết là bậc không 
thoái chuyên. Lại tà vạy quấy nhiễu nói rằng Đức 
Phật giống như hư không. Kinh này thực hành 
cùng cực vô biên bất khả đắc. Vì sao? Vì nghĩa 
của kinh này có thể thấy biết, chỗ hướng đến của 
nó đều là hư không. Ở trong đó luôn bị khô nên 
không thây biết việc tà vạy. Chỉ có tà vạy thực 
hành kinh này thôi, thì làm sao muốn được thành 
Phật? Đây chắng phải là lời Phật dạy. 

Phật dạy: 

-Các hiền nam, hiển nữ thây rõ, nghĩ xa, bản 
kỹ, rồi tự chọn lây. Yêu tà rất khéo léo, lấy 
nghịch làm thuận. Dù yêu quái đến vẫn không 
chao đảo, mà vững chắc như núi Tu-di. 
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Do hành tướng này đủ biết là người không 
còn lui sụt thực hành Sơ thiên, Nhị thiền, Tam 
thiên, Tứ thiên. Tùy theo định này mà Tứ thiền 
không bó buộc, vào thiền là được thiên. Thực 
hành định này mà muốn vào trong đó thì Bồ-tát 
Đại sĩ không thoái chuyển không tùy theo định 
chỉ dạy sẽ được thanh tịnh hơn định trên. 

Do hành tướng này mà đủ biết. Lại có người 
cùng xưng danh đức của vị ấy nhưng vị ây không 
lây làm vui, tâm không lay động, tâm thường 
ngay thắng. Nếu tại gia thì không nặng về dâm 
dục. Nếu lại có lúc như muốn đi qua cái đầm lớn, 
ở trong đó ăn uống thì lo sợ giặc cướp, muốn đi 
nhanh bèn tự nghĩ: “Chừng nào ta mới ra khỏi cái 
đâm này? Nghĩ đến người nữ rịn ra chất bất tịnh 
chăng phải là pháp thanh tịnh của ta.” Nên thực 
hành ý nghĩ này, vì sao? Vì nghĩ nhớ như vậy sẽ 
làm cho mọi người trong mười phương an ôn. 

Phật dạy: 

-Như vậy phước ấy đây đủ, được năng lực 
oai thần của Minh độ làm cho thực hành ý nghĩ 
này. 

Do hành tướng này đủ biết. Lại có Hòa-di- 
hoàn theo che chở, các quỷ thân khác không dám 
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dựa, không mật tâm chí, không quên phát tâm, 
thân không ghẻ nhọt, sáu căn đây đủ, mẫu mực, 
sáng suốt, mạnh mẽ nhưng không tự để lộ ra, 
không dụ dỗ phụ nữ, hoặc có phù chú, thuốc men 
cũng không làm cho họ, cũng không dạy người 
dâm dục làm hạnh nhơ uê, mà không dùng lời, 
thì ý nghĩ xấu xa phi pháp không do đâu sinh ra 
được. Do hành tướng này đủ biết. 

Lại nữa, này Thiện Nghiệp! Ông sẽ lấy tên 
của hạnh nào làm không thoái chuyển? Bậc 
không thoái chuyên không làm bạn với chúa vô 
đạo, tôi hèn nịnh, quân giặc cướp bóc mưu toan 
giết hại sinh linh, nam nữ phi pháp, cô đạo dâm 
dật, cúng tế tiền gạo, giết mồ, rượu chè, lụa là, 
ướp hương, ca hát vui đùa, xuống biến đến chỗ 
nguy hiểm tìm lây lợi lộc. Những hạng người 
như vậy trước sau không làm bạn. Bô-tát tùy theo 
từng việc nhưng không rời trí Nhật thiết, thường 
khen ngợi bậc hiển, cho là bậc đứng đâu trong 
bàn luận. Xa người ngu si, gân gũi bậc Thánh, 
tôn kính Tam bảo, cứ như thế thê rằng Bồ-tát 
không thoái chuyển thường nguyện sinh cõi Phật 
phương khác, nguyện cao thê sâu chăc chăn được 
vãng sinh. Do đó, thường thây Phật, được cúng 
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dường. Nguyện như vậy từ nơi cõi Dục, cõi 

Sắc, cõi Vô sắc, từ nơi ây đến sinh vào nơi có 
Phật pháp hưng thịnh. Đối với Bồ-tát, trí tuệ là 
nhà, tám chánh là bàn luận về nghĩa kinh, việc 
trải nghịch không tham dự, xa nơi biên địa không 
có Phật, tánh thanh tịnh chân thật, không phạm 
pháp. Hành tướng như thế đủ biết là bậc không 
thoái chuyên. Bồ-tát không thoái chuyên chăng 
nói tôi đúng không nghi, tôi chắng nghi giữa 
chừng. Ví như được đạo Dự lưu, ở trong địa vị 
ây nhất định không nghi. Việc tà vạy vừa phát 
sinh liền hiểu biết, thà mắt mạng mà tâm không 
quanh co. Ở địa vị đó tự mình chắc chăn không 
nghi ngờ, không biếng nhác, không có tâm 
Thanh văn, Duyên giác, tâm không niệm Phật 
khó được an trụ. Ở địa vị ây, tâm rộng lớn, tỏ ra 
xa vời, mạnh mẽ nên không a1 hơn được. Vì sao? 
Vì trụ như vậy không ai có thể hơn được. Do đó 
tà vạy, buôn râu, cắm giận liên hóa thành thân 
Phật đến nói với vị ấy Tăng: nếu ở đây có thê 
chứng đạo Thanh văn, vân chưa được thọ ký đạo 
Vô thượng chánh chân Tối chánh giác. Vì sao? 
Vì nếu không có được hành tướng này thì do đâu 
biết chăng phải Phật, mà chính là tà vạy thôi. 
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Như Đức Phật đã dạy: Suy nghĩ, xem xét nó thì 
điều tà vạy muôn làm cho ta lay động. Đức Phật 
dạy: Nếu là bậc nhất động thì đã biết ở thời Phật 
quá khứ được thọ ký đạo Vô thượng chánh chân 
Tối chánh giác. Vị ấy đêu biết pháp hạnh trung 
chánh nên không tiếc thân mạng và tất cả pháp, 
do đó được lãnh thọ minh pháp của chư Phật từ 
xưa đến nay và luôn giữ gìn. Do vậy không tiếc 
thân mạng, không hề biếng nhác và không lúc 
nào nhàm chán. Khi Đức Như Lai và các đệ tử 
giảng kinh thì không nghĩ ngờ nói saI. Vì sao? Vì 
đạt được pháp lạc không từ đâu sinh và ở trong 
đó kiến lập giữ gìn công đức này, đêu biết đầy đủ 
là Bồ-tát Đại sĩ không thoái chuyền. 


M 


Phẩm 16: TÍN NỮ HÀNG KIỆT 

Thiện Nghiệp bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Bôồ-tát Đại sĩ không 
thoái chuyển do công đức lớn sinh ra nên được 
giảng nói cho nghe về Minh độ đề nhập vào pháp 
sâu xa. 

Phật dạy: 

-Lành thay, lành thay! Nếu ở trong thì Bô-tát 
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làm cho đi vào pháp sâu xa. Thế nào là nhập 
sâu vào pháp không, đó là nhập sâu vào vô 
tướng, vô nguyện, vô thức, vô sinh diệt. Niết-bàn 
là bị giới hạn? 

Thiện Nghiệp lại bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Niết-bàn là giới hạn, 
chăng phải các pháp. 

Phật dạy: 

-Các pháp rất sâu Xa, Sắc bệnh hoạn, tư 
tưởng sinh tử phân biệt rất sâu xa. Thể nào là 
năm ầm rât sâu xa? Giông như pháp vốn không, 
cho nên rất sâu xa. 

Thiện Nghiệp thưa: 

-Khó sánh bằng, bạch Đức Thế Tôn! Nếu bỏ 
sắc thì được Niết-bàn. 

Phật dạy: 

Đây cùng tương ưng với Minh độ. Nên trụ 
vào đây học Minh độ. Bô-tát tùy theo đây tu 
hành, suy nghĩ, nhớ tưởng, một ngày giông như 
trong mộng giáo hóa bao nhiêu kiếp sinh tử. 

Phật dạy: 

—VÍ như người nam ưa thích thú vui xác thịt 
(dâm dật), đưa tiền của cho người nữ có sắc kia 
rôi hẹn hò với cô ta. Cô gái không được rảnh rỗi 
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thì nhiều người dâm phu có tưởng nhớ nhiêu 
không? 

Thiện Nghiệp thưa: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Vì sắc nên người nam 
tưởng nhớ đến khuôn mặt cô gái, hẹn hò gặp gỡ, 
đưa anh ta đến ngu tình. 

Phật dạy: 

—Trong một ngày có bao nhiêu ý niệm? 

Thiện Nghiệp thưa: 

—Có rất nhiêu, bạch Đức Thế Tôn! 

Đức Phật dạy: 

-Nêu người kia nghĩ nhớ trong một ngảy thi 
tâm dao động nhiêu. Bô-tát cũng như vậy, muôn 
học tịnh hạnh thì trong một ngày phải bỏ rất 
nhiều tội lỗi xâu xa. Nếu lìa Minh độ, thì dù bố 
thí như cát sông Hằng cũng không băng. Giả sử 
tuổi thọ như cát sông Hằng và trước đó tu hành 
đạo Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, Ứng cúng, 
Duyên giác cho đến Phật mà không đắc được 
Minh độ, thực hành không đúng như lời dạy thì 
không băng hạnh này, dạy đúng cho Bô-tát. 

Lại nữa, tuổi thọ như trước, bố thí, trì gIỚớI 
đây đủ, nếu cầu Minh độ thì có ý niệm nói kinh. 
Đức của vị ấy xuất xứ từ trên kia, đem kinh bố 
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thí để thành đạo Vô thượng chánh chân, tự 
thâm nhập vào lời dạy nên đức của vị ấy càng 
cao. Tự thâm nhập là được trí tuệ độ ủng hộ, 
chưa bao giờ lìa xa nên đức của vị ây rất nhiêu. 

Thiện Nghiệp hỏi: 

-Bạch Đức Thê Tôn! Sự hiểu biết có chấp 
trước. Trong hai việc này, công đức nào nhiều? 

Phật dạy: 

-Bô-tát đã biết, nếu câu Minh độ muốn được 
sự an vui vô sở hữu, an vui cùng tận thì nhớ nghĩ 
vô thường. Đây là không xa lia Minh độ, được 
đức không thể tính kẻ. 

Thiện Nghiệp hỏi Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Không thê tính kế lại 
còn nói xưng số, như vậy có gì khác chăng? 

Phật dạy: 

-Xưng số là số ấy vô tận. Còn không thể tính 
kế là số lượng vô biên, cho nên gọi là không thê 
tính kế số lượng. 

Thiện Nghiệp thưa: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Ngài dạy không thể tính 
kế thì năm ấm cũng vậy phải chăng? 

Phật dạy: 

-Theo như ông hỏi, thì chắc phải có nguyên 
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nhân để năm âm không thê tính lường. 

Thiện Nghiệp hỏi Phật: 

-Bạch Đức Thê Tôn! Thế nào là vô lượng? 

Phật dạy: 

-Đôi với không trung mà tính đếm thì pháp 
không thể tính đếm được. 

Phật dạy: 

-Thê nào Thiện Nghiệp! Ta không từng nói 
các pháp là không ư? 

Thiện Nghiệp thưa: 

-Đúng vậy, bạch Đức Thê Tôn! Như Lai nói 
tật cả đều không. 

Đức Phật dạy: 

-Như vậy các pháp đều không, không thể 
tính kế được. Qua trí tuệ cũng không có, đều là 
dòng khác. Như Lai chỉ phân biệt để nói, không 
thể lường hết được, là không, là tướng, là 
nguyện, là thức, là diệt độ. Hễ thích nói gì thì 
nói, thị hiện giáo hóa. Như Lai là như thế. 

Thiện Nghiệp bạch Phật: 

-Khó sánh băng, bạch Đức Thê Tôn! Kinh 
vốn không thì làm sao lại ở trong không mà nói 
kinh? Kinh này không thể năm bắt được, như con 
hiểu thì các pháp của Phật không thể nắm bắt 
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được. 

Phật dạy: 

-Như vậy các pháp không thể năm bắt được, 
vì các pháp là không. 

Thiện Nghiệp thưa: 

-Như Đức Phật đã nói vốn không thê năm bắt 
được, cúi xin Ngài giải thích về trí tuệ không thê 
năm bắt được có thêm bớt không? 

Phật dạy: 

Không. 

Thiện Nghiệp thưa: 

Trí tuệ không thê năm bắt được không thêm 
không bớt, sáu Độ cũng như vậy. Nêu nó không 
thêm thì nguyên nhân nào Bô-tát gần gũi đạo Vô 
thượng chánh chân chứng được chánh giác? Còn 
nếu không bớt thì Bồ-tát mong câu giữ lây trí tuệ 
khéo léo của Minh độ nên không nghĩ nhớ bố thí. 
Tăng thêm và giảm bớt đều không nghĩ nhớ như 
thê. Đây chỉ gọi là Bồ thí vô cực. Đã bố thí mà 
còn nghĩ nhớ giữ gìn công đức này đề thành đạo 
Vô thượng chánh chân thì đối với Trì giới, Nhẫn 
nhục, Tinh tân, Thiền định cũng đều như vậy. 
Bỏ-tát cầu Minh độ phải giữ lấy nó. Nêu được trí 
tuệ khéo léo thì không có ý niệm này. Tăng thêm 
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hay giảm bớt chỉ là tên gọi mà thôi. Nghĩ nhớ 
phát tâm đúng như đạo Vô thượng chánh chân. 
Ta thực hành việc bố thí này. Thế nào là đạo Vô 
thượng chánh chân? 

Phật dạy: 

-Vôn là không, vì vôn không nên không thêm 
không bớt. Thường theo niệm này không xa la là 
gân gũi. 

Thiện Nghiệp hỏi: 

-Bạch Đức Thê Tôn! Bỏ-tát lây ý ban đầu 
gân gũi đạo Vô thượng chánh chân hay lây ý sau 
để gần gũi? Nêu cả hai ý này không hợp lý thì 
công đức nào sinh ra nó rộng lớn như vậy? 

Phật dạy: 

-Ví như đốt đuốc, do tác dụng ban đầu làm 
cây đuốc phát ra ánh sáng hay do tác dụng sau 
phát ra ánh sáng? 

Thiện Nghiệp thưa: 

-Bạch Đức Thể Tôn! Chăng phải ban đầu 
phát sáng, cũng không lìa ban đầu mà phát sáng, 
chắng phải sau phát sáng, cũng không phải lìa 
sau mà phát sáng. 

Phật dạy: 

-Đúng vậy, không do ý ban đầu được đạo Vô 
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chắng phải ý sau, cũng không phải lìa ý sau mà 
được. Đó là được Chánh giác. Thể nào, có phải 
tâm trước diệt thì tâm sau sinh chăng? 

Thiện Nghiệp thưa: 

-Không phải, bạch Đức Thế Tôn! 

Phật hỏi: 

—Thê nào, tâm mới sinh có thê diệt không? 

Thiện Nghiệp thưa: 

-Bạch Đức Thê Tôn! Không thê nói sẽ bị 
diệt. 

Vậy có thê làm cho không diệt được chăng? 

Thiện Nghiệp thưa: 

-Bạch Đức Thế Tôn, không thể được! 

Phật hỏi: 

—Có thê trụ vào pháp vốn không chăng? 

Thiện Nghiệp thưa: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Nêu muốn trụ vào pháp 
vốn không thì phải đúng như pháp vôn không mà 
trụ. 

Phật dạy: 

-Nêu ở trong cái vốn không mà trụ thì có thể 
vững chắc lâu dài chăng? 

Thiện Nghiệp thưa: 
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-Thưa không, bạch Đức Thê Tôn! 

-Pháp vốn không rất sâu xa, vậy có thể cho 
răng vôn không có tâm chăng, hay lìa vốn không 
mà có tầm? 

Thiện Nghiệp thưa: 

-Bạch Đức Thê Tôn, thưa không! 

—Có thấy pháp vốn không chăng? 

Thiện Nghiệp thưa: 

-Thưa không thấy, bạch Đức Thế Tôn! 

-Làm việc mong câu này là mong câu sâu xa 
chăng? 

Thiện Nghiệp thưa: 

-Thưa không, bạch Đức Thế Tôn! Mong câu 
như vậy là không có chỗ cầu. Vì sao? Vì pháp 
này rõ ràng không thê thấy được. 

Phật dạy: 

-Bô-tát Đại sĩ cầu Minh độ là câu gì? 

Thiện Nghiệp thưa: 

-Bạch Đức Thế Tôn, là cầu không! Cầu 
không chính là câu. 

—Thê nào là câu vô tướng, hay là bỏ tướng? 

Thiện Nghiệp thưa: 

-Thưa không, bạch Đức Thế Tôn! 

—Thê nào là tướng không bỏ đi? 
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Thiện Nghiệp thưa: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Bồ-tát không tìm câu 
tướng hư vọng này. Vì sao? Vì Bồ-tát câu tướng 
tận diệt mới có thể đặc được đạo Thanh văn. 
Phương tiện khéo léo của Bồ-tát không diệt 
tưởng chứng đắc mà hướng đến vô tưởng theo lời 
dạy này. 

Thu Lộ Tử nói nới Thiện Nghiệp: 

-Có ba việc hướng đến định giữ lây cửa định, 
đó là Không, Vô nguyện, Vô tướng, chính là ba 
việc có ích đối với Trí tuệ độ. Chắng những ban 
ngày có ích mà ngay cả ban đêm ở trong mộng 
cũng có ích. Vì sao? Vì ban ngày ban đêm hay ở 
trong mộng, Đức Phật dạy đều bình đắng không 
khác. 

Thiện Nghiệp thưa với Thu Lộ Tử: 

-Nêu Bồ-tát ban ngày có ích, ban đêm ở 
trong mộng cũng có ích, vậy xin hỏi những việc 
đã làm trong mộng có làm được không, như các 
kinh đã nói? 

Thiện Nghiệp thưa: 

-Trong mộng làm điêu lành thì ưa thích làm 
thêm, còn điêu ác thì chán ghét không làm. 

Nếu ở trong mộng giết người thì tại sao sau 
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khi thức lại vui mừng sướng thích? 

Thiện Nghiệp thưa: 

-Tâm không có khô nên đều có sở duyên. 
Hoặc có thây, nghe, hoặc nghĩ tưởng làm nhân 
duyên cho nên biết. Từ trong đây làm cho tâm 
người ta dính mắc, hoặc không bị dính mắc. Đó 
là không luống dối, đều có sở duyên. 

Thu Lộ Tử hỏi: 

-Việc làm đã không thì do đâu tâm có chỗ 
duyên? 

Thiện Nghiệp thưa: 

-Tâm tưởng đến nhân duyên thì nhân duyên 
phát sinh. 

Thu Lộ Tử nói: 

-Bô-tát ở trong mộng bồ thí, dùng việc bồ thí 
này đề thành đạo Vô thượng chánh chân, như vậy 
có người bồ thí không? 

Thiện Nghiệp đáp: 

-Bô-tát Di-lặc gân ở trước, một ngày sẽ bô xứ 
Phật, nếu Ngài muôn biết nên hỏi Bồ-tát. 

Thu Lộ Tử hỏi Bồ-tát Di-lặc, Bồ-tát Di-lặc 
nÓI: 

-Như tên tôi là Di-lặc, vậy nên lấy sắc để 
hiểu về trí tuệ chăng? Hay lấy tư tưởng bệnh 
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hoạn sinh tử để hiểu? Hay đem thân này để 
hiểu? Nêu năm âm là không mà hiểu năm ấm là 
không, vô lực thì nên hiểu là pháp không thây, 
cũng không thây nên hiểu được người đắc đạo. 

Thu Lộ Tử hỏi: 

-Điều Ngài nói có chứng đặc được không? 

Đáp: 

-Những điều tôi nói không chứng đắc được. 
Thu Lộ Tử có ý niệm như vây: Di-lặc đã nhập 
vào trí tuệ rất sâu xa, rất sâu xa. Vì sao? Vì đã 
thực hành Minh độ lâu xa cho đến nay. 

Phật dạy: 

-Thế nào, thấy giống như thực hành đạo 
Thanh văn hay không? 

-Thưa không, bạch Đức Thê Tôn. 

Đức Phật dạy: 

-Bô-tát không có ý niệm rằng: “Ta được thọ 
ký pháp này.” Hoặc đối với pháp đắc được 
Chánh giác, cũng không đắc được Chánh giác, 
thực hành hạnh này là câu Minh độ không sợ, ta 
không thành Chánh giác. Theo đúng trong pháp 
dạy, thế nên mạnh mẽ không lo sợ gì. Dù có đến 
chỗ nguy hiểm trong cọp sói cũng nghĩ rằng: 
“Nếu con vật nào ăn thịt tôi thì tôi sẽ bố thí, thực 
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hành Bồ thí độ vô cực, gân đạo Vô thượng 
chánh chân. Nguyện khi thành Phật, ở trong 
nước tôi không có cầm thú.” 

Đến chỗ giặc cướp, nếu bị chết ở trong đó 
nghĩ răng: “Thân tôi rốt cuộc sẽ vứt bỏ, nếu giết 
tôi, tôi cũng không tức giận, thực hành đây đủ 
hạnh Nhẫn nhục độ vô cực, gân đạo Vô thượng 
chánh chân. Trong nước tôi không có giặc 
Cướp”. 

Đến nơi không có nước uống cũng nghĩ răng 
“Nhân dân không có đức nên mới bị như vậy. 
Khi tôi thành Phật, trong nước tôi, nhân dân đều 
được nước tám vị của trí Nhất thiết.” Vì tất cả 
nên phải tinh tân. Đến chỗ lúa gạo quý hiểm 
cũng nghĩ răng: “Phải tính tân thành Phật. 
Nguyện rằng khi tôi thành Phật, trong nước tôi 
không có nơi nảo lúa gạo quý hiếm, đều làm cho 
nhân dân nguyện gì, mong gì, thức ăn liền ở 
trước mặt, tất cả như ở cung trời Đao-lợi. Vì 
chúng sinh nên phải tinh tấn. Có năm xấu kém, 
dù cho thân gặp năm xâu kém mà chết thì tâm 
tôi không thay đổi, chắc chắn phải hàng phục 
quan thuộc tà vạy, thực hành tính tân vì mong 
cầu Phật đạo. Khi tôi thành Phật, nhân dân trong 
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nước tôi không có người nào chết vì gặp năm 
xâu kém. Những gì tôi nói ra, sau khi thành Phật 
tôi vẫn không thay đôi.” 

Lại nữa, Thu Lộ Tử! Bồ-tát nghe việc này 
liền thở dài, đạo Vô thượng chánh chân, hoặc lâu 
xa về sau mới được thành Phật, cũng không có sợ 
hãi. Từ xưa đến nay thở dài như khoảng thời gian 
một ý chuyền. Vì sao? Vì không có địa vị gốc rễ 
mới được thành Phật, tâm an nhiên không kinh 
SỢ. 

Lúc ấy, có vị Thanh tín nữ đứng dậy khỏi chỗ 
ngôi, đến trước chỗ Phật đảnh lễ rồi quỳ thưa: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Khi nghe việc này con 
không sợ, chăc chăn dứt được sợ hãi, đến nơi tìm 
cầu Phật đạo. Nếu được thành Phật con sẽ nói 
kinh. 

Đức Phật mỉm cười, trong miệng Ngài phát ra 
ánh sáng mâu vàng ròng. Tín nữ thanh tịnh liên 
rải hoa vàng lên Đức Phật. Do oai thân của Đức 
Phật nên hoa không rơi xuống đất. 

Đứng dậy khỏi chỗ ngôi, sửa lại ca-sa, A-nan 
đến trước Phật, làm lễ rồi quỳ thưa: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Đức Phật không bao giờ 
cười suông, Ngài đã cười thì sẽ có điều giảng 
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nói. 

Phật bảo A-nan: 

-Tín nữ thanh tịnh Hằng Kiệt này về sau ở 
kiếp vị lai, kiếp đó có tên là Tinh tú, Đức Phật 
hiệu là Kim Hoa. Tín nữ này về sau vào thời gian 
ây sẽ bỏ thân gái, làm thân nam và sẽ sinh về cõi 
Phật Vô Nộ. Từ một cõi Phật sinh về một cõi 
Phật. Ví như Kim luân Thánh vương từ một lầu 
quán đến một lầu quán. Từ khi sinh cho đến khi 
chết, chân không đạp đất. Tín nữ này cũng như 
vậy, từ một cõi Phật đến một cõi Phật bao ĐIỜ 
cũng gặp Phật, chân không đạp đất, tự đạt đến 
quả Phật. 

A-nan nghĩ: “Như cõi Phật Vô Nộ, các Bô-tát 
hội họp chính là Phật hội họp.” Biết tâm niệm 
của A-nan, Đức Phật dạy: 

-Đúng vậy, A-nan! Người ở các hội ấy đều 
đã vượt khỏi sinh tử. Tín nữ thanh tịnh này về 
sau thành Phật hiệu là Phật Kim Hoa, độ vô số 
Thanh văn, làm cho họ hết sạch ba độc. Trong 
nước không có cầm thú, giặc cướp, không có nơi 
lúa nước quý hiểm, bệnh tật và các việc ác khác 
đều không có. 

A-nan lại hỏi Đức Phật: 
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-Bạch Đức Thể Tôn! Tín nữ thanh tịnh làm 
công đức từ Đức Phật nào? 

Đức Phật dạy: 

—Tín nữ này đã làm công đức nơi Đức Phật 
Định Quang, ban đầu phát tâm câu Phật. Lúc ấy 
tín nữ này cũng đem hoa vàng rải lên Đức Phật, 
nguyện đem công đức cúng dường này để thành 
đạo Vô thượng chánh chân. 

Phật dạy: 

Như ta đem năm cành hoa rải lên Đức Phật 
Định Quang, liên đạt được pháp lạc không từ đâu 
sinh ra, an lập trong đó. Đức Phật liên thọ ký cho 
ta chín mươi một kiếp sau sẽ được thành Phật, 
hiệu là Thích-ca. Lúc ấy, tín nữ này thấy ta được 
Phật thọ ký, cô ấy nghĩ răng: “Mình sẽ được thọ 
ký đạo Vô thượng chánh chân.” 

A-nan bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Điều mong câu của tín 
nữ này đã đạt được. 


M 
Phẩm 17: THỦ KHÔNG 


Thiện Nghiệp bạch Phật: 
Bạch Đức Thê Tôn! Bô-tát Đại sĩ thực hành 
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Minh độ vô cực, thê nào là nhập vào không, là 
không định? 

Phật dạy: 

-Sắc bệnh hoạn nghĩ tưởng sinh tử thức 
không quán. Nhất tâm thực hành quán này thì 
không thấy pháp, đôi với pháp không có chứng 
đặc. 

Theo lời Phật dạy thì không chứng đặc đối 
với không, vì sao Bô-tát an lập ở trong định mà 
không chứng được? 

Phật dạy: 

-Bô-tát này nhớ nghĩ đây đủ về không, nhưng 
không chứng đắc. Thực hành pháp quán này 
nhưng không chứng đặc. Quán vào nơi vừa muốn 
hướng đến, lúc ấy cũng không chứng đắc. Tâm 
không nhập định nên chấp trước không mất. 
Pháp của Bồ-tát vôn không đối với trung đạo mà 
có sự chứng đắc. Vì sao? Vì bản nguyện là cứu 
giúp chúng sinh nên mở rộng tâm Từ, có đây đủ 
công đức nhưng không ở trong đó chứng đắc. 
Bồ-tát Đại sĩ được Minh độ, chứng được công 
đức lớn là nhờ vào đại lực này. Ví như người có 
sức mạnh có khả năng đánh lui quân giặc. Là 
người khỏe mạnh, ngay thăng, thì không có việc 
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øì không làm được. Đôi với bôn bộ binh pháp 

đều hiểu biết và luyện tập một cách khéo léo nên 
được mọi người kính trọng, đi đến nơi nảo cũng 
đêu có được sức mạnh, rôi đem những gì mình 
có được mà đem phân phát cho mọi người, 
nhưng tâm vẫn vui vẻ. Nếu có việc khác cùng với 
cha, mẹ, vợ, con đi vào con đường rât nguy hiểm, 
người ấy an ủi người thân: “Chớ lo sợ, giờ đây 
được thoát nạn rồi.” Dù có nhiều kẻ thù đến, 
người ây vẫn có nhiêu mưu chước cứu người 
thân khỏi bị hại, rồi đưa họ về quê nhà để gia tộc 
được yên ôn và kẻ thù cũng không bị tôn hại. Vì 
sao? Vì người ấy dùng nhiều mưu chước khéo 
léo. Người ấy có trí tuệ mạnh mẽ, có khả năng 
làm những việc huyển hóa, hóa thành nhiều 
người nên kẻ thủ trông thây kinh sợ, bỏ chạy tán 
loạn, dân làng khen ngợi đức tốt nhưng không 
vui mừng. Đối với chúng sinh, Bô-tát Đại sĩ này 
thực hành tâm đại Từ vượt hơn cả địa vị Thanh 
văn, Duyên giác, an lập trong định, đối với chúng 
sinh đêu thương yêu không có sở kiến, không thủ 
chứng đôi với họ. Nhập vào Không sâu xa nhưng 
làm Thanh văn, thực hành hạnh này để hướng 
đến định, hướng đến cửa Niết-bàn, không có 
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tưởng, không nhập không thủ chứng. Giông 
như chim bay trong hư không không bị va chạm 
chướng ngại. Thực hành như vậy, muốn hướng 
đến không thì đạt đến không, hướng đến vô 
tưởng thì đạt đên vô tưởng, không rơi vào không 
vô tưởng, muôn đây đủ các pháp của Đức Phật. 
Ví như người thợ bắn giỏi, bắn lên hư không, 
mũi tên sau bắn trúng vào mũi tên trước, rôi băn 
tiệp tục, mũi tên sau lại trúng vào mũi tên trước, 
đến khi nào người ây muốn cho mũi tên rơi 
xuống thì nó mới rơi. Thực hành Minh độ như 
vậy là được sự giúp sức của minh tuệ quyên biến. 
Tự ở địa vị của mình, không đối với Trung đạo 
thủ chứng rơi vào hai đạo hạnh. Nhờ công đức 
này đạt được đạo Vô thượng chánh chân, thành 
tựu đây đủ liền được thành Phật. Đôi với kinh 
này quán không thủ chứng. 

Thiện Nghiệp bạch Phật: 

-Bạch Đức Thể Tôn! Chịu khổ thực hành 
việc học này, không đôi với Trung đạo thủ 
chứng. 

Phật dạy: 

-Tất cả đều che chở chúng sinh nên giữ định, 
hướng đến cửa diệt độ, tâm niệm phân biệt. Thê 
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nào là phân biệt? Là giữ không định phân biệt, 
không tưởng định phân biệt. Minh tuệ quyên biến 
giúp cho không đối với Trung đạo thủ chứng. Vì 
sao được minh tuệ quyên biến giúp sức? Vì tâm 
niệm cứu giúp chúng sinh nên giữ được niệm 
này, không đối với Trung đạo thủ chứng. 

Lại nữa, đi sâu vào quán khố, không định 
hướng đến cửa diệt độ, cho nên phân biệt tư 
tưởng nhân duyên của mọi người từ lâu xa đến 
nay, ở trong đó cầu đạo Vô thượng chánh chân 
giảng nói kinh nên bỏ nhần duyên này giữ Không 
định, Vô tướng định, Vô nguyện định, hướng đến 
cửa diệt độ không đối với Trung đạo thủ chứng. 

Lại nữa, Bô-tát nghĩ răng: Từ lâu xa mọi 
người cho rằng thường có tưởng, có ngã tưởng, 
có hảo tưởng, mỗi mỗi đều mong câu: “Khi tôi 
thực hành đạo Vô thượng chánh chân vì có mọi 
người nên làm, giảng nói kinh để dứt trừ các 
tưởng này, dứt bỏ tất cả sự mong câu.” 

Thế nào là dứt trừ các thường này chắng phải 
thường? Sự vui này đêu là khô, thân này chắng 
phải thân, cái đẹp này đêu xâu xa. Bồ-tát suy 
nghĩ vì Minh tuệ quyên biến giữ vô nguyện định, 
hướng đến cửa diệt độ, không đôi với trung đạo 
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thủ chứng. Nêu Bô-tát Đại sĩ nghĩ răng: 
“Chúng sinh từ lâu xa đến nay cầu nhân duyên, 
cầu tưởng, cầu dục, câu tụ tưởng, cầu không 
tưởng câu.” Bô-tát nói: “Ta phải làm cho chúng 
sinh không có các tưởng này.” Do lòng Từ rộng 
khắp đến như vậy nên đắc được Minh tuệ quyên 
biến. Pháp này quán không, tưởng, nguyện, thức 
không từ đâu sinh, đều giới hạn, không đối với 
Trung đạo thủ chứng pháp. Nên biết như thế. Bô- 
tát làm thê nào cầu Minh độ? Do đâu học tập 
hiểu biết pháp trong tâm? Nhập định thủ không, 
hướng đến cửa diệt độ, giữ vô tưởng, vô nguyện, 
vô thức, không từ đâu sinh định, hướng đến cửa 
diệt độ. Bô-tát này không đắc được tuệ nên giữ 
niệm không, vô tưởng, vô nguyện, vô thức, 
không từ đâu sinh niệm định ý. Có người đến hỏi 
thì không đem ngay tâm không thể tính kế làm 
cho người ta hiểu. Như vậy đều là Bồ-tát không 
thoái chuyển. Vì sao Bô-tát không thoái chuyển 
đối với tâm nhiêu vô sô kê đều biết hết? Do thực 
hành hạnh này mà không biết đầy đủ nên chưa 
đạt được trí tuệ không thoái chuyên. 
Thiện Nghiệp thưa: 
-Bạch Đức Thê Tôn! Số người cầu đạo Bô-tát 
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biết. 

Đức Phật dạy: 

—Ta sẽ làm cho những người này hiểu biết rồi 
thọ ký. Đối với công đức thù thăng biết được 
pháp Thanh văn, Duyên giác; các Trời, Người, 
Rông, Quỷ, Thân Chất lượng không thể sánh 
băng. 


L] 
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KINH ĐẠI MINH ĐỘ 
QUYÊN 5 


Phẩm 1§: VIÊN LY 


Phật bảo Thiện Nghiệp: 

-Trong mộng, Bô-tát Đại sĩ không nhập vào 
địa vị Thanh văn, Duyên giác, cũng không dạy 
người nhập vào trong đó. Các pháp trong mộng 
thây tâm chí thường ở nơi Đức Phật, nên biết đây 
là tướng không thoái chuyên. Trong mộng cùng 
với nhiều ngàn đệ tử hội họp giảng nói kinh và 
dứt bỏ các tướng thiểu thôn theo việc cao tột ở 
trước. Như Lai giảng nói kinh đều thấy đây là 
tướng Bồ-tát không thoái chuyển. Trong mộng 
ngôi giữa hư không làm các việc dứt trừ thiêu 
thốn, giảng nói kinh, lại tự thây bảy thước ánh 
sáng, tự tại biên hóa, ở nơi khác làm những việc 
như Phật giảng kinh. Trong mộng không kinh hãi 
khiếp Sợ các tai nạn, hoặc thây binh lính trong 
quận huyện nỗi dậy lần lượt đánh nhau, tai nạn 
lửa nước, bỊ cọp, sói, sư tử, răn độc làm hại, thấy 
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chặt đâu người. Như vậy, ngoài ra còn có 
những biến động như nghèo cùng, khốn khổ, đói 
khát, thấy các tai nạn nguy hiểm. Dù thấy như 
vậy nhưng tâm vị ây không sợ hãi. Lúc thây liền 
ngôi dậy suy nghĩ: “Như những việc đã thấy 
trong mộng, khi tôi thành Phật sẽ giảng kinh giáo 
hóa khắp ba nơi này”. Nên biết đây là tướng 
không thoái chuyên. 

Do đâu biết được cảnh trong giới của Bồ-tát 
Đại sĩ này khi thành Phật không có tất cả việc 
xấu ác? Chính là lúc trong mộng hoặc thấy chúng 
sinh ăn nuốt lẫn nhau, nhân dân bệnh dịch, vị ấy 
có chút ý nghĩ: “Làm cho trong KiAng ĐIỚớI Của tÔI, 
tất cả đều không có việc xâu ác.” Do vậy nên biết 
đã thức tỉnh ngay trong giâc mộng. Hoặc lúc thây 
thành quách cháy liền nghĩ răng: “Có thể bị tà 
vạy nên ở trong mộng thây tướng này. Mặc dù 
thây nó nhưng không sợ, thực hành tướng này 
đây đủ. Đây là Bôồ-tát không thoái chuyên. Nay 
tôi xét đúng với chỗ hướng đến nên không có gì 
thay đôi. Lửa cháy rôi sẽ tàn, tât cả đều tiêu tan 
hết, không còn thấy nữa.” 

Phật dạy: 

Dù cho lửa tàn tức diệt nhưng khi xưa đã 
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được Phật thọ ký. Còn nêu lửa chưa tàn thì biết 
chưa được thọ ký. Nếu lửa thần đốt một nhà, bỏ 
một nhà, lại khởi đốt một làng bỏ một làng thì 
biết người trong gia đình vị ây đời trước phá bỏ 
nơi để kinh mà ra. Những việc mà người ấy đã 
làm đều tự thây, những việc làm ác đã qua, lúc 
ây đều bỏ hết. Từ đây trở đi không phá bỏ kinh 
và làm các tai họa khác nữa, thì biết đây chưa 
được địa vị không thoái chuyền. Do sự thấy này 
và giữ gìn tướng này nên phải giảng nói để biết. 
Hoặc lúc trai, gái bị quý thân bắt lấy, nghĩ rằng: 
“Hoặc ta được thọ ký, Đức Như Lai ở quá khứ đã 
trao cho ta đạo Vô thượng chánh chân.” Những 
điều suy nghĩ đều thanh tịnh nên bỏ tâm Thanh 
văn, Duyên giác, chắc chắn sẽ thành Phật. Chư 
Phật mười phương ở hiện tại ở đêu thấy biết 
chứng minh nên Đức Như Lai đều biết ta được 
che chở và do ta mà quý thân bỏ đi, còn ai không 
đi thì chưa được thọ ký. 

Phật dạy: 

-Người ấy rất thành thật nên tà vạy đến trước 
nói răng: “Người vốn làm việc này ở đó, vốn tên 
đó được thọ ký”, muôn dùng lời nói này làm rối 
loạn người kIa. 
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Bô-tát nói: “Ta thật đã được thọ ký”, quỷ 
thân liền bỏ đi. Vì sao? Vì Thiên thân rất cao 
quý, có năng lực oai thần nên quỷ không dám 
đương đâu. 

Bỏ- tát lại suy nghĩ: “Do thân lực của ta nên 
bỏ đi”, rồi tự công cao, khinh khi người hiển, 
không chút kính trọng, nói rằng: “Ta được Đức 
Như Lai ở quá khứ thọ ký.” Đã tự công cao tôi, 
còn khởi tức giận sinh thêm tội lỗi, nghĩ sẽ đọa 
vào đường ác, cho việc không thành tựu là thành 
tựu, nên biết là do tà vạy làm ra bỏ bạn lành đi 
làm việc tà vạy, bị khốn khổ, nên biết việc này 
do tả vạy nhiều lần đến nói răng: “Những việc 
được thọ ký xưa kia và tên họ, gia tộc trong 
ngoài bảy đời cha mẹ, hoặc sinh ở làng, huyện, 
nước đó.... ˆ 

Bây giờ nói những lời này, đời trước cũng nói 
những lời nhỏ nhẹ như thế, tùy theo tánh hạnh 
của người ấy thông minh, ngu muội, lành dữ, 
nghèo cùng đến sang hèn, giàu nghèo. Nhờ giúp 
đỡ rộng rãi rôi nói: “Ngươi đời trước cũng vậy.” 

Bồ-tát nghĩ răng: “Ta cũng sẽ như vậy.” 

Tà vạy lại nói: “Nếu đã được thọ ký thì được 
địa vị không thoái chuyển”, người ấy nghe điều 
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này tâm rất vui mừng, tự cho mình quả đúng 
như vậy, liên tỏ thái độ cười cợt, khinh dễ bạn 
đồng học. Do dùng tên gọi này nên làm mắt bốn 
hạnh của mình, sa vào lưới tà vạy đề nhận lây tên 
gọi này mà không biết là do tà vạy làm ra vả còn 
tự cho mình được đạo Vô thượng chánh chân. 

Tà vạy lại nói: “Nếu khi thành Phật sẽ có 
danh hiệu đó.” 

Nghe danh hiệu này, Bồ-tát nghĩ rằng cái ta 
được không phải như vậy. Ta sinh ra vôn có ý chí 
này. 

Phật dạy: 

—Trong trí của Bồ-tát này không có chút trí 
tuệ quyên biến nên mới nghĩ răng: “Nếu thiên tà 
cùng làm việc trừ đói kém này là họ bị mê hoặc.” 

Phật dạy: 

—Ta đã nói nếu Bô-tát nếu không dạy sẽ có ý 
nghĩ này, xa lìa trí Nhất thiết, mật quyên đức, xa 
trí tuệ, bỏ bạn hiền, tin bọn ngu si hung dữ. Bọn 
này chặc chăn sa đọa vào hai đường. Nếu sau đó 
phải chịu khổ trong thời gian lâu dài mới lại cầu 
thành Phật. Nhờ ân của Minh độ nên tự đạt đến 
thành Phật. 

Đức Phật dạy: 
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Như vậy, lúc phát tâm thọ nhận tên gọi 
này thì không biết ăn năn ngay, như thế sẽ đọa 
vào hai đường. Nếu có trừ đói thì phải dạy pháp 
bốn việc trọng cấm, còn những việc khác đã hủy 
phạm phải ngăn cấm, không thành Sa-môn, 
không phải đệ tử Phật. 

Bô-tát này nói: “Tôi sinh ở làng, quận, huyện, 
nước đó....” Khi có ý nghĩ nảy thi đối với bốn 
việc trừ cần, tội ây rât nặng. Vứt bỏ bốn trọng 
pháp này là bị năm tội nghịch nên có ý nghĩ thọ 
nhận tên gọi ây, ý tin vào đó thì tội kia rât nặng. 
Nên biết răng do tên gọi này mà bị tả vạy đưa sâu 
vào tội lỗi. 

Tà vạy lại nói đến: “Pháp viễn ly là chánh 
đáng. Đức Như Lai Chánh Giác đã nói. ˆ 

Đức Phật bảo Thiện Nghiệp: 

—Ta không nói như thế, không nói răng Bô-tát 
Đại sĩ ngôi ở chỗ yên tĩnh dưới gốc cây. 

Thiện Nghiệp bạch Phật: 

-Thế nào, bạch Đức Thế Tôn! Còn có nơi 
viên ly nào khác sao? 

Phật dạy: 

-C1ả sử có Thanh văn theo hạnh này nghĩ 
răng, Duyên giác theo hạnh này nghĩ rằng: đều 
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có Bô-tát Đại sĩ ở ngoài thành thực hành viễn 
ly. Tất cả việc ác không được phạm, nêu đang ở 
riêng một nơi dưới gốc cây trong núi yên tĩnh rôi 
thực hành pháp của Bồ-tát Đại sĩ. Tôi muôn thực 
hành hạnh này, không phải đi xa vào trong núi 
nơi không có người, rôi suốt ngày đêm siêng 
năng hành trì pháp viễn ly này. Cho nên nói là 
hạnh pháp viễn ly, nên ở bên thành ta đã nói 
pháp như vậy. 

Bây gIỜ, tà vạy đến dạy thực hành pháp viễn 
ly, nói với họ răng: “Nêu đang ở riêng một nơi 
dưới gốc cây trong núi yên tĩnh, nên thực hành 
hạnh này.” 

Theo lời chỉ dạy của tả vạy thì quên mất pháp 
viễn ly. Tà vạy nói với họ: “Các đạo bình đăng, 
Thanh văn, Duyên giác bình đăng không khác.” 

Phật dạy: 

-Bô-tát này chưa đạt được sở nguyện, trái lại 
còn theo hạnh ấy. Đôi với giáo pháp chưa hiểu 
rõ, trái lại tự mình còn xem thường các Bô-tát 
khác. Tự mình công cao cho răng “Ai có thê hơn 
ta!” Khinh khi thành rôi thì tâm thanh tịnh sáng 
suốt không trụ vào pháp Thanh văn, Duyên giác. 
Tất cả điều ác không lãnh thọ, bỏ phế thiên định, 
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đôi với định lại được, sở nguyện đêu đây đủ 
các độ. 

Phật dạy: 

=Người ây không phải là Bồ-tát có Minh tuệ 
quyên biến. Dẫu cho ở trong vùng toàn đâm lây, 
câm thú, La-sát, nơi không aI đến được, hơn trăm 
ngàn muôn năm như vậy mà không biết pháp 
viễn ly, chắc chăn không có lợi ích gì. 

Tà vạy bay đứng trong hư không nói: “Lành 
thay! Lành thay! Đây là pháp viễn ly mà Đức 
Như Lai đã nói. Hãy nên theo hạnh viễn ly này 
thì sẽ mau thành đạo Võ thượng chánh chân.” 
Nghe xong, người kia vui mừng liên đến bên 
thành có được sự viễn ly. Người có đức hạnh cao 
lại bị khinh chê răng: “Ngươi đã hành phi pháp.” 

Phật dạy: 

Như vậy trong các hành giả, người có chánh 
hạnh thì gọi là sa1, còn trái với chánh hạnh thì gọi 
là đúng. Người không đáng cung kính lại cung 
kính, còn người đáng cung kính lại xem thường. 

Tà vạy nói với Bôồ-tát: “Tôi hành pháp viễn 
ly, có phi nhân đến nói với tôi răng: “Lành thay, 
Lành thay! Quả đúng là pháp viên ly, nên thực 
hành đúng theo hạnh này.” Tôi cố đến nói: “Nêu 
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ở bên thành thực hành thì ai sẽ đến nói với 
ông?” 

Phật dạy: 

-Bô-tát là người có đức mà trái lại bị khinh 
chê. Vậy nên biết rằng giống như vác thây người 
chết thì trông không được ngay thắng, lại nói Bồ- 
tát này có lỗi. Đây là kẻ thù của Bô-tát. Nhàm 
chán hạnh cao của Bỏ-tát là tên giặc nguy hiểm 
của trời người. Dù cho đắp y như Sa-môn, ở 
trong chỗ của Bô-tát thì đó cũng là kẻ giặc nên 
không làm việc giao tiếp, nói cười. Vì sao? Vì 
thường tức giận nên bắt đâu làm hại người có 
tâm tốt. Nên biết rằng lẽ ra phải hộ pháp, thường 
tự giữ vững, nên giữ cho tâm thanh tịnh và an lập 
tâm mình, đã học tập thì nên giữ gìn chắc chăn, 
tâm thường ngay thăng, sợ hãi, siêng năng, chịu 
khó, ở nơi không có ai vào được. Bọn phá hoại 
kia ở ba nơi nên thường đem tâm Từ thương xót 
đề được an Ổn. Thương xót họ là tự hộ niệm, đề 
ta không có tâm xấu xa ô uế. Ta nêu có điều gì 
không tốt thì nhanh chóng loại bỏ ngay. Bồ-tát 
Đại sĩ này đã thực hành một cách cao tột. Nền 
biết như vậy. 


M 
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Phẩm 19: THIỆN HỮU 

Lại nữa, này Thiện Nghiệp! Bồ-tát Đại sĩ có 
đây đủ ý chí muốn đắc đạo Vô thượng chánh 
chân Tôi chánh giác nên làm việc với bạn lành, 
cung kính Tam bảo. 

Thiện Nghiệp hỏi: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Làm thế nào đề biết bạn 
lành? 

Phật dạy: 

-Nêu có người nảo cho người khác nghe 
giảng nói Minh độ vô cực và dạy người nhập vào 
định này thì đây chính là bạn lành Đại sĩ Bô-tát. 
sáu Độ vô cực là bạn lành, là đức tốt, là hộ trì, là 
tướng lãnh, là đi đến Như Lai Tối Chánh Giác. 
Vô số cõi Phật Như Lai ở mười phương trong vị 
lai, hiện tại đều từ Minh độ thành tựu đạo trí 
Nhất thiết, dùng bốn việc cứu giúp chúng sinh. 
Việc ấy gôm: 

1. Bồ thí. 

2. Khuyến khích làm cho ưa thích. 

3. Làm lợi ích. 

4. Bình đăng. 

Đây là bỗn đức, là cha mẹ, là nhà cửa, là lâu 
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đài, là pháp độ, là tự quay vê, là dẫn dặt. Cho 
nên sáu Độ là pháp độ của chúng sinh. Bồ-tát Đại 
sĩ học sáu Độ đề sử dụng đối với chúng sinh nên 
đêu muốn nhỗ bỏ cội rễ của nó mà học tướng 
Minh độ. Làm thê nào được tướng Minh độ này? 
Tướng Minh độ không chướng ngại chính là 
tướng có được các pháp. 

Đức Phật dạy: 

Như vậy không có tướng được Minh độ 
chính là được tướng đắc các pháp. Vì sao? Vì các 
pháp đều không, nên tướng này cũng không. Đây 
chính là Minh độ. 

Thiện Nghiệp hỏi Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Nếu các pháp đều 
không thì tại sao con người muốn sống, không 
chết thời cũng không? Không tăng thời cũng 
không ngừng nghỉ, đều là hư không, không có 
hình tướng. Đạo Vô thượng chánh chân Tối 
chánh giác không từ trong đây mỗi mỗi đêu rỗng 
không, không được đạo Võ thượng chánh chân 
Tối chánh giác. Thế nào, bạch Đức Thế Tôn! 
làm sao để biết chắc về pháp này? 

Phật dạy: 

-Các chúng sinh siêng năng chịu khó muốn 
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được nhân này, đạt đên việc làm này, VIỆC 
mong câu này. Họ thấy ta được không, phải 
chăng? 

Thiện Nghiệp thưa: 

-Thưa không, bạch Đức Thế Tôn! 

Phật dạy: 

Tự làm việc này đắc được việc này không, 
phải chăng? 

Thiện Nghiệp thưa: 

-Như không, bạch Đức Thê Tôn! 

Đức Phật dạy: 

Chỉ dùng việc này cho nên có lúc ông không 
hiểu ngay. 

Thiện Nghiệp thưa: 

Đúng vậy, bạch Đức Thê Tôn! Thật an ổn! 
Mọi người muỗn được nhân này, đạt được việc 
này phải siêng năng chịu khó, không dừng nghỉ. 

Phật dạy: 

-Điều mà mọi người ưa muốn cho nên bị 
dính mắc. Nên biết răng mọi người sinh ra vốn 
từ trong ây, không được chấp lấy. Không chấp 
lây thì không làm, là không có, là không bao giờ 
diệt tận. Bậc vô sinh thêm lợi ích, hiểu biết như 
thế là Bô-tát Đại sĩ cầu Minh độ. 
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Thiện Nghiệp bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Bô-tát vì không cầu 
năm ấm, hiểu biết như thê là câu Minh độ, là câu 
bình đăng. Các Thanh văn, Duyên giác không thể 
sánh băng. Người có đức câu đạo vĩ đại, không ai 
có thể đạt được. Nên thực hành hạnh này thì 
ngày đêm nhanh chóng gần đạo Vô thượng chánh 
chân Tôi chánh giác. 

Phật dạy: 

-Thê nảo chúng sinh trong khắp bốn thiên hạ 
đều được làm người thường câu Vô thượng 
chánh chân phát tâm cầu Phật đạo? Mỗi người 
suốt đời bố thí cho đạo Vô thượng chánh chân, ý 
ông thế nào, Thiện Nghiệp? Phước kia có nhiêu 
không? 

Thiện Nghiệp thưa: 

-Rất nhiều, bạch Đức Thế Tôn. 

Phật dạy: 

Được Minh độ mà yên tịnh giữ một ngày, 
đúng như lời dạy thực hành hạnh niệm này thì 
phước đức còn hơn kia. Vì sao? Vì các hạnh của 
chúng sinh không thê sánh băng với bậc có lòng 
Từ này được. Bậc Cao sĩ này đã ởi sâu vào trí 
tuệ, hiểu biết rõ ràng trí này một cách đầy đủ, thế 
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gian siêng năng khô nhọc, tức là sinh khởi lòng 
từ thương tưởng tất cả. Đạo nhãn thấy suốt thân 
của chúng sinh, thành tựu đầy đủ ý chí cao tột, 
thực hành không biếng nhác. Do không biếng 
nhác nên được Minh độ. 

Bô-tát ây mở rộng lòng Từ khắp cả nhưng 
không trụ vảo tướng này, cũng không trụ vào 
tướng khác. Trí tuệ của vị ấy rất sáng suốt. Tuy 
chưa thành đạo Vô thượng chánh chân nhưng tất 
cả các cõi nước đều tôn kính, thắng tiến đến đạo 
Vô thượng chánh chân, không bao giờ lui sụt. 
Nếu thọ nhận cúng dường cơm áo, ø1ường nệm, 
thuốc men thì tâm trí tuệ trong họ vẫn đứng 
vững, nên dù được họ nhận cúng dường, không 
gân gũi trí Nhất thiết thì việc thọ thực đó không 
có tội, có ích đôi với chúng sinh. Tất cả đều chỉ 
bày con đường thắng tiễn đến đạo. Dù bất cứ ở 
nơi nào cũng đêu soi sáng đến. Những người 
đang bị tù tội cũng được độ thoát, mở đạo nhãn 
của họ để theo đây mà thực hành, không nhớ 
tưởng, không có ý niệm trì kinh khác, tình tân 
tiên đến hạnh cao tột trong Minh độ, ví như 
được hạt ngọc minh nguyệt rồi lại mất đi, nên rất 
buôn râu, ngôi đứng rôi lo âu nghĩ nhớ, như mất 
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bảy báu. Nghĩ răng: “Tại sao ta làm mất vật 
báu này?” Người muôn tìm châu báu thường giữ 
vững tâm, không mất trí Nhất thiết. vì sao? Vì 
Minh độ như hư không, cũng không thêm bớt. 

Thiện Nghiệp thưa: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Nêu như hư không thì 
tại sao Bồ-tát Đại sĩ thành tựu hạnh ấy và gần 
đạo Vô thượng chánh chân? 

Phật dạy: 

-Bô-tát Đại sĩ cũng không thêm không bớt. 
Khi nghe những điêu giảng nói trong kinh không 
kinh không sợ, nên biết vị Bôồ-tát ấy đang câu 
Minh độ. 

Thiện Nghiệp thưa: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Như vậy Minh độ là 
dùng không mà cầu phải chăng? 

Phật dạy: 

Không. 

Thiện Nghiệp thưa: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Như vậy có lìa Minh độ 
được chăng? 

Phật dạy: 

Không. 

Thiện Nghiệp thưa: 
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-Bạch Đức Thê Tôn! Đùng năm âm câu 
phải chăng? 

Phật dạy: 

Không. 

Thiện Nghiệp lại hỏi: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Như vậy rời năm âm sẽ 
có chỗ cầu phải chăng? 

Phật dạy: 

Không. 

Thiện Nghiệp thưa: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Thế nào là cầu Minh 
độ? 

Phật hỏi: 

-Nêu thây pháp này thì nên dùng pháp nào 
cầu Minh độ? 

Thiện Nghiệp thưa: 

-Không thây, bạch Đức Thế Tôn! 

Phật hỏi: 

-Làm thế nào thấy cùng khắp Minh độ này? 
Bỏ-tát cầu gì nơi Minh độ? 

Thiện Nghiệp thưa: 

-Không thây, bạch Đức Thế Tôn! 

Phật hỏi: 

-Giả sử thấy khắp thì pháp có chỗ sinh ra 
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không? 

Thiện Nghiệp thưa: 

-Không thây, bạch Đức Thế Tôn! 

Phật dạy: 

=0) đây Bồ-tát Đại sĩ đạt được pháp lạc không 
từ đâu sinh, đầy đủ tất cả, không thọ ký đạo Vô 
thượng chánh chân Tôi chánh giác, được đến nơi 
không còn gì phải lo sợ, đều làm việc cứu giúp 
này, mong cầu này, hạnh này, sức lực này, là đạt 
đến Phật tuệ, Tuệ Cực đại, tuệ Tự tại, tuệ trí Nhất 
thiết, tuệ Như Lai. 

Thiện Nghiệp thưa: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Nếu làm các việc này 
thì không được thành Phật. 

Phật dạy: 

Có khác. 

Thiện Nghiệp thưa: 

Dù cho các pháp không từ đâu sinh thì có 
được thọ ký đạo Vô thượng chánh chân chăng? 

Phật dạy: 

Không. 

Thiện Nghiệp thưa: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Bô-tát Đại sĩ làm thế 
nào đắc đạo Vô thượng chánh chân. 
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Phật dạy: 

-Nêu ai thấy được pháp ấy sẽ được thọ ký 
phải chăng? 

Thiện Nghiệp thưa: 

-Bạch Đức Thê Tôn! Nếu không thấy pháp sẽ 
thành đạo Vô thượng chánh chân. 

Đức Phật dạy: 

-Đúng vậy, các pháp không từ trong ấy mà 
được. Bồ-tát không nên có ý nghĩ giữ gìn pháp 
này sẽ được thọ ký hay không được thọ ký. 


M 


Phẩm 20: THIÊN ĐỀ THÍCH 

Đề Thích ở trong chúng bạch Phật răng: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Minh độ vô cực rất sâu 
xa, khó hiểu, khó biết. Trời người có đức lớn MỚI 
gặp giảng nói về định này. Người nào nghe rôi 
viết chép, thọ trì, học tập thì phước đức rất nhiêu. 

Phật bảo Đề Thích: 

-Người ở Diêm-phù-đề đều giữ mười giới. 
Nếu tất cả đều giữ gìn đầy đủ thì công đức ây 
gập trăm ngản muôn ức lần vẫn không băng 
người lành đây nghe Minh độ rôi viết chép, thọ 
trì, học tập. 
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Lúc ây, trong hội chúng có một vị nói với 
Để Thích: 

—Tôi đã vượt lên trên Ngài rôi! 

Đề Thích đáp: 

-Giữ tâm nhất niệm còn vượt lên trên tôi, 
huôồng gì viết chép, thọ trì, học tập, tùy theo 
pháp này dạy bảo, thực hành thì vị ấy đức sáng 
ngời, dụ cho bậc cao cả của chúng sinh trong ba 
cõi, cho đến Dự lưu, Tần lai, Bất hoàn, Thanh 
văn, Duyên giác còn hơn ở trên. Cho đến Bồ-tát 
thực hành Bồ thí, Trì giới, Nhẫn nhục, Tỉnh tân, 
Thiên độ vô cực, nêu bỏ mất Minh độ và Minh 
tuệ quyên biến cũng còn hơn những vị trên kia. 
Bồ-tát Đại sĩ cầu lây Minh độ thì dù Trời, 
Người, Quỷ, Rồng dùng yêu nghiệt hung ác não 
hại, chắc chăn không thể thăng được. Nếu thực 
hành Minh độ vững chắc, lâu bên thì sẽ mau 
chóng gân trí Nhất thiết, không rời Như Lai, gọi 
là cách địa vị Phật không xa. Biếng nhác không 
sinh, vì học Phật, không học pháp Thanh văn, 
Duyên giác. Bốn vị Thiên vương còn đến thưa 
hỏi, nhanh chóng học hỏi bốn bộ đệ tử nên sẽ ở 
nơi Phật để thành đạo Vô thượng chánh chân. 
Hãy nên thực hành việc học này. Bồn vị Thiên 
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vương thường tự đến thưa hỏi, huông gì các 
Thiên tử khác. 

A-nan nghĩ: “Đế Thích này tự dùng trí tuệ 
của mình giảng nói hay nhờ vào oai thần của 
Phật?” Biết tâm niệm của A-nan, Đề Thích thưa: 

-Thưa Tôn giả! Nhờ vào oai thân của Phật. 

Phật dạy: 

-Này A-nan! Trong lúc Bôồ-tát Đại sĩ nhớ 
nghĩ sâu xa, mong câu học Minh độ thì tất cả 
bọn tà ma trong tam thiên đại thiên thế giới đều 
sâu khổ, muốn phá hoại, quây nhiễu việc chứng 
đắc Trung đạo. 


M 


Phẩm 21: CÔNG CAO 


Phật bảo A-nan: 

—Bô-tát lúc nào cũng học Minh độ vô cực, tùy 
theo pháp mà thực hành. 

Lúc ây, ở một cõi Phật, bọn tả ma đều kinh 
sợ, nghĩ răng: “Ta làm cho Bồ-tát ở Trung đạo 
chứng đắc Thanh văn, chớ để họ được đạo Vô 
thượng chánh chân.” Thấy Bồ-tát học tập thực 
hành Minh độ, bọn tà ma rất buôn khổ, liền 
phóng lửa khắp nơi để dọa nạt các Bồ-tát, làm 
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cho tâm lay động. 

Phật dạy: 

-Bọn tà ma không dùng thân để nhiễu loạn 
khắp nơi. Nếu Bô-tát xa lìa thây tốt sẽ bị họ quấy 
nhiễu, làm cho buôn khô. Do không hiểu sâu về 
Minh độ nên tâm nghi ngờ nghĩ răng chăng biết 
có phải Minh độ không? Trước kia đã thường 
chăm học tập nhưng nay lại chán nghe, rốt cuộc 
không biết gì cả. Như vậy sẽ nhờ vào đâu để giữ 
lây Minh độ? Từ lưới nghị đó, tà ma mới năm bắt 
được họ, rồi dạy các Bô-tát khác rằng: “A1 dùng 
Minh độ này là học một cách quờ quạng, không 
chính xác. Tôi còn không hiểu các việc trong 
pháp ấy, huông gì các Ngài có thể hiểu được sao? 
Tự nói đã thực hành Minh độ, nếu thực hành 
không đúng sẽ bị điên đảo. Do thực hành Minh 
độ nên những đó ở trong địa ngục, cầm thú, ngạ 
quỷ, tội lỗi của họ ngày càng nhiêu.” Như vậy 
bọn tà ma rất vui mừng. Nếu tranh cãi với Bô-tát 
người hành đạo Thanh văn, lại tranh cãi với Bồ- 
tát thì tà ma nói cả hai đều cách xa Phật. Nếu 
chưa được Bô-tát không thoái chuyên mà với Bồ- 
tát không thoái chuyền tranh cãi thì tùy theo ý 
niệm tức giận, tâm chuyên nhất chuyên qua một 
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kiếp. Tuy có tội này nhưng không bỏ trí Nhất 
thiết, đến kiếp số vô cùng cực mới có ý niệm lúc 
ban đâu. 

Tôn giả A-nan bạch Phật răng: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Có thể ăn năn tâm niệm 
xấu xa không? Nhẫn đến bỏ ngay kiếp ấy được 
chăng? 

Phật dạy: 

Này A-nan! Giáo pháp của ta rộng lớn, có 
thể sám hối được. Nếu Bồ-tát có ý niệm xấu xa 
biết ăn năn, lại dạy cho người khác, nếu người 
này không thể ăn năn, hồi hận, hoặc có tức giận 
liền xâu hồ ăn năn lỗi lầm thì ta sẽ làm cầu để 
ĐIÚp mỌI người Ở khắp trong mười phương được 
đến Niết-bàn. Nếu ai có ý xâu xa tranh cãi với 
mọi người thì giỗng như con dê câm phải chịu 
đựng mọi sự độc ác của con người. Tâm không 
có oán giận là người thực hành đạo Thanh văn. 

Tôn giả A-nan bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Nếu Bồ-tát Đại sĩ đều 
chân chánh cả thì pháp sẽ như thế nào? 

Phật dạy: 

Này A-nan! Gặp nhau nên như gặp Phật. 
Tâm nên nghĩ rằng: “Cùng một thây, một 
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thuyên, một đạo. Học đã học, ta sẽ cùng học. 
Người ưa thích đạo Thanh văn, Duyên giác 
không cùng chí nguyện. VỊ nào có chịu đựng 
được khổ nhọc muốn câu thành Phật phải cùng 
nhau theo pháp học này, nếu đây là một thì 
chính là pháp học. ” 

M 
Phẩm 22: HỌC 

Thiện Nghiệp bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Bô-tát học vô thường là 
học trí Nhất thiết, học không từ chỗ nảo sinh, học 
bỏ dâm dật, học diệt độ, là học trí Nhất thiết. 

Phật bảo Thiện Nghiệp: 

Này Thiện Nghiệp! Như ông đã hỏi học vô 
thường là học trí Nhất thiết thì tại sao Như Lai 
vốn không tùy theo nhân duyên mà được? Như 
Lai vốn không giữ lấy thì có hết được chăng? 

Thiện Nghiệp thưa: 

-Thưa không, bạch Đức Thế Tôn! 

-Như vậy là học trí Nhất thiết Minh độ vô 
cực, bỗn Vô sở úy, mười Lực của Như Lai đều là 
học pháp của chư Phật. Nếu Bồ-tát Đại sĩ thực 
hành việc học này thì bọn tà ma và quyên thuộc 
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không thê phá hoại được, mà còn mau được địa 
vị không thoái chuyển, được ngôi gân dưới gốc 
cây Phật, được học Phật đạo, được học tập giáo 
pháp, Từ bi ưa thích cứu giúp khắp tất cả chúng 
sinh. Học ba hợp, mười hai pháp môn là chuyên 
học để giúp cho chúng sinh trong mười phương 
được diệt độ là tiến dân dân đến Phật đạo, học 
nhập vào pháp môn cam lỗ. Người siêng năng 
mới học pháp này. Người thực hành pháp học 
này là học hướng dẫn người ở mười phương đến 
khi chết không đọa vào địa ngục, câm thú, nøạ 
quỷ, không bao giờ sinh nơi biên địa, ngu sSI, 
nghèo khổ, không bị các thứ bệnh tật đau đớn, 
không phá mười giới, không chạy theo thế tục 
thờ cúng dâm, thân, tránh xa người không giữ 
mười giới, không nguyện sinh lên tâng trời Vô 
tưởng, mà từ trong Minh độ sinh ra oai thần của 
Minh tuệ quyên biến, nhập thiền nhưng không 
tùy theo thiền, không tùy theo pháp thiên. Bồ-tát 
học như vậy là được năng lực thanh tịnh, năng 
lực vô sở úy, năng lực thanh tịnh Phật pháp. 

Thiện Nghiệp bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Các pháp vôn đều thanh 
tịnh, vì sao Bô-tát đắc được pháp tịnh? 
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Đức Phật dạy: 

-Bô-tát học như thê là học các pháp thanh 
tịnh vô sở đặc. Như vậy khi Bồ-tát thực hành 
Minh độ không hối hận, không nhàm chán mới 
được gọi là hành. Người chưa đắc đạo, ngu sỉ 
không hiểu pháp này nên không thấy việc đó. 
Bô- tát vì mọi người nên thường tinh tấn, đang 
tiên đến buông bỏ ngã, do đó được năng lực tinh 
tân vô sở úy. Thực hành pháp này là học trí Nhất 
thiết, giông như đất sinh ra vàng thì đất đó rất ít 
có. Lại giống như người câu thành Chuyển luân 
thánh vương thì ít có, mà người câu thành Tiểu 
vương lại nhiêu. Trong số những người này phần 
nhiêu cầu Thanh văn, Duyên giác. Nếu đã có sơ 
phát tâm, Bô-tát ít có tùy theo Minh độ. Nếu dạy 
bảo đạt được địa vị không thoái chuyên thì Bồ- 
tát nên ra sức học tập để được không còn thoái 
chuyên. Bôồ-tát thực hành Minh độ không có ý 
tức giận đối với người, không tìm lỗi của người, 
tâm không tham lam keo kiết, không phá giới, 
ôm hận, biếng nhác, mê loạn. Tâm sáng suốt học 
Minh độ, là chiếu sáng các độ, tất cả đều nhập 
vào pháp môn ây. Đạo đức đây đủ như có người 
nói rằng: “Đây là cái của tôi” thì bên ngoài dính 
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mắc mười hai phẩm, tất cả đêu cúng dường 
suốt đời cho người trong một cõi Phật, không 
băng giữ gìn định thanh tịnh của Minh độ trong 
chốc lát. Vì sao? Vì từ pháp này mau chứng 
được đạo Vô thượng chánh chân. Bồ thí cho kẻ 
nghèo khổ khắp mười phương để mong cầu cảnh 
giới và trí tuệ của Phật, như sư tử một mình 
bước đi. Muốn được chỗ Phật phải học Minh độ. 
Học Minh độ là học các pháp. 

Thiện Nghiệp thưa: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Bô-tát còn học pháp 
Thanh văn hay không? 

Phật dạy: 

-Bô-tát học công đức của Thanh văn trí Nhất 
thiết, nhưng không trụ trong đó. Bồ-tát học Phật 
thì không ai hơn được. Đôi với trí Nhất thiết 
không hoại không diệt. Nếu ai nghĩ nhớ thọ trì 
Minh độ này sẽ được trí Nhất thiết, là thực hành 
hạnh Minh độ vô cực vô tướng. 


M 
Phẩm 23: GIỮ HẠNH 


Lúc ấy, trong pháp hội, trời Đề Thích suy 
nghĩ: “Bô-tát thực hành Phật đạo không ai hơn 
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được, huông øì Đức Phật ư? Thân người khó 
được, sông thọ an ồn lại càng khó. Có người phát 
tâm câu Phật là rất khó, huông gì hết lòng câu 
Phật đạo, muốn vì mười phương mà thực hành 
Minh độ đề dẫn dắt mọi người hay sao?” 

Lúc ây, Đề Thích hóa ra hương hoa thơm tải 
lên Đức Phật rôi bạch rẵng: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Người hành đạo Bồ-tát 
mới sánh băng với Đức Phật, sở nguyện đều 
thành tựu. Vì hộ trì việc thành Phật, các kinh trí 
Nhất thiết, kinh pháp của Như Lai đều đây đủ, 
phải chỉ bảo pháp không thoái chuyển cho người. 
Ai hết lòng câu Phật, đôi với pháp này là duy 
nhất, phải luôn nghĩ nhớ, chắc chăn không thoái 
chuyền. Tôi sẽ làm cho người ở trong pháp này 
nghĩ nhớ nhiêu hơn, không nhàm chán khổ sinh 
tử. Vì sự khổ của tất cả chúng sinh nên phải nhẫn 
nhục, găng chịu khổ nhọc mà thực hành. Tâm 
nghĩ răng: “Những ai chưa được độ, ta sẽ độ họ, 
người lo sợ ta sẽ làm cho họ an ồn, ai chưa được 
diệt độ, ta sẽ giúp họ được diệt độ.” 

Đề Thích lại hỏi Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Người mới phát tâm 
Bô-tát có được theo thứ lớp lên đến địa vị không 
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thoái chuyển hay chăng? Có đến Nhất sinh bô 
xứ không? Người khuyến khích giúp đỡ vị ây vui 
mừng thì được phước đức gì? 

Phật dạy: 

-Núi Tu-di còn lường biết được, chứ đối với 
Bô-tát A-xà-phù mà làm người khuyến khích 
giúp đỡ cho vui mừng thi phước ây vô cùng cực. 
Nước biến trong một cõi Phật, nêu chẻ một sợi 
tóc thành một trăm phân rôi lây một phần đem 
nhúng nước, hết số nước đó có thể biết bao nhiêu 
giọt không? 

Bô-tát không thoái chuyển làm việc khuyên 
khích, giúp đỡ một cách hoan hỷ thì phước ấy 
không thể tính lường được. Hư không trong một 
cõi Phật nêu đem một hộc, nửa hộc; một đấu, nửa 
đâu; một thăng, nửa thăng còn có thể lường biết 
được bao nhiêu, chứ việc khuyên khích giúp đỡ 
này phước đức không cùng cực. 

Đề Thích bạch Phật: 

-Bạch Đức Thê Tôn! Tà ma và quyên thuộc 
theo thiên tà đến nghe định này mà không 
khuyến khích, giúp đỡ, chắc là có nguyên nhân? 

Phật dạy: 

Người phát tâm cầu Phật, dù bị cõi tà ma 
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phá hoại nhưng tâm vẫn không rời khỏi pháp 

Phật. Như vậy, chúng Trừ cân hoan hỷ cứu giúp, 
thì được gần Phật. Nhờ công đức này đời đời 
sinh làm người, được cung kính cúng dường, 
không bao giờ nghe tiếng ác, sẽ sinh lên cõi trời, 
thường được mười phương tôn kính. Vì sao? Vì 
nhờ đức khuyến khích cứu giúp này làm việc bố 
thí bình đắng cho chúng sinh. Vì sao? Vì làm 
cho người mới phát tâm dân dân thêm nhiều, tự 
đạt đến thành Phật, giúp cho chúng sinh được 
diệt độ. 

Thiện Nghiệp bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Tâm giống như huyễn, 
làm sao được thành Phật? 

Đức Phật hỏi: 

-Này Thiện Nghiệp! Thế nào, nếu học thấy 
có huyễn không? 

Thiện Nghiệp thưa: 

-Bạch Đức Thê Tôn! Không thấy huyền hóa, 
cũng không thây huyễn tâm. 

Phật hỏi: 

-Không thây huyền hóa, không thây huyễn 
tâm, vậy có thây pháp nào khác đề được Phật đạo 
không? 
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Thiện Nghiệp thưa: 

-Bạch Đức Thê Tôn! Rời tâm huyễn hóa hay 
không rời tâm huyễn cũng không thấy Phật vị lai. 
Không có pháp, không có thấy thì làm sao nói 
pháp nào được, pháp nào không được? Pháp này 
vốn không xa lìa, cũng không được hay không 
được. Nó vốn không từ đâu sinh ra, cũng không 
thành Phật, nhưng nếu không có pháp nảy thì 
cũng không được thành Phật. 

Thiện Nghiệp bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Nếu nói vậy thì Minh độ 
chỉ là vôn không? 

Phật dạy: 

-Pháp vốn vô đối vô chứng, không giữ lấy, 
không thực hành, không có pháp nào nên có chỗ 
đặc. Vì sao? Vì chỉ có Minh độ vốn không có 
hình tướng nên vốn không cách xa. Vì sao ở 
ngay trong Minh độ mà được thành Phật? 

-Phật là lìa gốc không thật có, vì sao lìa gốc 
không thật có mà sẽ được thành Phật? 

Phật dạy: 

Đúng như lời ông nói, Minh độ lia gốc, lia 
sốc trí Nhất thiết, đều không thật có. Tuy lia gốc 
nhưng gốc cũng không từ đâu sinh ra. Bồ-tát nên 
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nghĩ như vậy rôi đi sâu vào giữ lây định, cho 
nên lìa gốc không thật có, được thành Phật. Dù 
biết lìa gốc thì Minh độ không thật có, nhưng đó 
là không giữ lây Minh độ. Ai không thực hành 
đây đủ thì không được thành Phật. 

Theo lời Thiện Nghiệp nói: “Không thực 
hành Minh độ cho nên được thành Phật”, tuy 
vậy không thê rời Minh độ mà được thành Phật. 
Bồ-tát siêng năng chịu khổ nhọc thực hành pháp 
sâu xa, nhưng không ở trong đó nhận lây Nê- 
hoàn. Những việc đã nói như vậy thì Bồ-tát 
không thực hành hạnh khổ nhọc. Vì sao? Vì 
không có người chứng đắc, không có Minh độ 
được chứng, cũng không có kinh pháp được 
chứng. Bồ-tát nghe pháp này không sợ, không 
lười biếng, chính là thực hành Minh độ. Tuy 
thực hành hạnh này nhưng cũng không thây có 
hành. Đây là thực hành Minh độ gần thành Phật. 
Xa lìa Thanh văn, Duyên giác cũng không thây, 
không nghĩ nhớ, ví như trong hư không chắng 
nghĩ có gần xa. Vì sao? Vì Minh độ không có 
loại hình. Ví như người do ảo thuật làm ra, thi 
không có niệm này. Thây cách ta gần nên thấy 
người cách ta xa. Ví như bóng hiện trong nước 
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hoặc gân hoặc xa nhưng cũng không là gân 

hay xa. Vì sao? Vì bóng không có hình. Minh độ 
cũng giỗng như vậy, không có niệm này. Đạo 
Thanh văn, Duyên giác cách xa Phật đạo. Vì gần 
đến đích nên không thấy yêu ghét, không dính 
mắc vô sinh. Ví như người thợ mộc đẽo gọt làm 
người máy, hoặc làm nhiêu giống súc vật nhưng 
chúng không thể đi lại được. Dù có lay người 
øố, gõ cũng không nghĩ: “Tôi đang được hoạt 
động, tới, lul, cúi, ngửa... để cho n8Øười Xem 
thích thú.” Như người chủ có thuyên lớn đi trên 
biển muốn chở khách buôn, thuyên không nghĩ 
răng đang chở người. Như đất ở chỗ trồng, muôn 
vật trắm thứ, lúa, có cây đều sinh sông ở trong 
đó, đât không nghĩ răng ta đang được nuôi sống 
hay không nuôi sông. Như hạt minh châu, vượt 
trội hơn các vật báu. Như mặt trời chiếu sáng 
khắp bốn thiên hạ, ánh sáng mặt trời không nói: 
“Tôi đang chiếu sáng tất cả.” Như nước, gió, 
không có chỗ nào không đến, nhưng không nghĩ 
có chỗ đến. Như trên núi Tu-di, trời Đao-lợi làm 
trang nghiêm cho núi nhưng không nghĩ răng tôi 
nhờ trời Đao-lợi mà được trang nghiêm. Như 
biến cả đều sinh ra các vật báu kỳ lạ nhưng biển 
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không nghĩ rắng từ trong tôi sinh ra các vật 
quý báu. 

Minh độ vô cực sinh ra các kinh pháp. Như 
vậy, nó không có hình tướng, không suy nghĩ. Ví 
như Đức Phật sinh ra các công đức, từ bi hoan hỷ 
cứu giúp chúng sinh; Minh độ thành tựu các tịnh 
pháp, nghĩa ấy cũng như vậy. 


M 


Phẩm 24: CƯỜNG NHƯỢC 

Tôn giả Thu Lộ Tử hỏi Thiện Nghiệp: 

-Thưa Tôn giả! Bô-tát Đại sĩ thực hành Minh 
độ vô cực là hạnh cao tột phải chăng? 

Thiện Nghiệp đáp: 

— Tôi nghe Đức Phật dạy: Thực hành Minh độ 
là hạnh không có gì cao tột băng. 

Các Thiên tử cõi trời Ái dục nghĩ răng: “Nên 
đảnh lễ người phát tâm thực hành Bô-tát đạo 
trong mười phương. Vì sao? Vì khi thực hành 
sâu xa Minh độ, thì Bỗ-tát thệ nguyện chịu đựng 
các khổ, rốt ráo quả Phật, nhưng không ở trong 
đó chứng lấy pháp tịch diệt.” 

Thiện Nghiệp nói với chư Thiên: 

—Tuy không rơi vào Trung đạo mà chứng lây, 
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việc này không phải là khó, nhưng vì chúng 
sinh trong mười phương mặc áo giáp pháp để 
giúp họ được diệt độ thì đây mới là khó. Người 
này vốn không, tìm câu không thật có mà nghĩ 
răng: “Muốn độ mười phương, muôn độ hư 
không.” Vì sao? Vì hư không chăng gân, chẳng 
xa. Con người vốn cũng như vậy, muốn độ 
người là độ hư không, là mặc áo giáp pháp. 
Giống như Đức Phật đã dạy: “Con người vôn 
không, biết người vôn không thật có, đây là độ 
người.” Bồ-tát nghe việc này mà không kinh sợ, 
chính là thực hành Minh độ, xa lìa người vì vôn 
không người, xa la nắm âm, xa lìa các pháp vì 
vốn không có năm âm và các kinh pháp. Bô-tát 
nghe việc này không sợ, không biếng nhác. 

Phật dạy: 

—Vì sao không sợ, không biếng nhác? 

Đáp: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Vì vỗn không nên 
không kinh sợ; vì vốn là tịnh nên không biếng 
nhác. Vì sao? Vì tìm gốc gác của biếng nhác vốn 
không có, do đó biếng nhác cũng lại không có. 

Các trời Đề Thích, Phạm vương đều đảnh lễ. 
Đức Phật dạy: 
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-Chăng những các trời Đê Thích, Phạm 
vương, mà đến các trời cõi trời Ước tịnh, trời 
Biến tịnh, trời Vô kết ái cũng đều đánh lễ mười 
phương. Vô số chư Phật hiện tại đều nghĩ đến 
việc ủng hộ và biết đây là Bô-tát không thoái 
chuyền thực hành Minh độ. Hăng sa người trong 
cõi Phật đều bị tà ma sai sử. Một là ma hóa thành 
quyên thuộc nhiêu như cát sông hằng cùng muôn 
đến hại, không thể được dịp tiện lợi phá hoại 
Trung đạo. Có hai Pháp sư thực hành Minh độ 
mà tà ma không thể được dịp tiện lợi phá hoại 
Trung đạo, hai việc ây là gì? 

I. Thấy các pháp đều là không, nên không 
mất bản nguyện. 

2. Không xả bỏ người ở khắp mười phương 
nên chư Phật ủng hộ, chư Thiên đến chỗ Bô-tát 
thưa hỏi sâu xa, cùng khen ngợi các việc lành, 
giúp cho Bồ-tát không bao lâu sẽ thành Phật, 
thường an lập trong giáo pháp này để cứu giúp 
những người khốn khổ, người tự mình chưa có 
nơi nương tựa đều được nương tựa. VÌ mọi người 
nên làm ngôi nhà giáo pháp, người mù được mắt 
trí tuệ. 

Đức Phật dạy Thiện Nghiệp: 
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Ví như ta khen ngợi nói vê Đức Phật La- 
lan-na-chi-đầu thì các Đức Phật trong mười 
phương khen ngợi Bồ-tát thực hành Minh độ 
cũng giống như vậy. 

Đức Phật dạy: 

-Có người hành đạo Bô-tát nhưng chưa được 
địa vị không thoái chuyên cũng được khen ngợi. 

Thiện Nghiệp bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Thực hành đạo Bồ-tát 
nào được Đức Phật ngợi khen? 

Đức Phật dạy: 

-Bô-tát theo Đức Phật Vô Nộ đời trước khi 
làm Bồ-tát và Đức Phật La-lan-na-chi-đầu đời 
trước làm Bô-tát thực hành theo giáo pháp này. 
Do đó, được chư Phật trong mười phương khen 
ngợi. Bô-tát Đại sĩ thực hành theo các kinh pháp 
Minh độ tin răng: Vốn không từ đâu sinh, còn 
chưa được pháp lạc không từ đâu sinh TÔI Ở trong 
đó vững vàng niêm tin nói răng: các pháp vốn 
không, giông như diệt độ, còn chưa được địa vị 
không thoái chuyển. Nếu ai theo giáo pháp này 
một cách vững vàng sẽ mau được địa vị không 
thoái chuyển. Người nào thực hành theo pháp 
này được chư Phật khen ngợi. Bồ-tát này vượt 
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qua đạo Thanh văn, hướng thắng đến địa vị 
Phật đạo. Bô-tát nghe Minh độ một cách thấu đáo 
nên tin tưởng không nghi ngờ, suy nghĩ giống 
như Đức Phật đã nói một cách đúng đăn không 
khác và kiếp sau SẼ Ở chỗ Đức Phật Vô Nộ được 
nghe pháp này rôi an lập trong địa vị không thoái 
chuyền. Nếu ai được nghe thì phước ây rất lớn, 
huống gì người theo giáo pháp này dạy mà an lập 
một cách vững vàng thì mau được nhập vào trí 
Nhất thiết. 

Thiện Nghiệp bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Nếu ai lìa bỏ pháp vốn 
không, không thật có thì pháp nào có người 
thành Phật, có người giảng nói kinh? 

Phật dạy: 

-Như vậy, nếu lìa bỏ pháp vốn không, không 
thật có thì pháp nào có người thành Phật, cũng 
không có người nói pháp. Cái vốn không này 
không có nguôn gốc thì có cái gì ở trong cái vốn 
không mà an lập? 

Đề Thích bạch Phật răng: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Đôi với Minh độ sâu 
xa, Bồ-tát siêng năng chịu khổ nhọc thực hành 
mới tự đạt đến thành Phật. Vì sao? Vì không có 
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chữ pháp không thật có. Người an lập trong cái 
vốn không cũng không có ai thành Phật, không 
có ai giảng nói kinh. Bồ-tát nghe pháp này không 
kinh sợ, không nghi ngờ, không nhàm chắn. 

Thiện Nghiệp nói: 

Như vậy, Đề Thích, Bồ-tát siêng năng chịu 
khó nghe pháp sâu xa này mà không nghi ngờ, 
không nhàm chán, vì các kinh pháp đều không 
nên đâu có gì nghi ngờ, nhàm chán. 

Đề Thích thưa: 

-Như Ngài đã nói, tất cả nói về việc không, 
không dính mắc, ví như bắn vào hư không. Tôn 
giả Thiện Nghiệp nói kinh cũng giống như vậy. 

Đề Thích bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Như những gì con đã 
nói tùy theo giáo pháp của Đức Phật hay có thêm 
bớt? 

Phật dạy: 

—Với Phật nói, không khác. Như những gì 
Thiện Nghiệp đã nói là chỉ nói về sự việc không. 
Thiện Nghiệp cũng không thấy Minh độ, không 
thây người thực hành. Người thực hành không 
thây Phật, không thấy thành Phật. Pháp không từ 
đâu sinh của Như Lai trí Nhất thiết, mười Lực, 
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bôn Vô sở úy, các pháp thanh tịnh cao tột đêu 
không thấy có người tỉm cầu mà đắc được. Vì 
sao? Vì các pháp vôn thanh tịnh nên không có 
đặc. Đây là thực hành Minh độ. Địa vị Thanh 
văn, Duyên giác không sánh băng. Muôn được 
trời người khắp mười phương tôn kính an lập 
theo giáo pháp Phật. 

Lúc ấy, mấy ngàn muôn vị trời trên cõi trời 
Đao-lợi hóa thành hương hoa thơm ngát rải lên 
Đức Phật rôi thưa: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Chúng con cũng xin 
vâng theo giáo pháp Ngài chỉ dạy. 

Lúc ây, trong hội chúng có một trăm sáu 
mươi vị Tỳ-kheo đứng dậy sửa y, đảnh lễ Đức 
Phật và từ trong tay mỗi vị đều hóa hoa thơm 
ngát đem rải lên Đức Phật rồi thưa: 

-Bạch Đức Thê Tôn! Chúng con cũng xin 
vâng theo giáo pháp Ngài chỉ dạy. 

Đức Phật mỉm CƯỜI, trong miệng Ngài phát ra 
bao nhiêu mâu sắc. Ánh sáng đó chiêu đến mười 
phương, các cõi Phật đều được ánh sáng đó nhiễu 
quanh Đức Phật ba vòng rồi thu vào trên đánh. 
Tôn giả A-nan đứng dậy khỏi chỗ ngôi, sửa y 
đảnh lễ Đức Phật và quỳ xuống thưa: 
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-Bạch Đức Thê Tôn! Đức Phật không bao 
giờ vô cớ mỉm cười. Cúi xin đức Thế Tôn nói 
cho, vì sao Ngài cười? 

Phật dạy: 

-Đời vị lai có kiếp tên là Đạo, một trăm sáu 
mươi vị Tỳ-kheo và các vị trời này sẽ thành Phật 
ở kiếp Đạo, đều cùng một hiệu là Ưu-na-câu-nê- 
ma. Khi thành Phật, số Tỳ-kheo Tăng đều như 
nhau, tuổi thọ của họ đến hai muôn tuôi và theo 
thứ lớp thành Phật, tuổi thọ đều đồng nhau, cả 
thế gian mưa hoa năm mâu cũng như vậy. 


M 


Phẩm 25: CHÚC LỤY 


Phật bảo A-nan: 

Này A-nan! Người nào an lập như vậy là an 
lập giỗng như Phật. Muôn an lập giống như Đâng 
Nhất Thiết Trí thì nên làm theo Minh độ dạy. 
Nên biết hành giả này từ cõi người hay trên tầng 
trời Đâu-thuật đến, từ lâu nghe và thực hành 
Minh độ. Vì sao? Vì sau khi Phật diệt độ, giáo 
pháp xuất hiện ở thế gian hay xuất hiện trên cõi 
trời Đâu-thuật, có người thực hành hoặc viết 
chép, lại còn đem dạy cho người khác, ưa thích 
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øom góp phước đức, biết cúng dường nhiêu 
Đức Phật về sau, không ở trong Thanh văn, 
Duyên giác làm công đức, có theo học Minh độ 
đưa đến hiểu biết đúng về tuệ. Bô-tát này không 
khác gì như được đối diện với Phật. Có công đức 
này, vị ấy dùng để câu hội Thanh văn, Duyên 
giác chắc chắn thành Phật. Nếu thực hành pháp 
này thì phải lia xa hai đạo này. 

Phật bảo A-nan: 

“Này A-nan! Ta giao phó Minh độ này cho 
ông. Những øì ta đã nói ở các kinh khác, ông đều 
lãnh thọ, hãy nên xả bỏ, quên hết đi, vì nó quá ít 
ỏ1. Được theo Phật lãnh thọ Minh độ, ông cũng 
nên xả bỏ quên hết đi vì nó quá nhiều. Hãy học 
cho thâu đáo, lãnh thọ, viết chép đây đủ, chớ để 
thiểu sót. 

Từ xưa đến nay, kinh Phật bình đẳng, không 
khác. Nếu người nào có tâm Từ đối với Phật thì 
nên lãnh thọ, kính lễ, cúng dường pháp này, vì 
đó là cúng dường chư Phật ba đời, báo trọn ân 
Phật. Nếu ai có tâm từ hiểu đôi với Phật, không 
bằng cung kính Minh độ một cách cân thận, chớ 
quên mất một câu. Những lời phó chúc lớn lao 
đến như vậy, nếu có người nào không muốn lìa 
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các Kinh pháp, Tỳ-kheo Tăng, chư Phật ba đời 
thì không nên lìa bỏ pháp này. Chư Phật ba đời 
đều từ nơi pháp này sinh ra. Vì sao? Vì sáu Độ 
chính là mẹ của các Bôồ-tát Đại sĩ. Đức Phật 
không thể nói hết trong các tạng Kinh pháp. Nêu 
đem dạy tất cả người trong tất cả các cõi Phật, 
làm cho họ được đạo Thanh văn thì dù có dạy 
đúng đi nữa, cũng chưa báo được ân Phật, không 
băng giảng nói về Minh độ một cách đây đủ cho 
các Bôồ-tát nghe trong khoảng thời gian ít hơn 
một ngày, hoặc một bữa ăn, hay trong chốc lát, 
phước ây còn hơn độ nhiều người được đạo 
Thanh văn. Bồ-tát Đại sĩ tư duy về trung tuệ 
được công đức, vượt hơn Thanh văn, Duyên giác 
chắc chăn sẽ được địa vị không thoái chuyên, 
không bất trung đạo đọa lạc. 

Khi giảng nói về Minh độ, bốn chúng đệ tử, 
các Thiên vương, các Quý thân vương trong một 
cõi Phật nhờ oai thần của Phật Thích-ca, tất cả 
đêu thây Đức Phật Vô Nộ, Tỳ-kheo Thanh văn, 
các Bô-tát cũng nhiều vô sô, bỗng nhiên biến 
mắt. 

Đức Phật bảo A-nan: 

-Này A-nan! Ví như thấy trong cõi nước 
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không có người, rôi lại hiện có. Đức Phật Vô 
Nộ và các Bồ-tát, Thanh văn, các kinh tìm cầu 
không thấy cũng giống như vậy. Pháp không 
thây pháp, pháp không niệm pháp. Vì sao? Vì 
các kinh pháp không niệm, không thấy, cũng 
không được lợi ích. 

Phật bảo A-nan: 

-Này A-nan! Các kinh pháp đều không, 
không có gì thọ trì, không thể nghĩ nhớ. Vì như 
nhà ảo thuật hóa thành người, các kinh pháp 
cũng vậy, không nghĩ nhớ, không thọ trì. Vì sao? 
Vì không có hình tướng. Bô-tát thực hành hạnh 
này, học pháp này là thực hành và học theo Minh 
độ, nhiều gấp trăm ngàn muôn lần trong các môn 
học cao tột. Đây là làm an ồn chúng sinh khốn 
khô trong khắp mười phương, là học theo pháp 
Phật. Có người thích ứng với việc học này, đưa 
tay nâng một cõi Phật rồi lại dính mắc vào chỗ 
cũ. Người không hiểu biết thì từ việc học này mà 
thành pháp Tuệ vô ngại. Vô số các Đức Phật ba 
đời ở khắp mười phương đều từ Minh độ mà 
thành Phật, cũng không thêm, không bớt, cho nên 
không thê cùng tận, hư không cũng không cùng 
tận. 
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M 
Phẩm 26: BẤT TẬN 

Lúc ấy, Thiện Nghiệp nhớ nghĩ về Minh độ 
vô cực mà Phật đã nói có nghĩa lý rất sâu xa 
không thê cùng tận, ví như hư không, Bồ-tát phải 
dựa vào đâu để suy nghĩ nó? 

Phật dạy: 

-Năm ấm, mười hai nhân duyên không thể 
cùng tận, phải nên tư duy việc này. Mười hai 
nhân duyên thích ứng ở trong ây. Khi Bô-tát mới 
ngôi dưới cội cây, dùng pháp bất động tư duy về 
mười hai nhân duyên, lúc ấy trí tuệ Nhất thiết trí 
đây đủ. Bô-tát thực hành Minh độ thời tư duy về 
mười hai nhân duyên không cùng tận, vượt ngoài 
quả vị Thanh văn, Duyên giác, trụ ngay vào Phật 
đạo. Nếu người nào không tư duy về việc này thì 
đôi với Trung đạo đắc đạo Thanh văn, Duyên 
giác. Còn người không thoái chuyên đối với 
trung đạo là nhờ tư duy và thực hành Minh độ, 
Minh tuệ quyên biến. Thây mười hai nhân duyên 
không thể cùng tận, thây pháp sinh diệt đều có 
nhân duyên, pháp không có tác giả, tư duy về 
mười hai nhân duyên, không thấy năm âm, không 
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thây cõi Phật. Pháp không có sở nhân sẽ thấy 
cõi Phật. Đây là Bô-tát thực hành Minh độ, nên 
lúc ấy tà ma rất buôn khổ, ví như mất người thân. 

Thiện Nghiệp bạch Phật rằng: 

-Bạch Đức Thê Tôn! Chỉ một tà ma buôn khổ 
thôi, hay các tà ma khác cũng như vậy? 

Phật dạy: 

—Tà ma trong một cõi Phật đều bị ngăn chặn, 
không an. Bồ-tát theo sự chỉ dạy thì nên thực 
hành. Người như vậy thì các Thiên thân hung dữ, 
chúng sinh độc ác không thể hại được. Người 
muốn câu Phật nên thực hành Minh độ. Người 
thực hành Minh độ là thực hành đây đủ Bồ thí, 
Trì giới, Nhẫn nhục, Tinh tân, Thiên định, Minh 
tuệ quyên biến. Nêu có móng khởi sự tà vạy thi 
biết ngay để diệt trừ. Người nào muốn được 
Minh tuệ quyên biến, các Độ vô cực thì nên giữ 
gìn và tư duy vê Minh độ. Chư Phật hiện tại khắp 
mười phương đều sinh ra từ Minh độ. Bô-tát nghĩ 
nhớ việc này, như các Đức Phật sẽ được kinh 
pháp. Thực hành sự nghĩ nhớ này trong khoảng 
thời gian khảy ngón tay. Nếu có người bồ thí đây 
đủ trong sô kiếp dài lâu như số cát sông Hăng 
cũng không băng người thực hành pháp Minh độ 
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này, vì trụ vào địa vị không thoái chuyên, được 
chư Phật che chở, chắc chăn không quay về đạo 
nào khác, rồi sẽ được thành Phật, không trở vào 
ba đường ác. 

Bô-tát nêu không bao giờ xa lìa Phật thì nên 
thực hành như Bồ-tát Kiên-đà-ha-tận. Bồ-tát 
Kiền-đà-ha-tận là Bồ-tát bậc nhất ở cõi Phật Vô 
Nộ. 

M 


Phẩm 27: TÙY GIÁO 

Thiện Nghiệp bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Vì sao Bồ-tát tùy theo 
lời dạy về Minh độ vô cực? 

Phật dạy: 

-Các kinh pháp không thể hoại mất thì Bồ- 
tát tùy theo lời dạy là lẽ đương nhiên. Hư không 
không thể cùng tận, năm ấm, bốn đại không có 
hình tướng, sáu việc Sa-la-y-đàn vốn là không, 
không hình tướng thì Bô-tát tùy theo lời dạy là 
lẽ đương nhiên. Phát tâm câu Phật, nguyện cứu 
chúng sinh, nguyện ấy rộng lớn không gì bằng. 

Đức Phật có bỗn việc không ủng hộ, mỗi 
người tự mình quyết định đức cao quý vô cùng 
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cực thì Bô-tát theo lời dạy là lẽ đương nhiên. 
Vì chúng sinh mà làm việc Từ bi cứu giúp. Cái 
của ta, cái chắng phải của ta đều phải dứt bỏ. 
Tiếng vang trong hư không không có hình tướng 
thì tùy theo lời dạy là lẽ đương nhiên. 

Ví như biên lớn không thể đo lường, như các 
ngọc báu trên đỉnh Tu-di có sự khác biệt, như 
Đề Thích, Phạm thiên đều có sự chỉ dạy, như 
trăng tròn, như mặt trời chiêu sáng khắp cả. Con 
người vốn không có hình tướng, chỉ là tên gọi 
mà thôi. Vốn không có nơi sinh và diệt độ... 

Bỏ-tát theo Minh độ phải giống như huyễn 
hóa và ngựa bóng nắng, chỉ có tên gọi mà không 
có hình tướng. Như địa, thủy, hỏa, phong là bốn 
việc vô cực. Thân tướng của Đức Phật vôn 
không có sắc, cõi Phật vốn không có cõi. Các 
kinh pháp của Phật vốn không, không giảng nói, 
không chỉ dạy. 

Ví như chim bay trong hư không, không để 
lại dâu vết. Bỏ năm Căn, năm Lực, bảy Giác chị, 
thoát khỏi định, vượt qua các dục sẽ thành Phật, 
chính là thực hành Minh độ, thì Bô-tát tùy theo 
lời dạy là lẽ đương nhiên. 

Xét các pháp không từ đầu sinh, không có 
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nguyên nhân sinh ra thì lúc sắp thành Phật, các 
kinh pháp đêu đây đủ thành tựu diệt độ. Hư 
không chăng thật có, các kinh pháp thanh tịnh, 
không có nguyên nhân. Những gì Đức Phật làm 
đều là biến hóa vô cùng cực. Tất cả không câu 
Bỏ-tát, không thành Phật. Như vậy mới độ được 
vô số người. 

Bô-tát tùy theo Minh độ dạy là lẽ đương 
nhiên. Bỏ đi những việc xâu xa ở đời như nịnh 
hót, công cao, hung giữ phi pháp, tự dụng của 
cải giàu có một cách kiêu hãnh, bỏ thân không 
tiếc, mạng sông không có gì quyên luyên, chỉ 
nghĩ nhớ nghiệp Phật, an ủi chúng sinh. Nêu Bồ- 
tát thực hành như vậy thì không lâu sẽ thành 
Phật, được công đức Nhất thiết trí, sẽ được ĐỌI 
là Phật. Vì sao? Vì hiện tại không bao lâu sẽ 
thành Phật. Nếu Bô-tát y theo lời dạy này thì đến 
đời vị lai sẽ được danh hiệu Phật. Dù Đức Phật 
còn tại thế hay sau khi diệt độ cũng phải tùy 
theo Minh độ vô cực như vậy. 


L] 
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KINH ĐẠI MINH ĐỘ 
QUYÊN 6 


Phẩm 28: BÓ-TÁT PHỎ TỪ 

Phật bảo Thiện Nghiệp: 

-Này Thiện Nghiệp! Bô-tát muốn mau thành 
Phật nên cầu Minh độ vô cực, nên như Bồ-tát 
Phố Từ. 

Thiện Nghiệp thưa: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Hiện giờ Bô-tát Phố Từ 
đang ở đầu? 

Đức Phật dạy: 

-Bô-tát Phô Từ hiện ở phương trên, vượt qua 
sáu trăm ba mươi ức cõi Phật. Đức Phật hiệu là 
Hương Tích, cõi ấy tên Chúng hương. 

Thiện Nghiệp thưa: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Vì sao Bôồ-tát ấy câu 
Minh độ? 

Phật dạy: 

-Đời trước Bô-tát Phố Từ làm nhiều công 
đức, theo đuôi bản nguyện đề đạt đến. Trước kia 
Bồ-tát đã cúng dường vô số Đức Phật. Trong lúc 
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ngủ, Bô-tát mộng thây Đức Phật đến bảo rằng: 
“Nêu cầu Đại pháp thì hãy thức dậy để câu!” 
Bồ-tát cầu mà không thấy cho nên trong ý buôn 
bực. Vì muốn gặp được Đức Phật, nghe pháp 
Đại minh, bấy giờ gặp đời không có Phật, trong 
nước không có Bô-tát thực hành pháp thanh tịnh 
cho nên buồn thảm. Như người có tội bị bắt đến 
chỗ vua, tài sản đều mất hết, cha mẹ và chính 
thần mình bị giam trong lao ngục. 

Lúc ấy, người ở cõi trời Đao-lợi nhìn xuỗng 
thấy Bô- tát khóc cả ngảy, biết có tâm chí thành 
tinh tân cầu đạo, người Ở CỐI trỜI ây liên ở trong 
quyến thuộc của vị học ấy tên gọi Bồ-tát. Trước 
đó, ở đời có Đức Phật tên là Cảnh Pháp Tự Uế 
Lai Vương, diệt độ đã lâu nên không thấy Phật, 
không nghe kinh, không thây Tỳ-kheo Tăng. 
Lúc năm mộng thấy người ở trời Đao-lợi bảo 
răng trước có Đức Phật tên là Cảnh Pháp Tự Uê 
Lai Vương, mộng nghe tên Phật thì thức giắc, 
thức dậy Bồ-tát rất vui mừng, liên bỏ nhà vào 
núi, xem thường thân mạng, không tham luyến 
øì cả. Ngài lại khóc to và tự nghĩ: “Sao đã đến 
mà không thây Phật, không nghe kinh, không 
được pháp mà Bô-tát đã thực hành?” 
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Lúc ây, trên hư không có tiêng bảo răng: 

-Này thiện nam! Hãy nín đi, đừng buôn thảm 
nữa! Có pháp lớn tên là Minh độ, nếu vững chí 
thực hành, ngươi sẽ mau thành Phật. Ngươi nên 
cầu pháp ấy. Người nào nghe rôi hành trì được 
thêm công đức của Phật ba mươi hai tướng tốt, 
tám mươi vẻ đẹp. Ngươi sẽ được tướng ây, cũng 
sẽ dạy kinh pháp cho người ở khắp mười 
phương. 

Bồ-tát ây lên tiếng hỏi trong hư không: 

-Làm sao được nghe? Nên đến nơi nào câu 
và thực hành phương tiện gì? 

Trong hư không có tiêng đáp: 

—Theo phương Đông này đi mãi, không được 
dừng nghĩ. Lúc đi, ngươi chớ nên nghĩ nhớ phải, 
trái, trước, sau, trên, dưới, đi, dừng... Chớ nghĩ 
đến sợ hãi, vui mừng, ăn uống, ngôi, đứng, dừng 
lại giữa đường; chớ nghĩ đếm dâm, nộ, si; chớ 
nghĩ đến hành trí có chỗ chứng TIỢ chớ nghĩ 
trong ngoài năm âm, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, 
tâm, địa, thủy, hỏa, phong, không; chớ nghĩ đến 
chúng sinh, ta và thọ mạng của ta, có không, 
không có có không, có đạo, không đạo, có kinh, 
không kinh, sinh lên trời, sinh ở thế gian. Bô-tát 
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đổi với việc thiện ác, tât cả niệm yêu ghét 
không bị dính mắc. Đi về hướng Đông đi, thực 
hành hạnh này mãi không bỏ; không bao lâu sẽ 
được Minh độ. Chư Phật quá khứ hành đạo Bồ- 
tát cũng cầu như thế. Được Minh độ như vậy TÔI, 
theo lời dạy ấy tinh tấn hành trì, chắc chắn mau 
thành Phật. 

Nghe xong, Bô-tát rất vui mừng, thưa: 

—Con sẽ vâng theo lời dạy của Ngài. 

Có tiếng bảo: 

-Ngươi chớ quên mất lời dạy này! 

Nói xong, Bôồ-tát không còn nghe gì nữa. 
Theo lời dạy, Bỏ-tát liền đi về hướng Đông, 
không suy nghĩ điều gì. Đi nửa đường, Bồ-tát 
nghĩ: “ĐI như vậy bao lâu mới được Minh độ?” 
nên lại buôn thảm. 

Trên hư không có tiếng của hóa Phật bảo 
răng: 

-Lành thay, lành thay! Ngươi đã cầu được 
việc rất khó, thực hành tinh tân như vậy, không 
bao lâu sẽ được. 

Bô-tát Phố Từ chắp tay ngước lên, thây hóa 
Phật có ba mươi hai tướng, thân mâu vàng, phát 
ra mười ức tia sáng. Rất vui mừng, Bô-tát chắp 
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tay bạch Phật răng: 

-Bạch Đức Thê Tôn! Cúi xin Ngài nói pháp. 
Nếu nghe Phật giảng, con sẽ được pháp ấy. 

Phật dạy: 

-Nêu lãnh thọ pháp ta dạy, phải nên nghĩ 
nhớ, giữ gìn. Các kinh pháp vôn không, không có 
lo sợ, vôn thanh tịnh, không có đầu môi. Trụ vào 
các kinh pháp không có đâu mối, không nói về 
trụ, không nói về dạy bảo, như hư không chắng 
có hình tướng, trụ như diệt độ không khác, không 
từ đâu sinh ra, không có hình tướng trụ, như 
huyền, như bóng dưới đáy nước, như những điều 
thây trong mộng. Những việc ấy đêu như nhau 
không khác. 

Âm thanh của Đức Phật như vậy, nên tủy 
theo kinh dạy mà vun trồng ý chí, giữ gìn thanh 
tịnh. Bô-tát đi về hướng Đông được hai muôn 
đặm, có cõi nước tên là Hương tịnh, Pháp vương 
dùng pháp xử trị. Nước ấy giàu có, sung sướng, 
nhân dân đông đúc. Chu vi thành ấy rộng bốn 
trắm tám mươi dặm, đều làm bằng bảy báu. 
Thành ấy có bảy lớp, trong thành có cây bảy 
báu, trên thành che nhiều màn trướng băng lụa 
là, vật báu. G1Iữa thành có các vật báu giao nhau, 
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treo linh rủ xuống. Ngoài bôn cửa thành có vô 
số trò vui chơi. Chung quanh thành có bảy lớp 
ao, trong nước có nhiêu loại hoa sen xanh và 
nhiều hoa đẹp, mùi thơm tỏa khắp nước, màu 
sắc sáng chói rực rỡ ra xa. Người nào đi gần bên 
hoa, thân thể y phục giỗng như hoa mọc ở trong 
ao. Gò đất giữa ao có nhiêu Chiêm-bặc xen giữa 
những hoa đẹp lạ, có mây trăm loại như vậy. 
Trong ao có nhiêu chim như: le, nhạn, uyên 
ương và mây trăm loại chim khác. Có thuyên 
bảy báu, những người trong thuyên chèo thuyền 
dạo chơi trên mặt ao, chung quanh bày đây cờ 
phướn năm mâu, lọng hoa nhiều mâu che khắp 
các ngã đường, giống như cung điện Đề Thích ở 
cõi trời Đao-lợi, âm thanh của các phướn treo 
lây đạo đức làm gốc, làm cho mọi người suốt 
ngày nghe mãi rôi thực hành tinh tấn như trên 
cõi trời kia, tiếng âm nhạc ở hý trường Nan-đàn- 
hăng không bao giờ dứt. 

Trong thành đều là Bô-tát, có vị thành tựu, 
có vị mới phát tâm, phục sức vô số ngọc quý 
sáng chói, trong đó có Bồ-tát tên Pháp Lai, đứng 
đầu trong các bậc Thánh, có sáu trăm tắm mươi 
muôn ngọc nữ. Các Bồ-tát thường cung kính 
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Ngài. Ở giữa nước bày tòa cao theo thứ lớp 
thấp dân xuống, tòa vàng ròng, tòa bạc trắng, tòa 
lưu ly, tòa thủy tinh. Trên các tòa ấy đều trải lụa 
là, thêu hoa văn chăng chịt, giữa tòa rải nhiễu 
thứ hoa thơm, ở trên có lọng báu, khắp cả trong 
ngoài đêu đốt hương thơm. 

Bô-tát Pháp Lai thường ở trên tòa cao giảng 
nói Minh độ cho các Bồ-tát. Trong đó có người 
nghe, có người học, có người viết chép, có 
người tụng đọc, giữ gìn. Nêu đến đó, Bồ-tát sẽ 
giảng nói cho ông. Ngải đã từng làm thây ông 
mây ngàn ức đời trước. VỊ này là Thây lúc ông 
phát tâm. Khi đến chỗ Đức Phật, nêu đã nghe 
thây nên cần thận, chớ nghi ngờ, lười biếng. Vì 
sao? Vì nếu chưa hiểu Minh tuệ quyên biên thì 
nên xem xét kỹ việc tà vạy. Đối với tà giáo, bậc 
Thiện sĩ phải cần thận, chớ nghĩ thầy ở cung sâu 
mà biếng nhác, phải cung kính chư Phật. Vì 
Kinh pháp nên không nghĩ đến tài lợi, không 
tham lam của báu, nên dâng vật báu ây với tâm 
từ hiếu, tôn quý đôi với Thây. Người nào thực 
hành hạnh này sẽ được pháp lớn. 

Nghe lời dạy này từ đức hóa Phật, Bôồ-tát vui 
mừng quên thân liền thấy định của các Đức Phật 
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trong mười phương. Từ xa chư Phật đêu khen 
ngợi: 

—Lành thay, lành thay! Này thiện nam! Chúng 
ta vốn cầu đạo Bô-tát, nhờ tinh tấn nên được 
Minh độ, thành tựu trí Nhất thiết, ba mươi hai 
tướng tốt, tám mươi vẻ đẹp, mười Lực, bỗn Vô 
uý, bốn việc không cứu giúp, mười tám pháp Bất 
cộng và cũng được chư Phật khen. Nêu muốn câu 
Phật tích nên theo chúng ta thực hành hạnh này 
là công đức của Bô-tát thì ngươi sẽ được đây đủ 
pháp ấy. 

Sau khi xuất định, Bô-tát Phố Từ nghĩ rằng: 
“Chư Phật vốn từ đâu đến và đi về đâu?” Nghĩ 
đoạn, Bôồ-tát buôn râu nhớ lại lời Đức Phật dạy 
đến chỗ ngài Pháp Lai. Bồ-tát lập tức ra đi, giữa 
đường gặp một cõi nước, cõi nước ây tên là Tà 
sở lạc, nghỉ đêm ở ngoài thành rôi tự nghĩ: “Pháp 
Phật quý báu, khó được nghe, ta phải hết sức 
cúng dường Pháp sư. Nay ta có một mình, lại 
nghèo khổ, không có châu báu và hoa thơm cúng 
dường Pháp sư.” Nghĩ đoạn, Bồ-tát vào thành, 
đến ngã tư đường tự rao: 

-Có ai muôn mua tôi không? 

Lúc ấy ở ngoài thành, tà ma đang vui chơi với 
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cả muôn thể nữ, nghe tiếng Bô- tát rao, liên 
nghĩ: “Bô-tát tự bán thân mình muốn cúng dường 
ngài Pháp Lai, có ý câu Phật sẽ thoát ra khỏi 
nước của ta hóa độ nhiều người, bây giờ ta phải 
hại ông ta.” Tà ma làm cho mọi người trong nước 
không thây bóng dáng, không nghe tiếng rao của 
Bỏ-tát. Như vậy, mọi người trong thành đều 
không nghe không thây bóng dáng, tiếng rao của 
Bỏ-tát. Bán thân không được, Bồ-tát nằm lăn ra 
đất khóc lóc, than van: 

-Tôi bán thân để cúng dường Pháp sư nhưng 
không a1 mua, tôi phải làm sao đây? 

Từ xa trông thây Bô-tát tinh tấn như vậy, Đề 
Thích bèn xuống thử để biết và chí thành cầu 
Phật hay chỉ giả vờ mà thôi. Đề Thích liên hóa 
thành một vị Phạm chí, hỏi: 

-Cao sĩ muốn câu gì mà siêng năng chịu khô 
như vậy? Cân gì mà phải lăn khóc như vậy? 

Bô-tát đáp: 

Không nên hỏi. 

Phạm chí hỏi đến ba lần: 

-Ông muốn gì xin hãy hỏi, tôi sẽ giúp ông. 

Bô-tát đáp: 

—Tôi tự bán thân để cúng dường Pháp sư. 
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Phạm chí nói: 

-Tôi sắp có buổi cúng tế lớn, muôn có tim, 
tủy, máu, thịt của người. Nếu ông có thê cho tôi 
thì tôi sẽ giúp ông. nhiêu của báu. 

Nghe xong, Bồ-tát rất vui mừng, liền lây dao 
tự đâm hai cánh tay, lây máu rôi cắt thịt hai về và 
chẻ xương lây tủy đưa cho Phạm chí. Vừa muốn 
đâm vào ngực mình thì trên lầu có con gái 
Trưởng giả từ xa trông thấy, rất thương xót liền 
cùng với năm trăm tỳ nữ xuông chỗ Bô-tát, hỏi: 

-Này Cao sĩ! Ngài tuôi còn trẻ, lại khôi ngô 
như thê, tại sao lại tự chém chặt thân thể đến như 
vậy? 

Bô-tát đáp: 

—LTôI lây máu, cắt thịt, chẻ tủy bán cho Phạm 
chí để cúng dường Pháp sư. 

Con gái của Trưởng giả hỏi: 

-Nêu cúng dường Pháp sư thì được những gì? 
Tên họ Pháp sư là gì? Hiện ở đâu? 

Bô-tát đáp: 

Pháp sư tên là Pháp Lal, ở phương Đông. 
Ngài sẽ giảng nói Minh độ cho tôi. Người nào 
nghe pháp ấy sẽ giữ gìn tịnh hạnh, mau chóng 
được thân ba mươi hai tướng, mười Lực, bốn Vô 
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uý, bôn việc không che chở, mười tám pháp 
Bất cộng của Phật, được xoay bánh xe pháp độ 
người ở khắp mười phương. 

Nghe việc ấy, con gái trưởng giả vui mừng 
thưa: 

-Nêu đúng như lời ngài nói thì khắp trong 
thiên hạ không có gì băng. Tại sao ngài phải tự 
mình chịu khổ đến như vậy? Tôi sẽ cung cấp đây 
đủ của báu cho ngài và đích thân tôi cùng các tỷ 
nữ xin nguyện đi theo ngài cúng dường Minh sư 
để nghe kinh sâu xa ây. 

Bỏ-tát nói: 

-Rất tốt! 

Phạm chí nói: 

-Lành thay, lành thay! Bô-tát hạnh cao, tinh 
tân khó ai băng. Tôi không phải Phạm chí mà là 
trời Đề Thích. Tôi cố ý đến thử Ngài. Ngài muốn 
øì tôi sẽ cung cấp cho. 

Bô-tát đáp: 

-Nêu Thiên vương thương xót tôi thì giúp 
cho thân tôi bình phục lại. 

Nguyện vừa xong thì vết thương lành lặn, 
thân thể khỏe mạnh, khí lực dôi dào như trước. 

Sau đó, Đề Thích bèn đi, con gái của trưởng 
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giả thưa với Bô-tát Phô Từ: 

-Xin ngài đến gặp cha mẹ của tôi xin của 
báu rôi từ biệt ra đi. 

Bô-tát gặp cha mẹ của con gái trưởng giả, con 
gái trưởng g1ả trình bày đầy đủ mọi việc, cha mẹ 
nàng đạy: 

-Rất tốt! Ta cũng có chí nhưng tiếc răng tuôi 
già, thân thể rã rời, trái với tâm nguyện. Con 
muốn gì cứ tự nói ra. 

Con gái trưởng giả thưa: 

—Thưa cha mẹ, con muốn ngọc ngà châu báu. 

Cha mẹ bảo: 

-Con cứ tự tiện lây. 

Con gái của trưởng giả liên lấy vật báu dệt 
thành Chiên-đàn, hương thơm và nhiều vật báu 
chở đầy năm trăm xe, năm trăm cô gái hầu tự 
thưa với cha mẹ của con gái trưởng giả: 

-Chúng con muốn hầu quý cô đi theo Bồ-tát. 

Cha mẹ của con gái trưởng giả cho họ đi. Họ 
lên đường và từ xa trông thấy nước Hương tịnh, 
thành quách bảy báu, cờ phướn được kết băng 
các thứ báu xen lẫn nhau, mâu sắc sáng rực, có 
chuông linh, âm nhạc, cây báu, nhà vui chơi, 
hương thơm từ các thị nữ đi xe, đi bộ tỏa ra bốn 
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phía giông như trên cõi trời. 

Từ xa trông thây như vậy, Bôồ-tát và các thiện 
nữ vui mừng không nói nên lời, chỉ nghĩ: “Chúng 
ta nên xuống xe đi bộ vào thành.” Họ đi vào cửa 
phía Tây, hỏi người đi đường: 

—Vì sao những đài bảy báu kia trang hoàng 
đẹp đến như vậy? 

Người đi đường đáp: 

-Hiên giả không biết sao? Có Bô-tát Pháp Lai 
là người cao quý nhất, ai ai cũng cúng dường, 
đảnh lễ. Bồ-tát ấy dùng Minh độ làm nên đài này. 
Trong đó có hộp băng bảy báu, dùng toàn vàng 
ròng màu tím, viết kinh Minh độ đựng trong hộp. 
Dùng nhiều trăm loại hương thơm hằng ngày 
cúng dường Bô-tát Pháp Lai và đem hương thơm 
nhiều loại hoa, đốt đèn, treo tràng hoa, lọng báu 
trôi lên đủ các loại nhạc đạo kính lễ cúng dường. 
Bỏ-tát khác cũng vậy. Chư Thiên cõi trời Đao-lợi 
ngày đêm ba lần hương hoa thơm cõi trời cúng 
dường Minh độ. 

Nghe việc ấy, Bô-tát Phố Từ và các thiện nữ 
rất vui mừng, lây nhiêu hương thơm, tơ dệt bằng 
vàng may thành nhiều y trải lên trên, làm cờ, 
đệm, rèm trải lên đất, rồi đến tòa cao của Bồ-tát 
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Pháp Lai, cách pháp hội không xa. Từ xa trông 
thây ngay trên tòa cao là một người trẻ tuổi, dụng 
mạo trang nghiêm, tỏa ánh sáng rực chiếu suốt cả 
muôn ức người, đang giảng nói về Minh độ. 

Đến gặp Bô-tát Pháp Lai, họ dâng lên Pháp 
sư nhiêu loại hương thơm, bao nhiêu y báu rôi 
đảnh lễ, nhiễu quanh tám trăm vòng và tự quy y, 
thưa: 

-Chúng con nguyện tiến đến hạnh cao cả, 
được kinh tôn quý. 

Bồ-tát Pháp Lai an ủi họ: 

-Các vị đem nhiều lễ vật đến, không aI mỏi 
mệt chứ? Các vị muốn øÌ, ta SẼ chiêu theo, chớ 
có nghi ngại. Ta là thầy độ người, cho nên sẽ đáp 
ứng hết, không hề luyến tiếc điều gì. 

Bồ-tát Phô Từ thưa: 

-Thưa Pháp sư! Con vốn câu Minh độ. Lúc ở 
trong núi, con đang buôn râu thì trên hư không 
có hóa Phật, thân ba mươi hai tướng, mâu vàng 
tía tỏa ra mười ức tia sáng rực rỡ. Đức Phật khen 
ngợi con: “Lành thay, lành thay! Cầu Minh độ 
đến như vậy! Hãy đi về hướng Đông hơn hai 
muôn dặm, gặp nước Hương tịnh, trong đó có 
Bồ-tát Pháp Lai là vị được tôn kính nhất, thường 
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hay dạy người. Nêu đến nghe sẽ được Minh độ. 
Nhiễêu muôn ức kiếp trước, vị ấy thường làm 
Thây ô ông. Khi ông mới phát tâm, vị này là Thây 
ông.” Con nghe tên thây, trong lòng rât vui mừng 
khôn xiết. Do vui mừng nên con liên thây định 
của các Đức Phật mười phương. Lúc ấy, các Đức 
Phật khen ngợi con: “Lành thay, lành thay! 
Chúng ta câu Phật, cầu Minh độ cũng như vậy, tự 
đạt đến thành Phật.” Khi tỉnh dậy, không thây gì 
cả, con tự nghĩ: “Phật từ đâu đến và đi về đâu?” 
Cúi xin Pháp sư nói cho biết. 

Ngài Pháp Lai nói: 

-Này Hiên giả! Hãy nghe cho rõ, Không, Vô 
tướng, Vô nguyện vôn không từ đâu đến, cũng 
không đi vê đâu. Đức Phật cũng vậy, không nơi 
chôn, không từ đâu sinh ra, không hình tướng 
như huyễn hóa, như ngựa bóng năng, như người 
trong mộng. Diệt hết tưởng tượng, không sinh, 
không lớn, không có gì ưa thích, đi qua các cõi 
nhưng vốn thật không có nơi đến, đi cũng không 
về đâu, muốn biết Phật cũng vậy. 

Bô-tát Phố Từ nghe pháp sâu xa như thế, có 
số đông Tỳ-kheo ngay tại chỗ ngôi đắc được sáu 
muôn định môn. Thế nào là định môn là định 
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không xứ sở? Là định bỏ các tà vạy, trong 

không kinh sợ, là định gốc bỏ ái dục, là định 
thoát các hoạn nạn, là định không thê chấp các 
pháp cú nhập. Ví như nước biển không thê đo 
lường nhiều ít, so với trí tuệ đã nhập định. Núi 
Tu-di trang nghiêm là do công đức của định 
trang nghiêm. Nêu lây năm âm, bốn đại, sáu suy 
không hình tướng mà quán định sẽ thây định của 
chư Phật, định của Bồ-tát. Các kinh pháp không 
hình tướng của đạo thấy có nói về định. Châu 
báu trang sức cho định đều quán về châu báu 
nhập định, đều nghĩ nhớ về định của các Đức 
Phật. Định của Bồ-tát trên tòa cao thật không 
thoái chuyển và quay bánh xe pháp là chuyển 
định, là trang nghiêm công đức của Phật, được 
nghe các việc thanh tịnh đề đến được định thanh 
tịnh, được nghe các việc để biết về biến định. 
Không đạt được gì nêu không đi qua định. Muôn 
âm thanh của kinh khắp đến định thì sự hiển bày 
của kinh pháp là cờ phướn của định. Thân Như 
Lai không hình tướng nhập định, thì các kinh 
không hình tướng thấy khắp các định. Bô-tát ghi 
khắc định, mặt Như Lai thấy định, chiêu sáng 
cảnh giới định. Cõi Phật đã nguyện có đây đủ 
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định, hiểu được định khó trong mười phương, 
định trang nghiêm, sắp thành Phật định nhiêu 
loại hoa khác mâu sắc, định nhiều thứ châu báu, 
định bánh xe pháp thường quay. Các âm thanh 
nøhe từ xa cốt yếu nhập vào định, định căn bản 
nhập vào người ở khắp mười phương, các chí 
định cùng khắp ba cối, định các công đức thành 
Phật, định lúc Bô-tát ngôi dưới cây không gì hơn 
sáu Độ. Lưới định phá hoại ngoại đạo khác, định 
Như Lai thấy bay, định vô lượng công đức trang 
nghiêm, định các công đức trí tuệ châu báu, định 
trí Nhật thiết địa, tất cả đều thanh tịnh từ định, 
đêu chiêu sáng khắp định, đi vào người khắp 
mười phương là nhờ núi định. Trí tuệ căn bản 
phát ra từ trong định. Định cả ba đời đều bình 
đăng. Như vậy so với Bồ-tát Phố Từ được sáu 
muôn định. 
Bây giờ, Bồ-tát Pháp Lai đứng dậy đi vào 
cung điện. 


M 


Phẩm 29: PHÁP LAI KHẢI SĨ 


Bây giờ, Bô-tát Phố Từ xuất định cùng các 
thê nữ đi đên cúng ngài Pháp Lai, đứng ngoài 
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cửa tự nghĩ: “Vì Kinh pháp nên ta đến, Pháp 
sư hiện đang ở trong, ta không nên ngồi năm, mà 
phải đợi Pháp sư lên trên tòa cao giảng nói về 
Minh độ vô cực. lúc ây mới ngôi.” 

Các thể nữ cũng bắt chước đứng. Lúc ây, Bồ- 
tát Pháp Lai vừa giảng dạy kinh đạo cho các thể 
nữ trong cung xong, ngải tăm ĐÔI. rôi mặt áo mới, 
lên đài Minh độ ngồi tư duy về các định, bất 
động đến bảy năm như vậy. 

Bô-tát Phố Từ và các thê nữ không hề quấy 
nhiễu. Họ cũng đi kinh hành bảy năm không 
ngôi, không năm. Sau đó, họ nghe tiếng của Đức 
Phật ở trong hư không dạy: “Sau bảy ngày, Bồ- 
tát Pháp Lai sẽ xuất định.” Nghe tiễng Đức Phật 
đạy, Bồ-tát Phố Từ tự nghĩ: “Fa phải quét dọn 
sạch sẽ và trải tòa cho Pháp sư”, rồi cùng đến chỗ 
giảng kinh làm tòa cao cho Pháp sư. Các thể nữ 
đều lây y phục mặc trên thân trải lên tòa. 

Bây giờ tà ma tự nghĩ. “Chưa có ai như Bồ- 
tát này, vì cung kính câu Phật nên tinh tân mạnh 
mẽ làm tòa cao. Người nào không biếng nhác thì 
được đạo, sẽ ra khỏi cõi nước ta để cứu độ vô 
lượng chúng sinh. Ta phải hại ông ta. ” 

Đề phá hoại tòa ngôi của các Bôồ-tát, bọn tà 
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ma đô cát, đá, sỏi, gai góc, xương khô... làm 
dơ bân tòa ngôi. Thấy trên đất, giữa tòa ngôi toàn 
cát, sỏi, gai góc, xương khô, Bồ-tát Phố Từ và 
các thê nữ tự nghĩ: “Bấy giờ Pháp sư sắp đến 
giảng kinh và các đệ tử sẽ đên nghe, ta nên quét 
dọn sạch sẽ, sửa soạn chỗ ngồi ngay ngắn. Trên 
đất có bụi bặm sẽ làm bần Pháp sư và các Bồ -tát, 
ta phải vẫy nước”, nên liền đi tìm nước, tà ma 
làm cho nước cạn. Bồ-tát Phố Từ và các thể nữ 
nghĩ: “Chúng ta tìm nước không được, phải làm 
sao? Nên lấy máu trong thân mình vấy lên.” Lúc 
ây, Bồ-tát Phố Từ và các thể nữ đều lây dao đâm 
nhiêu nơi trên thân, lây máu vấy lên đất, do có 
tâm Từ đối với pháp. 

Đề Thích tự nghĩ: “Đời nay còn có người như 
vậy, tinh tấn, cung kính, từ hiểu đối với Pháp 
sư”, liên khen ngợi: 

-Lành thay, lành thay! Hiền giả, thật khó có 
ai sánh băng. Nay ngài nghe Minh độ không bao 
lâu sẽ thành Phật. Hiện giả, bây giờ Ngài cân gì, 
xin cứ dạy. Có được người như Hiền giả, chúng 
tôi phải ủng hộ, ngài muốn điều gì, chúng tôi sẽ 
làm ngay. 

Bồ-tát Phố Từ bảo: 
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—Tôi muôn điêu øì ông nên tự biết. 

Lúc ấy, Để Thích hóa ra đất đều có nước 
trong như lưu ly. Trên đất có cát băng vàng, rồi 
làm cho các vết thương trên thân của Bôồ-tát Phố 
Từ và các thể nữ đều lành lặn trở lại như trước. 
Bốn phía tòa ngôi biên thành ao nước lưu ly, 
chung quanh đều có cây bằng châu báu và hai 
bên bờ, bốn phía ao báu có bảy cây báu mọc ra 
nhiều trăm loại châu báu đẹp. Bồ-tát và các thê 
nữ để dành nước cho các Bô-tát. Trời rải nhiều 
hoa màu sắc như mưa, sáng rực chiếu cả nước. 
Hương thơm thoảng khắp bốn phía. Người nghe 
mêm lòng, gom bốn ngàn tảng đá khắc lên lời 
của Bôồ-tát Phố Từ nói, rồi đem hoa này cúng 
dường Minh độ và rải lên trên Bồ-tát Pháp Lai và 
lây y trải lên tòa n8Ồi. Tất cả đều được thọ nhận 
và chú nguyện. 

Sau bảy năm, Bô-tát Pháp Lai xuất định, đi 
đên tòa cao cùng với hai trăm ức Bỏ-tát ngôi 
xuỐng. Ở phía trước, người ngôi rất đông. Lúc 
ây, Bồ-tát Phố Từ và các thể nữ cùng nhau rải 
hoa, rải bột hương Chiên-đàn cùng nhiều danh 
hương, các châu báu lên Bô-tát Pháp Lai và các 
Bô-tát, đầu mặt lễ sát chân, đi nhiễu ba vòng rôi 
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đứng lùi lại. Do tâm mâu nhiệm nên thây đại 
hội của ngài Pháp Lai rộng vuông vức bốn mươi 
dặm, có rất đông người ở trong đó. Bồ-tát Pháp 
Lai thây người từ bốn hướng đến hội họp vì kinh 
pháp, ngài liên giảng nói Minh độ: 

-Thiện nam, hãy lăng nghe, căn bản của các 
kinh pháp, đều bình đăng với trí tuệ Như Lai, 
không có chướng ngại, như huyễn, không hình 
tướng. Như gió, vôn nguyên nhân của nó không 
thể tính kế, Minh độ cũng vậy, tật cả ngã SỞ đều 
phải dứt trừ vì nguồn gốc của nó vốn cũng thanh 
tịnh. Ví như ngựa bóng nắng, bóng người vốn 
không có. Như trong mộng có muôn điều gì thì 
điều mong muốn ấy vốn không. Như người có 
tên vốn không có. Như Ứng nghi diệt độ là 
không, không còn sinh nữa. Minh độ cũng vậy, 
Như Lai diệt độ cũng bình đắng không khác. 
Minh độ vốn bình đắng. Ví như đốt lửa liên dập 
tắt. Nó vốn không từ đâu đến, cũng không đi về 
đâu. Như trong mộng thấy núi Tu-di vôn không. 
Như Phật hiện bay vốn không thật có. Minh độ 
cũng vậy. Trước đối với dục cùng vui thú, nhưng 
xét lại nó không thật có. Như người nỗi tiếng 
không thật có. Như Lai không có cái thấy trước, 
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nghĩ răng ngươi ây đã gây nhân gặp Minh độ. 

Nghĩ đến việc đã làm vốn không thật có. Như 
người làm ảo thuật hóa thành hình tượng vốn 
không thật có. Như hư không đích thực không có 
chỗ an trụ. Như cái học của nhà ảo thuật, đều chỉ 
bày từ xưa đến nay cũng không thể gom góp lại 
thành một. Minh độ cũng không có ba đời, nên 
biết như vậy. Tên gọi xét ra vốn không có hình 
tướng, nhưng chữ lại có hình tướng. Minh độ 
không phải không đến, không phải không vảo. Vì 
sao? Vì hư không vốn không có sắc. Minh độ ví 
như hư không, không phải không đến, không 
phải không vào. Nhập vào địa, thủy, hỏa, phong, 
không, nhập vào năm âm kia đây, nhập vào thọ 
mạng, có đức không đức, nhập vào dục không 
dục, có không có, tưởng không tưởng, nguyện 
không nguyện. Nhập vào trong sinh, nhập vào 
mặt trời, mặt trăng, sao, thân Chất lượng, Rông, 
Quỷ vương, thân Chấp nhạc, thân tựa hình người, 
thân đi băng ngực, thân thân răn cũng nhập vảo 
cầm thú, ngạ quỷ, địa ngục, loài bò bay máy cựa, 
loài bò đi ngoăn ngoèo, thở khò khẻ, giàu sang, 
hiển lành, Thánh trí, Tiên nhân, Dự lưu, Tư-đà- 
hàm, A-na-hàm, A-la-hán, Duyên giác, nhập vào 
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Bô-tát, nhập vào Đức Phật, nhập vào diệt độ, 
bốn Ý chỉ, bốn Ý đoạn, bốn Thân túc, năm Căn, 
năm Lực, bảy Giác ý, tắm Đạo hạnh, có trí 
Không trí, mười Lực, bốn Vô `; bỗn việc không 
ủng hộ, mười tám pháp Bắt cộng, kinh Phật, sách 
đời, chú đồng bóng, nhập vào túc mạng lần lượt 
xoay vân trong sinh tử, có khổ không khổ, tự tại 
không tự tại, độ thoát, tốt không tốt, thiện không 
thiện, trí không trí, sáng, suốt không sáng. suốt, tử 
xưa đến nay có thể thấy không thể thấy, giáo 
pháp có không có, tất cả có hình, không hình, 
không phải không nhập vào. 

Phật bảo Thiện Nghiệp: 

-Này Thiện Nghiệp! Bồ-tát Pháp Lai đã đến 
nơi giảng nói Minh độ cho Bô-tát Phố Từ. Giảng 
đây đủ như vậy suốt trong bảy ngày. Lúc ấy, 
người nghe kinh nói như chừng bữa ăn. Vì sao? 
Vì năng lực oai thân của Bồ-tát Pháp Lai nên khi 
nghe xong, Bô-tát Phố Từ rất vui mừng. Các thế 
nữ đem y trời và tắm trăm thạch các thứ báu 
cúng dường Bô-tát Pháp Lai. Đề Thích cũng rải 
các thứ hoa thơm cõi trời lên mình Bôồ-tát Pháp 
Lai và các Bô-tát để có thêm công đức. Lúc ấy, 
các cây gỗ, cây hoa, cây trái và nhiêu loại cây 
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báu trong một cõi Phật đêu uỗn mình nghiêng 
xuống đảnh lễ Bôồ-tát Pháp Lai, rồi tuôn rải 
xuống các loài hoa đây hương thơm như mưa. 
Hương thơm các loài hoa ấy tỏa ra trong một cõi 
Phật. Tất cả mọi người ngửi mùi hương của các 
loài hoa ấy đều thấy Bỏ-tát Pháp Lai ở trên tòa 
cao giảng kinh và thây Bô-tát Phố Từ cùng các 
thê nữ tỏ vẻ ưa thích, vui mừng khôn xiết, đêu từ 
xa đánh lễ. Trong nước ây đều rung chuyền. Lúc 
ây có hơn muôn Ức người đắc được vô số kinh 
pháp, vô số Bồ-tát được địa vị không thoái 
chuyền. 

Khi ấy, các thê nữ đến trước Bô-tát Phố Từ, 
thưa bạch răng: 

-Bạch Bồ-tát! Chúng con nguyện đem thân 
mạng tự quy y Ngài, xin được làm người hâu và 
kính dâng ngài năm trăm xe châu báu, vì chúng 
con mà ngài đã chịu nhiều khổ nhọc để hồi 
hướng thành Phật. Nay nhờ ân đức to lớn này, 
chúng con mới được nghe tôn kinh, không còn 
mảy may nghi ngờ. Bây giờ dẫu cho chúng con 
có hâu hạ ngài nhiều muôn ức kiếp cũng chưa 
đền đáp ân đức trong chốc lát. 

Bồ-tát Phố Từ nhận lời rồi đến trước Bô-tát 
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Pháp Lai, bạch răng: 

-Kính bạch Bỏ-tát! Con xin dâng lên ngài 
thân con, các thể nữ và các châu báu. Mong ngài 
thương xót chúng con mà nhận lấy để chúng con 
được công đức. 

Muốn Phố Từ thành tựu công đức ây nên Bồ- 
tát Pháp Lai nhận lây rồi đưa lại cho Phố Từ và 
nÓI: 

-Cho ngươi các thê nữ này để làm người hâu, 
còn các xe châu báu hãy đem dùng. 

Các trời, người trên trời Đao-lợi đều khen 
ngợi: 

-Lành thay, lành thay! Bồ-tát Phố Từ cúng 
dường Pháp sư nhiều vật báu! Thật khó có được 
tâm như vậy! 

Lúc ấy có nhiều người muôn ức người đến 
chỗ ngài Pháp Lai nghe kinh. Bô-tát Phố Từ vui 
mừng hớn hở, đắc được sáu muôn pháp môn 
thiên định ngay tại chỗ ngôi. Đó là các định như: 
Định mong muốn, định oai nghi, định khuyên 
đức, định trăng tròn, định ánh sáng mặt trời, định 
hạnh Như Lai, định Bồ-tát sinh, định thích trí 
tuệ, định trụ độ thoát vững chắc, định không an 
trụ trong các cảnh giới, định nhập vào cõi nước 
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mọi thứ trang nghiêm, định Như Lai tướng 

nhập vô tưởng, định người khắp mười phương vô 
hình ấn phong, định Như Lai xuất sinh, định an 
vui không lo sợ, định vứt bỏ châu báu, định oal 
lực Như Lai trang nghiêm, định các kinh pháp 
sáng suốt an lạc, định hiểu rõ mọi việc các pháp 
không từ đâu đến, định Thanh tịnh như Phạm 
thiên, định ba đời đều nhập vào bình đăng, định 
tạng Phật trang nghiêm, định âm thanh Phật đều 
thành tựu... Các định như vậy được sáu muôn 
pháp môn. Bồ-tát xuất định, đặc được oai lực trí 
tuệ nhập vào các kinh pháp. Bô-tát Phố Từ thưa: 

-Xin Pháp sư hãy vì con mà nói về âm thanh 
của Đức Phật và làm sao biết được? 

Bô-tát Pháp Lai dạy: 

-Này Hiền giả! Hãy nghe cho rõ. Ví như cây 
đàn không hầu, không do một việc làm thành mà 
phải có phím đàn, có dây đàn và có người đưa 
tay khảy thì âm thanh của nó mới hòa hợp, rôi tự 
do muôn khảy ca khúc nào cũng được. Muốn 
biết â âm thanh của Đức Phật giông như vậy. Bỏ- 
tát vốn phát tâm trải qua nhiêu đời làm công 
đức, dạy dỗ, truyền trao, thưa hỏi, gom góp làm 
việc Phật sự, nhờ vậy mới được thân Phật. Âm 
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thanh cũng như vậy, pháp ấy đêu từ nhân 
duyên làm thành, chứ không phải do Bô-tát làm 
ra, không phải lìa hành mà được, không phải từ 
thân Phật mà được, cũng không phải lìa thân 
Phật mà được. Hiển giả muỗn biết âm thanh thân 
Phật phải làm gom góp những việc như vậy mới 
được âm thanh của Phật. 

Lại nữa, này Hiên giả! Ví như người thôi kèn 
phải điều hòa âm giỏi để khớp với bài ca. Cái 
kèn được làm bằng tre, nhưng phải có công 
người thôi. Làm tất cả những việc như vậy thì âm 
thanh của nó mới buôn thương. Thân Như Lai 
không phải do một việc, hai việc mà thành, phải 
do nhiêu đời làm công đức. Dạy người vào đạo, 
do bản nguyện mà ra, cho nên thân tướng Phật và 
các vẻ đẹp đều hiện rõ như vậy. Ví như sau khi 
Đức Phật diệt độ, có người làm hình tượng Phật 
trang nghiêm, xinh đẹp, giống Phật như tạc, ai 
thây cũng đều khen ngợi, đem hoa hương, lụa là 
cúng dường thì Hiền giả có cho là cái thần của 
Đức Phật ở trong đó không? 

Bồ-tát Phô Từ thưa: 

-Thưa không, vì người làm tượng chỉ muốn 
làm cho mọi người bó buộc tâm ý, kính lễ đề tự 
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răn nhắc mình làm sao phải được phước ây. 
Cũng không phải do một việc, hai việc làm thành 
mà nhờ có vàng, có trí người, hoặc có người thấy 
Phật, rồi sau khi Ngài diệt độ nhớ đến Ngài nên 
làm tượng, muốn cho chúng sinh trong mười 
phương cúng dường để được phước ây. 

Bồ-tát Pháp Lai nói: 

-Như Hiền giả đã nói, thành tựu thân Phật 
không phải do một việc, hai việc mà nhờ có hạnh 
tu của Bô-tát, có người vốn câu thành Phật, hoặc 
có người thường thây Phật làm công đức, cho 
nên thành tựu thân Phật, trí tuệ biên hóa, bay đi 
và các tướng tốt mới thành tựu thân Phật. Ví như 
cái trông có tre, gỗ, da, dùi, có người đánh thì âm 
thanh của nó mới phát ra. Muốn biết thân Phật 
thì cũng giống như vậy, do thực hành trăm ngàn 
việc mới thành tựu được, có phát tâm ban đầu, có 
thực hành sáu Độ vô cực, hiểu rõ tất cả mọi việc 
vốn không, không từ đâu sinh, ngôi dưới gôc cây 
hàng phục quyên thuộc ma quân, biết các kinh 
pháp như huyễn không khác, cho nên mới thành 
tựu thân Phật. Ví như họa sĩ có cây bút bằng 
ngọc bích, dùng tay vẽ mới thành người họa sĩ. 
Thân Phật cũng như vậy, do làm mấy ngàn việc 
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bô thí, trì giới, không phạm mười điêu ác, 
thường theo thây tốt, có tâm bình đắng thương 
xót chúng sinh nên không ai phá hoại được, đời 
đời thấy Phật. Bôồ-tát nghe rồi thực hành một 
cách vững chắc không quên, giữ gìn chân thật 
không dua nịnh, thường thực hành tâm chí thành. 
Lại nữa, ví như trời Vô kết ái tu chỉ quán, 
theo thứ lớp lên trời Quang diệu trang nghiêm 
xinh đẹp. Ở cõi trời này nhà cửa không phải tự 
làm, cũng không có aI đến làm, vì vôn không từ 
đâu đến, cũng không đi về đâu, do nhân duyên 
mà sinh, nhờ người ấy đời trước làm công đức 
mà có ra, nhờ bô thí cho chúng sinh nên được 
sinh về nơi đó, ở trong những ngôi nhà đó. Hiền 
giả muốn biết thân Phật do nhân duyên sinh. 
Người đời muốn thấy Phật thì người ây đới trước 
có công đức, xa lìa tám chỗ xâu ác, sinh ra trí tuệ 
kính tin Phật. Sở dĩ Đức Phật hiện thân là vì 
muốn độ chúng sinh. Như tiếng vang trong núi 
không phải do một việc, hai việc, mà do có núi, 
có người kêu, có tai lắng nghe mới nghe được. 
Phật vốn không có hình tướng, cũng không đăm 
trước, do nhân duyên sinh ra, đời đời thực hành 
về không, nhân duyên sinh tử Phật đều hiểu rõ, 
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vôn không có sinh tử, cũng không có diệt độ 
nhưng thực hành thị hiện này, nói lời này. Ví như 
người làm ảo thuật hóa thành vua Chuyến luân từ 
bi giáo hóa làm thâm nhuân chúng sinh, ai nghe 
cũng đều ưa thích. Người mong cầu ưa thích y 
phục băng châu báu thì đều tha hô cho họ. 

Giữa mọi việc, đức vua ngôi, đứng, bước đi, 
dung nghĩ an ôn, vững chắc, ai thấy cũng đều 
kính lễ, không phải do một việc, hai việc thành 
tựu mà do có thây, có chú nguyện, có nhiễu 
người, tùy theo sở thích mà hóa hiện ra. Có 
người thông minh biết là hóa hiện, chứ người 
huyễn này không từ đâu đến, cũng không đi về 
đâu, vốn là từ không, do sự biến hóa làm ra. 
Người thông minh biết là do nhân duyên. Thân 
Phật cũng vậy, do nhiều việc có công đức, có đức 
hoan hỷ, nghĩ nhớ đến chúng sinh làm cho được 
an ôn. Bô-tát nguyện phân chia kinh pháp, chỉ 
đạy, truyền trao để thực hành. Bỏ định tư duy 
phân biệt, nói kinh cho mọi người học. 

Các trời người đều vui vẻ. Trong số đó có 
người tự cống cao, có người không biết hồ thẹn, 
có người dâm loạn, tham lam keo kiết, có người 
găng gượng tự dụng, có người hay tranh cãi, 
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không thê nảo can ngăn, có người che giâu 
dâm, nộ, si, có người làm ác không thê tính kể. 
Phật ở ngay trong mỌI người, rất trang nghiêm 
xinh đẹp, ngôi, đứng, bước đi, phép tắc dung 
nghi đều an ôn vững chắc, các việc ác đã hết, chỉ 
còn các đức làm cho mọi người được an vui, 
cũng tự làm Phật sự nhưng vôn không đắm 
nhiễm. Như việc do người ảo thuật làm ra, Bồ-tát 
thây thân Phật cũng như vậy. Dù Ngài không 
đăm nhiễm, không tưởng nhớ, dù biết vốn không 
nhưng vẫn cung kính lam lễ cúng dường. Từ xưa 
đến nay, chư Phật đều từ các việc, mọi việc đều 
có duyên sinh. 

Bỏ-tát lại nghĩ: “Người nào giữ gìn thực hành 
sẽ mau thành Phật.” Lúc Bồ-tát Pháp Lai nói về 
thân Phật, có bỗn mươi tám ngàn Bồ-tát hiểu 
ngay và đều tin vào đó mà thực hành trăm ức Bồ- 
tát được sự không chướng ngại, nêu có hỏi đều 
đáp được, bỗn trăm ức Bồ-tát được địa vị không 
thoái chuyền, tám trăm ức Bô-tát đều được an trụ 
vào pháp A-xà-phù. Lúc ây, chư Thiên đem hoa 
thơm đến tung rải như mưa lên Bồ-tát Pháp Lai 
và các Bô-tát. Nhờ oai thân của Bô-tát Pháp Lai, 
tất cả đều ở một cõi Phật có các âm nhạc tự phát 
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ra âm thanh. Từ trong hư không, mây ngàn 
muôn ức vị trời tung y trời, trỗi âm nhạc cùng 
chúc mừng Bô-tát Pháp Lai và các Bô-tát. Thiên 
y bày ra che trùm một cõi Phật, các vị trời đốt 
nhiêu thứ hương rôi chia ra rải khắp một cõi 
Phật. Trái đất đều rung chuyền, Bồ-tát chư Phật 
từ xa khen ngợi Bô-tát Pháp Lai: 

Lành thay, lành thay! 

Lúc ây, chư Phật thọ ký cho Bô-tát Phố Từ 
về sau sẽ thành Phật hiệu là Võng-ma-ca-kỳ-đà- 
phả-la-da Như Lai Vô Sở Trước Chánh Chân 
Đạo Tôi Chánh Giác. Các người nữ đều hóa 
thành người nam, đời đời sinh ra nơi nào đều 
không lìa chư Phật, thường đem Minh độ chỉ dạy 
cho chúng sinh trong mười phương lân lượt 
thành Phật. 

Đức Phật bảo Thiện Nghiệp: 

-Bô-tát muốn mau thành Phật phải cầu Minh 
độ vô cực một cách tinh tân, cung kính như Bồ- 
tát Phố Từ. 


M 


Phẩm 30: CHÚC LỤY A-NAN 
Phật bảo A-nan: 
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“Này A-nan! Như Lai chúc lụy kinh Minh 
Độ Vô Cực cho ông, ông phải giữ gìn cần thận, 
ghi nhớ rõ ràng từng chữ từng câu, chớ để thiếu 
sót. Đây là cái kho Kinh tạng vô tận. Các pháp 
đều từ trong đó sinh ra. Vô lượng kinh sách, các 
thứ trí tuệ khác nhau, tùy theo sự hiểu biết của 
mọi người mà có bấy nhiêu thứ làm cho họ vui 
vẻ, thực hành kinh đạo, nhập vào trí tuệ. Tất cả 
đều từ trong kho Minh độ mà ra. Bao nhiên sự 
thây biết, các thứ thực hành, bao nhiêu gốc Tế sỉ 
mê, giống rễ trí tuệ. Điều mong cầu tận cùng của 
mọi người là cầu trí tuệ. Như Lai đều biết từ 
trong Minh độ sinh ra. Kinh này là mẹ của Như 
Lai Vô Sở Trước Chánh Chân Đạo Tôi Chánh 
Giác. Tuệ nhãn và thân ta đây đều từ trong đó 
sinh ra. 

Đức Phật dạy: 

-Này A-nan! Nếu ai cung kính pháp ta đã nói 
là kính thờ ta. Còn ai tự kính thần mình là có từ 
hiểu đối với Phật. Ông hãy đem thân này phụng 
thờ Minh độ là cúng dường chư Phật. Nếu thân, 
miệng, ý có từ hiểu đối với Phật thì không nói 
điều bất hiểu. Nêu thường được oai nghi của Phật 
đúng như pháp thì tâm thường thanh tịnh, không 
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có nhơ bấn. Nêu thây Phật thì không nói là 
không thấy. Như thê đều là báo ân Phật rôi. 

Phật dạy: 

-Này A-nan! Trong Minh độ này nếu ông 
quên một chữ, một câu, bỏ mất không viết chép 
là không thây ta, không kính Phật, không cúng 
dường, là bội ân Phật. 

Phật dạy: 

-Này A-nan! Ông phải nhận lãnh kỹ càng, 
ghi nhớ rõ ràng Minh độ. Hãy đem tâm từ hiếu 
đối với Phật mà chỉ bảo. Đây là bố thí giáo pháp 
của Phật Thiên Trung Thiên từ xưa đến nay. 
Đem việc này cúng dường hoặc làm việc đại Từ 
đối với chúng sinh, hoặc gần gũi giữ gìn Phật 
tạng. Sau khi Phật diệt độ, ông phải ủng hộ kinh 
này, chớ để thiếu sót. Ta tận tay giao phó cho 
ông, ông phải trao cho Bô-tát Đại sĩ, Bô-tát Đại 
sĩ sẽ hành trì, đạt đến chỗ cao tột của kinh này, 
phá hoại được các khổ nhọc lao ngục sinh tử, cứu 
thoát những người vô trí bị ngu sI ràng buộc, 
hàng phục được quyền thuộc ma quân, dứt bỏ các 
pháp tham dục, bước lên tòa Phật, thực hành đạo 
Vô thượng chánh chân, Bồ-tát ban hành pháp cho 
người mù mắt, cho kẻ ngu s1. Đạo lớn bậc nhất 


254 BÁT-NHÃ - BỘ 15 


không có hai chánh pháp. Đạo Vô thượng 
chánh chân, trí tuệ chánh giác, đó là Minh độ. 
Sau khi ta diệt độ, có nhân dân trong ba cõi nước 
tam thiên, ông hãy dạy họ vào trong pháp này để 
thanh tựu đạo Thanh văn và dạy bảo chỉ cho biết 
chính nhờ pháp này mới vào được. Như vậy, một 
kiếp hay một trăm kiếp giảng nói kinh làm cho 
được diệt độ. Dù đã làm như vậy vẫn chưa đủ 
kính thờ ta, không bằng đem một câu Minh độ 
dạy cho Bô-tát, chính là đã cúng dường Phật rồi. 

Phật dạy: 

Bây giờ ở đây, ta khen ngợi và chúc lụy 
Minh độ cho ông đến một kiếp, trăm kiếp cũng 
không thể hết. Đây chỉ nói lược qua thôi. 

Từ trong ca-sa, Đức Phật đưa tay phải xoa 
đầu rồi đặt trên vai A-nan: 

-Thê nào, A-nan, ông có tâm Từ đối với Phật 
không? 

A-nan thưa: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Phật Thiên Trung Thiên 
tự biết việc đó. 

Thưa như vậy đến ba lần. Đức Phật lại bảo: 

-Thê nào, ông có tâm hiểu đối với Phật 
không? 
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Cả ba lân A-nan đêu thưa: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Phật Thiên Trung Thiên 
tự biết việc đó. 

Phật dạy: 

-Này A-nan! Ông phải dùng lòng Từ rộng 
lớn để báo ân đây đủ. Hãy tôn thờ pháp Minh độ 
cung kính. Phải chú tâm nghĩ nhớ câu nghĩa thật 
rõ ràng, ngoài ra phải vứt bỏ hết. Hãy nhất tâm ở 
trong kinh sách này viết chép cho đúng từng chữ, 
từng câu, hòa hợp nhau. Lúc chọn lấy, lúc hành 
trì, lúc học, lãnh thọ kỹ càng rồi cùng Bồ-tát làm 
cho các câu trên dưới đều hợp ý nhau. Khi viết, 
thì viết băng viết tốt, lụa tốt. Hãy tự quy y, thừa 
sự, làm lễ cúng dường hoa thơm, hương bột, 
hương đốt, phướn lọng băng lụa, ví như hương 
tinh khiết trên cõi trời, đốt đèn tốt "bằng dầu mè, 
tự quy y, đầu mặt sát đất, đốt đuốc, lại đảnh lễ 
kính thờ. 

Khi Đức Phật ngồi giữa chúng đệ tử và các 
Bô-tát ở núi Linh thứu, thuộc thành Vương xá 
giảng nói Minh độ vô cực thì Ngài đã thành Phật 
được ba mươi năm. Ngày mười năm tháng mười 
hai, sau khi thọ thực, Ngài giảng kinh xong, các 
đệ tử, Bô-tát, các vị Trời, Thần Chất lượng, 
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Rông, Quỷ vương, Nhân dân đêu rât vui mừng, 
đên trước Đức Phật làm lê rôi lui ra. 


L] 
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KINH MA-HA BÁT-NHÃ SAO 
QUYẾN 1 
Hán dịch: Đời Phù Tần, Sa-môn Đàm-ma-ti và 
Trúc Phát Niệm, người nước Thiên Trúc. 
Phẩm 1: ĐẠO HẠNH 

Nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ngự tại núi Kỳ-xà-quật 
thuộc thành La-duyệt-ky củng với chúng Tỳ-kheo 
một ngàn hai trăm năm mươi vị, đêu là bậc A-la- 
hán, các lậu đã sạch, đã dứt sinh tử, việc làm và 
lời nói như nhau, đạt đên tâm giải thoát và tuệ 
giải thoát. Các bậc Thánh này đã rõ tât cả, các vị 
đêu là những bậc Thượng sĩ, việc đáng làm đã 
xong, đã bỏ hăn gánh nặng, tự tại, không còn các 
nghiệp. Tâm trí của các vị đêu đã giải thoát, ngoại 
trừ Hiên giả A-nan. . 

Đức Phật bảo Tôn giả Tu-bô-đê: 
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-Hôm nay ông có vui lòng thuyết Bát-nhã 
ba-la-mật cho các Bồ-tát không? Các vị ây sẽ học 
theo đó mà được thành tựu. 

Tôn giả Xá-lợi-phất suy nghĩ: “Đó là tự lực 
thây ây thuyết hay là nương vào oai thần của Đức 
Phật để thuyết?” 

Tôn giả Tu-bô-đề biết được ý nghĩ của Tôn 
giả Xá-lợi-phất nên thưa: 

-Sự thuyết pháp và pháp được thành tựu của 
các vị đệ tử Phật có được là đều nhờ vào oai thần 
của Đức Phật. Vì sao? Vì pháp của Đức Phật 
thuyết ra và những gì học được trong đó đều có 
chỗ chứng đắc. Do biết như vậy nên biết có chỗ 
thành tựu. Đối với các pháp như Phật đã dạy, 
tuân tự dạy lại cho nhau để có thể thành tựu, vì 
pháp đó không khác với pháp của Như Lai đã 
thuyết. Nếu vị nào muốn học pháp này, thì ở đấy 
rôt cuộc là không có tranh biện. 

Ngài Tu-bô-đề bạch Phật: 

-Kính bạch Thế Tôn! Thê Tôn dạy con thuyết 
Bát-nhã ba-la-mật cho các Bồ-tát, các vị ây SẼ 
nhờ đó mà thành Bồ-tát. Như vậy, cái tên Bồ-tát 
có ra là từ nơi pháp nào? Con cũng chăng thây có 
pháp Bồ-tát và tên của pháp đó, cũng không thây 


SỐ 226 -KINH MA-HA BÁT-NHÃ SAO, quyền I 250 


Bỏ-tát, cũng không chứng đặc Bô-tát, cũng 
không thấy Bát-nhã ba-la-mật, cũng không 
chứng đắc Bát-nhã ba-la-mật. Cũng không thấy 
Bỏ-tát, cũng không chứng đắc Bồ-tát, cũng 
không thấy Bátnhã ba-lamật, cũng không 
chứng đặc Bát-nhã ba-la-mật, thì chỗ nào có Bồ- 
tát để vì họ thuyết Bát-nhã ba-la-mật? 

Thuyết giảng như vậy, Bô-tát nghe việc đó 
trong tâm không biếng nhác không khiếp sợ, 
không ngại thây có chướng nạn, không sợ hãi, 
nên Đại Bô-tát thích ứng với Bát-nhã ba-la-mật. 
Đại Bôồ-tát nên học Bát-nhã ba-la-mật như vậy, 
nên suy nghĩ an trụ vào Báảt-nhã ba-la-mật như 
vậy. Đó tức là học Bát-nhã ba-la-mật. 

Ngài Tu-bô-đề bạch Phật: 

-Đại Bồ-tát thực hành Bát-nhã ba-la-mật nên 
học như vây: “Học răng: Trong tâm đừng nghĩ 
mình là Bô-tát.” Vì sao? Vì tâm không tâm thì 
tâm đó tịnh. 

Ngài Xá-lợi-phât hỏi Tôn giả Tu-bô-đề: 

—Thê nào là tâm có tâm và tâm không tâm? 

Ngài Tu-bô-đề nói với ngài Xá-lợi-phất: 

-Tâm cũng chắng có, cũng chăng không có, 
cũng không thể chứng đắc, cũng không thể biết 
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nó ở chỗ nảo. 

Ngài Xá-lợi-phât hỏi ngài Tu-bô-đê: 

-Những tâm như thê nào là cũng không có 
tâm, cũng không không tâm; cũng không thể 
chứng đắc; cũng không thể biết ở chỗ nào? 

Ngài Tu-bô-đề đáp: 

-Từ đối đãi tuy có tâm, nhưng tâm đó là 
không tâm. Tâm như thế cũng không ai biết cũng 
không ai tạo ra. Do vậy cũng chắng có tâm, cũng 
chăng không có tâm. 

Ngài Xá-lợi-phât nói: 

-Lành thay, lành thay! Tu-bô-đề là người 
được Đức Phật nêu lên, người đáng được nêu lên 
đó không có vọng kiến về không thân, là người 
thuyết về đệ nhất tuệ không thân. Nhờ đó Đại 
Bỏ-tát đạt được địa vị không thoái chuyền, quyết 
định không mật Bát-nhã ba-la-mật. Đại Bồ-tát 
cần nên an trụ trong đó. Muốn học đạo Thanh 
văn thì nên nghe Bát-nhã ba-la-mật, học tập, thọ 
trì, giữ gìn Bát-nhã ba-la-mật. Muốn học đạo 
Bích-chi-phật nên nghe Bát-nhã ba-la-mật, học 
tập. thọ trì, giữ gìn Bát-nhã ba-la-mật. Muốn học 
đạo Bồ-tát nên nehe Bát-nhã ba-la-mật, học tập, 
thọ trì, giữ gin Bát-nhã ba-la-mật. Vì sao? Vì 
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pháp Bát-nhã ba-la-mật rât sâu xa rộng lớn, là 
chỗ Đại Bô-tát phải học tập. 

Ngài Tu-bô-đề bạch Phật: 

-Con suy nghĩ kỹ, tâm của Bồ-tát không thể 
chứng đắc, cũng không thể biết ở chỗ nào, cũng 
không thể thấy để có thể chứng đắc. Cũng không 
thể nói chỗ nào là Bát-nhã ba-la-mật của Đại Bỗ- 
tát Bát-nhã ba-la-mật, cũng không thể nói danh 
tự của Bô-tát. Nói là chỗ không có chỗ, danh tự 
đó không năm ở đâu cả. 

Nên giảng như vậy, Bô-tát nghe việc đó tâm 
không biếng nhác, không khiếp sợ, không thấy 
có chướng nạn để thích ứng với sự không thoái 
chuyên nên mọi sợ hãi không còn nữa. An trụ 
vào chỗ ây thì hiểu biết trọn vẹn nên không còn 
trở lại nữa. 

Ngài Tu-bô-đề bạch Phật: 

-Đại Bô-tát thực hành Bát-nhã ba-la-mật 
không nên trụ vào sắc, không nên trụ vào thọ, 
tưởng, hành, thức; không nên trụ vào trong đó. 
Trụ nơi đó là thực hành tưởng, thọ, hành tưởng 
thức. Trụ nơi thức là thực hành thức hành. Không 
nên thực hành thức hành. Giả sử trụ trong đó là 
không vâng theo lời dạy của Bát-nhã ba-la-mật, 
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không thích ứng với Nhất thiết trí. Vi chấp thủ 
vào sác nên không nên chấp thủ sắc. Vì không 
chấp thủ vào sắc là không chập thủ thọ, tưởng, 
hành, thức. Người không chấp thủ vào sắc là 
chắng phải sắc; không chấp thủ vào thọ, tưởng, 
hành, thức là chắng phải thức, không chấp thủ 
Bát-nhã ba-la-mật. Đó là Đại Bô-tát thực hành 
Bát-nhã ba-la-mật. Người không chấp thủ danh 
tự Tam-muội là chỗ thâm nhập rộng lớn, không 
chấp thủ vào Thanh văn, Bích-chi-phật, cho đến 
Nhất thiết trí cũng không chấp thủ. Vì sao? Vì 
không nên phát sinh tưởng. AI phát sinh tưởng 
thì cũng như những kẻ ngoại đạo tâm thường, 
nhưng có đức tin nơi Nhất thiết trí. Tuy có khác 
với ngoại đạo nhưng chưa được giải thoát, vì tuy 
không chấp thủ sắc thì cũng chấp thủ thọ, tưởng, 
hành, thức. Vì không chấp thủ thì cũng không 
hiểu, chưa thành tựu cũng không thây tuệ; cũng 
không thây tuệ trong sắc, ngoài sắc; không thây 
tuệ khác với sắc; không thây tuệ trong thọ, 
tưởng, hành, thức. Cũng không thấy tuệ ngoài 
thức; cũng không thấy tuệ trong ngoài thức. 
Cũng không thây tuệ khác thức, chỉ nhờ đức tin 
mà được giải thoát. Muốn biết việc của Nhất 
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thiết trí để tự hành chế đôi với pháp đó là 
chứng đắc giải thoát, vì người đó đã chứng đắc 
pháp, ngay nơi pháp cũng không sở đắc, cũng 
chưa được giải thoát; người đó không dựa vào 
Niết-bàn đề tự cao. Đó là Đại Bô-tát tu Bát-nhã 
ba-la-mật. Vì sao? Vì không chấp thủ vào sắc, 
không chấp thủ vào thọ, tưởng, hành, thức; cũng 
không Bát-niết-bàn giữa đường, đạt được mười 
Lực, bôn Vô sở úy, mười tắm pháp Bắt cộng, nên 
gọi là Đại Bô-tát tu Bát-nhã ba-la-mật. 

Lại nữa, kính bạch Đức Thiên Trung Thiên, 
Đại Bôồ-tát nhập vào hạnh Bát-nhã ba-la-mật nên 
thây thế này: “Bát-nhã ba-la-mật này ở chỗ nào? 
Pháp ở chỗ nào? Hoàn toàn không thê đắc nơi 
chốn, thì đó là Bát-nhã ba-la-mật”, nên nghĩ như 
vậy. Đại Bồ-tát nghe như vậy không biếng nhác, 
khiếp. sợ, e ngại, thấy có chướng nạn, thì nên 
biết răng Bồ-tát này đã an trụ vào chỗ chăng lìa 
Bát-nhã ba-la-mật. 

Ngài Xá-lợi-phât hỏi ngài Tu-bô-đê: 

-Đại Bồ-tát do nguyên nhân gì không lìa khỏi 
Bát-nhã ba-la-mật; lìa sắc tự thể của sắc; lìa thọ, 
tưởng, hành, thức, tự thể của thọ, tưởng, hành, 
thức; Bát-nhã ba-la-mật, tự thể của Bát-nhã ba- 
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la-mật? 

Ngài Tu-bô-đề nói với ngài Xá-lợi-phất: 

-Lìa sắc tự thể của sắc; lìa thọ, tưởng, hành, 
thức tự thể của thức; lìa Bát-nhã ba-la-mật tự thể 
của Bát-nhã ba-la-mật. Tự thể của Bát-nhã ba-la- 
mật là lia tưởng, nên tự thể của tướng là lìa 
tướng tự thê tướng. Tự thê tướng là lìa tướng. 

Ngài Xá-lợi-phât hỏi ngài Tu-bô-đê: 

-Học như vậy là học Nhất thiết trí phải 
không? 

Ngài Tu-bô-đề đáp: 

-Học như vậy là nhập vào Nhất thiết trí. Vì 
sao? Vì các pháp là không có chỗ nhập. Đại Bồ- 
tát thực hành như vậy liền đạt đến Nhất thiết trí. 
Đây là hạng Đại Bô-tát tu Bát-nhã ba-la-mật gieo 
giông Nhất thiết trí. 

Lại nữa, Xá-lợi-phất! Đại Bô-tát tinh tân nên 
bày: “Ta muốn học tập; ví như hành sắc là hành 
tưởng, hành sắc tưởng là hành tưởng, hành sắc 
sinh là hành tưởng, hành sắc hoại là hành tưởng, 
hành sắc diệt là hành tưởng, hành sắc không là 
hành tưởng. GIả sử từ ngã hành nên có được là 
hành tưởng. Diệt thọ, tưởng, hành, thức là hành 
tưởng, hành thức hoại là hành tưởng, hành thức 
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diệt là hành tưởng, hành thức không là hành 
tưởng, từ ngã hành nên có được là hành tưởng. 
Đại Bồ-tát hành trì ngược lại hành tưởng của 
hành là người giữ gìn hành trì Bát-nhã ba-la-mật 
vì không hành Bát-nhã ba-la-mật. Ngược lại, nêu 
hành trì hành tưởng là Đại Bô-tát không hành trì 
Bát-nhã ba-la-mật. 

Ngài Xá-lợi-phât hỏi ngài Tu-bô-đê: 

-Đại Bồ-tát nên thực hành Bát-nhã ba-la-mật 
như thê nào? Không hành sắc hành, không hành 
sắc tưởng, không hành sắc sinh, không hành sắc 
hoại, không hành sắc diệt, không hành sắc 
không, không hành thọ, tưởng, hành, thức; không 
hành thức sinh, không hành thức hoại, không 
hành thức diệt, không hành thức không là hành 
Bát-nhã ba-la-mật. Cũng không thấy cũng không 
hành. Cũng không thấy hành không hành. Cũng 
không thấy, cũng không bất hành, cũng không vô 
hành. Như vậy là không thấy. Vì sao? Vì tất cả 
pháp không từ đâu đến, cũng không nương chỗ 
nào thọ trì. Đại Bô-tát không chấp trước vào các 
pháp danh hiệu. Tam-muội đó không có bến bờ, 
không có ranh giới nên nhập vào được tất cả, là 
chỗ các La-hán, Bích-chi-phật không thể biết. 


266 BÁT-NHÃ - BỘ I5 


Đại Bô-tát theo Tam-muội này mau đắc Vô 
thượng Chánh đắng Chánh giác, đạt đến quả VỊ 
Phật. 

Khi Tôn giả Tu-bô-đề nương vào oai thân của 
Phật để phát biểu điều này, các Đại Bô-tát đều 
được thọ ký. Trong quá khứ lâu xa, khi Đức Như 
Lai tự mình đạt đến Vô thượng Chánh đăng 
Chánh giác, cho đến thành Phật nương theo Tam- 
muội này nhưng cũng không thây Tam-muội, 
cũng không nói ta biết Tam-muội, cũng không 
nghĩ ta hoàn tật Tam-muội, cũng không tưởng ta 
ngôi vào Tam-muội, cũng không nói ta hoàn tất 
Tam-muội. Người theo pháp như vậy hoàn toàn 
không có khuyết điểm. 

Ngài Xá-lợi-phât hỏi ngài Tu-bô-đê: 

-Chỗ nào là chỗ Đại Bô-tát thực hành theo 
Tam-muội này? Khi Đức Như Lai ở trước Phật 
quá khứ được thọ ký thành Phật, Ngài có thấy 
được chỗ của Tam-muội này không? 

Ngài Tu-bô-đề thưa: 

Không thê thây được! Thiện nam tử, ngay 
nơi Tam-muội này tôi cũng không biết, không 
hiểu, không rõ. Vì sao? Vì không biết, không rõ 
thì cũng không trả lời được, cũng không tam 
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muội, cũng không danh tự. 

Đức Phật dạy: 

-Lành thay, lành thay! Tu-bô-đề! Như điều ta 
nói, Đại Bô-tát không thân tuệ làm như vậy là 
học tập theo Bát-nhã ba-la-mật. Đại Bồ-tát này là 
người học Bát-nhã ba-la-mật. 

Ngài Xá-lợi-phất bạch Phật: 

-Kính bạch Đâng Thiên Trung Thiên, Đại 
Bồ-tát học như vậy là học Bát-nhã ba-la-mật? 

Đức Phật dạy Xá-lợi-phât: 

—Đó là Đại Bô-tát học Bát-nhã ba-la-mật. 

Ngài Xá-lợi-phất bạch Phật: 

Học như vậy là học pháp gì? 

Đức Phật dạy Xá-lợi-phất: 

-Đại Bô-tát học như vậy là học pháp vô học. 
Vì sao? Vì pháp đó không có chỗ đạt đến được, 
chớ mê lầm như cái học của trẻ em. 

Ngài Xá-lợi-phất hỏi Phật: 

-Kính bạch Thế Tôn, vậy ai là người có thế 
đạt đến được pháp ây? 

Đức Phật dạy Xá-lợi-phất: 

-Không có chỗ chứng đắc, cho nên chứng 
đặc. 

Đức Phật dạy: 
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-Không có pháp sở đắc, chớ mê như cái 
học của trẻ con, gọi là có chữ nhưng không thể 
biết được. Muốn thâm nhập vào pháp lại bị 
chướng ngại cả hai bên. Không hiểu biết pháp và 
cũng không thây pháp. Pháp nếu có pháp, do có 
liền có thể được. Thế nên pháp không thê biết. 
Cũng không biết, cũng không thể thấy, mê lầm 
như trẻ con, gọi là có thân cũng không hiểu, bèn 
không tin. Do không hiểu biết nên nói là trẻ con. 

Ngài Xá-lợi-phất bạch Phật: 

-Kính bạch Thế Tôn, Đại Bồ-tát học như vậy 
phải chăng là không học Nhất thiết trí? 

Đức Phật dạy: 

-Đại Bôồ-tát học như vậy là không học Nhất 
thiết trí. Đại Bồ-tát không học như vậy là học 
Nhất thiết trí để thành tựu Nhất thiết trí. 

Ngài Tu-bô-đề bạch Phật: 

-Kính bạch Đức Thiên Trung Thiên! Nếu có 
người hỏi rằng: “Thật giả dôi thay là học Phật sẽ 
được làm Phật.” Khi có người hỏi như vậy thì 
nên trả lời họ như thê nào? 

Đức Phật dạy Tu-bô-đê: 

—Ta sẽ hỏi, tùy ông trả lời. 

Thế nào, Tu-bô-đề! Huyễn cùng với sắc có 
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khác nhau chăng? Huyễn cùng thọ, tưởng, 
hành, thức có khác nhau chăng? 

Ngài Tu-bô-đê trả lời Đức Phật: 

Không có khác. Kính bạch Đức Thiên Trung 
Thiên! Huyễn với sắc không có khác. Sắc là 
huyễn, huyễn là sắc. Huyễn cùng thọ, tưởng, 
hành, thức không khác. 

Đức Phật dạy: 

-Thê nào, Tu-bô-đề! Những điều ta hỏi 
không tùy theo pháp. Từ năm âm mà có danh tự 
Bồ-tát phải không? 

Tu-bô-đề thưa: 

-Đúng như vậy. Kính bạch Đắng Thiên 
Trung Thiên! Đại Bồ-tát muốn học làm Phật là 
học huyễn mà thôi. Vì sao? Vì người tạo ra 
huyễn thọ trì săc âm như huyễn. Không có sắc, 
sáu suy, năm âm đêu như huyễn. Thọ, tưởng, 
hành, thức đều không, không có sở hữu, chỉ có 
danh từ sáu suy, năm âm thôi. 

Ngài Tu-bô-đề bạch Phật: 

-Kính bạch Đức Thế Tôn! Đại Bồ-tát mới 
học nào nghe những lời này thì được sự không sợ 
hãi? 

Đức Phật bảo Tu-bô-đê: 
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-Giả sử Đại Bô-tát mới học nương theo 
thây xấu thì sợ hãi, còn nương theo thây tốt thì 
không sợ hãi. 

Ngài Tu-bô-đề bạch Phật: 

-Thê nào là thây xấu của Đại Bô-tát? Làm 
sao đề biết được? 

Đức Phật bảo Tu-bô-đê: 

-Người ấy không tôn trọng Bát-nhã ba-la- 
mật, dạy người xả bỏ, xa lìa tâm Bồ-tát. Trở lại 
dạy người phát khởi ý tưởng học những kinh tạp 
nhạp, với tà tâm ưa thích học theo kinh tạp nhạp. 
Dạy các kinh nói về các việc của Thanh văn 
hoặc Bích-chi-phật, dạy học tụng theo tật cả 
những kinh đó để nói về việc của ma, chúa ma, 
làm cho bại hoại tâm Bồ-tát. Thuyết. cho người 
nghe về khô nhọc của sinh tử, nói răng quả vị 
Bồ- tát không thể chứng đắc, thì gọi đó là thây 
xấu của Bồ-tát. 

Ngài Tu-bô-đề bạch Phật: 

-Vậy thê nào là thầy tốt của Đại Bô-tát? Và 
sẽ do đâu để biết? 

Đức Phật dạy Tu-bô-đê: 

-Người ây tôn trọng Bát-nhã ba-la-mật, luôn 
luôn chỉ dạy cho người học tập đề thành tựu. Dạy 
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về lời nói và việc làm của ma đề biết rõ ma, đề 
xa lìa ma. Thế nên Đại Bô-tát với đại thệ nguyện 
hướng đến Đại thừa, thì đó là thây tốt của Đại 
Bồ-tát. 

Ngài Tu-bô-đề hỏi Phật: 

-Kính bạch Đâng Thiên Trung Thiên! Bô-tát 
do nguyên nhân øì gọi là Bồ-tát? 

Đức Phật dạy: 

-Đối với các kinh điển đã học, người này 
hiểu rõ tât cả, nhưng không đắm trước nơi các 
pháp, cho nên gọi là Bô-tát. 

Ngài Tu-bô-đê lại hỏi Đức Phật: 

-Hiểu rõ tất cả các kinh pháp nên có tên là 
Bồ-tát. Còn vì sao øọI là Đại Bồ-tát? 

Đức Phật dạy: 

—Đại là do tất cả nhân gian thiên thượng đều 
rât tôn kính. Do vậy nên gọi là Đại Bồ-tát. 

Ngài Xá-lợi-phất bạch Phật: 

-Con cũng ưa nghe vì lẽ gì gọi là Đại Bô-tát? 

Đức Phật bảo Xá-lợi-phất: 

-Nêu ông thích nghe, ta sẽ giảng cho ông! 
Đại Bô-tát là tự mình thấy rõ tất cả, biết rõ tật cả 
mỌI người trong thê g1an. Biết rõ tất cả về tuôi 
thọ của họ, biết rõ tật cả về việc chặt đứt mọi 
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ràng buộc, dính mắc và có thể tùy theo chỗ ưa 
thích của họ mà thuyết pháp cho họ nghe. Vì vậy 
nên gọi là Đại Bô-tát. 

Ngài Tu-bô-đề thưa: 

-Kính bạch Đức Thiên Trung Thiên! Đại Bô- 
tát để được tên là Đại Bồ-tát, giả sử tâm không 
có tâm nào bằng với tâm ấy, không có người nào 
có thể đạt được tâm ây. Là chỗ mà các La-hán và 
Bích-chi-phật cũng không sánh kịp. Tâm không 
dính mặc tâm. Vì sao? Vì đó là tâm của Nhất 
thiết trí. Vì ngoài ra không có gì khác. Do tâm 
không dính mắc nên øọI là Đại Bồ-tát. 

Ngài Xá-lợi-phât hỏi ngài Tu-bô-đê: 

-Do nguyên nhân øì tâm Bồ-tát không dính 
mắc? 

Ngài Tu-bô-đề đáp: 

Tâm không suy nghĩ nên không dính mắc. 

Phân-nậu-văn-đà-ni-phất bạch Phật: 

-Kính bạch Thê Tôn, do nguyên nhân gì Đại 
Bỏ-tát được gọi là Đại Bô-tát? Thế nào là Đại 
Bỏ-tát vì đại thệ nguyện? Ma-ha diễn là chánh 
định của Đại thừa, Tam-bạt-đề là đắng trụ? 

Đức Phật dạy: 

-Bô-tát này tức là Đại Bô-tát. 
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Ngài Tu-bô-đê bạch Phật: 

-Đại thệ nguyện! Do nguyên nhân gì Bô-tát 
phát đại thệ nguyện? 

Đức Phật dạy: 

-Vì Đại Bô-tát nghĩ: “Ta sẽ độ vô lượng, vô 
số người, làm cho tất cả đêu được Bát-niết-bàn, 
làm cho Bát-niết-bàn như vậy mà không có pháp 
Bát-niết-bàn.” Vì sao? Tu-bô-đề! Ví như có một 
huyễn sư ở một nơi rộng rãi, hóa làm ra nhiêu 
người Ở đây trong một thành và chặt đâu của tất 
cả sô người được hóa ở trong thành đó. Tu-bô- 
đê! Ý ông nghĩ thê nào, trong thành đó có người 
nào bị giết chết không? 

Ngài Tu-bô-đề thưa: 

-Kính bạch Thể Tôn! Trong đó không có 
người nào bị giết chết. 

Đức Phật dạy: 

Đúng như vậy! Tu-bô-đề. Độ vô lượng, vô 
số người làm cho Bát-niết-bàn nhưng không có 
người nào Bát-niết-bàn. Người nào nghe như vậy 
không sợ, nên biết đó là Đại Bô-tát, tức là địa thệ 
nguyện. 

Ngài Tu-bô-đề bạch Phật: 

Như bản thân con. Từ khi theo Phật được 
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nghe và nghĩ vê những việc đó, như vậy thì 
không phải là đại thệ nguyện. Vì sao? Vì không 
có người ở trong thành Nhất thiết trí, không có 
người cúng dường, không có người ở trong 
thành, thì người nào sẽ là đại thệ nguyện? Kính 
bạch Đức Thiên Trung Thiên, sắc không dính, 
không buộc, không mở. Kính bạch Đức Thiên 
Trung Thiên, thọ, tưởng, hành, thức không dính, 
không buộc, không mở. 

Ngài Phân-mạn-đà-ni-phất hỏi Tôn giả Tu- 
bô-đề: 

-Sắc không dính, không buộc, không mở. 
Thọ, tưởng, hành, thức không dính, không buộc, 
không mở nên có sắc không dính, không buộc, 
không mở, chính là có thọ, tưởng, hành, thức 
không dính, không buộc, không mở. 

Tu-bô-đề! Sắc ở chỗ nào không dính, không 
buộc, không mở? Thọ, tưởng, hành, thức ở chỗ 
nào không dính, không buộc, không mở? 

Ngài Tu-bô-đề thưa: 

-Săc như huyễn không dính, không buộc, 
không mở. Thọ, tưởng, hành, thức như huyễn 
không dính, không buộc, không mở. Không có 
ranh giới không dính, không buộc, không mở. 


SỐ 226 -KINH MA-HA BÁT-NHÃ SAO, quyên 1 275 


Không thây chính xác không dính, không buộc, 
không mở. Không có chỗ phát sinh không dính, 
không buộc, không mở. Đó là Đại Bồ-tát, là đại 
thệ nguyện. 

Ngài Tu-bô-đề bạch Phật: 

-Do nguyên nhân gì Đại Bô-tát là Đại Bô-tát 
hướng đến Đại thừa? Chỗ nào là Đại thừa? Chỗ 
nảo trụ vào Đại thừa và Đại thừa trụ vào chỗ 
nào? Sẽ từ nơi chỗ nào lập nên Đại thừa? 

Đức Phật bảo Tu-bô-đề: 

Đại thừa, Đại thừa là không có giới hạn, 
không thê đạt được ranh giới thì từ chỗ nào để 
đạt đến Đại thừa? Đại thừa là từ ba cõi mà ra, từ 
trong Nhất thiết trí lập nên. Đối với Đại thừa 
không lập, cũng chắng phải không lập. Vì sao? 
Lập và không lập, là vì ngay nơi pháp mà không 
biết pháp thì pháp nào sẽ lập? 

Ngài Tu-bô-đề bạch Phật: 

Đại thừa, Đại thừa là vượt lên trên thiên 
thượng, thiên hạ và thê gian. Đại thừa đồng như 
hư vô giống như hư không, bao trùm vô lượng, 
vô sô người nên gọi là Đại thừa. Cũng không 
thây khi Đại Bô-tát đến, cũng không thấy khi Đại 
Bỏ-tát đi, cũng không thấy chỗ của Đại Bô-tát ở. 
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Kính bạch Đức Thiên Trung Thiên! Đôi với 
Đại thừa không thê đạt được nguôn gộc của Đại 
thừa, cũng không biết chỗ Đại thừa sẽ đến, cũng 
không biết trung gian, chỉ ngay nơi ba cõi thấy 
tên Đại thừa. 

Đức Phật dạy: 

-Lành thay, lành thay Tu-bô-đê! Thê nên Đại 
Bồ-tát là Đại thừa. 

Ngài Phân-mạn-đà-ni-phât bạch Phật: 

-Đức Phật dạy thuyết Bát-nhã ba-la-mật, Tôn 
giả Tu-bô-đề lại thuyết Đại thừa. 

Ngài Tu-bô-đề bạch Phật: 

-Kính bạch Đức Thiên Trung Thiên! Con 
thuyết Bát-nhã ba-la-mật không có lỗi. 

Đức Phật dạy Tu-bô-đê: 

-Bát-nhã ba-la-mật mà thây thuyết, thích ứng 
hoàn toàn, trong đó không có một chút lỗi nào. 

Lại nữa, kính bạch Đức Thiên Trung Thiên! 
Cũng không thây được nguồn gốc của Bô-tát, 
cũng không biết được chỗ Bôồ-tát sẽ đến, cũng 
không thây được trung gian của Bồ-tát. Sắc 
không có bến bờ, Bô-tát cũng không có bến bờ. 
Sắc và Bồ-tát không thể đạt được, không thể biết 
và cũng không thể đặc. 
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Kính bạch Đức Thiên Trung Thiên! Như 
vậy Đại Bô-tát cũng không thể biết, cũng không 
thể đắc, thì sẽ lây Bát-nhã ba-la-mật nào để 
thuyết cho Đại Bôồ-tát? Cũng không đắc Bồ-tát, 
cũng không thấy Bô-tát thì sẽ dùng pháp nào để 
thuyết Bát-nhã ba-la-mật? Bồ-tát dựa vào tướng 
danh tự nào để gọi là Bô-tát? 

Thê nào, kính bạch Đức Thiên Trung Thiên! 
Chữ ngã, chỗ nảo là tất cả ngã? 

Kính bạch Đức Thiên Trung Thiên! Ngã đó 
cũng diệt. Đó là tự thể của pháp. Chỗ nào là sắc? 
Điều cốt yếu là không diệt. Chỗ nào sắc như vậy 
thì thọ, tưởng, hành, thức cũng như vậy. Thức 
không ranh giới, Bô-tát cũng không ranh giới. 
Hoàn toàn không biết chỗ ở của Bồ-tát, cũng 
không thấy Bô-tát. 

Kính bạch Đức Thiên Trung Thiên! Tất cả 
Đại Bồ-tát hoàn toàn không có chỗ ở, cũng 
không thể đắc, thì chỗ nào là chỗ của Đại Bô-tát 
để thuyết Bát-nhã ba-la-mật cho họ? Đối với Bỗ- 
tát hoàn toàn không thể thây được, cũng không 
biết chỗ ở thì sẽ từ pháp nào để thuyết Bát-nhã 
ba-la-mật? Đại Bồ-tát mà cho rằng có danh tự, đó 
là danh tự tưởng. 
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Ngã, kính bạch Đức Thiên Trung Thiên! 
Ngã đó cũng diệt, là tự thể của pháp. Thức ở chỗ 
nào cốt yêu không diệt? Thức ở chỗ nào đôi với 
tự thể của pháp? Không diệt là chăng phải pháp 
tạo ra, cũng chăng phải chẳng diệt. Vì sao không 
diệt? Như Bát-nhã ba-la-mật đã thuyết, không tạo 
ra cái diệt khác thì sẽ từ nơi pháp nào đưa đến? 
Bồ-tát thực hành hạnh này, nghe việc đó không 
khủng khiếp, không lo sợ. là người hành Bát-nhã 
ba-la-mật. 

Bátnhã ba-la-mật, kính bạch Đức Thiên 
Trung Thiên! Lúc suy nghĩ chín chắn như vậy thì 
không nhập vào sắc, lây øì đắc sắc? Không có 
chỗ sinh ra chăng phải sắc. Giả sử chăng phải sắc 
là không sắc cũng không sinh ra thì trong đó 
không có chỗ nào để được danh tự? Săắc này là 
pháp làm ra số. Bấy giờ Đại Bồ-tát vì thực hành 
Bát-nhã ba-la-mật sẽ thấy pháp thâm nhập vào tư 
duy. Bấy giờ cũng không nhập vào thọ, tưởng, 
hành, thức. Vì sao? Vì thức không có chỗ sinh ra 
là chăng phải thức. Giả sử chăng phải thức là 
không có thức, cũng không có chỗ sinh ra, từ đó 
không có chỗ để được danh tự, thức này là pháp 
làm ra sô. 


SỐ 226 -KINH MA-HA BÁT-NHÃ SAO, quyên 1 279 


Ngài Xá-lợi-phât hỏi ngài Tu-bô-đê: 

-Pháp thây thuyết không có chỗ sinh. Giả sử 
Bô-tát cũng không có chỗ sinh, thì Bồ-tát dựa 
vào những gì mà siêng năng thực hành đạo Bỏ- 
tát? Giả sử nhờ vào tất cả mọi người, thì ai là 
người nhận chịu sự khổ nhọc này? 

Ngài Tu-bô-đề trả lời ngài Xá-lợi-phất: 

-Tôi cũng không bảo Bồ-tát nhận chịu hạnh 
khổ nhọc này. Bồ-tát nhẫn nhục thực hành khổ 
hạnh là con đường của Bô-tát. Không nên nghĩ: 
ta nhẫn nhục chịu đựng hạnh khổ nhục. Vì sao? 
Vì tâm Bô- tát không nghĩ như vậy mới có thể 
làm cội gốc cho vô lượng, vô số người, làm cho 
đều được an Ôn. Nghĩ đến họ như nghĩ đến mẹ, 
nghĩ đến họ như nghĩ đến cha, đến bản thân 
mình. Đại Bồ-tát nên giữ tâm mình luôn nghĩ 
như vậy đối với tất cả, chăng thấy Bồ-tát, cũng 
chắng biết ở chỗ nào. Người làm như vậy là 
nhẫn nhục thực hành khổ hạnh. 

Xá-lợi-phât! Giả sử không thây sinh ra Bồ- 
tát, vì Bô-tát là vô sinh. 

Ngài Xá-lợi-phât hỏi ngài Tu-bô-đê: 

-Giả sử Bồ-tát không sinh thì Nhất thiết trí 
cũng không sinh? 
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Ngài Tu-bô-đề bảo ngài Xá-lợi-phât: 

-Nhất thiết trí cũng không sinh. 

Ngài Xá-lợi-phât lại bảo ngài Tu-bô-đê: 

-Nhất thiết trí không sinh thì người phảm 
phu cũng không sinh. 

Ngài Tu-bô-đề thưa: 

—Kẻ phàm phu cũng không sinh. 

Ngài Xá-lợi-phât hỏi ngài Tu-bô-đê: 

-Bỏ-tát không sinh thì pháp Bô-tát cũng 
không sinh. Nhất thiết trí không sinh thì pháp 
Nhất thiết trí cũng không sinh. Phàm phu không 
sinh thì pháp phàm phu cũng không sinh. Vậy 
Bồ-tát không từ đâu sinh ra để đạt đên Nhất thiết 
trí? 

Ngài Tu-bô-đề thưa: 

-Pháp không từ đâu sinh ra để nhập vào, cũng 
chăng phải không nhập, không có pháp từ chỗ 
nào sinh ra đề đạt đến. 

Ngài Xá-lợi-phất lại hỏi: 

-Cái sinh, sinh ra đó mới có thê đạt được 
pháp phải không? 

Ngài Tu-bô-đề thưa: 

-Pháp không từ đâu sinh ra để được sinh. 
Pháp không có chỗ sinh đó là đạt được. 
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Ngài Xá-lợi-phât lại hỏi: 

—Do sinh, sinh ra là từ chỗ không sinh ra. 

Ngài Tu-bô-đề thưa: 

-Không có chỗ sinh, thích nghe về không chỗ 
sinh. 

Ngài Xá-lợi-phât hỏi ngài Tu-bô-đê: 

Không ưa nghe sinh, chính đó là ưa nghe. 

Ngài Tu-bô-đề thưa: 

Không sinh ra nghe chính đó là nghe. 

Ngài Xá-lợi-phât bảo: 

—Do nghe, đó là nhờ lời nói. 

Ngài Tu-bô-đề thưa ngài Xá-lợi-phất: 

-Không không lời nói, đó là lời nói. Không 
nói, không thích nghe, đó là nói, đó là thích 
nghe. 

Ngài Xá-lợi-phât bảo: 

-Lành thay, lành thay! Tu-bồ-đề đã thuyết 
những điều tôn quý trong giáo pháp. Vì sao? Vì 
Tôn giả Tu-bô-đê y theo câu hỏi, ngài giải đáp tất 
cả. 

Ngài Tu-bô-đề thưa ngài Xá-lợi-phất: 

-Đệ tử Phật thuyết pháp đều như vậy, tùy 
theo chỗ người ta hỏi mà giải đáp. Vì sao? Vì 
theo pháp là vậy, nên cũng không biết chỗ sinh 
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Ta. 

Ngài Xá-lợi-phât bảo: 

-Lành thay, lành thay, Tu-bô-đề! Từ Bát-nhã 
ba-la-mật nào Đại Bồ-tát vượt qua? 

Ngài Tu-bô-đề thưa: 

-Từ Bát-nhã ba-la-mật lúc thuyết pháp này, ai 
đọc tụng Đại Bồ-tát sẽ biết được đức tin của 
người đó không còn nghi ngờ. Có người tin theo, 
pháp này không tăng. Không có người tin theo, 
pháp này cũng không giảm. 

Ngài Xá-lợi-phât hỏi ngài Tu-bô-đê: 

Có người theo, pháp này cũng không tăng. 
Không có người theo, pháp này cũng không 
giảm. Dạy tất cả mọi người theo pháp này vì theo 
pháp này không mất tất cả người, vì làm cho tất 
cả được đắc Đại Bô-tát. Vì sao? Vì tất cả mọi 
người đều học pháp. Tục lệ của pháp này là như 
vậy. 

Ngài Tu-bô-đề thưa: 

-Lành thay, lành thay! Xá-lợi-phất đã hiểu 
biểu pháp một cách đúng đắn! 

Ngài Xá-lợi-phât bảo: 

Không có gì lạ. Vì sao? Người tự nhiên nghĩ 
biết không chính xác về người, sẽ nghĩ biết 
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không chính xác, thân người khó biết rõ sẽ 
nghĩ biết rõ. 

-Xá-lợi-phất! Pháp của Đại Bôồ-tát nên thủ hộ 
như vậy, nên tu hành như vậy. 


M 


Phẩm 2: HỎI VỀ ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA- 
MẠẬT 

Bây giờ Thích Để-hoàn Nhân cùng với bốn 
vạn chư Thiên đồng đến nhóm họp. Tứ Thiên 
vương cùng với hai vạn chư Thiên đồng đến 
nhóm họp. Phạm Ca-di thiên cùng với một vạn 
chư Thiên đồng đến nhóm họp. Thủ-đà cùng năm 
ngàn chư Thiên đồng đến nhóm họp. Các chư 
Thiên có phước đức ở đời trước được sức oal 
thần của Phật, nên ánh sáng của họ chiếu sáng 
rực rỡ, làm cho ánh sáng của chư Thiên khác 
không hiện ra được. 

- Thích Đề-hoàn Nhân bạch với Tôn giả Tu-bô- 
đê: 

-Có vô số ngàn vạn chư Thiên trong đại hội 
này muôn nghe Tôn giả Tu-bô-đề thuyết Bát-nhã 
ba-la-mật. Thế nào là Đại Bỗ-tát trụ trong Bát- 
nhã ba-la-mật? 
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Tu-bô-đề bảo Thích Đê-hoàn Nhân: 

-Này Câu-dực! Vô số ngàn vạn chư Thiên ưa 
thích được nghe Bát-nhã ba-la-mật. Tôi sẽ nương 
oai thân của Đức Phật rộng thuyết Bát-nhã ba-la- 
mật cho tất cả chư Thiên. Chư Thiên nào chưa 
phát tâm Bô-đề thì nay nên phát. Người đã đắc 
Tu-đà-hoàn thì không trở lại đắc Bồ-tát. Vì sao? 
Vì đã đóng bít đường sinh tử. Cho dù những 
hạng người này câu Bồ-tát đạo thì tôi cũng sẽ 
khuyến trợ làm cho công đức của họ không bị 
chấm dứt, làm cho họ nhận được phân cao quý 
nhất trong pháp đó. 

Đức Phật dạy: 

-Lành thay, lành thay, Tu-bô-đề! Ông khuyến 
trợ chư Thiên ưa thích việc học đến như vậy. 

Ngài Tu-bô-đề bạch Phật: 

-Kính bạch Thế Tôn! Con phải đền ân, không 
thể không đền ân. Vì sao? Thuở quá khứ Như Lai 
có dạy tất cả đệ tử vì các Bôồ-tát thuyết Bát-nhã 
ba-la-mật. Bấy giờ Như Lai cũng ở trong pháp 
học đó và trong pháp đó Như Lai tự mình đạt 
thành Phật đạo. 

Kính bạch Đức Thiên Trung Thiên! Vì lẽ đó 
nên con phải đên ân, nên nay con xin thuyết lại 
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Bát-nhã ba-la-mật. Bô-tát cũng sẽ nhận lại 
pháp của Bồ-tát. Con cũng sẽ khuyên trợ họ ưa 
thích Đại Bô-tát để mau được thành Phật. 

Ngài Tu-bô-đề bảo Câu-dực: 

-Tôi sẽ hỏi ông, ông hãy lắng nghe câu hỏi: 
“Đại Bô-tát trụ Bát-nhã ba-la-mật như thế nào?” 
Đại Bồ-tát lây không trụ để trụ Bát-nhã ba-la- 
mật. Đại Bồ-tát với đại thệ nguyện hướng đến 
Đại thừa không trụ trong sắc, không trụ vào thọ, 
tưởng, hành, thức, không trụ vào trong Tu-đà- 
hoàn nào cả, không trụ vào trong Tư-đà-hàm, 
không trụ vào trong A-na-hàm, không trụ vào A- 
lahán, không trụ vào trong Bích-chi-phật, 
không trụ vào trong Phật. Có sắc nhưng không 
trụ vào trong sắc. Có thọ, tưởng, hành, thức 
nhưng không trụ vào trong thọ, tưởng, hành, 
thức. Có Tu-đảà-hoàn nhưng không trụ trong Tu- 
đà-hoàn. Có Tư-đà-hàm nhưng không trụ vào 
Tư-đà-hàm. Có A-na-hàm, không trụ trong A- 
na-hàm. Có A-la-hán, Bích-chi-phật, Phật nhưng 
không trụ trong A-la-hán, Bích-chi-phật, Phật, 
không trụ vào trong sắc thường, vô thường, 
không trụ vào trong thọ, tưởng, hành, thức 
thường, vô thường, không trụ vào trong sắc lạc, 
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sắc khổ, không trụ vào trong thọ, tưởng, hành, 
thức lạc khô. Không trụ vào trong sắc không bất 
không, không trụ vào trong thọ, tưởng, hành, 
thức không bất không, không trụ vào trong sắc 
ngã sở, chăng phải ngã sở, không trụ vào trong 
thọ, tưởng, hành, thức chăng phải ngã sở nào cả. 

Thành tựu trọn vẹn Tu-đà-hoàn đạo, cũng 
không trụ vào trong đó. Thành tựu xong Tu-đà- 
hoàn đạo cũng không trụ vào trong đó. Vì sao? 
Vì Tư-đà-hoàn còn bảy lần sinh bảy lần tử liền 
vượt qua, thế nên không trụ vào trong Tu-đà- 
hoàn. 

Thành tựu trọn vẹn Tư-đà-hàm đạo, cũng 
không trụ vào trong đó. Thành tựu xong Tư-đà- 
hàm đạo cũng không trụ vào trong đó. Vì sao? Vì 
Tư-đà-hàm còn một lần sinh một lần tử liên vượt 
qua, thế nên không trụ vào trong Tư-đà-hàm. 

Thành tựu trọn vẹn A-na-hàm cũng không trụ 
vào trong đó. Thành tựu xong A-na-hàm đạo liên 
ở trên trời Bát-niết-bàn. Thế nên không trụ vào 
trong A-na-hàm đạo. 

Thành tựu trọn vẹn A-la-hán đạo cũng không 
trụ vào trong đó. Vì sao? Thành tựu xong đạo 
liền dứt hết tất cả. Ngay nơi đó không còn có 
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Bát-niễt-bàn nào để Bát-niếtbàn. Thế nên 
không trụ vào trong A-la-hán đạo. 

Thành tựu trọn vẹn Bích-chi-phật đạo cũng 
không trụ vào trong đó. Thành tựu xong Bích- 
chi-phật đạo, vượt qua Thanh văn, không tiến 
đến Phật đạo mà Niết-bàn nửa chừng, thế nên 
không trụ vào trong Bích-chi-phật đạo nào cả mà 
thành Phật, làm thầy dạy cho vô lượng, vô số 
người đêu Bát-niễt-bàn. Làm xong công việc của 
Phật làm rồi sẽ Bát-niết-bàn mà không trụ vào 
trong đó. 

Ngài Xá-lợi-phất suy nghĩ: “Vậy thì Bồ-tát 
trụ vào chỗ nào?” Ngài Tu-bô-đề biết ý nghĩ của 
Xá-lợi-phất, liên nói: 

-Thê nào, thưa ngài Xá-lợi-phất, Phật trụ chỗ 
nào? 

Ngài Xá-lợi-phât thưa: 

-Phật không trụ chỗ nào cả. Tâm Như Lai 
không trụ vào chỗ nào, không trụ ở chỗ bất động, 
cũng không trụ ở chỗ vô động. 

Ngài Tu-bô-đề nói: 

-Đại Bô-tát nên học như vậy. Học giỗng như 
Như Lai, không trụ cũng không bất trụ, cũng 
không vô trụ. Nên học trụ như vậy. 
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Chư Thiên nghe như vậy đêu suy nghĩ: 
“Các Dạ-xoa dù lớn hay nhỏ, nói ra điều gì 
chúng ta đều có thể hiểu rõ. Còn những gì Tôn 
giả Tu-bô-đề nói ta hoàn toàn không thê hiểu.” 
Ngài Tu-bô-đề biết ý nghĩ của chư Thiên liền 
bảo: 

-Lời nói này khó hiểu, khó hiểu cũng không 
thể nghe, cũng không thê biết. 

Trong tâm chư Thiên, mỗi người lại nghĩ: 
“Lời nói này phải hiểu, phải hiểu. Nay chỗ hiểu 
biết của Tôn giả Tu- bô-đề đã thâm nhập, thâm 
nhập.” 

Ngài Tu-bô-để biết ý nghĩ của chư Thiên nên 
nói với chư Thiên: 

-Muốn đạt được Tu-đà-hoàn đạo, khi đạt 
được Tu-đà-hoàn đạo rồi thì không trụ trong đó 
MỚI Vượt qua. Muốn đạt được Tư-đà-hàm đạo, 
khi đạt được Tư-đà-hàm đạo rôi thì không trụ vào 
trong đó mới vượt qua. Muỗn đạt được A-na-hàm 
đạo, khi đạt được A-na-hàm đạo thì không trụ vào 
trong đó mới vượt qua. Muỗn đạt được A-la-hán 
đạo, khi đạt được A-la-hán đạo rồi thì không trụ 
vào trong đó mới vượt qua. Muốn đạt được Bích- 
chi-phật đạo, khi đạt được Bích-chi-phật đạo rôi 
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thì không trụ vào trong đó mới vượt qua. Muôn 
đạt được Phật đạo, khi đạt được Phật đạo rôi thì 
không trụ vào trong đó mới vượt qua. 

Chư Thiên suy nghĩ: “Tôn giả Tu-bô-để 
thuyết như vậy thì ai sẽ là người sẽ nghe, sẽ lãnh 
thọ pháp này?” Ngài Tu-bô-đề biết ý nghĩ của 
chư Thiên nên nói với chư Thiên: 

—Người huyền sẽ nghe pháp huyễn của ta, sẽ 
nhận pháp huyền. của ta. Vì sao? Người theo ta 
nghe pháp xong rôi cũng không chứng đặc. 

Chư Thiên lại nghĩ: “Sao gọi là người huyễn 
nghe pháp cùng với mọi người giông nhau không 
khác?” Ngài Tu-bô-đề biết ý của chư Thiên nên 
nói với chư Thiên: 

-Huyễn như người, người như huyễn. 

Ngài Tu-bô-đề bảo: 

—Ta nói Tu-đà-hoàn, Tư-đà-hàm, A-na-hàm, 
A-la-hán, Bích-chi-phật đạo cũng như huyễn mà 
thôi. Ngay như Phật đạo ta nói cũng như huyễn. 

Chư Thiên thưa: 

-Cho đến Phật, ngài nói cũng như huyễn sao? 

Ngài Tu-bô-đề bảo chư Thiên: 

-Cho đến Niết-bản cũng như huyền. 

Chư Thiên lại hỏi Tu-bô-đề: 
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-Cho đến Niết-bàn cũng như huyền là thê 
nào? 

Ngài Tu-bô-đề đáp: 

-Này chư Thiên! Giả sử có pháp sinh ra Niết- 
bàn, pháp ây cũng như huyễn. Vì sao? Làm cho 
người huyễn Niết-bàn thì cũng không có. 

Xá-lợi-phất, Phân-mạn-đà-ni-phất, Ma-ha 
Câu-hy-la, Ma-ha Ca-chiên-diên... cùng thưa 
ngài Tu-bô-đề: 

-Bát-nhã ba-la-mật thật rất sâu xa. Những 
người nào sẽ lãnh thọ pháp này? 

Hiển giả A-nan cũng hỏi như vậy. Ngài Tu- 
bô-đề thưa với các Tỳ-kheo: 

-Bô-tát không thoái chuyên hoặc là người 
thành tựu A-la-hán sẽ lãnh thọ pháp này. Lại 
nữa, có pháp này nhưng không có người thọ trì. 
Vì sao? Bát-nhã ba-la-mật thuyết tướng của nó 
như vậy, trong đó không sinh ra. Vì sao? Vì 
trong pháp đó vốn không có pháp, không có 
người nghe, không có người đắc. Pháp này xét ra 
không có người nghe pháp, không có người đắc 
pháp, vì trong pháp đó không có chỗ lãnh thọ. 

Thích Đê-hoàn Nhân nghĩ: “Tôn giả Tu-bô-đề 
đã thuyết pháp mưa báu. Ta đâu thể nào không 
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hóa làm hoa để đem dâng cúng lên Tôn giả.” 
Thích Đề-hoàn Nhân liên hóa làm hoa dâng lên 
Tôn giả Tu-bô-đề. Ngài Tu-bô-đề bảo: 

-Hoa này chăng phải sinh ra trên trời Đao-lợi. 
Ta từng thấy hoa này từ huyễn hóa sinh ra. Thích 
Đê-hoàn Nhân đã hóa ra và dâng lên cúng ta là từ 
cây tâm mà sinh ra, không phải từ cây gỗ sinh ra. 
Hoa này là từ cây tâm sinh ra. 

Thích Đêề-hoàn Nhân thưa: 

Như Tôn giả dạy, hoa này là từ cây tâm sinh 
Ta. 

Ngài Tu-bô-đề bảo: 

Đúng như vậy, Câu-dực! 

Thích Đêề-hoàn Nhân thưa: 

Cũng chắng phải từ cây tâm sinh ra. 

Ngài Tu-bô-đề bảo: 

-Bởi vậy nên chăng phải là hoa. 

Thích Đêề-hoàn Nhân thưa: 

Thưa Tôn giả Tu-bô-đề! Trí tuệ ngài đạt 
được thật là sâu xa. Những lời ngài thuyết không 
thêm không bớt, thuyết đúng như pháp. Như ngài 
đã dạy, các Đại Bồ-tát nên học như vậy. 

Ngài Tu-bô-đề bảo Thích Đề-hoàn Nhân: 

-Lời Câu-dực rất đúng! Đó là chỗ học của 
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Đại Bô-tát. Đại Bô-tát nên học như vậy. Vì 
không học Tu-đà-hoàn, Tư-đà-hàm, A-na-hàm, 
A-la-hán, Bích-chi-phật đạo là Bô-tát học Nhất 
thiết trí. Người học như vậy là học vô lượng, vô 
số pháp, không học về sắc sinh, cũng không học 
về thọ, tưởng, hành, thức sinh. Không học về sắc 
thọ, cũng không học về thọ, cũng không học về 
thọ, tưởng, hành, thức. Không học về pháp lạc 
thọ tưởng và khi bị mất cũng không lệ thuộc. 
Học như vậy là học Nhất thiết trí, là đồng như 
Nhất thiết trí. 

Ngài Xá-lợi-phât hỏi ngài Tu-bô-đê: 

Người học như vậy cũng không lãnh thọ 
Nhất thiết trí, cũng không thật học, vì học Nhất 
thiết trí là đồng với Nhất thiết trí. 

Ngài Tu-bô-đề thưa: 

-Học như vậy cũng không lãnh thọ Nhất thiết 
trí, cũng không thất học, đó là học Nhất thiết trí, 
là đồng như Nhất thiết trí. 

Thích Đê-hoàn Nhân hỏi ngài Xá-lợi-phất: 

-Đại Bô-tát sẽ cầu Bát-nhã ba-la-mật như thê 
nào? 

Ngài Xá-lợi-phât thưa: 

-Nên hỏi Tôn giả Tu-bô-đê. 
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Thích Đê-hoàn Nhân hỏi Tôn giả Tu-bô-đê: 
-Nên nương vào oai thân ân đức gì để học? 
Ngài Tu-bô-đề nói: 

-Chỗ học được đều là nhờ vào oai thần ân 
đức của Phật. Về điêu mà Câu-dực hỏi: Đại Bồ- 
tát nên câu Bát-nhã ba-la-mật như thê nào? Cũng 
không thể từ nơi sắc mà tìm cầu, cũng không thê 
lia sắc để tìm. Cũng không thể từ thọ, tưởng, 
hành, thức mà tìm. Cũng không thể lìa thọ, 
tưởng, hành, thức đề tìm. Vì sao? Bát-nhã ba-la- 
mật cũng chắng phải sắc, cũng chăng phải lìa 
sắc. Bát-nhã ba-la-mật chắng phải thọ, tưởng, 
hành, thức, cũng chẳng lia thọ, tưởng, hành, 
thức. 

Thích Đề-hoàn Nhân hỏi Tu-bô-đề: 

Đại Bát-nhã ba-la-mật không có giới hạn. 
Đại Bát-nhã ba-la-mật không có bến bờ? 

Ngài Tu-bô-đề bảo Câu-dực: 

Đại Bát-nhã ba-la-mật không có giới hạn. 
Đại Bát-nhã ba-la-mật không có bên bờ. Đại Bát- 
nhã ba-lamật không có ranh giới, hoàn toàn 
không thê thấy bờ bên. Đại Bát-nhã ba-la-mật 
hoàn toàn không có bến bờ. Người không có giới 
hạn, Bát-nhã ba-la-mật cũng không giới hạn. 
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Này Câu-dực! Như vậy thì sẽ làm sao để 
cầu Bát-nhã ba-la-mật? Đối với pháp không có 
giới hạn, không có bến bờ, không có trung gian 
thì cũng không thể đạt được giới hạn. Bát-nhã 
ba-la-mật cũng như vậy. 

Lại nữa, này Câu-dực! Pháp không giới hạn, 
không có bến bờ, không ranh giới, không có 
trung gian nên không ai có thê đắc. 

Thích Đêề-hoàn Nhân thưa: 

-Thê nảo, thưa Tôn giả Tu-bô-đểề! Là người 
không giới hạn, Bát-nhã ba-la-mật cũng không 
giới hạn? 

Ngài Tu-bô-đề đáp: 

-Hoàn toàn không thể nghĩ bàn. Giả sử người 
nhiêu lại càng nhiều thêm, cũng không có giới 
hạn, Bát-nhã ba-la-mật cũng không có giới hạn. 

Thích Đê-hoàn Nhân thưa: 

Do nguyên nhân gì người không giới hạn, 
Bát-nhã ba-la-mật cũng không giới hạn? 

Ngài Tu-bô-đề thưa: 

Này Câu-dực! Má ông thế nào, trong pháp 
nào nói về người, nguôn gốc của người? 

Thích Đề-hoàn Nhân thưa: 

-Không có thuyết ra pháp nào, cũng không 
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bỏ qua pháp nào. Giả sử có nói ra thì đó cũng 
chỉ là nêu cái tên thôi. 

Ngài Tu-bô-đề bảo: 

-Thích Đề-hoàn Nhân! Ông nghĩ thế nào, có 
thể có người để thấy được người đó không? 

Thích Đề-hoàn Nhân thưa: 

Không thê thây được, 

Ngài Tu-bô-đề bảo: 

Không có tác giả làm sao có người? CIả sử 
Như Lai Đăng Chánh Giác tuôi thọ và kiếp số 
nhiêu như cát sông Hằng để nói về việc có người 
sinh, có người diệt, ông nghĩ thế nào? 

Thích Đêề-hoàn Nhân thưa: 

-Cũng không có người sinh người diệt. Vì 
sao? Vì bản nguyện thanh tịnh vậy. 

Như vậy, này Câu-dực! Người không giới 
hạn. Nên niệm về Bát-nhã ba-la-mật như vậy. 


L] 
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KINH MA-HA BÁT-NHÃ SAO 
QUYÊN 2 


Phẩm 3: CÔNG ĐỨC 

Bây giờ, các Nhân chỉ thiên, các Phạm thiên, 
Ba-da-hòa-đề-thiên, Y-sa thiên, Na-đề-càn thiên 
cùng một lúc xướng lên ba lần khen ngợi pháp 
rẵng: 

-Pháp mà Hiên giả Tu-bô-đề thuyết thật sâu 
xa. Như Lai đều từ nơi pháp này sinh ra, người 
nào được nghe pháp này, thọ trì, đọc tụng, tu 
hành, chúng con kính xem người đó như Đức 
Như Lai. Chúng con cung kính xem người đó 
như Đại Bô-tát thọ trì Bát-nhã ba-la-mật. 

Đức Phật bảo chư Thiên: 

-Đúng như vậy, đúng như vậy! Xưa ta ở 
trước Đức Phật Đề-hòa-kiệt-la đạt được Bát-nhã 
ba-la-mật, ta liên được Phật Đề-hòa-kiệt-la thọ 
ký: “Sau này ông sẽ làm thây dẫn đường cho mọi 
người, làm cho tất cả đều đạt được trí tuệ của 
Phật. Vô lượng, vô sỐ kiếp VỀ Sau, ông sẽ thành 
Phật hiệu là Thích-ca Văn, tôn quý bậc nhất 
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trong hàng trời, người, dắt thê gian an Ổn trong 
pháp vô cùng sáng suốt, nên hiệu là Phật. 

Chư Thiên bạch Phật: 

-Kính bạch Đức Thiên Trung Thiên! Thật 
lành thay! Đại Bồ-tát thực hành Bát-nhã ba-la- 
mật đạt đến Nhất thiết trí. 

Đức Phật ở trong đại hội bảo các Tỳ-kheo, 
Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà- tặc, Ưu-bà-di: 

-Nay lấy bốn chúng đệ tử làm chứng và chư 
Thiên ở cõi Dục, Phạm thiên, A-pha hội thiên 
cùng chứng tr1. 

Đức Phật bảo Thích Đê-hoàn Nhân: 

Này Câu-dực! Thiện nam, thiện nữ nào học 
tập. thọ trì, đọc tụng Bát-nhã ba-la-mật thì thiện 
nam, thiện nữ này dù là ma, thiên ma hay phi 
nhân cũng quyết định không thể là hại được, 
cũng không thể làm cho người này chết oan 
được. 

Lại nữa, này Câu-dực! Chư Thiên trên trời 
Đao-lợi, người nào thực hành Phật đạo mà chưa 
được học tập, đọc tụng Bát-nhã ba-la-mật thì nên 
cùng nhau đi đến chỗ thiện nam, thiện nữ này. 
Người học tập, thọ trì Bát-nhã ba-la-mật nếu đi ở 
chỗ núi rừng vắng vẻ, quyết định không sợ hãi, 
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khiệp đảm. 

Tứ Thiên vương bạch Phật: 

-Chúng con cùng nhau ủng hộ thiện nam, 
thiện nữ học tập, thọ trì, đọc tụng Bát-nhã ba-la- 
mật. 

Phạm-ma-bát thiên và chư Thiên cõi Phạm 
đồng bạch Phật: 

-Chúng con cùng nhau ủng hộ thiện nam tử, 
thiện nữ nhân học tập, thọ trì, đọc tụng Bát-nhã 
ba-la-mật. 

Thích Đê-hoàn Nhân bạch Phật: 

Bản thân con ủng hộ thiện nam, thiện nữ học 
tập. thọ trì, đọc tụng Bát-nhã ba-la-mật. 

Thích Đê-hoàn Nhân lại bạch Phật: 

Thật khó kịp, kính bạch Đức Thiên Trung 
Thiên! Nếu thiện nam, thiện nữ có học tập Bát- 
nhã ba-la-mật thì ngay hiện tại liên đắc pháp. 
Kính bạch Đức Thiên Trung Thiên! Người thọ trì 
Bát-nhã ba-la-mật là thọ trì tất cả sáu pháp Ba-la- 
mật. 

Đức Phật dạy: 

Đúng như vậy. Này Câu-dực, người thọ trì 
Bát-nhã ba-la-mật là thọ trì tất cả sáu pháp Ba-la- 
mật. Lại nữa, này Câu-dực! Nếu thiện nam, thiện 
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nữ học tập, thọ trì, đọc tụng Bát-nhã ba-la-mật, 
Câu-dực, hãy lắng nghe! Ta nói công đức người 
đó đạt được là lời nói đầu, giữa, cuôi đều thiện. 

Thích Đêề-hoàn Nhân thưa: 

-Con kính vâng theo lời chỉ dạy của Thế Tôn. 

Đức Phật dạy: 

-Này Câu-dực! Người nào muốn phá hoại, 
nhiễu loạn pháp của ta thì người đó dân dần khởi 
ác ý, muôn đến để phá hoại nhưng chưa đến 
được, giữa đường đã bị tiêu vong. Thiện nam, 
thiện nữ này nhờ học tập, thọ trì Bát-nhã ba-la- 
mật nên người kia mang ác ý đến, luôn luôn 
muốn phá hoại, nhiễu loạn nhưng ác ý tự dừng và 
bị khuất phục, quyết định không đến được chỗ 
người k1a. 

Này Câu-dực! Thiện nam, thiện nữ nào đã 
thực hành thì thấy được tât cả, nhờ học tập. thọ 
trì, đọc tụng Bát-nhã ba-la-mật. 

Này Câu-dực, ví như có loại thuốc tên là Ma- 
chi, có con răn đói bò đi kiêm ăn, đang trên 
đường đi kiếm ăn gặp một con sâu, rắn muốn ăn 
con sâu, con sâu bò đến chỗ thuốc Ma-chi, rắn 
nghe mùi hương của thuốc liền chạy trở lui. Vì 
sao? Vì năng lực của thuốc làm cho nọc độc của 
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răn lập tức tiêu tan, nọc độc của răn bị năng lực 
của thuốc ngăn chận lại. 

Như vậy, này Câu-dực! Thiện nam, thiện nữ 
nào học tập, thọ trì, đọc tụng Bát-nhã ba-la-mật, 
có người muốn làm hại liền bị tiêu vong, vì nhờ 
sức oai thân của Bát-nhã ba-la-mật đây lui. 

Đức Phật dạy: 

-Giả sử có người mưu tính đi đến chỗ ngồi 
kia làm hại nhưng không thành, vì có Tứ Thiên 
vương đồng ủng hộ thiện nam, thiện nữ nảy. 
Nếu người tư duy thâm nhập Bát-nhã ba-la-mật, 
thì việc làm và lời nói tự tại như cam lộ. Nói ra 
điều gì đều được mọi người tôn trọng. Không 
sân hận, không cống cao. Tứ Thiên vương cùng 
nhau ủng hộ thiện nam, thiện nữ này. Người học 
tập. thọ trì, đọc tụng Bát-nhã ba-la-mật, lời nói 
không ai khác. Nói ra lời gì thì đều như cam lộ. 
Lời nói ra không khinh bạc, lòng sân hận không 
khởi lên, tự nhiên tâm cao ngạo không nảy sinh. 
Vì sao? Vì nhờ học tập Bát-nhã ba-la-mật, 
không ưa công cao, không ưa nương cậy, không 
ưa sân hận. Thiện nam, thiện nữ này tự nghĩ: 
“Nêu có người đến gây gỗ với ta, ta phải luôn xa 
lia, tự hỗ thẹn với chính mình. Nghĩ rằng đây là 
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bọn xâu, không thể gân gũi.” Tự nghĩ: “Ta tìm 
cầu Phật đạo, không thê chạy theo những lời sân 
hận để cho ta mau đạt được tâm tốt.” Thiện nam, 
thiện nữ nào thực hành như vậy thì thây được tất 
cả công đức ngay hiện tại. Người học tập, đọc 
tụng, thọ trì Bát-nhã ba-la-mật cũng như vậy. 

Thích Đề-hoàn Nhân bạch Phật: 

—Thật khó thay, kính bạch Đức Thiên Trung 
Thiên! Người thực hành Bát-nhã ba-la-mật mới 
vượt qua được các sự xấu ác đề đi lên. Việc làm 
của người đó tự tại, không aI bằng. 

Đức Phật bảo Thích Đê-hoàn Nhân: 

Lại nữa, này Câu-dực! Thiện nam, thiện nữ 
học tập, thọ trì, đọc tụng Bát-nhã ba-la-mật, ngay 
trong lúc bị tai nạn kịch liệt, quyết định không sợ 
sệt. Giả sử người đó vào trong quân trận cũng 
không bị súng đạn. 

Đức Phật dạy: 

-Lời ta dạy không sai, không khác. Nếu thiện 
nam, thiện nữ ngay khi niệm tụng Bát-nhã ba-la- 
mật, cho dù ngay trong lúc ây bị chết, hoặc là ở 
trong nhà oan gia họ muôn làm hại, như lời Đức 
Phật dạy không sai khác. Thiện nam, thiện nữ 
này quyết định không ở trong đó bị chết oan. Dù 


302 BÁT-NHÃ - BỘ 15 


cho ở trong đó có người dùng cung tên, có 
người dùng binh khí muốn hại người đó, rốt 
cuộc không trúng thân người ấy. Vì sao? Vì Bát- 
nhã ba-la-mật là thần chú rất lớn, là thân chú rất 
tôn quý. Thiện nam, thiện nữ học tập thần chú 
này thì tự mình không nghĩ điều xấu, cũng 
không nghĩ đến cái xấu của người khác. Ai hoàn 
toàn không nghĩ đến điều xâu là người hùng 
trong nhân loại. Tự mình đạt đến quả vị Phật, sẽ 
ủng hộ cho tất cả mọi người. Người học thân 
chú này mau được thành Phật. 

Lại nữa, này Câu-dực! Nếu người biên chép, 
học tập. thọ trì kinh Bát-nhã ba-la-mật, thì dù là 
người hay chẳng phải người cũng không làm hại 
người đó được, trừ trường hợp người đó có tội 
nghiệp ở đời trước không thể tránh khỏi. Hoặc ở 
chỗ Phật đắc đạo, nếu có người từ một phía nào 
đi vào trong đó thì quỷ thân, câm thú muốn đến 
quây nhiễu vị đó cũng không thê hại được. Vì 
sao? Vì chư Phật quá khứ, hiện tại và vị lai đều 
thành Phật ở đó. Thế nên không có sự sợ hãi 
khủng khiếp. Bát-nhã ba-la-mật cũng như vậy, ở 
chỗ nào thì chỗ đó được tất cả đều cung kính, 
đảnh lễ ủng hộ. 
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Thích Đề-hoàn Nhân bạch Phật: 

Kính bạch Đức Thiên Trung Thiên! Người 
nào biên chép Bát-nhã ba-la-mật, thọ trì quyền 
kinh, quy y đảnh lễ phụng thờ, lại dùng hoa 
hương tốt đẹp, hương bột, hương ướp, hương 
xông, lụa là, lọng hoa, cờ phướn cúng dường; 
người nào đem xá-lợi của Đức Như Lai Đăng 
Chánh Giác dựng tháp phụng thờ, quy y đảnh lễ, 
dâng hương hoa tốt đẹp, hương bột, hương ướp, 
hương xông, lụa là, lọng hoa, cờ phướn cúng 
dường, ... 

Đức Phật hỏi Câu-dực: 

-Phước của người ây làm như vậy có nhiễu 
không? Theo đó người ây được quả báo vui 
sướng thế nào? Này Câu-dực! Đức Như Lai 
Chánh Đắng Giác tự mình đạt đến Nhất thiết trí, 
xuất hiện thân thành Phật là học từ pháp nào mà 
đắc được Vô thượng Bồ-đề? 

Thích Đê-hoàn Nhân thưa: 

-Như Lai học từ Bát-nhã ba-la-mật đặc Vô 
thượng Bô-đê, thành bậc Chánh giác. 

Đức Phật bảo Thích Đê-hoàn Nhân: 

-Không những xá-lợi của Như Lai từ Nhất 
thiết trí mà ra, mà Đức Phật Như Lai cũng từ 
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Nhất thiết trí mà ra. Như vậy, này Câu-dực! 
Xá-lợi Nhất thiết trí là từ Bát-nhã ba-la-mật mà 
ra. Đức Như Lai Vô Thượng Chánh Đăng Giác 
cũng từ Nhất thiết trí mà ra, ta được làm thân 
Phật. Sau khi ta Bát-niễt-bàn, xá-lợi cũng được 
cúng dường. Nếu có thiện nam, thiện nữ nào biên 
chép Bát-nhã ba-la-mật, học tập, thọ trì, tự mình 
phụng thờ làm lễ, dùng hoa hương tốt đẹp, hương 
bột, hương ướp, hương xông, lụa là, lọng hoa, cờ 
phướn cúng dường, tức là đã cúng dường Nhất 
thiết trí. 

Lại nữa, này Câu-dực! Người nào biên chép 
Bát-nhã ba-la-mật, thọ trì quyền kinh, tuy không 
đọc tụng, chỉ cúng dường làm lễ, thiện nam, 
thiện nữ này công đức đạt được từ nơi đó không 
thể so sánh. Vì sao? Vì đã cúng dường Nhất thiết 
trí vậy. 

Thích Đề-hoàn Nhân bạch Phật: 

Đúng như vậy, kính bạch Đức Thiên Trung 
Thiên! Người trong Diêm-phù-lợi không cúng 
dường phụng thờ Bát-nhã ba-la-mật, lớp người 
này không biết Bát-nhã ba-la-mật là tôn quý, sẽ 
được phước không thể so sánh. 

Đức Phật bảo Thích Đê-hoàn Nhân: 
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-Thê nào, Câu-dực! Người trong Diêm- 
phù-lợi có được bao nhiêu người tin Phật, tin 
Pháp, tin Tỳ-kheo Tăng? 

Thích Đề-hoàn Nhân bạch Phật: 

—Người Diêm-phù-lợi Ít có đức tin. Người tin 
Phật, tin Pháp, tín Ty-kheo Tăng chỉ ít thôi. Và 
người thực hành Tu-đà-hoàn, Tư-đà-hàm, A-na- 
hàm, A-la-hán, Bích-chi-phật cũng ít hơn nữa. 
Người thực hành Phật đạo cũng ít hơn. 

Đức Phật dạy: 

Đúng như vậy, Câu-dực! Đến như người tìm 
cầu Phật đạo cũng lại rất ít. Có vô số người 
không thể tính đếm muốn làm hạnh Bồ-tát, rồi 
Sau mới từ trong số đó xuất hiện một hai người 
đứng vững ở địa vị không thoái chuyên. Cho nên, 
này Câu-dực! Nếu thiện nam, thiện nữ tìm cầu 
Phật đạo, học tập, thọ trì, đọc tụng kinh Bát-nhã 
ba-la-mật, thì nên đảnh lễ, cung kính phụng thờ 
vị đó. Vì sao? Vì vị đó hiểu rõ Bát-nhã ba-la- 
mật. Quá khứ Như Lai Vô Thượng Chánh GIác 
vôn từ Bồ-tát thực hành theo Bát-nhã ba-la-mật 
đã học. Ta bấy giờ cũng học trong đó. Sau khi 
Như Lai Bát-niết-bàn, Đại Bồ-tát sẽ cùng nhau 
thọ trì Bát-nhã ba-la-mật. 
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Câu-dực! Sau khi Như Lai Bát-niễt-bàn, 
nếu thiện nam, thiện nữ lây xá-lợi xây tháp bằng 
bảy báu cúng dường, trọn đời quy y đánh lễ 
phụng thờ, đem hoa hương tốt đẹp, hương bột, 
hương ướp, hương xông, lụa là, lọng hoa, cờ 
phướn cúng dường. Như vậy, này Câu-dực! Ý 
ông thế nào, với những việc làm như vậy được 
phước có nhiều không? 

Thích Đề-hoàn Nhân thưa: 

-Kính bạch Đắng Thiên Trung Thiên, rất 
nhiều, rất nhiều! 

Đức Phật dạy: 

-Không băng thiện nam, thiện nữ biên chép 
Bát-nhã ba-la-mật. Thọ trì quyến kinh, quy y 
đảnh lễ, phụng thờ, dâng hoa hương tốt đẹp, 
hương bột, hương ướp, hương xông, lụa là, lọng 
hoa, cờ phướn cúng dường được phước rất nhiều. 

Đức Phật dạy: 

-Đề phần tháp này qua một bên. Này Câu- 
dực! Hoặc tháp băng bảy báu đây cả cõi Diêm- 
phù-lợi, nêu thiện nam, thiện nữ nào trọn đời quy 
y đảnh lễ, phụng thờ, dâng hoa hương tốt đẹp, 
hương bột, hương ướp, hương xông, lụa là, lọng 
hoa, cờ phướn cúng dường. Câu-dực! Thê nào, 
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phước đó có nhiêu không? 

Thích Đề-hoàn Nhân thưa: 

-Kính bạch Đức Thiên Trung Thiên! rất 
nhiều, rất nhiều! 

Đức Phật dạy: 

-Không băng thiện nam, thiện nữ biên chép 
Bát-nhã ba-la-mật. Thọ trì quyến kinh, quy y 
đảnh lễ, phụng thờ, dâng hoa hương tốt đẹp, 
hương bột, hương ướp, hương xông, lụa là, lọng 
hoa, cờ phướn cúng dường, được phước tất 
nhiêu. 

Đức Phật dạy: 

-Đề phân tháp ở Diêm-phù-lợi qua một bên. 
Tháp băng bảy báu đầy bốn châu thiên hạ. Này 
Câu-dực! Nếu thiện nam, thiện nữ nảo trọn đời 
quy y đánh lễ, phụng thờ, dâng hoa hương tốt 
đẹp, hương bột, hương ướp, hương xông, lụa là, 
lọng hoa, cờ phướn cúng dường thì phước đó có 
nhiêu không? 

Thích Đê-hoàn Nhân thưa: 

-Rất nhiêu, rất nhiều! Kính bạch Đắng Thiên 
Trung Thiên. 

Đức Phật dạy: 

-Không băng thiện nam, thiện nữ biên chép 
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Bát-nhã ba-la-mật. Thọ trì quyên kinh, quy y 
đảnh lễ, phụng thờ, dâng hoa hương tốt đẹp, 
hương bột, hương ướp, hương xông, lụa là, lọng 
hoa, cờ phướn... cúng dường được phước tât 
nhiêu. 

Đức Phật dạy: 

-Đề phân nói về tháp ở bốn châu thiên hạ qua 
một bên. Này Câu-dực! Ví như một thiên hạ, lại 
thêm một thiên hạ nữa, như vậy cho đến cả ngàn 
thiên hạ bốn phía đều đây cả tháp bằng bảy báu, 
thiện nam, thiện nữ nào trọn đời quy y đảnh lễ, 
phụng thờ, dâng hoa hương tốt đẹp, hương bột, 
hương ướp, hương xông, lụa là, lọng hoa, cờ 
phướn cúng dường. Này Câu-dực! Thế nào, 
phước đó có nhiều không? 

Thích Đê-hoàn Nhân thưa: 

-Rât nhiêu, rất nhiều! Kính bạch Đắng Thiên 
Trung Thiên! 

Đức Phật dạy: 

-Không băng thiện nam, thiện nữ biên chép 
Bát-nhã ba-la-mật,. Thọ trì quyến kinh, quy y 
đảnh lễ, phụng thờ, dâng hoa hương tốt đẹp, 
hương bột, hương ướp, hương xông, lụa là, lọng 
hoa, cờ phướn... cúng dường, được phước rất 
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nhiêu. 

Đức Phật dạy: 

-Đề phân nói về tháp trong một ngàn thiên hạ 
qua một bên. Thêm nữa, ở một ngàn quốc độ 
nhỏ, như thế trong đó làm thành hai ngản quốc 
độ, bôn phía đầy cả tháp băng bảy báu, thiện 
nam, thiện nữ trọn đời quy y đảnh lễ, phụng thờ, 
dâng hoa trời tốt đẹp, hương bột, hương ướp, 
hương xông, lụa là, lọng hoa, cờ phướn trên cõi 
trời cúng dường. Này Câu-dực! Thế nào, phước 
đó có nhiều không? 

Thích Đề-hoàn Nhân thưa: 

-Kính bạch Đức Thiên Trung Thiên! rất 
nhiều, rất nhiều! 

Đức Phật dạy: 

-Không băng thiện nam, thiện nữ biên chép 
Bát-nhã ba-la-mật. Thọ trì quyến kinh, quy y 
đảnh lễ, phụng thờ, dùng hương hoa tốt đẹp, 
hương bột, hương ướp, hương xông, lụa là, lọng 
hoa, cờ phướn... cúng dường, được phước rất 
nhiêu. 

Đức Phật dạy: 

-Đề phân nói về tháp trong hai ngàn quốc độ. 
Này Câu-dực! 'Tam thiên đại thiên quốc độ, tháp 
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bảy báu đây trong bốn phía, thiện nam, thiện 
nữ trọn đời quy y, đảnh lễ, phụng thờ, dâng hoa 
trời tốt đẹp, hương bột, hương ướp, hương xông, 
lụa là, lọng hoa, cờ phướn cúng dường. Này Câu- 
dực! Thế nào, phước có nhiều không? 

Thích Đêề-hoàn Nhân thưa: 

-Kính bạch Đức Thiên Trung Thiên! rất 
nhiêu, rất nhiêu! 

Đức Phật dạy: 

-Không băng thiện nam, thiện nữ biên chép 
Bát-nhã ba-la-mật. Thọ trì quyến kinh, quy y 
đảnh lễ, phụng thờ, dâng hương hoa tốt đẹp, 
hương bột, hương ướp, hương xông, lụa là, lọng 
hoa, cờ phướn... cúng dường, được phước rất 
nhiêu. 

Đức Phật dạy: 

-Đề phân nói về tháp bảy báu trong tam thiên 
đại thiên quốc độ. Này Câu-dực, nêu trong tam 
thiên đại thiên quốc độ, tất cả Bôồ-tát đều được 
làm người, mỗi người đều xây tháp bằng bảy 
báu, những người này trọn đời đem kỹ nhạc ca 
múa, cờ phướn cúng dường. Này Câu-dực, thê 
nào, công đức của những người này có nhiều 
không? 
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Thích Đê-hoàn Nhân thưa: 

Kính bạch Đức Thiên Trung Thiên! Phước 
đức và công đức của những người này tạo ra rất 
nhiều, rất nhiều! 

Đức Phật dạy: 

-Không băng thiện nam, thiện nữ biên chép 
Bát-nhã ba-la-mật. Thọ trì quyến kinh, quy y 
đảnh lễ, phụng thờ, dâng hương hoa tốt đẹp, 
hương bột, hương ướp, hương xông, lụa là, lọng 
hoa, cờ phướn... cúng dường, được phước rất 
nhiêu. 

Thích Đề-hoàn Nhân bạch Phật: 

-Đúng như vậy, đúng như vậy! Người ấy quy 
y Bát-nhã ba-la-mật, đảnh lễ phụng thờ là cúng 
dường chư Phật Nhất Thiết Trí quá khứ, hiện tại, 
vị lai rồi. 

Thích Đề-hoàn Nhân lại bạch Phật: 

-Số người trong tam thiên đại thiên quốc độ, 
tháp bảy báu mà mỗi người đã xây dựng nên, 
giông như sÔ người đây. chật ở trong cõi Phật 
nhiêu bằng số cát sông Hằng, tất cả họ đều dựng 
tháp bảy báu đề cúng dường. Một kiếp, lại một 
kiếp nữa, đem hoa trời tốt đẹp, hương bột, hương 
ướp, hương xông, lụa là, lọng hoa, cờ phướn 
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cúng dường và các kỹ nhạc trên trời và ở thê 
gian để cúng dường, phước báo công đức của 
người này không băng thiện nam, thiện nữ biên 
chép Bát-nhã ba-la-mật, thọ trì, quy y đảnh lễ, 
phụng thờ, dâng hương hoa tốt đẹp, hương bột, 
hương ướp, hương xông, lụa là, lọng hoa, cờ 
phướn cúng dường. Phước đức của người này đạt 
được hơn người k1a. 

Đức Phật dạy Thích Đê-hoàn Nhân: 

-Đúng như vậy! Này Câu-dực! Không bằng 
thiện nam, thiện nữ từ trong pháp này được 
phước rất nhiêu, không thể tính, không thể bàn, 
không thê cân, không thể so lường, không thể 
cùng tột. Vì sao? Này Câu-dực! Vì Đức Như Lai 
Chánh Đắng Giác Nhất Thiết Trí là từ Bát-nhã 
ba-la-mật mà ra. 

Như vậy, này Câu-dực! Thiện nam, thiện nữ 
biên chép Bát-nhã ba-la-mật, thọ trì quyền kinh, 
quy y đảnh lễ, phụng thờ, dùng hương hoa tốt 
đẹp, hương bột, hương ướp, hương xông, lụa là, 
lọng hoa, cờ phướn cúng dường. Này Câu-dực! 
Những người như vậy đều là nhờ công đức ở đời 
trước đưa đến. 

Đức Phật dạy: 
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Nêu như cõi Phật nhiêu gấp trăm lân số 
cát bên bờ sông Hãng đều xây tháp băng bảy 
báu, không cân tính ở trong sô đó gâp ngàn lần, 
không cần tính ở trong sô đó gập trăm ngàn lần, 
không cân tính ở trong sô đó gâp muôn ức lần, 
không cân tính ở trong số đó gấp vô số lân, ở 
trong số đó không cân kế so với sự cúng dường 
Bát-nhã ba-la-mật. 

Bây giờ bỗn vạn Thiên tử cùng Thích Đê- 
hoàn Nhân đồng đến nhóm họp, đều thưa với 
Thích Đề-hoàn Nhân: 

Tôn giả nên thủ hộ Bát-nhã ba-la-mật, nên 
học tập Bát-nhã ba-la-mật. 

Đức Phật bảo Thích Đê-hoàn Nhân: 

—Nên học tập. thọ trì, đọc tụng Bát-nhã ba-la- 
mật. Vì sao? Vì nêu A-tu-la có ý nghĩ muốn đem 
binh đánh với Đao-lợi thiên, bấy giờ, này Câu- 
dực, nên niệm tụng Bát-nhã ba-la-mật, thì A-tu- 
la lập tức ngưng binh chúng và liên rút lui. 

Thích Đề-hoàn Nhân bạch Phật: 

Kính bạch Đức Thiên Trung Thiên! Bát-nhã 
ba-la-mật là thần chú rất lớn. Bát-nhã ba-la-mật 
là thân chú rất tôn quý, không có chú nảo không 
thể so sánh với Bát-nhã ba-la-mật. 
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Đức Phật dạy: 

Đúng như vậy! Này Câu-dực! Bát-nhã ba-la- 
mật là thân chú rất lớn. Bát-nhã ba-la-mật là thân 
chú rất tôn trọng. Bát-nhã ba-la-mật là thần chú 
mà không có thần chú nào có thể so sánh với 
thân chú này. Này Câu-dực! Các Đức Như Lai 
Chánh Đăng Giác quá khứ đều từ nơi chú này mà 
thành Phật đạo. Các Đức Như Lai Đăng Chánh 
Giác vị lai đều học tập chú này mà được thành 
Phật. Chư Phật hiện tại đều từ nơi chú này mà 
được thành Phật. 

Này Câu-dực! Chú này sinh ra mười công 
đức lành chiếu sáng thế gian. Đó là bốn Thiên, 
bốn Thân túc, năm Thân thông chiếu sáng thê 
gian. Đại Bôồ-tát nhân nơi Âu-hòa-câu-xá-la: 
phương tiện thăng trí, phương tiện thiện xảo sinh 
ra mười công đức lành chiếu sang thế gian. 

Lại nữa, này Câu-dực! Thiện nam, thiện nữ 
nào học tập, thọ trì, đọc tụng Bát-nhã ba-la-mật 
liền được nghe pháp ngay đời hiện tại. 

Thích Đề-hoàn Nhân hỏi Phật: 

—Thê nào là sẽ được ngay thời hiện tại? 

Đức Phật dạy: 

-Hoặc người đó cuỗi cùng không bị chết oan, 
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cuôi cùng không bị chết vì trúng độc, không bị 
chết nước, không bị chết vì súng đạn, hoặc người 
khi gặp quan huyện, bị quan huyện bắt, nên tụng 
niệm Bát-nhã ba-la-mật thì đi đến chỗ nào quyết 
định không bị nguy hại. Vì sao? Vì được Bát-nhã 
ba-la-mật ủng hộ. Nếu người bị quan huyện gọi 
đến quở mắng, nên niệm Bát-nhã ba-la-mật, ngay 
lúc đó vua hoặc thái tử, cận thân cho đòi đến gặp, 
được nói lên những lời đúng, mọi người đều 
hoan hỷ. Vì sao? Vì nhờ học tập Bát-nhã ba-la- 
mật. Lòng từ thương xót nghĩ đến tất cả mọi 
người và những lời nhỏ nhít kia muốn làm hại 
nhưng không thê hại được. 

Khi Đức Phật dạy điều này, có ngoại đạo 
trông thấy Đức Phật, muốn đến quây phá. Thích 
Đê-hoàn Nhân nghĩ: “Ta suốt đời thường được ở 
bên Phật, thọ trì. đọc tụng Bát-nhã ba-la-mật, kẻ 
ngoại đạo đi đến quyết muôn quây phá ta, làm 
cho ta không được thọ trì Bát-nhã ba-la-mật.” 
Thích Đê-hoàn Nhân vâng theo lời chỉ dạy của 
Phật, đọc tụng Bát-nhã ba-la-mật, kẻ ngoại đạo 
kia liên tránh xa cách chung quanh chỗ Thiên 
Trung Thiên một vòng và theo con đường tắt 
chạy trở lu1. 
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Ngài Xá-lợi-phât thâm nghĩ: “Vì sao ngoại 
đạo giữa đường chạy trở lui?” Đức Phật biết tâm 
niệm của Xá-lợi-phât, liên đạy: 

-Kẻ ngoại đạo này đi đến với tâm ý không 
tốt, Thích Đề-hoàn Nhân niệm Bát-nhã ba-la- 
mật, do đó nên ngoại đạo giữa đường chạy trở 
lu. 

Lúc bây giờ, ác ma suy nghĩ: “Đức Như Lai 
Đăng Chánh Giác cùng với bốn chúng đệ tử 
củng ngôi với các Thiên tử cối Dục, cõi Phạm, 
trong đó hoàn toàn không có những người khác. 
Đại Bồ-tát nay được thọ ký, sẽ làm vị tướng 
trong loài người, sẽ thành Phật đạo. Ta sẽ đến 
nhiều loạn họ.” 

Ác ma hóa làm một chiếc xe bốn ngựa, từ từ 
tiễn đến trước Đức Phật. 

Thích Đê- hoàn Nhân thâm nghĩ: “Ác ma CcỡI 
xe bốn ngựa muốn đến chỗ Phật, không giống 
với xe bôn ngựa của vua Bình-sa, không giông 
với xe bốn ngựa của vua Ba-tư-nặc, cũng không 
giông với xe bốn ngựa của Thích chúng đọa, xe 
này do ma làm ra. Ma thường nghĩ cách phá Phật 
đạo, làm loạn người đời.” Thích Đề-hoàn Nhân 
luôn nguyện muỗn đọc tụng Bát-nhã ba-la-mật 
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nên ngay khi â ây nghĩ đên Bát-nhã ba-la-mật và 
điều mong muốn được thành tựu, ác ma liên chạy 
lu. 

Bậc thượng nhân ở cung trời Đao-lợi cầm hoa 
do mình hóa hiện thành, rồi bay lên không trung, 
dùng hoa rải lên Đức Phật. Các vị đều thưa: 

-Chúng con khiến cho Bát-nhã ba-la-mật 
được tôn tại lâu dài ở Diêm-phù-lợi đê cho mọi 
người đều được nghe thấy. 

Rồi các vị ây năm ngân ây các loại hoa như 
đã rải lên Đức Phật và họ đều thưa: 

—Người nào thực hành Bát-nhã ba-la-mật, thủ 
hộ Bát-nhã ba-la-mật, cũng không bị ma và thiên 
ma phá hoại được. 

Thích Đề-hoàn Nhân bạch Phật: 

—Người nghe Bát-nhã ba-la-mật được phước 
báo và công đức không phải ít, huống là người 
học tập. thọ trì, đọc tụng xong lại đi chỉ dạy cho 
người khác. Người này đời trước đã được thấy 
và theo Phật nghe Bát-nhã ba-la-mật, huồng là 
người học tập, thọ trì, đọc tụng rôi thực hành 
theo những gì trong đó chỉ dạy, tức là đã cúng 
dường Như Lai. Vì sao? Vì muốn đạt Nhất thiết 
trí thì phải từ Bát-nhã ba-la-mật. Ví như muốn 
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được của báu cực kỳ ở cõi trời, kính bạch Đức 
Thiên Trung Thiên, thì phải từ biển lớn. Muôn 
được trân bảo Nhật thiết trí, kính bạch Đức 
Thiên Trung Thiên, thì Như Lai Chánh Đăng 
Giác phải từ Bát-nhã ba-la-mật mà tìm câu. 

Đức Phật dạy: 

Đúng như vậy, đúng như vậy! Đức Như Lai 
Vô Thượng Chánh Đắng Giác là từ Nhất thiết trí 
mà ra. 

Ngài A-nan bạch Phật: 

Kính bạch Đức Thiên Trung Thiên! Vì lẽ gì 
Như Lai không thuyết về bồ thí Ba-la-mật? Cũng 
không thuyết về Trì giới, Nhẫn nhục, Tinh tân, 
Thiền định ba-la-mật? Như Lai hoàn toàn không 
nói về những từ này mà chỉ nói chung là Bát-nhã 
ba-la-mật? 

Đức Phật dạy A-nan: 

-Vì Bát-nhã ba-la-mật là tôn quý nhất trong 
năm pháp Ba-la-mật kia. Thế nào A-nan! Không 
bố thí bằng Nhất thiết trí thì có thê gọi là Bồ thí 
ba-la-mật không? Không trì tịnh giới, nhẫn nhục, 
tinh tấn, thiền định, trí tuệ băng Nhất thiết trí thì 
có thể gọi là Trì giới, Nhẫn nhục, Tinh tấn, Thiên 
định ba-la-mật không? 
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Ngài A-nan thưa: 

Đúng như vậy, đúng như vậy! Kính bạch 
Đức Thiên Trung Thiên, không có Ba-la-mật nào 
là bố thí. Nhất thiết trí là Bố thí ba-la-mật. 
Không có Ba-la-mật nào là trì giới, nhẫn nhục, 
tinh tấn, thiên định, trí tuệ. Nhất thiết trí là Trì 
giới, Nhẫn nhục, Tinh tấn, Thiền định, Trí tuệ 
ba-la-mật. Nhất thiết trí là Bát-nhã ba-la-mật. 

Đức Phật dạy A-nan: 

=Do vậy nên Bát-nhã ba-la-mật là tôn quý 
nhất trong năm pháp Ba-la-mật. Ví như cuốc đất 
là gieo giỗng vào trong đó, đồng thời giống cũng 
từ đó sinh ra. Như vậy, này A-nan! Bát-nhã ba- 
la-mật là nơi sinh ra năm pháp Ba-la-mật. Nhât 
thiết trí là Bát-nhã ba-la-mật mà thành. Do vậy 
nên, này A-nan! Bát-nhã ba-la mật với năm 
pháp Ba-la-mật kia là rất tôn quý được Đẳng Tự 
Tại chỉ dạy. 

Thích Đề-hoàn Nhân bạch Phật: 

-Đức Như Lai Chánh Đắng Giác đã dạy rằng 
thiện nam, thiện nữ nào y theo chỉ dạy của Bát- 
nhã ba-la-mật, học tập, thọ trì, đọc tụng, công 
đức của người đó nói không thể hết. 

Đức Phật bảo Câu-dực: 
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—Ta không nói về người đọc tụng, vì công 
đức đó chưa nói hết. Thiện nam, thiện nữ nào 
biên chép Bát-nhã ba-la-mật, thọ trì quyền kinh, 
quy y, đảnh lễ, phụng thờ, dùng danh hoa tốt đẹp, 
hương bột, hương ướp, hương xông, lụa là, lọng 
hoa, cờ phướn cúng dường, ta nói đó là công đức 
cúng dường mà thôi. 

Thích Đề-hoàn Nhân bạch Phật: 

—Con xin ủng hộ người này, tức là thiện nam, 
thiện nữ biên chép Bát-nhã ba-la-mật, thọ trì 
quyền kinh, quy y, phụng thờ, dùng danh hoa tốt 
đẹp, hương bột, hương ướp, hương xông, lụa là, 
lọng hoa, cờ phướn cúng dường. 

Đức Phật dạy: 

Này Câu-dực! Thiện nam, thiện nữ nào khi 
tụng Bát-nhã ba-la-mật, có ngần ấy trăm ngàn 
chư Thiên đi đến chỗ của người đó để nghe pháp 
đó. Người nào đối với pháp không hiểu, muốn 
hỏi Pháp sư, vừa phát khởi ý nghĩ như vậy, nhờ 
trí tuệ của pháp nên ngay khi đó được hiểu rõ. 
Thiện nam, thiện nữ này ngay hiện tại liên được 
nghe pháp. 

Lại nữa, này Câu-dực! Người nảo thuyết Bát- 
nhã ba-la-mật cho bốn chúng đệ tử thì tâm người 
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đó hoàn toàn không có điêu chướng nạn. Nêu 
hình hài bị người toan giết hại rốt cuộc chăng lo 
sợ. Vì sao? Vì người ây được Bát-nhã ba-la-mật 
ủng hộ nên kẻ giết hại kia liên bỏ đi ngay. 

Đức Phật dạy: 

—Ta hoàn toàn không thấy người làm hại Bát- 
nhã ba-la-mật, huông chi kẻ muôn giết hại người 
có Bát-nhã ba-la-mật. Tức là kẻ kia không thê 
nào thây được, bởi vì người ây được Bát-nhã ba- 
la-mật che chắn và làm cho khuất phục. Không 
có thiện nam, thiện nữ nào dám khinh dễ, trong 
tâm người đó cũng không sợ hãi. Thiện nam, 
thiện nữ này là người ngay hiện tại thây được tất 
cả pháp tạo ra công đức. 

Lại nữa, này Câu-dực! Thiện nam, thiện nữ 
nào yêu kính cha mẹ, Sa-môn, đạo nhân, tri thức 
anh em, tôn thân trong ngoài... khi người đó 
muốn nói những việc xâu ác thì đem pháp trung 
chính chỉ dạy cho họ. 

Như vậy, này Câu-dực! Thiện nam, thiện nữ 
đó ngay hiện tại liên được pháp công đức. 

Lại nữa, này Câu-dực! Thiện nam, thiện nữ 
biên chép Bát-nhã ba-la-mật, thọ trì quyền kinh 
đã biên chép, chư Thiên trên cõi trời Tứ Thiên 
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vương tìm câu Phật đạo nên đi đến chỗ của 
người đó thưa hỏi và xin lãnh thọ Bát-nhã ba-la- 
mật, đảnh lễ, đi vòng quanh xong liên lui. 

Chư Thiên ở trên cõi trời Đao-lợi tìm câu 
Phật đạo, nên đi đến chỗ của người đó thăm hỏi, 
nghe và lãnh thọ Bát-nhã ba-la-mật, đảnh lễ, 
nhiễu quanh xong liên lui. 

Chư Thiên ở trên cõi Diệm thiên tìm cầu Phật 
đạo, nên đi đến chỗ của người đó thăm hỏi, nghe 
và lãnh thọ Bát-nhã ba-la-mật, đảnh lễ, đi vòng 
quanh xong liên lui. Thiện nam, thiện nữ này nên 
biết có vô lượng, vô số chư Thiên, Long, Dạ-xoa, 
Kiểền-đà-la, A-tu-la, Ca-lâu-la, Chân-đà-la, Ma- 
hầu-lặc, Nhân phi nhân ở các cõi Phật sẽ đi đến 
chỗ của người đó thăm hỏi, nghe và lãnh thọ Bát- 
nhã ba-la-mật, đảnh lễ, đi vòng quanh xong liên 
lui. Như vậy tức là Thí. 

Chư Thiên ở trên cõi trời Đâu-thuật tìm câu 
Phật đạo, nên đi đến chỗ của người đó thăm hỏi, 
nghe và lãnh thọ Bát-nhã ba-la-mật, làm lễ, nhiễu 
quanh xong tôi đi. 

Chư Thiên ở trên cõi trời Ni-ma-la-đề tìm câu 
Phật đạo, nên đi đến chỗ của người đó thăm hỏi, 
nghe và lãnh thọ Bát-nhã ba-la-mật, làm lễ, nhiễu 
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quanh xong tôi đi. 

Chư Thiên ở trên cõi trời Ba-la-ni mật-hòa- 
da-bạt tìm câu Phật đạo, nên đi đến chỗ của 
người đó thăm hỏi, nghe và lãnh thọ Bát-nhã ba- 
la-mật, làm lễ, nhiễu quanh xong rôi đi. 

Chư Thiên ở trên cõi trời Ca-di, Phạm-phú- 
lâu thiên, Phạm-ba-sản thiên, Ma-ha Phạm thiên, 
Lô-thiên, Ba-lợi-đa thiên, Lô-ba-ma-na thiên, cõi 
trời A-pha-căng-tu (Abhasvara, Quang âm thiên, 
Cực quang tịnh), A-pha-tuyên-tu thiên, Ba-lợi- 
đà-thủ-ha thiên, A-ba-ma-thủ thiên, Thủ-ha-ca 
thiên, Duy-phiên-la thiên, A-tÿ thiên, A-đà-thủ 
thiên, Thủ-đả-thí thiên, A-ca-nj-sắc thiên, cõi trời 
A-ca-n-tra (Akansttha, sắc cứu cánh thiên) tìm 
cầu Phật đạo nên đến chỗ của người đó thăm hỏi, 
nghe và lãnh thọ Bát-nhã ba-la-mật, làm lễ, đi 
vòng quanh xong mỗi người tự lui. Cho đến chư 
Thiên trên cõi A-ca-nj-tra cũng thường đi xuống. 

Này Câu-dực! Huỗng là các chư Thiên cõi 
Dục, cõi Sắc trong tam thiên đại thiên quốc độ. 
Tất cả đều nên đi đến thăm hỏi, nghe và lãnh thọ 
Bát-nhã ba-la-mật, làm lễ, đi vòng quanh xong 
mỗi người tự lui. Thiện nam, thiện nữ này nơi 
chỗ ở thường được giữ gìn kiên cố, không có 
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người quây rồi. Trừ túc mạng của người đó 
không mời cũng đến, còn ngoài ra không ai có 
thể lay chuyên. Thiện nam, thiện nữ này liên 
được pháp công đức ngay hiện tại nên có thê biết 
được khi chư Thiên đến. 

Thích Đêề-hoàn Nhân thưa: 

-Kính bạch Đắng Thiên Trung Thiên! Thê 
nào, thiện nam, thiện nữ này sẽ do đầu biết được 
lúc chư Thiên đến xin lãnh thọ, đảnh lễ, phụng 
thờ cúng dường? 

Đức Phật dạy: 

-Thiện nam, thiện nữ nêu thây ánh sáng thì 
biết chư Thiên cũng như các loài rông, Dạ-xoa, 
Kiên-đả-la đến nghe và lãnh thọ Bát-nhã ba-la- 
mật, đảnh lễ, phung thờ. Tâm người đó hoan hý, 
phần khởi thì biết là chư Thiên đã đến. 

Lại nữa, này Câu-dực! Thiện nam, thiện nữ 
từng ở chỗ không ngửi thấy mùi thơm, nếu người 
ây ngửi thấy mùi thơm, nên biết có quỷ thần đã 
đến. 

Lại nữa, này Câu-dực! Thiện nam, thiện nữ 
tăm rửa thân thể sạch sẽ, nên quỷ thân rất hoan 
hý, luôn đi đến chỗ của người đó. Người đó hớn 
hở như Tiểu thiên đi Đại thiên đến. Vì thể ta thí 
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dụ việc đó, oai thân của vị đó rât tôn quý, sáng 
chói rực rỡ. Thiện nam, thiện nữ đó thường ở 
trong sự hoan hỷ tinh khiết, thân thể chăc chắn 
không bệnh tật, chỗ ở thường được an ồn, chưa 
từng có ác mộng, trong mộng không thấy những 
điều khác lạ, chỉ thây Phật, chỉ thây tháp và chỉ 
nghe Bát-nhã ba-la-mật, chỉ thấy cây Bỏ- đề là 
nơi Đức Phật ngôi, chỉ thấy bánh xe pháp quay, 
chỉ thấy Đức Phật khi sắp sửa thành Phật, chỉ 
thây Đức Phật thành Phật xong chuyên pháp 
luân, chỉ thây bao nhiêu Bồ-tát, chỉ thấy thuyết 
đủ sáu Ba-la-mật đề giải thích trí tuệ, chỉ thây 
người sẽ thành Phật, chỉ thây cõi Phật khác, chỉ 
nghe giáo pháp tôn quý của Đức Phật, chỉ thấy 
các Đức Phật Như Lai Đắng Chánh Giác ở 
phương nọ, ở cõi nào đó với bao nhiêu trăm ngàn 
đệ tử, bao nhiêu ức đệ tử và Đức Phật đang ở 
trong đó mà thuyết pháp cho họ. 

Đúng thế, này Câu-dực! Thiện nam, thiện nữ 
trong mộng thấy những điều như vậy xong liên 
được an ồn. Khi thức giắc, thần được nhẹ nhàng, 
không còn nghĩ đến việc ăn uống, thân như được 
ăn thức ăn ngon, no đủ. Ví như Tỳ-kheo khi đắc 
thiền, từ thiên tỉnh giác, tâm nhẹ nhàng vui vẻ, 
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không còn nghĩ đến việc ăn uông, tự nhiên như 
được ăn thức ăn ngon. 

Như vậy, này Câu-dực! Thiện nam, thiện nữ 
này khi tỉnh giâc không còn quá nghĩ đến việc 
ăn uống. Tự nghĩ răng thân như được ăn các 
thức ăn ngon. Vì sao? Này Câu-dực! Vì tà ma, 
quỷ thần không dám đến gân. Thiện nam, thiện 
nữ này là người đã tự mình thấy được pháp công 
đức ngay hiện tại nhờ học tập, đọc tụng Bát-nhã 
ba-la-mật vậy. Hoặc có người biên chép, tuy 
không đọc tụng thọ trì quyền kinh, nhưng quy y, 
đảnh lễ, phụng thờ, dùng hoa hương tốt đẹp, 
hương ướp, hương xông, lụa là, lọng hoa, cờ 
phướn cúng dường. 

Lại nữa, này Câu-dực! Hoặc trong Diêm-phù- 
đề đây cả xá-lợi của Như Lai, hoặc là kinh Bát- 
nhã ba-la-mật, trong hai thứ đó ông nhận lãnh 
thứ nào? 

Thích Đê-hoàn Nhân thưa: 

-Con thà nhận Bát-nhã ba-la-mật. Vì sao? 
Con không dám không tôn kính xá-lợi. Kính 
bạch Đức Thiên Trung Thiên! Nhưng xá-lợi là từ 
Bát-nhã ba-la-mật sinh ra, mà được cúng dường, 
giỗng như con được một mình ngôi giữa chư 
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Thiên, hoặc có lúc con không ở trên tòa hay là 
có chư Thiên đi đến, cũng đều đảnh lễ phụng thờ 
pháp tòa là chỗ được nhận sự chỉ dạy rồi lui. 

Như vậy, kính bạch Đức Thiên Trung Thiên! 
Bát-nhã ba-la-mật sinh ra là sinh ra xá-lợi của 
Đức Như Lai Chánh Đăng Giác, vì Đức Như Lai 
Chánh Đắng Giác là từ Nhất thiết trí tuệ sinh ra. 
Trong Diêm-phù-đề đây cả xá-lợi của Như Lai. 

Kính bạch Đức Thiên Trung Thiên! Dù cho 
tam thiên đại thiên quốc độ, trong đó đây cả xá- 
lợi làm một phân, kinh Bát-nhã ba-la-mật là phân 
thứ hai, thì trong hai phần ấy con nhận Bát-nhã 
ba-la-mật. Vì sao? Vì xá-lợi là từ trong đó sinh 
ra, tự nhiên được cúng dường đây đủ. 

Kính bạch Đức Thiên Trung Thiên! Ví như 
người mắc nợ, người này lại quen biết với nhà 
vua rất thân thiết, được nhà vua rất thương yêu 
quý mến, thì người đó sẽ không có người chủ nợ 
nào đòi hỏi, cũng chắng còn bị sợ sệt. Vì sao? Vì 
người này luôn ở một bên vua nên được nương 
nhờ oal lực của vua. 

Kính bạch Đức Thiên Trung Thiên! Do từ 
Bát-nhã ba-la-mật, xá-lợi sinh ra và được mọi 
người cúng dường Bát-nhã ba-la-mật. Ví như 
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những người hâu cận của vua thì được mọi 
người kính nề. Xá-lợi của Như Lai là từ Nhất 
thiết trí sinh ra nên liên được cúng dường. 

Kính bạch Đức Thiên Trung Thiên! Nhất 
thiết trí cũng như vậy. Đức Như Lai Chánh Đắng 
Giác là từ Bát-nhã ba-la-mật mà ra. Do biết như 
vậy nên trong hai phân con xin nhận Bát-nhã ba- 
la-mật. Người lãnh thọ, hành trì Bát-nhã ba-la- 
mật, ví như ngọc ma-nI1 giá. 

Kính bạch Đức Thiên Trung Thiên! Người có 
báu này không có của báu nào băng. Bảo châu 
này để ở chỗ nào thì quỷ thân không thê tùy tiện, 
người ấy chắng bị quý thân làm hại. Thiện nam, 
thiện nữ không luận lớn hay nhỏ, được năm giữ 
và đeo ngọc ma-ni nơi thân thì quỷ thân liên chạy 
lui xa. Hoặc khi bị trúng nhiệt, đem ngọc ma-n1 
đeo lên người, nhiệt liên tiêu trừ. Hoặc bị trúng 
phong, đem ngọc ma-nI đeo lên người, phong 
liền hết. Hoặc bị trúng hàn, đem ngọc ma-nI đeo 
lên người, hàn không tan và trừ được hết. Ban 
đêm đem ngọc ma-nI để ở chỗ tối, ngọc ma-nI 
làm cho tật cả chỗ đó được sáng. Khi bị nóng, 
đem ngọc ma-ni để ở chỗ đó, chỗ đó liên mát mẻ. 
Khi bị lạnh, đem ngọc ma-ni để ở chỗ đó, chỗ đó 
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liên âm áp. Ngọc ma-ni để ở chỗ nảo thì chỗ đó 
các độc không làm gì được. Nam tử, nữ nhân 
nào, không luận lớn hay nhỏ, bị rắn, trăn cắn, 
đem ngọc ma-nI để ở chỗ bị rắn, trăn căn, nọc 
độc tự tan. 

Ngọc ma-nI này, kính bạch Đức Thiên Trung 
Thiên! Rất là tôn quý. Nếu có người bị bệnh đau 
mắt, người mắt bị mù, đem ngọc ma-n1 để ở gân 
mắt, đau đớn của mắt được trừ hết. 

Như vậy, kính bạch Đức Thiên Trung Thiên! 
Đức của ngọc ma-ni là rất cao xa, nếu để vào 
trong nước, màu nước liền như màu ngọc. Câm 
bao nhiêu thứ lụa là, trịnh trọng đề ngọc 1ma-nI 
vào trong nước, màu nước liền như màu ngọc. 
Nếu là nước đục, lập tức thành trong sạch. Đức 
của ngọc ma-ni không có thứ gì có thể so sánh. 

Ngài A-nan hỏi Thích Đê-hoàn Nhân: 

-Thê nào, Câu-dực! Trên trời cũng có ngọc 
ma-ni, ở Diêm-phù-lợi cũng có ngọc ma-ni, đều 
cùng là ngọc ma-nI, có sự sai biệt gì? 

Thích Đê-hoàn Nhân thưa Tôn giả A-nan: 

—Ma-nI trên trời cùng ma-nI trong nhân gian 
không giống nhau. Ánh sáng của ngọc ma-ni ở 
Diêm-phù-lợi tự thể của nó không đáng để nói. 
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Như tôi đã nói, tức là nó có sự sai khác nhau. 
Đức của nó Tất tôn quý, gấp mười lần, gập trăm 
ngàn lần, gấp vạn ức lân, lớn gấp ức lần. ngọc 
ma-ni này như tôi đã nói, nêu đem để vào trong 
tráp, trong hộp, ánh sáng của nó chiếu thấu suốt 
ra bên ngoài. Giả sử lấy ngọc bỏ ra bên ngoài, 
nhưng ánh sáng ở trong tráp vẫn liên tục sáng 
như cũ. Bát-nhã ba-la-mật là trí tuệ của Nhất 
thiết trí. Cho đến sau khi Đức Như Lai Chánh 
Đắng Giác Bát-niết-bàn, xá-lợi vẫn tiếp tục được 
cúng dường. Xá-lợi tức là cái hộp đựng Nhất 
thiết trí. 

Lại nữa kính bạch Đức Thiên Trung Thiên! 
Nếu tam thiên đại thiên quốc độ, trong đó đây cả 
xá-lợi, cho đến cõi Phật nhiều như cát sông 
Hằng, trong đó đây cả xá-lợi, chung làm một 
phân. Kinh Bát-nhã Ba-la-mật làm một phân. 
Nếu con chọn một trong hai phân thì con nhận 
Bát-nhã ba-la-mật. Vì sao? Vì Như Lai là từ Bát- 
nhã ba-la-mật mà ra, xá-lợi là từ Bát-nhã ba-la- 
mật mà ra và được cúng dường. Kính bạch Đức 
Thiên Trung Thiên! Nếu thiện nam, thiện nữ 
muôn ngay hiện tại thây được vô lượng, vô sỐ 
cối nước của chư Phật thì nên nương theo pháp 
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Bát-nhã ba-la-mật mà tu hành. Nên nghĩ như 
vậy. 

Đức Phật bảo Thích Đê-hoàn Nhân: 

-Đúng như vậy! Này Câu-dực! Thuở quá 
khứ, các Đức Như Lai Vô Thượng Chánh Đăng 
Giác vị lai đều từ Bát-nhã ba-la-mật mà thành 
tựu Phật đạo. Các Đức Như Lai Vô Thượng 
Chánh Đắng Giác hiện tại trong vô lượng, vô số 
cối nước chư Phật cũng đều từ Bát-nhã ba-la-mật 
mà thành tựu Phật đạo. 

Thích Đề-hoàn Nhân bạch Phật: 

Kính bạch Đức Thiên Trung Thiên! Đại Bát- 
nhã ba-la-mật là tất cả loài người cho đến loài 
côn trùng nhỏ bé, Bát-nhã ba-la-mật cũng biết rõ 
tật cả. 

Đức Phật dạy: 

-Đại Bô-tát nhờ biết vậy nên ngày đêm thực 
hành Bát-nhã ba-la-mật. 

Thích Đề-hoàn Nhân thưa: 

—VÌ sao chỉ thực hành Bát-nhã ba-la-mật mà 
không thực hành các pháp Ba-la-mật khác? 

Đức Phật dạy: 

-Đại Bô-tát thực hành tất cả sáu pháp Ba-la- 
mật, nhưng Bát-nhã ba-la-mật đôi với Đại Bồ-tát 
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là tôn quý hơn hết. Chỗ nào Bô thí Bát-nhã ba- 
la-mật là vượt lên trên hết Trì giới nghĩa là không 
khuyết phạm; Nhẫn nhục là tự giữ gìn; Tinh tân 
là không lười biếng; Người nhất tâm mà không 
tán loạn, thấy tất cả các pháp. Đại Bồ-tát là người 
thực hành Bát-nhã ba-la-mật. 

Này Câu-dực! Ví như trên cõi Diêm-phù-lợi 
có đủ mọi thứ cây cối, có bao nhiêu thứ sắc, lá 
của mọi loại khác nhau, hoa khác nhau, trái khác 
nhau, hạt giống loại khác nhau, nhưng cái bóng 
râm của chúng thi không khác, hoàn toàn như 
nhau. 

Này Câu-dực! Như vậy năm pháp Ba-la-mật 
là từ Bát-nhã ba-la-mật mà sinh ra Nhất thiết trí. 
Các pháp Ba-la-mật lần lượt hỗ trợ nhau không 
sai khác. 

Thích Đề-hoàn Nhân bạch Phật: 

Kính bạch Đức Thiên Trung Thiên! Đức vô 
cùng tôn quý không gì hơn Bát-nhã ba-la-mật. 
Kính bạch Đức Thiên Trung Thiên! Đức không 
thể tính thì không gì hơn Bát-nhã ba-la-mật. 
Kính bạch Đức Thiên Trung Thiên! Không có gì 
hơn Bát-nhã ba-la-mật. Người nào biên chép Bát- 
nhã ba-la-mật, thọ trì quyên kinh, quy y, đánh lễ, 
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phụng thờ, dùng hương bột, hương ướp, hương 
xông, lụa là, lọng hoa, cờ phướn cúng dường. 
Trong khi đó lại có người biên chép Bát-nhã ba- 
la-mật, đem quyên kinh biên chép đó tặng cho 
người khác, phước đó được bao nhiêu? 

Đức Phật dạy: 

Này Câu-dực! Ta hỏi ông, tùy ý ông trả lời. 
Người nào cúng dường xá-lợi Như LaI, lại phần 
chia cho người khác để được cùng cúng dường. 
Trong lúc đó có người tự mình cúng dường xá- 
lợi, không phần chia cho người khác cùng được 
cúng dường thì phước của của người đó có nhiều 
không? 

Thích Đề-hoàn Nhân thưa: 

Kính bạch Đức Thiên Trung Thiên! Thiện 
nam, thiện nữ cúng dường xá-lợi. lại phân chia 
cho người khác cùng được cúng dường, phước 
của người đó vượt hơn người kia rất nhiêu. 

Đức Phật dạy: 

Đúng như vậy! Này Câu-dực! Thiện nam, 
thiện nữ nào biên chép Bát-nhã ba-la-mật, thọ trì 
quyền kinh, quy y, đảnh lễ, phụng thờ, dùng 
hương hoa tốt đẹp, hương bột, hương ướp, hương 
xông, lụa là, lọng hoa, cờ phướn cúng dường. Lại 
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đem quyên kinh biên chép đó phân cho người 
khác để cùng được cúng dường, thì phước đó rất 
nhiêu. 

Lại nữa, này Câu-dực! Nếu pháp sư đạt đến 
chỗ thấu đáo về nghĩa lý liền thuyết kinh pháp 
chỉ dạy cho mọi người, công đức đó tất lớn, rất 
lớn! 

Lại nữa, này Câu-dực! Với tất cả thiện nam, 
thiện nữ ở Diêm-phù-lợi đều dạy cho họ thọ trì 
Thập thiện. Thể nào, Câu-dực! Phước đó có 
nhiêu không? 

Thích Đề-hoàn Nhân thưa: 

-Rất nhiều, rât nhiều! Kính bạch Đức Thiên 
Trung Thiên! 

Đức Phật dạy: 

-Không băng thiện nam, thiện nữ biên chép 
Bát-nhã ba-la-mật, đem quyến kinh đưa cho 
người khác bảo chép, người đọc tụng cho người 
nghe, phước đó nhiều gấp bội. 

Lại nữa, này Câu-dực! Để phân nói về người 
Diêm-phù-lợi và bốn thiên hạ các Tiểu thiên 
quốc độ, Nhị thiên quốc độ, Tam thiên đại quốc 
độ, cho đến người trong cõi Phật nhiều như cát 
sông Hằng qua một bên, tất cả thiện nam, thiện 
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nữ này đều dạy cho họ thọ trì Thập thiện. Thê 
nào, này Câu-dực! Phước đó có nhiều không? 

Thích Đêề-hoàn Nhân thưa: 

-Rất nhiều, rât nhiều! Kính bạch Đức Thiên 
Trung Thiên! 

Đức Phật dạy: 

Thiện nam, thiện nữ biên chép Bát-nhã ba- 
la-mật, đưa quyến kinh cho người khác biên 
chép, đọc cho người nghe, phước đó nhiều gấp 
bội. 

Lại nữa, này Câu-dực! Để phân nói về người 
Diêm-phù-lợi qua một bên, tất cả thiện nam, 
thiện nữ này đều dạy cho họ thực hành bốn 
Thiền, bốn Đề, bôn Thần túc, năm Thần thông. 
Thế nào, này Câu-dực! Phước đó có nhiều 
không? 

Thích Đề-hoàn Nhân bạch: 

-Rất nhiều, rất nhiều! Kính bạch Đức Thiên 
Trung Thiên! 

Đức Phật dạy: 

-Không băng thiện nam, thiện nữ biên chép 
Bát-nhã ba-la-mật, đem quyến kinh đưa cho 
người bảo chép, hoặc đọc cho người nghe, phước 
đó nhiều gấp bội. 
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Lại nữa, này Câu-dực! Nêu có người nảo 
đọc tụng Bát-nhã ba-la-mật, lại dạy cho người 
khác học, phước đó càng tăng gấp bội. 

Lại nữa, này Câu-dực! Nếu có người nào tự 
mình học tập Bát-nhã ba-la-mật, lại chỉ cho 
người khác về trí tuệ này, được phước càng tăng 
gấp bội. 

Thích Đề-hoàn Nhân bạch Phật: 

-Bạch Đức Thiên Trung Thiên! Thế nào là 
người học Bát-nhã ba-la-mật và giảng dạy về trí 
tuệ trong đó? 

Đức Phật dạy: 

-Người không hiểu, giải thích cho họ hiểu. 
Thiện nam, thiện nữ nào đời sau muốn đắc quả VỊ 
Vô thượng Chánh đắng giác nên học Bát-nhã ba- 
la-mật, nhưng bị thây xâu dạy ngược lại, dạy cho 
học các chi nhánh của Bát-nhã ba-la-mật. 

Thích Đề-hoàn Nhân bạch Phật: 

-Thê nào gọi là chi nhánh của Bát-nhã ba-la- 
mật? 

Đức Phật dạy: 

-Trong đời vị lai có các Tỳ-kheo muốn học 
Bát-nhã ba-la-mật, bị thây xâu dạy ngược lại. 

Thích Đêề-hoàn Nhân thưa: 
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-Thê nảo là dạy ngược lại? 

Đức Phật dạy: 

Dạy người học sắc là vô thường, làm cho 
mỌi người ngay nơi sắc tìm câu vô thường, làm 
như thế là làm vô thường khi thực hành Bát-nhã 
ba-la-mật. Dạy thọ, tưởng, hành, thức là vô 
thường, ngay nơi thức tìm cầu vô thường. Dạy 
thực hành như vậy là hành Bát-nhã ba-la-mật. Đó 
là chi nhánh của Bát-nhã ba-la-mật. 

Đức Phật dạy: 

-Người này hành sắc hoại để tìm vô thường 
của sắc. Hành thọ, tưởng, hành, thức hoại, ngay 
nơi thức tìm vô thường của thức. Thây rõ người 
thực hành như vậy, người thông minh trí tuệ nên 
đem Bát-nhã ba-la-mật chỉ dạy cho học, phước 
đó càng tăng lên gấp bội. 

Lại nữa, này Câu-dực! Vì vậy cho nên đôi với 
người Diêm-phù-đè, nêu thiện nam, thiện nữ làm 
cho họ đặc được Tu-đả-hoàn đạo. Thế nảo, này 
Câu-dực! Phước đó có nhiều không? 

Thích Đê-hoàn Nhân thưa: 

-Rất nhiêu, rất nhiều! Kính bạch Đức Thiên 
Trung Thiên! 

Đức Phật dạy: 
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-Không băng thiện nam, thiện nữ biên chép 
Bát-nhã ba-la-mật, đem quyến kinh đưa cho 
người khác bảo biên chép và chỉ dạy cho họ học, 
hoặc đọc cho họ nghe, phước đó gấp bội. Vì sao? 
Vì Tu-đà-hoàn là nơi Bát-nhã ba-la-mật mà ra. 

Lại nữa, này Câu-dực! Đề phân nói về Diêm- 
phù-lợi qua một bên, cho dù tam thiên đại thiên 
quốc độ cho đến người trong cõi Phật nhiều như 
cát sông Hăng đều chỉ dạy làm cho họ đạt được 
quả Tu-đà-hoàn, phước đó có nhiều không? 

Thích Đêề-hoàn Nhân thưa: 

-Kính bạch Đức Thiên Trung Thiên, rất 
nhiêu! 

Đức Phật dạy: 

-Không băng thiện nam, thiện nữ biên chép 
Bát-nhã ba-la-mật, đem quyến kinh đưa cho 
người khác bảo chép, dạy cho họ học, đọc cho họ 
nghe, người đó được phước càng tăng thêm rất 
nhiêu. Vì sao? Vì nhờ đức của Nhất thiết trí nên 
thành tựu được pháp do nghe. Từ nơi Bát-nhã ba- 
la-mật được thành Phật, liên vượt khỏi quả vị Tu- 
đà-hoàn. 

Lại nữa, này Câu-dực! Người đắc được tất cả 
Tư-đà-hàm, A-na-hàm, A-la-hán đạo, phước đó 
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có nhiêu không? 

Thích Đêề-hoàn Nhân thưa: 

-Rất nhiều, rât nhiều! Kính bạch Đức Thiên 
Trung Thiên! 

Đức Phật dạy: 

-Không băng thiện nam, thiện nữ biên chép 
Bát-nhã ba-la-mật, đem quyến kinh đưa cho 
người khác bảo chép, hoặc cho người đọc nghe, 
phước đó rất nhiều. Do vậy nên từ nơi pháp này, 
mỗi người, mỗi người đắc được tất cả. Đây là 
chỗ Bát-nhã ba-la-mật đã đạt đến. Vì sao? Vì 
pháp Nhất thiết trí là do học pháp Nhất thiết trí, 
lại có thể chỉ dạy thành tựu quả vị Tu-đà-hoàn, 
Tư-đà-hàm, A-na-hàm, A-la-hán, Bích-chi-phật 
đạo. 

Đề người Diêm-phù-lợi qua một bên. Này 
Câu-dực! Người trong tam thiên đại thiên quốc độ 
cho đến người trong cõi Phật nhiều như cát sông 
Hằng, dạy cho tất cả thiện nam, thiện nữ này, làm 
cho họ đêu được thành tựu quả vị Tu-đà-hoàn, 
Tư-đà-hàm, A-na-hàm, A-la-hán, Bích-chi-phật. 
Thế nảo, Câu-dực! Phước đó có nhiêu không? 

Thích Đề-hoàn Nhân thưa: 

-Rất nhiều, rất nhiều! Kính bạch Đức Thiên 
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Trung Thiên! 

Đức Phật dạy: 

-Không băng thiện nam, thiện nữ biên chép 
Bát-nhã ba-la-mật, đem quyền kinh cho người 
bảo chép, dạy cho họ học, hoặc đọc cho người 
nghe, phước đó càng nhiêu. Vì sao? Vì tất cả đêu 
từ Bát-nhã ba-la-mật. Do đức của pháp Nhất thiết 
trí, nhờ đây nên đắc được quả vị Tu-đà-hoàn, Tư- 
đà-hàm, A-na-hàm, A-la-hán, Bích-chi-phật. Do 
đây nên phước của người đó tăng lên rất nhiều. 

Lại nữa, này Câu-dực! Dạy cho tất cả người 
Diêm-phù-lợi đều phát tâm Bồ-tát không bằng 
thiện nam. thiện nữ đem quyền kinh Bát-nhã ba- 
la-mật đưa cho người bảo chép, dạy cho họ học, 
hoặc thuyết cho người nghe, hoặc trao cho họ 
quyền kinh Bôồ-tát không thoái chuyên, người đó 
sẽ học theo đây mà thầm nhập Bát-nhã ba-la-mật. 
Người học tập và hiệu về Bát-nhã ba-la-mật cảng 
tăng thêm nhiều, đạt được sự hiểu biết vô cùng, 
nhân đó được thành tựu. Vậy nên phước của 
người này càng tăng thêm rất nhiêu. 

Đề tam thiên đại thiên quốc độ Diêm-phù-lợi 
qua một bên, này Câu-dực! Người trong cõi Phật 
nhiêu như cát sông Hằng đều phát tâm thực hành 
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quả vị Vô Thượng Chánh đăng giác, không 
bằng thiện nam, thiện nữ đem quyên kinh Bát- 
nhã ba-la-mật đưa cho người bảo chép, dạy cho 
họ học, thuyết cho họ nghe, hoặc đưa quyền kinh 
Bồ-tát không thoái chuyên để chính họ học theo 
đây mà được thâm nhập vào Bát-nhã ba-la-mật. 
Người học tập và hiểu về Bát-nhã ba-la-mật cảng 
tăng thêm rất nhiều, đạt được sự hiểu biết vô 
cùng, nhân đó được thành tựu. Do vậy nên phước 
của người này càng tăng lên rất nhiều. 

Lại nữa, này Câu-dực! Người Diêm-phù-lợi 
đêu phát tâm thực hành Vô thượng Chánh đăng 
giác không băng thiện nam, thiện nữ đem quyền 
kinh Bát-nhã ba-la-mật đưa cho họ bảo chép, 
giảng dạy về trí tuệ trong đó cho họ học và trao 
cho họ kinh Bát-nhã ba-la-mật Đại Bô-tát không 
thoái chuyền, giải thích trí tuệ trong đó cho họ, 
phước đó càng tăng lên gấp bội. 

Đề tam thiên đại thiên quốc độ ở Diêm-phù- 
lợi qua một bên. Cho đến người trong cõi Phật 
nhiêu như cát sông Hằng đều phát tâm thực hành 
Vô thượng Chánh đắng giác, không băng thiện 
nam, thiện nữ đem quyên kinh Bát-nhã ba-la-mật 
đưa cho người bảo chép, dạy cho họ học để nhập 
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vào Trí tuệ, hoặc trao cho họ quyền kinh Bát- 
nhã ba-la-mật Đại Bôồ-tát không thoái chuyến, 
giảng dạy cho họ về trí tuệ trong đó, phước của 
người đó càng tăng thêm rất nhiêu. 

Lại nữa, này Câu-dực! Với người trong 
Diêm-phù-lợi, đều làm cho họ đều bằng Bồ-tát 
không thoái chuyền nơi quả vị Vô thượng Chánh 
đăng giác, thiện nam, thiện nữ nào vui vẻ dạy 
cho người thâm nhập vào trong Bát-nhã ba-la- 
mật, thì thế nào? Câu-dực! Phước đó có nhiêu 
không? 

Thích Đề-hoàn Nhân thưa: 

Rất nhiêu, rất nhiều! Kính bạch Đức Thiên 
Trung Thiên! 

Đức Phật dạy: 

—lIrong sô _TEƯỜI này nếu có Bồ-tát nói thể 
này: “Tôi muốn mau thành Phật.” Giả sử muốn 
mau thành Phật, không băng người thâm nhập 
Bát-nhã ba-la-mật, phước của người đó càng tăng 
gấp bội. 

Đề tam thiên đại thiên Quốc độ ở Diêm-phù- 
lợi qua một bên. Cho đến người trong cõi Phật 
nhiêu như cát sông Hăng, tất cả đều như Bồ-tát 
không thoái chuyên nơi đạo Vô thượng Chánh 
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đăng giác, người nào dạy thiện nam, thiện nữ 
thâm nhập Bát-nhã ba-la-mật thì thê nào, Câu- 
dực, phước đó có nhiều không? 

Thích Đêề-hoàn Nhân thưa: 

Rất nhiêu, rất nhiều! Kính bạch Đức Thiên 
Trung Thiên! 

Đức Phật dạy: 

-Có một Bô-tát nào từ trong đó nói rằng: 
“Tôi muốn mau thành Phật.” Giả sử muốn mau 
thành Phật, không băng người đem kinh Bát-nhã 
ba-la-mật đưa cho người, phước đó nhiều gấp 
bội. 

Thích Đề-hoàn Nhân bạch Phật: 

Đúng như vậy. Kính bạch Đức Thiên Trung 
Thiên! Người rất an ôn là Đại Bô- tát, nay được ở 
gân bên. Người đem y phục, âm thực, sàng tòa, 
ngọa cụ, thuốc men cúng dường, không bằng 
người đem Bát-nhã ba-la-mật chỉ dạy cho người, 
phước đó càng nhiều hơn. Vì sao? Kính bạch 
Đức Thiên Trung Thiên! Vì người đó đã đắc Bát- 
nhã ba-la-mật, nên nay được ngôi gần Phật. 

Ngài Tu-bô-đề bảo Thích Đề-hoàn Nhân: 

-Lành thay, lành thay! Này Câu-dực! Ngay 
trong hàng đệ tử, Đại Bô-tát tôn quý nhất mới 
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thây được như vậy. Các hàng Thanh văn nhân 
đây mà được thành tựu. Hàng Thanh văn không 
cầu Phật đạo, Đại Bô-tát không nên ở trong đó 
học sáu Ba-la-mật. Người không học pháp này 
thì không được thành Phật. Người học theo pháp 
như vậy thì mau thành Võ thượng Chánh giác, 
liên được thành Phật. 


L] 
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KINH MA-HA BÁT-NHÃ SAO 
QUYÊN 3 


Phẩm 4: THIỆN QUYÊN 

Bây giờ Bô-tát Di-lặc bảo Tu-bô-đê: 

-Đại Bồ-tát nào khuyến trợ người làm phước, 
ra vào bô thí trì giới, co1 việc làm đó là trên hết, 
phước đó càng tăng thêm rất nhiều, không có 
phước nảo hơn phước của Đại Bồ-tát khuyến trợ. 

Ngài Tu-bô-đề thưa Bồ-tát Di-lặc: 

-Lại có Đại Bồ-tát đã tạo công đức ở vô 
lượng, vô số quốc độ chư Phật. Không thê tính 
đếm số Đức Phật ở từng cõi một, sự Bát-niết-bàn 
của các Ngài, chính là từ khi các Ngài phát tâm 
đến nay, tự mình đạt đến Vô thượng Chánh đẳng 
Chánh giác, thành Bậc Đăng Giác tột bậc, cho 
đến cõi Vô dư Niễt-bàn mà Bát-niễt-bàn. Sau đó, 
đến như pháp diệt tận, thê là các Ngài ở trong 
cõi ấy mà tạo ra công đức; công đức độ sinh của 
Ngài là không có chỗ tận cùng. Cho đến đối với 
hàng Thanh văn làm các việc bô thí, giữ giới, tự 
các Ngài trông nom để cho phúc tử công đức 
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hữu dư đạt đến vô dư. Nêu như các Đức Phật 
Bát-niết-bàn, thì ở trong đó các Ngài tạo ra công 
đức, cho đến khi có thân giới hạnh thanh tịnh, 
thần Tam-muội, thân trí tuệ, thân giải thoát, thần 
giải thoát tri kiến. Phật pháp rất từ bi, không thế 
so lường được tâm Phật. Pháp mà Đức Thiên 
Trung Thiên thuyết ra, học những công đức 
trong pháp đó, đến khi chư Phật Bát-niết-bàn, 
pháp đó tạo được công đức nên muốn làm điều 
gì thực hiện được hết. 

Khuyến trợ là tôn quý, là cùng tột trong các 
đức. Khuyến trợ để đạt được Vô thượng Chánh 
đăng Chánh giác, do đây thành Vô thượng Chánh 
đăng Chánh giác. 

Người đặt mình vào hàng Bồ-tát như thế, giữ 
tâm luôn làm việc này để câu Vô thượng Chánh 
đăng Chánh giác. Do tâm cầu giác ngộ mới phát 
tâm làm việc này và cầu đạt cho được. 

Bồ-tát Di-lặc bảo Tu-bô-đề: 

-Người không câu như vậy mới đắc. Người 
phát sinh ý nghĩ này là vì không thông tuệ. Vì 
phát sinh ý nghĩ đó nên tư tưởng bị thoái thất, 
đức tin bị thoái thất. Do vì không thông tuệ nên 
rơi trở lại trong bỗn điên đảo, đó là: Vô thường 
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không có thân cho là có thân. Do đó nên tư tưởng 
bị thoái thất, đức tin bị thoái thất. Bồ-tát không 
nên phát tâm như vậy, nếu có tìm câu thì nên tìm 
cầu chỗ không có chỗ. 

Ngài Tu-bô-đề hỏi: 

-Thê nào là Vô thượng Chánh đăng Chánh 
giác? 

Bồ-tát Di-lặc bảo Tu-bô-đề: 

-Không nên nói những điều này trước Bồ-tát 
mới học. Vì sao? Người làm cho họ quên mất 
đức tin, quên mất sở thích, quên vui vẻ, quên 
thực hành, liên từ đó bị sa đọa. 

Người nào sẽ vì Đại Bô-tát này thuyết cho họ 
nghe? Người ở bên thây tốt sẽ vì những Bồ-tát 
này thuyết cho họ nghe. Người không sợ hãi, Đại 
Bỏ-tát này sẽ luôn khuyến trợ họ làm phước để 
thành tựu Nhất thiết trí. Với tâm làm việc khuyên 
trợ, tâm đó cũng diệt luôn, không còn sở hữu sở 
kiến. Những tâm như thể nào sẽ trở thành Vô 
thượng Chánh đắng Chánh giác? Nên vận dụng 
tâm như thế nào để tâm không còn đối đãi? Tự 
thể của tâm mới làm được. 

Thích Đê-hoàn Nhân thưa Tôn giả Tu-bô-đê: 
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-Đại Bô-tát tân học nghe việc này thì có vị 
khiếp sợ. Nếu Đại Bồ-tát muốn tạo công đức thì 
nên làm thế nào để khuyến trợ họ làm phước 
này? Đề họ thành Vô thượng Chánh đăng Chánh 
giác? 

Tu-bô-đề thưa Bồ-tát Di-lặc: 

“Nên làm việc ủng hộ chư Phật, phá dẹp 
những xấu ác để đoạn trừ ái dục, mọi việc làm 
đều như nhau. Dẹp trừ việc ma, vứt bỏ gánh nặng 
tức là từ nơi sự tinh tân của mình thì biết rõ hết 
tất cả, để tâm được giải thoát, không còn so 
lường. Từ vô sô các cõi nước chư Phật đã Bát- 
niết-bàn, các công đức tạo phước trong đó và 
công đức tạo phước trong hành Thanh văn nên 
muốn làm việc gì cũng đều thực hiện được hết. 

Khuyến trợ là tôn quý nhất. Trong tất cả các 
công đức thì không gì hơn khuyến trợ. Người 
khuyến trợ luôn làm việc khuyến trợ. Khuyến trợ 
để trở thành Vô thượng Chánh đắng Chánh giác. 

Chỗ nào là chỗ Đại Bô-tát thoái thất tư tưởng, 
thoái thật đức tin? 

Giả sử Đại Bồ-tát giữ tâm trở thành Vô 
thượng Chánh đăng Chánh giác, nhưng không 
nghĩ nhớ tâm đó, đó là tâm của Đại Bồ-tát Vô 
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thượng Chánh đắng Chánh giác. Giả sử tâm có 
nhớ nghĩ và biết rõ thì đó là tâm thoái thất, tư 
tưởng thoái thật. Giả sử tâm nghĩ nhớ lại biết rõ 
tâm này, do hành động như vậy nên có tư tưởng 
thoái thật, đức tin thoái thất. 

Giả sử Đại Bồ-tát đem tâm rõ biết cho đó là 
hiểu biết tất cả, nên biết tâm nào có tạo, nên biết 
rõ tâm đó. 

Tâm pháp ở chỗ nào? Ở ngay nơi pháp có tạo 
tác. 

Như pháp là sau khi học theo pháp rôi chân 
thật thực hành, đó là làm đúng, là chỗ Đại Bồ-tát 
đã làm. 

Đại Bô-tát nào ở chỗ chư Phật quá khứ. vị lai, 
hiện tại đã tạo công đức, hoặc là ở trong các hàng 
Thanh văn cho đến phàm phu đã tạo công đức, 
hoặc súc sinh nghe pháp và chư Thiên, Dạ-xoa, 
Càn-thát-bà, A-tu-la, Ca-lưu-la, Chân-đà-la, Ma- 
hâu-lặc, loài người hoặc chắng phải người và 
người mới học đạo Bỗ- tát nghe pháp, phát tâm 
tạo công đức, biết hết tất cả, không còn tích 
chứa, phân biệt là trên hết. 

Người khuyến trợ luôn làm việc khuyến trợ, 
vì đó là tôn quý nhất. Trong tât cả các công đức, 
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không øì hơn khuyến trợ. Do vậy, người 
khuyến trợ sẽ khuyến trợ và luôn làm việc 
khuyến trợ. Nhờ phước đó trở thành Vô thượng 
Chánh đắng Chánh giác. Giả sử có pháp như vậy 
bị diệt tận, ngay nơi pháp đó không sinh cũng 
không diệt pháp, không có chỗ nơi chôn, pháp 
không có chỗ sinh ra, trở thành Vô thượng Chánh 
đăng Chánh giác là pháp không rõ pháp, là trái 
với việc trở thành Vô thượng Chánh đăng Chánh 
giác, nên đó là tư tưởng không thoái thất, tâm 
không thoái thất, đức tin không thoái thất. Với 
hành động không mong câu như vậy thì đạt hết 
tật cả. Đó là chỗ làm của Vô thượng Chánh đắng 
Chánh giác. 

Đại Bô-tát nào không hiểu biết rõ ràng đúng 
đăn mà làm phước đức, là vì lẽ gì? Vì Bồ-tát 
ngay nơi thân thấy không chính xác, đôi với việc 
khuyến trợ làm phước cũng thây không chính 
xác. Bô-tát biết rõ thây không chính xác, không 
sở hữu, cho nên Bô-tát tu Bát-nhã ba-la-mật mà 
làm công đức đối với Niết-bàn của chư Phật. 
Đem công đức này muốn cầu việc gì, vị ấy biết 
răng mình có thể làm được Vô thượng Chánh 
đăng Chánh giác. 
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Chỗ chư Phật Thiên Trung Thiên dính mắc 
là không dính mắc “tưởng”. Quá khứ đã diệt 
cũng không còn có tưởng, nhưng không tạo 
tưởng. Người tạo tưởng là trái với đạo đức của 
Đại Bỏ-tát. Không nên học phương tiện thắng 
trí, phương tiện thiện xảo. Người chưa đắc Bát- 
nhã ba-la-mật không được vào. Người đắc Bát- 
nhã ba-la-mật mới được vào. Không nên cho 
răng hành động của thân và sự hiểu biết của thức 
đưa đến diệt độ, bởi vì không có thân. Thân 
người có đức, có vọng tưởng như vậy liên bị trở 
ngại, trở lại muốn khổ vì trụ vào Như Lai Đăng 
Chánh Giác nên không học theo cái đức này để 
khuyến trợ người. Vì sao? Vì do bất chánh vậy. 
Vì chấp vào Niết-bản cho nên có vọng tưởng, do 
đó nên có trở ngại. Công đức tạo được không thể 
sánh kịp, trở lại muốn trụ khô. Người không tạo 
ra tưởng này là đức của Như Lai Chánh Đăng 
Chánh Giác. Người tạo tưởng này giống như các 
thứ chất độc. Vì sao? Giả sử có thức ăn tốt, đem 
thuốc độc bỏ vào trong đó, màu sắc của thức ăn 
rất đẹp nhưng hương vị không tốt. Người không 
biết trong thức ăn có chất độc, người ngu ăn 
thức ăn đó no nê vui vẻ. Ăn vào xong, khi muốn 
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tiêu hóa bị trở ngại cho thân thê rât nhiêu. 
Người không biết đức hạnh rất là khó. Không 
biết hộ trì, không biết đúng sự việc và cũng 
không hiểu rõ. Người thực hành công đức như 
vậy là giống như nói thức ăn có các chất độc bỏ 
vào. 

Thiện nam! Chư Phật quá khứ, hiện tại, vị lai 
giữ gìn thân trì giới, thân thiền định, thân trí tuệ, 
thân giải thoát, thân giải thoát tri kiên và đối với 
công đức đã tạo được trong hàng Thanh văn như 
Phật Thê Tôn đã dạy: “Nếu đã tạo công đức nơi 
Bích-chi-phật đều nên khuyến trợ họ. Khuyến trợ 
để đem phước đức này trở thành Vô thượng 
Chánh đăng Chánh giác.” Người bám chặt lấy 
hành động của mình vô vọng tưởng, vì vậy nên 
nói giống các chất độc. Bồ-tát nên học như vậy. 

Chỗ nào là công đức của chư Phật quá khứ, 
hiện tại, vị lai? Nên làm thê nào để khuyến trợ 
làm phước? Đề được thành Vô thượng Chánh 
đăng Chánh giác? 

Bô-tát vâng theo lời dạy của Như Lai, đó là tu 
học trí tuệ, sinh ra công đức tự nhiên của Phật. 
Và đối với những người nghĩ đến pháp, đem 
pháp của mình khuyến trợ cho họ làm phước 
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đức, nhân nơi việc khuyên trợ mà đạt đên Vô 
thượng Chánh đăng Chánh giác. Đại Bô-tát làm 
việc như bô thí vậy, không có bỗ thí nào hơn, 
quyết định không lìa Như Lai Đăng Chánh Giác, 
đều chí thành với những lời Đức Phật dạy. 

Lại nữa, Đại Bồ-tát nên làm việc bố thí như 
vậy, như giữ gìn tịnh giới, thiền định, trí tuệ, giải 
thoát tri kiến. Không có cõi Dục, cõi Sắc, cõi Vô 
sắc, cũng không có quá khứ, hiện tại, vị lai, cũng 
không có sở hữu, không có người thí, không có 
vật thí. Người bô thí như vậy là bỗ thí đúng như 
pháp. Pháp cũng không có sở hữu. Người làm bô 
thí như vậy là vì muốn thành tựu bố thí “không 
có chất độc”. Người bố thí khác là bố thí ngược 
lại. Đại Bô-tát này đã bồ thí đúng như pháp. 

Kính bạch Thê Tôn! Người biết như vậy tức 
là bô thí được trở thành Vô thượng Chánh đắng 
Chánh giác. 

Đức Phật dạy: 

-Lành thay, lành thay! Tu-bô-đề! Người làm 
đúng như Đức Phật dạy, đó chính là Đại Bồ-tát 
bồ thí, tâm Từ, Bi, Hỷ, Xả nghĩ đến tất cả người 
trong tam thiên đại thiên quốc độ, không bỏ qua 
một ai. Là Đại Bô-tát bô thí đứng hàng đâu, là rât 
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tôn quý. 

Lại nữa, này Tu-bồ-đểề! Người trong tam 
thiên đại thiên quốc độ trở thành Vô thượng 
Chánh đăng Chánh giác. Dạy cho người trong cõi 
Phật nhiêu như cát sông Hằng đêu cúng dường 
Bô- tát nảy, cúng dường y phục, âm thực, mùng 
mên, sàng tòa, ngọa cụ, thuốc men chữa bệnh... 
cúng dường như vậy trải qua kiếp số như gái 
sông Hăng, tùy theo chỗ người đó ưa thích mà 
cúng dường đây đủ tất cả. Thế nào, Tu-bô-đê! 
Phước đó nhiều không? 

Tu-bô-đề thưa: 

Rất nhiêu, rất nhiều! Kính bạch Đức Thiên 
Trung Thiên! 

Đức Phật dạy: 

-Công đức khuyên trợ này được phước vượt 
hơn ví dụ trên đó, không thể nào tính đêm. 

Ngài Tu-bô-đề bạch Phật: 

-Tùy hý và khuyến trợ làm phước đức, cõi 
Phật như cát sông Hăng cũng không thể nhận hết. 

Đức Phật dạy: 

-Lành thay, lành thay! Này Tu-bô-đê! Bô-tát 
nào thọ trì Bát-nhã ba-la-mật, chỗ làm bỗ thí của 
vị ấy hơn của người đã bô thí ở trên gấp trăm lần, 


SỐ 226 -KINH MA-HA BÁT-NHÃ SAO, quyền 3 355 


ngàn lần, vạn lân, ức lân, nhiêu ức lân,... do 
không aI có thể vượt hơn việc làm khuyến trợ bố 
thí như trên. 

Bây giờ hai vạn Thiên nhân ở trên cõi Tứ 
Thiên vương thảy đều cúi đầu và mặt lễ sát chân 
Phật và cùng bạch Phật: 

Kính bạch Đâng. Thiên Trung Thiên là Bậc 
đại thí tột bực! Đại Bồ-tát với phương tiện quyền 
xảo mới làm được việc bồ thí này. Công đức đó 
rất là tôn quý. Vì sao? Vì Đại Bô-tát này học 
Bát-nhã ba-la-mật và ngay nơi đó khuyến trợ 
vậy. 

Chư Thiên ở trên cõi trời Đao-lợi đem hoa 
trời tốt đẹp, hương bột, hương đột, hương xông, 
lụa là, lọng hoa, cờ phướn cùng các thứ kỹ nhạc 
cõi trời dâng lên cúng dường làm vui lòng Đức 
Phật. Cúng dường xong, cùng bạch Phật: 

Kính bạch Đâng. Thiên Trung Thiên là Bậc 
đại thí tột bực! Đại Bồ-tát với phương tiện quyền 
xảo mới có thể làm việc bô thí này. Công đức 
của bô thí rất lớn. Vì sao? Vì Bô-tát này học Bát- 
nhã ba-la-mật và ngay nơi đó khuyến trợ vậy. 

Chư Thiên ở cõi Diệm thiên đem danh hoa 
trên trời, đem danh hoa trời tốt đẹp, hương bột, 
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hương ướp, hương đôt, hương xông, lụa là, 
lọng hoa, cờ phướn, kỹ nhạc vui chơi cõi trời 
dâng cúng dường Đức Phật. Cúng dường xong, 
đồng bạch Phật: 

Kính bạch Đâng. Thiên Trung Thiên là Bậc 
đại thí tột bực! Đại Bồ-tát với phương tiện quyên 
xảo mới có thể làm được việc bố thí này. Công 
đức của bố thí này rất lớn. Vì sao? Vì Đại Bồ-tát 
này học Bát-nhã ba-lamật và ngay nơi đó 
khuyến trợ. 

Chư Thiên ở cõi trời Đâu-suất đem hoa trời, 
hương bột, hương ướp, hương xông, lụa là, lọng 
hoa, cờ phướn và kỹ nhạc vui chơi trên cõi trời 
dâng cúng dường Đức Phật. Cúng dường xong 
cùng bạch Phật: 

Kính bạch Đâng. Thiên Trung Thiên là Bậc 
đại thí tột bực! Đại Bồ-tát với phương tiện quyền 
xảo mới làm được việc bồ thí này. Công đức của 
bồ thí này rất lớn. Vì sao? Vì Đại Bô-tát này học 
Bát-nhã ba-la-mật và ngay nơi đó khuyên trợ. 

Chư Thiên trên cõi trời Ni-ma-la-đề đem hoa 
trời, hương bột, hương ướp, hương xông, lụa là, 
lọng hoa, cờ phướn và kỹ nhạc vui chơi trên cõi 
trời dâng cúng dường Đức Phật. Cúng dường 
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xong, cùng bạch Phật: 

Kính bạch Đâng. Thiên Trung Thiên là Bậc 
đại thí tột bực! Đại Bồ-tát với phương tiện quyên 
xảo mới làm được việc bố thí này. Công đức rất 
là tôn quý. Vì sao? Vì Đại Bô-tát này học Bát- 
nhã ba-la-mật và ngay nơi đó khuyến trợ. 

Chư Thiên trên cõi Ba-la-ni-mật-hòa-đa-bạt- 
trí-thiên đem danh hoa, hương bột, hương ướp, 
hương xông, lụa là, lọng hoa, cờ phướn và kỹ 
nhạc vui chơi trên cõi trời dâng cúng dường Đức 
Phật. Cúng dường xong cùng bạch Phật: 

Kính bạch Đâng. Thiên Trung Thiên là Bậc 
đại thí tột bực! Đại Bồ-tát với phương tiện quyên 
xảo mới có thể làm được việc bố thí này. Công 
đức rất lớn. Vì sao? Vì Đại Bồ-tát học Bát-nhã 
ba-la-mật và ngay nơi đó khuyến trợ. 

Chư Thiên trên cõi trời Phạm ma, và các cối 
Phạm Ca-di thiên, Phạm phước lâu thiên, Phạm 
lợi sản thiên, Lệ thiên, Ba-lợi-đà thiên, Lệ-ba-na 
thiên, A-phả-hội thiên, Thủ-ha thiên, Ba-lợi-thủ- 
ha thiên, A-ba-ma-thủ thiên, Thủ-ha-ca thiên, 
Tý-y-phiên-la thiên, A-tỷý-da thiên, Tu-đà-thí 
thiên, Ni thiên... cho đến chư Thiên trên cõi trời 
A-ca-ni-tra đều đầu mặt đảnh lễ sát chân Phật, 
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thưa: 

-Kính bạch Đẳng Thiên Trung Thiên, thật 
lành thay! Đại Bồ-tát học Bát-nhã ba-la-mật làm 
công đức bố thí rất lớn. Vì sao? Vì Đại Bồ-tát 
này học Bát-nhã ba-lamật và ngay nơi đó 
khuyến trợ. 

Đức Phật dạy Thủ-đà: 

-Hãy hộ vệ chư Thiên! An trí các Đại Bô-tát 
trong tam thiên đại thiên quốc độ và trong cõi 
Phật nhiêu như cát bên bờ sông Hằng đều thành 
Vô thượng Chánh đắng Chánh giác. 

Lại có người trong cõi Phật nhiều như cát 
sông Hãng cùng nhau cúng dường hàng Đại Bồ- 
tát này. Bồ thí y phục, những việc đến đi, cúng 
dường ngọa cụ, thuốc men chữa bệnh, kiếp số 
nhiêu như cát sông Hằng. Tùy theo chỗ người đó 
ưa thích đều bố thí đầy đủ. Nếu có người làm 
những việc hơn đây cũng không sánh kịp Đại 
Bô-tát khuyến trợ bô thí, vì chư Phật quá khứ, 
hiện tại, vị lai thân giữ giới thanh tịnh, thần thiền 
định, thân trí tuệ, thân giải thoát, thân giải thoát 
tri kiến và thân các Thanh văn. Công đức đã tạo 
được trong các thân đó biết hết tất cả cũng không 
sánh kịp công đức khuyên trợ. Người khuyến trợ, 
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đó là người làm việc rất tôn quý, không ai có 
thể vượt qua. Làm việc khuyên trợ để trở thành 
Vô thượng Chánh đắng Chánh giác. 

Ngài Tu-bô-đề bạch Phật: 

-Những điều mà Đắng Thiên Trung Thiên đã 
dạy thì hoàn toàn phù hợp, điều tôn quý nhất là 
không gì hơn khuyên trợ. Tùy hỷ tất cả để 
khuyến trợ. Khuyến trợ xong, Đại Bồ-tát từ nơi 
đó đắc được những pháp gì? 

Đức Phật dạy Tu-bô-đê: 

-Người đạo đức nên biết pháp quá khứ, vị lai, 
hiện tại không thủ cũng không xả, cũng không sở 
tri, cũng không sở đắc. Pháp đó là pháp vô sở 
sinh, cũng vô sở diệt. Pháp đó không từ đâu sinh 
ra, cũng chăng diệt về đâu. Ngay nơi pháp đó 
hoàn toàn không sinh, pháp đó cũng chắng diệt 
về đâu. Ngay nơi pháp như vậy, đều tùy hỷ 
khuyến trợ. Đó là khuyên trợ. Người làm việc 
như vậy mau đắc Vô thượng Chánh đăng Chánh 
giác, Vậy nên, này Tu-bô-đê! Đại Bồ-tát khuyên 
trợ là tôn quý. 

Lại nữa, Tu-bô-đề! Đại Bô-tát ở chỗ chư Phật 
quá khứ, hiện tại, vị lai đã tùy hý làm việc bố thí, 
tùy hỷ khuyến trợ trì giới, nhẫn nhục, tính tấn, 
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thiên định, trí tuệ để khuyên trợ họ. Hoan hỷ 
với sự giải thoát của họ mà khuyến trợ họ. Hoan 
hỷ với sự giải thoát tri kiên của họ mà khuyên trợ 
họ. Làm việc hoan hỷ khuyến trợ như vậy, làm 
cho được giải thoát, đó là bố thí, đó là nhẫn nhục, 
tinh tấn, thiền định, trí tuệ, giải thoát, giải thoát 
tri kiên. Làm cho họ được giải thoát như vậy là 
đã giải thoát. Làm cho họ được giải thoát như 
vậy là hoan hỷ khuyến trợ. Làm cho họ được giải 
thoát đó là pháp. Thế nên tương lai chưa có 
người được giải thoát như vậy. 

Ngài Tu-bô-đề bạch Phật: 

-Kính bạch Đức Thiên Trung Thiên! Làm 
cho rất nhiêu cõi nước Phật ngay hiện tại được 
giải thoát, đó chính là đệ tử của chư Phật. Người 
làm cho được giải thoát rồi là đệ tử chư Phật quá 
khứ. Người làm cho hiện nay được giải thoát, đó 
là đệ tử chư Phật hiện tại. Ngay nơi pháp không 
trói, không dính, không mở. Pháp như vậy sẽ trở 
thành Vô thượng Chánh đăng Chánh giác, vì bố 
thí từ trong đó nên không ai có thể vượt qua, 
không ai có thể phá hoại. 

Đức Phật dạy: 

-Thê nên, này Tu-bô-đề! Đại Bồ-tát khuyến 
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trợ là tôn quý hơn hết. Như trong cõi Phật 
nhiêu như cát sông Hăng, Bồ-tát sông lâu kiếp 
số nhiều như cát sông Hãng, người frong cõi 
Phật nhiêu như cát sông Hãng, cùng nhau cúng 
dường tất cả Đại Bồ-tát y phục, ẩm thực, sàng 
tọa, ngọa cụ, thuốc men trải qua kiếp số nhiều 
như cát sông Hãng. Này Tu- bồ-đê! Tât cả đều trì 
giới, nhẫn nhục, tinh tấn mà không giải đãi, ngay 
nơi thiên định đắc được Tam-muội gập trăm, 
gập ngàn, gấp vạn, gấp vô số vạn ức lân, không 
bằng công đức làm phước khuyến trợ. Công đức 
này rất cao quý, vượt lên trên tật cả. 
M 
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Phẩm 5: ĐỊA NGỤC 

Ngài Xá-lợi-phất bạch Phật: 

Kính bạch Đức Thiên Trung Thiên! Đại trí 
thành tựu rất nhiều, do Bát-nhã ba-la-mật đâu 
chắng phải không có danh tự. 

Kính bạch Đức Thiên Trung Thiên! Bát-nhã 
ba-la-mật là rất sáng. Kính bạch Đức Thiên 
Trung Thiên! Bát-nhã ba-la-mật trừ tôi tăm. 
Kính bạch Đức Thiên Trung Thiên! Bát-nhã ba- 
la-mật không dính mắc. Kính bạch Đức Thiên 
Trung Thiên! Bát-nhã ba-la-mật rất tôn quý. 
Kính bạch Đức Thiên Trung Thiên! Người 
không có mắt, Bát-nhã ba-la-mật làm cho có 
mắt. Kính bạch Đức Thiên Trung Thiên! Người 
mê mờ, Bát-nhã ba-lamật chỉ cho họ con 
đường. Kính bạch Đức Thiên Trung Thiên! Nhất 
thiết trí tức là Bát-nhã ba-la-mật. Kính bạch Đức 
Thiên Trung Thiên! Bát-nhã ba-la-mật là mẹ của 
Đại Bồ-tát. Kính bạch Đức Thiên Trung Thiên! 
Không sinh, không diệt tức là Bát-nhã ba-la-mật. 
Kính bạch Đức Thiên Trung Thiên! Đây đủ tam 
chuyên, mười hai hành pháp luân là chuyên Bát- 
nhã ba-la-mật. Kính bạch Đức Thiên Trung 
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Thiên! Bát-nhã ba-la-mật là làm cho tất cả 
những kẻ khốn khổ được hoàn toàn an ôn. Kính 
bạch Đức Thiên Trung Thiên! Bát-nhã ba-la-mật 
làm hộ trì trong sinh tử. Kính bạch Đức Thiên 
Trung Thiên! Bát-nhã ba-la-mật đôi với tất cả 
các pháp đêu tự nhiên. Kính bạch Đức Thiên 
Trung Thiên! Đại Bô-tát phải làm thê nào để 
được trụ trong Bát-nhã ba-la-mật? 

Đức Phật dạy Xá-lợi-phất: 

-Thê Tôn do trụ Bát-nhã ba-la-mật, người 
kính tin Phật nên tự quay về Bát-nhã ba-la-mật. 

Thích Đê-hoàn Nhân nghĩ: “Tôn giả Xá-lợi- 
phất vì lẽ gì thưa câu hỏi này?” Ngay khi đó, 
Thích Đề-hoàn Nhân hỏi ngài Xá-lợi-phất: 

Do nguyên nhân nào Tôn giả nêu câu hỏi 
này? 

Ngài Xá-lợi-phât bảo Thích Đề-hoàn Nhân: 

-Câu-dực! Bát-nhã ba-la-mật là hộ trì Bồ-tát. 
Nhân việc khuyến trợ làm phước đức tạo nên 
Nhất thiết trí, hơn việc làm phước của Bô-tát. Vì 
người nào Bồ thí, Trì giới, Nhẫn nhục, Tính tần, 
Thiên định, giỗng như người từ lúc mới sinh ra 
đã bị mù. Nếu có trăm người, ngàn người, vạn 
người, ngàn vạn người mà không có người ở 
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trước dẫn đường thì những người này muôn đi 
đến chỗ nào, hoặc muốn vào trong thành, sẽ 
không biết nên đi như thế nào. 

Như vậy, này Câu-dực! Năm pháp Ba-la-mật 
cũng như người mù không thây. người lìa Bát- 
nhã ba-la-mật cũng vậy, muỗn vào Nhất thiết trí 
không biết phải đi như thế nào. Bát-nhã ba-la- 
mật hộ trì năm pháp Ba-la-mật là cho mắt sáng. 
Bát-nhã ba-la-mật là ủng hộ, là làm cho năm 
pháp Ba-la-mật kia đều có được danh tự. 

Ngài Xá-lợi-phất bạch: 

Làm sao để thủ hộ và nhập vào Bát-nhã ba- 
la-mật? 

Đức Phật bảo Xá-lợi-phất: 

-Sắc, chắng thây chỗ nhập. Thọ, tưởng, hành, 
thức cũng chăng thây có chỗ nhập. Xét kỹ năm 
âm cũng chắng thây chỗ nhập. Đó là thủ hộ Bát- 
nhã ba-la-mật. 

Ngài Xá-lợi-phât thưa: 

Như vậy, kính bạch Đức Thiên Trung 
Thiên! Ngài cho rằng thủ hộ Bát-nhã ba-la-mật, 
làm người thủ hộ như vậy là để được pháp gì? 

Đức Phật dạy Xá-lợi-phất: 

-Không thủ hộ, đó là đạt đến thủ hộ pháp, là 
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Bát-nhã ba-la-mật. 

Thích Đề-hoàn Nhân bạch Phật: 

-Bát-nhã ba-la-mật không đạt đến Nhất thiết 
trí, cũng không thể đạt được, cũng không mong 
thủ hộ. Kính bạch Đức Thiên Trung Thiên! Đối 
với sinh tử cũng không có chỗ đạt đến, thì lây gì 
đề đạt đến? 

Đức Phật dạy: 

Không mong đạt, nên đạt. 

Thích Đề-hoàn Nhân thưa: 

-Ít có người kịp. Kính bạch Đức Thiên Trung 
Thiên! Như Bát-nhã ba-la-mật đối với các pháp, 
các pháp không sánh, không diệt thì nên trụ ở 
chỗ nào để vô trụ? 

Ngài Tu-bô-đề bạch Phật: 

-Bô-tát ngay khi nghĩ như vậy liền lia Bát- 
nhã ba-la-mật. 

Đức Phật dạy Tu-bô-đê: 

-Hoặc nếu có nguyên nhân liền nghĩ đên Bát- 
nhã ba-la-mật. Biết Bát-nhã ba-la-mật là không, 
không có sở hữu, không gân, không xa, nên đó là 
Bát-nhã ba-la-mật của Đại Bồ-tát. 

Ngài Tu-bô-đề bạch Phật: 

—Bát-nhã ba-la-mật tin vào pháp gì? 
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Đức Phật dạy Tu-bô-đê: 

Người có Bát-nhã ba-la-mật là không tin 
sắc; cũng không tin thọ, tưởng, hành, thức; 
không tin đạo Tu-đà-hoàn, Tư-đà-hàm, A-na- 
hàm, A-la-hán, Bích-chi-phật. 

Ngài Tu-bô-đề bạch Phật: 

Kính bạch Đức Thiên Trung Thiên! Đại Bát- 
nhã ba-la-mật tức Bát-nhã ba-la-mật. 

Đức Phật bảo Tu-bô-đề: 

-Làm thê nào để biết Bát-nhã ba-la-mật là từ 
Bát-nhã Ba-la-mật? Này Tu-bô-đề! Đối với sắc 
không lớn không nhỏ, không lẫy sắc làm sự 
chứng đắc. Cũng không bị sắc, thọ, tưởng, hành, 
thức làm sự chứng đắc. Cũng không lớn không 
nhỏ. Không lấy thức làm sự chứng đắc, cũng 
không bị thức làm sự chứng đắc; liền ngay nơi 
Như Lai Chánh Đăng CIác đạt được mười loại 
lực, không còn bị yếu. Nhất thiết trí không rộng 
không hẹp. Vì sao? Vì biết Nhất thiết trí không 
rộng không hẹp nên đôi với Bát-nhã ba-la-mật 
không có chỗ thực hành. Vì sao? Vì Bát-nhã ba- 
la-mật không có nơi chốn. Người nào ngay nơi 
đó mong câu, nghĩa là có sở hữu, thì đó là điều 
rất sai trái. Vì sao? Vì người không từ đâu sinh 
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Người không thấy chính xác về Bát-nhã ba-la- 
mật nên chắc chắn không thể phân biệt. Người 
cũng không hủy hoại, Bát-nhã ba-la-mật cũng 
vậy. Người như Bát-nhã ba-la-mật, liên đặc 
Chánh giác. Người cũng có năng lực nên Như 
Lai cũng thị hiện có năng lực. 

Ngài Xá-lợi-phât bạch Phật: 

Kính bạch Đức Thiên Trung Thiên! Bát-nhã 
ba-la-mật rất sâu xa, rất sâu xa! Đại Bô-tát nào 
tin Bát-nhã ba-la-mật, không nói về những lỗi 
trong đó, cũng không ngh1 ngờ. Người này từ nơi 
nào sinh đến đây để hành đạo Bôồ-tát? Từ đó đến 
nay nghe và hiểu được bao nhiêu việc của Bát- 
nhã ba-la-mật? Theo chỗ chỉ dạy mà đi vảo trong 
đó. 

Đức Phật bảo Xá-lợi-phất: 

-Từ cõi Phật phương khác sinh đến nơi đây. 
Đại Bồ-tát này ở phương khác đã cúng dường 
Phật, từng được thọ ký, được nghe Bát-nhã ba-la- 
mật. Do đây nên được nghe Bát-nhã ba-la-mật và 
tự nghĩ: Ta như được thấy Phật không khác. 

Ngài Tu-bô-đề bạch Phật: 

-Không thể thấy, nghe Bát-nhã ba-la-mật 
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được không? 

Đức Phật dạy: 

-Không thể thấy được. 

Ngài Tu-bô-đề bạch Phật: 

-Bô-tát theo học Bát-nhã ba-la-mật rất sâu 
xa, từ khi thực hành đến nay bao nhiêu người 
được nghe? 

Đức Phật bảo Tu-bô-đề: 

Đó không phải là một lớp học đạo, mỗi 
người đêu có tâm cúng dường ngân ây trăm Đức 
Phật, ngần ấy ngàn Đức Phật, toàn bộ đều thấy 
mình đã ở nơi Bát-nhã ba-la-mật, đều thực hành 
giới pháp thanh tịnh xong, nếu có kẻ ở giữa đại 
chúng nghe Bát-nhã ba-la-mật mà bỏ đi vì không 
cung kính pháp của Đại Bồ-tát. Khi Phật thuyết 
Bát-nhã ba-la-mật sâu xa, người này bỏ đi không 
muốn nghe. Vì sao? Vì người này ở đời trước khi 
nghe Bát-nhã ba-la-mật đã bỏ đi nên cũng không 
vận dụng thân tâm nghe. Đây là việc làm của 
hạng người vô tri. Do vì tội này nên nếu nghe 
Bát-nhã ba-la-mật sâu xa, lại ngăn trở người, 
không cho họ nói. Người ngăn trở Bát-nhã ba-la- 
mật là ngăn trở Nhất thiết trí. 

Người ngăn trở Nhất thiết trí là ngăn trở Phật 
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quá khứ, hiện tại, vị lai. Vì tội đoạn pháp này, 
khi chết người ấy đọa vào trong địa ngục Nê-lê, 
ngân ấy trăm ngàn năm, ngân ây ngàn Ức vạn 
năm, sẽ chịu bao nhiêu nỗi đau đớn gay gặt ở địa 
ngục Nê-lê không thể nào tả xiết. Tuổi thọ trong 
địa ngục đó hết rồi thì người ấy chuyên sinh vào 
trong đại địa ngục Nê-lê ở phương khác. Tuổi thọ 
ở địa ngục đó lại hết, n"ĐØười ây lần lượt chuyền 
đến phương khác rôi sinh trong đại địa ngục Nê- 
lê. 

Ngài Xá-lợi-phất bạch Phật: 

— Tội này bị đọa trong năm đường nghịch ác. 

Đức Phật bảo Xá-lợi-phất: 

-Tội này dù muốn chỉ rõ cũng không thể đưa 
ra ví dụ. Nếu khi đọc tụng thâm nhập Bát-nhã ba- 
la-mật, tâm người đó nghĩ ngờ pháp, cũng không 
chịu học, nghĩ và nói răng: “Đây chắng phải là 
Như Lai thuyết. ” Ngăn chận người khác răng: 

“Chăng cân phải học.” Đây là người tự phá hoại 
mình, lại phá hoại người khác. Tự mình uống 
thuốc độc, lại bảo người khác uỗng thuốc độc. 
Bọn người này là bọn đã tự mình quên mất, lại 
làm cho người khác quên mất. Chính mình không 
hiểu biết Bát-nhã ba-la-mật sâu xa, trở lại phá 
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hoại người khác. Bọn người này không nên gặp 
họ. 

Này Xá-lợi-phât! Không nên cùng với bọn 
người này cùng ngôi chung, cùng nói chuyện, 
cùng ăn uống. Vì sao? Vì bọn người này phi 
báng pháp, tự mình ở trong chỗ tối tăm, lại dẫn 
người khác vào chỗ tối tăm. Người tự uống 
thuốc độc giết hại mình không khác với người 
đoạn pháp. Người này nói ra điều gì có người 
tin, do tín theo lời nói đó, người đó bị tội đồng 
như nhau không khác. Vì sao? Vì phỉ bảng lời 
Đức Phật dạy. Phi báng Bát-nhã ba-la-mật là phỉ 
báng tất cả pháp. 

Ngài Xá-lợi-phất bạch Phật: 

Con nguyện muôn nghe người phi báng chịu 
những hinh phạt giống loại nào? Không biết nơi 
chốn và thân đó lớn thế nào? 

Đức Phật bảo Xá-lợi-phất: 

-Người phỉ báng pháp, bỗng dưng được nghe 
việc này, người này máu từ nơi miệng, mũi liên 
trào ra, người sợ hãi chết ngất, do đó rất đau đớn. 
Người nghe những việc đó trong lòng sâu khô và 
chết, giống như chặt hoa để giữa trưa, liên bị héo 
khô. 
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Ngài Xá-lợi-phât thưa: 

-Kính bạch Thế Tôn! Nguyện vì người, xin 
Thế Tôn dạy những việc đó để cho họ biết thân 
người đó chịu những hình phạt như thế nào. 
Nguyện vì người đời sau làm ánh sáng lớn. 
Người nào được nghe, lo sợ sẽ tự nghĩ: “Fa 
không thê phỉ báng và đoạn pháp như người kia.” 

Đức Phật bảo Xá-lợi-phất: 

-Đây là chỉ cho người biết cái rất sáng suốt. 
Do nhân tạo tội nên thọ thân hình rất xấu xí, ở 
chỗ rất khố cực, dơ dáy, hôi hám. Thật tình 
không thê tả hết. Nỗi thông khổ đó rất nhiều và 
rất lâu dài. Thiện nam, thiện nữ nghe lời này đủ 
để không còn dám trở lại phi báng. 

Ngài Tu-bô-đề bạch Phật: 

-Kính bạch Thế Tôn! Thiện nam, thiện nữ chỉ 
vì nghe những điều người ấy nói ra nên mới đưa 
đến tội này. 

Đức Phật bảo Tu-bô-đê: 

—Người ngu s1 này ở trong pháp của ta là Sa- 
môn, trở lại phỉ báng Báảt-nhã ba-la-mật, nói 
răng: “chăng phải đạo”. Đó là người ngăn trở 
Bát nhã ba-la-mật, ngăn trở Phật, Bồ-tát. Do 
ngăn trở Phật, Bô-tát nên bị đoạn dứt Nhất thiết 
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trí Phật quá khứ, hiện tại, vị lai. Người đoạn 
Nhất thiết trí là đoạn pháp. Người đoạn pháp là 
đoạn Tỳ-kheo Tăng. Do đoạn Ty-kheo nên chịu 
vô lượng, vô SỐ tội. 

Ngài Tu-bô-đề bạch Phật: 

Kính bạch Đức Thiên Trung Thiên! Người 
nào đoạn Bát-nhã ba-la-mật, bị đoạn bao nhiêu 
việc? 

Đức Phật dạy Tu-bô-đê: 

—Vì ở trong chỗ ma nên thiện nam, thiện nữ 
này không tin, không ưa. Do hai việc này nên 
luôn đoạn Bát-nhã ba-la-mật thậm thâm. Lại nữa, 
Tu-bô-đê! Người đoạn Bát-nhã ba-la-mật lại có 
bốn việc. Thế nào la bốn việc? Đó là: 

1. Nghe theo lời dạy của thầy xấu. 

2. Không học theo Bát-nhã ba-la-mật. 

3. Không nương theo pháp lớn. 

4. Chủ trương việc làm bêu rêu, tìm tòi 
khuyết điểm của người và tự mình cao ngạo, kiêu 
mạn. 

Đó là bỗn việc. 

Ngài Tu-bô-đề bạch Phật: 

-Kính bạch Đức Thiên Trung Thiên! Ít có 
người tin Bát-nhã ba-la-mật bởi vì họ chắng hiểu 


SỐ 226 -KINH MA-HA BÁT-NHÃ SAO, quyền 3 373 


rõ pháp này. 

Đức Phật bảo Tu-bô-đề: 

-Đúng như vậy! Đúng như vậy! Ít có người 
tin Bát-nhã ba-la-mật bởi vì họ không hiểu pháp 
này. 

Ngài Tu-bô-đề thưa: 

—VÌì lẽ gì ít có người tin Bát-nhã ba-la-mật 
sâu xa? 

Đức Phật dạy Tu-bô-đê: 

-Säc không dính, không buộc, không mở. Vì 
sao? Vì sắc tự nhiên của sắc. Thọ, tưởng, hành, 
thức không dính, không buộc, không mở. Vì sao? 
Vì tự thể của thức là thức. 

Sắc quá khứ không dính, không buộc, không 
mở. Vì sao? Vì tự thể của quá khứ vậy. Sắc vị lai 
không dính, không buộc, không mở. Vì sao? Vì 
tự thể của sắc vị lai vậy. Sắc hiện tại không dính, 
không buộc, không mở. Vì sao? Vì tự thể của sắc 
hiện tại vậy. 

Thọ, tưởng, hành, thức không dính, không 
buộc, không mở. Vì sao? Vì tự thê của sắc quá 
khứ vậy. Thức tương lai không dính, không 
buộc, không mở. Vì sao? Vì tự thê của vị lai. 
Thức hiện tại không dính, không buộc, không 
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mở. Vì sao? Vì tự thê của thức. Vì vậy cho 
nên, này Tu-bô-đêt! ít có người tin Bát-nhã ba-la- 
mật thậm thâm. 


M 
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Phẩm 6: THANH TỊNH 

Ngài Tu-bô-đề bạch Phật: 

-Ít có người hiểu Bát-nhã ba-la-mật do vì bỏ 
qua không học tập. 

Đức Phật bảo Tu-bô-đê: 

Đúng như vậy! Đúng như vậy! Ít có người 
hiểu Bát-nhã ba-la-mật vì không gân gũi học tập 
để đạt đến. Vì sao? Này Tu-bô-đề! Sắc thanh 
tịnh, đạo cũng thanh tịnh, nên ta nói sắc thanh 
tịnh, đạo cũng thanh tịnh. Thọ, tưởng, hành, thức 
cũng thanh tịnh nên nói đạo cũng thanh tịnh, vậy 
nên thức cũng thanh tịnh. 

Lại nữa, này Tu-bô-đề! Sắc thanh tịnh, Nhất 
thiết trí cũng thanh tịnh. Sắc cũng thanh tịnh, thế 
nên sắc thanh tịnh, Nhất thiết trí cũng thanh tịnh 
như nhau không khác. Vì vậy nên nói vì không 
đoạn quá khứ. 

Ngài Xá-lợi-phất bạch Phật: 

Kính bạch Đức Thiên Trung Thiên! Thanh 
tịnh là thậm thâm. 

Đức Phật dạy: 

Rất thanh tịnh. 

Ngài Xá-lợi-phât thưa: 
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-Kính bạch Đức Thiên Trung Thiên! Rât 
thanh tịnh, rất trong sáng. 

Đức Phật dạy: 

Rất thanh tịnh. 

Ngài Xá-lợi-phât thưa: 

-Thanh tịnh không cấu nhiễm, thanh tịnh 
không tỳ vết, thanh tịnh không sở hữu, thanh tịnh 
đối với dục nhưng không dục. Thanh tịnh ngay 
nơi sắc nhưng không sắc. 

Đức Phật dạy: 

Rất thanh tịnh. 

Ngài Xá-lợi-phât thưa: 

-Không sinh là sắc rất thanh tịnh. Ngay nơi 
hữu trí mà vô trí, rất thanh tịnh. Ngay nơi trí mà 
vô trí, rất thanh tịnh. Ngay nơi sắc hữu trí, vô 
hữu trí rât thanh tịnh. Ngay nơi thọ, tưởng, hành, 
thức nhưng hữu trí, vô hữu trí rất thanh tịnh. 
Bát-nhã ba-la-mật thâm diệu cũng rât thanh tịnh. 

-Kính bạch Đức Thiên Trung Thiên! Nhất 
thiết trí không tăng không giảm. Bát-nhã ba-la- 
mật rất thanh tịnh, không nắm bắt các pháp. 

Đức Phật dạy: 

Rất thanh tịnh. 

Ngài Tu-bô-đề bạch Phật: 
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Kính bạch Đức Thiên Trung Thiên! Ngã 
thanh tịnh, sắc cũng thanh tịnh. 

Đức Phật dạy: 

-Vôn thanh tịnh. 

Ngài Tu-bô-đề thưa: 

Kính bạch Đức Thiên Trung Thiên! Cho nên 
nói ngã thanh tịnh. Thọ, tưởng, hành, thức cũng 
thanh tịnh. 

Đức Phật dạy: 

—Vôn thanh tịnh. 

Ngài Tu-bô-đề thưa: 

-Kính bạch Đức Thiên Trung Thiên! Ngã 
thanh tịnh, đạo cũng thanh tịnh. Ngã thanh tịnh, 
Nhất thiết trí cũng thanh tịnh. Ngã thanh tịnh 
không có đâu mỗi, ngã thanh tịnh không có ranh 
giới. Sắc cũng thanh tịnh không ranh giới. 

Đức Phật dạy: 

—Vôn thanh tịnh. 

Ngài Tu-bô-đề thưa: 

—Ngã không có ranh giới. Thọ, tưởng, hành, 
thức cũng không có ranh giới. Kính bạch Đức 
Thiên Trung Thiên, người hiểu biết thanh tịnh 
tức là Đại Bô-tát học Đại Bát-nhã ba-la-mật vậy. 
Kính bạch Đức Thiên Trung Thiên! Bát-nhã ba- 
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la-mật cũng không ở chỗ này, cũng không ở 
chỗ kia, cũng không lìa đây, cũng không ở trung 
ø1an. 

Đức Phật dạy: 

-Vốn như vậy. 

Ngài Tu-bô-đề bạch Phật: 

-Đại Bô-tát biết như vậy là người thực hành 
Bát-nhã ba-la-mật. Người có tưởng liền lìa xa 
Bát-nhã ba-la-mật. 

Đức Phật dạy: 

-Lành thay, lành thay! Tu-bô-đề! Có danh tự 
nên có tưởng, do tưởng nên có dính mắc. 

Ngài Tu-bô-đề bạch Phật: 

-Kính bạch Đức Thiên Trung Thiên! Thật 
khó đạt Bát-nhã ba-la-mật, quyết định an ồn nơi 
dính mắc. 

Ngài Xá-lợi-phât thưa: 

-Thưa ngài Tu-bô-đề! Dính mắc chỗ nào? 

Ngài Tu-bô-đề nói: 

-Người biết sắc không, đó gọi là dính mắc. 
Biết thọ, tưởng, hành, thức, đó là dính mặc. Đối 
với pháp quá khứ biết là pháp quá khứ, đó là 
dính mắc. Đôi với pháp vị lai biết là pháp vị lai, 
đó là dính mặc. Đối với pháp hiện tại biết là 
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pháp hiện tại, đó là dính mắc. Người biết pháp 
là được công đức lớn. Phát tâm Bô-tát là dính 
mắc. 

Thích Đê-hoàn Nhân hỏi ngài Tu-bô-đê: 

-Sao gọi là dính mắc? 

Ngài Tu-bô-đề nói: 

=Do tâm biết được. Này Câu-dực! Đem tâm 
biết này, Bôồ-tát cho người phát tâm Vô thượng 
Chánh đăng Chánh giác vốn thanh tịnh luôn có 
tạo tác. Thiện nam, thiện nữ được Bồ-tát khuyến 
trợ chỉ dạy để họ trở thành Vô thượng Chánh 
đăng Chánh giác là giảng dạy chánh pháp. Ngay 
nơi thân tâm không có lỗi, có gieo trông hạt 
giống Phật. Thiện nam, thiện nữ này do lìa các sự 
dính mắc, vì đã vứt bỏ sự tu hành từ đầu cho đến 
cùng cực. 

Đức Phật dạy: 

-Lành thay, lành thay! Tu-bô-đề! Làm cho 
Đại Bồ-tát biết được nguồn gốc là biết rõ việc 
dính mắc. Lại nữa, này Tu-bô-để! Có việc dính 
mặc tất sâu xa vi diệu. Nay ta nói rõ việc đó. Hãy 
lắng nghe kỹ! Lời nói đầu, giữa, cuối đều thiện. 

Ngài Tu-bô-đề bạch Phật: 

-Cúi xin Thế Tôn nói, con ưa thích được 
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nghe. 

Đức Phật dạy: 

-Nếu thiện nam, thiện nữ đối với Đức Như 
Lai Chánh Đăng Giác suy nghĩ nên phát khởi 
tưởng, theo chỗ nghĩ tưởng cho nên bị dính mắc 
vào Phật quá khứ, hiện tại, vị la1. 

Ngài Tu-bô-đề bạch Phật: 

-Kính bạch Đức Thiên Trung Thiên! Đối với 
pháp vô dư tùy hý khuyên trợ là người khuyên 
trợ Vô thượng Chánh đăng Chánh giác. Ngay nơi 
pháp nhưng không có pháp, nên nói không có 
quá khứ, hiện tại, vị lai. Do vậy không thê có 
người tạo tác, cũng không thể có tưởng, cũng 
không thể tạo nhân duyên. Có người không thể 
thây, nghe và không thê biết. 

Ngài Tu-bô-đề bạch Phật: 

-Kính bạch Đức Thiên Trung Thiên! Nguôn 
sốc này thanh tịnh thậm thâm. 

Đức Phật dạy: 

—Vôn thanh tịnh. 

Ngài Tu-bô-đề thưa: 

—Nsày nay con xIn quy y Bát-nhã ba-la-mật. 

Đức Phật dạy: 

Pháp không tác giả nên được thành Hiện 
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đăng giác. 

Ngài Tu-bô-đề thưa: 

-Các pháp thật ra không tạo nên Hiện đăng 
giác. 

Đức Phật bảo Tu-bô-đê: 

-Không có pháp đối đãi, vì nó vốn thanh tịnh. 
Chỉ có một pháp làm thanh tịnh, cũng không có 
sự tạo tác đối với tất cả. 

Đức Phật bảo Tu-bô-đê: 

-Thê nên lìa các đính mắc là bỏ sự tu hành từ 
đâu cho đến cùng cực. 

Ngài Tu-bô-đề bạch Phật: 

-Thật khó hiểu, kính bạch Đức Thiên Trung 
Thiên! 

Đức Phật dạy: 

-Đúng như vậy! Không có người đắc Hiện 
đăng giác. 

Ngài Tu-bô-đề thưa: 

-Bát-nhã ba-la-mật không thê suy tính, kính 
bạch Đức Thiên Trung Thiên! 

Đức Phật dạy: 

-Đúng như vậy! Tu-bô-đề! Chăng phải chỗ 
tâm có thể biết được. 

Ngài Tu-bô-đề thưa: 
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-Kính bạch Đức Thiên Trung Thiên! Vì 
không có người làm. 

Đức Phật dạy: 

-Không có người làm nên không dính mắc! 

Ngài Tu-bô-đề bạch Phật: 

-Bồ-tát nên thực hành Bát-nhã ba-la-mật như 
thế nào? 

Đức Phật dạy: 

Không nghĩ mình thực hành thọ, tưởng, 
hành, thức là thực hành Bát-nhã ba-la-mật, sắc 
không đây đủ là sắc, là hành Bát-nhã ba-la-mật. 
Thọ, tưởng, hành, thức không đây đủ là hành 
Bát-nhã ba-la-mật. 

Ngài Tu-bô-đề bạch Phật: 

Khó kịp. Kính bạch Đức Thiên Trung Thiên, 
ngay nơi dính mắc mà không dính mắc, đó chính 
thật là không dính mắc. 

Đức Phật dạy: 

-Không dính mắc sắc là thực hành Bát-nhã 
ba-la-mật. Người thực hành không dính mắc thọ, 
tưởng, hành, thức là hành Bát-nhã ba-la-mật. Đây 
là Đại Bồ-tát hành Bát-nhã ba-la-mật nơi sắc 
không dính mắc; ngay nơi thọ, tưởng, hành, thức 
không dính mắc. 
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Đôi với đạo Tu-đà-hoàn, Tư-đà-hàm, A-na- 
hàm, A-la-hán, Bích-chi-phật cũng không dính 
mắc. Bởi vì lẽ øì? Bởi vì qua các sự dính mắc, lại 
từ nơi Nhất thiết trí phát xuất ra nên đó là Bát- 
nhã ba-la-mật. 

Ngài Tu-bô-đề bạch Phật: 

Kính bạch Đức Thiên Trung Thiên! Pháp 
Thế Tôn thuyết thậm thâm khó đạt. Nếu Thế Tôn 
có thuyết cũng không tăng, không khuyết cũng 
không giảm. 

Đức Phật dạy: 

-Đúng như vậy! Đúng như vậy! Này Tu-bô- 
đê! Ví như Như Lai trọn đời khen ngợi về không 
thì không cũng không tăng; hoặc không khen 
ngợi không thì không cũng không giảm. 

Ví như khen ngợi người huyễn thì người 
huyền cũng không tăng; không khen ngợi người 
huyền thì người huyễn cũng không giảm. Nghe 
điều tốt cũng không vui, nghe điều xấu cũng 
không buôn. 

Như vậy, này Tu-bô-để! Đối với pháp, mỗi 
người đều đọc tụng, tu học pháp, pháp cũng 
không tăng không giảm. 

Ngài Tu-bô-đề bạch Phật: 
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-Đại Bô-tát rất khô nhọc hành trì Bát-nhã 
ba-la-mật. Người nào thủ hộ Bát-nhã ba-la-mật 
thì không giải đãi, không khiếp sợ, không dao 
động, không thoái lui. Vì sao? Vì người thủ hộ 
Bát-nhã ba-la-mật là thủ hộ không, nên tất cả 
mọi người đều làm lễ Đại Bô-tát, vì Đại Bồ-tát 
mặc áo giáp đại thệ nguyện, cùng với không mà 
chiến đấu. 

Đại Bồ-tát vì tật cả mọi người nên mặc áo 
giáp đại thệ nguyện, vì tất cả mọi người nêu lên 
không. Đại Bô-tát là người rất dũng mãnh. 

Kính bạch Đức Thiên Trung Thiên! Dùng 
pháp Không đạt đến Vô thượng Chánh đăng 
Chánh giác, được thành Hiện đăng giác. 

Có Ty-kheo khác nghĩ: “Ta nên quy y Bát- 
nhã ba-la-mật vì pháp đó không sinh, cũng không 
diệt.” 

Thích Đê-hoàn Nhân hỏi ngài Tu-bô-đê: 

—Bô-tát theo lời dạy của Bát-nhã ba-la-mật là 
dạy những gì? 

Ngài Tu-bô-đề nói: 

-Là theo chỗ chỉ dạy về không. 

Thích Đề-hoàn Nhân thưa: 

-Chõỗ nảo là chỗ chỉ dạy không? 
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Ngài Tu-bô-đề nói: 

-Người muôn yên tịnh, đó là Đại Bô-tát, là 
người biết Bát-nhã ba-la-mật. 

Thích Đề-hoàn Nhân bạch Phật: 

Kính bạch Đức Thiên Trung Thiên! Người 
lãnh thọ Bát-nhã ba-la-mật phải hộ trì trong thời 
gian bao lâu? 

Ngài Tu- bô-đề bảo Thích Đề-hoàn Nhân: 

-Thê nào, Câu-dực! Ông có thê thấy pháp là 
cần phải hộ trì hay sao mà ông nói là muốn hộ trì 
pháp? 

Thích Đêề-hoàn Nhân thưa: 

Không phải. 

Ngài Tu-bô-đề bảo: 

—Người học theo những gì Bát-nhã ba-la-mật 
chỉ dạy, chính là người đã được pháp hộ trì, là 
người làm theo pháp. Người hoặc chắng phải 
người chắc chắn không thê phá hoại được người 
này. 

Ngài Tu-bô-đề nói: 

-Nêu Đại Bô-tát hộ trì pháp không là họ đã 
tập thực hành theo Bát-nhã ba-la-mật. Thê nảo, 
này Câu-dực! Có thể giữ gìn tiếng vang được 
không? 
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Thích Đê-hoàn Nhân thưa: 

-Không thê. 

Ngài Tu-bô-đề nói: 

-Như vậy này Câu-dực! Đại Bô-tát thực hành 
Bát-nhã ba-la-mật, pháp đó cũng như tiếng vang. 
Do biết vậy nên cũng không nhớ nghĩ. Do không 
nhớ nghĩ tức là thực hành Bát-nhã ba-la-mật. 

Nhờ oai thần của Đức Phật, các Tứ Thiên 
vương, Đề Thích, Phạm thiên và các hàng trời 
tôn quý trong tam thiên đại thiên quốc độ, tất cả 
đều đi đến trước chỗ Đức Phật, đảnh lễ Phật, 
nhiễu quanh ba vòng rôi cùng đứng qua một bên. 

Chư Thiên, Thiên vương, Để Thích, Phạm 
thiên nương oai thần của Đức Phật nên đều suy 
nghĩ: “Ngàn Đức Phật đều tên là Thích-ca Văn, 
Tỳ-kheo của Phật đêu tên là Tu-bô-đề. Người hỏi 
Bát nhã ba-lamật đều như Thích Để-hoàn 
Nhân.” 


L] 
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Phẩm 7: PHÁP VỐN KHÔNG 

Ngài Tu-bô-đề bạch Phật: 

-Kính bạch Đức Thiên Trung Thiên! Các 
pháp theo thứ tự của nó, đó là sự trình bày pháp 
không bị tốn giảm. Các pháp không có đầu mối 
và tướng của các pháp không chướng ngại, như 
“không pháp” là không sinh, các pháp có sinh 
không thể đạt được, đó là pháp sinh nên không 
thể đắc. 

Các Thiên tử cõi Dục, cõi Phạm đồng bạch 
Phật: 

—Tịch tĩnh là đệ tử Phật. Nay Tôn giả Tu-bô- 
đề nói tất cả đều không. 

Ngài Tu-bô-đề bảo các Thiên tử: 

—VI đó là theo lời của Như Lai. 

Đức Phật bảo Tu-bô-đê: 

-Làm thế nào để biết đó là lời dạy của Như 
Lai? 

Ngài Tu-bô-đề thưa: 
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-Như Lai vốn là không, đó là theo lời dạy 
của Như Lai. Các pháp quá khứ, vị lai, hiện tại 
thảy đêu không. 

Đức Phật dạy: 

-Người theo pháp vốn không là theo lời dạy 
của Như Lai. Các pháp cũng vôn là không, Như 
Lai cũng vốn là không. Tất cả vốn là không, hoàn 
toàn vốn là không. Đó là Tu-bô-đề đã theo lời 
Như Lai dạy. Không khác với pháp vốn không, 
đó là lời Như Lai dạy. Không khác, không có 
khác theo Như Lai dạy, đó là theo pháp vốn 
không. 

Pháp vốn không, đó là Như Lai. Chỗ an trụ 
mà Tu-bô-đề an trụ là theo dạy của Như Lai. Như 
Như Lai vốn là không, không chướng ngại, các 
pháp cũng vốn là không, không chướng ngại. 
Vậy nên Tu-bô-đề là người vâng theo lời dạy của 
Như Lai, vì giống như Như Lai vốn là không, 
nên đối với pháp cũng vốn là không, hoàn toàn 
vốn là không, giống nhau không khác. 

Ngã, cũng không có sự tạo tác. Pháp vốn 
không, cũng không có sự tạo tác. Tât cả đều vốn 
là không, lại cũng không phải vốn là không. Như 
pháp vốn không, vốn là không ngã, cũng như 
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vậy. Tu-bô-đê là người theo lời Như Lai dạy. 
Như Như Lai vốn là không, không khác, không 
có khác. Thê nên các pháp cũng vốn là không, 
không khác, không có khác. Đó là pháp vốn 
không của Như Lal, không hư hoại, cũng không 
mục nát, không thể đắc. 

Vậy nên Tu-bô-để là người vâng theo lời dạy 
của Như Lai. Như Lai cùng các pháp đều vốn là 
không, không khác, cũng chăng phải không khác. 
Pháp vôn không cũng không có khác, vốn là 
không, hoàn toàn vốn là không. Tu-bô-đề đã 
vâng theo để đi vào mà không tính toán. Con 
người cũng không có chỗ đi vào, đó là theo lời 
dạy của Như Lai. 

Như Lai đó vốn là không, cũng không quá 
khứ, vị lai, hiện tại. Các pháp đều vốn là không, 
nên cũng không quá khứ, vị lai, hiện tại. Do vậy 
nên Tu-bô-đề là người vâng theo lời dạy của Như 
Lai. Do Như Lai vốn không, liên nói Như Lai 
dạy. Như Lai vốn là không, vị lai cũng vốn là 
không, quá khứ cũng vốn là không, hiện tại cũng 
vốn là không. Do quá khứ vốn là không, nên Như 
Lai dạy đó đều vốn là không. Do vị lai vốn là 
không, nên Như Lai dạy đó đề vốn là không. Do 
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hiện tại vốn là không, nên Như Lai dạy đó đêu 
vốn là không. Do quá khứ, vị lai, hiện tại vốn là 
không, nên Như Lai dạy đó đều vốn là không. Do 
quá khứ, vị lai, hiện tại vốn là không, nên Như 
Lai dạy đó đều vốn là không, chúng giống nhau 
không khác. 

Như các pháp vôn là không, vậy nên, này Tu- 
bồ-để! Chúng giống nhau không khác. Vì theo 
Như Lai dạy, chúng giông nhau không khác. Đó 
là vỗn không của chân nghĩnh thỉnh đạt đến Hiện 
đăng giác. Cũng đều vốn không giông nhau. Do 
vốn là không nên liên được tên hiệu Như Lai vốn 
là không. 

Đất liền chân động sáu cách. Như Lai nhân 
nơi pháp vốn là không này mà được thành tựu. 
Thế nên Tu-bô-để là người vâng theo lời dạy của 
Như Lai. 

Lại nữa, này Tu-bô-đề! Vì không theo sắc, vì 
không theo thọ, tưởng, hành, thức, cũng không 
theo Tu-đà-hoàn đạo, cũng không theo Tư-đà- 
hàm, A-na-hàm, A-la-hán, Bích-chi-phật đạo. 
Vậy nên Tu-bô-đê là người vâng theo lời dạy của 
Như Lai. 

Ngài Xá-lợi-phât bạch Phật: 
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-Kính bạch Đức Thiên Trung Thiên! Pháp 
vốn không rất sâu xa. 

Đức Phật dạy: 

-Đúng như vậy! Pháp vốn không thật sự rất 
sâu xa. 

Khi thuyết về pháp vốn không, ba trăm Tỳ- 
kheo đều đắc A-la-hán, năm trăm Tỳ-kheo Ni 
đều đặc Tu-đảà-hoàn đạo, năm trăm chư Thiên và 
người đều đạt được Vô sinh pháp nhẫn, sáu mươi 
Bồ-tát đều đắc A-la-hán đạo. 

Đức Phật bảo Xá-lợi-phất: 

-Các Bô-tát này đã từng cúng dường năm 
trăm Đức Phật quá khứ, đã làm việc bố thí, giữ 
gìn tịnh giới thành tựu nhẫn nhục, tỉnh tấn và đây 
đủ thiên định. Bởi không đắc phương tiện quyên 
xảo của Bát-nhã ba-la-mật nên tuy là Đại Bồ-tát 
có đạo ý thể nhập vào Không, Vô tướng, Vô 
nguyện, vì xa lia phương tiện quyên xảo, giữa 
đường đã cho là cứu cánh nên chứng đắc Thanh 
văn. 

Này Xá-lợi-phât! Ví như có con chim lớn, 
thân của nó hoặc bôn ngàn dặm, hoặc tắm ngàn 
dặm, một vạn hai ngàn dặm, một vạn sáu ngàn 
dặm, hoặc ba vạn dặm, từ trên trời Đao-lợi muốn 
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đi đên Diêm-phù-đề, nhưng con chim này thì 
không có cánh để bay, nó bèn từ trên trời Đao- 
lợi lộn nhào xuống đất. Thê nào, Xá-lợi-phất! 
Con chim này giữa đường muôn quay trở lại trên 
trời Đao-lợi có thê được không? 

Ngài Xá-lợi-phât thưa: 

Kính bạch Đức Thiên Trung Thiên, không 
thê được! 

Đức Phật dạy: 

-Con chim này rơi đến cõi Diêm-phù, muôn 
thân nó không đau đớn, có thể được không? 

Ngài Xá-lợi-phât thưa: 

Kính bạch Đức Thiên Trung Thiên! Không 
thể được, con chim này rơi xuống đất, thân nó 
không thê không bị đau đớn, hoặc là nó sẽ chết, 
hoặc nó sẽ bị buồn bực cực độ. Vì sao? Vì thân 
nó rất lớn mà lại không có cánh. 

Đức Phật dạy: 

-Đúng như vậy! Này Xá-lợi-phất! Giả sử Đại 
Bỏ-tát làm việc bố thí, hộ trì tịnh giới, thành tựu 
nhẫn nhục, việc làm tỉnh tân, thiền định nghiêm 
túc, phát tâm rất lớn, trải qua kiếp số như cát 
sông Hằng, muốn độ tất cả thành Vô thượng Bồ- 
đề, nhưng không có phương tiện quyền xảo của 
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Bát-nhã ba-la-mật nên giữa đường bị rơi trở lại 
địa vị Thanh văn, Bích-chi-phật. 

Như vậy, này Xá-lợi-phất! Đại Bồ-tát đối với 
chư Phật quá khứ, hiện tại, vị lai không trì giới, 
thiên định, trí tuệ, giải thoát, giải thoát tri kiến 
tuệ, mà trở lại phát sinh tưởng, đó là không giữ 
giới, thiên định, trí tuệ, giải thoát, giải thoát tri 
kiến tuệ của Như Lai. Vì không biết lời dạy của 
Như Lai nên không hiểu không biết, chỉ nghe 
trên lời nói mà tưởng như vậy. Như điều đã nghe, 
muốn trở thành Vô thượng Bô-đề, điều đó không 
thể nào đạt được, nên giữa đường chứng đắc địa 
vị Thanh văn, Bích-chi-phật đạo. Vì sao? Vì như 
vậy là không đặc phương tiện quyên xảo của Bát- 
nhã ba-la-mật. 

Ngài Xá-lợi-phât bạch Phật: 

-Con nhớ Đức Phật có dạy răng nếu lìa 
phương tiện quyên xảo của Bát-nhã ba-la-mật thì 
không thể đạt đến Vô thượng Bồ-đề. Đại Bồ-tát 
nào muốn đắc Vô thượng Bỏ-đề nên sáng suốt 
học tập phương tiện quyên xảo của Bát-nhã ba- 
la-mật. 

Các Thiên tử cõi Dục, cõi Sắc đồng bạch 
Phật: 


394 BÁT-NHÃ - BỘ 15 


-Bát-nhã ba-la-mật thật sâu xa, khó hiểu, 
khó rõ, bỗng nhiên không thể đặc được Vô 
thượng Chánh giác! 

Đức Phật bảo các Thiên tử: 

-Đúng như vậy! Bát-nhã ba-lamật thậm 
thâm khó hiểu rõ, bỗng chốc không thê đặc Vô 
thượng Chánh giác. 

Ngài Tu-bô-đề bạch Phật: 

Kính bạch Đức Thiên Trung Thiên! Bát-nhã 
ba-la-mật khó hiểu rõ. Nhưng con nghĩ, người 
có trí tuệ như vậy mới có thê đắc Vô thượng 
Chánh giác. Vì sao? Vì cũng không ngay nơi đó 
mà đắc Chánh giác nên nói là “pháp không”, 
không tạo nên Chánh giác. Do pháp không, nên 
đối với pháp cũng không thể đắc, sẽ tạo nên 
Chánh giác, nên các pháp đều không. Ngay nơi 
các pháp không có sở hữu, đó là pháp ngữ. 
Không tạo nên Chánh giác nên gọi đó là pháp 
không, không tạo nên Chánh giác, cũng không 
đắc Chánh giác. Người nghĩ tất cả pháp đều 
không, người học theo như vậy. Kính bạch Đức 
Thiên Trung Thiên! Bỗng chốc đắc Vô thượng 
Chánh giác, thành bậc Chánh giác. 

Ngài Xá-lợi-phât bảo ngài Tu-bồ-đê: 
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-Như thây nói, bỗng chốc đắc Vô thượng 
Chánh giác, điều đó thật là khó. Vì sao? Vì 
“không” không nghĩ rằng ta sẽ tạo nên Vô 
thượng Chánh giác, thành bậc Chánh giác. Pháp 
như vậy dễ đắc Chánh giác. Vi sao? VÌ các Bỏ- 
tát nhiều như cát sông Hăng, làm sao xoay trở 
lại? 

Ngài Tu-bô-đề thưa: 

-Nên biết như vậy. Không vì bỗng nhiên, khó 
đắc Vô thượng Chánh giác. 

Ngài Tu-bô-đề hỏi ngài Xá-lợi-phất: 

-Do trở lại sắc không, thì có trở thành Vô 
thượng Chánh giác không? 

Đáp: 

—Thưa không. 

Hỏi: 

—Do trở lại thọ, tưởng, hành, thức không nên 
trở thành Vô thượng Chánh giác phải không? 

Đáp: 

—Thưa không. 

Hỏi: 

-Có thê có sắc khác đắc pháp thì không trở 
thành Vô thượng Chánh giác phải không? 
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Đáp: 

—Thưa không. 

Hỏi: 

-Có thê có thọ, tưởng, hành, thức khác đắc 
pháp thì không trở thành Vô thượng Chánh giác 
phải không? 

Đáp: 

—Thưa không 

Hỏi: 

-Sắc vốn không thì không trở thành Vô 
thượng Chánh giác phải không? 

Đáp: 

—Thưa không. 

Hỏi: 

—Thọ, tưởng, hành, thức thì không trở thành 
Vô thượng Chánh giác phải không? 

Đáp: 

—Thưa không. 

Hỏi: 

-Thê nào, thưa ngài Xá-lợi-phất! Có thê có 
sắc khác vốn không, đắc pháp đó thì không trở 
thành Vô thượng Chánh giác phải không? 

Đáp: 

—Thưa không. 
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Hỏi: 

-Có thể có thọ, tưởng, hành, thức khác vôn 
không, đắc pháp đó thì không trở lại thành Vô 
thượng Chánh giác phải không? 

Đáp: 

—Thưa không. 

Hỏi: 

-Thê nảo, thưa ngài Xá-lợi-phất! Pháp vốn 
không thì không trở thành Vô thượng Chánh giác 
phải không? 

Đáp: 

—Thưa không. 

Hỏi: 

—Có thê có pháp vốn không nào khác nữa, đắc 
pháp đó thì không trở thành Vô thượng Chánh 
giác phải không? 

Đáp: 

—Thưa không 

Hỏi: 

-Giả sử ngay nơi pháp này không đắc, thì 
pháp nào bị thoái chuyển trở thành Vô thượng 
Chánh giác? 

Ngài Xá-lợi-phât bảo Tu-bô-đề: 

-Pháp như thầy đã thuyết thì không có Bô-tát 
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được không thoái chuyền. 

Ngài Tu-bô-đề thưa: 

-Bô-tát là người có ba đức. Đó là Như Lai 
dạy: Là Phật hành hạnh Bồ-tát không thể kế ba 
đức trên, như Tu-bô-đê đã nói. 

Phân-nậu-văn-đà-ni-phất thưa ngài Xá-lợi- 
phất: 

-Thây Tu-bô-đê thuyết Nhất đạo nhưng phải 
hỏi việc đó. 

Ngài Xá-lợi-phât bảo Tu-bô-đề: 

-Thưa ngài Tu-bô-đê! Tôi muôn hỏi điều mà 
ngài thuyết về Nhất đạo và hỏi về việc Phật hành 
Bồ-tát. 

Ngài Tu-bô-đề nói: 

-Thê nào, ngài Xá-lợi-phất! Ngay trong pháp 
vốn không có thể thây hai đạo, đó là Thanh văn 
đạo và Bích-chi-phật đạo không? 

Đức Phật bảo Xá-lợi-phất: 

-Trong pháp vốn không không thấy được hai 
việc ấy. 

Ngài Tu-bô-đề nói : 

-Thê nào, ngài Xá-lợi-phât! Pháp vốn không 
là một phải không? Cho nên nói đắc. Nếu Đại 
Bồ-tát nào nghe pháp vốn không, không giải đãi, 
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thì Đại Bô-tát này đã thành tựu Bô-tát. 

Đức Phật dạy: 

-Lành thay, lành thay! Tu-bô-đê! Giống như 
người đã thuyết không khác, là chỗ oai thần chư 
Phật đạt đến. Đây là pháp vốn không của Đại Bồ- 
tát, không có khác. Nêu Bồ-tát nào không giải 
đãi thì biết đã thành tựu Bồ-tát. 

Ngài Xá-lợi-phât bạch Phật: 

-Sao gọi là Bô-tát? 

Đức Phật dạy Xá-lợi-phất: 

Chính là người thành tựu Vô thượng Chánh 
giác vậy. 

Ngài Tu-bô-đề bạch Phật: 

—Sao gọi là Đại Bồ-tát muốn thành tựu? Trụ ở 
chỗ nào? 

Đức Phật dạy: 

-Thây tất cả mọi người đó bình đăng không 
khác. Không có ý làm hại, lòng Từ thương xót 
mọi người như đôi với chính mình không khác. 
Tâm người đó nhu hòa thương xót, không giận 
hờn, không chướng ngại, không nhiễu loạn, xem 
mọi người như cha mẹ mình không khác. Đó là 
chỗ trụ của tâm Bồ-tát, nên học như vậy. 


M 
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Phẩm 8: A-DUY-VIỆT-TRÍ 

Ngài Tu-bô-đề bạch Phật: 

-Đại Bồ-tát không thoái chuyên dựa vào hành 
tướng øì mà biết đó là Đại Bồ-tát không thoái 
chuyên? 

Đức Phật bảo Tu-bô-đê: 

-Đôi với người phàm và Thanh văn, Bích- 
chi-phật, cho đến địa vị Phật đạo nghe tật cả về 
pháp vôn không, nhưng không hê lay chuyên, 
cũng không thay đối, ngay nơi pháp đó cũng vốn 
không. Đó là vôn không. Không lay động, đó là 
vượt qua. Như chỗ đã nghe không thay đôi, cũng 
không nghi ngờ, cũng không nói đúng, cũng 
không nói sai. Như pháp vốn không là không 
mất. Lời nói của người đó không khinh bạc, 
không nói những việc khác, chỉ nói việc chính 
đáng. Không dòm ngó việc làm của người khác. 
Thấy vị ấy có đây đủ hình tướng như vậy thì biết 
đó là Đại Bô-tát không thoái chuyên. 

Lại nữa, này Tu-bô-đê! Đại Bồ-tát không 
thoái chuyển không có hình tướng và diện mạo 
của Sa-môn, Bà-la-môn, răng đây là Sa-môn, đây 
là Bà-la-môn. Hiểu biết rõ ràng đúng đăn, hoàn 
toàn không thờ tự lễ bái các vị trời khác, không 
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đem hoa hương dâng lên những vị đó. Thây vị 
ây có đây đủ hình tướng như vậy, thì biết đó là 
Đại Bồ-tát không thoái chuyền. 

Lại nữa, này Tu-bô-đề! Đại Bồ-tát không 
thoái chuyển hoàn toàn không sinh ở những nơi 
xấu ác, không làm thân phụ nữ. Thấy vị ây có 
đây đủ hình tướng như vậy, thì biết đó là Đại Bồ- 
tát không thoái chuyền. 

Lại nữa, này Tu-bô-đề! Đại Bồ-tát không 
thoái chuyển hoàn toàn không xa lìa mười điều 
lành. Chính mình không giết hại, dạy người 
không giết hại. Chính mình không trộm cắp, dạy 
người không trộm cắp. Chính mình không dâm 
dật, dạy người không dâm dật. Chính mình 
không hai lưỡi không nói lời hung ác, không nói 
thêu dệt, không ganh ghét, không tham lam, 
không si mê. Làm việc làm ngay thắng đúng đăn, 
dạy người giữ gìn việc chân chánh. Đó là mười 
điều lành. Lại ngay trong giấc mộng cũng giữ gìn 
không mất mười điều lành. Đó là Đại Bồ-tát 
không thoái chuyển ngay trong giấc mộng cũng 
thây mười điều lành. Thấy vị ấy có đây đủ hình 
tướng như vậy thì biết đó là Đại Bồ-tát không 
thoái chuyền. 
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Lại nữa, này Tu-bô-đê! Đại Bô-tát không 
thoái chuyên đem pháp đã học muốn làm an ồn 
cho tất cả mọi người, thuyết pháp cho tất cả mọi 
người nghe. Đó là bố thí pháp, làm cho tât cả mọi 
người đắc pháp, đó tức là bố thí pháp cho tất cả. 
Thấy vị ấy có đây đủ hình tướng như vậy thì biết 
đó là Đại Bô-tát không thoái chuyền. 

Lại nữa, này Tu-bô-đề! Đại Bồ-tát không 
thoái chuyên, dù vua chúa là người hùng trong 
mọi người, đem trí tuệ hiểu biết của mình nghe 
thuyết pháp thậm thâm hoàn toàn không nghi 
ngờ. Không nghi, không nói không tin, lời nói 
nhu hòa, lời nói dịu dàng, ít ngủ nghỉ, ra vào lui 
tới tâm không tán loạn, bước đi an nhàn thư thả, 
giở chân cất bước chọn chỗ đặt chân. Và trong y 
phục, mùng mễn không có rận rệp, luôn luôn 
sạch sẽ. Cũng không lo buôn; trong thân không 
có tám mươi loại vi trùng. Vì lẽ gì? Vì Đại Bô-tát 
này đã có công đức vượt lên trên công đức xuất 
thê gian, dần dà nêu muôn cho công đức đó được 
thành tựu viên mãn và tăng thêm lên thì thần của 
người ấy thanh tịnh và tâm cũng thanh tịnh. 

Ngài Tu-bô-đề bạch Phật: 

Kính bạch Đức Thiên Trung Thiên! Sao gọi 
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là tâm Đại Bô-tát thanh tịnh? Nên làm thê nào 
đề biết? 

Đức Phật dạy Tu-bô-đê: 

-Công đức Đại Bôồ-tát đã tạo càng tăng thêm 
rât nhiều, dần dần vượt lên tột bực. Tâm Bồ-tát 
tự tại không ngăn ngại. Công đức đò đêu nhờ tâm 
nên thanh tịnh. Vượt lên địa vị Thanh văn, Bích- 
chi-phật đạo, đó là tâm Đại Bồ-tát thanh tịnh. 
Thấy vị ấy có đây đủ hình tướng như vậy thì biết 
đó là Đại Bô-tát không thoái chuyền. 

Lại nữa, này Tu-bô-đề! Đại Bồ-tát không 
thoái chuyên không mong cầu tiền của, vật dụng, 
nếu ra làm việc cúng dường thì không keo kiệt 
xan tham. Khi thuyết pháp thậm thâm không mỏi 
mệt, thực hành theo điều mình hiểu. Có người 
muốn nghe pháp thậm thâm, liên đem Bát-nhã 
ba-la-mật giảng thuyết cho họ. Có ra làm việc 
với ngoại đạo hoặc việc thê gian, đem Bát-nhã 
ba-la-mật làm chủ yếu, vì muốn cho họ đi theo 
con đường chính. Nếu người ây không hiểu thì 
Bôồ-tát đem Bát-nhã ba-la-mật giải thích cho họ. 
Thấy vị ấy có đây đủ hình tướng như vậy thì biết 
đó là Đại Bô-tát không thoái chuyền. 

Lại nữa, này Tu-bô-để! Người này đến chỗ 
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nào, ác ma liên đến chỗ đó hóa làm tám địa 
ngục lớn, trong mỗi địa ngục hóa ra vô số trăm 
ngàn Bô-tát liên chỉ thị răng: “Những người này 
đêu đã được Phật thọ ký rồi, đều là không thoái 
chuyên, nay đều đọa vào trong địa ngục cũng đều 
là do Phật thọ ký. Giả sử người nào được Tôn giả 
thọ ký là không thoái chuyền rôi, nên mau ăn năn 
răng: “Ta không phải là không thoái chuyên.” 
Giả sử người nào nói như vậy, liên không đọa 
vào địa ngục, sẽ được sinh lên cối trời.” 

Đức Phật bảo Tu-bô-đê: 

“Giả sử tâm người này không lay động, đó 
chính là Đại Bồ-tát không thoái chuyền. 

Đức Phật dạy: 

Những lời ta dạy không sai khác. Giả sử 
người đó sinh đến chỗ xâu xa thì lời Đức Phật 
dạy có sai khác. Thây vị ây có đầy đủ hình tướng 
như vậy thì biết đó là Đại Bồ-tát không thoái 
chuyền. 

Lại nữa, này Tu-bô-đề! Ác ma hóa làm Sa- 
môn hoặc dùng y phục Sa-môn mặc vào, đến chỗ 
Đại Bô-tát bảo: “Nêu người nảo trước đã từ nơi 
ta được nghe, từ nơi ta được lãnh thọ, nay bỏ hết 
không dùng, hoặc nay sẽ tự ăn năn lỗi đó, hoặc 
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nhanh chóng ăn năn theo lời ta dạy. Ta ngày 
ngày đi đến hỏi han. Nếu giả sử không vâng theo 
lời ta, quyết định không trở lại gặp gỡ. Nếu 
người không nói lời này chắng phải lời Đức Phật 
dạy, đầy đều là của ngoại đạo làm ra. Nay lời nói 
của ta chính là Phật đã dạy. ˆ 

Đức Phật dạy: 

—Người nghe những lời này mà lay động, nên 
biết đó là người không được Đức Phật quá khứ 
thọ ký, được cất nhắc lên từ Đại Bồ-tát. Có nhiều 
Đại Bôồ-tát chưa đến được địa vị không thoái 
chuyên, giả sử không lay động, nghĩ đến pháp 
không có sinh tử, nghĩ không có sinh tử, tin lời 
người khác nói, ví như Tỳ-kheo đắc A-la-hán, 
không nghe theo lời nói của người khác, trong 
giấc ngủ được thấy pháp, lây đó để làm chứng, 
đó là không sở hữu, hoàn toàn không lay động. 
Như pháp mà địa vị Thanh văn, Bích-chi-phật 
đạo đã nghĩ đến, những pháp không có thoái thất. 
Thây vị ây có đây đủ hình tướng như vậy thì biết 
đó là Đại Bô-tát không thoái chuyền. 

Lại nữa, này Tu- bô-đề! Ác ma đi đến chỗ của 
Đại Bôồ-tát hóa làm người khác nói: “Nếu có tìm 
cầu rất siêng năng thì chăng phải hạnh Nhất thiết 
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trí. Nêu dôc sức gánh vác là làm một cách khô 
nhọc cân cù, hoặc nhờ vào sự khổ nhọc để làm. 
Không nên nhàm chán thoái lui. Nên dựa vào cái 
øì để tìm thân này? Người vì sao không sớm giữ 
lây đại vị La-hán mà mong cầu làm Phật?” 

Đức Phật dạy: 

-CIả sử người không lay động, ác ma lại bỏ 
đi, trở lại tìm phương kế hóa làm bao nhiêu Bồ- 
tát đứng ở một bên, lại nói lời chỉ dạy như vây: 
“Ngươi thấy Bô-tát này không? Đêu cúng dường 
tật cả Đức Phật như cát sông Hăng, cúng dường 
đây đủ tất cả y phục, âm thực, sàng tòa, ngọa cụ, 
thuốc men, đều ở chỗ các Đức Phật nhiều như cát 
sông Hăng thực hành giữ giới thanh tịnh đã học, 
thực hành theo điều học được bằng trí tuệ. Điều 
họ mong câu là học hết tất cả và sông đúng như 
pháp. Vậy mà đến nay đều không thể đặc Vô 
thượng Chánh giác. Học như vậy xong, lãnh thọ 
như vậy xong, thực hành như vậy xong mà không 
thể đắc Nhất thiết trí, huông là người muốn đắc 
Vô thượng Chánh giác thế nào được?” 

Đức Phật dạy: 

-GIả sử người này không lay động, ác ma 
liền lui đi, lại hóa làm Tỳ-kheo nói những lời thế 
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này: “Đây đêu là La-hán, đời quá khứ đêu thực 
hành đạo Bồ-tát, nay chứng quả La-hán, mà nay 
còn làm Tỳ-kheo như đây, thì người sẽ từ chỗ 
nào đắc Vô thượng Chánh giác?” 

Đức Phật dạy: 

-Đại Bồ-tát này tuy từ người khác nghe 
những lời này, tiếp tục tu hành, tâm không lay 
động, cũng không có tâm khác, biết rõ đó là ma 
làm. 

Đức Phật dạy: 

—Người nào học Bát-nhã ba-la-mật, thực hành 
theo đó không đắc Nhất thiết trí thì sẽ từ chỗ nào 
để đặc? Những lời Đức Phật dạy là không sai 
khác. Học như vậy, thực hành như vậy, như Bát- 
nhã ba-la-mật, tâm không lay động. Giả sử không 
đặc Nhất thiết trí thì lời Đức Phật dạy là có sai 
khác. Những lời Đức Phật dạy hoàn toàn không 
hư dối, Đại Bô-tát nên học như vậy. “Thấy vị ấy 
có đây đủ hình tướng như vậy thì biết đó là Đại 
Bồ-tát không thoái chuyền. 

Lại nữa, này Tu- bô-đề! Ác ma đi đến chỗ 
Bồ-tát không thoái chuyến nói lên lời rõ ràng 
răng: “Nhất thiết trí như hư không. Pháp này 
không thể đạt ranh giới, pháp này không thể 
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không có chỗ tận cùng đề có thể đắc. Vì sao? 
Vì không có không thoái chuyển, cũng không 
đắc Phật Chánh giác. Nay được nhìn thấy pháp 
này, đều là hư dối, đều là trông không, chỗ làm 
của người chỉ là khổ nhọc, không giác tri ngay, 
đây là ma làm, làm sao muốn đắc Vô thượng 
Chánh giác? Đây chắng phải là Phật thuyết.” 

Đức Phật dạy; 

Thiện nam, thiện nữ này nên biết như vậy, 
nên nghĩ đây là việc làm của ma. Tâm người đó 
ngay thắng, không lay động. Thấy vị ây có đây 
đủ hình tướng như vậy thì biết đó là Đại Bồ-tát 
không thoái chuyên. 

Lại nữa, này Tu-bô-đê! Đại Bồ-tát không 
thoái chuyên muôn tu đệ Nhất thiền, đệ Nhị 
thiền, đệ Tam cho đến đệ Tứ thiền, Tam-ma-việt. 
Thuận theo bốn Thiền nhưng không lựa chọn 
tâng thiền nào trong Tứ thiền, đó là định, là sự 
ham muốn của người đó. Thây vị ây có đây đủ 
hình tướng như vậy thì biết đó là Đại Bồ-tát 
không thoái chuyên. 

Lại nữa, này Tu-bô-đề! Đại Bồ-tát không 
thoái chuyển không mong câu danh tự hoặc lời 
nói khen ngợi, không nghĩ đến dục. Tâm người 


SỐ 226 -KINH MA-HA BÁT-NHÃ SAO, quyền 4 409 


đó rộng lớn, chỉ nghĩ đên tật cả, làm cho tật cả 
được an ôn. Đi, đứng, năm, ngôi tâm không tán 
loạn. Ra vào ý tứ, cung kính chí thành. Không 
mong có thế lực, không dâm dục, buông lung. 
Nếu dục đến, tự lo sợ cái dục đó. Đối với dục 
luôn có sự lo sợ. Ví như kẻ nam tử đi ngang qua 
giữa chốn rừng chăm rộng lớn, mênh mông hiu 
quạnh, muôn dừng lại nghỉ ngơi ăn uông, lại lo 
sợ giặc cướp, muôn mau được thoát khỏi chỗ 
này. Đại Bô-tát không thoái chuyển cũng như 
vậy, khi ái dục đến, tự nghĩ đây là việc không 
nên làm, đây là điều bất chánh, là điễu quây, 
chắng phải là pháp ta nên làm. Cũng không nghĩ 
đến những việc xấu khác. Vì sao? Vì muốn làm 
cho tật cả đều được an ồn. 

Đức Phật dạy: 

-Người nghĩ như vậy đều là nhờ sức oai thân 
của Bát-nhã ba-la-mật. Thấy vị ấy có đây đủ hình 
tướng như vậy, biết đó là Đại Bô-tát không thoái 
chuyên. 

Lại nữa, này Tu-bô-đề! Dạ-xoa Hòa-di-la- 
hoàn thường theo Đại Bồ-tát không thoái chuyền, 
các quỷ thân khác không dám theo Bồ-tát, hoàn 
toàn không mất chi. Tâm người đó không tán 
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loạn, thân cũng không phát sinh vọng tưởng. 
Thân thể hoàn bị, làm người hùng dũng, không 
dỗ dành phụ nữ của người khác. Người khác làm 
bùa chú hoặc thuốc độc, người này không làm 
những việc như vậy. Tự mình không làm, cũng 
không dạy người khác làm. Đó là Bồ-tát thanh 
tịnh. Không nói việc của kẻ nam người nữ, vì đó 
là những điều rất xâu xa. Thấy vị ấy có đây đủ 
hình tướng như vậy biết đó là Đại Bô-tát không 
thoái chuyền. 

Lại nữa, này Tu-bô-đề! Đại Bồ-tát không 
thoái chuyên không nhóm họp làm những công 
việc cùng với người đời, không làm việc cho 
vua, không làm việc cho giặc, không làm việc 
cho bình lính, quân trận, không làm việc cho 
xóm làng, tụ lạc, không làm việc cho thành 
quách, không làm việc cho thế tục. Cũng không 
cùng người nữ, không cùng người nam, không 
cùng ngoại đạo, không làm việc vì thóc lúa, vì 
rượu chè, không thờ tự, cũng không dùng nhiều 
màu sắc, không hương, không hoa, không cười 
cợt, không ăn năn, cũng không lợi dưỡng, không 
tạo bao nhiêu thứ. Cũng không theo các việc sở 
hữu mà chỉ dựa theo việc của Bát-nhã ba-la-mật, 
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không lia Nhật thiết trí, luôn nhớ nghĩ không 
quên. Cũng không làm việc chiến tranh. Tự giữ 
gìn pháp, thường làm việc ngay thăng, không 
làm việc phi pháp. Thường khen ngợi người 
hiền, lấy đó làm hàng đầu. Đối với người, 
thường muốn gây nên sự thắm thiết thân tỉnh 
chắng gây ra sự thù oán. xấu ác. Chỉ cầu pháp 
Như Lai, quyết. muốn câu sinh về cõi Phật Ở 
phương khác. Câu như vậy thì sẽ không sinh về 
chỗ kia. Do đây nên thường được thấy Phật, lại 
được cúng dường Đại Bôồ-tát không thoái 
chuyền. 

Có người từ cõi Dục, cõi Sắc, cõi Vô sắc, khi 
bỏ nơi đó đi họ sẽ sinh vào vùng giữa đất nước, 
thân ở trong gia đình hiển lành, hoặc sinh trong 
hàng thông minh trí tuệ, nói năng lưu loát. Hoặc 
ở trong gia đình hiểu biết kinh điển, không ưa 
tham dự việc nhỏ. Có sinh ở chốn biên địa thì 
sinh trong nước lớn, hoàn toàn không phạm 
pháp. Thấy vị ấy có đầy đủ hình tướng như vậy 
thì biết đó là Đại Bô-tát không thoái chuyền. Lại 
nữa, này Tu-bô-đề! Đại Bồ-tát không thoái 
chuyên cũng không nói ta là không thoái chuyên, 
cũng không nghĩ ta là không thoái chuyền, cũng 
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không tự nghi ngờ ta không ở địa vị không 
thoái chuyền. 

Vị như nam tử được địa vị Tu-đà-hoàn đạo, 
ngay nơi địa vị đó hoàn toàn không nghi ngờ. 
Việc ma tuy phát sinh liên biết rõ tất cả. Đã phát 
sinh, không theo mưu kế đó. Đại Bôồ-tát không 
thoái chuyên cũng như vậy. Tự mình ngay nơi 
địa vị hoàn toàn không nghi ngờ, cũng không 
giải đãi. Việc ma tuy có phát sinh, liền biết rõ tất 
cả. Đã phát sinh rồi, không theo mưu kế đó. Ví 
như nam tử làm việc xâu ác, tâm người đó hoàn 
toàn không quên, cho đến lúc chết tâm cũng hoàn 
toàn không thay đổi. Đại Bồ-tát không thoái 
chuyển hoản toàn không dời đổi. Tâm an trụ 
trung chính. Đôi với Đại Bồ-tát không thoái 
chuyền, tâm hoàn toàn không lay động. Nhân 
gian, thiên thượng hoàn toàn không thể lay 
chuyên. Việc ma tuy có phát sinh, liền biết rõ tất 
cả. Đã phát sinh liên không theo mưu kế đó. 
Ngay nơi địa vị hoàn toàn không nghi ngờ. Cũng 
không có tâm Thanh văn, Bích-chi-phật, hoàn 
toàn không nghĩ răng Phật khó đắc. Địa vị đó an 
ồn trang nghiêm, vững vàng không có ai hơn. Vì 
sao? Vì người trụ như vậy không ai có thê vượt 
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qua. Ác ma rât buôn, liên hóa làm Phật, đi đến 
chỗ người đó bảo răng: “Người nên chấp nhận 
quả vị La-hán, thì được Như Lai thọ ký đắc Vô 
thượng Chánh giác. Vì sao? Vì nêu không làm 
như vậy thì cũng không chứng đắc. Người có tâm 
như vậy, đây đủ hành tướng như vậy có thê thành 
Đại Bồ-tát mà còn không chứng được Vô thượng 
Chánh giác, vậy người làm sao mà được thành 
Phật?” 

Đức Phật dạy: 

-Giả sử tâm Bồ-tát này không lay động thì 
biết đây là Đại Bôồ-tát mà từ quá khứ, Đức Như 
Lai A-la-hán Đắng Chánh Giác đã thọ ký rồi. Giả 
sử có người nghĩ biết ma làm giỗng như Phật đi 
đến, nam tử này biết là chăng phải Phật, đây là 
ma làm. Người làm việc làm như vậy là để mong 
địa vị không thoái chuyền. Như Phật đã dạy, việc 
của ma không có khác. Người thấy rõ như vậy 
nên suy nghĩ răng: “Ma vì muôn làm cho ta thoái 
chuyền.” 

Đức Phật dạy: 

-Giả sử người bất động, đó là Đại Bồ-tát 
không thoái chuyển đã được Đức Như Lai A-la- 
hán Đắng Chánh Giác từ quá khứ thọ ký, đã trụ 
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vào địa vị không thoái chuyền. Vì sao? Vì thây 
vị ây có đây đủ hình tướng như vậy thì biết đó 
chính là Đại Bồ-tát không thoái chuyền. 

Lại nữa, này Tu-bô-đề! Đại Bồ-tát không 
thoái chuyển nhờ pháp nên không tham sở hữu, 
cũng không tiếc mạng sông của mình. Đại Bô-tát 
này vì muốn nhận lây và hộ trì pháp của chư Phật 
quá khứ, vị lai, hiện tại. Người muôn hộ pháp của 
chư Phật quá khứ, vị lai, hiện tại chỉ vì sô đông, 
đây là pháp thọ ký, đây là pháp hộ tri. Nhờ vậy, 
nên không tiếc vật gì. Cũng không tiếc thân 
mạng, chưa từng có lúc nào giải đãi, cũng không 
có mỏi mệt. Vì thấy vị ấy có đầy đủ hình tướng 
như vậy thì biết đó chính là Đại Bô-tát không 
thoái chuyên. 

Lại nữa, này Tu-bô-đề! Pháp của Đức Như 
Lai A-la-hán Chánh Đăng Giác nói ra cho Đại 
Bỏ-tát không thoái chuyên, chưa hề có sự nghi 
ngờ và cũng không nói điều gì sai trái. 

Ngài Tu-bô-đề bạch Phật: 

-Pháp Như Lai thuyết cũng không có điều 
nghi ngờ và Ngài không nói sai. Ngài nói pháp 
cho hàng Thanh văn cũng không có sự nghi ngờ, 
cũng chắng nói sai. Pháp của các Thanh văn nói 
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ra ở trong đó cũng không có sự nghi ngờ và 
cũng chắng nói sai. 

Đức Phật dạy: 

—Vì sao? Này Tu-bô-đê! Vị Đại Bồ-tát ây đạt 
được Vô sở tủng sinh pháp lạc nhẫn. Vì thấy VỊ 
ây có đầy đủ hình tướng như vậy, thì biết đó 
chính là Đại Bồ-tát không thoái chuyền. 

M 

Phẩm 9: ƯU-BÀ-DI HÀNG-GIÁ-ĐIÊU 

Ngài Tu-bô-đề bạch Phật: 

-Thật lành thay! Đại Bồ-tát không thoái 
chuyên nhờ công đức đạt đến không thoái 
chuyền nhiều như số cát Hăng để làm tướng ứng 
hiện. Hôm nay Đức Thiên Trung Thiên thuyết 
pháp thậm thâm là sự thực hành của Đại Bô-tát. 

Đức Phật dạy: 

-Lành thay, lành thay! Này Tu-bô-đê! Lời nói 
của ông thật là thậm thâm. Đây tức là Không, Vô 
tướng, Vô nguyện, vô sinh tử, vô sở sinh, vô sở 
hữu, vô sở dục. Đó là Diệt. Niễt-bàn là giới hạn. 

Ngài Tu-bô-đề bạch Phật: 

-Niết-bàn là giới hạn, không thuộc về các 
pháp. 
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Đức Phật dạy Tu-bô-đê: 

-Các pháp thậm thâm. Vì sao? Vì sắc thậm 
thâm. Này Tu-bô-để! Thọ, tưởng, hành, thức 
cũng thậm thâm. Âm cũng thậm thâm như sắc 
thậm thâm. 

Này Tu-bô-để! Sao gọi là thọ, tưởng, hành, 
thức thậm thâm? Có thậm thâm là chắng phải sắc 
thậm thâm. Đó là sắc thậm thâm; thọ, tưởng, 
hành, thức cũng như vậy. Thức này là thậm 
thâm. 

Ngài Tu-bô-đề bạch Phật: 

Thọ, tưởng, hành, thức là luôn luôn theo 
Niết-bàn thậm thâm. Thậm thâm là Bát-nhã ba- 
la-mật. Đại Bô-tát tư duy đây là trụ. Như Bát-nhã 
ba-la-mật dạy, vì học Bát-nhã ba-la-mật. Đại Bồ- 
tát theo tư tưởng này tư duy, nghĩ về lời dạy như 
hư không. Thực hành một ngày thậm thâm không 
thể nói hết. 

Ngài Tu-bô-đề bạch Phật: 

-Đại Bồ-tát này thực hành một ngày thậm 
thâm thì đây lùi được bao nhiêu kiếp sinh tử? 

Đức Phật bảo Tu-bô-đê: 

—Ví như có một thanh niên rất yêu mến một 
cô gái xinh đẹp, cùng hẹn hò gặp nhau nhưng cô 


SỐ 226 -KINH MA-HA BÁT-NHÃ SAO, quyền 4 417 


gái không được tự do đề đên gặp. Thể nào, Tu- 
bô-đề! Chàng thanh niên này có nhớ đến cô gái 
kia không? 

Ngài Tu-bô-đề thưa: 

Chàng thanh niên này luôn nhớ nghĩ nhớ cô 
gái không lúc nào quên. 

Đức Phật dạy: 

-Chàng thanh niên này suốt ngày nghĩ đến cô 
gái kia, tâm anh ta không thay đối. Đại Bồ-tát 
nghĩ đến Bát-nhã ba-la-mật, suốt ngày thực 
hành, đây lùi được bao nhiêu kiếp sinh tử. Đại 
Bồ-tát y theo Bát-nhã ba-la- mật dạy, học tập 
theo như lời dạy trong đó, suốt ngày nghĩ nhớ 
thực hành theo thì Bô-tát này đã đấy lùi sự xấu 
xa và điệt trừ tội lỗi. Nêu Đại Bồ-tát lìa Bát-nhã 
ba-la-mật, cho dù làm việc bố thí số kiếp nhiêu 
như cát sông Hăng, không băng Đại Bồ-tát vâng 
theo lời dạy của Bát-nhã ba-la-mật, thực hành 
trong một ngày, công đức của người này vượt 
lên trên công đức của người kia. 

Lại nữa, này Tu-bô-đê! Nếu Đại Bô-tát sông 
lâu kiếp số nhiều như cát sông Hãng, làm việc bỗ 
thí cho Tu-đảà-hoàn, Tư-đà-hàm, A-na-hàm, A-la- 
hán, Bích-chi-phật mà lìa Bát-nhã ba-la-mật. Nếu 
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có Đại Bô-tát vâng theo lời dạy của Bát-nhã 
ba-la-mật thì công đức của Bô-tát này vượt hơn 
công đức của Đại Bồ-tát sông lâu kiếp số nhiêu 
như cát sông Hăng làm việc bô thí, trì giới... ở 
trên. Đại Bô-tát nào nghĩ đến Bát-nhã ba-la-mật 
liền thuyết pháp, công đức người đó lại vượt hơn 
công đức của Bô-tát trên nữa. 

Lại nữa, này Tu-bô-đề! Đại Bồ-tát này vì đem 
pháp bố thí nên công đức của Bô-tát đó lại càng 
tăng thêm. Nếu Đại Bô-tát làm việc bồ thí pháp, 
đó là Vô thượng Chánh đắng Chánh giác. Đại 
Bồ-tát nào bô thí pháp mà không giữ đúng, công 
đức của Bồ-tát đó không bằng công đức của Đại 
Bỏ-tát bô thí pháp mà lại giữ đúng. Người nào 
thọ trì Bát-nhã ba-la-mật không lìa giữ đúng, thì 
công đức của Đại Bô-tát này rất nhiều. 

Ngài Tu- bô-đề bạch Phật: 

-Tất cả không sinh tử và nêu như có người 
không lay động? Kính bạch Đức Thiên Trung 
Thiên! Trong hai việc này, công đức nảo nhiêu 
hơn? 

Đức Phật bảo Tu-bô-đê: 

-Đại Bồ-tát đôi với phước sinh tử, đối với 
công đức sinh tử đã thực hành Bát-nhã ba-la- 
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mật, ưa thích không, ưa thích vô sở hữu, ưa 
thích diệt tận, ưa thích vô sở đắc. Khi nghĩ như 
vậy là không lia Bát-nhã ba-la-mật. A1 không lìa 
Bát-nhã ba-la-mật là Đại Bồ-tát đắc vô lượng, 
vô sô công đức không thể tính. 

Ngài Tu-bô-đề bạch Phật: 

-Điêu mà Đức Thiên Trung Thiên đã nói, 
công đức vô lượng, vô số không thê tính có nghĩa 
øì? Có gì sai biệt chăng? 

Đức Phật bảo Tu-bô-đề: 

—A-tăng-kỳ, số đó không cùng tận, không thể 
tính, không thể lường, hoàn toàn không thể đạt 
được ranh giới. Vì vậy nên gọi là “vô lượng, vô 
sô không thê tính”. 

Ngài Tu-bô-đề bạch: 

-Lời dạy của Phật không thê tính. Sắc cũng 
không thể tính. Thọ, tưởng, hành, thức cũng 
không thê tính. 

Đức Phật bảo Tu-bô-đê: 

-Như lời ông đã nói, sắc không thê tính. Thọ, 
tưởng, hành, thức cũng không thê tính. 

Ngài Tu-bô-đề bạch Phật: 

-Sao gọi là không thể tính? 

Đức Phật bảo Tu-bô-đê: 
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-Như hư không cho nên không thể tính. Vô 
tướng, vô nguyện cho nên nói không thể tính. 
Như vậy, không thể tính tức là hư không, cũng 
không khác với pháp. 

Đức Phật dạy: 

-Thê nào, Tu-bồ-để! Ta nói các pháp đều 
không hay chăng? 

Ngài Tu-bô-đề thưa: 

Đúng như vậy, kính bạch Đức Thiên Trung 
Thiên! Đức Phật thuyết pháp đều là không, 
không cùng tận. 

Đức Phật dạy: 

-Đúng như vậy! Này Tu-bô-đê! Các pháp đều 
là không, không thể tính, không có từng pháp 
khác nhau. Có chỗ sai khác phân biệt, có thê đắc, 
không thể đắc, tức Như Lai, đắc không thể cùng 
tận, không thê tính kể. Như không, vô tướng, vô 
nguyện, vô sinh tử, vô sở hữu, không sinh, không 
diệt, giống như Niết-bàn theo những lời dạy mà 
ưa thích. Đó là lời Như Lai dạy. 

Ngài Tu-bô-đề bạch Phật: 

—Thật lành thay pháp Thiên Trung Thiên đã 
dạy! Pháp này thật không thê đạt được. Như con 
nhớ lời Đức Phật dạy, các pháp cũng không thê 


SỐ 226 -KINH MA-HA BÁT-NHÃ SAO, quyền 4 421 


đạt được. 

Đức Phật bảo Tu-bô-đề: 

-Đúng như vậy, không thể đạt được hết các 
pháp. Pháp như hư không cho nên không thê đạt 
được. 

Ngài Tu-bô-đề thưa: 

Như Đức Phật dạy vôn không thể đạt được. 
Cúi xin Đức Phật chỉ dạy về chỗ không thể đạt 
được đó. 

Đức Phật dạy: 

-Chăng phải như Tu-bô-đề đã nói hay sao? 
Sáu pháp Ba-la-mật là không thê đạt được, đó là 
Bồ thí không tăng không giảm, Trì giới ba-la- 
mật, Nhẫn nhục ba-la-mật, Tinh tấn ba-la-mật, 
Thiền định ba-la-mật, Trí tuệ ba-la-mật là không 
tăng không giảm. Đó là sáu pháp Ba-la-mật 
không tăng không giảm. 

Sao gọi là đối với sáu pháp Ba-la-mật không 
tăng không giảm? Đó là Đại Bô-tát tự mình đạt 
đến Vô thượng Chánh đăng Chánh giác. 

Do duyên nào Đại Bô-tát ấy ngôi gần Phật mà 
không ha Bát-nhã ba-la-mật, tự đạt đến Vô 
thượng Chánh đắng Chánh giác. 

Đức Phật bảo Tu-bô-đê: 
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-Như bản thể không thể đạt được, không 
tăng không giảm. Đại Bôồ-tát là người thực hành 
Bát-nhã ba-la-mật với phương tiện quyên xảo 
không nghĩ tăng giảm của Bồ thí ba-la-mật, chỉ 
vì có danh tự Ba-la-mật: “Đây là Bồ thí ba-la- 
mật, đem vật mình có mà bồ thí”, nghĩ đem công 
đức bố thí này tạo nên Vô thượng Chánh giác, 
bố thí như Vô thượng Chánh giác. Đại Bồ-tát 
này là người thực hành Bát-nhã ba-la-mật. 
Người hành Bát-nhã ba-la-mật là phương tiện 
quyên xảo, không nghĩ tăng giảm của Trì giới 
ba-la-mật, chỉ vì có danh tự: “Đây là trì giới Ba- 
la-mật, đây là tâm niệm giữ giới”, đem công đức 
này bố thí tạo nên Vô thượng Chánh giác, bố thí 
như Vô thượng Chánh giác. Đại Bôồ-tát này là 
người thực hành Bát-nhã ba-la-mật; Nhẫn nhục 
ba-la-mật, Tỉnh tân ba-la-mật, Thiền định ba-la- 
mật cũng vậy. Đại Bô-tát này là người thực hành 
Bátnhã ba-lamật phương tiện quyên xảo, 
không nghĩ tăng giảm của Bát-nhã ba-la-mật, chỉ 
vì có danh tự. Bởi vì Bát-nhã ba-la-mật tức là 
phát tâm trí tuệ, đem công đức này bỗ thí làm 
nên Vô thượng Chánh giác, bố thí như Vô 
thượng Chánh giác, là hay làm việc bố thí. 
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Ngài Tu-bô-đê bạch Phật: 

-Thê nào là Vô thượng Chánh giác thí? 

Đức Phật bảo Tu-bô-đê: 

-Pháp vốn không đó là Vô thượng Chánh 
giác, đó là không tăng, không giảm, thường nghĩ 
theo đấy, hoàn toàn không lìa thực hành, nay 
được gân Vô thượng Chánh giác. 

Như vậy, này Tu-bô-để! Pháp vốn không này 
không thể đạt được, cũng không tăng không 
giảm. Suy nghĩ nhớ đến việc này là không mất, 
đó là Bát-nhã ba-la-mật không tăng không giảm. 
Đại Bô-tát suy nghĩ nhớ việc này lìa chỗ ngồi Vô 
thượng Chánh giác. 

Ngài Tu-bô-đề bạch Phật: 

-Đại Bôồ-tát giữ gìn tâm niệm ban đâu sẽ gân 
Vô thượng Chánh giác. Nêu g1Iữ gìn tâm sau gân 
Vô thượng Chánh giác, tâm đầu, tâm sau cả hai 
tâm không đổi đãi. Tâm sau, tâm đâu, cũng 
không đối đãi thì những công đức nào phát sinh? 

Đức Phật bảo Tu-bô-đề: 

Ví như đốt tim của ngọn đèn thì tim đó làm 
cho cháy lên ánh sáng ban đầu hay cho ánh sáng 
ở giai đoạn sau cuối? 

Ngài Tu-bô-đề thưa: 
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-Không phải tim đèn cháy lúc đầu mà có 
ánh sáng, cũng không phải lìa tim đèn cháy lúc 
đâu mà có ánh sáng. Không phải tim đèn cháy 
lúc sau mà có ánh sáng, cũng không lia tim đèn 
cháy lúc sau mà có ánh sáng. 


Đức Phật đạy: `. 
-Thê nào, Tu-bô-đê! Đúng như vậy phải 
không? 


Ngài Tu-bô-đề thưa: 

Đúng như vậy, đúng như vậy! Kính bạch 
Đức Thiên Trung Thiên! 

Đức Phật bảo: 

-Đại Bô-tát cũng không phải từ lúc mới phát 
tâm mà đắc Vô thượng Chánh giác, cũng không 
phải lìa tâm mới phát mà đắc Vô thượng Chánh 
giác. Không từ tâm sau mà đắc Vô thượng Chánh 
giác, cũng không lìa tâm sau đắc Vô thượng 
Chánh giác. 

Ngài Tu-bô-đề bạch Phật: 

-Kính bạch Đức Thiên Trung Thiên! Nhân 
duyên rất sâu xa. Đại Bồ-tát không dùng tâm ban 
đâu mà được đắc Vô thượng Chánh giác, Đại Bỗ- 
tát cũng không lìa tâm ban đầu mà đặc Vô 
thượng Chánh giác, cũng không dùng tâm sau để 
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đặc Vô thượng Chánh giác, cũng không lìa tâm 
sau để đặc Vô thượng Chánh giác. 

-Thê nào Tu-bô-để! Tâm trước bị diệt chăng? 
Tâm sau lại sinh chăng? 

Ngài Tu-bô-đề thưa: 

Không phải như vậy, kính bạch Đức Thiên 
Trung Thiên! 

-Thế nào, Tu-bồ-để! Tâm mới sinh ra bị diệt 
phải không? 

Ngài Tu-bô-đề thưa: 

Pháp đó là pháp diệt, kính bạch Đức Thiên 
Trung Thiên! 

-Thê nào, Tu-bô-đề! Nếu pháp đó sẽ bị diệt, 
lẽ nào có thể diệt hay không? 

Ngài Tu-bô-đề thưa: 

Thưa không, kính bạch Đức Thiên Trung 
Thiên! 

-Thê nảo, Tu-bô-đê! Có thể trụ như pháp vốn 
không không? 

Ngài Tu-bô-đề thưa: 

-Người nào muốn trụ sẽ như pháp vốn không. 

-Thế nào, Tu-bô-đê! Giả sử làm cho trụ như 
pháp vốn không sẽ không có khác phải không? 

Ngài Tu-bô-đề thưa: 
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Thưa không, kính bạch Đức Thiên Trung 

Thiên! 

-Thê nào, Tu-bô-đề! Pháp vốn không là thậm 
thâm phải không? 

Ngài Tu-bô-đề thưa: 

Thậm thâm, kính bạch Đức Thiên Trung 
Thiên! 

-Thê nào, Tu-bô-đề! Pháp vốn không là hữu 
tâm phải không? 

Ngài Tu-bô-đề thưa: 

Thưa không, kính bạch Đức Thiên Trung 
Thiên! 

-Thê nào, Tu-bồ-để! Có thể có pháp vốn 
không nào khác mà có tâm hay không? 

Ngài Tu-bô-đề đáp: 

Không, kính bạch Đức Thiên Trung Thiên! 

-Thê nào, Tu-bô-đề! Pháp vốn không thây 
được ý không? 

Ngài Tu-bô-đề thưa: 

Thưa không, kính bạch Đức Thiên Trung 
Thiên! 

-Thế nào, Tu-bô-đề! Ai thực hành được như 
vậy có phải là thực hành sâu xa không? 

Ngài Tu-bô-đề thưa: 
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Kính bạch Đức Thiên Trung Thiên! Người 
thực hành như vậy là không hành. Vì sao? Vì 
hành như vậy là không thây hành, vì không thể 
thây hành. 

Đức Phật bảo Tu-bô-đê: 

-Đại Bồ-tát hành Bát-nhã ba-la-mật là hành 
những gì? 

Ngài Tu-bô-đề thưa: 

-Là xét rõ việc làm, kính bạch Đức Thiên 
Trung Thiên! 

-Thê nào, Tu-bô-đề! Người xét kỹ việc làm là 
hành tưởng phải không? 

Đáp: 

Thưa không, kính bạch Đức Thiên Trung 
Thiên! 

-Thê nào, Tu-bô-để! Đại Bỗ-tát niệm tưởng 
vì thức phải không? 

Đáp: 

Thưa không, kính bạch Đức Thiên Trung 
Thiên! 

-Thê nào, Tu-bô-đề! Niệm tưởng vì thức là 
niệm phải không? 

Ngài Tu-bô-đề thưa: 

-Đại Bô-tát không làm như vậy. 
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-Thê nào, Tu-bô-đê! Không khởi tưởng mà 
được tương ưng với sự thực hành đây đủ tất cả 
Phật pháp thì không phải là hàng Thanh văn phải 
không? 

Ngài Tu-bô-đề thưa: 

-Đại Bôồ-tát phương tiện quyên xảo, ngay nơi 
vô tưởng không tham. 

Ngài Xá-lợi-phât hỏi Tôn giả Tu-bô-đề: 

-Nêu Đại Bô-tát ngay trong giâc mộng hướng 
đến ba niệm giải thoát môn: “Không không, Vô 
tướng vô tướng, Võ nguyện vô nguyện” Tam- 
muội này là có tăng trưởng. Bát-nhã độ làm cho 
ngày đêm tăng trưởng, hoặc ban đêm trong giắc 
mộng cũng tăng trưởng. Vì sao? Vì Đức Phật đã 
dạy răng ngày hay đêm trong giâc mộng đêu 
giông nhau không khác. 

Ngài Tu-bô-đề bảo ngài Xá-lợi-phất: 

-Nêu Đại Bô-tát ban ngày nghĩ đến Bát-nhã 
ba-la-mật, ban đêm trong giâc mộng nghĩ đến 
Bát-nhã ba-la-mật cũng tăng trưởng gấp bội. 

Ngài Xá-lợi-phât hỏi: 

-Thê nào, ngài Tu-bồ-đề! Nếu trong giấc 
mộng có tạo tác, tạo tác ấy có sở hữu hay không? 

Đáp: 
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-Thưa không. Tât cả các pháp thuyết ra 
cũng như những gì có trong giấc mộng. 

Ngài Tu-bô-đề hỏi ngài Xá-lợi-phất: 

—Trong giâc mộng làm việc thiện, thức dậy 
rất vui, đó tức là tăng trưởng. Nếu làm ác thì 
không vui, đó tức là giảm. 

Ngài Xá-lợi- phất thưa: 

Giả sử trong giâc mộng thây có giết hại, tâm 
người đó rất vui, thức dậy nói: “Ta giết rất vui 
thích.” Như vậy thì thế nào? 

Ngài Tu-bô-đề nói: 

-Đó là không nói dối, đều có duyên. Tâm 
không rỗng không, gặp đủ các duyên, hoặc thây, 
hoặc nghe, hoặc nghĩ, tình dậy liền biết đó chính 
là nguyên nhân làm cho tâm người bị dính mắc, 
liền có sở đắc. Sao gọi là sở đắc? Từ nhân duyên 
nào chịu tội này? Không từ không có nguyên 
nhân mà chịu tội này, đều từ nhân duyên sinh ra. 

Ngài Xá-lợi-phât thưa: 

-Tất cả nhân duyên tạo ra đều là lờ mờ, 
phảng phất, đều là không mà thôi. Thế nảo, kính 
bạch Đức Thiên Trung Thiên! Từ nhân duyên 
nào mà sinh ra? 

Đáp: 
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Ngài Xá-lợi-phất thưa: 

-Đại Bôồ-tát làm việc bố thí ngay trong giấc 
mộng, đem việc bô thí này cùng tạo nên Vô 
thượng Chánh giác, thì có đem thí này thí hay 
không? 

Ngài Tu-bô-đê trả lời Xá-lợi-phât: 

-Đại Bồ-tát Di-lặc nay ở gân đây, ngài sắp 
được bô xứ thành Phật trong sớm chiêu, đem câu 
hỏi này hỏi Di-lặc thì ngài sẽ trả lời cho. 

Ngài Xá-lợi-phât bạch Bôồ-tát Di-lặc: 

-Nay tôi xin hỏi những điều mà Tu-bô-đề đã 
nói, Đại Bô-tát có thể giải thích việc đó. 

Bô-tát Di-lặc bảo ngài Xá-lợi-phất: 

Như tên của tôi là Di-lặc, ngài sẽ giải thích 
thế nào? Sẽ dùng sắc giải thích hay sẽ dùng thọ, 
tưởng, hành, thức giải thích? Sắc tức là không sẽ 
dùng không sở hữu giải thích, hoặc dùng thọ, 
tưởng, hành, thức giải thích không? Cũng không 
thây pháp sẽ giải thích thì chỗ nào để hiểu được. 
Cũng không thấy pháp giải thích sẽ đắc Vô 
thượng Chánh giác. 

Ngài Xá-lợi-phât bạch Bô-tát Di-lặc: 

-Những điêu ngài nói ra là đã chứng đắc. 
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Bô-tát Di-lặc bảo ngài Xá-lợi-phât: 

-Pháp thuyết ra không nói chứng đắc. 

Xá-lợi-phất liền nghĩ: “Bô-tát Di-lặc đã nhập 
trí tuệ thậm thâm. Vì sao? Vì Bát-nhã ba-la-mật 
đến nay đã lâu xa.” 

Đức Phật dạy: 

-Thê nào, Xá-lợi-phất! Có thê thây người kia 
trở thành A-la-hán không sắc không? 

Ngài Xá-lợi-phât thưa: 

Thưa không, kính bạch Đức Thiên Trung 
Thiên! 

Đức Phật bảo Xá-lợi-phất: 

-Đại Bồ-tát thực hành Bát-nhã ba-la-mật 
cũng như vậy, không nghĩ ta được thọ ký từ pháp 
này, không từ pháp này được thọ ký, hoặc ngay 
nơi pháp này sẽ đắc Vô thượng Chánh giác, tự 
đạt đến bậc Chánh giác. Đại Bồ-tát này làm việc 
làm như vậy là thực hành Bát-nhã ba-la-mật, 
không sợ không chứng đặc Hiện đăng giác. 
Người theo lời dạy này là thực hành Bát-nhã ba- 
la-mật. Đại Bô-tát này là người không sợ hãi. Vì 
sao? Vì nếu vị này đi đến trong chỗ CỌP SÓI 
nhưng không sợ hãi, trong tâm nghĩ răng: “Giả 
sử cọp sói ăn nuốt ta, ta sẽ bố thí cho chúng. Đó 
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là thực hành đây đủ Bô thí ba-la-mật, gần Vô 
thượng Chánh giác. Nguyện khi ta được thành 
Phật, làm cho trong cõi đó không có cầm thú.” 

Nếu Đại Bồ-tát đi đến trong chỗ giặc giã rất 
nguy hiểm, cũng không sợ hãi. Vì sao? Vì giả sử 
có làm cho vị ây ngay trong đó bị giết, tâm nghĩ: 
“Thân ta sẽ phải vứt bỏ, giả sử có giết ta, ta cũng 
không giận hờn. Đó là thực hành đây đủ Nhẫn 
nhục ba-la-mật, sẽ gần Vô thượng Chánh giác. 
Nguyện khi ta được thành Phật, làm cho nhân 
dân trong cõi đó không có giặc cướp.” 

Nêu Đại Bồ-tát đến chỗ hoàn toàn không có 
nước uống, cũng không sợ hãi, tâm nghĩ: “Tất cả 
mọi người đều do không có đức nên khiến cho 
không có nước uông. Nguyện khi ta được thành 
Phật, làm cho trong cõi tám nước của ta thường 
có nước tám vị, làm cho tất cả mọi người đều 
được uống dùng. Vì người đời nên thường tinh 
tân.” 

Nêu Đại Bồ-tát đến chỗ lúa thóc khan hiểm 
đắt đỏ cũng không sợ hãi. Trong tâm nghĩ: “Ta sẽ 
vững vàng tính tân, tự đạt được Vô thượng 
Chánh giác. Khi thành Chánh Giác, ta làm cho 
trong cõi nước của ta không có những thứ xấu ác, 
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làm cho mọi người ngay nơi sở nguyện, các 
thức ăn uống như ở trên trời Đao-lợi hiện ngay 
trước mặt.” Thiện nam này vì tất cả mọi người 
nên tinh tấn đạt đến Vô thượng Chánh giác, 
thành bậc Chánh giác. 

Nêu Đại Bồ-tát lúc ở chỗ giặc cũng không sợ 
hãi. Vì sao? Vì không thây có pháp sẽ làm khô. 
Nhờ vậy nên không sợ, nghĩ răng: “Giả sử thân 
ta gặp bệnh chết, tâm không thay đôi, quyết tinh 
tân. Nguyện khi ta thành Vô thượng Chánh giác, 
làm cho tất cả mọi người trong nước của ta đều 
không có sự xấu ác, không có người chết.” Lời 
nói của Đại Bô-tát này như lời của Phật không 
khác. 

Lại nữa, này Xá-lợiphất! Đại Bô-tát này 
không lâu sẽ thành Vô thượng Chánh giác, tự đạt 
đến bậc Chánh giác. Tự mình đối với pháp cũng 
không sợ hãi. Vì sao? Vì từ lâu xa đến nay phát 
tâm nói lớn răng: “Không lâu sẽ chứng đạt cứu 
cánh.” Vì rất lâu xa nhưng chỉ trong phút chôc đã 
đạt được cứu cánh. Đại Bôồ-tát này nay gần Vô 
thượng Chánh giác, thành bậc Chánh giác. Nghe 
nói như vậy nhưng không sợ hãi. 

Bây giờ Ưu-bà-di Hằng-giá-điều đứng dậy, 
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đến trước đảnh lễ Đức Phật, quỳ thăng bạch 
Phật: 

-Con nghe lời này không sợ hãi, chắc chăn 
sau này vì tất cả mọi người thuyết pháp làm cho 
mọi người không sợ hãi. 

Khi đó Đức Phật mỉm cười, từ trong miệng 
phóng ra năm sắc hào quang. Ưu-bà-di dùng hoa 
vàng dâng lên cúng Phật, nhờ oal thần của Phật, 
hoa đó trụ trên hư không bên chỗ Phật, không rớt 
xuống đất. 

Tôn giả A-nan rời tòa đứng dậy, sửa y phục 
đến trước Đức Phật đảnh lễ chân Phật, lui quỳ 
thăng bạch Phật: 

-Đức Như Lai mỉm cười không phải là 
không có nguyên do, ắt Ngài có điều gì chỉ dạy? 

Đức Phật bảo A-nan: 

-Ưu-bà-di Hằng-giá-điều này đời vị lai, kiếp 
tên là Tinh tú, sẽ ở trong kiếp đó thành Phật hiệu 
là Kim Hoa Phật. 

Đức Phật bảo A-nan: 

—VỊ Uu-bà-di này đời sau sẽ bỏ thân hình nữ 
nhân, thọ thân hình nam tử, liền sinh ở nước của 
Đức Phật A-súc. 


L] 
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KINH MA-HA BÁT-NHÃ SAO 
QUYÊN 5 


Phẩm 10: THỦ KHÔNG 

Ngài Tu-bô-đề bạch Phật: 

-Thê nào là không? Không tham nơi hành 
động? Thế nảo là thủ không tức là Tam-muội? 

Đức Phật bảo Tu-bô-đê: 

-Đại Bồ-tát thực hành Bát-nhã ba-la-mật, 
quán sắc không; quán thọ, tưởng, hành, thức 
không. Người quán như vậy là nhất tâm. Như 
chỗ đã quán, đôi với pháp cũng không thây, Tigay 
nơi pháp nhưng không chấp vào sự chứng đắc. 

Ngài Tu- bô-đề bạch Phật: 

-Đức Phật đã dạy không dùng “không” để 
chấp vào sự chứng đắc. Vậy thế nào là Đại Bô-tát 
nay nơi Tam-muội Không dùng không để chấp 
vào sự chứng đắc? 

Đức Phật bảo Tu-bô-đê: 

-Đại Bồ-tát này quán tất cả sắc có ra đều là 
không, cũng không chấp vào sự chứng đắc. 
Người quán như vậy là không chấp vào sự chứng 
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đặc, không châp vào sự chứng đặc tức là không 
tham. Vậy nên quán không tham đó tức là quán. 
Khi muốn hướng đến việc này nhưng không chấp 
vào sự chứng đắc, không tham. Lúc đó tâm 
không nghĩ đến nhân duyên Tam-muội. Như vậy 
là nghĩ. Bây giờ vì không mất pháp gốc của Bồ- 
tát, không chứng đặc giữa đường. Vì sao? Vì 
pháp công đức đã tạo rất sâu xa. Ngay khi ây 
không tham nên không chấp vào sự chứng đắc. 
Do được thủ hộ từ Bát-nhã ba-la-mật. Ví như có 
người mạnh mẽ bạo dạn có thê đây lùi quân địch, 
là người đoan chánh khỏe mạnh, làm được tất cả 
mọi việc, biết tật cả sáu mươi bốn cách biến đổi 
của binh pháp, hiểu rõ tất cả năm sách về binh, 
được mọi người cung kính. Ngay nơi chỗ ở hay 
đi đến chỗ nào đều lợi ích cho tất cả. Từ chỗ sở 
đặc này lần lượt phân chia cho mọi người. Người 
có tâm như vậy được mọi người hoan hý. Nếu có 
những sự việc khác cùng cha mẹ, vợ con trải qua 
tai nạn rất nguy kịch, người đó liền trân an cha 
mẹ, vợ con mình rẵng: “Chớ có sợ hãi, khủng 
khiếp! Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau ra khỏi 
nạn này.” Nêu ngay trong chỗ đó, quân lính oan 
gia đến, người này thông tuệ nên ngay khi đó đưa 
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cha mẹ, vợ con mình trở về quê quán được 
hoàn toàn an ồn, không gặp điều chẳng lành và 
đối với oan gia cũng không gây thương tốn. Vì 
sao? Vì nhờ hiểu biết tất cả. Người này dũng 
mãnh biến hóa hơn oan gia, oan gia thây người 
này rất sợ hãi và đêu bỏ chạy. Cha mẹ, vợ con 
người này được ra khỏi chỗ tai nạn, trở về quê 
quán của mình, tất cả đêu rất hoan hỷ. 

Như vậy, này Tu-bô-đê! Đại Bô-tát đối với tất 
cả mọi người có lòng thương rất lớn. Bây giờ Đại 
Bồ-tát đem tâm từ ban bố cho tật cả mọi người 
vượt qua các bè đảng nhơ nhớp của ma, lại vượt 
lên trên địa vị Thanh văn, Bích-chi-phật đạo, Bồ- 
tát an trú ôn định trong Tam-muội nhưng không 
có chỗ tận cùng. Nhờ Bát-nhã ba-la-mật nên đối 
với “không” không tham. 

Khi làm việc như vậy, Đại Bô-tát này là 
người thực hành Tam-muội Không, hướng đến 
pháp môn giải thoát. Cũng không dùng hữu 
tướng, không dùng vô tướng, nên không chấp 
vào sự chứng đắc, giống như chim bay. 

Này Tu-bô-đề! Chim bay giữa hư không 
không hê chướng ngại. Đại Bồ-tát này là người 
thực hành Không, đạt đến Vô nguyện, không bị 
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Không, Vô tướng, Vô nguyện làm thoái thật 
đạo nên sẽ được đây đủ tất cả các pháp của chư 
Phật. 

Này Tu-bô-đề! Ví như người bắn tên giỏi bắn 
lên hư không, mũi tên này ở giữa hư không. Lại 
lây mũi tên thứ hai bắn trúng mũi tên trước. Sau 
lại lây mũi tên thứ ba băn trúng mũi tên giữa. Cả 
ba mũi tên đều trúng nhau nhưng không rơi 
xuống đất. Người này muốn làm cho mũi tên 
trước rơi xuống thì cả ba mũi mới rơi. Như vậy, 
này Tu-bô-đề! Đại Bồ-tát thực hành Bát-nhã ba- 
la-mật vì phương tiện quyên xảo hộ trì, tự mình 
đối với cứu cánh không chấp vào sự chứng đắc 
giữa đường, công đức hay thành tựu viên mãn, 
mong cho tất cả đạt được Vô thượng Chánh giác. 
Ngay nơi công đức đã thành tựu viên mãn, được 
thành Phật, có thể chứng đắc cứu cánh. Địa Bồ-tát 
này là người thực hành Bát-nhã ba-la-mật, là 
pháp ngay nơi pháp có sinh. 

Ngài Tu-bô-đề bạch Phật: 

-Đại Bồ-tát thật khô nhọc học pháp học này 
nhưng không chấp vào sự chứng đắc giữa đường. 
Thật lành thay! Kính bạch Đức Thiên Trung 
Thiên! Từ hạnh gốc là an ôn tự mình đạt thành 
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Phật. 

Đức Phật bảo Tu-bô-đê: 

-Đại Bô-tát muôn cứu giúp tất cả mọi người, 
đây là đạt đến cứu cánh luôn cứu giúp tất cả để 
được độ thoát, đây là giữ Tam-muội không. 
Hướng đến môn giải thoát với tâm niệm phân 
biệt. 

Những øì là phân biệt? Chấp chặt nơi Không 
Tam-muội là phân biệt. Vô tướng Tam-muội là 
phân biệt. Vô nguyện Tam-muội là phân biệt, 
nhưng không chấp vào sự chứng đắc giữa đường 
cho là cứu cánh. Vì sao? Vì được sự thủ hộ của 
phương tiện quyên xảo. Khi mới phát tâm nghĩ 
muốn thủ hộ tất cả nên nhờ ý nghĩ này được nhập 
phương tiện quyên xảo, nên không chấp vào sự 
chứng đắc giữa đường. 

Lại nữa, này Tu-bô-đê! Đại Bỗ-tát nào thâm 
nhập vào chỗ giải thoát hoặc Không Tam-muội 
hướng đến giải thoát môn, Vô tướng Tam-muội 
hướng đến giải thoát môn, Vô nguyện Tam-muội 
hướng đến giải thoát môn, dựa vào đó mà phân 
biệt, người nảy đến nay đã trồng nhân ấy rất lâu 
xa, thì biết răng việc làm này làm cho bỏ nhân đã 
gây. Đó là pháp Vô thượng Chánh giác đã thuyết. 
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Đây là giữ Không Tam-muội hướng đến giải 
thoát môn, giữ Vô tướng Tam-muội hướng đến 
giải thoát môn, giữ Vô nguyện Tam-muội hướng 
đến giải thoát môn. Đây là Vô nguyện Tam-muội 
hướng đến giải thoát môn, tâm người đó đã phát 
nhờ phương tiện quyên xảo, không châp vào sự 
chứng đặc giữa đường làm cứu cánh. Đấy là đôi 
với lòng Từ không tôn giảm. Đây là Tam-muội 
Từ, BI, Hỷ, Xả. Vì sao? Vì nhờ phương tiện 
quyền. xảo, Đại Bồ-tát này được pháp làm lợi ích 
nên liên được nhiêu trí tuệ, thành tựu khả năng 
biết hết tất cả. 

Lại nữa, Tu-bô-đề! Đại Bồ-tát suy nghĩ: 
“Người này từ lâu xa đến nay đã được pháp, làm 
cho được lợi ích, đạt được trí tuệ, thành tựu khả 
năng hiểu biết hết tật cả.” 

Lại nữa, này Tu-bô-đề! Đó là Đại Bồ-tát nghĩ 
và biết mọi người từ xưa đến nay có tưởng có 
thức, nên cho răng có ngã. Khi tu Vô thượng 
Chánh giác, nhờ tất cả mọi người nên vì họ 
thuyết pháp, đó là làm cho họ tạo nên Tam-muội 
Vô tướng, phát tâm nghĩ hướng đến giải thoát 
môn. Đây là phương tiện quyên xảo. Nhờ đây 
nên không chấp vào sự chứng đắc giữa đường 
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làm cứu cánh. Đây là Tam-muội Từ, BI, Hỷý, 
Xá. Đây là Đại Bô-tát được pháp làm lợi ích, đạt 
được sự hiểu biết, thành tựu khả năng hiểu biết 
hết tất cả. 

Lại nữa, này Tu-bô-đê! Đại Bôồ-tát này nghĩ: 
“Con người từ lâu xa đến nay tưởng vô thường, 
tưởng khô, tưởng không, tưởng hiện tại.” Bồ-tát 
nghĩ: “Khi ta đạt được Vô thượng Chánh giác là 
nhờ tất cả mọi người nên ta vì họ thuyết pháp. 
Vô thường là từ lạc, không là từ hữu, vô ngã là từ 
ngã.” Nhờ nghĩ như vậy nên đắc phương tiện 
quyên xảo. Đây là hành Bát-nhã ba-la-mật, biết 
Phật không Tam-muội mà ngôi Tam-muội, chỉ 
muốn đây đủ các pháp của chư Phật. Đó là vô 
nguyện hướng đến giải thoát môn, nhưng không 
chấp vào sự chứng đắc. 

Đại Bô-tát nên biết như vậy. Làm thê nào để 
biết? Dựa vào đâu để phát tâm Vô thượng Chánh 
giác. Người đã phát tâm là người từ lâu xa đến 
nay chỗ làm của người đó là không làm. Có hành 
tưởng mà không hành tưởng. Có hành tưởng tụ 
mà không hành tưởng tụ. Có hành hữu mà không 
hành sở hữu. Tuy răng có làm việc bất chánh 
nhưng không có ý nghĩ bất chánh, làm cho mọi 
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người đêu được “không”. Đại Bô-tát này nghĩ 
như vậy là do sáng suốt đối với tất cả mọi người. 
Khi nghĩ như vậy là phương tiện quyền xảo, đó 
là vi diệu thậm thâm để thấy được pháp ấy. Vậy 
nên đó tức là Không, tức là Vô tướng, Vô 
nguyện. Đó là vô sinh tử, tức là vô sở sinh, là vô 
sở hữu. Vậy nên Tu-bô-đề! Là Đại Bồ-tát có 
pháp trí tuệ, là vô sở sinh. Người này ở trong ba 
cối nhưng có những người không biết, đến hỏi: 
“Đại Bôồ-tát này muốn thành tựu Vô thượng 
Chánh giác, do đó nên muốn biết pháp này: Nên 
làm thế nào để phát tâm trân bảo?” Đối với Đại 
Bỏ-tát không lấy không để chấp vào sự chứng 
đắc, cũng không lây Vô tướng, Vô nguyện, vô 
sinh tử, vô sở sinh, cũng không dùng vô niệm để 
chứng đắc. Đó là niệm Bát-nhã ba-la-mật. 

Vậy nên, này Tu-bô-đê! Đại Bồ-tát đã được 
thọ ký, sự suy nghĩ như Không, Vô tướng, Vô 
nguyện, vô sinh tử, vô sở sinh. Nghĩ như không 
có, nó vôn là không. Người không phát thiện tâm 
không thê biết được việc này. Người có thể hiểu 
đó là Đại Bô-tát, là người từ nơi Phật quá khứ 
được nghe việc Vô thượng Chánh giác, tâm 
người đó không thay đổi. Vì sao? Vì lại có Đại 
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Bô-tát nghĩ đến pháp nhưng không thể sáng 
suốt. Có người hỏi cũng không thể giải thích cho 
họ biết. Đây là người chưa từng ở địa vị Bồ-tát 
đạo, người không ở cảnh giới ây thì chưa đạt 
được địa vị không thoái chuyền. 

Đức Phật bảo Tu-bô-đề: 

-Nếu không nghe Bát-nhã ba-la-mật dạy, có 
người nghe hoặc không nghe, có thể giải thích về 
Bát-nhã ba-la-mật này, Đại Bô-tát này là không 
thoái chuyền. 

Ngài Tu-bô-đề bạch Phật: 

-Bô-tát như đây rât nhiều, kính bạch Đức 
Thiên Trung Thiên! Ít người có thể hiểu được. 

Đức Phật bảo Tu-bô-đê: 

-Ít có Bô-tát ở địa vị Trí tuệ không thoái 
chuyên hiểu được, mà người được thọ ký mới có 
thể hiểu được. Đại Bồ-tát này có công đức rất 
lớn, không phải là điều chư Thiên, Nhân, A-tu- 
luân ở thê gian hiểu biết được. 


M 
Phẩm 11: VIÊN LY 


Đức Phật dạy: 
Lại nữa, này Tu-bô-đê! Thật ra Đại Bô-tát 


444 BÁT-NHÃ - BỘ 15 


trong giâc mộng không nhập vào địa vị Thanh 
văn, Bích-chi-phật đạo. Đối với ba cõi không 
nghĩ đến việc mong câu, cũng không ở trong đó 
tìm tòi. Thây các pháp như mộng, không ở trong 
đó chấp vào sự chứng đắc. Vậy nên, này Tu-bô- 
đề! Nên biết đó là tướng không thoái chuyên của 
Đại Bô-tát. 

Lại nữa, này Tu- bồ-đê! Đại Bồ- tát trong giắc 
mộng thấy VÔ SÔ người, với ngân ây trăm đệ tử, 
ngân ây ức ngàn đệ tử, cùng ngôi họp ở trong đó 
mà thuyết pháp cho các Tỳ-kheo Tăng, như Đức 
Như Lai A-la-hán Đăng Chánh Giác thuyết pháp. 
Đúng vậy, này Tu-bô-đề! Đại Bồ-tát không thoái 
chuyển nên biết đây là tướng không thoái 
chuyên. 

Lại nữa, này Tu-bô-đề! Đại Bồ-tát trong giắc 
mộng thấy mình bay lên ngôi ở giữa hư không 
thuyết pháp cho các Tỳ-kheo Tăng, tự thây thân 
mình có hào quang bảy thước, biến hóa tự tại. 
Những việc Bồ-tát làm Ở chỗ khác giống như 
pháp Phật đã thuyết. VỊ ấy trong giấc mộng thấy 
như vậy nên biết đó là tướng không thoái chuyên 
của Đại Bồ-tát. 

Lại nữa, này Tu-bô-đề! Đại Bồ-tát trong giắc 
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mộng không sợ hãi tai nạn khủng bô, hoặc thây 
ở chỗ quận huyện binh lính nổi lên lần lượt chém 
giết nhau, hoặc thây lửa cháy bùng lên, hoặc thấy 
sư tử, cọp sói và các loài thú khác, hoặc thấy chặt 
đâu người và các việc tai biến khác đau khô kịch 
liệt, rất khôn đôn hoặc là đói khát... Thấy những 
ách nạn như vậy, trong tâm không sợ hãi, khủng 
khiếp, dao động. Những gì thây trong giâc mộng 
ban đêm, thức dậy, ngôi ngay ngăn nghĩ: “Những 
øì có ra trên thê gian đều giống như trong giắc 
mộng. Khi ta thành Phật sẽ thuyết pháp để dạy 
cho khắp tât cả.” Nên biết đây là tướng không 
thoái chuyên của Đại Bô-tát. 

Lại nữa, này Tu-bô-đề! Làm sao đề biết được 
Đại Bồ-tát này sẽ đặc Vô thượng Chánh giác? 
Khi thành bậc Chánh giác, trong cảnh giới của 
các Ngài không có tất cả những việc xâu. Chính 
đó là Đại Bô-tát. 

Này Tu-bô-đề! Trong giấc mộng, nếu thấy 
súc sinh ăn nuốt lẫn nhau, nhân dân bệnh tật, tâm 
của người ấy dân dà có sự suy nghĩ: “Nguyện khi 
ta thành Phật làm cho cảnh giới của ta không có 
tất cả những việc xấu.” Nhờ đây nên biết đó là 
tướng của Đại Bô-tát không thoái chuyền. 
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Lại nữa, này Tu-bô-để! Đại Bô-tát ngay 
trong giác mộng biết được hoặc thấy tai nạn bị 
lửa đốt cháy, liên nghĩ: “Những điều đã thấy 
trong giấc mộng, tâm ta không thay đối.” Người 
có đây đủ tướng như vậy, thì nên biết đây là Đại 
Bồ-tát không thoái chuyên. Nêu Đại Bồ-tát nghĩ: 
“Như ta suy nghĩ việc cần phải làm thêm nên 
làm thêm, đúng như lời đã nói không thay đối. 
Nay thành quách nảy bị lửa đốt cháy, ta sẽ làm 
cho dập tắt hết.” 

Đức Phật dạy: 

-Nếu lửa được dập tắt hết không còn, thì nên 
biết đây là Đại Bồ-tát đã được các Đức Như Lai 
A-la-hán Đắng Chánh Giác quá khứ thọ ký 
thành Vô thượng Chánh giác, biết đây là bậc 
không thoái chuyển. Làm cho lửa không tắt thì 
biết đây là Bôồ-tát chưa được thọ ký. Giả sử lửa 
đốt cháy một nhà đến một nhà, lại cháy lan qua 
một làng đến một làng. Như vậy, này Tu-bô-đề 
nên biết người ở nhà nào trong đời trước vì mắc 
tội đoạn pháp nên đưa đến như vậy, biết việc 
làm của bọn người này đều là do đời trước. Nghĩ 
xong, ngay hiện tại những ác đã tạo liền được 
trừ hết. Những tai nạn về đoạn pháp ở chỗ đó 
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nhân đây được dứt hết. Nhờ vậy, nên này Tu- 
bô-đê! Nên biết đây là Đại Bô-tát không thoái 
chuyên nơi quả vị Vô thượng Bồ-đê. 

Lại nữa, này Tu-bô-đề! Người với đây đủ 
tướng hành tướng như vậy, thì nên xem vị Đại 
Bô-tát ây giông như là bậc không thoái chuyền. 
Do đây nên nói rằng với hành tướng như vậy sẽ 
biết được người này. 

Này Tu-bô-đề! Hoặc khi nam tử, nữ nhân bị 
quý thân đến chỗ ở hoặc là đến bắt, vị Bô-tát kia 
nghĩ: “Giả sử ta được Đức Như Lai A-la-hán 
Đăng Chánh Giác quá khứ thọ ký ta thành Vô 
thượng Bô-đê, thật khô nhọc không khác, sẽ đắc 
Vô thượng Bô-đề. Người đối với ý nghĩ về Vô 
thượng Bồ-đề đều thanh tịnh thì từ bỏ tâm La- 
hán, Bích-chi-phật. GIả sử đã bỏ tâm La-hán, 
Bích-chI-phật, chăc chắn sẽ thành Vô thượng Bồ- 
đề. Không đắc, không thành, tự tại đến Hiện 
Đắng Giác. Nếu sẽ thành Phật là Bậc Vô thượng 
Chánh giác thì chư Phật hiện tại ở vô lượng, vô 
sô cõi nước, không ai là không thây, không ai là 
không chứng. Nay Đức Như Lai A-la-hán Đăng 
Chánh Giác biết hết ý nghĩ của ta không khác. Ta 
xem xét Bậc Hiện Đắng Giác thành Vô thượng 
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Chánh đắng Chánh giác, quả đúng như lời ta 
nói, quý thân ấy sẽ lập tức rút lui.” Thiện nam, 
thiện nữ bị quỷ thần nảo bắt thì quý thần đó nghe 
lời nói liền rút lui. Khi nói lời như vậy, giả sử 
quý thần không rút lui thì Bồ-tát này là người 
chưa được Đức Như Lai A-la-hán Đăng Chánh 
Giác quá khứ thọ ký, chưa trao Vô thượng Bồ- 
đề. Nếu nói lời này, tà ma liên rút lui thì biết đây 
là Bô-tát đã được Đức Như Lai A-la-hán Đăng 
Chánh Giác quá khứ thọ ký, trao cho Vô thượng 
Bồ-đề. 

Đức Phật bảo Tu-bô-đê: 

-Người ấy quả là rất thành tâm. Khi ác ma đi 
đến chỗ Đại Bồ-tát, nếu Bồ-tát nói rằng ta chí 
thành và đã được thọ ký thành Vô thượng Bô-đè, 
ác ma quỷ thân sẽ bỏ đi. Ác ma do đây nên phát 
tâm tốt. Vị ấy giáo hóa làm cho ác ma quý thân 
đó lui hết. Vì sao? Vì ác ma có oai thần rất lớn 
nên các quỷ thần không dám chỗng lại, đều tránh 
xa oai thần của ma. Nhờ đây nên trừ được tất cả. 
Nếu Bồ-tát nào tự nghĩ đó là nhờ oai thần của ta 
nên sinh công cao khinh dễ, tự mình biết đúng, 
do đây công cao, chế diễu người khác, nhưng 
không tự xét mà nói với mọi người rằng: “Ta đã 
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được các Đức Như Lai A-la-hán Đắng Chánh 
Giác quá khứ thọ ký, còn những người khác đều 
chưa được thọ ký thành Vô thượng Bôồ-đề.” Do 
đây nên cống cao, sân hận cảng tăng, liền xa lìa 
Nhất thiết trí rất xa, mất trí tuệ Vô thượng Chánh 
giác. Nên biết hạng Bô-tát này không có phương 
tiện quyền xảo mà tự cống cao, bèn từ địa vị hai 
đạo (Vô ngại đạo và Giải thoát đạo) mà rơi 
xuống địa vị Thanh văn và Bích-chi-phật. 

Này Tu-bô-đề! Những Bồ-tát này chưa thành 
cho là thành, không biết ma cho nên bỏ thầy tốt 
mà đi, cũng không cùng làm công việc cũng 
chắng coi xét, bị ma làm cho khốn đốn. Đại Bồ- 
tát này sẽ biết rõ ma và lây gì để biết? Ma đến 
trước Bôồ-tát biến hóa và mặc y phục khác nói 
răng: “Đại Bồ-tát nếu từ chỗ của Đức Như Lai 
A-la-hán Đắng Chánh Giác quá khứ được thọ ký 
thành Vô thượng Bồ-đề hoặc tên mình là..., tên 
em là..., tên cha là..., tên anh chị em là..., bạn 
bè thân hữu tri thức tên là... Hoặc bậc cha anh 
tên..., Tổ phụ bảy đời tên..., dòng họ ngoại của 
mẹ tên..., dòng họ ngoại của cha tên... Hoặc 
sinh ra ở thành nào đó, sinh ở nước nào đó, ở 
quận nọ, huyện nọ, làng nọ. Hoặc thường nói lời 
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dịu dàng, hoặc nay nói lời như vậy đêu là do 
đời trước đưa đến cũng lại nói lời dịu dàng. Hoặc 
gặp lúc người có tài thì cũng theo hình dáng đó 
mà nói. Hoặc đời trước cũng tài cao thông minh, 
thây mình tự giữ gìn, hoặc thây khất thực ngay 
bữa ăn hay lúc sắp đến bữa ăn, hoặc trước đó ăn 
trái cây, rau quả, không ăn cơm. Hoặc ở nơi gò 
mả, ở chỗ đồng vắng vẻ, ở dưới gốc cây; khi 
nhận lời thỉnh, lúc không nhận lời thọ thỉnh, tự 
biết đủ nơi vật thực có được lúc ở một chỗ. 
Không xoa thân băng dầu mè, tiếng nói thanh tao 
và lưu loát.” Vì lẽ gì ma lại bảo nhần duyên này 
do đức đời trước nên được như vậy? Người này 
lúc ở đời trước, con nhà nào? Hoặc dòng Sát-đề- 
lợi, tên là gì? Đời trước có đức này nên được như 
vậy. Tâm Bô-tát kia nghĩ răng ta cũng như vậy. 
Ác ma lại nói: “Nếu đã được các Đức Như Lai 
A-la-hán Đắng Chánh Giác quá khứ thọ ký Vô 
thượng Bô-đê, nhờ nhân duyên công đức này nên 
được không thoái chuyền.” 
Đức Phật bảo Tu-bô-đê: 
-Ta nói Đại Bôồ-tát không thoái chuyển 
không như vậy, đem sự việc này xét, như ta đã 
nói không được đây đủ mà cho là đây đủ. Nên 
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biết hạng Bô-tát này hoàn toàn không thành 
tựu, bị ma phá hoại, vì sao? Vì thây người đó 
đây đủ hành tướng như vậy, biết đó chăng phải 
là Bô-tát không thoái chuyền, chắc chăn không 
CÓ ý này. Hạng Bô-tát này nghe ma mới nói đến 
tên nên rất vui mừng, tự cho mình biết đúng nên 
ngã mạn, công cao, chê bai những người khác, 
khinh chê bạn đồng học và cho mình là đúng. 
Hạng Bồ-tát này, này Tu- bô-đê! Vì chấp nhận 
tên đó nên mất thệ nguyện của mình, liên rơi vào 
lưới ma. 

Lại nữa, này Tu-bô-đề! Vì chấp tên nên Đại 
Bồ-tát này không biết ma làm hại, lại nói đắc Vô 
thượng Bôồ-đề. Ma lại nói: “Ai sẽ trở thành Vô 
thượng Bô-đề thì khi thành Phật sẽ có tên đó.” 
Bỏ-tát này nghe tên nghĩ: “Ta sẽ đắc không sai. 
Ta lúc trước cũng nghĩ như vậy.” 

Đức Phật dạy: 

-Bỏ-tát này hiểu biết rất kém, không có 
phương tiện quyên xảo, lại nghĩ mong cầu danh 
hiệu, tự cho mình thành Vô thượng Bồ-đề với 
danh hiệu như vậy. 

Đức Phật dạy: 

Như lời ma dạy và làm theo lời ma thì nay 
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làm Tỳ-kheo bị ma mê hoặc, tự nghĩ là ta đã 
đạt đến bản nguyện của mình, nay được tên này, 
đúng như lời nói. Đức Như Lai A-la-hán Đăng 
Chánh Giác quá khứ đã thọ ký cho ta thành Vô 
thượng Bô-đề. 

Đức Phật bảo Tu-bô-đê: 

-Ta đã thuyết về Đại Bôồ-tát không thoái 
chuyền vào những hình tướng đó mà không làm 
theo, ngược lại ở vào danh hiệu của mình, khinh 
chê các Đại Bô-tát khác. Do sự khinh chê này 
nên lìa trí tuệ Nhất thiết trí Vô thượng Bồ-đề, xa 
phương tiện quyên xảo. Vì lìa Bát-nhã ba-la-mật, 
lia thầy tốt, gặp thầy xấu, nên Bồ-tát này bị rơi 
vào hai đường là Thanh văn hay Bích-chi-phật 
đạo. Từ rất lâu xa siêng năng khổ nhọc cho mãi 
về sau mới câu thành Phật, nhờ ân Bát-nhã ba-la- 
mật sẽ đắc Vô thượng Bỏ-đề, thành bậc Chánh 
giác. 

Đức Phật dạy: 

-Khi có ý chấp danh hiệu không mau giác 
ngộ sửa đôi, như vậy sẽ rơi vào địa vị Thanh văn, 
Bích-chi-phật đạo. 

Đức Phật dạy: 

-Tỳ-kheo có bốn giới trọng. Người nào hủy 
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phạm vào những việc đó, không còn là Sa- 
môn, không còn là đệ tử Phật. Tội người phá 
hoại Bồ-tát nặng hơn bốn giới trọng của Tỳ- 
kheo. 

Bồ-tát nói: “Tôi tên đó..., sinh ở nước đó...”, 
nghĩ tội nặng hơn bốn giới trọng, lại hơn tội ngũ 
nghịch. Đã bị tội nặng sao lại nhận danh hiệu? Vì 
lẽ không biết việc của ma rất là vi diệu. 

Lại nữa, này Tu-bô-đề! Đại Bôồ-tát có đức xa 
lia thì ác lại đến trước nói: “Pháp xa lìa đúng là 
được Đức Như Lai A-la-hán Đăng Chánh Giác 
khen ngợi. ˆ 

Đức Phật bảo Tu-bô-đê: 

-Ta không dạy cho các Đại Bô-tát nên xa lìa, 
ở một mình nơi rừng cây văng vẻ. 

Ngài Tu-bô-đề bạch Phật: 

-Thế nảo, kính bạch Đức Thiên Trung Thiên! 
Đại Bồ-tát có xa lìa khác chăng? 

Đức Phật bảo Tu-bô-đê: 

-Cho dù Đại Bồ-tát suy nghĩ lờ mờ thì đó là 
điều suy nghĩ của Thanh văn, suy nghĩ lờ mờ là 
điều suy nghĩ của Bích-chi-phật. Người hành 
động hoảng hốt là Đại Bô-tát tuy ở thành thị tiếp 
tục tu hành xa lìa băng hành động hoảng hốt, 
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người ây là Đại Bô-tát đôi với tật cả pháp ác 
mà không khởi lên. Người hành động hoảng hốt 
là Đại Bô-tát, nếu dừng chân ở một mình trong 
rừng cây yên ăắng, là Đại Bô-tát ây tiếp tục thực 
hành hạnh xa lìa, ây là ta ưa thích khiến cho Đại 
Bồ-tát thực hành hạnh xa lìa như thể nên phải 
suy nghĩ ngày đêm, đó là hạnh xa lìa của Đại Bồ- 
tát. 

Đại Bô-tát thực hành xa lìa tuy ở thành phố 
vẫn sợ hãi thì riêng ở dưới rừng cây: vẫn sợ hãi. 
Bỏ-tát nào riêng ở dưới rừng cây văng vẻ thực 
hành sợ hãi mà nghĩ rằng ta đã biết rõ xa lìa. Bấy 
ĐIỜ ác 1a đến dạy Bồ-tát đó thực hành xa lìa 
răng: “Nên một mình dưới rừng cây vả thực hành 
như vậy.” Đó là Bồ-tát theo lời chỉ dạy của ma, 
quên mất xa lìa. Ma lại bảo: “Nói rõ ra là vì tất 
cả hàng Thanh văn và Bích-chi-phật đạo đều dây 
lên suy nghĩ này: không có khác việc ấy, để đây 
đủ Bát-nhã ba-la-mật, nên phải làm hạnh ây.” 

Đức Phật dạy: 

-Pháp theo ý nghĩ của Đại Bô-tát này chắng 
thanh tịnh, vậy mà còn làm theo và khinh chê các 
Bỏ-tát khác. Tự nghĩ ai có thê hơn ta. Khinh chê 
Bô-tát ở thành phố nhưng thanh tịnh và tâm 
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không có ý nghĩ rơi vào pháp Thanh văn, Bích- 
chi-phật. Có tâm xâu không chấp nhận thiên 
duyệt Tam-muội và Tam-ma-địa, chắc chắn đạt 
được sở nguyện và đây đủ các pháp Ba-la-mật. 

Đức Phật dạy: 

-Hạng Bô-tát không có phương tiện thích trí 
thì vị ây mặc dù ở trong chỗn đông không mông 
quạnh bốn ngàn dặm, chỗ đó cầm thú không đến 
được, giặc cướp không tới nơi, chỗ La-sát không 
đến, tuy rằng người ấy ở nơi đó hoặc giả một 
năm, hoặc trăm năm, hoặc ngàn năm, hoặc trăm 
ngàn năm, hoặc trăm ngàn vạn năm, hoặc trăm 
ngàn vạn ức năm, cho dủ lại quá hơn con số đó, 
thế nhưng người ấy chẳng biết xa lìa, sẽ không 
có điều lợi ích và không thể nào đây đủ. Vì Đại 
Bô-tát tu hạnh xa lìa, tự suy nghĩ và bảo rằng: 
“Toàn bộ ta đã chứng đắc rôi và đã hiểu rõ tất cả 
rôi.” Ác ma liền bay lên giữa hư không nói: 
“Lành thay, Lành thay! Thiện nam tử này là 
chân thật xa lìa, đúng như lời Đức Như Lai A-la- 
hán Đăng Chánh Giác đã dạy và nên tùy thuận 
theo đó để xa lia và như vậy thì mau đắc Vô 
thượng Chánh giác.” Đại Bô-tát này nghe như 
vậy, liền từ bỏ hạnh xa lìa, đi đến chỗ Bồ-tát 
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viễn ly ở thành phô. Nêu Tỳ-kheo thành tựu về 
đạo nhưng cống cao, nói những lời khinh chê, 
nêu ra làm Phật sự sẽ vấp lỗi. 

Đức Phật dạy: 

Những người thuận theo hành động hoảng 
hốt ây thì đôi với hành động đúng của Bô-tát cho 
là sai và ngược lại, hành động sai lại cho là 
đúng. Người không đáng kính thì lại kính, còn 
người đáng kính thì lại không kính. Nói ta đã 
thực hành hạnh xa lia, do đó nên có phi nhân 
đến nói răng: “Lành thay! Lành thay, nếu hành 
đúng là xa lìa, nêu ở thành phố thực hành thì ai 
sẽ đến nói, ai sẽ đến báo cho vị ây?” 

Đức Phật dạy: 

-Bô-tát này là người có đức nhưng lại khinh 
họ. Như vậy, này Tu- bồ-đề! Bồ-tát nên biết 
người này giông như người khuyên thây chết, 
không đúng một tí nào. Lại nói Bồ-tát có lỗi, đây 
là oan gia của Bô-tát, vì hiểm thù Bồ-tát nên họ 
là kẻ giặc lớn trên trời và trong nhân gian. Cả sử 
người này có mặc áo Sa-môn cũng chỉ là kẻ giặc. 
Đối với hạng Bồ-tát có đức ở trong loài người 
cũng lại là kẻ giặc. Này Tu-bô-đề! Bọn này 
không nên cùng cộng tác với họ, không nên cùng 
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với họ chuyện trò, cũng không nên nhìn họ với 
sự cung kính. Vì sao? Nên biết bọn người này 
nhiều sân hận nỗi lên làm bại hoại tâm tốt của 
người. 

Này Tu-bô-đề! Điều øì khiến Đại Bồ-tát này 
không rời Nhất thiết trí, không bỏ Vô thượng 
Chánh đắng Chánh giác. Nêu Đại Bôồ-tát không 
rời Nhất thiết trí, cho nên Vô thượng Chánh đăng 
Chánh giác và Hiện Đăng Giác là nơi nương tựa 
cho tất cả mọi người. Hạng Bô-tát này không nên 
cùng với bọn người phá hoại kia cùng làm việc, 
không nên cung kính họ, không nên cùng hội họp 
với họ đề hộ pháp, chỉ biết giữ gìn về chánh niệm 
của mình, thường sợ hãi những nơi sinh tử khổ 
nên không chịu vào trong đó, không qua lại với 
ba cõi. Người phá hoại Bô-tát như vậy ở chỗ nảo 
thường nên Từ tâm thương xót giúp đỡ họ, tự 
nghĩ làm cho ta không được sinh. Tâm xấu ác 
như vậy thật đáng thương xót. Giả sử có điều 
không tốt, mau làm cho ta xả bỏ chúng, nên học 
tập như vậy. Vậy nên, này Tu-bô-đê! Đại Bô-tát 
là người hiểu biết trên hết. 


M 
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Phẩm 12: THIỆN TRI THỨC 


Đức Phật dạy: 

Lại nữa, này Tu-bô-đề! Các Đại Bô-tát này 
muốn đặc Vô thượng Bôồ-đề nên gần gũi thây tốt, 
cung kính vâng theo lời chỉ dạy và cùng làm 
VIỆC. 

Ngài Tu-bô-đề bạch Phật: 

-Kính bạch Đức Thiên Trung Thiên! Thây tốt 
của Đại Bồ-tát ở chỗ nào và làm sao để biết? 

Đức Phật bảo Tu-bô-đề: 

-Đức Thiên Trung Thiên là thầy tốt của Đại 
Bỏ-tát. Có thuyết giảng Bát-nhã ba-la-mật, theo 
đó được nghe Bát-nhã ba-la-mật, đây là vượt 
qua. Dạy người thâm nhập vào trong đó, nên biết 
như vậy là cái thấy tốt của Đại Bô-tát. Sáu pháp 
Ba-la-mật là Thăng trí thiện xảo, là đường đi, là 
trừ tôi tăm, là nhà cao tốt, là sảng suốt, Đức Như 
Lai A-la-hán Đăng Chánh Giác quá khứ đều từ 
sáu pháp Ba-la-mật mà ra. Các Đức Như Lai A- 
la-hán Đắng Chánh Giác vị lai đều từ sáu Ba-la- 
mật mà ra và các Đức Như Lai A-la-hán Đắng 
Chánh Giác trong vô lượng, vô số các cõi nước 
hiện tại cũng đêu từ sáu pháp Ba-la-mật mà ra, 
mà thành Nhất thiết trí, đều từ sự bố thí bôn việc 
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cho người là: 
1. Bố thí. 
2. Hoan hỷ. 
3. Lợi ích. 
4. Bình đăng giúp cho tất cả. 

Vậy nên, này Tu-bô-để! Thăng trí thiện xảo 
của Bồ-tát là mẹ, là cha, là nhà, là nhà cao cột, là 
hộ trì, là trở vê, là dẫn đường, đều là sáu pháp 
Ba-la-mật, là lợi ích cho tất cả mọi người, Đại 
Bỏ-tát, sáu pháp Ba-la-mật là không giới hạn, 
muốn cắt đứt sự nghi ngờ, do vậy nên phải học 
Bát-nhã ba-la-mật. 

Ngài Tu-bô-đề bạch Phật: 

Kính bạch Đức Thiên Trung Thiên! Tướng 
của Bát-nhã ba-la-mật ở chỗ nào? 

Đức Phật bảo Tu-bô-đê: 

-Không ngăn ngại là tướng của Bát-nhã ba- 
la-mật. 

Ngài Tu-bô-đề thưa: 

Như Đức Thiên Trung Thiên đã dạy: đây là 
thật tướng của Bát-nhã ba-la-mật, tướng như vậy 
là đắc các pháp. 

Đức Phật dạy: 

-Đúng như vậy! Này Tu-bô-đề! Tướng như 
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vậy là đặc Bát-nhã ba-la-mật, tướng như vậy là 
đắc các pháp. Vì sao? Này Tu-bô-đểề! Vì các 
pháp đều vô thường, các pháp đều là không. Do 
vậy, nên này Tu-bô-đề! Vô thường cũng không, 
là tướng Bát-nhã ba-la-mật. Tướng các pháp 
cũng vô thường, là không, là vô thường. 

Ngài Tu-bô-đề thưa: 

-Đức Thiên Trung Thiên thuyết các pháp đều 
vô thường, là không. Vì sao như thế? Con người 
muốn có sinh mà không muốn có chết, sự vô 
thường nên không có dục, vô thường nên không 
sinh. Không là không dục, không là không sinh. 
Vô thường cũng nói không, không phải Vô 
thượng Bô-đẻ, cũng từ nơi pháp khác. Vô thường 
không đặc Vô thượng Bồ-đề. Thê nào, kính bạch 
Đức Thiên Trung Thiên, có thể biết được điều 
Ngài đã dạy? 

Đức Phật bảo Tu-bô-đê: 

-Từ xa xưa người ta nghĩ răng là ngã sở hay 
chắng phải ngã sở. Do như thế nên đưa đến như 
vậy. 

Ngài Tu-bô-đề thưa: 

Đúng như vậy, kính bạch Đức Thiên Trung 
Thiên, Ngài đã dạy chính từ xa xưa con người 
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nghĩ răng là ngã sở hữu hay chăng phải là ngã 
SỞ. 

Đức Phật dạy: 

-Tu-bô-đề! Thế nào là ngã sở hay là không 
phải? 

Ngài Tu-bô-đề thưa: 

Đúng là không, kính bạch Đức Thiên Trung 
Thiên! 

Đức Phật dạy: 

-Thê nào, Tu-bô-đề! Chăng phải ngã sở hữu 
là không hay sao? 

Ngài Tu-bô-đề thưa: 

Đúng là không, kính bạch Đức Thiên Trung 
Thiên! 

Đức Phật bảo Tu-bô-đề: 

—Con người do đó nên nghĩ ngã sở hay không 
là ngã sở. Do vậy nên ở mãi trong sinh tử không 
lúc nào ra khỏi. 

Đức Phật dạy: 

-Này Tu-bô-đề! Vậy nên con người do dục 
nên chấp trước vào con người, nên biết như vậy, 
không có mong câu nên không chấp trước. Thật 
ra, này Tu-bô-đê! Có lợi ích thì không nên nghĩ 
đó là ngã sở hay không phải là ngã sở. Như vậy 
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là thực hành Bát-nhã ba-la-mật. 

Này Tu-bô-đề! Do đó điều đã sinh sau đó 
không sinh nữa. Đại Bô-tát này là người thực 
hành Bát-nhã ba-la-mật. 

Ngài Tu-bô-đề thưa: 

Kính bạch Đức Thiên Trung Thiên! Người 
thực hành như vậy là không hành sắc, không 
hành thọ, tưởng, hành, thức. Người thực hành 
như vậy, kính bạch Đức Thiên Trung Thiên! Đại 
Bồ-tát nghĩ là thực hành theo thê tục, đó là Đại 
Bồ-tát hạnh. 

Kính bạch Đức Thiên Trung Thiên! Điều mà 
các hàng Thanh văn, Bích-chi-phật không theo 
kịp việc làm của tất cả mọi người là vượt trội 
hơn hắn các Thanh văn và Bích-chi-phật kia, vì 
thê cho nên không thê đạt được chỗ sở đắc, đó là 
chỗ cùng tột của Đại Bồ-tát. 

Kính bạch Đức Thiên Trung Thiên! Người 
nghĩ như vậy là Bát-nhã ba-la-mật. Đại Bồ-tát 
ngày đêm thực hành như vậy, như chỗ đã thực 
hành mau được gân Vô thượng Chánh giác. 

Đức Phật dạy: 

-Thê nào, Tu-bô-đê! Người trong Diêm-phù- 
lợi và tật cả Bồ-tát đêu làm người, đêu thực hành 
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Vô thượng Bô-đê, phát tâm câu thành Phật. 
Mỗi người trọn đời làm việc bô thí, đem việc bố 
thí này hồi hướng Vô thượng Bồ-đề. Tu-bô-đê! Ý 
ông thế nào! Đại Bô-tát này làm việc bố thí như 
vậy, phước đó có nhiều không? 

Ngài Tu-bô-đề thưa: 

Rất nhiều! Rất nhiều! Kính bạch Đức Thiên 
Trung Thiên! 

Đức Phật dạy: 

-Không băng Đại Bồ-tát chuyên nghĩ đến 
Bát-nhã ba-la-mật và thực hành trong một ngày, 
phước của người này nhiêu hơn phước của người 
trên kia. Hoặc Bồ-tát luôn nghĩ đến Bát-nhã ba- 
la-mật, thực hành theo đó. Người như vậy là 
người rất tôn quý trong chúng. Vì sao? Vì người 
khác không có lòng từ này. Trừ chư Phật, không 
có Đại Bồ-tát hữu học nào bằng, chỗ thâm nhập 
của thiện nam tử này rất là thậm thâm, hiểu rõ tật 
cả mọi người không phân biệt. Người này rất 
thương xót, nhìn thây thấu suốt tật cả mỌI người 
không phân biệt. Muôn thây tật cả, không khi 
nào bỏ qua. Nghĩ đến tất cả mọi người nhưng 
không phát khởi tưởng, cũng không khác. 

Do đó, này Tu-bô-đề! Đó là sự sáng suốt của 
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Đại Bô-tát. Tuy chưa thành Vô thượng Chánh 
giác nhưng người này đã làm việc rất tôn quý, 
vượt lên trên thế gian, đôi với Vô thượng Chánh 
giác chắc chắn không còn thoái lui. Nhận đầy đủ 
tật cả y phục, âm thực, giường năm, thuốc thang, 
tuy thế nhưng vẫn trụ vào Bát-nhã ba-la-mật, 
vân thanh tịnh, nhờ phước đức đã tạo làm cho 
được gân Nhất thiết trí. 

Vậy nên, này Tu-bô-đêề! Đại Bồ-tát có ăn 
uống cũng không có lỗi, vì muốn làm lợi ích cho 
tất cả mọi người, muốn chỉ dạy đạo cho: tất cả 
mọi người. Người đó có sự sáng suốt, muôn làm 
việc cứu hộ rộng lớn không bờ bến, muôn độ 
thoát hết những người trong lao ngục, muốn làm 
cho mắt tât cả mọi người đêu thanh tịnh. Đó là ý 
niệm theo Bát-nhã ba-la-mật. Người thực hành 
theo chỉ dạy nghĩ đến Bát-nhã ba-la-mật, có như 
vậy tức là không thay đối. Vì sao? Vì người thay 
đối nghĩ rằng “có tưởng”, liên trái với Bát-nhã 
ba-la-mật. Như vậy là trái với sự hộ trì, nên làm 
như Bát-nhã ba-la-mật, ngày đêm thực hành và 
nghĩ đến. 

Này Tu-bô-đề! Ví như có kẻ nam tử, ngọc 
ma-ni để ngay trước mặt nhưng không biết, sau 


SỐ 226 -KINH MA-HA BÁT-NHÃ SAO, quyên 5 465 


nhận được vui mừng hớn hở. Nhưng khi được 
ngọc ma-n1 rôi lại quên ngọc, quên dùng, nên lại 
rất lo buồn sâu khổ, đứng ngồi không yên nhưng 
không hiểu. 

Như vậy, này Tu-bồ-đề! Đại Bôồ-tát muốn 
cầu trân bảo luôn luôn gìn giữ tâm vững chãi, 
không được làm mất niệm Nhất thiết trí. 

Ngài Tu- bô-đề bạch Phật: 

-Tất cả việc nghĩ đều là lìa tự nhiên. Thê nảo 
là Đại Bô-tát niệm Nhất thiết trí không lìa niệm? 

Đức Phật bảo Tu-bô-đề: 

-Giả sử Đại Bô-tát biết như vậy là không mất 
Bát-nhã ba-la-mật. Vì sao? Vì Bát-nhã ba-la-mật 
là không, không tăng, không giảm. 

Ngài Tu-bô-đề thưa: 

Kính bạch Đức Thiên Trung Thiên! Bát-nhã 
ba-la-mật chính thật là không. Thê nào là Đại 
Bồ-tát tăng thêm Bát-nhã ba-la-mật thành tựu 
của mình để được gân Vô thượng Chánh đăng 
Chánh giác? 

Đức Phật bảo Tu-bô-đê: 

-Đại Bồ-tát cũng chắng có tăng, cũng chăng 
có giảm. Lúc ta nói pháp này, Bô-tát nghe mà 
không sợ hãi, nên biết thiện nam này là người đã 
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thực hành Bát-nhã ba-la-mật. 

Ngài Tu-bô-đề bạch Phật: 

-Kính bạch Đức Thế Tôn! Hành Bát-nhã ba- 
la-mật là hành không phải không? 

Đáp: 

-Này Tu-bô-đê! Không phải vậy! 

-Kính bạch Thế Tôn! Hay có không nào khác 
đề hành Bát-nhã ba-la-mật? 

-Này Tu-bô-đề! Không phải! 

Đây là sắc hành? 

-Này Tu-bô-đê! Không phải! 

-Đây là thọ, tưởng, hành, thức? 

-Này Tu-bô-đê! Không phải! 

-Hay hành theo sắc khác? 

-Này Tu-bô-đê! Không phải! 

Hay theo thọ, tưởng, hành, thức khác? 

-Này Tu-bô-đê! Không phải! 

Kính bạch Đức Thiên Trung Thiên! Vì sao 
gọi là Đại Bô-tát hành Bát-nhã ba-la-mật? 

Đức Phật dạy: 

-Thê nào, Tu-bô-đề! Người có pháp thực 
hành pháp Bát-nhã ba-la-mật phải không? 

Ngài Tu-bô-đề thưa: 

-Không thấy, kính bạch Đức Thiên Trung 
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Thiên! 

Đức Phật dạy: 

-Thê nào, Tu-bô-đề! Đại Bồ-tát có thây mình 
luôn thực hành Bát-nhã ba-la-mật không? 

Ngài Tu-bô-đề thưa: 

-Không thấy, kính bạch Đức Thiên Trung 
Thiên! 

Đức Phật dạy: 

-Thê nào, Tu-bô-để! Người có thể thấy có 
chỗ sinh ra pháp không? 

Ngài Tu-bô-đề thưa: 

-Thưa không thấy, kính bạch Đức Thiên 
Trung Thiên! 

Đức Phật bảo Tu-bô-đê: 

-Đó là Vô sinh pháp nhẫn của Đại Bồ-tát. 
Người như vậy là được thọ ký Vô thượng Chánh 
giác, được Vô sở úy của Như Lai A-la-hán Đăng 
Chánh Giác. Hành động của Đại Bồ-tát đó là do 
lực này được đạt đến trí tuệ Phật, là trí tuệ rộng 
lớn, là trí tuệ tự tại, là trí tuệ Nhất thiết trí, là trí 
tuệ Như Lai. Người ấy làm tất cả việc gì mình 
muốn. 

Ngài Tu-bô-đề bạch Phật: 

-Các pháp do thọ ký mà được Vô thượng 
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Chánh đăng Chánh giác phải không? 

Đức Phật bảo Tu-bô-đê: 

Không phải. 

Ngài Tu-bô-đề bạch Phật: 

—Vậy thì vì lẽ gì Đức Thiên Trung Thiên thọ 
ký cho Bô-tát đắc Vô thượng Chánh giác? 

Đức Phật bảo Tu-bô-đê: 

-Có thể thấy pháp trao thọ ký Vô thượng 
Chánh giác không? 

Ngài Tu-bô-đề thưa: 

-Con không thây có pháp sẽ tạo thành Vô 
thượng Chánh giác. 

Đức Phật bảo Tu-bô-đê: 

-Các pháp không thể đắc. Người nghĩ như 
vậy là thành tựu pháp cúng dường giác. Người 
không nghĩ như vậy không tự đạt đến Chánh 
giác. 

M 


Phẩm 13: THÍCH ĐẺ-HOÀN NHÂN 
Thích Đề-hoàn Nhân ngay trong chúng hội 
bạch Phật: 
Kính bạch Đức Thiên Trung Thiên! Bát-nhã 
ba-la-mật thậm thâm. Thậm thâm, đó là việc Bồ- 
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tát khó hiểu rõ. Người có đức nghe Bát-nhã ba- 
la-mật liên biên chép, học tập, thọ trì, phước của 
người đó không Ít. 

Đức Phật bảo Câu-dực: 

-Nêu người ở Diêm-phù-lợi đều thọ trì Thập 
thiện, công đức đó gập trăm lần, ngàn lân, vạn 
lần, ức lần, nhiêu ức lần. Chăng những con số ây 
mà lại quá hơn thê nữa, không băng thiện nam, 
thiện nữ nghe Bát-nhã ba-la-mật biên chép, học 
tập. thọ trì. 

Trong đại hội có một Ty-kheo bảo với Thích 
Đề-hoàn Nhân: 

—Đây là người vượt lên trên Câu-dực. 

Thích Đêề-hoàn Nhân thưa với vị Tỳ-kheo: 

-Người biết hồi tâm nghĩ đúng là đã hơn tôi 
huống chi nghe Bát-nhã ba-la-mật rồi biên chép, 
học tập. thọ tri, nghe theo, thực hành theo như 
trong đó đã dạy, sẽ vượt lên trên hết tất cả chư 
Thiên, A-tu-luân và người đời. Nếu Đại Bồ-tát 
thực hành Bát-nhã ba-la-mật không riêng gì vượt 
lên chư Thiên, A-tu-luân, người đời cho đến Tu- 
đà-hoàn, Tư-đà-hàm, A-na-hàm, A-la-hán, Bích- 
chi-phật, người đó cũng đều vượt qua. Nếu Đại 
Bồ-tát nào thực hành Bát-nhã ba-la-mật không 
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riêng gì vượt lên trên Bích-chi-phật mà cũng 
vượt lên trên Bồ-tát thực hành Bồ thí ba-la-mật 
không có phương tiện quyên xảo. 

Đại Bồ-tát thực hành Bát-nhã ba-la-mật 
không riêng gì vượt qua bỗ thí Ba-la-mật, mà 
cũng vượt qua thực hành Trì giới ba-la-mật, Tĩnh 
tân ba-lamật, Thiền định ba-lamật không 
phương tiện quyền xảo. 

Đại Bồ-tát nào đọc, thực hành Bát-nhã ba-la- 
mật, chư Thiên. A-tu-luân, người đời, hoàn toàn 
không thê hơn. 

Đại Bồ-tát thực hành Bát-nhã ba-la-mật vì 
vậy rất là tôn quý. 

Gần gũi Bát-nhã ba-la-mật nên Đại Bồ-tát 
này thực hành theo Nhất thiết trí. Lời nói không 
bị gián đoạn. Đại Bô-tát này không lìa danh hiệu 
Như Lai. Đây là Đại Bô-tát không xa rời Phật. 
Đại Bồ-tát này không còn sinh giải đãi. Sự học 
của Đại Bồ-tát này là rất tôn quý. Không học 
Thanh văn, Bích-chi-phật là học về Bồ-tát. Tứ 
Thiên vương nên đến thưa hỏi, làm cho ưa thích, 
được học mau lẹ sự học này, sẽ ngôi chỗ ngôi 
của Phật, đạt đến Vô thượng Bỏ-đề, sẽ độ bốn bộ 
đệ tử. Đại Bô-tát nên học như vậy. Tứ Thiên 
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vương nên đến thưa hỏi, huông là các Thiên tử 
khác. 

Đại Bồ-tát thực hành Bát-nhã ba-la-mật 
thường được Đức Như Lai A-la-hán Đắng Chánh 
Ciác nghĩ đến. Bát-nhã ba-la-mật là hạnh của 
Bồ-tát. Nêu ở thê gian có những điều khô cực thì 
ngay thân này không có những điều ác, đó là chỗ 
đạt đến của Đại Bồ-tát hành Bát-nhã ba-la-mật, 
liền được phước hiện tiên. 

Ngài A-nan suy nghĩ: “Thích Đề-hoàn Nhân 
từ trí tuệ mình thuyết hay là nhờ oai thần của 
Đức Phật đề thuyết?” 

Thích Đê-hoàn Nhân biết ý nghĩ của A-nan 
liền thưa với Tôn giả A-nan: 

-Những điều tôi thuyết là nhờ oai thần của 
Phật. 

Đức Phật dạy: 

Đúng như vậy, đúng như vậy! Này A-nan! 
Thích Đê-hoàn Nhân thuyết đều là nhờ oai thần 
của Phật. Này A-nan! Hoặc khi Đại Bồ-tát ngay 
trong niệm sâu xa này thực hành Bát-nhã ba-la- 
mật, liền nghĩ đến việc học tập Bát-nhã ba-la- 
mật. 

Bây giờ ác ma ở trong tam thiên đại thiên cõi 
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nước, tât cả đều buôn râu bực bội. Đức Phật, 
khiến cho hàng trung đạo Đại Bồ-tát lây sự fu 
hành từ đầu cho đến cùng cực làm sự chứng đắc, 
khiến cho họ chứng được Thanh văn hoặc giả 
Bích-chi-phật đạo, hoặc ngài khiến cho họ chứng 
được Vô thượng Chánh đắng Chánh giác chóng 
thành Hiện Đăng Giác. 


L] 


SỐ 227 


KINH TIỂU PHẨM BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 
QUYÊN 1 


Hán dịch:Đời Diêu Tân, Tam tạng Pháp sư Cưu-ma-la-thập, người 
nước Quy Tư. 
Phẩm 1: TỰA 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, ở núi Ky-xà-quật thuộc thành 
Vương xá, Đức Phật cùng với một ngàn hai trăm 
năm mươi vị Đại Tỳ-kheo, đều là các Bậc A-la- 
hán, lậu hoặc đã hết, như voi chúa đã thuân thục, 
việc làm đã xong, vứt bỏ gánh nặng, đã được tự 
lợi dứt sạch hết kết sử, chánh trí giải thoát tâm 
được tự tại, chỉ trừ A-nan. 

Khi ấy, Phật bảo Tu-bô-đê: 

-Ông hãy nói về Bát-nhã ba-la-mật mà Bô-tát 
nên thành tựu. 

Xá-lợi-phât suy nghĩ: “Tu-bô-đề băng khả 
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năng của mình, mà thuyết giảng hay nhờ thân 
lực của Phật.” 

Tu-bô-đề biết ý nghĩ ấy, nên nói với Xá-lợi- 
phất: 

-Các đệ tử Phật dám nói lên điều gì, đều nhờ 
thân lực của Phật. Vì sao? Vì người học pháp do 
Phật nói ra và chứng được, các pháp tướng ây đã 
chứng được rồi nên khi nói ra điều gì cũng đúng 
với pháp tướng, nhờ năng lực của pháp tướng. 

Khi ấy Tu-bô-đê bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn! Phật dạy con hãy giảng 
những pháp để thành tựu Bát-nhã ba-la-mật cho 
các Bô-tát. 

Bạch Thế Tôn! Gọi là Bỏ-tát vì có những 
pháp gì; con không thây có pháp gì gọi là Bô-tát 
cả? 

Bạch Thê Tôn! Con không thây Bồ-tát không 
chứng đắc Bô-tát, cũng không thây, không chứng 
đắc Bát-nhã ba-la-mật, vậy nên dạy những Bồ-tát 
nào về Bát-nhã ba-la-mật? Nếu Bồ-tát nghe lời 
nói đó, không lo, không sợ, không vứt bỏ, không 
thoái chuyên, thực hành như vậy là dạy Bô-tát về 
Bát-nhã ba-la-mật. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn! Khi Bồ-tát thực hành 
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Bát nhã ba-la-mật nên học như vậy, không 
nghĩ: “Đó là tâm của Bô-tát.” Vì sao? Vì tâm này 
không phải là tâm, hành tướng của tâm vốn thanh 
tịnh. 

Khi ấy, Xá-lợi-phất hỏi Tu-bô-đê: 

—Có tâm, chắng phải tâm này không? 

Tu-bô-đề đáp: 

-Nêu tâm là chăng phải tâm, vậy có hay 
không? 

Xá-lợi-phất nói: 

Không. 

Tu-bô-đề nói với Xá-lợi-phất: 

-Nêu tâm chăng phải là tâm, thì không thể có 
hữu vô. Thế này mà lại nói răng có tâm không có 
tâm hay sao? 

Xá-lợi-phất hỏi: 

-Pháp gì gọi là chăng phải tâm? 

Tu-bô-đê nói: 

-Không phá hoại, không phân biệt. Bồ-tát 
nghe nói như vậy thì không lo sợ, không mai 
một, không ân nấp, không thoái chuyền, nên biết 
Bồ-tát này không xa lìa hạnh Bát-nhã ba-la-mật. 

Nếu thiện nam, tín nữ nảo muốn học quả vị 
Thanh văn nên nghe Bát-nhã ba-la-mật này, thọ 
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trì, đọc tụng và hành trì đúng như pháp. Muôn 
học địa vị Bích-chi nên nghe Bát-nhã ba-la-mật 
này thọ trì, đọc tụng và hành trì đúng như pháp. 
Muốn học địa vị Bô-tát cũng nên nghe Bát-nhã 
ba-la-mật này mà thọ trì, đọc tụng và hành trì 
đúng như pháp. Vì sao? Vì trong Bát-nhã ba-la- 
mật rộng nói pháp mà Bô-tát cần phải học. 

Tu-bô-đề bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn! Con không thể không thấy 
Bỏ-tát vậy nên dạy Bồ-tát nào về Bát-nhã ba-la- 
mật? 

Bạch Thế Tôn! Con không thấy pháp Bồ-tát 
có đến hoặc đi, mà cùng Bồ-tát nói lên ngôn ngữ 
thì với Bô-tát ây con sinh ra nghi ngờ. 

Bạch Thế Tôn! Lại nữa, ngôn ngữ Bồ-tát 
không quyết định, không trụ xứ. Vì sao? Vì ngôn 
ngữ đó là vô sở hữu, vô sở hữu đó cũng không 
xác định, không xứ sở. Nếu Bồ-tát nghe việc này 
không lo, sợ, không mai một, không thoái lui, 
nên biết Bô-tát đó rốt cuộc trụ vào địa vị không 
thoái chuyển, trụ không chỗ trụ, không thoái 
chuyền, nên biết Bô-tát đó đạt đến không thoái 
chuyên địa, trụ không chỗ trụ. 

Lại nữa bạch Thế Tôn! Khi Bồ-tát thực hành 
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Bát nhã ba-la-mật, không nên trụ trong sắc; 

không nên trụ trong thọ, tưởng, hành, thức. Vì 
sao? Nếu trụ trong sắc là hành theo sắc. Nếu trụ 
trong thọ, tưởng, hành, thức là hành theo thức 
hoặc hành theo pháp, thì không thể thọ trì Bát-nhã 
ba-la-mật, không thể tu tập Bát-nhã ba-la-mật, 
không đây đủ Bát-nhã ba-la-mật thì không thể 
thành tựu Nhất thiết trí. Vì sao? Vì săc không thọ 
nhận tưởng; thọ, tưởng, hành, thức không thọ 
nhận tưởng. Nếu sắc không thọ nhận thì không 
phải là sắc. thọ, tưởng, hành, thức không thọ nhận 
thì chăng phải là thức. Bát-nhã ba-la-mật cũng 
không thọ nhận, Bô-tát học như vậy đề thực hành 
Bát-nhã ba-la-mật. Đó gọi là pháp của Bô-tát 
không thọ nhận với Tam-muội rộng lớn vô lượng 
vô định. Tất cả Thanh văn, Bích-chi-phật không 
thê hủy hoại. Vì sao? Vì Tam-muội đó không thể 
lây tướng mà chứng đắc. Nếu Tam-muội này có 
thể dùng tướng mà chứng đắc, thì Phạm chí Tiên 
Ni không nên sinh tín tâm đối với trí Nhất thiết 
trí. Phạm chí Tiên NI này dùng hữu lượng trí 
nhập vào pháp ây, đã nhập vảo rôi thì không thọ 
nhận sắc, không thọ nhận thọ, tưởng, hành, thức. 
Phạm chí này không lây sự nghe được để mà 
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thây; trí này không lây sắc bên trong để thây; trí 
nảy không lấy sắc nên ngoài để thấy: lìa săc bên 
trong hay bên ngoải để thấy; trí này cũng không 
lia sắc bên trong hay bên ngoài để thây; trí này 
không lấy thọ, tưởng, hành, thức bên trong để 
thây; trí nảy không lây thọ, tưởng, hành, thức bên 
ngoài để thây, trí này không lấy thọ, tưởng, hành, 
thức bên trong hay bên ngoài để thấy, trí này 
cũng không lia thọ, tưởng, hành, thức bên trong 
hay bên ngoài để thây. Đây là trí Nhất thiết trí 
mà Phạm chí Tiên Ni tin và hiểu rõ, do chứng 
đắc thực tướng của các pháp nên được giải thoát. 
Khi được giải thoát rôi thì ở trong các pháp 
không chấp giữ, không xả bỏ, cho đến Niết-bàn 
cũng không chấp giữ, không xả bỏ. 

Bạch Thê Tôn! Đó gọi là Bát-nhã ba-la-mật 
của Bô-tát. Không thọ nhận sắc, không thọ nhận 
thọ, tưởng, hành, thức. Tuy không thọ nhận sắc, 
không thọ nhận thọ, tưởng, hành, thức nhưng 
chưa đây đủ mười Lực, bốn Vô sở úy, mười tắm 
pháp Bất cộng của Phật, quyết không nhập Niết- 
bàn ở giữa đường. 

Lại nữa, bạch Thê Tôn! Bô-tát thực hành Bát- 
nhã ba-la-mật nên suy nghĩ như vậy. Những pháp 
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nào gọi là Bát-nhã ba-la-mật, ai là người hành 
Bát-nhã ba-la-mật. Nêu pháp không thê nắm bắt 
được là Bát-nhã ba-la-mật chăng? Nếu Bô-tát suy 
nghĩ như vậy, lúc quán sát sẽ không kinh sợ, 
không mai một, không thoái chuyền, nên biết Bồ- 
tát này không xa lia sự thực hành Bát-nhã ba-la- 
mật. 

Lúc ây, Xá-lợi- phất hỏi với Tu-bô-đê: 

-Nêu sắc xa lìa sắc tánh; thọ, tưởng, hành, 
thức xa lia thức tánh; Bát-nhã ba-la-mật xa la 
Bát-nhã ba-la-mật tánh, thì cớ sao nói Bồ-tát 
không xa lia hạnh Bát-nhã ba-la-mật? 

Tu-bô-đê nói: 

-Đúng như vậy, Xá-lợi-phất! Sắc xa lìa sắc 
tánh; thọ, tưởng, hành, thức xa lìa thức tánh; Bát- 
nhã ba-lamật xa lia Bát-nhã ba-la-mật tánh; 
pháp này đều xa lìa tự tánh, tánh tướng cũng xa 
ha. 

Xá-lợi-phất nói: 

-Nếu Bồ-tát học trong đó có thành tựu Nhất 
thiết trí không? 

Tu-bô-đề nói như vậy: 

—Xá-lợi-phât, Bô-tát học như vậy có thê thành 
tựu Nhất thiết trí. Vì sao? Vì tất cả pháp vô sinh 
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không thành tựu. Nêu Bô-tát thực hành như 
vậy thì thân cận Nhất thiết trí. 

Khi ấy Tu-bô-đề nói với Xá-lợi-phất: 

-Nếu Bô-tát thực hành sắc hành làm hành 
tướng, nếu sinh ra sắc hành làm hành tướng, nêu 
diệt sắc hành làm hành tướng, nếu lìa sắc hành 
làm hành tướng, nếu không săc hành làm hành 
tướng, thì ta thực hành, hành động này cũng là 
hành tướng. Nếu thực hành thọ, tưởng, hành, 
thức làm hành tướng, nếu sinh thức hành làm 
hành tướng, nếu diệt thức hành làm hành tướng, 
nếu lìa thức hành làm hành tướng, nếu không 
thức hành làm hành tướng thì ta thực hành hành 
động này cũng là hành tướng. 

AI nghĩ: “Người có thê làm như vậy là thực 
hành Bát-nhã ba-la-mật, thì cũng là hành tướng”, 
nên biết Bồ-tát này chưa khéo biết phương tiện. 

Xá-lợi-phất nói với Tu-bô-đê: 

-Nay Bô-tát thực hành thế nào gọi là hành 
Bát-nhã ba-la-mật? 

Tu-bô-đê nói: 

-Nếu Bô-tát không thực hành sắc, không thực 
hành sắc sinh, không thực hành sắc diệt, không 
thực hành sắc hoại, không thực hành sắc không, 
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không thực hành thọ, tưởng, hành, thức, không 
thực hành thức sinh, không thực hành thức diệt, 
không thực hành thức hoại, không thực hành 
thức không, đó gọi là hành Bát-nhã ba-la-mật. 
Không nhớ nghĩ hành Bát-nhã ba-la-mật, không 
nhớ nghĩ không thực hành, không nhớ nghĩ hành 
hay không hành, cũng không nghĩ không làm 
không phải không làm, gọi là thực hành Bát-nhã 
ba-la-mật. Vì sao vậy? Bởi vì tất cả pháp không 
thọ nhận tưởng. Đó gọi là các pháp của Bồ-tát 
không thọ nhận chánh định vô lượng, vô định. 
Tất cả Thanh văn, Bích-chi-phật không thể phá 
hoại. Bồ-tát thực hành định này mau chứng đắc 
Vô thượng Chánh đẳng giác. 

Tu-bô-đề nương oai thân của Phật mà nói: 

-Nêu Bỏ-tát thực hành định này không nhớ 
nghĩ không phân biệt: “Đây là định ta nên vào 
trong định này, ta đang vào định, ta đã vào định 
rôi.” Nếu không phân biệt như vậy thì biết Bồ-tát 
này được chư Phật thọ ký quả vị Vô thượng 
Chánh đăng giác. 

Xá-lợi-phất nói với Tu-bô-đê: 

-Bô-tát đã thực hành định này được chư Phật 
thọ ký quả vị Vô thượng Chánh đắng giác; định 
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này có thể chỉ giáo không? 

Tu-bô-đê thưa: 

-Dạ không, thưa ngài Xá-lợi-phât! Vì sao 
vậy? Thiện nam không phân biệt đó là Tam- 
muội. Vì sao vậy? Vì tánh Tam-muội vốn không 
có sở hữu. 

Đức Phật khen ngợi Tu-bô-đề: 

Lành thay, lành thay! Ta nói ông là người 
tối thượng về nhập Tam-muội Vô tránh, như lời 
ta dạy. Bồ-tát nên học Bát-nhã ba-la-mật như 
vậy, nêu người học như vậy gọi là học Bát-nhã 
ba-la-mật. 

Xá-lợi-phất bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn! Bồ-tát học như vậy là học 
pháp nào? 

Đức Phật bảo Xá-lợi-phất: 

-Bô-tát học như vậy, là đối với các pháp 
không chỗ học. Vì sao vậy? Này Xá-lợi-phất đó 
là các pháp không phải như phàm phu đã chấp 
trước. 

Xá-lợi-phất bạch Phật: 

-Bạch Thê Tôn! Thế nào là có? 

Phật dạy: 

-Như không chỗ có gọi là có; như vậy các 
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pháp không chỗ có nên gọi là vô minh, phàm 
phu phân biệt vô minh, tham đăm chấp trước vô 
minh, đọa lạc ở hai bên không biết, không thây, 
nhớ tưởng phân biệt, đôi với pháp không thật có 
nên tham đắm danh sắc, do tham đắm chấp trước 
đó nên không biết không thấy các pháp vốn 
không có sở hữu, không ra khỏi, không tin tưởng, 
không an trú, thế nên đọa trong hạng phàm phu 
tham đăm chấp trước. 

Xá-lợi-phất bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn! Bồ-tát học như vậy, cũng 
không học Nhất thiết trí. 

Đức Phật bảo Xá-lợi-phất: 

-Bô-tát học như vậy, cũng không học Nhất 
thiết trí, học như vậy cũng gọi là học Nhất thiết 
trí, thành tựu Nhất thiết trí. 

Tu-bô-đề bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn! Nếu có ai hỏi người huyền 
học Nhất thiết trí sẽ thành tựu Nhất thiết trí 
không thì con sẽ trả lời như thê nào? 

Đức Phật dạy: 

-Này Tu-bô-đê! Ta hỏi ông tùy ý trả lời. Ý 
ông thế nào? Huyền khác sắc, sắc khác huyễn, 
huyễn khác thọ, tưởng hành, thức không? 
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Tu-bô-đêề thưa: 

-Huyễn không khác sắc, sắc không khác 
huyền, huyễn tức là sắc, sắc tức là huyền, huyễn 
không khác thọ, tưởng, hành, thức. Thức không 
khác huyễn, huyễn tức là thức, thức tức là huyễn. 

Đức Phật bảo: 

-Này Tu-bô-đề! Ý ông thế nào? Năm thọ âm 
gọi là Bồ-tát được không? 

Tu-bô-đề bạch Phật: 

Đúng như vậy, bạch Thê Tôn! 

Phật bảo Tu-bô-đề: 

-Bô-tát học Vô thượng Chánh đắng giác, nên 
học như người huyễn. Vì sao vậy? Phải biết năm 
âm tức là huyền. Vì sao? Vì nói sắc như huyễn, 
nói thọ, tưởng, hành, thức như huyền, thức là lục 
tình năm ấm. 

Tu-bô-đề bạch Phật: 

-Bạch Thê Tôn! Bồ-tát mới phát tâm nghe lời 
nói đó sẽ không kinh sợ và thoái lui chăng? 

Phật bảo Tu-bô-đề: 

-Nêu người mới phát tâm Bồ-tát, theo ác tri 
thức thì sẽ kinh sợ mai một, thoái thất, nêu gân 
gũi bạn lành được nghe lời nói ấy thì không kinh 
sợ mai một, thoái thât. 
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Tu-bô-đê thưa: 

-Bạch Thế Tôn! Những øì là bạn ác của Bồ- 
tát? 

Phật dạy: 

Những ai dạy ta xa lia Bát-nhã ba-la-mật 
làm cho không ưa thích Bồ-đề; lại dạy ta tập 
tánh chấp giữ hình tướng, phân biệt trang sức 
những bài tụng văn hoa hòc; lại dạy ta học kinh 
pháp Thanh văn và Bích-chi-phật, làm các việc 
ma. Đây gọi là bạn ác của Bồ-tát. 

Tu-bô-đề thưa: 

-Bạch Thế Tôn! Những gì là bạn lành của 
Bô-tát. 

Phật dạy: 

—Người nào dạy ta học Bát-nhã ba-la-mật là 
chỉ cho ta việc ma và các tai họa của ma. Sau đó 
dạy ta xa lia các việc ma và các tai họa của ma. 
Này Tu-bô-đề! Đây gọi là bạn lành của Đại Bỏ- 
tát phát tâm Đại thừa và Đại trang nghiêm. 

Tu-bô-đề bạch Phật: 

-Bạch Thê Tôn! Gọi là Bô-tát, vậy Bồ-tát có 
ý nghĩa gì? 

Đức Phật dạy: 

-Đó là người học tất cả pháp không chướng 
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ngại và cũng biết tật cả pháp như thật là nghĩa 
Bồ-tát. 

Tu-bô-đề bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn! Nếu biết tất cả pháp thì gọi 
là nghĩa của Bô-tát, còn nghĩa gì gọi là Ma-ha- 
tát? 

Đức Phật dạy: 

-Làm người đứng đầu đại chúng nên gọi là 
nghĩa Ma-ha-tát. 

Xá-lợi-phất bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn! Con muốn nói về nghĩa Ma- 
ha-tát. 

Đức Phật bảo: 

—Con hãy nói đi. 

Xá-lợi-phât bạch Phật: 

-Thưa Thê Tôn! Bô-tát nào thuyết ra pháp để 
đoạn trừ ngã kiến, chúng sinh kiến, thọ giả kiến, 
nhân kiến, hữu kiến, vô kiến, đoạn kiến, thường 
kiến... và đó gọi là nghĩa Ma-ha-tát. Tâm không 
chấp trước trong pháp đó gọi là nghĩa Ma-ha-tát. 

Xá-lợi-phất hỏi Tu-bô-đê: 

—Tại sao đối với sự việc này tâm không chấp 
trước. 
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Tu-bô-đê thưa: 

Không tâm cho nên trong sự việc này tâm 
không chấp trước. 

Phú-lâu-na DI-đa-la-ni Tử bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn! Bô-tát phát tâm Đại thừa đại 
trang nghiêm. Đó gọi là nghĩa Ma-ha-tát. 

Tu-bô-đề bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn! Đã nói là Bô-tát phát khởi 
đại trang nghiêm. Vì sao gọi là phát khởi đại 
trang nghiêm? 

Đức Phật dạy: 

-Bô-tát suy nghĩ: “Fa nên độ vô lượng, vô 
biên, vô sô chúng sinh. Độ chúng sinh rồi, không 
có chúng sinh diệt độ.” Vì sao? Vì tướng của các 
pháp như vậy. Ví như nhà ảo thuật đứng ngã tư 
đường hóa làm những người bị đứt đầu, ý ông 
thế nào? Há có người bị thương hay bị chết 
không? 

Tu-bô-đê thưa: 

-Dạ không, bạch Thế Tôn! 

Đức Phật dạy: 

-Bô-tát cũng như vậy. Độ vô lượng, vô số 
chúng sinh TÔI, không có chúng sinh diệt độ, 
hoặc Bôồ-tát nghe việc này rôi không lo, không 
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sợ, nên biết Bô-tát này phát đại trang nghiêm. 

Tu-bô-đê thưa: 

-Như con hiểu rõ giáo nghĩa của Đức Phật 
thuyết ra nên biết đây là Bồ-tát phát đại trang 
nghiêm, mà tự trang nghiêm mình. Vì sao vậy? 
Nhất thiết trí là pháp không tạo tác, cũng không 
dây khởi, nhưng vì chúng sinh nên phát khởi đại 
trang nghiêm. Chúng sinh này cũng là pháp 
không làm không phát sinh. Vì sao vậy? Vì sắc 
không tró1, không mở, nên thọ, tưởng, hành, thức 
cũng không trói, không mở. 

Phú-lâu-na nói với Tu-bô-đê: 

-Sắc không trói, không mở; thọ, tưởng, hành, 
thức không trói, không mở phải không? 

Tu-bô-đê nói: 

-Săc không trói, không mở; thọ, tưởng, hành, 
thức không trói, không mở. 

Phú-lâu-na nói: 

-Những gì là sắc không trói, không mở? 
Những gì là thọ, tưởng, hành, thức không trói, 
không mở? 

Tu-bô-đê nói: 

-Săc của người huyễn này không trói, không 
mở; thọ, tưởng, hành, thức của người huyễn là 
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không trói, không mở. Không chỗ có nên 
không trói, không mở. Xa lìa nên không trói, 
không mở. Vô sinh nên không trói không mở. Đó 
gọi là Bồ-tát phát đại trang nghiêm mà tự trang 
nghiêm mình. 

Tu-bô-đề bạch Phật: 

-Bạch Thê Tôn! Thế nào là Đại thừa? Thế 
nào là Bô-tát có xu hướng Đại thừa? Thừa này 
trụ ở chỗ nào và từ đâu mà ra? 

Đức Phật bảo Tu-bô-đê: 

-Đại thừa là không có lường, không đếm 
được. 

-Thừa này từ chỗ nào mà ra? Trụ ở chỗ nào? 

-Thừa này ở trong ba cõi mà ra, ở nơi Nhất 
thiết trí. Không thừa chính là nơi xuất ra thừa. Vì 
sao? Vì pháp xa lìa và người xa lìa đều không sở 
hữu thì pháp nào không xa la. 

Tu-bô-đề bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn! Ma-ha-diễn nghĩa là vượt 
lên tật cả thế gian Trời, Người, A-tu-la. 

Bạch Thế Tôn! Ma-ha-diễn sánh bằng với hư 
không. Như hư không thọ nhận vô lượng, vô số 
chúng sinh. Ma-ha-diễn cũng như vậy, thọ nhận 
vô lượng chúng sinh, như hư không, không có 
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chỗ đến, chỗ đi, chỗ dừng lại. Ma-ha-diễn 
cũng vậy, không phân biệt đời trước, đời g1ữa và 
đời sau. Vì vậy gọi là Ma-ha-diễn. 

Đức Phật khen ngợi Tu-bô-đề: 

-Lành thay, lành thay! Các vị Đại Bô-tát Ma- 
ha-diễn đúng như lời ông nói. 

Lúc ây Phú-lâu-na DI-đa-la-ni Tử bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn! Ngài bảo Tu-bô-để thuyết 
Bát-nhã ba-la-mật mới nói là Ma-ha-diễn. 

Tu-bô-đề bạch Phật: 

-Điều con nói đó không xa lìa Bát-nhã ba-la- 
mật chăng? 

-Không, Tu-bô-đê! Lời ông đã nói tùy thuận 
với Bát-nhã ba-la-mật. 

-Bạch Thê Tôn! Con không có được các Bồ- 
tát ở đời quá khứ, cũng không thây có được các 
Bồ-tát ở đời hiện tại, đời vị lai. Sắc là vô biên 
nên Bồ-tát cũng vô biên; thọ, tưởng, hành, thức 
vô biên nên Bô-tát cũng vô biên. 

Bạch Thế Tôn! Như thê tật cả nơi chốn, tất cả 
thời gian, tât cả chủng loại, Bồ-tát không thể có 
được, vậy nên dạy Bát-nhã ba-la-mật cho Bồ-tát 
nào. Con không thể không thấy Bô-tát, vậy nên 
dạy pháp nào mà vào Bát-nhã ba-la-mật. 
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Bạch Thê Tôn! Gọi là Bô-tát thì chỉ có danh 
tự. Ví như đã nói ngã, pháp ngã nhưng rốt ráo là 
không sinh. 

Bạch Thế Tôn! Tất cả pháp tánh cũng như 
vậy. Những gì ở trong đây là sắc, thì không chấp 
trước, không sinh thọ, tưởng, hành thức nào là 
không trước không sinh. Sắc là Bồ-tát thì không 
thể được. thọ, tưởng, hành, thức là Bồ-tát thì 
không thê được, không thê được cũng không thể 
được. 

Bạch Thế Tôn! Tất cả xứ, tất cả thời, tật cả 
các Bô-tát không thể có được. Vậy nên dạy pháp 
nào mà vào Bát-nhã ba-la-mật. 

Bạch Thế Tôn! Bô-tát chỉ có danh tự như ngã 
rột ráo không sinh, các pháp tánh cũng như vậy. 
Ở đây những gì là sắc thì không chấp trước 
không sinh. Những øì là thọ, tưởng, hành, thức 
thì không chấp trước không sinh. Các pháp tánh 
cũng như vậy, tánh này cũng không sinh, không 
sinh cũng không sinh. 

Bạch Thê Tôn! Con dạy các pháp không sinh 
vào Bát-nhã ba-la-mật có được không? Vì sao? 
Vì xa lìa pháp không sinh, thì không thể được 
Bỏ-tát thực hành Vô thượng Chánh đăng giác. 
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Nêu Bô-tát nghe nói như vậy mà không lo sợ, 
nên biết Bồ-tát này thực hành Bát-nhã ba-la-mật. 

Bạch Thế Tôn! Bô-tát khi thực hành Bát-nhã 
ba-la-mật, quán sát như vậy thì các pháp đôi với 
pháp không chấp nhận là sắc. Vì sao? Vì sắc 
không sinh thì chăng phải là sắc, săc không diệt 
thì chăng phải là sắc, không sinh, không diệt, 
không hai, không phân biệt. Nêu nói sắc tức là 
pháp không haiI. 

Bỏ-tát thực hành Bát-nhã ba-la-mật này 
không thọ nhận thọ, tưởng, hành, thức. Vì sao? 
Vì thức không sinh, tức chăng phải là thức, thức 
không diệt tức chăng phải là thức, không sinh, 
không diệt, không hai không phân biệt, nếu nói 
thức tức là pháp không haiI. 

Xá-lợi-phất hỏi Tu-bô-đê: 

-Như tôi hiểu rõ nghĩa Tu-bô-đề nói. Bô-tát 
tức là không sinh. Nêu Bô-tát là không sinh. Vì 
sao vậy? Vì chúng sinh mà thọ nhận hành động 
khó làm nên chịu khổ não. 

Tu-bô-đê nói: 

-Ta không muốn cho Bỏ-tát có hành động 
khó làm. Vì sao? Vì sinh ý tưởng khó làm và ý 
tưởng khô hạnh, nên không có thê lợi ích, cho vô 
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lượng, vô sô chúng sinh. Đôi với chúng sinh 
phải sinh ý nghĩ dễ dãi, ưa thích, như cha mẹ, 
như con, như của mình thì có thể làm lợi ích cho 
vô lượng, vô số chúng sinh. Như pháp của ta, tất 
cả xứ, tất cả thời, tất cả các loại đều không thể 
được. Bô-tát nên sinh ý nghĩ đôi với pháp trong 
ngoài như vậy. Nếu Bô-tát dùng tâm thực hành 
như vậy gọi là khó làm. 

Như Xá-lợi-phât đã nói: “Bồ-tát không sinh.” 
Như thế Xá-lợi-phất, Bồ-tát thật không sinh! 

Xá-lợi-phất nói: 

-Chỉ vì Bồ-tát không sinh nên Nhất thiết trí 
cũng không sinh. 

Tu-bô-đê nói: 

-Nhất thiết trí cũng không sinh. 

Xá-lợi-phất nói: 

-Nhất thiết trí không sinh thì phàm phu cũng 
không sinh. 

Tu-bô-đê nói: 

Phàm phu cũng không sinh. 

Xá-lợi-phất nói với Tu-bô-đê: 

-Nêu Bỏ-tát không sinh thì pháp Bồ-tát cũng 
không sinh. Nhất thiết trí không sinh thì pháp 
Nhất thiết trí cũng không sinh. Phàm phu không 
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sinh thì pháp phàm phu cũng không sinh. Nay 
vì không sinh đắc không sinh nên Bôồ-tát chứng 
đắc Nhất thiết trí. 

Tu-bô-đê nói: 

-Ta không muốn làm cho pháp vô sinh có 
chỗ chứng đặc. Vì sao? Vì pháp vô sinh không 
có chỗ chứng đắc. 

Xá-lợi-phất nói: 

—Sinh của sinh và sinh của vô sinh, lời ông 
nói đó là sinh hay là vô sinh. 

Tu-bô-đê nói: 

Các pháp vô sinh, lời nói cũng vô sinh, nhạo 
thuyết ưa thích thuyết pháp cũng vô sinh, như thế 
là vui thích thuyết pháp. 

Xá-lợi-phất nói: 

-Lành thay, lành thay, này Tu-bô-để! Ở trong 
sô người thuyết pháp, ông là người thuyết pháp 
bậc nhất. Vì sao? Này Tu-bô-để! Vì tùy theo điều 
tôi hỏi, ông đều có khả năng trả lời. 

Tu-bô-đê nói: 

Pháp là như vậy, đệ tử của chư Phật nương 
nơi pháp không y chỉ mà trả lời câu hỏi. Vì sao? 
Vì tất cả pháp không định. 

Xá-lợi-phất nói: 
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Lành thay, lành thay! Đây là năng lực của 
Ba-la-mật nào? 

Tu-bô-đê nói: 

—Đây là năng lực của Bát-nhã ba-la-mật. 

Xá-lợi-phất nói: 

-Khi Bồ-tát nghe nói và bàn luận như vậy, 
không nghi ngờ, không hối hận, không lây làm 
khó, nên biết: Bồ-tát hành đúng hạnh này, không 
rời niệm này. 

Xá-lợi-phất nói: 

-Nêu Bồ-tát không xa lìa hạnh này, không xa 
lia ý nghĩ này. Tất cả chúng sinh cũng không xa 
lia hạnh này không xa lìa ý nghĩ này. Tất cả 
chúng sinh cũng sẽ là Bôồ-tát. Vì sao? Vì chúng 
sinh không xa lìa ý nghĩ này. 

Tu-bô-đê nói: 

-Lành thay, lành thay, Xá-lợi-phất! Ông 
muốn xa lìa ngã mà thành tựu nghĩa ngã. Vì sao 
vậy? Vì chúng sinh không có tánh, nên biết niệm 
không có tánh. Chúng sinh xa lia nên niệm cũng 
xa lìa. Chúng sinh không nắm bắt được nên 
niệm cũng không năm bắt được. 

Này Xá-lợi-phất! Tôi muốn làm cho Bồ-tát 
dùng niệm này đề thực hành Bát-nhã ba-la-mật. 
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Phẩm 2: THÍCH ĐÈ-HOÀN NHÂN 


Khi ây Thích Đê-hoàn Nhân cùng với bốn 
vạn Thiên tử đều ở trong hội. Tứ Thiên vương 
cùng với hai vạn Thiên tử đều ở trong hội, Phạm 
Thiên vương chủ Ta-bà thể giới cùng với một 
vạn Phạm Thiên vương đều ở trong hội. Cho đến 
vô số ngàn Thiên chúng Tịnh cư đều ở trong hội. 
Ánh sáng do nghiệp báo của các Thiên chúng 
này rất sáng, nhưng do thân lực ánh sáng của 
Phật nên không hiện được. 

_ Khi ây Thích Đê-hoàn Nhân nói với Tu-bô- 
đê: 

-Vô sô Thiên chúng này đêu cùng hội hợp, 
muốn nghe Tu-bô-đề nói nghĩa Bát-nhã ba-la- 
mật. Bồ-tát làm sao trụ nơi Bát-nhã ba-la-mật? 

Tu-bô-đề nói Thích Đề-hoàn Nhân và các 
Thiên chúng: 

-Này Kiêu-thi-cal Ta nương oai thần của 
Phật mà thuyết Bát-nhã ba-la-mật. Nêu các Thiên 
tử chưa phát tâm Vô thượng Chánh đắng giác, 
nay nên phát tâm. Nếu người đã vào chánh vị rôi, 
thì không thể phát tâm Vô thượng Chánh đắng 
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giác. Vì sao? Vì đã ngăn cách sinh tử. Người 
này nếu phát tâm Vô thượng Chánh đăng giác, 
tôi cũng tùy hỷ, không ngăn cách công đức đó. 
Vì sao vậy? Bậc thượng nhân nên câu pháp cao 
thượng. 

Khi ây, Đức Phật khen ngợi Tu-bô-đề: 

-Lành thay, lành thay! Ông đã khuyến khích 
Bỏ-tát như vậy. 

Tu-bô-đề thưa: 

-Bạch Thế Tôn! Con phải báo đáp công ân 
của Đức Phật như chư Phật và các đệ tử ở đời 
quá khứ, dạy Như Lai trụ ở pháp không, cũng 
dạy học các Ba-la-mật. Như Lai học pháp này 
chứng đắc Vô thượng Chánh đẳng giác. 

Bạch Thế Tôn! Con sẽ hộ niệm cho các Bồ- 
tát như vậy, nhờ sự hộ niệm của con, các bậc Bồ- 
tát sẽ mau thành Vô thượng Chánh đăng giác. 

Tu-bô-đề nói với Thích Đê-hoàn Nhân: 

-Này Kiêu-thi-ca! Ông nhất tâm lắng nghe 
Bồ-tát trụ nơi Bát-nhã ba-la-mật. 

Này Kiều-thi-ca! Bồ-tát phát khởi đại trang 
nghiêm ở nơi Đại thừa, lây pháp không mà trụ 
nơi Bát-nhã ba-la-mật, không nên trụ nơi sắc, 
không nên trụ thọ, tưởng, hành, thức. Không nên 
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trụ nơi sắc là thường hay vô thường: không 
nên trụ nơi thọ, tưởng, hành, thức là thường hay 
vô thường. Không nên trụ nơi sắc là khổ, hoặc 
vui; không nên trụ nơi thọ, tưởng, hành, thức là 
khô hoặc vui. Không nên trụ nơi sắc là tịnh hoặc 
bất tịnh; không nên trụ nơi thọ, tưởng, hành, 
thức là tịnh hoặc bất tịnh. Không trụ nơi sắc là 
ngã hoặc vô ngã; không nên trụ nơi thọ, tưởng, 
hành, thức là ngã hoặc vô ngã. Không nên trụ 
nơi sắc là không hoặc bất không; không nên trụ 
nơi thọ, tưởng, hành, thức là không hoặc bất 
không. Không nên trụ nơi Tu-đà-hoàn quả, 
không nên trụ nơi Tư-đà-hàm quả, không nên trụ 
nơi A-na-hàm quả, không nên trụ nơi A-la-hán 
quả, không nên trụ nơi Bích-chI-phật đạo, không 
nên trụ nơi Phật, không nên trụ nơi quả vị vô vi 
Tu-đà-hoàn, không nên trụ nơi quả vị phước 
điển Tư-đà-hoàn; không nên trụ nơi quả Tu-đà- 
hoàn cho đến bảy lần sinh tử. Không nên trụ nơi 
quả vị vô vi Tư-đà-hàm, không nên trụ nơi quả 
phước điên Tư-đà-hàm, nên không trụ nơi quả 
Tư-đà-hàm một lân sinh lại thể gian này sẽ được 
hết khô. Không nên trụ nơi quả vị vô vi A-na- 
hàm, không nên trụ nơi quả phước điền A-na- 
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hàm, không nên trụ quả A-na-hàm ở thê gian 
kia diệt độ. Không nên trụ nơi quả vị vô vi A-la- 
hán, không nên trụ quả vị phước điền A-la-hán, 
không nên trụ A-la-hán đời này nhập Vô dư 
Niết-bản. Không nên trụ Bích-chi-phật đạo vô vi 
quả, không nên trụ Bích-chi-phật đạo phước 
điền, không nên trụ Bích-chi-phật vượt qua địa 
vị Thanh văn, không đến địa vị Phật mà nhập 
Niết-bàn, không trụ nơi Phật pháp mà làm lợi 
ích cho vô lượng chúng sinh, chúng sinh diệt độ 
cũng không lường được. 

Bây giờ Xá-lợi-phất suy nghĩ: “Bô-tát nên trụ 
thế nào?” 

Tu-bô-đê biết ý nghĩ đó nói với Xá-lợi-phất: 

—Y ông thế nào? Như Lai trụ ở chỗ nào? 

Xá-lợi-phất nói: 

-Như Lai không chỗ trụ không trụ, ở tâm gọi 
là Như Lai. Như Lai không trụ hữu vi tánh, cũng 
không trụ vô vi tánh. 

Này Xá-lợi-phât! Vị Đại Bồ-tát cũng nên trụ 
như vậy. Như Đức Như Lai trụ ở tất cả pháp, 
không phải trụ, không phải không trụ. 

Khi ây trong đại chúng có các Thiên tử suy 
nghĩ: “Chương cú và lời nói của các chúng Dạ- 
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xoa, chúng ta còn có thê hiểu biết ý nghĩa, còn 
những điều bàn luận của Tu-bô-đẻ, thì chúng ta 
khó có thể hiểu được.” 

Tu-bô-đề biết điều suy nghĩ trong lòng các 
Thiên tử, ngài liên nói với các Thiên tử: 

-Ở đây không thuyết giảng, không chỉ dạy, 
không lắng nghe. 

Các Thiên tử suy nghĩ: “Tu-bô-đề muốn làm 
cho nghĩa dễ hiểu này trở thành nghĩa sâu xa.” 

Tu-bô-đề biết ý nghĩa đó nói với các Thiên 
tử: 

-Nếu hành giả muốn chứng Tu-đà-hoàn quả, 
muốn trụ Tu-đà-hoàn quả thì không xa lìa pháp 
nhần này, muốn chứng Tư-đà-hảm quả, A-na- 
hàm quả, A-la-hán quả, muốn chứng đắc Bích- 
chi-phật đạo, muốn chứng đắc Phật pháp, cũng 
không rời pháp nhẫn này. 

Khi ấy, các Thiên tử suy nghĩ: “Những người 
nào có thể tùy thuận được lời nói của Tu-bô-đề?” 

Tu-bô-đê biết ý nghĩ đó nói với các Thiên tử: 

-Người huyễn có thể tùy thuận nghe ta nói 
mà không nghe và không chứng. Các Thiên tử 
suy nghĩ: “Chỉ người nghe là như huyễn, chúng 
sinh cũng như huyễn. Tu-đà-hoàn cho đến Bích- 
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chi-phật đạo cũng như huyễn.” 

Tu-bô-đê biết ý nghĩ đó nói với các Thiên tử: 

-Ta nói chúng sinh như huyễn, như mộng, 
Tu-đà-hoàn quả như huyễn, như mộng; Tư-đà- 
hàm quả, A-na-hàm quả, A-la-hán quả, Bích- 
chi-phật đạo cũng như huyền như mộng. 

Các Thiên tử nói: 

-Tu-bô-đề cũng nói Phật pháp như mộng như 
huyễn. 

Tu-bô-đê nói: 

-Ta nói Phật pháp cũng như huyễn như 
mộng, ta nói Niết-bàn cũng như huyền như 
mộng. 

Các Thiên tử thưa: 

-Bạch Đại Đức Tu-bô-đểề! Ngài nói Niết-bàn 
cũng như huyễn như mộng hay sao? 

Tu-bô-đề nói: 

-Chư Thiên tử, giả sử lại có pháp lớn hơn 
Niết-bàn, ta cũng nói như huyền như mộng. Này 
các Thiên tử! Huyễn mộng Niết-bàn không có 
hai, không có khác nhau. 

Khi ây Xá-lợi-phất, Phú-lâu-na Di-đa-la-ni 
Tử, Ma-ha Câu-hy-la, Ma-ha Ca-chiên-diên hỏi 
Tu-bô-đê: 
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-Ngài thuyết nghĩa Bát-nhã ba-la-mật như 
vậy. Ai là người có thể thọ nhận nghĩa Bát-nhã 
ba-la-mật. 

Khi ấy A-nan nói: 

Nghĩa Bát-nhã ba-la-mật được nói như vậy 
chỉ có bậc không thoái chuyển đầy đủ chánh kiến 
và A-la-hán mãn nguyện thì có thể thọ nhận. 

Tu-bô-đê nói: 

-Đúng vậy, thuyết nghĩa Bát-nhã ba-la-mật 
là không thê thọ nhận. Vì sao? Vì ở trong Bát- 
nhã ba-la-mật này không có pháp có thê nói và 
không có pháp có thể chỉ dạy: vì nghĩa đó cho 
nên không thê thọ nhận. 

Lúc ấy Thích Đề-hoàn Nhân suy nghĩ: 
“Trưởng lão Tu-bô-đề đang rưới mưa pháp, ta có 
thể hóa ra hoa trời tung rải dâng lên cúng dường 
Tu-bô-đê.” Thích Đê-hoàn Nhân hóa ra hoa, rải 
dâng cúng Tu-bô-đề. 

Tu-bô-để suy nghĩ: “Thích Đê-hoàn Nhân ở 
trên cung trời Đao-lợi đã rải hoa, ta chưa từng 
thây hoa đó, nó từ trong tâm ý hóa ra, không phải 
là do cây trồ ra.” 

Thích Đê-hoàn Nhân biết ý nghĩ đó nên nói 
với Tu-bô-đề: 
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-Hoa đó chắng phải là hoa sông, cũng 
chăng phải là sinh từ tâm ý. 

Tu-bô-đề nói với Thích Đề-hoàn Nhân: 

-Này Kiêu-thi-ca! Ông nói hoa đó chăng phải 
là hoa sông cũng chắng phải là sinh từ tâm ý. 
Nếu chăng phải do pháp sinh thì không gọi là 
hoa? 

Thích Đê-hoàn Nhân suy nghĩ: “Trí tuệ của 
Trưởng lão Tu-bô-đê rất sâu sắc, không phá hoại 
giả danh mà thuyết ra nghĩa chân thật.” Suy nghĩ 
rôi nói với Tu-bô-đê: 

-Đúng vậy, đúng vậy, Tu-bô-đề! Như lời Tu- 
bô-đề nói, Bô-tát nên học như vậy. Bồ-tát học 
như vậy thì không học Tu-đả-hoàn quả, Tư-đà- 
hàm quả, A-na-hàm quả, A-la-hán quả, Bích-chi- 
phật đạo. Nêu không học địa vị đó, thì đó gọi là 
học Phật pháp và học Nhất thiết trí. Nếu học Phật 
pháp, học Nhất thiết trí thì học Phật pháp vô 
lượng, vô biên. Nếu người học Phật pháp vô 
lượng, vô biên, không vì sắc tăng giảm mà học, 
không vì học thọ, tưởng, hành, thức tăng giảm 
mà học; không vì thọ nhận sắc mà học; không vì 
thọ nhận thọ, tưởng, hành, thức mà học. Người 
đó học ở pháp không chấp thủ, không chỗ diệt, 
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nên gọi là học. 

Xá-lợi-phất nói với Tu-bô-đê: 

-Hành giả không vì chấp thủ Nhất thiết trí, 
không vì diệt Nhất thiết trí nên phải học như vậy. 

Tu-bô-đê nói: 

-Đúng vậy, Xá-lợi-phất! Bô-tát cho đến Nhất 
thiết trí không chấp thủ, không hoại diệt nên học. 
Khi quán sát như vậy, có thể học Nhất thiết trí, 
có thê thành tựu Nhất thiết trí. 

Khi ấy Thích Đề-hoàn Nhân hỏi Xá-lợi-phất: 

-Bát-nhã ba-la-mật của Đại Bồ-tát, phải nên 
cầu thế nào? 

Xá-lợi-phất bảo: 

-Người học Bát-nhã ba-la-mật nên tìm cầu ở 
trong sự thay đối của Tu-bô-đê. 

Thích Đề-hoàn Nhân hỏi Tu-bô-đề: 

—Đó là thần lực của ai? 

Tu-bô-đê nói: 

-Đó là thần lực của Phật. Này Kiêu-thi-ca! 
Như ông đã hỏi cầu Bát-nhã ba-la-mật ở đâu? 
Bátnhã ba-lamật không nên cầu trong sắc, 
không nên câu trong thọ, tưởng, hành, thức; cũng 
không lìa sắc mả câu, cũng không lia thọ, tưởng, 
hành, thức mà câu. Vì sao? Vì sắc chắng phải là 
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Bát-nhã ba-la-mật; lìa sắc cũng không phải là 
Bát-nhã ba-la-mật; thọ, tưởng, hành, thức chắng 
phải là Bát-nhã ba-la-mật; lìa thọ, tưởng, hành, 
thức cũng chắng phải Bát-nhã ba-la-mật. 

Thích Đề-hoàn Nhân nói: 

Đại Ba-lamật là Bát-nhã ba-lamật. Võ 
lượng ba-la-mật là Bát-nhã ba-la-mật, Vô biên 
ba-la-mật là Bát-nhã ba-la-mật. 

Tu-bô-đề nói: 

-Đúng vậy, đúng vậy, Kiêu-thi-ca! Đại Ba-la- 
mật là Bát-nhã ba-la-mật; Vô lượng ba-la-mật là 
Bát-nhã ba-la-mật; Vô biên ba-la-mật là Bát-nhã 
ba-la-mật. Này Kiêu-thi-ca! Sắc là vô lượng nên 
Bát-nhã ba-la-mật là vô lượng: thọ, tưởng, hành, 
thức là vô lượng nên Bát-nhã ba-la-mật là vô 
lượng. Duyên là vô biên nên Bát-nhã ba-la-mật là 
vô biên, chúng sinh vô biên nên Bát-nhã ba-la- 
mật là vô biên. 

Này Kiêu-thi-ca! Sao gọi là duyên vô biên 
nên Bát-nhã ba-lamật là vô biên, các pháp 
không trước, không giữa và không sau, thế nên 
duyên vô biên và Bát-nhã ba-la-mật vô biên. 

Lại nữa, này Kiêu-thi-ca! Các pháp vô biên, 
đời trước không thể được, đời này và đời sau 
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không thê được. Thế nên duyên vô biên, Bát- 
nhã ba-la-mật vô biên. 

Thích Đề-hoàn Nhân nói với Trưởng lão Tu- 
bô-đề: 

—Sao gọi là chúng sinh vô biên và Bát-nhã ba- 
la-mật vô biên. 

-Này Kiều-thi-ca! Chúng sinh vô lượng, vô 
số không thể đếm được. Thê nên chúng sinh vô 
biên và Bát-nhã ba-la-mật vô biên. 

Thích Đêề-hoàn Nhân thưa: 

-Bạch Đại Đức Tu-bô-đề! Chúng sinh có 
nghĩa gì? 

Tu-bô-đề nói: 

-Nghĩa chúng sinh tức là nghĩa pháp. ÝY ông 
thê nào? Đã nói chúng sinh thì chúng sinh có 
nghĩa gì? 

Thích Đề-hoàn Nhân nói: 

Nghĩa của chúng sinh là phi pháp, cũng 
chắng phải là phi pháp, đó là danh tự giả không 
có căn bản, không có nhân, gượng lập danh tự 
nên tạm gọi là chúng sinh. 

Tu-bô-đề nói: 

-Ý ông thê nào? Ở trong đây thật có chúng 
sinh, có thê thuyết giảng, có thể chỉ bảy không? 
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Không. 

Tu-bô-đê nói: 

-Kiều-thi-ca! Nêu không thể thuyết giảng, 
không thể chỉ bày về chúng sinh thì tại sao nói 
chúng sinh vô biên, Bát-nhã ba-la-mật vô biên? 

Này Kiêu-thi-ca! Nếu Như Lai thọ mạng lâu 
dài như hăng hà sa kiếp thuyết giảng cho chúng 
sinh, chúng sinh thật có chúng sinh, sinh diệt 
không? 

Thích Đề-hoàn Nhân nói: 

-Không! Vì chúng sinh từ xưa đến nay 
thường thanh tịnh. 

-Này Kiêu-thi-ca! Thế nên phải biết chúng 
sinh vô biên, Bát-nhã ba-la-mật vô biên. 


L] 
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KINH TIỂU PHẨM BÁT-NHÃ BA-LA- 
MẬT 
QUYÊN 2 


Phẩm 3: THÁP 

Khi ấy Thích Đê-hoàn Nhân, Phạm thiên 
vương, Tự tại Thiên vương và chủ chúng sinh 
các Thiên nữ... đều rất vui mừng, đồng thời 
xướng lên ba lân: 

Vui thay, vui thay, nhờ Đức Phật xuất hiện ở 
đời nên Tu-bồ-đề mới có thể diễn thuyết pháp 
này. 

Khi ấy chư Thiên và đại chúng cùng bạch 
Phật: 

-Bạch Thế Tôn! Nếu Bô-tát không xa lìa việc 
thực hành Bát-nhã ba-la-mật nên xem người ây 
như là Phật. 

Đức Phật bảo các Thiên tử: 

Đúng vậy, đúng vậy! 

Ngày xưa vào thời Phật Nhiên Đăng ở thành 
Chúng hoa, ta không xa lia việc thực hành Bát- 
nhã ba-la-mật. 


SỐ 227 -KINH TIỀU PHẨM BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT, quyền 2 509 


Khi ây Phật Nhiên Đăng thọ ký cho ta vô sô 
kiếp về sau, ông sẽ thành Phật hiệu là Thích-ca 
Mâu-ni Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, 
Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô 
Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân 
Sư, Phật Thế Tôn. 

Các Thiên tử bạch Phật: 

Thật hiểm có, bạch Thế Tôn! Các vị Đại Bồ- 
tát thực hành Bát-nhã ba-la-mật có thê giữ gìn 
Nhất thiết trí. 

Đức Phật nhân vì Thích Đề-hoàn Nhân mà 
bảo các Thiên tử ở cõi trời Dục giới, sắc giới và 
bốn chúng Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu- 
bà-di: 

Này Kiều-thi-ca! Nếu có thiện nam, tín nữ 
nào có thể thọ trì, đọc tụng Bát-nhã ba-la-mật mà 
hành trì đúng như pháp thì Ma hoặc Thiên ma, 
Nhân hoặc Phi nhân không hại được hay làm cho 
họ chết yêu. Thiện nam, tín nữ ây nhờ thọ trì đọc 
tụng Bát-nhã ba-la-mật nên chư Thiên ở trời 
Đao-lợi phát tâm Vô thượng Chánh đắng giác và 
người chưa thọ trì đọc tụng Bát-nhã ba-la-mật, 
cũng đến nơi người thọ trì đọc tụng kinh ấy. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca! Thiện nam, tín nữ khi thọ 
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trì, đọc tụng ở trong nhà văng vẻ hoặc đi bên 
đường, hoặc đi lạc đường thì không sợ hãi. 

Khi ây Tứ Thiên vương bạch Phật: 

-Thưa Thể Tôn! Nếu thiện nam, tín nữ nảo 
thọ trì, đọc tụng Bát-nhã ba-la-mật, hành trì đúng 
như pháp thì chúng con đều phải hộ trì. 

Thích Đê-hoàn Nhân bạch Phật: 

-Thưa Thể Tôn! Nếu thiện nam, tín nữ nào 
thọ trì, đọc tụng Bát-nhã ba-la-mật, hành trì đúng 
như pháp thì con phải hộ trì. 

Phạm Thiên vương và các Phạm thiên đều 
bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn! Nếu có thiện nam, tín nữ thọ 
trì, đọc tụng hành trì đúng như pháp thì chúng 
con cũng phải hộ trì. 

Thích Đê-hoàn Nhân bạch Phật: 

-Thật hiếm có, thưa Thế Tôn! Thiện nam, tín 
nữ nào thọ trì, đọc tụng Bát-nhã ba-la-mật thì 
được công đức ở đời hiện tại như vậy. 

Bạch Thế Tôn! Nếu người thọ trì, đọc tụng 
Bát-nhã ba-la-mật là thọ trì, đọc tụng các Ba-la- 
mật. 

Đức Phật dạy: 

-Đúng vậy, đúng vậy, này Kiều-thi-cal 
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Người thọ trì Bát-nhã ba-la-mật là thọ trì các 
Ba-la-mật. 

-Lại nữa Kiêu-thi-ca! Thiện nam, tín nữ nào 
thọ trì, đọc tụng Bát-nhã ba-la-mật thì được công 
đức như vậy. Ông hãy lăng nghe ta sẽ nói cho 
ông nghe về công đức như vậy. 

Thích Đề-hoàn Nhân vâng lời lắng nghe. Phật 
bảo: 

-Kiêu-thi-ca, nếu có người ý muôn hủy hoại 
trái nghịch pháp này của ta, tuy có tâm ấy nhưng 
dần dân sẽ bị hủy diệt và không làm được. Vì 
sao? Này Kiều-thi-ca! Nếu thiện nam, tín nữ nào 
thọ trì đọc tụng Bát-nhã ba-la-mật, mà bị các sự 
việc trái nghịch phá hoại vừa phát sinh thì chúng 
liền bị tiêu diệt cả và người kia không thể hại 
được. 

Này Kiêu-thi-ca! Nếu thiện nam, tín nữ nào 
thọ trì, đọc tụng Bát-nhã ba-la-mật thì được công 
đức đời hiện tại như vậy. Ví như có cây thuốc ØỌI 
là Ma-hê, có con răn đói đi tìm thức ăn, thấy có 
côn trùng nhỏ muốn ăn, côn trùng chui vào cây 
thuốc, con răn nghe mùi thuốc liên bỏ chạy 
không ngoảnh lại. Vì sao? Vì năng lực của thuốc 
có thê tiêu trừ nọc độc. 
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Này Kiêu-thi-ca! Thiện nam, tín nữ cũng 
như vậy. Nếu thọ trì, đọc tụng Bát-nhã ba-la-mật 
mà bị các việc hủy hoại trái nghịch phát sinh thì 
nhờ năng lực của Bát-nhã ba-la-mật nên các việc 
đó liền bị tiêu diệt. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca! Ai thọ trì, đọc tụng Bát- 
nhã ba-la-mật thì được Tứ Thiên vương Hộ thế 
đều hộ trì. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca! Người này không bao 
giờ nói lời vô ích, có nói lên điều gì thì mọi 
người đều tin tưởng, người nảy ít sân nhuế, 
không ôm lòng thù hận, không bị ngã mạn che 
lấp, không bị sân nhuê sai khiến. 

Này thiện nam, tín nữ! Lúc sân hận suy nghĩ 
như vây: “Nếu ta giận thì tàn phá các căn, nhan 
sắc đôi khác, ta muốn câu Vô thượng Chánh 
đăng giác làm sao lại chạy theo tâm sân, suy nghĩ 
như vậy liên được chánh niệm.” 

Này Kiêu-thi-ca! Thiện nam, tín nữ nào thọ 
trì, đọc tụng Bát-nhã ba-la-mật, thì được công 
đức đời hiện tại như vậy. 

Thích Đề-hoàn Nhân bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn! Thật hiểm có, Bát-nhã ba-la- 
mật là hồi hướng đến nên không có tâm cống 
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cao. 

Đức Phật bảo Kiêu-thi-ca: 

Thiện nam, tín nữ nào thọ trì, đọc tụng Bát- 
nhã ba-la-mật, khi vào quân trận mà tụng Bát- 
nhã ba-la-mật, nêu lúc đóng quân hay xuất quân, 
thì không thê bị mất mạng hay bị hại, bị gươm 
dao hay tên, hướng đến mình thì không thể bị 
thương. Vì sao? Vì Bát-nhã ba-la-mật là chú 
thuật vĩ đại chú thuật vô thượng. 

Thiện nam, tín nữ học chú thuật này không 
tự mình nghĩ ác, không nghĩ việc ác của người 
khác, không nghĩ việc ác của mình và người đó 
là học chú thuật này, chứng đắc Vô thượng 
Chánh đắng giác, chứng đắc trí Nhất thiết trí, có 
thể xem xét tâm của chúng sinh. 

Lại nữa Kiều-thi-ca! Nếu nơi nào có để kinh 
Bát-nhã ba-la-mật này, có đọc tụng kinh Bát-nhã 
ba-la-mật thì nhân hoặc phi nhân, không thể hại 
được. Chỉ có người nào đã tạo ra nghiệp phải 
chịu quả báo. 

Này Kiêu-thi-ca! Ví như bốn bên đạo tràng 
hoặc người, hoặc súc sinh, không thể não hại. Vì 
sao? Vì chư Phật quá khứ, vị lai và hiện tại đều 
thành Phật ở đó, đã thành Phật, đang thành Phật 
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và sẽ thành Phật nơi đó, nên tât cả chúng sinh ở 
đó, không lo sợ, không a1 có thê não hại được. 

Này Kiều-thi-ca! Bát-nhã ba-la-mật này là 
nơi mà người tốt nên cung kính, cúng dường lễ 
bái. 

Thích Đề-hoàn Nhân bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn! Thiện nam, tín nữ nào biên 
chép thọ trì, đọc tụng, cung kính, cúng dường tôn 
trọng tán thán Bát-nhã ba-la-mật, đem hương hoa 
đẹp, chuỗi anh lạc, hương thoa, hương đốt hương 
bột, đủ loại hương và tràng phan bảo cái mà đem 
ra cúng dường. Đôi với xá-lợi của Như Lai cúng 
dường cung kính, tôn trọng, tán thán, đem hương 
hoa đẹp, chuỗi anh lạc, hương thoa hương đột, 
hương bột, đủ loại hương và tràng phan bảo cái 
mà đem ra cúng dường thì hai phước đức đó, 
phước đức nào nhiêu hơn. 

-Này Kiêu-thi-ca! Ta lại hỏi ông, ông hãy tùy 
ý trả lời. Ý ông thế nào? Như Lai thực hành đạo 
øì dựa nơi thân mà đạt đến Nhất thiết trí, chứng 
đắc Vô thượng Chánh đăng giác? 

Thích Đê-hoàn Nhân bạch Phật: 

-Bạch Thê Tôn! Như Lai học Bát-nhã ba-la- 
mật, nên được thần này và chứng đắc Vô thượng 
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Chánh đăng giác. 

-Này Kiêu-thi-ca! Đức Phật không phải nhờ 
thân này mà gọi là Như Lai, nhờ đạt đến Nhật 
thiết trí cho nên gọi là Như Lai. 

Này Kiêu-thi-ca! Nhất thiết trí của chư Phật 
từ Bát-nhã ba-la-mật sinh ra, thân này là chỗ 
Nhất thiết trí nương tựa, Như Lai nhờ vào thân 
này đạt đến trí Nhất thiết trí, thành tựu Vô 
thượng Chánh đăng giác, thân này là chỗ trí Nhất 
thiết trí nương dựa nên sau khi ta diệt độ xá-lợi 
được cúng dường. 

Này Kiêu-thi-ca! Thiện nam, tín nữ nảo biên 
chép Bát-nhã ba-la-mật, thọ trì, đọc tụng, cúng 
dường, cung kính, tôn trọng tán thản, đem hương 
hoa tốt đẹp, chuỗi anh lạc, hương thoa, hương 
đột, hương bột, đủ loại hương và tràng phan bảo 
cái mà đem ra cúng dường là cúng dường Nhất 
thiết trí. Cho nên người biên chép kinh Bát-nhã 
ba-la-mật, cúng dường, cung kính, tôn trọng tán 
thán, nên biết người này được phước đức tất 
nhiêu. Vì sao? Vì cúng dường trí Nhất thiết trí. 

Thích Đề-hoàn Nhân bạch Phật: 

-Thưa Thế Tôn! Người Diêm-phù-đề không 
cúng dường, cung kính, tôn trọng tán thán kinh 
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Bát-nhã ba-la-mật là không biết lợi ích lớn như 
vậy chăng? 

Phật dạy: 

-Này Kiêu-thi-ca! Ý ông thế nào? Cõi Diêm- 
phù-đề có bao nhiêu người tin tuyệt đối nơi Phật, 
Pháp, Tăng? 

Thích Đề-hoàn Nhân bạch Phật: 

-Thưa Thế Tôn! Rất ít người tin tưởng tuyệt 
đối nơi Phật, pháp, tăng. Bạch Thế Tôn! Cõi 
Diêm-phù-đề rất ít người đạt đến quả vị Tu-đà- 
hoàn, đạt quả Tư-đà-hàm, đạt quả A-na-hàm, đạt 
quả vị A-la-hán, đạt đến Bích-chI-phật lại càng ít 
hơn. Người hành đạo Bô-tát cũng lại cảng ít hơn 
nữa. 

-Kiêu- thi-ca, đúng vậy, đúng vậy! Cõi Diêm- 
phù-đê rất ít người tin tưởng tuyệt đôi nơi Phật 
cho đến phát tâm Vô thượng Chánh đăng giác. 
Người hành đạo Bồ-tát lại cũng ít hơn. 

Này Kiều-thi-ca! Vô lượng, vô biên, a-tăng- 
kỳ chúng sinh phát tâm Vô thượng Chánh đẳng 
giác, nhưng chỉ có một, hai người trong số đó trú 
ở địa vị không thoái chuyền. Thế nên phải biết 
thiện nam, tín nữ nào phát tâm Vô thượng Chánh 
đăng giác, cho đến thọ trì, đọc tụng, cúng 
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dường, cung kính, tôn trọng tán thán Bát-nhã 
ba-la-mật, thì sao người ấy nên suy nghĩ: “Khi 
chư Phật ở đời quá khứ thực hành đạo Bồ-tát 
cũng học pháp này, chúng ta nên học trọng pháp 
này, Bát-nhã ba-la-mật là bậc Đạo sư của ta.” 

Này Kiêu-thi-ca! Sau khi ta diệt độ hay ở đời 
hiện tại, Bô-tát thường nương nơi Bát-nhã ba-la- 
mật này. Nếu thiện nam, tín nữ nào sau khi ta 
điệt độ vì cúng dường Như Lai, nên xây tháp bảy 
báu, trọn đời đem hương hoa tốt đẹp, hương 
thoa, hương bột, y phục tràng phan cúng dường 
tháp này. Ý ông thế nào? Người thiện nam, tín nữ 
này do nhân duyên đó được phước đức có nhiều 
không? 

Thích Đề-hoàn Nhân thưa: 

-Bạch Thế Tôn, rất nhiều! 

Phật dạy: 

-Kiêu-thi-ca! Nếu thiện nam, tín nữ nào cúng 
dường Bát-nhã ba-la-mật cung kính, tôn trọng, 
tán thán đem hương hoa tốt đẹp, hương thoa, 
hương bột, y phục tràng phan bảo cái mà cúng 
dường nên được phước đức rất nhiêu. 

Này Kiêu-thi-ca! Không nói gì đến một tháp 
nếu có tháp bảy báu đây khắp cả Diêm-phù-đè, 
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thiện nam, tín nữ suôt cả cuộc đời đem hương 
hoa cho đến kỹ nhạc cúng dường các tháp đó. Ý 
ông thế nào? Do nhân duyên này, được phước 
đức nhiều không? 

Thích Đê-hoàn Nhân thưa: 

-Bạch Thế Tôn, rất nhiều! 

Phật bảo: 

Này Kiêu-thi-ca! Nếu thiện nam, tín nữ nào 
cúng dường Bát-nhã ba-la-mật và cung kính tôn 
trọng, tán thán, đem hương hoa tốt đẹp, hương 
thoa, hương bột y phục, tràng phan, bảo cái 
phước đức đó rất nhiêu. 

Này Kiêu-thi-ca! Xây dựng tháp bảy báu như 
thế đây đủ cõi Diêm-phù-đề, nêu dựng tháp bảy 
báu đây cả bỗn thiên hạ, nếu có người trọn đời 
đem hương hoa, kỹ nhạc cúng dường, lại có 
người cúng dường Bát-nhã ba-la-mật thì được 
phước đó rất nhiêu. 

Này Kiêu-thi-ca! Xây dựng tháp bảy báu như 
thế khắp cả bốn thiên hạ nếu xây dựng tháp bảy 
báu khắp cả tiểu thiên thế giới Châu-lê-ca, có 
người nào suốt đời đem hương hoa cho đến tràng 
phan bảo cái cúng dường, lại có người cúng 
dường Bát-nhã ba-la-mật, thì phước đức đó tất 
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nhiêu. 

Này Kiêu-thi-ca! Xây dựng tháp bảy báu ở 
tiêu thiên thể giới ở Châu-lê-ca như thê, nếu 
dựng tháp bảy báu đầy khắp cả hai ngàn trung 
thể giới, có người nảo trọn đời đem hương hoa 
tốt đẹp cho đến tràng phan, bảo cái để cúng 
dường hoặc có người nào cúng dường Bát-nhã 
ba-la-mật thì phước đức đó nhiều hơn. 

Này Kiêu-thi-ca! Xây dựng tháp bảy báu ở 
hai ngàn trung thế giới như thế, nếu có tháp bảy 
báu khắp cả tam thiên đại thiên thế giới, thiện 
nam, tín nữ nào suốt đời đem hương hoa tốt đẹp 
cho đến tràng phan bảo cái để cúng dường. 

Này Kiêu-thi-ca! Ý ông thê nào? Người ấy 
nhờ nhân duyên đó nên được phước đức có nhiêu 
không? 

Thích Đê-hoàn Nhân thưa: 

-Bạch Thế Tôn, rất nhiều! 

Phật bảo: 

-Này Kiêu-thi-ca! Nếu lại có người cúng 
dường quyền kinh Bát-nhã ba-la-mật, cung kính, 
tôn trọng, tán thán hương hoa cho đến tràng phan 
bảo cái, thi phước đức đó hơn trước rất nhiêu. 

Này Kiêu-thi-ca!l Hãy để tháp bảy báu đây 
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khắp tam thiên đại thiên thê giới lại, giả sử làm 
cho tam thiên đại thiên thê giới, tất cả chúng sinh 
trong một lúc làm được thân người, tất cả người 
này đêu xây tháp bảy báu, suốt đời đem tất cả 
hương hoa tốt đẹp tràng phan bảo cái ca hát để 
cúng dường tháp bảy báu này. 

Này Kiêu-thi-cal Ý ông thế nào? Những 
người này nhờ nhân duyên đó phước đức có 
nhiêu không? 

Đáp: 

-Bạch Thế Tôn, rất nhiều! 

Phật bảo: 

Này Kiêu-thi-ca! Thiện nam tử, thiện nữ 
nào cúng dường kinh Bát-nhã ba-la-mật, cung 
kính tôn trọng, tán thán... dùng hoa hương cho 
đến tràng phan... thì phước ấy rất nhiêu. 

Thích Đê-hoàn Nhân thưa: 

-Bạch Thê Tôn! Đúng vậy, đúng vậy! Người 
nào cúng dường kinh Bát-nhã ba-la-mật tức là 
cúng dường Nhất thiết trí của chư Phật trong ba 
đời. 

Bạch Thế Tôn! Để tất cả chúng sinh ở tam 
thiên đại thiên thế giới đều xây tháp bảy báu lại. 
Nếu khắp cả mười phương hăng sa số thê giới mà 
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chúng sinh đêu được thân người, thì mỗi người 
đó đều xây tháp bảy báu trong một kiếp hoặc một 
kiếp giảm, đem hương hoa tốt đẹp cho đến kỹ 
nhạc để cúng dường tháp đó. Nếu lại có người 
cúng dường kinh Bát-nhã ba-la-mật, cung kính, 
tôn trọng, cúng dường hương hoa tốt đẹp, cho 
đến kỹ nhạc thì phước đức đó rất nhiêu. 

Phật dạy: 

-Đúng vậy, đúng vậy, này Kiêu-thi-ca! 

Thiện nam, tín nữ nhờ nhân duyên cúng 
dường kinh Bát-nhã ba-la-mật này nên được 
phước đức rất nhiêu, vô lượng, vô biên không thể 
nghĩ bàn. Vì sao? 

Này Kiêu-thi-ca! Tất cả Nhất thiết trí của chư 
Phật đều do Bát-nhã ba-la-mật mà sinh ra. 

Này Kiêu-thi-ca! Nhờ nhân duyên nảy nếu có 
thiện nam, tín nữ nào cúng dường kinh Bát-nhã 
ba-la-mật, cung kính, tôn trọng, tán thán, đem 
cúng dường hương hoa tốt đẹp cho đến kỹ nhạc, 
thì hơn cả cộng đức trước, trắm phân không 
băng một phân, ngàn phần, muôn phân, trăm 
ngàn muôn phân, trăm ngàn muôn ức phân 
không băng một phân, cho đến toán số thí dụ, 
vốn không thể nào bằng kịp. 
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Phẩm 4: MINH CHÚ 

Khi ây Thích Đề-hoàn Nhân cùng với bốn 
vạn Thiên tử ở trong hội này nói với Thích Đê- 
hoàn Nhân: 

Này Kiêu-thi-ca! Nên thọ trì, đọc tụng Bát- 
nhã ba-la-mật. 

Đức Phật bảo Thích Đê-hoàn Nhân: 

-Này Kiêu-thi-cal Ông thọ trì và đọc tụng 
Bát-nhã ba-la-mật, nêu A-tu-la sinh ý nghĩ muôn 
đánh nhau với chư Thiên ở cối trời Đao-lợi thì 
lúc đó ông nên tụng niệm kinh Bát-nhã ba-la- 
mật. Nhờ nhân duyên đó nên ác tâm của A-tu-la 
liên tiêu diệt. 

Thích Đề-hoàn Nhân bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn! Bát-nhã ba-la-mật là Đại 
minh chú, Bát-nhã ba-la-mật là Vô thượng chú, 
Bát-nhã ba-la-mật là Vô đăng đăng chú. 

Phật dạy: 

-Đúng như thế, đúng như thế, này Kiêu-thi- 
ca! Bát-nhã ba-la-mật là bài chú rất sáng chói, 
Bát-nhã ba-la-mật là bài chú tột bậc, Bát-nhã ba- 
la-mật là bài chú siêu tuyệt không gì sánh nỗi. 
Vì sao? 
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Này Kiêu-thi-ca! Chư Phật ở đời quá khứ 
nhờ Minh chú này chứng đắc Vô thượng Chánh 
đăng giác, chư Phật ở đời vị lai cũng nhờ chú này 
sẽ chứng đặc Vô thượng Chánh đắng giác, chư 
Phật ở đời hiện tại trong mười phương cũng nhờ 
chú này chứng đặc Vô thượng Chánh đăng giác. 

Này Kiêu-thi-ca! Nhờ Minh chú này nên 
mười điêu thiện xuất hiện ở đời. Bốn thiên, bôn 
Vô lượng tâm, bốn Vô sắc định, năm Thân thông 
xuất hiện ở đời. Nhân Bồ-tát này nên mười điều 
thiện xuất hiện ở đời. Bốn thiền, bốn Vô lượng 
tâm, bốn Vô sắc định, năm Thân thông xuất hiện 
ở đời. Nếu chư Phật không xuất hiện ở đời thì 
chỉ nhân nơi Bồ-tát nên mười điều thiện, bốn 
thiền, bỗn Vô lượng tâm, bốn Vô sắc định, năm 
Thân thông xuất hiện ở đời. Ví như khi mặt 
trăng không xuất hiện thì ánh sáng của các ngôi 
sao chiếu khắp thê gian. 

Đúng như vậy, Kiêu-thi-ca! Khi ây ở thê gian 
không có Phật Thế Tôn đã có thiện hạnh, chánh 
hạnh đều từ Bô-tát sinh ra, sức phương tiện của 
Bồ-tát đều do Bát-nhã ba-la-mật sinh ra. 

Lại nữa, Kiều-thi-ca! Thiện nam, tín nữ nảo 
cúng dường kinh Bát-nhã ba-la-mật, cung kính, 
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tôn trọng, tán thán được phước đức ở đời này. 

Thích Đề-hoàn Nhân bạch Phật: 

-Thưa Thế Tôn! Đạt được phước đức nào ở 
hiện tại. 

Này Kiêu-thi-ca! Đó là thiện nam, tín nữ 
không bị chất độc làm hại, không bị lửa thiêu 
đốt, suốt đời không bị chết yếu. Lại nữa, thiện 
nam, tín nữ nào bị kiện cáo, tụng niệm kinh Bát- 
nhã ba-la-mật thì việc kiện cáo đó liền tiêu diệt, 
những người tìm tòi khuyết điểm ở nơi ta đều 
không được thuận tiện dễ dàng. Vì sao? Vì đã 
được Bát-nhã ba-la-mật hộ trì. 

Lại nữa, Kiều-thi-ca! Thiện nam, tín nữ nảo 
đọc tụng kinh Bát-nhã ba-la-mật, nếu người ấy đi 
đến chỗ của quốc vương hoặc là chỗ của vương 
tử, đại thần, mọi n"ĐØƯỜi đều vui vẻ thăm hỏi cùng 
chuyện trò với người ây. Vì sao? Này Kiêu-thi- 
ca! Bát-nhã ba-la-mật vì thương xót tất cả chúng 
sinh nên xuất hiện. Thê nên Kiêu-thi-ca! Những 
người tìm tòi khuyết điểm ở nơi ta đều không 
được thuận tiện dễ dàng. 

Khi ấy, một trăm người xuất gia theo ngoại 
đạo, muốn tìm khuyết điểm của Phật, họ bèn 
hướng đến chỗ Phật. 
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Thích Đê- hoàn Nhân suy nghĩ: “Đây là một 
trắm người xuất gia theo ngoại đạo muốn tìm 
khuyết điểm của Phật nên đi đến chỗ Phật. Ta đã 
được Phật truyền trao kinh Bát-nhã ba-la-mật, 
vậy nên tụng niệm, vì các ngoại đạo này đi đến 
chỗ Phật, hoặc có thể ngăn trở về VIỆC thuyết 
Bát-nhã ba-la-mật.” Suy nghĩ như vậy rồi Thích 
Đê-hoàn Nhân liền tụng niệm Bát-nhã ba-la-mật, 
đã được Đức Phật truyền trao cho. 

Khi ây, từ xa thây Đức Phật, các ngoại đạo 
quay đâu bỏ đi. 

Xá-lợi-phất suy nghĩ: “Do nhân duyên nào 
nên các ngoại đạo thây Phật lại bỏ đi?” 

Đức Phật biết ý nghĩ đó bảo Xá-lợi-phất: 

-Thích Đề-hoàn Nhân này tụng niệm kinh 
Bát-nhã ba-la-mật, ngoại đạo như vậy, không 
một người nào có thiện tâm, họ đều mang ác Ý 
đến tìm tòi khuyết điểm của Phật, vì thê cho nên 
ngoại đạo đều bỏ đi. 

Khi ây ác ma suy nghĩ: “Bốn chúng và chư 
Thiên ở cõi Dục giới và Vô sắc giới, đang ngôi 
trước mặt Phật. Trong ây tất là có Bồ-tát được 
thọ ký Vô thượng Chánh đăng giác. Vậy ta nên 
quây nhiễu họ, liên hóa làm bốn loại binh hướng 
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đên chỗ Phật.” 

Khi ấy Thích Đề-hoàn Nhân suy nghĩ: “Ma 
hóa ra bốn binh đi đến chỗ Phật, bốn loại binh 
tướng này vua Tân-bà-sa-la ở nước Ma-già-đà 
cũng không có, vua Ba-tư-nặc thuộc nước Kiêu- 
tát-la cũng không có, các Thích tử cũng không 
có, các Lê-xa đều không có. Nay binh tướng này 
chắc chắn do ác ma làm ra. Suốt đêm dài hạng 
ma này muốn tìm tòi khuyết điểm của Phật và 
làm não loạn chúng sinh, ta nên tụng niệm kinh 
Bát-nhã ba-la-mật. ” 

Thích Đê-hoàn Nhân thầm tụng niệm kinh 
Bát-nhã ba-la-mật. Tùy theo việc tụng niệm của 
ông, ác ma dân dân lui quân. 

Khi ấy chư Thiên Đao-lợi hóa làm hoa trời ở 
trên hư không rải cúng dường Phật và suy nghĩ 
cầu nguyện cho kinh Bát-nhã ba-la-mật tồn tại 
lâu dài ở cõi Diêm-phù-đề. Người ở cõi Diêm- 
phù-đề sẽ được tụng niệm tu tập kinh Bát-nhã ba- 
la-mật. Khi ấy chư Thiên lại rải hoa trời lên cúng 
dường Phật và nói: 

-Bạch Thê Tôn! Nêu có chúng sinh thực hành 
tu tập Bát-nhã ba-la- mật thì ma và thiên ma 
không hại người ấy được. 
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Khi ây, Thích Đê-hoàn Nhân bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn! Nếu có người được nghe 
Bát-nhã ba-la-mật là đã từng gân gũi các Đức 
Phật, không phải nhờ ít công đức mà được như 
vậy huống là thọ trì, đọc tụng hành trì đúng như 
pháp. Vì sao? Bạch Thế Tôn, Nhất thiết trí của 
Bồ-tát phải nên câu trong Bát-nhã ba-la-mật. 

Bạch Thế Tôn! Ví như châu báu lớn phải tìm 
tòi ở trong biển lớn. Bạch Thế Tôn, châu báu là 
Nhất thiết trí của chư Phật phải tìm cầu trong 
Bát-nhã ba-la-mật. 

Phật dạy: 

Đúng vậy, đúng vậy, này Kiêu-thi-ca! Nhất 
thiết trí của chư Phật đều ở trong Bát-nhã ba-la- 
mật mà sinh ra. 

Khi ây A-nan bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn! Thế Tôn không ca ngợi 
Đàn-na ba-la-mật, không nói lời ca ngợi Thi-la 
ba-la-mật, Săn-đê ba-la-mật, Tỳ-lê-da ba-la-mật, 
Thiền-na ba-la-mật, vì sao Ngài chỉ nói lời ca 
ngợi Bát-nhã ba-la-mật. 

Phật bảo: 

-A-nan! Bát-nhã ba-la-mật là dẫn đầu năm 
pháp Ba-la-mật. 
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Này A-nan! Ý ông thê nào? Nếu bô thí mà 
không hôi hướng Nhất thiết trí thì có thành Đàn- 
na ba-la-mật không? 

A-nan thưa: 

-Bạch Thế Tôn, dạ không! 

-Nếu Trì giới, Nhẫn nhục, Tinh tân, Thiên 
định, Trí tuệ mà không hồi hướng Nhất thiết trí 
thì có thành Bát-nhã ba-la-mật không? 

A-nan thưa: 

-Bạch Thế Tôn, dạ không! 

-Này A-nan! Thê nên Bát-nhã ba-la-mật là 
dẫn đầu năm pháp Ba-la-mật. 

Này A-nan! Ví như các hạt giống được gieo 
trong mặt đất. Do nhân duyên hòa hợp nên được 
sinh trưởng, không nương nhờ mặt đất này thì 
hạt giỗng không sinh trưởng. 

Này A-nan! Như vậy năm pháp Ba-la-mật trụ 
trong Bát-nhã ba-la-mật mà được tăng trưởng và 
được Bát-nhã ba-la-mật hộ trì hướng đến Nhất 
thiết trí. Thể nên A-nan, Bát-nhã ba-la-mật là 
hướng dẫn năm pháp Ba-la-mật. 

Khi ấy Thích Đề-hoàn Nhân bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn! Thiện nam, tín nữ này thọ 
trì, đọc tụng kinh Bát-nhã ba-la-mật thì được 
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công đức, hành trì đúng như pháp, thì Như Lai 
nói cũng không hết. 

Phật bảo Kiêu-thi-ca: 

—Ta không chỉ nói công đức người này do thọ 
trì đọc tụng kinh Bát-nhã ba-la-mật, hành trì 
đúng như pháp. 

Này Kiều-thi-ca! Nếu có thiện nam, tín nữ 
nào cúng dường kinh Bát-nhã ba-la-mật cung 
kính, tôn trọng, tán thán đem hương hoa tốt đẹp 
cho đến tràng phan bảo cái để cúng dường, ta 
cũng nói người ây được công đức. 

Thích Đề-hoàn Nhân bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn! Con cũng phải hộ trì thiện 
nam, tín nữ, cúng dường kinh Bát-nhã ba-la-mật 
cung kính, tôn trọng, tán thán, đem hương hoa tốt 
đẹp cho đến tràng phan bảo cái để cúng dường. 

Phật dạy: 

Này Kiều-thi-ca! Thiện nam, tín nữ này thọ 
trì, đọc tụng kinh Bát-nhã ba-la-mật. Nếu có bao 
nhiều trăm ngàn chư Thiên đại chúng vì nghe 
pháp, nên đi đến chỗ đó; khi Pháp sư ây thuyết 
pháp cho chư Thiên, thì Phi nhân được tăng thêm 
khí lực. Nếu Pháp sư mệt nhọc không ưa thuyết 
pháp, thì chư Thiên cung kính pháp nên làm cho 
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Pháp sư vui vẻ thuyết pháp. 

Này Kiêu-thi-ca! Thiện nam, tín nữ như vậy 
là được công đức ở đời hiện tại. 

Lại nữa Kiều-thi-ca! Thiện nam, tín nữ nào 
khi nói Bát-nhã ba-la-mật ở bốn chúng thì tâm họ 
không lo sợ sẽ có người đến vấn nạn và chê 
trách. Vì sao? Vì người này đã được Bát-nhã ba- 
la-mật hộ trì nên không thấy người nào tìm được 
chỗ dở và Bát-nhã ba-la-mật cũng không có chỗ 
đở. Người này như vậy là hộ trì Bát-nhã ba-la- 
mật không lo sợ có người đến vẫn nạn và chê 
trách. 

Này Kiều-thi-ca! Đó cũng là công đức hiện 
tại của thiện nam, tín nữ này. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca! Thiện nam, tín nữ này 
đọc tụng Bát-nhã ba-la-mật là được cha mẹ 
thương mến, được họ hàng bạn bè tốt, được Sa- 
môn, Bà-la-môn cung kính, vượt qua sự buôn 
rầu, kiện tụng một cách như pháp. 

Này Kiêu-thi-ca! Đó là công đức ở đời hiện 
tại của thiện nam, tín nữ. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca! Nơi nào để kinh Bát- 
nhã ba-la-mật thì chư Thiên trên cõi trời Tứ 
Thiên vương để phát tâm Vô thượng Chánh 
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đăng giác, đều đi đên chỗ Bát-nhã ba-la-mật, 
thọ trì, đọc tụng cúng dường đảnh lễ rôi đi. Chư 
Thiên trên cõi trời Đao-lợi, Dạ-ma-thiên, Đâu- 
suât-đà thiên, Tha hóa lạc, Tha hóa tự tại thiên, 
Phạm thiên, Phạm thế thiên, Phạm phụ thiên, 
Phạm chúng thiên, Đại Phạm thiên, Quang thiên, 
Thiểu quang thiên, Vô lượng quang thiên, 
Quang âm thiên, Tịnh thiên, Thiêu tịnh thiên, Vô 
lượng tịnh thiên, Biến tịnh thiên, Vô âm hành 
thiên, Phước sinh thiên, Quảng quả thiên, Vô 
quảng thiên, Vô nhiệt thiên, Diệu kiến thiên, 
Thiện kiến thiên, Vô tiểu thiên... đề phát tâm Vô 
thượng Chánh đăng giác đều đi đến chỗ Bát-nhã 
ba-la-mật thọ trì, đọc tụng cúng dường đảnh lễ 
rôi đi. 

Này Kiều-thi-ca! Người đừng bảo là chỉ có 
chư Thiên ở Vô tiểu thiên đến cúng dường Bát- 
nhã ba-la-mật, mà chư Thiên trong cõi Dục giới, 
Sắc giới thuộc tam thiên đại thiên thế giới phát 
tâm Vô thượng Chánh đăng giác đêu đến chỗ 
Bát-nhã ba-la-mật thọ trì, đọc tụng cúng dường 
đảnh lễ lui ra. 

Thiện nam, tín nữ nên suy nghĩ: ““[rong mười 
phương vô số cõi nước, có chư Thiên, Long, Dạ- 
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xoa, Càn-thát-bà, A-tu-la, Ca-lâu-na, Khân-na- 
la, Ma-hâu-la-già, Nhân phi nhân... đều đến chỗ 
Bát-nhã ba-la-mật thọ trì, đọc tụng, cúng dường 
đảnh lễ. Khi ấy ta nên cúng dường pháp Bát-nhã 
ba-la-mật. Chỗ ở của thiện nam, tín nữ nào mà có 
kinh Bát-nhã ba-la-mật thì điện đường hoặc 
phòng xá không thê bị hủy hoại, trừ hành nghiệp 
đời trước tất nhiên phải chịu.” 

Này Kiều-thi-ca! Đó cũng là công đức hiện 
tại của thiện nam, tín nữ. 

Thích Đề-hoàn Nhân bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn! Thiện nam, tín nữ này làm 
sao biết khi nào chư Thiên đến thọ trì đọc tụng 
cúng dường, cung kính kinh Bát-nhã ba-la-mật. 

Phật dạy: 

-Này Kiêu-thi-ca! Thiện nam, tín nữ thây ánh 
sáng lớn biết chắc chắn Trời, Rồng, Dạ-xoa, 
Càn-thát-bà... đi đến chỗ đó. 

Lại nữa, Kiều-thi-ca! Thiện nam, tín nữ ngửi 
được mùi hương kỳ lạ, nên biết chư Thiên đến 
chỗ đó. 

Lại nữa Kiêu-thi-ca! Nơi nào thiện nam, tín 
nữ ở nên làm cho sạch sẽ, nhờ sạch sẽ nên Phi 
nhân đều hoan hỷ đi đến chỗ đó; có tiểu quý nào 
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ở nơi đó thì không chịu nồi oai đức lớn lao của 
chư Thiên nên lánh xa. Nhờ theo oaI đức lớn của 
chư Thiên thường đến nên tâm họ thích pháp lớn, 
do đó bốn phía của trụ xứ không nên đề dơ uế bất 
tịnh. 

Lại nữa Kiều-thi-ca! Thiện nam, tín nữ ây 
thân không mệt nhọc, ngủ nghỉ yên ỗn nên 
không thấy ác mộng, hoặc khi năm mộng thì chỉ 
thây chư Phật, tháp miều của chư Phật, chúng A- 
la-hán và các chúng Bô-tát tu tập sáu pháp Ba- 
la-mật, học Nhất thiết trí làm thê giới của Phật 
thanh tịnh. Lại nghe Đức Phật tên đó, nước đó, 
đang thuyết pháp cho bao nhiêu trăm ngàn vạn 
ức chúng cung kính vây quanh Ngài. 

Này Kiểu-thi-cal Thiện nam, tín nữ nào, 
trong giãc mộng thây như vậy, thức dậy an vui, 
khí lực đây đủ, thân thể nhẹ nhàng. Thiện nam, 
tín nữ này không tham đắm về ăn uông. Ví như 
Tỳ-kheo ngôi thiên từ định xuất ra là nhờ học 
thiên cho nên không tham đắm về ăn uống. Này 
Kiêu-thi-ca! Vì là do phi nhân làm cho khí lực 
tăng lên. 

Này Kiêu-thi-ca! Muốn được công đức hiện 
tại như vậy thì nên thọ trì đọc tụng Bát-nhã ba-la- 
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Này Kiêu-thi-ca! Thiện nam, tín nữ nào nêu 
không thể thọ trì đọc tụng kinh Bát-nhã ba-la- 
mật hành trì đúng như pháp, thì nên biên chép 
Bát-nhã ba-la-mật cung kính, cúng dường, tôn 
trọng, tán thán, đem hương hoa tốt đẹp hương 
thoa, hương bột, hương đốt và đủ loại hương y 
phục tràng phan bảo cái kỹ nhạc đề cúng dường. 


M 
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Phẩm 5: XÁ-LỢI 

Khi ấy Phật bảo Thích Đê-hoàn Nhân: 

-Này Kiêu-thi-ca! Xá-lợi khắp cả cõi Diêm- 
phù-đề là một phân, Bát-nhã ba-la-mật là một 
phân trong hai phân đó ông chọn lấy phần nào. 

Thích Đề-hoàn Nhân bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn! Con lấy phân Bát-nhã ba-la- 
mật. Vì sao? Bạch Thể Tôn, chắng phải con 
không cung kính xá-lợi, nhưng vì xá-lợi là từ 
Bát-nhã ba-la-mật mà sinh ra, nhờ Bát-nhã ba-la- 
mật huân tập nên được cúng dường. 

Bạch Thê Tôn! Con ở trên cung trời Đao-lợi 
trong Thiện pháp đường, con có chỗ thường 
ngôi. Chư Thiên tử cõi trời Đao-lợi đến cúng 
dường cho con, nếu con không có chỗ ở đó thì 
chư Thiên tử cung kính làm lễ đi nhiễu tòa ngôi 
của con rôi mới đi. Vì họ suy nghĩ Thích Đề- 
hoàn Nhân ngôi ở tòa này thuyết pháp cho chư 
Thiên. Xá-lợi của chư Phật cũng vậy từ Bát-nhã 
ba-la-mật mà sinh ra là chỗ ở của Nhất thiết trí 
cho nên được cúng dường như vậy. 

Thưa Thế Tôn! Trong hai phần con xin lấy 
phân Bát-nhã ba-la-mật. 
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-Bạch Thể Tôn! Đặt xá-lợi khắp cả cõi 
Diêm-phù-đề, hoặc xá-lợi khắp cả tam thiên đại 
thiên thê giới là một phần Bát-nhã ba-la-mật là 
một phân. Trong hai phần con xin lấy phân Bát- 
nhã ba-la-mật. Vì sao? Vì xá-lợi của chư Phật từ 
Bát-nhã ba-la-mật sinh ra nên được cúng dường. 

Bạch Thế Tôn! Ví như là người mắc nợ 
thường lo sợ chủ, vì nhờ thân cận phụng sự nhà 
vua nên chủ nợ trở lại lo sợ cung kính người mặc 
nợ có dựa vào năng lực của nhà vua. 

Bạch Thế Tôn! Xá-lợi cũng như vậy nương 
nơi Bát-nhã ba-la-mật mà được cúng dường. 

Bạch Thế Tôn! Bát-nhã ba-la-mật như vua, 
xá-lợi như người gân gũi nhà vua. Xá-lợi của 
Như Lai nương nơi tất cả Bát-nhã ba-la-mật mà 
được cúng dường. 

Bạch Thế Tôn! Tắt cả trí tuệ của chư Phật, 
cũng từ Bát-nhã ba-la-mật mà sinh ra, cho nên 
trong hai phần con xin lây một phân Bát-nhã ba- 
la-mật. 

Bạch Thế Tôn! Như bảo châu vô giá có công 
đức như vậy, chỗ để hạt châu đó là phi nhân 
không thể hại được. Hoặc người nam, hoặc người 
nữ, hoặc người lớn, hoặc người nhỏ nếu bị phi 
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nhân hại thì khi đem châu báu đến chỗ đó, phi 
nhân bỏ đi. Nếu có bệnh nóng, lây hạt châu thoa 
lên thân có thê trừ diệt; nếu có bệnh phong lây 
hạt châu xoa lên thân, phong liền biến mật; nêu 
có bệnh lạnh cũng dùng bảo châu xoa lên thân 
liên hết lạnh. Hạt bảo châu lúc trời tối hạt châu 
làm sáng: khi nóng có thê làm mát; lúc lạnh có 
thể làm âm; đề hạt bảo châu nơi nào thì răn độc 
không thê vào được. Người nam hoặc người nữ; 
hoặc người lớn hoặc người nhỏ, bị trùng độc 
chích đốt, đem hạt châu đưa cho họ thì độc liên 
tiêu. Nếu con mắt bị bệnh đem bảo châu xoa lên 
mắt thì mắt được lành. 

Bạch Thế Tôn! Lại hạt châu này nêu để trong 
nước thì hạt châu cùng mảu với nước. Nếu dùng 
túi băng lụa màu trắng đựng bảo châu bỏ vào 
trong nước thì nước biến thành màu trắng. Nêu 
dùng túi xanh vàng đỏ tím đựng hạt châu bỏ vào 
trong nước, thì nước biến thành xanh, vàng, đỏ, 
tím, nước đục biến thành trong, hạt châu này 
thành tựu công đức như vậy. 

Khi ấy A-nan hỏi Thích Đề-hoàn Nhân: 

-Đây là vật báu ở cõi Diêm-phù-đề hay là 
vật báu ở cõi trời. 
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Thích Đê-hoàn Nhân đáp: 

Đây là vật báu ở cối trời, người ở cõi Diêm- 
phù-để cũng có vật báu này nhưng công đức ít 
mà nặng, công đức hạt châu ở cõi trời nhiều mà 
nhẹ, vật báu người so sánh của trời, không thể 
dùng toán số mà thí dụ được sự chênh lệch. 

Bạch Thế Tôn! Nếu đem hạt châu bỏ vào 
trong hộp, tuy lây hạt châu ra khỏi hộp tôi, vì 
công đức của hạt châu đó, nhưng hộp vẫn quý 
giá. 

Bạch Thế Tôn! Bởi vì công đức Nhất thiết trí 
của Bát-nhã ba-la-mật nên sau khi Như Lai diệt 
độ, xá-lợi được cúng dường. Vì xá-lợi của Như 
Lai là chỗ trụ xứ Nhất thiết trí, trong hai phân 
con xin lây phân Bát-nhã ba-la-mật. 

Bạch Thế Tôn! Đặt xá-lợi như thế đây cả tam 
thiên đại thiên thế giới, lại nếu xá-lợi khắp cả 
hăng hà sa số trong thế giới một phân, Bát-nhã 
ba-la-mật là một phân, trong hai phân đó con xin 
lây phần Bát-nhã ba-la-mật. Vì sao? Vì trí Nhất 
thiết trí của chư Phật Như Lai đều từ Bát-nhã ba- 
la-mật mà sinh ra Nhất thiết trí đã huân tập. nên 
xá-lợi được cúng dường. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn! Nếu thiện nam, tín nữ 
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muốn thây như thật chư Phật mười phương vô 
lượng, vô số, nên thực hành Bát-nhã ba-la-mật, 
nên tu tập Báảt-nhã ba-la-mật. 

Phật dạy: 

-Đúng vậy, đúng vậy, này Kiều-thi-ca! Chư 
Phật quá khứ đều do Bát-nhã ba-la-mật chứng 
đắc Vô thượng Chánh đăng giác, chư Phật vị lai 
cũng do Bát-nhã ba-la-mật mà chứng đắc Vô 
thượng Chánh đăng giác, chư Phật hiện tại ở 
mười phương vô lượng, vô số thế giới cũng nhân 
Bát-nhã ba-la-mật chứng đặc Vô thượng Chánh 
đăng giác. 

Thích Đề-hoàn Nhân bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Ma-ha Ba-la-mật chính 
là Bát-nhã ba-la-mật, Phật nhân Bát-nhã ba-la- 
mật này đêu biết tâm tâm sở hành của tất cả 
chúng sinh. 

Phật dạy: 

-Kiểu-thi-ca! Vì suốt đêm dài, Đại Bồ-tát 
thực hành Bát-nhã ba-la-mật. 

Thích Đề-hoàn Nhân bạch Phật: 

-Bạch Thê Tôn! Bồ-tát chỉ thực hành Bát-nhã 
ba-la-mật, ngoài ra không thực hành các pháp 
Ba-la-mật khác ư? 
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Phật dạy: 

-Này Kiêu-thi-ca! Bồ-tát đều thực hành Lục 
độ. Nếu khi Bồ thí thì Bát-nhã ba-la-mật đứng 
đầu, hoặc khi Trì giới, hoặc Nhẫn nhục, hoặc 
Tinh tân, hoặc Thiên định, hoặc quán các pháp 
thì Bát-nhã ba-la-mật đứng đầu. Ví như những 
cây côi ở cõi Diêm-phù-đê với những hình dáng 
khác nhau, màu sắc khác nhau, lá hoa trái khác 
nhau, nhưng cái bóng của nó đều không khác 
nhau, năm pháp Ba-la-mật cũng như vậy, vào 
trong Bát-nhã ba-la-mật không có phân biệt. 

-Bạch Thế Tôn! Bát-nhã ba-la-mật này có 
công đức lớn, có công đức vô lượng, vô biên, có 
công đức không gì sánh băng. Nếu có người biên 
chép kinh Bát-nhã ba-la-mật, cung kính, tôn 
trọng, tán thán, đem hương hoa tốt đẹp cho đến 
tràng phan bảo cái để cúng dường. Nếu có người 
sao chép kinh Bát-nhã ba-la-mật so với người 
kia, hai công đức, công đức nào nhiêu hơn? 

Phật dạy: 

-Này Kiêu-thi-ca! Ta hỏi lại ông, ông tùy ý 
trả lời cho ta. Ý ông thế nào? Nếu có người được 
xá-lợi của Phật, rôi chỉ tự mình cúng dường hoặc 
lại có người được xá-lợi của Phật, rồi tự mình 
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cúng dường và bảo người khác cúng dường, hai 
công đức đó, công đức nào nhiều hơn? 

Thích Đề-hoàn Nhân bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn! Nếu có người được xá-lợi 
của Phật, tự mình cúng dường và bảo người khác 
cúng dường thì phước đức đó rất nhiều. 

Phật dạy: 

-Đúng vậy, đúng vậy, này Kiêu-thi-ca! Nếu 
thiện nam, tín nữ biên chép kinh Bát-nhã ba-la- 
mật, cung kính, tôn trọng, tán thán, đem hương 
hoa tốt đẹp, cho đến tràng phan bảo cái để cúng 
dường thì không băng thiện nam, tín nữ biên 
chép kinh Bát-nhã ba-la-mật tự mình cúng dường 
và bảo người khác cúng dường thì phước ấy rất 
nhiêu. 

Phật dạy: 

-Này Kiêu-thi-ca! Nếu thiện nam, tín nữ ấy ở 
chốn nảo, thuyết giảng kinh Bát-nhã ba-la-mật 
cho người thì được phước đức ây rất nhiêu. 


L] 
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KINH TIỂU PHẨM BÁT-NHÃ BA-LA- 
MẬT 
QUYÊN 3 


Phẩm 6: TÁ TRỢ 

Phật dạy Thích Đề-hoàn Nhân: 

Này Kiều-thi-ca! Nếu có thiện nam, tín nữ 
dạy chúng sinh trong cõi Diêm-phù-để làm cho 
họ thực hành mười điều thiện thì ý ông thế nào? 
Do nhân duyên này, người ây được phước có 
nhiêu không? 

Thích Đề-hoàn Nhân thưa: 

-Bạch Thế Tôn, rất nhiều! 

Phật dạy: 

-Này Kiêu-thi-ca! Phước đức ấy tuy rất nhiều 
nhưng không băng phước đức của thiện nam, tín 
nữ đem quyền kinh Bát-nhã ba-la-mật đưa cho 
người khác, làm cho họ được biên chép và đọc 
tụng. 

Này Kiều-thi-ca! Hãy tạm gác lại việc dạy 
chúng sinh ở cõi Diêm-phù-đề. Nếu lại có người 
dạy chúng sinh trong bốn châu thiên hạ, khiến họ 
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thực hành mười điêu thiện ở bôn châu thiên hạ 
đó. 

Này Kiêu-thi-ca! Nếu có người dạy chúng 
sinh trong một tiêu thiên thế giới, hoặc hai trung 
thiên thê giới, hoặc tam thiên đại thiên thê giới 
hay hăng hà sa chúng sinh ở khắp mười phương 
thê giới đều thực hành mười điều thiện thì ý ông 
nghĩ sao? Do nhân duyên này, phước đức của 
người ấy có nhiều không? 

Thích Đê-hoàn Nhân thưa: 

-Bạch Thế Tôn, rất nhiều! 

Phật dạy: 

-Này Kiêu-thi-ca! Phước đức ấy tuy rất nhiều 
nhưng không băng phước đức của thiện nam, tín 
nữ đem quyền kinh Bát-nhã ba-la-mật đưa cho 
người khác, đề họ được biên chép và đọc tụng. 

Lại nữa, này Kiều-thi-ca! Nêu có thiện nam, 
tín nữ dạy chúng sinh trong cõi Diêm-phù-đề 
thực hành. bốn Thiên, bốn Vô lượng tâm, bốn 
Định vô sắc, năm phép Thân thông, thì do nhân 
duyên này, người ấy được phước có nhiêu 
không? 

Thích Đê-hoàn Nhân thưa: 

-Bạch Thế Tôn, rất nhiều! 
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Phật dạy: 

-Này Kiểu-thi-ca! Phước đức ấy tuy nhiều 
nhưng không băng phước đức của thiện nam, tín 
nữ đem quyền kinh Bát-nhã ba-la-mật đưa cho 
người khác, làm cho họ được biên chép và đọc 
tụng. 

Này Kiêu-thi-ca! Hãy gác lại việc giáo hóa 
chúng sinh Diêm-phù-đề và chúng sinh trong tam 
thiên đại thiên thế giới, cho đến việc dạy chúng 
sinh ở các thế giới khắp mười phương, để họ 
thực hành bốn Thiền, bốn Vô lượng tâm, bốn 
Định vô sắc, năm phép Thân thông. 

Này Kiêu-thi-ca! Ý ông thê nào? Do nhân 
duyên này người ấy được phước có nhiêu không? 

Thích Đề-hoàn Nhân thưa: 

-Bạch Thế Tôn, rất nhiều! 

Phật dạy: 

-Này Kiêu-thi-ca! Phước đức ấy tuy rất nhiều 
nhưng không băng phước đức của thiện nam, tín 
nữ đem quyền kinh Bát-nhã ba-la-mật đưa cho 
người khác, đề họ được biên chép và đọc tụng. 

Lại nữa, này Kiều-thi-ca! Nếu thiện nam, tín 
nữ đem quyền kinh Bát-nhã ba-la-mật đưa cho 
người khác làm cho họ được biên chép và đọc 
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tụng thì phước đức ây rất nhiêu, nhưng không 
băng phước đức của thiện nam, tín nữ vì người 
khác mà đọc tụng. 

Lại nữa, này Kiêu-thi-ca! Nếu thiện nam, tín 
nữ tự mình vì người khác mà đọc tụng thì phước 
đức ấy rất nhiều nhưng không băng phước đức 
của thiện nam, tín nữ tự mình vì người khác 
giảng nói thật nghĩa của kinh. 

Bây giờ, Thích Đê-hoàn Nhân bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn! Con phải giảng nói thật 
nghĩa của Bát-nhã ba-la-mật cho những hạng 
người nào? 

Phật dạy: 

Này Kiều-thi-ca! Nếu có thiện nam, tín nữ 
không biết thật nghĩa của kinh Bát-nhã ba-la-mật 
thì ông nên giảng nói thật nghĩa ây cho họ. Vì 
sao vậy? Này Kiêu-thi-ca! Vì đời vị lai sẽ có Bát- 
nhã ba-la-mật tương tợ. Nếu có thiện nam, tín nữ 
ở trong pháp Bát-nhã ba-la-mật muôn chứng đắc 
Vô thượng Chánh đẳng giác mà nghe Bát-nhã ba- 
la-mật tương tợ đó thì họ sẽ có sự nhằm lẫn. 

Thích Đê-hoàn Nhân thưa: 

-Bạch Thê Tôn! Những hạng người nào nói 
Bát-nhã ba-la-mật tương tợ như vậy? 
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Phật dạy: 

-Này Kiêu-thi-cal đời sau sẽ có Tỳ-kheo 
muốn nói Bát-nhã ba-la-mật liên nói Bát-nhã ba- 
la-mật tương tợ như vậy. 

Thích Đê-hoàn Nhân thưa: 

-Bạch Thế Tôn! Các Tỳ-kheo nói Bát-nhã ba- 
la-mật tương tợ như thê nào? 

Phật dạy: 

-Các Tỳ-kheo ấy nói: Sắc là vô thường, nếu 
ai cầu như vậy thì người ây đã thực hành Bát-nhã 
ba-la-mật; thọ, tưởng, hành, thức cũng là vô 
thường, nêu ai cầu như vậy thì người ây đã thực 
hành Bát-nhã ba-la-mật. 

Này Kiêu-thi-ca! Đó là nói Bát-nhã ba-la-mật 
tương tợ. 

Này Kiêu-thi-cal Vì sắc không hư hoại nên 
quán sát sắc ây là vô thường; vì thọ, tưởng, hành, 
thức không hư hoại nên quán sát thức ấy cũng là 
vô thường, nếu ai không quán sát như vậy thì 
người đó đã thực hành Bát-nhã ba-la-mật tương 
tợ. 

Này Kiêu-thi-ca! Do nhân duyên này, Bô-tát 
nào giảng nói thật nghĩa của Bát-nhã ba-la-mật 
thì vị ây được phước đức rất nhiêu. 
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Lại nữa, này Kiêu-thi-ca! Nếu thiện nam, 
tín nữ dạy chúng sinh trong cõi Diêm-phù-đè, 
làm cho họ được chứng quả Tu-đà-hoàn thì ý ông 
thế nào? Do nhân duyên này, phước đức của 
người ấy có nhiều không? 

Thích Đêề-hoàn Nhân thưa: 

-Bạch Thế Tôn, rất nhiều! 

Phật dạy: 

-Này Kiêu-thi-ca! Phước đức ấy tuy tất 
nhiêu, nhưng không băng phước đức của thiện 
nam, tín nữ đem quyền kinh Bát-nhã ba-la-mật 
đưa cho người khác để họ được biên chép, đọc 
tụng và nói: “Ông sẽ được công đức của Bát-nhã 
ba-la-mật ấy rất nhiều.” Vì sao vậy? Vì quả Tu- 
đà-hoàn đêu từ Bát-nhã ba-la-mật sinh ra. 

Này Kiêu-thi-ca! Hãy gác lại việc Diêm-phù- 
đề và chúng sinh trong tam thiên đại thiên thê 
giới cho đến việc giáo hóa chúng sinh ở các thế 
giới như cát sông Hăng khắp mười phương 
khiến cho họ đều chứng đắc quả Tu-đả-hoàn. 
Vậy ý ông thế nào? Do nhân duyên này, phước 
đức của người ây có nhiều không? 

Thích Đề-hoàn Nhân thưa: 

-Bạch Thế Tôn, rất nhiều! 
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Phật dạy: 

-Này Kiêu-thi-ca! Phước đức ấy tuy rất nhiều 
nhưng không băng phước đức của thiện nam, tín 
nữ đem quyền kinh Bát-nhã ba-la-mật đưa cho 
người khác, để họ được biên chép, đọc tụng và 
nói: “Ông sẽ được công đức của Bát-nhã ba-la- 
mật ây rất nhiều.” Vì sao vậy? Vì quả Tu-đà- 
hoàn đều từ Bát-nhã ba-la-mật sinh ra. 

Lại nữa, này Kiều-thi-ca! Nếu có thiện nam, 
tín nữ dạy chúng sinh trong cõi Diêm-phù-đề, để 
họ được chứng các quả Tư-đà-hàm, A-na-hàm, 
A-la-hán và đạo Bích-chi-phật thì ý ông thê nào? 
Do nhân duyên này, phước đức của người ấy có 
nhiêu không? 

Thích Đêề-hoàn Nhân thưa: 

-Bạch Thế Tôn, rất nhiều! 

Phật dạy: 

-Này Kiêu-thi-ca! Phước đức ấy tuy rất nhiều 
nhưng không băng phước đức của thiện nam, tín 
nữ đem quyền kinh Bát-nhã ba-la-mật đưa cho 
người khác, để họ được biên chép, đọc tụng và 
nói: “Ông sẽ được công đức của Bát-nhã ba-la- 
mật ấy rất nhiêu.” Vì sao vậy? Vì học theo pháp 
này ông sẽ chứng pháp Nhất thiết trí, rồi theo 
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pháp đắc của Nhất thiết trí thì sẽ chứng được 
các quả như Tư-đà-hàm, A-na-hàm, A-la-hán và 
đạo Bích-chI-phật. 

Này Kiểu-thi-ca! Hãy gác lại việc Diêm-phù- 
đề và tam thiên đại thiên thế giới cho đến việc 
giáo hóa chúng sinh ở các thế giới khắp mười 
phương như cát sông Hăng, khiến cho họ được 
chứng các quả Tư-đà-hàm, A-na-hàm, A-la-hán 
và Bích-chi-phật. Vậy ý ông thế nào? Do nhân 
duyên nảy phước đức của người ấy có nhiêu 
không? 

Thích Đề-hoàn Nhân thưa: 

-Bạch Thế Tôn, rất nhiều! 

Phật dạy: 

-Này Kiêu-thi-cal Phước đức ấy tuy tất 
nhiêu, nhưng không băng phước đức của thiện 
nam, tín nữ đem quyên kinh Bát-nhã ba-la-mật 
đưa cho người khác, để họ được biên chép và 
nói: “Ông sẽ được công đức của Bát-nhã ba-la- 
mật ấy rất nhiêu.” Vì sao vậy? Vì học theo pháp 
ây ông sẽ chứng pháp Nhất thiết trí, từ pháp đắc 
Nhất thiết trí mà được chứng thì ông sẽ chứng 
các quả như Tư-đà-hàm, A-na-hàm, A-la-hán và 
Bích-ch1-phật. 
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Lại nữa, này Kiêu-thi-ca! Nêu chúng sinh 
khắp cả Diêm-phù-đề đều phát tâm câu Vô 
thượng Chánh đăng giác hoặc có thiện nam, tín 
nữ đem quyền kinh Bát-nhã ba-la-mật đưa cho 
họ, để họ được biên chép, đọc tụng thì ý ông nghĩ 
sao? Do nhân duyên này, phước đức của người 
ây có nhiêu không? 

Thích Đê-hoàn Nhân thưa: 

-Bạch Thế Tôn, rất nhiều! 

Phật dạy: 

-Này Kiêu-thi-ca! Phước đức ấy rất nhiêu, 
nhưng không băng phước đức của thiện nam, tín 
nữ đem quyền kinh Bát-nhã ba-la-mật đưa cho 
một vị Bô-tát không thoái chuyển và nghĩ: “VỊ 
Bỏ-tát này học trong pháp đó thì có thể tu tập 
Bát-nhã ba-la-mật. Do nhân duyên đó mà Bát- 
nhã ba-la-mật càng lưu truyền rộng rãi thêm nên 
phước của họ nhiều hơn người kia.” 

Kiêu-thi-ca! Diêm-phù-đề và chúng sinh 
trong tam thiên đại thiên thế giới cho đên chúng 
sinh ở các thê giới khắp mười phương nhiêu như 
cát sông Hãng đêu phát tâm Vô thượng Chánh 
đăng giác. Nêu có thiện nam, tín nữ đem quyền 
kinh Bát-nhã ba-la-mật cho họ, để họ được biên 
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chép, đọc tụng thì ý ông thê nào? Do nhân 
duyên này, phước đức của người ây có nhiều 
không? 

Thích Đêề-hoàn Nhân thưa: 

-Bạch Thế Tôn, rất nhiều! 

Phật dạy: 

-Này Kiêu-thi-ca!l Phước đức tuy rất nhiêu, 
nhưng không băng thiện nam, tín nữ đem quyên 
kinh Bát-nhã ba-la-mật đưa cho một vị Bồ-tát 
không thoái chuyên và nghĩ như vây: “Bồ-tát này 
học trong pháp ây thì có thể tu tập Bát-nhã ba-la- 
mật, do nhân duyên ây mà Bát-nhã ba-la-mật 
được lưu truyền rộng rãi nên phước của họ nhiều 
hơn người kia. ” 

Lại nữa, này Kiêu-thi-ca! Nếu tất cả chúng 
sinh trong cõi Diêm-phù-đề đêu phát tâm câu Vô 
thượng Chánh đắng giác mà có thiện nam, tín nữ 
đem quyền kinh Bát-nhã ba-la-mật đưa cho họ, 
rôi vì họ giảng nói thật nghĩa ấy thì ý ông thế 
nào? Do nhân duyên này phước đức của người ây 
có nhiêu không? 

Thích Đê-hoàn Nhân thưa: 

-Bạch Thế Tôn, rất nhiều! 

Phật dạy: 
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-Này Kiêu-thi-cal Phước đức ây tuy tât 
nhiêu, nhưng không băng phước đức của thiện 
nam, tín nữ đem quyền kinh Bát-nhã ba-la-mật 
đưa cho một vị Bô-tát không thoái chuyên, rôi 
giảng nói thật nghĩa cho vị ấy. 

Này Kiêu-thi-ca! Hãy gác lại việc Diêm- -phù- 
đề và chúng sinh trong tam thiên đại thiên thế 
giới cho đến việc giáo hóa chúng sinh như hăng 
hà sa khắp mười phương ở thê ĐIỚI để họ đêu 
phát tâm câu Vô thượng Chánh đắng giác đó qua 
một bên. Nếu có thiện nam, tín nữ đem quyên 
kinh Bát-nhã ba-la-mật đưa cho họ, rồi vì họ 
giảng nói thật nghĩa ấy thì ý ông thê nào? Do 
nhân duyên nảy, phước đức của người ấy có 
nhiêu không? 

Thích Đê-hoàn Nhân thưa: 

-Bạch Thế Tôn, rất nhiều! 

Phật dạy: 

-Này Kiêu-thi-ca! Phước đức ấy tuy nhiều, 
nhưng không băng phước đức của thiện nam, tín 
nữ đem quyền kinh Bát-nhã ba-la-mật đưa cho 
một vị Bô-tát không thoái chuyên, rôi vì họ giảng 
thật nghĩa ây. 

Lại nữa, này Kiêểu-thi-ca! Nếu tất cả chúng 


554 BÁT-NHÃ - BỘ I5 


sinh trong cõi Diêm-phù-đề đêu là Bô-tát 
không thoái chuyên mà có thiện nam, tín nữ nào 
đem thật nghĩa của Bát-nhã ba-la-mật đề dạy cho 
họ thì ý ông thê nào? Do nhân duyên này, phước 
đức của người ấy có nhiêu không? 

Thích Đề-hoàn Nhân thưa: 

-Bạch Thế Tôn, rất nhiều! 

Phật dạy: 

-Này Kiêu-thi-ca! Nếu trong số Bồ-tát không 
thoái chuyển đó có một vị Bồ-tát mau chứng Vô 
thượng Chánh đắng giác mà có người đem thật 
nghĩa của Bát-nhã ba-la-mật đề dạy cho vị ây thì 
phước đức của người này sẽ nhiêu hơn người kia. 

Kiêu-thi-ca, hãy gác lại việc chúng sinh trong 
cõi Diêm-phù-đề và trong tam thiên đại thiên thế 
giới cho đến chúng sinh như hăng hà sa khắp 
mười phương ở thế giới đêu là bậc Bồ-tát không 
thoái chuyên. Nếu có thiện nam, tín nữ đem thật 
nghĩa của Bát-nhã ba-la-mật đề dạy cho họ thì ý 
ông thế nào? Do nhân duyên này phước đức của 
người ấy có nhiều không? 

Thích Đê-hoàn Nhân thưa: 

-Bạch Thế Tôn, rất nhiều! 

Phật dạy: 
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-Này Kiêu-thi-ca! Nêu trong sô đó có Bô- 
tát mau chứng Vô thượng Chánh đăng giác mà 
có người đem thật nghĩa của Bát-nhã ba-la-mật 
dạy cho vị ấy thì phước đức của vị này sẽ nhiều 
hơn người kia. 

Khi ấy, Thích Đề-hoàn Nhân bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn! Đúng vậy, đúng vậy! Theo 
Bồ-tát nào gần Vô thượng Chánh đắng giác thì 
nên đem thật nghĩa Bát-nhã ba-la-mật để dạy 
cho vị ấy và cũng phải đem y phục, ngọa cụ, 
thuốc men và ăn uông cúng dường cho vị ây thì 
phước đức của họ rất nhiêu. Vì sao vậy? Bạch 
Thế Tôn, vì theo thường pháp là như vậy nên 
Bỏ-tát nào gần chứng Võ thượng Chánh đăng 
giác thì được phước rất nhiều. 

Bây giờ, Tu-bô-đề khen ngợi Thích Đề-hoàn 
Nhân: 

-Lành thay, lành thay, này Kiều-thi-ca! Ông 
là Thánh đệ tử, theo pháp nên giúp đỡ, an ủi và 
hộ niệm cho các Bồ-tát để họ mau thành Vô 
thượng Chánh đăng giác. Cũng vậy, khi Phật mới 
phát tâm, nếu chư Phật quá khứ và các đệ tử 
không đem sáu pháp Ba-la-mật để giúp đỡ và an 
ủi thì Ngài không thể nào chứng Vô thượng 
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Chánh đăng giác. 

Này Kiêu-thi-ca! Khi Phật mới phát tâm, nhờ 
chư Phật trong quá khứ và các đệ tử đem sáu 
pháp Ba-la-mật để an ủi và giúp đỡ nên Ngài mới 
chứng Vô thượng Chánh đăng giác. 

M 


Phẩm 7: HỎI HƯỚNG 

Khi ấy, Bô-tát Di-lặc nói với Tu-bô-đê: 

-Phước Đức tùy hý của Đại Bồ-tát này mà so 
với phước đức Bồ thí, Trì giới, tu Thiền của 
chúng sinh khác là tôi thắng, tôi đại, tột cùng và 
vi diệu. 

Bây giờ, Tu-bô-đề hỏi Bô-tát Di-lặc: 

-Nêu Bồ-tát ở vô lượng thê giới khắp mười 
phương, vô lượng chư Phật diệt độ thời quá khứ, 
chư Phật như thế từ khi mới phát tâm cho đến khi 
chứng đắc Vô thượng Chánh đắng giác, vào Vô 
dư Niết-bàn, cho đến lúc pháp sắp diệt độ, chư 
Phật ấy khi mới phát tâm cho đến pháp sắp diệt 
độ, trong thời gian đó nếu có phước đức căn lành 
ứng hợp với sáu pháp Ba-la-mật và phước đức 
Bồ thí, Trì ĐIỚI, fU Thiền của các đệ tử Thanh 
văn, tất cả phước đức vô lậu của các bậc Hữu 
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học, Vô học, giới, định, tuệ, giải thoát, giải 
thoát tri kiến, đại Từ, đại Bi của chư Phật làm lợi 
ích an lạc cho chúng sinh, vô lượng Phật pháp 
mà các Ngài đã nói, rôi chúng sinh đều học theo 
pháp đó đề thọ học thì tất cả phước đức của các 
chúng sinh ấy và phước đức của các chúng sinh 
gieo trông khi Phật diệt độ hợp lại đầy đủ mà Bồ- 
tát nào đem tâm tùy hỷ với các phước đức ây là 
tối thắng, tôi đại, tột cùng và vi diệu. Tùy hỷ rôi 
đem hồi hướng lên ngôi Vô thượng Chánh đắng 
giác và phát nguyện như vây: “Ta nhờ phước đức 
này sẽ chứng đắc Vô thượng Chánh đắng giác.” 
Hoặc Bôỏ-tát lại nghĩ như vây: “Ta sẽ đem tâm ấy 
hôi hướng lên ngôi Vô thượng Chánh đăng giác.” 
Nếu như đối tượng của tâm là các duyên, các 
việc thì có thể đắc không? 

Bồ-tát Di-lặc trả lời: 

-Các duyên, các việc ấy không thể đắc, giống 
như tâm đã chấp tướng. 

Tu-bô-đê thưa: 

-Nêu các duyên, các việc ây không như vậy, 
thì người này sẽ không có vọng tưởng điên đảo, 
kiến chấp điện đảo, tâm điên đảo, vô thường cho 
là thường, khổ cho là vui; bất tịnh cho là tịnh; vô 
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ngã cho là ngã thì bị sinh vọng tưởng điên đảo, 
kiến chấp điên đảo, tâm điên đảo. Nếu các duyên, 
các việc đúng như vậy thì Bồ-đểề cũng như vậy, 
tâm cũng như vậy; nêu các duyên, các việc Bồ-đề 
và tâm không sai khác thì làm thê nảo đem tâm 
tùy hỷ ấy để hôi hướng lên ngôi Vô thượng 
Chánh đăng giác? 

Bồ-tát Di-lặc trả lời: 

-Này Tu-bô-đểề! Pháp hồi hướng như vậy sẽ 
không hợp với Bô-tát mới phát tâm mà Đức Phật 
đã nói ở trước. Vì sao? Vì tất cả tâm thanh tịnh, 
cung kính và tin ưa của người này đều sẽ bị 
giảm mất. 

Này Tu-bô-đểề! Pháp hồi hướng như vậy chỉ 
thích hợp với Bô-tát không thoái chuyên đã nói ở 
trước, nếu nói cho Thiện tri thức thì người này 
nghe như vậy mà không kinh nghi sợ sệt, không 
bị thoái lui thì phước tùy hý của Bồ-tát nên như 
vậy mà hôi hướng Nhất thiết trí, đó là dụng tâm 
hồi hướng. Tâm ây là vô tận, là tịch diệt thì lây 
tâm gì để hồi hướng Vô thượng Chánh đắng 
giác? Nếu dùng tâm trước và tâm sau để hôi 
hướng thì hai tâm ây không đi cùng. Lại nữa tâm 
tính không thê hồi hướng được. 
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Khi ây, Thích Đê-hoàn Nhân nói với Tu- 
bô-đề: 

-Hàng Bồ-tát mới phát tâm nghe việc này sẽ 
không có sự kinh sợ ư? Và hiện tại Bồ-tát phải 
làm thế nào để đem phước đức tùy hý như thật 
đó mà hồi hướng? 

Bây giờ, Tu-bô-đề nhân đó liền nói với Bồ- 
tát Di-lặc như vây: 

-Bô-tát này ở vào thời chư Phật quá khứ, đạo 
đã đoạn, các hý luận đã dứt, như người đã nhố 
tận gộc cây gai, đã đặt gánh nặng xuông, được 
lợi mình, chấm dứt các kết sử, chánh trí giải 
thoát và tâm được tự tại. Trong vô lượng a-tăng- 
kỳ thê giới, tất cả năng lực phước đức căn lành 
của chư Phật diệt độ và căn lành mà các đệ tử đã 
øieo trồng nơi chư Phật hợp lại đây đủ thì các 
phước đức ấy với tâm tùy hý là tối thăng, tôi đại, 
tột cùng và vi diệu. Tùy hỷ rôi, hồi hướng lên 
ngôi Vô thượng Chánh đăng giác thì hiện tại Bồ- 
tát phải làm thế nào để khỏi rơi vào tưởng điên 
đảo, kiến chấp điên đảo và tâm điên đảo. 

Nêu Bỏ-tát ấy dụng tâm như vậy để hồi 
hướng lên ngôi Vô thượng Chánh đẳng giác mà 
trong tâm ấy không sinh tướng của tâm thì đó là 
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hôi hướng lên ngôi Vô thượng Chánh đăng 
giác, còn như trong tâm ấy mà Bô-tát lại sinh 
tướng của tâm thì sẽ rơi vào tưởng điên đảo, kiến 
chấp điên đảo và tâm điên đảo. 

Nêu Bồ-tát tùy hỷ thì tướng của tâm tận diệt, 
như thật biết về tướng diệt tận, pháp của tướng 
diệt tận thì không thê hồi hướng, vì tâm và tướng 
hôi hướng cũng như vậy, pháp hồi hướng cũng 
như vậy. Nếu có thể hồi hướng như vậy thì đó là 
chánh hôi hướng. 

Đại Bồ-tát nên đem phước đức tùy hỷ như 
vậy mà hôi hướng. Nếu tất cả phước đức của Bỏ- 
tát đối với chư Phật thời quá khứ cùng với các đệ 
tử và người phàm phu cho đến súc sinh nghe 
pháp rồi gieo trông căn lành và chư Thiên, Long, 
Dạ-xoa, Càn-thát-bà, A-tu-la, Ca-lầu-la, Khân- 
na-la, Ma-hầu-la-già, Nhân phi nhân... nghe pháp 
rôi phát tâm Nhất thiết trí hợp lại đầy đủ thì các 
phước đức ấy với tâm tùy hý là tối thăng, tôi đại, 
tột cùng và vi diệu. Tùy hý rôi, Bô-tát nên hôi 
hướng lên ngôi Vô thượng Chánh đăng giác. 

Nêu Bồ-tát nghĩ như vây: “Các pháp ấy đều 
tận diệt, cảnh giới hồi hướng cũng tận diệt.” Đó 
gọi là phước đức tùy hỷ chân chánh hôi hướng 
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Vô thượng Chánh đắng giác. Nêu Bô-tát biết 
không có pháp nào có thê hồi hướng thì đó gọi là 
chân chánh hồi hướng Vô thượng Chánh đắng 
giác; nêu Bôồ-tát hôi hướng như vậy thì không bị 
rơi vào vọng tưởng điên đảo, kiến chấp điên đảo 
và tâm điên đảo. Vì sao? Vì Bồ-tát ấy không có 
tham trước về sự hôi hướng nên gọi là hôi hướng 
Vô thượng. 

Nếu có Bồ-tát nào đôi với phước đức tạo ra 
mà chấp tướng để phân biệt thì không thể đem 
phước đức ấy mà hồi hướng được. Vì sao? Vì 
pháp làm ra ấy đều ly tướng và phước đức tùy hỷ 
cũng ly tướng. 

Nêu Bỏ-tát biết pháp mà mình nghĩ ra đều ly 
tướng thì phải biết đó là mình đã hành Bát-nhã 
ba-la-mật. Lại phước đức thiện căn của chư Phật 
quá khứ diệt độ cũng như vậy nên dụng hôi 
hướng, pháp hồi hướng, tánh hồi hướng cũng 
như vậy. 

Nêu Bồ-tát có thể hiểu rõ như vậy thì gọi là 
chân chánh hồi hướng Vô thượng Chánh đắng 
giác. Vì sao? Vì chư Phật không chấp nhận sự 
hôi hướng chấp tướng. Nếu pháp quá khứ tận 
diệt thì pháp ây vô tướng không thể lấy tướng để 
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đặc. Nêu Bô-tát phân biệt như vậy gọi là còn 
chấp tướng, nếu không phân biệt như vậy thì gọi 
là chánh hồi hướng. 

Vậy hồi hướng như thế nào mà không phân 
biệt chấp tướng? Bô-tát sẽ như việc ấy sẽ được 
học phương tiện Bát-nhã ba-la-mật. Nếu không 
nghe, không được phương tiện Bát-nhã ba-la-mật 
thì không có khả năng thể nhập việc ây; nêu 
không nghe phương tiện Bát-nhã ba-la-mật mà 
có thể đem các phước đức để chân chánh hôi 
hướng thì không có sự việc đó. Vì sao? Vì người 
này đối với thân chư Phật trong quá khứ và các 
phước đức đều đã diệt tận mà còn phân biệt chập 
tướng rằng mình được phước đức ây và muôn 
đem hồi hướng, hồi hướng như vậy chư Phật 
không chấp nhận, cũng không tủy hÿ. 

Vì sao? Vì đối với pháp ây có sở đắc. Nghĩa 
là người này còn phân biệt chấp tướng là chư 
Phật quá khứ có diệt độ. Ai hôi hướng mà có sở 
đặc thì đó là người đại tham trước. Thế nên, hôi 
hướng mà có tâm sở đắc thì chư Phật không nói 
người này có lợi ích lớn. Vì sao? Vì hồi hướng 
như vậy là có xen lẫn chất độc, khổ não. Ví như 
thức ăn ngon mà trong đó có xen lần chât độc. 
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Mặc dâu thức ăn rât thơm ngon nhưng lại có 
xen lẫn chất độc thì không thể ăn được. Nếu 
người ngu si, vô trí ăn thức ăn này, thoạt đầu tuy 
răng cảm thấy thơm ngon vừa ý nhưng khi thức 
ăn sắp tiêu hóa thì họ sẽ bị hậu quả rất là đau 
khô. 

Cũng vậy, có người không thọ trì, đọc tụng 
đúng đăn, không hiểu rõ thật nghĩa đó mà lại dạy 
cho các đệ tử hôi hướng và nói: “Thiện nam tử, 
hãy đến đây, như chư Phật quá khứ, hiện tại, vị 
lai, giới, định, tuệ, giải thoát, giải thoát tri kiến 
cùng các căn lành mà đệ tử Thanh văn và người 
phàm phu gieo trồng: chư Phật thọ ký cho chúng 
sinh chứng Bích-chi-phật; các căn lành mà Bích- 
chi-phật đó gieo trồng: Đức Phật thọ ký cho Bồ- 
tát chứng Vô thượng Chánh đăng giác và các căn 
lành mà các Bô-tát đó gieo trông tập hợp đây đủ 
thì đó là phước đức tùy hỷ.” 

Tùy hý rôi đem hồi hướng lên ngôi Vô 
thượng Chánh đắng giác. Hồi hướng như vậy là 
người hồi hướng còn phân biệt và chấp tướng 
nên gọi đó là có xen lẫn chât độc nên người có sở 
đặc không được hôi hướng. Vì sao? Vì hễ có sở 
đắc đều là chật độc. 
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Thê nên, Bô-tát ây phải tư duy vê phước 
đức thiện căn của chư Phật quá khứ, vị lai, hiện 
tại như thế. Vậy phải hồi hướng như thế nào mới 
gọi là chân chánh hồi hướng lên ngôi Vô thượng 
Chánh đăng giác? Nêu Bô-tát muốn không hủy 
báng chư Phật thì nên hôi hướng như vậy. 

Phải như thật biết phước đức của chư Phật là 
tướng thê nào, tánh thế nào, chứng thế nào và 
quả như thế nào thì ta cũng tùy hý như vậy. Ta sẽ 
đem sự tùy hỷ này hôi hướng lên ngôi Vô thượng 
Chánh đăng giác. Bô-tát hôi hướng như vậy thì 
không có lỗi hủy báng chư Phật, hôi hướng như 
vậy thì sẽ không bị chất độc, cũng gọi là làm 
theo lời dạy của chư Phật. 

Lại nữa, Bô-tát nên đem phước đức tùy hỷ 
mà hôi hướng như vậy. Như giới, định, tuệ, giải 
thoát, giải thoát tri kiến không bị trói buộc vào 
cõi Dục, không bị trói buộc vào cõi Sắc, cũng 
không bị trói buộc vào cõi Vô sắc; cũng không 
có quá khứ, không có vị lai và không có hiện tại. 
Vì không bị trói buộc nên phước đức ấy hôi 
hướng cũng không bị trói buộc, pháp hôi hướng 
không bị trói buộc, cảnh giới hồi hướng cũng 
không bị trói buộc, Bô-tát nào có thể hôi hướng 
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như vậy thì không bị chất độc, nếu ai không 
hôi hướng như vậy thì gọi người ấy là tà hôi 
hướng. Pháp hồi hướng của Bồ-tát giỗng như sự 
hồi hướng của ba đời chư Phật, ta cũng nên hôi 
hướng Vô thượng Chánh đăng giác như vậy thì 
gọi là chánh hồi hướng. 

Bây giờ, Phật khen Tu-bô-đê: 

-Lành thay, lành thay, này Tu-bô-đề! Ông có 
thể vì các Đại Bồ-tát mà làm Phật sự. Tu-bô-đề! 
Nếu có chúng sinh trong tam thiên đại thiên thê 
giới đêu hành tâm Từ, Bi, Hỷ, Xả, bôn Thiên, 
bốn Vô sắc định, năm phép Thân thông thì không 
băng phước đức hồi hướng của Bỏ- tất ây, vi 
phước đức hôi hướng của Bô-tát này là tối thắng, 
tối đại, tột cùng và vi diệu. 

Lại nữa, này Tu-bô-đề! Nếu có chúng sinh 
trong tam thiên đại thiên thế giới đêu phát tâm 
cầu Vô thượng Chánh đắng giác mà mỗi Bô-tát 
ây ở trong hăng hà sa kiếp đem tâm có sở đắc để 
bố thí các thứ cân dùng như y phục, ngọa cụ, ăn 
uống và thuốc men cho hăng hà sa chúng sinh 
trong thế giới. Cứ mỗi Bô-tát như vậy đều ở 
trong hăng hà sa kiếp đem tâm có sở đắc để bô 
thí tất cả các thứ cần dùng như y phục, ngọa cụ, 
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ăn uông và thuôc men cho các Bô-tát ây thì ý 
ông nghĩ sao? Nhờ nhần duyên này, phước đức 
của Bồ-tát ây có nhiều không? 

Tu-bô-đê thưa: 

-Bạch Thế Tôn! Phước đức ây rất nhiêu, 
không thê ví dụ được. Nhưng nêễu phước đức â ây 
có hình tướng thì chúng sinh trong hăng hà sa thê 
giới không thê chứa hết. 

Phật khen ngợi Tu-bô-đê: 

-Lành thay, lành thay, này Tu-bô-đề! Nếu 
Bô-tát được Bát-nhã ba-la-mật bảo hộ mà có thê 
đem phước đức ây hôi hướng thì so với phước 
đức bô thí với tâm có sở đắc của Bô-tát ở trên thì 
không băng phân trăm, không bằng một phân, 
hay trăm ngàn, vạn, ức phân, cũng không băng 
một phân cho đến toán số thí dụ cũng không thê 
sánh kịp. 

Bây giờ, có hai vạn Thiên tử ở trên cõi trời 
Tứ Thiên vương chắp tay đảnh lễ Đức Phật và 
thưa: 

-Bạch Thế Tôn! Sự hồi hướng của vị Bồ-tát 
này gọi là hôi hướng lớn lao, vì dùng phương 
tiện mà vị ây đã hơn phước đức bồ thí của Bỗ-tát 
có sở đắc. Vì sao vậy? Vì sự hồi hướng của Bồ- 
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tát ây được Bát-nhã ba-la-mật bảo hộ. 

Khi ấy, mười vạn Thiên tử trên cõi trời Đao- 
lợi đem các loại hoa trời, hương xoa, hương bột, 
áo trời, tràng phan trời và trỗi các thứ kỹ nhạc 
trời để cúng dường Phật, rôi đều thưa: 

-Bạch Thế Tôn! Sự hồi hướng của vị Bồ-tát 
này gọi là hôi hướng lớn lao, vì dùng phương 
tiện mà Bỏ-tát này đã hơn phước đức của Bô-tát 
có sở đắc. Vì sao vậy? Vì sự hôi hướng của Bồ- 
tát ây được Bát-nhã ba-la-mật bảo hộ. 

Lại có mười vạn Thiên tử trên cõi trời Dạ-ma, 
mười vạn Thiên tử trên cõi trời Đâu-suất-đà, 
mười vạn Thiên tử trên cõi trời Hóa lạc, mười 
vạn Thiên tử trên cõi trời Tha hóa tự tại đều đem 
hoa trời, hương trời cho đến trối các thứ kỹ nhạc 
trời để cúng dường Phật và đồng thưa: 

-Bạch Thế Tôn! Sự hồi hướng của vị Bồ-tát 
này gọi là hôi hướng lớn lao, vì dùng phương 
tiện mà vị ây đã hơn phước đức bồ thí của Bô-tát 
có sở đặc. Vì sao vậy? Vì sự hồi hướng của vị 
Bồ-tát này được Bát-nhã ba-la-mật bảo hộ. 

Lại có các Thiên tử ở cõi trời Phạm thể lớn 
tiếng xướng lên: 

-Sự hôi hướng của Bô-tát này gọi là Đại hồi 


568 BÁT-NHÃ - BỘ 15 


hướng, vì dùng phương tiện mà vị ây đã hơn 
phước đức bố thí của Bô-tát có sở đắc. Vì sao 
vậy? Vì sự hồi hướng của Bồ-tát này là được 
Bát-nhã ba-la-mật bảo hộ. 

Lại cũng có các Thiên tử ở trên các cõi trời 
như Phạm phụ, Phạm chúng, Đại phạm, Quang 
thiên, Vô lượng quang, Quang âm, Tình, Thiều 
tịnh, Vô lượng tịnh, Biến tịnh, Vô vân hành, 
Phước sinh, Quảng quả, Vô quảng, Vô nhiệt, 
Diệu kiến, Thiện kiên cõi trời Vô tiêu cùng chắp 
tay đảnh lễ Phật, rồi đông thưa: 

-Bạch Thế Tôn! Việc cầu Phật đạo của thiện 
nam, tín nữ này rt là hiễm có, nhờ được Bát-nhã 
ba-la-mật bảo hộ mà họ có thể hơn phước đức bố 
thí của Bô-tát có sở đắc. Vì sao? Vì sự hôi hướng 
của Bô-tát này là được Bát-nhã ba-la-mật bảo hộ. 

Bây giờ, Phật dạy các Thiên tử ở cõi trời Tịnh 
CƯ: 

-Hãy gác lại việc chúng sinh trong tam thiên 
đại thiên thê giới đó qua một bên. Nếu có hăng 
hà sa chúng sinh khắp mười phương ở thể ĐIỚI 
đêu phát tâm cầu Chánh đăng giác thi mỗi một 
Bồ-tát này ở trong hăng hà sa kiếp đem tâm có sở 
đặc để bố thí tất cả các thứ cần dùng như y phục, 
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ngọa cụ, ăn uông và thuôc men cho chúng sinh 
trong hăng hà sa khắp mười phương thế giới, cứ 
mỗi Bôồ-tát như vậy đều ở hăng hà sa kiếp đem 
tâm có sở đắc để bố thí tật cả các thứ cân dùng 
như y phục, ngọa cụ, ăn uống và thuốc men cho 
các chúng sinh ấy. Nếu có Bô-tát đối với giới, 
định, tuệ, giải thoát, giải thoát tri kiến của chư 
Phật quá khứ, hiện tại, vị lai cùng các đệ tử 
Thanh văn và căn lành gieo trồng của người 
phàm phu tập hợp. đây. đủ thì các phước đức ây 
với tâm tùy hỷ là tối thắng, tối đại, tột cùng và vi 
diệu. Tùy hỷ rồi, đem hỏi hướng lên ngôi Vô 
thượng Chánh đăng giác thì phước đức ấy tất 
nhiêu. 

Khi ây, Tu-bô-đề bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn! Như Phật đã nói: các phước 
đức ấy hợp lại mà tính với tâm tùy hý là tối 
thăng, tối đại, tột cùng và vi diệu. Tùy hỷ tôi, 
đem hồi hướng lên ngôi Vô thượng Chánh đăng 
giác. Bạch Thế Tôn, vậy, Bỏ- tắt phải tùy hỷ như 
thế nào mới gọi là tôi thăng, tối đại, tột cùng và 
vi diệu? 

Phật dạy: 

-Này Tu-bô-đê! Bôồ-tát nào đôi với các pháp 
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quá khứ, vị lai và hiện tại mà không lây, không 
bỏ, không niệm, không đắc, ở trong đó không có 
pháp đã sinh diệt, đang sinh diệt và sẽ sinh diệt, 
vì thật tướng của các pháp là như thật nên sự tùy 
hý hồi hướng Vô thượng Chánh đăng giác cũng 
như vậy. 

Tu-bô-để! Đó là sự tùy hỷ hồi hướng của Bồ- 
tát ây là tôi thăng, tôi đại, tột cùng và vi diệu. 

Lại nữa, này Tu-bô-để! Bồ-tát nào muốn tùy 
hý, Bồ-tát muốn tùy hỷ với chư Phật quá khứ, vị 
lai và hiện tại, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh 
tân, thiền định, trí tuệ, giải thoát, giải thoát tri 
kiến thì nên tùy hỷ như vậy; như giải thoát trì 
giới cũng như vậy, giải thoát, định, tuệ cũng như 
vậy; giải thoát, giải thoát tri kiên cũng như vậy, 
giải thoát tín giải cũng như vậy, giải thoát tùy hỷ 
cũng như vậy, giải thoát pháp vị lai chưa sinh 
cũng như vậy, vô lượng a-tăng-kỳ chư Phật và 
các đệ tử trong quá khứ ở thê giới cũng giải thoát 
như vậy; vô lượng a-tăng-kỳ chư Phật và các đệ 
tử trong hiện tại khắp mười phương ở thế giới 
cũng giải thoát như vậy và vô lượng a-tăng-kỳ 
chư Phật và các đệ tử ở vị lai khắp mười phương 
ở thế giới cũng giải thoát như vậy. Vì tướng của 
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các pháp ây không trói, không buộc, không mở, 
không cởi nên sự hồi hướng Vô thượng Chánh 
đăng giác cũng không sinh, không diệt. 

Tu-bô-để! Gọi sự tùy hỷ hồi hướng của Bồ- 
tát đó là tôi thăng, tôi đại, tột cùng và vi diệu. Vì 
vậy mà sự hôi hướng của Bô-tát này hơn các Bỗ- 
tát kia như hăng hà sa khắp mười phương ở thế 
giới. Nêu mỗi Bô-tát ở trong hằng hà sa kiếp mà 
đem tâm có sở đắc bố thí cho tất cả các thứ cần 
dùng như y phục, ngọa cụ, ăn uống và thuốc men 
cho chúng sinh trong hăng hà sa ở thế gIỚI, nếu 
đem tâm có sở đắc Bồ thí, Trì giới, Nhẫn nhục, 
Tinh tấn, Thiên định thì so với phước đức tùy hỷ 
hôi hướng này thì dù trăm ngàn phân cũng không 
băng một phân, hay trăm, ngản, vạn, ức phân 
cũng không bằng một phân cho đến toán số thí 
dụ cũng không thê sánh kịp. 

M 
Phẩm 8: NÊ-LÊ 
Khi ấy, Tôn giả Xá-lợi-phât bạch Phật: 
-Bạch Thê Tôn! Đó là Bát-nhã ba-la-mật. 


Phật dạy: 
Này Xá-lợi-phât! Đó là Bát-nhã ba-la-mật. 
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Xá-lợi-phât thưa: 

-Bạch Thê Tôn! Bát-nhã ba-la-mật có năng 
lực làm ánh sáng chiếu khắp. 

Bạch Thế Tôn! Bát-nhã ba-la-mật là pháp 
phải cung kính đảnh lễ. 

Bạch Thế Tôn! Bát-nhã ba-la-mật có thể cho 
ánh sáng. 

Bạch Thế Tôn! Bát-nhã ba-la-mật trừ được 
các tối tăm. 

Bạch Thế Tôn! Bát-nhã ba-la-mật không bị 
nhiễm ô. 

Bạch Thế Tôn! Bát-nhã ba-la-mật là chỗ 
nhiêu lợi ích. 

Bạch Thế Tôn! Bát-nhã ba-la-mật nhiều sự an 
Ơn. 

Bạch Thế Tôn! Bát-nhã ba-la-mật có thê cho 
người mù được đôi mắt sáng. 

Bạch Thế Tôn! Bát-nhã ba-la-mật có khả 
năng làm cho người tu hành sai đường được vào 
chánh đạo. 

Bạch Thế Tôn! Bát-nhã ba-la-mật tức là Nhất 
thiết trí. 

Bạch Thế Tôn! Bát-nhã ba-la-mật là mẹ sinh 
ra các Bô-tát. 
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Bạch Thế Tôn! Bát-nhã ba-la-mật chắng 
phải là pháp sinh, chăng phải pháp diệt. 

Bạch Thê Tôn! Bát-nhã ba-la-mật đầy đủ ba 
chuyền, mười hai tướng pháp luân. 

Bạch Thế Tôn! Bát-nhã ba-la-mật có thể làm 
chỗ cứu hộ cho những người nghèo cùng. 

Bạch Thế Tôn! Bát-nhã ba-la-mật có năng 
lực đoạn diệt sinh tử. 

Bạch Thể Tôn! Bát-nhã ba-la-mật có thê chỉ 
dạy tất cả pháp tánh. 

Bạch Thế Tôn! Phải cung kính và đảnh lễ 
Bát-nhã ba-la-mật như thế nào? 

Phật dạy: 

-Này Xá-lợi-phất! Nếu ông cung kính đảnh lễ 
Đức Phật thì phải cung kính đảnh lễ Bát-nhã ba- 
la-mật như cung kính và đảnh lễ Phật vậy. 

Bây giờ, Thích Đê-hoàn Nhân nghĩ: “Vì 
duyên cớ gì mà Tôn giả Xá-lợi-phất hỏi như 
vậy?” Nghĩ rôi lại hỏi Xá-lợi-phất: 

-Thưa Tôn giả! Vì duyên cớ gì mà thây hỏi 
Đức Phật như vậy? 

Xá-lợi-phất trả lời: 

-Đại Bồ-tát đem phước tùy hý của Bát-nhã 
ba-la-mật mà hồi hướng đến Nhất thiết trí thì so 


524 BÁT-NHÃ - BỘ 15 


với tât cả phước đức Bồ thí, Trì giới, Nhẫn 
nhục, Tĩnh tân, Thiền định... của các Bô-tát vừa 
nói ở trên thì phước đức này là hơn hết. Do đó 
mà tôi hỏi như vậy. 

Này Kiều-thi-ca! Ví như người mù tuy có 
trăm ngàn vạn chúng nhưng không có người dẫn 
đường thì người mù ấy không thể nào đi đến 
thành ấp, xóm làng được. 

Này Kiêu-thi-ca! Nếu năm pháp Ba-la-mật 
mà xa ha Bát-nhã ba-la-mật, cũng như người mù 
không có ai dẫn đường nên không thể tu đạo để 
đạt đên Nhất thiết trí. Nếu như năm pháp Ba-la- 
mật mà được Bát-nhã ba-la-mật bảo hộ thì cũng 
như người mù đã có mắt. Vì vậy, nhờ năng lực 
của Bát-nhã ba-la-mật mà năm pháp Ba-la-mật 
mới được tên Bát-nhã ba-la-mật. 

Xá-lợi-phất bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn! Làm thế nào đề sinh Bát-nhã 
ba-la-mật? 

Phật dạy: 

-Nêu Bồ-tát không sinh sắc thì sinh Bát-nhã 
ba-la-mật; không sinh thọ, tưởng, hành, thức, thì 
sinh Bát-nhã ba-la-mật. Như thê sinh Bát-nhã ba- 
la-mật là thành tựu pháp gì? 
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Này Xá-lợi-phât! Như thê sinh Bát-nhã ba- 
la-mật đối với pháp không có chỗ thành tựu, nếu 
không có chỗ thành tựu thì gọi là Bát-nhã ba-la- 
mật. 

Thích Đê-hoàn Nhân bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn! Bátnhã ba-la-mật cũng 
không thành tựu Nhất thiết trí chăng? 

Phật dạy: 

-Này Kiêu-thi-ca! Bát-nhã ba-la-mật thành 
tựu Nhất thiết trí, nhưng không như danh tướng 
để làm ra pháp thành tựu. 

Thích Đê-hoàn Nhân thưa: 

-Bạch Thế Tôn! Vậy phải thành tựu như thế 
nào? 

Phật dạy: 

-Này Kiêu-thi-ca! Không thành tựu như vậy 
tức là thành tựu. 

Thích Đê-hoàn Nhân bạch Phật: 

-Thật hy hữu thay, bạch Thế Tôn! Bát-nhã 
ba-la-mật không làm cho sinh, cũng không làm 
cho diệt cho nên có. 

Tu-bô-đê bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn! Bồ-tát phân biệt như vậy thì 
mất Bát-nhã ba-la-mật và xa lìa Bát-nhã ba-la- 
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mật? 

Phật dạy: 

-Này Tu-bô-đê! Có nhân duyên này: Nếu Bỏ- 
tát cho rằng Bát-nhã ba-la-mật là trông không, là 
vô sở hữu thì vị ây sẽ mất Bát-nhã ba-la-mật và 
xa lìa Bát-nhã ba-la-mật. Tu-bô-để! Đó là Bát- 
nhã ba-la-mật của Bồ-tát. 

Tu-bô-đêề thưa: 

-Bạch Thế Tôn! Nói Bát-nhã ba-la-mật là chỉ 
những pháp nào? 

Phật dạy: 

-Này Tu-bô-đề! Nói Bát-nhã ba-la-mật là 
không chỉ sắc, không chỉ thọ, tưởng, hành, thức, 
cũng không chỉ các quả Tu-đà-hoàn, Tư-đà-hàm, 
A-na-hàm, A-la-hán, Bích-chi-phật và Phật pháp 
cũng không chỉ. 

Tu-bô-đề thưa: 

-Bạch Thê Tôn! Ma-ha ba-la-mật là Bát-nhã 
ba-la-mật. 

Phật dạy: 

-Này Tu-bô-để! Ý ông thế nào? Vì lý do đó 
nên Ma-ha ba-la-mật là Bát-nhã ba-la-mật. 

Tu-bô-đề thưa: 

-Bạch Thê Tôn! Bát-nhã ba-la-mật đối với 
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sắc không làm lớn, không làm nhỏ, không làm 
hợp, không làm tan; đôi với thọ, tưởng, hành, 
thức cũng không làm lớn, không làm nhỏ, không 
làm hợp, không làm tan. 

Bạch Thế Tôn! Bát-nhã ba-la-mật đôi với 
mười Lực của Phật không làm mạnh, không làm 
yếu và bôn Vô sở úy cho đến Nhất thiết trí cũng 
không làm hợp, không làm tan. 

Bạch Thế Tôn! Bô-tát nào phân biệt như vậy 
thì không hành Bát-nhã ba-la-mật. Vì sao vậy? 
Vì Bát-nhã ba-la-mật không có các tướng như 
vậy. Thế thì con phải độ bao nhiêu chúng sinh 
mới được tính vào hàng Bồ-tát có sở đắc. Sở dĩ 
vì sao? Vì chúng sinh không sinh nên Bát-nhã 
ba-la-mật cũng không sinh; vì chúng sinh vô tánh 
nên Bát-nhã ba-la-mật cũng vô tánh; vì chúng 
sinh lìa tướng nên Bát-nhã ba-la-mật cũng lìa 
tướng; vì chúng sinh không diệt nên Bát-nhã ba- 
la-mật cũng không diệt; vì chúng sinh không thê 
nghĩ bản nên Bát-nhã ba-la-mật cũng không thể 
nghĩ bàn; vì chúng sinh không thể hiểu rõ nên 
Bát-nhã ba-la-mật cũng không thể hiểu rõ; vì lực 
của chúng sinh tích tụ nên lực của Như Lai cũng 
tích tụ. 
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Xá-lợi-phât bạch Phật: 

-Bạch Thể Tôn! Bô-tát nào có thê tin Bát-nhã 
ba-la-mật ấy một cách sâu xa mà không nghĩ 
ngờ, không hối hận, cũng không lấy làm khó mà 
thuận theo thật nghĩa để giải thích thì vị ây từ nơi 
nào sinh đến nhân gian này? 

Phật dạy: 

-Này Xá-lợi-phất! Bồ-tát này ở cõi Phật 
phương khác qua đời mà sinh đên nhân gian này. 
Xá-lợi-phât! Bồ-tát từ cõi Phật phương khác đến 
đây là vị ấy đã từng gần gũi cúng dường chư 
Phật và cũng từng hỏi thật nghĩa trong pháp đó, 
cho nên nay nghe Bát-nhã ba-la-mật vị ấy liên 
sinh lòng hoan hỷ như là được nghe từ Phật, hoặc 
thây Bát-nhã ba-la-mật giống như thấy Phật. 

Tu-bô-đề bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn! Bát-nhã ba-la-mật có thể 
nghe và có thể thấy được không? 

Phật dạy: 

Không. 

Tu-bô-đê thưa: 

-Bạch Thế Tôn! Từ khi mới phát tâm đến nay 
Bồ-tát ây phải mất bao lâu mới tu tập Bát-nhã ba- 
la-mật? 
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Phật dạy: 

-Này Tu-bô-đề! Việc ây nên phân biệt: có 
Bỏ-tát được gặp bao nhiêu trăm ngàn vạn ức 
Phật, hoặc có vị ở chỗ Phật tu hành phạm hạnh, 
hoặc có vị ở trong đại chúng nghe Bát-nhã ba-la- 
mật một cách sâu xa mà tâm không cung kính lập 
tức bỏ đi. Tu-bô-đê! Phải biết những hạng Bồ-tát 
này khi xưa vào thời chư Phật quá khứ nghe 
giảng kinh Bát-nhã ba-la-mật liên bỏ đi, nên nay 
nghe pháp Bát-nhã ba-la-mật sâu xa cũng bỏ ởi, 
vì thân tâm của họ không hòa hợp nên tạo ra 
nghiệp không trí tuệ. Do nhân duyên chứa nhóm 
nghiệp ngu si nên họ phỉ báng và chỗng đối pháp 
Bát-nhã ba-la-mật. 

Tu-bô-để! Người nào phi báng và chỗng đối 
Bát-nhã ba-la-mật tức là đã phi báng và chống 
đối pháp Nhất thiết trí. Người nào phỉi báng và 
chông đối pháp Nhất thiết trí tức là đã phỉ báng 
và chông đối chư Phật trong ba đời. 

Này Tu-bô-đê! Vì tạo nghiệp phá pháp mà 
những kẻ ngu SI ây phải bị tội nặng như vậy, cho 
nên họ phải chịu tội ở trong đại địa ngục bao 
nhiều trăm ngàn vạn kiếp, rôi từ đại địa ngục này 
đến đại địa ngục khác. Khi tội nhân chịu tội từ 
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đại địa ngục này đên đại địa ngục khác, nêu 
kiếp hỏa nổi lên thì họ đọa vào đại địa ngục ở 
phương khác. Ở nơi đó, cũng từ đại địa ngục này 
đến đại địa ngục khác, khi chịu tội từ đại địa 
ngục này đến đại địa ngục khác nữa, nêu kiếp 
hỏa nồi lên thì họ trở lại đọa vào địa ngục ở nƠi 
khác. Sau khi đọa vào đại địa ngục ở nơi khác rôi 
thì từ đại địa ngục này đến đại địa ngục khác. 
Khi chịu tội từ đại địa ngục này đến đại địa ngục 
khác, nếu kiếp hỏa nồi lên thì họ trở lại đọa vào 
đại địa ngục này. Ở đây, người ấy từ đại địa ngục 
này đến đại địa ngục khác chịu các khổ não đau 
đớn. Cứ lân lượt như vậy cho đến kiếp hỏa nối 
lên trở lại thì họ phải chịu vô lượng nghiệp báo 
khổ não. Vì sao vậy? Vì họ đã tạo nghiệp ác 
khâu. 

Bây giờ, Xá-lợi-phất bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn! Tội nghiệp phá pháp như 
vậy có giỗng tội ngũ nghịch không? 

Phật dạy: 

-Này Xá-lợi-phât! Ông chớ nên cho răng tội 
phá pháp này giỗng như tội ngũ nghịch. Vì sao 
vậy? Vì người này nghe Bát-nhã ba-la-mật sâu 
xa rôi phi báng và chông đối và nghĩ: “Ta không 
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nên học pháp này, vì pháp này chắng phải Phật 
nói. Do nhân duyên đó mà tội của họ càng thêm 
nặng vì đã làm cho người khác xa lìa Bát-nhã ba- 
la-mật. 

Phật dạy: 

—Người này tự phá hoại thân mình cũng phá 
hoại thân của người khác, tự uống thuốc độc và 
cũng cho người khác uống thuốc độc, tự làm 
mình mất mạng cũng làm cho người khác mất 
mạng, tự mình không biết, không hiểu Bát-nhã 
ba-la-mật cũng dạy cho người khác không biết, 
không hiểu. 

Xá-lợi- phất! Người này ta không còn cho họ 
xuất gia, huống gì ở trong pháp của ta mà thọ 
nhận sự cúng dường. Vì sao vậy? Vì phải biết 
người này đã làm ô nhiễm pháp, phải biết người 
này đã làm pháp ấy bị cặn bã nên tánh của họ bị 
dơ bẩn. Nếu có chúng sinh nào tin nhận lời nói 
ây thì cũng sẽ nhận lây tội nặng đó rất là đau đớn 
và khô sở. Vì sao? Này Xá-lợi-phât! Vì nếu 
người nào phá pháp Bát-nhã ba-la-mật, hoặc làm 
nhiễm ô Bát-nhã ba-la-mật thì phải biết người 
này phá pháp và làm nhiễm ô pháp ấy. 

Xá-lợi-phất bạch Phật: 
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-Bạch Thê Tôn! Tại sao Đức Như Lai 
không nói rõ người này phải thọ thân lớn hay 
nhỏ? 

Phật dạy: 

-Này Xá-lợi-phất! Hãy gác lại việc lượng 
thân lớn, nhỏ của người này qua một bên và 
không cần nói nữa. Vì nếu người này mà nghe 
nói về lượng thân của mình thì họ sẽ thô huyết từ 
trong miệng ra, hoặc chết, hoặc gân chết; nêu 
nghe nói về lượng thân ây thì họ tự biết tội này 
nên rất đau khô và làm cho thân thể của họ bị 
khô héo. Thế nên, không cần nói về sự thọ thân 
lớn, nhỏ của họ nữa. 

Xá-lợi-phât bạch Phật; 

-Bạch Thế Tôn! Xin Đức Thế Tôn hãy nói 
lượng thân của người này để làm điều răn dạy 
cho người đời sau, làm cho họ biết vì tội nghiệp 
này mà họ phải chịu thân lớn đó. 

Phật dạy: 

-Này Xá-lợi-phất! Việc làm này cũng đủ làm 
ánh sáng lớn để răn dạy cho chúng sinh ở đời 
sau. Vì nhân duyên chứa nhóm nghiệp tội như 
vậy mà họ phải chịu tội lỗi đau đớn khổ não vô 
lượng, vô biên như vậy. 
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Này Xá-lợi-phât! Việc làm này đủ làm ánh 
sáng lớn để răn dạy cho người tu điều thiện. 

Tu-bô-đề bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn! Những thiện nam, tín nữ nên 
khéo giữ gìn thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý 
nghiệp. Bạch Thế Tôn! Chỉ vì do nhân duyên 
khẩu nghiệp mà họ phải mặc trọng tội như vậy 
sao? 

Phật dạy: 

-Này Tu-bô-đề! Do vì nhân duyên khẩu 
nghiệp nên họ phải mắc tội nặng như vậy. 

Này Tu-bô-đểề! Trong giáo pháp của ta có 
nhiêu người ngu si đã chê bai và hủy báng Bát- 
nhã ba-la-mật như vậy. 

Này Tu-bô-đề! Người nào chê bai và hủy 
báng Bát-nhã ba-la-mật tức là họ đã chê bai và 
hủy báng Vô thượng Chánh đăng giác. Người 
nào chê bai, hủy báng Vô thượng Chánh đăng 
giác tức là đã chê bai và hủy báng Nhất thiết trí 
của chư Phật quá khứ, vị lai và hiện tại. Người 
nào chê bai, hủy báng Nhất thiết trí của chư Phật 
tức là họ đã chê bai, hủy bảng Pháp bảo; người 
nào chê bai, hủy báng Pháp bảo tức là đã chê bai, 
hủy báng Tăng bảo. Vì chê bai và hủy báng ngôi 
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Tam bảo nên họ mới tạo ra vô lượng, vô biên 
nghiệp tội nặng như thê. 

Tu-bô-đề bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn! Có bao nhiêu nhân duyên 
làm cho những hạng người ngu s1 kia chê bai và 
chông báng pháp Bát-nhã ba-la-mật? 

Phật dạy: 

-Này Tu-bô-đề! Những người ngu s¡ này một 
là bị ác ma sai sử, hai là đối với pháp vi diệu sâu 
xa không tin, không hiểu. 

Lại nữa, này Tu-bô-đề! Những hạng người 
ngu s1 này bị lệ thuộc bạn xấu nên không được 
an vui, không hoan hỷ tu tập các thiện pháp mà 
lại chìm đắm vào sự tham lam chấp trước 
thường tìm lỗi của người khác, tự cao, ngã mạn 
và khinh khi người khác. Tu-bô-đê! Vì lý do đó 
mà những người ngu si kia đã chê bai chỗng 
báng Bát-nhã ba-la-mật. 

Tu-bô-đề bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn! Nếu người nào không tinh 
tân thì rất khó tin hiểu Bát-nhã ba-la-mật phải 
không? 

Phật dạy: 

-Đúng vậy, đúng vậy, này Tu-bô-để! Nếu ai 
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không tỉnh tân thì rât khó mà tin hiểu pháp Bát- 
nhã ba-la-mật. 

Tu-bô-đê thưa: 

-Bạch Thê Tôn! Tại sao người không tinh tân 
lại rất khó tin hiểu pháp Bát-nhã ba-la-mật? 

Phật dạy: 

-Này Tu-bô-đề! Sắc không buộc, cũng không 
mở. Vì sao? Vì thật tánh của sắc là sắc; thọ, 
tưởng, hành, thức không buộc, cũng không mở. 
VỊ sao? Vì thật tánh của thức là thức. 

Lại nữa, này Tu-bô-đê! Thời gian trước của 
sắc không buộc cũng không mở. Vì sao? Vì thật 
tánh về thời gian trước của sắc là sắc; thời gian 
sau của sắc không buộc cũng không mở. Vì sao? 
Vì thật tánh về thời gian sau của sắc là sắc; sắc 
của hiện tại không buộc cũng không mở. Vì sao? 
Vì thật tánh của sắc hiện tại là sắc. 

Này Tu-bô-đề! Thời gian trước của thọ, 
tưởng, hành, thức không buộc cũng không mở. 
Vì sao? Vì thật tánh của thời gian trước của thức 
là thức; thời gian sau của thức không buộc cũng 
không mở. Vì sao? Vì thật tánh thời gian sau của 
thức là thức; thức của hiện tại không buộc cũng 
không mở. Vì sao? Vì thật tánh hiện tại của thức 
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là thức. 

Tu-bô-đê thưa: 

-Bạch Thế Tôn! Vì Bát-nhã ba-la-mật này rất 
là sâu xa nên người không tinh tấn khó tin khó 
hiểu. 

Phật dạy: 

-Đúng vậy, đúng vậy, này Tu-bô-đê! Vì Bát- 
nhã ba-la-mật này rất là sâu xa nên người không 
tỉnh tân họ rất khó tin hiểu. 

Này Tu-bô-đề! Sắc thanh tịnh tức là quả 
thanh tịnh; vì sắc thanh tịnh nên quả cũng thanh 
tịnh. Thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh tức là quả 
thanh tịnh; vì thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh 
nên quả cũng thanh tịnh. 

Lại nữa, này Tu-bô-đê! Sắc thanh tịnh tức là 
Nhất thiết trí thanh tịnh; vì Nhất thiết trí thanh 
tịnh nên sắc cũng thanh tịnh. 

Này Tu-bô-đề! Sắc thanh tịnh, Nhất thiết trí 
cũng thanh tịnh không hai, không riêng, không 
khác và cũng không hư hoại; thọ, tưởng, hành, 
thức thanh tịnh tức là Nhất thiết trí thanh tịnh; vì 
Nhất thiết trí thanh tịnh nên thọ, tưởng, hành, 
thức cũng thanh tịnh không hai, không riêng, 
không khác và cũng không hư hoại. 
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KINH TIỂU PHẨM BÁT-NHÃ BA-LA- 
MẬT 
QUYÊN 4 


Phẩm 9: KHEN NGỢI THANH TỊNH 

Khi ây, Xá-lợi-phất bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn! Thanh tịnh ây rât sâu xa, do 
đó Phật nói thanh tịnh. 

Bạch Thế Tôn! Thanh tịnh ấy sáng suốt, do 
đó Phật nói thanh tịnh. 

Bạch Thê Tôn! Thanh tịnh ấy không sinh cõi 
Dục, không sinh cõi Sắc, không sinh cõi Vô sắc, 
Phật nói rất thanh tịnh. 

Bạch Thế Tôn! Thanh tịnh ấy không dơ, 
không sạch, do đó Phật nói thanh tịnh. 

Bạch Thế Tôn! Thanh tịnh ấy không chứng 
đắc, không quả, do đó Phật nói thanh tịnh. 

Bạch Thê Tôn! Thanh tịnh ây không tạo tác, 
không phát khởi, do đó Phật nói thanh tịnh. 

Bạch Thê Tôn! Thanh tịnh ấy không có khả 
năng nhận biết, do đó Phật nói thanh tịnh. 

Bạch Thế Tôn! Thanh tịnh ấy không biết sắc, 
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không biết thọ, tưởng, hành, thức, do đó Phật 
nói thanh tịnh. 

Bạch Thể Tôn! Bát-nhã ba-la-mật đối với 
Nhất thiết trí không tăng, không giảm, do đó Phật 
nói thanh tịnh. 

Bạch Thể Tôn! Cớ gì Bát-nhã ba-la-mật 
thanh tịnh, đỗi với pháp không có chỗ thủ chấp, 
do đó Phật nói thanh tịnh. 

Bây giờ, Tu-bô-đề bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn! Ngã tịnh, cho nên sắc cũng 
tịnh, Phật nói rốt ráo thanh tịnh. 

Bạch Thế Tôn! Ngã thanh tịnh, cho nên thọ, 
tưởng, hành, thức cũng thanh tịnh, Phật nói rốt 
ráo thanh tịnh. 

Bạch Thế Tôn! Ngã thanh tịnh, cho nên quả 
thanh tịnh, Phật nói rốt ráo thanh tịnh. 

Bạch Thế Tôn! Ngã thanh tịnh, cho nên Nhất 
thiết trí cũng thanh tịnh, Phật nói rốt ráo thanh 
tịnh. 

Bạch Thế Tôn! Ngã thanh tịnh, cho nên 
không chứng đắc, không quả, Phật nói rốt ráo 
thanh tịnh. 

Bạch Thế Tôn! Ngã vô biên, cho nên sắc 
cũng vô biên Phật nói rốt ráo thanh tịnh. 
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Bạch Thê Tôn! Ngã vô biên, cho nên thọ, 
tưởng, hành, thức cũng vô biên, Phật nói rốt ráo 
thanh tịnh. 

Bạch Thế Tôn! Đúng như vậy, như thế gọI là 
Bát-nhã ba-la-mật của Bồ-tát ư? Do đó Tu-bô-đề 
rốt cuộc thanh tịnh. 

Bạch Thế Tôn! Bát-nhã ba-la-mật chắng phải 
bờ bên này, chăng phải bờ bên kia, cũng chắng 
phải giữa dòng, do đó Phật dạy rốt ráo thanh tịnh. 

Bạch Thế Tôn! Bô-tát nào phân biệt như vậy 
tức là mất Bát-nhã ba-la-mật và xa lìa Bát-nhã 
ba-la-mật. 

Phật dạy: 

-Lành thay, lành thay, này Tu-bô-để! Từ 
danh tướng cho nên sinh ra chấp trước. 

-Thật hiểm có thay, bạch Đức Thế Tôn. Ngài 
khéo nói sự chấp trước trong Bát-nhã ba-la-mật! 

Bây giờ, Xá-lợi-phất hỏi Tu-bô-đê: 

—Vì nhân duyên øì gọi là chấp trước? 

Xá-lợi-phất trả lời: 

—Vì nếu thiện nam, tín nữ nào phân biệt sắc 
rỗng không tức gọi là đã chấp trước; phân biệt 
thọ, tưởng, hành, thức rỗng không tức gọi là chấp 
trước; phân biệt pháp quá khứ, pháp vị lai, pháp 
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hiện tại tức gọi là châp trước; phân biệt Bô-tát 
mới phát tâm được bao nhiêu phước đức tức gọi 
là chấp trước. 

Thích Đề-hoàn Nhân hỏi Tu-bô-đề: 

—Vì lý do gì mà việc ấy gọi là chấp trước? 

Tu-bô-đề trả lời: 

-Này Kiêu-thi-ca! Người ây phân biệt tâm 
này và đem tâm ấy hồi hướng Vô thượng Chánh 
đăng giác. 

Này Kiều-thi-ca! Tâm tánh không thê hồi 
hướng. Thế nên, Bôồ-tát nêu muốn dạy cho người 
khác Vô thượng Chánh đăng giác thì nên như 
thật tướng của các pháp mà chỉ dạy cho họ được 
lợi ích. Như vậy, mới không làm hại mình, điều 
đó Phật chấp nhận và cũng là cách giáo hóa của 
ngài cho thiện nam, tín nữ xa lìa sự chấp trước. 

Khi ấy, Phật khen Tu-bô-đê: 

-Lành thay, lành thay, Tu-bô-để! Ông hãy chỉ 
dạy pháp chấp trước cho các Bồ-tát. Tu-bô-đê! 
Ta sẽ nói lại sự vi tế của các pháp chấp trước. 
Bây giờ, ông hãy lăng nghe cho kỹ. 

Tu-bô-đê thưa: 

-Bạch Thê Tôn! Con xin thọ nhận lời dạy của 
Ngài. 
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Phật dạy: 

-Nêu thiện nam, tín nữ nào chấp tướng mình 
niệm Phật thì theo sự chấp tướng ây thì đều gọi 
là chấp trước. Pháp vô lậu mà chư Phật quá khứ, 
hiện tại, vị lai có được, đều tùy hý rôi hôi hướng 
lên ngôi Vô thượng Chánh đắng giác tức cũng là 
chấp trước. Vì sao? Này Tu-bô-đề! Vì tánh của 
các pháp không phải quá khứ, không phải vị lai 
và không phải hiện tại không thể chấp tướng, 
không thê phan duyên, không thê thấy, không thê 
nghe, không thể biết, không thể hiểu và không 
thể hôi hướng. 

Tu-bô-đề bạch Phật: 

-Bạch Thê Tôn! Các pháp tính này rất là sâu 
xa nên Phật nói hoàn toàn lìa khỏ!1. 

Bạch Thế Tôn! Con kính lễ Bát-nhã ba-la- 
mật, Phật nói Phật chứng pháp không tạo tác ây. 

Bạch Thế Tôn! Phật đã chứng tất cả pháp 
phải không? 

Phật dạy: 

-Đúng vậy, đúng vậy, này Tu-bô-đề! Như Lai 
đã đặc tất cả pháp. Này Tu-bô-đêề! Pháp tính chỉ 
là một, không có hai, không có ba, tánh ấy chắng 
phải tánh và chăng có tạo tác. 
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Này Tu-bô-đê! Bô-tát có khả năng biết như 
vậy thì sẽ xa lìa các chấp trước. 

Tu-bô-đêề thưa: 

-Bạch Thế Tôn! Bát-nhã ba-la-mật rất là khó 
biết. 

Phật dạy: 

-Này Tu-bô-đề! Bát-nhã ba-la-mật không có 
người hiểu. 

Tu-bô-đê thưa: 

-Bạch Thế Tôn! Bát-nhã ba-la-mật không thể 
nghĩ bàn. 

Phật dạy: 

-Này Tu-bô-đề! Bát-nhã ba-la-mật không thể 
dùng tâm mà hiểu được. 

Tu-bô-đê thưa: 

-Bạch Thê Tôn! Bát-nhã ba-la-mật không có 
sự tạo tác. 

Phật dạy: 

-Này Tu-bô-đề! Vì sự tạo tác ấy chăng thể 
nắm bắt được. 

Tu-bô-đê thưa: 

-Bạch Thế Tôn! Vậy Bồ-tát phải hành Bát- 
nhã ba-la-mật như thế nào? 

Phật dạy: 
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-Này Tu-bô-đê! Nêu Bô-tát không hành sắc 
tức là hành Bát-nhã ba-la-mật, không hành thọ, 
tưởng, hành, thức tức là hành Bát-nhã ba-la-mật; 
hoặc không hành sắc, không có tướng đây đủ tức 
là hành Bát-nhã ba-la-mật, không hành thọ, 
tưởng, hành, thức, không có tướng đây đủ tức là 
hành Bát-nhã ba-la-mật. Vì sao? Vì sắc không 
đây đủ thì không phải sắc; vì thọ, tưởng, hành, 
thức không đây đủ thì chắng phải thọ, tưởng, 
hành, thức. Nếu ông có thể hành tướng không 
đây đủ như vậy tức là hành Bát-nhã ba-la-mật. 

Tu-bô-đê thưa: 

-Thật hy hữu thay, bạch Thế Tôn! Ở trong 
các sự chấp trước mà Ngài nói không chấp trước. 

Phật dạy: 

-Này Tu-bô-đểề! Nếu Bỏ-tát không hành sắc, 
không chấp trước tướng tức là hành Bát-nhã ba- 
la-mật; không hành thọ, tưởng, hành, thức không 
chấp trước tướng tức là hành Bát-nhã ba-la-mật. 
Bồ-tát nào hành như vậy thì đôi với sắc không 
sinh tâm chấp trước; đối với thọ, tưởng, hành, 
thức cũng không sinh tâm chấp trước. Cũng 
không sinh tâm chấp trước đối với các quả Tu- 
đà-hoàn, Tư-đà-hàm, A-na-hàm, A-la-hán, Bích- 
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chi-phật cho đên Nhật thiết trí cũng không sinh 
tâm chấp trước. Vì sao? Vì nếu vượt qua các 
chấp trước cho nên gọi là Nhất thiết trí không bị 
chướng ngại. 

Tu-bô-đề! Bồ-tát nào muốn vượt qua các 
pháp chấp trước thì nên tư duy Bát-nhã ba-la-mật 
như vậy. 

Tu-bô-đề bạch Phật: 

-Thật hy hữu thay, bạch Thế Tôn! Pháp ây rất 
là sâu xa. Nêu có nói cũng không giảm, mà 
không nói cũng không giảm; nếu có nói cũng 
không tăng, mà không nói cũng không tăng phải 
không? 

Phật dạy: 

-Đúng vậy, đúng vậy, này Tu-bô-để! Giống 
như Phật trọn đời khen ngợi hư không, hư không 
vẫn không giảm, mà không khen ngợi cũng 
không giảm; có khen ngợi cũng không tăng, mà 
không khen ngợi cũng không tăng. 

Này Tu-bô-đề! Ví như khen ngợi người biến 
hóa của nhà ảo thuật cũng không vui vẻ, mà 
không khen ngợi cũng không sân giận. 

Này Tu-bô-đề! Các pháp tánh cũng như vậy. 
Dù có nói cũng không tăng, mà không nói cũng 
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không giảm. 

Tu-bô-đê thưa: 

-Bạch Thể Tôn! Việc làm của Bô-tát rất khó, 
vì khi tu tập và thực hành Bát-nhã ba-la-mật, tâm 
của vị ấy không tăng, không giảm, cũng không 
thoái, không chuyến. 

Bạch Thế Tôn! Vậy tu tập Bát-nhã ba-la-mật 
cũng như tu tập hư không. 

Bạch Thế Tôn! Bô-tát vì muốn cứu độ tất cả 
chúng sinh mà được phát khởi đại trang nghiêm 
nên sẽ được cung kính và đảnh lễ. 

Bạch Thế Tôn! Bỏ-tát vì chúng sinh mà phát 
khởi đại trang nghiêm như người cùng chiến đâu 
với hư không. 

Bạch Thế Tôn! Bỏ-tát vì chúng sinh mà phát 
khởi đại trang nghiêm cũng như người cùng 
tranh cãi với hư không. 

Bạch Thế Tôn! Bô-tát này gọi là phát khởi 
đại trang nghiêm. 

Bạch Thế Tôn! Vì chúng sinh mà Bô-tát phát 
khởi đại trang nghiêm, cũng như người muốn 
nâng đỡ hư không. 

Bạch Thế Tôn! Bô-tát này gọi là đã vượt qua 
bên kia bờ tinh tấn, gọi là vị dũng kiện, gọi là 
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đông với các pháp như hư không mà phát tâm 
cầu Vô thượng Chánh đăng giác. 

Bây giờ, trong đại hội có một Tỳ-kheo nghĩ: 
“Ta sẽ cung kính đảnh lễ Bát-nhã ba-la-mật, vì 
trong Bát-nhã ba-la-mật không có pháp sinh cũng 
không có pháp diệt.” 

Khi ấy, Thích Đề-hoàn Nhân hỏi Tu-bô-đê: 

-Nêu Bồ-tát tu tập Bát-nhã ba-la-mật sâu xa 
thi phải tu tập những pháp gì? 

Tu-bô-đề đáp: 

-Này Kiêu-thi-ca! Bồ-tát nào tu tập Bát-nhã 
ba-la-mật sâu xa tức là tu tập hư không. 

Thích Đề-hoàn Nhân bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn! Nếu người nào có thể thọ trì, 
đọc tụng Bát-nhã ba-la-mật thì con sẽ bảo hộ vị 
đó. 

Tu-bô-đề nói với Thích Đề-hoàn Nhân: 

-Ông thây pháp ấy có thể bảo hộ được 
không? 

Thích Đề-hoàn Nhân trả lời: 

-Không thây. 

Tu-bô-đê nói: 

-Này Kiêu-thi-ca! Bồ-tát nào thực hành Bát- 
nhã ba-la-mật đúng như pháp tức là đã bảo hộ. 
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Bô-tát hoặc có lúc xa lìa Bát-nhã ba-la-mật, vị 
ây sẽ bị nhân hoặc phi nhân làm hại. 

Này Kiêu-thi-ca! Nếu người nào muôn bảo hộ 
vị hành Bát-nhã ba-la-mật thì phải bảo hộ hư 
không. 

Này Kiêu-thi-ca! Ý ông thê nào? Ông có thể 
bảo hộ tiêng vang được không? 

Thích Đề-hoàn Nhân trả lời: 

-Không thể được. 

Tu-bô-đê nói: 

-Này Kiêu-thi-ca! Bô-tát cũng như vậy. Hành 
Bát-nhã ba-la-mật là biết tất cả các pháp là 
không. Nếu như tiếng vang như thế, cũng chăng 
phân biệt thì nên biết đó là hành Bát-nhã ba-la- 
mật. 

Bây giờ, Đức Phật dùng thần lực khiến cho 
cõi trời Tứ Thiên vương và các Thích Đêề-hoàn 
Nhân, các Phạm Thiên vương làm chủ thế giới 
Ta-bà thuộc về tam thiên đại thiên thê giới đều đi 
đến chỗ Phật đầu mặt lễ dưới chân Phật rồi lui 
đứng qua một bên. Các Tứ Thiên vương, các 
Thích Đê-hoàn Nhân và các Phạm thiên vương... 
nhờ thần lực của Phật mà họ đều được thây cả 
ngàn tướng Phật như vậy như vậy đặt tên là 
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phẩm “Thuyết Bát-nhã ba-la-mật”, đều đặt tên 
gọi là “Tu-bô-đề hỏi điều khó khăn” cũng như 
Thích Đê-hoàn Nhân và Bỏ-tát Di-lặc sẽ thành 
Vô thượng Chánh đăng giác, cũng ở cõi này để 
nói Bát-nhã ba-la-mật. 

Khi ấy, Tu-bô-đề bạch Phật: 

-Bạch Thê Tôn! Khi Bồ-tát Di-lặc thành Bậc 
Vô Thượng Chánh Đắng Chánh Giác, Ngài ở nơi 
ây thuyết giảng Bát-nhã ba-la-mật như thê nào? 

Phật dạy: 

-Này Tu-bô-đê! Khi Bôồ-tát Di-lặc thành Bậc 
Vô Thượng Chánh Đăng Chánh Giác, Ngài nói 
Bát-nhã ba-la-mật: “Không nói sắc là trống 
không, cũng không nói thọ, tưởng, hành, thức là 
trồng không: không nói sắc buộc, không nói sắc 
mở; không nói thọ, tưởng, hành, thức buộc, cũng 
không nói thọ, tưởng, hành, thức mở.” 

Tu-bô-đêề thưa: 

-Bạch Thế Tôn! Bát-nhã ba-la-mật thanh 
tịnh. 

Phật dạy: 

-Này Tu-bô-đề! Sắc thanh tịnh nên Bát-nhã 
ba-la-mật cũng thanh tịnh; thọ, tưởng, hành, thức 
thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật cũng thanh 
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tịnh. 

Phật dạy: 

-Hư không thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật 
cũng thanh tịnh; sắc không nhiễm ô nên Bát-nhã 
ba-la mật thanh tịnh; thọ, tưởng, hành, thức 
không nhiễm ô nên Bát-nhã ba-la-mật thanh tịnh. 

Này Tu-bô-đề! Hư không không nhiễm ô nên 
Bát-nhã ba-la-mật thanh tịnh. 

Tu-bô-đêề thưa: 

-Bạch Thê Tôn! Nếu có thiện nam, tín nữ nào 
có thể thọ trì, đọc tụng Bát-nhã ba-la-mật thì sau 
khi mạng chung không bị chết oan, sẽ có bao 
nhiêu trăm ngàn chư Thiên đều cùng đi theo hộ 
vệ. Nêu mỗi tháng vào ngày mùng tám, mười 
bốn, răm, hai mươi ba, hai mươi chín và ba 
mươi, bất cứ chỗ nào mà vị ấy thuyết pháp Bát- 
nhã ba-la-mật thì phước ấy rất nhiều phải không? 

Phật dạy: 

-Đúng vậy, đúng vậy, này Tu-bô-đề! Nhờ 
giảng pháp Bát-nhã ba-lamật mà người này 
được phước rất nhiều. Tu-bô-đê! Nhưng Bát-nhã 
ba-la-mật có nhiều trở ngại. Vì sao? Vì Bát-nhã 
ba-la-mật là trân bảo lớn. Đối với pháp ây không 
có sự đăm trước, cũng không có chấp thủ. Vì 


SỐ 227 -KINH TIỀU PHẨM BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT, quyền 4 601 


sao? Vì các pháp ấy đêu vô sở hữu nên chắng 
thể năm bắt được. 

Này Tu-bồ-đề! Vì Bát-nhã ba-la-mật vô sở 
đắc nên không thê nhiễm ô. Vì sao? Vì Bát-nhã 
ba-la-mật không có pháp nên gọi Bát-nhã ba-la- 
mật là không nhiễm ô; vì Bát-nhã ba-la-mật 
không nhiễm ô nên các pháp cũng không nhiễm 
ô. Nếu như thế mà chăng phân biệt gọi là hành 
Bát-nhã ba-la-mật. 

Này Tu-bô-đề! Vì Bát-nhã ba-la-mật không 
có pháp hoặc thấy, hoặc không thấy, cũng không 
có pháp hoặc chấp thủ hay hoặc xả. 

Khi nghe Phật nói với Tu-bồ-để như vậy thì 
bao nhiêu trăm ngàn các Thiên tử vui mừng phân 
khởi ở trên hư không đông thanh xướng lên: 

-Chúng con lại trông thây bánh xe pháp quay 
ở cõi Diêm-phù-đề. 

Tu-bô-đê nói với các Thiên tử: 

-Bánh xe pháp không phải chuyến lần đâu 
tiên và không phải chuyền lần thứ hai. Vì sao? Vì 
trong pháp Bát-nhã ba-lamật không có lưu 
chuyền và cũng không có hoàn diệt. 

Phật dạy: 

-Này Tu-bô-đề! Ma-ha ba-la-mật là Bát-nhã 
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ba-la-mật của Bô-tát. Đó øọI là đôi với tất cả 

các pháp không có chuyền, không có chấp trước 
nên chứng Vô thượng Chánh đăng giác cũng 
không có sở đắc. Khi chuyển pháp luân không có 
chỗ để lưu chuyên, cũng không có pháp hoàn 
diệt, không có pháp có thê chỉ thị, cũng không có 
pháp có thể thấy là vì pháp ấy chăng thê năm bắt 
được. Vì sao? Này Tu-bô-đê! Vì rỗng không nên 
không có lưu chuyên và hoàn diệt. Không hình 
tướng, không tạo tác, không phát khởi, không 
sinh đêu là vô sở hữu nên không có lưu chuyển 
và không hoàn diệt. Nói như vậy gọi là nói Bát- 
nhã ba-la-mật. Vì không có người nghe, không 
có người thọ nhận, không có người chứng, cũng 
không có người vì pháp mà làm phước điên. 

Tu-bô-đề bạch Phật: 

-Bạch Thể Tôn! Ba-la-mật vô biên là Bát-nhã 
ba-la-mật, vì hư không vô biên. 

Bạch Thế Tôn! Ba-la-mật chân chánh là Bát- 
nhã ba-la-mật, vì các pháp bình đẳng. 

Bạch Thế Tôn! lia Ba-la-mật là Bát-nhã ba- 
la-mật, vì các pháp tánh xa lìa. 

Bạch Thế Tôn! Không thê phá hoại Ba-la-mật 
là Bát-nhã ba-la-mật, vì các pháp chăng thể năm 
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bắt được. 

Bạch Thể Tôn! Ba-la-mật vô xứ là Bát-nhã 
ba-la-mật, vi các pháp không có hình tướng và 
không có tên gọi. 

Bạch Thế Tôn! Ba-la-mật là Bát-nhã ba-la- 
mật, vì các pháp vô laI. 

Bạch Thế Tôn! Ba-la-mật vô đoạt là Bát-nhã 
ba-la-mật, vì các pháp không thê chấp thủ. 

Bạch Thê Tôn! Ba-la-mật vô tận là Bát-nhã 
ba-la-mật, vì các pháp vô tận. 

Bạch Thế Tôn! Ba-la-mật vô sinh là Bát-nhã 
ba-la-mật, vì các pháp vô sinh. 

Bạch Thê Tôn! Ba-la-mật vô tác là Bát-nhã 
ba-la-mật, vì người tạo tác chăng thể năm bắt 
được. 

Bạch Thế Tôn! Ba-la-mật không sinh ra là 
Bát-nhã ba-la-mật, vì người sinh ra chẳng thể 
nắm bắt được. 

Bạch Thê Tôn! Ba-la-mật không đến là Bát- 
nhã ba-la-mật, vì không thoái lu1. 

Bạch Thế Tôn! Ba-la-mật vô cấu là Bát-nhã 
ba-la-mật, v1 các phiền não đều thanh tịnh. 

Bạch Thế Tôn! Ba-la-mật vô nhiễm là Bát- 
nhã ba-la-mật, vì không có sự nhiễm ô. 
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Bạch Thể Tôn! Ba-la-mật bât diệt là Bát- 
nhã ba-la-mật, vì các pháp lìa chặng trước. 

Bạch Thế Tôn! Ba-la-mật huyễn hóa là Bát- 
nhã ba-la-mật, vì các pháp bất sinh. 

Bạch Thế Tôn! Ba-la-mật mộng mỊ là Bát- 
nhã ba-la-mật, vì ý thức bình đăng. 

Bạch Thế Tôn! Ba-la-mật không hý luận là 
Bát-nhã ba-la-mật, vì các hý luận bình đăng. 

Bạch Thế Tôn! Ba-la-mật bất niệm là Bát-nhã 
ba-la-mật, vì các niệm không sinh. 

Bạch Thê Tôn! Ba-la-mật bất động là Bát-nhã 
ba-la-mật, vì pháp tánh thường trụ. 

Bạch Thế Tôn! Ba-la-mật lìa dục là Bát-nhã 
ba-la-mật, vì các pháp không hư vọng. 

Bạch Thế Tôn! Ba-la-mật không khởi là Bát- 
nhã ba-la-mật, vì các pháp không phân biệt. 

Bạch Thế Tôn! Ba-la-mật tịch diệt là Bát-nhã 
ba-la-mật, vì các pháp tướng bất khả đắc. 

Bạch Thê Tôn! Ba-la-mật không có phiên não 
là Bát-nhã ba-la-mật, vì các pháp không có lâm 
lô. 

Bạch Thế Tôn! Ba-la-mật không có chúng 
sinh là Bát-nhã ba-la-mật, vì đời chúng sinh 
chăng thể năm bắt được. 
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Bạch Thê Tôn! Ba-la-mật không đoạn là 
Bát-nhã ba-la-mật, vì các pháp không sinh khởi. 

Bạch Thê Tôn! Ba-la-mật không có hai bên là 
Bát-nhã ba-la-mật, vì các pháp không chấp trước. 

Bạch Thế Tôn! Ba-la-mật không sai khác là 
Bát-nhã ba-la-mật, vì các pháp không hòa hợp. 

Bạch Thế Tôn! Ba-la-mật không dính mắc là 
Bát-nhã ba-la-mật, vì không phân biệt địa Thanh 
văn và Bích-chi-phật. 

Bạch Thế Tôn! Ba-la-mật không phân biệt là 
Bát-nhã ba-la-mật. vì các sự phân biệt bình đẳng. 

Bạch Thế Tôn! Ba-la-mật vô lượng là Bát- 
nhã ba-la-mật, vì lượng pháp không sinh. 

Bạch Thế Tôn! Ba-la-mật hư không là Bát- 
nhã ba-la-mật, vì các pháp không có chướng 
ngại. 

Bạch Thế Tôn! Ba-la-mật bất sinh là Bát-nhã 
ba-la-mật, vì các pháp không phát khởi. 

Bạch Thế Tôn! Ba-la-mật vô thường là Bát- 
nhã ba-la-mật, vì các pháp không mất. 

Bạch Thế Tôn! Ba-la-mật khổ là Bát-nhã ba- 
la-mật, vì các pháp không có khô não. 

Bạch Thế Tôn! Ba-la-mật vô ngã là Bát-nhã 
ba-la-mật, vì các pháp không bị tham trước. 


606 BÁT-NHÃ - BỘ 15 


Bạch Thê Tôn! Ba-la-mật không là Bát-nhã 
ba-la-mật, vì các pháp vô sở đắc. 

Bạch Thế Tôn! Ba-la-mật vô tướng là Bát- 
nhã ba-la-mật, vì tướng của các pháp chắng thể 
nắm bắt được. 

Bạch Thế Tôn! Ba-la-mật vô tác là Bát-nhã 
ba-la-mật, vì các pháp không có chỗ thành tựu. 

Bạch Thê Tôn! Ba-la-mật lực là Bát-nhã ba- 
la-mật, vì các pháp không thể phá hoại. 

Bạch Thê Tôn! Ba-la-mật vô lượng Phật pháp 
là Bát-nhã ba-la-mật, vì pháp vượt qua toán số. 

Bạch Thế Tôn! Ba-la-mật vô sở úy là Bát-nhã 
ba-la-mật, vì tâm không biên mắt. 

Bạch Thế Tôn! Ba-la-mật như thật là Bát-nhã 
ba-la-mật, vì các pháp không sai khác. 

Bạch Thế Tôn! Ba-la-mật tự nhiên là Bát-nhã 
ba-la-mật, vì các pháp vô tánh. 


M 


Phẩm 10: KHÔNG THẺ NGHĨ BÀN 
Bây giờ, Thích Đề-hoàn Nhân nghĩ: “Nêu 
người nào được nghe Bát-nhã ba-la-mật thì phải 
biệt người ây đã từng cúng dường chư Phật, 
huông øì thọ trì, đọc tụng, rôi theo đó học và 
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thực hành đúng như pháp. Hoặc người nghe nói 
Bát-nhã ba-la-mật, rồi thọ trì, đọc tụng và thực 
hành đúng như pháp thì phải biết người ây đã 
từng cúng dường nhiêu Đức Phật đã rộng hỏi thật 
nghĩa đó và ở nhiêu chư Phật quá khứ đã nghe 
Bát-nhã ba-la-mật mà không kinh nghi sợ sệt.” 

Khi ây, Xá-lợi-phất bạch Phật: 

-Bạch Thê Tôn! Nếu Đại Bồ-tát có khả năng 
tin hiểu Bát-nhã ba-la-mật sâu xa thì phải biết 
Bỏ-tát ấy như là bậc không thoái chuyên. Vì sao? 
Bạch Thế Tôn! Vì nếu người ở thời quá khứ 
không thực hành Bát-nhã ba-la-mật sâu xa lầu 
dài thì không thể tin hiểu. 

Bạch Thê Tôn! Nếu có ai chê bai, chỗng báng 
Bát-nhã ba-la-mật thì phải biết người này đã từ 
lâu chê bai, chỗng báng Bát-nhã ba-la-mật. Vì 
sao? Vì đôi với Bát-nhã ba-la-mật sâu xa mà 
người ấy không có tín tâm, không có tâm thanh 
tịnh, cũng không hỏi chư Phật và các đệ tử của 
chư Phật những chỗ nghi ngờ. 

Bây giờ, Thích Đề-hoàn Nhân nói với Xá-lợi- 
phất: 

-Bát-nhã ba-la-mật ấy rất là sâu xa. Nếu ai 
thực hành Bồ-tát đạo không lâu dài, không thê 
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tin hiểu thì có gì đáng làm lạ. Vì nếu người 
nào cung kính đảnh lễ Bát-nhã ba-la-mật tức là 
đã cung kính đánh lễ Nhất thiết trí. 

Xá-lợi-phất nói: 

-Đúng vậy, đúng vậy! Này Kiều-thi-ca! Nếu 
người nào cung kính đảnh lễ Bát-nhã ba-la-mật 
tức là đã cung kính đảnh lễ trí Nhất thiết trí. Vì 
trí Nhất thiết trí của chư Phật từ Bát-nhã ba-la- 
mật sinh ra, rồi từ Nhất thiết trí trở lại sinh Bát- 
nhã ba-la-mật. Bô-tát nên trụ Bát-nhã ba-la-mật 
như vậy và nên tu tập Bát-nhã ba-la-mật như vậy. 

Thích Đề-hoàn Nhân bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn! Bô-tát phải thực hành Bát- 
nhã ba-la-mật như thế nào mới øọI là trụ Bát-nhã 
ba-la-mật và tu tập Bát-nhã ba-la-mật? 

Phật dạy Thích Đề-hoàn Nhân: 

-Lành thay, lành thay, này Kiều-thi-ca! Ông 
có thể hỏi Phật về thật nghĩa ây, những gì ông 
hỏi đêu là thần lực của Phật. 

Này Kiêu-thi-ca! Bô-tát nào hành Bát-nhã ba- 
la-mật là không trụ vào sắc. Nếu không trụ vào 
sắc tức là đã tu tập sắc, cũng không trụ vào thọ, 
tưởng, hành, thức. Nếu không trụ vào thức tức là 
đã tu tập thức. 
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Lại nữa, này Kiêu-thi-ca! Bô-tát nào không 
tu tập sắc. Nếu không tu tập sắc tức là không trụ 
sắc; cũng không tu tập thọ, tưởng, hành, thức. 
Nếu không tu tập thức tức là không trụ vào thức. 
Như vậy, này Kiêu-thi-ca! Đó gọi là Bô-tát tu tập 
Bát-nhã ba-la-mật và trụ trong Bát-nhã ba-la- 
mật. 

Xá-lợi-phất bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn! Bát-nhã ba-la-mật rât sâu xa, 
VÔ cùng và vô tận. 

Phật dạy: 

“Này Xá-lợi- phất! Nếu Đại Bô- tát không trụ 
vào sắc sâu xa thì đó là đã tu tập sắc sâu xa; nêu 
không trụ vào thọ, tưởng, hành, thức sâu xa thì 
đó là đã tu tập thọ, tưởng, hành, thức sâu xa. 

Lại nữa, này Xá-lợi-phât! Nếu Đại Bồ-tát 
không tu tập sắc sâu xa thì đó là không trụ vào 
sắc sâu xa; không tu tập thọ, tưởng, hành, thức 
sâu xa thì đó là không trụ vào thức sâu xa. 

Xá-lợi-phất thưa: 

-Bạch Thế Tôn! Vì Bát-nhã ba-la-mật ấy rất 
sâu xa nên đôi với Bô-tát không thoái chuyên đã 
nói ở trước thì người này nghe những pháp đó 
không nghi ngờ, không hối hận. 
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Bây giờ, Thích Đê-hoàn Nhân nói với ngài 
Xá-lợi-phât: 

-Thưa Tôn giả! Nếu đối với Bồ-tát chưa được 
thọ ký đã nói ở trước mà nói pháp thì có lỗi gì? 

Xá-lợi-phất trả lời: 

-Này Kiêu-thi-ca! Nếu Bô-tát chưa thọ ký mà 
được nghe pháp Bát-nhã ba-la-mật sâu xa thì 
phải biết Bồ-tát này đã phát tâm Đại thừa từ lâu 
mới được thọ ký và không bao lâu vị ấy chắc 
chăn được thọ ký. Nếu qua một vị Phật hoặc hai 
vị Phật thì vị ấy sẽ được thọ ký Vô thượng 
Chánh đăng giác. 

Phật dạy: 

-Đúng vậy, đúng vậy, này Xá-lợi-phất! Nếu 
Bồ-tát chưa thọ ký mà được nghe Bát-nhã ba-la- 
mật sâu xa thì phải biết Bồ-tát ây từ lâu đã phát 
tâm Đại thừa. 

Xá-lợi-phất bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn! Nay con sẽ nói thí dụ. 

Phật dạy: 

-Nêu ông thích nói thì cứ nói. 

Xá-lợi-phất liên nói: 

-Ví như có người nào muốn câu đạo Bồ-tát 
mà trong chiêm bao thây mình ngôi đạo tràng, 
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phải biết Bô-tát này sẽ gân Vô thượng Chánh 
đăng giác; hoặc người nào câu Bô-tát đạo mà 
được nghe pháp Bát-nhã ba-la-mật sâu xa thì 
phải biết Bồ-tát này đã phát tâm Đại thừa từ lâu, 
thành tựu căn lành, gân được thọ ký và không 
bao lâu người này chắc chắn sẽ được thọ ký. 

Phật dạy: 

-Lành thay, lành thay, này Xá-lợi-phất! Ông 
nương vào thần lực của Phật mà nói lại những lời 
đó. 

Xá-lợi-phất thưa: 

-Bạch Thế Tôn! Ví như có người muốn đi 
qua con đường hiểm hoặc giả một trăm do-tuân, 
hoặc hai trăm, hoặc ba trăm, hoặc bốn trăm, hoặc 
năm trăm do-tuân, nêu khi họ muốn thoát khỏi 
các tai nạn thì trước hết phải thấy các tướng, 
hoặc thây người thả trâu dê, hoặc thây biên giới, 
hoặc thấy vườn rừng, người nào thấy các tướng 
như vậy thì họ sẽ biết trong vùng này chắc. chắn 
có thành ấp, xóm làng. Khi thây các tướng ấy rồi 
họ nghĩ như vây: “Theo các tướng mà ta đã thây 
là thành ấp xóm làng và cách đây không còn xa” 
nên tâm họ được an ôn, không còn lo sợ có oan 
ø1a, piặc cướp làm hại. 
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Bạch Thế Tôn! Bô-tát cũng như vậy. Nêu 
được nghe Bát-nhã ba-la-mật một cách sâu xa thì 
phải biết Bôồ-tát ấy gân được Phật thọ ký và 
không bao lâu nữa, vị ây chăc chăn sẽ được thọ 
ký. Khi ấy, không còn sợ rơi vào địa Thanh văn 
và Bích-chi-phật. Vì sao? Vì Bôồ-tát ấy đã được 
bốn tướng đó. Nghĩa là được thấy pháp Bát-nhã 
ba-la-mật sâu xa, được nghe Bát-nhã ba-la-mật 
sâu xa. 

Bạch Thế Tôn! Ví như có người muốn thấy 
biến lớn, liên đi lần về phía trước thì thây cây, 
hoặc thây tướng của cây, hoặc thấy núi, hoặc 
thây tướng của núi, phải biết ở đó cách biển còn 
xa. Nếu như không thây cây, hoặc không có hình 
tướng của cây, hoặc không thây núi và không có 
hình tướng của núi thì phải biết biển lớn cách đó 
không xa, vì biên lớn rất sâu nên không có cây và 
núi. Vì vậy người này tuy chưa thây biến mà biết 
chắc chắn là biến gần đó. 

Bạch Thế Tôn! Bồ-tát cũng như vậy. Nhờ 
được nghe Bát-nhã ba-la-mật sâu xa nên tuy 
hiện tại chưa được chư Phật thọ ký trước mà tự 
biết chắc chắn mình gần chứng Vô thượng 
Chánh đăng giác. Vì sao? Vì ta đã được thấy 
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nghe và cúng dường pháp Bát-nhã ba-la-mật 
ây sâu Xa tÔi. 

Bạch Thế Tôn! Ví như vào mùa xuân lá úa 
trên cây rơi rụng thì phải biết không bao lâu cây 
này sẽ nấy lộc, trổ lá, đơm hoa, kết trái. Vì sao? 
Vì tướng của lá úa rụng hết nên mọi người ở cõi 
Diêm-phù-đề thấy tướng lá cây úa rụng hết và tất 
cả họ vui mừng nghĩ: “Không bao lâu cây này sẽ 
nây lộc, trỗ lá, đơm hoa và kết trái.” 

Bạch Thê Tôn! Bô-tát cũng như vậy. Nếu Bỏ- 
tát nào được thấy và nghe Bát-nhã ba-la-mật sâu 
xa thì phải biết Bôồ-tát ấy do nhờ nhân duyên 
trông căn lành được thành tựu căn lành từ kiếp 
trước nên nay mới được thấy, nghe Bát-nhã ba- 
la-mật sâu xa như vậy. 

Bây giờ, chư Thiên trong hội đã từng thấy 
Phật nên họ đều hoan hỷ và nghĩ: “Các vị Bồ-tát 
trước cũng có bốn tướng thọ ký như vậy và 
không bao lâu Bồ-tát này sẽ được thọ ký Vô 
thượng Chánh đắng giác.” 

Bạch Thế Tôn! Ví như người phụ nữ khi 
mang thai thì thân thể họ mỏi mệt, đi đứng bất 
tiện, ngồi, năm không yên, không thích làm việc, 
ít ăn uống, thân khỗ não, không muôn nói năng, 
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chán những thói quen cũ, không có nụ cười, 
với hiện tướng, nên biết người phụ nữ này không 
bao lâu sẽ sinh nở. Căn lành của Bồ-tát thành 
tựu cũng lại như thê. Nếu được thấy nghe và tư 
duy Bát-nhã ba-la-mật sâu xa thì phải biết không 
bao lâu Bô-tát ây được thọ ký Vô thượng Chánh 
đăng giác. 

Phật dạy: 

-Lành thay, lành thay, này Xá-lợi-phất! 
Những điều ông nói đều nhờ thân lực của Phật 
cả. 

Bây giờ, Tu-bô-đề bạch Phật: 

-Thật hy hữu thay, bạch Đức Thế Tôn! Như 
Lai khéo giảng nói việc của các Bô-tát. 

Phật dạy: 

-Này Tu-bô-để! Các Đại Bôồ-tát ây từ lâu đã 
được nhiều lợi ích, được nhiều an ổn, được nhiều 
an vui và các vị ấy thương xót chúng sinh trong 
thê gian. Khi chứng đắc Vô thượng Chánh đắng 
giác, Bô-tát diễn thuyết điều quan trọng của giáo 
pháp cho chư Thiên và người. 

Tu-bô-đề bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn! Thế nào øọI là Đại Bồ-tát tu 
tập và thực hành Bát-nhã ba-la-mật được đây 
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đủ? 

Phật dạy: 

-Này Tu-bồ-đề! Đại Bồ-tát nào thực hành 
Bát-nhã ba-la-mật mà không thây sắc tăng, đó là 
đã thực hành Bát-nhã ba-la-mật; không thây thọ, 
tưởng, hành, thức tăng, đó là đã hành Bát-nhã ba- 
la-mật; hoặc không thây sắc giảm, là đã thực 
hành Bát-nhã ba-la-mật; cũng không thấy thọ, 
tưởng, hành, thức giảm, đó là đã thực hành Bát- 
nhã ba-la-mật, cho đến không thấy pháp, cũng 
không thây phi pháp, đó là đã thực hành Bát-nhã 
ba-la-mật. 

Tu-bô-đê thưa: 

-Bạch Thế Tôn! Như lời dạy của Phật quả 
thật là không thê nghĩ bản. 

Phật dạy: 

-Này Tu-bô-đề! Săc không thể nghĩ bàn; thọ, 
tưởng, hành, thức cũng không thể nghĩ bàn. Bỏ- 
tát nào không phân biệt sắc không thể nghĩ bàn; 
không phân biệt thọ, tưởng, hành, thức không thê 
nghĩ bàn thì Bồ-tát đó đã tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật. 

Tu-bô-đề thưa: 

-Bạch Thê Tôn! Ai có thể tin hiểu pháp Bát- 


616 BÁT-NHÃ - BỘ 15 


nhã ba-la-mật như vậy? 

Phật dạy: 

-Này Tu-bô-đề! Là người hành Bồ-tát đạo từ 
lâu. 

Tu-bô-đêề thưa: 

-Bạch Thê Tôn! Thế nào gọi là Bô-tát hành 
Bồ-tát đạo từ lâu? 

Phật dạy: 

-Này Tu-bô-đề! Bôồ-tát hành Bát-nhã ba-la- 
mật mà không phân biệt mười Lực và bốn Đức 
không sợ hãi của Đức Phật cho đến không phân 
biệt Nhất thiết trí thực hành lâu dài. Vì sao? Vì 
mười Lực không thể nghĩ bàn, bốn Đức không sợ 
hãi của Phật, mười tám pháp Bất cộng không thê 
nghĩ bản cho đến chắng phân biệt Nhất thiết trí 
không thể nghĩ bàn. Sắc không thể nghĩ bàn; thọ, 
tưởng, hành, thức không thê nghĩ bàn; tất cả pháp 
cũng không thể nghĩ bàn Bồ-tát nào thực hành 
như vậy thì gọi là không thấy chỗ mình hành 
nhưng đã hành Bát-nhã ba-la-mật. Như thê, gọi 
là Bô-tát thực hành lâu dài. 

Tu-bô-đêề thưa: 

-Bạch Thế Tôn! Bát-nhã ba-la-mật rất là sâu 
xa, Bát-nhã ba-la-mật là nơi chứa trần bảo, cũng 
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như hư không thanh tịnh. 

Thật hy hữu thay, bạch Thê Tôn! Bát-nhã ba- 
la- mật này có nhiều trở nøạI, nếu nØười nào 
muốn biên chép cho đến một năm thì phải chép 
mau cho xong phải không? 

Phật dạy: 

-Đúng vậy, đúng vậy! Này Tu-bô-đề! Nếu 
thiện nam, tín nữ muốn biên chép đọc tụng và 
thực hành Bát-nhã ba-la-mật đúng như pháp cho 
đến một năm phải chép mau cho xong. Này Tu- 
bồ-đê! Vì trong pháp trân bảo, phân nhiều có oán 
tặc. 

Tu-bô-đề thưa: 

-Bạch Thế Tôn! Ác ma luôn muốn rình tìm 
cách làm cho Bát-nhã ba-la-mật đoạn mất phải 
không? 

Phật dạy: 

-Này Tu-bô-đề! Mặc dù ác ma luôn muốn 
rình tìm cách làm cho Bát-nhã ba-la-mật đoạn 
mất, nhưng chúng không thể nào làm được. 

Xá-lợi-phất bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn! Nhờ thân lực của ai mà ác 
ma không thể gây khó dễ Bát-nhã ba-la-mật? 

Phật dạy: 
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-Này Xá-lợi-phât! Nhờ thân lực của Phật 
nên ác ma không thể làm trở ngại. 

Này Xá-lợi-phất! Cũng là nhờ thần lực của 
chư Phật hiện tại ở vô lượng thế giới khắp mười 
phương nên ác ma không thể làm trở ngại. Vì 
chư Phật đều cùng nhau hộ niệm vị Bồ-tát ây 
nên ác ma không thê làm hại được. Vì sao? Này 
Xá-lợi-phất! Vì Bồ-tát nào được chư Phật hộ 
niệm thì pháp ấy không bị trở ngại. Vì sao? Này 
Xá-lợi-phất! Vì người nào biên chép, đọc tụng 
giảng nói Bát-nhã ba-la-mật thì được vô lượng 
a-tăng-kỳ chư Phật ở hiện tại khắp mười phương 
hộ niệm pháp đó. Nếu Bồ-tát nào đọc tụng Bát- 
nhã ba-la-mật thì phải biết Bồ-tát ây được chư 
Phật hộ niệm nên có thể đọc tụng thông suốt. 

Xá-lợi-phất thưa: 

-Bạch Thế Tôn! Nếu thiện nam, tín nữ có thể 
thọ trì, đọc tụng Bát-nhã ba-la-mật thì phải biết 
người này đã thấy bằng Phật nhãn. 

Phật dạy: 

-Này Xá-lợi-phất! Nếu thiện nam, tín nữ nào 
có thể thọ trì, đọc tụng cho đến biên chép Bát- 
nhã ba-la-mật thì phải biết người ấy thây bằng 
Phật nhãn. 
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Này Xá-lợi-phât! Nêu thiện nam, tín nữ nảo 
cầu Phật đạo mà thọ trì, đọc tụng Bát-nhã ba-la- 
mật thì gần Vô thượng Chánh đăng giác cho đến 
tự mỉnh biên chép và bảo người khác biên chép, 
chép rôi thọ trì, đọc tụng thì nhờ nhân duyên ây 
mà phước đức của họ rất nhiêu. 

Này Xá-lợi-phất! Sau khi Như Lai diệt độ, 
Bát-nhã ba-la-mật ấy sẽ lưu truyền ở phương 
Nam. Từ phương Nam lưu truyền rộng đến 
phương Tây; từ phương Tây lưu truyền rộng đến 
phương Bắc. 

Này Xá-lợi-phât! Khi pháp của ta hưng thịnh 
thi sẽ không có tướng đoạn diệt. Ở phương Bắc 
nếu có người nào cho đến biên chép, thọ tri và 
cúng dường Bát-nhã ba-la-mật thì người ấy cũng 
được sở kiến, sở tri, sở niệm bằng Phật nhãn. 

Xá-lợi-phất bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn! Năm trăm năm sau, Bát-nhã 
ba-la-mật sẽ được lưu truyền rộng đến phương 
Bắc không? 

Phật dạy: 

-Này Xá-lợi-phất! Năm trăm năm sau Bát- 
nhã ba-la-mật sẽ được lưu truyền rộng rãi đến 
phương Bắc. Nếu ở trong đó thiện nam, tín nữ 
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nào nghe Bát-nhã ba-la-mật rôi thọ trì, đọc 
tụng tu tập thì phải biết người này đã phát tâm 
Vô thượng Chánh đẳng giác từ lâu. 

Xá-lợi-phất thưa: 

-Bạch Thế Tôn! Ở phương Bắc sẽ có bao 
nhiêu Bồ-tát có thê thọ trì, đọc tụng tu tập Bát- 
nhã ba-la-mật? 

Phật dạy: 

-Này Xá-lợi-phất! Ở phương Bắc tuy có 
nhiêu Bồ-tát đọc tụng, nghe và thọ trì Bát-nhã 
ba-la-mật nhưng Ít người có thể tu tập. đọc tụng 
thông suốt, người này được nghe Bát-nhã ba-la- 
mật mà không kinh nghi, sợ sệt, vì người này đã 
từng gặp Phật và thưa hỏi, phải biết người này 
có thể thực hành đầy đủ đạo Bồ-tát. Vì Vô 
thượng Chánh đăng giác mà vị ây có thể làm lợi 
ích cho vô lượng chúng sinh. Vì sao? Này Xá- 
lợi-phất! Ta vì thiện nam, tín nữ ây nói pháp 
Nhất thiết trí, người này khi chuyên thân trở lại 
cũng ưa nói Vô thượng Chánh đăng giác, nhất 
tâm hòa đồng cho đên ma vương cũng không thế 
nào phá hoại tâm cầu Vô thượng Chánh đăng 
giác của họ. Người này nghe Bát-nhã ba-la-mật 
tâm rất hoan hỷ, tâm được thanh tịnh, làm cho 
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nhiêu chúng sinh gieo trông căn lành Vô 
thượng Chánh đắng giác. Thiện nam, tín nữ này 
ở trước ta thưa: “Bạch Thê Tôn! Khi hành Bô-tát 
đạo, chúng con đem pháp này chỉ dạy làm lợi 
ích hoan hỷ cho vô lượng trăm ngàn vạn chúng 
sinh, làm cho họ an trụ vào ngôi Vô thượng 
Chánh đắng giác. 

Này Xá-lợi-phất! Ta quán sát tâm của người 
ây thì sinh lòng tùy hý, vì người này hành Bô-tát 
đạo sẽ đem pháp Bát-nhã ba-la-mật chỉ dạy làm 
lợi ích hoan hỷ cho vô lượng trăm, ngàn, vạn 
chúng sinh đề họ trụ vào ngôi Vô thượng Chánh 
đăng giác. Như vậy thiện nam, tín nữ tâm họ 
phát Đại thừa nguyện sinh về cõi Phật khác, nơi 
mả chư Phật hiện tại đang nói pháp. Ở cõi ấy, 
người này tiếp tục được nghe giảng Bát-nhã ba- 
la-mật và ở cõi Phật đó họ cũng đem pháp Bát- 
nhã ba-la-mật đề chỉ dạy làm lợi ích hoan hỷ cho 
vô lượng trăm ngàn vạn chúng sinh làm cho họ 
an tru vào ngôi Vô thượng Chánh đăng giác.” 

Xá-lợi-phất bạch Phật: 

-Thật hy hữu thay, bạch Đức Thế Tôn! Đức 
Như Lai đỗi với các pháp quá khứ, vị lai và hiện 
tại không có pháp nảo mà Ngài không biết, 
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không có pháp nảo mà Ngài không hiểu. Như 
Lai đôi với các Bỏ- tất ở đời vị lai phân nhiêu 
muốn siêng năng câu Bát-nhã ba-la-mật, còn 
thiện nam, tín nữ này có cầu mà được hay không 
cầu mà được thì Như Lai cũng đều biết rõ. 

Phật dạy: 

-Này Xá-lợi-phất! Phần nhiều có thiện nam, 
tín nữ siêng năng, không giải đãi nên Bát-nhã ba- 
la-mật không cầu mà được. 

Xá-lợi-phất thưa: 

-Bạch Thế Tôn! Thiện nam, tín nữ này đôi 
với các kinh khác tương ưng với sáu pháp Ba-la- 
mật thì không câu mà được không? 

Phật dạy: 

-Này Xá-lợi-phât! Nếu đôi với các kinh khác 
tương ưng với Ba-la-mật thì thiện nam, tín nữ 
này cũng không cầu mà được. Vì sao? Này Xá- 
lợi- phất, vì pháp đúng như vậy. 

Nếu có Bồ-tát nào vì các chúng sinh mà chỉ 
dạy cho họ được lợi ích Vô thượng Chánh đăng 
giác, rồi cũng tự họ học trong đó thì người này 
sau khi chuyền sinh đời sau được các kinh Ba-la- 
mật sâu xa nên không cầu mà được. 


L] 
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KINH TIỂU PHẨM BÁT-NHÃ BA-LA- 
MẬT 
QUYÊN 5 


Phẩm 11: VIỆC MA 

Khi ây, Tu-bô-đề bạch Phật: 

-Bạch Đức Thê Tôn! Ngài đã nói công đức 
của người thiện nam, tín nữ. Vậy như thế nào là 
những trở ngại? 

-Này Tu-bô-đề! Người nói pháp không muốn 
nói ngay. Bô-tát nên biết đó là việc ma. 

Lại nữa, Tu-bô-đề! Người nói pháp, nói một 
cách quá nhiêu, không dừng nghỉ. Bô-tát nên biết 
đó là việc ma. 

Tu-bô-đề! Người nói pháp nói một cách 
không tột cùng. Bô-tát nên biết đó là việc ma. 

Tu-bô-đề! Người nào khi ghi chép, đọc tụng 
hay nói Bát-nhã ba-la-mật mà công cao ngã mạn. 
Bồ-tát nên biết đó là việc ma. 

Tu-bô-để! Người nào khi ghi chép đọc tụng 
hay nói Bát-nhã ba-la-mật mà giỡn cợt với nhau. 
Bồ-tát nên biết đó là việc ma. 


624 BÁT-NHÃ - BỘ 15 


Tu-bô-đê! Khi ghi chép, đọc tụng hay nói 
Bát-nhã ba-la-mật mà khinh lờn nhau. Bô-tát nên 
biết đó là việc ma. 

Tu-bô-đề! Người nào ghi chép, đọc tụng hay 
nói Bát-nhã ba-la-mật với tâm tán loạn. Bồ-tát 
nên biết đó là việc ma. 

Tu-bô-đề! Người nào ghi chép, đọc tụng hay 
nói Bát-nhã ba-la-mật với tâm không chuyên 
nhất. Bô-tát nên biết đó là việc ma. 

Tu-bô-để! Hành giả suy nghĩ ở trong Bát-nhã 
ba-la-mật mà không cảm nhận điều gì hay liên 
đứng dậy bỏ đi. Bồ-tát nên biết đó là việc ma. 

Tu-bô-đề! Hành giả suy nghĩ ở trong Bát-nhã 
ba-la-mật mà không được thọ ký nên tâm họ 
không thanh tịnh liên đứng dậy bỏ đi. Bồ-tát nên 
biết đó là việc ma. 

Tu-bô-đề! Hành giả suy nghĩ trong Bát-nhã 
ba-la-mật không nói tên mình, vì vậy tâm họ 
không thanh tịnh. Bồ-tát nên biết đó là việc ma. 

Tu-bô-đề! Hành giả suy nghĩ trong Bát-nhã 
ba-la-mật không nói đến nơi sinh sống của mình 
như thành âp, làng mạc, vì vậy họ không thích 
nehe Bát-nhã ba-la-mật, liên bỏ đi. Tùy theo ý 
nghĩ của mình trải qua bao nhiêu kiếp mới trở lại 
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tu Bô-tát đạo. Bô-tát nên biết đó là việc ma. 

Lại nữa, Tu-bô-đểề! Các kinh không thể đạt 
đến Nhất thiết trí, Bồ-tát bỏ Bát-nhã ba-la-mật 
mà đọc tụng các kinh ấy, đó là Bô-tát ấy bỏ gốc 
lây cành lá. Vì sao? Vì Bô-tát ây nhờ Bát-nhã ba- 
la-mật mới thành tựu được pháp thế gian và xuất 
thế gian, nhờ học Bát-nhã ba-la-mật mới có thế 
học pháp thế gian và xuất thế gian, nêu bỏ Bát- 
nhã ba-la-mật Bô-tát nên biết đó là việc ma. Tu- 
bô-đề! Ví như con chó bỏ thức ăn của chủ cho lại 
đi xin thức ăn của người khác. 

Như vậy, này Tu-bô-đê! Đời vị lai có Bô-tát 
bỏ Bát-nhã ba-la-mật thâm sâu, trở lại y cứ vào 
các kinh thuộc hàng Thanh văn, Bích-chi-phật, 
Bồ-tát nên biết đó là việc ma. 

Này Tu-bô-đề! Ví như người được voi mà 
không xem nó, ngược lại chỉ xem dâu chân nó, ý 
ông thế nào, người đó có trí không? 

-Bạch Đức Thê Tôn, không! 

-Này Tu-bô-đề! Bồ-tát cũng như vậy, đã 
được Bát-nhã ba-la-mật thâm sâu mà lại bỏ đi để 
cầu Nhất thiết trí trong hàng Thanh văn, Bích- 
chi-phật. Ông nghĩ thế nào về việc đó, người đó 
có trí không? 
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-Bạch Đức Thê Tôn, không! 

-Bô-tát nên biết đó là việc ma. Này Tu-bô- 
đê! Ví như người muốn thấy biến lớn, khi thây 
biến rôi lại bỏ đi tìm nước trong dâu chân trâu và 
nói: “Nước trong biển này nhiêu đến thế ư?” Ý 
ông thế nào, người đó có trí không? 

-Bạch Đức Thê Tôn, không! 

-Tu-bô-đê! đời vị lai có Bồ-tát cũng như vậy, 
đã được Bát-nhã ba-la-mật thâm sâu mà lại bỏ đi 
để đọc tụng các kinh thuộc hàng Thanh văn, 
Bích-chi-phật. Ý ông thế nào, người đó có trí 
không? 

-Bạch Đức Thê Tôn, không! 

-Này Tu-bô-đểề! Bồ-tát nên biết đó là việc 
ma. VíÍ như người thợ xây một cung điện như 
cung điện trời Đề Thích, nhưng lại đo đạc theo 
cung điện mặt trăng, mặt trời. \4 ông thế nào, 
người đó có trí không? 

-Bạch Đức Thê Tôn, không! 

-Này Tu-bô-đê! Đời vị lai có Bồ-tát cũng như 
vậy, đã được Bát-nhã ba-la-mật thâm sâu nhưng 
bỏ đi lại cầu Nhất thiết trí trong các kinh thuộc 
hàng Thanh văn, Bích-chi-phật. Ý ông thê nào, 
người đó có trí không? 
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-Bạch Đức Thê Tôn, không! 

-Này Tu-bô-đểề! Bồ-tát nên biết đó là việc 
ma. Ví như người muôn diện kiến Chuyên luân 
vương, đã được diện kiến rồi nhưng không biết 
lại suy nghĩ dung mạo, oai đức của Chuyển luân 
vương như thế nào, khi thấy dung mạo của các 
tiểu vương liên cho đó là dung mạo, oa1 đức của 
Chuyên luân vương. Ý ông thế nảo, người đó có 
trí không? 

-Bạch Đức Thê Tôn, không! 

-Này Tu-bô-đê! Đời vị lai có Bồ-tát cũng như 
vậy, đã được Bát-nhã ba-la-mật thâm sâu nhưng 
bỏ đi lại cầu Nhất thiết trí trong các kinh thuộc 
hàng Thanh văn, Bích-chi-phật. Ý ông thê nào, 
người đó có trí không? 

-Bạch Đức Thê Tôn, không! 

-Này Tu-bô-đểề! Bồ-tát nên biết đó là việc 
ma. Ví như một người đang đói bỏ trắm món ăn 
ngon để ăn cơm thiu sáu mươi ngày. Ý ông thê 
nào, người đó có trí không? 

-Bạch Đức Thê Tôn, không! 

-Này Tu-bô-để! Bồ-tát cũng như vậy, đã 
được Bát-nhã ba-la-mật thâm sâu nhưng bỏ đi 
lại cầu Nhất thiết trí trong các kinh thuộc hàng 
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Thanh văn, Bích-chi-phật. Ý ông thể nào, 
người đó có trí không? 

-Bạch Đức Thê Tôn, không! 

-Này Tu-bô-đề! Bồ-tát nên biết đó là việc 
ma. Ví như người được châu báu vô giá nhưng 
lại so sánh với thủy tinh. Ý ông thế nào, người 
đó có trí không? 

-Bạch Đức Thê Tôn, không! 

- Này Tu-bô-đê! Đời vị lai có Bôồ-tát cũng 
như vậy, đã được Bát-nhã ba-la-mật thâm sâu 
nhưng lại so sánh với các kinh thuộc hàng Thanh 
văn, Bích-chi-phật, rôi cầu Nhất thiết trí ở trong 
đó. Ý ông thê nào, người đó có trí không? 

-Bạch Đức Thê Tôn, không! 

Lại nữa, Tu-bô-đề! Bồ-tát nên biết đó là việc 
ma. Khi đọc tụng hay nói Bát-nhã ba-la-mật, 
phân nhiều đều nói các việc làm ngăn ngừa phá 
bỏ Bát-nhã ba-la-mật. Bồ-tát nên biết đó là việc 
ma. 

Tu-bô-đề bạch Phật: 

-Bạch Đức Thể Tôn! Bát-nhã ba-la-mật có 
thể đọc tụng biên chép được sao? 

-Tu-bô-đề! Không thể được. Người nam, 
người nữ nào khi chép Bát-nhã ba-la-mật mà 
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nghĩ mình chép Bát-nhã ba-la-mật, nên biết đó 
là việc ma. Này Tu-bô-đê! Lúc ây nên bảo họ 
chớ cho việc ghi chép văn tự là ghi chép Bát-nhã 
ba-la-mật. Nếu họ dùng văn tự để chỉ bày ý nghĩa 
Bát-nhã ba-la-mật thì bảo họ chớ đắm trước văn 
tự. Nếu đắm trước văn tự Bô-tát nên biết đó là 
việc ma; không đắm trước tức là bỏ việc ma. 

Lại nữa, Tu-bô-đề! Khi ghi chép, đọc tụng 
hay nói Bát-nhã ba-la-mật mà nhớ nghĩ các việc 
như đất nước, thành ấp, xóm làng, quốc vương, 
oán tặc, chiến đấu; nhớ nghĩ cha mẹ, anh chị em. 
Đó là những việc do ma khiến nên suy nghĩ như 
vậy đề ngăn chặn, phá bỏ Bát-nhã ba-la-mật. Tu- 
bồ-để! Những việc đó Bồ-tát nên biết là việc ma. 

Lại nữa, Tu-bô-để! Khi ghi chép, đọc tụng 
hay nói Bát-nhã ba-la-mật có người cúng dường 
y phục, thức ăn uỗng, giường chõng thuốc men 
với dụng ý ngăn ngừa, phá bỏ Bát-nhã ba-la- 
mật. Bô-tát nên biết đó là việc ma. 

Lại nữa, Tu-bô-đề! Ác ma tạo ra mọi cách 
làm cho Bô-tát có phương tiện để được các kinh 
thâm sâu. Đôi với các kinh thâm sâu này Bồ-tát 
không tham trước, nhưng Bô-tát lại bỏ Bát-nhã 
ba-la-mật để vin vào kinh điển thâm sâu này vì 
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cho Bát-nhã ba-la-mật không có phương tiện. 
Này Tu-bô-đê! Ta đã nói các phương tiện về Bát- 
nhã ba-la-mật một cách rõ ràng, nên cầu trong 
đó, nhưng Bô-tát lại cầu các phương tiện trong 
các kinh thâm sâu của Thanh văn, Bích-chi-phật. 
Ý ông thê nào, người đó có trí không? 

-Bạch Đức Thê Tôn, không! 

-Tu-bô-đề! Như thê nên biết đó cũng là việc 
ma. 

Lại nữa, Tu-bô-đểề! Người nghe pháp muốn 
nghe Bát-nhã ba-la-mật nhưng người nói pháp 
mệt mỏi không thích nói. Không hòa hợp như thế 
cũng là việc ma. 

Tu-bô-đểề! Người nói pháp không mệt nhọc, 
ưa nói Bát-nhã ba-la-mật nhưng người nghe pháp 
có việc muốn đên nước khác nên không được ghi 
chép đọc tụng, giảng nói Bát-nhã ba-la-mật. 
Không hòa hợp như thế cũng là việc ma. 

Lại nữa, Tu-bồ-đề! Người nghe pháp có niệm 
lực, trí lực, muốn nghe, thọ tr1, đọc tụng Bát-nhã 
ba-la-mật nhưng người nói pháp muốn đến nước 
khác nên không biên chép, đọc tụng và thuyết 
giảng Bát-nhã ba-la-mật được. Không hòa hợp 
như thế cũng là việc ma. 
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Lại nữa, Tu-bô-để! Người nói pháp quý 
trọng đổi với tài vật, y phục, ăn uông nhưng 
người nghe pháp tiếc của không cúng nên không 
được ghi chép đọc tụng và giảng nói Bát-nhã ba- 
la-mật. Không hòa hợp như thế cũng là việc ma. 

Lại nữa, Tu-bô-đề! Người nghe pháp có lòng 
tin và quý mễn muốn cúng dường người nói 
pháp, nhưng người nói pháp và đọc tụng không 
thông suốt, người nghe pháp không thích nghe và 
tiếp thu, do đó người nghe pháp không được ghi 
chép, đọc tụng và nói Bát-nhã ba-la-mật. Không 
hòa hợp như thê cũng là việc ma. 

Lại nữa, Tu-bô-đề! Người nói pháp tâm thích 
nói pháp nhưng người nghe pháp không muốn 
tiếp thu nên không được ghi chép, đọc tụng và 
nói Bát-nhã ba-la-mật. Không hòa hợp như thê 
cũng là việc ma. 

Lại nữa, Tu-bô-đề! Người nói pháp thân rất 
mỏi mệt nặng nỄ, ưa ngủ nghỉ, không ưa thích 
nói pháp, người nghe pháp muôn nghe, thọ trì, 
đọc tụng. Không hòa hợp như thê cũng là việc 
ma. 

Lại nữa, Tu-bô-đề! Nêu khi ghi chép, đọc 
tụng hay nói Bát-nhã ba-la-mật, có người đến nói 
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các khô trong ba đường ác: Trong địa ngục có 
các khô như vây, trong loài ngạ quý, súc sinh có 
các khổ như vây, chi bằng diệt hết khổ ngay thân 
này để chứng Niết-bàn, cần gì phải tái sinh để 
chịu các khổ ấy. Như thế, này Tu-bô-đê! Bô-tát 
nên biết đó cũng là ma sự. 

Lại nữa, Tu-bô-đề! Nếu khi ghi chép, đọc 
tụng hay nói Bát-nhã ba-la-mật, có người đến ca 
ngợi sự vui sướng ở các cõi trời: Trong Dục giới 
có những khoái lạc năm dục, trong Sắc giới có 
khoái lạc thiền định, trong Vô sắc ĐIỚớI CÓ tịch 
diệt định lạc. Những sự vui trong ba cõi đều là 
tướng vô thường, khô, không, hoại diệt, đôi với 
thân này có thể chứng đắc quả Tu-đà-hoàn, Tư- 
đà-hàm, A-na-hàm, A-la-hán, không cân phải thọ 
lại thân sau. Bô-tát nên biết đó cũng là việc ma. 

Lại nữa, Tu-bồ-đề! Người thuyết pháp 
thương mến đồ chúng nói như vây: “Ai theo tôi 
thì tôi ban cho pháp Bát-nhã ba-la-mật, ai không 
theo thì tôi không ban cho.” Do nhân duyên này 
khi được nhiều người theo, người. thuyết pháp 
muốn đi qua chỗ có sự nguy hiểm đến tánh 
mạng liên nói với mọi người: “Thiện nam tử, các 
ông biết hay chăng? Quý vị cân gì phải theo tôi 


SỐ 227 -KINH TIỀU PHẨM BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT, quyền 5 633 


qua chỗ nguy hiểm ây, hãy khéo cân nhắc và 
suy nghĩ kỹ sau khỏi hỗi hận. Cớ sao đến chỗ 
đói khát oán tặc này”? Người thuyết pháp đem 
những lý do vụn vặt này để xa lìa mọi người. 
Người nghe pháp không vui, nghĩ đây là thái độ 
họ muốn bỏ mình, chắng phải thái độ ban cho 
Bát-nhã ba-la-mật, nên không được ghi chép, 
đọc tụng hay nói Bát-nhã ba-la-mật. Như vậy là 
không hòa hợp, Bô-tát nên biết đó là việc ma. 

Lại nữa, Tu-bôồ-đểề! Người thuyết pháp có 
việc phải đi qua chỗ có thú dữ như: Cọp, chó 
SÓI, sư tử, giặc cướp giết hại và chỗ không có 
nước, nên nói với mọi người: “Quý vị biết 
không, chỗ tôi đến sẽ đi qua chỗ có thú dữ, giặc 
cướp giệt hại và chỗ không. có nước, quý vị đầu 
có thể chịu sự khô như vậy. ` Người thuyết pháp 
đem những lý do nhỏ ấy để xa lìa mọi người, 
mọi người không thể theo được và nghĩ đây là 
thái độ họ muôn bỏ mình chăng phải thái độ ban 
cho Bát-nhã ba-la-mật nên thoái lui. Những khó 
khăn này Bô-tát nên biết đó là việc ma. 

Lại nữa, Tu-bô-đề! Người thuyết pháp rất 
trọng người đàn-việt, vì thê thường lui tới đem 
việc ây nói với người nghe pháp: “Các thiện nam 
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tử, tôi có nghe người đàn-việt? Các vị nên đến 
thăm hỏi. Mọi người nghĩ răng nghĩa đây là biểu 
hiện thái độ không ban cho Bát-nhã ba-la-mật 
nên những người nghe pháp bỏ đi, không được 
học tập, ghi chép, đọc tụng hay nói Bát-nhã ba- 
la-mật. Như vậy là không hòa hợp, Bồ-tát nên 
biết đó là việc ma. 

Lại nữa, Tu-bô-đề! Những ác ma cô làm 
những việc đó là muôn không có người nào đọc 
tụng, tu tập Bảt-nhã ba-la-mật. 

Tu-bô-đề bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Tại sao ác ma cố làm 
những việc ấy khiến người ta không đọc tụng, tu 
tập Bát-nhã ba-la-mật? 

-Này Tu-bô-đề! Ác ma lừa dối mọi người: 
“Đây chăng phải là Bát-nhã ba-la-mật chân thật, 
ta có kinh nói về Bát-nhã ba-la-mật chân thật.” 
Này Tu-bô-đề! Ác ma lừa dối mọi người như thê 
ngươi chưa được thọ ký sẽ sinh ra nghi ngờ Bát- 
nhã ba-la-mật, do nghi ngờ nên không đọc tụng, 
không tu tập Bát-nhã ba-la-mật. Như thế, này Tu- 
bô-đề Bôồ-tát nên biết đó cũng là việc ma. 

Lại nữa, Tu-bô-đề! Lại có ma sự nếu Bồ-tát 
hành Bát-nhã ba-la-mật liền chứng thực tế quả 
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Thanh văn. Như thê, này Tu-bô-đê! Bô-tát nên 
biệt đó là việc ma. 
M 
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Phẩm 12: TIỂU NHƯ 


Đức Phật bảo: 

-Này Tu-bô-đề! Bát-nhã ba-la-mật có nhiễu 
ách nạn như vậy đó. 

Tu-bô-đề thưa: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Đúng vậy, đúng vậy! 
Bát-nhã ba-la-mật có nhiều ách nạn. Ví như có 
của báu thì có nhiều giặc cướp. Bát-nhã ba-la- 
mật cũng vậy, hành giả nào không thọ trì, đọc 
tụng, tu tập Bát-nhã ba-la-mật nên biết họ là 
người mới phát tâm, thiếu trí tuệ, thiếu lòng tin, 
không thích đại pháp, bị ma nhiếp phục. 

-Đúng vậy, đúng vậy, Tu-bô-đề! Hành giả 
nào không thọ trì, đọc tụng, tu tập Bát-nhã ba-la- 
mật nên biết họ là người mới phát tâm, thiếu trí 
tuệ, thiếu lòng tin, không thích Đại pháp, bị ma 
nhiếp phục. 

Này Tu-bô-đề! Bát-nhã ba-la-mật tuy có 
nhiêu việc ma và ách nạn như vậy nhưng nếu 
thiện nam, thiện nữ nào có khả năng thọ trì, ghi 
chép, đọc tụng, thuyết giảng Bát-nhã ba-la-mật 
thì nên biết các người này đều nhờ vào năng lực 
của Phật. Vì sao? Ác ma tuy có những việc làm 


SỐ 227 -KINH TIỀU PHẨM BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT, quyền 5 637 


muôn tiêu diệt Bát-nhã ba-la-mật, nhưng chư 
Phật cũng có những việc làm giữ gìn Bát-nhã 
ba-la-mật. 

Tu-bô-đề! Ví như người mẹ có nhiều con 
hoặc mười, hoặc trăm, hoặc mười vạn, người mẹ 
bị bệnh, mỗi người con đều lo lắng chữa chạy và 
ước nguyện: “Chúng ta phải làm cách nào hữu 
hiệu nhất để mẹ được khỏi bệnh, sống lâu, thân 
thế được an ôn, không bị các khô về nóng, lạnh, 
mưa, gIÓ, muỗi mòng độc hại. Chúng ta phải cho 
mẹ uống thuốc để mẹ được lành bệnh. Vì sao? Vì 
mẹ sinh thành dưỡng dục chúng ta, ban cho 
chúng ta thọ mạng, chỉ dạy chúng ta việc đời, ân 
ây thật sâu nặng.” 

Tu-bô-đê! Nay chư Phật hiện tại trong mười 
phương luôn nghĩ đến Bát-nhã ba-la-mật: “Bát- 
nhã ba-la-mật có thể sinh ra chư Phật, có thể biêu 
hiện Nhất thiết trí. Vì sao? Vì Nhất thiết trí của 
chư Phật đều từ Bát-nhã ba-la-mật sinh ra. 

Tu-bô-đề! Chư Phật chứng đắc Vô thượng 
Bô-đề hoặc đã chứng, đang chứng, sẽ chứng đều 
do Bát-nhã ba-la-mật. Tu-bô-đề Bát-nhã ba-la- 
mật biểu hiện Nhất thiết trí của mười phương 
chư Phật, cũng biêu hiện thế gian. 
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Tu-bô-đê bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Như lời Ngài nói Bát- 
nhã ba-la-mật biểu hiện chư Phật, biểu hiện thể 
gian. Bạch Thế Tôn! Thế nào gọi là thế gian? 

Phật dạy: 

-Năm âm là thế gian. 

-Bạch Đức Thê Tôn! Sao gọi là Bát-nhã ba- 
la-mật biêu hiện năm âm? 

-Bát-nhã ba-la-mật biểu hiện tướng bất hoại 
của năm ấm. Vì sao? Này Tu-bô-đề! Không là 
tướng bất hoại; vô tướng, vô tác là tướng bất 
hoại. Bát-nhã ba-la-mật biểu hiện thể gian như 
thế. 

Lại nữa, này Tu-bô-đề! Chư Phật tùy theo vô 
lượng tâm tánh của chúng sinh mà biết như thật 
về tâm của họ. Như vậy, này Tu-bô-đê! Bát-nhã 
ba-la-mật biêu hiện chư Phật và thế Ø1an. 

Lại nữa, Tu-bô-đề! Tâm chúng sinh loạn 
động hay thu nhiếp, tâm loạn động hay thu nhiếp 
ây, chư Phật biết như thật. 

Tu-bô-đề! Như Lai làm thể nào để biết tâm 
loạn động hay tâm thu nhiếp của chúng sinh? 
Như Lai dùng pháp tướng để biết vậy. Tu-bô-đê! 
Nhờ pháp tướng nên Như Lai biết tâm không 
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phải loạn động và biết tâm loạn động như thê. 
Như Lai làm thế nào để biết tâm thu nhiếp? Này 
Tu-bô-để! Như Lai biết rốt ráo tướng của tâm, 
biết như thật rốt ráo về tướng ấy, đó là biết tâm 
thu nhiếp. 

Lại nữa, Tu-bô-đề! Chúng sinh có tâm nhiễm 
ô, Như Lai biết như thật về tâm nhiễm ô, tâm 
sân giận, tâm ngu si, Như Lai biết như thật về 
tâm sân giận, tâm ngu si. Như Lai làm thế nào 
để biết như thật về tâm nhiễm ô, tâm sân giận, 
tâm ngu si? Này Tu-bô-đê! Tướng như thật của 
tâm nhiễm ô tức chăng phải tâm nhiễm ô, tướng 
như thật của tâm sân giận, tâm ngu s1 tức chắng 
phải tâm sân giận, tâm ngu s1. Như vậy, này Tu- 
bô-để! Nhất thiết trí của chư Phật sinh ra từ Bát- 
nhã ba-la-mật. 

Khi chúng sinh xa lìa tâm nhiễm ô, Như Lai 
làm thê nào để biết như thật chúng sinh xa lìa 
tâm nhiễm ô; xa lìa tâm sân giận, như thật biết xa 
lia tâm sân giận; xa lia tâm ngu s1, như thật biết 
xa la tâm ngu si? Này Tu-bô-đề! Xa lìa tâm 
nhiễm ô không xa lìa tướng nhiễm ô; xa lìa tâm 
sân giận không xa lìa tướng sân giận; xa lìa tâm 
ngu s1 không xa lìa tướng ngu s1. Như vậy, này 
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Tu-bô-đê! Bát-nhã ba-la-mật, biểu hiện cho 
chư Phật và thế gian. 

Lại nữa, Tu-bô-đê! Tâm chúng sinh rộng rãi, 
Như Lai nương vào Bát-nhã ba-la-mật biết như 
thật tâm rộng rãi ấy. Như Lai làm thế nào đề biết 
như thật tâm rộng rãi của chúng sinh? Này Tu- 
bô-đê! Tâm chúng sinh không tăng, không rộng 
rãi, không xa la tướng xa lìa. Đó là Như Lai 
nương vào Bát-nhã ba-la-mật đề biết như thật về 
tâm rộng rãi của chúng sinh. 

Lại nữa, Tu-bô-đề! Tâm chúng sinh rộng lớn, 
Như Lai nương vào Bát-nhã ba-la-mật biết như 
thật tâm rộng lớn ây. Như Lai làm thê nào để biết 
tâm rộng lớn của chúng sinh? Này Tu-bô-đề! 
Như Lai biết đó là tâm không đến, không đi, 
không trụ. Như thế Tu-bô-đề đó là Như Lai 
nương vào Bát-nhã ba-la-mật để biết như thật về 
tâm rộng lớn của chúng sinh. 

Lại nữa, Tu-bô-đề! Tâm chúng sinh vô lượng 
Như Lai nương vào Bát-nhã ba-la-mật biết như 
thật tâm vô lượng ấy. Như lai làm thê nào để biết 
như thật tâm vô lượng của chúng sinh? Này Tu- 
bô-đề! Như Lai biết đó là tâm loạn động, còn tâm 
trụ là tâm ở trong vắng lặng, không chỗ nương 
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tựa như hư không vô lượng, biết tâm cũng như 
vậy. Đúng vậy, này Tu-bô-đề! Đó là Như Lai 
nương vào Bát-nhã ba-la-mật đề biết như thật về 
tâm vô lượng của chúng sinh. 

Lại nữa, Tu-bồ-đề! Chúng sinh không thể 
thây tâm, Như Lai nương vào Bát-nhã ba-la-mật 
biết như thật chúng sinh không thể thấy tâm. Như 
Lai làm thê nào để biết như thật chúng sinh 
không thể thấy tâm? Như Lai dùng nghĩa vô 
tướng đề biết như thật chúng sinh không thê thấy 
tâm. Đó là Như Lai nương vào Bát-nhã ba-la-mật 
để biết như thật chúng sinh không thể thây tâm. 

Lại nữa, Tu-bô-đề! Chúng sinh không hiện 
tâm, Như Lai nương vào Bát-nhã ba-la-mật biết 
như thật chúng sinh không hiện tâm. Như Lai 
làm thê nào để biết như thật chúng sinh không 
hiện tâm? Đó là tâm thuộc ngũ nhãn không thể 
thây. Như vậy, này Tu-bô-đề! Như Lai nương 
vào Bát-nhã ba-la-mật để biết như thật chúng 
sinh không hiện tâm. 

Lại nữa, Tu-bô-đê! Như Lai nương vào Bát- 
nhã ba-la-mật biết sự ấn hiện của chúng sinh. 
Như Lai làm thê nào để biết sự ấn hiện của 
chúng sinh? Chúng sinh có sự ấn hiện là nương 
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theo sắc sinh ra; nương theo thọ, tưởng, hành, 
thức sinh ra. Những øì là các sự ân và hiện? Sự 
sống chết đó là ngã và thế gian là thường, nương 
vào sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Ngã và thê gian 
vô thường. Thường, vô thường, chắng phải 
thường, chắng phải vô thường đều nương vào 
sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Thê giới hữu biên, 
thế giới vô biên, hữu biên, vô biên, chăng. phải 
hữu biên, chăng phải vô biên, những trị kiến ây 
đều nương vào sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Sau 
khi chết mất hẳn, không mất hắn, vừa mất hẳn, 
vừa không mắt hắn, chắng phải không mất hắn, 
nương vào sắc, thọ, tưởng, hành, thức, không 
nương vào sắc, thọ, tưởng, hành, thức, chẳng 
phải không nương vào sắc, thọ, tưởng, hành, 
thức, những tri kiến ấy đều nương vảo sắc, thọ, 
tưởng, hành, thức. Thân tức là thần tri kiên ây 
nương vào sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Thân 
khác, thân khác tri kiến ây nương vào sắc, thọ, 
tưởng, hành, thức. Như vậy, này Tu-bô-đề! Như 
Lai nương vào Bát-nhã ba-la-mật để biết sự ân 
hiện của chúng sinh. 
Lại nữa, Tu-bô-đề! Như Lai nương vào Bát- 
nhã ba-la-mật biết được tướng của sắc. Sao øọI là 
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biết được tướng của sắc? Đó là biết như như. 
Tu-bô-đề! Như Lai biết tướng của thọ, tưởng, 
hành, thức. Làm thế nào để biết tướng của thọ, 
tưởng, hành, thức? Đó là biết như như. 

Tu-bô-đề! Như Lai nói năm âm như tức nói 
đến ân và hiện, năm âm như tức là thế gian như, 
năm ấm như tức là tất cả pháp như, tất cả pháp 
như tức là quả Tu-đà-hoàn như, quả Tư-đà-hàm, 
quả A-na-hàm, quả A-la-hán, Bích-chi-phật như; 
Bích-chi-phật như tức Như Lai như, các như đều 
là nhật như, không hai, không khác, không hết, 
không lượng. Như vậy, này Tu-bô-đề! Như Lai 
nương vào Bát-nhã ba-la-mật biết được tướng 
Như. Đó là Bát-nhã ba-la-mật biểu hiện cho chư 
Phật, thế Ø1an và có thể sinh ra chư Phật. 

Chư Phật biết thê gian như, như thật đắc Như 
nên gọi là Như Lai. 

Tu-bô-đề bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Như nảy rất thâm sâu, 
Vô thượng Bỏ-để của chư Phật đều từ như này 
sinh ra. Bạch Thế Tôn! Như Lai đắc pháp thậm 
thâm ấy có thể vì chúng sinh thuyết tướng chân 
như, nhưng ai có thê tin hiểu tướng chân như ấy? 
Chỉ có Bô-tát không thoái chuyền, bậc có chánh 
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kiên đây đủ, bậc A-la-hán mãn nguyện mới có 
thể tin hiểu. 

Này Tu-bô-đê! Như vậy là vô tận, Như Lai 
nói như thật về vô tận. 

M 
Phẩm 13: TƯỚNG VÀ VÔ TƯỚNG 

Lúc bây giờ, Thích Đề-hoàn Nhân và một vạn 
Thiên tử cõi Dục, hai vạn Thiên tử cõi Phạm thế 
cùng đến đảnh lễ Đức Phật rồi đứng sang một 
bên, thưa: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Pháp này thật thâm sâu, 
ở trong pháp đó, sao gọi là tác tướng. 

Đức Phật bảo với các đệ tử: 

Các Pháp dùng chân không làm tướng; dùng 
vô tướng, vô tác, vô khởi, vô sinh, vô diệt, vô y 
làm tướng. 

Chư Thiên thưa: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Ngài đã nói các tướng 
ây như là không, không có chỗ y cứ, các tướng 
như thê. Tất cả thế gian, Trời, Người, A-tu-la 
không thể hoại diệt. Vì sao? Vì tất cả thê ø1an, 
Trời, Người, A-tu-la tức là tướng ây. 

Bạch Đức Thế Tôn! Các tướng ấy không thê 
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tạo tác, không ở trong sắc, thọ, tưởng, hành, 
thức, các tướng ấy chăng phải do nhân tạo tác, 
cũng chăng phải do phi nhân tạo tác. 

Đức Phật bảo các Thiên tử ở cõi Sắc: 

Này chư Thiên tử! Có người hỏi hư không 
đo a1 tạo tác? Người đó hỏi đúng không? 

-Bạch Đức Thê Tôn, không! 

-Hư không, không có ai tạo tác. Vì sao? Vì 
hư không vô vi. Này chư Thiên tử, các tướng ấy 
cũng như vậy, có Phật hay không có Phật các 
tướng ây vân thường trụ không khác, Như Lai 
chứng đặc các tướng ấy nên gọi là Như Lai. 

Các Thiên tử thưa: 

-Như Lai thuyết các tướng thậm thâm, trí tuệ 
của chư Phật vô ngại, có thê biêu hiện chân như, 
cũng có thể thuyết hành tướng Bát-nhã ba-la- 
mật. Bạch Đức Thế Tôn! Bát-nhã ba-la-mật là 
hành xứ của chư Phật cũng chính là biểu hiện 
cho chư Phật và thế gian. 

Lại nữa Tu-bô-đề: 

-Chư Phật y chỉ vào pháp và cúng dường, 
cung kính, tôn trọng, tán thán pháp. Pháp đó là 
Bát-nhã ba-la-mật, chư Phật cúng dường, cung 
kính, tôn trọng, tán thán Bát-nhã ba-la-mật. Vì 
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sao? Vì Bát-nhã ba-la-mật sinh ra chư Phật. 

Tu-bô-đề! Như Lai là Bậc biết ân, biết báo 
ân, nếu có người hỏi đúng đăn ai biết ân và biết 
báo ân, hãy đáp Đức Phật là Bậc biết ân và biết 
báo ân. 

Tu-bô-đê! Tại sao gọi Đức Phật là Bậc biết ân 
và biết báo ân? Chỗ hành đạo và hành pháp của 
Đức Như Lai, chứng đắc Vô thượng Chánh đăng 
giác, chính là hộ niệm đạo â ây và pháp â Ấy. VÌ sự 
việc đó cho nên biết rằng, Phật là Bậc biết ân và 
biết trả ân. 

Lại nữa, Tu-bô-đề! Như Lai biết tất cả pháp 
là vô tác, đó cũng chính là biết ân. Tu-bô-đê! 
Như Lai cũng nhờ Bát-nhã ba-la-mật mà biết 
tướng của tất cả pháp là vô tác, đắc trí tuệ ấy là 
nhờ vào nhân duyên Bát-nhã ba-la-mật. Do đó 
Bát-nhã ba-la-mật cũng biêu hiện cho chư Phật 
và thế gian. 

-Bạch Đức Thế Tôn! Nếu tất cả pháp không 
biết, không thấy sao gọi là Bát-nhã ba-la-mật 
biêu hiện cho chư Phật và thế gian? 

-Này Tu-bô-đề! Đúng vậy, đúng vậy. Tất cả 
pháp không biết, không thấy. Này Tu-bô-đề! 
Nhưng tại sao tất cả pháp không biết? Vì tất cả 
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pháp là không. Tại sao tật cả pháp không thây: 
được? Vì tất cả pháp không chỗ y cứ. Vì vậy tất 
cả pháp không biết, không thấy. 

Tu-bô-đề! Như Lai nhờ Bát-nhã ba-la-mật 
nên đắc pháp như vậy, thế nên Bát-nhã ba-la- 
mật cũng biêu hiện cho chư Phật và thê Øian. 
Như vậy không thấy sắc nên biểu hiện thế gian, 
không thây thọ, tưởng, hành, thức nên biểu hiện 
thế gian. Bát-nhã ba-la-mật biêu hiện chư Phật 
và thế gian như thê. 

-Bạch Đức Thế Tôn! Tại sao nói không thấy 
sắc nên biểu hiện thế gian? Tại sao gọi là không 
thây thọ, tưởng, hành, thức nên biểu hiện thế 
gian? 

“Nay Tu- bô-đê! Nếu không duyên vào. sắc để 
sinh ra sắc thì gọi là không kiến chấp sắc; nếu 
không duyên vào thọ, tưởng, hành, thức để sinh 
ra thọ, tưởng, hành, thức thì gọi là không kiến 
chấp thọ, tưởng, hành, thức. Không kiến chấp thể 
gian như vậy gọi là thấy rõ thê gian. 

Lại nữa, Tu-bô-đề! Thế gian không, Bát-nhã 
ba-la-mật biểu hiện như thật thể gian không: 
tướng xa lìa của thế gian, Bát-nhã ba-la-mật biểu 
hiện như thật tướng xa lìa của thế gian; tướng 
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thanh tịnh của thế gian, Bát-nhã ba-la-mật biêu 
hiện như thật tướng thanh tịnh của thế Ø1an; thể 
gian tịch diệt, Bát-nhã ba-la-mật biêu hiện như 
thật thê gian tịch diệt. 

Này Tu-bô-đê! Bát-nhã ba-la-mật cũng biểu 
hiện chư Phật và thế gian như thế. 

Tu-bô-đề bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Bát-nhã ba-la-mật là 
việc lớn nên xuất hiện; Bát-nhã ba-la-mật là 
những việc không thể nghĩ bàn, không thê cân, 
không thể đo lường, không gì sánh bằng nên xuất 
hiện. 

Phật dạy: 

-Đúng vậy, đúng vậy, này Tu-bô-đề! Bát-nhã 
ba-la-mật là việc lớn, là những việc không thể 
nghĩ bàn, không thể cân, không thể đo lường, 
không øì sánh băng nên xuất hiện. Tu-bô-đê! Sao 
gọI là Bát-nhã ba-la-mật là Đại sự, không thê 
nghĩ bàn, không thể cân, không thể đo lường, 
không øì sánh băng nên xuất hiện? 

Tu-bô-để! Pháp Như Lai, pháp tự nhiên, pháp 
của Bậc Nhất Thiết Trí rộng lớn không thể nghĩ 
bàn, không thể trù tính. Vì thế, Bát-nhã ba-la-mật 
là việc lớn, việc không thê nghĩ bản cho nên xuất 
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hiện. (Sao gọi Bát-nhã ba-la-mật là việc không 
thể cân, việc không thể đo lường nên xuất hiện?) 

Tại sao Bát-nhã ba-la-mật là việc không gì 
sánh băng nên xuất hiện? Này Tu-bô-đề! Không 
øì sánh băng Như Lai huống nữa là hơn. Thế nên, 
Tu-bô-đê! Bát-nhã ba-la-mật là việc không gì 
sánh băng nên xuất hiện. 

-Bạch Đức Thê Tôn! Chỉ có pháp Như Lai, 
pháp tự nhiên, pháp của Bậc Nhất Thiết Trí 
không thể nghĩ bàn, không thê cân, không thê đo 
lường; còn sắc, thọ, tưởng, hành, thức cũng 
không thể nghĩ bàn, không thê cân, không thê đo 
lường hay sao? 

-Này Tu-bô-đề! Sắc cũng không thể nghĩ 
bàn, không thể cân, không thê đo lường; thọ, 
tưởng, hành, thức cũng không thể nghĩ bàn, 
không thê cân, không thể đo lường. Tất cả pháp 
cũng không thể nghĩ bàn, không thể cân, không 
thể tính lường. Vì sao? Này Tu-bô-để vì thật 
tướng của các pháp không có tâm, tâm sở pháp. 

Tu-bô-đê! Sắc không thể cân; thọ, tưởng, 
hành, thức không thể cân. Tất cả pháp cũng 
không thể cân, trong các pháp này không có phân 
biệt. 
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Tu-bô-đê! Sắc không thể tính lường: thọ, 
tưởng, hành, thức cũng không thê tính lường. Tât 
cả pháp cũng không thê tính lường? Này Tu-bỗ- 
để! Vì sao? Sắc không thể tính lường: thọ, tưởng, 
hành, thức không thể tính lường, tất cả pháp 
không thể tính lường. Này Tu-bô-đê! Sắc lượng 
vô sở hữu, không thể nắm bắt; thọ, tưởng, hành, 
thức lượng vô sở hữu, không thể năm bắt; tật cả 
pháp lượng vô sở hữu, không thể năm bắt. 

Tu-bô-đê! Vì sao sắc lượng vô sở hữu, không 
thể năm bắt; thọ, tưởng, hành, thức lượng vô sở 
hữu, không thể nắm bắt; tất cả pháp lượng vô sở 
hữu, không thể nắm bắt? Này Tu-bô-đê! Vì sao 
sắc vô sở hữu; thọ, tưởng, hành, thức vô sở hữu; 
tật cả pháp vô sở hữu nên lượng không thể năm 
bắt? 

Tu-bô-để! Ý ông thế nào? Hư không có tâm 
và tâm sở pháp không? 

-Bạch Đức Thê Tôn, không! 

-Tu-bô-đê! Do nhân duyên này nên tất cả 
pháp không thể nghĩ bàn, diệt mọi tính lường 
nên gọi là không thể nghĩ bàn; diệt mọi cân 
lường nên gọi là không thể lường. Tu-bô-đề! Đo 
lường là hoạt động của thức. Tu-bô-đề! Vô 
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lượng là vượt mọi sự tính lường. Tu-bô-đê! 
Như hư không không thể nghĩ bàn, không thể 
đo, không thể tính lường; Như Lai pháp, tự 
nhiên pháp, Nhất thiết trí, nhân pháp cũng không 
thể nghĩ bản, không thể cân, không thể tính 
lường. 

Khi Đức Phật nói pháp không thể nghĩ bàn, 
không gì sánh băng này, có năm trăm Tỳ-kheo, 
hai trăm năm mươi Tỳ-kheo-ni không chấp vào 
các pháp, sạch hữu lậu tâm, được giải thoát, sáu 
vạn Ưu-bà-tắc, ba vạn Ưu-bà-di đắc Pháp nhãn 
tịnh trong các pháp, hai mươi Bô-tát đắc Vô sinh 
pháp nhẫn, ở trong hiền kiếp này đều sẽ được 
thành Phật. 

Khi ấy, Tu-bô-đề thưa: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Như vậy Bát-nhã ba-la- 
mật thâm sâu nảy vì việc lớn nên xuất hiện, cho 
đến vì không øì sánh băng nên xuất hiện. 

Phật dạy: 

-Đúng vậy, đúng vậy, này Tu-bô-đề! Bát-nhã 
ba-la-mật thâm sâu này vì việc lớn nên xuất hiện, 
cho đến vì không øì sánh bằng nên xuất hiện. 
Nhất thiết trí của chư Phật đều ở trong Bát-nhã 
ba-la-mật, tất cả quả vị Thanh văn, Bích-chi-phật 
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đêu ở trong Bát-nhã ba-la-mật. 

Tu-bô-đê! Ví như vua Sát-để-lợi đã được 
quán đảnh, mọi việc trong thành ấp, xóm làng 
đều giao phó cho đại thân, vua không còn lo việc 
øì nữa. Này Tu-bô-đề! Chư Như Lai cũng vậy, 
việc làm của Thanh văn, Bích-chi-phật, việc làm 
của Phật đêu ở trong Bát-nhã ba-la-mật. Bát-nhã 
ba-la-mật có khả năng thành tựu mọi việc. Vì 
thể, này Tu-bô-đề! Nên biết Bát-nhã ba-la-mật 
xuất hiện là việc lớn cho đến là việc không gì 
sánh băng. 

Tu-bô-đê! Bát-nhã ba-la-mật không thọ nhận 
và không chấp trước săc nên xuất hiện; không 
thọ nhận và không chấp trước thọ, tưởng, hành, 
thức nên xuất hiện; không chấp trước quả Tu-đà- 
hoàn, quả Tư-đà-hàm, quả A-na-hàm, quả A-la- 
hán, Bích-chi-phật cho đến Nhất thiết trí cũng 
không thọ nhận không chấp trước nên xuất hiện. 

Tu-bô-đề bạch Phật: 

-Bạch Đức Thê Tôn! Sao gọi là Bát-nhã ba- 
la-mật không thọ nhận Nhất thiết trí và không 
chấp trước Nhất thiết trí? 

-Này Tu-bô-đê! Ý ông thê nào? Ông có thây 
pháp A-la-hán có thể thọ nhận không thể chấp 
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-Bạch Đức Thê Tôn, không! Con không thấy 
pháp đó có thê sinh ra sự chấp trước. 

Phật dạy: 

-Lành thay, lành thay, này Tu-bô-đề! Ta 
cũng không thấy pháp của Như Lai. Vì không 
thây nên không thọ nhận không chấp trước, do 
đó, Tu-bô-để! Nhất thiết trí không thê thọ nhận 
không thê chấp trước. 

Lúc bấy ø1ờ, chư Thiên cõi Dục, cối Sắc bạch 
Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Sự thậm thâm của Bát- 
nhã ba-la-mật thật khó hiểu, khó biết, người nào 
có thể hiểu được sự thậm thâm của Bát-nhã ba- 
la-mật thì nên biết đời trước người đó đã từng 
cúng dường chư Phật. 

Bạch Đức Thế Tôn! Nếu chúng sinh trong 
tam thiên đại thiên thê giới đều tạo tác lòng tin 
và thực hành, tu hành ở trong địa Tín và Hạnh, 
hoặc giả một kiếp hoặc giả một kiếp giảm và có 
chúng sinh biết suy nghĩ quán nhẫn cho đến 
thông suốt sự thậm thâm của Bát-nhã ba-la-mật 
dù chỉ một ngày thì phước nào hơn? 

Phật bảo các Thiên tử: 
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Thiện nam, thiện nữ nào nghe được sự 
thâm sâu của Bát-nhã ba-la-mật, mau chứng đắc 
Niết-bàn phước này hơn hắn những người tu 
hành trong Tín hạnh địa suốt một kiếp hoặc một 
kiếp giảm. 

Khi ây các Thiên tử ở cõi Dục và cõi Sắc đầu 
đảnh lễ, nhiễu quanh Đức Phật và lui ra, đi một 
đoạn không xa rôi biến mất. Chư Thiên cõi Dục 
trở về trời Dục giới; chư Thiên tử cõi Sắc trở về 
trời Sắc giới. 

Bây giờ, Tu-bô-đề bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Nếu Bô-tát có khả năng 
tin hiểu sự thậm thâm của Bát-nhã ba-la-mật, vì 
sao còn tái sinh cõi này? 

Phật bảo Tu-bô-đề: 

-Nêu Bô-tát nghe được sự thậm thâm của 
Bát-nhã ba-la-mật liên có lòng tin hiểu, không 
nghi ngờ, không hối hận, không trách móc, 
không vặn vẹo, thích thây, thích nghe và luôn 
thực hành. Với ý niệm đó, Bô-tát không rời khỏi 
người thuyết giảng Bát-nhã ba-la-mật. Tu-bô-đè! 
Ví như nghé con mới sinh ra không rời mẹ của 
nó. Bôồ-tát cũng vậy, khi nghe được sự thậm 
thâm của Bát-nhã ba-la-mật thì không rời người 
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thuyết giảng Bát-nhã ba-la-mật, cho đến đọc 
tụng, ghi chép Bát-nhã ba-la-mật. Tu-bô-đề! 
Nên biết, Bô-tát này bỏ thân người lại vẫn tái 
sinh trong loài người. 

-Bạch Đức Thế Tôn! Có một số Bồ-tát thành 
tựu nhân duyên công đức như thế, các vị ấy cúng 
dường chư Phật ở thế giới phương khác, vị kia 
sau khi mạng chung có sinh trở lại ở thế gian này 
hay không? 

-Tu-bô-đề! Có Bồ-tát thành tựu công đức như 
vậy là đã cúng dường chư Phật ở thê giới phương 
khác, sau khi bỏ thân ở phương đó sẽ tái sinh vào 
thế giới này, người kia khi mạng chung sẽ sinh 
trở lại thê gian này. 

Lại nữa, Tu-bô-đê! Có Bồ-tát thành tựu công 
đức như vậy, vị đó ở cõi trời Đâu-suất nghe Bồ- 
tát Di-lặc giảng Bát-nhã ba-la-mật, hỏi những 
việc trong Bát-nhã ba-la-mật, sau khi bỏ thân ở 
đó sẽ tái sinh vào thê giới này. 

Lại nữa, Tu-bô-đê! Đời trước nếu người nào 
nghe Bát-nhã ba-la-mật thâm sâu mà không hỏi ý 
nghĩa của nó, nếu sinh vào cõi người, tâm người 
đó vẫn còn nghi ngờ, do dự. Tu-bô-đê! Nên biết 
đời trước người đó không chỗ đạt đến. Vì sao? 
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Vì đôi với Bát-nhã ba-la-mật tâm họ còn nghi 
ngờ, do dự. 

Lại nữa, Tu-bô-đề! Đời trước, người nào 
trong một ngày, hai, ba, bốn, năm ngày nghe 
Bát-nhã ba-la-mật, hỏi những việc trong Báảt-nhã 
ba-la-mật mà không làm đúng như pháp. Vào 
những kiếp sau, người đó lại tiếp tục được nghe 
Bát-nhã ba-la-mật hỏi những việc trong Báảt-nhã 
ba-la-mật, tín tâm không bị trở ngại nhưng nêu 
xa lìa Pháp sư, không hỏi vặn lẽ khó khăn nữa, 
vẫn bị nhân duyên kéo dắt, thì mật Bát-nhã ba- 
la-mật sâu xa. Vì sao? Này Tu-bô-để! Pháp là 
như vậy. 

Nếu người nảo tuy có thê hỏi những lẽ khó 
khăn trong Bát-nhã ba-la-mật nhưng không thực 
hành đúng pháp, có lúc thích nghe có lúc không 
thích nghe Bát-nhã ba-la-mật, tâm họ bị dao 
động như tắm vải mỏng, nên biết Bồ-tát này mới 
phát tâm Đại thừa, lòng tin của Bô-tát ây không 
thanh tịnh, nếu không được Bát-nhã ba-la-mật 
bảo hộ, ở trong hai Địa, Bồ-tát ây Sẽ rơi vào một 
nơi, hoặc giả rơi vào địa Thanh văn, hoặc giả rơi 
vào địa Bích-chi-phật. 


M 
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Phẩm 14: THUYÊN DỤ 

Khi ấy, Đức Phật bảo Tu-bô-đê: 

—Ví như chiếc thuyên bỗng dưng bị phá vỡ 
giữa biển lớn, người trong thuyên không với lấy 
được gỗ, hoặc ván hoặc phao, hoặc thây chết, 
nên biết, người đó không thể đến bờ bên kia mà 
bị chết chìm dưới nước. Tu-bô-đề! Nếu người 
trong thuyên VỚI lây được gỗ ván, phao nổi, hoặc 
thây chết, nên biết, người đó không bị chết chìm, 
an ôn, không sâu não đến được bờ bên kia. 

Tu-bô-đê! Bồ-tát cũng vậy, đối với quả Vô 
thượng Bồ-đề có tín tâm, có lòng kiên nhẫn, có 
sự ưa thích, có tâm thanh tịnh, có dục, có giải, 
có xả ly, có tinh tấn, nhưng không chấp thủ vào 
Bát-nhã ba-la-mật, nên biết Bô-tát đó bị thoái lui 
giữa đường, rơi vào Thanh văn địa hoặc Bích- 
ch1-phật địa. 

Tu-bô-đề! Bô-tát đối với quả Vô thượng Bồ- 
đề, có tín, có nhẫn, có lạc, có tịnh tâm, có thâm 
tâm, có dục, có giải, có xả ly, có tính tần, chấp 
vào Bát-nhã ba-la-mật và được phương tiện Bát- 
nhã ba-la-mật bảo hộ grữa đường không thoái lui, 
vượt qua Thanh văn địa, Bích-chI-phật địa, sẽ trụ 
ngôi Vô thượng Bô-đề. 
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Tu-bô-đê! Ví như có người câm bình đến 
sông, giêng, ao, SUỐI lây nước, nên biết, bình đó 
bị bề nát, không lâu sẽ trở lại thành đất. Vì sao? 
Vì bình đó chưa nung chín. 

Tu-bô-đề! Bồ-tát cũng vậy, đối với quả Vô 
thượng Bồ-đề có tín, có nhẫn nại, có lạc, có tâm 
thanh tịnh, có thâm tâm, có dục, có giải, có xả ly, 
có tinh tân nhưng không được phương tiện Bát- 
nhã ba-la-mật bảo hộ, nên biết Bồ-tát đó chưa 
đặc Nhất thiết trí, giữa đường bị thoái lui. 

Tu-bô-đề! Thế nào là Bô-tát thoái lui giữa 
đường? Nghĩa là Bồ-tát rơi vào Thanh văn hoặc 
Bích-chi-phật địa. 

Tu-bô-đê! Ví như có người cầm bình đã nung 
chín đến sông, giếng, ao, suối lây nước, cái bình 
đó chắc chắn không bị vỡ nên lấy được nước 
đem về. Vì sao? Vì bình đó đã được nung chín. 

Tu-bô-đề! Bồ-tát cũng vậy, đối với quả Vô 
thượng Bỏ-đề có tín, có nhẫn, có lạc, có tịnh 
tâm, có thâm tâm, có dục, có giải, có xả ly, có 
tinh tấn và được phương tiện Bát-nhã ba-la-mật 
bảo hộ, nên biết Bồ-tát đó không thoái lui giữa 
đường được Nhất thiết trí một cách an Ổn. 

Tu-bô-để! Ví như trong biến lớn, thuyên chưa 
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được sửa chữa đàng hoàng mà dùng chở của 
cải, trên đường đi bị chìm làm mất hết của cải. Vì 
thương nhân không có phương tiện tốt để g1ữ gin 
chiếc thuyền nên mất nhiêu của cải, tự chuốc sâu 
khô. 

Tu-bô-đê! Bồ-tát cũng vậy, đối với quả Vô 
thượng Bô-đêề có tín cho đến có tỉnh tấn nhưng 
không được phương tiện Bát-nhã ba-la-mật bảo 
hộ nên chưa đạt đến Nhất thiết trí, thoái lui giữa 
đường làm mất của quý. Rồi tự chuốc lấy sâu 
khô. Bồ-tát thoái lui giữa đường tức là rơi vào 
Thanh văn hoặc Bích-chi-phật địa; Bôồ-tát mất 
của báu tức là mất của báu Nhất thiết trí. 

Tu-bô-đề! Ví như trong biến lớn, thuyền 
được sửa sang chắc chăn dùng chở của cải, trên 
đường đi không bị chìm đắm, tùy chỗ muốn đến 
sẽ đến được. Tu-bô-đê! Bồ-tát cũng vậy, đỗi với 
quả Vô thượng Bồ-đề có tín cho đến tính tấn, 
được phương tiện Bát-nhã ba-la-mật bảo hộ, nên 
biết Bô-tát đó không thoái lui giữa đường đối 
với quả Vô thượng Bồ-để. Vì sao? Này Tu-bô- 
đề! Vì pháp là như vậy. 

Nêu Bỏ-tát đôi quả Vô thượng Bồ-để có tín 
cho đến có tỉnh tân, được phương tiện Bát-nhã 
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ba-la-mật bảo hộ thi không rơi vào Thanh văn 
hay Bích-chi-phật địa. Nhờ các công đức đó nên 
được hướng đến quả Vô thượng Bồ-đề. 

Tu-bô-đê! Ví như người già một trăm hai 
mươi tuổi có nhiễu bệnh tật như phong, hàn, 
nóng, lạnh... 

Tu-bô-để! Ý ông thế nào, đang năm trên 
giường người đó có thể ngôi dậy được không? 

-Bạch Đức Thê Tôn, không! 

-Tu-bô-đề! Người đó có lúc đứng dậy được. 

-Bạch Đức Thế Tôn! Giả sử người đó có thê 
ngôi dậy nhưng không thê đi xa mười dặm, hoặc 
hai mươi dặm. Vì sao? Vì người đó đã già yêu, 
nhiêu bệnh tật, tuy ngồi dậy được nhưng không 
thể đi xa. 

-Tu-bô-đề! Bôồ-tát cũng vậy, tuy phát tâm Vô 
thượng Bô-đề, có tín cho đến có tinh tân; đối với 
Vô thượng Chánh đăng giác, vị ấy có lòng tin 
cho đến có tinh tân, nhưng không được phương 
tiện Bát-nhã ba-la-mật bảo hộ, nên chưa đạt được 
Nhất thiết trí, thoái chuyên giữa đường rơi vào 
Thanh văn hay Bích-chi-phật địa. 

Tu-bô-đề! Người già một trăm hai mươi tuổi 
bị bệnh phong, hàn, nóng, lạnh muốn ngồi dậy 
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phải có hai người khỏe mạnh đến đỡ hai bên và 
nói lời an ủi: “Cụ muốn đến đâu chúng tôi sẽ đưa 
đến đó, không sợ ngã giữa đường.” 

Bồ-tát cũng vậy, đối với quả Vô thượng Bồ- 
đề có tín cho đến có tỉnh tân, được phương tiện 
Bát-nhã ba-la-mật bảo hộ, nên biết Bồ-tát đó 
không thoái lui giữa đường và có thê đạt đến quả 
Vô thượng Bô-đề. 


L] 
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KINH TIỂU PHẨM BÁT-NHÃ BA-LA- 
MẬT 
QUYÊN 6 


Phẩm 15: ĐẠI NHƯ 

Lúc bấy giờ, Tu-bô-đề bạch Phật: 

-Bạch Đức Thê Tôn! Bồ-tát mới phát tâm 
phải học Bát-nhã ba-la-mật như thế nào? 

Đức Phật bảo: 

-Này Tu-bô-để! Bôồ-tát mới phát tâm muốn 
học Bát-nhã ba-la-mật trước tiên phải gần gũi 
bậc Thiện tri thức có thể thuyết Bát-nhã ba-la- 
mật. Thiện tri thức đó dạy: “Thiện nam tử hãy 
đến đây, của cải ông bố thí hãy hồi hướng lên 
ngôi Vô thượng Bồ-đề. Ông chớ tham trước ngôi 
Vô thượng Bỏ-đề mà cho là sắc, thọ, tưởng, 
hành, thức. Vì sao? Vì Nhất thiết trí không thê 
đăm trước. Này thiện nam! Ông có trì giới, nhẫn 
nhục, tính tân, thiền định, trí tuệ đều nên hôi 
hướng lên ngôi Vô thượng Bôồ-để chớ sinh tham 
trước ngôi Vô thượng Bôồ-đề mà cho là sắc, thọ, 
tưởng, hành, thức. Vì sao? Này thiện nam! Vì 
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chớ đăm trước Thanh văn hay Bích-chi-phật 
địa.” 

Tu-bô-để! Cần phải dạy từng bước cho Bồ-tát 
mới phát tâm như vậy để Bô-tát được vào sâu 
trong Bát-nhã ba-la-mật. 

-Bạch Đức Thế Tôn! Các vị Bô-tát phát tâm 
Vô thượng Bồ-để muốn đạt đến quả Vô thượng 
Bồ-đề thật là khó. 

-Đúng vậy, đúng vậy, này Tu-bô-đề! Như các 
Bồ-tát phát tâm Vô thượng Bồ-đề muốn đạt đến 
quả Vô thượng Bô-đề thật là khó. Bô-tát đó vì an 
ồn thế gian nên phát tâm, vì an lạc thế gian nên 
phát tâm. Ta sẽ chứng đắc Vô thượng Chánh 
đăng giác, làm sự cứu độ cho thế gian, làm chỗ 
quay về cho thế gian, làm nhà ở cho thế gian, 
làm con đường rốt ráo cho thế gian, làm cù lao 
cho thế gian, làm thây dẫn đường cho thế gian, 
làm chỗ hướng đến cho thế gian. 

Tu-bô-đê! Sao gọi là Bô-tát khi chứng đắc Vô 
thượng Bồ-đề làm sự cứu độ cho thế gian? Vì 
Bồ-tát đoạn các khô não trong sinh tử nên thuyết 
pháp độ chúng sinh thoát khỏi khổ não. Tu-bô- 
đề! Đó là Bôồ-tát đắc Vô thượng Bôồ-đề làm sự 
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cứu độ cho thê gian. 

Tu-bô-để! Bô-tát đắc Vô thượng Bỏ-đề làm 
chỗ quay về cho thế gian như thể nào? Chúng 
sinh phát sinh các pháp sinh, lão, bệnh, tử, ưu bị, 
khô não; Bồ-tát có khả năng độ chúng sinh thoát 
khỏi các pháp sinh, lão, bệnh, tử, ưu bi, khổ não 
ây. Tu-bô-đề! Gọi đó là Bôồ-tát đắc Vô thượng 
Bỏ-đề làm chỗ quay về cho thế gian. 

Tu-bô-để! Bô-tát đắc Vô thượng Bồ-đề làm 
nhà ở cho thế gian như thế nào? Đó là Bô-tát đắc 
Vô thượng Bồ-đề không đắm trước nên thuyết 
pháp. 

-Bạch Đức Thế Tôn! Thế nào gọi là không 
đăm trước? 

-Tu-bô-đề! Không trói, không mở, không 
sinh, không diệt đôi với săc, đó gọi là không đắm 
trước sắc; không trói, không mở, không sinh, 
không diệt đối với thọ, tưởng, hành, thức đó gọi 
là không đắm trước thọ, tưởng, hành, thức. Như 
vậy, này Tu-bô-đề! Không trói, không mở tất cả 
pháp nên gọi là không đắm trước. Khi đắc Vô 
thượng Bô-đẻ, Bôồ-tát có khả năng thuyết pháp ây 
cho chúng sinh. Đó gọi là Bồ-tát làm nhà cho thê 
ø1an. 
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Bỏ-tát đặc Vô thượng Bô-đề làm con đường 
rột ráo cho thê gian như thế nào? Tu-bô-đê! Đó 
là tận cùng của sắc, không gọi là sắc; tận cùng 
của thọ, tưởng, hành, thức không gọi là thọ, 
tưởng, hành, thức. Tướng cứu cánh của tất cả 
pháp cũng như vậy. 

-Bạch Đức Thê Tôn! Nếu tướng cứu cánh 
của tật cả pháp cũng như vậy thì Bồ-tát phải đắc 
Vô thượng Bồ-đề. Vì sao? Vì trong ấy không có 
phân biệt. 

-Đúng vậy, đúng vậy, này Tu-bô-đê! Trong 
đó không có phân biệt nên Bồ-tát quán như vậy, 
biết như vậy, tâm Bồ-tát không xao lãng. Do 
nghĩ như vậy nên khi đắc Vô thượng Bô-đê, Bồ- 
tát thuyết pháp cho chúng sinh. Tu-bô-đề! Đó gọi 
là Bô-tát đắc Vô thượng Bỏ-đề làm con đường 
đưa đến tận nơi cho thế gian. Bô-tát khi đắc Vô 
thượng Bô-đề làm hòn đảo cho thế gian như thê 
nào? 

Sắc vị lai đoạn sắc quá khứ; thọ, tưởng, hành, 
thức vị lai đoạn thọ, tưởng, hành, thức quá khứ. 
Vì vị lai đoạn quá khứ nên tất cả pháp đều diệt 
tận gọi là tịch diệt, v1 diệu, như thật, không điên 
đảo, Niết-bàn. Tu-bô-để! Đó là Bồ-tát đặc Vô 


666 BÁT-NHÃ - BỘ 15 


thượng Bô-đê làm hòn đảo cho thê gian. 

Bỏ-tát đắc Vô thượng Bồ-đề làm người 
hướng dẫn cho thê gian như thê nào? 

Này Tu-bô-đề! Khi Bô-tát đắc Vô thượng Bồ- 
đề không vì sắc sinh diệt mới thuyết pháp, mà 
chỉ vì thật tướng nên mới thuyết pháp; không vì 
thọ, tưởng, hành, thức sinh diệt mới thuyết pháp, 
mà chỉ vì thật tướng nên mới thuyết pháp; không 
vì quả Tu-đà-hoàn, quả Tư-đà-hàm, quả A-na- 
hàm, quả A-la-hán, Bích-chi-phật đạo, Nhất thiết 
trí sinh diệt mới thuyết pháp, mà chỉ vì thật 
tướng nên mới thuyết pháp. Tu-bô-đề! Đó gọi là 
Bô-tát khi đắc Vô thượng Bồ-đểề làm người 
hướng dẫn cho thê gian. 

Bô-tát khi đắc Vô thượng Bồ-đề làm chỗ 
hướng đến cho thê gian như thê nào? 

Khi Bôồ-tát đắc Vô thượng Bồ-để vì chúng 
sinh nói sắc hướng đến không; nói thọ, tưởng, 
hành, thức hướng đến không: tất cả pháp đều 
hướng đến không nên không đến, không đi. Vì 
sao? Vì săc là không nên không đến, không đi; 
thọ, tưởng, hành, thức là không, nên không đến, 
không đi; cho đến tất cả pháp đêu là không, nên 
không đến, không đi. Tất cả pháp hướng đến 
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không và không vượt qua sự hướng này. Chỗ 
hướng của các pháp là không hình tướng, không 
tạo tác, không khởi, không sinh vô sở hữu, 
hướng mộng, hướng vô lượng, vô biên, vô ngã, 
tịch tịnh, Niết-bàn, không hướng lui lại cũng 
không hướng đến. 

-Bạch Đức Thế Tôn! Ai có thê tin hiểu pháp 
đó? 

-Này Tu-bô-đề! Trước đây Bồ-tát tu tập theo 
giáo pháp Như Lai nên thành tựu thiện căn, do đó 
mới có thê tin hiểu được. 

-Bạch Đức Thế Tôn! Tướng tin hiểu ấy như 
thế nào? 

-Tu-bô-đề! Xa lìa tánh sân giận, ngu s1, diệt 
trừ lòng ham muốn, đó là tướng tin hiểu. Như 
vậy, Bồ-tát có thể hiểu biết sự thâm sâu của Bát- 
nhã ba-la-mật. 

-Bạch Đức Thê Tôn! Bô-tát có thể tin hiểu sự 
thâm sâu của Bát-nhã ba-la-mật, hướng đến như 
vậy là đạt đến tướng của sự hướng đến, có thê 
làm chỗ hướng đến cho vô lượng chúng sinh. 

-Đúng vậy, đúng vậy, này Tu-bô-đề! Bô-tát 
đạt đến hướng như vậy, có thê làm chỗ hướng 
đến cho vô lượng chúng sinh. Tu-bô-đề! Đó gọi 
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là Bô-tát đắc Vô thượng Bô-đê làm chỗ hướng 
đến cho vô lượng chúng sinh. 

-Bạch Đức Thế Tôn! Việc làm của Bồ-tát 
thật khó khăn, có thể làm những việc trang 
nghiêm cao cả như vậy để độ vô lượng chúng 
sinh nhưng chúng sinh không thể chứng đắc. 

-Đúng vậy, đúng vậy, này Tu-bô-đề! Việc 
làm của Bỏ-tát thật khó khăn, vì độ vô lượng 
chúng sinh nên phát Đại trang nghiêm, nhưng 
chúng sinh không thể chứng đặc. Tu-bô-đê! Bồ- 
tát phát Đại trang nghiêm không vì sắc; không vì 
thọ, tưởng, hành, thức; không vì Thanh văn hay 
Bích-chi-phật địa; không vì Nhất thiết trí; không 
vì trang nghiêm tất cả pháp. Đó là Bô-tát phát 
Đại trang nghiêm. 

-Bạch Đức Thế Tôn! Bô-tát có khả năng thực 
hành Bát-nhã ba-la-mật thầm sâu như vậy thì 
không thể rơi vào Thanh văn hay Bích-chi-phật 
địa. 

-Tu-bô-đề! Ông hiểu biết nghĩa ấy như thê 
nào mà nói việc như vậy, nếu Bồ-tát thực hành 
Bát-nhã ba-la-mật thâm sâu thi không rơi vào 
Thanh văn hay Bích-chi-phật địa? 

-Bạch Đức Thế Tôn! Trong Bát-nhã ba-la- 
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mật sâu xa không có pháp tu, không có chỗ tu, 
không có người tu. Vì sao? Bạch Thế Tôn, vì 
trong Bát-nhã ba-la-mật sâu xa không có pháp 
quyết định. Tu hư không là tu Bát-nhã ba-la-mật, 
bạch Thế Tôn, không tu tất cả pháp là tu Bát-nhã 
ba-la-mật, tu vô biên là tu Bát-nhã ba-la-mật, tu 
không chấp trước là tu Bát-nhã ba-la-mật. 

-Tu-bô-đề! Nên lây Bát-nhã ba-la-mật sâu xa 
mà thử Bồ-tát không thoái chuyển. Nếu không 
tham trước Bát-nhã ba-la-mật và không theo lý 
luận của người khác để có sự mong cầu, thì khi 
nghe nói Bát-nhã ba-la-mật sâu xa sẽ không lo, 
sợ, không bỏ mất, không thoái lui, tâm vui vẻ, 
nên biết đó là Bô-tát không thoái chuyền. Vì vị 
ây đời trước cũng đã từng nghe Bát-nhã ba-la- 
mật sâu xa. Vì sao? Vì khi nghe nói Bát-nhã ba- 
la-mật thâm sâu, Bô-tát không lo, sợ, không bỏ 
mất, không thoái lui. Nên biết đó là Bô-tát không 
thoái chuyền. 

-Bạch Đức Thê Tôn! Nếu Bồ-tát nghe nói 
Bát-nhã ba-la-mật sâu xa không lo, sợ, không bỏ 
mất, không thoái lui. Phải nên quán thế nào? 

-Tu-bô-đề! Bô-tát ây nên theo tâm Nhất thiết 
trí đê quán Bát-nhã ba-la-mật. 
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-Bạch Đức Thế Tôn! Thê nảo gọi là dùng 
tâm Nhất thiết trí để quán? 

-Tu-bô-đề! Quán theo hư không gọi là theo 
tâm Nhất thiết trí để quán Bát-nhã ba-la-mật. Tu- 
bô-để! Dùng tâm Nhất thiết trí để quán tức chăng 
phải quán. Vì sao? Vì vô lượng là Nhất thiết trí, 
vô lượng tức là không có sắc, không có thọ, 
tưởng, hành, thức, không trí, không tuệ, không 
đạo, không đắc, không quả, không sinh, không 
diệt, không tạo tác, không người tạo tác, không 
phương, không hướng, không trụ, không lượng, 
đến vô số vô biên. 

Tu-bô-đề! Như hư không vô lượng, Nhất thiết 
trí cũng vô lượng, không có pháp có thê đắc cũng 
không có người đắc, không thê lây sắc để đắc, 
không thể lây thọ, tưởng, hành, thức để đặc, 
không thê lây Bồ thí ba-la-mật để đắc, không thể 
lây Trì giới ba-la-mật để đặc, không thê lấy Nhẫn 
nhục ba-la-mật, Tinh tấn ba-la-mật, Thiền ba-la- 
mật, Trí tuệ ba-la-mật để đắc. Vì sao? Vì sắc tức 
là Nhất thiết trí; thọ, tưởng, hành, thức là Nhất 
thiết trí; Bô thí, Trì giới, Nhẫn nhục, Tĩnh tấn, 
Thiên định, Trí tuệ ba-la-mật là Nhất thiết trí. 

Khi ây, các Thiên tử cõi Dục, cõi Sắc bạch 
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Đức Phật: 

-Bạch Đức Thê Tôn! Bát-nhã ba-la-mật thật 
thâm sâu khó hiểu, khó biết. 

Phật dạy: 

Đúng vậy, đúng vậy, này chư Thiên tử, Bát- 
nhã ba-la-mật rất sâu xa thật khó hiểu, khó biết, 
vì thế ta muốn thinh lặng không thuyết pháp và 
nghĩ: “Pháp ta đắc được, trong pháp đó không có 
người đặc, không có pháp có thể đắc, không có 
chỗ dụng pháp để có thể đặc. Các pháp tướng 
như vậy rât sâu xa, như hư không rất sâu xa, nên 
pháp đó rất sâu xa. Ta thâm đạt vi diệu nên tất cả 
pháp rất sâu xa; không đến, không đi nên tất cả 
các pháp rất sâu xa.” 

Chư Thiên tử ở cõi Dục và cõi Sắc bạch Phật: 

-Hy hữu thay, bạch Đức Thế Tôn! Pháp của 
Ngài giảng, tất cả thê gian khó có thể tin được, 
thế gian thì tham đắm còn pháp của Ngài nói ra 
thì không tham đăm. 

Bây giờ, Tu-bô-đề bạch Phật: 

-Bạch Đức Thê Tôn! Pháp đó tùy thuận tất cả 
pháp. Vì sao? Vì pháp đó không có chỗ chướng 
ngại, không có tướng chướng ngại như hư không. 

Bạch Thế Tôn! Pháp đó vô sinh nên tất cả 
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pháp không thể đắc; pháp đó vô xứ nên tât cả 
chỗ không thê đắc. 

Bây giờ, chư Thiên tử ở cõi Dục và cõi Sắc 
bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Trưởng lão Tu-bô-đề 
này vì từ Đức Phật sinh ra nên thuyết pháp đều là 
không. 

Tu-bô-đề nói với chư Thiên ở cõi Dục và cõi 
Sắc: 

-Các ông nói Tu-bô-đề tôi từ Đức Phật sinh 
nhưng từ pháp nào sinh thì mới gọi là từ Phật 
sinh? 

Này các vị Thiên tử: 

Do hành theo Như như nên Tu-bô-đề từ Như 
Lai sinh. Như như của Như Lai không đến, 
không đi, theo Như ấy từ xưa đến nay Tu-bô-đề 
cũng không đến, không đi nên Tu-bô-đề từ Như 
Lai sinh. Lại nữa, Như của Như Lai tức là Như 
của tất cả pháp, Như của tất cả pháp tức là Như 
của Như Lai. Như của Như Lai tức chắng phải là 
Như nên Tu-bô-đề từ Như Lai sinh. 

Như của Như Lai ở khắp nơi thường như vậy, 
không hoại, không phân biệt, vì thế Tu-bô-đề từ 
Như Lai sinh. 
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Như của Như Lai chăng phải trụ, chắng 
phải không trụ, Như của Tu-bô-đề cũng vậy, vì 
thế Tu-bồ-đề từ Như Lai sinh. 

Như của Như Lai không có chỗ chướng ngại, 
Như của tất cả pháp cũng không có chỗ chướng 
ngại, vì thê Tu-bô-đề từ Như Lai sinh. 

Lại nữa, Như của Như Lai, Như của tất cả 
pháp đêu nhất như, không hai, không khác. Như 
đó vô tác, vô phi như, vì Như đó vô phi Như nên 
như đó không hai, không khác, vì thê Tu-bô-đề 
từ Như LaI sinh. 

Lại nữa, Như của Như Lai ở khắp nơi không 
hoại, không phân biệt; như của tất cả pháp cũng 
không hoại, không phân biệt. Do Như của Như 
Lai không phân biệt nên không hoại, vì thê Tu- 
bô-đề từ Như Lai sinh. 

Như của Như Lai không xa lìa các pháp, nên 
Như đó không khác các pháp. Như như đó không 
phải là như nhưng thường là Như. 

Phật dạy: 

-Đúng vậy, đúng vậy, Như của Tu-bô-đề 
không khác Như của các pháp, như thật tùy theo 
như hành nhưng cũng không có chỗ hành, vì thê 
Tu-bô-đề từ Như Lai sinh. 
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Như của Như Lai chăng phải quá khứ, 
chăng phải vị lai, chăng phải hiện tại; Như của 
tất cả pháp cũng như thế chăng phải quá khứ, 
chăng phải vị lai, chăng phải hiện tại. Do Tu-bỗ- 
đề hành theo như nên gọi là từ Như Lai sinh. 

Lại nữa, Như Lai tức là Như của Như Lai, 
Như của Như Lai tức là Như của quá khứ; Như 
của quá khứ tức là Như của Như Lai. Như của 
Như Lai tức là Như của vị lai; Như của vị lai tức 
là Như của Như Lai. Như của Như Lai tức là 
Như của hiện tại; Như của hiện tại tức là Như 
của Như Lai. Như của quá khứ, vị lai, hiện tại và 
Như của Như Lai không hai, không khác; tất cả 
các pháp Như và Như của Tu-bô-đề cũng không 
hai, không khác, vì thế Tu-bô-đề từ Như Lai 
sinh. 

Như của Bồ-tát tức là Như khi đắc Vô thượng 
Bô-đê, Bô-tát vì Như đó mà đắc Vô thượng Bỏ- 
đề nên gọi Như Lai. 

Khi Đức Phật nói pháp Như đó, mặt đất 
chuyên động sáu cách. Vì pháp Như đó nên Tu- 
bô-đề từ Như Lai sinh. Lại nữa, Tu-bô-đề không 
tùy sắc sinh; không tùy thọ, tưởng, hành, thức 
sinh; không tùy quả Tu-đà-hoàn, quả Tư-đà-hàm, 
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quả A-na-hàm, quả A-la-hán sinh; không tùy 
Bích-chi-phật đạo sinh, Tu-bô-đề chỉ từ Như Lai 
sinh. 

Lúc bây giờ, Xá-lợi-phất bạch Phật: 

-Bạch Đức Thê Tôn! Pháp Như đó thật thâm 
sâu. 

Phật dạy: 

-Đúng vậy, đúng vậy, này Xá-lợi-phất! Pháp 
Như đó thật thâm sâu. Nay ta nói pháp như đó, 
tâm dứt bỏ hết mọi phiên não mà được giải 
thoát. Này Xá-lợi-phất! Năm trăm Tỳ-kheo-ni ở 
trong các pháp, họ xa lìa trần câu mà thấy được 
chân đế một cách rõ ràng sáng tỏ, ba ngàn Tỳ- 
kheo không thọ các pháp khác đến được thanh 
tịnh; năm ngàn trời và người đắc Vô sinh pháp 
nhẫn; sáu ngàn Bồ-tát không thọ các pháp khác, 
tâm dứt bỏ hết mọi phiên não mà được giải 
thoát. 

Này Xá-lợi- -phât! Sáu ngàn Bồ-tát đó đã từng 
cúng dường, gần. gũi năm trăm Đức Phật. Ở chỗ 
Đức Phật các Bô-tát ây Bồ thí, Trì giới, Nhẫn 
nhục, Tinh tấn, Thiên định nhưng không được 
phương tiện Bát-nhã ba-la-mật bảo hộ, nay Bồ- 
tát không thọ các pháp, lậu tận tâm được giải 
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thoát. 

Xá-lợi-phât! Bô-tát tuy hành pháp không, vô 
tướng, vô tác nhưng không được phương tiện 
Bát-nhã ba-la-mật bảo hộ nên chỉ nói thực tế về 
Thanh văn thừa. 

Xá-lợi-phất! Ví như có con chim thân dài một 
trăm do-tuần, hoặc hai trăm, ba trăm, bốn trăm, 
năm trăm do-tuân, lông cánh nó mọc chưa đây đủ 
mà muốn bay từ cõi trời Đao-lợi đến cõi Diêm- 
phù-đề, nghĩ xong nó liên lao xuống. Này Xá-lợi- 
phất! Ý ông thê nào? Giữa đường con chim đó 
suy nghĩ ta muốn trở lại cõi trời Đao-lợi, há trở 
về được hay chăng? 

-Bạch Đức Thê Tôn, không! 

-Xá-lợi-phât! Con chim đó lại muốn khi đến 
cõi Diêm-phù-đề thân sẽ không bị thương tốn, há 
nó có được như ý mong muốn không? 

-Bạch Đức Thế Tôn, không! Con chim đó 
đến cõi Diêm-phù-đề chăc chắn thân nó sẽ bị tốn 
thương hoặc chết, hoặc gân chết. Vì sao? Bạch 
Đức Thế Tôn! Tất nhiên là như vậy, vì thân nó 
lớn mà lông cánh chưa mọc đây đủ. 

Xá-lợi- phất! Bồ-tát cũng như vậy, tuy trải qua 
vô sô kiếp như cát sông Hăng, Bô-tát trì giới, 
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nhãn nhục, tinh tân, thiên định, phát tâm rộng 
lớn, phát nguyện rộng lớn, để làm vô sô việc 
muốn chứng đặc Vô thượng Bô-đề nhưng không 
được phương tiện Bát-nhã ba-la-mật hộ trì, thì 
rơi vào Thanh văn hay Bích-chi-phật địa. 

Xá-lợi-phât! Bô-tát tuy nghĩ đến giới, định, 
tuệ, giải thoát, giải thoát tri kiến của chư Phật 
trong quá khứ, vị lai, hiện tại nhưng còn chập 
vào tướng ấy. Bô-tát chấp vào tướng suy nghĩ ấy 
nên không biết giới, định, tuệ, giải thoát, giải 
thoát tri kiến của chư Phật. Bởi không biết, 
không thấy nên khi nghe đến tên gọi pháp không, 
Bồ-tát liên châp vào tướng âm thanh ấy đề hướng 
đến Vô thượng Bỏ-đề, nên biết Bồ-tát rơi vào 
Thanh văn hay Bích-chi-phật địa. Vì sao? Này 
Xá-lợi-phất! Vì Bồ-tát xa lìa Bát-nhã ba-la-mật 
và cho là như vậy. 

-Bạch Đức Thế Tôn! Theo chỗ con hiểu lời 
Phật nói, nêu Bô-tát xa la Bát-nhã ba-la-mật thì 
đối với quả Vô thượng Bô-đê còn nghi ngờ, chưa 
xác quyết, thế nên Đại Bôồ-tát muốn đắc Vô 
thượng Bôồ-đề cân phải khéo thực hành phương 
tiện Bát-nhã ba-la-mật. 

Khi ây, chư Thiên tử cõi Dục, cõi Sắc bạch 
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Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Bát-nhã ba-la-mật thâm 
sâu và Vô thượng Bô-đề thật khó chứng đắc. 

Phật dạy: 

Đúng vậy, đúng vậy, chư Thiên tử! Bát-nhã 
ba-la-mật thâm sâu và Vô thượng Bồ-đề thật khó 
chứng đắc. 

Tu-bô-đề bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Như lời Ngài dạy, Bát- 
nhã ba-la-mật thâm sâu và Vô thượng Bồ-đề thật 
khó chứng đắc, nhưng theo con hiểu lời Ngài dạy 
Vô thượng Bô-để rất dễ chứng đặc. Vì sao? Vì 
không có pháp có thê đắc, trong các pháp Không 
không có người chứng đắc Vô thượng Bồ-đè, 
không có pháp có thể đắc và không có pháp sở 
dụng có thê đắc. Vì tất cả pháp đều là không, có 
nói pháp thì có đoạn diệt, pháp đó cũng là không. 

Bạch Đức Thế Tôn! Pháp Vô thượng Bôồ-đè, 
phương tiện đắc pháp, phương tiện để biết đắc 
pháp, pháp như thế đêu là không. Do nhân duyên 
đó, quả Vô thượng Bôồ-đề rất dễ chứng đắc, 
những gì có thể chứng đắc đêu đồng với hư 
không. 

Xá-lợi-phất nói với Tu-bô-đê: 
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-Nêu quả Vô thượng Bô-đề dễ chứng đắc 
thì vô số Bô-tát không bị thoái chuyên, vì nhân 
duyên đó, vậy nên biết quả Vô thượng Bồ-đề rất 
khó chứng đắc. 

Tu-bô-đề hỏi Tôn giả Xá-lợi-phất: 

-Thưa Tôn giả ý ngài thê nào! Sắc đối với Vô 
thượng Bô-đề có bị thoái chuyển không? 

-Không, Tu-bô-đê! 

Thưa, Tôn giả! Thọ, tưởng, hành, thức đôi 
với Vô thượng Bô-đề có bị thoái chuyển không? 

Không có, Tu-bô-đề! 

-Thưa Xá-lợi-phất! Nếu lìa sắc thì có pháp 
nào có thể chứng đắc Vô thượng Bồ-đề mà bị 
thoái chuyển không? 

Không có, Tu-bô-đề! 

Thưa Tôn giả! Nếu lìa thọ, tưởng, hành, 
thức thì có pháp nào có thê chứng đắc Vô thượng 
Bỏ-đề không? 

Không có, Tu-bô-đề! 

-Thưa Tôn giả! Như của sắc đổi với Vô 
thượng Bô-đề có bị thoái chuyên hay không? 

Không có, Tu-bô-đề! 

Thưa Tôn giả! Như của thọ, tưởng, hành, 
thức đôi với Vô thượng Bồ-đê có bị thoái chuyển 
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không? 

Không có, Tu-bô-đề! 

-Thưa Tôn giả! Nếu lia Như của sắc thì có 
pháp nào có thê chứng đặc Vô thượng Bô-đề mà 
bị thoái chuyển không? 

Không có, Tu-bô-đề! 

Thưa Tôn giả! Nếu lìa Như của thọ, tưởng, 
hành, thức thì có chứng đắc Vô thượng Bồ-đề mà 
bị thoái chuyển không? 

Không có, Tu-bô-đề! 

-Thưa Tôn giả! Nêu lìia Như của các pháp thì 
có pháp nào có thê chứng đặc Vô thượng Bồ-đề 
mà bị thoái chuyên không? 

Không có, Tu-bô-đề! 

-Thưa Tôn giả! Thật cầu như vậy mà không 
thể chứng đắc, vậy thì pháp nào đối với Vô 
thượng Bô-đê không bị thoái chuyển? Không có 
pháp nào đối với Vô thượng Bồ-đề mà không bị 
thoái chuyền cả. 

Xá-lợi-phất nói: 

-Như lời Tu-bô-đêề nói thì không có Bô-tát bị 
thoái chuyên, như vậy Đức Phật nói người trong 
ba thừa không có saI khác hay sao? 

Lúc ây, Phú-lâu-na Di-đa-la-ni Tử nói với 
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Xá-lợi-phât: 

-Xá-lợi-phất hãy hỏi Tu-bô-đề là muốn chỉ 
có Bô-tát thừa phải không? 

Xá-lợi-phất liên hỏi Tu-bô-đê: 

-Ngài muôn chỉ có Bô-tát thừa phải không? 

Tu-bô-đề hỏi lại: 

-Trông như có thể có người trong ba thừa: 
Thanh văn, Bích-chi-phật và Phật thừa phải 
không? 

-Tu-bô-đê! Trông như không có ba tướng sai 
biệt. 

-Thưa Tôn giả Xá-lợi-phất! Như chỉ có một 
tướng phải không? 

-Không phải, Tu-bô-đê! 

-Thưa Tôn giả Xá-lợi-phất! Thậm chí trông 
như chỉ thấy người trong một thừa phải không? 

-Không phải, Tu-bô-đê! 

-Thưa Tôn giả Xá-lợi-phất! Như vậy, thật 
cầu pháp ấy không thể đắc được thì tại sao ngài 
còn nghĩ trong như có ba thừa Thanh văn, Bích- 
chi-phật và Phật thừa khác nhau. Bồ-tát nào nghe 
VIỆC ây mà không sợ, không lo, không bỏ mất, 
không thoái lui thì nên biết Bồ-tát đó có thể 
thành tựu Bồ-đề. 
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Bây giờ, Đức Phật ca ngợi Tu-bô-đê: 

-Lành thay, lành thay, Tu-bô-đê! Ông thông 
suốt như vậy là nhờ năng lực của Như Lai, đó gọi 
là như người cầu ba thừa không có khác nhau, 
Bồ-tát nào nghe việc ây mà không sợ, không lo, 
không bỏ mất, không thoái lui, nên biết Bô-tát đó 
có thể thành tựu Bồ-đè. 

Lúc bây giờ, Xá-lợi-phất bạch Phật: 

-Bạch Đức Thể Tôn! Bỏ-tát đó thành tựu 
những Bô-đề gì? 

Đức Phật đáp: 

-Bô-tát đó thành tựu Vô thượng Bô-đè. 

Xá-lợi-phất bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn! Nêu Bô-tát muốn thành tựu 
Vô thượng Bồ-đề phải thực hành như thế nào? 

Đức Phật đáp: 

-Bồ-tát phải dùng tâm bình đắng, tâm từ bị, 
tâm không thiên vị, tâm khiêm nhường, tâm an 
ồn, tâm không sân giận, tâm không phiền não, 
tâm không khinh thường, tâm cha mẹ, tâm anh 
em đôi với tật cả chúng sinh và cùng họ đàm 
luận. Này Xá-lợi-phất! Nêu Bôồ-tát muốn thành 
tựu Vô thượng Bồ-đề phải học như vậy và hành 
như vậy. 
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Phẩm 16: TƯỚNG KHÔNG THOÁI 
CHUYÊN 

Lúc bấy giờ, Tu-bô-đê bạch Đức Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Thê nào là những tướng 
mạo của Bô-tát không thoái chuyển? Và làm thê 
nào để con biết đó là Bồ-tát không thoái chuyên? 

Đức Phật bảo Tu-bô-đê: 

—Trong các địa: Phàm phu, Thanh văn, Bích- 
chi-phật, Như Lai địa không bị hoại diệt, không 
hai, không phân biệt, Bô-tát dùng như đó để vào 
thật tướng của các pháp cũng phân biệt. Tướng 
như đó tùy theo như mà vào thật tướng các pháp, 
ra khỏi như đó lại nghe các pháp khác cũng 
không còn nghĩ ngờ, không hồi tiếc, không nói 
phải trái, thấy tất cả pháp đều thuộc như: Bồ-tát 
đó nói ra điều gì cũng chắc chắn, không nó điều 
vô ích, chỉ nói điều có lợi, không suy xét điêu 
hay dở của người. Này Tu-bô-đề! Với các tướng 
mạo như vậy nên biết đó là Bô-tát không thoái 
chuyền. 

Lại nữa, Tu-bồ-đề! Bồ-tát không thoái 
chuyên không để tâm đến lời nói của ngoại đạo, 
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Sa-môn, Bà-la-môn mà chỉ thây và biết như 
thật. Lại nữa, Bô-tát không thoái chuyên cũng 
không lễ bái Thánh thân cho đến không dùng hoa 
hương cúng dường. Này Tu-bô-đề! Với những 
tướng mạo như vậy nên biết đó là Bô-tát không 
thoái chuyền. 

Lại nữa, Tu-bồ-đề! Bồ-tát không thoái 
chuyên chắc chăn không rơi vào ba đường ác, 
không thọ thân người nữ. Tu-bồ-đề! Với những 
tướng mạo như vậy nên biết đó là Bô-tát không 
thoái chuyền. 

Lại nữa, Tu-bồ-đề! Bồ-tát không thoái 
chuyền tự mình không sát sinh, cũng không bảo 
người sát sinh, tự mình không trộm cướp, không 
tà dâm, không nói dối, không nói hai lưỡi, không 
nói lời ác, không nói lời vô ích, không tham lam 
chen ghét, không sân giận, không tà kiến, cũng 
không bảo người khác hành tà kiến. Đó là thân 
thường tự thực hành mười điều lành, cũng dạy 
bảo người khác thực hành. Đến như trong mộng, 
Bỏ-tát ấy không làm mười điêu bất thiện, mà 
luôn thực hành mười điều lành. Tu-bồ-đề! Với 
những tướng mạo như vậy, nên biết đó là Bồ-tát 
không thoái chuyên. 
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Lại nữa, Tu-bô-đề! Bô-tát đôi với các kinh 
điển có thể đọc tụng được nên nghĩ phải thuyết 
pháp, làm cho chúng sinh được an lạc nhờ pháp 
thí đó nên pháp như được mãn nguyện và dùng 
pháp đó ban cho tất cả chúng sinh. Tu-bô-đề! 
Với những tướng mạo như vậy, nên biết đó là 
Bồ-tát không thoái chuyền. 

Lại nữa, Tu-bô-đề! Khi Bồ-tát không thoái 
chuyển nghe pháp thâm sâu, tâm không nghi 
ngờ, hỗi tiếc; nói năng êm ái nhẹ nhàng, ít ngủ 
nghỉ, lúc đi đứng tâm luôn nhiếp niệm, hành 
động không hấp tấp, luôn nhất tâm, nhìn đất 
bước đi khoan thai. Tu-bô-đề! Với những tướng 
mạo như vậy nên biết đó là Bỗ-tát không thoái 
chuyên. 

Lại nữa, Tu-bô-đề! Y phục, ngọa cụ của Bồ- 
tát không thoái chuyền luôn sạch sẽ, Bồ-tát thích 
thanh tịnh, oai nghi đầy đủ, thân thường an Ổn, ít 
bệnh tật. Tu-bô-đê! Trong thân phàm phu có tám 
vạn hang Ổ vi trùng, nhưng trong thân Bỏ-tát 
không thoái chuyên không có các vi trùng như 
thế. Vì sao? Này Tu-bô-đê! Vì thiện căn của Bỗ- 
tát đó vượt khỏi xuất thế gian, tùy thiện căn tăng 
trưởng nên được thân và tâm thanh tịnh. 
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Tu-bô-đê bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Tâm thanh tịnh của Bồ- 
tát là những gì? 

-Tu-bô-đề! Tùy theo thiện căn của Bồ-tát 
tăng trưởng nên những điều gièm pha, dua nịnh, 
dối trá lần lượt tự tiêu diệt. Vì các điều ấy tiêu 
điệt nên tâm thanh tịnh, nhờ tâm thanh tịnh nên 
có thể vượt qua Thanh văn, Bích-chi-phật địa. 
Đó gọi là tâm thanh tịnh của Bồ-tát. Tu-bô-đê! 
Với những tướng mạo như vậy nên biết đó là Bô- 
tát không thoái chuyền. 

Lại nữa, Tu-bồ-đề! Bồ-tát không thoái 
chuyên không tham lợi dưỡng, không ganh ghét, 
khi nghe pháp thâm sâu tâm không bỏ qua, do trí 
tuệ thâm sâu nên lắng lòng nghe pháp. Những 
pháp được nghe đêu tương ứng với Bát-nhã ba- 
la-mật, nhờ Bát-nhã ba-la-mật nên Bồ-tát xem 
những việc thế gian đồng với thật tướng và làm 
bất cứ việc gì cũng đều tương ứng với Bát-nhã 
ba-la-mật. Tu-bô-đề! Với những tướng mạo như 
vậy nên biết đó là Bồ-tát không thoái chuyên. 

Lại nữa, Tu-bô-đề! Nếu ác ma đến chỗ Bô-tát 
hóa ra tám địa ngục lớn, mỗi mỗi địa ngục hóa 
làm bao nhiêu trăm ngàn vạn Bồ-tát và nói các 
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Bô-tát này đều được Phật thọ ký không thoái 
chuyền, nhưng nay lại bị đọa vào trong địa ngục 
lớn này, nêu ông được Phật thọ ký không thoái 
chuyên thì sẽ bị đọa vào địa ngục này, còn như 
ông ăn năn hỗi cải thì không bị đọa vào địa ngục 
và sẽ được sinh thiên. Bô-tát nào nghe lời nói ây 
tâm không dao động giận hờn và nghĩ không có 
việc Bồ-tát không thoái chuyên bị đọa vào đường 
ác. Tu-bô-đề! Với những tướng mạo như vậy nên 
biết đó là Bô-tát không thoái chuyền. 

Lại nữa, Tu-bô-đề! Có ác ma hóa làm Sa-môn 
đến chỗ Bồ-tát nói: “Những gì ông được nghe, 
đọc tụng trước kia nên bỏ đi. Nếu bỏ đi không 
thọ trì nữa thì ta sẽ thường đến chỗ ông, những gì 
ông được nghe đó chẳng phải Phật nói đều là văn 
tự hoa mỹ; còn những lời ta nói là chân kinh, 
đúng lời Phật nói.” Bồ-tát nào nghe việc ây, tâm 
dao động giận hờn, nên biết Bồ-tát đó chưa được 
Phật thọ ký, quyết chắc chưa trụ trong tánh Bồ- 
tát không thoái chuyên. Tu-bô-đề! Nếu Bỏ-tát 
nào nghe việc ấy, tâm không dao động, chỉ y vào 
thật tướng của các pháp là không sinh, không 
khởi, không tạo tác không theo lời nói của ma, 
trong hiện tại được lậu tận A-la-hán, chứng các 
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pháp tướng Bất sinh, Bât khởi, không bị ác ma 
chế ngự. Này Tu-bô-để! Bồ-tát cũng vậy, không 
theo lời nói của ma, chỉ câu quả vị Thanh văn, 
Bích-ch1-phật, không có gì phá hoại được, không 
bị thoái lui, quyết chăc đến Nhất thiết trí, trụ 
trong tánh không thoái chuyên, không theo lời 
nói của kẻ khác. Này Tu-bô-đê! Với những tướng 
mạo như vậy nên biết đó là Bỗ-tát không thoái 
chuyên. 

Lại nữa, Tu-bô-đề! Có ác ma đến chỗ Bồ-tát 
nói: “Việc làm của ông là việc làm sinh tử, 
chắng phải việc làm Nhất thiết trí, ngay nơi thân 
này ông có thể diệt được hết khổ để được Niết- 
bàn, nêu làm được như vậy thì không còn thọ 
các khô trong sinh tử, ngay nơi thân đời này 
không XS chứng được huống nữa muốn thọ 
thân sau.” Bô-tát nghe như vậy tâm không dao 
động. Ác ma nói tiêp: “Nay ông muôn thây các 
Bồ-tát cúng dường y phục, thức ăn uỗng, giường 
chống, thuốc men cho vô số chư Phật, được ở 
chỗ chư Phật tu hành phạm hạnh gân gũi thăm 
hỏi chư Phật, vì Bồ-tát thường cân học hỏi 
nhiều. Bồ-tát trụ vào đâu, thực hành như thế 
nào? Các Bôồ-tát đó ở chỗ chư Phật tùy theo 
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những điêu nghe được đêu có thê tu hành. Lời 
dạy như vậy, học như vậy, hành như vậy còn 
không thể chứng đắc Vô thượng Bồ-đề, không 
trụ vào Nhất thiết trí, huồng là đắc Vô thượng 
Bỏ-đề ư?” Bồ-tát đó nghe việc như vậy tâm 
không dao động, ác ma lại hóa ra các Tỳ-kheo 
và nói: “Các Tỳ-kheo này đều là lậu tận A-la- 
hán, trước kia vì phát tâm câu Phật đạo nên nay 
chỉ trụ được quả vị A-la-háản, huông chi ông mà 
được chứng Vô thượng Bô-đề hay sao?” Bồ-tát 
nào nghĩ mình nghe những điêu này từ người 
khác mà không bị lỗi gì, nên tâm không thoái 
lui, không sinh niệm khác, đó là ma sự. 

Không có việc Bô-tát hành Bát-nhã ba-la-mật 
như vậy, học Bát-nhã ba-la-mật như vậy mà 
không đắc Nhất thiết trí. Tu-bô-đề! Không có 
việc Bô-tát nghe, suy nghĩ và thực hành theo lời 
Phật dạy, không xa lia đạo, không xa lìa niệm 
Nhất thiết trí mà không đắc Nhất thiết trí. Tu-bồ- 
đề! Với những tướng mạo như vậy nên biết đó là 
Bồ-tát không thoái chuyền. 

Lại nữa, Tu-bôồ-đề! Có ác ma đến chỗ Bồ-tát 
không thoái chuyên nói Nhất thiết trí đồng với hư 
không, pháp hư không đó vô sở hữu, không có 
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người nào nhờ pháp đó để đắc đạo. Vì sao? Vì 
người đắc đạo, đạo để đắc phương tiện đắc đạo 
đều đồng như hư không, người thây biết, pháp 
thấy biết, phương tiện thây biết vô sở hữu, đều 
đông với hư không thi thật uống công chịu khổ 
não, nếu nói đắc Vô thượng Bô-đề thì đó là việc 
ma, chăng phải Phật nói. Đối với việc này, Bồ-tát 
nên nghĩ người nào quở trách mình làm cho mình 
xa lìa Nhất thiết trí, đó là việc ma, nên sinh tâm 
kiên cố, tâm không dao động, tâm không lay 
chuyên. Tu-bồ-để! Với những tướng mạo như 
vậy nên biết đó là Bồ-tát không thoái chuyên. 

Lại nữa, Tu- bồ-đề! Bồ-tát không thoái 
chuyên nếu muốn vào cõi Thiên thứ hai, thứ ba, 
thứ tư có thê vào được như ý muốn. Tuy Bồ-tát 
vào các cõi Thiên nhưng còn năm giữ pháp cõi 
Dục nên không sinh vào các cõi Thiền kia. Tu- 
bô-để! Với những tướng mạo như vậy nên biết 
đó là Bô-tát không thoái chuyền. 

Lại nữa, Tu-bồ-đề! Bồ-tát không thoái 
chuyển không tham đắm danh thơm tiếng tốt, 
tâm không có sân hận và gây chướng ngại cho 
các chúng sinh, thường sinh tâm an ồn, lợi ích, 
đi, đứng, dừng, nghỉ, tâm không tán loạn, luôn 
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nhất tâm không mắt oai nghi. 

Tu-bô-đê! Bô-tát ấy nếu ở tại nhà không đăm 
nhiễm các sự ham muốn, tuy thọ các dục nhưng 
tâm sinh nhàm chán, xa lia, thường ôm lòng lo 
sợ. Ví như đường hiểm có nhiêu giặc cướp, tuy 
được ăn uống nhưng tâm luôn nhàm chán, xa lìa, 
luôn lo sợ, tâm yên không ôn chỉ nhớ nghĩ lúc 
nào mới qua khỏi con đường hiểm này. Bồ-tát 
không thoái chuyên tuy tại gia thọ các dục nhưng 
đều thấy chúng là tội lỗi xâu ác nên tâm không 
tham tiếc, không sinh sông bằng tà mạng phì 
pháp, thà chịu mắt thân mạng chứ không chiếm 
đoạt của người. Vì sao? Vì Bồ-tát tại gia cũng 
phải ban sự an lạc cho chúng sinh. Tuy tại g1a 
nhưng cũng có thê thành tựu công đức như vậy. 
VỊ sao? VI đạt được lực Bát-nhã ba-la-mật. Tu- 
bồ-để! Với những tướng mạo như vậy nên biết 
đó là Bô-tát không thoái chuyền. 

Lại nữa, Tu-bồ-đề! Bồ-tát không thoái 
chuyên luôn được thần Chấp Kim Cang theo hộ 
vệ, không để phi nhân đên gần, tâm Bỏ-tát không 
cuông loạn, các căn đầy đủ không thiếu khuyết, 
tu tập hạnh lành của bậc Hiên, không có việc nào 
mà không hiện thiện, không dùng chú thuật, cỏ 
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thuốc tiệp xúc với người nữ, không tự mình 
làm cũng không bảo người khác làm, Bồ-tát 
thường tu tịnh mạng, không xem điềm tốt xấu, 
cũng không xem tướng sinh trai hay gái, các việc 
như vậy đều không làm. Tu-bô-đề! Với những 
tướng mạo như vậy nên biết đó là Bô-tát không 
thoái chuyền. 

Lại nữa, Tu-bồ-đề! Bồ-tát không thoái 
chuyển còn có những tướng mạo như: Bô-tát 
không thoái chuyên không thích nói tạp sự thê 
gian như việc quan, việc chiến đấu, việc giặc, 
việc thành âp, xóm làng, viỆệc cỡi voI ngựa, xe 
cộ, y phục, ăn uống, ø1ường chõng; không thích 
nói việc hương hoa của người nữ, dâm nữ; không 
thích nói việc thần quy, không thích nói việc biến 
lớn, không thích nói chuyện buôn phiền của 
người khác, không thích nói đủ các thứ chuyện, 
chỉ thích nói Bát-nhã ba-la-mật, thường không xa 
lia tâm Nhất thiết trí; không thích tranh cãi, tâm 
luôn thích lẽ phải; không thích điều phi pháp, 
mên bậc Thiện tri thức; không thích oan gia, 
thích hòa giải; không thích dèm pha, thích được 
xuất gia trong Phật pháp, thường mong muốn 
được sinh vào cõi Phật thanh tịnh, ở phương 
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khác đêu tùy ý, tự tại, đến đâu cũng luôn được 
cúng dường chư Phật. 

Tu-bô-đê! Bồ-tát không thoái chuyển phân 
nhiêu muôn tái sinh vào cõi Dục, cõi Sắc ngay 
thành phó, giỏi kỹ nghệ, hiểu rõ kinh điển, chú 
thuật, xem tướng, tất cả đêu thông suốt, ít sinh ở 
biên địa, nếu sinh nơi biên địa ắt hắn phải ở nước 
lớn. Có các tướng mạo công đức như vậy nên 
biết đó là Bô-tát không thoái chuyền. 

Lại nữa, Tu-bồ-đề! Bồ-tát không thoái 
chuyên không suy nghĩ ta là không thoái chuyển 
hay chắng phải không thoái chuyên không nảy 
sinh sự nghi ngờ ấy. Này Tu-bô-đề! Tự mình 
chứng địa không thoái chuyên quyết không có 
chỗ nghi ngờ. 

Ví như chứng pháp Tu-đà-hoàn, tâm không 
có chỗ nghi ngờ, đủ mọi việc ma đã hiểu rõ thì 
mình không tùy thuận. Bồ-tát cũng vậy, trong địa 
vị không thoái chuyên tâm không có điều gì nghi 
ngờ, biết đủ mọi chuyện ma, đã hiểu rõ thì mình 
không tùy thuận. 

Tu-bô-đề! Ví như có người mắc nghịch tội, 
tâm thường hối hận, sợ hãi đến chết cũng không 
thôi, không thể xa lìa như vậy tâm tội lỗi luôn 
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theo tâm đó cho đên chết. Tu-bô-đê! Bô-tát 
không thoái chuyên cũng lại như vậy, tâm của 
Bồ-tát không thoái chuyên luôn an trú trong địa 
vị không thoái chuyền, không thể lay chuyền, tất 
cả thế gian, Trời, Người, A-tu-la không thê phá 
hoại, biết đủ mọi chuyện ma hiểu rõ mình không 
tùy thuận, tâm không nghĩ ngờ trong pháp chứng 
đắc, cho đến lúc tái sinh tâm không rơi vào 
Thanh văn hoặc Bích-chi-phật. Trong khi tái 
sinh tâm cũng không còn nghi ngờ mình không 
chứng đắc Vô thượng Bỏồ-đề, tự mình chứng đắc 
chứ không tùy thuận người khác, được tự tại 
chứng đắc, không ai phá hoại được. Vì sao? Vì 
thành tựu trí tuệ chắng thể hoại, an trụ tánh 
không thoái chuyền. 

Tu-bô-đề! Có ác ma hóa làm Phật đến chỗ 
Bồ-tát không thoái chuyên nói: “Này thiện nam! 
Nếu ác ma hóa làm thân Phật, ông có thê chứng 
A-la-hán. Ở thân này ông có thể chứng A-la-hán, 
cần Vô thượng Bồ-đề làm gì. Vì sao? Vì Bôồ-tát 
thành tựu tướng mạo Vô thượng Bồ-đề, còn ông 
không có tướng đó.” Tu-bô-đề! Bồ-tát nghe nói 
vậy tâm không dao động liên nghĩ đây là do ác 
ma sai khiến, chăng phải Phật nói. Nếu Đức Phật 
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nói thì ta không nên có sự đôi khác, nêu Bô-tát 
có thê nghĩ như thê do ác ma hóa thân làm Phật 
muốn làm cho ta xa lìa Bát-nhã ba-la-mật thì ác 
ma biến mất. Nên biết Bồ-tát đó đã từng được 
Phật thọ ký Võ thượng Bồ-đề, an trụ trong địa 
không thoái chuyên. Vì sao? Vì Bôồ-tát đó có 
tướng mạo không thoái chuyên. Tu-bô-đề! Với 
những tướng mạo như vậy nên biết đó là Bô-tát 
không thoái chuyên. 

Lại nữa, Tu-bô-đề! Bồ-tát không thoái 
chuyên vì hộ pháp nên không tiếc thân mạng, vì 
chánh pháp nên hành tinh tấn và nghĩ ta chăng 
những hộ trì chánh pháp của chư Phật thời quá 
khứ và hiện tại, mà cũng sẽ hộ trì chánh pháp 
chư Phật trong đời vị lai nữa. Ta cũng sẽ được 
thọ ký trong vô số kiếp. Bản thân ta tự giữ gìn hộ 
trì chánh pháp, Bồ-tát thây rõ lợi ích của việc đó 
nên hộ trì chánh pháp, cho đến không tiếc thân 
mạng, tâm không ân mất không hỗi tiếc. Tu-bô- 
đề! Với những tướng mạo như vậy nên biết đó là 
Bồ-tát không thoái chuyền. 

Lại nữa, Tu-bồ-đề! Nếu lúc Bồ-tát không 
thoái chuyển nghe Như Lai thuyết pháp, tâm 
không có điều gì nghi ngờ. 
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Tu-bô-đê bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Khi nghe Như Lai 
thuyết pháp, tâm Bồ-tát không nghi ngờ, còn khi 
nghe Thanh văn thuyết pháp tâm Bồ-tát cũng 
không có điều nghi ngờ chăng? 

-Này Tu-bô-đề! Khi nghe Thanh văn thuyết 
pháp tâm Bồ-tát không nghi ngờ. Vì sao? Vì đối 
với các pháp Bỏ-tát đắc Vô sinh pháp nhẫn. Tu- 
bô-đê! Bô-tát thành tựu tướng mạo công đức như 
vậy nên biết đó là Bồ-tát không thoái chuyên. 


L] 
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KINH TIỂU PHẨM BÁT-NHÃ BA-LA- 
MẬT 
QUYÊN 7 


Phẩm 17: CÔNG ĐỨC THÂM SÂU 

Lúc bây giờ, Tu-bô-đề bạch Phật: 

-Thật hy hữu thay, bạch Đức Thế Tôn! Đó là 
đại công đức Bồ-tát không thoái chuyên thành 
tựu. Bạch Thế Tôn! Ngài đã nói hằng hà sa số 
tướng mạo của Bồ-tát không thoái chuyên, Ngài 
nói tướng mạo ấy, tức là Ngài nói tướng Bát-nhã 
ba-la-mật sâu xa. 

Phật dạy: 

-Lành thay Tu-bô-đề! Ông có khả năng nêu 
lên các tướng thậm thâm của Bỏ-tát. Tu-bô-đê! 
Tướng thậm thâm ấy là nghĩa không, tức là nghĩa 
không hình tướng, không tạo tác, không khởi, 
không sinh, không diệt, vô sở hữu, không nhiễm, 
tịch diệt, viễn ly, Niết-bàn. 

-Bạch Đức Thế Tôn! Nhưng nghĩa không ấy, 
cho đến nghĩa Niết-bàn, chắng phải là nghĩa của 
tất cả pháp ư? 
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-Này Tu-bô-đê! Tất cả pháp cũng là nghĩa 
rất sâu xa. Vì sao? Này Tu-bô-để! Sắc thậm 
thâm; thọ, tưởng, hành, thức cũng thậm thâm. 
Thế nào là sắc thậm thâm? Như như là thậm 
thâm. Thế nảo øọ!1 là thọ, tưởng, hành, thức thậm 
thâm? Như như là thậm thâm. Tu-bô-để! Vô sắc 
là sắc thậm thâm; vô thọ, tưởng, hành, thức là 
thức thậm thâm. 

Tu-bô-đêề thưa: 

-Thật hy hữu, bạch Đức Thê Tôn! Ngài đã 
dùng phương tiện vi diệu phá chướng ngại sắc, 
biểu hiện Niết-bàn; phá chướng ngại thọ, tưởng, 
hành, thức, biểu hiện Niễt-bàn. 

Phật bảo Tu-bô-đề: 

-Đối với Bát-nhã ba-la-mật này, Bô-tát nêu 
có thể suy nghĩ và xem xét, như điều Bát-nhã 
ba-la-mật dạy thì ta nên học như thể; như điều 
Bát-nhã ba-la-mật nói thì ta nên thực hành như 
thế, Bồ-tát ấy suy nghĩ và tu tập như thể, cho 
đến công đức tạo ra một ngày không có số lượng 
hạn định. Tu- bồ-đê! Ví như người nhiều ham 
muốn, dục vọng cũng nhiêu, cùng với người nữ 
đoan chính hẹn hò, người nữ này bị công việc 
trở ngại nên lỗi hẹn không đến. Tu-bô-đê! Ý ông 
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thê nào? Người nhiêu ham muôn đó thích ứng 
với pháp gì? 

-Bạch Đức Thế Tôn! Người nhiều ham muốn 
đó sinh ý tưởng nhớ đến cô gái: “Chắng bao lầu 
cô ây sẽ đến cùng với mình ngôi, năm đủa giỡn. ” 

-Này Tu-bô-đề! Ý ông thế nào? Trong một 
ngày đêm người đó sinh ra bao nhiêu ý nghĩ ham 
muốn? 

Bạch Đức Thể Tôn! Trong một ngày đêm 
người đó sinh ra rất nhiêu ý nghĩ ham muốn. 

-Tu-bô-đê! Bồ-tát nào như lời dạy Bát-nhã 
ba-la-mật thâm sâu mà tư duy học tập thì không 
bị thoái lui, xa lìa đường ác, vượt khỏi hiểm nạn 
trong bao nhiêu kiếp sinh tử. Nhờ tương ứng sâu 
xa với Bát-nhã ba-la-mật, dù chỉ một ngày,. Bỏ- 
tát cũng có thể tạo ra công đức hơn hắn Bồ-tát 
tạo công đức bồ thí trong hăng hà sa kiếp mà lại 
xa lìa Bát-nhã ba-la-mật. 

Lại nữa, Tu-bô-đề! Ý ông thế nào đối với Bỗ- 
tát cúng dường các bậc Tu-đà-hoàn, Tư-đà-hàm, 
A-na-hàm, A-la-hán, Bích-chi-phật, các Phật 
trong vô sô kiếp mà lại xa lìa Bát-nhã ba-la-mật, 
phước đó có nhiều không? 

Tu-bô-đê thưa: 
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-Bạch Đức Thê Tôn! Rất nhiêu, phước ây 
vô lượng, vô biên không thê nói hết. 

Phật dạy: 

-Nhưng phước ây cũng không bằng Bôỏ-tát tu 
hành theo Bát-nhã ba-la-mật thâm sâu dù cho 
một ngày cũng tạo nhiều phước đức. Vì sao? Vì 
Bỏ-tát hành Bát-nhã ba-la-mật có khả năng vượt 
qua Thanh văn, Bích-chi-phật địa, vào quả vị Bồ- 
tát đắc Vô thượng Bồ-đê. 

Lại nữa, Tu-bô-đểề! Trong hăng hà sa kiếp 
Bô-tát Bồ thí, Trì giới, Nhẫn nhục, Tĩnh tấn, 
Thiên định, Trí tuệ mà lại xa lìa Bát-nhã ba-la- 
mật, ý ông thê nào, phước đó có nhiều không? 

Tu-bô-đề thưa: 

-Bạch Đức Thê Tôn, rất nhiêu! 

Phật dạy: 

-Nhưng phước ấy cũng không bằng phước 
của Bô-tát tu hành đúng pháp theo Bát-nhã ba-la- 
mật dù chỉ một ngày Bồ thí, Trì ĐIỚI, Nhẫn nhục, 
Tinh tấn, Thiên định, Trí tuệ, phước â ây rất nhiêu. 

Lại nữa, Tu-bô-đề! Trong hăng hà sa kiếp, 
Bồ-tát ban bố pháp cho chúng sinh nhưng lại xa 
la Bát-nhã ba-la-mật, ý ông thê nào? Phước ấy 
có nhiêu không? 
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Tu-bô-đê thưa: 

-Bạch Đức Thế Tôn, rất nhiêu! 

Phật dạy: 

-Nhưng phước ấy cũng không bằng phước 
của Bô-tát tu hành đúng pháp theo Bát-nhã ba-la- 
mật thâm sâu dù chỉ một ngày ban bố pháp cho 
chúng sinh, phước ấy rất nhiêu. Vì sao? Vì Bô-tát 
không xa lhìa Bát-nhã ba-la-mật tức là không xa 
lia Nhất thiết trí. 

Lại nữa, Tu-bô-đề! Trong hằng hà kiếp, Bồ- 
tát tu tập ba mươi bảy phẩm Trợ đạo nhưng lại xa 
lìa Bát-nhã ba-la-mật, ý ông thê nào, phước ấy có 
nhiều? 

-Bạch Đức Thế Tôn, rất nhiêu! 

Phật dạy: 

-Nhưng phước ấy cũng không bằng phước 
của Bồ-tát trụ trong Bát-nhã ba-la-mật thâm sâu 
dù một ngày tu tập ba mươi bảy phẩm Trợ đạo, 
phước ấy rất nhiều. Vì sao? Vì không có việc Bồ- 
tát trụ trong Bát-nhã ba-la-mật mà thoái lui Nhất 
thiết trí. 

Lại nữa, Tu-bô-đề! Trong hăng hà sa kiếp 
Bồ-tát thực hành tài thí, pháp thí, thiền định, hôi 
hướng các công đức ây lên ngôi Vô thượng Bồ- 
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đê nhưng lại xa lìa Bát-nhã ba-la-mật. Ý ông 
thế nào? Phước ây có nhiều không? 

-Bạch Đức Thế Tôn, rất nhiêu! 

Phật dạy: 

-Nhưng phước ấy cũng không bằng phước 
của Bôồ-tát tu hành đúng pháp theo Bát-nhã ba- 
la-mật thâm sâu dù cho một ngày thực hành tài 
thí, pháp thí, thiên định, hôi hướng các công đức 
lên ngôi Vô thượng Bô-đề, phước ây rất nhiêu. 
Vì sao? Vì đó là công đức hôi hướng Đệ nhất, 
nghĩa là không xa lìa Bát-nhã ba-la-mật thâm 
sầu. 

Tu-bô-đề bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Như lời Ngài nói, tất cả 
pháp sinh ra đều do ý nhớ tưởng phân biệt thì tại 
sao nói là Bô-tát được phước rất nhiều? 

-Tu-bô-đê! Khi Bồ-tát thực hành Bát-nhã ba- 
la-mật cũng có thể quán sát tạo ra công đức. 
Tướng công đức ấy là không, không thật có, hư 
dối, không thật, không kiên cô. Nêu Bồ-tát quán 
sát như vậy thì không xa la Bát-nhã ba-la-mật 
thậm thâm, không xa la Bát-nhã ba-la-mật thậm 
thâm tức đắc vô lượng, vô sô phước đức. 

-Bạch Đức Thế Tôn! Vô lượng và a-tăng-kỳ 
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có khác nhau như thê nào? 

-Tu-bô-đề! A-tăng-kỳ là số lượng không thể 
đếm hết, vô lượng là quá hơn con số đó, không 
thể tính lường. 

-Bạch Đức Thể Tôn! Vậy thì sắc có vô 
lượng; thọ, tưởng, hành, thức có vô lượng 
không? 

Phật dạy: 

Có, này Tu-bô-để! Sắc vô lượng: thọ, tưởng, 
hành, thức cũng vô lượng. 

-Bạch Đức Thế Tôn! Nghĩa của vô lượng như 
thế nào? Vô lượng là nghĩa gì? 

-Tu-bô-đề! Vô lượng nghĩa là không, tức là 
nghĩa vô tướng, vô tác. 

-Bạch Đức Thế Tôn! Vô lượng chỉ là nghĩa 
không, hay còn có nghĩa nào khác nữa? 

-Này Tu-bô-để! Ý ông thế nào? Ta không nói 
tất cả pháp là không ư? 

-Bạch Thế Tôn! Ngài có nói. 

-Này Tu-bô-đề! Nếu không tức là vô tận, nêu 
không tức là vô lượng, thì nghĩa của pháp này 
không có sai khác. Này Tu-bô-đề! Như Lai nói 
vô tận, vô lượng, không, không tướng, không tạo 
tác, không khởi, không sinh, không diệt, vô sở 
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hữu, không nhiễm, Niết-bàn, chỉ là nói danh từ 
phương tiện mà thôi. 

Tu-bô-đêề thưa: 

-Thật hy hữu, bạch Đức Thế Tôn! Thật tướng 
của các pháp không thể nói được, mà nay Ngài 
nói được. Bạch Thê Tôn! Như con hiểu lời Ngài 
nói thì tất cả pháp đều không thể nói được. 

-Đúng vậy, đúng vậy, này Tu-bô-để! Tất cả 
pháp đều không thê nói được. 

-Bạch Đức Thế Tôn! Tướng không của tất cả 
pháp không thể nói được. Không thể nói nghĩa 
ây, không có thêm và không có bớt. Nếu như 
vậy, Bộ thí ba-la-mật cũng phải không thêm 
không bớt, Trì giới ba-la-mật, Nhẫn nhục ba-la- 
mật, Tỉnh tân ba-la-mật, Thiền định ba-la-mật 
cũng phải không thêm không bớt. Nếu các Ba-la- 
mật ây không tăng, không giảm thì tại sao Bồ-tát 
dựa vào sự không tăng, không giảm của Bát-nhã 
ba-la-mật để đặc Vô thượng Bồ-đề hoặc gân Võ 
thượng Bô-đề. 

Bạch Thế Tôn! Nếu Bồ-tát dựa vào sự tăng 
hoặc giảm của Ba-la-mật thì không thể gần Vô 
thượng Bô-đề. 

-Đúng vậy, đúng vậy, này Tu-bô-đề! Không 
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thể nói nghĩa không tăng không giảm, khéo 
biết phương tiện lúc Bồ-tát hành Bát-nhã ba-la- 
mật, tu Bát-nhã ba-la-mật, không nghĩ Bồ thí ba- 
la-mật tăng hoặc giảm, mà nghĩ Bồ thí ba-la-mật 
chỉ có danh tự. Khi Bô-tát bố thí khởi niệm và 
các thiện căn đều là những tướng hồi hướng đến 
Vô thượng Bồ-đê. 

Tu-bô-đê! Bô-tát khéo biết phương tiện hành 
Bát-nhã ba-la-mật, tu Bát-nhã ba-la-mật, không 
nghĩ Trì giới ba-la-mật, Nhẫn nhục ba-la-mật, 
Tỉnh tấn ba-la-mật, Thiền định ba-la-mật hoặc 
tăng hoặc giảm. 

Tu-bô-đề! Bôồ-tát khéo biết lúc phương tiện 
hành Bát-nhã ba-la-mật, tu Bát-nhã ba-la-mật, 
không nghĩ Bát-nhã ba-la-mật hoặc tăng hoặc 
giảm mà nghĩ Bát-nhã ba-la-mật chỉ có danh tự. 
Khi Bô-tát tu Bát-nhã ba-la-mật khởi niệm, khởi 
tâm và các thiện căn đều là những tướng hôi 
hướng đến Vô thượng Bồ-đề. 

Tu-bô-đề bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn! Những gì là Vô thượng 
Chánh đăng giác? 

-Này Tu-bô-đề! Vô thượng Bồ-đề tức là Như 
như không tăng, không giảm. Bồ-tát nào thực 
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hành phải nghĩ như thế đó tức là gân Vô 
thượng Bô-đề. 

Như vậy, này Tu-bô-đề! Không thê nói nghĩa 
tuy không có tăng giảm nhưng không thoái lui 
các niệm và không thoái lui các Ba-la-mật. Bỏ- 
tát thực hành những việc đó thì gần Vô thượng 
Bô-đê nhưng cũng không thoái lui hạnh Bô-tát, 
do đó Bô-tát nghĩ mình được gân Vô thượng Bồ- 
đề. 

-Bạch Đức Thể Tôn! Tâm trước của Bồ-tát 
gân Vô thượng Bồ-đê, tâm sau của Bồ-tát cũng 
gân Vô thượng Bô-đề. Bạch Đức Thế Tôn! Tâm 
trước tâm sau mỗi mỗi không đông nhau, tâm 
sau tâm trước cũng không đông nhau. Bạch Đức 
Thế Tôn, nếu tâm trước tâm sau không đồng 
nhau thì tại sao các thiện căn của Bồ-tát được 
tăng trưởng? 

-Tu-bô-đề! Như khi thắp đèn, ánh sáng ban 
đâu nhờ vào tim đèn, ánh sáng sau cũng nhờ vào 
tim đèn, ý ông nghĩ thế nào về việc ấy? 

-Bạch Đức Thể Tôn! Chăng phải ban đầu 
thắp đèn mà không xa lìa tim đèn, cũng chắng 
phải lúc sau thắp đèn mà không xa lìa tim đèn. 

-Tu-bô-đề! Ý ông thế nào, tim đèn đó có 
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cháy không? 

-Bạch Đức Thế Tôn! Đúng là nhờ tim đèn 
mới chảy được. 

-Tu-bô-đề! Bô-tát cũng vậy, chăng phải nhờ 
tâm ban đâu đắc Vô thượng Bôồ-đề mà xa lìa tâm 
ban đâu, chăng phải tâm sau đắc Vô thượng Bồ- 
để mà xa lìa tâm sau. 

-Bạch Đức Thế Tôn! Nhờ pháp nhân duyên 
thâm sâu ấy, chăng phải tâm ban đâu của Bô-tát 
đặc Vô thượng Bồ-đề mà không xa lìa tâm ban 
đâu, chăng phải tâm sau của Bôồ-tát đặc Vô 
thượng Bô-đê mà không xa lìa tâm sau. 

-Tu-bô-đề! Ý ông thế nào, nêu tâm đã diệt rồi 
thì tâm ây mới sinh phải không? 

-Bạch Đức Thê Tôn, không phải vậy! 

-Tu-bô-đề! Ý ông thể nào, nếu tâm sinh là 
tướng diệt phải không? 

-Bạch Đức Thê Tôn, là tướng diệt! 

-Tu-bô-đề! Ý ông thế nào, nếu là tướng diệt 
thì pháp sẽ diệt chăng? 

-Bạch Đức Thê Tôn, không phải vậy! 

-Tu-bô-để! Ý ông thê nào, trụ trong Như cũng 
là như trụ phải không? 

-Bạch Đức Thế Tôn! Trụ trong như cũng là 
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như trụ. 

-Tu-bô-đê! Trụ trong như cũng là như trụ thì 
đó tức là thường chăng? 

-Bạch Đức Thê Tôn, không! 

-Tu-bô-đề! Ý ông thế nào, như đó có thậm 
thâm không? 

-Bạch Đức Thê Tôn! Như đó thật thậm thâm. 

-Tu-bô-đề! Ý ông thế nào, như đó tức là tâm 
chăng? 

-Không phải, bạch Đức Thế Tôn! 

-Tu-bô-đề! Xa lia như tức xa lìa tâm phải 
không? 

-Không phải, bạch Đức Thế Tôn! 

-Tu-bô-để! Ông có thây như ây không? 

-Bạch Đức Thê Tôn, không! 

-Tu-bô-đề! Ý ông thế nào, người nào hành 
như vậy là hành thậm thầm phải không? 

-Bạch Đức Thế Tôn! Người nào hành như 
vậy là không có việc gì để hành. Vì sao? Vì 
người đó không hành tât cả các hành. 

-Tu-bô-đê! Nếu Bồ-tát hành Bát-nhã ba-la- 
mật thì hành ở chỗ nào? 

-Bạch Đức Thế Tôn! Hành trong Đệ nhất 
nghĩa. 
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-Tu-bô-đê! Ý ông thê nào? Bô-tát hành Đệ 
nhất nghĩa là hành nhân tướng chăng? 

-Bạch Đức Thê Tôn, không! 

-Tu-bô-đề! Ý ông thế nào, Bôồ-tát đó có hủy 
hoại các tướng không? 

-Bạch Đức Thê Tôn, không! 

-Tu-bô-đề! Thế nào gọi là Bồ-tát hủy hoại 
các tướng? 

-Bạch Đức Thế Tôn! Bô-tát không học như 
vậy và nghĩ mình hành Bồ-tát đạo nên đối với 
thân này phải đoạn các tướng, nêu đoạn các 
tướng thì chưa đủ Phật đạo, sẽ làm Thanh văn, 
bạch Thế Tôn, nhưng nhờ lực đại phương tiện 
nên Bô-tát biết lỗi các tướng nhưng không chấp 
Vô tướng. 

Khi ấy Xá-lợi-phât nói với Tu-bô-đê: 

-Thưa Hiên giả! Nếu trong mộng Bỏ-tát tu ba 
pháp môn giải thoát: không, vô tướng, vô tác thì 
có tăng thêm Bát-nhã ba-la-mật không? Nếu ban 
ngày được tăng thêm thì trong mộng cũng phải 
tăng thêm chứ? Vì sao? Vì Đức Phật nói ngày 
đêm, trong mộng không khác nhau. 

Thưa Tôn giả! Nếu Bồ-tát tu Bát-nhã ba-la- 
mật tức là có Bát-nhã ba-la-mật, cho nên trong 
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mộng cũng phải tăng thêm Bát-nhã ba-la-mật. 
Xá-lợi-phất! Người nào tạo nghiệp trong mộng, 
nghiệp đó có quả báo không? Đức Phật nói tất cả 
pháp đều như mộng, không có quả báo, nhưng 
khi tỉnh dậy phân biệt nên có quả báo. Xá-lợi- 
phất, người nào sát sinh trong mộng và khi thức 
dậy biết rõ mình thích sát sinh thì nghiệp đó thế 
nào? 

-Tu-bô-đề! Không có duyên thì không có 
nghiệp, không có duyên thì tư duy không sinh. 
Như thê, này Tu-bô-đểề! Không có đủ duyên thì 
không có nghiệp, không có đủ duyên thì tư duy 
không sinh, nêu tâm hành theo trong các pháp 
thây, nghe, hiểu, biết thì có tâm nhận câu bẩn, có 
tâm nhận tịnh. Cho nên, này Xá-lợi-phât! Có 
nhân duyên tạo nghiệp chứ chăng phải không có, 
có nhân duyên sinh tư duy chứ chăng phải không 
có. 

Xá-lợi-phất hỏi Tu-bô-đê: 

-Nêu Bồ-tát bố thí trong mộng, hôi hướng lên 
ngôi Vô thượng Bôồ-đê, việc bố thí đó có được 
gọi là hôi hướng không? 

-Xá-lợi-phất! Bồ-tát Di-lặc đã được Đức Phật 
thọ ký Vô thượng Chánh đăng giác, nay đang 
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ngự tại tòa, Hiện Ølả CÓ thê đên hỏi Bô-tát sẽ 
giải đáp việc này. 

Xá-lợi-phất liên đến hỏi Bồ-tát Di-lặc. Bô-tát 
Di-lặc nói với Xá-lợi-phất: 

-Này Xá-lợi-phất! Nay ta lây danh tự Di-lặc 
để trả lời, hoặc giả lây sắc để trả lời chăng? Lấy 
thọ, tưởng, hành, thức đề trả lời chăng? Hoặc giả 
lây sắc trỗng không để trả lời chăng? Lấy thọ, 
tưởng, hành, thức trồng không để trả lời chăng? 
Sắc trỗng không ây không thê giải đáp; thọ, 
tưởng, hành, thức trồng không â Ấy không thể giải 
đáp. Này Xá-lợi- phất! Ta đều chẳng thây pháp ấy 
có thể có chỗ trả lời, cũng chăng thấy người đáp, 
việc đã đáp, người dùng pháp để đáp và pháp có 
thể đáp, ta cũng không thây các pháp đó được thọ 
ký Vô thượng Bô-đề. 

Xá-lợi-phất nói với Bô-tát Di-lặc: 

-Thưa Bồ-tát! Theo lời thuyết pháp của ngài, 
có thể chứng được pháp đó không? 

Di-lặc nói: 

__ =Tôi không chứng đặc theo sự thuyết pháp 
ây. 

Xá-lợi-phất nghĩ: “Bô-tát Di-lặc có trí tuệ 
thậm thâm, hành Bát-nhã ba-la-mật suốt cả ngày 
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đêm.” Lúc bây ø1ờ, Đức Phật biết tâm niệm của 
Xá-lợi-phất, ngài nói với Xá-lợi-phất: 

-Y ông thế nào, ông thấy pháp đó chăng và 
có thê nương vào pháp đó để đắc A-la-hán được 
chứ? 

Xá-lợi-phât đáp: 

-Bạch Đức Thê Tôn, không! 

-Này Xá-lợiphất! Bồ-tát cũng vậy, có 
phương tiện hành Bát-nhã ba-la-mật nên không 
nghĩ pháp đó được thọ ký Vô thượng Bô-đê, đã 
được thọ ký, đang được thọ ký, sẽ được thọ ký. 
Bồ-tát nào hành như vậy tức là hành Bát-nhã ba- 
la-mật, không còn sợ không được đắc Vô thượng 
Bô-đề. Ta luôn tỉnh tân thực hành như vậy nên 
chắc chắn sẽ đắc Vô thượng Bồ-đề. 

Xá-lợi-phất! Bồ-tát phải nên thường không lo 
sợ, cho dù ở trong ác thú cũng không lo sợ. Vì 
sao? Vì Bô-tát nên nghĩ nếu mình bị ác thú ăn 
thịt thì mình sẽ bố thí, nguyện thực hành đây đủ 
Bồ thí ba-la-mật sẽ được gân Vô thượng Bồ-đè. 
Ta tính tấn thực hành như vậy nên khi đắc Vô 
thượng Bô-đề trong thế giới ây không có. 

Bồ-tát ở trong oán tặc không sợ sệt. Vì sao? 
Vì pháp của Bô-tát là không tiếc thân mạng và 
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nghĩ nêu thân mạng ta bị cướp đoạt thì không 
sinh sân giận, nguyện thực hành đây đủ Nhẫn 
nhục ba-la-mật để được gân Vô thượng Bồ-đè. 
Ta tính tấn thực hành như vậy nên khi đắc Vô 
thượng Bôồ-đề trong thê giới ấy không có giặc 
oán thù và các sự cướp bóc tàn ác. 

Bô-tát ở chỗ không có nước, không lo sợ và 
nghĩ mình phải nên thuyết pháp để trừ sự khát 
cho tất cả chúng sinh, nếu có người chết vì khát 
thì ta nghĩ chúng sinh đó không có phước đức 
nên ở chỗ không có nước. Ta tinh tân thực hành 
như vậy nên khi đắc Vô thượng Bồ-đề trong thế 
giới ấy, dù ở chỗ không có nước, ta cũng khiến 
cho chúng sinh tính tấn tu các phước đức, tự 
nhiên trong thế giới xuất hiện dòng nước có tám 
công đức. 

Lại nữa, này Xá-lợi-phất! Bồ-tát ở chỗ đói 
khát không lo sợ và nghĩ ta nên tinh tấn thực 
hành như vậy để khi đắc Vô thượng Bô-đê thì 
trong thế giới ấy không có nạn đói khát, được 
đây đủ khoái lạc như ý. Giỗng như trên cõi trời 
Đao-lợi các vị trời suy nghĩ điêu gì thì sẽ được 
toại nguyện. Bồ-tát gặp những việc như vậy mà 
không lo sợ, nên biết Bô-tát đó có thê đặc Vô 
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thượng Bô-đê. 

Lại nữa, Tu-bô-đề! Nếu Bồ-tát ở chỗ bệnh tật 
không nên lo sợ. Vì sao? Vì trong đó không có 
pháp bệnh tật và nghĩ ta nên tinh tấn thực hành 
như vậy để khi đắc Vô thượng Bồ-đề thì tất cả 
chúng sinh trong thế giới ấy không có ba thứ 
bệnh, vì thế ta nên tinh tân thực hành theo hành 
sự của chư Phật. 

Lại nữa, Xá-lợi-phất! Bồ-tát nghĩ về Vô 
thượng Bô-đê rất lâu mới có thê đắc không nên 
lo sợ. Vì sao? Vì thế giới từ trước đến nay như 
chỉ trong một tâm niệm, không nên sinh ý tưởng 
lâu xa, không nên nghĩ đời trước là lâu xa, đời 
trước tuy là lầu xa, nhưng vẫn cùng một niệm 
tương ứng. Vậy Xá-lợi- phất, Bô-tát nghĩ lâu dài 
về Vô thượng Bồ-để và có thể đắc được mà 
không lo sợ thoái ]uI. 


M 
Phẩm 18: HÀNG-GIÀ-ĐÈÉ-BÀ 
Lúc bấy g1Ờ, trong hội có người nữ tên Hãng- 
già-ba- đề từ chỗ ngôi đứng dậy, quy gối phải 


chấm đất, chắp tay hướng về Đức Phật bạch 
Phật: 
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-Bạch Đức Thê Tôn! Đôi với việc này con 
không lo sợ, trong đời tương lai con sẽ nói những 
điều thiết yêu này cho chúng sinh. 

Vừa dứt lời, người nữ dùng hoa vàng tung lên 
cúng Phật, những cánh hoa ấy trụ trong hư không 
ngay đỉnh đầu Đức Phật. Bấy giờ Đức Phật mỉm 
CƯỜI. 

A-nan từ chỗ ngôi đứng dậy, bày vai áo bên 
phải, quỳ gôi phải chấm đất, chặp tay hướng về 
Đức Phật rôi thưa: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Do nhân duyên gì Ngài 
mỉm cười, pháp thường của chư Phật là không có 
nhân duyên thì không mỉm cười? 

Đức Phật bảo A-nan: 

-Này A-nan! Kiếp Tinh tú đời vị lai, người 
nữ Hăng-già-đề-bà này được thành Phật, hiệu 
Kim Hoa. Nay chuyền thân nữ được thành thân 
nam sinh ra ở cõi của Phật A-súc. Ở cõi của Đức 
Phật kia, Hăng-øià-đề-bà thường tu phạm hạnh, 
sau khi mạng chung, từ một cõi Phật này đến một 
cõi Phật khác... cũng luôn tu phạm hạnh cho đến 
khi đắc Vô thượng Bô-đề vẫn không xa lìa chư 
Phật. Thí như Chuyên luân thánh vương đi từ lâu 
đài này đến lâu đài khác, từ khi sinh đến mạng 


716 BÁT-NHÃ - BỘ 15 


chung chân không giẫm đât. Người nữ này 
cũng vậy, từ cõi Phật này đến cõi Phật khác 
thường tu phạm hạnh cho đến đắc Vô thượng Bồ- 
đề vẫn không xa lìa chư Phật. 

A-nan liên nghĩ: “Lúc ây hội chúng Bồ-tát đi 
đến hội chư Phật”. Biết ý nghĩ của A-nan, Đức 
Phật liền bảo: 

-Đúng vậy, đúng vậy! Nên biết khi ây hội 
chúng Bô-tát đi đến hội chư Phật. Này A-nan! 
Thời Phật Kim Hoa, chúng Thanh văn vào Niết- 
bàn số đến vô lượng, không thể tính kê, trong 
thê ĐIỚI ây không có các nạn ác thú, oán tặc 
cũng không bị tai họa đói khát, bệnh tật. Khi 
Phật Kim Hoa đắc Vô thượng Bồ-đề không có 
các sự lo sợ như vậy. 

A-nan bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Ban đâu người nữ ấy 
gieo trông thiện căn vào thời nào? 

Này A-nan! Ban đầu người nữ ấy gieo trông 
thiện căn vào thời Phật Nhiên Đăng, dùng thiện 
căn ấy hôi hướng lên ngôi Vô thượng Bô-đề và 
cũng dùng hoa vàng rải lên cúng dường Phật 
Nhiên Đăng để cầu Vô thượng Bồ-đề. A-nan! 
Khi ây, ta dùng năm cánh hoa rải lên cũng dường 
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căn ta thành tựu liền thọ ký Vô thượng Bồ-đè. 
Bấy giờ, người nữ này nghe ta được thọ ký liên 
phát nguyện vào đời vị lai mình cũng được thọ 
ký như vậy. Như nay, người nữ ấy được thọ ký 
Vô thượng Bồ-đề. Như vậy, này A-nan! Ban đầu 
người nữ ây gieo trồng thiện căn vào thời Phật 
Nhiên Đăng và phát tâm Vô thượng Bô-đè. 

A-nan bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Như thế người nữ ây tu 
tập lâu dài hạnh Vô thượng Bồ-đề. 

Phật dạy: 

-Đúng vậy. Này A-nan! Người nữ ấy tu tập 
lâu dài hạnh Vô thượng Bô-đè. 

Khi ấy, Tu-bô-đề hỏi Đức Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Nếu Bô-tát muốn hành 
Bát-nhã ba-la-mật phải tu tập không như thế nào? 
Phải vào Không Tam-muội như thê nào? 

Đức Phật bảo Tu-bô-đê: 

-Bô-tát hành Bát-nhã ba-la-mật phải quán sắc 
không, phải quán thọ, tưởng, hành, thức không, 
nên dùng nhất tâm để quán pháp không thể thấy, 
cũng không thê chứng. 

-Bạch Đức Thế Tôn! Như lời Ngài nói Bô-tát 
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chăng chứng không, thê nào là Bô-tát vào 
Không Tam-muội mà chắng chứng Không? 

-Này Tu-bô-để! Nêu Bồ-tát vốn đã sinh tâm 
quán không đây đủ, nhưng quản không mà chắng 
chứng không, đây là thời gian Bồ-tát học chứ 
chăng phải thời gian để chứng và không buộc 
tâm vào duyên thâm sâu ấy. Khi đó Bồ-tát không 
thoái lui tâm hộ trì đạo pháp và không diệt tận 
lậu hoặc Vì sao? Vì Bồ-tát đó có trí tuệ lớn và 
thiện căn thâm sâu, nên nghĩ đây là thời gian học 
chứ chăng phải thời gian chứng và chỉ vì đặc 
Bát-nhã ba-la-mật. 

Tu-bô-đê! Ví như người nam khỏe mạnh, 
không thể bị quật ngã, dung nghi nghiêm chánh, 
mọi người đều kính mến. Người nam ây hiểu rõ 
binh pháp, vũ khí tinh nhuệ, đây đủ sáu mươi 
bốn thứ và cũng thông suốt các kỹ thuật khác. 
Được mọi người kính mến nên làm bất cứ việc 
øì cũng thành công, do có điều kiện thuận lợi 
nên làm nhiêu lợi ích, càng làm mọi người thêm 
cung kính, tăng thêm sự vui vẻ. Người đó có 
nhân duyên là phải đưa cha mẹ, vợ con vượt qua 
đường nguy hiểm, thoát khỏi chỗ khó khăn, 
được an ổn và khuyên cha mẹ, vợ con chớ sợ 
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hãi, nói rắng con đường này tuy nhiêu nguy 
hiểm, có oán tặc nhưng chắc chắn được an Ốn, 
không bị người khác làm trở ngại và gây khó 
khăn. Trí lực của người ây, thành tựu trước đây 
không có ai địch nỗi, có thể đưa cha mẹ, vợ con 
thoát khỏi các tai nạn này, được vui vẻ đến 
thành ấp xóm làng, nhà cửa không bị tốn 
thương, oán tặc thấy không dám sinh ác tâm. VÌ 
sao? Vì người này thông suốt tất cả kỹ nghệ, 
ngay trong đường hiểm biết hóa ra nhiễu người 
tay câm vũ khí đông hơn giặc làm bọn giặc 
khiếp sợ rã đám. Vì thế biết chắc người này 
được an Ôn, không bị các họa hoạn. 

Như vậy này Tu-bô-đề! Bô-tát duyên tật cả 
chúng sinh nên buộc tâm vào Từ Tam-muội, 
Vượt qua các kết sử và pháp hỗ trợ kết sử, vượt 
qua các ma và kẻ giúp đỡ ma, vượt qua Thanh 
văn, Bích-chi-phật địa, trụ vào Không Tam-muội 
mà không trừ lậu hoặc. 

Này Tu-bô-đề! Khi ấy, Bồ-tát hành pháp 
môn giải thoát không mà không chứng vô tướng 
cũng không rơi vào hữu tướng. Ví như con chim 
đang bay trên hư không, không bị rơi giữa 
đường, ở trong hư không mà không trụ vào hư 
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không. Tu-bô-đê! Bồ-tát cũng vậy, hành 
không, học không, hành vô tướng, học vô tướng 
vô tác, học vô tác, chưa đây đủ pháp của chư 
Phật nhưng không rơi vào không, vô tướng, vô 
tác. 

Ví như người bắn tên giỏi, băn tên lên hư 
không, mũi này nỗi tiếp mũi kia, tùy ý nối tiếp 
nhau mà không rớt xuống đất. Như vậy, Tu-bô- 
đê! Bồ-tát hành Bát-nhã ba-la-mật, nhờ phương 
tiện hộ trì nên không chứng thật tế đệ nhất mà 
chỉ muốn thành tựu thiện căn Vô thượng Bồ-đè. 
Khi chứng Vô thượng Bô-đê thì mới chứng thật 
tế đệ nhất. Cho nên, này Tu-bô-để! Bồ-tát hành 
Bát-nhã ba-la-mật nên suy tư về thật tướng của 
các pháp như thế mà không chịu chứng. 

Tu-bô-đề bạch Phật: 

-Bạch Đức Thê Tôn! Việc làm của Bồ-tát rất 
khó khăn, rất là hiểm có, có thể học được như 
vậy mà cũng không giữ lây sự chứng đắc. 

Phật bảo Tu-bô-đề: 

-Bô-tát ấy không bỏ tất cả chúng sinh nên 
phát đại nguyện như vậy. Này Tu-bô-đề! Nếu 
Bồ-tát phát tâm không bỏ tất cả chúng sinh và độ 
họ vào Không Tam-muội giải thoát môn, Vô 
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tướng, Vô tác Tam-muội giải thoát môn, khi ấy 
Bỏ-tát không chứng thật tế nửa chừng. Vì sao? 
Vì Bôồ-tát nhờ phương tiện hộ trì. 

Lại nữa, Tu-bô-đề! Bồ-tát muốn vào định 
thâm sâu như thế, đó gọi là Không Tam-muội 
giải thoát môn, Vô tướng, Vô tác Tam-muội giải 
thoát môn, thì trước hết Bô-tát ấy nên suy nghĩ 
đã từ lâu chúng sinh chấp vào tướng chúng sinh, 
chấp có sự chứng đắc, Vô thượng Bô-đê, vậy ta 
nên vì họ thuyết pháp đoạn các kiến chấp này. 
Khi đó Bồ-tát liền vào Không Tam-muội giải 
thoát môn. Đó là Bồ-tát dùng tâm ấy và nhờ 
năng lực phương tiện ban đầu nên không chứng 
đắc nửa chừng, cũng không mất Tam-muội Từ, 
Bi, Hý, Xả. Vì sao? Vì Bồ-tát nhờ thành tựu 
năng lực phương tiện nên thiện pháp tăng trưởng 
gập bội, các căn thông lợi và cũng tăng trưởng 
các Lực, các Giác chị. 

Lại nữa, Tu-bô-đề! Bồ-tát nghĩ đã từ lâu 
chúng sinh hành theo ngã tướng, cho răng ta 
chứng đắc Vô thượng Bỏ-đẻ, ta nên thuyết pháp 
đoạn tướng ấy. Khi đó Bồ-tát vào Vô tướng 
Tam-muội giải thoát môn, đó là Bô-tát dùng tâm 
ây và nhờ năng lực phương tiện ban đầu nên 
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không chứng đắc nửa chừng, cũng không mật 
Tam-muội Từ, Bi, Hý, Xả. Vì sao? Vì Bô-tát nhờ 
thành tựu năng lực phương tiện nên thiện pháp 
tăng trưởng gấp bội, các căn thông lợi và cũng 
tăng trưởng các Lực, các Giác chi. 

Lại nữa, Tu-bô-đề! Bô-tát nghĩ đã từ lâu 
chúng sinh sống theo thường tưởng, lạc tưởng, 
tịnh tưởng, ngã tưởng và cho những tưởng ây đắc 
Vô thượng Bồ- đê, vậy ta nên thuyết pháp đoạn 
trừ những tưởng Ấy, đó là pháp vô thường chẳng 
phải thường, là khổ chắng phải vui, là bất tịnh 
chăng phải tịnh, là vô ngã chắng phải ngã. Đó là 
Bồ-tát dùng tâm ây và nhờ năng lực phương tiện 
ban đầu, tuy chưa đắc Tam-muội Phật, chưa đây 
đủ Phật pháp, chưa chứng Vô thượng Bồ-đề 
nhưng Bô-tát có thê vào Vô tác Tam-muội giải 
thoát môn, không chứng đắc nửa chừng. 

Lại nữa, Tu-bô-đề! Bồ-tát nghĩ đã từ lâu 
chúng sinh hành theo hữu tướng, đã có sở đắc, 
nay cũng có sở đặc; trước hành theo hữu tướng, 
nay cũng hành theo hữu tướng; trước hành điên 
đảo, nay cũng hành điên đảo; trước hành hòa 
hợp, nay hành sông hòa hợp; trước hành hư 
vọng, nay cũng hành hư vọng; trước hành tà 
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kiến, nay cũng hành tà kiên. Nên Bô-tát siêng 
năng hành tinh tân, đắc Vô thượng Bồ-đề và 
thuyết pháp trừ các tướng ấy của chúng sinh. 

Tu-bô-đê! Bôồ-tát nghĩ đến tất cả chúng sinh 
nên dùng tâm và năng lực phương tiện để quán 
pháp tướng thâm sâu hoặc không, hoặc không 
tướng, không tạo tác, không khởi, không sinh, vô 
sở hữu. Tu-bô-đề! Không có việc Bồ-tát thành 
tựu trí tuệ như vậy mà còn rơi vào sinh tử trong 
ba cối. 

Lại nữa, Tu-bổồ-đề! Bồ-tát muốn đặc Vô 
thượng Bồ-để nên hỏi các Bồ-tát khác học các 
pháp ây như thế nảo; sinh tâm như thế nào? Vào 
không chắng chứng không, vào vô tướng, vô tác, 
vô khởi, vô sinh, vô sở hữu, không chứng vô sở 
hữu nhưng có thể tu tập Bát-nhã ba-la-mật. Các 
Bô-tát đáp chỉ niệm không, niệm không tướng, 
không tạo tác, không khởi, không sinh, vô sở 
hữu, mà không dạy về tâm ban đâu, nói về tâm 
ban đâu, nên biết Bô-tát đó ở vào thời Phật quá 
khứ chưa được thọ ký Vô thượng Bồ-đề, chưa trụ 
vào địa vị không thoái chuyền. Vì sao? Vì Bồ-tát 
đó không thê nói, không thể trình bày, không thê 
trả lời tướng bất cộng của Bồ-tát không thoái 
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chuyên, nên biết Bô-tát đó chưa đến địa vị 
không thoái chuyên. 

-Bạch Đức Thê Tôn! Làm thê nào đề biết đó 
là Bồ-tát không thoái chuyên? 

-Tu-bô-đề! Bô-tát nghe hay không nghe đều 
có thể đáp đúng như vậy, nên biết đó là Bồ-tát 
không thoái chuyên. 

-Bạch Đức Thế Tôn! Vì nhân duyên đó nên 
có nhiêu chúng sinh hành Bô-đề, nhưng ít có Bồ- 
tát đáp đúng như vậy. 

-Tu-bô-đê! Ít có Bô-tát được thọ ký không 
thoái chuyền, nếu được thọ ký thì có thê đáp 
đúng, nên biệt Bô-tát đó có thiện căn minh mẫn, 
thanh tịnh, tất cả thê gian, Trời, Người, A-tu-la 
đều không thể sánh kịp. 


M 


Phẩm 19: A-TY-BẠT-TRÍ GIÁC MA 

Đức Phật bảo Tu-bô-đề: 

-Cho dù Bồ-tát Ma-ha-tát ở trong mộng cũng 
không tham trước ba cõi, Thanh văn, Bích-chi- 
phật địa, quán tật cả pháp như mộng nhưng 
không chấp lây pháp chứng đặc. Tu-bô-đề nên 
biết, đó là tướng Bô-tát không thoái chuyên. 
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Lại nữa, Tu-bô-đê! Nêu trong giâc mộng, 
Bỏ-tát thấy Đức Phật ngôi trên tòa cao, ở giữa 
đại chúng Ngài đang thuyết pháp cho vô số trăm 
ngàn vạn Tỳ-kheo và vô số trăm ngàn vạn ức đại 
chúng đang cung kính vây quanh. Tu- bô-đề nên 
biết! Đó là tướng Bồ-tát không thoái chuyền. 

Lại nữa, Tu-bô-đề! Trong mộng, Bồ-tát tự 
thây thân mình phát ánh sáng rực rỡ trên hư 
không đang thuyết pháp cho đại chúng, khi tỉnh 
giâc, nghĩ biết ba cõi như mộng, quyêt chắc ngay 
khi â ây Bồ-tát đắc Vô thượng Bô-đề vì chúng sinh 
thuyết pháp như vậy. Tu-bô-đề nên biết đó là 
tướng Bô-tát không thoái chuyền. 

Lại nữa, Tu-bô-đề! Làm thê nào để biết khi 
Bô-tát đắc Vô thượng Bồ-đê, trong thế giới ây 
không có tên gọi ba đường ác? Này Tu-bô-đề! 
Nếu trong mộng Bô-tát thây súc sinh liền phát 
nguyện siêng năng hành tinh tấn để khi đắc Vô 
thượng Bô-đề, trong thế giới ây không có tên gọi 
ba đường ác. Tu-bô-đề nên biết! Đó là tướng Bồ- 
tát không thoái chuyền. 

Lại nữa, Tu- bô-đề! Bô-tát thấy lửa cháy trong 
thành ấp liên suy nghĩ các tướng này giông các 
tướng mình thấy trong mộng. Bô-tát thành tựu 
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các tướng ây, nên biết đó là Bô-tát không thoái 
chuyên. Bô-tát nghĩ mình cần có các tướng ây để 
được không thoái chuyên. Nhờ sức mạnh của lời 
thật ấy nên lửa trong thành ấp bị dập tắt. Nếu lửa 
bị dập tắt nên biết đời trước Bồ-tát đó đã được 
Phật thọ ký Vô thượng Bôồ-đề. Nếu lửa không bị 
dập tắt thì nên biết Bồ-tát đó chưa được thọ ký. 
Ngọn lửa đốt cháy từ nhà này đến nhà khác, từ 
làng này đến làng khác thì nên biết chúng sinh đó 
phá pháp nên bị trọng tội. Vì phá pháp nên nay bị 
quả báo. Tu-bô-đề do nhân duyên ây nên biết đó 
là tướng Bô-tát không thoái chuyên. 

Lại nữa, Tu-bô-đề! Nay ta sẽ nói lại tướng 
của Bô-tát không thoái chuyền. 

Tu-bô-để! Người nam hoặc người nữ nào bị 
quý quây nhiễu, đối với việc này Bô-tát liên nghĩ 
mình đã được Đức Phật thọ ký Vô thượng Bô-đè, 
trong thâm tâm chỉ muỗn đặc Vô thượng Bỏ-đề, 
nếu việc làm của mình thanh tịnh, xa lìa tâm 
Thanh văn, Bích-chi-phật thì quyết chắc đắc Vô 
thượng Bôồ-đề chứ chắng phải không chứng đắc. 
Trong mười phương hiện tại vô lượng a-tăng-kỳ 
Đức Phật, không có việc gì mà chư Phật không 
biết, không thây, không đắc, không chứng, nếu 
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chư Phật biết thâm tâm của mình thì quyết chắc 
mình được đắc Vô thượng Bồ-đề. Nhờ sức mạnh 
của lời thật này, phi nhân liên thả người nam 
hoặc người nữ ấy và biến mất. Khi Bỏ-tát nói 
những lời như vậy mà phi nhân không đi, thì nên 
biết Bô-tát đó chưa được Phật thọ ký Vô thượng 
Bô-đề. Khi Bô-tát nói những lời như vậy mà phi 
nhân đi, thì nên biết Bô-tát đó đã được Phật thọ 
ký Vô thượng Bô-đè. 

Lại nữa, Tu-bôồ-đề! Có Bồ-tát chưa được thọ 
ký mà phát nguyện nếu mình được Phật thọ ký 
thì phi nhân sẽ thả người và bỏ đi. Nhưng ngay 
khi ấy có ác ma đến chỗ người đó làm phi nhân 
bỏ đi. Vì sao? Vì oal lực của ác ma hơn phi nhân 
nên phi nhân bỏ đi. Đối với việc này Bồ-tát liên 
tự nghĩ rằng, nhờ năng lực của mình mà phi nhân 
bỏ đi chứ không biết nhờ năng lực của ác ma, vì 
thế Bô-tát ây khinh miệt, chê bai các Bồ-tát khác: 
“Ta được Đức Phật thọ ký Vô thượng Bồ-đề còn 
những người khác chưa được thọ ký Vô thượng 
Bỏ-đề.” Do nhân duyên đó, Bô-tát tăng thêm 
lòng kiêu mạn, do nhân duyên kiêu mạn nên Bồ- 
tát xa lìa Nhất thiết trí và trí tuệ vô thượng của 
Phật. Bồ-tát do một ít nhân duyên nên sinh ra 
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kiêu mạn, nên biết Bô-tát đó không có năng lực 
phương tiện, quyết chắc rơi vào Thanh văn địa 
hoặc Bích-chi-phật địa. Như vậy, này Tu-bô-đê! 
Vì nhân duyên thệ nguyện nên phả sinh việc ma. 
Đôi với việc này nếu Bồ-tát không gần gũi bậc 
Thiện tri thức thì sẽ bị ma trói chặt. Tu-bô-đề! 
Nên biết đó là việc ma của Bô-tát. 

Lại nữa, Tu-bồ-đề! Ác ma muỗn dùng nhân 
duyên danh tự đề phá hoại làm não loạn Bồ-tát, 
hóa làm đủ thứ hình dạng đến chỗ Bô-tát, nói: 

Này thiện nam! Ông đã được chư Phật thọ 
ký Vô thượng Bồ-đêề, tên của ông là như vậy, 
cha mẹ là như vậy, anh chị em là như vậy cho 
đến cha mẹ bảy đời cũng như vậy, ông sinh ở 
nước nọ, thành nọ, xóm làng nọ, nhà nọ, nêu 
tính nết ông nhu hòa thì liên nói đời trước tính 
nết nhu hòa, nếu tính nết ông nóng nảy cũng lại 
nói đời trước tính nết nóng nảy, hoặc ông thọ 
pháp A-luyện-nhã, hoặc khất thực, hoặc đắp y bá 
nạp, hoặc sau bữa ăn không uỗng nước có chất 
bã, hoặc ăn một lân, hoặc ăn có điều độ, hoặc ở 
bãi tha ma, hoặc ngôi ở đất trồng, hoặc ngôi 
dưới gôc cây, hoặc thường ngôi không năm, 
hoặc ngôi kiết già, hoặc ít muôn biết đủ, xa lìa, 
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hoặc không dùng dâu xoa chân, hoặc ưa ít nói, 
ít luận bàn, ác ma cũng nói đời trước ông thọ 
pháp A-luyện-nhã, cho đến việc ông ưa thích ít 
nói và Ít luận bàn. Đời nay ông có công đức 
Đâu-đà, đời trước cũng có công đức Đầu-đà”, 
Bỏ-tát nghe nói đến danh tự và công đức Đâu-đà 
như trên, do nhân duyên đó nên liền sinh tâm 
kiêu mạn, tức thời ác ma lại nói tiếp: “Ở quá khứ 
ông đã được thọ ký Vô thượng Bồ-đề. Vì sao? 
Vì nay ông đã có tướng mạo công đức không 
thoái chuyền.” 

Tu-bô-đê! Ta đã nói những tướng mạo chân 
thật của Bô-tát không thoái chuyến, người đó 
không có những tướng ấy. Tu-bôồ-đề nên biết 
người đó bị ma mê hoặc. Vì sao? Vì tướng mạo 
của Bôồ-tát không thoái chuyển người đó không 
có, nhưng nghe ác ma nói đên danh tự liền khinh 
miệt, chê bai các Bô-tát khác. Tu-bô-đê! Nên biết 
Bồ-tát nhân danh tự mà phát sinh việc ma. 

Lại nữa, Tu-bô-đề! Lại có Bôồ-tát nhân danh 
tự mà phát sinh việc ma. Đó là ma đến chỗ Bồ-tát 
nói: “Ông đã được thọ ký Vô thượng Bôồ-đề, khi 
thành Phật có hiệu như thế.” Nguyện xưa của 
Bồ-tát có danh hiệu giỗng với lời ma nói nhưng 
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vì vô trí không có phương tiện nên Bô-tát nghĩ 
khi mình đắc Vô thượng Bỏ-đề sẽ có danh hiệu 
đúng như lời Tỳ-kheo này nói. Bồ-tát ấy bị 
vướng vào mê hoặc của ma, tin nhận lời Ty-kheo 
do ma hóa ra, chỉ vì nhân duyên danh tự mà Bồ- 
tát khinh miệt, chê bai các Bô-tát khác. Này Tu- 
bô-đề! Bồ-tát đó không có những tướng mạo 
chân thật của Bồ-tát không thoái chuyên, họ đã 
xa lìa Nhất thiết trí, trí tuệ vô thượng Phật. Bồ-tát 
nào xa lia phương tiện và Thiện tri thức thì sẽ 
gặp ác tri thức và rơi vào Thanh văn hoặc Bích- 
chi-phật địa. 

Tu-bô-đê! Trong hiện tại, Bồ-tát nào hồi hận 
đối với các tâm xa lìa Thanh văn hoặc Bích-chi- 
phật trước kia thì sẽ được ở lâu trong sinh tử, 
øieo lại nhân Bát-nhã ba-la-mật, đắc Vô thượng 
Bôồ-đề. Vì sao? Vì tâm phạm bốn tội nặng được 
ví như một Tỳ-kheo phạm một hoặc hai trong 
bốn tội nặng thì chắng phải là Sa-môn, chắng 
phải con dòng họ Thích. Bồ-tát vì danh tự mà 
xem thường các Bồ-tát khác sẽ mắc tội nặng 
trong bốn tội nặng. 

Tu-bô-đê! Bốn tội nặng đó cũng giông như 
tội nặng ngũ nghịch. Nghĩa là vì danh tự mà sinh 
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tâm kiêu mạn. Này Tu-bô-đê! Vì nhân duyên 
danh tự mà phát sinh việc ma vi tế này, Bồ-tát 
phải hiểu rõ và nên xa lìa. 

Lại nữa, Tu-bô-đề! Ác ma thây Bồ-tát có 
hạnh viễn ly liền đến chỗ Bô-tát nói: “Thiện 
nam! Hạnh viễn ly là hạnh thường được Như Lai 
khen ngợi.” Này Tu- bô-đê! Ta không nói Bô-tát 
viễn ly là đến nơi A-luyện- nhã, không xứ, chỗ 
thanh văng, trong núi, dưới gốc cây, nơi hoang 
văng. 

-Bạch Đức Thế Tôn! A-luyện- nhã, không xứ, 
chỗ thanh vắng, trong núi, dưới gốc: cây, nơi 
hoang vắng đều không được gọi là viễn ly, vậy 
thì những chỗ nào gọi là viễn ly? 

-Tu-bô-để! Bồ-tát nào xa lìa tâm Thanh văn 
hoặc Bích-chi-phật, như vậy gọi là viễn ly hoặc 
gân xóm làng cũng gọi là viễn ly hoặc ở chỗ A- 
luyện-nhã, không xứ, chỗ thanh văng, trong núi, 
dưới gốc cây, nơi hoang văng cũng gọi là viễn ly. 
Này Tu-bô-đề! Như vậy ta đã nói những hạnh 
viễn ly. Bồ-tát ngày đêm tu tập hạnh viễn ly hoặc 
gân xóm làng cũng gọi là viễn ly, hoặc ở chỗ A- 
luyện-nhã, không xứ, chỗ thanh văng, trong núi, 
dưới gốc cây, nơi hoang vắng cũng gọi là viễn ly. 
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Tu-bô-đê! Viễn ly mà ác ma ca ngợi như: 
A-luyện-nhã, không xứ, chỗ thanh vắng, trong 
núi, Bồ-tát tuy có hạnh viễn ly như vậy nhưng 
không xa lìa tâm Thanh văn hoặc Bích-chi-phật, 
không tu Bát-nhã ba-la-mật, không làm đầy đủ 
Nhất thiết thí, đó gọi là hành động không chuyên 
nhất; Bôồ-tát hành viễn ly như vậy thì không 
thanh tịnh, sinh tâm khinh miệt, chê bai các Bỗ- 
tát khác. 

Bô-tát tuy sông gân xóm làng nhưng tâm 
thanh tịnh, xa lia tâm Thanh văn hoặc Bích-chi- 
phật, không làm các điều ác, chứng các thiền 
định, được giải thoát Tam-muội và thân thông 
lực, thông đạt Bát-nhã ba-la-mật. Còn Bô- tát nào 
không có những phương tiện thiện xảo ây, cho dủ 
Bỏ-tát ở chỗ hoang vắng rộng đến trăm do-tuân 
đi nữa thì cũng chỉ có chim thú, giặc cướp, ác 
quỷ đến ở đó mà thôi. Dâu trải qua trăm ngàn 
vạn ức năm hoặc hơn sô đó mà không biết tướng 
viên ly chân thật, nghĩa là viễn ly đôi với sự viễn 
ly chân thật, không biết rõ thâm tâm và phát tâm 
Vô thượng Bồ-đê thì Bô-tát đó cũng chỉ gọi là ồn 
ào. 

Bô-tát tham đắm và nương vảo sự viễn ly ấy 
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làm ta không vui. Vì sao? Vì trong những hạnh 
viễn ly mà ta cho phép không thấy có hạng người 
đó, người đó không có hạnh viễn ly như vậy. 

Tu-bô-đề! Lại có ác ma đến chỗ Bồ-tát trụ 
trên hư không, nói: “Lành thay, lành thay! Việc 
làm của ông đúng là viễn ly được Đức Phật ca 
ngợi, nhờ sự viễn ly đó nên ông mau đắc Vô 
thượng Bô-để.” Bô-tát đó rời khỏi chỗ viễn ly 
đến xóm làng thấy các Tỳ-kheo khác đang câu 
Phật đạo với tâm tánh hòa nhã, liên sinh tâm 
kiêu mạn, cho các Ty-kheo ây sông ôn ào. “Này 
Tu-bô-đê! Bồ-tát đó cho sự ôn ảo là sự viên ly 
chân thật, cho sự viễn ly chân thật là sự ồn ào, 
do nói lỗi lầm của các vị kia nên không sinh tâm 
cung kính họ. Điều đáng cung kính lại khinh 
mạn, điều đáng khinh mạn lại cung kính. Bồ-tát 
lại suy nghĩ: “Ta thấy phi nhân nhớ ta mà đến, 
giúp đỡ ta mà đến, Đức Phật nói hạnh viễn ly 
này là chân thật và ta đã thực hành, còn ông ở 
gân xóm làng, ai nhớ đến ông, ai giúp đỡ ông.” 
Nghĩ như vậy rôi Bồ-tát đó liền khinh miệt, chê 
bai các Bô-tát khác tu hạnh thanh tịnh. 

Này Tu-bô-đề! Nên biết người đó là Bồ-tát 
Chiên-đà-la; là Bô-tát ô uế, nhơ nhớp, bất tịnh, 
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chỉ có hình dạng giông Bô-tát; là giặc lớn của 
tất cả thế gian, Trời, Người, đội lớp Sa-môn đề 
làm giặc cướp. Tu-bô-đê! Người cầu Phật đạo 
không nên gân gũi hạng người đó. Vì sao? Vì 
người đó gọi là tăng thượng mạn. 

Tu-bô-đề! Bôồ-tát nào mến tiếc Nhất thiết trí, 
Vô thượng Bô-đê, trong thâm tâm muôn đắc Vô 
thượng Bồ-đề, muôn làm lợi ích cho tất cả chúng 
sinh thì không nên gần gũi hạng người đó. 

Hành giả cầu Phật đạo chỉ làm lợi ích cho 
riêng mình thì nên nhàm chán xa lìa, sợ hãi ba 
cõi, đối với loài người nên sinh tâm Từ, BI, Hỷ, 
Xả và tỉnh tân thực hành để khi đắc Vô thượng 
Bỏ-đề không có những điều xâu đó. Hành giả 
sinh tâm như vậy sẽ mau đoạn trừ các điều xâu 
ác. Này Tu-bô-đề! Bô-tát thực hành như vậy là 
Bồ-tát có năng lực Bát-nhã ba-la-mật. 


L] 
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KINH TIỂU PHẨM BÁT-NHÃ BA-LA- 
MẬT 
QUYÊN 8 


Phẩm 20: THÂM TÂM CÂU BÒ-ĐÈ 

Phật bảo Tu-bô-đề: 

-Này Tu-bô-đề! Nếu Bô-tát muốn chứng đắc 
Vô thượng Chánh đắng Chánh giác thì phải gần 
gũi Thiện tri thức 

Tu-bô-đề bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn! Những vị nào là Thiện tri 
thức của Bô-tát? 

Phật bảo Tu-bô-đề: 

-Chư Phật Thế Tôn là Thiện tri thức của Bồ- 
tát. Vì sao? Vì chư Phật Thê Tôn có năng lực dạy 
cho Bô-tát thể nhập Bát-nhã ba-la-mật. Tu-bô- 
đê! Đó gọi là Thiện tri thức của Bô-tát. 

Lại nữa, này Tu-bô-đề! Sáu pháp Ba-la-mật là 
Thiện tri thức của Bô-tát, sáu pháp Ba-la-mật là 
bậc thây cao cả của Bô-tát, sáu pháp Ba-la-mật là 
Bỏ-tát đạo, sáu pháp Ba-la-mật là ánh sáng của 
Bôồ-tát và sáu pháp Ba-la-mật là ngọn đuốc sáng 
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của Bô-tát. 

Này Tu-bô-đề! Chư Phật quá khứ đều từ Bát- 
nhã ba-la-mật sinh ra, chư Phật vị lai cũng đều từ 
Bát-nhã ba-la-mật sinh ra và vô lượng a-tăng-kỳ 
chư Phật trong thế giới khắp mười phương ở hiện 
tại cũng đêu từ Bát-nhã ba-la-mật sinh ra. 

Lại Nhất thiết trí của chư Phật trong ba đời 
cũng đều từ Bát-nhã ba-la-mật sinh ra. Vì sao? 
Vì xưa kia chư Phật thực hành sáu độ, dùng bốn 
Nhiếp pháp để thu phục chúng sinh. Đó là: Bồ 
thí, Ái ngữ, Lợi ích, Đồng sự mới được chứng 
Vô thượng Chánh đăng giác. Tu-bô-đê! Thế nên 
phải biết sáu pháp Ba-la-mật là bậc thây cao cả, 
là cha là mẹ, là nhà ở, là chỗ quay về, là hòn đảo, 
là nơi cứu giúp, là con đường đưa đến rốt ráo và 
sáu pháp Ba-la-mật làm lợi ích cho tất cả chúng 
sinh. Do đó, Bồ-tát muốn tự mình hiểu rõ trí tuệ 
sâu xa thì không nên theo lời nói của người khác 
và cũng không tin pháp của người khác. Nếu Bỏ- 
tát muốn dứt tât cả mối nghi ngờ của chúng sinh 
thì phải học Bát-nhã ba-la-mật này. 

Tu-bô-đề bạch phật: 

-Bạch Thế Tôn! Những tướng øì là Bát-nhã 
ba-la-mật? 
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-Này Tu-bô-đê! Tướng không ngăn ngại là 
Bát-nhã ba-la-mật. 

-Bạch Thế Tôn! Nếu y cứ vào Bát-nhã ba-la- 
mật không có tướng ngăn ngại thì tất cả các pháp 
cũng không có tướng ngăn ngại chăng? 

-Này Tu-bô-đề! Nếu Bátnhã ba-la-mật 
không có tướng ngăn ngại thì tất cả các pháp 
cũng không có tướng ngăn ngại. Vì sao vậy? Này 
Tu-bô-đê! Vì tật cả các pháp đều lìa tướng và tất 
cả các pháp là không tướng. Thế nên, này Tu-bô- 
đề! Phải biết Bát-nhã ba-la-mật cũng lìa tướng và 
không tướng, tất cả pháp cũng lia tướng và 
không tướng. 

-Bạch Thế Tôn! Nếu tất cả các pháp đều lìa 
tướng và không tướng thì tại sao chúng sinh có 
đơ, có sạch? Và pháp lìa tướng lại không có dơ, 
không có sạch, pháp không tướng cũng không có 
dơ, không có sạch? 

Phật dạy: 

-Này Tu Bồ-đê! Vì pháp lìa tướng và pháp 
không tướng không thể chứng Vô thượng Chánh 
đăng giác, nếu lìa pháp ly tướng và lìa pháp 
không tướng thì lại không có pháp nảo có thể 
chứng Vô thượng Chánh đắng giác. 
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Tu Bô-đê thưa: 

“Nay con phải hiểu nghĩa đó như thê nào? 

-Này Tu-bô-đê! Ta hỏi lại ông, hãy theo ý 
của ông mà trả lời. Này Tu-bô-đề! Ý ông thế 
nào? Chúng sinh luôn luôn chấp vào ngã và ngã 
sở phải không? 

Tu-bô-đê thưa: 

-Đúng vậy, đúng vậy, bạch Thế Tôn! Chúng 
sinh luôn luôn chấp vào ngã và ngã sở. 

-Này Tu-bô-đê! Ý ông hiểu thê nào? Ngã và 
ngã sở là không phải không? 

-Bạch Thế Tôn! Ngã và ngã sở là không. 

-Này Tu-bô-đê! Ý ông thế nào? Chỉ vì ngã và 
ngã sở mà chúng sinh phải luân hồi trong sinh tử 
phải không? 

Đúng vậy, đúng vậy, bạch Thế Tôn! Chỉ vì 
ngã và ngã sở mà chúng sinh phải bị luân hôi 
trong sinh tử. 

-Này Tu-bô-đề! Như vậy gọi là chúng sinh 
cấu. Bởi vì chúng sinh này theo sự chấp thủ và 
nhiễm trước nên mới có dơ, chứ trong đó thật 
không có dơ, cũng không có người thọ nhận dơ. 
Tu-bô-để! Nếu không thọ nhận tất cả pháp thì 
không có ngã và không có ngã sở. Nên gọi là 
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tịnh, chứ trong đó thật không có tịnh, cũng 
không có người nhận sự tịnh. Tu-bô-để! Bô-tát 
phải thực hành như vậy mới gọi là hành Bát-nhã 
ba-la-mật. 

-Bạch Thế Tôn! Bồ-tát nào thực hành như 
vậy thì không hành sắc, cũng không hành thọ, 
tưởng, hành và thức. Nếu Bô-tát hành như vậy là 
tật cả Trời, Người, A-tu-la trong thê gian không 
thể hàng phục. Bạch Thế Tôn! Nếu Bô-tát thực 
hành như vậy thì sẽ vượt hơn chỗ thực hành của 
tất cả các hàng Thanh văn, Bích-chi-phật mà vị 
ây không trụ vào sự hơn đó. 

Bạch Thế Tôn! Có phải do sự thực hành hành 
không hơn đó mà Bồ-tát này luôn luôn tu hành 
hợp với niệm Bát-nhã ba-la-mật, rôi vị ấy mới 
gân với Vô thượng Chánh đăng giác và mau 
chứng Vô thượng Chánh đăng giác. 

Phật bảo Tu-bô-đề: 

—Y ông nghĩ thê nào? Giả sử trong cõi Diêm- 
phù-đểê có chúng sinh nào tạm thời được thân 
người liên phát tâm Vô thượng Chánh đẳng giác. 
Khi phát tâm trôi trọn đời bố thí và đem sự bồ thí 
đó hồi hướng lên ngôi Vô thượng Chánh đắng 
giác. Tu-bô-để! Ý ông nghĩ sao? Nếu do nhân 
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duyên này thì người ây được phước có nhiêu 
không? 

Tu-bô-đê thưa: 

-Bạch Thế Tôn, rất nhiều! 

Phật dạy: 

-Nêu có Bồ-tát nào thực hành hợp với niệm 
Bát-nhã ba-la-mật cho đến một ngày thì phước 
đức của họ sẽ hơn người kia. Vì theo hạnh của 
Bô-tát là phải hợp với niệm Bát-nhã ba-la-mật 
mới có thê làm phước điển cho tất cả chúng sinh. 
Vì sao vậy? Vì ngoài chư Phật ra, các chúng sinh 
khác không ai có tâm Từ bi sâu xa để sánh cùng 
vị Đại Bồ-tát này cả. Bởi vì các Bồ-tát này nhờ 
Bát-nhã ba-la-mật mới có thê phát sinh được trí 
tuệ như thê. Do nhờ trí tuệ này và lòng từ sẵn có 
mà Bô-tát ây quán tất cả chúng sinh chịu các khổ 
não cũng như chính mình đang bị hành hình. 
Nhờ lòng từ đó, Bô-tát liên đắc đại bi tâm. Đắc 
đại bi tâm rôi, vị ấy dùng Thiên nhãn quán sát 
thây vô lượng chúng sinh bị tội vô gián đọa vào 
các nạn. Với lòng thương xót, Bô-tát liên cứu vớt 
chúng sinh mà không trụ vào tướng này hay 
tướng khác. 

Tu-bô-đê! Đó là bậc Bô-tát Đại trí tuệ quang 
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minh, thường thực hành đạo này và làm phước 
điền cho tất cả chúng sinh mà không hè thoái 
chuyền Vô thượng Chánh đăng giác. Được nhận 
các vật cúng dường cân dùng như y phục, ngọa 
cụ, ăn, uống và thuốc men, vị ây chuyên tâm tu 
tập Bát-nhã ba-la-mật để được thanh tịnh mà báo 
đáp ân cúng dường đó mới gân Nhất thiết trí. Do 
đó, Bô-tát nào muôn nhận sự cúng dường trong 
nước một cách hữu ích, hoặc muôn làm lợi ích 
cho tất cả chúng sinh, muốn chỉ dạy cho tất cả 
chúng sinh đạo chân chánh, muỗn mở những trói 
buộc cho tất cả chúng sinh trong lao ngục, muốn 
ban cho tất cả chúng sinh tuệ nhãn thì phải luôn 
luôn tu tập và thực hành hợp với niệm Bát-nhã 
ba-la-mật. Muôn thực hành hợp với niệm Bát- 
nhã ba-la-mật thì những gì Bồ-tát nói ra cũng 
phải hợp với Bát-nhã ba-la-mật. Vì sao vậy? Vì 
những gì Bô-tát nói ra đều thuận theo niệm Bát- 
nhã ba-la-mật. Và tất cả những niệm đó cũng 
đúng theo chánh pháp. Vì thế, Bồ-tát phải luôn 
luôn niệm Bát-nhã ba-la-mật như vậy. 

Tu-bô-đê! Ví như có người từ xưa đến nay 
chưa từng có được của báu, đến khi được rôi rất 
đỗi vui mừng nhưng họ lại làm mất. Vì lý do đó 
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mà họ buôn râu khố não, nên tâm người ây 
thường suy nghĩ: “Tại sao nay ta làm mất đi của 
báu đó?” Tu-bô-đề! Bồ-tát cũng như vậy. Của 
báu lớn của Bô-tát là Bát-nhã ba-la-mật. Nếu Bô- 
tát được của báu rôi thì phải thường xuyên đem 
tâm Nhất thiết trí để niệm Bát-nhã ba-la-mật. 

Tu-bô-đề bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn! Nếu tất cả các niệm từ xưa 
đến nay tánh nó thường xa lìa thì tại sao nói 
không nên lia niệm Bát-nhã ba-la-mật này? 

-Này Tu-bô-đề! Nêu Bồ-tát có thể biết rõ như 
vậy tức là không lia Bát-nhã ba-la-mật. Vì sao 
vậy? Vì Bát-nhã ba-la-mật là không nên trong đó 
không có sự thoái lu. 

-Bạch Thể Tôn! Nếu Bát-nhã ba-la-mật là 
không thì phải làm thế nào để được tăng trưởng 
Bát-nhã ba-la-mật và làm sao cũng được gân VỚI 
Vô thượng Chánh đăng giác? 

-Này Tu-bô-để! Bồ-tát thực hành Bát-nhã ba- 
la-mật không tăng, không giảm. Tu-bô-đề! Nếu 
khi Bồ-tát nghe lời nói này mà không khinh nghi 
sợ sệt, không thoái lui thì phải biết vị Bồ-tát này 
đã thực hành Bát-nhã ba-la-mật. 

-Bạch Thế Tôn! Tướng không của Bát-nhã 
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ba-lamật là hành Bát-nhã ba-lamật phải 
không? 

-Tu-bô-đề, không phải! 

-Bạch Thế Tôn! Lìa Bát-nhã ba-la-mật còn 
có pháp nào để thực hành Bát-nhã ba-la-mật 
không? 

-Tu-bô-đề, không có! 

-Bạch Thế Tôn! Không có thê hành không 
được chăng? 

-Tu-bô-đề, không! 

-Bạch Thế Tôn! lia không thì có thể hành 
không được chăng? 

-Tu-bô-đề, không! 

-Bạch Thế Tôn! Hành sắc là hành Bát-nhã 
ba-la-mật phải không? 

-Tu-bô-đề, không! 

-Bạch Thế Tôn! Hành thọ, tưởng, hành và 
thức là hành Bát-nhã ba-la-mật phải không? 

-Tu-bô-đề, không! 

-Bạch Thế Tôn! Lìa sắc còn có pháp nào để 
hành Bát-nhã ba-la-mật không? 

-Tu-bô-đề, không! 

-Bạch Thế Tôn! Lìa thọ, tưởng, hành và thức 
còn có pháp nào để hành Bát-nhã ba-la-mật 
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không? 

-Tu-bô-đề, không! 

-Bạch Thế Tôn! Bồ-tát phải hành như thê nào 
mới gọi là hành Bát-nhã ba-la-mật? 

-Này Tu-bô-đểề! ÝY ông hiểu thế nào? Theo 
ông thây có pháp nào đề hành Bát-nhã ba-la-mật 
không? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Này Tu-bô-đề! Ông thây pháp Bát-nhã ba- 
la-mật là chỗ hành của Bô-tát phải không? 

-Bạch Thế Tôn, không! 

-Này Tu-bô-đề! Ý ông hiểu sao? Ông không 
thây pháp tương đối có sinh phải không? 

Tu-bô-đề thưa: 

-Bạch Thế Tôn, con không thây! 

-Này Tu-bô-đề! Đó gọi là Vô sinh pháp nhẫn 
của chư Phật. Bồ-tát nào có thê thành tựu được 
pháp nhẫn như vậy thì sẽ được chư Phật thọ ký 
Vô thượng Chánh đắng giác. Tu-bô-đê! Đó gọi là 
đạo Vô sở úy của chư Phật. Nếu Bồ-tát thực 
hành, tu tập và gần gũi với đạo này mà không 
được Phật Vô thượng trí, Đại trí, Tự nhiên trí, 
Nhất thiết trí và Như Lai trí thì không có sự việc 
này. 
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-Bạch Thê Tôn! Nêu tật cả các pháp đêu 
Vô sinh thì Bồ-tát có được chư Phật thọ ký Vô 
thượng Chánh đắng giác không? 

-Tu-bô-đề, không! 

-Bạch Thế Tôn! Vì sao nay Thế Tôn nói là 
được thọ ký Vô thượng Chánh đăng giác? 

-Này Tu-bô-để! Ý ông hiểu sao? Ông thấy có 
pháp nào đề thọ ký Vô thượng Chánh đắng giác 
không? 

-Bạch Thê Tôn, không! Con không thấy có 
pháp nào để thọ ký Vô thượng Chánh đăng giác, 
cũng không thấy dùng pháp nào có thể đắc và 
cũng chẳng thấy có pháp nảo có thể đắc. 

-Này Tu-bô-đề! Nếu ông hiểu tất cả các pháp 
không thể đắc như vậy thì không nên nói: “Pháp 
này có thể đắc và dùng pháp này có thê đắc.” 

Khi ây, Thích Đề-hoàn Nhân đang ở trong đại 
hội liên bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn! Bát-nhã ba-la-mật này rất là 
sâu xa, khó thây, khó hiểu nên rốt ráo xa lìa. Nếu 
ai nghe Bát-nhã ba-la-mật này, rôi biên chép, thọ 
trì, đọc tụng thì phải biết người ấy phước đức 
không phải ít. 

-Này Kiêu-thi-cal Ý ông thế nào? Giả sử 
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trong cõi Diêm-phù-đê này, có chúng sinh 
thành tựu mười điều lành thì phước đức của họ 
được sẽ không băng người đó nghe Bát-nhã ba- 
la-mật này, rôi biên chép, thọ trì, đọc tụng. Dù 
phước đức của người tu mười điêu lành có được 
trăm phân cũng không băng một phần người 
nghe Bát-nhã ba-la-mật..., hoặc họ có được trăm 
ngàn muôn ức phân cũng không bằng một phân 
phước đức của người nghe Bát-nhã ba-la-mật 
kia, cho đến dùng toán số để thí dụ cũng không 
thể nào sánh kịp vị ây. 

Bây giờ có một vị Tỳ-kheo nói với Thích Đề- 
hoàn Nhân: 

Này Kiêu-thi-ca! Như vậy, thiện nam và 
thiện nữ này đã hơn Nhân giả rồi. 

Thích Đê-hoàn Nhân nói: 

Một khi người này chỉ phát tâm dù trong 
chốc lát mà còn hơn ta, huông øì người kia được 
nghe Bát-nhã ba-la-mật, rôi biên chép, thọ trì, 
đọc tụng và thực hành đúng như pháp thi người 
ây rất thù thăng trong tất cả các hàng Trời, 
Người, A-tu-la nơi thế gian. Vị Bồ-tát hành Bát- 
nhã ba-la-mật này không những chỉ hơn tất cả 
hàng Trời, Người, A-tu-la trong tất cả thế gian, 
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mà còn hơn vị Tu-đà-hoàn, Tư-đà-hàm, A-na- 
hàm, A-la-hán và Bích-chi-phật. VỊ Bô-tát thực 
hành Bát-nhã ba-la-mật chăng những chỉ hơn vị 
Tu-đà-hoàn cho đến Bích-chi-phật, mà còn hơn 
cả vị Bồ-tát la Bát-nhã ba-la-mật không có 
phương tiện để hành Bồ thí ba-la-mật. VỊ Bồ-tát 
này không những chỉ hơn người lia Bát-nhã ba- 
la-mật không dùng phương tiện để hành Bồ thí 
ba-la-mật mà còn hơn người lìa Bát-nhã ba-la- 
mật nhưng không dùng phương tiện để hành Trì 
giới ba-la-mật, Nhẫn nhục ba-la-mật, Tinh tần 
ba-la-mật và Thiền định ba-la-mật. Bồ-tát như 
vậy là rất thù thăng. Bô-tát nào thực hành theo 
Bát-nhã ba-la-mật đúng như pháp thì Bô-tát ây 
sẽ hơn tất cả hàng Trời, Người, A-tu-la trong thế 
gian; vì tất cả Trời, Người, A-tu-la trong thế 
gian đều phải cung kính và cúng dường Bát-nhã 
ba-la-mật. 

Nêu Bồ-tát thực hành đúng theo lời dạy của 
Bát-nhã ba-la-mật thì Bỗ-tát ấy không dứt mất 
Nhất thiết chủng trí, Bồ- tắt ây gân Vô thượng 
Chánh đắng giác; Bô- tát ấy chắc chăn sẽ ngồi 
đạo tràng và Bô-tát ấy luôn cứu vớt chúng sinh 
bị chìm đăm trong sinh tử. Bồ-tát nào học như 
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vậy gọi là học Bát-nhã ba-la-mật, học như vậy 
øọ1 là không học Thanh văn, Bích-chi-phật. Nếu 
Bồ-tát học như vậy thì sẽ được bốn vị Thiên 
vương đem bốn bình bát đến chỗ vị ấy và thưa: 
“Này thiện nam! Ngài hãy học và chứng đắc quả 
vị Vô thượng Chánh đăng Chánh giác một cách 
nhanh chóng, lúc ngài ngôi đạo tràng thì chúng 
con sẽ dâng cúng bốn bình bát này.” Bạch Thế 
Tôn! Con cũng đích thân đến thăm hỏi, huống gì 
là các Thiên tử khác. Bồ-tát học Bát-nhã ba-la- 
mật như vậy thì sẽ được chư Phật thường cùng 
nhau hộ niệm. Bởi vì, ở thế gian có bao nhiêu 
chúng sinh bị các khổ não thì vị Bô-tát này hay 
tùy theo hạnh Bát-nhã ba-lamật mà cứu họ 
không còn các khô đó. Bạch Thê Tôn! Theo con 
nghĩ vị Bồ-tát này sẽ được công đức rất lớn 
trong đời hiện tại. 

Ngay khi ấy, Tôn giả A-nan liền suy nghĩ: 
“Thích Đê-hoàn Nhân này tự dùng sức trí tuệ của 
mình để nói như vậy hay là nhờ nương vào thân 
lực của Phật?” 

Biết tâm niệm của A-nan, Thích Đề-hoàn 
Nhân liên nói với Tôn giả: 

-Đều là nhờ thân lực của Phật. 
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Phật bảo A-nan: 

Đúng vậy, đúng vậy, này A-nan! Những lời 
của Thích Đề-hoàn Nhân vừa nói đều là nhờ thần 
lực của Phật. Này A-nan! Khi Bồ-tát nào học 
Bát-nhã ba-la-mật và tu tập Bát-nhã ba-la-mật thì 
ác ma trong tam thiên đại thiên thế giới đều phân 
vân nghi ngờ: “Hoặc là Bô-tát này chứng thực tế 
Trung đạo rôi rơi vào địa Thanh văn, Bích-chi- 
phật, hay là đi thăng đến Vô thượng Chánh đăng 
giác?” 

M 


Phẩm 21: CUNG KÍNH BÒ-TÁT 


Đức Phật bảo A-nan: 

-Này A-nan! Nếu Bỏ-tát không lìa hạnh Bát- 
nhã ba-la-mật thì ác ma sẽ buôn khổ, giông như 
bị tên bắn vảo tim, nên chúng liên phóng mưa đá, 
sâm chớp muôn làm cho vị Bồ-tát đó hoảng sợ 
rợn cả người, làm cho tâm vị ây bị thoái lui Vô 
thượng Chánh đăng giác, cho đến một niệm cũng 
bị thác loạn. Này A-nan! Ác ma không cần phải 
làm não loạn tật cả Bồ-tát đó. 

-Bạch Thế Tôn! Những Bôỏ-tát nào bị ác ma 
làm não loạn? 
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-Này A-nan! Có Bô-tát đời trước nghe nói 
pháp Bát-nhã ba-la-mật mà không thê tin hiểu và 
thọ trì thì người ây sẽ bị ác ma làm não loạn. 

Lại nữa, này A-nanl Nếu Bồ-tát khi nghe 
pháp Bát-nhã ba-la-mật thâm sâu lại sinh tâm 
nghi ngờ: “Không biết là có Bát-nhã ba-la-mật 
thâm sâu ấy hay không.” A-nan! Bô-tát như vậy 
cũng bị ác ma làm não loạn. 

Lại nữa, này A-nanl Nếu Bồ-tát xa lìa vị 
Thiện tri thức, bị lệ thuộc ác tri thức nên Bồ-tát 
này không nghe thật nghĩa thâm sâu trong Bát- 
nhã ba-la-mật. Do không nghe nên vị ây không 
thây và không biết phải hành Bát-nhã ba-la-mật 
như thế nào? Tu tập Bát-nhã ba-la-mật ra sao? A- 
nan! Bô-tát này bị ác ma làm não loạn. 

Lại nữa, này A-nan! Nếu Bồ-tát thọ trì pháp 
Ssa1 lâm thì vị ây cũng bị ác ma làm não loạn. Ác 
ma ây nghĩ: “Người này đã giúp đỡ ta, cũng có 
thể làm cho người khác giúp đỡ ta. Thế là 
nguyện của ta đã thành tựu.” A-nan! Người này 
cũng bị ác ma làm não loạn. 

Lại nữa, này A-nanl Thê nảo là Bô-tát làm 
cho ác ma được địp thuận tiện? Nếu có Bồ-tát 
nghe Bát-nhã ba-la-mật rồi đi nói với Bồ-tát 
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khác: “Bát-nhã ba-la-mật thâm sâu đó chúng 
tôi còn chưa có thê hiểu hết, các người nghe để 
làm gì?” Người ây sẽ bị ác ma làm não loạn. 

Này A-nan! Nếu có Bồ-tát khinh các Bồ-tát 
khác: “Tôi là người tu hạnh viễn ly, còn các 
người thì không có những công đức này.” Khi 
ây, bọn ác ma rất vui mừng và phân khởi. 

Này A-nan! Nếu có Bô-tát được ác ma khen 
ngợi danh hiệu của mình, do được khen danh 
hiệu ây nên vị ấy khinh chê các Bồ-tát khác có 
thiện tâm thanh tịnh. Những hạng ấy không có 
tướng mạo và công đức bậc không thoái chuyển 
mà dối trá nói răng mình có công đức không 
thoái chuyên, chỉ tăng thêm phiền não, rôi họ tự 
đề cao mình mà khinh khi người khác: “Chỉ có 
tôi mới được công đức â Ấy, còn ông thì không có 
việc đó.” Khi ấy ác ma tất vui mừng và nghĩ: 
“Cung điện của ta sẽ không trông rỗng và địa 
ngục, ngạ quỷ, súc sinh sẽ tăng thêm.” A-nan! 
Do ác ma gia tăng thêm thân lực của mình vào 
lời nói của Bô-tát ấy nên mọi người nghe đều tin 
thọ. Tin thọ rôi, họ học theo cái mình thấy và 
thực hành theo lời nói của Bô-tát ấy. Khi họ học 
theo cái mình thây và thực hành theo lời nói ấy 
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rôi họ càng tăng thêm phiên não. A-nan, 
những người như vậy do tâm họ điên đảo mà 
gây ra từ nghiệp thân, khâu, ý mới đưa đến quả 
báo chịu khô não. Vì lý do đó mà địa ngục, ngạ 
quỷ, súc sinh càng tăng thêm. Này A-nanl Ác 
ma thây lợi ích ấ ây nên chúng rất vui mừng. 

Này A-nan! Nếu Bỏ-tát cầu Phật đạo mà cùng 
tranh cãi với các vị Thanh văn thì ác ma sẽ nghĩ: 
“Người này tuy xa lìa Nhất thiết trí mà thật sự 
chưa xa lìa.” A-nan! Bồ-tát nào cùng tranh cãi 
với Bô-tát khác thì bọn ác ma rất vui mừng và 
nghĩ: “Người này xa lìa Nhất thiết trí, nhưng 
không thường xa lìa.” A-nan! Nếu ai chưa được 
thọ ký Bồ-tát mà sân giận với người đã được thọ 
ký, rồi cùng nhau tranh cãi, ác khẩu, mắng nhiếc. 
Nếu người ây còn luyên tiếc Nhất thiết trí thì cứ 
theo một niệm họ khởi lên như vậy sẽ diệt trừ 
một kiếp. Như vậy, người ấy mới được phát Đại 
trang nghiêm trở lại. 

A-nan bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn! Người mắc tội như vậy có 
thể sám hối được không? Và cân phải giảm bớt 
bao nhiêu kiếp theo từng niệm ấy thì họ mới phát 
Đại trang nghiêm trở lại? 
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Phật dạy: 

Này A-nan! Ta nói có phương pháp xuất tội 
cho Bôồ-tát và Thanh văn chứ không phải không 
có. A-nan! Nếu Bô- tát cùng tranh cãi với Bồ-tát 
khác, ác khẩu măng chửi nhau, không xin lỗi 
nhau mà kết hận trong lòng thì ta không nói có 
phương pháp xuất tội cho người này. Người này 
nêu còn luyên tiếc Nhất thiết trí thì phải giảm 
hết số kiếp theo niệm ác đó thì họ mới phát Đại 
trang nghiêm trở lại. 

Này A-nan! Nếu Bồ-tát cùng tranh cãi với 
Bồ-tát khác, ác khâu mắng chửi rôi hỗi hận xin 
lỗi nhau, sau đó không còn tái phạm nữa và nghĩ: 
“Ta nên nhường nhịn với tất cả chúng sinh. Nếu 
ta còn sân giận tranh cãi thì chỉ thêm oán hận cho 
người còn bị tội lớn. Ta nên làm chiếc cầu cho tất 
cả chúng sinh, với Bôồ-tát khác ta còn chưa dám 
khinh khi, huống gì gây thêm sự thù oán. Ta nên 
giỗng như người đui điếc để không bị tốn hại 
thâm tâm của mình. Khi được chứng đắc Vô 
thượng Chánh đẳng giác ta sẽ độ cho họ thi tại 
sao ta còn nôi sân hận với họ để tốn hại cho mình 
chứ.” 

Này A-nan! Người nào câu Bô-tát đạo thì đối 
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với hàng Thanh văn cho đến một niệm cũng 
không nên sân giận. 

A-nan bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn! Bô-tát cùng sống chung với 
Bồ-tát khác thì phải như thê nào? 

Phật dạy: 

-Này A-nan! Nếu Bồ-tát cùng sông chung với 
Bỏ-tát khác thì phải xem nhau như Phật, như Đại 
sư của mình, phải đồng ngôi một xe, phải cùng đi 
một đường. Nêu người kia học thứ gì thì ta học 
thứ ấy. Người kia nếu học tạp nhạp thì ta không 
nên học theo. Nếu người kia học thanh tịnh hợp 
với niệm Nhất thiết trí thì ta cũng nên học như 
vậy. Bồ-tát nào học như vậy thì gọi là đồng học. 

Khi ấy, Tu-bô-đề bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn! Bô-tát nào học vô tận là học 
Nhất thiết trí; học vô sinh, học viễn ly, học tịch 
diệt cũng là học Nhất thiết trí? 

Phật bảo Tu-bô-đề: 

-Này Tu-bô-đê! Như lời ông nói, Bồ-tát học 
vô tận là học Nhất thiết trí, học vô sinh, học viễn 
ly, học tịch diệt là học Nhất thiết trí chăng. Tu- 
bô-đê! Ý ông thế nào? Nếu Như Lai dùng Như 
để được gọi là Như thì Như đó chăng phải vô tận, 


SỐ 227 -KINH TIỀU PHẨM BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT, quyền 8 755 


chăng phải viễn ly và chăng phải tịch diệt ư? 

-Bạch Thế Tôn, đúng vậy! 

-Này Tu-bô-đề! Bồ-tát học như vậy gọi là 
học Nhất thiết trí, học Nhất thiết trí là học Bát- 
nhã ba-la-mật, học Phật địa mười Lực của Phật, 
bốn Vô sở úy, học mười tám pháp Bất cộng. Tu- 
bô-đê! Bồ-tát nào học như vậy thì sẽ đạt đến cái 
học bờ bên kia. Nếu Bô-tát học như vậy thì ma 
và dân ma không thể hàng phục. VỊ nào học như 
vậy thì sẽ mau chứng địa vị không thoái chuyền, 
học như vậy sẽ mau ngôi đạo tràng, học như vậy 
là học chỗ tự mình thực hành, học như vậy là học 
pháp cứu hộ, học như vậy là học đại Từ, đại BI, 
học như vậy là học ba chuyên và mười hai tướng 
pháp luân, học như vậy là học độ chúng sinh, học 
như vậy là học không đoạn mất hạt giống Phật, 
học như vậy là học mở cửa cam lô. 

Này Tu-bô-đề! Đôi với hạng phàm phu còn 
thập kém thì không thê nào học được như vậy. 
Nếu Bô-tát muốn điều ngự tất cả chúng sinh thì 
phải học như vậy. 

Này Tu-bô-đề! Bô-tát nào học như vậy sẽ 
không bị đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, 
cũng không sinh vào nơi biên địa, người học như 
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vậy sẽ không sinh vào dòng họ Chiên-đà-la, 
không sinh vào nhà tranh lá, không sinh vào nhà 
hốt phân dơ, không sinh vào các nhà nghèo hèn 
khác. 

Này Tu-bô-đểề! Bôồ-tát nào học như vậy thì 
không bị đui mù, lé, không bị tật lùn, cầm, 
ngọng, đân độn, tàn tật mà thân thê được đây đủ. 

Này Tu-bô-đề! Nếu Bồ-tát học được như vậy 
thì không đoạt mạng sống của người khác, 
không trộm cướp vật của người khác, không tà 
dâm, không nói dối, không nói hai lưỡi, không 
ác khâu, không nói lời vô ích, không tham lam 
ganh ghét, không sân giận, không tà kiến, không 
sông băng nghệ tà mạng, không nuôi quyên 
thuộc tà kiến và không nuôi quyên thuộc phá 
giới. Tu-bô-đề! Nêu Bồ-tát học như vậy thì 
không sinh lên cõi trời Trường thọ nữa. Vì sao 
vậy? Vì Bồ-tát này đã thành tựu sức phương 
tiện. Những øì là phương tiện? Đó gọi là từ Bát- 
nhã ba-la-mật khởi lên. Tuy nhập vào thiền 
nhưng không theo thiên sinh ra. Tu-bô-đề! Nếu 
Bồ-tát học như vậy thì sẽ đạt được Lực thanh 
tịnh và Vô úy thanh tịnh của Phật. 

Tu-bô-đê thưa: 
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tướng thanh tịnh thì Bồ-tát sẽ đạt được những 

pháp thanh tịnh gì? 

Phật dạy: 

Đúng vậy, đúng vậy, này Tu- bô-đê! Nếu tất 
cả pháp vốn là tướng thanh tịnh thì Bồ-tát sẽ ở 
trong pháp tướng thanh tịnh đó thực hành Bát- 
nhã ba-la-mật mà không hề khinh nghĩ, sợ sệt, 
không thoái lui. Đó gọi là Bát-nhã ba-la-mật 
thanh tịnh. Tu-bô-đề! Hạng phàm phu không 
thây, không biết tất cả pháp vôn là tướng thanh 
tịnh. Thế nên, hàng Bồ-tát nỗ lực tính tân theo 
học trong pháp đó mới đạt được thanh tịnh các 
lực và các sự không sợ hãi. Tu-bô-đê! Bồ-tát nào 
học như vậy thảy đều có thể thông đạt tất cả sự 
hoạt động của tâm và tâm sở của chúng sinh. Tu- 
bô-đê! Ví như ít có chỗ đất sinh ra vàng Diêm- 
phù-đản, trong số đông chúng sinh rất ít người có 
thể học theo Bát-nhã ba-la-mật như vậy. Ví như 
ít có chúng sinh có thể tạo nghiệp để làm vua 
Chuyên luân, phần nhiều chúng sinh chỉ tạo 
nghiệp đề làm vua các nước nhỏ. 

Như vậy, này Tu-bô-đêề! Ít có chúng sinh có 
thể thực hành đạo Bát-nhã ba-la-mật, phần nhiêu 


758 BÁT-NHÃ - BỘ 15 


chỉ phát tâm Thanh văn và Bích-chi-phật. Tu- 
bô-đê! Ít có chúng sinh có thể phát tâm học Vô 
thượng Chánh đăng giác. Ở trong số người học 
Vô thượng Chánh đắng giác thì có ít người có 
thể thực hành đúng như pháp. Đối với số người 
thực hành đúng như pháp thì ít có người có thê 
học theo Bát-nhã ba-la-mật. Ở trong số người 
học Bát-nhã ba-la-mật thì ít có người nào đạt 
được địa vị không thoái chuyền. 

Thế nên, này Tu-bô-đê! Bồ-tát nào muốn trở 
thành người ít nhất trong số ít đó thì phải học 
Bát-nhã ba-la-mật và phải tu tập Bát-nhã ba-la- 
mật. 


M 


Phẩm 22: VÔ XAN PHIÊN NÃO 

Đức Phật bảo Tu-bô-đề: 

-Này Tu-bô-đề! Bôồ-tát nào học Bát-nhã ba- 
la-mật như vậy thì không phát sinh tâm phiền 
não, không sinh tâm bỏn sên, không sinh tâm phá 
giới, không sinh tâm giận tức, không sinh tâm 
biếng nhác, không sinh tâm tán loạn, không sinh 
tâm ngu si. Tu-bô-đề! Bôồ-tát học như vậy đều 
thâu nhiếp vào các pháp Ba-la-mật. Tu-bô-đê! Ví 
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như sáu mươi hai kiến đêu thâu nhiếp vảo 
trong thân kiến. Tu-bô-đề! Khi Bô-tát học Bát- 
nhã ba-la-mật cũng đêu thâu nhiếp vào các pháp 
Ba-la-mật. Ví như người chết, khi mạng căn diệt 
thì các căn cũng đều diệt. 

Như vậy, này Tu-bô-đê! Bô-tát học Bát-nhã 
ba-la-mật đều thâu nhiệp trong các pháp Ba-la- 
mật. Thế nên, này Tu-bô-đểề! Bôồ-tát muốn thâu 
nhiếp các pháp Ba-la-mật thì phải học Bát-nhã 
ba-la-mật. Tu-bô-đề! Bồ-tát nào học Bát-nhã ba- 
la-mật đêu là vị đứng đâu ở trong tất cả chúng 
sinh. 

Này Tu-bô-để! Ý ông nghĩ sao? Chúng sinh 
trong tam thiên đại thiên thế giới há có nhiều 
không? 

-Bạch Thế Tôn! Chỉ chúng sinh trong cõi 
Diêm-phù-đề còn rất nhiều, huông gì là cả tam 
thiên đại thiên thế giới. 

-Này Tu-bô-đê! Các chúng sinh ấy đều là Bô- 
tát cả. Tu-bô-đề! Ý ông nghĩ sao? Nếu có một 
người nào trọn đời cúng dường y phục, uống ăn, 
ngọa Cụ, thuốc men thì do nhân duyên đó người 
ây được phước đức có nhiều không? 

-Bạch Thế Tôn, rất nhiêu, rất nhiều! 


760 BÁT-NHÃ - BỘ 15 


-Này Tu-bô-đê! Nêu có Bô-tát tu tập Bát- 
nhã ba-la-mật trong khoảng thời gian khảy móng 
tay thì phước đức của vị ấy sẽ hơn người kia. 

Thật vậy, này Tu-bô-đề! Bát-nhã ba-la-mật 
đã làm lợi ích lớn cho các Bô-tát, có công năng 
hỗ trợ Vô thượng Chánh đăng giác. Thê nên, Tu- 
bô-đê! Bồ-tát nào muốn chứng đắc Vô thượng 
Chánh đắng giác, muốn làm bậc Vô thượng 
trong tất cả chúng sinh, muốn cứu hộ cho tất cả 
chúng sinh, muôn được đây đủ pháp của Phật, 
muôn được những điêu hành xử như Phật, muôn 
được niềm vui độ chúng sinh vả tự tại, muốn 
được tiếng gầm sư tử như Phật, muốn được Sư 
tử rồng như Phật và muốn được giảng pháp ở 
trong đại hội khắp tam thiên đại thiên thế giới 
như Phật, thì Bồ-tát ấy phải học Bát-nhã ba-la- 
mật. Này Tu-bô-đê! Ta không bao giờ thấy có 
Bỏ-tát nào học Bát-nhã ba-la-mật mà không 
được đây đủ lợi ích như vậy. 

-Bạch Thê Tôn! Bô-tát ấy cũng được đây đủ 
pháp của Thanh văn ư? 

-Này Tu-bô-đêề! Bôồ-tát ấy cũng học đây đủ 
pháp của Thanh văn nhưng không mong muôn 
trụ vào pháp của Thanh văn, cũng không nói ta 
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sẽ được pháp Thanh văn ây, mà vị ây chỉ muốn 

đây đủ các công đức. Tuy có thể biết những lợi 
ích của công đức ây nhưng Bồ-tát không trụ vào 
trong đó mà chỉ nghĩ: “Ta cũng nên nói rõ về 
công đức của pháp Thanh văn để giáo hóa cho 
chúng sinh.” Nếu Bô-tát học như vậy thì có thê 
làm ruộng phước cho hàng Trời, Người, A-tu-la 
trong tất cả thế gian; đôi với ruộng phước của 
Thanh văn và Bích-chi-phật, thì ruộng phước của 
Bỏ-tát là siêu việt hơn hết. Bô-tát học như vậy thì 
sẽ được gân Nhất thiết trí, không xả bỏ Bát-nhã 
ba-la-mật, không xa lìa Bát-nhã ba-la-mật. Bồ-tát 
nào hành Bát-nhã ba-lamật như vậy, gọi là 
không thoái chuyên Nhất thiết trí, sẽ xa lìa địa 
Thanh văn, Bích-chi-phật và gân Vô thượng 
Chánh đăng giác. Bỏ-tát ấy nghĩ: “Đây là Bát- 
nhã ba-la-mật, nhờ Bát-nhã ba-la-mật này mà ta 
sẽ được Nhất thiết trí.” Nếu Bô-tát nào phân biệt 
như vậy tức là không hành Bát-nhã ba-la-mật. 
Bồ-tát nào không phân biệt Bát-nhã ba-la-mật, 
không thấy Bát-nhã ba-la-mật, không nói đây là 
Bát-nhã ba-la-mật, nhờ Bát-nhã ba-la-mật này 
mà người nọ sẽ được Nhất thiết trí. Tu-bô-đê! 
Bỏ-tát nào không thấy, không nghe, không hiểu 
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và không biết như vậy, tức là đã hành Bát-nhã 
ba-la-mật. 

Bây giờ Thích Đề-hoàn Nhân nghĩ: “Bô-tát 
này chỉ mới hành Bát-nhã ba-la-mật mà còn vượt 
hơn tất cả chúng sinh, huống øì là chứng Vô 
thượng Chánh đăng Chánh giác. Nếu CÓ NĐƯỜI 
chỉ ưa thích nghe Nhất thiết trí, vị ấy liền được 
lợi ích lớn và cuộc sống tốt lành như vậy, huông 
øì hay phát tâm câu Vô thượng Chánh đắng 
Chánh giác. Bô- tắt này sẽ được sự hâm mộ của 
thế gian và vị ấy sẽ điều ngự được tất cả chúng 
sinh.” Ngay khi ấy, Thích Đê-hoàn Nhân liên 
biến hóa ra hoa Mạn-đà-la rải tung lên Đức Phật 
và thưa: 

-Bạch Thế Tôn! Nếu có người nào phát tâm 
Vô thượng Chánh đăng giác thì con nguyện làm 
cho họ đầy đủ pháp của Phật, đây đủ Nhất thiết 
trí, đầy đủ pháp Tự nhiên, đầy đủ pháp Vô lậu. 


Bạch Thê Tôn! Thậm chí con chắng nảy sinh 
một ý niệm muốn làm cho người phát tâm Vô 
thượng Chánh đắng giác có sự thoái chuyền. 

Bạch Thế Tôn! Con thây trong sinh tử có các 
khô não, nên con cũng không sinh một niệm 
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muôn làm cho các Bô-tát có sự thoái chuyên và 
tự con cũng siêng năng tinh tân để cầu Vô 
thượng Chánh đẳng giác. Vì sao vậy? Vì những 
người ây phát tâm như vậy sẽ làm lợi ích lớn cho 
tật cả thê gian. 

Bạch Thế Tôn! Nếu tự thân con được độ thì 
con sẽ độ cho những người chưa độ, được giải 
thoát, con sẽ giải thoát cho những người chưa 
được giải thoát, nêu được an ôn thì con sẽ làm an 
ồn cho những người chưa được an ỗn và được 
diệt độ, con sẽ diệt độ cho những người chưa 
được diệt độ. Nêu người nào biết tùy hỷ đối với 
Bồ-tát mới phát tâm, hoặc vị hành sáu pháp Ba- 
la-mật, hoặc bậc không thoái chuyên hoặc vị 
Nhất sinh bố xứ mà tùy hý thì vị ấy được bao 
nhiêu phước đức? 

-Này Kiều-thi-ca! Núi Tu-di chúa còn có thế 
lường được, chứ phước đức tùy hỷ của vị này 
không thê nào lường được. 

Này Kiêểu-thi-cal Trong tam thiên đại thiên 
thế giới còn có thê lường được, chứ phước đức 
tùy hý của vị này không thể nào lường được. 

Thích Đề-hoàn Nhân bạch Phật: 

-Bạch Thê Tôn! Người nào không có các tâm 
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tùy hỷ ây thì họ sẽ bị lệ thuộc theo ác ma, phải 
biết người đó là quyến thuộc của ma. Người mà 
không có các tâm tùy hỷ ây, nên biết kẻ đó là ác 
ma ở trên cõi trời khi chết sinh trở lại vào cõi thế 
gian này. Vì sao vậy? Vì các tâm ấy đều có thê 
phá các việc của ma, còn phước đức tùy hỷ của 
người này thì nên hồi hướng lên ngôi Vô thượng 
Chánh đăng giác. Nêu người nảo phát tâm câu 
Vô thượng Chánh đắng giác thì vị ây sẽ không 
bỏ Phật, không bỏ Pháp, không bỏ Tăng. Vì vậy 
mà họ có các tâm tùy hỷ đó? 

-Đúng vậy, đúng vậy, này Kiều-thi-cal 
Người nào có các tâm tùy hý đó thì phải biết vị 
ây mau được gặp Phật. Lại người ấy nhờ có 
phước đức căn lành tùy hý, mà sinh ra bất cứ chỗ 
nào cũng thường được cúng dường, cung kính, 
tôn trọng và ngợi khen, không bao giờ nghe tiếng 
xấu ác, cũng không đọa trong các đường ác mà 
thường sinh lên cõi trời. Vì sao vậy? Vì người có 
tâm tùy hý đó muốn làm lợi ích cho vô số chúng 
sinh nên tâm tùy hý ây dân dân tăng trưởng. Do 
đó mới đạt được Vô thượng Chánh đăng giác và 
khi chứng được Vô thượng Chánh đẳng giác, vị 
ây sẽ diệt độ vô lượng, vô biên chúng sinh. 
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Này Kiêu-thi-ca! Nhờ nhân duyên đó mà 
phải biết người có tâm tùy hỷ nảy làm lợi ích cho 
vô sô chúng sinh nên căn lành được tùy hỷ. 

Tu-bô-đề bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn! Tâm ấy như huyển thì làm 
sao chứng Vô thượng Chánh đắng giác? 

-Này Tu-bô-đề! Ý ông thê nào? Ông thấy tâm 
ây có như huyền không? 

-Bạch Thê Tôn, không! Con không thấy tâm 
ây như huyễn. 

Phật dạy: 

—Y ông hiểu sao? Nêu ông không thây huyền 
ây, cũng không thây tâm như huyễn. Vậy nêu lìa 
huyễn và lìa tâm như huyền thì ông thấy có pháp 
nào có thể chứng Vô thượng Chánh đắng giác 
hay không? 

-Bạch Thế Tôn, không! Nếu lìa huyễn và lìa 
tâm như huyền thì con không thấy có pháp nào 
để chứng Vô thượng Chánh đăng giác. Bạch Thế 
Tôn! Nếu con không thây pháp nào khác thì nên 
nói pháp nào có, pháp nào không? 

Bạch Thế Tôn! Nếu pháp rốt ráo xa lìa tức là 
sẽ không còn hữu vô, nếu pháp rốt ráo lìa thì 
pháp đó không đắc Vô thượng Chánh đăng giác. 
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Bạch Thế Tôn! Vì pháp Vô sở hữu cũng 
không thể chứng đắc Vô thượng Chánh đăng 
giác, do đó mà Bát-nhã ba-la-mật rốt ráo lìa. Nếu 
pháp rốt ráo lìa thì không thê tu tập pháp ấy như 
vậy, cũng không thể sinh ra pháp nào khác vì 
Bát-nhã ba-la-mật hoàn toàn lìa. 

Bạch Thể Tôn! Nêu Bát-nhã ba-la-mật rốt ráo 
lia thì làm sao có thể chứng Vô thượng Chánh 
đăng giác? Nếu Vô thượng Chánh đăng giác 
cũng rốt ráo lìa? 

Phật dạy: 

-Lành thay, lành thay, này Tu-bô-đề! Nếu 
Bát-nhã ba-la-mật rốt ráo lìa thì Vô thượng 
Chánh đăng giác cũng rốt ráo lìa. Do vì nhân 
duyên ấy mà có thê chứng đắc Vô thượng Chánh 
đăng giác. 

Này Tu-bô-để! Nếu Bát-nhã ba-la-mật không 
lia rốt ráo thì không phải là Bát-nhã ba-la-mật. 
Như vậy, này Tu-bô-đề! Nếu không lìa Bát-nhã 
ba-la-mật mà chứng Vô thượng Chánh đắng giác 
thì cũng không thê dùng sự xa lìa để được xa lìa. 


L] 
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KINH TIỂU PHẨM BÁT-NHÃ BA-LA- 
MẬT 
QUYÊN 9 


Phẩm 23: KHEN NGỢI BÒ-TÁT 

Khi ây Tu-bô-đề bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn! Bồ-tát hành Bát-nhã ba-la- 
mật tức là hành thật nghĩa thậm thâm vi diệu phải 
không? 

Phật dạy: 

-Đúng vậy, đúng vậy, này Tu-bô-đề! Bô-tát 
hành Bát-nhã ba-la-mật tức là hành thật nghĩa 
thậm thâm vi diệu. Tu-bồ-để! Nêu Bồ-tát hành 
thật nghĩa thậm thâm vi diệu ấy mà lây làm khó 
thì không chứng được thật nghĩa ây. Đó gọi là 
hàng địa Thanh văn, hoặc là địa Bích-chi-phật. 

Tu-bô-đêề thưa: 

-Bạch Thế Tôn! Theo con hiểu về thật nghĩa 
mà Phật đã nói thì sự thực hành của Bồ-tát không 
khó. Vì sao vậy? Vì người chứng đắc chăng thể 
năm bắt được, pháp dùng để chứng đắc chắng thê 
năm bắt được và pháp được chứng đắc cũng 


768 BÁT-NHÃ - BỘ 15 


chăng thế năm bắt được. Nếu Bô-tát nghe nói 
như vậy mà không khinh nghị, sợ sệt, không 
thoái lui thì phải biết Bô-tát ấy đã hành Bát-nhã 
ba-la-mật, mà không thây ta hành Bát-nhã ba-la- 
mật. Vì không phân biệt như vậy nên biết Bồ-tát 
ây gần chứng Vô thượng Chánh đắng giác, xa lìa 
địa Thanh văn và Bích-ch1-phật. 

Bạch Thê Tôn! Bô-tát hành ví như hư không, 
không có nghĩa là gần hay xa. Vì sao? Vì hư 
không không có sự phân biỆt. 

Bạch Thế Tôn! Bát-nhã ba-la-mật cũng như 
vậy, không nghĩ: “Các Thanh văn, Bích-chi-phật 
cách xa ta, còn Vô thượng Chánh đăng giác thì 
gân ta. Vì sao? Vì Bát-nhã ba-la-mật không có 
phân biệt. ˆ 

Bạch Thế Tôn! Ví như người huyễn được nhà 
ảo thuật biên hóa ra, nhưng không nghĩ rằng: 
“Nhà ảo thuật thì gân ta, còn người xem thì xa 
ta.” Vì sao vậy? Vì người huyễn do nhà ảo thuật 
hóa ra không có phân biệt. 

Bạch Thế Tôn! Bát-nhã ba-la-mật cũng như 
vậy, không nghĩ răng: “Quả vị Thanh văn, Bích- 
chi-phật cách xa ta, Vô thượng Chánh đắng giác 
thì cách gân ta.” Vì sao vậy? Vì Bát-nhã ba-la- 
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mật không có phân biệt. 

Bạch Thế Tôn! Ví như cái bóng không nghĩ 
rẵng: “Vật tạo ra ta thì gân ta, còn các việc khác 
thì cách xa ta.” Vì sao vậy? Vì cái bóng không có 
phân biệt. Bát-nhã ba-lamật cũng như vậy, 
không nghĩ răng: “Quả vị Thanh văn, Bích-chi- 
phật xa ta, còn Vô thượng Chánh đăng giác thì 
gân ta.” Vì sao vậy? Vì Bát-nhã ba-la-mật không 
có phân biệt. 

Bạch Thế Tôn! Giống như Đức Như Lai 
không thương, không ghét. Bát-nhã ba-la-mật 
cũng như vậy, không có thương, không có ghét. 
Bạch Thế Tôn, giỗng như Đức Như Lai không có 
các sự phân biệt, Bát-nhã ba-la-mật cũng như 
vậy, không có các sự phân biệt. 

Bạch Thế Tôn! Giống như hóa thân của Như 
Lai không nghĩ răng: “Quả vị Thanh văn, Bích- 
chi-phật cách xa ta, còn Vô thượng Chánh đắng 
giác thì cách gần ta.” Vì sao vậy? Vì hóa thân 
của Như Lai không có phân biệt. Bạch Thế Tôn! 
Bát-nhã ba-la-mật cũng như vậy, không có phân 
biệt quả vị Thanh văn, Bích-chi-phật cách xa ta, 
còn Vô thượng Chánh đăng giác thì cách gân ta. 
Vì sao vậy? Vì Bát-nhã ba-la-mật không có phân 


770 BÁT-NHÃ - BỘ 15 


biệt. Bạch Thê Tôn! Như hóa thân của Như Lai 
tùy theo việc mà làm, không có phân biệt. Bát- 
nhã ba-la-mật cũng như vậy, tùy theo sự tu tập 
đều có thể thành tựu mà không có phân biệt. 

Bạch Thê Tôn! Ví như người thợ làm ra các 
bộ phận người băng gỗ. Như người nam hoặc 
người nữ đó tùy theo việc làm đều được thành 
tựu mà không có phân biệt. Bạch Thê Tôn! Bát- 
nhã ba-la-mật cũng như vậy, tùy theo sự tu tập 
thì việc gì cũng đều được thành tựu nhưng không 
có phân biệt. 

Bạch Thê Tôn! Bô-tát hành Bát-nhã ba-la-mật 
tức là hành thật nghĩa kiên cô phải không? 

Phật bảo Tu-bô-đề: 

-Bô-tát hành Bát-nhã ba-la-mật tức là hành 
thật nghĩa kiên cô. 

Khi ây, các Thiên tử ở cõi Dục nghĩ: “Nêu có 
người phát tâm câu Vô thượng Chánh đắng giác, 
có thể thực hành Bát-nhã ba-la-mật thâm sâu như 
vậy mà không chứng thật tế lại rơi vào địa vị 
Thanh văn, hoặc là địa Bích-chi-phật nên biết 
việc làm của Bôồ-tát ấy rất khó được sự cung 
kính, lễ lạy của tất cả thê gian.” 

Tu-bô-đề nói với các Thiên tử: 
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-Bô-tát hành Bát-nhã ba-la-mật thâm sâu 
như vậy mà không chứng đắc thì không lẫy làm 
khó. Vì sự cứu độ vô lượng, vô số chúng sinh 
nên Bồ-tát phát đại trang nghiêm, nhưng các 
chúng sinh rốt ráo chắng thể nắm bắt được, 
người đáng được độ thì cũng chăng thể nắm bắt 
được. Nhưng nêu họ có thể phát tâm lại thì ta sẽ 
độ họ. Đó mới gọi là khó. 

Này các Thiên tử! Người này muốn cứu độ 
chúng sinh là muốn độ hư không. Vì sao vậy? Vì 
hư không xa lìa nên chúng sinh cũng xa lìa. Thê 
nên phải biết việc làm của Bô-tát ấy rất là khó. 
Biết không có chúng sinh nhưng vì chúng sinh 
mà vị ấy phát Đại trang nghiêm. Cũng như người 
chiến đâu với hư không nên Phật nói chúng sinh 
ây chăng thê năm bắt được. Vì chúng sinh xa lìa 
nên người có thể được độ cũng xa lìa. Vì chúng 
sinh xa lìa nên sắc cũng xa lìa. Vì chúng sinh xa 
lia nên thọ, tưởng, hành, thức cũng xa lìa; vì 
chúng sinh xa lìa nên tất cả các pháp cũng xa lìa. 
Nếu Bô-tát nghe nói như vậy mà không khinh 
nghi, sợ sệt, không thoái lui thì phải biết Bô-tát 
đó đã hành Bát-nhã ba-la-mật. 

Phật hỏi Tu-bô-đề: 
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—Vì nhân duyên gì mà Bô-tát không khinh 
nghị sợ sệt và không bị thoái lu1? 

-Bạch Thế Tôn! Vì không nên không thoái 
lui, vì vô sở hữu nên không thoái lui. Vì sao? Vì 
người thoái lui chắng thể năm bắt được, pháp 
thoái lui chăng thể nắm bắt được và nơi thoái lui 
cũng chắng thê nắm bắt được. Bồ-tát nào nghe 
nói như vậy mà không khinh nghĩ sợ sệt, không 
thoái lui thì phải biết Bô-tát ấy đã hành Bát-nhã 
ba-la-mật. 

Phật dạy: 

-Này Tu-bô-đề! Bồ-tát hành Bát-nhã ba-la- 
mật là như thê. Lúc bấy giờ Thích Đề-hoàn Nhân 
cùng chúng Phạm Thiên vương chủ tế của chúng 
sinh, Tự tại Thiên vương và các Thiên tử đều 
cùng nhau cung kính, lễ lạy vị Bô-tát hành Bát- 
nhã ba-la-mật này. Này Tu-bồ-đê! Không những 
Thích Đề-hoàn Nhân, Phạm Thiên vương chủ tế 
của chúng sinh, Tự tại Thiên vương và các Thiên 
tử mới cung kính lễ lạy vị Bô-tát hành Bát-nhã 
ba-la-mật này, mà chư Thiên các cõi trời như: 
Phạm thể, Phạm phụ, Phạm chúng, Đại phạm, 
Quang thiên, Thiểu quang, Vô lượng quang, 
Quang âm, Tịnh, Thiếu Tịnh, Vô lượng tịnh, Vô 
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biên tịnh, Vô âm, Phước sinh, Quảng quả, Vô 
quảng, Vô nhiệt, Diệu kiến, Thiện kiến và cùng 
tật cả chư Thiên trên các cõi trời Vô tiểu cũng 
đều cung kính và lễ lạy vị Bô-tát hành Bát-nhã 
ba-la-mật này. 

Này Tu-bô-đề! Vô lượng a-tăng-kỳ thế giới 
chư Phật trong hiện tại đều nhớ nghĩ đến vị Bồ- 
tát hành Bát-nhã ba-la-mật này. Tu-bô-đề! Nếu 
Bô-tát khi hành Bát-nhã ba-la-mật thì sẽ được 
chư Phật hộ niệm, phải biết Bồ-tát ấy tức là bậc 
không thoái chuyên. 

Này Tu-bô-đề! Giả sử như các chúng sinh 
trong hăng hà sa thế giới đều làm ác ma. Mỗi 
một chúng sinh ấy đều hóa làm ác ma như vậy, 
nhưng chúng ma ây đều không thể nào hại được 
vị Bô-tát hành Bát-nhã ba-la-mật này. 

Này Tu-bô-đề! Bồ-tát thành tựu được hai 
pháp thì ác ma không thê phá hoại. Đó là: 

1. Quán sát tất cả các pháp là không. 

2. Không xả bỏ tất cả chúng sinh. 

Bô-tát thành tựu được hai pháp trên đây, ác 
ma không thể nào hại được. 

Này Tu-bô-đê! Lại có hai pháp ác ma không 
thể nào phá hoại đó là: 
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[. Lời nói phải đi đôi với việc làm. 

2. Được chư Phật hộ niệm. 

Bô-tát thành tựu được hai pháp trên đây thì sẽ 
được chư Thiên đến cung kính cúng dường thăm 
hỏi và an ủi như sau: “Này thiện nam, nêu ông 
thực hành hạnh ây thì sẽ mau chứng Phật đạo. 
Nếu thực hành hạnh này thì ông phải cứu độ cho 
những chúng sinh không được cứu độ, phải làm 
nhà ở cho những chúng sinh không có nhà ở, 
phải làm chỗ nương tựa cho những chúng sinh 
không có chỗ nương tựa, phải làm hòn đảo cho 
những chúng sinh không có hòn đảo, phải làm 
con đường thông suốt cho những chúng sinh 
không có con đường thông suốt, phải làm chỗ 
cho những chúng sinh không có chỗ quay về, 
phải đem lại ánh sáng cho những chúng sinh 
đang bị tôi tăm và phải làm lối đi cho những 
chúng sinh không có lỗi đi. Vì sao? Vì Bô-tát ây 
thực hành hạnh Bát-nhã ba-la-mật mà thành tựu 
được bốn công đức. Khi đang nói pháp Bát-nhã 
ba-la-mật cho các Tỳ-kheo Tăng ở chung quanh 
thì Bô-tát ấy được vô lượng, vô biên a-tăng-kỳ 
chư Phật trong số thế giới khắp mười phương ở 
hiện tại thảy đều khen ngợi, tán thán về danh 
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hiệu của mình.” 

Này Tu-bô-đề! Ví như nay ta đang khen ngợi 
tán thán thật tướng và danh tự của vị Bồ-tát nói 
Bát-nhã ba-la-mật và các Bô-tát khác ở chỗ Phật 
A-súc. Vì các Bô-tát ấy thường tu hành phạm 
hạnh và không bao giờ xa lìa việc thực hành Bát- 
nhã ba-la-mật này. 

Như vậy, này Tu-bô-đề! Nay chư Phật ở khắp 
mười phương trong hiện tại cũng đều khen ngợi 
tán thán: “Các Bồ-tát trong nước ta nồi tiếng tu 
hành phạm hạnh và không xa lìa việc thực hành 
Bát-nhã ba-la-mật. ” 

Tu-bô-đề bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn! Tất cả chư Phật khi thuyết 
pháp đêu khen ngợi tán thán các vị Bồ-tát phải 
không? 

Phật dạy: 

-Không, này Tu-bô-đề! Khi chư Phật thuyết 
pháp, có vị Bồ-tát được khen ngợi tán thán 
nhưng có vị không được khen ngợi tán thán. 

Tu-bô-đề! Khi thuyết pháp, chư Phật hay 
khen ngợi các vị Bồ-tát không thoái chuyên. 

Tu-bô-đêề thưa: 

-Bạch Thế Tôn! Khi chư Phật thuyết pháp, 
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những vị Bô-tát chưa chứng không thoái 
chuyên thì các Ngài có khen ngợi tán thán 
không? 

Phật dạy: 

-Này Tu-bô-đề! Những Bồ-tát nào chưa 
chứng địa vị không thoái chuyên thì chư Phật 
cũng khen ngợi tán thán. Vì những gì mà Bồ-tát 
có thê học theo ở Phật A-súc thì vị ây đều được 
hành đạo. Bô-tát như vậy, tuy chưa chứng không 
thoái chuyên cũng được chư Phật khen ngợi, tắn 
thán. 

Tu-bô-đê! Vị nào có khả năng học theo tướng 
hành đạo của Bồ-tát đó thì Bôồ-tát như vậy, dù 
chưa chứng không thoái chuyền, cũng được chư 
Phật khen ngợi tán thản. 

Lại nữa, này Tu-bô-đề! Có Bô-tát hành Bát- 
nhã ba-la-mật và tin hiểu tất cả các pháp Vô sinh 
mà chưa chứng đắc Vô sinh pháp nhẫn. Cũng có 
vị tin hiểu tất cả các pháp là không mà ở trong 
địa vị không thoái chuyên vị ấy chưa được tự tại. 
Cũng có vị có thê thực hành tướng tịch tịnh của 
tất cả các pháp mà chưa vào địa vị không thoái 
chuyền. 

Tu-bô-đề! Những Bô-tát thực hành như vậy 
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cũng được chư Phật khen ngợi tán thán khi các 
Ngài thuyết pháp. Còn vị nào chưa chứng không 
thoái chuyên mà được chư Phật khen ngợi tán 
thán khi các Ngài thuyết pháp thì vị ấy sẽ xa lìa 
được địa Thanh văn, Bích-chi-phật, gân địa VỊ 
Phật và chắc chắn vị ây sẽ được thọ ký Vô 
thượng Chánh đắng giác. 

Này Tu-bô-đề! Nếu Bồ-tát thực hành Bát-nhã 
ba-la-mật như vậy thì khi chư Phật thuyết pháp, 
vị ây sẽ được các Ngài khen ngợi, tán thán. Và 
ông phải biết răng Bô-tát ây sẽ chắc chăn đạt đến 
địa vị không thoái chuyên. 


M 
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Phẩm 24: CHÚC LỤY 

Đức Phật bảo Tu-bô-đê: 

-Bô-tát nào nghe Bát-nhã ba-la-mật ây một 
cách thâm sâu rôi tin hiểu, không nghỉ ngờ, 
không hồi hận, không lây làm khó thì Bô-tát ây 
sẽ ở nơi Phật A-súc và chỗ của các Bô-tát nghe 
Bát-nhã ba-la-mật một cách thâm sâu và cũng tin 
hiểu như vậy. 

Này Tu-bô-đê! Bô-tát nào có thể tin hiểu Bát- 
nhã ba-la-mật đúng như Phật đã nói thì người ây 
chăc chăn sẽ đạt đến địa vị không thoái chuyên. 
Tu-bô-đê! Chỉ nghe Bát-nhã ba-la-mật mà người 
ây còn được lợi ích như vậy, huông øì tin hiểu và 
thực hành đúng như lời dạy đó thì họ sẽ trụ vào 
Nhất thiết trí. 

Tu-bô-đề bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn! Nếu lìa chân như lại không 
có pháp nào để đặc thì ai sẽ trụ vào Nhất thiết 
trí? Ai sẽ chứng đặc Vô thượng Chánh đăng giác 
và ai sẽ thuyết pháp? 

Phật bảo Tu-bô-đề: 

-Này Tu-bô-đề! Theo lời ông hỏi, nêu lìa 
chân như lại không có pháp nào để đắc thì ai sẽ 
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trụ vào Nhất thiết trí, ai sẽ chứng Vô thượng 
Chánh đắng giác và ai sẽ thuyết pháp. Đúng vậy, 
đúng vậy, này Tu-bô-đề! Lìa chân như thì sẽ 
không có pháp nào trụ trong chân như cả. Vì 
chân như còn không thể đắc, huống gì là có 
người trụ vào chân như. Vì vậy, chân như không 
thể chứng Vô thượng Chánh đắng giác, mà lìa 
chân như cũng không thể chứng Vô thượng 
Chánh đắng giác. Do đó, chân như không có 
thuyết pháp, mà lìa chân như cũng không có ai 
thuyết pháp cả. 

Khi ấy Thích Đề-hoàn Nhân bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn! Không có người trụ vảo 
chân như thì sẽ không có ai chứng Vô thượng 
Chánh đắng giác. Không có ai thuyết pháp mà 
Bỏ-tát nghe pháp ấy một cách thâm sâu nhưng 
không nghĩ ngờ, không hối hận, không lấy làm 
khó mà muốn chứng đắc Vô thượng Chánh đăng 
giác thì đó mới thật là khó. 

Tu-bô-đề nói với Thích Đê-hoàn Nhân: 

-Này Kiêu-thi-ca! Như lời ông nói, Bô-tát 
nghe pháp ây một cách thâm sâu nhưng không 
nghi ngờ, không hôi hận, không lây làm khó mà 
muốn chứng đắc Vô thượng Chánh đắng giác thì 
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đó là điều rất khó. Này Kiêu-thi-ca! Tất cả các 
pháp là không thì trong pháp này a1 sẽ nghi ngờ, 
ai sẽ hồi hận và ai sẽ lây làm khó? 

Thích Đê-hoàn Nhân thưa với Tu-bô-đề: 

-Thưa Tôn giả! Như lời thầy nói thì đều 
nương vào không mà không có gì ngăn ngại. Ví 
như mũi tên bắn lên hư không nó đi không có gì 
ngăn ngại. Thưa Tôn giả Tu-bô-đê! Con nói chỗ 
không ngăn ngại cũng như vậy. 

Bây giờ, Thích Đê-hoàn Nhân bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn! Con nói như vậy và trả lời 
như vậy là nói đúng theo lời của Như Lai và trả 
lời đúng như pháp phải không? 

Phật dạy: 

-Này Kiêu-thi-ca! Ông nói như vậy và trả lời 
như vậy là đúng theo lời nói của Như Lai và trả 
lời đúng như pháp. Như vậy là ông đã trả lời 
đúng với chánh pháp. 

Này Kiều-thi-ca! Những gì mà Tu-bô-đề đã 
nói đều dựa vào không. Tu-bô-đề còn không có 
Bát-nhã ba-la-mật để đắc, huống øì là thực hành 
theo Bát nhã ba-la mật. Không có quả Vô 
thượng Chánh đắng giác để chứng huỗng gì có 
người chứng Vô thượng Chánh đắng giác. 
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Không có Nhất thiết trí để chứng, huông gì có 
người chứng Nhất thiết trí. Không có chân như 
để chứng, huống øì có người chứng chân như. 
Không có pháp vô sinh để chứng, huông gì có 
người chứng pháp vô sinh. Không có các lực để 
chứng, huống gì có người chứng các lực. Không 
có pháp vô sở úy để chứng huống gì có người 
chứng pháp vô sở úy và không có pháp nào để 
đắc, huông øì có người thuyết pháp. 

Này Kiêu-thi-ca! Tu-bô-đề thường ưa thích 
hạnh viễn ly và ưa thích hạnh vô sở đắc. Này 
Kiêu-thi-ca! Những sự thực hành đó của Tu-bô- 
để mà so với sự thực hành của vị Bô-tát này thì 
dù trăm phân cũng không băng một phân, hoặc 
trăm ngàn vạn ức phân cũng không băng một 
phân, cho đến toán số ví dụ cũng không thê nào 
sánh kịp với Bồ-tát ây. 

Này Kiêu-thi-ca! Chỉ trừ sự thực hành của 
Đức Như Lai ra, còn Bồ-tát hành Bát-nhã ba-la- 
mật này so với các sự thực hành khác thì vị ây là 
bậc Đại tôi thắng, vô thượng vi diệu. Nếu đem 
sự thực hành của vị Bô-tát này so với sự thực 
hành của hàng Thanh văn, Bích-chi-phật thì vị 
ây là bậc Đại tối thắng, vô thượng vi diệu. Thế 
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nên, này Kiêu-thi-ca! Nêu ai muôn trở thành 
bậc Tối thượng trong tất cả chúng sinh thì vị ấy 
phải thực hành Bát-nhã ba-la-mật như vị Bồ-tát 
đã hành. 

Bây giờ trong đại hội các Thiên tử ở cõi trời 
Đao-lợi đem hoa Mạn-đà-la rải lên Đức Phật. Có 
sáu trăm vị Tỳ-kheo từ chỗ ngôi đứng dậy mặc 
áo để hở vai bên phải, quỳ gôi bên phải. chấm 
đất, chắp tay hướng về Đức Phật, nhờ thân lực 
của Phật nên hai tay các vị ấy đều vóc đây hoa, 
rôi liên đem hoa này rải tung lên Đức Phật. Rải 
hoa xong các vị ấy liên thưa: 

-Bạch Thế Tôn! Chúng con sẽ thực hành 
hạnh Tôi thượng ấy. 

Đức Phật liên mỉm cười. Theo thường pháp 
của chư Phật khi mỉm cười thì từ nơi miệng của 
các Ngài phát ra vô lượng màu sắc xanh, vàng, 
đỏ, trăng. Các ánh sáng ấy chiếu khắp cả vô 
lượng, vô biên thế giới lên đến trời Phạm thiên, 
rôi trở lại bao quanh thân ba vòng và nhập vào 
đỉnh đầu của các Ngài. 

Lúc ấy, Tôn giả A-nan liền từ chỗ ngôi đứng 
dậy, mặc áo bày vai phải, gối bên phải quỳ sát 
đất, chắp tay hướng về Đức Phật và bạch Phật: 
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-Bạch Thế Tôn! Vì nhân duyên gì mà Như 
Lai lại mỉm cười? Khi chư Phật mỉm cười là đều 
có nhân duyên cả. 

Phật bảo A-nan: 

-Này A-nan! Vào thời kiếp Tinh tú sẽ có sáu 
trăm vị Tỳ-kheo được chứng thành Phật và đông 
một hiệu là Tán Hoa. Này A-nanl Số Tỳ-kheo 
Tăng và chư Như Lai ây đều ngang băng nhau, 
tuổi thọ của chư vị cũng bằng nhau và đều sông 
đến hai vạn kiếp. Từ đó về sau, các Ty-kheo kia 
sinh ra nơi nào cũng được xuất gia, thế giới của 
họ thường mưa hoa năm màu rât đẹp. Thê nên, 
này A-nan! Nếu ai muốn thực hành hạnh tối 
thượng ấy thì nên thực hành Bát-nhã ba-la-mật. 
Bồ-tát nào muốn thực hành theo hạnh của Như 
Lai thì nên thực hành Bát-nhã ba-la-mật. 

Này A-nan! Nêu Bồ-tát thực hành Bát-nhã 
ba-la-mật, nên biết người ây sau khi mạng chung 
từ cõi nhân gian, hoặc giả mạng chung ở trên cõi 
Đâu-suất, đời sau sẽ sinh ở chốn nhân gian. Bởi 
vì sao? Vì trong loài người và trên cõi trời Đầu- 
suất, mọi người dễ thực hành Bát-nhã ba-la-mật. 

Này A-nan! Nêu Bô-tát hành Bát-nhã ba-la- 
mật mà tin thích, thọ trì, đọc tụng, ghi chép; ghi 
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chép rôi đem Bát-nhã ba-la-mật đó chỉ dạy làm 
lợi ích cho các Bồ-tát khác thì nên biết vị ấy 
được Như Lai trông thấy, phải biết vị ấy đã gieo 
trồng các căn lành với chư Phật mà không trông 
căn lành cùng đệ tử. 

Này A-nan! Bồ-tát nào học Bát-nhã ba-la- 
mật mà không khinh nghi sợ sệt, ngược lại còn 
tin thích, thọ trì, đọc tụng và thực hành đúng 
như pháp thì nên biết vị ấy được đến chỗ Phật ở 
hiện tại. Lại nêu có Bồ-tát nào tin Bát-nhã ba-la- 
mật mà không chê bai, không chỗng báng thì 
nên biết vị ây đã cúng dường chư Phật. 

Này A-nan! Nếu người nào đã trồng căn lành 
với Phật mà cầu quả vị A-la-hán, Bích-chi-phật 
thì căn lành ấy không hư vọng, cũng không lìa 
Bát-nhã ba-la-mật. 

Thế nên, nảy A-nan! Nay ta đem pháp Bát- 
nhã ba-la-mật này giao phó cho ông. A-nan, 
pháp mà ta đã nói dùng chỉ Bát-nhã ba-la-mật, 
nêu có ai thọ trì mà lại quên mất thì lỗi của 
người ây còn ít. Còn ông nêu thọ trì Bát-nhã ba- 
la-mật mà quên mắt, thậm chí chỉ một câu thì lỗi 
ây rất nặng. Thế nên, này A-nan! Ta đã đem 
Bát-nhã ba-la-mật dặn dò và phó chúc cho ông. 
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Vậy, những gì ông đã nghe và thọ trì phải luôn 
đọc tụng để tâm được an trú trong niệm thông 
suốt lợi ích và điều ông đã nghe và thọ trì, đều 
phải nên đọc tụng, thảy đều khiến cho thông 
suốt lanh lợi và ý niệm tốt lành ở trong lòng. Vì 
sao? Vì Bát-nhã ba-la-mật là kho tàng giáo pháp 
của chư Phật trong quá khứ, hiện tại và vị lai. 
Này A-nanl! Nếu người nào muốn đem tâm Từ 
cung kính cúng dường ta trong đời hiện tại thì 
người ấy nên đem tâm đó cúng dường Bát-nhã 
ba-la-mật rôi thọ trì, đọc tụng và thực hành đúng 
như pháp tức là vị ấy đã cúng dường ta rồi. Này 
A-nan! Người ấy không những cúng dường ta 
mà còn cúng dường chư Phật đời quá khứ, vị lai 
và hiện tại. Này A-nan! Nếu ông kính trọng và 
không bỏ ta thì cũng nên kính trọng và không bỏ 
Bát-nhã ba-la-mật cũng như vậy. Cho đến một 
câu phải cân thận và chớ để quên mất. Này A- 
nan! Chính vì nhân duyên ấy mà ta giao phó 
Bát-nhã ba-la-mật cho ông. Nếu một kiếp, trăm 
kiếp hay ngàn muôn ức na-do-tha kiếp, cho đến 
trong hăng hà sa kiếp ta nói cũng không hết. 

Này A-nan! Ta chỉ nói lược qua thôi, như ta 
nay là nước, đối với hàng Trời, Người, A-tu-la 
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trong tât cả thê gian, mười phương chư Phật 
thời quá khứ và hiện tại cũng là nước; Bát-nhã 
ba-lamật cũng là nước, đôi với hàng Trời, 
Người, A-tu-la trong tất cả thế gian mà ta đem 
Bát-nhã ba-la-mật giao phó cho ông. 

Đức Phật lại bảo A-nan: 

-Nếu người nào kính trọng Phật, kính trọng 
Pháp. kính trọng Tăng, kính trọng chư Phật Vô 
Thượng Chánh Đăng Chánh Giác ở đời quá khứ, 
hiện tại, vị lai thì vị ây phải đem sự kính trọng đó 
mà kính trọng Bát-nhã ba-la-mật. Đây tức là 
dụng mà ta đã giáo hóa. 

Này A-nan! Nếu có người nào thường, xuyên 
thọ trì đọc tụng Bát-nhã ba-la-mật, nên biết vị ây 
được thọ trì Vô thượng Chánh đăng giác của chư 
Phật quá khứ, vị lai và hiện tại. 

Này A-nan! Khi Bát-nhã ba-la-mật sắp bị tiêu 
diệt mà có người muốn ủng hộ và giúp đỡ thì 
người ấy đã ủng hộ và giúp đỡ Vô thượng Chánh 
đăng giác của chư Phật ở quá khứ, vị lai và hiện 
tạ. Vì sao vậy? Này A-nan! Vì Vô thượng 
Chánh đắng giác của chư Phật đều từ Bát-nhã ba- 
la-mật sinh ra. A-nan! Nếu Vô thượng Chánh 
đăng giác của chư Phật quá khứ đêu từ Bát-nhã 
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ba-la-mật sinh ra. Vô thượng Chánh đăng giác 
của chư Phật vị lai cũng đều từ Bát-nhã ba-la- 
mật sinh ra và Võ thượng Chánh đăng giác của 
chư Phật hiện tại trong vô lượng, vô số thế giới 
cũng đều từ Bát-nhã ba-la-mật sinh ra. Vì thế cho 
nên, này A-nan! Nếu Bồ-tát muốn chứng Vô 
thượng Chánh đăng giác thì phải khéo học sáu 
pháp Ba-la-mật. Vì sao? Vì sáu pháp Ba-la-mật 
là mẹ của các Bôồ-tát sinh ra chư Phật. Nêu Bô-tát 
học sáu pháp Ba-la-mật ây thì sẽ được chứng Vô 
thượng Chánh đắng giác. Thê nên, này A-nanl 
Một lần nữa ta đem sáu pháp Ba-la-mật giao phó 
cho ông. Vì sao vậy? Vì sáu pháp Ba-la-mật này 
chính là kho tàng giáo pháp vô tận của chư Phật 
trong ba đời. 

Này A-nan! Nếu ông dựa vào pháp Tiểu thừa 
để giảng nói cho người Tiểu thừa, chúng sinh 
trong tam thiên đại thiên thế giới đều nhờ vào 
pháp đó mà chứng A-la-hán thì ông chỉ là người 
đệ tử được công đức rất ít, không đáng kể. 
Nhưng này A-nan! Nếu ông đem sáu pháp Ba-la- 
mật đó thuyết giảng cho các hàng Bô-tát thì ông 
sẽ là đệ tử của ta và được công đức đầy đủ, điều 
đó làm ta rất hoan hý. 
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Này A-nan! Nếu vị nào đem pháp Tiểu thừa 
chỉ dạy cho các chúng sinh trong tam thiên đại 
thiên thế giới được chứng A-la-hán thì các phước 
đức của sự bồ thí, trì g1ới và tu thiện của họ há có 
nhiêu không? 

A-nan thưa: 

-Bạch Thế Tôn, rất nhiều! 

Đức Phật bảo A-nan: 

-Phước đức ây tuy nhiễu, nhưng không bằng 
hàng Thanh văn thuyết giảng Bát-nhã ba-la-mật 
cho các Bôồ-tát dù chỉ một ngày thì phước đức 
của vị ây rất nhiêu. 

Này A-nan! Đặt một ngày này, nếu từ sáng 
sớm đến giờ ăn, đặt từ sáng sớm đến ĐIỜ ấn, 
thậm chí một khắc lậu; đặt một khắc lậu ây, thậm 
chí trong thoảng chốc, người ây nói pháp cho 
hàng Bồ-tát, phước đức và căn lành của tất cả 
Thanh văn và Bích-chi-phật không thể so sánh 
với người ấy và nhớ nghĩ như vậy mà thoái 
chuyên đối với Vô thượng Chánh đăng giác, sẽ 
không có sự việc như thê. 

Này A-nan! Nếu Bôồ-tát thực hành như vậy và 
nhớ nghĩ như vậy mà Vô thượng Chánh đăng 
giác bị thoái chuyền thì không có sự việc này. 
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Phẩm 25: THÁY PHẬT A-SÚC 

Khi Đức Phật thuyết giảng pháp Bát-nhã ba- 
la-mật, cho bốn bộ chúng Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, 
Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di và các hàng Trời, Rồng, Dạ- 
xoa, Càn-thát-bà, A-tu-la, Ca-lâu-la, Khân-na-la, 
Ma-hâu-la-già, Nhân phi nhân... trong đại hội họ 
đều nhờ thân lực của Phật, mọi người thây mình 
đang cung kính trang nghiêm vây quanh Đức 
Phật A-súc ở trong đại hội đó để nghe thuyết 
pháp, giống như nước trong biển cả không hề có 
sự di động. Khi ấy các vị Tỳ-kheo đều là bậc A- 
la-hán, các lậu đã sạch, không còn phiên não, tâm 
được tự tại. Cho đến vô số, vô lượng các Đại Bồ- 
tát, cũng cùng nhau cung kính vây quanh. Bấy 
giờ Đức Phật thu nhiếp thần lực, bỗn chúng trong 
đại hội đều không thấy Đức Như Lai và cõi nước 
trang nghiêm của hàng Thanh văn Bô-tát. 

Đức Phật bảo A-nan: 

-Này A-nan! Tất cả các pháp cũng như vậy, 
nó không phải là đôi tượng của con mắt. Cũng 
như hiện nay Phật A-súc và các vị A-la-hán cùng 
các chúng Bô-tát đều không hiện ra nữa. Vì sao 
vậy? Vì pháp không thấy pháp, pháp không biết 


SỐ 227 -KINH TIỀU PHẨM BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT, quyền 9 701 


pháp. Này A-nan! Tât cả pháp không phải để 
biết, không phải để thấy, không có người tạo tác 
nên không có sự tham trước, cũng không có phân 
biệt. Này A-nan! Tất cả các pháp không thể nghĩ 
bàn, giống như người huyền và tất cả các pháp 
cũng không có người thọ nhận nên nó không bên 
vững. Bồ-tát nào thực hành như vậy thì gọi là 
hành Bát-nhã ba-la-mật và đối với các pháp vị ấy 
không còn chấp trước nữa. Bồ-tát học như vậy 
thì gọi là học Bát-nhã ba-la-mật. 

Này A-nan! Nếu Bồ-tát muốn đạt đến tất cả 
pháp ở bờ bên kia giải thoát thì phải học Bát-nhã 
ba-la-mật. Vì sao? Này A-nan! Vì học Bát-nhã 
ba-la-mật là sự học tối thăng đệ nhất ở trong các 
sự học và nó sẽ làm an lạc, lợi ích cho thế ø1an. 
Này A-nan! Người học như vậy thì sẽ làm chỗ 
nương tựa cho những ai không có chỗ nương tựa 
và người nào học như vậy thì sẽ được chư Phật 
chấp nhận, chư Phật khen ngợi. Chư Phật nhờ 
học như vậy mới có năng lực dùng ngón chân 
làm chân động cả tam thiên đại thiên thế giới. 

Này A-nan! Chư Phật nhờ học Bát-nhã ba-la- 
mật ấy mà chứng tất cả các pháp Tri kiến vô ngại 
trong đời quá khứ, vị lai và hiện tại. Này A-nanl 
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Chính vì thê mà ta nói Bát-nhã ba-la-mật là Tôi 
thượng vi diệu. 

Này A-nan! Nêu ông muốn suy lường Bát- 
nhã ba-la-mật thì phải suy lường hư không. Vì 
sao? Vì Bát-nhã ba-la-mật là vô lượng. Này A- 
nan! 'Ta không nói Bát-nhã ba-la-mật có giới hạn 
và có SỐ lượng. A-nan, danh tự, chương cú, ngôn 
ngữ còn có số lượng, nhưng Bát-nhã ba-la-mật 
thì không có số lượng. 

A-nan thưa: 

-Bạch Thế Tôn! Vì nhân duyên gì mà Bát- 
nhã ba-la-mật vô lượng? 

Phật dạy: 

“Này A-nan! Vì Bát-nhã ba-la-mật là vô tận 
nên nó vô lượng; vì Bát-nhã ba-la-mật xa lìa nên 
nó vô lượng. Này A-nan! Chư Phật thời quá khứ 
đều từ Bát-nhã ba-la-mật sinh ra, nhưng Bát-nhã 
ba-la-mật chăng tận. Chư Phật thời vị lai đều từ 
Bát-nhã ba-la-mật sinh ra, nhưng Bát-nhã ba-la- 
mật chăng cùng tận. Trong vô lượng thế giới đều 
từ Bát-nhã ba-la-mật sinh ra nhưng Bát-nhã ba- 
la-mật bất tận, vì thể nên, Bát-nhã ba-la-mật đã 
bất tận, nay bất tận và sẽ bất tận. Này A-nanl 
Nếu người muốn tận Bát-nhã ba-la-mật là muốn 
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tận hư không. 

Khi ấy Tu-bô-đề nghĩ: “Việc này rất là sâu 
xa, ta phải thưa hỏi Phật.” Liên bạch Phật: 

-Bạch Thê Tôn! Bát-nhã ba-la-mật là vô tận 
chăng? 

Phật dạy: 

-Này Tu-bô-đê! Bát-nhã ba-la-mật là vô tận. 
Vì hư không vô tận nên Bát-nhã ba-la-mật cũng 
vô tận. 

Tu-bô-đêề thưa: 

-Bạch Thế Tôn! Nêu Bát-nhã ba-la-mật là vô 
tận thì phải làm thế nào đề sinh ra Bát-nhã ba-la- 
mật? 

Phật dạy: 

-Này Tu-bô-đểề! Vì sắc vô tận nên sinh ra 
Bát-nhã ba-la-mật; vì thọ, tưởng, hành, thức vô 
tận nên sinh ra Bát-nhã ba-la-mật. 

Này Tu-bô-đê! Bô-tát nào khi ngôi đạo tràng 
mà quán sát nhân duyên như vậy thì vị ấy sẽ 
không rơi vào hàng nhị biên Thanh văn, Bích- 
chi-phật. Đó là pháp Bất cộng của Bồ-tát. Nếu 
Bồ-tát quán pháp nhân duyên như vậy thì sẽ 
không rơi vào địa Thanh văn, Bích-chi-phật. VỊ 
ây mau gân Nhất thiết trí và chắc chắn sẽ chứng 
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đắc Vô thượng Chánh đăng giác. 

Này Tu-bô-để! Nếu các Bồ-tát có sự thoái 
chuyền thì không được suy nghĩ như thê, Bồ-tát 
không biết thực hành Bát-nhã ba-la-mật thì làm 
sao dùng pháp vô tận để quán mười hai nhân 
duyên? 

Nếu các Bô-tát không thoái chuyền, đều được 
sức phương tiện như vậy; đó gọi là Bồ-tát thực 
hành Bát-nhã ba-la-mật, dùng pháp vô tận như 
thê để quán mười hai nhân duyên. 

Nêu khi Bồ-tát quán như vậy mà chắng thây 
các pháp không có nhân duyên sinh, cũng không 
thây các pháp thường, cũng không thấy có người 
tạo tác và cũng không thấy có người thọ nhận các 
pháp. Tu-bô-đê! Đó gọi là Bồ-tát khi hành Bát- 
nhã ba-la-mật quán pháp mười hai nhân duyên. 

Này Tu-bô-để! Nêu Bồ-tát khi hành Bát-nhã 
ba-la-mật mà không thây sắc, không thấy thọ, 
tưởng, hành, thức, không thấy thê giới của Phật 
này hay không thấy thế giới của Phật kia; cũng 
không thây có pháp, thấy thê giới của Phật này 
hay thế giới của Phật kia. 

Này Tu-bô-đề! Bồ-tát nào có thể hành Bát- 
nhã ba-la-mật như vậy thì khi ấy ác ma sẽ ưu sâu 
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như sắp bị mũi tên băn vào tim. Ví như người 
có cha mẹ mới chết nên họ rất đau buôn. Bồ-tát 
hành Bát-nhã ba-la-mật làm cho bọn ác ma rất ưu 
sâu cũng như vậy. 

Tu-bô-đê thưa: 

-Bạch Thế Tôn! Chỉ có một ác ma ưu sâu hay 
là tất cả ma trong tam thiên thê giới đều ưu sầu? 

Phật dạy: 

-Này Tu-bô-đề! Các ác ma ấy đều ưu sâu, 
mỗi ác ma ở chỗ ngôi, bản thân không thể nào 
an ôn. Này Tu-bô-đê! Bồ-tát nào hành Bát-nhã 
ba-la-mật như vậy thì hàng Trời, Người, A-tu-la 
trong tật cả thế gian không thể nào hại được vị 
ây, cũng không thấy có pháp nào làm cho họ bị 
thoái chuyên lại Vô thượng Chánh đăng giác. 
Thế nên, này Tu-bô-đề! Bôồ-tát nào muốn chứng 
Vô thượng Chánh đăng giác thì phải thực hành 
Bát-nhã ba-la-mật như vậy. Khi Bô-tát hành Bát- 
nhã ba-la-mật như vậy thì vị ấy sẽ đây đủ Bồ thí 
ba-la-mật, Trì giới ba-la-mật, Nhẫn nhục ba-la- 
mật, Tinh tân ba-la-mật và Thiên định ba-la-mật. 
Khi Bồ-tát hành Bát-nhã ba-la-mật thì đây đủ 
được các pháp Ba-la-mật, cũng có thê đây đủ cả 
sức phương tiện nữa. Bô-tát ây hành Bát-nhã ba- 
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la-mật, nêu có những gì phát sinh thì vị ây liên 
biết ngay. Thế nên này Tu-bô-để! Bồ-tát muốn 
được sức phương tiện đó thì nên học Bát-nhã ba- 
la-mật và phải tu tập Bát-nhã ba-la-mật. 

Này Tu-bô-để! Nêu Bỏ-tát hành Bát-nhã ba- 
la-mật và khi sinh Bát-nhã ba-la-mật thì phải nhớ 
nghĩ chư Phật hiện tại trong vô lượng, vô biên 
thế giới ở hiện tại, thì Nhất thiết trí của chư Phật 
đều từ Bát-nhã ba-la-mật sinh ra. Khi Bồ-tát nhớ 
nghĩ như vậy thì phải suy nghĩ như vậy: “Như 
mười phương chư Phật đã chứng đắc thật tướng 
của các pháp thì ta cũng sẽ chứng đắc.” Này Tu- 
bô-đê! Bồ-tát nào thực hành Bát-nhã ba-la-mật 
thì cũng phải sinh niệm như vậy. 

Này Tu-bô-đề! Bồ-tát nào có thể sinh niệm 
như vậy, cho đến khoảnh khắc thời gian khảy 
móng tay thì công đức của vị ây sẽ vượt hơn 
công đức của người bồ thí trong hằng hà sa kiếp, 
huống øì chỉ trong một ngày hay nửa ngày. Phải 
biết Bô-tát ây chắc chắn sẽ đạt đến bậc không 
thoái chuyển và phải biết Bôồ-tát ây được chư 
Phật hộ niệm. Này Tu-bô-đề! Bồ-tát được chư 
Phật hộ niệm thì vị ây sẽ không sinh vào chỗ nào 
khác mà chắc chăn chứng quả Vô thượng Chánh 


SỐ 227 -KINH TIỀU PHẨM BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT, quyền 9 797 


đăng giác. Bô-tát ây rôt cuộc không rơi vào ba 
đường ác, thường sinh vào cảnh giới tốt lành và 
không xa lìa chư Phật. 

Này Tu-bô-đê! Bô-tát hành Bát-nhã ba-la-mật 
và sinh Bát-nhã ba-la-mật, cho đến khoảnh khắc 
thời gian bún ngón tay mà còn được công đức 
như vậy, huông gì một ngày hoặc hơn một ngày 
như Bôồ-tát Hương Tượng hiện đang ở chỗ Phật 
A-súc hành Bôồ-tát đạo mà không bao giờ xa lìa 
hạnh Bát-nhã ba-la-mật. 

Khi Đức Phật nói pháp xong các chúng Tỳ- 
kheo và tất cả hàng Trời, Người, A-tu-la... trong 
đại hội, đều rất hoan hỷ vui mừng. 


M 


Phẩm 26: TÙY TRI 

Đức Phật bảo Tu-bô-đề: 

-Tất cả pháp không có sự phân biệt nên biết 
Bát-nhã ba-la-mật cũng như vậy. Tất cả pháp 
không hư hoại nên biết Bát-nhã ba-la-mật cũng 
như vậy. Tất cả pháp chỉ là danh tự giả hợp nên 
biết Bát-nhã ba-la-mật cũng như vậy. Tất cả pháp 
do ngôn ngữ diễn nói mà có, nên biết Bát-nhã ba- 
la-mật cũng như vậy. 
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Lại những lời nói này là vô sở hữu, không 
có xứ sở nên biết Bát-nhã ba-la-mật cũng như 
vậy. Cái dụng của tất cả pháp là hư vọng, giả 
hợp nên biết Bát-nhã ba-la-mật cũng như vậy. 
Tất cả các pháp là vô lượng nên biết Bát-nhã ba- 
la-mật cũng như vậy. Sắc là vô lượng nên biết 
Bát nhã ba-la-mật cũng như vậy. thọ, tưởng, 
hành, thức là vô lượng nên biết Bát-nhã ba-la- 
mật cũng như vậy. Tất cả các pháp là vô lượng, 
nên biết Bát-nhã ba-la-mật cũng như vậy. Tất cả 
các pháp là tướng thông đạt nên biết Bát-nhã ba- 
la-mật cũng như vậy. Tất cả pháp xưa nay vốn 
thanh tịnh nên biết Bát-nhã ba-la-mật cũng như 
vậy. Tất cả pháp không có ngôn thuyết nên biết 
Bát-nhã ba-la-mật cũng như vậy. Tât cả pháp là 
đồng diệt nên biết Bát-nhã ba-la-mật cũng như 
vậy. Tât cả pháp như Niết-bàn nên biết Bát-nhã 
ba-la-mật cũng như vậy. Tất cả pháp không đến, 
không đi, không chỗ sinh nên biết Bát-nhã ba-la- 
mật cũng như vậy. Tất cả pháp không ta, không 
người nên biết Bát-nhã ba-la-mật cũng như vậy. 
Thánh hiền rốt ráo thanh tịnh nên biết Bát-nhã 
ba-la-mật cũng như vậy. Xả bỏ tất cả gánh nặng 
nên biết Bát-nhã ba-la-mật cũng như vậy. Vì 
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sao? 

Sắc không có hình tướng, không có xứ sở nên 
tự tánh nó là không, vì thọ, tưởng, hành, thức 
không có hình tướng, không có xứ sở nên tự tảnh 
nó cũng là không. Tất cả pháp không nhiệt não 
nên biết Bát-nhã ba-la-mật cũng như vậy. Tất cả 
pháp không nhiễm ô, không xa lìa nên biết Bát- 
nhã ba-la-mật cũng như vậy. Vì sao? Vì sắc là vô 
sở hữu nên nó không nhiễm ô, không xa lìa; vì 
thọ, tưởng, hành, thức cũng vô sở hữu nên nó 
không nhiễm ô, không xa lìa. Tất cả pháp vốn 
thanh tịnh nên biết Bát-nhã ba-la-mật cũng như 
vậy. Vì tất cả các pháp không bị trói buộc nên 
biết Bát-nhã ba-la-mật cũng như vậy. Tất cả các 
pháp là Bồ-đề giác bằng Phật tuệ nên biết Bát- 
nhã ba-la-mật cũng như vậy. Vì tất cả các pháp 
đều là Không, Vô tướng, Vô tác nên biết Bát-nhã 
ba-la-mật cũng như vậy. Vì tất cả các pháp là 
thuốc nên biết Bát-nhã ba-la-mật cũng như vậy. 
Vì tất cả các pháp là tướng phạm hạnh, tướng từ 
bi, không lỗi lâm, không sân giận nên biết Bát- 
nhã ba-la-mật cũng như vậy. Vì biển cả không bờ 
bến nên biết Bát-nhã ba-la-mật cũng như vậy. Hư 
không bao la nên biết Bát-nhã ba-la-mật cũng 
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như vậy. Vì mặt trời chiêu sáng vô biên nên 
biết Bát-nhã ba-la-mật cũng như vậy. Sắc lìa nên 
biết Bát-nhã ba-la-mật cũng như thế. Vì thọ, 
tưởng, hành, thức lia nên Bát-nhã ba-la-mật cũng 
như vậy. Tât cả các âm thanh là vô biên nên biết 
Bát-nhã ba-la-mật cũng như vậy. Các tánh là vô 
biên nên biết Bát-nhã ba-la-mật cũng như vậy. 
Tập hợp vô lượng pháp lành nên biết Bát-nhã ba- 
la-mật cũng như vậy. Tam-muội của tất cả các 
pháp là vô biên nên biết Bát-nhã ba-la-mật cũng 
như vậy. Phật pháp là vô biên nên biết Bát-nhã 
ba-la-mật cũng như vậy. Vì pháp là vô biên nên 
biết Bát-nhã ba-la-mật cũng như vậy. Vì không 
là vô biên nên biết Bát-nhã ba-la-mật cũng như 
vậy. Vì tâm và tâm sở là vô biên nên biết Bát-nhã 
ba-la-mật cũng như vậy. Vì các tâm sở hoạt động 
vô biên nên biết Bát-nhã ba-la-mật cũng như vậy. 
Vì thiện pháp là vô lượng nên biết Bát-nhã ba-la- 
mật cũng như vậy. Vì bất thiện pháp là vô lượng 
nên biết Bát-nhã ba-la-mật cũng như vậy. Như 
Sư tử rống nên biết Bát-nhã ba-la-mật cũng như 
vậy. Vì sao? 
Sắc như biển lớn và thọ, tưởng, hành, thức 
như biến lớn. Sắc như hư không nên thọ, tưởng, 
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hành, thức như hư không. Vì săc như núi Tu-di 

trang nghiêm nên thọ, tưởng, hành, thức như núi 
Tu-di trang nghiêm. Vì sắc như ánh sáng mặt trời 
nên thọ, tưởng, hành, thức như ánh sáng mặt trời. 
Vì sắc như âm thanh vô biên nên thọ, tưởng, 
hành, thức như âm thanh vô biên. Sắc như tính 
của chúng sinh là vô biên, nên thọ, tưởng, hành, 
thức như tánh của chúng sinh vô biên. Vì săc như 
địa nên thọ, tưởng, hành, thức cũng như địa. Vì 
sắc như thủy đại nên thọ, tưởng, hành, thức cũng 
như thủy đại. Vì sắc như hỏa đại nên thọ, tưởng, 
hành, thức cũng như hỏa đại. Vì sắc như phong 
đại nên thọ, tưởng, hành, thức cũng như phong 
đại. Vì sắc như không đại nên thọ, tưởng, hành, 
thức cũng như không đại. Vì sắc lìa tướng tập 
thiện nên thọ, tưởng, hành, thức cũng lìa tướng 
tập thiện. Vì sắc lìa pháp hòa hợp nên thọ, tưởng, 
hành, thức cũng lìa pháp hòa hợp. Vì sắc là Tam- 
muội vô biên nên thọ, tưởng, hành, thức là Tam- 
muội vô biên. Vì sắc xa lìa sắc và sắc của sắc 
tánh, Phật pháp như vậy nên thọ, tưởng, hành, 
thức xa lìa thức và thức của thức tánh, Phật pháp 
như vậy. Vì tướng của sắc vô biên nên tướng của 
thọ, tưởng, hành, thức cũng vô biên. Vì sắc 
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không vô biên nên thọ, tưởng, hành, thức 
không cũng vô biên. Vì sự hoạt động của sắc và 
tâm là vô biên nên sự hoạt động của thọ, tưởng, 
hành, thức và tâm cũng là vô biên. Vì thiện và 
bất thiện trong sắc chắng thể năm bắt được, nên 
thiện và bất thiện trong thọ, tưởng, hành, thức 
cũng chăng thể nắm bắt được. Vì sắc không thê 
hoại nên thọ, tưởng, hành, thức không thể hoại. 
vì sắc là sư tử rông nên thọ, tưởng, hành, thức là 
sư tử rỗng. Ông phải biết Bát-nhã ba-la-mật này 
cũng như vậy. 


L] 


SỐ 227 -KINH TIỀU PHẨM BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT, quyền 10 803 


KINH TIỂU PHẨM BÁT-NHÃ BA-LA- 
MẬT 
QUYÊN 10 


Phẩm 27: TÁT-ĐÀ-BA-LUẦN 

Đức Phật bảo với Tu-bô-đề: 

-Này Tu-bô-đểề! Nêu Bồ-tát muốn câu Bát- 
nhã ba-la-mật thì phải thực hành như Bô-tát Tát- 
đà-ba-luân hiện đang hành Bồ-tát đạo ở chỗ Phật 
Lôi Âm Oai Vương vậy. 

Tu-bô-đề bạch Phật: 

-Bạch Thể Tôn! Bỏ-tát Tát-đà-ba-luân câu 
Bát-nhã ba-la-mật như thế nào? 

Phật bảo Tu-bô-đề: 

-Này Tu-bô-đề! Khi xưa Bồ-tát Tát-đà-ba- 
luân cầu Bát-nhã ba-la-mật băng cách: Không 
theo việc đời, không tiếc thân mạng, không tham 
câu lợi dưỡng. 

Đang tu tập trong rừng vắng vẻ, Bôồ-tát bỗng 
nghe tiếng giữa hư không bảo: 

-Này thiện nam! Từ đây đi về phía Đông ông 
sẽ được nghe Bát-nhã ba-la-mật. Trong khi đi, 
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ông chớ nghĩ đến sự mệt mỏi, chớ nhớ đến sự 
ngủ nghỉ, chớ nghĩ đến ăn uống, chớ nhớ đến 
ngày đêm và chớ nghĩ đến lạnh nóng. Các việc 
như vậy ông chớ nên nhớ nghĩ, cũng đừng có 
quán sát, tư duy. Hãy xa lia tâm dua nịnh, không 
nên tự cao, phải khiêm nhường với người khác. 
Phải lìa bỏ tướng của tất cả chúng sinh, lìa bỏ tất 
cả danh dự lợi dưỡng, phải lìa bỏ năm triển cái, 
lia bỏ keo kiệt và ganh ghét, cũng đừng phân biệt 
nội pháp và ngoại pháp. Khi đi ông chớ có nhìn 
ngó hai bên, chớ nghĩ trước, chớ nghĩ sau, chớ 
nghĩ trên, chớ nghĩ dưới, chớ nghĩ đến bốn góc 
và đừng làm lay động sắc, thọ, tưởng, hành, thức. 
Vì sao vậy? Vì nêu ông làm lay động sắc, thọ, 
tưởng, hành, thức thì không thể hành được Phật 
pháp, sẽ đi vào trong sinh tử. Người như vậy 
không thê đạt được Bát-nhã ba-la-mật. 

Tát-đà-ba-luân liền trả lời tiếng nói trên hư 
không: 

Con sẽ làm đúng như lời dạy của Ngài. Vì 
sao vậy? Vì tật cả chúng sinh mà con sẽ làm ánh 
sáng lớn để cho họ tu tập các pháp của Phật. 

Trên hư không có tiếng nói: 

-Lành thay, lành thay! Này thiện nam! Ông 
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nên tin hiểu pháp Không, Vô tướng, Vô tác và 
nên lìa các tướng, lìa hữu kiến, chúng sinh kiến, 
nhân kiến và ngã kiến đề cầu Bát-nhã ba-la-mật. 

Này thiện nam! Ông phải tránh xa ác tri thức, 
nên gân gũi Thiện tri thức. Vì Thiện tri thức có 
thể nói pháp Không, Vô tướng, Vô tác, vô sinh, 
vô diỆt. 

Này thiện nam! Ông có thể thực hành như 
vậy không bao lầu sẽ được nghe Bát-nhã ba-la- 
mật, hoặc được nghe qua từ kinh điển, hoặc được 
nghe từ Pháp sư. 

Này thiện nam! Nếu được nghe Bát-nhã ba- 
la-mật thì ông nên tưởng vị ây như đức Đại sư, 
ông nên biết muốn báo đáp ân đức của Đại sư thì 
ông phải nghĩ: “Ta được nghe Bát-nhã ba-la-mật 
ở đâu thì ở đó là Thiện tri thức của ta. Ta được 
nghe Bát-nhã ba-la-mật nên ta không bị thoái 
chuyền Vô thượng Chánh đăng giác, không xa lìa 
chư Phật, cũng không sinh vào thê giới không có 
Phật, được lia các nạn.” Ông cũng nên nhớ nghĩ 
sự lợi ích của các công đức như vậy và phải nhớ 
tưởng Pháp sư này như là Đại sư. 

Này thiện nam! Ông đừng đem tâm vì tài lợi 
thê tục để đi theo Pháp sư, nên lây phép tôn trọng 


806 BÁT-NHÃ - BỘ 15 


và cung kính pháp mà đi theo Pháp sư. 

Lại nữa, này thiện nam! Ông nên cảnh giác 
việc của ma. Vì có lúc ác ma tạo điều kiện cho 
người thuyết pháp được may măn thọ nhận sắc, 
thanh, hương, vị, xúc làm vị ây phải dùng sức 
phương tiện thọ nhận năm dục đó thì ông cũng 
đừng vì vậy mà sinh tâm bất tịnh. Ông chỉ nên 
nghĩ: “Ta không biết sức phương tiện, ta chỉ biết 
Pháp sư này vì muốn làm lợi ích cho chúng sinh 
øieo trông căn lành mà thọ dụng pháp ấy, còn 
các Bôồ-tát thì không có gì bị chướng ngại.” Này 
thiện nam, bây giờ ông hãy quán thật tướng của 
các pháp. Những øiì là thật tướng của các pháp? 

Phật nói tất cả các pháp là vô cấu. Vì sao 
vậy? Vì tánh của tật cả các pháp là không, tất cả 
các pháp là vô ngã, không có chúng sinh; tất cả 
các pháp là như huyễn, như mộng, như tiếng 
vang, như bóng, như quáng nắng. Này thiện nam! 
Ông phải quán thật tướng của các pháp như vậy 
để đi theo Pháp sư và không bao lâu ông sẽ biết 
thông thạo vê Bát-nhã ba-la-mật. 

Lại nữa, này thiện nam! Ông phải cảnh giác 
việc của ma. Nếu Pháp sư đối với người cầu Bát- 
nhã ba-la-mật mà có đôi lúc tâm không vừa ý, 
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hoặc giận hờn, hay thiêu sự quan tâm thì ông 
cũng đừng vì việc ấy mà ưu sâu, buôn bã. Chỉ 
đem tâm kính trọng pháp đi theo Pháp sư, chứ 
ông đừng sinh tâm chán nản mà lìa bỏ. 

-Này Tu-bô-đề! Được nghe những lời trên 
hư không như vậy rôi, Bô-tát Tát-đà-ba-luân liên 
đi vê phương Đông. Đi không bao lầu, Bồ-tát 
liền suy nghĩ: “Vừa rồi sao ta không hỏi tiếng 
nói trên hư không là từ đầy đi vê phương Đông 
gân hay xa và ta phải theo ai để nghe Bát-nhã 
ba-la-mật.” Bồ-tát liền đứng lại ưu sầu khóc lóc 
và nghĩ: “Ta đứng ở đây một ngày, hai ngày cho 
đến bảy ngày chăng nghĩ đến mỏi một, không 
nhớ đến ngủ nghỉ, không nhớ nghĩ đến ăn uống, 
không nhớ nghĩ đến ngày đêm và chắng nhớ 
nghĩ đến lạnh nóng, mà cốt yếu là ta phải biết 
được mình sẽ theo ai để nghe Bát-nhã ba-la- 
mật.” 

Này Tu-bô-đề! Ví như có người chỉ có một 
đứa con nên họ hết sức thương yêu, bỗng một 
hôm nó bị chết làm cho họ rất buôn khô người ấy 
chỉ ôm lòng buôn khổ mà không hề nghĩ gì khác. 
Này Tu-bô-đề! Tát-đà-ba-luân cũng như vậy, 
không có một sự nhớ nghĩ gì khác, chỉ nhớ nghĩ 
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khi nào được nghe Bát-nhã ba-la-mật. Này Tu- 
bô-đê! Khi Bồ-tát Tát-đà-ba-luân ưu sâu khóc lóc 
như vậy thì liên có Đức Phật đứng trước mặt 
khen: 

Lành thay, lành thay, này thiện nam! Khi 
xưa chư Phật quá khứ hành Bô-tát đạo để câu 
Bát-nhã ba-la-mật cũng như ông hiện nay. Thế 
nên, này thiện nam! Ông lây sự chăm chỉ thực 
hành, tinh tân kính pháp mà đi đến phương Đông 
cách đây năm trăm do-tuần, có thành tên là 
Chúng hương. Thành này được hợp thành băng 
bảy báu với bảy lớp rộng dọc mười hai do-tuân 
đều trồng cây Đa-la bảy báu khắp xung quanh. 
Nhân dân ở đây an lạc, thái bình, đường xá xinh 
đẹp như bức tranh và cầu công bên bờ rất rộng 
rãi, sạch sẽ. Bảy lớp trên thành đều có lâu đải 
làm băng vàng Diêm-phù-đề. Mỗi lâu đài có 
hàng cây bảy báu và có nhiêu trái quý báu; các 
lâu đài ây cứ theo thứ lớp mà treo vải hồng, dây 
báu, linh báu, lưới mỏng che khắp. Trên thành ây 
gió thôi khua phát ra năm loại kỹ nhạc hòa nhã 
rất đáng ưa thích và những âm thanh ấy làm vui 
vẻ cho chúng sinh. Bốn bên thành của lâu đài có 
ao nước sạch sẽ, lạnh nóng thích hợp, trong đó có 
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thuyên được trang hoảng băng bảy báu. Các 
chúng sinh này do nghiệp ở đời trước mới được 
vui vẻ bơi thuyền dạo chơi khắp ao nước. Trong 
ao đó, có các loại hoa sen xanh, vàng, đỏ, trắng 
xen lần nhau rất đẹp và đầy đủ sắc hương che 
phủ khắp mặt nước và tật cả các loại hoa đẹp 
trong tam thiên đại thiên thế giới cũng đều có đủ 
trong ao đó. 

Bốn bên thành này có năm trăm khu nhà 
vườn được trang hoàng bằng bảy loại báu tất 
đáng ưa thích. Trong mỗi một khu vườn có năm 
trăm ao nước, mỗi một ao nước rộng dọc mười 
dặm đều trang hoảng băng bảy báu xen nhau. 
Trong các ao nước đều có đủ các loại hoa sen 
xanh, vàng, đỏ, trăng lớn như bánh xe và che phủ 
trên mặt nước. Hoa màu xanh thì có ánh sáng 
xanh, hoa màu vàng thì có ánh sáng vàng, hoa 
màu đỏ thì có ánh sáng đỏ và hoa màu trắng thì 
có ánh sáng trắng. Trong các ao nước ấy đều có 
các loại chim khác nhau như chim le, chim nhạn, 
uyên ương và các ao khắp cả các khu nhà vườn 
ây không phụ thuộc vào ai cả, đó chỉ là do quả 
báo nghiệp trước của chúng sinh đêm ngày tin 
hiểu pháp sâu xa và thực hành Bát-nhã ba-la-mật 
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nên họ mới được phước đức như vậy. 

Này thiện nam! Trong thành Chúng hương 
có lâu đài cao lớn và ở phía trên là cung điện của 
Bồ-tát Đàm-vô-kiệt, cung điện ấy ngang dọc 
năm mươi dặm, đều dùng bảy loại báu trang 
hoàng thành nhiều màu sắc. Tường ây có bảy 
lớp cũng băng bảy báu và xung quanh đều có 
hàng cây bảy báu bao quanh. Trong cung điện 
đó có bôn khu nhà vườn thường làm những cuộc 
vui chơi: Một tên gọi là Thường hý; hai tên là 
Vô ưu; ba tên là Hoa sức; bốn tên là Hương sức. 
Trong từng khu vườn một có tám ao nước: Một 
tên là Hiên; hai tên là Hiển thượng: ba tên là 
Hoan hỷ; bốn tên là Hỷ thượng: năm tên là An 
ôn; sáu tên là Đa an Ổn; bảy tên là Tất định và 
tám tên là A-tỳ-bạt-trí. Ven bờ các ao nước mỗi 
mặt đều có các loại báu như: hoàng kim, bạch 
ngân, lưu ly, pha lê, ngọc mai khôi dùng làm đáy 
ao, cát vàng trải lên trên. Cạnh của mỗi một ao 
có tám bậc thềm làm bằng các loại vật báu; 
khoảng giữa bậc thêm có cây chuối bằng vàng 
Diêm-phù-đàn và trong các ao nước đêu có đủ 
các loài hoa sen xanh, vàng, đỏ, trăng che phủ 
trên mặt nước. 
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Cũng có các loại chìm như: Chim le, chim 
nhạn, uyên ương và không tước, tiếng kêu của 
chúng hòa nhã rất đáng ưa thích. Ven bờ các aO 
nước đều trông những cây hương, cây hoa, mỗi 
khi gió thôi thì hương hoa ấy đều rơi xuống ao 
nước. Ao ấy thành tựu nước tám công đức và cả 
mùi hương thơm dường như Chiên-đàn có đây 
đủ màu sắc và mùi vị. Bồ-tát Đàm-vô-kiệt cùng 
sáu vạn tám ngàn thể nữ đầy đủ năm dục cùng 
nhau vui chơi và cả nam nữ trong thành này đều 
vào trong ao Hiên... và vườn Thường hỷ... để 
cùng nhau vui chơi. 

Này thiện nam! Bôồ-tát Đàm-vô-kiệt cùng các 
thể nữ vui chơi xong, ngày ngày ba thời nói Bát- 
nhã ba-la- mật. Trai gái lớn nhỏ trong thành 
Chúng hương vì Bồ-tát Đàm-vô-kiệt mà tập hợp 
đông đảo ở chỗ đó để trải pháp tòa lớn. Bốn 
chân pháp tòa ây hoặc làm băng vàng ròng hoặc 
băng bạc, pha lê, lưu ly, phía trên thì trải nệm 
êm dày nhiều màu sắc và dùng loại lụa trăng ở 
nước Ca-thi trải phủ trên đó. Tòa cao năm dặm 
có giăng rèm trướng, bốn bên thành thì rải hoa 
năm màu và đốt các loại hương để cúng dường 
pháp. Bôồ-tát Đàm-vô-kiệt ngôi ở trên tòa này 
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thuyết pháp Bát-nhã ba-la-mật. 

Này thiện nam! Dân chúng trong thành kia 
cung kính cúng dường Bồ-tát Đàm-vô-kiệt như 
vậy là vì muôn nghe Bát-nhã ba-la-mật. Tại đại 
hội này có trắm ngàn vạn chúng, chư Thiên và 
người cả thế gian đều tập hợp lại một chỗ. Trong 
số đó, có người lắng nghe, trong số đó có người 
tin thọ, có người trì niệm, có người đọc tụng, có 
người biên chép, có người chánh quản và có 
người thực hành đúng như pháp. Các chúng sinh 
ây đã vượt qua đường ác, không bị thoái chuyển 
Vô thượng Chánh đăng giác. 

Này thiện nam! Ông hãy đi đến chỗ của Bồ- 
tát Đàm-vô-kiệt để nghe Bát-nhã ba-la-mật. Bồ- 
tát Đàm-vô-kiệt đời đời là Thiện tri thức của 
ông, vị ây chỉ dạy lợi ích của sự hoan hỷ đề ông 
đạt đến Vô thượng Chánh đắng giác. 

Này thiện nam! Khi xưa Bồ-tát Đàm-vô-kiệt 
hành Bô-tát đạo để cầu Bát-nhã ba-la- mật cũng 
như ông ngày nay vậy. Nay ông đi về phương 
Đông và chớ tính kế ngày đêm, chăng bao lâu 
nữa ông sẽ được nghe Bát-nhã ba-la-mật. 

Khi ấy tâm của Bô-tát Tát-đà-ba-luân rất vui 
mừng. Ví như có người bị trúng mũi tên độc mà 
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không hê nhớ nghĩ gì khác, chỉ nghĩ đên khi 

nào được gặp thây thuốc để nhồ mũi tên độc kia 
ra thì mới trừ hết đau khổ cho ta. Cũng vậy, Bồ- 
tát Tát-đà-ba-luân lúc đó cũng không nhớ nghĩ 
øì khác, mà chỉ nghĩ: “Khi nào được gặp Bô-tát 
Đàm-vô-kiệt để Ngài nói Bát-nhã ba-la-mật cho 
ta. Nếu được nghe Bát-nhã ba-la-mật thì ta sẽ 
đoạn trừ các hữu kiến.” Khi ấy đang ở tại trụ xứ 
của mình, Tát-đà-ba-luân đối với tất cả các pháp 
sinh tưởng vô quyết định và liền nhập các pháp 
môn Tam-muộiI. Đó là Tam-muội quán các pháp 
tính, Tam-muội các pháp không thể chứng đắc, 
Tam-muội phá các pháp vô minh, Tam-muội các 
pháp không khác, Tam-muội các pháp chăng 
hoại, Tam-muội các pháp chiếu sáng, Tam-muội 
các pháp xa lìa tối tăm, Tam-muội các pháp 
không nối tiếp nhau, Tam-muội các pháp tính 
không thể chứng đắc, Tam-muội tán hoa, Tam- 
muội không thọ các thân, Tam-muội lìa bỏ hư 
huyển, Tam-muội ví như hình bóng trong 
sương, Tam-muội tất cả chúng sinh nói năng, 
Tam-muội tất cả chúng sinh vui mừng, Tam- 
muội thuận theo tất cả điều thiện, Tam-muội đủ 
thứ lời nói với câu chữ trang nghiêm, Tam-muội 
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không sợ hãi, Tam-muội tánh thường 1m lặng, 
Tam-muội vô ngại giải thoát, Tam-muội xa lìa 
cảnh trần nhơ bần, Tam-muội danh tự ngữ ngôn 
trang nghiêm, am-muội tất cả kiến, Tam-muội 
không ngăn ngại ranh giới, Tam-muội như hư 
không, Tam-muội như kim cang, Tam-muội 
không thất bại, Tam-muội đắc thăng, Tam-muội 
chuyên nhãn, Tam-muội tất pháp tính, Tam- 
muội được an ổn, Tam-muội sư tử gầm thét, 
Tam-muội thăng tất cả chúng sinh, Tam-muội xa 
lia nhiễm bấn của mọi phiền não, Tam-muội 
không có câu và tịnh, Tam-muội hoa trang 
nghiêm, Tam-muội tùy kiên thực, Tam-muội 
phát xuất các pháp đắc lực không sợ hãi, Tam- 
muội thông suốt các pháp, Tam-muội hoại tật cả 
pháp ấn, Tam-muội không sai biệt kiến, Tam- 
muội xa lìa tất cả kiến, Tam-muội xa lìa tật cả 
tối tăm, Tam-muội xa lìa tất cả tướng, Tam- 
muội giải thoát tất cả chấp trước, Tam-muội xa 
lia tất cả sự biếng nhác, Tam-muội pháp cực kỳ 
huyền diệu chiễu sáng, Tam-muội thiện đỉnh 
cao, Tam-muội không thể đoạt, Tam-muội phá 
ma, Tam-muội phát sinh ánh sáng, Tam-muội 
thây chư Phật. 
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Bỏ-tát Tát-đà-ba-luân trụ trong các Tam- 
muội ấy thì liền thấy chư Phật khắp mười 
phương nói Bát-nhã ba-la-mật cho các Bồ-tát. 
Mỗi mỗi chư Phật đều an ủi và khen Bô-tát ấy: 

-Lành thay, lành thay, này thiện nam! Khi 
xưa chúng ta hành Bô-tát đạo để cầu Bát-nhã ba- 
la mật cũng như ông ngày nay vậy. Chúng ta 
chứng đắc các Tam-muội ấy, cũng giông như 
hiện nay ông chứng đặc vậy, ông sẽ hiểu rõ Bát- 
nhã ba-la-mật, rôi mới trụ vào địa vị không thoái 
chuyền. Chư Như Lai vì chứng được các Tam- 
muội đó nên mới chứng Vô thượng Chánh đăng 
giác. 

Này thiện nam! Đó là Bát-nhã ba-la-mật. Gọi 
là các pháp không có sở niệm. Chúng ta trụ ở 
trong pháp không có vọng niệm mà được thân 
mình sắc vàng với ba mươi hai tướng, ánh sáng 
rỡ ràng, trí tuệ không thể nghĩ bàn, Vô thượng 
Tam-muội, Vô thượng trí tuệ của chư Phật đạt 
đến tận cùng của các công đức. Các công đức ấy 
chư Phật nói ra còn không hết, huống gì là 
Thanh văn và Bích-chi-phật. Thê nên, này thiện 
nam! Ông phải đem tâm thanh tịnh cung kính và 
tôn trọng pháp này gấp bội thì sự chứng đắc Vô 
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thượng Chánh đắng giác không lây gì làm khó 
khăn. Đôi với vị Thiện tri thức ông phải nhiệt 
tâm cung kính, tôn trọng và tin ưa. Này thiện 
nam! Bô-tát nào được Thiện tri thức hộ niệm thì 
vị ây mau chứng Vô thượng Chánh đăng giác. 

Bồ-tát Tát-đà-ba-luân bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn! Những vị nào là Thiện tri 
thức của con? 

Đức Phật dạy: 

-Này thiện nam! Bô-tát Đàm-vô-kiệt là vị đời 
đời chỉ dạy cho ông thành tựu Vô thượng Chánh 
đăng giác, làm cho ông được học sức phương 
tiện Bát-nhã ba-la-mật. Vì vậy, chính Bồ-tát 
Đàm-vô-klệt là Thiện tri thức của ông, ông phải 
nên báo ân cho vị ây. 

Này thiện nam! Nếu trong một kiếp, hai kiếp, 
ba kiếp cho đến một trăm kiếp, hoặc hơn một 
trăm kiếp mà ông đem tâm cung kính tôn trọng 
bằng cách: Đội vị ây trên đầu, cho đến đem tất cả 
dụng cụ âm nhạc mà cúng dường vị ấy, hoặc đem 
sắc, thanh, hương, vị, xúc tốt đẹp cả tam thiên 
đại thiên thê giới dâng lên cúng dường vị Thiện 
tri thức ây cũng chưa có thể báo ân trong chốc 
lát. Vì sao vậy? Vì nhờ năng lực và nhân duyên 
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của Bô-tát Đàm-vô-kiệt nên ông mới chứng các 
Tam-muội sâu xa ấy để được nghe phương tiện 
Bát-nhã ba-la-mật. 

Chỉ dạy và an ủi cho Bồ-tát Tát-đà-ba-luân 
xong, bỗng nhiên Đức Phật liền biến mất. Bô-tát 
Tát-đà-ba-luân từ Tam-muội xuất định thì không 
thây chư Phật liên suy nghĩ: “Các Đức Phật ây 
trước đây từ đâu đến và Tiay Các VỊ ây sẽ đi đến 
chỗ nào?” Vì không thây chư Phật nên Bồ-tát 
Tát-đà-ba-luân ưu sâu và suy nghĩ: “Bô-tát Đàm- 
vô-kiệt này đã chứng các thần thông lực Đà-la- 
nI. Ngài đã từng cúng dường chư Phật thời quá 
khứ, đời đời Ngài là Thiện trí thức của ta, thường 
làm lợi ích cho ta, ta hãy đến chỗ của Bồ-tát 
Đàm-vô-kiệt để thưa hỏi chư Phật này từ đâu đến 
và sẽ đi về đâu.” 

Lúc này, tâm của Bồ-tát Tát-đà-ba-luân càng 
cung kính tôn trọng và tin ưa Bồ-tát Đàm-vô-kiệt 
và nghĩ: “Hiện nay ta quá nghèo khổ, không có 
hoa hương, anh lạc, hương đột, hương xoa, ÿy 
phục, phướn lọng, vàng bạc, trân châu, pha lê, 
san hô. Tất cả những vật như vậy ta đều không 
có thì lấy gì để cúng dường Bồ-tát Đàm-vô-kiệt. 
Bây giờ ta không nên đến chỗ Bồ-tát Đàm-vô- 
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kiệt băng hai tay không, nếu đến như vậy thì 
lòng ta không yên. Vậy ta sẽ bán thân mình để 
lây tài vật vì Bát-nhã ba-la-mật mà cúng dường 
Bỏ-tát Đàm-vô-kiệt. Vì sao vậy? Vì nhiều đời 
đến nay ta đã để mất vô số thân nên từ vô thỉ 
kiếp phải luân hồi trong sinh tử. Vì nhân duyên 
tham dục nên chịu vô lượng khổ ở địa ngục, chưa 
từng làm được pháp thân thanh tịnh.” 

Này Tu-bồ-để! Bấy giờ, Bôồ-tát Tát-đà-ba- 
luân đi trên đường, vào trong chợ giữa đô thị lớn 
và lớn tiếng TaO: 

-Có ai cần mua người không? Có ai cần mua 
người không? 

Khi nghe tiếng rao đó, ác ma nghĩ: “Bô-tát 
Tát-đà-ba-luân vì kính trọng Pháp mà tự bán thân 
mình để cúng dường Bồ-tát Đàm-vô-kiệt với mục 
đích muốn nghe phương tiện Bát-nhã ba-la-mật.” 
Bôồ-tát sẽ thực hành Bát-nhã ba-la-mật, mau 
chóng chứng đắc Vô thượng Chánh đăng giác, sẽ 
được nghe nhiêu hiểu rộng giống như nước biển 
cả, chắng bị các ma phá hoại, có thê làm tròn tất 
cả công đức đôi với sự lợi ích cho vô lượng 
chúng sinh. Các chúng sinh ây sẽ ra khỏi cảnh 
giới của ta, tất cả đều chứng đắc Vô thượng 
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Chánh đăng giác. Bây giờ ta phải đến phá hoại 
đạo ý của vị ây mới được.” Và ngay lập tức, ác 
ngăn che nấp vào mọi người khuyến, cho đến 
không một ai nghe được tiếng rao của Bô-tát, chỉ 
có con gái của một người Trưởng giả là ác ma 
không thể nào làm chướng ngại được. 

Bỏ-tát Tát-đà-ba-luân bán mình mà không 
bán được, liền đứng lại một chỗ khóc kế và than: 
“Chặc ta mắc tội lớn, muốn bán thân cúng dường 
Bồ-tát Đàm-vô-kiệt để nghe pháp Bát-nhã ba-la- 
mật mà chăng có ai mua cả.” 

Khi ấy, Thích Đề-hoàn Nhân suy nghĩ: “Nay 
ta sẽ thử xem thiện nam tử này có thật sự là đem 
thâm tâm kính trọng Pháp một cách nhiệt thành 
mà phải xả bỏ thân mạng hay không?” Nghĩ thế 
rôi, Thích Đề-hoàn Nhân liên hóa làm một Bà-la- 
môn đứng bên cạnh Bô-tát Tát-đà-ba-luân hỏi: 

-Này thiện nam! Vì sao mà ông lại ưu sâu 
khóc kê vậy? 

Tát-đà-ba-luân trả lời: 

-Vì tôi nghèo khổ, không có của báu nên 
muốn bán thân lây của báu đem cúng dường Bồ- 
tát Đàm-vô-kiệt để được nghe Bát-nhã ba-la-mật 
mà chăng có ai mua cả. 
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Bà-là-môn nói: 

-Này thiện nam! Người thì ta không cân, 
nhưng hiện nay vì có đám cúng tế lớn nên ta 
muốn mua tim, máu và tủy của người. Vậy ông 
có thể bán những thứ ây cho ta được không? 

Tát-đà-ba-luân nghĩ: “Ta được lợi ích lớn rôi, 
nhất định ta sẽ được nghe phương tiện Bát- nhã 
ba-la-mật nên khiến cho Bà-là-môn này muốn 
mua tim, máu và tủy của ta.” Nghĩ xong, Tát-đả- 
ba-luân rất vui mừng liền nói với Bà-là-môn: 

-Nêu ông cân thì tôi sẽ bán hết cho ông. 

Bà-là-môn nói: 

-Ông cân giá bao nhiêu? 

Tát-đà-ba-luân trả lời: 

-Tùy ông muốn cho tôi bao nhiêu cũng được. 

Ngay khi ấy, Bôồ-tát Tát-đà-ba-luân liên cầm 
dao bén cắt tay phải cho máu chảy, rồi cắt đùi 
bên phải muốn đập xương để lây tủy chảy ra. 

Lúc bấy giờ, con gái của một trưởng giả đang 
ở trên gác, nàng phóng mắt nhìn xa thây Bồ- tát 
Tát-đà-ba-luân cắt tay phải cho máu chảy ra, rồi 
chặt đùi bên phải muốn đập xương để lây tủy 
chảy ra thì cô suy nghĩ: “Không biết vì nguyên 
nhân gì mà thiện nam tử này phải làm đau khổ 
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thần mình như vậy. ta sẽ đên hỏi ông ta.” Khi 
ây cô gái của Trưởng giả liền xuống lầu và đến 
chỗ Bô-tát Tát-đà-ba-luân hỏi: 

Này thiện nam! Vì duyên cớ gì mà ông phải 
làm đau khổ thân mình như vậy? Và ông muốn 
dùng máu, tủy đó để làm gì? 

Bô-tát Tát-đà-ba-luân trả lời: 

-Tôi muốn lẫy máu vả tủy đem bán cho Bà- 
la-môn này để có tiền của mà cúng dường pháp 
Bát-nhã ba-la-mật và Bô-tát Đàm-vô-kiệt. 

Con gái của trưởng giả hỏi: 

-Này thiện nam! Ông bán máu và tủy đem 
cúng dường vị Bôồ-tát kia để được những lợi ích 
øì? 

Bồ-tát Tát-đà-ba-luân trả lời: 

-Vị Bồ-tát ấy sẽ nói pháp phương tiện lực 
Bát-nhã ba-la-mật cho tôi. Nêu học theo pháp đó 
thì tôi sẽ chứng Vô thượng Chánh đẳng giác, 
được thân sắc vàng, đây đủ ba mươi hai tướng 
tốt, phóng ra ánh sáng vô lượng đại Từ, đại Bị, 
đại Hỷ, đại Xả, mười Lực, bôn Vô sở úy, bốn Vô 
ngại trí, mười tám pháp Bất cộng, sáu Thân 
thông, chắng thể nghĩ bàn thanh tịnh, giới, định, 
tuệ, giải thoát, giải thoát tri kiên, chứng Trí tuệ 
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vô thượng của Phật, vô thượng Pháp bảo, rôi ta 
sẽ phân bô cho tất cả chúng sinh. 

Khi ấy con gái của trưởng giả nói với Bồ-tát 
Tát-đà-ba-luân: 

“Những lời nói của ngài vừa thật là hiếm có 
và đệ nhất vi diệu. Vì mỗi một pháp, mà ngài lại 
có thể xả bỏ thân mạng. Này thiện nam, nêu nay 
ngài cần các thứ châu báu, vàng bạc, trân châu, 
lưu ly, pha lê, hỗ phách, san hô, cho đến hoa 
hương, anh lạc, phan lọng cùng các y phục thì 
con sẽ cho ngài tất cả để ngài đem đến cúng 
dường Bô-tát Đàm-vô-kiệt. Vậy ngài đừng tự 
gây khô cho mình nữa. Hiện nay, con cũng 
muốn theo ngài đi đến chỗ Bô-tát Đàm-vô-kiệt 
để gieo trồng căn lành và cầu được pháp thanh 
tịnh như vậy. 

Bây giờ Thích Đê-hoàn Nhân hiện lại nguyên 
hình của mình rôi đứng trước Bô-tát Tát-đà-ba- 
luân và nói: 

Lành thay, lành thay, này thiện naml Vì 
kính trọng pháp mà tâm của ông bên vững như 
vậy. Khi chư Phật quá khứ hành Bô-tát đạo cũng 
như ông ngày nay cầu nghe phương tiện Bát-nhã 
ba-la-mật các Ngài mới chứng Vô thượng Chánh 
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đăng giác. Này thiện nam, thật sự ta chắng cân 
tim, máu, tủy gì của người cả, mà ta chỉ muốn 
đến thử ông, vậy ông nguyện xin những gì ta sẽ 
cho. 

Tát-đà-ba-luân nói: 

-Vậy ông hãy cho tôi Vô thượng Chánh đăng 
giác đi, 

Thích Đề-hoàn Nhân nói: 

-Điều này sức ta không thể làm được chỉ có 
chư Phật Thế Tôn mới có, hãy câu xin điều gì 
khác ta sẽ cho. 

Tát-đà-ba-luân nói: 

-Nếu ông bất lực trước sự cầu xin của tôi thì 
hãy làm cho thân tôi trở lại như cũ. 

Vừa nói dứt lời thì thân của Tát-đà-ba-luân 
liền trở lại như cũ không hề có vết sẹo gì cả. 
Thích Đê- hoàn Nhân cho Tát-đà-ba-luân mãn 
nguyện rồi, biến mắt. 

Bây Ø1Ờ Con gái của trưởng g1ả nói VỚI Bồ-tát 
Tát-đà-ba-luân: 

-Ngài nên đến nhà con, con sẽ thưa với cha 
mẹ để xin của báu và vì nghe pháp mà cha mẹ 
của con sẽ cho của báu để ngài đem cúng dường 
Bồ-tát Đàm-vô-kiệt. 
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Thê rôi Bô-tát Tát-đà-ba-luân cùng con gái 
của trưởng giả đi về nhà cô ta. Con gái ông 
trưởng giả vào thưa với cha mẹ: 

—Thưa cha mẹ! Xin cha mẹ hãy cho con hoa 
hương, anh lạc, các thứ y phục với những vật báu 
và hãy cung cấp cho năm trăm gái hầu theo con 
để cùng đi với Bô-tát Tát-đà-ba-luân đến cúng 
dường Bồ-tát Đàm-vô-kiệt. Vị Bô-tát ây Sẽ nói 
pháp cho chúng con và nhờ nghe được pháp đó 
chúng con sẽ chứng đắc pháp của chư Phật. 

Cha mẹ của cô gái nói: 

-Hiện giờ Bô-tát Tát-đà-ba-luân đang ở đâu? 

Cô gái trả lời: 

-Hiện giờ vị ây đang ở ngoài cửa. Rồi cô lại 
kế: Vị ấy phát tâm cầu Vô thượng Chánh đăng 
giác chỉ vì muốn cứu độ tất cả vô lượng chúng 
sinh đang chịu khô não trong sinh tử. Vì kính 
trọng pháp mà vị ấy muốn bán thân thân chẳng 
có ai mua nên đứng lại ưu sâu, khóc kề và than: 
“Ta muốn bán thân mà chăng có ai mua cả.” Lúc 
ây có một Bà-là-môn thây vậy nói với vị ấy: 
“Nay cớ gì mà ông muốn bán thân mình?” Tát- 
đà-ba-luân trả lời: “Vì kính trọng pháp mà tôi 
muốn bán thân để cúng dường Bồ-tát Đàm-vô- 
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kiệt, tôi sẽ theo vị kia để được nghe pháp của 

chư Phật.” Người Bả-la-môn nói: “Ta không cần 
người, nhưng nay ta sắp cúng tế lớn nên chỉ cần 
tim, máu và tủy của người, ông có bán không?” 
Nghe hỏi vị này rất vui mừng, tay cầm dao bén 
cắt tay phải cho máu chảy, rôi chặt đùi bên phải 
muôn đập xương để lấy tủy chảy ra. Lúc â ây, con 
đang ở trên lầu gác trông thấy từ xa sự việc như 
vậy liền suy nghĩ: “Người này vì cớ gì mà phải 
làm cho thân mình khốn khổ, để ta đến hỏi xem 
sao?” Khi nghe con hỏi thì Bồ-tát Tát-đà-ba-luân 
trả lời với con: “Vì quá nghèo khổ không có của 
cải nên tôi muôn bán tim, máu, tủy cho Bà-là- 
môn.” Con lại hỏi tiếp: “Này thiện nam! Ông 
muôn có tài vật ấy để làm gì?” Vị Bô-tát trả lời 
con: “Vì kính trọng pháp nên tôi muốn có tài vật 
để cúng dường Bôồ-tát Đàm-vô-kiệt.” Con lại 
hỏi: “Này thiện nam! Nếu cúng dường như vậy 
thì ông sẽ được những lợi ích gì?” Bô-tát trả lời: 
“Cúng dường như vậy tôi sẽ được sự lợi ích của 
các công đức vô lượng không thể nghĩ bàn.” Khi 
nghe nói công đức vô lượng của chư Phật không 
thể nghĩ bàn thì tâm con rất vui mừng và nghĩ: 
“Thiện nam này làm điều thật là hiếm có, vì kính 
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trọng pháp mà vị ây phải chịu bỏ thân đề tự 
thân nhận lây những khô não như thế. Vậy ta 
phải làm thế nào để cúng dường pháp vì hiện 
nay gia đình ta có rất nhiêu của cải.” Đôi với 
việc vì pháp mà cúng dường này, lập tức con 
phát đại nguyện và thưa với vị ấy: “Này thiện 
nam! Ngài đừng làm đau khô cho bản thân như 
vậy, con sẽ cho ngài nhiêu của cải quý báu để 
đem cúng dường cho Bồ-tát Đàm-vô-kiệt. Con 
cũng muôn theo ngài đến chỗ Bồ-tát Đàm- t Y0” 
kiệt để cúng dường và nay con cũng muốn 
chứng pháp Vô thượng của chư Phật như ngài 
vừa nói.” Nay xIn cha mẹ hãy cho phép con 
được theo vị thiện nam này đến cúng dường Bồ- 
tát Đàm-vô-klệt. 

Cha mẹ cô gái trả lời: 

-Những điều con vừa tán thán vị Bô-tát này 
thật là hiểm có, thật khó có ai để sánh nối. Vị ấy 
nhất tâm nhớ nghĩ pháp như vậy là bậc Đệ nhất 
tối thắng trong tất cả thế giới, chăc chắn có thê 
đem lại an vui cho tất cả chúng sinh nên vị ấy 
muốn câu cho băng được việc khó đó. Nay cha 
mẹ cho phép cúng năm trấm thị nữ con theo vị 
ây, chúng ta cũng muôn gặp Bô-tát Đàm-vô-kiệt. 
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Cô gái này vì muôn đi cúng dường Bô-tát 
Đàm-vô-kiệt nên thưa với cha mẹ: 

Thưa cha mẹ! Con không dám làm gián 
đoạn công đức của người. 

Rôi. cô ta lập tức sửa soạn trang nghiêm năm 
trăm cỗ xe và ra lệnh cho năm trăm cô gái hầu 
đem các loại hoa, các thứ y phục, các loại hương 
bột, hương xoa, vàng bạc, châu báu, anh lạc và 
các thức ăn ngon để chở cùng một xe của Bồ-tát 
Tát-đà-ba-luân, còn năm trăm thị nữ cùng cung 
kính vây quanh xe rồi họ từ từ đi về hướng 
Đông. Từ xa mọi người trông thấy thành Chúng 
hương, thành này có bảy lớp được trang nghiêm 
băng bảy báu rất đáng ưa thích, có bảy lớp hảo 
thành và bảy lớp hàng cây. Thành ấy ngang dọc 
mươi hai do-tuần, cuộc sống của nhân dân ở đây 
rất là giàu có, an ôn và phôn thịnh. Lại có năm 
trăm ngả đường được sửa sang rất xinh đẹp như 
là bức tranh, còn cầu công thì rộng rãi và sạch 
sẽ. Từ xa, trông thây Bồ-tát Đàm-vô-kiệt ngôi 
trên pháp tòa ở giữa thành và có vô lượng trăm 
ngàn vạn chúng vây quanh để nghe Ngài thuyết 
pháp thì tâm của họ rất hoan hỷ, ví như Tỳ-kheo 
được chứng Thiên thứ ba. Vừa thấy xong họ 
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nghĩ: “Chúng ta không nên ngôi trên xe đi 
thăng đến chỗ của Bô-tát Đàm-vô-kiệt.” Thế rồi, 
mọi người đêu xuống xe cùng đi bộ vào, Tát-đà- 
ba-luân cùng trưởng giả nữ và năm trăm thị nữ 
cung kính vây quanh, mỗi người câm các thứ vật 
báu trang nghiêm đi đến chỗ của Bồ-tát Đàm-vô- 
kiệt. Chỗ của Bồ-tát Đàm-vô-kiệt có lâu đài bảy 
báu và được trang hoàng băng cây Ngưu đầu 
Chiên-đàn, có treo trân châu, võng lưới củng 
linh báu xen nhau. Bốn góc lâu đài mỗi góc đều 
treo minh châu để làm ánh sáng. Có bốn lò 
hương băng bạc trắng đốt Hặắc trâm thủy để cúng 
dường Bát-nhã ba-la-mật. Trong đài báu của 
ngài có giường lớn làm bằng bảy thứ báu quý, 
trên giường có bốn hòm báu, dùng lá băng vàng 
để biên chép Bát-nhã ba-la-mật rôi đặt vào trong 
hòm ấy, bốn bên lầu đài ây treo rủ xuống các 
phướn báu. 

Khi ây, Bôồ-tát Tát-đà-ba-luân cùng với năm 
trăm thị nữ xa trông thấy đến đài được trang 
hoàng bằng các loại châu báu, họ lại thấy Thích 
Đề-hoàn Nhân cùng vô lượng trăm ngàn chư 
Thiên đem các loại hoa trời như hoa Mạn-đà-l1a, 
hoa Kim ngân, hoa Chiên-đàn để rải trên đải 
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báu, lại trên hư không chư Thiên cũng trỗi các 
thứ kỹ nhạc như vậy nên Tát-đà-ba-luân hỏi 
Thích Đề-hoàn Nhân: 

-Này Kiểu-thi-cal Cớ sao mà ông cùng chư 
Thiên đem các loại hoa trời Mạn-đà-la, Kim 
ngân, Chiên-đàn để tung rải trên bảo đải này và 
trôi những loại kỹ nhạc trời trên hư không vậy? 

Thích Đề-hoàn Nhân trả lời: 

-Này thiện nam! Ngài không hay biết ư? Vì 
trên đài báu đó có pháp tên là Đại Bát-nhã ba-la- 
mật, pháp ấy là mẹ của các Bô-tát. Nếu Bỏ-tát 
nào học theo pháp ấy thì sẽ được tất cả các công 
đức của Phật pháp và mau chứng Nhất thiết trí. 

Tát-đà-ba-luân hỏi: 

-Này Kiêu-thi-cal Đại Bát-nhã ba-la-mật là 
mẹ của các Bô-tát hiện giờ đang để chỗ nào? Nay 
tôi muốn trông thấy. 

Thích Đề-hoàn Nhân trả lời: 

Này thiện nam! Bát-nhã ba-la-mật được viết 
trên lá băng vàng, đựng ở trong hòm băng bảy 
báu này, Bô-tát Đàm-vô-kiệt đóng ấn băng bảy 
báu lên đó, tôi không thể chỉ cho ngài thấy được. 

Bây giờ Bô-tát Tát-đà-ba-luân cùng con gái 
của trưởng giả với năm trăm thị nữ mỗi người 
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câm đủ các thứ hoa hương, anh lạc, phướn 
lọng, y phục, vàng bạc, trân bảo liên lẫy một nửa 
đề cúng dường Bát-nhã ba-la-mật, còn một nửa 
để dâng lên cúng dường Bồ-tát Đàm-vô-kiệt. Bây 
giờ Bôồ-tát Tát-đà-ba-luân đem đủ các loại hoa 
hương, anh lạc, phan lọng, y phục, vàng bạc, hoa 
báu và trỗi các thứ kỹ nhạc để cúng dường Đại 
Bát-nhã ba-la-mật, xong rôi hướng đến chỗ Bỏ- 
tát Đàm-vô-kiệt, lại dâng lên các loại hoa hương, 
anh lạc, bột chiên-đàn, vàng bạc, hoa báu vì pháp 
mà rải tung lên cúng dường Bô-tát Đàm-vô-kiệt. 
Những vật báu vừa rải tung lên thì chúng liên kết 
hợp lại thành lọng báu trụ giữa hư không và bốn 
bên lọng ấy rủ xuống những tràng phan báu. Tát- 
đà-ba-luân và năm trăm thị nữ thây thần lực này, 
tâm của họ rất vui mừng và nghĩ: “Thật là điều 
chưa từng có. Thân lực của Đại sư Đàm-vô-kiệt 
như vậy, ngài chưa thành Phật mà sức thần thông 
của ngài còn như thế, huống gì là ngài chứng đắc 
Vô thượng Chánh đẳng giác.” 

Ngay khi ấy, con gái trưởng giả và năm trăm 
thị nữ rất cung kính, tôn trọng Bồ-tát Đàm-vô- 
kiệt nên tất cả các cô đều phát tâm cầu Vô 
thượng Chánh đăng giác: “Nhờ nhân duyên trông 
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căn lành này mà ở đời vị lai chúng con sẽ được 
thành Phật. Khi hành Bồ-tát đạo thì chúng con 
cũng được công đức như vậy. Giống như hiện 
nay Bồ-tát Đàm-vô-kiệt đã cúng dường cung 
kính tôn trọng Bát-nhã ba-la-mật và giảng rộng 
cho mọi người được thành tựu sức phương tiện 
cũng như ngài vậy. ˆ 

Ngay tức thời, Bô-tát Tát-đà-ba-luân cùng với 
con gái trưởng giả và năm trăm thị nữ sụp đầu 
mặt lạy sát chân Bồ-tát Đàm-vô-kiệt, rôi họ chắp 
tay cung kính và lui đứng qua một bên. 

Bây giờ Bô-tát Tát-đà-ba-luân thưa với Bô-tát 
Đàm-vô-kIỆt: 

Thưa Đại sư! Trước đây, khi con câu Bát- 
nhã ba-la-mật, đang ở trong rừng văng vẻ, bỗng 
nhiên con nghe tiếng giữa hư không bảo: “Này 
thiện nam! Từ đây đi vê phương Đông thì ông sẽ 
được nghe Bát-nhã ba-la-mật”, con liên đi về 
phương Đông. ĐI không bao lâu con lại suy 
nghĩ: “Fại sao lúc nãy, ta không hỏi trên hư 
không đường về phương Đông xa hay gân và ta 
phải theo ai để được nghe Bát-nhã ba-la-mật.” 
Rồi con ưu sâu buôn bã và đứng lại bảy ngày, 
không nhớ nghĩ đến sự ăn uống và các việc thế 
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gian, con chỉ nhớ nghĩ về Bát-nhã ba-la-mật. 
Và nghĩ: “Tại sao ta không hỏi tiếng nói giữa hư 
không là đường đi vê phương Đông cách đây 
gân hay xa và ta phải theo ai để được nghe Bát- 
nhã ba-la-mật.” Vừa nghĩ như vậy thì tức thời có 
một Đức Phật hiện đứng trước mặt con và dạy: 
“Này thiện nam, từ đây về phương Đông cách 
năm trăm do-tuần và có thành tên là Chúng 
hương. Trong thành đó có Bồ-tát Đàm-vô-kiệt 
đang nói pháp Bát-nhã ba-la-mật cho đại chúng 
và ông sẽ được nghe Bát-nhã ba-la-mật ở trong 
đó.” Thế là con ở trong tất cả pháp, sinh ra ý 
tưởng không có chỗ nương dựa và dừng trụ, 
cũng đạt được vô lượng môn Tam-muội. Con trụ 
vào các Tam-muội đó, con liền thấy mười 
phương chư Phật nói Bát-nhã ba-la-mật cho các 
đại chúng và chư Phật có khen ngợi con: “Lành 
thay, lành thay! Này thiện nam! Khi xưa hành 
Bồ-tát đạo, ta cũng đạt được các pháp môn Tam- 
muội như vậy. Và nhờ trụ vào trong các Tam- 
muội ây, ta mới có thê thành tựu các pháp của 
chư Phật.” Chư Phật dạy bảo và an ủ1 con xong 
thì các Ngài đều biến mất. Con từ các Tam-muội 
tỉnh thức xong rôi nghĩ: “Chư Phật này từ đâu 
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đến và sẽ đi về đâu?” Vì không biết nhân 
duyên đến và đi của chư Phật con liền suy nghĩ: 
“Bô-tát Đàm-vô-kiệt là vị đã từng cúng dường 
chư Phật thời quá khứ, ngài đã gieo trông căn 
lành sâu xa, khéo học các phương tiện nên ặt hăn 
ngài có thê nói chư Phật từ đâu đến và sẽ đi về 
đâu cho ta biết.” 

Chỉ xin ước nguyện Đại sư, nay ngài hãy vì 
con mà nói rõ chư Phật từ đâu đến và sẽ đi về 
đâu cho con biết, khiến con thường được thấy 
chư Phật. 


M 
Phẩm 28: ĐÀM-VÔ-KIỆT 

Bây giờ Bồ-tát Đàm-vô-kiệt nói với Bồ-tát 
Tát-đà-ba-luân: 

Này thiện nam! Chư Phật vôn không có chỗ 
từ đâu đến, cũng không có chỗ đi. Vì sao? Vì các 
pháp vốn như thật, bất động nên các pháp như 
thật, bất động đó tức là Như Lai. 

Này thiện nam! Vô sinh vốn không đến 
không đi nên vô sinh đó tức là Như Lai. Vì thật 
tế vốn không đến, không đi nên thật tế tức là Như 
Lai. Vì không vốn không đến, không đi nên 
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không đó tức là Như Lai. Vì sự dứt bỏ vốn 
không đến, không đi nên sự dứt bỏ đó tức là Như 
Lai. Vì xa lìa vốn không đến, không đi nên xa lìa 
đó tức là Như Lai. Vì tịch diệt vốn không đến, 
không đi nên sự tịch diệt đó tức là Như Lai. Vì 
tánh của hư không vốn không đến, không đi nên 
tánh của hư không đó tức là Như LaI. 

Này thiện nam! Nếu lìa các pháp đó thì sẽ 
không có Như Lai. Như của các pháp và Như của 
chư Như Lai đều là một Như, không hai, không 
khác. 

Này thiện nam! Như đó chỉ có một, không có 
hai, không có ba, nếu lìa các số ây thì sẽ không 
CÓ Ø] cả. 

Này thiện nam! Ví như vào tháng cuối cùng 
của mùa xuân, lúc giữa ngày nóng bức, có người 
thây ánh nắng dợn sóng bèn đuôi theo mong tìm 
được nước. 

Này thiện nam! Ý ông thê nào? Nước ấy từ 
đâu đến? Từ biến Đông đến hay là từ biển Nam, 
Tây, Bắc đến? 

Tát-đà-ba-luân thưa với Đại sư: 

-Thưa Đại sư! Trong sóng nắng còn không có 
nước, huông øì có chỗ đến và chỗ đi. Nhưng vì 
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kẻ ngu sĩ không có trí ở chỗ không có nước mà 
sinh ra ý nghĩa có nước, chư thật sự không có 
nước. 

Bồ-tát Đàm-vô-kiệt nói với Tát-đà-ba-luân: 

-Này thiện nam! Nếu có người nào dựa vào 
sắc thân và âm thanh của Đức Như Lai mà sinh 
tâm đắm trước thì những hạng người ấy sẽ phân 
biệt và tưởng rằng chư Phật có đến và có đi. 
Phải biết những hạng người này là ngu s1, không 
có trí: như chỗ không có nước mà tưởng răng có 
nước. Vì sao? Vì không thể dùng sắc thân để 
thây chư Phật Như Lai được. Bởi vì chư Phật 
Như Lai đều là Pháp thân. Này thiện nam! Thật 
tướng của các pháp vốn không có đến và không 
có đi nên chư Phật Như Lai cũng lại như vậy. 

Này thiện nam! Ví như nhà ảo thuật biễn hóa 
ra các binh vol, bình ngựa, bình xe, bình bộ, 
nhưng chúng vốn không đến, đi, nên biết chư 
Phật không đến, không đi cũng lại như vậy. 

Này thiện nam! Giỗng như người trong giắc 
chiêm bao thây có Như Lai hoặc một, hoặc hai, 
hoặc mười, hoặc hai mươi, hoặc năm mươi, hoặc 
một trăm hay hơn một trăm Như Lai, nhưng khi 
thức dậy rôi thậm chí chăng thấy một Đức Như 
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Lai, trong giâc mộng không có pháp nhât định 
đều là hư vọng. Này thiện nam! Ý ông thế nào? 
Chư Như Lai ây có từ đâu đến và sẽ đi về đâu 
không? 

Tát-đà-ba-luần bạch Đại sư: 

-Trong giấc mộng không có pháp quyết định 
đêu là hư vọng. 

Bồ-tát Đàm-vô-kiệt nói: 

-Này thiện nam! Chư Như Lai nói tất cả các 
pháp đêu là hư vọng giông như giấc mộng. Nêu 
người nào không biết các pháp là hư vọng như 
giâc mộng, thì người ây chỉ dùng sắc thân, danh 
tự, ngôn ngữ, chương cú mà sinh tâm đắm trước. 
Những hạng người như vậy, vì không hiểu thật 
tướng của các pháp nên mới phân biệt chư Phật 
có đến, có đi. Nêu người nào đôi với chư Phật 
mà phân biệt có đến và đi thì phải biết kẻ đó là 
phàm phu không có trí. Do đó, họ luôn luôn bị 
sinh tử trong sáu đường, xa lìa Bát-nhã ba-la- 
mật và xa lìa Phật pháp. 

Này thiện nam! Người nào có thể như thật 
biết chư Phật nói tất cả các pháp là hư vọng như 
chiêm bao thì người ây đối với các pháp không 
phân biệt có đến, có đi, có sinh, có diệt. Vì nếu 
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không phân biệt tật cả các pháp thì người ấy 
nhờ thật tướng của các pháp mà quán Như Lai; 
nếu nhờ thật tướng của các pháp mà biết Như 
Lai thì người ây không phân biệt Như Lai hoặc 
đến, hoặc đi. Nếu có khả năng biết thật tướng 
của các pháp như vậy thì người ấy đã hành Bát- 
nhã ba-la-mật, gần Vô thượng Chánh đăng giác, 
gọi người ấy là đệ tử chân chánh của Phật. Do 
đó, được nhận sự cúng dường trong nước nhưng 
không uống phí, vì người đó là ruộng phước của 
thế gian. 

Này thiện nam! Ví như trong biến lớn có các 
loại trân bảo, nhưng các trân bảo này không từ 
phương Đông đến, cũng không từ phương Nam, 
phương Tây, phương Bắc, mà đến cũng chắng từ 
bốn phương góc trên dưới mà đến, chỉ do nhân 
duyên phước đức của chúng sinh nên biển sinh 
ra các trân bảo này. Chăng phải không nhân 
duyên mà có, khi các báu diệt mất nó cũng 
không đi đến mười phương. Hễ các duyên hợp 
thì có, còn các duyên diệt thì rời tan. 

Này thiện nam! Thân của chư Như Lai cũng 
lại như vậy, không có pháp quyết cô định nên 
cũng không từ mười phương đến, cũng chăng 
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không có nguyên nhân mà có vật gì sinh ra mà 
không có nguyên nhân của nó, chỉ do nguồn gốc 
tạo tác của nghiệp mà sinh ra nên mới có quả 
báo. Vì vậy, các duyên hợp thì có, còn các 
duyên diệt thì không có. 

Này thiện nam! Ví dụ như âm thanh của cây 
đàn không hâu nó không từ đâu đến cũng không 
đi về đâu, nó chỉ phụ thuộc vào các nhần duyên 
như có dây đàn, có cái phím, có cây côn, có 
người dùng tay để đánh đàn. Khi các duyên hợp 
thì có tiếng đàn, tiếng đàn ấy không phải từ dây 
đàn phát ra, không từ cái phím, không từ cây 
côn, cũng không phải từ tay của người phát ra, 
mà nó chỉ do các duyên hợp lại mới phát ra tiêng 
đàn và những tiếng đàn ấy cũng không từ đâu 
đến. Hễ các duyên tan rã thì nó diệt, nó cũng 
không đi về đâu cả. 

Này thiện nam! Thân của chư Như Lai cũng 
lại như vậy, đều phụ thuộc vào các nhân duyên 
của vô lượng phước đức mà được thành tựu, chứ 
không từ một nhân duyên hay một phước đức 
nào mà sinh. Cũng chắng không có nhân và 
không có duyên mà có. Hễ các duyên hợp thì 
chúng có, nhưng không từ đâu đến; khi các 
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duyên tan thì chúng diệt, nhưng chúng cũng 
không đi về đâu. 

Này thiện nam! Phải nên quán sát tướng đến 
và đi của chư Như Lai như vậy và cũng nên quản 
sát tướng của các pháp như vậy. 

Này thiện nam! Nêu ông quán sát các Đức 
Như Lai và tất cả pháp như thế, đó là không đến, 
không đi, không sinh, không diệt, thì nhất định 
ông sẽ đạt đến Vô thượng Chánh đăng giác, cũng 
được hiều rõ phương tiện Bát-nhã ba-la-mật. 

Khi Bồ-tát Đàm-vô-kiệt nói với Tát-đà-ba- 
luân về pháp không đến, không đi của chư Như 
Lai thì cả đại địa trong tam thiên đại thiên thế 
ĐIỚI đều chấn động, cung điện của chư Thiên 
cũng đêu chấn động, cung điện của các ác ma 
không còn hiện ra nữa. Lúc ấy cây côi, cỏ hoa 
trong tam thiên đại thiên thế giới đều nghiêm 
hướng về Đại Bồ-tát Đàm-vô-kiệt và đều trổ ra 
những loại hoa đẹp sái mùa. 

Bây giờ ở giữa hư không, Thích Đê-hoàn 
Nhân và Tứ Thiên vương đem mưa bột chiên-đàn 
cùng các loại hoa trời nỗi tiếng rải tung lên Bồ- 
tát Đàm-vô-kiệt và nói với Bô-tát Tát-đà-ba-luân: 

Thưa Nhân giả! Nhờ Ngài mà hôm nay 
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chúng con được nghe điêu quan trọng nhật, Đệ 
nhất nghĩa đề. Điêu khó gặp gỡ ở tất cả thế gian, 
nay bản thân thấy song không thể nào theo kịp. 
Mà nay đích thân chúng con đích thân thấy 
nhưng không thê làm được. 

Khi ấy Bô-tát Tát-đà-ba-luân thưa với Bồ-tát 
Đàm-vô-kIỆt: 

—VÌ nhân duyên gì mà cả đại địa chân động? 

Bồ-tát Đàm-vô-kiệt trả lời: 

-Trước đây do ông hỏi về việc không đến, 
không đi của Đức Như Lai, khi ta trả lời cho ông 
có tám ngàn người đắc Vô sinh pháp nhãn, tám 
mươi na-do-tha chúng sinh phát tâm cầu Vô 
thượng Chánh đăng giác, tắm vạn bốn ngàn 
chúng sinh xa lìa cảnh trần nhơ bẫn, thấy được 
chân để một cách rõ ràng sáng tỏ ở trong các 
pháp. 

Vừa nghe xong tâm của Bô-tát Tát-đà-ba-luân 
rất là hoan hỷ và nghĩ: “Nay ta được lợi ích tốt 
lành rôi, ta cũng đã nghe trong Bát-nhã ba-la-mật 
về việc không đến, không đi của chư Phật, Được 
làm lợi ích cho vô lượng chúng sinh như vậy nên 
căn lành của ta đã đến lúc đây đủ đối với địa vị 
Vô thượng Chánh đăng giác, tâm ta không còn 
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hô nghi và hồi tiếc gì nữa, chăc chắn ta cũng sẽ 
thành Phật.” 

Nhờ nhân duyên được nghe pháp mà tâm của 
Bồ-tát Tát-đà-ba-luân rất hoan hý, ngài liên bay 
lên hư không cao bảy cây Đa-la và nghĩ: “Nay ta 
phải đem vật gì để cúng dường Bồ-tát Đàm-vô- 
kiệt?” 

Biết được tâm niệm của Bồ-tát Tát-đà-ba- 
luân, Thích Đê-hoàn Nhân liên lây hoa trời Mạn- 
đà-la đem đưa cho Tát-đà-ba-luân và nói: 

Ngài hãy đem hoa này dâng lên cúng dường 
Bồ-tát Đàm-vô-kiệt. Này thiện nam, chúng con 
sẽ giúp đỡ để ngài tròn sở nguyện. Vì nhờ nhân 
duyên câu pháp của ngài mà làm cho vô lượng 
chúng sinh được lợi ích. Này thiện nam, người 
như vậy rất là khó được gặp. Vị ấy có thể vì tất 
cả chúng sinh mà phải trải qua vô lượng a-tăng- 
kỳ kiếp qua lại luân hôi trong sinh tử. 

Bây giờ, Bôồ-tát Tát-đà-ba-luân nhận hoa 
Mạn-đà-la của Thích Đề-hoàn Nhân rồi rải lên 
cúng dường Bồ-tát Đàm-vô-kiệt, từ trên hư 
không hạ xuống, ngài cúi đầu làm lễ rồi bạch với 
Đại sư: 

-Từ ngày hôm nay con xin đem thân này để 
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cung phụng và tôn thờ Đại sư. 

Thưa xong, Bô-tát Tát-đà-ba-luân chắp tay và 
lui đứng qua một bên. 

Bây giờ con gái ông trưởng giả và năm trăm 
thị nữ thưa với Bồ-tát Tát-đà-ba-luân: 

-Hôm nay chúng con cũng xin đem thân này 
để phụng thờ Ngài. Vì nhờ nhân duyên trông căn 
lành này của ngài nên chúng con mới được pháp 
lành như vậy. Chúng con nguyện đời đời thường 
cúng dường chư Phật và luôn luôn cùng nhau gần 
gũi với chư Phật. 

Bô-tát Tát-đà-ba-luân trả lời các cô gái: 

-Nếu các cô thành tâm đem thân mình để 
phụng sự ta thì các cô phải thực hành theo điều 
hướng dẫn của ta. 

Các cô gái thưa: 

-Chúng con đã thành tâm đem thân mình để 
phụng sự cho ngài rôồi thì chúng con sẽ thực 
hành theo những điều mà ngài hướng dẫn. 

Bây giờ Tát-đà-ba-luân đem con gái trưởng 
giả cùng năm trăm thị nữ mang đủ các loại vật 
báu trang nghiêm và năm trăm cỗ xe kính dâng 
lên Bồ-tát Đàm-vô-kiệt và thưa: 

—Nay con đem con gái trưởng glả cùng với 
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năm trăm thị nữ đến đề phụng sự Đại sư và cả 
năm trăm cỗ xe này nữa xin ngài hãy tùy ý mà sử 
dụng. 

Khi ấy, Thích Đề-hoàn Nhân khen Bỏ-tát Tát- 
đà-ba-luân: 

-Lành thay, lành thay! VỊ Đại Bô-tát nên học 
tật cả các pháp xả như vậy. Vì nhờ có tất cả các 
pháp xả đó mà Bô-tát mới có thể mau chứng Vô 
thượng Chánh đắng giác. Xưa kia, các vị Bô-tát 
vì nghe phương tiện Bát-nhã ba-la-mật cũng như 
ngài ngày nay đã cúng dường Đại sư vậy. Chư 
Phật quá khứ khi xưa hành Bô-tát đạo các Ngài 
cũng trụ trong pháp xả đó như ngài vì nghe Bát- 
nhã ba-la-mật mà cúng dường Pháp sư để nghe 
phương tiện Bát-nhã ba-la-mật. Và cũng nhờ trụ 
trong pháp xả ây tu tập mà các Ngài mới chứng 
được quả Vô thượng Chánh đắng giác. 

Khi ấy, Bô-tát Đàm-vô-kiệt muốn khiến cho 
Bồ-tát Tát-đà-ba-luân được đây đủ căn lành nên 
nhận con gái trưởng g1ả cùng năm trăm thị nữ và 
năm trăm cô xe. Nhận xong, Bồ- tát Đàm-vô-kiệt 
giao lại cho Tát-đà-ba-luân, rồi từ tòa cao đứng 
dậy mà đi vào cung. 

Lúc này mặt trời đã lặn, Bô-tát Tát-đà-ba- 
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luân liên suy nghĩ: “Ta vì pháp đến đây thì chớ 
nên ngôi năm, mà phải theo hai việc: Hoặc là đi, 
hoặc là đứng để đợi Pháp sư đi ra cung điện 
thuyết pháp.” 

Bây giờ, Bô-tát Đàm-vô-kiệt suốt bảy nám 
thường nhập vô lượng Tam-muội của Bồ-tát và 
trụ trong vô lượng phương tiện Bát-nhã ba-la- 
mật, ngải quán sát thấy Bô-tát Tát-đà-ba-luân 
cũng suốt bảy năm mà chỉ đi hoặc đứng, không 
hề ngủ nghỉ, không nhớ nghĩ các dục, chắng nhớ 
nghĩ đến vị ngon, vị ây chỉ nhớ nghĩ: “Khi nào 
Bồ-tát Đàm-vô-kiệt xuất thiên thì ta sẽ trải pháp 
tòa để ngài ngôi thuyết pháp. Ta sẽ quét dọn đất 
sạch sẽ và rải các loại hoa.” 

Trong thời gian Bôồ-tát Đàm-vô-kiệt đang 
thuyết giảng phương tiện Bát-nhã ba-la-mật thì 
con gái trưởng giả và năm trăm thị nữ cũng suốt 
bảy năm họ đều thực hành theo những việc như 
Tát-đà-ba-luân. 

Bây giờ Tát-đà-ba-luân nghe tiếng giữa hư 
không bảo: 

—Này thiện nam! Bảy ngày sau, Bồ-tát Đàm- 
vô-kiệt xuất định và ngài sẽ ngồi trên pháp tòa 
trong thành để thuyết pháp. 
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Vừa nghe tiêng giữa hư không nói như vậy, 
Tát-đà-ba-luân rất vui mừng. Ngài cùng với con 
gái trưởng giả và năm trăm thị nữ trải Đại pháp 
tòa cho Bô-tát Đàm-vô-kiệt. Lúc này, các cô gái 
cởi thượng y của mình chất lên làm pháp tòa và 
nghĩ: “Bồ-tát Đàm-vô-kiệt sẽ ngôi trên pháp tòa 
này mà giảng nói phương tiện Bát-nhã ba-la- 
mật.” 

Bô-tát Tát-đà-ba-luân muốn lẫy nước để vậy 
trên đất chỗ pháp tòa, nhưng tìm nước không 
được. Vì sao? Vì ác ma ấn giâu làm cho nước 
không hiện ra và nghĩ: “Tát-đà-ba-luân tìm nước 
không được thì ông sẽ buôn râu, tâm niệm của 
ông ấy sẽ thay đôi căn lành không tăng trưởng và 
trí tuệ sẽ không chiêu sáng.” Tát-đà-ba-luân tìm 
nước không được liên nghĩ: “Ta phải cắt thân 
mình lấy máu để rưới vấy trên đất. Vì sao vậy? 
Vì bụi đất ở đây sẽ dính vào Đại sư. Tại sao ta 
phải dùng thân này? Vì không bao lâu thân này 
sẽ hư hoại. Nay ta thà vì pháp mà chịu mất thân, 
chứ không để thân này chết một cách vô ích. 
Cũng vì tham mê năm dục mà chính ta phải mất 
vô số thân nên phải qua lại trong sinh tử. Ta chưa 
từng được vì pháp mà chết như vậy.” Tát-đà-ba- 
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luân liên lây dao bén căt khắp thân đề lây máu 
vấy lên đất. 

Con gái trưởng giả và năm trăm thị nữ cũng 
bắt chước Bô-tát Tát-đà-ba-luân, mỗi mỗi người 
đều cắt thân lây máu để vây lên đất. Bồ-tát Tát- 
đà-ba-luân và các cô gái đó cho đến một niệm 
cũng không có tâm nào khác. Do đó, bọn ác ma 
không thể nào phá hoại và làm chướng ngại căn 
lành của họ. 

Khi ây Thích Đề-hoàn Nhân suy nghĩ: “Thật 
chưa từng có ai như vậy. Chỉ vì kính trọng pháp 
một cách kiên trì và muốn phát Đại trang nghiêm 
mà Bồ-tát Tát-đà-ba-luân không tiếc thân mạng. 
VỊ ây đã đem thân tâm hướng đến Vô thượng 
Chánh đắng giác thì sẽ được chứng Vô thượng 
Chánh đăng giác để cứu độ và giải thoát cho vô 
lượng chúng sinh đang bị khô não trong sinh tử.” 

Ngay khi Ấy, Thích Đê-hoàn Nhân liên biến 
máu vấy trên đất thành nước chiên-đàn màu đỏ 
của trời, còn bốn bên pháp tòa khoảng một trăm 
do-tuân thì mùi thơm chiên-đàn của trời tỏa khắp 
nơi, Thích Đê-hoàn Nhân khen ngợi: 

Lành thay, lành thay, này thiện nam! Sức 
tinh tấn của Ngài thật không thể nghĩ bàn. Với 
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tâm kính trọng Pháp và câu Pháp của ngài quả 
là cao tột. 

Này thiện nam! Chư Phật thời quả khứ cũng 
đều như vậy, các Ngài đem tâm chuyên cần tinh 
tân để kính trọng pháp và cầu pháp. Và cũng nhờ 
sự tu tập đó mà chư Phật chứng Vô thượng 
Chánh đăng giác. 

Bây giờ Tát-đà-ba-luân nghĩ: “Ta vì Bô-tát 
Đàm-vô-kiệt mà đã trải pháp tòa quét dọn và rưới 
đất sạch sẽ, bây giờ làm sao trên đất này lại tìm 
được hoa thơm mà trang hoảng để cúng dường 
tại tòa thuyết pháp của Bôồ-tát Đàm-vô-kiệt?” 

Biết tâm niệm của Bồ-tát Tát-đà-ba-luân, 
Thích Đề-hoàn Nhân liên đem ba ngàn hoa trời 
Mạn-đà-la trao cho Tát-đà-ba-luân và nói: 

-Này thiện nam! Ngài hãy lây hoa trời Mạn- 
đà-la này mà trang hoảng đất ây để cúng dường 
Bồ-tát Đàm-vô-kiệt. 

Nhận hoa xong, Bồ-tát Tát-đà-ba-luân liền 
lây một nửa đem rải trên đất, còn một nửa ngài 
cúng dường Bồ-tát Đàm-vô-kiệt. 

Bảy ngày trôi qua, Bồ-tát Đàm-vô-kiệt đã 
xuất định và cùng vô lượng trăm ngàn vạn chúng 
cung kính vây quanh theo ngài đi đến chỗ pháp 
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tòa. Và trên pháp tòa ây, Bô-tát Đàm-vô-kiệt 
ngôi thuyết giảng Bát-nhã ba-la-mật. 

Vừa thây Bồ-tát Đàm-vô-kiệt, tâm của Bồ-tát 
Tát-đà-ba-luân rất vui mừng. Ví như Tỳ-kheo 
đang chứng vào cảnh Thiên thứ ba. Ngay khi ấy 
Tát-đà-ba-luân và năm trăm thị nữ liên lấy hoa 
rải tung lên cúng dường Bồ-tát Đàm-vô-kiệt và 
tất cả họ đều cúi đầu mặt lạy sát dưới chân ngài 
rôi lui đứng qua một bên. 

Nhân vì Tát-đà-ba-luân mà Bô-tát Đàm-vô- 
kiệt nói với đại chúng: 

—Vì các pháp bình đắng nên Bát-nhã ba-la- 
mật cũng bình đăng. 

Vì các pháp xa ha nên Bát-nhã ba-la-mật 
cũng xa lìa. 

Vì các pháp bất động nên Bát-nhã ba-la-mật 
cũng bắt động. 

Vì các pháp vô niệm nên Bát-nhã ba-la-mật 
cũng vô niệm. 

Vì các pháp vô úy nên Bát-nhã ba-la-mật 
cũng vô úy. 

Vì các pháp là một vị nên Bát-nhã ba-la-mật 
cũng một vỊ. 

Vì các pháp vô biên nên Bát-nhã ba-la-mật 
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cũng vô biên. 

Vì các pháp vô sinh nên Bát-nhã ba-la-mật 
cũng vô sinh. 

Vì các pháp vô diệt nên Bát-nhã ba-la-mật 
cũng vô diệt. 

Như hư không vô biên nên Báảt-nhã ba-la-mật 
cũng vô biên. 

Như biển lớn vô biên nên Bát-nhã ba-la-mật 
cũng vô biên. 

Như núi Tu-di trang nghiêm nên Bát-nhã ba- 
la-mật cũng trang nghiêm. 

Như hư không không có phân biệt nên Bát- 
nhã ba-la-mật cũng không có phân biệt. 

Vì sắc vô biên nên Bát-nhã ba-la-mật cũng vô 
biên. 

Vì thọ, tưởng, hành, thức vô biên nên Bát-nhã 
ba-la-mật cũng vô biên. 

Vì địa chủng vô biên nên Bát-nhã ba-la-mật 
cũng vô biên. 

Vì thủy chủng, hỏa chủng, phong chủng và 
không chủng vô biên nên Bát-nhã ba-la-mật cũng 
vô biên. 

Như Kim cang bình đắng nên Bát-nhã ba-la- 
mật cũng bình đăng. 
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Vì các pháp không hư hoại nên Bát-nhã ba- 
la-mật cũng không hư hoại. 

Vì tánh của các pháp chăng thê nắm bắt nên 
tánh của Bát-nhã ba-la-mật cũng chắng thể nắm 
bắt. 

Vì các pháp không bình đăng nên Bát-nhã ba- 
la-mật cũng không bình đăng. 

Vì các pháp không có sự tạo tác nên Bát-nhã 
ba-la-mật cũng không có sự tạo tác. 

Vì các pháp không thể nghĩ bàn nên Bát-nhã 
ba-la-mật cũng không thê nghĩ bàn. 

Khi ây ngay chỗ ngôi, Bô-tát Tát-đà-ba-luân 
liên đắc Tam-muội các pháp bình đắng, Tam- 
muội các pháp xa lìa, Tam-muội các pháp Bất 
động, Tam-muội các pháp vô niệm, Tam-muội 
các pháp không sợ hãi, Tam-muội các pháp một 
vị, Tam-muội các pháp không có biên giới, Tam- 
muội các pháp vô sinh, Tam-muội các pháp vô 
diệt, Tam-muội các pháp hư không vô biên, 
Tam-muội biến cả không bờ bên, Tam-muội núi 
Tu-di trang nghiêm, Tam-muội như hư không 
không có sự phân biệt, Tam-muội sắc vô biên, 
Tam-muội thọ, tưởng, hành, thức vô biên, Tam- 
muội địa chủng vô biên, Tam-muội thủy chủng, 
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hỏa chủng, không chủng vô biên, Tam-muội 
như kim cang bình đăng, Tam-muội các pháp bất 
hoại, Tam-muội tánh các pháp tánh chắng thể 
năm bắt, Tam-muội các pháp không gì sánh 
băng, Tam-muội các pháp không có chỗ tạo tác, 
Tam-muội các pháp không thể nghĩ bàn Bồ-tát 
Tát-đà-ba-luân đã đắc sáu trăm vạn pháp môn 
Tam-muội như vậy. 


M 
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Phẩm 29: DẶN DÒ VÀ GIAO PHÓ 

Bây giờ Phật bảo Tu-bô-đề: 

-Này Tu-bô-đề! Khi Bỏ-tát Tát-đà-ba-luân 
đắc sáu trăm vạn pháp môn Tam-muội rôi, liên 
thây chư Phật hăng hà sa thể giới khắp mười 
phương, cùng cả chúng đại Tỳ-kheo cung kính 
vây quanh và tất cả đều dùng văn tự, chương cú, 
tướng mạo để nói Bát-nhã ba-la-mật. Cũng như 
hiện nay ta đang ở trong tam thiên đại thiên thế 
giới này cùng cả các đại chúng cung kính vây 
quanh đều dùng văn tự, chương cú, tướng mạo để 
nói Bát-nhã ba-la-mật đó vậy. Từ đó về sau, Bồ- 
tát Tát-đà-ba-luân được trí tuệ đa văn không thể 
nghĩ bàn, như nước trong biến lớn, đời đời sinh 
ra chỗ nào cũng không bao giờ xa lìa chư Phật. 
Trong đời hiện tại, vị ây thường sinh ra chỗ chư 
Phật và đoạn trừ tất cả các nạn. 

-Này Tu-bồ-đề! Ông phải biết nhờ nhân 
duyên của Bát-nhã ba-la-mật này mà vị ây mới 
đây đủ đạo Bô-tát. Thế nên, các Bồ-tát nào muốn 
được tất cả trí tuệ thì phải tin hiểu và thọ trì Bát- 
nhã ba-la-mật rỗi đọc tụng, nhớ nghĩ chân chánh 
và thực hành đúng như pháp cùng đem giảng nói 
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rộng rãi cho mọi người. Cũng nên hiểu rõ việc 
biên chép quyên kinh, rồi đem các thứ hoa 
hương, anh lạc, hương bột, hương xoa, tràng 
phan và trồi các thứ kỹ nhạc để cung kính cúng 
dường, tôn trọng và ngợi khen. Đó là lời dạy của 
ta. 

Khi ấy Phật bảo A-nan: 

—Y ông thê nào? Phật là Đại Sư của ông phải 
không? 

A-nan thưa: 

-Bạch Thế Tôn! Phật là Đại Sư của con; Như 
Lai là Đại Sư của con. 

Phật bảo A-nan: 

—Ta là Đại Sư của ông, ông là đệ tử của ta. 
Nếu ngay trong đời hiện tại này, ông đem ba 
nghiệp thân, khâu, ý để cúng dường, cung kính 
và tôn trọng ta thì sau khi ta diệt độ, ông cũng 
phải lây đó mà cúng dường, cung kính và tôn 
trọng Bát-nhã ba-la-mật như vậy! 

Phật nói như thế lần thứ hai, lần thứ ba rồi 
bảo: 

“Này A-nan! Nay ta đem Bát-nhã ba-la-mật 
này phó chúc cho ông, ông hãy cần thận giữ gìn, 
chớ để quên mất. Đừng làm người đoạn mất hạt 
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giông sau cùng. 

Này A-nan! Cứ theo thời gian nào Bát-nhã 
ba-la-mật còn ở đời thì ông phải biết lúc đó sẽ có 
Phật ở đời thuyết pháp. 

Này A-nan! Nêu có người nào biên chép Bát- 
nhã ba-la-mật, rồi thọ trì, đọc tụng, nhớ nghĩ 
chân chánh, thực hành đúng như pháp và thuyết 
giảng rộng rãi cho mọi người thì người ây đã 
đem hoa hương, cho đến trôi các kỹ nhạc để cung 
kính, cúng dường, tôn trọng và ngợi khen Bát- 
nhã ba-la-mật. Phải biết người này thường được 
gặp Phật, thường được nghe pháp và thường gân 
gũi Phật. 

Đức Phật nói Bát-nhã ba-la-mật xong, các 
Đại Bồ-tát như đức Di-lặc..., các chúng Thanh 
văn như Xá-lợi-phất, Tu-bô-đề, Mục-kiên-liên, 
Ma-ha Ca-diếp.... trong thế gian tất cả Trời, 
Người, A-tu-la..., nghe Đức Phật thuyết pháp rồi 
liền hoan hỷ và tin thọ. 


L] 


Số 228 


KINH PHẬT MẪU XUẤT SINH 
TAM PHÁP TẠNG BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
Hán dịch: Đời Triệu Tổng, Tam tạng Pháp 
sư Thi Hộ. 


QUYÊN 1 


Phẩm 1: BIÉT RÕ CÁC HÀNH TƯỚNG 
(Phân 1) 


Tôi nghe như vây: 

“Một thời Phật ở tại đỉnh núi Thứu, thuộc 
thành Vương xá, cùng với chúng đại Bí-sô một 
ngàn hai trăm năm mươi vị, đều là những bậc A- 
la-hán, các lậu hoặc đã được đoạn trừ sạch, tâm 
khéo giải thoát, tuệ khéo giải thoát, như các đại 
Long vương. Những việc cần làm đã làm xong, 
trút bỏ gánh nặng, đạt lợi ích lớn, diệt trừ các kết 
sử, được chánh trí vô ngại, tâm trụ tịch tĩnh hoàn 
toàn tự tại, chỉ có một vị còn ở hàng phàm phu, 
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là Tôn giả A-nan. 

Bây giờ, Đức Thế Tôn bảo Tôn giả Tu-bô-đê: 

-Ông hãy hoan hỷ vì các vị Đại Bồ-tát tùy 
theo căn cơ ban bố giáo pháp Bát-nhã ba-la-mật- 
đa. 

Khi ấy, Tôn giả Xá-lợi-phât suy nghĩ: “Hiện 
nay Tôn giả Tu-bô-đề dùng trí tuệ biện tài của 
mình giảng thuyết Bát-nhã ba-la-mật-đa cho các 
Đại Bồ-tát hay là nương vào thân lực và sự gia trì 
của Phật để thuyết pháp?” 

Lúc này, Tôn giả Tu-bô-đề nhờ vào thân lực 
của Phật, biết được tâm niệm của Tôn giả Xá-lợi- 
phất, nên thưa với Tôn giả: 

-Tôn giả nên biết, hàng đệ tử Thanh văn của 
Đức Thế Tôn tu tập theo giáo pháp, hoặc tự mình 
giảng nói hoặc vì người nói, tật cả đều nhờ vào 
thân lực của Phật. Vì sao? Vì Phật thuyết pháp, 
khiến cho những ai tu tập theo giáo pháp ây đều 
được chứng đắc tự tánh của các pháp. Khi chứng 
được rồi thì việc giảng thuyết đều cùng với các 
pháp không có chỗ trái nghịch. Do vậy, này Xá- 
lợi-phất! Pháp Phật đã giảng nói đêu thuận theo 
tánh của các pháp. Các hàng thiện nam nên biết 
như thế. 
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Tôn giả Tu-bô-đê bạch Phật: 

-Bạch Thê Tôn! Phật dạy khiến con tùy theo 
căn cơ của hàng Đại Bồ-tát mà giảng giải về Bát- 
nhã ba-la-mật-đa. 

Bạch Thế Tôn! Do những nghĩa nào mà gọi là 
Bồ-tát? Pháp nào là pháp của Bồ-tát? 

Bạch Thế Tôn! Con chăng thấy pháp nảo tên 
là Bồ-tát, cũng không thấy pháp nào tên là Bát- 
nhã ba-la-mật-đa. Do những nghĩa này nên Bỏ- 
tát và pháp Bô-tát đều không thê có, không thể 
thây, không thể nắm bắt. Bát-nhã ba-la-mật-đa 
cũng không thể có, không thê thấy, không thể 
năm bắt. Vậy nay con vì hàng Bồ-tát nào và 
giảng nói pháp Bát-nhã ba-la-mật-đa nào? 

Bạch Thế Tôn! Đại Bô-tát nghe như vậy rồi 
nói: Tâm không dao động, không lo, không sợ, 
cũng không thoái lui. Đây gọi là sự giáo hóa cho 
Đại Bồ-tát về Bát-nhã ba-la-mật-đa, là sự hiểu 
biết về Bát-nhã ba-la-mật-đa, là sự an trụ nơi 
Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Bạch Thế Tôn! Lúc Đại Bồ-tát thực hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, lúc quán tưởng về Bát-nhã 
ba-la-mật-đa nên học như vậy. Tuy học như vậy, 
nhưng Bô-tát ây không sinh tâm ta đã học như 
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thê. Vì sao? Vì tâm kia chăng phải là tâm, do 
tánh của tâm luôn thanh tịnh. 

Khi ấy, Tôn giả Xá-lợi-phât thưa với Tôn giả 
Tu-bô-đê: 

-Thưa Tôn giả! Tại sao tâm kia chắng phải là 
tầm? 

Tu-bô-đề đáp: 

-Này Tôn giả Xá-lợi-phất! Ý của Tôn giả thế 
nào? Nói tâm chắng phải là tâm, đối với có, đôi 
với không, có thê nắm bắt được không? 

Xá-lợi-phât đáp: 

Không được. 

Tôn giả Tu-bô-đê bảo Tôn giả Xá-lợi-phất: 

Nói tâm chăng phải là tâm, đôi với có, không 
đêu không thể nắm bắt được, thế thì nay vì sao 
thây lại nói có tâm, chăng phải là tâm! 

Xá-lợi-phất hỏi: 

-Sao gọi là chăng phải tâm? 

Tu-bô-đê nói: 

-Tất cả đều không bị hoại diệt, xa lìa tất cả 
phân biệt, đó gọi là chắng phải tâm. 

Tôn giả Xá-lợi-phất liên tán thán Tôn giả Tu- 
bô-đề: 

-Lành thay, lành thay, Tu-bô-đề! Đúng như 
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lời Phật dạy, thây đã an trú nơi hạnh Tam-muội 
vô tránh, là bậc Tối thắng thứ nhất. Nêu Đại Bồ- 
tát tu học như thế thì đôi với quả vị Chánh đăng 
Chánh giác không có thoái chuyên. Nên biết đây 
là Đại Bô-tát không rời Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Nêu có người muốn tu học pháp Thanh văn 
thì nên lãng nghe, thọ trì, đọc tụng, ghi nhớ, suy 
nghĩ về pháp Bát-nhã ba-la-mật-đa và nương vào 
pháp đó để tu tập. Đó là tu học tương ưng với 
Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại có người muốn câu học pháp Duyên giác 
thì nên lãng nghe, thọ trì, đọc tụng, ghi nhớ, suy 
nghĩ về pháp Bát-nhã ba-la-mật-đa và nương vào 
pháp đó để tu tập. Đó là tu học tương ưng với 
Bát-nhã ba-la-mật-đa. Nêu người muỗn tu học 
pháp Bồ-tát thì nên lãng nghe, thọ trì, đọc tụng, 
ghi nhớ, suy nghĩ về pháp Bát-nhã ba-la-mật-đa 
và nương vào pháp đó để tu tập. Do thực hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa này với phương tiện thiện 
xảo nên tụ hợp đây đủ với các pháp của Bô-tát. 
Vì sao? Vì Bát-nhã ba-la-mật-đa này đã nói rộng 
về tất cả Pháp tạng của Bô-tát. Nêu Đại Bồ-tát tu 
học như thế thì sẽ tương ưng với các pháp của 
Bồ-tát. 
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Nêu người muốn tu học pháp Vô thượng 
Chánh đắng Chánh giác thì nên lắng nghe, thọ 
trì, đọc tụng, ghi nhớ, suy nghĩ về pháp Bát-nhã 
ba-la-mật-đa và nương vào pháp đó để tu tập. Do 
thực hành Bát-nhã ba-la-mật-đa này nên khéo tụ 
hợp đây đủ tất cả các pháp của Phật. Vì sao? Vì 
Bát-nhã ba-la-mật-đa này đã nói rộng về tất cả 
pháp của Bậc Vô Thượng Chánh Đắng Chánh 
Giác. Nếu Đại Bô-tát tu học như thế thì sẽ tương 
ưng với pháp Vô thượng. 

Bây giờ, Tôn giả Tu-bô-đề bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn! Chỗ nói về Đại Bồ-tát, con 
không thể thấy, cũng không thể năm bắt được, 
vậy Bô-tát chỉ là danh tự mà thôi. 

Bạch Thế Tôn! Danh tự này thì cũng không 
thể thây, không thê năm bắt được; Bát-nhã ba-la- 
mật-đa cũng chỉ có danh tự vì không thê thấy, 
không thể nắm bắt được. Vậy thì nên vì những 
Bồ-tát nào, giảng nói về những pháp Bát-nhã ba- 
la-mật-đa nào? Do ý nghĩa ây nên con sinh nghi 
ngờ. 

Bạch Thế Tôn! Con ở trong danh tự cầu Đại 
Bồ-tát hoàn toàn là không thể đạt được. Mà danh 
tự kia là không trụ xứ, cũng chắng phải là không 
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trụ xứ; không quyết định cũng chăng phải là 
không quyết định. 

Vì sao? Vì danh tự kia không có tánh, do đó 
không trụ xứ, cũng chăng phải là không trụ xứ, 
không quyết định cũng chăng là không quyết 
định. Nếu Đại Bồ-tát nghe Bát-nhã ba-la-mật-đa 
sâu xa này mà tâm không động, không lo, không 
sợ, cũng không thoái chuyên, thì nên biết đây là 
Bồ-tát không rời Bát-nhã ba-la-mật-đa, an trụ nơi 
quả vị của Bồ-tát không hề thoái chuyền, khéo 
tương ưng trụ vào vô trụ. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn! Lúc Đại Bô-tát thực 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, lúc quán tưởng về 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, không trụ nơi sắc, cũng 
không trụ nơi thọ, tưởng, hành, thức. Vì sao? Vì 
trụ nơi sắc tức hành theo nẻo hành của sắc mà 
không hành theo Bát-nhã ba-la-mật-đa; nếu trụ 
nơi thọ, tưởng, hành, thức, thì hành theo thọ, 
tưởng, hành, thức, mà không hành theo Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. Vì sao? Vì trụ nơi các pháp thì 
không thể thọ nhận Bát-nhã ba-la-mật-đa, không 
tương ưng với Bát-nhã ba-la-mật-đa, không thể 
làm viên mãn Bát-nhã ba-la-mật-đa, không thê 
thành tựu Nhất thiết trí. Vì sao? Vì Bát-nhã ba- 
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la-mật-đa không thâu nhận nơi sắc; không thâu 
nhận nơi thọ, tưởng, hành, thức. Nếu không thâu 
nhận săc tức chăng phải là sắc; không thâu nhận 
thọ, tưởng, hành, thức, tức chắng phải là thọ, 
tưởng, hành, thức. Do vậy, nên Bát-nhã ba-la- 
mật-đa cũng không có đối tượng được thọ nhận. 
Đại Bồ-tát nên ở trong pháp không thâu nhận 
như thế mà tu tập. Đây tức là chánh định tất cả 
pháp không thâu nhận của Đại Bỏ-tát bất định 
này, rộng lớn viên mãn vô lượng nên không bị 
các pháp Thanh văn, Duyên giác làm cho hư 
hoại. 

Bạch Thế Tôn! Nhất thiết trí kia không có 
tướng nên không chấp giữ. Nếu có tướng để có 
thể chấp giữ, thì Thất-lý-ni-ca, Ba-lý-một-la-nhạ- 
ca, những người ây đối với Nhất thiết trí chắng 
nên sinh tâm tin tưởng. Vì sao? Vì những người 
ây đối với Nhất thiết trí mà sinh tin hiêu, dùng trí 
tuệ có giới hạn hội nhập pháp như vậy, nên 
không thọ nhận đôi với sắc; không thọ nhận đôi 
với thọ, tưởng, hành, thức. Không dùng pháp hỷ 
lạc làm đôi tượng quan sát của trí tuệ, không 
dùng nội sắc làm đối tượng quan sát của trí tuệ, 
không dùng ngoại sắc làm đối tượng quan sát của 
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trí tuệ, không dùng nội ngoại sắc làm đôi tượng 
quan sát của trí tuệ, cũng không lìa nội ngoại sắc 
làm đối tượng quan sát của trí tuệ. Như vậy, 
không dùng nội thọ, tưởng, hành, thức làm đôi 
tượng quan sát của trí tuệ; không dùng ngoại thọ, 
tưởng, hành, thức làm đối tượng quan sát của trí 
tuệ; không dùng nội ngoại thọ, tưởng, hành, thức 
làm đôi tượng quan sát của trí tuệ; cũng không 
la nội ngoại thọ, tưởng, hành, thức làm đôi 
tượng quan sát của trí tuệ. Mà các vị Thât-lý-ni- 
ca kia đối với pháp như thê và trí Nhất thiết trí đã 
phát sinh sự tin hiểu sâu xa tánh của các pháp, 
nên đạt được giải thoát. Lại ở nơi tất cả pháp 
không chấp giữ, cũng không chắng phải là chập 
giữ, cho đến Niết-bàn cũng không chấp giữ 
không chăng phải là chấp giữ. 

Bạch Thế Tôn! Hành giả tu tập pháp Bồ-tát 
tuy đối với sắc, thọ, tưởng, hành, thức không có 
chấp giữ, nhưng vị ây chưa đạt được trọn vẹn 
mười Lực, bốn Vô sở úy, mười tám pháp Bất 
cộng của Như Lai, nên cũng không giữa chừng 
mà chứng đắc Niết-bàn. Vì vậy, bạch Thế Tôn, 
Đại Bồ-tát phải biết rõ về Bát-nhã ba-la-mật-đa 
như vậy. 
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Lại nữa, bạch Thế Tôn! Khi Đại Bô-tát thực 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, khi quán tưởng Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, đêu làm đúng như thể. Pháp 
nào là pháp Bát-nhã ba-la-mật-đa, những tướng 
nào là Bát-nhã ba-la-mật-đa? Các pháp không có 
chỗ sinh cũng không có chỗ được, vậy băng cách 
nào để có Bát-nhã ba-la-mật-đa? Lúc Bô-tát quán 
xét như vậy thì tâm không động, không lo, không 
sợ, không thoái thất. Nên biết đó là vị Đại Bô-tát 
không xa hìa Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Bây giờ, Tôn giả Xá-lợi-phất thưa Tôn giả 
Tu-bô-đê: 

-Nếu các sắc pháp xa lìa tự tánh sắc; thọ, 
tưởng, hành, thức xa lia tự tánh thọ, tưởng, hành, 
thức; Bát-nhã ba-la-mật-đa lia tự tánh Bát-nhã 
ba-la-mật-đa; Nhất thiết trí lại lìa tự tánh Bát-nhã 
ba-la-mật-đa; Bát-nhã ba-la-mật-đa lại lia tự tánh 
Nhất thiết trí, Nhất thiết trí lìa tự tánh Nhất thiết 
trí thì vì sao nói Đại Bô-tát không rời Bát-nhã ba- 
la-mật-đa? 

Tôn giả Tu-bô-đê nói: 

Này Xá-lợi- phât! Đúng như vậy, đúng như 
vậy! Tất cả các sắc pháp lìa tự tánh các sắc; thọ, 
tưởng, hành, thức lia tự tánh thọ, tưởng, hành, 
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thức, cho đên Nhất thiết trí lìa tự tánh Nhất thiết 
trí, tướng Bát-nhã ba-la-mật-đa lia tự tánh tướng 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, các tướng lìa tự tánh các 
tướng, vô tánh cũng lÌa tự tánh. 

Bây giờ, lôn giả Xá-lợi- phất lại nói với Tôn 
giả Tu-bô-đê: 

-Thưa Tôn giả! Đại Bồ-tát học những pháp 
đó thì có thể thành tựu Nhất thiết trí không? 

Tôn giả Tu-bô-đề đáp: 

Đúng như vậy, đúng như vậy. Này Tôn giả 
Xá-lợi-phất, Đại Bô-tát học như thế thì thành tựu 
Nhất thiết trí. Vì sao? Vì các pháp không sinh 
cũng chăng không sinh, Đại Bồ-tát hiểu rõ và 
thực hành đúng như thế, sẽ thuận theo và gần gũi 
Nhất thiết trí, thân tâm và các tướng thanh tịnh, ở 
nơi nào cũng làm trang nghiêm thanh tịnh cõi 
Phật, độ khắp các hữu tình được đây đủ Phật 
pháp. Đó là Bô-tát tu tập Bát-nhã ba-la-mật-đa 
gân gũi Nhất thiết trí. 

Tôn giả Tu-bô-đê lại nói: 

-Nếu có vị Đại Bồ-tát thực hành theo sắc 
pháp này là hành tướng, hành tướng sắc này là 
hành tướng, hành sắc sinh này là hành tướng, 
hành sắc diệt này là hành tướng, hành sắc hoại 
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này là hành tướng, hành sắc không này cũng là 
hành tướng. Ta thực hành các hạnh cũng là hành 
tướng. Ta hành hạnh Bồ-tát cũng là hành tướng. 
Đôi với các pháp ta có chỗ đắc cũng là hành 
tướng, như vậy thực hành thọ, tưởng, hành, thức 
này cũng là hành tướng; hành tướng thọ, tưởng, 
hành, thức cũng là hành tướng; sinh thọ, tưởng, 
hành, thức là hành tướng; mà diệt thọ, tưởng, 
hành, thức cũng là hành tướng: hoại thọ, tưởng, 
hành, thức cũng là hành tướng; không thọ, tưởng, 
hành, thức cũng là hành tướng. Ta làm theo các 
hạnh ây cũng là hành tướng, ta thực hành hạnh 
Bồ-tát cũng là hành tướng, đối với pháp Bô-tát ta 
có sở đặc cũng là hành tướng. Suy nghĩ, thực 
hành như vậy cho đến tên hạnh Bát-nhã ba-la- 
mật-đa cũng là hành tướng. 

Nếu thực hành như thể thì nên biết vị Bồ-tát 
này chưa đạt được đây đủ các phương tiện thiện 
xảo. 

Khi ây, Tôn giả Xá-lợi-phất thưa Tôn giả Tu- 
bô-đề: 

-Nên hành như thế nào mới øọI là Đại Bồ-tát 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa? 

Tu-bô-đề đáp: 
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-Thưa Xá-lợi-phât! Đại Bô-tát không thực 
hành đôi với sắc, không thực hành đôi với tướng 
sắc, không thực hành sắc sinh, không thực hành 
sắc diệt, không thực hành sắc hoại, không thực 
hành sắc không, không thực hành ngã hành, 
không phát khởi ngã hành. Bô-tát nên thực hành 
như thế. Không hành thọ, tưởng, hành, thức; 
không hành các tướng thọ, tưởng, hành, thức; 
không phát sinh thọ, tưởng, hành, thức; không 
diệt các thọ, tưởng, hành, thức; không hoại các 
thọ, tưởng, hành, thức; không hành không các 
thọ, tưởng, hành, thức; không thực hành ngã 
hạnh, cũng không phát khởi ngã hành. Bồ-tát 
thực hành mà không hê khởi niệm, nếu hành như 
thê mới gọi là thực hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 
Nếu vị Bô-tát theo đó mà thực hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa thì xưng danh là Đại Bô-tát. 

VỊ Bô-tát kia thực hành như thê nhưng không 
có niệm là ta đã thực hành, cũng không có niệm 
ta không thực hành, không niệm ta cũng có hành 
cũng không hành; không niệm ta chắng hành, 
chăng không hành; lại cũng không niệm có chỗ 
hành, không niệm không có chỗ hành, không 
niệm cũng có chỗ hành, cũng không có chỗ hành; 
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không niệm chăng có chỗ hành, chăng không 
có chỗ hành. Vì sao? Vì các pháp không có niệm, 
không chấp thủ, chăng không chấp thủ. Đây gọi 
là chánh định tất cả pháp không thâu nhận của 
Đại Bồ-tát, nó rộng lớn viên mãn, vô lượng, nên 
không bị các pháp Thanh văn, Duyên giác làm 
hoại. Đại định này biến khắp và nhập vảo tất cả 
định. Nếu Đại Bô-tát thực hành như vậy nó sẽ 
mau chóng thành tựu Đắng chánh giác. 

Khi ấy, Tôn giả Tu-bô-đề nương oai thần Đức 
Phật nói: 

-Đại Bôồ-tát tuy hành vô số đại định nhưng 
không có hành tướng, tuy thấy vô số đại định 
nhưng không có chỗ thấy. Bồ-tát ấy cũng không 
khởi niệm đại định này ta đã nhập, đại định này 
ta đang nhập, đại định này ta sẽ nhập. Như vậy ở 
thời nào, chỗ nảo, loài chúng sinh nào Đại Bồ-tát 
cũng đều lìa tật cả tướng mà không có chỗ sinh, 
thì nên biết người thực hành như vậy là Bồ-tát đã 
được Phật thọ ký quả vị Đắng chánh giác. 

Khi ây, Tôn giả Xá-lợi-phất thưa Tôn giả Tu- 
bô-đề: 

-Đại Bồ-tát đối với đại định mà không có 
hành tướng, nên được Như Lai, Ứng Cúng Chánh 
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Đắng Chánh Giác thọ ký quả vị Chánh đăng giác. 
Vậy đại định này có chỗ quán tưởng không? 

Tu-bô-đề đáp: 

Không thể được. Vì sao? Vì tánh đại định 
kia không có chỗ có, lìa tất cả sự phân biệt và 
hiểu biẾt. 

Khi ấy, Đức Thê Tôn tán thán: 

-Lành thay, lành thay, này Tu-bồ-đề! Đúng 
như vậy, chư Phật, Thê Tôn dùng oal thần biện 
tài và lực gia trì để thuyết giảng như vậy, cho các 
Đại Bồ-tát theo đó thực hành, tu tập. Vì sao? Vì 
Đại Bồ-tát tu học đúng như vậy, chính là tu học 
Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Tôn giả Xá-lợi-phất liên bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Đại Bồ-tát tu học như 
vậy là tu học Bát-nhã ba-la-mật-đa phải không? 

Phật dạy Xá-lợi-phất: 

Đúng như thế, Đại Bô-tát tu học như vậy là 
tu học Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Xá-lợi-phất bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Đại Bồ-tát đó tu học 
như vậy thì nên học pháp nào? 

Phật dạy: 

-Này Xá-lợi-phất! Đại Bô-tát biết rõ các pháp 
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đêu không có chỗ có, cũng không có chỗ học, 
đó là tu học. Vì sao? Vì tật cả pháp đó đêu không 
chỗ có, còn những người phàm phu ngu sĩ chấp 
trước phân biệt vào pháp không. 

Xá-lợi-phất bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Nếu các pháp không có, 
nay tại sao có các pháp? 

Phật dạy: 

-Này Xá-lợi-phất! Các pháp không có, nay 
lại có như vậy, thì những người phảm phu ngu sĩ 
không hiểu được pháp không nên gọi là vô minh, 
đó là chấp trước vô minh, lây chấp trước vô minh 
nên sinh tâm phân biệt, do phân biệt nên rơi vào 
nhị biên, xoay vân trong các pháp với lớp lớp 
phân biệt, phát sinh chấp trước. Những phân biệt 
đó nương vào nhị biên mà sinh chấp trước. Do 
đó, phân biệt các pháp quá khứ, hiện tại, vị lai. 
Do phân biệt nên chấp trước vào danh và săc. 

Xá-lợi-phât! Phàm phu kia không rõ các pháp 
đêu không có tánh sở hữu nên khởi tâm phân 
biệt, do vậy, đối với đạo chân thật thì không thể 
biết rõ cũng không thê thấy rõ. Do vậy, không lìa 
khỏi Tam giới, không an trú, không sinh tín tâm 
đối với pháp thật tê nên đọa vào hàng phàm phu 
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Khi ấy, Tôn giả Xá-lợi-phất lại bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn! Đại Bồ-tát học như vậy là 
học Nhất thiết trí phải không? 

Phật dạy: 

Này Xá-lợi-phât! Đại Bồ-tát học như vậy 
chăng phải là học Nhất thiết trí. Đại Bôồ-tát học 
như vậy cũng là học Nhất thiết trí. Người học 
như vậy cũng là học tất cả pháp, được thân cận 
Nhất thiết trí, thành tựu Nhất thiết trí. 

Khi ấy, Tôn giả Tu-bô-đê bạch Phật: 

-Như có người huyền hỏi bằng cách nào để tu 
học Nhất thiết trí? Làm sao thân cận Nhất thiết 
trí? Làm sao thành tựu Nhất thiết trí? Nếu người 
kia hỏi như vậy thì con nên trả lời như thế nào? 

Đức Phật dạy: 

—TTa nay hỏi, ông tủy ý trả lời. 

Tu-bô-đê thưa: 

-Lành thay, Đức Thế Tôn, con rất muốn 
nghe! 

Phật nói: 

-Này Tu-bô-đề! Ý ông nghĩ thê nào, huyễn 
có khác sắc, sắc có khác huyễn không? Huyễn có 
khác thọ, tưởng, hành, thức và thọ, tưởng, hành, 
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thức có khác huyễn không? 

Tu-bô-đê thưa: 

-Bạch Thế Tôn! Không có khác, khác với 
huyền chắng phải là sắc, khác với săc chăng phải 
là huyễn, huyền ấy tức là sắc, sắc ấy chính là 
huyễn. Thọ, tưởng, hành, thức cũng đều như vậy. 

Phật nói: 

-Tu-bô-đề! Ý ông thế nào? Năm thủ uân có 
phải là Bồ-tát không? 

Tu-bô-đê thưa: 

-Bạch Thế Tôn, đúng như thế! Bạch Thiện 
Thệ, đúng như thê! 

Phật bảo Tu-bô-đề: 

-Ông nên biết năm uẫn là người huyễn. Vì 
sao? Sắc là huyễn; thọ, tưởng, hành, thức cũng là 
huyễn. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức kia chính là 
sáu căn, năm uẫn, vậy nên Đại Bỏ-tát cũng là 
huyền. Muốn tu học Bát-nhã ba-la-mật-đa nên 
học pháp huyễn thì được thành tựu Đăng chánh 
giác. 

Tu-bô-đề bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn! Nếu có hàng Đại thừa Bô-tát 
ở ngôi sở trụ mà nghe những lời dạy như vậy thì 
tâm không còn lo sợ phải không? 
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Phật dạy Tu-bô-đê: 

Mới phát tâm học Đại thừa Bồ-tát nếu gân 
gũi bạn ác, thì nghe pháp này sinh tâm kinh sợ, 
nhưng gân gũi với bạn lành, nghe pháp này tâm 
không kinh sợ. 

Tu-bô-đề bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Vì sao gọi bạn ác của 
Đại Bô-tát? 

Phật dạy: 

-Nếu ai dạy bảo, làm cho người xa lìa Bát- 
nhã ba-la-mật-đa đó là bạn ác của Bồ-tát. Vì sao 
gọi là bạn lành của Bô-tát? Người đối với pháp 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, tự mình giảng thuyết, giáo 
hóa người khác, lại vì người khác nói rộng về 
nghiệp của ma và lỗi của ma, khiến cho mọi 
n"ĐØƯỜi hiểu rõ và lìa xa chúng, lại khuyên mọi 
người không nên xa lìa chư Phật. Tu-bô-đề! Nên 
biết người này mặc áo giáp Đại thừa, an trụ vào 
Đại thừa và làm trang nghiêm Đại thừa. Đó là 
bạn lành của Đại Bô-tát. 

Tu-bô-đề bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Như lời Phật đã nói: 
Đại Bồ-tát mặc áo giáp Đại thừa, an trụ và làm 
trang nghiêm Đại thừa. Bạch Thế Tôn! Nên nói 
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nghĩa nào là nghĩa Bô-tát? 

Phật dạy: 

-Này Tu-bô-để! Nên biết chắng phải cú nghĩa 
nào là nghĩa của Bỏ-tát. Vì sao? Vì Đại Bồ-tát 
đối với tất cả pháp không có chướng ngại, hiểu 
đúng như thật của các pháp, cho đến Đắng chánh 
giác cũng không chướng ngại đêu hiểu đúng như 
thật. Đây gọi là nghĩa Bô-tát. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn! Vì sao được gọi là 
Đại? 

Phật dạy: 

—Vì vị ấy ở trong hữu tình là bậc Tối thượng 
do nghĩa này nên gọi là Đại. 

Bây giờ, Tôn giá Xá-lợi- phất bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Con cũng vui mừng 
muốn giảng nói về nghĩa Đại Bô-tát. 

Phật dạy: 

-Nay đã đến lúc, tùy sự hoan hỷ mà thuyết 
giảng. 

Xá-lợi-phất nói: 

-Có ngã kiến, chúng sinh kiến, thọ mạng 
kiến, nhân kiến, hữu tình kiến, đoạn kiến, thường 
kiến, thân kiến, ái kiến, xa lìa các kiến ấy tôi 
thuyết pháp cho chúng sinh, đó là Đại Bô-tát. 
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Khi ấy, Tôn giả Tu-bô-đê bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Con cũng muốn giảng 
nói về nghĩa Đại Bô-tát. 

Phật dạy: 

-Nay đã đúng lúc, ông tùy ý thuyết giảng. 

Tu-bô-đê nói: 

-Tâm Bỏ-đề, tâm Nhất thiết trí, tâm vô lậu, 
tâm vô đăng, tâm vô đăng đăng đều là tâm vô 
ngại, không chấp trước nên không bị quả vị 
Thanh văn, Duyên giác làm hư hoại, do nghĩa 
này nên gọi là Đại Bồ-tát, do đây nên dự vào 
hàng Đại Bô-tát. 

Khi ây, Tôn giả Xá-lợi-phất thưa Tôn giả Tu- 
bô-đề: 

—VÌì sao tâm kia không chướng ngại, không 
chấp trước? 

Tu-bô-đề đáp: 

Do vô tâm nên tâm kia không chướng ngại, 
không chấp trước. 

Xá-lợi-phất hỏi: 

—Tâm có nghĩa thê nào? 

Tu-bô-đê hỏi lại: 

-Thưa Tôn giả! Đối với có, với không, tâm 
có sinh không? Có chỗ được không? 


§76 BÁT-NHÃ - BỘ 15 


Xá-lợi-phât đáp: 

-Không thể được. 

Khi ấy, Tu-bô-đề nói với Xá-lợi-phất: 

“Nói tâm đối với có, với không đều không 
thể được, vì sao lại nói tâm có chỗ để nói. 

Tôn giả Xá-lợi-phất tán thán Tôn giả Tu-bô- 
đề: 

—Lành thay, lành thay, đúng như lời Phật dạy! 
Tôn giả hành Tam-muội vô tranh là bậc Tôi 
thăng đệ nhất. 

Khi ấy, Tôn giả Mãn Từ Tử nói: 

-Bạch Thế Tôn! Con cũng muốn nói nghĩa 
Đại Bồ-tát. 

Phật dạy: 

-Nay đã đúng lúc, ông tùy ý giảng thuyết. 

Mãn Từ Tử nói: 

-Đại Bồ-tát mặc áo giáp Đại thừa, an trụ vào 
Đại thừa, dùng pháp Đại thừa để trang nghiêm 
thân, do ý nghĩa này nên gọi là Đại Bô-tát. 

Bây giờ, Tu-bô-đề bạch Phật: 

-Bạch Thê Tôn! Nói Đại Bô-tát mặc áo giáp 
Đại thừa, áo giáp Đại thừa có nghĩa như thế nào? 

Phật dạy: 

-Đại Bồ-tát khởi lên niệm như vây: “Ta nên 


SỐ 228 -KINH PHẬT MẪU XUẤT SINH TAM PHÁP TẠNG..., quyền 1 §77 


độ vô lượng, vô SỐ chúng sinh, làm cho tât cả vào 
Niết-bàn, tuy đã độ chúng sinh rồi nhưng đối với 
chúng sinh không có tưởng đã độ, không có một 
chúng sinh được vào Niết-bàn. Vì sao? Vì tất cả 
pháp tánh vôn như vậy, nên xa lìa tất cả sự tạo 
tác.” 

Này Tu-bô-đê! Ví như nhà ảo thuật ở nơi ngã 
tư đường, tự dùng pháp huyễn thuật hóa ra nhiều 
người, sau đó làm họ biến mất đi. Tu-bô-đề! Ý 
ông nghĩ sao? Những người huyễn đó có chỗ đến 
không? Việc đó có thật không, có đi mất, có hoại 
diệt không? 

-Bạch Thế Tôn, không có! 

Phật dạy: 

-Này Tu-bô-đề! Đại Bô-tát cũng như vậy, tuy 
độ hăng hà sa số chúng sinh vào Niết-bàn, nhưng 
thật không có chúng sinh được độ. Đại Bồ-tát 
nghe nói như vậy, không có tâm kinh sợ nên biết 
đây là Bô-tát mặc áo giáp Đại thừa, tự trang 
nghiêm thân. 

Bây giờ, Tôn giả Tu-bô-đề bạch Phật: 

-Bạch Đức Thê Tôn! Như con hiểu lời Thế 
Tôn đã dạy, các Đại Bồ-tát cũng hiểu rốt ráo như 
vậy, do chính là tự khoác áo giáp Đại thừa, dũng 
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mãnh, kiên cô, khéo trang nghiêm thân. 

Phật dạy: 

-Tu-bô-đề! Đúng như vậy! Vì sao? Vì Nhất 
thiết trí chính là pháp vô vi, vô tác, do làm lợi ích 
chúng sinh nên bày các phương tiện mà chúng 
sinh kia cũng là vô vi, vô tác. 

Tu-bô-đê thưa: 

-Đúng như lời Phật dạy. Vì sao? Vì sắc 
không có buộc cũng không có mở; thọ, tưởng, 
hành, thức không có buộc cũng không có mở. 
Bạch Đức Thế Tôn! Sắc chân như không buộc 
cũng không mở; thọ, tưởng, hành, thức chân như 
không buộc cũng không mở. 

Khi ây, Tôn giả Mãn Từ Tử thưa Tôn giả Tu- 
bô-đề: 

-Như Tôn giả đã nói, sắc không buộc cũng 
không mở; thọ, tưởng, hành, thức không buộc 
cũng không mở; sắc chân như không buộc cũng 
không mở; thọ, tưởng, hành, thức chân như 
không buộc cũng không mở. Trong đó, những gì 
là sắc không buộc không mở? Những øì là thọ, 
tưởng, hành, thức không buộc không mở? Những 
øì là săc chân như không buộc cũng không mở? 

Tu-bô-đề đáp: 
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—Thưa Tôn giả Mãn Từ Tử! Tôn giả nay nên 
biết sắc của người huyễn không buộc không mở; 
thọ, tưởng, hành, thức người huyễn không buộc 
không mở; sắc chân như người huyền không 
buộc không mở; thọ, tưởng, hành, thức chân như 
người huyễn không buộc không mở. Vì sao? 
Không có chỗ có, nên không buộc không mở, vì 
phân tán nên không có buộc, không có mở, vì 
không sinh nên không buộc không mở. Đại Bỏ- 
tát biết rõ như vậy tức là đã an trụ vào Đại thừa, 
mặc áo giáp Đại thừa và trang nghiêm Đại thừa. 

Tôn giả Mãn Từ Tử nghe nói như vậy, lặng lễ 
an trụ. 

Bây giờ, Tôn giả Tu-bô-đề bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Như Phật đã nói, Đại 
Bồ-tát an trụ vào Đại thừa, mặc áo giáp Đại thừa, 
trang nghiêm Đại thừa. Bạch Đức Thế Tôn! Phải 
do nghĩa này nên gọi là Đại thừa. Bô-tát vì sao 
biết được? Và thừa này từ đâu mà có, đã có thì 
trụ vào chỗ nào? 

Phật bảo Tu-bô-đề: 

-Đại thừa không có hạn lượng, không phân 
số, không giới hạn, do nghĩa này nên gọi là Đại 
thừa. Đại Bô-tát phải hiểu đúng như vậy. Lại nói 
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Đại thừa từ đâu mà có, an trụ vào chỗ nào? 
Thừa này từ tam giới mà có rôi trụ vào Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. Nó không chấp trước nên trụ vào 
Nhất thiết trí, cũng từ đây phát sinh Đại Bô-tát. 

Lại nữa, Tu-bô-đê! Pháp không có xuất cũng 
không có trụ, do không trụ nên Nhất thiết trí 
tương ưng với không trụ. Lại nữa, Đại thừa cũng 
không chỗ có, tức là không có. chỗ phát xuất, 
không phát xuất chính là phát xuất. Vì sao? VÌ có 
chỗ phát xuất, không có chỗ phát xuất đủ cả hai 
pháp ây thì không thể được nên không có chỗ 
sinh. Cho đến trong tất cả pháp, không có pháp 
có thể phát xuất, cũng chăng không có pháp có 
thể xuất. Tu-bô-đề! Bát-nhã ba-la-mật-đa của Đại 
Bỏ-tát sinh ra như vậy. 

Bây giờ, Tôn giả Tu-bô-đề bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Đúng như lời Phật dạy, 
pháp Đại thừa kia đôi với tật cả Trời, Người, A- 
tu-la... trong thê gian là pháp tối thăng đồng với 
hư không. Như hư không kia dung nạp vô lượng, 
vô sô chúng sinh, pháp Đại thừa kia cũng như 
thế, có khả năng dung nạp vô lượng, vô số chúng 
sinh. 

-Bạch Đức Thế Tôn! Đại Bôồ-tát đối với pháp 
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cũng không có trụ xứ. Vị lai cũng không thể có, 
quá khứ cũng không thể có, hiện tại cũng không 
thể có, cả ba thời giỗng nhau đều không có chỗ 
sinh. Do đó, nên nói nghĩa Đại thừa như vậy. 

Bây giờ, Đức Thế Tôn khen Tu-bô-đê: 

Lành thay, lành thay, đúng như vậy! Này 
Tu-bô-đê! Đại Bô-tát đôi với pháp Đại thừa nên 
học như vậy, liên thành tựu Nhất thiết trí. 


L] 
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KINH PHẬT MẪU XUẤT SINH TAM 
PHÁP TẠNG BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 


QUYÊN 2 


Phẩm 1: BIẾT RÕ CÁC HÀNH TƯỚNG 
(Phần 2) 

Bây giờ, Tôn giả Mãn Từ Tử bạch Phật: 

-Phật đã dạy Tôn giả Tu-bô-đề nói pháp Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, nay vì sao lại nói pháp Đại 
thừa? 

Khi ấy, Tôn giả Tu-bô-đê bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn! Pháp Đại thừa con đã nói có 
trái nghịch với Bát-nhã ba-la-mật-đa không? 

Phật đáp: 

-Này Tu-bô-đề, không có! Những lời đã diễn 
nói đều thuận theo Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lúc đó, Tôn giả Tu-bô-đề nương thân lực của 
Phật mà bạch: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Con ở trong ba thời, 
quá khứ, vị lai và hiện tại cầu Đại Bô-tát thì đều 
không thể năm bắt được. Vì sao? Vì sắc là vô 
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biên, cho nên Đại Bô-tát cũng vô biên. Thọ, 
tưởng, hành, thức là vô biên, cho nên Đại Bồ-tát 
cũng vô biên. Sắc là Bô-tát không có chỗ có nên 
không thể cầu được. Thọ, tưởng, hành, thức là 
Bồ-tát không có chỗ có nên không thể câu được. 
Bạch Thể Tôn! Ở mọi lúc, mọi nơi, mọi loài 
chúng sinh câu Đại Bô-tát rốt ráo đêu không thể 
được. 

Bát-nhã ba-la-mật-đa không thể thấy cũng 
không thể năm bắt, cho đến Nhất thiết trí không 
thể thây cũng không thể nắm bắt. Tât cả các pháp 
ở mọi lúc, mọi nơi, mọi loài chúng sinh đều 
không thể thây, không thể năm bắt. 

Thế nào là pháp? Thê nào là phi pháp? Vậy 
Bỏ-tát dùng pháp nào để giáo hóa, đưa người vào 
Bát-nhã ba-la-mật-đa? 

Bạch Đức Thê Tôn! Bỏ-tát chỉ là danh tự, 
Bát-nhã ba-la-mật-đa chỉ là danh tự, mà danh tự 
ây thì không có chỗ sinh. 

Bạch Đức Thế Tôn! Như nói ngã, ngã pháp 
rột ráo đều không có chỗ sinh. Ngã không có tự 
tánh nên tất cả pháp cũng đều như vậy. Ở đây, tại 
sao nói sắc không chấp trước, vô sinh? Tại sao 
nói thọ, tưởng, hành, thức không chấp trước, vô 
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sinh? Tất cả pháp đêu không có tự tánh nên 
không chấp trước, không sinh, vì pháp là vô tánh 
nên tất cả pháp là vô sinh, cho đến vô sinh cũng 
không sinh. 

Bạch Đức Thế Tôn! Con nay dùng pháp vô 
sinh giáo hóa, độ người vào Bát-nhã ba-la-mật- 
đa. Nếu con rời pháp vô sinh câu tất cả pháp cho 
đến pháp của Phật, Bồ-tát đều không thể được. 
Vì sao? Vì nêu xa rời pháp vô sinh thì Đại Bồ- 
tát ây sẽ không thê thành tựu hạnh Bồ-đê. 

Bạch Thê Tôn! Đại Bôồ-tát nghe như vậy mà 
tâm không động, không lo, không sợ, không 
thoái thất nên biết đây là Đại Bồ-tát thực hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa quán tưởng về Bát-nhã ba- 
la-mật-đa. 

Bạch Thế Tôn! Khi thực hành hoặc khi quán 
tưởng, Đại Bồ-tát đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa 
đêu không chấp thủ đối với sắc, không thây sắc 
sinh, không thấy sắc diệt, như vậy là không chấp 
thủ thọ, tưởng, hành, thức; không thấy có thọ, 
tưởng, hành, thức sinh; không thấy có thọ, 
tưởng, hành, thức diệt. Vì sao? Vì sắc không 
sinh không phải là sắc, săc không diệt tức không 
phải là sắc. Không sinh này cùng với sắc không 
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hai, không phân biệt, không diệt cùng với sắc 
không hai cũng không phân biệt. Nếu nói sắc tức 
là pháp không hai; nêu thọ, tưởng, hành, thức vô 
sinh, tức chắng phải là thọ, tưởng, hành, thức; 
nếu thọ, tưởng, hành, thức vô diệt tức chắng 
phải thọ, tưởng, hành, thức. Vô sinh này cùng 
với thọ, tưởng, hành, thức không hai, không 
phân biệt. Vô diệt cùng với thọ, tưởng, hành, 
thức không hai, cũng không phân biệt. Nên nói 
thọ, tưởng, hành, thức là pháp không hai. 

Bạch Thế Tôn! Đại Bồ-tát đối với Bát-nhã 
ba-la-mật-đa quán xét như vậy, tức là đôi với sắc, 
thọ, tưởng, hành, thức không có chấp thủ, không 
có chỗ sinh cũng không có chỗ diệt, cho đến tất 
cả pháp, tất cả tướng cũng đều như vậy. Vì sao? 
Vì nói sắc, thọ, tưởng, hành, thức không sinh, 
không diệt tức không phải sắc, thọ, tưởng, hành, 
thức. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức này củng với 
không sinh, không diệt, không hai, không phân 
biệt, nên nói sắc, thọ, tưởng, hành, thức này là 
pháp không hai. 

Bấy giờ, lôn giả Xá-lợi- phất nói với Tôn giả 
Tu-bô-đê: 

Theo tôi biết thì Tôn giả đã nói nghĩa Bồ-tát 
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tức là pháp vô sinh, nêu như vậy thì Bô-tát làm 
lợi ích cho chúng sinh băng cách nào? Có làm 
việc khó làm và nghĩ việc khó làm không? 

Tôn giả Tu-bô-đê nói: 

-Này Tôn giả Xá-lợi-phất! Tôi không muốn 
làm Đại Bô-tát có làm việc khó làm và nghĩ đến 
việc khó làm. Vì sao? Vì nghĩ đến việc khó làm 
thì không thể làm lợi ích cho vô lượng, vô số 
chúng sinh. Đôi với tất cả chúng sinh, Bồ-tát 
khởi tâm tưởng dễ độ, tưởng là vui, tưởng là cha, 
tưởng là mẹ, tưởng là con của người, như thế 
mới có thê làm lợi ích cho vô lượng, vô số chúng 
sinh. Đại Bồ-tát đôi với tất cả chúng sinh đều 
nghĩ tưởng như vậy. Ta dù ở chỗ nào cũng làm 
cho tât cả chúng sinh giải thoát khổ đau. Ở chỗ 
nào cũng không rời bỏ chúng sinh, làm cho tất cả 
chúng sinh đều giải thoát khổ đau, tâm ý không 
sinh lầm lỗi. 

Đại Bô-tát đối với chúng sinh, sinh tâm như 
thế tức không hành hạnh khó làm, không nghĩ 
đến hạnh khó làm. Này Xá-lợi-phât! Đại Bô-tát 
sinh tâm như vầy: “Ta ở lúc nào, chỗ nảo, loài 
nào rốt ráo đều không thể có, không thể được. 
Tất cả pháp kia đôi với mọi lúc, mọi nơi, mọi 
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loài nào cũng rốt ráo đều không thể có, không thê 
được.” Như vậy, đối với trong, ngoài các pháp 
đều phát sinh từ nơi không có tưởng. Đại Bồ-tát 
thực hành tâm như vậy là không hành hạnh khó 
làm, không nghĩ hạnh khó làm. Lại nữa, Tôn giả 
Xá-lợi-phât! Trước đây, ông nói Bô-tát không có 
sinh, đúng như thê, Bồ-tát thật không có sinh. 

Xá-lợi-phất hỏi: 

-Bô-tát kia không sinh, như vậy pháp Bồ-tát 
có vô sinh không? 

Tu-bô-đề đáp: 

-Pháp Bô-tát cũng không sinh. 

Tôn giả Xá-lợi-phất hỏi: 

-Pháp Bô-tát là vô sinh, vậy Nhất thiết trí kia 
cũng vô sinh chăng? 

Tu-bô-đề đáp: 

-Nhất thiết trí là vô sinh. 

Xá-lợi-phất hỏi: 

-Pháp Nhất thiết trí cũng vô sinh phải không? 

Tu-bô-đề đáp: 

-Pháp Nhất thiết trí cũng vô sinh. 

Xá-lợi-phất hỏi: 

“Nói Nhất thiết trí là vô sinh thì hàng phàm 
phu kia cũng vô sinh phải không? 
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Tu-bô-đê đáp: 

Các hạng phàm phu kia cũng vô sinh. 

Vậy các pháp của hàng phàm phu kia cũng vô 
sinh phải không? 

Tu-bô-đề đáp: 

Pháp của các hàng phàm phu kia cũng vô 
sinh. 

Tôn giả Xá-lợi-phất hỏi Tôn giả Tu-bô-đê: 

-Nói Bô-tát, pháp Bô-tát; Nhất thiết trí, pháp 
Nhất thiết trí; chúng sinh, pháp chúng sinh, tất cả 
đều vô sinh. Đại Bồ-tát kia được Nhất thiết trí 
tức là vô sinh, là được vô sinh phải không? 

Tôn giả Tu-bô-đề đáp: 

-Thưa Tôn giả Xá-lợi Tử! Tôi không muốn 
nói pháp vô sinh có chỗ đắc. Vì sao? Vì pháp vô 
sinh không thể có được vậy. 

Xá-lợi-phất hỏi: 

-Pháp vô sinh cũng không có đắc vô sinh 
phải không? 

Tu-bô-đê nói: 

-Đúng như vậy, pháp vô sinh không có đắc 
VÔ sinh. 

Xá-lợi-phất hỏi: 

—Theo pháp kia vô sinh, thì vô sinh cũng là 
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vô sinh phải không? 

Tu-bô-đề đáp: 

—Sinh ra pháp vô sinh, vô sinh cũng vô sinh. 

Xá-lợi-phất hỏi: 

—Nói vô sinh là vô sinh thì lời ông nói đó là 
sinh hay vô sinh? 

Tu-bô-đê nói: 

—Lời tôi nói cũng vô sinh. 

Xá-lợi-phất hỏi: 

“Nói vô sinh thì lời nói ấy cũng vô sinh phải 
không? 

Tu-bô-đê nói: 

—Tất cả ngôn ngữ và lời nói đều là vô sinh. 

Tôn giả Xá-lợi-phất tán thán Tôn giả Tu-bô- 
đề: 

-Lành thay, lành thay, Tôn giả Tu-bô-đê! 
Quả thật là Bậc đứng đầu trong những vị nói 
pháp. Vì sao? Vì Tôn giả tùy theo các câu hỏi mà 
trả lời đầy đủ và đối với tất cả các pháp tướng 
đều không động, không hư hoại. 

Tu-bô-đê nói: 

-Tôn giả Xá-lợi-phât! Căn bản các pháp là 
như vậy, các đệ tử của Phật đôi với pháp thì 
không nên y chỉ, tùy theo chỗ hỏi mà trả lời đầy 
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đủ. Tât cả các pháp tướng đêu không động, 
cũng không hư hoại. Vì tất cả các pháp đều 
không có nơi y chỉ. 

Tôn giả Xá-lợi-phất hỏi Tôn giả Tu-bô-đê: 

-Nêu tât cả các pháp đêu không có chỗ y chỉ 
thì Đại Bô-tát biết nương vào độ nào? 

Tu-bô-đề đáp: 

-Đại Bô-tát nương vào Bát-nhã ba-la-mật-đa. 
Xá-lợi-phât! Ông nên thật biết là tất cả các pháp 
kia đều không có chỗ y chỉ. Các pháp Ba-la-mật- 
đa cũng lại như vậy. Lúc Đại Bồ-tát nghe Bát- 
nhã ba-la-mật-đa sâu xa này thì nên khởi niệm 
không nói, không chỉ bày, không nghe, không 
năm bắt. Tâm không dao động, không có chỗ câu 
tướng, không chấp tướng. Nên biết đây là Đại 
Bô-tát hành vô số Bát-nhã ba-la-mật-đa và luôn 
không rời niệm này. 

Tôn giả Xá-lợi-phất hỏi Tôn giả Tu-bô-đê: 

—Vì sao Đại Bô-tát thực hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa thì không rời niệm này? Do Đại Bồ-tát 
không rời niệm này nên làm đạt được việc không 
xa lìa Bát-nhã ba-la-mật-đa. Đại Bô-tát không ha 
việc hành Bát-nhã ba-la-mật-đa nên đạt được 
niệm không xa lìa này. 
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Này Tu-bô-đề! Nêu Đại Bô-tát không ha 
hành và niệm này thì tất cả chúng sinh kia cũng 
theo đó mà hành không lìa Bát-nhã ba-la-mật-đa. 
Tất cả chúng sinh không lìa hạnh và niệm này. 

Tôn giả Tu-bô-đề đáp lời Tôn giả Xá-lợi- 
phất: 

—Tôi đã thành tựu nghĩa mà ông đã trình bày. 
Vì sao? Vì chúng sinh không có tánh nên biết 
niệm không có tánh, chúng sinh xa lia nên niệm 
cũng xa lìa, chúng sinh không có tâm nên niệm 
cũng không có tâm, chúng sinh không có giác 
ngộ nên biết niệm cũng không có giác ngộ. 
Chúng sinh biết nghĩa như thật cho nên niệm 
cũng biết nghĩa như thật. 

Thưa Tôn giả Xá-lợi-phất! Tôi muốn các vị 
Đại Bô-tát đều thực hành đúng theo Bát-nhã ba- 
la-mật-đa vậy. 


M 
Phẩm 2: THIÊN ĐÉ THÍCH 


Bây giờ, Đế Thích cùng với bốn ngàn chư 
Thiên đồng đến đại hội, cũng có Tứ Thiên vương 
cùng với hai mươi ngàn quyền thuộc, Đại Phạm 
Thiên vương cùng với mười ngàn Phạm chúng 
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đến dự, lại có vua cõi trời Tịnh cư cùng một 
ngàn quyến thuộc đến dự. Tất cả đều đi đến dự 
hội, các vua trời kia tuy cũng có hào quang do tu 
tập nghiệp lành, nhưng oai thần hào quang của 
Phật vượt hắn nên khiến cho hảo quang của chư 
Thiên không có thây rõ được. 

Khi ấy, Đề Thích thưa Tôn giả Tu-bô-đê: 

-Chư Thiên chúng tôi cho đến Phạm chúng, 
tật cả nhóm lại và đều ưa muốn nghe pháp. Thưa 
Tôn giả, xin Tôn giả vì Đại Bô-tát mà giảng nói 
về Bát-nhã ba-la-mật-đa. Bồ-tát an trụ cách nào? 
Tu tập làm sao? Và tương ưng như thế nào? 

Tu-bô-đề đáp: 

-Này Kiêu-thi-ca! Ngày nay, nương vào thần 
lực của Phật gia hộ, các Thiên tử và đồ chúng 
đều tập hợp nơi đây. Nếu có vị nào chưa phát 
tâm cầu Vô thượng Chánh đăng Chánh giác thì 
theo đó mà phát tâm, vị nào đã dự vào chánh vị 
thì không thể phát tâm Vô thượng Chánh đăng 
Chánh giác. Vì sao? Vì các vị ây thây sự trói 
buộc của sinh tử luân hôi, do vậy đôi với những 
người hiện ở đây mà ai có khả năng phát tâm cầu 
đạo Vô thượng Bôồ-đê thì tôi sẽ tùy đó giúp họ 
phát tâm khiến cho căn lành của họ không đoạn 
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tuyệt. 

Khi ấy, Đức Thê Tôn tán thán: 

-Lành thay, lành thay! Này Tu-bô-đề! Ông 
thật khéo khuyên khích, hướng dẫn cho các Đại 
Bồ-tát tương ưng với Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Tu-bô-đề bạch Phật: 

-Bạch Thê Tôn! Chúng sinh luôn thâm nhuân 
công đức sâu dày của Đức Phật. Nay con vì 
muốn báo ân sâu ấy, nên cô găng khuyên khích, 
hướng dẫn như vậy. Vì sao? Vì thuở quá khứ, đệ 
tử của Bậc Như Lai Ứng Cúng Đăng Chánh Giác 
cũng muôn báo ân Phật nên khuyên khích, hướng 
dẫn cho các Đại Bồ-tát được phạm hạnh như vậy, 
an trú vào pháp chân thật, cũng giáo hóa thành 
tựu Bát-nhã ba-la-mật-đa. Do thực hành như vậy, 
nên phát sinh trí Vô thượng. 

Bạch Thế Tôn! Con nay cũng theo đó mà 
thâu nhận, hộ trì các Đại Bỗ-tát. Do sức nhân 
duyên thâu nhận và hộ trì của con, nên làm cho 
Đại Bồ-tát mau chóng thành tựu đạo quả Vô 
thượng Bô-đề. 

Khi ấy, Tôn giả Tu-bô-đề nói với Thiên để 
Thích: 

-Các ông hãy lắng nghe và tư duy, tôi nay 
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muôn giảng nói Bát-nhã ba-la-mật-đa giúp cho 
Đại Bôồ-tát trụ vào pháp không, làm cho Đại Bồ- 
tát khoát áo giáp Đại thừa trang nghiêm. Nên 
biết Bát-nhã ba-la-mật-đa không an trụ vào ngũ 
uấn, không trụ vào nhãn căn, không trụ vào sắc 
cảnh, không trụ vào nhãn thức, không trụ vào 
nhãn xúc cũng không trụ vào các thọ phát sinh 
từ nhãn xúc. 

Không trụ vào nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý căn; 
không trụ vào thanh, hương, vị xúc pháp cảnh; 
không trụ vào nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức; không 
trụ vào nhĩ xúc đến ý xúc, lại cũng không trụ 
vào các thọ phát sinh từ nhĩ xúc cho đến ý xúc. 
Không trụ vào địa, thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới; cũng không trụ vào Niệm xứ, bốn 
Chánh cần, bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, 
bảy Giác chị, tám Thánh đạo; không trụ vào quả 
Tu-đà-hoàn, Tư-đà-hàm, A-na-hàm và A-la-hán; 
không trụ vào quả Duyên giác; không trụ vào cõi 
Phật. 

Do không trụ vào năm uấn cho đến không trụ 
vào quả vị Phật nên không trụ vào sắc, thọ, 
tưởng, hành, thức, hoặc thường, hoặc vô thường: 
không trụ vào sắc, thọ, tưởng, hành, thức, hoặc 
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khổ, hoặc vui; không trụ vào sắc, thọ, tưởng, 
hành, thức, hoặc không, hoặc bất không; không 
trụ vào sắc, thọ, tưởng, hành, thức, hoặc ngã, 
hoặc vô ngã; không trụ vào sắc, thọ, tưởng, 
hành, thức, hoặc tịnh, hoặc nhiễm. 

Không trụ vào chỗ đắc pháp không của sắc 
pháp, không trụ vào chỗ đặc pháp không của 
thọ, tưởng, hành, thức, không trụ vào quả vô vi 
Tu-đà-hoàn, không trụ vào quả vô vị Tư-đà- 
hàm, không trụ vào quả vô vĩ A-na-hàm, không 
trụ vào quả vô v1 A-la-hán, không trụ vào quả vô 
vi Duyên giác, không trụ vào Phật pháp. Không 
trụ vào phước điển của Tu-đà-hoàn, không trụ 
vào thân bảy lần tái sinh của Tu-đả-hoàn; không 
trụ vào phước điền của Tư-đà-hàm, không trụ 
vào một lần tái sinh vào cõi này đoạn trừ rốt ráo 
các khổ hoặc của Tư-đà-hàm; không trụ vào 
phước điền của A-na-hàm, không trụ vào sự 
không trở lại thế gian này do đắc Niết-bàn của 
A-na-hàm; không trụ vào phước điền của A-la- 
hán, không trụ vào hiện thế nhập Vô dư Niết-bàn 
của A-la-hán; không trụ vào phước điền của 
Duyên giác, cũng không trụ vào quả Duyên giác, 
vượt qua quả vị Thanh văn, không dừng ở Phật 
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địa thăng đến Niễt-bàn. 

Không trụ vào phước điển tối thượng của chư 
Phật, không trụ vào Phật pháp vượt qua quả vị 
phàm phu, Thanh văn, Duyên giác, làm lợi ích 
cho vô lượng, vô: số chúng sinh, làm cho trăm 
ngàn vạn ức vô số chúng sinh không theo Niết- 
bàn Vô dư của Thanh văn, Duyên giác mà quyết 
định hướng đến chứng Niết-bàn Vô thượng Đắng 
chánh giác, kiến lập các Phật pháp và không trụ 
vào những quả vị như vậy. 

Khi ây, Tôn giả Xá-lợi-phất có suy nghĩ: 
“Các Đức Như Lai đã vượt qua quả vị phàm phu, 
Thanh văn, Duyên giác, làm lợi ích cho vô 
lượng, vô số chúng sinh, khiến cho trăm ngàn 
vạn ức vô lượng, vô số chúng sinh không hướng 
đến Niết-bảàn Vô dư của Thanh văn, Duyên giác 
mà hướng đến và chứng Niết-bàn Vô thượng 
Đăng chánh giác, kiên lập các Phật pháp. Không 
an trụ vào các pháp như vậy thì an trụ vào đâu?” 

Bây giờ, Tôn giả Tu-bồ-đề nương oai thần 
của Phật biết được tâm niệm ây của Tôn giả Xá- 
lợi-phất liên nói: 

-Thưa Tôn giả! Ý Tôn giả thế nào? Như Lai 
Ứng Cúng Đăng Chánh Giác có pháp để trụ 
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không? 

Xá-lợi-phât đáp: 

Thưa Tôn giả! Không thể được. Bậc Như 
Lai Ứng Cúng Đăng Chánh Giác không có pháp 
để trụ. Vì sao? Vì tâm không trụ kia gọi là Như 
Lai, không trụ vào cảnh giới hữu vị, cũng không 
trụ vào cảnh giới vô vi, không trụ vào ở giữa đó. 

Tu-bô-đê nói: 

-Đúng như thế, Xá-lợi-phất! Các Đại Bô-tát 
nên an trụ như các Đức Như Lai Ứng Cúng Đăng 
Chánh Giác đã trụ. Người trụ như vậy thì chăng 
có chỗ trụ cũng chăng không có chỗ không trụ, 
chắng phải quyết định cũng không phải không 
quyết định. Đại Bô-tát học như thế, nên khéo an 
trú và tương ưng với vô trụ. 

Đại Bô-tát học như vậy là thực hành hạnh 
Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Khi ấy trong chúng hội, các vị Thiên tử có 
suy nghĩ: “Hàng Dạ-xoa còn hiểu được lời lẽ, 
văn tự, chương cú nơi lời pháp của Tôn giả Tu- 
bô-đề đã diễn nói thì lẽ nào chúng ta không hiểu 
TỔ.” 

Khi ây, Tu-bô-đề biết được tâm trạng của chư 
Thiên, liên nói: 
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-Các ông nên biết tật cả pháp ây đêu không 
có thuyết, không dạy bày, không nghe, cũng 
không có được, xa la tất cả phân biệt, không còn 
có chỗ hiểu biết vậy. 

Vừa nghe, thì chư Thiên có suy nghĩ: “Lời 
nói của Tôn giả Tu-bô-đề thường xuyên khó giải, 
ý tứ sâu xa, vi diệu, cao tột. Chư Thiên chúng tôi 
thật khó ngộ nhận được. ˆ 

Biết được tâm niệm của chư Thiên như vậy, 
Tôn giả Tu-bô-đề nói rằng: 

-Các ông nên biết, muốn đặc quả Tu-đà- 
hoàn, muốn trụ quả Tu-đà-hoàn nên an trụ vào 
pháp nhẫn này. Muôn đắc quả Tư-đà-hàm, muốn 
trụ vào quả Tư-đà-hàm); muỗn đắc quả A-na- 
hàm, muốn trụ vào quả A-na-hàm; muốn đắc quả 
A-la-hán, muốn trụ quả A-la-hán; muốn đặc quả 
Duyên giác, muốn trụ quả Duyên giác; muốn đắc 
quả Võ thượng Bỏ-đề, muốn trụ quả Vô thượng 
Bồ-đê thì nên an trụ vào pháp nhẫn. 

Các Thiên tử nghe rôi liền có suy nghĩ: “Vậy 
khi Tôn giả Tu-bô-đề nói pháp thì ai là người có 
khả năng nghe và thọ trì?” 

Tôn giả Tu-bô-đề lúc ây nương vào oai thần 
của Phật, biết được suy nghĩ đó, nên Tôn giả 
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nhặc lại: 

-Này Thiên tử! Các vị nên biết khi tôi thuyết 
pháp thì những người huyễn kia có khả năng 
nøhe và thọ trì, vì họ đôi với pháp không có nghe 
cũng không có chứng. 

Ngay khi ấy, các Thiên tử bạch với Tôn giả 
Tu-bô-đê: 

-Có phải Tôn giả nói tất cả chúng sinh đều là 
huyễn phải không? 

Tôn giả Tu-bô-đề đáp: 

-Đúng, tất cả chúng sinh đều như huyền, như 
mộng. Vì sao? Vì tất cả chúng sinh kia cùng với 
huyễn mộng này không hai, không khác. Do đó, 
tất cả pháp kia cũng như huyễn mộng. Tu-đà- 
hoàn quả Tu-đà-hoàn; Tư-đà-hàm, quả Tư-đà- 
hàm, A-na-hàm, quả A-na-hàm; A-la-hán, quả À- 
la-hán; Duyên giác, quả Duyên giác, tất cả đều là 
mộng, là huyền, cho đến quả Vô thượng Bồ-đề 
cũng như mộng, như huyễn. 

Chư Thiên lại thưa với Tôn giả Tu-bô-đề: 

—NóI Vô thượng Bỏ-đề như mộng, như 
huyễn, vậy pháp Niết-bàn kia cũng như mộng, 
như huyền sao? 

Tôn giả Tu-bô-đề đáp: 
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-NiÊt-bàn như thể cũng như mộng, như 
huyễn, huông chi là các pháp khác. 

Các Thiên tử nói: 

-Pháp Niết-bàn kia cớ sao cũng nói như 
mộng, như huyễn? 

Tôn giả Tu-bô-đề đáp: 

-Nêu có pháp hơn hắn pháp Niết-bàn thì tôi 
cũng cho là như huyễn, như mộng. Vì sao? Vì 
huyễn mộng kia cùng với pháp Niết-bàn không 
hai, không phân biệt. 

Bây giờ, Tôn giả Xá-lợi-phất, Tôn giả Mãn 
Từ Tử, Tôn giả Ma-ha Câu-hy-la, Tôn giả Ma-ha 
Ca-chiên-diên, Tôn giả Ma-ha Ca-diếp cùng với 
chúng Thanh văn và chúng Bô-tát thưa với Tôn 
giả Tu-bô-đê: 

A1 có khả năng thọ trì nghĩa pháp Báảt-nhã 
ba-la-mật-đa mà Tôn giả đã diễn nói? 

Lúc ấy, Tôn giả A-nan nói với đại chúng: 

-Bậc Đại Bồ-tát không thoái chuyên có đây 
đủ chánh kiến và các A-la-hán đã đoạn trừ lậu 
hoặc hoàn toản là những người có thể thọ trì 
nghĩa pháp Bát-nhã ba-la-mật-đa mà Tôn giả Tu- 
bô-đề đã trình bày. 

Lúc đó, Tôn giả Tu-bô-đề nói với đại chúng: 
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Pháp Bát-nhã ba-la-mật-đa tôi đã nói không 
có người có thê thọ trì. Vì sao? Vì ở đây không 
có pháp được tuyên thuyết, không có pháp biểu 
thị, không có chỗ phân biệt cũng không có chỗ 
hiểu biết hết. Vì không nói, bày và không có hiểu 
biết về Bát-nhã ba-la-mật-đa, thì đó là tuyên 
thuyết, đó là nghe nhận. Nghe vậy, Đề Thích liên 
suy nghĩ: “Nay Tôn giả Tu-bô-đề đã tuyên thuyết 
chánh pháp ý nghĩa thậm thầm như vậy, chúng ta 
nên hóa ra các thứ hoa vi diệu để rải trên thân 
Tôn giả.” Suy nghĩ như vậy, liền hóa ra vô số 
hoa thơm rải khắp thân Tôn giả Tu-bô-đê. 

Khi ấy, Tôn giả Tu-bô-đề suy nghĩ: “Vô số 
các loại hoa thơm vi diệu đã biến hóa ra ở đây thì 
ta chưa từng gặp ở cõi trời Tam thập tam, các 
loại hoa quý đặc biệt này chăng phải từ cây sinh 
ra.” 

Khi ấy, Đề Thích biết tâm niệm của Tu-bô- 
đẻ, liên thưa: 

-Hoa này chắng phải là pháp sinh, chăng từ 
tâm sinh ra và không từ cây mà có. 

Tu-bô-đê nói: 

-Này Kiêu-thi-ca! Hoa này không phải từ cây 
mà có, cũng chăng phải từ tâm mà sinh, đó chính 
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là vô sinh, hoa vô sinh cũng không gọi là hoa. 

Đề Thích liên có suy nghĩ: “Tôn giả Tu-bô-đề 
trí tuệ thật thâm sâu, khéo vận dụng ngôn từ, tùy 
theo sự việc để giảng nói, nhưng không hủy mất 
giả danh để nói về thật nghĩa.” 

Suy nghĩ như vậy, liên thưa với Tu-bô-đề: 

-Theo như lời của Tôn giả, thì Đại Bô-tát 
phải học như vậy. 

Khi ấy, Tôn giả Tu-bô-đề bảo Đề Thích: 

-Này Kiêu-thi-ca! Thật đúng như vậy! Đại 
Bồ-tát phải học như vậy, người học như thế sẽ 
không học quả Tu-đà-hoàn, không học quả Tư- 
đà-hàm, không học quả A-na-hàm, không học 
quả A-la-hán, không học quả Duyên giác, không 
học quả vị như vậy tức là học Nhất thiết trí, an 
trụ vào Phật pháp. Bậc an trụ như thế tức là học 
vô lượng, vô biên Phật pháp. 

Người học như vậy, tuy có học sắc pháp 
nhưng không có tăng, giảm, tuy có học thọ, 
tưởng, hành, thức nhưng không có tăng, giảm. 
Đôi với sắc, thọ, tưởng, hành, thức không tăng 
giảm, người học như vậy tức là không chấp thủ 
vào học ở sắc, không chấp thủ vào học ở thọ, 
tưởng, hành, thức; không xả bỏ ở sắc, không xả 
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bỏ ở thọ, tưởng, hành, thức. 

Pháp không thủ, không xả, tức là pháp không 
sinh, không diệt. Hiểu rõ tất cả các pháp, không 
thủ, không xả, không sinh, không diệt. Người 
học như vậy gọi là học Nhất thiết trí, phát sinh 
Nhất thiết trí. 

Khi ây, Tôn giả Xá-lợi-phất nói với Tôn giả 
Tu-bô-đê: 

-Đại Bồ-tát đối với pháp không có chấp thủ, 
nên học pháp không sinh diệt, người học Nhật 
thiết trí kia cũng không chấp thủ nên học pháp 
không sinh diệt. Đại Bồ-tát nên tu học như vậy. 
Người tu học như vậy là tu học Nhất thiết trí phải 
không? 

Tu-bô-đề đáp: 

-Đúng như vậy, tất cả Nhất thiết trí cho đến 
tật cả pháp Phật không có chấp thủ, cũng không 
sinh diệt, người tu học như vậy chính là Đại Bồ- 
tát tu học Nhất thiết trí. 

Khi ây, Đề Thích thưa Tôn giả Xá-lợi-phất: 

-Đại Bồ-tát nên câu học Bát-nhã ba-la-mật- 
đa như thế nào? 

Xá-lợi-phât đáp: 

-Kiêu-thi-ca! Đại Bôồ-tát cầu học Bát-nhã ba- 
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học. 

Đề Thích nói với Tôn giả Xá-lợi-pht: 

-Tôn giả Tu-bô-đề khi thuyết Bát-nhã ba-la- 
mật-đa thì được thân lực nào g1a trì? 

Xá-lợi-phất nói: 

-Này Kiêu-thi-ca! Đây là thần lực của Phật 
1a trì. 

Khi ấy, Tu-bô-đề bảo Đề Thích: 

-Nên biết khi nói pháp Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
đều có thần lực của Như Lai hộ trì. 

Nói Đại Bồ-tát nên nương vào đâu mà cầu 
học Bát-nhã ba-la-mật-đa, nên biết Đại Bồ-tát 
trong Bát-nhã ba-la-mật-đa không nương theo 
sắc mà câu, không lìa săc mà câu, không nương 
theo thọ, tưởng, hành, thức mà cầu, cũng không 
lia thọ, tưởng, hành, thức mà cầu. 

Vì sắc không phải là Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
lia săc cũng chắng phải là Bát-nhã ba-la-mật-đa. 
Thọ, tưởng, hành, thức chăng phải là Bát-nhã ba- 
la-mật-đa; lìa thọ, tưởng, hành, thức cũng chắng 
phải là Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Đề Thích thưa Tôn giả Tu-bô-đê: 

Đại Ba-la-mật-đa là Bát-nhã ba-la-mật-đa 
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phải không? Vô lượng Ba-la-mật-đa là Bát-nhã 
ba-la-mật-đa phải không? Vô biên Ba-la-mật-đa 
là Bát-nhã ba-la-mật-đa phải không? 

Tu-bô-đề đáp: 

-Đúng như thế, này Kiêu-thi-ca! Đại ba-la- 
mật-đa chính là Bát-nhã ba-la-mật-đa, vô lượng 
Ba-la-mật-đa chính là Bát-nhã ba-la-mật-đa, vô 
biên Ba-la-mật-đa chính là Bát-nhã ba-la-mật-đa. 
Vì răng, sắc quảng đại cho nên Bát-nhã ba-la- 
mật-đa cũng quảng đại. Thọ, tưởng, hành, thức 
quảng đại cho nên Báảt-nhã ba-la-mật-đa cũng 
quảng đại. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức vô lượng, 
nên Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng vô lượng. Sắc, 
thọ, tưởng, hành, thức vô biên, nên Bát-nhã ba- 
la-mật-đa cũng vô biên. 

Lại nữa, này Kiêu-thi-ca! Do duyên với vô 
biên cho nên Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng vô biên. 
Bát-nhã ba-la-mật-đa vô biên cho nên chúng sinh 
cũng vô biên. Do nghĩa này nên có tên gọi là 
duyên vô biên. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức ở quá 
khứ cũng không thể đặc, ở hiện tại, ở vị lai 
không thê đặc, cho đến tất cả pháp ở quá khứ, 
hiện tại, vị lai không thể đắc. Do nghĩa này nên 
gọi là duyên vô biên, cũng chính là Bát-nhã ba- 
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la-mật-đa vô biên. 

Lại nữa, do nghĩa nào mà gọi là chúng sinh 
vô biên? 

Này Kiêu-thi-ca! Nên biết quá khứ, hiện tại, 
vị lai không có chúng sinh nào có thể đặc. 

Đề Thích nói: 

-Thưa Tôn giả Tu-bô-đề! Chúng sinh ở thế 
giới kia là vô biên phải không? 

Tu-bô-đề đáp: 

-Chúng sinh vô lượng, vô số không thể kế 
xiết. Do nghĩa này nên gọi chúng sinh là vô biên. 

Đề Thích lại hỏi Tu-bô-đề: 

—Tôn giả đã nói chúng sinh, vậy do nghĩa nào 
mà có tên là chúng sinh? 

Tu-bô-đề đáp: 

-Nghĩa của tất cả pháp đều là nghĩa của 
chúng sinh. Này Kiêu-thi-ca! Theo ý ông thì nên 
nói nghĩa nào là nghĩa chúng sinh? 

Đề Thích đáp: 

Theo ý của con, nghĩa phi pháp là nghĩa 
chúng sinh, chắng phải nghĩa phi pháp cũng là 
nghĩa chúng sinh, nên biết chúng sinh không có 
gốc, không có nhân, không có ngã, không có 
duyên. Do phương tiện mà tạo lập danh tự. 
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Tu-bô-đê nói: 

-Này Kiêu-thi-ca! Trước đây tôi đã nói chúng 
sinh vô biên, theo ý ông thì như thế nào? Thật có 
chúng sinh có thê nói, có thê thấy không? 

Đề Thích đáp: 

-Thưa Tôn giả! Không thể được. 

Khi ấy, Tu-bô-đê nói: 

-Nêu các chúng sinh không có thật thì không 
thể nói thây. Do nghĩa này tôi nói chúng sinh vô 
biên. Kiểu-thi-ca, giả sử các Đức Như Lai Ứng 
Cúng Đăng Chánh Giác sống hăng hà sa kiếp 
dùng phương tiện nói: “Tất cả chúng sinh đã 
sinh, đang sinh và sẽ sinh. Đã diệt độ, đang và sẽ 
diệt độ.” Có thể nói nghĩa biên tê này không? 

Đề Thích nói: 

-Thưa Tôn giả! Không thể được. Vì tất cả 
chúng sinh xưa nay thường thanh tịnh. 

Tu-bô-đê nói: 

-Đúng như thế, chúng sinh là vô biên. Do 
vậy, nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng vô biên. 

Khi ây, trong hội có Đề Thích, Phạm VƯƠNØ, 
Chuyên luân thánh vương cùng chư Thiên, Thiên 
nữ, Thân tiên... đồng bạch Phật: 

-Lành thay, lành thay! Như Lai là Đẳng Xuất 
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Thể và Tôn giả Tu-bô-để là bậc khéo tuyên 
thuyết Bát-nhã ba-la-mật-đa. Đại Bồ-tát đã thọ trì 
pháp này, không ha Bát-nhã ba-la-mật-đa của 
chư Như Lai. Chúng con nay tôn kính Tôn giả 
như kính ngưỡng chư Phật 

Khi ấy, Thê Tôn bảo Đề Thích, Phạm vương 
và chư Thiên tiên: 

-Đúng như thê, các ông nên biết, ta ở đời quá 
khứ xa xưa, có Đức Phật hiệu là Nhiên Đăng 
Như Lai Ứng Cúng Đắng Chánh Giác luôn tu 
hạnh Bôồ-đê, khi ấy ta cũng không lìa Bát-nhã ba- 
la-mật-đa. Đức Phật Nhiên Đăng Như Lai đã thọ 
ký cho ta quả Vô thượng Bô-đề và nói: 

-Vào đời vị lai cách đây a-tăng-kỳ kiếp ông 
sẽ thành Phật hiệu là Thích-ca Như Lai Ứng 
Cúng Đắng Chánh Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện 
Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự 
Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. 

Khi ấy, Đề Thích cùng chư Thiên bạch Phật: 

-Bạch Đức Thê Tôn! Hy hữu thay! Bạch 
Thiện Thệ, hy hữu thay! 

Bát-nhã ba-la-mật-đa này có thể bao gồm 
Nhất thiết trí, do vậy Đại Bồ-tát nên học. 


M 
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Phẩm 3: BẢO THÁP CÔNG ĐỨC (Phân 1) 


Khi ây, Thế Tôn bảo khắp bốn chúng Bí-sô, 
Bí-sô-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di, Để Thích, chư 
Thiên ở Dục giới và Đại phạm Thiên vương, chư 
Thiên ở Sắc giới cho đến tất cả Thiên tử ở trời 
Sắc cứu cánh: 

—TẤt cả các ông nên biết, thiện nam, thiện nữ 
nào lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, đối với pháp 
môn Bát-nhã ba-la-mật-đa thậm thâm này tôi 
theo pháp tu hành, tu hành thì chắc chăn người 
đó không phải bị ma, dân ma, nhân phi nhân... 
quây nhiễu, không bị các thứ độc làm tốn hại, 
không bị tốn giảm tuôi thọ. 

Lại nữa, nếu có thiện nam, thiện nữ nào chưa 
được nghe, thọ trì, đọc tụng pháp Bát-nhã ba-la- 
mật-đa này, nhưng đã phát tâm cầu Vô thượng 
Bỏ-đề, thì hàng chư Thiên sẽ đến hộ niệm, 
khuyến khích khiến cho người kia đôi với pháp 
Bát-nhã ba-la-mật-đa này được nghe, thọ trì, đọc 
tụng, y theo pháp mà tu hành. 

Lại nữa, thiện nam, thiện nữ nảo đối với Bát- 
nhã ba-la-mật-đa này, thọ trì, đọc tụng, tu hành 
đúng như pháp, thì người ấy lúc ở trong phòng 
văng hoặc ở trong chúng, ở dưới gốc cây hoặc 
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nơi hoang văng, lúc đi trên đường vắng hoặc 
lúc dừng lại, cho đến vào trong biên lớn, ở chỗ 
ây, khi đi, đứng, năm, ngôi, được chư Thiên hộ 
niệm, lìa xa các lo sợ. 

Khi ấy, Tứ đại Thiên vương bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Thiện nam, thiện nữ 
nào đôi với Bát-nhã ba-la-mật-đa này thọ trì, đọc 
tụng, tu hành đúng như pháp. Con sẽ đến chỗ họ 
hộ niệm, làm cho người ây luôn luôn tịnh tân, 
không sinh tâm thoái thất. 

Khi ấy, Đề Thích bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Thiện nam, thiện nữ đối 
với pháp Bát-nhã ba-la-mật-đa này luôn luôn 
lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, tu hành... con sẽ đến 
hỗ trợ cho họ không có ưu phiên. 

Khi ây, Đại Phạm thiên cùng Phạm chúng 
bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Thiện nam, thiện nữ 
nào đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa này mà lắng 
nghe, thọ trì, đọc tụng, tu hành, chúng con sẽ đến 
hỗ trợ khiến cho người ấy không có ưu phiên. 

Khi ấy, Đề Thích bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Hy hữu thay! Pháp Bát- 
nhã ba-la-mật-đa này thật sâu xa, vi diệu. Thiện 
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nam, thiện nữ nào thọ trì, đọc tụng thì ngay hiện 
đời này sẽ đạt được công đức như vậy. 

Bạch Đức Thế Tôn! Người thọ trì pháp Bát- 
nhã ba-la-mật-đa này lại có năng lực thâu nhiếp 
tật cả pháp Ba-la-mật-đa phải không? 

Phật đáp: 

-Này Kiêu-thi-ca, đúng như vậy! Người thọ 
trì Bát-nhã ba-la-mật-đa này có năng lực thâu 
nhiếp tất cả pháp Ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca! Người nào thọ trì, đọc tụng 
pháp Bát-nhã ba-la-mật-đa này sẽ được công đức 
rộng lớn, sâu xa. Các ông hãy lăng nghe và khéo 
suy nghĩ, ta sẽ vì ông giảng thuyết. 

Đề Thích thưa: 

Lành thay, bạch Đức Thê Tôn! Xin Ngài vì 
chúng con giảng nói. 

Phật nói: 

-Này Kiêu-thi-ca! Pháp môn Bát-nhã ba-la- 
mật-đa của ta sẽ không bị các pháp ác làm tốn 
giảm, hư hoại. Lúc các pháp ác muốn phá hoại, 
thì các pháp ác ấy dân dân bị tiêu diệt. 

Lại nữa, pháp này tuy mới khởi phát nhưng 
nó không thể bị tốn hại. Vì sao? Kiêu-thi-ca nên 
biết, do công đức thiện nam, thiện nữ này thọ trì, 


912 BÁT-NHÃ - BỘ 15 


đọc tụng Bát-nhã ba-la-mật-đa nên các pháp ác 
tuy có sinh nhưng liên tự hủy diệt. 

Này Kiêu-thi-cal Ví như ở thế gian có các 
loài răn độc bò đi khắp nơi để kiếm môi, vừa 
thấy loài trùng nhỏ thì nó muốn trườn tới ăn. 
Chỗ ấy, có loại cây thuốc tên là Mạt-kỳ có khả 
năng diệt các thứ độc, do vậy các trùng nhỏ chạy 
đến chỗ cây thuốc, răn độc ngửi mùi cây thuốc 
liền bỏ đi. Các loài trùng nhỏ nhờ vậy không bị 
ăn thịt, vì loại cây thuốc Mạt-kỳ này có công 
năng tiêu diệt các thứ độc. 

Này Kiều-thi-ca! Thiện nam, thiện nữ cũng 
như vậy, thọ trì, đọc tụng đôi với Bát-nhã ba-la- 
mật-đa này, tự mình giảng nói hoặc nhờ người 
khác giảng nói, y theo pháp đó tu hành. Người ấy 
sẽ không bị các pháp ác nhiễu hại. Các pháp ác 
tuy có sinh nhưng liên tự tiêu diệt. Vì sao? Nên 
biết, được như vậy là đều nhờ lực công đức của 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, người ấy dầu ở đâu đều 
không bị lay chuyển. Bát-nhã ba-la-mật-đa này 
có công năng trừ tất cả tham, cùng các phiền não, 
hướng đến chứng đạo quả Vô thượng Niết-bàn. 

Này Kiêu-thi-ca! Người nào thọ trì, đọc tụng 
Bát-nhã ba-la-mật-đa này liền được Tứ đại Thiên 
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VƯƠN, Để Thích, Đại phạm Thiên vương cho 
đến chư Phật và Bô-tát thường hộ trì làm cho 
người ấy không có phiên não. 

Lại nữa, này Kiêu-thi-ca! Thiện nam, thiện 
nữ nào thọ trì, đọc tụng Bát-nhã ba-la-mật-đa 
này thì người ây thường nói lời tín thuận, nói lời 
nhu nhuyễn, nói lời thanh nhã, không nói tạp, 
không sinh phẫn nộ, không bị ngã mạn che ngăn, 
thường sinh tâm Từ, không khởi tâm sân nhuế, 
phẫn nộ và phiên não, không có tăng trưởng. 

Thiện nam, thiện nữ kia thường luôn tâm 
niệm: “Ta vì muốn cầu đạo Vô thượng Bồ-đề nên 
đối với các pháp phiền não thì không nên sinh 
tâm sân hận. Vì khi pháp sân phát sinh nó sẽ làm 
cho các căn biến đối, các sắc tướng lành sẽ 
không còn hòa hợp.” Người ây nghĩ như vậy liền 
an trụ vào chánh niệm. 

Này Kiêu-thi-ca! Thiện nam, thiện nữ kia do 
thọ trì, đọc tụng Bát-nhã ba-la-mật-đa này nên 
ngay trong hiện tại đạt được công đức như vậy. 


L] 
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KINH PHẬT MẪU XUẤT SINH TAM 
PHÁP TẠNG BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 


QUYỂN 3 
Phẩm 3: BẢO THÁP CÔNG ĐỨC (Phân 2) 

Khi ấy, Đề Thích bạch Phật: 

-Hy hữu thay Đức Thế Tôn! Đại Bồ-tát vì 
muốn hôi hướng nên tu học Bát-nhã ba-la-mật- 
đa, không sinh tâm cao ngạo chấp vào tướng. 

Phật dạy: 

-Đúng như vậy. Này Kiêu-thi-ca! Thiện nam, 
thiện nữ nào đối với pháp môn Bát-nhã ba-la- 
mật-đa này, tự mình thọ trì, đọc tụng, tuyên 
thuyết, hoặc khiến người giảng nói, rôi tu hảnh 
đúng như pháp, thì người ây sẽ đạt được lực công 
đức. Người ây có vào quân trận thì lòng không 
hề khiếp sợ, luôn dũng mãnh, kiên cô, hàng phục 
quân địch, cho đến khi đi, đứng, năm, ngôi đều 
được an lành. 

Lại nữa, Kiều-thi-ca! Thiện nam, thiện nữ thọ 
trì, đọc tụng Bát-nhã ba-la-mật-đa này, người ây 
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ở các chỗ, khi đi, khi nghỉ, tuy gặp nạn đao 
trượng... nhưng thân người ây không bị tốn hại, 
cho đến khi gần mất thân mạng cũng không có lo 
sợ. Bát-nhã ba-la-mật-đa này là ánh sáng rộng 
lớn, Bát-nhã ba-la-mật-đa là ánh sáng vô lượng, 
Bát-nhã ba-la-mật-đa là ánh sáng vô thượng, Bát- 
nhã ba-la-mật-đa là ánh sáng không øì băng, Bát- 
nhã ba-la-mật-đa là ánh sáng không gì so sánh. 
Thiện nam, thiện nữ tu học với ánh sáng Bát-nhã 
ba-la-mật-đa như vậy, nên không nghĩ điều ác 
của mình, không nghĩ điều ác của người, không 
nghĩ điều ác của mình, của người. 

Này Kiêu-thi-ca! Nên biết người thọ trì, đọc 
tụng Bát-nhã ba-la-mật-đa này thì ngay trong đời 
hiện tại đạt được công đức như vậy. Lại nữa, Đại 
Bỏ-tát tu ánh sáng này có thể chứng đắc quả Vô 
thượng Bồ-đề, thành tựu Nhất thiết trí. Do chứng 
đắc Vô thượng Bôồ-đề nên có thể quan sát, thấu 
suốt tâm, hành của tất cả loài chúng sinh, nên nói 
trí tuệ của bậc Nhất thiết trí là ánh sáng Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. 

Đại Bô-tát tu học pháp này thì không có pháp 
nhỏ nào mà không nhập, không có pháp nhỏ nào 
mà không biết, không có pháp nhỏ nào mà không 
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thê chứng ngộ, do vậy nên gọi là trí Nhật thiết 
trí. 

Lại nữa, này Kiêu-thi-ca! Nêu có người dùng 
Bát-nhã ba-la-mật-đa này sao chép kinh điển, 
cúng dường, thọ trì, hoặc tự mình đọc tụng hoặc 
khuyến khích người khác, cho đến vì người giảng 
giải nghĩa này, người này thường được sự hộ 
niệm của chư Phật Bồ-tát, chắng bị Nhân phi 
nhân... làm hại, chỉ ngoại trừ nghiệp quả báo của 
đời quá khứ. 

Này Kiều-thi-ca! Ví như vùng đất dưới cây 
Bỏ-đề và xung quanh cây đó thì không bị Nhân 
phi nhân, cho đến các loài vật khác có thể xâm 
nhập, an trú, không thê phá hoại làm điều tệ ác ở 
chỗ ấy. Vì chỗ này là nơi chứng đạo quả Bô-đề 
của Đức Như Lai Chánh Đăng Chánh Giác thuở 
quá khứ, vị lai, hiện tại. 

Này Kiều-thi-ca! Thiện nam, thiện nữ thọ trì, 
đọc tụng, sao chép, cúng dường Bát-nhã ba-la- 
mật-đa cũng được như thế. Nhân phi nhân không 
làm điều bất an, không thể phá hoại, không làm 
điều tệ ác đôi với pháp ấy. Vì sao? Vì công đức 
cúng dường kinh Bát-nhã ba-la-mật-đa này, dầu 
ở chỗ nào thì công đức ấy cũng đồng với công 
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đức tạo tháp, tôn trọng kính lễ, xưng tán. 

Này Kiều-thi-ca! Nên biết trí tuệ này, ngay 
nơi hiện tại đã có công đức lớn như vậy. 

Khi ấy, Đề Thích thiên chủ bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Thiện nam, thiện nữ 
nên sao chép, tôn trọng, cung kính kinh Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. Hãy dùng các loại hoa thơm, 
hương đột, hương thoa, hương bột, các loại hoa 
trong sức, cho đến các loại cờ, lọng đẹp, các thứ 
đèn dâu như thê để cúng dường. 

Lại nữa, sau khi Như Lai Ứng Cúng Đắng 
Chánh Giác nhập Niết-bàn, thì thiện nam, thiện 
nữ thu xá-lợi và tạo bảo tháp cúng dường. Tôn 
trọng, cung kính, lễ lạy, xưng tán, dùng các thứ 
hoa thơm, hương đốt, cờ phướn, lọng báu như 
trên để cúng dường. Thiện nam, thiện nữ kia đã 
có được công đức, nếu so với công đức trước thì 
công đức này có nhiêu hơn không? 

Phật đáp: 

Này Kiêu-thi-ca! Nay ta hỏi, ông tùy ý trả 
lời. Ông nghĩ như thế nào? Các Đức Như Lai 
Ứng Cúng Đăng Chánh Giác do học pháp nào mà 
được thân như thể, được chứng đạo quả Vô 
thượng Bô-đề thành tựu trí Nhất thiết trí? 
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Khi ây, Đề Thích bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Các Đức Như Lai Ứng 
Cúng Đắng Chánh Giác do tu học pháp Bát-nhã 
ba-la-mật-đa được chứng đắc Vô thượng Bồ-đề 
thành tựu trí Nhất thiết trí. 

Phật bảo Kiêu-thi-ca: 

-Ông nên biết, Phật không dựa nơi thân này 
để được quả Như Lai, do thành tựu trí Nhất thiết 
trí nên được thành Phật. 

Nên biết trí Nhất thiết trí của Như Lai Ứng 
Cúng Đăng Chánh Giác đều từ nơi Bát-nhã ba- 
la-mật-đa mà sinh ra. Thân Như Lai cũng từ nơi 
Bát-nhã ba-la-mật-đa phương cách tốt nhất sinh 
ra. Do thân này y chỉ vào trí Nhất thiết trí, cho 
nên đắc được Phật thân, Pháp thân, Tăng-già 
thân. Do vậy, tất cả chúng sinh đối với thân Như 
Lai nên chiêm ngưỡng, lễ bái, cúng dường, cho 
đến sau khi Như Lai nhập Niết-bàn thì tạo bảo 
tháp cúng dường xá-lợi của Phật. 

Này Kiều-thi-ca! Thiện nam, thiện nữ kia tuy 
tạo bảo tháp cúng dường xá-lợi của Phật như 
vậy, nhưng công đức ây không thể sánh bằng 
công đức của người sao chép, tôn trọng, cung 
kính kinh Bát-nhã ba-la-mật-đa này, dùng các 
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loại hoa thơm, hương xông, cờ phướn, lọng báu 
cúng dường thì thiện nam, thiện nữ đó được công 
đức rất lớn. Vì sao? Vì cúng dường Bát-nhã ba- 
la-mật-đa tức là cũng dường trí Nhất thiết trí. Do 
đó, thiện nam, thiện nữ nào muốn cúng dường trí 
Nhất thiết trí thì nên sao chép, thọ trì cung kính, 
cúng dường pháp Bát-nhã ba-la-mật-đa này. 

Khi ấy, Đề Thích bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Người ở cõi Diêm-phù- 
đề đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa, không thể tự 
mình sao chép, thọ trì, đọc tụng, không thê tự 
mình thuyết giảng, hoặc nhờ người giảng nói, 
cũng không dùng các thứ hương thơm, cờ phướn, 
lọng báu, tôn kính cúng dường. Bạch Đức Thế 
Tôn, những người như thế mất lợi ích lớn, không 
thể thành tựu quả báo lớn? 

Phật bảo Đề Thích: 

-Này Kiêu-thi-cal Ý ông như thế nào? Ở 
Diêm-phù-đề có bao nhiêu người được lòng tin 
bất hoại vào Phật, Pháp, Tăng? 

Đề Thích bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Ở cõi Diêm-phù-đề này 
sỐ người được lòng tin bất hoại vào Phật, Pháp, 
Tăng rất ít. 
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Phật bảo: 

-Này Kiều-thi-ca! Đúng như vậy, ở cõi 
Diêm-phù-đề, có ít người đối với Phật, Pháp, 
Tăng bảo được lòng tin bất hoại. Còn ở quả Tu- 
đà-hoàn, Tư-đà-hàm, A-na-hàm, A-la-hán, 
Duyên giác, người chứng quả ấy lại càng hiếm 
thây. Còn đối với quả Vô thượng Bô-đề, những 
người đã phát tâm thì an trụ, không thoái thất, 
hoặc người đang phát tâm thì dũng mãnh tinh 
tân, hoặc người chưa phát tâm thì cố gắng phát 
tâm. Những người như vậy xem lại cũng rất ít. 

Lại nữa, ở cõi Diêm-phù-đề, người khéo 
tương ưng và an trụ Bát-nhã ba-la-mật-đa rất ít. 
Người nương vào pháp Bát-nhã ba-la-mật-đa tu 
hành cũng rất hiếm, cũng rất ít người đôi với 
Bátnhã ba-lamật-đa này tâm không thoái 
chuyền, trụ vào quả vị Bô-tát cũng rất ít. Người 
đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa này tu hành chứng 
đặc quả Vô thượng Bồ-đề càng ít hơn. 

Này Kiêu-thi-cal Người nào đối với Bát-nhã 
ba-la-mật-đa tự mình lắng nghe thọ trì, đọc tụng, 
tự mình tuyên thuyết, hoặc khiến người tuyên 
thuyết, y theo pháp tu hành. Cho đến tôn trọng 
cung kính, dùng các loại hoa thơm, đèn dầu, 
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hương, cờ phướn, lọng báu cúng dường. Nên biết 
đó đêu là những người đã phát tâm cầu Vô 
thượng Bồ-đề, luôn an trụ vào quả vị Bồ-tát 
không thoái chuyên. 

Lại nữa, này Kiêểu-thi-ca! Ở trong cõi Diêm- 
phù-đề này có vô lượng, vô biên chúng sinh phát 
tâm câu Vô thượng Bồ-đề thực hành đạo Bồ-tát, 
ý ông như thế nào? 

Này Kiểu-thi-ca! Ông nên biết, ở cõi Diêm- 
phù-đề tuy có vô lượng, vô biên chúng sinh, phát 
tâm Vô thượng Bỏ-đê, hành đạo Bô-tát, trong số 
đó chỉ có một, hai người trụ vào địa vị không 
thoái chuyên. Vì sao? Vì chúng sinh ở cõi Diêm- 
phù-đề khởi tâm thập kém, sinh ý tưởng hạn hẹp, 
trí tuệ, tin hiểu cũng thấp kém như thế, do vậy 
nên tinh tấn cũng thấp kém. Đối với Vô thượng 
Bỏ-đề thì có ý tưởng cho là khó được, không 
khởi tâm mong câu nên sinh ra biếng nhác. 

Này Kiều-thi-ca! Thiện nam, thiện nữ nào 
mong muốn mau chóng chứng đạo quả Vô 
thượng Bôồ-đê, thành tựu hỷ lạc tối thượng, thì 
đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa hãy phát tâm mạnh 
mẽ, lắng nghe, thọ trì, đọc tụng. Thiện nam, thiện 
nữ khởi tâm suy nghĩ: “Đây là Bát-nhã ba-la- 


922 BÁT-NHÃ - BỘ 15 


mật-đa mà các Bậc Như Lai Ứng Cúng Đăng 
Chánh Giác trong quá khứ tu hạnh Bồ-tát lại 
cũng như vậy. Ta nay nên học Bát-nhã ba-la- 
mật-đa. Bát-nhã ba-la-mật-đa này cũng chính là 
Thây của ta.” Này Kiêu-thi-ca! Khi Phật còn tại 
thế hoặc sau khi nhập Niết-bàn thì các Đại Bồ-tát 
nên y chỉ vào Bát-nhã ba-la-mật-đa này. 

Này Kiêu-thi-ca! Sau khi Như Lai Ứng Cúng 
Đắng Chánh Giác nhập Niết-bàn, các thiện nam, 
thiện nữ nên tạo vô số tháp bảy báu thờ xá-lợi, 
trọn đời dùng hương hoa, cờ phướn, lọng báu, y 
phục quý cúng dường và luôn tôn trọng, lễ bái, 
xưng tán. 

Này Kiêu-thi-ca! Ý ông như thế nào? Thiện 
nam, thiện nữ đó nhờ nhân duyên cúng dường 
như thê được phước đức nhiều không? 

Đề Thích bạch Phật: 

-Bạch Đức Thê Tôn, rất nhiêu! 

Phật nói: 

Này Kiều-thi-ca! Thiện nam, thiện nữ có 
tâm mong muốn cầu đạo Bồ-đề nên phát tâm tin 
hiểu đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa, tự mình thọ 
trì, đọc tụng, nhớ nghĩ, lại vì người khác mà 
giảng nói, truyền rộng khắp khiến cho chúng sinh 
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được lợi ích lớn và làm chánh pháp đó được tôn 
tại lâu dài ở thể gian. Do nhân duyên này Phật 
nhãn không bị đoạn, chánh pháp không bị diệt 
mất. Cho nên hàng Đại Bô-tát thọ trì, giảng nói 
rộng khắp pháp này, liền được Pháp nhãn không 
hoại, không diệt. 

Lại nữa, người chép kinh Bát-nhã ba-la-mật- 
đa này rôi để vào nơi thanh tịnh, sinh lòng tôn 
kính, dùng các loại hoa thơm, đèn dâu, cờ phướn, 
lọng báu củng các thứ y phục tốt đẹp cúng 
dường. Này Kiêu-thi-ca! Thiện nam, thiện nữ ây 
được nhiêu phước đức. 

Lại nữa, này Kiêu-thi-ca! Như trước kia đã 
nói về việc xây dựng bảo tháp, có người tạo tháp 
bảy báu khắp cõi Diêm-phù-đề phụng thờ xá-lợi 
Phật cho đến trọn đời, dùng các thứ hoa thơm, 
đèn dầu, cờ phướn, lọng báu, y phục tốt đẹp 
cúng dường và còn luôn cung kính, lễ lạy, chiêm 
bái, xưng tán. Kiều-thi-ca! Ý ông nghĩ thế nào? 
Các thiện nam, thiện nữ tạo ra nhân duyên như 
vậy được phước nhiều không? 

Để Thích bạch Phật: 

-Bạch Đức Thê Tôn, rất nhiêu! 

Phật bảo: 


924 BÁT-NHÃ - BỘ 15 


Này Kiêu-thi-ca! Thiện nam, thiện nữ có 
tâm mong câu đạo Bồ-đề đối với Bát-nhã ba-la- 
mật-đa này phát tâm tin hiểu, tự mình thọ trì, đọc 
tụng, suy nghĩ, lại vì người khác mà giảng nói 
rộng khắp, làm cho chúng sinh được lợi ích lớn, 
khiến cho chánh pháp được trụ ở thế gian lâu dài, 
nhờ nhần duyên này mà Phật nhãn không đoạn 
mất, chánh pháp không diệt tận. Các Đại Bồ-tát 
đều nên thọ trì, diễn thuyết liên được Pháp nhãn 
không bị hư hoại. 

Người chép kinh Bát-nhã ba-la-mật-đa này, 
rôi đặt ở nơi thanh tịnh phát tâm cung kính, lại 
dùng các thứ hoa thơm, đèn dâu, cờ phướn, lọng 
báu, y phục tốt đẹp cúng dường. Nên biết thiện 
nam, thiện nữ này được phước rât nhiều. 

Lại nữa, này Kiêu-thi-ca! Như đã nói về việc 
tạo lập nhiều tháp bảy báu khắp trong cõi Diêm- 
phù-đề. Giả sử có người tạo lập tháp bảy báu 
khắp bốn châu thiên hạ để thờ xá-lợi của Phật. 
Người này trọn đời dùng các thứ hoa thơm, đèn 
dầu, cờ phướn, lọng báu, y phục tốt đẹp cúng 
dường, cung kính, chiêm bái, lễ lạy, xưng tán. 
Này Kiêu-thi-ca! Ý ông như thế nào? Thiện nam, 
thiện nữ kia do nhân duyên như vậy được phước 
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nhiêu không? 

Đề Thích bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn, rất nhiêu! 

Phật bảo: 

Này Kiều-thi-ca! Thiện nam, thiện nữ nào 
có tâm mong câu đạo quả Bô-đề thì đôi với pháp 
trí tuệ này phát tâm tin hiểu, tự mình thọ trì, đọc 
tụng, suy nghĩ, lại vì người khác mà giảng giải 
rộng khắp, khiến cho tất cả chúng sinh được lợi 
ích lớn và làm cho chánh pháp được tôn tại ở thế 
gian lầu dài. Do nhân duyên như vậy nên Phật 
nhãn không đoạn, chánh pháp không diệt. Đại 
Bỏ-tát nên thọ trì, giảng giải rộng rãi, liền đắc 
được Pháp nhãn không hoại, không diệt. 

Người chép kinh Bát-nhã ba-la-mật-đa này 
rôi để chỗ thanh tịnh khởi tâm cung kính, dùng 
các loại hoa thơm, đèn dâu, cờ phướn, lọng báu, 
y phục tốt đẹp cúng dường. Này Kiêu-thi-ca! 
Nên biết thiện nam, thiện nữ này được phước rât 
nhiêu. 

Lại nữa, Kiều-thi-ca! Như đã nói về việc tạo 
lập tháp bảy báu khắp bôn châu thiên hạ. Giả sử 
có người tạo lập tháp bảy báu khắp tiểu thiên thế 
giới để thờ xá-lợi của Phật. Người này cho đến 
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trọn đời dùng các thứ hoa thơm, đèn dâu, cờ 
phướn, lọng báu, y phục tốt đẹp cúng dường, lại 
cung kính đảnh lễ, xưng tán. 

-Này Kiêu-thi-ca! Ý ông nghĩ thể nào? Người 
này tạo nhân duyên như vậy được phước nhiều 
không? 

Đề Thích bạch Phật: 

-Bạch Đức Thê Tôn, rất nhiêu! 

Phật nói: 

Này Kiều-thi-ca! Thiện nam, thiện nữ nào 
có tâm mong câu đạo quả Bô-đề thì đôi với pháp 
trí tuệ này phát tâm tin hiểu, tự mình thọ trì, đọc 
tụng, suy nghĩ, lại vì người khác mà giảng giải 
rộng khắp, làm cho tất cả chúng sinh được lợi ích 
lớn và chánh pháp được tôn tại ở thế gian lâu dải. 
Do nhân duyên như vậy nên Phật nhãn không 
đoạn, chánh pháp không mật. Các Đại Bô-tát nên 
thọ trì, giảng giải rộng rãi, liền được Pháp nhãn 
không hoại, không diệt. 

Người chép kinh Bát-nhã ba-la-mật-đa rồi để 
ở chỗ thanh tịnh khởi tâm cung kính, dùng các 
loại hoa thơm, đèn dầu, cờ phướn, lọng báu, y 
phục tốt đẹp cúng dường. Này Kiều-thi-ca! Nên 
biết thiện nam, thiện nữ này được phước rất 
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nhiêu. 

Kiêu-thi-ca! Như đã nói về việc tạo lập tháp 
bảy báu khắp tiểu thiên thê giới. Giả sử có người 
tạo lập tháp bảy báu khắp trung thiên thê giới để 
thờ xá-lợi của Phật. Người này cho đến trọn đời 
cũng dùng các thứ hoa thơm, đèn dầu, cờ phướn, 
lọng báu, y phục tốt đẹp cúng dường, lại tôn kính 
đảnh lễ, tán thán. Này Kiêu-thi-cal Ý ông nghĩ 
thế nào? Người này tạo nhân duyên như vậy 
được phước nhiều không? 

Đề Thích bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn, rất nhiêu! 

Phật nói: 

Này Kiều-thi-ca! Thiện nam, thiện nữ nảo 
có tâm mong câu đạo quả Bô-đề thì đôi với pháp 
trí tuệ này, tự mình thọ trì, đọc tụng, suy nghĩ, lại 
vì người khác mà giảng nói rộng khắp, làm cho 
tất cả chúng sinh được lợi ích lớn và chánh pháp 
được tôn tại ở thế gian lâu dài. Do nhân duyên 
như vậy nên Phật nhãn không đoạn, chánh pháp 
không mất. Các Đại Bô-tát đều nên thọ trì, giảng 
nói rộng rãi, liền được Pháp nhãn không hoại, 
không diệt. Người chép kinh Bát-nhã ba-la-mật- 
đa này, rồi để ở nơi thanh tịnh khởi tâm cung 
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kính, dùng các loại hoa thơm, đèn dâu, cờ 
phướn, lọng báu, y phục tốt đẹp cúng dường. 
Này Kiêu-thi-ca! Nên biết thiện nam, thiện nữ 
này được phước rất nhiêu. 

Lại nữa, Kiều-thi-ca! Như đã nói về việc tạo 
lập tháp bảy báu khắp trung thiên thế giới. Giả sử 
có người tạo lập tháp bảy báu khắp tam thiên đại 
thiên thế giới để thờ xá-lợi của Phật. Trọn đời 
người này dùng các thứ hoa thơm, đèn dầu, cờ 
phướn, lọng báu, y phục tốt đẹp cúng dường, lại 
chiêm ngưỡng, lễ bái, xưng tán. Này Kiêu-thi-cal 
Ý ông nghĩ thế nào? Người tạo nhân duyên như 
vậy được phước nhiêu không? 

Đề Thích bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn, rất nhiêu! 

Phật nói: 

Này Kiều-thi-ca! Thiện nam, thiện nữ nảo 
có tâm mong câu đạo quả Bô-đê thì nên phát tâm 
tin hiểu đối với pháp Bát-nhã ba-la-mật-đa này, 
tự mình thọ trì, đọc tụng, suy nghĩ, lại vì người 
khác mà thuyết giảng rộng khắp, làm cho tất cả 
chúng sinh được lợi ích lớn, khiến chánh pháp 
được tôn tại ở thế gian lâu dài. Do nhân duyên 
như vậy nên Phật nhãn không đoạn, chánh pháp 
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không mật. Các Đại Bô-tát đêu nên thọ trì, thuyết 
giảng rộng rãi, liên được Pháp nhãn không hoại, 
không diệt. Lại chép kinh Bát-nhã ba-la-mật-đa 
để ở chỗ thanh tịnh khởi tâm cung kính, dùng các 
loại hoa thơm, đèn dầu, cờ phướn, lọng báu, y 
phục tốt đẹp cúng dường. Này Kiêu-thi-ca! Nên 
biết thiện nam, thiện nữ nảy được phước tất 
nhiêu. 

Lại nữa, Kiều-thi-ca! Như đã nói về việc tạo 
lập tháp bảy báu khắp tam thiên đại thiên thế 
giới. Giả sử có người tạo lập tháp bảy báu khắp 
tam thiên đại thiên thế giới để thờ xá-lợi của 
Phật, trong một kiếp, hoặc ít hơn một kiếp dùng 
các thứ hoa thơm, đèn dầu, cờ phướn, lọng báu, y 
phục tốt đẹp cho đến dùng các loại kỹ nhạc, ca 
múa, cung kính, lễ bái, xưng tán cúng dường 
rộng khắp. Người này tạo nhân duyên như vậy 
được phước nhiều không? 

Đề Thích bạch Phật: 

-Bạch Đức Thê Tôn, rất nhiêu! 

Phật bảo: 

Này Kiều-thi-ca! Thiện nam, thiện nữ nảo 
có tâm mong câu đạo quả Bô-đê thì nên phát tâm 
tin hiểu đối với pháp Bát-nhã ba-la-mật-đa này, 
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tự mình thọ trì, đọc tụng, suy nghĩ, lại vì người 
khác mà giảng giải rộng khắp, làm cho tất cả 
chúng sinh được lợi ích lớn và chánh pháp được 
tôn tại ở thế gian lâu dài. Do nhân duyên như vậy 
nên Phật nhãn không đoạn, chánh pháp không 
mất. Các Đại Bô-tát nên thọ trì, giảng giải rộng 
rãi, liền được Pháp nhãn không hoại, không diệt. 
Lại chép kinh Bát-nhã ba-la-mật-đa rồi để ở chỗ 
thanh tịnh khởi tâm cung kính, dùng các loại hoa 
thơm, đèn dâu, cờ phướn, lọng báu, y phục tốt 
đẹp cúng dường. Này Kiêu-thi-cal Ông nên biết 
thiện nam, thiện nữ này được phước rất nhiêu. 

Bây giờ, Đề Thích bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Đúng như thế, đúng 
như lời Phật dạy. 

-Kiêu-thi-ca! Ông nên biết, người nào đôi với 
Bát-nhã ba-la-mật-đa này cung kính cúng dường, 
tức là đã cúng dường các Đức Phật ở quá khứ, vị 
lai, hiện tại. Hiểu rõ trí chư Phật, tức là đã cúng 
dường vô lượng, vô biên tất cả thế giới. 

Bạch Thế Tôn! Hãy để việc tam thiên đại 
thiên thế giới lại. Giả sử có hăng hà sa số tam 
thiên đại thiên thê giới, mỗi thế giới ấy đều có 
đây đủ chúng sinh. Mỗi chúng sinh đều xây tháp 
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bảy báu thờ xá-lợi của Phật, hoặc trong một 
kiếp, hoặc không đến một kiếp dùng các thứ hoa 
thơm, đèn dâu, cờ phướn, lọng báu, y phục tốt 
đẹp, các loại âm nhạc, ca múa cúng dường. Lại 
còn cung kính đảnh lễ, tán thán. 

-Bạch Đức Thê Tôn! Những chúng sinh kia 
được phước tuy nhiều, nhưng không bằng người 
phát tâm câu đạo Bôồ-đề. Đối với Bát-nhã ba-la- 
mật-đa này phát tâm tin hiểu, tự mình thọ trì, đọc 
tụng, suy nghĩ, lại vì người khác mà giảng thuyết 
rộng khắp, khiến chúng sinh được lợi ích lớn, 
làm cho chánh pháp được tôn tại ở thế gian lâu 
đài. Do nhân duyên này nên Phật nhãn không 
đoạn, chánh pháp không mất. Các Đại Bồ-tát đêu 
nên thọ trì, được Pháp nhãn không hoại, không 
diệt. Vậy nên, chép kinh Bát-nhã ba-la-mật-đa đề 
ở nơi thanh tịnh, cũng dùng các thứ hương thơm, 
đèn dầu, cờ phướn, lọng báu, y phục tốt đẹp cúng 
dường. 

Khi ấy, Đức Thê Tôn bảo Đề Thích: 

-Đúng như thể, này Kiêu-thi-ca! Nên luôn 
luôn tôn kính cúng dường kinh này. Nên biết 
người như thế sẽ đạt được vô lượng, vô biên 
công đức, không có giới hạn, không gì sánh 
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băng. Công đức này không thể nghĩ bàn. Vì 
sao? Vì Nhất thiết trí của Như Lai Ứng Cúng 
Đắng Chánh Giác đêu từ Bát-nhã ba-la-mật-đa 
sinh, mà thân Như Lai cũng từ Nhất thiết trí 
sinh. Kiểu-thi-ca, do đó nên biết, người thờ xá- 
lợi Phật, tạo tháp cúng dường, so với người thọ 
trì, đọc tụng cung kính cúng dường kinh Bát-nhã 
ba-la-mật-đa này, thì phước đức do tạo tháp 
cúng dường đã đạt được không băng một phân 
trăm, một phân ngàn, một phân trăm ngàn, một 
phân câu-chi, một phân trăm câu-chi, một phân 
ngàn câu-chi, một phân trăm ngàn câu-chi, một 
phân trăm ngàn vô số câu-chi, cho đến một phân 
nhỏ nhiệm cũng không sánh băng. 

Khi ây, theo Đề Thích đến đại hội có bốn 
mươi ngàn Thiên tử, các vị ấy cùng thưa với Đề 
Thích: 

—Nay nên thọ trì, đọc tụng pháp môn Bát-nhã 
ba-la-mật-đa thâm diệu này, nhớ nghĩ, tư duy, tu 
hành theo pháp. 

Ngay khi ấy, Đức Phật bảo Đề Thích: 

-Này Kiêu-thi-cal Như chư Thiên đã nói: 
“Họ sẽ thọ trì, đọc tụng, nhớ nghĩ, tư duy tu hành 
pháp môn Bát-nhã ba-la-mật-đa.” Vì sao? Này 
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Kiêu-thi-ca! Nêu khi A-tu-la cùng với chư Thiên 
ở cõi trời Tam thập tam chiến đấu với nhau, nếu 
lúc đó họ nhớ nghĩ về pháp môn Bát-nhã ba-la- 
mật-đa thì A-tu-la tự thoái lui và biển mắt. 

Đề Thích bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Bát-nhã ba-la-mật-đa 
này chính là ảnh sáng lớn. Bát-nhã ba-la-mật-đa 
là ánh sáng vô lượng, là ánh sáng vô thượng, là 
ánh sáng tôi thăng, Bát-nhã ba-la-mật-đa này là 
ánh sáng hơn hắn và Bát-nhã ba-la-mật-đa này là 
ánh sáng không thể sánh băng. 

Khi ấy, Phật bảo Đề Thích: 

-Đúng như vậy, đúng như vậy! Này Kiêu-thi- 
ca! Pháp môn Bát-nhã ba-la-mật-đa này chính là 
ánh sáng lớn, là ánh sáng vô lượng, là ánh sáng 
vô thượng. Bát-nhã ba-la-mật-đa là ánh sáng tôi 
thăng, là ánh sáng hơn hăn, Bát-nhã ba-la-mật-đa 
là ánh sáng không gì có thể sánh băng. Vì sao? 
Vì các Đức Như Lai Ứng Cúng Đăng Chánh 
Giác ở quá khứ, hiện tại, vị lai đều từ ánh sáng 
lớn sinh ra. Chư Phật Vô thượng Bồ-đề cũng học 
ánh sáng lớn mà thành tựu, cho đến chư Phật Thê 
Tôn, Vô thượng Bồ-đề ở vô lượng, vô số, tam 
thiên đại thiên thê giới đều từ ánh sáng rộng lớn 
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của Bát-nhã ba-la-mật-đa nên được thành tựu. 

Này Kiêu-thi-ca! Nên biết Vô thượng Chánh 
đăng Chánh giác đêu từ nơi Bát-nhã ba-la-mật-đa 
này sinh ra, mười pháp thiện cũng do từ ảnh sảng 
lớn mà hiện ra ở thể gian, tất cả các pháp bốn 
Thiên, bỗn Vô lượng tâm, bốn Vô sắc định, năm 
Thân thông, ba mươi bảy phẩm Trợ đạo đều từ 
nơi ánh sáng lớn mà xuất hiện ở nhân gian. Nói 
lược thì cả tám vạn bôn ngàn pháp môn đều từ 
ánh sáng lớn của Bát-nhã ba-la-mật-đa mà sinh 
ra. Phật trí, Tự nhiên trí, Chăng nghĩ bàn trí cũng 
từ ánh sáng lớn này sinh ra. 

Lại nữa, này Kiêu-thi-ca! Lúc các Đức Như 
Lai Ứng Cúng Đắng Chánh Giác chưa xuất hiện 
ở đời, có các Đại Bồ-tát, vì thương xót chúng 
sinh trong thế gian nên xuất hiện diện ở nhân 
gian, trước hết nên nghe pháp Bát-nhã ba-la-mật- 
đa để sinh ra các thứ phương tiện thiện xảo, rôi 
đem các pháp mười thiện, bốn Thiên, bốn Vô 
lượng tâm, bốn Vô sắc định, năm Thần thông, ba 
mươi bảy phẩm Trợ đạo giáo hóa chúng sinh. Ví 
như, lúc trăng chưa xuất hiện, thì ánh sáng các vì 
sao sẽ thay thế ánh trăng tỏa chiếu ở nhân gian, 
Đại Bô-tát cũng như vậy, khi Như Lai Ứng Cúng 
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Đắng Chánh Giác chưa xuất hiện ở đời thì chánh 
pháp cũng không mắt đi. 

Vì sao? Vì tất cả các pháp hành, bình đắng 
hành và các thiện hành, tất cả đều từ các Đại Bồ- 
tát sinh ra. Các Đại Bồ-tát khéo tùy thuận 
phương tiện thiện xảo để lưu truyền chánh pháp. 
Đây là Đại Bồ-tát khéo dùng phương tiện thiện 
xảo, nên biết tất cả đều phát sinh từ Bát-nhã ba- 
la-mật-đa. 

Lại nữa, này Kiều-thi-ca! Thiện nam, thiện 
nữ nào sao chép cúng dường, thọ trì, đọc tụng, 
nhớ nghĩ tư duy pháp môn Bát-nhã ba-la-mật-đa 
và y đó tu hành. Người tạo nhân duyên như vậy, 
ngay nơi hiện tại này sẽ được công đức rất nhiêu. 

Đề Thích bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Người này ngay hiện tại 
đạt được lợi ích gì? 

Phật dạy Kiêu-thi-ca: 

-Ông nên biết, các thiện nam, thiện nữ đó sẽ 
không bị các thứ độc làm tôn hại đến mạng. 
Không bị lửa thiêu, không bị chết chìm, không bị 
các thứ đao, kiếm, trượng... làm khổ thân, không 
bị người khác làm tôn hại đến mạng, không bị 
vương pháp gia hình. Gặp các nạn như vậy, 
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người nào mà tụng niệm Bát-nhã ba-la-mật-đa 
liền được giải thoát. 

Lại nữa, này Kiêu-thi- ca! Người thọ trì kinh 
Bát nhã ba-la-mật-đa, nêu øặp quốc vương, 
vương tử, đại thân thì họ rất hoan hỷ và tùy theo 
người ây muôn gì thì họ cúng dường đây đủ. Vì 
sao? Này Kiêu-thi-ca! Bát-nhã ba-la-mật-đa này 
đôi với tất cả chúng sinh là có tâm hạnh đại Từ 
thì hành đại Từ, là hạnh đại Bi thì hạnh đại BI. 

Lại nữa, này Kiêu-thi-ca! Người thọ trì, đọc 
tụng Bát-nhã ba-la-mật-đa, sống ở mọi nơi, chỗ 
nào cũng không bị các hỗ lang, thú dữ, trùng độc 
làm hại, cho đến không bị Nhân phi nhân làm tồn 
hại; Nhân phi nhân không thể tìm chỗ dở của họ, 
chỉ trừ các nghiệp họ đã tạo ra từ trước thì nay họ 
phải thọ nhận. 

Khi ấy, có các ngoại đạo tu tập đã lâu năm 
trong giáo pháp của họ, sô ấy có hơn trăm người, 
họ muốn đến não loạn Đức Phật. Đề Thích từ xa 
trông thây họ đến gần chỗ Đức Phật, quan sát và 
biết được tâm họ. Đề Thích suy nghĩ: “Các ngoại 
đạo này, nay muốn đến làm não loạn Đức Thế 
Tôn. Ta trước đã theo Phật thọ học pháp môn 
Bát-nhã ba-la-mật-đa nên phải tụng niệm. Suy 
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nghĩ như thê, Đề Thích liên tụng niệm pháp môn 
Bát-nhã ba-la-mật-đa. Khi ây, ngoại đạo đã len 
lõi vào trong chúng hội, từ xa chúng trông thấy 
Đức Thế Tôn liền đi nhiễu bên phải Ngài, sau đó 
liên tìm đường tránh xa chúng hội. 

Khi ấy, Tôn giả Xá-lợi-phất suy nghĩ: “Vì cớ 
øì các ngoại đạo này len lõi vào trong chúng hội, 
diện kiên Đức Thế Tôn, đi nhiễu bên phải Ngài 
rôi thoái lui.” 

Bây giờ, Đức Thế Tôn biết được tâm niệm 
của Xá-lợi-phất liền bảo: 

-Ông nên biết, các ngoại đạo kia là những 
người xuất gia, tu tập đã lâu trong giáo pháp của 
họ. Nay muốn đến chúng hội của ta phá hoại, gây 
hắn, não hại, do Đề Thích tụng Bát-nhã ba-la- 
mật-đa nên hàng ngoại đạo đó xâu hồ thoái lui. 

Xá-lợi-phất! Nên biết, Bát-nhã ba-la-mật-đa 
này là pháp môn có oai lực rất lớn, có khả năng 
phá trừ tất cả tà kiến ngoại đạo. 

Khi ấy, có các ma ác suy nghĩ: “Nay Như Lai 
Ứng Cúng Đăng Chánh Giác với bỗn chúng và 
chư Thiên ở cõi Dục, cõi Sắc cùng hội lại. Đức 
Thế Tôn đã thọ ký cho các Đại Bôồ-tát quả Vô 
thượng Bôồ-đẻ, chúng ta nay đến chỗ ấy.” Khi ấy, 
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chúng ma hóa thành bốn đoàn binh hùng dũng 
đi đến chỗ Phật. 

Bây giờ, Đề Thích trông thây bốn đoàn binh 
hùng dũng, tướng tốt cùng đến chỗ Phật, liên suy 
nghĩ: “Bốn đoàn binh này vừa đến, trông vẻ đoan 
nghiêm khác thường, chăng phải từ chỗ Ta-bà-la 
vương đến, chăng từ chỗ Thắng Quân Đại vương 
đến, chăng từ chỗ các nước khác đến, cũng chăng 
từ nơi các Trưởng giả đến. Đây chắc là các ma ác 
hóa hiện ra. Vì sao? Vì các ma ác này luôn luôn 
tới chông phá pháp Phật, muốn tìm chỗ yêu điểm 
của pháp Phật để phá hoại. Ta nay nên thọ trì, 
đọc tụng pháp môn Bát-nhã ba-la-mật-đa.” Để 
Thích suy nghĩ như vậy, liền trì nệm pháp môn 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, các ma ác liền hóa hiện lại 
nguyên hình rôi tránh đi. 

Bây giờ, các vị Thiên tử ở cõi trời Tam thập 
tam đến chúng hội hóa hiện ra các thứ hoa Mạn- 
đà-la, Ma-ha mạn-đà-la, Mạn-thù-sa, Ma-ha 
mạn-thù-sa và các thứ hoa thơm khác nữa rải trên 
thân Phật, các loại hoa này tụ giữa hư không. Sau 
khi rải hoa cúng dường xong, các vị Thiên tử liên 
nóI: 

Nguyện chánh pháp Bát-nhã ba-la-mật-đa 
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luôn an trụ lâu dài ở thê gian, làm cho chúng sinh 
ở cõi Diêm-phù-đề được lợi ích lớn. 

Phát đại nguyện rôi, lại tung hoa cúng dường, 
nói tiếp: 

-Nguyện tất cả chúng sinh đối với pháp môn 
Bát-nhã ba-la-mật-đa này thì y vào pháp tu đó 
mà giảng nói rộng khắp. Tất cả Ma, Thiên ma, 
Nhân phi nhân muốn tìm chỗ dở cũng đêu không 
thể có được, khiến cho tất cả chúng sinh được 
đây đủ căn lành. 

Khi ấy, Đề Thích bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Nếu có người nảo đối 
với Bát-nhã ba-la-mật-đa này hoan hý lăng nghe, 
nên biết người này đã từng ở trong chúng hội 
cúng dường chư Phật ở quá khứ, huống chi là thọ 
trì, đọc tụng, nhớ nghĩ, tư duy, lại vì người khác 
mà giảng nghĩa pháp này, theo pháp đã nói mà tu 
hành. Tu hành như thế sẽ thành tựu, vì Nhất thiết 
trí của chư Phật đều từ nơi Bát-nhã ba-la-mật-đa 
sinh ra. 

Bạch Đức Thế Tôn! Ví như có người muốn 
cầu vật quý, vào trong biên lớn cô công tìm kiếm 
sẽ nhặt các loại châu báu vô giá tuyệt đẹp, pháp 
báu Nhất thiết trí. Như Lai Ứng Cúng Đăng 
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Chánh Giác cũng như thê, nên vào biến pháp 
Bát-nhã ba-la-mật-đa tìm câu. 

Phật bảo Để Thích: 

Đúng thế, nếu ai muốn cầu Nhất thiết trí, 
Như Lai Ứng Cúng Đăng Chánh Giác thì nên cô 
găng vào biển pháp Bát-nhã ba-la-mật-đa, cô 
găng tìm câu. Người mong câu như vậy đều được 
như ý. 


L] 


SỐ 228 - KINH PHẬT MẪU XUẤT SINH TAM PHÁP TẠNG..., quyển 4 94I 


KINH PHẬT MẪU XUẤT SINH TAM PHÁP 
TẠNG BÁT-NHA BA-LA-MẠT-ĐA 


QUYÊN 4 
Phẩm 3: BẢO THÁP CÔNG ĐỨC (Phân 3) 


Khi ấy, Tôn giả A-nan bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Vì sao Ngài không 
xưng tán, giảng thuyết pháp Bồ thí ba-la-mật-đa, 
Trì giới ba-la-mật-đa, Nhẫn nhục ba-la-mật-đa, 
Tỉnh tân ba-la-mật-đa, Thiên định ba-la-mật-đa? 
Vì sao Ngài chỉ giảng thuyết, xưng tán công đức 
Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Phật bảo A-nan: 

-Đúng như vậy, trong số các pháp Ba-la-mật- 
đa ta chỉ xưng tán và nói Bát-nhã ba-la-mật-đa 
tối thượng. Vì sao? Này A-nan! Ông nên biết, 
Bát-nhã ba-la-mật-đa này dẫn đầu năm pháp Ba- 
la-mật-đa kia. A-nan! Ý ông như thê nào? Bồ thí 
không hồi hướng đến Nhất thiết trí thì có thành 
tựu Ba-la-mật-đa không? 

A-nan bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn, không thê được! 
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Phật bảo A-nan: 

-Trì giới, Nhẫn nhục, Tinh tấn, Thiên định 
không hôi hướng đến trí Nhất thiết thì có thành 
tựu Ba-la-mật-đa không? Bát-nhã này nếu không 
hồi hướng đến Nhất thiết trí thì có đắc Ba-la-mật- 
đa không? 

A-nan bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn, không thê được! 

Phật bảo A-nan: 

-Y ông như thê nào? Có thiện căn trí tuệ 
không thể nghĩ bàn hồi hướng về Nhất thiết trí 
không? 

A-nan bạch Phật: 

-Đúng như vậy, bạch Đức Thế Tôn! Các 
thiện căn tôi thượng không thể nghĩ bàn đó đều 
hôi hướng đến trí Nhất thiết. 

Phật bảo A-nan: 

-Ông nên biết đem tât cả thiện căn đều hôi 
hướng đến Nhất thiết trí, nên øỌI1 là các Ba-la- 
mật-đa đem pháp đệ nhất nghĩa hồi hướng đến 
Nhất thiết trí nên gọi là Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Này A-nan! Do các thiện căn hồi hướng đến 
Nhất thiết trí nên Bát-nhã ba-la-mật-đa này là 
bậc đứng đâu trong năm pháp Ba-la-mật-đa kia. 
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Năm pháp Ba-la-mật-đa kia luôn trụ và tương 
ưng với Bát-nhã ba-la-mật-đa. Do nơi Bát-nhã 
ba-la-mật-đa này, nên các Ba-la-mật-đa khác đều 
được viên mãn. 

Này A-nan! Do vậy nên ta luôn tán thán Bát- 
nhã ba-la-mật-đa là trên hết. 

Ví như các hạt giống rải xuống đất thì tùy 
theo thời gian chỗ đất và các điêu kiện khác được 
hòa hợp thi nây mâm mà lớn lên. Các hạt giống 
ây nương vào đất mà sống, không nương vào đất 
thì không thể nào sinh trưởng được. Bát-nhã ba- 
la-mật-đa cũng lại như vậy, có khả năng thâu tóm 
năm Ba-la-mật-đa kia, đồng thời năm pháp kia 
đều an trụ và nương vào Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
dựa vào Bát-nhã ba-la-mật-đa này mà được tăng 
trưởng. Do vậy năm pháp đều có tên là Ba-la- 
mật-đa. 

Này A-nan! Do đây nên biết, Bát-nhã ba-la- 
mật-đa là đứng đầu đối với năm pháp kia. 

Khi ấy, Đề Thích bạch Phật: 

-Như lời Phật đã nói về pháp môn Bát-nhã 
ba-la-mật-đa có công đức lớn như thế. Giả sử 
Như Lai Ứng Cúng Đăng Chánh Giác dùng 
nhiêu lời khen ngợi, tán dương cũng không thê 
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nào trọn đây được. Do vậy, thiện nam, thiện nữ 
nên thọ trì, đọc tụng, nhớ nghĩ, đối với pháp môn 
Bát-nhã ba-la-mật-đa mà tư duy tu hành đúng 
như pháp ấy. 

Phật bảo: 

-Lành thay, lành thay! Này Kiêu-thi-ca! 
Đúng như lời ông nói, đối với Bát-nhã ba-la-mật- 
đa này ta không chỉ nói rằng, người thọ trì, đọc 
tụng, thuyết giảng Bát-nhã ba-la-mật-đa có công 
đức lớn mà thiện nam, thiện nữ đối với pháp môn 
Bát-nhã ba-la-mật-đa này có thể sao chép đề kinh 
đặt ở nơi thanh tịnh, cung kính dùng các thứ 
hương hoa, đèn dầu, cờ phướn, lọng báu, y phục 
tốt đẹp cúng dường thì nên biết đây là người đã 
giảng nói làm cho pháp Phật trụ ở thế gian lâu 
đài, do nhân duyên này Phật nhãn không đoạn, 
chánh pháp không diệt. Vậy nên các Đại Bô-tát 
luôn thọ trì, để Pháp nhãn không hoại, không 
diệt. 

Này Kiêu-thi-ca! Người thọ trì, đọc tụng Bát- 
nhã ba-la-mật-đa này ngay trong hiện tại đạt 
được công đức như vậy. 

Khi ấy, Đề Thích bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Đối với pháp môn Bát- 
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nhã ba-la-mật-đa, thiện nam, thiện nữ nào có thể 
sao chép, để kinh nơi thanh tịnh, cung kính dùng 
các thứ hương hoa, đèn dầu, cờ phướn, lọng 
báu... tùy theo khả năng phát tâm cúng dường. 
Ta sẽ đến chỗ người ây hộ niệm làm cho họ 
không có phiên não, huồng là người đã thọ trì, 
đọc tụng, nhớ nghĩ, tư duy rôi vì người khác mà 
giảng giải nghĩa Bátnhã ba-lamậtđa này. 
Người ây đạt vô lượng, vô biên công đức. 

Phật bảo Đề Thích: 

-Lành thay, lành thay! Này Kiêu-thi-ca! 
Thiện nam, thiện nữ dầu ở nơi nảo tuyên nói 
pháp Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng có vô số trăm 
ngàn vị Thiên tử đồng đến chỗ ấy lắng nghe và 
thọ trì chánh pháp. Nếu khi nói pháp, vị ây sinh 
mệt mỏi, tâm không hoan hỷ để nói thì các vị 
Thiên tử kia tùy khả năng giúp họ được lợi ích và 
luôn tinh tân hoan hỷ nói pháp, không còn thoái 
lu. 

Này Kiêu-thi-ca! Người thọ trì, đọc tụng pháp 
môn Bát-nhã ba-la-mật-đa thì ngay trong hiện tại 
được công đức như thế. Lại nữa, này Kiêu-thi-ca! 
Thiện nam, thiện nữ nào thọ trì chánh pháp, thì 
lúc ở trong bốn chúng nói pháp Bát-nhã ba-la- 


946 BÁT-NHÃ - BỘ 15 


mật-đa, tâm không có lo sợ, không sợ vân nạn, 
trả lời được tất cả các câu hỏi, không có saI sót. 
Nhờ đâu được như thế? Đó là do lực Bát-nhã ba- 
la-mật-đa hộ trì nên không ai tìm được lỗi lầm 
của Bát-nhã ba-la-mật-đa này. Vì sao? Vì Bát- 
nhã ba-la-mật-đa xa lìa tất cả lỗi lầm. Do vậy 
người giảng nói pháp môn Bát-nhã ba-la-mật-đa 
này thì họ cũng không mắc phải những lỗi lầm. 
Do đây, nên thiện nam, thiện nữ lúc nói pháp tâm 
không sinh sợ sệt. 

Này Kiêu-thi-ca! Người nào thọ trì, đọc tụng 
Bát-nhã ba-la-mật-đa thì ngay trong hiện tại được 
những công đức như thế. 

Lại nữa, này Kiều-thi-ca! Thiện nam, thiện 
nữ thọ trì, đọc tụng Bát-nhã ba-la-mật-đa này 
được cha mẹ, bạn bè, cho đến Sa-môn, Bà-la- 
môn tôn kính, yêu quý. Tất cả những lời chống 
đôi, những việc làm khổ não đã phát sinh chưa 
phát sinh đều xa lìa người ấy. Này Kiêu-thi-ca! 
Thọ trì, đọc tụng Bát-nhã ba-la-mật-đa thì ngay 
trong hiện tại được những công đức như vậy. 

Lại nữa, này Kiều-thi-ca! Thiện nam, thiện 
nữ nảo sao chép kinh điển, cho đến cúng dường 
Bát-nhã ba-la-mật-đa thì dầu ở phương nảo, chỗ 
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có kinh này sẽ có cũng được công đức như vậy. 
Tứ đại Thiên vương tâm trụ Vô thượng Bồ- 
để, các Thiên tử cung kính pháp đông nên đến 
chỗ có kinh lễ lạy, xưng tán, tùy hỷ, cung kính, 
thọ trì pháp. Chiêm lễ thọ trì xong rôi về cõi trời 
của mình. Lại có các Thiên tử ở cõi trời Tam 
thập tam trụ tâm Bồ-đề, có các Thiên tử trời Dạ- 
ma trụ tâm Bô-đề, có các Thiên tử ở cõi trời Hỷ 
túc trụ tâm Bồ-đề, có các Thiên tử ở cõi trời Hóa 
lạc trụ tâm Bô-đề, có các Thiên tử ở cõi trời Tha 
hóa tự tại trụ tâm Bô-đê. Lại có chư Thiên ở cõi 
trời Sắc giới, CÕI trời Phạm chúng, trời Phạm 
phụ, trời Đại phạm, trời Thiều quang, trời Vô 
lượng quang, trời Quang âm, trời Thiểu tịnh, trời 
Vô lượng tịnh, trời Biến tịnh, trời Vô vân, trời 
Phước sinh, trời Quảng quả, trời Vô phiền, trời 
Vô nhiệt, trời Thiện kiến, trời Thiện hiện, trời 
Sắc cứu cánh, các Thiên tử ở các cõi trời trên đều 
trụ vào tâm Bôồ-đê, vì cung kính pháp nên đến lễ 
bái tán thản, tùy hỷ, thọ trì pháp ây. Đắc pháp rồi 
đảnh lễ, thọ trì, họ liên trở về cõi trời của mình. 
Lại nữa, này Kiều-thi-ca! Thiện nam, thiện 
nữ lúc thọ trì, đọc tụng Bát-nhã ba-la-mật-đa này 
suy nghĩ: “Mười phương vô lượng, vô biên thế 
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ĐIỚI, tật cả Thiên, Long, Dạ-xoa, Càn-thát-bà, 
Khẩn-na-la, Ma-hâu- la-già, Nhân phi nhân, đều 
cung kính pháp nên đến lễ lạy, lắng nghe, thọ trì 
kinh Bát-nhã ba-la-mật-đa. Khi các vị ây đến, ta 
sẽ dùng kinh này bồ thí làm cho họ đắc pháp, sau 
khi đắc pháp rồi họ lần lượt trở vê.” 

Này Kiêu-thi-ca! Nếu chỗ có kinh Bát-nhã 
ba-la-mật-đa này thì ta không chỉ nói cho các 
Thiên tử ở bốn châu, ở Dục ĐIỚI, Ở Sắc ĐIỚI frụ 
tâm Bô-đề, cung kính pháp, đến chỗ có kinh mà 
lễ lạy cung kính thọ trì. 

Này Kiêu-thi-ca! Cho đến tam thiên đại thiên 
thế giới trong cõi Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới 
trụ tâm Bô-đề đều cung kính pháp. Kinh Bát-nhã 
ba-la-mật-đa ở chỗ nào, thì họ cùng nhau đến chỗ 
Ấy, lễ lạy xưng tán, tùy hỷ, cung kính, thọ trì. Khi 
đặc pháp họ cũng lễ lạy cung kính thọ trì và lần 
lượt trở về cõi trời của mình. 

Lại nữa, Kiều-thi-ca! Thiện nam, thiện nữ 
nào thọ trì, đọc tụng kinh Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
nơi có kinh điển này, hoặc bảo điện, hoặc phòng 
xá thì những nơi ấy kiên cô an ôn không thể phá 
hoại. Chỗ này có oai lực lớn hàng Thiên, Long, 
Dạ-xoa, Càn-thát-bà, Khẩn-na-la, Ma-hâu-la-già, 
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Nhân phi nhân..., cùng nhau đến chỗ ây lăng 
nghe thọ trì chánh pháp. 

Khi ấy, Đề Thích bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Vì sao thiện nam, thiện 
nữ biết chư Thiên, Long thần đến? 

Phật bảo Đề Thích: 

Này Kiều-thi-ca! Thiện nam, thiện nữ nảo 
thọ trì chánh pháp này, khi thây ánh sáng lớn 
hoặc ngửi các mùi hương vi diệu liền biết chư 
Thiên, Long thân đến nghe thọ trì chánh pháp. 
Dựa vào các hiện tượng này nên biết chư Thiên, 
Long thân đến. 

Lại nữa, này Kiều-thi-ca! Thiện nam, thiện 
nữ nào thọ trì chánh pháp này, sống ở chỗ nào thì 
phòng xá thường phải thanh tịnh, sạch sẽ trang 
nghiêm, quét dọn các thứ dơ bân. Lúc chư Thiên, 
Long thần đến đây thây cảnh quang thanh tịnh thì 
trong tâm họ sinh hoan hỷ, vừa ý, còn các quỷ 
thần mới đến có đạo lực chưa cao nên đều tránh 
xa phòng xá ấy. Vì sao? Vì các vị quỷ thần kia 
thường nương vào oal lực của chư Thiên, Long 
thân, để lai vãng theo đến khắp nơi. Do vậy, này 
Kiêu-thi-ca! Nơi nào có kinh Bát-nhã ba-la-mật- 
đa, nơi nào có người thọ trì pháp thì nơi ấy luôn 
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phải trang nghiêm, thanh tịnh, sạch đẹp. Đây là 
tôn trọng Pháp nhãn. 

Này Kiêu-thi-ca! Thiện nam, thiện nữ nào thọ 
trì Bát-nhã ba-la-mật-đa, thân họ không cảm thây 
mệt mỏi, tâm không sinh lười biếng, xa lìa tất cả 
khô não, được an vui diệu lạc, khi ngủ nghỉ đều 
an lạc, cho đến trong mộng cũng thấy cảnh thủ 
thăng, thầy Như Lai Ứng Cúng Đăng Chánh Giác 
an trú đạo tràng hoặc chuyên pháp luân, hoặc 
thây bảo tháp xá-lợi của Như Lai, hoặc thây các 
vị Thanh văn, các Đại Bồ-tát, hoặc nghe lời 
tuyên giảng pháp môn Bát-nhã ba-la-mật-đa 
thâm diệu, hoặc được nghe pháp ba mươi bảy 
phẩm Trợ đạo, hoặc được thây các Đại Bô-tát 
chứng đắc Vô thượng Bôồ-đề, hoặc thây các vỊ 
Bô-tát thọ trì pháp môn Bát-nhã ba-la-mật-đa 
này, hoặc được nghe pháp môn Bát-nhã ba-la- 
mật-đa thu tóm tât cả Nhất thiết trí, thấy cõi Phật 
rộng lớn thanh tịnh, hoặc nghe chư Phật Thê Tôn 
dùng phương tiện thiện xảo nói pháp Bô-tát, hoặc 
thây Đức Như Lai Ứng Cúng Đăng Chánh Giác 
ở hướng này, chỗ nọ, thế giới kia vì trăm ngàn 
vạn ức chúng Thanh văn, Bồ-tát cung kính đi 
nhiễu quanh Đức Phật mà nói pháp. 
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Này Kiêu-thi-ca! Thiện nam, thiện nữ nào 
trong mộng thây những tướng thủ thăng như vậy, 
khi tỉnh giâc thần tâm được nhẹ nhàng, an vuiI. 
Người ấy khi đạt được trạng thái như vậy thì đôi 
với đồ ăn, thức uống ngon cũng không sinh tâm 
tham đăm. Ví như Bí-sô tu hành được tương ưng 
từ trong đại định sẽ không còn có niệm tưởng 
đến cao lương mỹ vị. 

Này Kiều-thi-ca! Thiện nam, thiện nữ thọ trì 
Bát-nhã ba-la-mật-đa đạt được như vậy. Vì sao? 
Vì thiện nam, thiện nữ trụ Bát-nhã ba-la-mật-đa 
quán các hạnh tương ưng được chư Thiên, Long 
thân hỗ trợ sức lực, không sinh niệm tưởng đến 
cao lương mỹ vị. Này Kiều-thi-ca! Thiện nam, 
thiện nữ nào thọ trì Bát-nhã ba-la-mật-đa thì 
ngay đời hiện tại đã được công đức hộ trì như 
vậy. 

Lại nữa, này Kiều-thi-ca! Thiện nam, thiện 
nữ nào có thể sao chép rồi an trí, cúng dường 
kinh Bát-nhã ba-la-mật-đa này thì nên biết người 
ây được công đức hộ trì rất lớn, huông chỉ lại có 
người muốn câu quả Vô thượng Bỏ-đề phát tâm 
tin hiểu, lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, vì người 
khác mà giảng nói ý nghĩa sâu rộng của pháp 
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môn Bát-nhã ba-la-mật-đa làm cho chánh pháp 
ở thê gian được lâu dài. Do nhân duyên này, Phật 
nhãn không đoạn, chánh pháp không diệt, vậy 
nên các Đại Bồ-tát đều thọ trì, tuyên bỗ giảng 
thuyết liên được Pháp nhãn không hoại, không 
diệt. Huông chi là lại dùng hương hoa, đèn dầu, 
hương thơm, cờ phướn, lọng báu, y phục tốt đẹp, 
dùng các thứ như vậy cúng dường. Nên biết 
người tạo nhân duyên như vậy sẽ được công đức 
hộ trì vô lượng, vô biên. 

Do vậy, này Kiều-thi-ca! Thiện nam, thiện nữ 
nào muốn thành tựu công đức tôi thăng thì nên 
phát tâm tin hiểu, thọ trì, đọc tụng đối với pháp 
môn Bát-nhã ba-la-mật-đa, khởi niệm, tư duy, 
giảng rộng khắp cho người khác, cho đến tôn 
trọng cung kính, dùng các thứ hương hoa, đèn 
dâu, hương thơm cúng dường pháp môn Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. 


M 
Phẩm 4: XƯNG TÁN CÔNG ĐỨC 


Khi ây, Đức Thê Tôn bảo Đê Thích: 
Này Kiêu-thi-ca! Có hai phân: Một là xá-lợi 
của Như Lai có khăp cõi Diêm-phù-đê; phân còn 
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lại là kinh Bát-nhã ba-la-mật-đa. Trong hai phân 
trên, ông sẽ chọn phân nào? 

Để Thích bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Có hai phân là xá-lợi 
của Như Lai khắp cõi Diêm-phù-đề cùng với 
kinh Bát-nhã ba-la-mật-đa, đối với hai phân trên 
con sẽ chọn kinh Bát-nhã ba-la-mật-đa. Vì sao? 
Vì Hóa tướng thân, Thật nghĩa thân, Thuyết pháp 
thân, các thân như vậy của các Đức Như Lai, đều 
từ Pháp thân mà có, từ chân như thật tế mà hiện 
ra. Chân như thật tê chính là Bát-nhã ba-la-mật- 
đa, các thân của chư Phật Thế Tôn đều sinh ra từ 
Bát-nhã ba-la-mật-đa. Do vậy, nên lễ lạy cúng 
dường xá-lợi của Như Lai, tuy cúng dường xá-lợi 
của Như Lai nhưng không băng tôn trọng cung 
kính cúng dường Bát-nhã ba-la-mật-đa này. Vì 
sao? Vì thân của Như Lai từ Bát-nhã ba-la-mật- 
đa mà sinh ra. 

Bạch Đức Thế Tôn! Ví như lúc con ngồi 
trong Thiện pháp đường ở cõi trời Tam thập tam, 
nói pháp chính yêu cho các Thiên tử, gặp lúc con 
có việc phải rời pháp tòa, lúc ấy có các Thiên tử 
đến tuy không thấy con, nhưng họ đêu hướng đến 
pháp tòa cung kính lễ lạy, đi nhiễu quanh rồi trở 
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về. Các vị ây suy nghĩ: “Thiên chủ Đề Thích 
thường ngôi tòa nảy, thuyết giảng pháp chính yêu 
cho chư Thiên, do vậy, nay chúng ta nên lễ lạy 
pháp tòa này.” 

Bạch Đức Thế Tôn! Như Lai Ứng Cúng Đăng 
Chánh Giác cũng lại như vậy. Nhất thiết trí của 
Như Lai, nương thân của Như Lai, thân này có 
được cũng do Nhất thiết trí. Do nhân duyên này, 
nên từ nơi như thật trí sinh ra trí Nhất thiết trí của 
Như Lai, trí này cũng sinh từ Bát-nhã ba-la-mật- 
đa. 

Bạch Đức Thê Tôn! Do đây, đối với hai phần 
trên con chọn phân Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Đôi với xá-lợi của Phật, không phải con 
không có lòng cung kính, nhưng vì xá-lợi của 
Như Lai từ nơi Bát-nhã ba-la-mật-đa mà có, nên 
con chọn phần Bát-nhã ba-la-mật-đa. Đó cũng 
chính là cúng dường xá-lợi của Như Lai. 

Bạch Đức Thế Tôn! Đề việc xá-lợi của Như 
Lai khắp cõi Diêm-phù-đề lại, nếu khắp bốn đại 
châu, khắp tiểu thiên thế giới, khắp trung thiên 
thế giới đều có xá-lợi của Như Lai, thì cũng để 
việc đó lại. Giả sử xá-lợi của Như Lai đây khắp 
tam thiên thê giới là một phân và kinh Bát-nhã 
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ba-la-mật-đa này là một phân. 

Bạch Đức Thế Tôn! Đôi với hai phần như 
vậy, con cũng chọn lây phần Bát-nhã ba-la-mật- 
đa. 

Bạch Đức Thế Tôn! Đối với xá-lợi của Phật, 
không phải là con không có lòng cung kính. 
Nhưng vì xá-lợi của Như Lai Ứng Cúng Đắng 
Chánh Giác đều sinh từ Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
thân của Như Lai nương dựa vào Nhất thiết trí, 
mà Nhất thiết trí lại từ Bát-nhã ba-la-mật-đa sinh 
ra, cho nên đối với hai phân trên con chọn Bát- 
nhã ba-la-mật-đa. 

Bạch Đức Thê Tôn! Ví như ngọc ma-ni, đây 
đủ màu sắc, có công đức lớn, hàng phi nhân ở 
các nơi muôn được ngọc đều không thể được. Tại 
chỗ ở của các phi nhân, có thiện nam, thiện nữ 
tay câm ngọc ma-ni đi vào trong phòng thì hàng 
phi nhân lập tức rời khỏi phòng này. Lại nữa, khi 
mang ngọc này bên mình thì người ây có khả 
năng diệt trừ các việc độc hại khổ não, nếu có tai 
họa như gió, trúng độc, các bệnh thì nên dùng 
ngọc này đeo bên mình thì các loại bệnh khô đều 
tiêu trừ. Ngọc ma-ni này khi ở trong tối thì phát 
ra ánh sáng, khi gặp nơi lửa dữ thiêu đốt thì làm 
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cho mát mẻ, hoặc lúc gặp chỗ giá lạnh thì làm 

cho âm áp. Hoặc gặp chỗ có nhiêu trùng rất độc, 
gặp nơi có ngọc ma-ni thì chúng sẽ bỏ đi không 
thể làm hại. Lại có người bị các thứ độc làm tôn 
hại, khi gặp ngọc ma-nI thì các độc này liên bị 
tiêu diệt. Lại có người bị các chứng bệnh nên mắt 
không thể nhìn thây cảnh vật, đem ngọc này đề 
cạnh mắt thì mắt người này liên thấy được rõ 
ràng, xa lìa các khô não. Lại nữa, đem ngọc này 
để vào trong nước thì nước và ngọc đông một 
mảu, đem ngọc nảy để vào trong nước có các 
màu sắc, xanh, đỏ, vàng, trăng, thì ngọc này sẽ 
chuyên thành màu giông màu của nước, tủy theo 
từng màu sắc mà nó đông một màu, đem ngọc 
này để vào trong nước dơ thì nước liền trong 
sạch. 

Bạch Đức Thế Tôn! Ngọc ma-ni kia có đây 
đủ màu sắc và có công đức như vậy. 

Khi ấy, Tôn giả A-nan nói với Đề Thích: 

-Như ngài đã nói, ngọc ma-ni này có đầy đủ 
công đức, ở cõi trời và ở nhân gian có loại ngọc 
báu này không? 

Đề Thích thưa Tôn giả A-nan: 

-Ngọc báu này ở cõi trời, cõi người đều có, 
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nhưng ở thê gian ít được tôn trọng, tôn quý, còn 
ngọc ma-ni này ở cõi trời được chư Thiên, người 
đều tôn quý, vì ngọc có đây đủ màu sắc, công 
đức thù thắng. Ngọc báu ở cõi Diêm-phù-để so 
sánh với ngọc ở cõi trời thi không băng một phân 
trăm, một phần ngàn, một phân trăm ngàn, một 
phần ức, một phân trăm ức, một phân ngàn ức, 
một phân trăm ngàn ức, toán số thí dụ thì đến 
một phần nhỏ nhiệm cũng không thể sánh. Tất cả 
tướng ngọc ma-ni ở cõi trời nảy đều viên mãn, 
ngọc đó bao gôm tất cả diệu bảo. Do công đức 
của ngọc như vậy nên người mang ngọc này đi 
thì được mọi người tôn kính. Vì sao? Vì bảo 
châu này là vật kỳ diệu. 

Khi ấy, Đề Thích lại bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Bát-nhã ba-la-mật-đa 
cũng như vậy, Như Lai Ứng Cúng Đăng Chánh 
Giác có Nhất thiết trí đầy đủ công đức nên sau 
khi nhập Niết-bàn, xá-lợi cũng được lễ lạy cúng 
dường. Vì sao? Vì Nhất thiết trí nương vảo thân 
Như Lai, do đây nên xá-lợi của Như Lai giỗng 
như bảo khí kia, còn trí Nhất thiết trí như là báu 
vật. Do nghĩa này nên xá-lợi của Như Lai được lễ 
lạy cúng dường. 
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Bạch Đức Thê Tôn! Khi Phật giảng thuyết 
Bát-nhã ba-la-mật-đa cho tất cả thể giới thì ta 
nên phát tâm chân thật cúng dường, hoặc khi 
Pháp sư thuyết pháp Bát-nhã ba-la-mật-đa cho 
người khác nghe thì ta cũng phát tâm chân thật 
cúng dường. 

Bạch Đức Thế Tôn! Ví như đại thần phụng 
mệnh nhà vua đi đến chỗ đông người, nhưng 
không sinh tâm lo sợ, vì nương vào uy đức của 
nhà vua. Pháp sư khi thuyết pháp cũng như vậy. 
Ở trong chúng hội, vị ấy nói pháp không có lo 
sợ, vì nương vào công đức lớn của chánh pháp. 
Do vậy, nên Pháp sư được cung kính cúng 
dường. Pháp sư được cúng dường nên xá-lợi của 
Như Lai cũng được cúng dường. 

Bạch Đức Thế Tôn! Như trước đã nói, xá-lợi 
của Như Lai khắp tam thiên đại thiên thế giới. 
Giả sử xá-lợi của Như Lai khắp tam thiên đại 
thiên thế giới là một phân, kinh Bát-nhã ba-la- 
mật-đa cũng một phân thì bạch Đức Thế Tôn, đối 
với hai phần ở trên thì con chọn Bát-nhã ba-la- 
mật-đa. 

Bạch Đức Thế Tôn! Đối với xá-lợi của Như 
Lai chắng phải con không tôn trọng. Chỉ vì xá-lợi 
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của Như Lai cũng từ Bát-nhã ba-la-mật-đa mà 
có, nương dựa vào Nhất thiết trí, do vậy, con tôn 
trọng cúng dường kinh Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

-Bạch Đức Thế Tôn! Cúng dường Bát-nhã 
ba-la-mật-đa này cũng giống như cúng dường 
chư Phật ở quá khứ, hiện tại, vị laI. 

Lại nữa, bạch Đức Thế Tôn! Thiện nam, thiện 
nữ nào muốn thấy thân chân thật của Như Lai lúc 
thuyết pháp ở mười phương vô lượng a-tăng-kỳ 
kiếp thì nên tu hành đúng theo Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, an trụ khéo tương ưng, quán tướng như 
thật. 

Bây giờ, Thế Tôn bảo Đề Thích: 

-Đúng như vậy, này Kiêu-thi-ca! Các Đức 
Như Lai Ứng Cúng Đăng Chánh Giác trong quá 
khứ, do nhân duyên tu tập Bát-nhã ba-la-mật-đa 
mà được thành tựu Vô thượng Bồ-đè. 

Ở đời vị lai, có vô lượng, vô số Như Lai Ứng 
Cúng Đăng Chánh Giác đều do nhân duyên tu 
tập trí tuệ này được thành tựu Vô thượng Bồ-đề. 

Này Kiêu-thi-ca! Hiện tại, ta cũng tu tập Bát- 
nhã ba-la-mật-đa mà đắc quả Vô thượng Bô-đè. 

Để Thích bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Đại Ba-la-mật-đa là 
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Bát-nhã ba-la-mật-đa, do tu tập Bát-nhã ba-la- 
mật-đa nên Như Lai Ứng Cúng Đăng Chánh 
Giác biết đúng như thật các tâm hạnh của tất cả 
chúng sinh. 

Phật bảo: 

-Đúng như vậy. Này Kiều-thi-ca! Các Đại 
Bồ-tát tu tập pháp môn Bát-nhã ba-la-mật-đa lâu 
dài nên biết rõ các tâm hạnh của tất cả chúng 
sinh. 

Khi ấy, Đề Thích bạch Phật: 

-Bạch Đức Thể Tôn! Các Đại Bô-tát thực 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa hay còn thực hành 
các Ba-la-mật-đa khác nữa? 

Phật bảo: 

-Này Kiêu-thi-ca! Các Đại Bô-tát thực hành 
đủ cả sáu pháp Ba-la-mật-đa. 

-Lại nữa, này Kiêu-thi-cal Đại Bồ-tát thực 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa so với các pháp Ba- 
la-mật-đa khác thì nó đứng đầu. Do vậy, Bồ thí 
ba-la-mật-đa thường xả bỏ, Trì giới ba-la-mật-đa 
thường thọ nhận, Nhẫn nhục ba-la-mật-đa thường 
chấp nhận, Tinh tân ba-la-mật-đa luôn tăng 
trưởng, Thiền định ba-la-mật-đa mãi tịch tĩnh, 
Bát-nhã ba-la-mật-đa có khả năng hiểu biết các 
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pháp nên có khả năng mở lôi, dẫn dắt các pháp 
Ba-la-mật-đa và dùng phương tiện thiện xảo để 
thu nhận. Do có Bát-nhã ba-la-mật-đa nên có hôi 
hướng đến Nhất thiết trí, có hôi hướng đến pháp 
giới thanh tịnh thù thăng. 

Này Kiêu-thi-ca! Ví như ở trong cõi Diêm- 
phù-để có nhiều loại cây, có nhiều hình dáng và 
màu sắc, các loại thân rễ, các loại cành lá, các 
thứ hoa quả, tuy có sự sai biệt như vậy nhưng 
bóng râm của cây thì giỗng nhau không có sai 
biệt. 

Này Kiêu-thi-ca! Các Ba-la-mật-đa cũng lại 
như vậy, tuy có sai biệt nhưng phương tiện thiện 
xảo của Bát-nhã ba-la-mật-đa đêu hồi hướng đến 
Nhất thiết trí kia. 

Để Thích bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn, hy hữu thay! Bát-nhã 
ba-la-mật-đa có đây đủ công đức lớn, Bát-nhã 
ba-la-mật-đa có đây đủ vô lượng, vô biên công 
đức. 


M 
Phẩm 5: CHÁNH PHƯỚC (Phần 1) 
Khi ấy, Đề Thích bạch Phật: 
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-Bạch Đức Thê Tôn! Thiện nam, thiện nữ 
nào phát tâm cầu đạo Bồ-đê thì nên phát tâm tin 
hiểu, lãng nghe, thọ trì, đọc tụng pháp môn Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, cho đến vì người khác mà 
giảng giải nghĩa pháp, làm cho chánh pháp tôn 
tại lâu dài ở thế gian. Do nhân duyên này khiến 
cho Phật nhãn không đoạn, chánh pháp không 
diệt. Các Đại Bôồ-tát đều thọ trì để chánh pháp 
không hoại, diệt. Người được nghe pháp Bát-nhã 
ba-la-mật-đa này rồi liên xưng tán thì được lợi 
ích lớn, quả báo đây đủ, vô lượng công đức, hiểu 
biết đúng đắn. 

Bát-nhã ba-la-mật-đa là sự hộ trì lớn, Bát-nhã 
ba-la-mật-đa luôn được tôn trọng, Bát-nhã ba-la- 
mật-đa là pháp tôi thắng khó được, Bát-nhã ba- 
la-mật-đa phát sinh tin hiểu. Thiện nam, thiện nữ 
nên tán thán tôn trọng, dùng các loại hoa đẹp, 
đèn dâu, hương thơm, cờ phướn, lọng báu, y 
phục tốt đẹp cúng dường. 

Lại nữa, thiện nam, thiện nữ nào đem kinh 
Bát-nhã ba-la-mật-đa giảng dạy cho người khác, 
làm cho họ phát tâm cúng dường. 

Bạch Đức Thế Tôn! Thiện nam, thiện nữ làm 
như vậy, được phước đức nhiêu không? 
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Phật bảo Đề Thích: 

-Này Kiêu-thi-ca! Nay ta hỏi ông, hãy tùy ý 
trả lời. Ông nghĩ thế nào? Sau khi Như Lai nhập 
Niết-bàn, có thiện nam, thiện nữ tôn trọng, cung 
kính phát tâm cúng dường xá-lợi. Lại có thiện 
nam, thiện nữ tự mình cúng dường xá-lợi của 
Phật rồi dạy cho người khác phát tâm tôn trọng, 
cung kính cúng dường, thiện nam, thiện nữ làm 
như vậy được công đức nhiều không? 

Đề Thích bạch Phật: 

Phước đức của thiện nam, thiện nữ cúng 
dường xá-lợi của Như Lai không băng phước đức 
của người đem xá-lợi của Phật thuyết giảng, giúp 
người khác cúng dường, phước đức ấy thật là 
nhiêu. 

Phật nói: 

Đúng như vậy, phước đức của thiện nam, 
thiện nữ tự mình sao chép cúng dường kinh Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, không băng phước đức của 
người tự sao chép cúng dường kinh Bát-nhã ba- 
la-mật-đa rôi tuyên bảy, giúp người khác cùng 
phát tâm cúng dường. Do tạo nhân duyên như 
vậy, thiện nam, thiện nữ này được công đức rât 
nhiêu. 
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Lại nữa, này Kiêu-thi-ca! Thiện nam, thiện 
nữ giáo hóa làm cho tất cả chúng sinh ở cõi 
Diêm-phù-đề đều tu học mười thiện. Này Kiêu- 
thi-cal Ý ông như thế nào? Người tạo nhân 
duyên như vậy, được phước đức nhiêu không? 

Đề Thích bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn, rất nhiêu! 

Phật nói: 

Này Kiêu-thi-ca! Thiện nam, thiện nữ tạo ra 
nhân duyên như vậy được phước đức rât nhiều, 
nhưng không băng phước đức của người đối với 
Bát-nhã ba-la-mật-đa phát tâm tin hiểu, phát tâm 
Bỏ-đề, an trụ vào pháp Bỏ-tát, sao chép kinh Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, thọ trì, đọc tụng, hoan hỷ, 
giảng thuyết cho người khác, hoặc vì người khác 
giải thích rõ ràng nghĩa pháp này làm cho họ sinh 
tâm thanh tịnh đối với chánh pháp, xa la nghi 
hoặc, khuyến khích người khác thọ trì pháp này 
nên nói như vây: “Các thiện nam, Bát-nhã ba-la- 
mật-đa là đạo Bồ-tát, các ông nên tu học pháp 
này. Người học như vậy mau chóng chứng đặc 
Vô thượng Bỏ-đề, làm cho tất cả hữu tình được 
an trú vào chân như, thật tế.” 

Này Kiêu-thi-ca! Thiện nam, thiện nữ này 
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được phước đức rất nhiêu. 

Lại nữa, này Kiêu-thi- ca! Hãy để qua việc có 
người giáo hóa, khiến cho tất cả chúng sinh khắp 
cõi Diêm-phù-đề tu mười thiện, nêu có người 
giáo hóa chúng sinh khắp bốn châu tu hành mười 
thiện, hoặc độ chúng sinh khắp tiêu thiên thế 
giới, trung thiên thế giới, tam thiên đại thiên thế 
giới tu hành mười thiện cho đến chúng sinh trong 
hăng hà sa số tam thiên đại thiên thế giới tu mười 
thiện. 

Này Kiêu-thi-ca! Ý ông thế nào? Những 
người øIeo nhân duyên như vậy được phước 
nhiêu không? 

Đề Thích bạch Phật: 

-Bạch Đức Thê Tôn, rất nhiêu! 

Phật nói: 

Này Kiêu-thi-ca! Thiện nam, thiện nữ tạo 
nhân duyên như vậy được phước đức rât nhiều, 
nhưng không băng có người đối với pháp Bát- 
nhã ba-la-mật-đa phát tâm tin hiểu, phát tâm Bồ- 
đề, trụ vào pháp Bồ-tát, sao chép kinh Bát-nhã 
ba-la-mật-đa, thọ trì đọc tụng, hoan hỷ giảng nói 
cho người khác, giải thích ý nghĩa kinh, sinh tâm 
thanh tịnh đối với chánh pháp xa lìa tật cả nghi 
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băng những lời như vậy: “Này các thiện nam, 
Bát-nhã ba-la-mật-đa là đạo Bô-tát, các ông nên 
tu học pháp này để mau chóng chứng đắc Vô 
thượng Bồ-đề, làm cho tất cả hữu tình an trụ vào 
chân thật thật tế.” 
Này Kiều-thi-ca! Thiện nam, thiện nữ này 
được phước đức rất nhiều. 


L] 
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KINH PHẬT MẪU XUẤT SINH TAM PHÁP 
TẠNG BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYÊN 5 


Phẩm 5: CHÁNH PHƯỚC (Phần 2) 


Lại nữa, này Kiều-thi-ca! Thiện nam, thiện 
nữ nào giáo hóa chúng sinh khắp cõi Diêm-phù- 
đề khiến họ tu định Tứ thiên, thì này Kiêu-thi-cal 
Y ông như thế nào? Người ấy tạo nhân duyên 
như vậy được phước nhiêu không? 

Đề Thích bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn, rất nhiêu! 

Phật nói: 

Này Kiêu-thi-ca! Phước mà thiện nam, thiện 
nữ tạo nhân duyên như vậy tuy nhiêu, nhưng 
không băng phước đức mà người phát tâm tin 
hiểu đôi với pháp Bát-nhã ba-la-mật-đa, phát tâm 
Bỏ-đề, trụ vào pháp Bỏ-tát, sao chép kinh Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, thọ trì, đọc tụng rôi hoan hỷ 
giảng nói cho người khác. Hoặc vì người khác 
mà giải thích rõ nghĩa pháp, đôi với chánh pháp 
sinh tâm thanh tịnh, lìa bỏ tất cả nghi hoặc, 
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khuyên khích hướng dẫn người khác thọ trì 
pháp môn này, rồi nói: “Này các thiện nam, thiện 
nữ, Bát-nhã ba-la-mật-đa này chính là đạo Bỏ- 
tát. Các ông nên giảng thuyết, tu học theo pháp 
ây.” Tu học như Vậy gọi là đắc pháp, mau chứng 
Vô thượng Bồ-đề, độ hết loài hữu tình, khiến cho 
họ an trụ vào pháp chân như thật tế. Này Kiêu- 
thi-ca!l Thiện nam, thiện nữ này được phước rât 
lớn. 

Lại nữa, này Kiêu-thi-ca! Hãy để lại việc hóa 
độ chúng sinh khắp cõi Diêm-phù- -đề, khắp bốn 
châu đêu tu Tứ thiên; khắp tiểu thiên thê giới, 
trung thiên thế giới, tam thiên đại thiên thế giới, 
cho đến khắp hăng hà sa tam thiên đại thiên thế 
giới tu Tứ thiền định. Này Kiêu-thi-ca! Ý ông 
như thế nào? Những người tạo nhân duyên như 
vậy, được phước nhiều không? 

Đề Thích bạch Phật: 

-Bạch Đức Thê Tôn, rất nhiêu! 

Phật nói: 

Này Kiều-thi-ca! Thiện nam, thiện nữ nảo 
tạo nhân duyên như vậy phước đức tuy nhiều, 
nhưng không bằng phước mà người đối với pháp 
Bát-nhã ba-la-mật-đa phát tâm tin hiểu, phát tâm 
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Bỏ-đê, trụ vào pháp Bô-tát, sao chép kinh Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, thọ trì, đọc tụng rôi hoan hỷ 
giảng nói cho người khác. Hoặc vì người khác 
mà giải thích rõ nghĩa pháp, đối với chánh pháp 
sinh tâm thanh tịnh, lìa bỏ tất cả nghi hoặc, 
khuyến khích hướng dẫn người khác thọ trì pháp 
môn này, rôi nói: “Các thiện nam, thiện nữ Bát- 
nhã ba-la-mật-đa này là đạo Bồ-tát. Các ông nên 
giảng thuyết, tu học theo pháp ấy.” Tu học như 
vậy gọi là đặc pháp, mau chóng chứng Vô 
thượng Bỏ-đề, có thể độ tất cả hữu tình, khiến 
cho họ an trụ vào pháp chân như thật tế. Này 
Kiêu-thi-ca! Nên biết người này được phước tất 
nhiêu. 

Lại nữa, này Kiêu-thi-ca! Có người giáo hóa 
chúng sinh khắp cõi Diêm-phù-để, tu bốn Vô 
lượng tâm, hành bốn Vô sắc định cho đến tu tất 
cả thần thông, phạm hạnh, các pháp thiên định, 
thực hành các phước. Này Kiêu-thi-ca! Ý ông 
nghĩ thế nào? Người ấy tạo nhân duyên như vậy 
được phước nhiều không? 

Đề Thích bạch Phật: 

-Bạch Đức Thê Tôn, rất nhiêu! 

Phật nói: 
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Này Kiêu-thi-ca! Thiện nam, thiện nữ do 
nhân duyên nảy được phước tuy nhiều, nhưng 
không băng người đối với pháp Bát-nhã ba-la- 
mật-đa phát tâm tin hiểu, phát tâm Bồ-đề, trụ ở 
pháp Bô-tát, sao chép kinh Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
rôi thọ trì, đọc tụng, hoan hỷ giảng nói cho người 
khác. Hoặc vì người khác giải thích rõ nghĩa 
pháp này, đôi với chánh pháp sinh tâm thanh 
tịnh, lìa xa tật cả nghi hoặc, khuyến khích, hướng 
dẫn người khác thọ trì pháp này, rôi nói: “Này 
các thiện nam, thiện nữ pháp Bát-nhã ba-la-mật- 
đa là đạo Bô-tát. Các ông nên tuyên giảng, tu tập 
theo giáo pháp này, tu học như vậy gọi là đắc 
pháp, mau chóng chứng Vô thượng Bồ-đê, độ hết 
loài hữu tình, khiến cho tất cả an trụ vào chân 
như thật tế.” 

Này Kiêu-thi-ca! Thiện nam, thiện nữ được 
phước rất nhiêu. 

Lại nữa, này Kiêu-thi-cal Hãy đề lại việc hóa 
độ chúng sinh khắp cõi Diêm-phù-đề, khắp bốn 
châu, khắp tiêu thiên thế giới, trung thiên thế 
giới, tam thiên đại thiên thế giới, tu hành vô 
lượng, vô biên thần thông, phạm hạnh, các pháp 
thiền định và hành các việc phước thiện. 
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Này Kiêu-thi-ca! Giả sử có người giáo hóa 
hăng hà sa số chúng sinh, tu vô lượng, vô biên 
thần thông, phạm hạnh, các pháp thiền định và 
hành các việc phước thiện. ÝY ông nghĩ sao? 
Người này tạo nhân duyên như vậy, được phước 
nhiêu không? 

Để Thích bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn, rất nhiêu! 

Phật nói: 

Này Kiều-thi-ca! Thiện nam, thiện nữ này 
được phước tuy nhiều, nhưng không bằng người 
đối với pháp Bát-nhã ba-la-mật-đa phát tâm tin 
hiểu, phát tâm Bồ-đẻ, trụ vào pháp Bồ-tát, sao 
chép kinh Bát-nhã ba-la-mật-đa, rôi thọ trì, đọc 
tụng, sinh tâm hoan hỷ giảng nói cho người khác. 
Hoặc lại vì người khác mà giải thích rõ nghĩa 
pháp này, đối với chánh pháp sinh tâm thanh 
tịnh, lìa xa tất cả nghi hoặc, khuyên khích hướng 
dẫn người khác thọ trì pháp này, rôi nói: Các ông 
nên tuyên giảng, tu tập theo giáo pháp này, tu 
học như vậy gọi là đắc pháp, mau chóng chứng 
Vô thượng Bô-đê, độ hết loài hữu tình, khiến cho 
tất cả an trụ vào chân như thật tê.” 

Này Kiều-thi-ca! Thiện nam, thiện nữ này 
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được phước rất nhiêu. 

Lại nữa, này Kiều-thi-ca! Thiện nam, thiện 
nữ nào đối với kinh Bát-nhã ba-la-mật-đa sao 
chép, thọ trì, đọc tụng, khuyên khích người khác 
đọc tụng pháp này thì được phước rất lớn, nhưng 
không băng phước của người đối với pháp Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, vì người khéo giảng rộng ý 
nghĩa pháp này. 

-Này Kiêu-thi-ca! Nên biết, người này được 
phước rất lớn. 

Khi ấy, Đề Thích bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Nên vì hạng người nào 
mà giảng nói pháp Bát-nhã ba-la-mật-đa này. 

Phật nói Đề Thích: 

-Thiện nam, thiện nữ nảo đỗi với pháp Bát- 
nhã ba-la-mật-đa chưa hiểu rõ, nên vì họ mà 
giảng thuyết. Vì sao? 

Này Kiêu-thi-ca! Ở đời vị lai, có người nói 
những pháp tương tợ pháp Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
nhưng thiện nam, thiện nữ khát khao muốn 
chứng được Vô thượng Bỏ-đề, nghe và tu học 
theo pháp tương tợ Bát-nhã ba-la-mật-đa, tâm họ 
tán loạn, hiểu biết không đúng. 

Để Thích bạch Phật: 
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-Bạch Đức Thế Tôn! Vì sao ở đời vị lai có 
người nói pháp tương tợ Bát-nhã ba-la-mật-đa? 
Lại nữa, làm sao phân biệt được rõ ràng? 

Phật bảo Đề Thích: 

-Này Kiểu-thi-ca! Ở đời vị lai có các Bí-sô 
nói như vây: Săc là vô thường, thân, tâm cùng 
gIới, định, tuệ đều không chỗ có, xa lìa các pháp 
quán. Nói như vậy, nên biết là nói pháp tương tợ 
Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Này Kiểu-thi-ca! Tại sao có tên là tương tợ 
Bát-nhã ba-la-mật-đa. Vì người kia đã nói: Do 
sắc hoại nên quán sắc vô thường; do thọ, tưởng, 
hành, thức hoại nên có quán thọ, tưởng, hành, 
thức vô thường. Tìm câu và hành như vậy là thực 
hành tương tợ Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca! Nên biết, pháp như thê này 
đều gọi là tương tợ Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca! Ông nên biết, sắc không 
hoại nên quán sắc vô thường; thọ, tưởng, hành, 
thức không hoại nên quán thọ, tưởng, hành, thức 
vô thường. Người nói như vậy là tuyên thuyết 
như thật pháp môn Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca! Do nghĩa này nên thiện 
nam, thiện nữ có thể vì người giảng giải đúng 
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như thật của pháp môn Bát-nhã ba-la-mật-đa. 
Nên biết thiện nam, thiện nữ này được phước rât 
nhiêu. 

Lại nữa, này Kiều-thi-ca! Thiện nam, thiện 
nữ độ chúng sinh khắp cõi Diêm-phù-đề khiến tật 
cả an trụ quả vị Tu-đà-hoàn. 

Này Kiều-thi-ca! Ý ông nghĩ như thế nào? 
Thiện nam, thiện nữ tạo nhân duyên như vậy, 
được phước đức nhiều không? 

Để Thích bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn, rất nhiêu! 

Phật dạy: 

“Thiện nam, thiện nữ do nhân duyên này 
được phước tuy nhiều, nhưng không băng có 
người đôi với pháp Bát-nhã ba-la-mật-đa phát 
tâm tin hiểu, phát tâm Bồ-đề, trụ vào pháp Bỗ- 
tát, sao chép kinh Bát-nhã ba-la-mật-đa, rôi thọ 
trì đọc tụng, sinh tâm hoan hỷ giảng nói cho 
người khác. Hoặc lại vì người khác mà giải thích 
rõ nghĩa pháp này, đối với chánh pháp sinh tâm 
thanh tịnh, lia xa tật cả nghi hoặc, khuyến khích 
hướng dẫn người khác thọ trì pháp nảy, rôi nói: 
“Này thiện nam, pháp Bát-nhã ba-la-mật-đa là 
đạo Bồ-tát. Các ông nên giảng nói tu học theo 
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giáo pháp này, tu học như vậy gọi là đắc pháp, 
mau chóng chứng Vô thượng Bỏ-đề, độ hết loài 
hữu tình, khiến cho tất cả an trụ vào chân như 
thật tê.” 

Này Kiêu-thi-ca! Thiện nam, thiện nữ này 
được phước rất nhiêu. Vì sao? Vì quả Tu-đà- 
hoàn cũng từ Bát-nhã ba-la-mật-đa sinh ra. 

Này Kiêu-thi-ca! Hãy đề lại việc như trước đã 
nói, có người độ chúng sinh khắp cõi Diêm-phù- 
đề, khắp bốn châu, khắp tiểu thiên thế giới, khắp 
trung thiên thế giới, khắp tam thiên đại thiên thế 
ĐIỚI khiến an trụ vào quả Tu-đà-hoàn, tạo ra các 
phước. 

Này Kiểu-thi-cal Giả sử có người độ chúng 
sinh khắp hăng hà sa số tam thiên đại thiên thế 
ĐIỚI khiến tất cả an trụ vào quả Tu-đà-hoàn tạo ra 
các phước. 

Này Kiêu-thi-ca! Ý ông nghĩ sao? Người tạo 
nhân duyên như vậy được phước nhiều không? 

Đề Thích bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn, rất nhiêu! 

Phật nói: 

“Thiện nam, thiện nữ do nhân duyên này 
được phước tuy nhiều, nhưng không bằng có 
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người đôi với pháp Bát-nhã ba-la-mật-đa phát 
tâm tin hiểu, phát tâm Bồ-đề, trụ vào pháp Bỗ- 
tát, sao chép kinh Bát-nhã ba-la-mật-đa, thọ trì, 
đọc tụng, hoan hỷ giảng nói cho người khác. 
Hoặc vì người khác mà giải thích rõ ràng nghĩa 
pháp này, khởi tâm thanh tịnh đối với chánh 
pháp, xa lia tất cả nghi hoặc, khuyến khích 
hướng dẫn người khác thọ trì kinh pháp này, rôi 
nói: “Này thiện nam, pháp Bát-nhã ba-la-mật-đa 
này là đạo Bôồ-tát. Các ông nên giảng nói tu học 
theo giáo pháp này, học như vậy gọi là đắc pháp, 
mau chóng chứng Vô thượng Bôồ-đề, độ hết loài 
hữu tình, khiến tất cả an trụ vào chân như thật 
tê.” 

Này Kiều-thi-ca! Thiện nam, thiện nữ này 
được phước rất nhiều. Vì sao? Vì quả vị Tu-đà- 
hoàn cũng từ pháp Bát-nhã ba-la-mật-đa sinh ra. 

Lại nữa, này Kiều-thi-ca! Thiện nam, thiện 
nữ giáo hóa chúng sinh khắp cõi Diêm-phù-đè, 
khiến cho tất cả an trụ vào quả vị Tư-đà-hàm. 

Này Kiêu-thi-ca! Ý ông nghĩ sao? Người tạo 
nhân duyên như vậy, được phước nhiêu không? 

Đề Thích bạch Phật: 

-Bạch Đức Thê Tôn, rất nhiêu! 
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Phật nói: 

“Thiện nam, thiện nữ do nhân duyên này 
được phước tuy nhiều, nhưng không bằng có 
người đôi với pháp Bát-nhã ba-la-mật-đa phát 
tâm tin hiểu, phát tâm Bồ-đề, trụ vào pháp Bỗ- 
tát, sao chép kinh Bát-nhã ba-la-mật-đa, thọ trì, 
đọc tụng, hoan hỷ giảng nói cho người khác. 
Hoặc vì người khác mà giải thích rõ ràng nghĩa 
pháp này, đôi với chánh pháp sinh tâm thanh 
tịnh, xa lìa tất cả nghi hoặc, khuyến khích hướng 
dẫn người khác thọ trì kinh pháp này, rôi nói: 
“Này thiện nam! Pháp Bát-nhã ba-la-mật-đa này 
là đạo Bồ-tát. Các ông nên giảng nói tu học theo 
giáo pháp này, học như vậy gọi là đắc pháp, mau 
chóng chứng Vô thượng Bỏ-đề, độ hết loài hữu 
tình, khiến tất cả an trụ vào chân như thật tế.” 

Này Kiều-thi-ca! Thiện nam, thiện nữ này 
được phước rất nhiều. Vì sao? Vì quả Tư-đà-hàm 
cũng từ Bát-nhã ba-la-mật-đa sinh ra. 

Này Kiêu-thi-ca! Hãy đề lại sự việc như trước 
đã nói. Có người độ chúng sinh khắp cõi Diêm- 
phù-đề, khặp bốn châu, khắp tiêu thiên thế giới, 
khắp trung thiên thể giới, khắp tam thiên đại 
thiên thể giới khiến an trụ vào quả Tư-đả-hàm, 
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tạo ra các phước. 

Này Kiểu-thi-ca! Giả sử có người độ chúng 
sinh khắp hăng hà sa số tam thiên đại thiên thế 
ĐIỚI khiến tất cả an trụ vào quả Tu-đà-hoàn tạo ra 
các phước. 

Này Kiêu-thi-ca! Ý ông nghĩ sao? Người tạo 
nhân duyên như vậy được phước nhiều không? 

Đề Thích bạch Phật: 

-Bạch Đức Thê Tôn, rất nhiêu! 

“Thiện nam, thiện nữ do nhân duyên này 
được phước tuy nhiều, nhưng không bằng có 
người đôi với pháp Bát-nhã ba-la-mật-đa phát 
tâm tin hiểu, phát tâm Bồ-đề, trụ vào pháp Bỗ- 
tát, sao chép kinh Bát-nhã ba-la-mật-đa, thọ trì, 
đọc tụng, hoan hỷ giảng nói cho người khác. 
Hoặc vì người khác mà giải thích rõ nghĩa pháp 
này, đối với chánh pháp luôn sinh tâm thanh tịnh, 
xa lìa tất cả nghi hoặc, khuyến khích hướng dẫn 
người khác thọ trì kinh pháp này, rôi nói: “Này 
thiện nam, pháp Bát-nhã ba-la-mật-đa này là đạo 
Bỏ-tát. Các ông nên giảng nói, tu học theo giáo 
pháp này, học như vậy gọi là đắc pháp, mau 
chóng chứng Vô thượng Bỏ-đề, độ hết loài hữu 
tình, khiến tất cả an trụ vào chân như thật tế.” 
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Này Kiêu-thi-ca! Thiện nam, thiện nữ này 
được phước rất nhiều. Vì sao? Vì quả Tư-đà-hàm 
cũng từ Bát-nhã ba-la-mật-đa sinh ra. 

Lại nữa, này Kiêu-thi-ca! Thiện nam, thiện 
nữ giáo hóa chúng sinh khắp cõi Diêm-phù-đê, 
làm cho tất cả an trụ vào quả A-na-hàm. 

Này Kiêu-thi-ca! Ý ông nghĩ sao? Người tạo 
nhân duyên như vậy, được phước nhiêu không? 

Đề Thích bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn, rất nhiêu! 

Phật nói: 

—Thiện nam, thiện nữ tạo nhân duyên như vậy 
được phước tuy nhiều, nhưng không bằng có 
người đôi với pháp môn Bát-nhã ba-la-mật-đa 
phát tâm tin hiểu, phát tâm Bồ-đê, trụ vào pháp 
Bồ-tát, sao chép kinh Bát-nhã ba-la-mật-đa, thọ 
trì, đọc tụng, hoan hỷ giảng nói cho người khác. 
Hoặc vì người khác mà giải thích rõ nghĩa pháp 
này, luôn sinh tâm thanh tịnh đối với chánh pháp, 
xa lìa tất cả nghi hoặc, khuyến khích hướng dẫn 
người khác thọ trì kinh pháp này, rôi nói: “Này 
thiện nam! Pháp Bát-nhã ba-la-mật-đa này là đạo 
Bỏ-tát. Các ông nên giảng nói, tu học theo giáo 
pháp này, học như vậy gọi là đắc pháp, mau 
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chóng chứng Vô thượng Bô-đẻ, độ hết loài hữu 
tình, khiến tất cả an trụ vào chân như thật tế.” 

Này Kiêu-thi-ca! Thiện nam, thiện nữ này 
được phước rất nhiêu. Vì sao? Vì quả A-na-hàm 
cũng từ Bát-nhã ba-la-mật-đa sinh ra. 

Này Kiêu-thi-ca! Hãy đề lại sự việc như trước 
đã nói. Có người độ chúng sinh khắp cõi Diêm- 
phù-đê, khắp bốn châu, khắp tiêu thiên thê giới, 
khắp trung thiên thế giới, khắp tam thiên đại 
thiên thế giới khiến an trụ vào quả A-na-hàm, tạo 
ra các phước. 

Này Kiêu-thi-ca! Ý ông nghĩ thê nào? Thiện 
nam, thiện nữ tạo nhân duyên như vậy được 
phước nhiêu không? 

Đề Thích bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn, rất nhiêu! 

Phật nói: 

—Thiện nam, thiện nữ do nhân duyên như vậy 
được phước tuy nhiều, nhưng không bằng có 
người đôi với pháp Bát-nhã ba-la-mật-đa phát 
tâm tin hiểu, phát tâm Bồ-đề, trụ vào pháp Bỗ- 
tát, sao chép kinh Bát-nhã ba-la-mật-đa, thọ trì, 
đọc tụng, hoan hỷ giảng nói cho người khác. 
Hoặc vì người khác mà giải thích rõ ràng nghĩa 
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pháp này, đôi với chánh pháp này luôn sinh tâm 
thanh tịnh, xa lìa tất cả nghi hoặc, khuyến khích 
hướng dẫn người khác thọ trì kinh pháp này, rôi 
nói: “Này thiện nam! Pháp Bát-nhã ba-la-mật-đa 
này là đạo Bôồ-tát. Các ông nên giảng nói, tu học 
theo giáo pháp này. Học như vậy gọi là đắc pháp, 
mau chóng chứng Vô thượng Bỏ-đề, độ hết loài 
hữu tình, khiến tất cả an trụ vào chân như thật 
tê.” 

Này Kiều-thi-ca! Thiện nam, thiện nữ này 
được phước rất nhiêu. Vì sao? Vì quả A-na-hàm 
cũng từ Bát-nhã ba-la-mật-đa sinh ra. 

Lại nữa, này Kiêu-thi-ca! Thiện nam, thiện 
nữ giáo hóa chúng sinh khắp cõi Diêm-phù-đê, 
làm cho tất cả an trụ vào quả A-la-hán. 

Này Kiêu-thi-ca! Ý ông nghĩ thê nào? Thiện 
nam, thiện nữ tạo nhân duyên như vậy, được 
phước nhiều không? 

Đề Thích bạch Phật: 

-Bạch Đức Thê Tôn, rất nhiêu! 

Phật nói: 

—Thiện nam, thiện nữ tạo nhân duyên như vậy 
được phước tuy nhiều, nhưng không bằng có 
người đôi với pháp môn Bát-nhã ba-la-mật-đa 
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phát tâm tin hiểu, phát tâm Bô-đẻ, trụ vào pháp 
Bồ-tát, sao chép kinh Bát-nhã ba-la-mật-đa, thọ 
trì, đọc tụng, hoan hỷ giảng nói cho người khác. 
Hoặc vì người khác mà giải thích rõ nghĩa pháp 
này, luôn sinh tâm thanh tịnh đối với chánh pháp, 
xa lìa tất cả nghi hoặc, khuyến khích hướng dẫn 
người khác thọ trì kinh pháp này, rồi nói: “Này 
thiện nam! Pháp Bát-nhã ba-la-mật-đa này là đạo 
Bỏ-tát. Các ông nên giảng nói, tu học theo giáo 
pháp này, học như vậy gọi là đắc pháp, mau 
chóng chứng Vô thượng Bỏ-đề, độ hết loài hữu 
tình, khiến tt cả an trụ vào chân như thật tế.” 

Này Kiêu-thi-ca! Thiện nam, thiện nữ này 
được phước rất nhiều. Vì sao? Vì quả A-la-hán 
cũng từ Bát-nhã ba-la-mật-đa sinh ra. 

Lại nữa, thiện nam, thiện nữ tùy theo chỗ 
giảng thuyết Bát-nhã ba-la-mật-đa mà nhận 
thức, nhận thức rồi tu học theo như pháp đã diễn 
thuyết, đạt được pháp Phật thành tựu Vô thượng 
Bôồ-đề. Các quả vị Tu-đà-hoàn, Tư-đà-hàm, A- 
na-hàm, A-la-hán, Duyên giác và quả vị Như Lai 
Ứng Cúng Đắng Chánh Giác đêu từ Bát-nhã ba- 
la-mật-đa sinh ra. Chỗ xuất sinh đúng chân lý 
như vậy nên đặc pháp. 
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Này Kiêu-thi-ca! Hãy đề lại sự việc như trước 
đã nói. Có người độ chúng sinh khắp cõi Diêm- 
phù-đề, khắp bốn châu, khắp tiêu thiên thê giới, 
trung thiên thế giới, tam thiên đại thiên thế giới, 
hăng hà sa tam thiên đại thiên thế giới khiến trụ 
vào quả A-la-hán. 

Này Kiêu-thi-ca! Ý ông nghĩ thế nào? Người 
tạo nhân duyên như vậy được phước nhiều 
không? 

Đề Thích bạch Phật: 

-Bạch Đức Thê Tôn, rất nhiêu! 

Phật nói: 

—Thiện nam, thiện nữ tạo nhân duyên như vậy 
được phước tuy nhiều, nhưng không bằng có 
người đôi với pháp Bát-nhã ba-la-mật-đa phát 
tâm tin hiểu, phát tâm Bồ-đề, trụ vào pháp Bỗ- 
tát, sao chép kinh Bát-nhã ba-la-mật-đa, thọ trì, 
đọc tụng, hoan hỷ giảng nói cho người khác. 
Hoặc vì người khác mà giải thích rõ ràng nghĩa 
pháp này, đối với chánh pháp này luôn sinh tâm 
thanh tịnh, xa lìa tật cả nghi hoặc, khuyến khích 
hướng dẫn người khác thọ trì kinh pháp này, rôi 
nói: “Này thiện nam! Pháp Bát-nhã ba-la-mật-đa 
này là đạo Bôồ-tát. Các ông nên giảng nói, tu học 
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theo giáo pháp này. Học như vậy gọi là đắc 
pháp, mau chóng chứng Vô thượng Bồ-đê, độ hết 
loài hữu tình, khiến tất cả an trụ vào chân như 
thật tê.” 

Này Kiều-thi-ca! Thiện nam, thiện nữ này 
được phước rất nhiều. Vì sao? Vì quả A-la-hán 
cũng từ Bát-nhã ba-la-mật-đa sinh ra. 

Lại nữa, thiện nam, thiện nữ tùy theo chỗ 
thuyết giảng pháp môn Bát-nhã ba-la-mật-đa mà 
nhận thức, đã nhận thức rồi thì tu học theo như 
pháp đã thuyết, sớm đạt được pháp Phật, mau 
chóng thành tựu Vô thượng Bồ-đề. 

Do đây nên quả Tu-đà-hoàn, Tư-đà-hàm, A- 
na-hàm, A-la-hán, Duyên giác và quả Như Lai 
Ứng Cúng Đắng Chánh Giác đều từ Bát-nhã ba- 
la-mật-đa sinh ra. Chỗ xuất sinh đúng pháp như 
vậy nên được thành tựu. 

Lại nữa, này Kiêu-thi-ca! Thiện nam, thiện 
nữ giáo hóa chúng sinh khắp cõi Diêm-phù-đê, 
khắp bốn châu, khắp tiêu thiên thê giới, trung 
thiên thế giới, tam thiên đại thiên thế giới, cho 
đến hăng hà sa tam thiên đại thiên thế giới đều 
được an trụ vào quả Duyên giác. 

Này Kiêu-thi-ca! Ý ông nghĩ thế nào? Người 
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tạo nhân duyên như vậy, được phước nhiêu 
không? 

Để Thích bạch Phật: 

-Bạch Đức Thê Tôn, rất nhiêu! 

Phật nói: 

—Thiện nam, thiện nữ tạo nhân duyên như vậy 
được phước tuy nhiều, nhưng không bằng có 
người đôi với pháp môn Bát-nhã ba-la-mật-đa 
phát tâm tin hiểu, phát tâm Bồ-đề, an trụ vào 
pháp Bô-tát, sao chép kinh Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
thọ trì, đọc tụng, sinh tâm hoan hỷ vì người khác 
giảng thuyết, hoặc vì người khác mà giải thích rõ 
nghĩa pháp này, luôn sinh tâm thanh tịnh đối với 
chánh pháp, xa lìa tất cả nghi hoặc, khuyến khích 
hướng dẫn người khác thọ trì kinh pháp này, rồi 
nói: “Này thiện nam! Bát-nhã ba-la-mật-đa này 
là đạo Bô-tát. Các ông nên giảng nói, tu học theo 
giáo pháp này, học như vậy gọi là đắc pháp, mau 
chóng chứng Vô thượng Bỏ-đề, độ hết loài hữu 
tình, khiến tất cả an trụ vào chân như thật tế.” 

Này Kiêu-thi-ca! Thiện nam, thiện nữ này 
được phước rất nhiều. Vì sao? Vì quả Duyên 
giác cũng từ Bát-nhã ba-la-mật-đa sinh ra. 

Lại nữa, thiện nam, thiện nữ tùy theo chỗ 
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giảng thuyết Bát-nhã ba-la-mật-đa mà nhận 
thức, nhận thức rồi tu học theo như pháp đã diễn 
thuyết, đạt được pháp Phật, thành tựu Vô thượng 
Bỏ-đề. Do vậy nên các quả vị từ Tu-đà-hoàn cho 
đến Như Lai Ứng Cúng Đăng Chánh Giác đều từ 
Bát-nhã ba-la-mật-đa sinh ra. Chỗ xuất sinh đúng 
chân lý như vậy nên đắc pháp. 

Nếu có chúng sinh ở khắp cõi Diêm-phù-đề 
phát tâm cầu Vô thượng Bồ-đề, hoặc có thiện 
nam, thiện nữ sao chép kinh Bát-nhã ba-la-mật- 
đa, bô thí khiến tất cả mọi người thọ trì pháp này. 
Không bắng có người sao chép kinh Bát-nhã ba- 
la-mật-đa giúp cho một người trụ vào Đại Bồ-tát 
không thoái chuyền, khiến họ tu học tương ưng 
pháp Bát-nhã ba-la-mật-đa kiên cố, rộng lớn, 
tăng trưởng, viên mãn, thành tựu Phật pháp. 

Này Kiêu-thi-ca! Nên biết thiện nam, thiện 
nữ này được phước rất nhiêu. Vì sao? Vì Bát- 
nhã ba-la-mật-đa sinh ra Vô thượng Bô-đề. 

Lại nữa, này Kiêu-thi-ca! Hãy để lại sự việc 
như trước đã nói. Nếu có chúng sinh khắp cõi 
Diêm-phù-đề, khắp bốn châu, khắp tiêu thiên thê 
giới, trung thiên thế giới, tam thiên đại thiên thế 
giới, khắp hăng hà sa tam thiên đại thiên thê giới 
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phát tâm Vô thượng Bô-đề, hoặc có thiện nam, 
thiện nữ sao chép kinh điển Bát-nhã ba-la-mật- 
đa, bố thí khiến mọi người thọ trì kinh này. 

Này Kiêu-thi-ca! Không bằng có người sao 
chép kinh Bát-nhã ba-la-mật-đa giúp cho một 
người an trụ vào Đại Bôồ-tát không thoái chuyền, 
khiến họ tu học tương ưng pháp Bát-nhã ba-la- 
mật-đa kiên cố, rộng lớn, tăng trưởng, viên mãn, 
thành tựu Phật pháp. 

Này Kiêu-thi-ca! Nên biết thiện nam, thiện 
nữ này được phước rất nhiêu. Vì sao? Vì Bát- 
nhã ba-la-mật-đa sinh ra Vô thượng Bô-đề. 

Lại nữa, này Kiều-thi-ca! Giả sử chúng sinh ở 
khắp cõi Diêm-phù-đểề đều an trụ vào địa vị 
không thoái chuyên, hoặc có thiện nam, thiện nữ 
đối với pháp môn Bát-nhã ba-la-mật-đa phố biến 
rộng rãi, giải thích rõ ràng nghĩa pháp này. 

Này Kiều-thi-ca! Ý ông thế nào? Người tạo 
nhân duyên như vậy được phước nhiều không? 

Đề Thích bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Thiện nam, thiện nữ đạt 
được phước rất nhiêu, vô lượng, vô biên không 
thể tính đêm, thí dụ được. 

Phật nói: 
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-Này Kiêu-thi-cal Người này do nhân 
duyên như vậy được phước tuy nhiều nhưng 
không băng có người vì muôn giúp một người 
chứng Vô thượng Bỏ-đẻ, nên giải thích rõ ràng 
nghĩa pháp môn Bátnhã ba-lamật-đa. Này 
Kiêu-thi-ca! Nên biết người ấy được phước rât 
nhiêu. 

Phật nói: 

-Này Kiêu-thi-ca! Hãy để lại sự việc như 
trước đã nói. Có chúng sinh ở khắp cõi Diêm- 
phù-đề, khắp bốn châu, khắp tiểu thiên thể giới, 
trung thiên thế giới, tam thiên đại thiên thế giới, 
khắp hăng hà sa tam thiên đại thiên thê giới đều 
trụ vào địa vị không thoái chuyên, hoặc có thiện 
nam, thiện nữ phố biến rộng rãi, giải thích rõ 
ràng nghĩa pháp môn Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca! Ý ông nghĩ thế nào? Người 
tạo nhân duyên như vậy được phước có nhiều 
không? 

Đề Thích bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Thiện nam, thiện nữ 
được công đức vô lượng, vô biên, không thê tính 
đềm, ví dụ. 

Phật nói: 
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-Này Kiêu-thi-ca! Người này do tạo nhân 
duyên như vậy được phước tuy nhiều nhưng 
không băng có người vì muôn giúp một người 
chứng Vô thượng Bôồ-đẻ, nên giải thích rõ ràng 
nghĩa pháp môn Bátnhã ba-lamật-đa. Này 
Kiêu-thi-ca! Nên biết người ấy được phước rât 
nhiêu. 

Này Kiêu-thi-ca! Đại Bồ-tát tu học Bát-nhã 
ba-la-mật-đa sẽ mau chứng Vô thượng Bô-đè. 

Khi ấy, Đề Thích bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Đại Bô-tát nhận thức 
Bát-nhã ba-la-mật-đa nên gân gũi với Vô thượng 
Bỏ-đề, tùy theo chỗ nhận thức mà giảng nói Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, giảng giải như vậy nên gần gũi 
Nhất thiết trí. 

Do đây, nên đem đồ ăn, thức uống, y phục, đồ 
năm, thuốc men... cúng dường Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, tùy theo khả năng của mình tạo ra các 
việc phước, người ây sẽ đạt được công đức vô 
lượng, vô biên. Vì sao? Vì được gần quả Vô 
thượng Bô-đê, thành tựu Nhất thiết trí. 

Lúc này, Tôn giả Tu-bô-đề tán thán Để 
Thích: 

-Lành thay, lành thay! Kiêu-thi-ca! Ông khéo 
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hướng dẫn các Đại Bô-tát và hộ niệm cho họ. 
Này Kiều-thi-ca! Các đệ tử của Phật đều dùng 
pháp Vô thượng Bồ-đề hộ niệm các Đại Bồ-tát, 
khiến phát tâm Vô thượng Bồ-đề, an trụ vào quả 
Vô thượng Bồ-đề. Ở quá khứ, các Đại Bồ-tát đều 
do học sáu pháp Ba-la-mật-đa nên phát tâm Bồ- 
để an trụ vào quả vỊ Bỏ-đề. Hiện tại Phật Thế 
Tôn cũng học sáu pháp Ba-la-mật-đa mà thành 
tựu quả vị Vô thượng Bôồ-đề. Ở đời vị lai, các 
Đại Bô-tát cũng học như vậy. Vì vậy, này Kiêu- 
thi-ca! Đại Bô-tát nếu không học sáu pháp Ba-la- 
mật-đa thi không thể nào đạt được quả vị Vô 
thượng Bô-đề. 


L] 
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KINH PHẬT MẪU XUẤT SINH TAM PHÁP 
TẠNG BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYÊN 6 


Phẩm 6: TÙY HỶ HỎI HƯỚNG (Phân 1) 


Khi ây, Đại Bô-tát Từ Thị thưa Tôn giả Tu- 
bô-đề: 

-Đại Bồ-tát tùy hỷ hồi hướng đối với pháp 
môn Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu này thì đạt 
được công đức, so với công đức mà các chúng 
sinh bô thí, trì giới, thiên định đạt được thì công 
đức này tối thượng, thù thăng, vi điệu, rộng lớn 
vô lượng, vô số, vô biên. Do vậy, ta nên tùy hỷ 
hồi hướng đúng pháp. 

Khi ây, Tôn giả Tu-bô-đề nói với Bồ-tát Từ 
THỊ: 

-Đại Bồ- tắt ở mười phương, khắp các chỗ, vô 
lượng, vô số, vô biên, không thể suy lường, 
không thể tính đếm, khắp tam thiên đại thiên thế 
giới. Ở trong các thế giới đó, thuở quá khứ có vô 
lượng, vô số Như Lai Ứng Cúng Đăng Chánh 
Giác nhập Niết-bàn. Các Đức Như Lai này từ lúc 
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mới phát tâm đên lúc thành tựu quả vị Vô 
thượng Bô-đê, đều nhập đại Niễt-bàn vô dư, đến 
đời vị lai lúc pháp diệt, khi â ây cũng có chư Phật 
Thế Tôn, giới uân, định uấn, tuệ uân, giải thoát 
uấn, giải thoát tri kiến uẫn và sáu pháp Ba-la- 
mật-đa tương ưng với thiện căn, công đức chư 
Phật tương ưng với thiện căn, trí phương tiện 
nguyện lực Ba-la-mật-đa thần thông quảng đại 
tương ưng với thiện căn, trí Nhất thiết trí chánh 
hành tương ưng với thiện căn, cho đến công đức 
chư Phật đại Từ, đại BI, vô lượng, vô biên, lợi 
ích an lạc cho tất cả chúng sinh, tất cả pháp môn 
Ba-la-mật-đa như vậy sinh ra tất cả thân thông 
tối thăng, lìa chướng ngại, không chấp trước vào 
các pháp hành, không thể hơn, không thứ lớp, 
không hạn lượng, không chỗ quán. Trí lực như 
thật của Như Lai, tri kiến của Như Lai, cho đến 
đây đủ viên mãn mười Lực của Như Lai, bốn Vô 
sở úy, tất cả pháp môn thắng nghĩa, hoặc có Như 
Lai chuyên đại pháp luân, cầm đuốc pháp lớn, 
đánh trông pháp lớn, thôi kèn pháp lớn, tấu âm 
nhạc lớn, làm mưa pháp lớn, biết pháp trí lớn, 
dùng pháp tài quý báu bố thí cho chúng sinh, nói 
pháp chư Phật, pháp Thanh văn, pháp Duyên 
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giác làm cho chúng sinh tu học theo các pháp này 
thì được tất cả căn lành tối thăng và các Đức Phật 
kia thọ ký cho hàng Đại Bồ-tát đạt quả vị Vô 
thượng Bô-đề. Đây là các Bô-tát có sáu pháp Ba- 
la-mật-đa tương ưng căn lành. Lại nữa, vì người 
tu Duyên giác thừa, thọ ký quả vị Duyên giác, 
nên họ có đây đủ tất cả căn lành. 

Lại nữa, người tu Thanh văn thừa thực hành 
hạnh bỗ thí, trì giới, thiền định là có các công 
đức và các bậc Hữu học vô lậu, Võ học vô lậu 
đạt được các căn lành. 

Lại nữa, có các phàm phu tạo các căn lành và 
bốn chúng Bí-sô, Bí-sô-ni, Ưu-bà-tăc, Ưu-bà-di 
thực hành công đức bố thí, trì giới, thiên định, 
cho đến Thiên, Long, Dạ-xoa, Càn-thát-bà, A-tu- 
la, Ca-lâu-la, Khân-na-la, Ma-hâu-la-già, Nhân 
phi nhân, bàng sinh và các loài nghe Phật thuyết 
pháp tạo các căn lành, cho đến sau khi Như Lai 
nhập Niết-bản, tất cả chúng sinh trồng các căn 
lành nơi Tam bảo, trồng các căn lành như vậy 
được các công đức rỐt ráo, không rỗt ráo, hòa 
hợp, nhóm lại, tính đếm, so sánh số lượng. 

Người tu hành Bôồ-tát nên dùng tâm tôi 
thượng, hơn hăn, thù thăng, vi diệu, rộng lớn, vô 
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lượng, vô biên đều tùy hỷ, dùng công đức tùy 
hý như vậy hồi hướng đến Vô thượng Bồ-đề, rồi 
nói: “Tôi nguyện dùng công đức căn lành này để 
được quả vị Võ thượng Bỏ-đề. Bồ-tát nên tu 
hành như vậy. Có các duyên, các sự, các tướng 
đều từ tâm sinh ra thì dùng tâm chấp tướng có 
thể được không?” 

Khi ấy, Bô-tát Từ Thị thưa Tu-bô-đê: 

-Thưa Tôn giả, không thể được! Các duyên, 
các sự, các tướng đêu từ tâm sinh ra không phải 
từ tâm chấp tướng sinh ra. 

Tu-bô-đề lại thưa Bô-tát Từ Thị: 

-Dùng tâm chấp thủ các duyên, các sự, các 
tướng đều không thể được. Người nảy sẽ gặp vô 
tưởng điên đảo, tâm điên đảo, kiến điên đảo phải 
không? 

Vì sao? Vì có sinh vậy, vô thường cho là 
thường, khổ cho là vui, bất tịnh cho là tịnh, vô 
ngã cho là ngã, tâm nghi hoặc cho là chánh tư 
duy. Do đây nên tâm tưởng kiến đêu thành ra 
điên đảo. Nếu các duyên, các sự, các tướng tất cả 
đều trụ vào pháp chân thật, tức không có chỗ 
sinh thì cũng không có chỗ chấp. Do vậy, nên 
tâm pháp cũng vậy, các pháp cũng vậy, Bồ-đề 
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cũng vậy. Các duyên, các sự, các tướng Bô-đê 
cùng với tâm đều không sai khác. Như vậy dùng 
duyên nào chấp vào tướng nào? Nên dùng tâm 
nào tùy hỷ công đức? Và dùng căn lành nào hồi 
hướng đến Vô thượng Bồ-đê? 
Khi ây, Bô-tát Từ Thị nói với Tôn giả Tu-bô- 
đề: 
-Như lời ông đã nói, với pháp hôi hướng này 
không nên đem nói cho hàng Bồ-tát mới phát tâm 
nghe. Vì sao? Vì họ nêu nghe những lời như vậy 
thì họ sẽ mất sự tin hiểu, ưa thích, cung kính, tâm 
thanh tịnh của họ đều mất. Do đó không nên nói. 
Đại Bô-tát an trụ vào không thoái chuyền nên tùy 
thuận bậc Thiện tri thức, vì họ giảng pháp này. 
Các Đại Bồ-tát nghe được pháp này mà tâm họ 
không lo, không sợ, không thoái chuyên thì đó là 
các Đại Bô-tát dùng công đức tùy hý như thật hồi 
hướng về Nhất thiết trí. 
Khi ấy, Tôn giả Tu-bô-đề bạch Bô-tát Từ Thị: 
-Nêu Đại Bô-tát khởi tâm tùy hý, tâm hồi 
hướng, tâm đó liên rốt ráo, liền diệt tận, liền xa 
lia. Vậy dùng tâm nào để tùy hý? Dùng tâm nào 
đem hôi hướng đến Vô thượng Bồ-để? Dùng tâm 
này, hôi hướng tâm kia, hai tâm không hòa hợp, 
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cũng không chỗ được, tự tánh các tâm không 
có khả năng hồi hướng, vậy dùng tâm nào để hôi 
hướng? 

Khi ấy, Đề Thích nói với Tôn giả Tu-bô-đê: 

-Thưa Tôn giả! Hàng Bồ-tát mới phát tâm, 
nghe nói những lời như vậy, sẽ không có lo sợ, 
sinh thoái chuyển phải không? Nay làm thế nào 
để tùy hỷ như thật, hồi hướng như thật, nên làm 
thế nào để tùy hỷ đúng pháp và thể nào là tâm 
hôi hướng? 

Khi ấy, do lực gia trì và oai thân của Đại Bồ- 
tát Từ Thị, nên Tôn giả Tu-bô-đề bạch Bồ-tát Từ 
THỊ: 

-Các Đại Bôồ-tát ở các cõi Phật, thời quá khứ 
đều tu tập nên diệt được hý luận, trừ các chướng 
ngại, xả bỏ gánh nặng, được lợi ích lớn, các kết 
sử đều đoạn tận đạt được chánh trí, tâm được tự 
tại vô ngại, các tâm khéo tịch tĩnh, đó là các Bồ- 
tát ở mười phương, khắp các chỗ, vô lượng, vô 
sô tam thiên đại thiên thế giới. Trong mỗi thế 
giới, ở quá khứ đều có vô lượng, vô số các Đức 
Phật, Như Lai nhập Niết-bàn. Các Đức Như Lai 
từ lúc mới phát tâm tới khi thành tựu quả vị Vô 
thượng Bô-đề rồi nhập vào cảnh giới đại Niết- 
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bàn vô dư, cho đến khi pháp chưa đoạn diệt. Ở 
trong thời gian đó cũng có các Đức Phật Thê Tôn 
và các Ba-la-mật-đa tương ưng căn lành và các 
phước do thực hành việc lành, căn lành của Phật, 
giới, định, tuệ, giải thoát, giải thoát tri kiến, các 
uấn cho đến công đức của Phật đại Từ, đại BI, vô 
lượng, vô biên tạo lợi ích an lạc cho tất cả chúng 
sinh. Căn lành của tất cả chúng sinh tin hiểu, an 
trụ, tu theo các pháp môn chư Phật đã dạy. 

Đức Phật Thế Tôn thọ ký quả vị Vô thượng 
Bỏ-đề cho hàng Bồ-tát. Đây là các căn lành của 
Đại Bồ-tát tương ưng sáu pháp Ba-la-mật-đa. 

Lại nữa, vì hàng Duyên giác mà thọ ký, làm 
cho họ có tất cả thiện căn. 

Lại nữa, hàng Thanh văn thực hành hạnh bố 
thí, trì giới, tu định tạo các công đức. Đó là căn 
lành của các bậc Hữu học vô lậu, Vô học vô lậu. 

Lại nữa, các căn lành của hàng phàm phu, 
cho đến căn lành của hàng Trời, Rồng, Càn-thát- 
bà, A-tu-la, Ca-lâu-la, Khẩn-na-la, Ma-hâu-la- 
già, Nhân phi nhân cùng các bàng sinh dị loại có 
được, khi nghe Phật thuyết pháp, cho đến sau khi 
Như Lai nhập Niết-bàn, những căn lành mà tất cả 
chúng sinh tạo được, các thứ công đức đó hòa 
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hợp, nhóm lại, tính đêm, so sánh với sô lượng 
công đức của Bô-tát luôn luôn tùy hỷ với tất cả 
công đức trên, đem công đức tùy hỷ này hôi 
hướng đến Vô thượng Bô-đề. 

Bỏ-tát Từ Thị, Đại Bô-tát hôi hướng như vậy 
làm sao không rơi vào tưởng điên đảo, tâm điên 
đảo, kiên điên đảo? 

Khi ấy, Bô-tát Từ Thị bảo Tôn giả Tu-bô-đê: 

-Đại Bô-tát dùng tâm tùy hý, khi hôi hướng 
không sinh tâm tưởng, như vậy biết đúng như 
thật, tâm không chấp tướng. Đại Bồ-tát nên tùy 
hỷ công đức như vậy để hồi hướng đến Vô 
thượng Bô-đề thì không đọa vào tưởng tâm, kiến 
điên đảo. 

Lại nữa, có Bồ-tát không biết như thật đối với 
tâm, nên dùng tưởng đã có được mà hồi hướng, 
đây là Đại Bồ-tát không thể xa lìa tâm tưởng, 
kiến điên đảo. 

Lại nữa, Đại Bô-tát dùng tưởng đã có được 
để hồi hướng, cho tâm là tận, là diệt, là xa lìa thì 
tâm tận diệt kia không thể hôi hướng. 

Nếu dùng tâm vô sở đặc mà hồi hướng tức là 
pháp tánh hồi hướng như thật, nếu pháp hồi 
hướng như vậy thì pháp tánh cũng giống như 
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vậy, pháp tánh hôi hướng như vậy, nên các pháp 
cũng như thế. 

Đại Bô-tát hồi hướng như vậy là hồi hướng 
chân chánh, không phải tà hồi hướng, các Đại 
Bồ-tát nên học pháp hồi hướng này như vậy. 

Lại nữa, Tôn giả Tu-bô-đề! Căn lành của các 
Đại Bô-tát, chư Phật ở quá khứ đều tùy hỷ hôi 
hướng như vậy, các cõi Phật ở đời vị lai tu tập, 
do diệt các hý luận, thì nên được lợi ích lớn. 

Các Đức Như Lai từ lúc mới phát tâm cho 
đến khi thành tựu quả vị Vô thượng Bồ-đề, lúc 
đã nhập Niết-bàn vô dư cho đến đời vị lai pháp 
diệt. Trong thời gian đó các căn lành của chư 
Phật Thế Tôn tương ưng với các Ba-la-mật-đa và 
căn lành của chư Phật, giới, định, tuệ, giải thoát, 
giải thoát tri kiến, các uân, cho đến công đức của 
Phật đại Từ, đại BI, vô lượng, vô biên, tạo lợi ích 
an lạc cho tất cả chúng sinh và căn lành của tất 
cả chúng sinh tin hiểu an trụ, tu học các pháp 
môn của Phật đã dạy. 

Chư Phật Thế Tôn hàng Bô-tát thọ ký quả vị 
Vô thượng Bỏồ-đề. Căn lành của các Đại Bồ-tát 
này tương ưng với sáu pháp Ba-la-mật-đa. 

Lại nữa, vì hàng Duyên giác thọ ký quả vị 


1000 BÁT-NHÃ - BỘ 15 


Duyên giác nên họ có tất cả căn lành. 

Lại nữa, vì hàng Thanh văn thực hành bồ thí, 
trì giới, tu định đều có căn lành và căn lành của 
các bậc Hữu học vô lậu, Vô học vô lậu. 

Lại có căn lành của hàng phàm phu, cho đến 
căn lành của hàng Trời, Rồng, Càn-thát-bà, A-tu- 
la, Ca-lưu-la, Khân-na-la, Ma-hâu-la-già, Nhân 
phi nhân, bàng sinh dị loại có được khi nghe Phật 
thuyết pháp, cho đến sau khi Như Lai nhập Niết- 
bàn, các loại căn lành các công đức của tất cả 
chúng sinh hòa hợp, nhóm lại, tính đếm, so sánh 
với các Bô-tát luôn tùy hỷ với công đức trên, 
đem công đức tùy hỷ này hồi hướng đến Vô 
thượng Bô-đề. 

Tôn giả Tu- bô-đề! Bô-tát kia dùng tâm tùy hỷ 
và lúc hôi hướng tâm không sinh tâm tưởng, biết 
tâm chân thật không có chỗ chấp tướng. Dùng 
công đức tùy hỷ như vậy hồi hướng về quả vị Vô 
thượng Bôồ-đề, nên Bô-tát không đọa vào tưởng 
tâm, kiến điên đảo. 

Lại nữa, nêu tâm không biết như thật, đem 
tưởng có chứng đắc mà hồi hướng thì Bô-tát 
không thể xa rời tâm tưởng, kiên điên đảo. 

Lại nữa, dùng tâm có chỗ được đề hồi hướng 
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thì tâm này là tận, diệt, xa lia, tâm tận diệt kia 
không thể hôi hướng. Tâm không có chỗ được đê 
hồi hướng, đây là pháp tánh hôi hướng như thật. 
Pháp hồi hướng như vậy rồi nên pháp tánh cũng 
giỗng như vậy, pháp tánh hồi hướng như vậy, 
nên các pháp cũng như thể. Hồi hướng như vậy 
là hỏi hướng chân chánh, không gọi là tà hôi 
hướng. 

Lại nữa, Tôn giả Tu-bô-đề: 

Căn lành của các Đức Phật ở đời vị lai theo 
đây mà tùy hý hồi hướng. Đối với các Đức Phật 
Như Lai, hiện tại từ lúc mới phát tâm cho đến khi 
thành tựu quả vị Vô thượng Bô-đê, lúc đã nhập 
Niết-bàn vô dư cho đến pháp diệt tận, trong thời 
gian đó, căn lành của chư Phật Thê Tôn, cho đến 
sau khi Như Lai nhập Niết-bàn tất cả chúng sinh 
đêu có căn lành, các thứ công đức hòa hợp nhóm 
lại, tính đếm, so sánh. Các Bồ-tát này luôn luôn 
tùy hỷ, dùng công đức tùy hỷ này hồi hướng đến 
Vô thượng Bô-đề. 

Tôn giả Tu-bô-đê! Bô-tát kia dùng tâm tùy 
hý và lúc hồi hướng tâm không sinh tâm tưởng, 
tâm biết như thật, không có châp tướng.. Nếu 
đem công đức tùy hỷ như vậy, hôi hướng về quả 
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vị Vô thượng Bô-đề thì Bô-tát đó không đọa 
tâm, tưởng, tà kiến, điên đảo. 

Lại nữa, dùng tâm có chỗ được đề hồi hướng 
không thể nào xa lìa, tưởng, tâm, tà kiến điên 
đảo. 

Đại Bồ-tát nên biết, sử dụng tâm trí như vậy 
để hôi hướng thì tâm ấy đoạn tận, tức diệt là xa 
ha. 

Tâm tận, diệt kia không thể hôi hướng, nếu 
dùng tâm không có chỗ được để hôi hướng thì đó 
là pháp tánh hồi hướng như thật. Pháp hồi hướng 
như vậy, nên pháp tánh cũng thế. Pháp tánh hỏi 
hướng như vậy thì các pháp khác cũng như vậy. 

Đại Bồ-tát ở trong quá khứ, vị lai, hiện tại, 
trong các pháp nên biết hôi hướng như thật. Đây 
là chân chánh hôi hướng, không gọi là tà hôi 
hướng. 

Lại nữa, Tu-bô-đề! Đại Bồ-tát muốn hỗi 
hướng như thật Vô thượng Bôồ-đề nên quán các 
pháp giống như hư không, lìa tất cả tướng. Vì 
sao? Vì đối với các pháp nên biết như thật tức 
không tâm, chắng phải không tâm. Người biết 
như vây không pháp, chắng phải không pháp đều 
biết là tướng. 
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Đại Bô-tát ở trong pháp như vậy mà hôi 
hướng đó là tối thượng hôi hướng, còn gọi là Đại 
Bỏ-tát thực hành các phước chân chánh. Vì sao? 
Vì các pháp và các căn lành đều tịch tĩnh, cho 
nên công đức tùy hý hồi hướng đến Vô thượng 
Bỏ-đề cũng như vậy. 

Nếu thật biết tất cả các hành đêu tịch tĩnh 
không có chỗ động, đó là Đại Bồ-tát có thể đây 
đủ phương tiện Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Các căn lành của chư Phật Thế Tôn sau khi 
nhập Niết-bàn, hoặc thể, hoặc tướng, hoặc tự 
tánh, hoặc pháp tánh đều biết như thật, tức có thê 
hồi hướng đến Vô thượng Bồ-đè. 

Vì sao? Vì tất cả chư Phật Thế Tôn tương 
ưng với pháp hành chắng phải ở trong ba thời 
như vậy. Ở đời quá khứ, pháp kia đã xa lìa, đã 
đoạn diệt, đã đoạn tận, ở đời vị lai pháp kia thì 
chưa đến, pháp ở hiện tại thì không trụ, không 
có chỗ được, chăng phải tướng cảnh giới. Người 
chấp vào tưởng tức là đối quả vị Vô thượng Bồ- 
đề an trụ vào bất bình đẳng, tương ưng với tà 
niệm, sinh ra tưởng nghi hoặc, không thể an trụ 
vào chánh niệm, nhớ nghĩ đến việc tà. 

Như vậy không thê gọi là hôi hướng đến Vô 
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thượng Bô-đê. Đại Bô-tát đôi với các căn lành 
không có chỗ chấp tướng, tâm không có chỗ đắc. 
Dùng tâm hôi hướng như vậy, đó là hồi hướng 
đến Vô thượng Bô-đề. Bô-tát nên học pháp hôi 
hướng như vậy. Vị ấy học như vậy nên đây đủ 
phương tiện thiện xảo. Dùng căn lành có các 
phương tiện thiện xảo hồi hướng nên được gần 
gũi Nhất thiết trí. 

Đại Bô-tát muốn tu học pháp phương tiện này 
thì đối với pháp môn Bát-nhã ba-la-mật-đa nên 
lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, nhớ nghĩ, tư duy, 
thưa hỏi nghĩa này, đem chỗ đã hiểu, giảng giải 
rộng khắp cho người khác. Đây là phương tiện 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, nếu không được phương 
tiện Bát-nhã ba-la-mật-đa thì không thể dùng các 
căn lành đề hôi hướng đến Vô thượng Bồ-đề. Vì 
sao? Vì ngã tướng đã diệt, các hành đã tịch tĩnh, 
xa lìa các tướng có được. Lại nữa có người đôi 
với tất cả pháp sinh chấp tướng, đọa vào nghị, 
hoặc, kiến, không thể an trụ vào pháp như thật, 
đối với pháp như thật phát sinh tư tưởng có được. 
Nếu dùng căn lành như vậy hôi hướng đến Vô 
thượng Bô-đề thì các Đức Như Lai không có ấn 
chứng, cũng không tùy hỷ. Vì hôi hướng như vậy 
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gọi là tham lớn, đối với tât cả pháp đêu sinh tâm 
nghị hoặc. 

Lại nữa, đối với các tướng không có tịch tĩnh 
nên sinh trưởng có được, Như Lai Ứng Cúng 
Đắng Chánh Giác cũng không nói là có lợi ích 
lớn nên hồi hướng này gọi là tạp, độc, khô não. 
Ví như ở thế gian có thức uỗng cao lương mỹ vị, 
màu sắc hương vị đêu đây đủ, nhưng thức ăn kia 
có lẫn chât độc, những người trí biết có chất độc 
lẫn vào nên không ăn, người ngu s1 không có trí, 
không biết liên lây ăn. 

Lúc người ây vừa ăn, sắc hương mỹ vị tuy tạo 
ra cảm giác ưa thích, nhưng thức ăn vừa tiêu thì 
đau khô ngay, do nhân duyên này nên dẫn đến 
chỗ mất mạng. 

Tôn giả Tu-bô-đê: 

-Ông nên biết, người có căn lành tùy hý phát 
tâm hồi hướng mà không thê thọ trì, đọc tụng 
Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng lại như vậy. Vì sao? 
Vì không đây đủ phương tiện Bát-nhã ba-la-mật- 
đa nên không thê giảng giải rõ ràng nghĩa lý 
chân chánh thâm sâu, đối với đạo chân thật nó 
không có khả năng an trụ, tự mình không thê 
biết pháp kia là thật, hoặc vì người khác tuyên 
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bày, dạy bảo nên nói như vây: 

Này các thiện nam! Nên biết ở đời quá khứ, 
vị lai, hiện tại, căn lành của chư Phật Thế Tôn là 
giới, định, tuệ, giải thoát, giải thoát trì kiến, các 
uấn căn lành và có các Đức Phật Thê Tôn ở quá 
khứ, hiện tại, vị lai, từ lúc mới phát tâm đến khi 
thành tựu quả vị Vô thượng Bô-đề đến khi nhập 
đại Niết-bản vô dư, ở trong thời gian đó đều có 
công đức, vì hàng Đại Bồ-tát thọ ký sẽ đắc quả vỊ 
Vô thượng Bồ-đề. Đây là căn lành của Đại Bỗ- 
tát. 

Lại nữa, vì hàng Duyên giác thọ ký quả vị 
Duyên giác, đó là căn lành của các vị Duyên giác 
và hàng Thanh văn tu bỗ thí, trì giới. Sau khi 
Phật diệt độ, đến lúc pháp diệt độ, trong thời gian 
đó có căn lành, cho đến hàng phàm phu ngu si 
cũng có căn lành. Các loại căn lành, các công 
đức như vậy hòa hợp nhóm lại, tính đếm so sánh 
tướng rốt ráo, không rốt ráo. 

Các ông nên luôn tủy hỷ, dùng căn lành tùy 
hỷ này hồi hướng đến Vô thượng Bồ-đề. Này 
Tu-bô-đề! Người kia nếu nói như vậy, khuyên 
khích tùy hỷ như thế này, ví như ở trong thức ăn 
có lẫn các thứ độc, pháp hồi hướng này gọi là 
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tạp độc khô não. Người tu hạnh Bô-tát, tự mình 
thực hành, không nên khởi tâm hồi hướng này 
huống chi khuyến khích người khác tu theo pháp 
này. Nếu đối với tướng này chấp cho là thật, thì 
không gọi là công đức tùy hỷ của chư Phật, 
không gọi là thọ trì, không gọi là hồi hướng. 
Nêu Đại Bô-tát ưa thích tùy hỷ như thật, hồi 
hướng như thật đối với tất cả thiện căn tối 
thượng của chư Như Lai hồi hướng đến Vô 
thượng Bồ-đề, thì nên tùy thuận Bậc Như Lai 
Ứng Cúng Đăng Chánh Giác đó là Phật nhãn 
quan sát như thật, đó là Phật trí hiểu biết như 
thật. Đối với các căn lành, hoặc là thể, hoặc là 
tướng, hoặc tự tánh, hoặc pháp tánh, hiểu biết 
như thật không có chỗ sinh, không có chỗ được, 
nếu có thê tùy hỷ căn lành như vậy thì được Phật 
ân chứng và tùy hỷ, Đại Bôồ-tát tùy hý như vậy là 
chân chánh tùy hỷ. 

Hãy dùng căn lành này mà hồi hướng đến Vô 
thượng Bôồ-đề, xưng tán Bậc Như Lai Ứng Cúng 
Đắng Chánh Giác Tôi Thượng. 

Hồi hướng như vậy gọi là đại hôi hướng. Hồi 
hướng pháp giới khéo được viên mãn, trong tâm 
thanh tịnh, giải thoát, vô ngại. 
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Lại nữa, các thiện nam tu đạo Bô-tát, tu tập 
pháp hồi hướng như vậy, đối với giới, định, tuệ, 
giải thoát, giải thoát tri kiên của Phật Như Lai, 
không ràng buộc, không chấp trước; không ràng 
buộc ở Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới; không bị 
ràng buộc ở ba đời: quá khứ, hiện tại, vị lai; 
không ràng buộc các pháp, không ràng buộc 
pháp hồi hướng. Người tu hạnh Bồ-tát biết như 
vậy, tự mình không hủy hoại pháp hôi hướng. 
Đây là đại hồi hướng khéo được pháp giới hôi 
hướng viên mãn. Hỏi hướng như vậy không chấp 
vào các tướng, xa lìa các pháp tà gọi là chánh hôi 
hướng. Đối với pháp ân của Như Lai Ứng Cúng 
Đăng Chánh Giác cũng nên tùy hỷ. Đại Bồ-tát 
nên học như vậy. 

Khi ấy, Thế Tôn tán thán Tôn giả Tu-bô-đề: 

-Lành thay, lành thay! Tu-bô-đề! Ông khéo 
làm các Phật sự, luôn vì hàng Bồ-tát tham vấn 
nghĩa này. 

Này Tu-bô-để! Các Đại Bồ-tát có thể hồi 
hướng pháp giới, pháp tánh như vậy, như tri kiến 
của chư Phật Thế Tôn biết rõ như thật các căn 
lành, hoặc là thể, hoặc là tướng, hoặc tự tánh, 
hoặc pháp tánh, biết không có chỗ sinh cũng 
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không có chỗ được. Pháp ân của ta hôi hướng 
như vậy. Ta cũng tùy hỷ phước vô lượng, vô biên 
không thê tính đêm. 

Này Tu-bô-đề! Giả sử ở tam thiên đại thiên 
thế giới đều có chúng sinh do tu pháp môn mười 
điêu thiện đạt nhiều phước đức. Đại Bôồ-tát phát 
tâm tối thăng hồi hướng pháp giới có được 
phước lành, so với các phước lành do tu mười 
điều thiện thì phước lành này tối thượng thủ 
thăng vi diệu rộng lớn vô lượng không thê sánh 
được. 

Lại nữa, Tu-bô-đê! Hãy đề sự việc đó lại, giả 
sử ở tam thiên đại thiên thê giới mọi chúng sinh 
đều tu hành bốn Vô lượng tâm, mỗi mỗi đều đắc 
pháp bốn Thiên định, bỗn Vô sắc định và năm 
pháp Thân thông. Người hành phước như thê số 
ây rất nhiều. 

Còn Đại Bồ-tát này phát tâm tôi thắng, hôi 
hướng pháp giới đạt được phước báu. So với 
phước trước thì nó tôi thượng, thù thắng vi diệu 
quảng đại vô lượng không thê sánh bằng. 


L] 
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KINH PHẬT MẪU XUẤT SINH TAM 
PHÁP TẠNG BÁT-NHÃ BA-LA-MẠT-ĐA 


QUYÊN 7 
Phẩm 6: TÙY HỶ HỎI HƯỚNG (Phần 2) 


Lại nữa, Tu-bô-để! Hãy để lại việc như trước 
đã nói, thực hành bốn Vô lượng tâm cho đến 
thực hành năm Thân thông. Giả sử tam thiên đại 
thiên thế giới tất cả chúng sinh đều đắc quả vị 
Tu-đà-hoàn, Tư-đà-hàm, A-na-hàm, A-la-hán, 
quả vị Duyên giác và các phước uân, giả sử tất cả 
chúng sinh ở tam thiên đại thiên thê giới đều phát 
tâm Vô thượng Bỏ-đề, chúng sinh đó gọi là Bô- 
tát phát tâm. Bồ-tát này ở trong hăng hà sa số 
kiếp, đêu dùng đồ ăn, thức uông, y phục, đô năm, 
thuốc men và còn có các đồ ưa thích khác bố thí 
cho tất cả chúng sinh khắp hăng sa thế giới. Lúc 
các Bô-tát bố thí như vậy, tất cả đều khởi tâm tôi 
thăng cao thượng, sinh tâm tưởng tôn trọng. 

Tu-bô-đề! Ý ông như thê nào? Các vị Bồ-tát 
này được phước nhiều không? 

Tu-bô-đề bạch Phật: 
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-Bạch Đức Thê Tôn, rât nhiêu! Phước này vô 
lượng, vô biên, không có giới hạn, phân số, thí 
dụ, cho đến một phân nhỏ nhiệm cũng không thể 
sánh được. 

Phật nói: 

-Không thê được, này Tu-bô-để! Nếu có các 
thiện nam trụ vào Bô-tát thừa, phương tiện tu tập 
Bátnhã ba-la-mật-đa sẽ được Bát-nhã ba-la- 
mật-đa hộ trì rồi dùng căn lành ít ỏi để hôi 
hướng đến Vô thượng Bô-đêề, đây là hôi hướng 
pháp giới như thật, hồi hướng như vậy được 
phước. Lấy phước Bô-tát bố thí so sánh thì 
phước đức của vị Bồ-tát bố thí không băng một 
phân trăm, một phân ngàn, một phân vạn ức na- 
do-tha cho đến một phân nhỏ nhiệm cũng không 
băng một. Vì sao? Vì phương tiện nơi căn lành 
của Bát-nhã ba-la-mật-đa này hơn hắn tâm thực 
hành bố thí có sở đắc của Bô-tát. Do vậy nên 
phước này không thể sánh được. 

Khi ấy, bốn vị đại Thiên vương, cùng hai vạn 
Thiên tử, ở trong chúng hội nghe Phật nói như 
vậy liên chắp tay cung kính bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Đại Bồ-tát theo phương 
tiện tu tập Bát-nhã ba-la-mật-đa, được Bát-nhã 
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ba-la-mật-đa này hộ trì nên dùng căn lành 
chân thật hôi hướng đến Nhất thiết trí. Hồi hướng 
như vậy là đại hồi hướng, đạt được phước hơn 
hắn Bô-tát phát tâm bồ thí ở trước. 

Lúc này, ở cõi trời Tam thập tam, có mười 
vạn Thiên tử làm mưa hoa trời, hương cõi trời: 
hương thoa, hương bột... ngoài ra còn có các loại 
cờ phướn, lọng báu, nhạc trời vi diệu, cho đến tất 
cả y phục quý báu cõi trời, các loại châu báu, 
dùng các thứ như thế cung kính cúng dường, rôi 
nóI: 

-Bạch Đức Thê Tôn! Đại Bô-tát khéo tu tập 
Bát-nhã ba-la-mật-đa thì được Bát-nhã ba-la- 
mật-đa này hộ trì nên dùng căn lành hôi hướng 
đến pháp giới, hồi hướng như vậy là đại hôi 
hướng được phước nhiêu hơn hắn Bồ-tát bố thí ở 
trước. 

Bạch Đức Thế Tôn! Chúng con cùng các vị 
Thiên tử luôn cung kính, tôn trọng, tán thán đối 
với các Đại Bô-tát có tâm tôi thăng như vậy. 

Khi các Thiên tử nói những lời ấy, thì tất cả 
các thế giới đều nghe, có mười vạn Thiên tử ở 
cối trời Dạ-ma, cõi trời TrI túc có mười vạn 
Thiên tử, trời Hóa lạc có mười vạn Thiên tử, trời 
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Tha hóa tự tại có mười vạn Thiên tử, cùng chúng 
Thiên tử nơi các cõi trời thuộc Dục giới đã đến 
nghe. 

Lại nữa, ở cõi Sắc có trời Phạm chúng, trời 
Phạm phụ, trời Phạm thiên, trời Thiểu quang, trời 
Vô lượng quang, trời Quang âm, trời Diệu tịnh, 
trời Vô lượng tịnh, trời Biến tịnh, trời Vô vân, 
trời Phước sinh, trời Quảng quả, trời Vô phiên, 
trời Vô nhiệt, trời Thiện kiến, trời Thiện hiện, 
trời Sắc cứu cánh, các vị Thiên tử ở các cõi trời 
ây đêu chắp tay cung kính bạch Phật: 

-Bạch Đức Thê Tôn! Thật là hy hữu! Đại Bỏ- 
tát khéo tu tập Bát-nhã ba-la-mật-đa được Bát- 
nhã ba-la-mật-đa này hộ trì nên dùng căn lành 
hồi hướng đến pháp giới, hồi hướng như vậy hơn 
hăn Bồ-tát bô thí ở trước. 

Khi ây, Thế Tôn bảo các Thiên tử ở cõi trời 
Tịnh cư: 

-Hãy để lại sự việc tam thiên đại thiên thê 
giới đều có Bô-tát phát tâm như thế, Bôồ-tát ở 
trong hăng hà sa số kiếp, bố thí rộng rãi cho 
chúng sinh như trước đã nói. Giả sử có hăng hà 
sa số tam thiên đại thiên thế giới, tất cả chúng 
sinh đều phát tâm Vô thượng Bồ-đề. Các vị Bỗ- 
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tát ây phát tâm trong hăng hà sa sô kiếp dùng 
đồ ăn, thức uống, y phục, đồ năm, thuốc men, đồ 
ưa thích của mình bố thí cho tất cả chúng sinh ở 
hăng hà sa số tam thiên đại thiên thê Ø1ớI, hoặc 
lại có Đại Bồ-tát đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa là 
phương tiện tu tập, được Bát-nhã ba-la-mật-đa 
này hộ nên đối với căn lành, giới, định, tuệ, giải 
thoát, giải thoát tri kiễn của chư Phật ở quá khứ, 
vị lai, hiện tại cùng căn lành của Duyên giác, 
Thanh văn. Các căn lành như vậy hòa hợp, nhóm 
lại, so sánh với Bồ-tát dùng tâm tối thượng, thù 
thăng, vi điệu, rộng lớn, vô lượng, không gì sánh 
băng đêu tùy hý hồi hướng. Dùng căn lành tùy 
hỷ này, Bô-tát hồi hướng chân thật đến Vô 
thượng Bồ-đề. 

Này Tu-bô-đê! Bô-tát này tùy hỷ phước như 
vậy, so với Bô-tát bố thí ở trước, thì phước đức 
vị kia không. băng một phân trăm, một phân 
ngàn, một phân vạn ức na-do-tha, cho đến một 
phần phước nhỏ nhiệm của vị nảy cũng không 
thể sánh được. Vì sao? Vì Bát-nhã ba-la-mật-đa 
có phương tiện đây đủ hơn hắn Bôồ-tát thực hành 
bồ thí ở trước. 

Khi ấy Tôn giả Tu-bô-đề bạch Phật: 
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-Bạch Đức Thê Tôn! Như trước đã nói, Đại 
Bỏ-tát tu tập Bát-nhã ba-la-mật-đa với nhiêu 
phương tiện, được Bát-nhã ba-la-mật-đa hộ trì. 
Đối với các căn lành này dùng tâm tôi thượng, 
thù thăng, vi diệu, rộng lớn, vô lượng, không gì 
sánh bằng hồi hướng chân thật đến Vô thượng 
Bồ-đề. 

Tu-bô-đề bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Vì sao tâm nảy tối 
thượng, cho đến không øì sánh bằng? Lại nữa, vì 
sao có tên là tùy hý như thật? Vì Đại Bôồ-tát đôi 
với các pháp ở quá khứ, vị lai, hiện tại không có 
chấp, không có xả, không có niệm, không thủ 
đặc, lìa tật cả nghi hoặc, không sinh tâm phân 
biệt. 

Không có pháp quá khứ đã sinh, đã diệt; 
không có pháp vị lai chưa sinh, chưa diệt; không 
có pháp hiện tại đang sinh, đang diệt. Nên quán 
các pháp giỗng như hư không, lìa tất cả các 
tướng không có luân chuyền, không sinh, không 
diệt, không đến, không đi. Các pháp tướng kia 
cũng là các pháp tánh, các pháp tánh này tùy hỷ 
chân thật. Tùy hý hồi hướng cũng lại như vậy. 

Tu-bô-đê! Bô-tát đôi với tất cả các pháp nên 
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khởi tâm như vậy. 

Tâm này gọi là tối thăng, tôi cao, rộng lớn, vô 
lượng, không øì sánh bằng. Nên dùng tâm này mà 
tùy hỷ. Do vậy gọi là tâm chân thật tùy hỷ. Dùng 
căn lành tùy hỷ này hồi hướng đến Vô thượng 
Bô-đề. Do đây nên có tên là chân hồi hướng. 

Lại nữa, Tu- bô-đê! Hãy để sự VIỆC CÓ hăng hà 
sa số tam thiên đại thiên thế giới, tất cả chúng 
sinh đêu phát tâm Bô- tát như trước đã nói, tất cả 
trong hăng hà sa số kiếp tu hạnh bố thí. Tu-bô- 
đề! Lại có hăng hà sa sô tam thiên đại thiên thê 
giới, tất cả chúng sinh đều phát tâm Vô thượng 
Bô-đề. Các vị Bô-tát này phát tâm, ở trong hăng 
hà sa số kiếp luôn tu hành tinh tân, dũng mãnh 
kiên cô không thoái chuyên, luôn giữ gìn tịnh 
giới làm các xa sự hôn trâm ngủ nghỉ và các pháp 
chứng đắc trong hăng hà sa số kiếp các Bô-tát kia 
giữ gìn giới hạnh không có lỗi lầm. 

Hoặc Đại Bồ-tát phương tiện tu tập Bát-nhã 
ba-la-mật-đa được Bát-nhã ba-la-mật-đa hộ trì, 
được căn lành do giới, định, tuệ, giải thoát, giải 
thoát tri kiến của chư Phật ở quá khứ, vị lai, hiện 
tại cùng căn lành của Thanh văn, Duyên giác. 
Các căn lành như vậy, hòa hợp, nhóm lại, tính 
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đêm, so sánh với Bô-tát dùng tâm tôi thăng, tôi 
cao, vI diệu, rộng lớn, vô lượng, tất cả đều tùy 
hỷ, dùng căn lành tùy hỷ này hôi hướng đến Vô 
thượng Bô-đề. 

Này Tu-bô-đê! Bôồ-tát này tùy hý phước uân 
như vậy, so với phước uân của Bồ-tát hành trì 
nghiêm giới thi nó không băng một phần trăm, 
một phân ngàn, một phần vạn ức na-do-tha cho 
đến một phần nhỏ nhiệm cũng không thể sánh 
được. Vì sao? Vì Bát-nhã ba-la-mật-đa đầy đủ 
phương tiện thiện xảo, nên hơn hắn Bỗ-tát có tâm 
hành trì gI1ớI. 

Lại nữa, Tu-bô-đề! Hãy để lại sự việc có hằng 
hà sa số tam thiên đại thiên thê giới, tât cả chúng 
sinh đều phát tâm Bồ-tát, mỗi vị trong hăng hà sa 
sô kiếp đều thực hành giữ tịnh giới như trước đã 
nói. Tất cả chúng sinh trong hăng hà sa số tam 
thiên đại thiên thế giới đều phát tâm Vô thượng 
Bô-đề. Các vị Bồ-tát này phát tâm ở trong hăng 
hà sa số kiếp tu pháp tứ thiền tịch tĩnh, xa lìa các 
tướng loạn động, hoặc có Đại Bồ-tát phương tiện 
tu tập Bát-nhã ba-la-mật-đa được Bát-nhã ba-la- 
mật-đa hộ trì nên các căn lành do giới, định, tuệ, 
giải thoát, giải thoát tri kiến của chư Phật ở quá 
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khứ, vị lai, hiện tại cùng các căn lành của 
Thanh văn, Duyên giác nhóm lại, tính đêm, so 
sánh với Bồ-tát dùng tâm tối thăng, tối thượng, 
rộng lớn, vô lượng thì không gì sánh băng. Tất cả 
tùy hỷ, dùng căn lành tùy hỷ này hồi hướng đến 
Vô thượng Bô-đè. 

Tu-bô-để! Bô-tát này tủy hý phước uấn như 
vậy, so với phước đức Bồ-tát tu pháp tứ thiền ở 
trước thì phước của vị kia không băng một phân 
trăm, một phân ngàn, một phân vạn ức na-do-tha 
cho đến một phân nhỏ nhiệm cũng không thể 
sánh được. Vì sao? Vì Bát-nhã ba-la-mật-đa có 
đây đủ phương tiện thiện xảo, nên hơn hắn Bồ-tát 
tu hành nhẫn nhục. 

Lại nữa, Tu-bô-đề! Hãy để lại sự việc có hằng 
hà sa số tam thiên đại thiên thế giới tất cả chúng 
sinh đêu phát tâm Bô-tát, mỗi vị trong hằng hà sa 
sô kiếp thực hành nhẫn nhục như trước đã nói. 
Trong tam thiên đại thiên thế giới có các chúng 
sinh phát tâm Chánh đắng giác, mỗi vị trong 
hăng hà sa số kiếp tu hành hạnh tính tân dũng 
mãnh, xa lìa hôn trầm, loạn động và các pháp 
chướng ngại. Bồ-tát kia trong hăng hà sa số kiếp 
luôn tinh tân không sinh tâm biếng trễ. 


SỐ 228 - KINH PHẬT MẪU XUẤT SINH TAM PHÁP TẠNG..., quyền 7 1019 


Hoặc có Đại Bô-tát phương tiện tu tập Bát- 
nhã ba-la-mật-đa được Bát-nhã ba-la-mật-đa hộ 
trì nên ở quá khứ, vị lai, hiện tại đều có căn lành 
của giới, định, tuệ, giải thoát, giải thoát tri kiến 
của chư Phật và căn lành của Thanh văn, Duyên 
giác. Các căn lành hòa hợp như vậy nhóm lại, 
tính đêm, so sánh. Dùng tâm tôi thắng, tôi cao vị 
điệu, rộng lớn, vô lượng không gì sánh băng, tật 
cả đều tùy hỷ. Dùng căn lành tủy hỷ này Bồ-tát 
hồi hướng về Vô thượng Bô-đê. Tu-bô-đê! Bô-tát 
này tủy hỷ phước như vậy, so với phước Bồ-tát 
tu hành tinh tấn ở trước thì vị ây không bằng một 
phân trăm, một phân ngàn, một phần vạn ức na- 
do-tha cho đến phân nhỏ nhiệm cũng không sánh 
được. Vì sao? Vì Bát-nhã ba-la-mật-đa có đây đủ 
phương tiện thiện xảo, nên hơn hắn Bồ-tát thực 
hành tinh tấn. 

Lại nữa, Tu-bô-đề! Hãy đề sự việc có hằng hà 
sa số tam thiên đại thiên thế giới, tất cả chúng 
sinh đều phát tâm Bỏ-tát, trong hằng hà sa số 
kiếp đêu thực hành tinh tấn như trước đã nói. Tu- 
bồ-đê! Trong hăng hà sa sô tam thiên đại thiên 
thế giới có tất cả chúng sinh phát tâm Vô thượng 
Bỏ-đê, có những vị Bô-tát phát tâm trong hăng 
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hà sa số kiếp tu bốn Thiên định an trụ tịch 
tĩnh, có các vị Bô-tát trong hăng hà sa số kiếp tu 
xa lìa tật cả các tướng động, não loạn. 

Hoặc có Đại Bồ-tát theo phương tiện tu tập 
đối với pháp môn Bát-nhã ba-la-mật-đa, vì Bát- 
nhã ba-la-mật-đa là chỗ hộ trì, nên ở quá khứ, vị 
lai, hiện tại đều được căn lành của giới, định, tuệ, 
giải thoát, giải thoát tri kiến của chư Phật và căn 
lành của Thanh văn, Duyên giác. Tất cả căn lành 
hòa hợp, nhóm lại, tính đếm, so sánh. Bồ-tát 
dùng tâm tối thắng, tối cao, rộng lớn, vô lượng 
không gì sánh băng đều tùy hỷ hôi hướng. Dùng 
căn lành tùy hỷ hôi hướng này mà hồi hướng đến 
Vô thượng Bôồ-đề. Bô-tát này tùy hỷ phước như 
vậy, so với phước của Bồ-tát tu thiên định trước 
thì vị ây không băng một phần trăm, một phần 
ngàn, một phần vạn ức na-do-tha cho đến một 
phần nhỏ nhiệm cũng không thể sánh được. Vì 
sao? Vì Bát-nhã ba-la-mật-đa đây đủ phương tiện 
thiện xảo nên hơn hắn Bỏ-tát thực hành thiền 
định. 

Phật bảo Tu-bô-đề: 

-Ở quá khứ, vị lai, hiện tại Bô-tát ưa thích 
pháp môn sáu pháp Ba-la-mật-đa của chư Phật 
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thì tu học đúng pháp tùy hỷ chân thật như vậy, 
đối với các pháp trụ vào nghĩa chân thật. Nghĩa 
chân thật của các pháp là tánh giải thoát, như 
giải thoát, bố thí cũng lại như vậy. Giải thoát, trì 
giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ cũng 
đều như vậy. Nghĩa giải thoát, giải thoát tri kiến 
cũng như vậy. Nghĩa giải thoát tâm tùy hỷ hành 
phước tùy hỷ cũng lại như vậy. Nghĩa giải thoát 
tâm hồi hướng và pháp hồi hướng cũng lại như 
vậy. Nghĩa pháp đã diệt trong quá khứ, pháp 
chưa sinh trong vị lai, pháp vô trụ trong hiện tại 
cũng lại như vậy. Nghĩa giải thoát mười phương, 
ba đời, vô lượng, vô số chư Phật và các pháp 
Phật cũng lại như vậy. Cho đến nghĩa các pháp 
không trói, không mở, không an trụ, không chấp 
trước cũng như vậy, tánh giải thoát tức là các 
pháp tánh. 

Này Tu-bô-đê! Đại Bồ-tát nên biết như vậy 
đối với tất cả pháp nên học và tùy hý như vậy đối 
với sáu pháp Ba-la-mật-đa. Dùng căn lành tùy hỷ 
này hôi hướng chân thật đến Vô thượng Bô-đê. 


M 
Phẩm 7: DUYÊN ĐỊA NGỤC (Phần 1) 
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Khi ấy, Tôn giả Xá-lợi-phât bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Bát-nhã ba-la-mật-đa 
này sinh ra trí Nhất thiết trí. Tánh Nhất thiết trí 
tức là Bát-nhã ba-la-mật-đa phải không? 

Phật nói với Xá-lợi-phất: 

Đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông nói. 

Xá-lợi-phất bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Nên phải kính lạy Bát- 
nhã ba-la-mật-đa này, nên phải tôn trọng Bát-nhã 
ba-la-mật-đa này, Bát-nhã ba-la-mật-đa này là 
ánh sáng lớn, Bát-nhã ba-la-mật-đa này là thanh 
tịnh không nhiễm, Bát-nhã ba-la-mật-đa này 
quảng đại rực rỡ, Bát-nhã ba-la-mật-đa này thâu 
tóm tất cả tướng nơi ba cõi, tức là tánh ba cõi; 
Bát-nhã ba-la-mật-đa này là mắt thanh tịnh có 
năng lực chiêu khắp các pháp phiền não, nhiễm 
ô; Bát-nhã ba-la-mật-đa này là chỗ nương tựa, 
Bát nhã ba-la-mật-đa này là pháp vô thượng, 
Bát-nhã ba-la-mật-đa này bao trùm hết pháp Bỗ- 
đề phân, Bát-nhã ba-la-mật-đa này là bó đuốc 
lớn, chiếu sáng tât cả những chỗ tôi tăm của thế 
gian; Bát-nhã ba-la-mật-đa này không còn chỗ 
sợ, có thể cứu độ tất cả sự sợ hãi của chúng sinh; 
Bát-nhã ba-la-mật-đa này là năm loại mắt có thê 
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chiêu khắp đạo thê gian và xuât thê gian; Bát-nhã 
ba-la-mật-đa này ánh sáng trí tuệ năng chiếu phá 
hoại tất cả pháp mê lầm; Bát-nhã ba-la-mật-đa 
này là những người dẫn dắt chúng sinh đi vào 
Thánh đạo, Bát-nhã ba-la-mật-đa này là tạng 
Nhất thiết trí phố chiếu tất cả phiên não, đoạn 
diệt tất cả chướng ngại; Bát-nhã ba-la-mật-đa này 
là pháp không sinh, pháp không diệt, pháp không 
phát khởi, pháp không tạo tác; Bát-nhã ba-la- 
mật-đa này tự tướng vốn không; Bát-nhã ba-la- 
mật-đa này là mẹ của tất cả Bồ-tát; Bát-nhã ba- 
la-mật-đa này là các Pháp nhãn chiêu bốn Vô sở 
úy, khắp mười Lực của Phật; Bát-nhã ba-la-mật- 
đa này là chỗ nương dựa, có thể cứu độ tất cả 
chúng sinh không có có nương tựa; Bát-nhã ba- 
la-mật-đa này là pháp an lạc năng giúp chúng 
sinh đoạn trừ khô não sinh tử; Bát-nhã ba-la-mật- 
đa này có thể chỉ bày tự tánh chân thật của các 
pháp; Bát-nhã ba-la-mật-đa này tùy thuận pháp 
tướng, viên mãn ba chuyển mười hai hành pháp 
luân. 

Bạch Đức Thế Tôn! Bát-nhã ba-la-mật-đa này 
có các công đức như vậy. Các Đại Bô-tát có nên 
lễ lạy, cung kính đối với pháp môn này như thế 
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nào? 

Phật bảo Tôn giả Xá-lợi-phât: 

-Đại Bô-tát đối với pháp môn Bát-nhã ba-la- 
mật-đa nên tưởng như là bậc Thây, tưởng như 
chư Phật, hãy tôn trọng cung kính lễ lạy xưng 
tán. Cung kính lễ lạy Bát-nhã ba-la-mật-đa tức là 
cung kính lễ lạy chư Phật, Thể Tôn. 

Khi ấy, Đề Thích suy nghĩ: “Tôn giả Xá-lợi- 
phất! Nay vì nhân duyên gì mà hỏi như vậy?” 
Suy nghĩ rôi thưa với Tôn giả Xá-lợi-pht: 

—Thưa Tôn giả: 

—VÌ sao Tôn giả hỏi Phật như vậy? 

Xá-lợi-phât đáp: 

-Này Kiêu-thi-ca! Như lời Phật đã dạy, tất cả 
Đại Bô-tát phương tiện tu tập Bát-nhã ba-la-mật- 
đa nên được Bát-nhã ba-la-mật-đa hộ trì, đôi với 
tất cả căn lành tùy hỷ chân thật rồi hồi hướng về 
chân Nhất thiết trí thì Bát-nhã ba-la-mật-đa này 
có công đức lớn hơn hắn phước đức của Bồ-tát 
Bồ thí, Trì giới, Nhẫn nhục, Tinh tân, Thiên định. 

Do nhân duyên này nên đã hỏi như vậy. Ông 
nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa này là người dẫn 
đường cho năm pháp Ba-la-mật-đa kia, dẫn dắt 
chúng sinh vào Nhất thiết trí. 
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Ví như có những người mù ở thê gian, tuy tập 
hợp cả trăm ngàn người nhưng muốn tới lui đều 
không biết đường mà bước. Nêu không có người 
chỉ đường, thì rột ráo những người ấy không thê 
đến thành ấp, xóm làng, XỨ SỞ.. 

Nếu có người sáng suốt dẫn đường thi những 
người mù có thể đến khắp các chỗ kia. 

Này Kiêu-thi-ca! Bồ thí, Trì giới, Nhẫn nhục, 
Tinh tân, Thiền định cũng giống như người mù, 
tuy có được vô lượng phước do tu tập nhưng 
muốn được quả vị Nhất thiết trí mà không dùng 
Bát-nhã ba-la-mật-đa làm người dẫn đường thì 
rốt ráo không thê đến đạo Nhất thiết trí chân thật, 
huống chi là được quả vị Nhất thiết trí. Nếu các 
pháp bố thí này được Bát-nhã ba-la-mật-đa dẫn 
đường tức được mắt trí tuệ có thể chiếu khắp 
đường Nhất thiết trí, đến được quả vị Nhất thiết 
trí. 

Lại nữa, Bồ thí, Trì giới, Nhẫn nhục, Tinh 
tân, Thiền định được sức Bát-nhã ba-la-mật-đa 
này gia thêm. Cho nên năm pháp này được gọi là 
ba-la-mật-đa. 

Khi ấy, Tôn giả Xá-lợi-phất bạch Phật: 

-Bạch Đức Thể Tôn! Bát-nhã ba-la-mật-đa 
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này do pháp nào sinh ra? 

Phật bảo Xá-lợi-phất: 

-Bát-nhã ba-la-mật-đa này do không thấy có 
sắc nên cũng không từ sắc sinh ra; không thấy 
thọ, tưởng, hành, thức cũng không từ thọ, tưởng, 
hành, thức sinh ra. Nếu năm uấẫn này có tướng 
sinh tức Bát-nhã ba-la-mật-đa này từ đó sinh ra, 
mà năm uân này rốt ráo không có chỗ sinh. Do 
đây Bát-nhã ba-la-mật-đa không có pháp nào 
sinh. 

Xá-lợi-phất nghe những lời như vậy rôi bạch 
Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Bát-nhã ba-la-mật-đa 
không có chỗ sinh, vậy do pháp nào mà thành 
tựu? 

Phật đáp: 

-Này Xá-lợi-phất! Bát-nhã ba-la-mật-đa tuy 
sinh nhưng không có pháp nhỏ thành tựu, do 
không có pháp thành tựu nên gọi là Bát-nhã ba- 
la-mật-đa. 

Đề Thích nghe rôi bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Bát-nhã ba-la-mật-đa 
không thê thành tựu Nhất thiết trí hay sao? 

Phật nói: 
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-Kiêu-thi-ca! Như lời ông đã nói, Bát-nhã ba- 
la-mật-đa do chăng có chỗ đặc cho nên thành tựu 
Nhất thiết trí, cũng chắng có danh tướng tạo tác, 
cho nên thành tựu. 

Đề Thích bạch Thế Tôn: 

Những øì là thành tựu? 

Phật đáp: 

-Các pháp không có chỗ thành tựu đó là 
thành tựu. 

Đề Thích bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn, hy hữu thay! Bát-nhã 
ba-la-mật-đa không có chỗ sinh, không có chỗ 
diệt, các pháp kia không sinh cũng không diệt, 
không trụ, không chấp trước, đây chính là Bát- 
nhã ba-la-mật-đa. 

Khi ấy, Tôn giả Tu-bô-đê bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Sinh tâm phân biệt xa 
la Bát-nhã ba-la-mật-đa, liền mất Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, tức không thành tựu Bát-nhã ba-la-mật- 
đa. 

Phật nói: 

-Tu-bô-đề! đúng như vậy! Do những nhân 
duyên này nên xa lìa Bát-nhã ba-la-mật-đa, mất 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, không thành tựu Bát-nhã 
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ba-la-mật-đa. Vì sao? Vì Bát-nhã ba-la-mật-đa 
này không có chỗ biểu thị đôi với sắc; đối với 
thọ, tưởng, hành, thức không có chỗ hiển bày; 
đỗi với Tu-đà-hoàn, Tư-đà-hàm, A-na-hàm, A-la- 
hán, Duyên giác, Bô-tát, chư Phật, Thế Tôn đều 
không có chỗ hiển bày. 

Tôn giả Tu-bô-đê bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Đại Ba-la-mật-đa này là 
Bát-nhã ba-la-mật-đa phải không? 

Phật bảo Tu-bô-đề: 

-Y ông như thế nào? Do nhân duyên gì mà 
cho rắng đại Ba-la-mật-đa là Bát-nhã ba-la-mật- 
đa. 

Tu-bô-đề bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Sắc không lớn, không 
nhỏ, không tụ, không tán, lìa các tạo tác. Thọ, 
tưởng, hành, thức cũng không lớn, không nhỏ, 
không tụ, không tán, lìa các tạo tác. Mười Lực 
của Đức Như Lai không tạo có lực, không tạo vô 
lực, cũng không tụ, không tán cho đến Nhất thiết 
trí cũng không phát khởi lên không lớn, không 
nhỏ, không tụ, không tán. Vì sao? Vì tất cả pháp 
không lớn, không nhỏ, không tụ, không tán, xa 
lia mọi phát khởi và an trụ bình đăng. 
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Bô-tát có phân biệt đối với tất cả các pháp 
nên suy nghĩ như vây: “Ta được đây đủ quả vị 
Nhất thiết trí. Ta vì chúng sinh nói pháp môn này 
thì có thê độ bao nhiêu chúng sinh đến Niết-bàn. 
Bô-tát ấy nếu khởi lên suy nghĩ như vậy thì 
không gọi là thực hành Bát-nhã ba-la-mật-đa.” 

Vì sao? Vì Bát-nhã ba-la-mật-đa này không 
có tướng như vậy, không thây chúng sinh có chỗ 
độ, có chỗ được. Do chúng sinh không tánh nên 
Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không tánh. Chúng 
sinh lia tướng nên Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng lìa 
tướng; chúng sinh không sinh nên Bát-nhã ba-la- 
mật-đa cũng không sinh; chúng sinh không diệt 
nên Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không diệt; chúng 
sinh không thê nghĩ bản nên Bát-nhã ba-la-mật- 
đa cũng không thể nghĩ bàn; chúng sinh không 
hiểu rõ nên Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không 
hiểu rõ; chúng sinh biết nghĩa thù thắng như thật 
nên Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng biết nghĩa thù 
thăng như thật; chúng sinh tập hợp lực lại, cho 
nên Như Lai cũng tập hợp lực lại. 

Bạch Đức Thế Tôn! Do nhân duyên như vậy 
nên con cho răng đại Ba-la-mật-đa chính là Bát- 
nhã ba-la-mật-đa. 
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Khi ấy, Tôn giả Xá-lợi-phât bạch Phật: 

-Nêu Đại Bồ-tát đối với pháp môn Bát-nhã 
ba-la-mật-đa thâm diệu này, lắng nghe thọ trì rôi 
không còn nghi ngờ, không sợ hãi, sinh tâm 
thanh tịnh tin hiểu, vậy Bồ-tát này đã bỏ thân nơi 
nào đề sinh vào đây? 

Phật bảo Xá-lợi-phất: 

-Nên biết Bô-tát này đã ở trong các cõi Phật 
khác lắng nghe thọ trì pháp này, thưa hỏi, tùy 
thuận và hiểu biết rõ ràng nghĩa pháp này, nên 
mất đi từ cõi kia, sau đó sinh vào chỗ nảy. 

Lại nữa, Xá-lợi-phất! Nêu Đại Bồ-tát vừa 
nghe pháp môn Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa này 
liền sinh tâm tin hiểu, vui mừng, hớn hở, tôn 
trọng cung kính, tưởng là Phật, nên biết người 
này đã từng ở chỗ vô số Đức Phật, Thế Tôn lắng 
nghe thọ trì pháp này, tu hành lâu dài đạo Bô-tát 
vi diệu thù thắng. Những người như vậy được 
Phật khen ngợi. 


L] 
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KINH PHẬT MẪU XUẤT SINH TAM PHÁP 
TẠNG BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 


QUYÊN 8 
Phẩm 7: DUYÊN ĐỊA NGỤC (Phần 2) 


Khi ấy, Tôn giả Tu-bô-đề bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Bát-nhã ba-la-mật-đa 
này có thê nghe, có thể đắc không? Có âm thanh, 
có hình tướng, có lời nói không? 

-Này Tu-bô-để! Không thê được. Bát-nhã ba- 
la-mật-đa không có lời nói, không có biết, không 
có nghe, không có đắc, cũng không có tướng 
uấn, xứ, giới để thấy. Vì sao? Vì tất cả pháp kia 
lia các tánh. Nên uấn, xứ, giới là Bát-nhã ba-la- 
mật-đa. Vì sao? Do uẫn, xứ, giới là không, cho 
nên xa lia tịch diệt. Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng là 
không, nên cũng xa lìa, cũng tịch diệt. Cho nên 
Bát-nhã ba-la-mật-đa này cùng với uấn, xứ, giới 
không phải hai, không hai phân, không tướng, 
không phân biệt. 

Khi ấy, Tôn giả bạch Phật: 
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-Bạch Đức Thể Tôn! Nếu có người ở 
trong hội này nghe Phật thuyết pháp môn Bát- 
nhã ba-la-mật-đa thâm diệu, không sinh tâm tin 
hiểu, ưa thích, nên rời xa pháp hội. Do rời xa 
pháp hội này nên không thể nghe và thọ trì. 
Người kia vì sao có những tướng như vậy? 

Phật bảo Tu-bô-đề: 

—Ta sẽ phân biệt cho ông rõ. Có người nào 
nghe pháp môn Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa mà 
không tin, không ưa thích lăng nghe, thọ trì thì 
nên biết người này tuy tu hành phạm hạnh với 
trăm ngàn Đức Phật nhưng không ưa thích, lắng 
nøhe và thọ trì pháp môn này. Người ấy đã từng 
ở nơi các Đức Phật, khi nghe nói pháp môn này 
liền rời khỏi chỗ ngôi đứng dậy bỏ đi. 

Tu-bô-đề! Người ấy đã tạo những pháp 
chướng ngại vào thời các Đức Phật ở quá khứ 
như vậy, nên đời nay ở trong pháp hội tuy có 
được nghe pháp môn Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm 
diệu, cũng lại không ưa thích, tin hiểu, tôn trọng 
nên người ấy bỏ đi. Nên biết người này thân, tâm 
không được hòa hợp, cho nên không sinh một 
niệm tin hiểu thanh tịnh, không sinh tưởng chánh 
kiến như thật đối với pháp môn Bát-nhã ba-la- 
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mật-đa này, người ây sinh tâm nghi hoặc giáo 
pháp thâm diệu này nên tạo nghiệp vô trí. Do 
huân tập nghiệp vô trí nên đối với pháp môn Bát- 
nhã ba-la-mật-đa này, người ấy sinh tâm trái 
nghịch tạo ra nghiệp hủy báng, do quay lưng hủy 
báng Bát-nhã ba-la-mật-đa tức là quay lưng hủy 
báng Nhất thiết trí của chư Phật trong quá khứ, 
hiện tại, vị la. 

Này Tu-bô-đê! Ta nói người đó thiểu trí tuệ, 
không có phước lành chân chánh nên không thê 
thành tựu thiện căn tịnh tín, do vậy ở mọi lúc, 
mọi nơi, tự hại mình, lại hại người, dứt bỏ tất cả 
các việc lợi lạc lớn của chúng sinh. 

Này Tu-bô-đề! Người kia do nhân duyên hủy 
báng này nên chắc chăn về sau sẽ đọa vào địa 
ngục, trải qua trăm năm, ngàn năm, trắm ngàn 
năm, ức năm, ngàn ức năm, trăm ngàn ức năm, 
na-do-tha trăm ngàn ức năm chịu các khổ não, Ở 
địa ngục lớn này đến địa ngục lớn khác, rôi lưu 
chuyền từ ngục nọ đến ngục kia, đến lúc đại địa 
ngục nảy vào kiếp hỏa thiêu thì người hủy báng 
pháp ây vẫn luôn chịu nhiều khổ sở. Ở đại địa 
ngục thuộc thê giới khác rôi luân chuyên từ đại 
địa ngục này đến đại địa ngục khác. Khi địa ngục 
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kia ở vào kiếp hỏa thiêu thì họ luân chuyến 
vào đại địa ngục ở phương khác, chỊu khổ báo 
cũng như thế. Luân chuyền từ địa ngục này đến 
địa ngục khác, sau khi kiếp hỏa thiêu thế giới này 
hình thành thì người ây lại bị trở vào trong địa 
ngục của thế giới này, rôi luân chuyên chỗ này 
đến chỗ khác chịu các khổ não. 

Cứ luân chuyên như vậy ở trong thê giới này 
đến thê giới khác, ở trong từng địa ngục theo sô 
lượng như trước và chịu nhiều đau khổ như 
những năm tháng đã trải qua, cho đến kiếp hỏa 
thiêu bùng lên địa ngục cảnh giới này cháy thiêu 
thì các sự đau khô kia mới châm dứt. Vì sao? 
Này Tu-bô-đề! Người kia do nghiệp nói lời bất 
thiện, hủy báng pháp môn Bát-nhã ba-la-mật-đa 
thâm diệu nên bị quả báo như thế. 

Khi ấy, Tôn giả Xá-lợi-phât bạch Đức Thê 
Tôn: 

-Chúng sinh tạo các tội nặng, do gây nghiệp 
năm tội vô gián, đem tội ấy so với tội người hủy 
báng pháp này thì có giống nhau không? 

Phật bảo Xá-lợi-phất: 

-Ông chớ đem tội tạo nghiệp năm vô gián kia 
so cùng với tội hủy báng pháp này mà cho là 
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giông nhau. 

Này Xá-lợi-phất: 

-Người chống trái hủy báng chánh pháp thâm 
sâu này tội cực kỳ lớn, hơn hăn tội tạo nghiệp 
năm vô gián. Vì sao? Vì kẻ kia do hủy báng 
chánh pháp nên khi nghe thuyết pháp môn Bát- 
nhã ba-la-mật-đa liền nói ráng: “Pháp nảy chắng 
phải pháp do Phật nói. Thế nên, nay tôi không 
học pháp này.” Người ây liền hủy hoại tín tâm 
thanh tịnh của mình và của người khác. Tự mình 
uống các thứ thuốc độc lại còn khiến người khác 
uống thuốc độc, tự mình phá hoại lại khiên người 
khác phá hoại, tự mình đối với pháp môn Bát- 
nhã ba-la-mật-đa không tin, không thọ trì, không 
biết, không hiểu, nên không tu tập và còn làm 
cho người khác không tin, không thọ trì, không 
biết, không hiểu, nên không tu tập. 

Này Xá-lợi-phất! Ta nói người này là kẻ phá 
hoại chánh pháp. Tâm tánh đen đúa tôi tăm 
không có thanh tịnh. Ở trong pháp trong lành lại 
thích làm các việc của ma chướng hủy hoại tịnh 
tín cho nên gọi là kẻ làm ô nhiễm pháp. 

Xá-lợi-phất! Người tạo ra nhân hủy báng như 
vậy là tội cực kỳ nặng. Tội năm vô gián không 
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thể sánh băng. 

Xá-lợi-phât bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Như lời Phật đã nói, 
người hủy báng pháp này sẽ đọa vào địa ngục 
lớn, nhưng con không biết người này thân chịu 
khô sở ra sao? 

Phật nói: 

-Này Xá-lợi-phât, thôi vậy! Xá-lợi-phất! Ông 
đừng hỏi mức độ chịu khổ của người như thế 
nào? Vì sao? Nếu người kia vừa nghe một phân 
sự đau khổ lớn nhỏ của thân thì quá khủng khiếp 
có khi đưa đến chết, đến nỗi luôn sâu lo, khô não, 
thân thể bên trong, bên ngoài đều ôm yếu, gây 
mòn, tâm luôn sinh lo sợ. Do vậy nên ta không 
nói mức độ chịu khổ của kẻ kia như thê nào? 

Xá-lợi-phất bạch Phật: 

-Bạch Đức Thê Tôn! Cúi xin Thế Tôn nói về 
mức độ chịu khô của kẻ hủy báng pháp, ĐIÚp 
cho tật cả chúng sinh trong đời vị lai được thây 
rõ chánh pháp, làm cho họ không hủy báng 
chánh pháp. 

Phật bảo Xá-lợi-phất: 

— Thôi đừng nói nữa. 

Khi ấy, Tôn giả Xá-lợi-phất tha thiết thỉnh 
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Phật nói đến hai, ba lân. Phật nói: 

-Xá-lợi-phât, thôi, thôi! Ông phải biết, việc 
này như ta đã nói, kẻ hủy báng pháp sẽ đọa vào 
đại địa ngục, thân trải qua nhiêu năm chịu khổ 
sâu dày. Duyên nói cho chúng sinh cơ bản thấy 
rõ như vậy, nên ở đây không nói về mức độ thọ 
khô. 

Khi ấy, Tôn giả Tu-bô-đề bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Các thiện nam, thiện nữ 
lúc nào cũng khéo giữ gìn nghiệp thân, khâu, ý, 
không tạo ra các việc làm bất thiện. Vì sao? Vì 
như Phật đã dạy: “Người bị đọa vào địa ngục do 
tạo nghiệp lời nói bất thiện thường làm việc tội 
lỗi lớn lao.” 

Bạch Đức Thế Tôn! Kẻ hủy báng chánh pháp, 
do nghiệp lời nói mà chịu tội quả báo này phải 
không? 

Phật nói: 

-Đúng như lời ông nói, Tu-bô-đề! Do người 
kia gây lời nói bất thiện cho nên sinh tâm hủy 
báng đôi với chánh pháp, do nhân nghiệp này mà 
chịu tội báo. 

Này Tu-bô-để! Ta nói, người này về sau sẽ 
không được xuất gia tu tập trong giáo pháp của 
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ta. Vì sao? Vì người kia nghịch và hủy báng 
Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng chính là hủy báng Vô 
thượng Bồ-đề, hủy báng đạo Vô thượng Bồ-đề 
cũng chính là hủy báng chư Phật, hủy báng chư 
Phật cũng chính là hủy báng Nhất thiết trí của 
chư Phật ở quá khứ, vị lai, hiện tại; hủy báng 
Nhất thiết trí cũng là hủy báng tất cả Pháp bảo, 
hủy báng Pháp bảo cũng chính là hủy bảng 
Thanh văn và tất cả Tăng bảo. 

Do vậy nên người ấy ở trong dòng tộc nào, ở 
nơi nào, chỗ nào cũng hủy báng Tam bảo, tích 
tập vô lượng, vô SỐ các nghiệp bất thiện nên đọa 
vào địa ngục chỊu nhiều khổ não. 

Tu-bô-đề bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Người kia vì lý do gì 
mà đối với pháp môn Bát-nhã ba-la-mật-đa lại 
sinh tâm khinh chê, hủy báng? 

Phật bảo Tu-bô-đề: 

-Nên biết có bốn nhân duyên đối với người 
ây: 

1. Bị ma sai khiến. 
2. Tự mình tích tụ nghiệp vô trí, luôn phá 
hoại chỗ thanh tịnh tin hiểu. 

3. Luôn nghe theo lời các bạn ác làm việc phi 


SỐ 228 - KINH PHẬT MẪU XUẤT SINH TAM PHÁP TẠNG..., quyên 8 1039 


pháp. 

4. Chấp trước vào ngã tướng nên không sinh 
chánh kiến. Tùy theo tâm tà sinh các điều lầm 
lôi. 

Này Tu-bô-đề! Do bốn nhân duyên này nên 
sinh tâm hủy báng đối với pháp môn Bát-nhã ba- 
la-mật-đa. 

Tu-bô-đề! Do đây, các thiện nam, thiện nữ 
nên khởi niệm tịnh tín, thanh tịnh đừng sinh tâm 
khinh chê, hủy báng đối với chánh pháp chư Phật 
đã thuyết giảng. 

Người hủy báng chánh pháp chính là kẻ phá 
pháp. Người phá pháp tự đoạn thọ mạng của 
mình, tạo ra nghiệp vô trí, đọa vào địa ngục, chỊu 
nhiêu thống khổ. 


M 
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Phẩm 8: THANH TỊNH (Phân 1) 


Khi ấy, Tôn giả Tu-bô-đê bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Nếu có người tin theo 
bạn ác, xa lia căn lành và không có tinh tấn, thì 
đối với pháp môn Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm sâu 
này khó tin hiệu lắm phải không? 

Phật bảo Tu-bô-đề: 

Đúng như vậy, đúng như vậy, đúng như lời 
ông nói! Những người như vậy tất ít thây, ít nghe 
pháp này và xa lìa các căn lành, tu với trí tuệ 
kém cỏi không thể tinh tấn. 

Lại nữa, do tin theo các bạn ác nên đối với 
pháp môn Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu rất 
khó tin hiểu. 

Tu-bô-đề bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Do ý nghĩa nào mà 
pháp môn Bát-nhã ba-la-mật-đa này khó tin, khó 
hiểu? 

Phật đáp: 

Này Tu-bô-đê! Sắc, thọ, tưởng, hành, thức 
không buộc, không mở. Vì sao? Vì tự tánh của 
sắc là sắc nên không buộc, không mở. Tự tánh 
của thọ, tưởng, hành, thức là thọ, tưởng, hành, 
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thức cho nên không buộc, không mở. Sắc quá 
khứ không buộc, không mở, vì tự tánh của sắc 
quá khứ là sắc. Sắc vị lai không buộc, không mở, 
vì tự tánh của sắc vị lai là sắc. Sắc hiện tại không 
buộc, không mở, vì tự tánh của sắc hiện tại 
không buộc, không mở. 

Thọ, tưởng, hành, thức quá khứ, vị lai, hiện 
tại không buộc, không mở, vì tự tánh của thọ, 
tưởng, hành, thức quá khứ, vị lai, hiện tại là thọ, 
tưởng, hành, thức. Do ý nghĩa thâm diệu này nên 
Bát-nhã ba-la-mật-đa khó giải bày. 

Tu-bô-đề bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Pháp môn Bát-nhã ba- 
la-mật-đa khó tin, khó giải bảy. Như lời Phật 
dạy, pháp này thâm sâu, tối thượng nên thật khó 
hiểu. Nếu người biếng nhác, không tinh tấn, mất 
chánh niệm, không có trí tuệ, nên biết người đó 
đối với pháp môn Bát-nhã ba-la-mật-đa này thật 
khó hiểu, khó ngộ nhập. 

Phật bảo Tu-bô-đề: 

-Đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời Tôn giả 
nói! 

Lại nữa, Tu-bô-đề! Sắc thanh tịnh tức là quả 
thanh tịnh; quả thanh tịnh tức là sắc thanh tịnh. 
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Quả thanh tịnh cùng săc thanh tịnh không hai, 
không phân biệt, không đoạn, không hoại. Thọ, 
tưởng, hành, thức thanh tịnh tức là quả thanh 
tịnh; quả thanh tịnh tức là thọ, tưởng, hành, thức 
thanh tịnh. Quả thanh tịnh cùng thọ, tưởng, hành, 
thức thanh tịnh không hai, không phân biệt, 
không đoạn, không hoại. 

Lại nữa, Tu-bô-đê! Sắc thanh tịnh tức là Nhất 
thiết trí thanh tịnh, Nhất thiết trí thanh tịnh tức là 
sắc thanh tịnh. Sắc thanh tịnh, Nhất thiết trí thanh 
tịnh thì không hai, không phân biệt, không đoạn, 
không hoại. Thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh 
tức là Nhất thiết trí thanh tịnh, Nhất thiết trí 
thanh tịnh tức là thọ, tưởng, hành, thức thanh 
tịnh. Thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh, Nhất 
thiết trí thanh tịnh không hai, không phân biệt, 
không đoạn, không hoại. 

Khi ấy, Tôn giả Xá-lợi-phất bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Bát-nhã ba-la-mật-đa 
này tối thượng, thâm diệu. 

Phật đáp: 

—Do tánh thanh tịnh. 

Xá-lợi-phất nói: 

—Bát-nhã ba-la-mật-đa là ánh sáng lớn. 
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Phật đáp: 

—Do tánh thanh tịnh. 

Xá-lợi-phất nói: 

—Bát-nhã ba-la-mật-đa này rộng lớn, rực rỡ. 

Phật đáp: 

—Do tánh thanh tịnh. 

Xá-lợi-phất nói: 

—Bát-nhã ba-la-mật-đa này không hòa hợp. 

Phật đáp: 

—Do tánh thanh tịnh. 

Xá-lợi-phất nói: 

-Bát-nhã ba-la-mật-đa này không có chỗ đắc. 

Phật đáp: 

—Do tánh thanh tịnh. 

Xá-lợi-phất nói: 

-Bát-nhã ba-la-mật-đa này không có chỗ 
chứng. 

Phật đáp: 

—Do tánh thanh tịnh. 

Xá-lợi-phất nói: 

-Bát-nhã ba-la-mật-đa này rốt ráo không sinh 
Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới. 

Phật đáp: 

—Do tánh thanh tịnh. 
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Xá-lợi-phât nói: 

-Bát-nhã ba-la-mật-đa này rốt ráo không diệt. 

Phật đáp: 

—Do tánh thanh tịnh. 

Xá-lợi-phất nói: 

-Bát-nhã ba-la-mật-đa này không chỗ hiểu 
biết. 

Phật đáp: 

—Do tánh thanh tịnh. 

Xá-lợi-phất hỏi: 

-Bát-nhã ba-la-mật-đa này vì sao không có 
chỗ hiểu biết? 

Phật đáp: 

-Xá-lợi-phất Bátnhã ba-lamật-đa này 
không biết sắc, không biết thọ, tưởng, hành, thức. 
Vì sao? Vì sắc, thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh. 

Xá-lợi-phất nói: 

-Bát-nhã ba-la-mật-đa này đôi với Nhất thiết 
trí không phát sinh, không tạo tác. 

Phật đáp: 

—Do tánh thanh tịnh. 

Xá-lợi-phất nói: 

-Bát-nhã ba-la-mật-đa không có pháp có thế 
chấp thủ, không có pháp có thê thí xả. 


SỐ 228 - KINH PHẬT MẪU XUẤT SINH TAM PHÁP TẠNG..., quyên 8 1045 


Phật đáp: 

—Do tánh thanh tịnh. 

Khi ấy, Tôn giả Tu-bô-đề bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Ngã thanh tịnh, nên sắc 
cũng thanh tịnh. 

Phật đáp: 

—Rốt ráo đều thanh tịnh. 

Tu-bô-đề nói: 

Ngã thanh tịnh nên thọ, tưởng, hành, thức 
cũng thanh tịnh. 

Phật nói: 

—Rốt ráo đều thanh tịnh. 

Tu-bô-đề nói: 

—Ngã thanh tịnh nên quả cũng thanh tịnh. 

Phật nói: 

—Rốt ráo đều thanh tịnh. 

Tu-bô-đề nói: 

-Ngã thanh tịnh nên Nhất thiết trí cũng thanh 
tịnh. 

Phật nói: 

—Rốt ráo đều thanh tịnh. 

Tu-bô-đề nói: 

-Ngã thanh tịnh nên không có chỗ đắc, không 
có chỗ chứng. 
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Phật nói: 

—Rốt ráo đều thanh tịnh. 

Tu-bô-đề nói: 

-Ngã vô biên nên sắc cũng vô biên. 

Phật nói: 

—Rốt ráo đều thanh tịnh. 

Tu-bô-đề nói: 

—Ngã vô biên nên thọ, tưởng, hành, thức cũng 
vô biên. 

Phật nói: 

—Rốt ráo đều thanh tịnh. 

Tu-bô-đề nói: 

-Đại Bồ-tát đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa 
không có chỗ hiểu biết. 

Phật nói: 

—Rốt ráo đều thanh tịnh. 

Tu-bô-đề nói: 

-Bát-nhã ba-la-mật-đa không ở bờ bên này, 
không ở bờ bên kia cũng không ở giữa, tự tánh 
không có chỗ trụ. 

Phật nói: 

—Rốt ráo đều thanh tịnh. 

Khi ấy, Tôn giả Tu-bô-đê bạch Phật: 

-Đại Bồ-tát còn có chỗ phân biệt đối với tất 
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cả pháp thì mật Bát-nhã ba-la-mật-đa, xa lìa Bát- 
nhã ba-la-mật-đa. 

Phật khen ngợi Tôn giả Tu-bô-đề: 

Lành thay, lành thay! Đúng vậy, đúng như 
lời Tôn giả nói! Vì sao? Vì khởi tâm phân biệt 
đối với tât cả các pháp thì còn có chỗ chấp trước 
vào danh tướng. 

Tu-bô-đê bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Nếu nói pháp Bát-nhã 
ba-la-mật-đa, trong đó còn có chỗ phân biệt thì 
lời nói này gọi là chấp trước. 

Khi ây, Tôn giả Xá-lợi-phất nói với Tôn giả 
Tu-bô-đê: 

—Tại sao gọi là chấp tướng? 

Tu-bô-đê nói: 

-Bô-tát phân biệt sắc không, phân biệt thọ, 
tưởng, hành, thức không, thì còn chấp tướng. 

Lại nữa, phân biệt đây là pháp quá khứ, đây 
là pháp vị lai, đây là pháp hiện tại, đây là người 
mới phát tâm Bôồ-đề, có được bao nhiêu phước? 
Đây là người tu lâu dài hạnh Bồ-tát thành tựu 
được bao nhiêu công đức? Có sự phân biệt như 
vậy gọi là chấp tướng. 

Khi ấy, Đề Thích bạch Tôn giả Tu-bô-đê: 
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-Do nhân duyên gì Bô-tát được phước mà 
cho là chấp tướng? 

Tu-bô-đê nói: 

-Này Kiêu-thi-ca! Nêu Bồ-tát mới phát tâm, 
lại dùng tâm để phân biệt, đây là tâm Bô-đề, rồi 
phát tâm hồi hướng đến căn lành của Vô thượng 
Bô-đê. Hồi hướng như vậy tức là không gọi hôi 
hướng. Phân biệt như vậy gọi là chấp tướng. 

Này Kiều-thi-ca! Nếu Bồ-tát làm cho tất cả 
thiện nam, thiện nữ an trụ vào Bồ-tát thừa, nên 
đối với Vô thượng Bô-đề dùng pháp chân thật, tỏ 
bày đúng như pháp, giáo thọ đúng như thật, làm 
việc lợi ích, tâm sinh hoan hỷ đúng như pháp. 
Bỏ-tát dùng pháp như vậy để hiểu biết, giáo hóa 
làm lợi ích, tự mình không làm thương tôn đến 
sự ấn chứng và giáo pháp của chư Phật. Thiện 
nam, thiện nữ kia cũng lại xa lìa chấp trước. 

Khi ấy, Phật khen Tu-bô-đê: 

-Lành thay, lành thay! Này Tu- bô-đê! Ông 
khéo thuyết giảng pháp môn xa lìa chấp trước, 
giúp cho hàng Đại Bô-tát đối với tất cả pháp 
không còn khởi tâm chấp trước. Này Tu-bô-đề! 
Ta nay vì ông thuyết giảng pháp môn xa lìa chấp 
trước, vi diệu. Ông nên để tâm lắng nghe và khéo 
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suy nghĩ. 

Tu-bô-đề bạch Phật: 

-Lành thay, Thể Tôn, cúi xin Ngài thuyết 
giảng! 

Phật bảo Tu-bô-đề: 

-Nêu có người nào tưởng là có chứng đắc đôi 
với Như Lai Ứng Cúng Đắng Chánh Giác nên 
sinh ra chấp trước. Đây gọi là pháp tham đắm 
lớn, vì không xa lìa các tướng. 

Này Tu-bô-để! Có Bồ-tát phát tâm tùy hỷ đối 
với các pháp vô lậu của chư Phật ở quá khứ, vị 
lai, hiện tại, rồi dùng căn lành tùy hỷ này hôi 
hướng đến Vô thượng Bô-đề, đây chính là chấp 
trước. Vì sao? 

Này Tu-bô-để! Vì các pháp không có chỗ đặc 
ở quá khứ, vị lai, hiện tại. Tâm tùy hỷ kia ba đời 
cũng chắng có. Vậy nên dùng tâm tùy hý nào, 
pháp nào? Do đây nên biết tất cả pháp đều 
không có tướng, không có thấy, không có nghe, 
không có hiểu, không có biết. 

Tu-bô-đề bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Tánh các pháp đều 
thâm diệu. 

Phật nói: 
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—VÌ tánh xa lìa các thứ. 

Tu-bô-đề nói: 

—Tánh của Bát-nhã ba-la-mật-đa rất thâm sâu. 

Phật nói: 

—VÌ tự tánh của Bát-nhã ba-la-mật-đa xa lìa 
các tánh. 

Tu-bô-đề nói: 

=Do tánh Bát-nhã ba-la-mật-đa xa lia, nên 
con nay cung kính, lễ bái Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Phật nói: 

—Vì tánh tật cả các pháp đều lìa. 

Tu-bô-đề nói: 

—Do tánh tất cả pháp lìa nên tánh Bát-nhã ba- 
la-mật-đa này cũng lìa. Vì sao? Vì Như Lai Ứng 
Cúng Đắng Chánh Giác chứng đắc như thật tất cả 
pháp vô tánh. 

Tu-bô-đề bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Như Lai Ứng Cúng 
Đắng Chánh Giác chứng pháp vô tánh phải 
không? 

Phật bảo Tu-bô-đề: 

-Vô tánh cũng chăng phải vô tánh, tất cả 
pháp kia hoặc tánh, hoặc vô tánh đều hòa hợp 
một tướng cho nên vô tướng. 
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Này Tu-bô-đê! Do đây, chư Phật Như Lai 
chứng đắc tất cả pháp kia. Vì pháp nhẫn của chư 
Phật không phân biệt như vậy. Tánh tất cả pháp 
chỉ có một, không có hai. Tất cả pháp kia hoặc 
tánh, hoặc chăng phải tánh đều là vô tánh. Tánh, 
vô tánh kia đều là một tánh, một tánh này cũng 
không thê đắc. 

Này Tu-bô-đê! Bồ-tát biết rõ như vậy liên xa 
lia các chấp trước. 

Tu-bô-đề bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Bát-nhã ba-la-mật-đa 
tối thượng thâm sâu. 

Phật nói: 

Như hư không thâm sâu, nên Bát-nhã ba-la- 
mật-đa cũng thâm sâu. 

Tu-bô-đề nói: 

-Bát-nhã ba-la-mật-đa thật khó biết. 

Phật nói: 

Thật không biết như vậy. 

Tu-bô-đề nói: 

-Bát-nhã ba-la-mật-đa không thể suy nghĩ. 

Phật nói: 

-Tâm không thể biết, vượt qua sự thấu hiểu 
của tâm. 
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Tu-bô-đê nói: 

—Bát-nhã ba-la-mật-đa xa lia các tạo tác. 

Phật nói: 

—Vì tạo tác không thể có. 

Tu-bô-đề bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Đại Bồ-tát thực hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa như thê nào? 

Phật nói: 

-Đại Bôồ-tát không hành sắc tức là hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa. Không hành thọ, tưởng, hành, 
thức tức là hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Không 
hành sắc vô thường tức là hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa. Không hành thọ, tưởng, hành, thức vô 
thường tức là hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Không 
hành sắc không tức là hành Bát-nhã ba-la-mật- 
đa. Không hành thọ, tưởng, hành, thức không tức 
là hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Không hành sắc có đầy đủ tướng hay không 
đây đủ tướng tức là hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 
Vì sao? Vì nêu hành sắc có đây đủ tướng, không 
đây đủ tướng tức chăng phải sắc. 

Không hành thọ, tưởng, hành, thức có đầy đủ 
tướng, không đây đủ tướng tức là hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. Vì sao? Vì nếu hành thọ, tưởng, 
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hành, thức có đây đủ tướng, không đây đủ tướng 
tức chẳng phải thọ, tưởng, hành, thức. 

Các pháp đều không thực hành như vậy đó 
øọI1 là thực hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Khi ấy, Tôn giả Tu-bô-đê bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Thật là hy hữu! Ngài 
khéo vì hàng Đại Bô-tát, từ nơi pháp chấp trước 
tuyên bày pháp không chấp trước. 

Phật nói: 

-Nêu không thực hành sắc có chấp trước, 
không chấp trước tức là hành Bát-nhã ba-la-mật- 
đa. Không hành thọ, tưởng, hành, thức có chấp 
trước, không chấp trước tức là hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa. 

Không hành nhãn xúc cho đến ý xúc, các cảm 
thọ do duyên sinh có chấp trước, không chấp 
trước tức là hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Không 
hành địa giới cho đến không hành thức giới có 
chấp trước, không chấp trước tức là hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. Không hành các Ba-la-mật-đa: Bồ 
thí, Trì giới, Nhẫn nhục, Tinh tấn, Thiền định, 
Trí tuệ có chấp trước, không chấp trước tức là 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Không hành ba mươi 
bảy phẩm Trợ đạo, mười Lực của Phật, bốn pháp 
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Vô úy, mười tám pháp Bất cộng các công đức 
nhóm lại, có chấp trước, không chấp trước tức là 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Không hành Tu-đà- 
hoàn, Tư-đà-hàm, A-na-hàm, A-la-hán, Duyên 
giác, Như Lai có chấp trước, không chấp trước 
tức là hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Không hành 
Nhất thiết trí có chấp trước, không chấp trước tức 
là hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Này Tu-bô-đề! Các Đại Bồ-tát đối với sắc 
không sinh tâm chấp trước; đối với thọ, tưởng, 
hành, thức không sinh tâm chấp trước; đôi với 
nhãn xúc cho đến ý xúc, các cảm thọ do duyên 
sinh không sinh tâm chấp trước; địa giới cho đến 
thức giới không sinh tâm chấp trước; các Ba-la- 
mật-đa: Bồ thí, Trì giới, Nhẫn nhục, Tỉnh tấn, 
Thiên định không sinh tâm chấp trước; ba mươi 
bảy phẩm Trợ đạo, mười Lực của Phật, bốn pháp 
Vô úy, mười tám pháp Bất cộng, các công đức 
đều không sinh tâm chấp trước; quả Tu-đà-hoàn, 
Tư-đà-hàm, A-na-hàm, Duyên giác, Như Lai, 
cho đến Nhất thiết trí cũng không sinh tâm chấp 
trước. Vì sao? Vì các pháp không buộc, không 
mở vượt qua các chấp trước. Do đây nên gọi là 
Nhất thiết trí lìa chấp trước, vô ngại. 
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Này Tu-bô-đê! Các Đại Bô-tát nên thực hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa như vậy. 

Tu-bô-đề bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn, hy hữu thay! Bát-nhã 
ba-la-mật-đa này quả thật là pháp thâm sâu, nói 
cũng không tăng, không nói cũng không giảm. 
Nói cũng không giảm, không nói cũng không 
tăng. 

Phật khen ngợi Tu-bô-đê: 

-Lành thay, lành thay! Này Tu-bô-đề, đúng 
như vậy! Như các Đức Như Lai Ứng Cúng Đắng 
Chánh Giác cho đến trọn đời luôn khen ngợi hư 
không, thì hư không kia cũng không tăng, không 
khen ngợi cũng không giảm. Khen ngợi cũng 
không giảm, không khen ngợi cũng không tăng. 

Ví như khen ngợi người huyễn, khi được 
khen ngợi họ không có hoan hỷ, khi không được 
khen ngợi họ cũng không giận dỗi. Được khen 
ngợi cũng không có tăng, không được khen ngợi 
cũng không có giảm. 

Này Tu-bô-đề! Tánh của các pháp cũng như 
vậy, xa lia lời nói cùng không nói, không tăng 
cũng không giảm. 

Tu-bô-đề bạch Phật: 
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-Bạch Đức Thê Tôn! Bát-nhã ba-la-mật-đa 
rộng lớn thâm sâu, cho nên các Đại Bồ-tát rất 
khó thực hành. Ví như hư không, không động, 
không lay chuyên, không tướng, không tạo tác. 
Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng lại như vậy. 

Bạch Đức Thê Tôn! Bô-tát vì chúng sinh nên 
mặc áo giáp lớn để trang nghiêm. Bô-tát muốn 
thành tựu quả vị Vô thượng Bôồ-đề để độ chúng 
sinh thê nên cân phải học Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Bạch Đức Thế Tôn! Như người mặc áo giáp 
chiến đâu với hư không, hư không kia xưa nay 
vốn bình đắng, pháp giới cũng bình đăng, chúng 
sinh cũng bình đăng, nên các Đại Bồ-tát tuy có 
dũng mãnh và thành tựu Tinh tân Ba-la-mật-đa 
nhưng rốt ráo không thê chiến thắng hư không. 
Do đây các Đại Bồ-tát rât khó hành trì Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. 

Khi ấy, Đề Thích thưa Tôn giả Tu-bô-đề: 

-Nếu như hành trì Bát-nhã ba-la-mật-đa 
nhưng lại không có chỗ sinh. Vì sao lại tương 
ưng? 

Tu-bô-đề đáp: 

-Này Kiêu-thi-ca! Hành chỗ sinh của hư 
không như thế nào, thì hành chỗ sinh của Bát-nhã 
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ba-la-mật-đa cũng vậy. 

Này Kiêu-thi-ca! Các Đại Bồ-tát muỗn học, 
thực hành Bát-nhã ba-la-mật-đa nên thực hành 
như hư không. Người học như vậy tức là tương 
ưng. 

Lúc này, trong chúng hội có một Bí-sô nghe 
pháp rôi liền từ chỗ ngôi đứng dậy, chắp tay 
hướng về Đức Phật thưa: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Bát-nhã ba-la-mật-đa 
không có pháp nhỏ có thể sinh, không có pháp 
nhỏ có thể diệt. Do đó, nên con cung kính lễ lạy 
Bát-nhã ba-la-mật-đa. 


L] 
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KINH PHẬT MẪU XUẤT SINH TAM 
PHÁP TẠNG BÁT-NHÃ BA-LA-MẠT-ĐA 


QUYÊN 9 
Phẩm 8: THANH TỊNH (Phân 2) 


Lúc này, Đề Thích bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Nếu có người thọ trì 
pháp môn Bát-nhã ba-la-mật-đa, con sẽ hộ trì 
người ấy và pháp môn này. 

Tôn giả Tu-bô-đê nói với Đề Thích: 

-Này Kiều-thi-ca! Ông thấy pháp có thê hộ 
trì không? 

Để Thích nói: 

-Thưa Tôn giả không thê có. 

Tu-bô-đề nói: 

-Này Thiên chủ! Đại Bô-tát theo pháp Bát- 
nhã ba-la-mật-đa như đã thuyết, rôi thực hành 
đúng pháp Bát-nhã ba-la-mật-đa tùy thuận tương 
ưng theo pháp đó. Đó gọi là hộ trì chân thật. 

Nếu xa lìa Bát-nhã ba-la-mật-đa dâu ở nơi 
nào người ấy cũng đêu bị người, chăng phải 
người xâm hại. 
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Lại nữa, này Kiêu-thi-ca! Bô-tát muôn hộ trì 
Bát-nhã ba-la-mật-đa nên hộ trì như hư không. 
Đây là thực hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Này Kiêu-thi-ca! Ý ông như thế nào? Tiếng 
vang kia có thể hộ trì được chăng? 

Đề Thích nói: 

-Thưa Tôn giả! Tiếng vang kia không thể hộ 
trì. 

Tu-bô-đề nói: 

=Đúng như vậy, đúng như vậy! Này Kiêu-thi- 
ca! Ông nên biết tất cả pháp như tiếng vang, biết 
rõ như vậy thì không còn chỗ quán, không có chỗ 
biểu thị, không có chỗ sinh, không có chỗ đắc 
đối với tất cả pháp. Đây là Đại Bồ-tát thực hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Khi ấy, tam thiên đại thiên thế giới trong các 
thê giới, từ trời Tứ Thiên vương cho đến trời Đại 
phạm vương, trong đó có chủ cõi Ta-bà là Đại 
phạm Thiên vương, Thiên chủ Đề Thích và các 
Thiên tử khác, nhờ oal lực của chư Phật gia trì 
nên họ đông thời cùng đến chỗ Phật. Cúi đâu 
đảnh lễ Đức Thê Tôn, đi nhiễu quanh bên phải ba 
vòng, rôi lui về ngôi một bên. 

Lúc này, Đức Thê Tôn dùng thần lực làm cho 
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tật cả Phạm VƯƠnG, Để Thích, Phạm chúng 
cùng các vị Tứ Thiên vương và chúng Thiên tử. 
Tất cả đều được thây ngàn Đức Phật, Thê Tôn. Ở 
tất cả mọi nơi đêu thuyết giảng pháp môn Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, câu cú ngôn ngữ đều giống 
nhau. Nói về tướng của Bát-nhã ba-la-mật-đa các 
chương, các phẩm, các pháp môn, tất cả giống 
nhau không khác. Người thọ trì pháp này đều có 
tên là Tu-bô-đê, người thỉnh vẫn kia cũng gọi là 
Đề Thích. 

Khi ây, Phật bảo Phạm vương, Đề Thích: 

-Các ông nay thấy chư Phật ở cõi này nói 
pháp môn Bát-nhã ba-la-mật-đa. Sẽ có Đại Bô-tát 
Từ Thị thành tựu đạo quả Vô thượng Bô-đè, rồi ở 
nơi này mai sau cũng lại tuyên thuyết pháp môn 
Bát-nhã ba-la-mật-đa như vậy. 


M 
Phẩm 9: THÁN THẮNG 


Khi ấy, Tôn giả Tu-bô-đề bạch Phật: 

-Bạch Đức Thê Tôn! Bát-nhã ba-la-mật-đa 
quả thật thâm diệu. Ở trong pháp này ngay nơi 
tên rốt ráo cũng không thủ đắc, cũng chắng phải 
là ngôn ngữ kia. Nên giảng thuyết như Bát-nhã 


SỐ 228 - KINH PHẬT MẪU XUẤT SINH TAM PHÁP TẠNG..., quyền 9 1061 


ba-la-mật-đa, tên cũng không thủ đắc, nên Bát- 
nhã ba-la-mật-đa cũng không thủ đắc. Bát-nhã 
ba-la-mật-đa này danh tự và pháp không phải hai 
pháp sai biệt, đều không có chỗ sinh cũng không 
có chỗ đắc. 

-Bạch Đức Thế Tôn! Như Phật đã nói: “Đại 
Bồ-tát Từ Thị sẽ thành tựu đạo quả Vô thượng 
Bô-đê rồi cũng tại nơi này thuyết pháp Bát-nhã 
ba-la-mật-đa như vậy. Pháp này quá thâm diệu, 
băng cách nào Bô-tát thuyết được?” 

Lúc này, Phật bảo Tôn giả Tu- bô-đề: 

-Đại Bôồ-tát Từ Thị kia sẽ thành tựu đạo quả 
Vô thượng Bỏ-đê, rồi cũng ở nơi này diễn thuyết 
về pháp môn Bát-nhã ba-lamật-đa. Không 
thuyết sắc là thường hoặc vô thường, hoặc mở, 
hoặc buộc. Không nói thọ, tưởng, hành, thức là 
thường hoặc vô thường, hoặc mở, hoặc buộc mà 
nói thọ, tưởng, hành, thức rốt ráo thanh tịnh. 

Này Tu-bô-để! Bồ-tát kia dùng ngôn từ như 
vậy đó chính là tuyên thuyết Bát-nhã ba-la-mật- 
đa như thật. 

Khi ấy, Tu-bô-đề bạch Phật: 

-Bạch Đức Thể Tôn! Bát-nhã ba-la-mật-đa 
này thanh tịnh. 
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Phật bảo Tu-bô-đê: 

-Sắc thanh tịnh cho nên Bát-nhã ba-la-mật-đa 
cũng thanh tịnh. Thọ, tưởng, hành, thức thanh 
tịnh cho nên Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng thanh 
tịnh. 

Sắc không sinh, không diệt, không chấp trước 
phiên não, không lìa thê gian cho nên thanh tịnh; 
Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng thanh tịnh như vậy. 
Thọ, tưởng, hành, thức không sinh, không diệt, 
không chấp trước phiền não, không lìa thể gian 
cho nên thanh tịnh; Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng 
thanh tịnh như vậy. 

Sắc vô nhiễm nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh 
tịnh. Thọ, tưởng, hành, thức vô nhiễm nên Bát- 
nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh. 

Tất cả pháp vô nhiễm nên Bát-nhã ba-la-mật- 
đa thanh tịnh. Hư không thanh tịnh nên Bát-nhã 
ba-la-mật-đa thanh tịnh. Tất cả pháp như hư 
không, như tiếng vang nên thanh tịnh; Bát-nhã 
ba-la-mật-đa cũng thanh tịnh như vậy. 

Lúc này, Tôn giả Tu-bô-đề bạch Phật: 

-Nếu có thiện nam, thiện nữ nào phát tâm 
thanh tịnh lãng nghe, thọ trì, đọc tụng đôi với 
pháp môn Bát-nhã ba-la-mật-đa vì người khác 


SỐ 228 - KINH PHẬT MẪU XUẤT SINH TAM PHÁP TẠNG..., quyền 9 1063 


giảng nói. Nên biết người này được lợi ích lớn. 

Các căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân của người ây 
đều thanh tịnh, lìa tất cả bệnh tật, đau khổ, tất cả 
việc ác độc không thể làm tốn hại, thọ mạng 
được lâu dài, không bị chết yêu, thường được 
ngàn vị Thiên tử hộ tống theo phía trước hoặc ở 
phía sau. Ở bất cứ chỗ nào cũng được hộ trì như 
vậy. 

Thiện nam, thiện nữ hành trì pháp này nên 
giữ gìn các nghiệp thân, khẩu, ý thanh tịnh và 
vào các ngày mùng tám, ngày mười bốn, ngày 
răm, dù ở nơi nảo cũng đọc tụng pháp môn Bát- 
nhã ba-la-mật-đa. Hoặc vì người khác giảng 
thuyết nghĩa pháp này. Nên biết thiện nam, thiện 
nữ ấy được phước rất nhiêu. 

Phật bảo Tu-bô-đề: 

Đúng vậy, đúng vậy! Đúng như lời ông nói. 
Thiện nam, thiện nữ ở nơi nào mà đọc tụng, 
giảng nói pháp môn Bát-nhã ba-la-mật-đa thì ở 
nơi đó có một ngàn Thiên tử thường đến chỗ họ 
để hộ trì pháp. Vì muôn được lợi ích lớn do lắng 
nghe thọ trì chánh pháp nên họ hộ trì người ấy. 

Vì pháp môn Bát-nhã ba-la-mật-đa đối với 
CỐI trời, cõi người là bảo vật tối thăng. Do nhần 
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duyên này nên thiện nam, thiện nữ thọ trì pháp 
ây, họ được phước lớn. 

Lại nữa, Tu-bô-đề! Nếu người thọ trì, đọc 
tụng, giảng thuyết pháp môn Bát-nhã ba-la-mật- 
đa thầm diệu này, ngay nơi hiện tại được lợi ích 
lớn, được của báu thù thăng, trời, người đều tôn 
trọng. Vì sao? Vì pháp môn Bát-nhã ba-la-mật-đa 
có khả năng giúp cho chúng sinh được lợi lạc 
lớn. 

Này Tu-bô-đề! Tất cả pháp kia không sinh, 
không diệt, không nhiễm, không tịnh, không thủ, 
không xả, không chỗ có, cũng không có chỗ đắc. 

Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không sinh, không 
diệt, không nhiễm, không tịnh, không thủ, không 
xả, không chỗ có, cũng không có chỗ đắc. 

Vì sắc không nhiễm nên Bát-nhã ba-la-mật-đa 
cũng không nhiễm. Thọ, tưởng, hành, thức không 
nhiễm nên Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không 
nhiễm. Đại Bồ-tát đôi với tất cả pháp không sinh 
tâm phân biệt, đây chính là thực hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. 

Này Tu-bô-để! Bát-nhã ba-la-mật-đa chăng 
phải bên trong, chăng phải bên ngoài, không có 
ra cũng không có vào, không có pháp có thể chỉ 
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bày, không có pháp có thê quan sát. 

Khi ấy, tam thiên đại thiên thế giới, tất cả 
Phạm vương, Đề Thích cùng các vị Thiên tử đến 
đại hội, đêu vui mừng hớn hở như vây: 

-Chúng ta ngày nay ở trong cõi Diêm-phù-đề 
được nghe Đức Thế Tôn chuyển pháp luân Bát- 
nhã ba-la-mật-đa thâm diệu này lần thứ nhất. Ở 
đời vị lai lúc Bôồ-tát Từ Thị thành tựu Đăng 
chánh giác rồi sẽ chuyển pháp luân thì ta ước 
nguyện được nghe pháp này nữa. 

Phật bảo Tu-bô-đề: 

-Pháp chăng chuyền lân thứ nhất, cũng chắng 
chuyên lần thứ hai, nên biết các pháp rốt ráo 
không có chỗ có, cho nên không thê chuyên. Này 
Tu-bô-để! Đại Bô-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật- 
đa cũng phải như vậy. 

Lúc này, Tôn giả Tu-bô-đề bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Đại độ này gọi là Bát- 
nhã ba-la-mật-đa. Vì sao? Vì tất cả pháp la chập 
trước, nên Đại Bô-tát tu hành tất cả pháp cho đến 
chứng đắc Vô thượng Bồ-đề mà không có pháp 
có thê chứng, tuy chuyền pháp luân nhưng không 
có chỗ biểu thị, không có pháp có thê thủ đắc. 

Do không chứng, không biểu thị, không chỗ 
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đặc, nên tât cả pháp không rôt ráo, lìa châp 
trước. Do lìa chấp trước nên tất cả pháp không 
trở lại, không chuyên. Vì sao? Vì tánh của tất cả 
pháp lìa nên không có trở lại, không chuyền. 

Phật bảo Tu-bô-đề: 

Đúng vậy, đúng vậy! Đúng như lời ông nói. 
Này Tu-bô-đê! Pháp môn giải thoát không kia 
không có trở lại, cũng không chuyên, không 
tướng, không nguyện, pháp môn giải thoát không 
cũng không trở lại, không chuyền. 

Này Tu-bô-đê! Đối với các pháp tuyên thuyết 
đúng như vậy, nên các pháp tánh rốt ráo tịch diệt, 
không nói, không biểu thị, không nghe, không 
thủ đắc, không pháp có thể chứng. Vì không có 
chỗ chứng nên không có người chứng. 

Do vậy nên các pháp không diệt cũng chăng 
không diệt. 

Khi ấy, Tu-bô-đề bạch Phật: 

-Bạch Đức Thê Tôn! Vì hư không vô biên 
cho nên Ba-la-mật-đa vô biên là Bát-nhã ba-la- 
mật-đa. 

Vì tật cả pháp không thể đắc nên vô đắng 
đăng Ba-la-mật-đa là Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Vì rốt ráo là không nên lìa Ba-la-mật-đa là 
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Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Vì tánh của tất cả pháp không thê đắc nên Ba- 
la-mật-đa không thể phá là Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Vì các pháp không danh, không tướng nên 
Ba-la-mật-đa không câu cú là Bát-nhã ba-la-mật- 
đa. 

Vì các pháp không đến nên Ba-la-mật-đa 
không tánh là Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Vì các pháp không phân biệt nên Ba-la-mật- 
đa không nói là Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Vì các uân không thể đắc nên Ba-la-mật-đa 
không đến là Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Vì các pháp không đến nên Ba-la-mật-đa 
không đi là Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Vì các pháp không chấp thủ nên Ba-la-mật-đa 
vô tập chính là Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Vì tướng của các pháp vô tận nên Ba-la-mật- 
đa vô tận là Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Vì tạo tác không thê được nên Ba-la-mật-đa 
vô tác là Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Vì các pháp không chủ thể nên Ba-la-mật-đa 
vô tri là Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Vì các pháp không thoái chuyển nên Ba-la- 
mật-đa không chỗ đến là Bát-nhã ba-la-mật-đa. 
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Vì thời gian trước, sau, giữa không thể có 
nên Ba-la-mật-đa bất diệt là Bát-nhã ba-la-mật- 
đa. 

Vì các pháp không sinh nên Ba-la-mật-đa như 
mộng, như huyễn, bảo ảnh, tiếng vang, bóng 
năng là Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Vì tánh tham, sân, sI thanh tịnh nên Ba-la- 
mật-đa không phiên não là Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Vì chỗ nương dựa không thể được nên Ba-la- 
mật-đa không xuất thê là Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Vì hư không thanh tịnh nên Ba-la-mật-đa 
không nhiễm là Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Vì các pháp bình đăng nên Ba-la-mật-đa 
không hý luận là Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Vì các ý niệm không sinh nên Ba-la-mật-đa 
không niệm là Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Vì các pháp tánh thường trụ nên Ba-la-mật- 
đa không động là Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Vì các pháp tánh chân thật nên Ba-la-mật-đa 
lia dục là Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Vì các pháp không nghi nên Ba-la-mật-đa 
không khởi là Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Vì các pháp tướng không thê thủ đắc nên Ba- 
la-mật-đa tịch tĩnh là Bát-nhã ba-la-mật-đa. 
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Vì đây đủ các công đức nên Ba-la-mật-đa 
không lỗi lầm là Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Vì cảnh giới của chúng sinh không thể thủ 
đặc nên Ba-la-mật-đa không có chúng sinh là 
Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Vì các pháp không khởi nên Ba-la-mật-đa 
không đoạn là Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Vì các pháp lìa chấp trước nên Ba-la-mật-đa 
không hai bên là Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Vì các pháp không hòa hợp nên Ba-la-mật-đa 
không khác là Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Vì không phân biệt quả vị Thanh văn, Duyên 
giác nên Ba-la-mật-đa vô trước là Bát-nhã ba-la- 
mật-đa. 

Vì phân biệt bình đắng nên Ba-la-mật-đa 
không phân biệt là Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Vì pháp vô lượng bình đắng nên Ba-la-mật-đa 
vô lượng là Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Vì tất cả pháp không chướng ngại nên Ba-la- 
mật-đa như hư không là Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Vì tất cả pháp hữu vi nên Ba-la-mật-đa vô 
thường là Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Vì hư không bình đăng nên Ba-la-mật-đa khô 
là Bát-nhã ba-la-mật-đa. 
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Vì tất cả pháp không thủ đắc nên Ba-la- 
mật-đa không là Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Vì ngã cũng không thủ đắc nên Ba-la-mật-đa 
vô ngã là Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Vì tật cả pháp không thê chuyển nên Ba-la- 
mật-đa vô tướng là Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Vì rốt ráo vô biên nên Ba-la-mật-đa không 
tánh là Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Vì ba mươi bảy phẩm Trợ đạo không thủ đặc 
nên Ba-la-mật-đa Niệm xứ, Chánh cần, Thân túc, 
Căn, Lực, Giác, Đạo là Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Vì ba pháp môn giải thoát không thủ đắc nên 
Ba-la-mật-đa không, vô tướng, vô nguyện là Bát- 
nhã ba-la-mật-đa. 

Vì tám giải thoát không thủ đắc nên Ba-la- 
mật-đa nội hữu sắc quán, ngoại sắc là Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. 

Vì chín pháp hành trước không thủ đắc nên 
Ba-la-mật-đa sơ thiền định là Bát-nhã ba-la-mật- 
đa. 

Vì pháp bốn Thánh đề không thủ đắc nên Ba- 
la-mật-đa Khổ, Tập, Diệt, Đạo là Bát-nhã ba-la- 
mật-đa. 

Vì mười Ba-la-mật-đa không thủ đắc nên Bồ- 
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thí ba-la-mật-đa là Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Vì không thể phá hoại nên Ba-la-mật-đa mười 
Lực là Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Vì không lo, không sợ, không thoái bước, 
không quay lui nên Ba-la-mật-đa bôn vô sở úy là 
Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Vì Nhất thiết trí vô trước, vô ngại nên Ba-la- 
mật-đa lìa trói buộc là Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Vì vượt các pháp số nên Ba-la-mật-đa Như 
Lai vô lượng công đức là Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Vì tật cả pháp chân như bình đắng nên Ba-la- 
mật-đa Như Lai chân như là Bát-nhã ba-la-mật- 
đa. 

Vì tật cả pháp tự tánh bình đắng nên Ba-la- 
mật-đa tự nhiên trí là Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Vì tất cả pháp tánh, tất cả pháp tướng không 
thủ đắc nên Ba-la-mật-đa Nhất thiết trí là Bát- 
nhã ba-la-mật-đa. 


M 
Phẩm 10: TÁN TRÌ (Phần 1) 


~ 


Lúc này, Đề Thích suy nghĩ: “Các thiện nam, 
thiện nữ nào được nghe pháp môn Bát-nhã ba-la- 
mật-đa thì biệt người này đã gieo nhiêu căn lành 
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đôi với chư Phật, huông chi là có người đối 
với pháp môn Bát-nhã ba-la-mật-đa này thọ trì, 
đọc tụng, nhớ nghĩ, tư duy, giảng thuyết cho 
người khác, học hành theo đúng với chân lý. 
Người ây cung kính, cúng dường, trông các căn 
lành đối với vô lượng, vô số chư Phật Thế Tôn.” 

Lại có người nghe pháp môn Bát-nhã ba-la- 
mật-đa này mà tâm không lo, không sợ, không 
thoái chuyên, thì nên biết lâu xa về trước, người 
này đôi với các Đức Như Lai Ứng Cúng Đăng 
Chánh Giác đã từng lãng nghe, thọ trì, thỉnh vân 
ý nghĩa pháp môn thâm diệu này, tu tập đúng 
theo pháp này. Do vậy nên nay nghe, tâm không 
lo sợ, học và thực hành đúng pháp, thích hợp với 
chân lý. 

Khi ây, Tôn giả Xá-lợi-phât biết tâm niệm 
của Đê Thích như vậy liên bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Nếu có người nghe 
pháp môn Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu phát 
tâm tin hiểu, tôn trọng cung kính, thọ trì, đọc 
tụng vì người khác mà giảng thuyết, học làm 
theo pháp, thích hợp với chân lý thì công đức 
người đó giống như Đại Bồ-tát không thoái 
chuyền. Vì đối với pháp môn Bát-nhã ba-la-mật- 
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đa thâm diệu này, nêu có người nào có ít căn 
lành thì không thể nào nghe. Lại nữa, nêu trước 
đây không tu tập thì ngày nay không thể phát tâm 
thanh tịnh tin hiểu. 

Lại nữa, bạch Đức Thế Tôn! Nếu có người 
nghe pháp môn thâm diệu này liền sinh tâm 
chống trái, hủy báng, nên biết người đó trước kia 
đã từng nghe Phật thuyết pháp, khi vừa nghe 
xong liên sinh tâm chống trái, hủy báng. Vì sao? 
Vì người này có chút ít căn lành, nên trước đã 
từng được nghe Phật thuyết pháp môn thâm diệu 
này, nhưng bị lười biếng ngăn che nên không 
tinh tân, không tin hiểu, không chấp nhận, tâm 
không ưa thích pháp thâm sâu. Do không thích 
nên không thê hiểu rõ, do không hiểu rõ pháp 
nên không thể thỉnh vân chư Phật và các đệ tử 
Phật. Do nhân duyên này người ây ngày nay 
nghe pháp này liên hủy báng. Nên biết đời trước 
họ đã từng sinh tâm hủy báng. 

Khi ấy, Đề Thích bạch Phật: 

-Bạch Đức Thê Tôn! Nếu có người cung kính 
lễ lạy Bát-nhã ba-la-mật-đa, cũng chính là cung 
kính lễ lạy trí Nhất thiết trí của chư Phật phải 
không? 
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Phật bảo Đề Thích: 

-Đúng như vậy, này Kiêu-thi-ca! Người nảo 
cung kính lễ bái pháp Bát-nhã ba-la-mật-đa tức là 
cung kính lễ bái trí Nhất thiết trí của chư Phật. Vì 
từ trí Nhất thiết trí sinh ra Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
rôi Bát-nhã ba-la-mật-đa sinh lại trí Nhất thiết trí. 

Các Đại Bô-tát thực hành Bát-nhã ba-la-mật- 
đa phải an trụ vào Bát-nhã ba-la-mật-đa, tu tập 
Bát-nhã ba-la-mật-đa như vậy. 

Lúc này, Đề Thích lại thưa Đức Phật: 

-Bạch Đức Thể Tôn! Lúc Đại Bô-tát thực 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, vì sao được gọi là an 
trụ như vậy, thực hành như vậy? 

Đức Phật khen ngợi Đề Thích: 

-Lành thay, lành thay! Này Kiêu-thi-ca! Ông 
nay khéo hỏi Như Lai Ứng Cúng Đắng Chánh 
Các ý nghĩa thâm sâu này. Những người đã hỏi 
đều được thần lực của Như Lai hộ niệm. 

Này Kiêu-thi-ca! Nếu Đại Bồ-tát thực hành 
Bátnhã ba-lamậtđa mà không trụ vào sắc, 
không trụ vào tướng của sắc, do không trụ vào 
sắc, không trụ vào tướng của sắc tức là tu tập. 
Không trụ vào thọ, tưởng, hành, thức, không trụ 
tướng của thọ, tưởng, hành, thức; do không trụ 
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vào thọ, tưởng, hành, thức, không trụ vào tướng 
của thọ, tưởng, hành, thức tức là tu tập thọ, 
tưởng, hành, thức. 

Này Kiêu-thi-ca! Bô-tát không thực hành sắc, 
không thực hành tướng của sắc, đó là không trụ 
vào sắc. Nếu không thực hành thọ, tưởng, hành, 
thức; không thực hành tướng của thọ, tưởng, 
hành, thức, đó là không trụ vào thọ, tưởng, hành, 
thức. 

Này Kiêu-thi-cal Khi Đại Bồ-tát thực hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế liền gọi đó là an 
trụ, là tu tập. 

Khi ấy, Tôn giả Xá-lợi-phất bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Pháp Bát-nhã ba-la- 
mật-đa quả thật rốt ráo sâu xa. Bát-nhã ba-la- 
mật-đa không thể có được giới hạn, nguôn gốc. 
Bát-nhã ba-la-mật-đa rộng lớn vô lượng. 

Phật nói với Xá-lợi-phất: 

-Đúng như vậy, đúng như vậy! Lúc Đại Bồ- 
tát thực hành Bát-nhã ba-la-mật-đa không trụ vào 
sự thâm diệu của sắc, không trụ vào sự thâm diệu 
của tướng sắc, đó là tu tập sắc thâm diệu. Bồ-tát 
không trụ vào sự thâm diệu của thọ, tưởng, hành, 
thức, không trụ vào sự thâm diệu của tướng của 
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thọ, tưởng, hành, thức, đó là tu tập thọ, tưởng, 
hành, thức thâm diệu. 

Này Xá-lợi-phất! Bô-tát không thực hành sắc 
thâm diệu, không tu tập tướng sắc thâm diệu, đó 
là không trụ vào sắc thâm diệu. Nếu không thực 
hành thọ, tưởng, hành, thức thầm diệu, không tu 
tập tướng thọ, tưởng, hành, thức thâm diệu, đó là 
không trụ vào thọ, tưởng, hành, thức thâm diệu. 

Khi ấy, Tôn giả Xá-lợi-phất bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Nên an trụ pháp môn 
Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm diệu này vào không 
thoái chuyền rồi thọ ký cho các Đại Bô-tát đúng 
theo pháp đã thuyết giảng. Vì sao? VÌ hàng Bồ- 
tát kia nêu được nghe những lời â ây thì không có 
nghi, không có hôi hận, lìa các chướng ngại. 

Đề Thích bạch Tôn giả Xá-lợi-phất: 

—Theo lời Tôn giả nói việc này đúng như vậy, 
Ø1ả SỬ nêu Bô-tát nói cho người chưa được thọ 
ký thì có sai phạm gì chăng? 

Xá-lợi-phất nói: 

-Này Kiêu-thi-ca! Bô-tát nói cho người chưa 
được thọ ký thì không có lỗi. Vì sao? Vì Bồ-tát 
kia tuy chưa thọ ký nhưng khi nghe pháp môn 
Bát-nhã ba-la-mật-đa này thì tùy hý, tín thọ, lễ 
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bái, cung kính, không lo, không sợ, không thoái 
chuyên, nên biết đây là Bô-tát đã an trụ lâu dài 
vào pháp Đại thừa, tạo mọi thành tựu đầy đủ cho 
căn lành, không chỉ gần gũi đối với một, hai, 
hoặc ba Đức Như Lai Ứng Cúng Đắng Chánh 
Ciác mà không lâu nữa sẽ được thọ ký quả vị Vô 
thượng Bô-đề. 

Này Kiêu-thi-cal Bôồ-tát kia tuy ở hiện tại, 
chưa được Phật Thê Tôn thọ ký, nhưng chắc 
chắn ở đời vị lai quyết định được lễ lạy, cúng 
dường chư Phật Như Lai Ứng Cúng Đăng Chánh 
Ciác được thọ ký quả vị Vô thượng Bồ-đèề, tu trì 
các pháp lành, cho đến chứng đắc quả vị Vô 
thượng Bô-đề. 

Khi ấy, Tôn giả Xá-lợi-phât bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Nếu có Bồ-tát vừa nghe 
pháp môn Bát-nhã ba-la-mật-đa này rồi lễ bái tin 
theo, thọ trì, đó là Bô-tát đã an trụ lâu dài trong 
pháp Đại thừa, tạo mọi thành tựu đây đủ cho căn 
lành, huống chi đối với pháp môn nảy còn tán 
thán đọc tụng, tư duy và vì người khác mà giảng 
thuyết đúng như giáo pháp tu hành thì việc này 
như thê nào? 

Phật bảo Tôn giả Xá-lợi-phất: 


1078 BÁT-NHÃ - BỘ 15 


Đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông 
nói! Nếu có Bồ-tát vừa được nghe pháp môn Bát- 
nhã ba-la-mật-đa này rôi lễ lạy, tin theo, thọ trì. 
Ta nói người ây đã an trụ lâu dài trong pháp Đại 
thừa, tạo mọi thành tựu đây đủ cho căn lành, cho 
đến tán thán, đọc tụng, tư duy đối với pháp môn 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, vì người khác mà giảng 
nói, đúng như pháp tu hành, quyết định sẽ mau 
chóng thành tựu quả vị Vô thượng Bồ-đê. 

Lúc này, Tôn giả Xá-lợi-phất bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Con nay muốn nói thí 
dụ để nghĩa này được rõ ràng. 

Phật nói: 

-Này Xá-lợi-phất! Ông hãy nói. 

Xá-lợi-phất nói: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Ví như có người an trụ 
vào Bô-tát thừa cầu đạo quả Bồ-đề, lúc năm 
mộng thây mình ngôi trên tòa Bỏ-đề. Bạch Đức 
Thế Tôn, Bỏ-tát cây năm mộng thây được như 
vậy, nên biết Bồ-tát ấy gân gũi đạo quả Vô 
thượng Bô-đề. 

Những người câu đạo quả Bô-đề cũng lại như 
vậy, nêu được nghe pháp môn Bát-nhã ba-la- 
mật-đa thầm diệu thì tùy hỷ, tin theo thọ trì, nên 
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biết người ây đã an trụ lâu dài vào pháp Đại thừa, 
tạo mọi thành tựu đây đủ cho các căn lành, quyết 
định sẽ được thọ ký quả vị Bồ-đê, huống chi còn 
tán thán, đọc tụng, tư duy, vì người khác mà 
giảng thuyết, theo như pháp tu hành. Nên biết 
người ây. quyết định mau chóng chứng Võ 
thượng Bô-đề. Vì sao? Bạch Đức Thế Tôn, các 
chúng sinh do nghiệp chướng sâu dày nên trái 
với thật trí. Do vậy nếu xa lìa pháp môn Bát-nhã 
ba-la-mật-đa thì không thê phát sinh tâm tin hiểu 
thanh tịnh. Do đây nên không thê thành tựu được 
các căn lành. Từ lầu có các chúng sinh nảy lăng 
nghe, thọ trì, tin hiểu, an trụ thật tế, tạo mọi 
thành tựu đây đủ cho căn lành đôi với pháp. 

Bạch Đức Thế Tôn! Nên biết người này trụ 
vào chân như thật tế, không thể thoái chuyến, 
gân với quả vị Vô thượng Bồ-đề. 

Bạch Đức Thế Tôn! Lại như có N8ưỜi Ở nơi 
đồng hoang đi lạc quá một trăm do- tuân, cho đến 
năm trăm do- tuân theo đường hiểm. Ở tại đường 
ây, người này muốn vượt khỏi nơi đường hiểm, 
nhưng muôn tới, muôn lui, trong lòng lo lăng, 
nghi hoặc, chợt thây những người chăn dê, chăn 
bò thì biết nơi này cách thành ấp chăng xa, người 
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ây trong tâm liên an ôn, không có lo sợ về nạn 
cướp bóc. Vì sao? Vì người này đã thây người 
chăn dê, chăn bò thì biết mình đã đến gân thành 
âp, xóm làng. 

Bạch Đức Thế Tôn! Người câu đạo quả Bồ- 
để cũng lại như vậy, nếu được nghe pháp môn 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, thì nên biết vị ây đang tiếp 
cận với đạo quả Võ thượng Bồ-đề, không bao lâu 
nữa sẽ được thọ ký quả Vô thượng Bỏ-đề. Vị ây 
không còn rơi vào quả vị Thanh văn, Duyên giác. 
Được như thế là do nghe pháp môn Bát-nhã ba- 
la-mật-đa rôi lễ lạy, tin theo, thọ trì, đó là tướng 
hiện tiên. Do đây nên Đại Bồ-tát nên tôn trọng 
cung kính, như pháp tu hành đôi với pháp môn 
Bát-nhã ba-la-mật-đa này. 


L] 
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KINH PHẬT MẪU XUẤT SINH TAM PHÁP 
TẠNG BÁT-NHA BA-LA-MẠT-ĐA 


QUYÊN 10 
Phẩm 10: TÁN TRÌ (Phần 2) 


Bây giờ, Đức Thê Tôn khen ngợi Tôn giả Xá- 
lợi-phất: 

-Lành thay, lành thay, này Xá-lợi-phất! Đúng 
như vậy, đúng như vậy! Như lời ông nói rất khéo 
dẫn dụ. Nay ông nương sức oai thần của Phật dẫn 
dụ thêm đề làm rõ nghĩa này. 

Xá-lợi-phât bạch Phật: 

-Bạch Đức Thê Tôn! Ví như có người muốn 
thấy biên lớn, lân lượt đi thì thây cây hoặc thấy 
tướng cây, thấy có núi hoặc thấy tướng núi, nên 
biết người đó cách biên còn xa. Người ấy lại tiễn 
tới trước hoặc không thấy cây và tướng, cây, 
không còn thấy núi và tướng núi, nên biết người 
này đi gần đến biến. Vì sao? Vì biển thâm sâu 
rộng lớn vô bờ, gần bờ biên lớn hoàn toàn không 
có những tướng cây, núi. Người ấy tuy chưa đến 
biển nhưng không còn thấy tướng của cây, núi thì 
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biết người đó đã đến gân biến lớn. 

Bạch Đức Thế Tôn! Đại Bồ-tát cũng lại như 
vậy. Nếu được nghe pháp môn Bát-nhã ba-la- 
mật-đa rôi chiêm ngưỡng lễ bái cúng dường, tuy 
đời hiện tại chưa được Đức Như Lai Ứng Cúng 
Đắng Chánh Giác thọ ký, nhưng biết người ấy đã 
gân với Vô thượng Chánh đăng Chánh giác và sẽ 
được thọ ký. Vì sao? Vì đã nghe pháp môn Bát- 
nhã ba-la-mật-đa này là hiện tướng biết trước. 

Bạch Đức Thế Tôn! Lại như trong thế gian 
có nhiều loại cây, vào mùa xuân cành lá sum 
suê, tươi tốt. Người ở cõi Diêm-phù-đề thấy 
quan cảnh ây đều vui mừng nghĩ: “Những cây 
này không lâu sẽ đơm hoa kết trái.” Vì sao? Vì 
những loại cây kia trước khi đơm hoa kết trái thì 
cành lá sum suê tươi tốt. 

Bạch Đức Thế Tôn! Đại Bồ-tát cũng lại như 
vậy. Nếu được nghe pháp môn Bát-nhã ba-la- 
mật-đa rôi chiêm ngưỡng lễ bái cúng dường thì 
nên biết Bồ-tát này không lầu sẽ tạo sự thành tựu 
đây đủ cho căn lành tối thắng. Vì duyên lành đời 
trước nên nay trong pháp hội Bát-nhã ba-la-mật- 
đa này đích thân được nghe và ghi nhận, được 
gặp các Đức Phật và chúng Hiên thánh, lại được 
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chư Phật và bậc Hiên thánh hoan hỷ nghĩ như 
vây: “Các Đại Bô-tát đời quá khứ sắp được thọ 
ký cũng lại như thể”, nghe chánh pháp này là 
hiện tướng trước. Nay nên biết Bô-tát này gần 
với Vô thượng Chánh đăng Chánh giác không 
lâu sẽ được thọ ký. Vì sao? Vì tướng đó đã hiện 
Ta trước. 

Lại như ở đời người nữ mang thai đến ngày 
tháng gân sinh, thân thê mệt mỏi, tâm thân không 
an, ấn uông Ít ỏI, ngôi năm biếng nhác, những 
việc muôn làm không siêng làm, phiên muộn 
phát sinh, khác tánh thường ngày, thấy tướng ây 
rôi nên biết người đó sắp sửa sinh. Vì sao? Vì 
trước đó đã biêu lộ tướng ấy. 

Bạch Đức Thế Tôn! Đại Bồ-tát cũng lại như 
thế. Nếu nghe được pháp môn Bát-nhã ba-la- 
mật-đa rôi chiêm ngưỡng lễ bái cúng dường, thì 
nên biết Bô-tát này đã thành thục căn lành, đã 
gân với quả vị Vô thượng Chánh đẳng Chánh 
giác và không bao lâu sẽ được thọ ký. Vì sao? Vì 
nghe chánh pháp là tướng đã hiện ra trước. 

Khi ây, Đức Thế Tôn lại khen ngợi Tôn giả 
Xá-lợi-phât: 

Lành thay, lành thay! Xá-lợi Tử! Những 
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điêu ông vui mừng diễn nói đêu nhờ thân lực 
của Như Lai gia hộ. 

Lúc ây, Tôn giả Tu-bô-đề bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Thật là hy hữu! Đức 
Như Lai Ứng Cúng Đắng Chánh Giác khéo hộ 
niệm chúng Bô-tát khiến cho khéo thuyết giảng 
các pháp Bô-tát. 

Phật bảo Tu-bô-đề: 

-Các Đại Bôồ-tát trong đêm dài sinh tử, làm 
nhiêu lợi ích cho tật cả chúng sinh, dùng phương 
tiện cho chúng sinh được lợi lạc, thương xót thê 
gian nên làm việc cứu độ. Vì thế các Bô-tát cần 
câu quả vị Võ thượng Chánh đăng Chánh giác, 
chứng đặc đạo quả, rôi tùy theo căn cơ của tất cả 
chúng sinh mà thuyết giảng chánh pháp, nên 
được chư Phật cùng hộ niệm. 

Tu-bô-đê bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Khi các Bồ-tát hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, nên quán chiếu như thê 
nào để được đây đủ Bát-nhã ba-la-mật-đa? 

Phật dạy: 

-Này Tu-bô-đề! Nếu Đại Bồ-tát khi thực 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa thì không thấy sắc 
pháp có tướng tăng giảm, đó là hành Bát-nhã ba- 
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la-mật-đa. Cho đến không thây pháp và phi pháp 
đó là hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Này Tu-bô-đề! Đại Bồ-tát khi thực hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa nếu quán chiếu như vậy thì 
được đầy đủ Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Tu-bô-đề bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Như lời Thể Tôn nói thì 
Bát-nhã ba-la-mật-đa không thê nghĩ bàn. 

Phật bảo Tu-bô-đề: 

-Sắc, thọ, tưởng, hành, thức không thể nghĩ 
bàn. Nếu Bỏ-tát không phân biệt sắc không thể 
nghĩ bàn, đó là hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 
Không phân biệt thọ, tưởng, hành, thức không 
thể nghĩ bàn, đó là hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Bây giờ, Tôn giả Xá-lợi-phất bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Pháp môn Bát-nhã ba- 
la-mật-đa sâu xa tôi thượng, người nào có thể tin 
hiểu đúng như thật? 

Phật bảo Xá-lợi-phất: 

-Người nào từ lâu đã hành đạo Bỏ-tát khi 
nghe pháp môn Bát-nhã ba-la-mật-đa này thì có 
thể tin hiểu. 

Xá-lợi-phất bạch Phật: 

-Bạch Đức Thê Tôn! Thế nào là người tu tập 
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đạo Bô-tát từ lâu? 

Phật dạy: 

-Nêu Đại Bô-tát không phân biệt bỗn Vô sở 
úy, mười Lực của Như LaI, không phân biệt các 
công đức của Như Lai, cho đến không phân biệt 
Nhất thiết trí, người không phân biệt các pháp 
như vậy là người đã từ lâu hành đạo Bồ-tát. Vì 
sao? Vì bốn Vô sở úy và mười Lực của Như Lai 
không thê nghĩ bàn, các công đức cho đến Nhất 
thiết trí cũng không thể nghĩ bàn. Cho nên Bồ-tát 
đối với tật cả pháp không có phân biệt. Do vậy, 
Đại Bồ-tát đôi với các pháp không tu tập mà tu 
tập. đó là hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Tôn giả Tu-bô-đề bạch Phật: 

-Thật là hy hữu, thưa Đức Thế Tôn! Pháp 
môn Bát-nhã ba-la-mật-đa này thật sâu xa là nơi 
tập hợp của báu lớn tối thượng, không ô nhiễm, 
tự tánh thanh tịnh giống như hư không. 

Bạch Đức Thế Tôn! Có thiện nam, thiện nữ 
nào đối với pháp môn Bát-nhã ba-la-mật-đa mà 
thọ trì, đọc tụng, ghi nhớ, suy nghĩ, cho đến 
giảng nói cho người khác mà tại sao họ lại gặp 
nhiêu tai nạn làm chướng ngại? 

Phật dạy: 
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Đúng vậy, đúng vậy! Như lời ông nói! Thiện 
nam, thiện nữ đổi với pháp môn Bát-nhã ba-la- 
mật-đa này thọ trì, đọc tụng, ghi nhớ, suy nghĩ, 
đến việc giảng nói nghĩa lý cho người khác mà 
có nhiều tai nạn làm chướng ngại. 

Này Tu-bô-đề! Nay ông nên biết tai nạn là 
khi thiện nam, thiện nữ gặp các chướng ngại do 
ma ác làm, cho nên thiện nam, thiện nữ thọ trì, 
đọc tụng, cho đến giảng nói cho người khác cân 
phải mau chóng thực hành đúng lý. 

Lại có thiện nam, thiện nữ hoặc tự mình chép, 
hoặc bảo người khác chép pháp môn Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, nên chép trong vòng một tháng cho 
đến một năm phải mau chóng thành sách. Vì sao? 
Vì trong Pháp bảo Bát-nhã ba-la-mật-đa này có 
nhiêu oán tặc thường muốn gây hại. 

Tôn giả Tu-bô-đê bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Những thiện nam, thiện 
nữ khi thọ trì, đọc tụng cho đến sao chép pháp 
môn Bát-nhã ba-la-mật-đa, nếu có chúng ma tìm 
chỗ sơ hở để phá hoại thì khi ây họ phải làm thế 
nào đề được lìa xa? 

Phật bảo Tu-bô-đề: 

-Ông nên biết, nêu có người thọ trì, đọc tụng 
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cho đến sao chép pháp môn này, chỉ cân chí 
tâm hành trì đúng lý, ma ác kia tuy cứ mãi đem 
tâm phá hoại đối với pháp môn này muốn làm 
nó đoạn diệt, nhưng trải qua nhiều kiếp rốt cuộc 
chúng không thê làm hại được. 

Bây giờ, Tôn giả Xá-lợi-phất bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Các thiện nam, thiện nữ 
khi thọ trì, đọc tụng chánh pháp này, nêu được xa 
lia các nghiệp của ma thì người đó có khả năng 
đọc tụng thông suốt cho đến sao chép đêu không 
bị chướng ngại. 

Bạch Đức Thế Tôn! Như lời Thế Tôn nói: 
“Các ma ác kia rình tìm chỗ sơ hở của người trì 
pháp không thê được do năng lực gì đưa đến như 
vậy?” 

Phật bảo Tôn giả Xá-lợi-phât: 

-Ông nên biết, đều do thần lực của Như Lai 
Ứng Cúng Đăng Chánh Giác gia trì, hộ niệm, 
hàng phục, làm cho các ma ác không thây được 
chỗ sơ hở. Vì thế mà những người trì pháp đọc 
tụng được thông suốt, cho đến việc học và sự 
hành trì đều tương ưng như lý không bị chướng 
ngại. Vì sao? Vì chánh pháp sâu xa này bao gồm 
các pháp tướng tức là pháp tánh. Nếu có các Đức 
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Phật Như Lai hiện đang thuyết pháp trong vô 
lượng, vô số thê giới ở mười phương thì đều 
giảng thuyết pháp môn Bát-nhã ba-la-mật-đa 
này. Cho nên các Đức Phật Như Lai đều dùng oai 
lực, thần thông để hộ niệm những người trì pháp, 
làm cho họ thọ trì, đọc tụng thông suốt, cho đến 
sao chép cúng dường việc học sự hành trì đều 
tương ưng như lý không bị chướng ngại. 

Này Xá-lợi Tử! Những thiện nam, thiện nữ 
hành trì pháp. Nếu được chư Phật hộ niệm, ta 
không thây có ma ác nào mà có thể làm hại. 

Khi ấy, Tôn giả Xá-lợi Tử bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Nếu các Đại Bồ-tát đối 
với pháp môn Bát-nhã ba-la-mật-đa thọ trì, đọc 
tụng, sao chép cúng dường, cho đến việc học, 
hành trì tương ưng như lý và có xa lìa các Ma 
vương chướng thì cũng do oal lực của Như Lai 
hộ niệm chăng? 

Phật bảo Xá-lợi-phất: 

Đúng như vậy, đúng như vậy! Các Đại Bỏ- 
tát đã được sức oai thần của tất cả Như Lai gia 
trì, hộ niệm cho nên ở trong pháp môn Bát-nhã 
ba-la-mật-đa sâu xa này mới có thê thọ trì, đọc 
tụng thông suốt, cho đến việc học, hành trì 
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tương ưng như lý và được xa lìa tất cả ma 
chướng. 

Xá-lợi-phất nên biết! Bô-tát ây được sức oai 
thần của Như Lai ø1a trì, lại được các Đức Như 
Lai cùng nhớ nghĩ quan sát. 

Lại nữa, Xá-lợi Tử! Nếu Đại Bô-tát đối với 
pháp môn Bát-nhã ba-la-mật-đa này có thể thọ 
trì, đọc tụng, ghi nhớ, suy nghĩ, giải thích rộng 
nghĩa lý cho người khác cho đến việc học, hành 
trì tương ưng như lý thì nên biết Bô-tát ấy đã gần 
đến nhà không lâu sẽ đạt đến quả vị Vô thượng 
Chánh đắng Chánh giác. 

Này Xá-lợi Tử! Nếu người nào đối với pháp 
môn Bát-nhã ba-la-mật-đa này chỉ có thể thọ trì, 
đọc tụng, người ấy tuy được nhiều phước nhưng 
không băng người đối với pháp môn này học tập, 
thực hành tương ưng như lý. 

Xá-lợi Tử nên biết! Người ấy được sức oai 
thần của các Đức Như Lai gia trì, lại được các 
Đức Như Lai cùng nhớ nghĩ quan sát. Người ấy 
đời hiện tại có oai đức lớn và danh tiếng vang 
khắp, đời sau chắc chắn được quả báo lớn. Vì 
sao? Vì pháp môn Bát-nhã ba-la-mật-đa này là đệ 
nhất nghĩa tối thăng vi diệu cùng với tật cả pháp 
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tương ưng như lý, trùm khắp chúng sinh ở trong 
thật tê. 

Lại nữa, Xá-lợi Tử! Người tương ưng với 
pháp môn Bát-nhã ba-la-mật-đa này được Đức 
Như Lai Ứng Cúng Đăng Chánh Giác dùng sức 
oai thần gia trì, hộ niệm, trong đời mạt pháp, 
pháp này được lưu truyền rộng ở phương Nam, 
từ phương Nam lưu truyền qua phương Tây. Lại 
từ phương Tây truyền sang phương Bắc. Như 
vậy, lần lượt truyền khắp bốn phương. 

Này Xá-lợi Tử! Sau khi Phật nhập Niết-bàn 
chánh pháp sắp diệt. Vì muốn làm cho các thiện 
nam, thiện nữ đôi với pháp môn Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, họ có thể thọ trì, đọc tụng, ghi nhớ và 
suy nghĩ, giải thích nghĩa lý cho mọi người, cho 
đến sao chép, cúng dường được nhiều lợi ích, 
nên Đức Như Lai gia trì hộ niệm làm cho được 
lưu truyền rộng khắp. 

Này Xá-lợi Tử! Nếu thiện nam, thiện nữ nào 
có thê thọ trì chánh pháp này thì nên biết người 
ây được sức oai thân của Như Lai gia trì và được 
các Đức Như Lai cùng nhớ nghĩ quan sát. 

Xá-lợi Tử bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Pháp môn Bát-nhã ba- 
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la-mật-đa tôi thượng sâu xa nảy sau ở phương 
Bắc cũng được lưu truyền sao? 

Phật dạy: 

Này Xá-ợi Tử! Trong đời sau, pháp nảy 
được lưu truyền rộng khắp ở phương Bắc. Vì ở 
phương này có người tu hạnh Bô-tát và thiện 
nam, thiện nữ nghe pháp môn Bát-nhã ba-la-mật- 
đa sâu xa này có thể thọ trì, đọc tụng, ghi nhớ, 
suy nghĩ, sao chép cúng dường. 

Xá-lợi Tử bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Phương Bắc có bao 
nhiêu người có thể thọ trì pháp môn Bát-nhã ba- 
la-mật-đa sâu xa này, bao nhiêu người có khả 
năng đọc tụng thông suốt và học tập. thực hành 
tương ưng như lý? 

Phật bảo Xá-lợi Tử: 

-Phương Bắc này tuy có nhiêu thiện nam, 
thiện nữ tu Bô-tát hạnh và thọ trì pháp môn Bát- 
nhã ba-la-mật-đa sâu xa này, nhưng trong đó rất 
Ít người có khả năng đọc tụng thông suốt và học 
tập. thực hành tương ưng như lý. 

Này Xá-lợi Tử! Những thiện nam, thiện nữ ở 
phương ấy nghe pháp môn Bát-nhã ba-la-mật-đa 
này thì không kinh sợ, không thoái chuyển. Ông 
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nên biết những người ây ở trong Đại thừa tu hạnh 
Bồ-tát đã lâu. Họ đã từng ở đời quá khứ thưa hỏi 
nghĩa lý này với Đức Như Lai Ứng Cúng Đăng 
Chánh Giác. Những người nảy đã tu tập đầy đủ 
pháp của Bồ-tát từ lâu, bởi họ muôn làm lợi ích 
cho các chúng sinh nên rộng tu các hạnh và siêng 
năng câu quả Vô thượng Chánh đăng Chánh 
giác. Nay ta đã vì thiện nam, thiện nữ này mà 
giảng rõ về Nhất thiết trí tương ưng với pháp 
môn Bát-nhã ba-la-mật-đa. Những người ấy đời 
sau sinh ra lại nghe pháp môn Bát-nhã ba-la-mật- 
đa này liên vui mừng tin nhận tỉnh tấn tu tập 
pháp Vô thượng Chánh đắng Chánh giác và khéo 
trụ vào Tam-muội tương ưng với thăng hạnh, cho 
đến các ma không thể phá hoại tâm Vô thượng 
Chánh đăng Chánh giác của họ. Huống chỉ 
người, không phải người mà có thể phá hoại 
được chăng. Vì sao? Vì tâm của người ấy kiên 
cô dũng mãnh không thoái chuyên đôi với Vô 
thượng Chánh đăng Chánh giác lại được nghe 
pháp môn Bát-nhã ba-la-mật-đa nên rất vui 
mừng, tâm được thanh tịnh, còn làm cho tất cả 
chúng sinh phát sinh các căn lành, thực hành 
như lý, thành tựu quả vị Vô thượng Chánh đắng 
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Chánh giác. Vì sao? 

Vì những thiện nam, thiện nữ này có thể ở 
trước Đức Phật phát nguyện: “Con sẽ đem pháp 
môn này, vì vô lượng trăm ngàn vạn ức câu chi 
chúng sinh mà chỉ bày, giảng dạy đúng lý như 
thật, làm cho họ được lợi ích, hoan hỷ như lý, 
hiểu đúng như thật, không còn thoái chuyển và 
được an trụ trong quả vị Vô thượng Chánh đắng 
Chánh giác. 

Này Xá-lợi Tử! Những thiện nam, thiện nữ 
này trong hàng Bô-tát làm lợi ích rộng lớn nên ta 
quan sát tâm của họ, tâm sinh tùy hỷ, ta lại đem 
chánh pháp sâu xa chỉ dạy làm vô lượng trăm 
ngàn vạn ức câu-ch1 chúng sinh được hoan hỷ lợi 
ích trụ vào quả Vô thượng Chánh đắng Chánh 
giác. 

Như vậy, thiện nam, thiện nữ có lòng tin hiểu 
rộng lớn và ưa thích pháp Đại thừa nên nguyện 
sinh trong cõi nước của các Đức Phật, giảng pháp 
vI điệu, thường nghe không gián đoạn pháp môn 
Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa ở các cối Phật, lại 
đem chánh pháp sâu xa này chỉ dạy cho vô lượng 
trăm ngàn vạn ức câu-chi chúng sinh được hoan 
hỷ lợi ích và trụ trong quả Vô thượng Chánh 
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đăng Chánh giác. 

Bây giờ Tôn giả Xá-lợi-phât bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Đức Như Lai Ứng 
Cúng Đăng Chánh Giác đối với tất cả pháp trong 
quá khứ, vị lai, hiện tại, không có pháp nào mà 
Ngài không thấy, không nghe, không biết, không 
hiểu. Ngài biết rõ môi hinh tướng của tật cả 
chúng sinh, thông suốt tất cả pháp của Bồ-tát, 
cho đến trong đời vị lai có các Đại Bồ-tát nào vì 
Bỏ-đề mà phát tâm tinh tân, tìm cầu pháp môn 
Bát-nhã ba-la-mật-đa rồi thọ trì, đọc tụng, học 
tập, thực hành tương ưng như lý, Như Lai đều 
biết. Lại có chúng Đại Bôồ-tát đối với pháp môn 
Bát-nhã ba-la-mật-đa này không tìm cầu mà 
được, Đức Như Lai cũng biết. 

Phật bảo Tôn giả Xá-lợi-phât: 

Đúng vậy, đúng vậy, như lời ông nói! Đức 
Như Lai Ứng Cúng Đăng Chánh Giác đối với tất 
cả pháp trong quá khứ, hiện tại, vị lai không có 
pháp nào mà Như Lai không thây, không nghe, 
không biết, không hiểu cho đến trong đời vị lai 
có các Đại Bô-tát đối với pháp môn Bát-nhã ba- 
la-mật-đa có cầu mà được, không cầu mà được, 
Như Lai cũng biết. Vì sao? Vì Đức Như Lai Ứng 
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Cúng Đăng Chánh Giác đôi với căn lành, sự 
ưa thích cho đến việc hành đạo của các Bồ-tát ở 
quá khứ Như Lai đều biết rõ. 

Xá-lợi Tử bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Các kinh sâu xa khác 
tương ưng với Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không 
cầu mong mà tự được chăng? 

Phật dạy: 

Đúng như vậy, đúng như vậy! Này Xá-lợi 
Tử! Các kinh sâu xa khác tương ưng với pháp 
Bát-nhã ba-la-mật-đa này không mong cầu mà 
cũng tự được. 

Xá-lợi Tử bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Các kinh sâu xa khác 
tương ưng với sáu pháp Ba-la-mật-đa, đôi với 
những thiện nam, thiện nữ trong đời vị lai cũng 
không mong câu mà tự được chăng? 

Phật dạy: 

Này Xá-lợi Tử! Những kinh khác cùng 
tương ưng với Ba-la-mật-đa. Thiện nam, thiện nữ 
trong đời vị lai không mong câu mà cũng tự 
được. Vì sao? Vì pháp vốn là như vậy. Những 
người tu đạo Bồ-tát và thiện nam, thiện nữ 
thường đem pháp chỉ dạy trăm ngàn vạn ức câu- 
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an trụ vào quả Vô thượng Chánh đẳng Chánh 
giác. Cũng tự mỉnh ở trong pháp ây như lý tu 
học. Người ấy đời sau cũng tương ưng đối với 
các kinh sâu xa và sáu pháp Ba-la-mật-đa vô sở 
đặc, bởi tất cả pháp tánh của nó vốn tự tương 
ưng, nên người ấy không cầu mà tự được. 


L] 
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KINH PHẬT MẪU XUẤT SINH TAM 
PHÁP TẠNG BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 


QUYÉN II 
Phẩm 11: MA CHƯỚNG (Phân 1) 


Bây giờ, Tôn giả Tu-bô-đề bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Ngài đã nói những công 
đức của thiện nam, thiện nữ thọ trì, đọc tụng 
pháp Bát-nhã ba-la-mật-đa. Nhưng khi họ thọ trì 
đọc tụng pháp môn này lẽ nào không có các nạn 
do ma ác làm chăng? 

Phật bảo Tu-bô-đề: 

-Đúng vậy, đúng vậy, rất nhiều! 

Này Tu-bô-đề! Các ma ác trong mọi lúc luôn 
tìm chỗ sơ hở để gây hại người trì pháp. 

Tu-bô-đề bạch Phật: 

-Như lời Thế Tôn nói thì các nạn ấy tướng 
trạng ra sao? 

Phật dạy: 

-Này Tu-bô-đê! Nếu có người tu theo Bồ-tát 
thừa, tu tập pháp Bát-nhã ba-la-mật-đa, muốn nói 
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pháp môn này cho người khác, khi đó lại không 
nói hoặc nói mãi không dừng, thì nên biết đó là 
việc của ma. Nếu có người nói pháp, khi nói sinh 
tâm ngã mạn tự cao thì nên biết đó là việc của 
ma. Nếu có người khi biên chép, thọ trì, đọc tụng 
mà cười cợt xem thường thì nên biết đó là việc 
của ma. Nếu có người hành trì pháp mà tâm tán 
loạn thì nên biết đó là việc của ma. Những người 
hành trì pháp mà nói chuyện phi pháp nên biết đó 
là việc của ma. Nếu có người hành trì pháp mà 
nhớ không rõ ràng, phân nhiêu bị quên thì nên 
biết đó là việc của ma. Nếu những người trì pháp 
gây khó khăn cho nhau không chịu hòa hợp đối 
với pháp môn này, không sinh lòng tín kính thì 
nên biết đó là việc của ma. Nêu có người khi 
biên chép thọ trì pháp môn này, đọc tụng mà 
không thê điều phục các căn thì nên biết đó là 
việc của ma. Nếu những người nghe pháp, nghĩ 
răng đối với pháp Bát-nhã ba-la-mật-đa này ta 
không được ý vị, không hiểu rõ ràng, do đó họ bỏ 
pháp này. Lại nghĩ: “Trong pháp Bát-nhã ba-la- 
mật-đa này không nói đến việc thọ ký cho ta, nên 
ta không sinh lòng tin hiểu, thanh tịnh, nghĩ vậy, 
họ đứng dậy bỏ đi, nên biết đó là việc của ma.” 
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Lại có người nghe pháp suy nghĩ: “Pháp 
môn Bát-nhã ba-la-mật-đa trong đó không có nói 
tên ta, không nói đến thành ấp, làng xóm các chỗ 
ở của ta, không nói đến nơi ta được sinh ra và cả 
danh tự tộc họ của cha mẹ ta, vì thê ta không 
nghe và ghi nhận pháp môn Bát-nhã ba-la-mật- 
đa này, ta nên bỏ đi.” Nếu người nghĩ như thê thì 
liền thoái đọa không biết bao nhiêu số kiếp. Sau 
đó lại nhờ thăng nhân này nên được tu tập lại 
pháp môn Bát-nhã ba-la-mật-đa này. Vì sao? Vì 
các Đại Bô-tát nêu không nghe pháp môn Bát- 
nhã ba-la-mật-đa này thì không thể thành tựu 
pháp thê gian và xuất thế gian. Vì thê Tu-bô-đê! 
Nếu người thoái chuyên tâm nên biết đó là việc 
của ma. 

Lại nữa, này Tu-bô-để! Nêu có người tu Bồ- 
tát thừa không chịu cầu trí Nhất thiết trí trong 
pháp Bát-nhã ba-la-mật-đa này mà lại cầu trong 
pháp Thanh văn, Duyên giác thì nên biết đó là 
việc của ma. 

Này Tu-bô-đề! Nếu có người muốn học để 
thành tựu pháp thế gian và xuất thế gian mà 
không học pháp môn Bát-nhã ba-la-mật-đa này, 
lại muốn theo học pháp Thanh văn, Duyên giác. 
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Tu-bô-đê! Nêu không học pháp Bát-nhã ba-la- 
mật-đa này thì không thê thành tựu pháp thê gian 
và xuất thê gian đó là người sinh hiểu biết điên 
đảo. Trong pháp Bát-nhã ba-la-mật-đa này mà 
không thê tu tập hiểu đúng như thật, lại bỏ gốc 
lây ngọn. Tu-bô-đê! Như người đói đi làm thuê 
để kiêm ăn, mà bỏ ông chủ của mình đến xin 
thức ăn nơi người khác vậy. 

Này Tu-bồ-để! Trong đời vị lai có người 
thoái tâm đôi với pháp Bồ-tát, những thiện nam, 
thiện nữ cũng như vậy, bỏ pháp môn căn bản trí 
Nhất thiết trí của Bát-nhã ba-la-mật-đa lại lây 
pháp ngọn ngành của hàng Thanh văn, Duyên 
giác. Vì nhân duyên này nên biết đó là việc của 
ma. Vì sao? Vì người ây không đủ trí tuệ mới 
cho pháp môn Bát-nhã ba-la-mật-đa này không 
thể đạt đến trí Nhất thiết trí kia, do đó mới bỏ 
pháp này, lại cho pháp môn của Thanh văn, 
Duyên giác có thê thành tựu trí Nhất thiết trí, nên 
mới nhận lẫy pháp ngọn ngành. 

Này Tu-bô-đê! Đại Bỏ-tát nên biết những 
tướng như vậy, biết rôi nên xa lìa, không nên ưa 
thích tu học, vì học như vậy chăng được tương 
ưng. Nếu có người ưa thích pháp Thanh văn, 
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Duyên giác thì học như vậy. Vì sao? Vì trong 
pháp Thanh văn chỉ tu tập điều phục ngã tướng, 
chứng được ngã không, Niết-bàn, văng lặng tự 
cho là được pháp rôt ráo. Nên đôi với pháp môn 
tối thượng này không thể tinh tấn tu hành, cũng 
không thê làm lợi ích rộng lớn cho chúng sinh. 
Vì thê Đại Bô-tát không nên học như vậy. 

Thê nào là Bô-tát tu học? 

Này Tu-bô-đề! Nêu Đại Bồ-tát đối với việc 
học và hành đều đã an trụ vào pháp như thật, lại 
tu tập tất cả hạnh tương ưng với thiện căn, hộ trì 
vô lượng, vô biên tất cả chúng sinh trong thế 
gian, làm cho họ đều an trụ trong pháp chân thật 
và chứng được Niết-bàn tôi thượng thì đó mới là 
Bồ-tát tu học. 

Lại nữa, này Tu-bô-đê! Ví như có người, tuy 
được thây voi nhưng không thê xem xét để biết 
hình tướng của nó, mà tìm dấu chân voi cho đó là 
hình tướng voi. Tu-bô-để! Ý ông nghĩ sao người 
ây có trí tuệ không? 

Tu-bô-đê thưa: 

-Bạch Đức Thê Tôn, không! 

Trong đời vị lai có người thoái tâm đôi với 
pháp Bồ-tát cũng lại như vậy. Người ấy trước đã 
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tu tập theo Bô-tát thừa, đôi với pháp môn Bát- 
nhã ba-la-mật-đa sâu xa này, tuy có nghe và tu 
tập nhưng không thưa hỏi nghĩa lý, không thể 
hiểu rõ như thật thăng hạnh. Do không hiểu rõ 
nên mới xả bỏ pháp môn này nên chăng chứng 
được quả Đăng chánh giác, lại ưa thích trong 
pháp Thanh văn, Duyên giác chứng được ngã 
không, Niết-bàn, vắng lặng và cho răng đã đạt 
quả pháp rốt ráo. Này Tu-bô-đề! Do nhân duyên 
này nên biết đó là việc của ma. 

Lại nữa, Tu-bô-đê! Ví như ở thế Ølan có 
người vào trong biến cả để tìm của báu, tới biển 
rôi mà chắng chịu đi tìm lại men theo vũng nước 
do dâu chân trâu để lại mà tìm châu báu, tự cho 
răng vũng nước do dấu chân trâu cùng với nước 
biển giống nhau. Tu-bồ-đề! Ý ông nghĩ sao, 
người đó có trí không? 

Tu-bô-đê thưa: 

-Bạch Thế Tôn, không! 

Phật bảo Tu-bô-đề: 

—Trong đời vị lai, có người thoái thât tâm đối 
với pháp Bô-tát cũng lại như thế, người ây trước 
đã an trụ vào Bô-tát thừa, đối với pháp môn Bát- 
nhã ba-la-mật-đa sâu xa này tuy có nghe và tu 
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tập nhưng thưa hỏi nghĩa lý nên không hiểu rõ 
thăng hạnh chân thật, do không hiểu rõ nên xả 
bỏ pháp môn này, lại ưa thích điều phục ngã 
tướng trong pháp Thanh văn, Duyên giác, chứng 
được ngã không, Niết-bàn văng lặng. Cho răng ở 
trong các quả vị Tu-đà-hoàn, Tư-đà-hàm, A-na- 
hàm, A-la-hán và Duyên giác chứng được pháp 
như thê và lý như thể, các lậu sạch hết, tâm được 
giải thoát, xa lìa sự ràng buộc. Này Tu-bô-đề! 
Do nhân duyên này nên biết đó là việc của ma. 

Lại nữa, Tu-bô-đề! Đại Bô-tát chắng nên sanh 
tâm như thế, vì sao? Vì các Bỗ-tát đã an trụ vào 
pháp Đại thừa, mặc áo giáp tinh tấn đề trang 
nghiêm, hằng thường tu tập tương ưng với các 
pháp môn Ba-la-mật-đa, thương xót chúng sanh 
ở thế gian rộng làm lợi ích, cho nên những vị nào 
có trí tuệ điên đảo tâm chăng điêu phục nhu hòa 
thì chăng thế tu tập pháp môn Bát-nhã ba-la-mật- 
đa sâu xa này và xả bỏ pháp môn này không hay 
không biết, chắng thể an trụ vào pháp Bồ-tát, 
chắng tương ưng với thăng hạnh của các pháp 
Ba-lamật-đa, chỉ ưa thích pháp Thanh văn, 
Duyên giác nên biết căn lành của vị nảy chưa 
được thành thục vậy. 
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Lại nữa, Tu-bô-đê! Lại như có người thợ 
khéo ở thế gian muốn xây dựng cung điện thù 
thăng như của trời Đề Thích mà lại đo đạc kích 
thước đài rộng của cung điện Nhật nguyệt kia. 

Tu-bô-đề! Ý ông nghĩ sao, cung điện Nhật 
nguyệt kia có đẹp hơn cung điện của Đề Thích 
không? 

Tu-bô-đê thưa: 

-Không vậy, bạch Đức Thê Tôn! 

Phật bảo Tu-bô-đề: 

-Trong đời vị lai có người thoái tâm đối với 
pháp Bỏ-tát cũng lại như thê, người ấy trước đã 
an trụ vào Bô-tát thừa; đối với pháp môn Bát-nhã 
ba-la-mật-đa sâu xa, tu đã nghe và tu tập nhưng 
không thưa hỏi về nghĩa lý nên không hiểu rõ mà 
xả bỏ pháp môn này lại ưa thích tìm câu điều 
phục ngã tướng trong pháp Thanh văn, Duyên 
giác, chứng được ngã không, Niết-bàn văng lặng, 
tự cho là đã được quả vị rốt ráo. Tu-bô-đê! Do 
nhân duyên này nên biết đó là việc của ma. 

Lại nữa, Tu-bô-đề! Như có người muôn gặp 
vua Chuyền luân thánh vương tuy đã thấy nhưng 
không thể quan sát hình tướng, oal thân, phước 
đức đúng như thật, lại thây hình tướng các Tiểu 
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vương cho là cùng với vua Chuyền luân thánh 
vương kia không khác. Ý ông nghĩ sao? Hình 
tướng và oai đức của vua Chuyên luân thánh 
vương với các Tiểu vương kia có giỗng không? 

Tu-bô-đê thưa: 

-Bạch Đức Thê Tôn, không! 

Phật dạy: 

—Trong đời vị lai có người thoái tâm đôi với 
pháp Bồ-tát cũng lại như vậy. Người ấy trước đã 
an trụ vào Bồ-tát thừa, đối với pháp môn Bát-nhã 
ba-la-mật-đa sâu xa này, tuy có nghe và tu tập 
nhưng không thưa hỏi về nghĩa lý, không thể 
hiểu rõ như thật về thắng hạnh. Do không hiểu rõ 
nên mới xả bỏ pháp môn này, lại ưa thích tìm cầu 
trong pháp Thanh văn, Duyên giác. Tu-bô-đề! 
Do nhân duyên này nên biết đó là việc của ma. 

Này Tu-bô-đề! Đức Như Lai đã dùng phương 
tiện quyền xảo vì các Bôồ-tát giảng thuyết pháp 
môn Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa này, làm cho 
các Bô-tát trong đó tu học có thể thành tựu quả VỊ 
Vô thượng Chánh đắng Chánh giác. Cho nên 
Như Lai đem pháp môn Bát-nhã ba-la-mật-đa 
này vì các Bô-tát như lý chỉ bày, như thật giảng 
dạy như chỗ lợi ích, như lý sinh hoan hý, đề 
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hướng đến và an trú vào pháp môn thắng nghĩa, 
làm cho các Đại Bô-tát không còn thoái chuyên 
đạo Vô thượng Chánh đắng Chánh giác. 

Lại nữa, Tu-bô-đề! Người an trụ như vậy thì 
không còn thoái chuyển quả vị Đại Bôồ-tát, đã 
được an trụ vào pháp Đại thừa, giả sử người đó 
lại bỏ mà sinh tâm mong câu thừa thập kém 
Thanh văn, Duyên giác thì ý ông nghĩ sao, người 
có trí không? 

Tu-bô-đê thưa: 

-Bạch Đức Thê Tôn, không! 

Phật bảo Tu-bô-đề: 

-Do nhân duyên này nên biết đó là việc của 
ma. 

Này Tu-bô-đê! Lại như có người bị đói khát 
thúc giục phải đi tìm khắp nơi kiêm ăn, gặp được 
thức ăn thơm ngon lại bỏ đi không chịu nhận lây 
mà thích nhận thức ăn để sáu mươi ngày, thì ý 
ông nghĩ sao người đó có trí không? 

Tu-bô-đê thưa: 

-Bạch Đức Thê Tôn, không! 

Phật bảo Tu-bô-đề: 

—Trong đời vị lai có người thoái tâm đôi với 
pháp Bồ-tát cũng lại như vậy. Người ấy trước đã 
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an trụ vào Bô-tát thừa, đối với pháp môn Bát- 
nhã ba-la-mật-đa sâu xa, tuy đã nghe và tu tập 
nhưng không thưa hỏi về nghĩa lý, không thể 
hiểu rõ như thật về thắng hạnh. Do không hiểu rõ 
nên mới xả bỏ pháp môn này, lại ưa thích tìm cầu 
trong pháp Thanh văn, Duyên giác. Tu-bô-đêề! 
Do nhân duyên này nên biết đó là việc của ma. 

Lại nữa, Tu-bô-đề! Như có người thây ngọc 
ma-ni quý báu vô giá, nhưng không lấy ngọc, lại 
lây thủy tinh cho đó là ngọc ma-ni, thì ý ông nghĩ 
sao người đó có trí không? 

Tu-bô-đê thưa: 

-Bạch Đức Thê Tôn, không! 

Phật dạy: 

—Trong đời vị lai có người thoái tâm đối với 
pháp Bồ-tát cũng lại như vậy. Người ây trước đã 
an trụ vào Bồ-tát thừa, đối với pháp môn Bát-nhã 
ba-la-mật-đa sâu xa, tuy đã nghe và tu tập nhưng 
không thưa hỏi về nghĩa lý, không thê hiểu rõ 
như thật về thăng hạnh. Do không hiểu rõ nên 
mới xả bỏ pháp môn này, lại cầu học Nhất thiết 
trí trong pháp Thanh văn, Duyên giác, cho rằng 
cùng với pháp môn của Bô-tát không khác. Tu- 
bô-để! Do nhân duyên này nên biết đó là việc của 


SỐ 228 - KINH PHẬT MẪU XUẤT SINH TAM PHÁP TẠNG..., quyền 11 1109 


ma. 

Này Tu-bô-đề! Nếu có người khi sao chép, 
thọ trì, đọc tụng giảng thuyết pháp môn Bát-nhã 
ba-la-mật-đa, dù siêng năng hay biêng trễ, mà 
tâm họ tán loạn thì mỗi mỗi nên biết đó đều là 
việc của ma. 

Bây giờ, Tôn giả Tu-bô-đề bạch Phật: 

-Bạch Đức Thể Tôn! Bát-nhã ba-la-mật-đa có 
thể sao chép được chăng? 

Phật bảo: 

Không. 

Này Tu-bô-đề! Bát-nhã ba-la-mật-đa đâu phải 
văn tự mà có thê sao chép được, văn tự chỉ hiển 
bày pháp môn Bát-nhã ba-la-mật-đa, Bát-nhã ba- 
la-mật-đa lìa tướng văn tự. Vì thế trong văn tự 
mà câu Bát-nhã ba-la-mật-đa thì hoàn toàn không 
thể được. Nếu có người nghĩ: “Ta ghi chép Bát- 
nhã ba-la-mật-đa”, nghĩ rôi liên chép. Tu- bô-đề! 
Do nhân duyên này nên biết đó là việc của ma. 

Lại nữa, Tu-bô-đề! Nêu có ngươi khi thọ trì, 
đọc tụng pháp môn Bát-nhã ba-la-mật-đa mà 
không nhất tâm, hay nhớ nghĩ các việc như: 
thành âp, xóm làng, vườn, rừng, ao hồ, cha mẹ, 
sư trưởng và các bạn bè, thân mình, thân người, 
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hoặc trong, hoặc ngoài, tât cả những việc ăn 
mặc, ølường nằm, thuốc men, ca hát, cười ø1ỡn, 
những cảnh sướng khô, vui buôn, thương ghét, 
cho đến tham, sân, si... thì nên biết mỗi mỗi sự 
chướng ngại ấy đều do ma ác làm, khiến cho 
hành giả tâm bị tán loạn không thể thọ trì, đọc 
tụng pháp môn Bát-nhã ba-la-mật-đa. Tu-bô-đè! 
Vì duyên cớ này nên biết đó là việc của ma. Vì 
thế, các Đại Bô-tát biết rồi liên xa lìa, không để 
chúng ma dò tìm chỗ sơ hở. 

Lại có người khi thọ trì, đọc tụng pháp môn 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, mà suy nghĩ về việc của 
vua. Do nhân duyên này làm chướng ngại nên 
không thể thọ trì, đọc tụng pháp môn, phải biết 
đó là việc của ma. 

Nếu có người khi thọ trì, đọc tụng pháp môn 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, lại toan tính kinh doanh tài 
bảo, các vật. Do nhân duyên này làm chướng 
ngại nên không thể thọ trì, đọc tụng pháp môn, 
phải biết đó là việc của ma. 

Này Tu-bô-đề! Nếu có người khi thọ trì, đọc 
tụng pháp môn Bát-nhã ba-la-mật-đa, lại suy 
nghĩ văn chương, thi phú, ngôn ngữ của thế gian. 
Do nhân duyên này làm chướng ngại nên không 
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thể thọ trì, đọc tụng pháp môn thì phải biết đó là 
việc của ma. 

Lại nữa, này Tu-bô-đề! Nếu có người khi thọ 
trì, đọc tụng pháp môn Bát-nhã ba-la-mật-đa, các 
ma ác hiện ra hình Bí-sô đến trước người ấy nói: 
'“Fa có pháp môn ông nên học, sao chép, thọ trì, 
đọc tụng, tu tập như vậy, thì sẽ đạt đến Nhất thiết 
trí.” Tu-bôồ-đê! Do nhân duyên này, phải biết đó 
là việc của ma. 

Này Tu- bồ-để! Nêu có người ở trong Bồ-tát 
thừa muốn thông đạt phương tiện quyên xảo của 
Bỏ-tát, nhưng không hiểu rõ như thật về pháp 
Bô-tát, lại để tâm câu pháp Thanh văn, Duyên 
giác, người đó trong pháp môn này cũng nói 
Không, Vô tướng, Vô nguyện cho là đông VỚI 
pháp môn của Bỏồ- tát không khác. Tu- bô- đề! Nêu 
muôn hiểu thông suốt phương tiện quyên xảo và 
trí tôi thắng của Bô-tát thì nên biết đỗi với pháp 
môn Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa, mong cầu một 
cách đúng đăn. Nếu còn tu tập pháp môn Thanh 
văn, Duyên giác thì nên biết đó là việc của ma. 

Này Tu-bô-đê! Đối với pháp môn Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, nếu người nghe thích nghe, người nói 
thì mệt mỏi, hoặc người nói thích nói, người 


1112 BÁT-NHÃ - BỘ 15 


nghe mệt mỏi thì nên biết đó là việc của ma. 

Lại nữa, nếu người nghe ưa thích nghe và ghi 
nhận pháp môn Bát-nhã ba-la-mật-đa, nghe rôi 
biên chép, đọc tụng nhưng khi giảng thuyết 
không nói pháp này, mà luận bản giểu cợt nói 
kinh pháp khác. Do đó không hợp ý làm cho 
người nghe pháp không nghe được pháp Bát-nhã 
ba-la-mật-đa để thọ trì, đọc tụng, thì nên biết đó 
là việc của ma. 

Hoặc khi người thuyết pháp không biếng 
nhác ưa thích giảng thuyết pháp môn Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, nhưng người nghe pháp không chú 
tâm nghe. Do đó, không hợp ý thì nên biết đó là 
việc của ma. 

Hoặc khi người nói pháp thiểu dục, hoan hỷ, 
không nói lời vô nghĩa, vui thích nói pháp, nhưng 
người nghe pháp thân thể rã rượi, tâm thức hoan 
mê. Do đó không hợp ý, không nghe được pháp 
Bát-nhã ba-la-mật-đa đề thọ trì, đọc tụng, thì nên 
biết đó là việc của ma. 

Hoặc khi người nghe pháp có lòng tin ưa 
muốn nghe pháp này, nhưng người nói pháp tìm 
cách tránh né, không muốn nói pháp. Do đó 
không hợp ý, làm cho người nghe pháp không 
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nghe được pháp Bát-nhã ba-la-mật-đa đề thọ trì, 
đọc tụng thì nên biết đó là việc của ma. 

Hoặc khi người thuyết pháp ưa thích thuyết 
giảng mà người nghe lại vì các chuyện khác nên 
chăng ưa nghe, do không hợp ý, nên không nghe 
được pháp Bát-nhã ba-la-mật-đa để thọ trì, nên 
biết đó là việc của ma lại, khi có người thuyết 
pháp thì ưa thích thuyết giảng mà người nghe bị 
cơn buôn ngủ chế ngự, hôn mê mệt mỏi chắng 
thể nghe nhận, do đó không hợp ý, không nghe 
được pháp Bát-nhã ba-la-mật-đa để thọ trì đọc 
tụng nên biết đó là việc của ma. 

Hoặc khi người nghe pháp muốn nghe pháp 
này, nhưng người thuyết giảng không mạch lạt, 
người nghe không thích nghe. Do đó không hợp 
ý, không nghe được pháp Bát-nhã ba-la-mật-đa 
để thọ trì, đọc tụng nên biết đó là việc của ma. 

Hoặc khi người nghe pháp ưa thích nghe, 
nhưng người nói pháp bị cơn buôn ngủ chế ngự, 
hôn mê mỏi mệt không thể thuyết pháp. Do đó 
không hợp ý, người nghe không nghe được pháp 
Bát-nhã ba-la-mật-đa để thọ trì, đọc tụng, nên 
biết đó là việc của ma. 

Hoặc khi người nói pháp ưa muôn nói pháp 
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nhưng người nghe pháp bị cơn buôn ngủ che 
phủ, hôn mê, mỏi mệt không thể nghe và ghi 
nhận pháp. Do đó không hợp ý, không nghe được 
pháp môn Bát-nhã ba-la-mật-đa để thọ trì, đọc 
tụng, nên biết đó là việc của ma. 

Lại nữa, Tu-bô-đề! Nếu có người khi thọ trì, 
đọc tụng pháp Bát-nhã ba-la-mật-đa, có người 
đến nói như vây: “Các ông nên biết địa ngục, 
ngạ quỷ, bảng sinh và A-tu-la trong những loài 
này có nhiều sự khố, thọ khô như vậy, nên phải 
mau xa lìa, không chi bằng tu tập để ra khỏi các 
loài đó, châm dứt sự khổ, chứng được Niết-bàn.” 
Tu-bô-đề! Người nói như vậy, nên biết đó là 
việc của ma. 

Này Tu-bô-đề! Nếu có người khi thọ trì, đọc 
tụng pháp môn Bát-nhã ba-la-mật-đa, có người 
đến nói như vậy: “Chư Thiên trong cõi trời có 
niêm vui thăng diệu. Như là cõi Dục có năm món 
dục lạc, cõi Sắc có niêm vui trong thiền định, cõi 
Vô sắc có niềm vui trong định vắng lặng, nhưng 
các sự vui ấy đều là pháp hữu vi vô thường, các 
tướng tan rã, rốt cuộc đêu không thật. Ba cõi đều 
không, các pháp vô ngã, ông và các người trí nên 
biết rõ không chi băng chứng đắc quả Tu-đà- 
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hoàn, Tư-đà-hàm, A-na-hàm, A-la-hán, đắc quả 
ây rôi không còn thọ thân sau nữa.” Tu-bô-đê! 
Người nói như vậy là làm chướng ngại cho hạnh 
Bô-tát, nên biết đó là việc của ma. 

Này Tu-bô-đề! Nếu có người nói pháp ở một 
mình, tâm nghĩ, miệng nói với đồ chúng: “AI đi 
theo ta, ta sẽ nói pháp Bát-nhã ba-la-mật-đa cho, 
băng không theo ta, ta sẽ không nói.” Khi ấy, có 
các thiện nam vì tìm câu và tôn trọng chánh pháp 
cùng đi theo Pháp sư, nhưng thời gian sau, VỊ 
Pháp sư chợt đôi ý, không muôn vì đồ chúng nói 
pháp Bát-nhã ba-la-mật-đa, lại đi đến các nơi 
nguy hiểm có sợ sệt, đói khát, khô khan, có CỌP, 
sói, trùng độc, thú dữ, giặc cướp rât đáng sợ và 
nói với đồ chúng: “Các ông làm sao có thể chịu 
sự khô này, nên tự lo liệu, để về sau khỏi hối 
hận.” Người nói pháp dùng cách tế nhị này, rời 
khỏi những người nghe pháp. Bấy giờ, những 
người ấy biết việc này nên nói với nhau: “Đây là 
tướng xa lìa chăng hợp với tướng Bát-nhã ba-la- 
mật-đa.” Vì thế những người ấy lần lượt lui về 
không còn theo Pháp sư nữa. 

Tu-bô-đề! Ở đây do không hợp ý, người nghe 
không nghe được pháp Bát-nhã ba-la-mật-đa để 
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thọ trì, đọc tụng, nên biết đó là việc của ma. 

Lại nữa, này Tu-bô-đề! Nếu người nói pháp 
hoặc khi muôn đến nói rất kinh sợ, có các loại 
trùng độc, thú dữ, loài phi nhân tụ tập đến, hoặc 
đến các chỗ nguy hiểm, căn cõi, đói khát mà nói 
với các thiện nam: “Này các thiện nam, các ông 
nên biết, tôi đến nơi cực kỳ nguy hiểm này, các 
ông không nên theo tôi, người nói pháp dùng 
cách tế nhị này để xa lìa. Các người muốn nghe 
pháp không được hòa hợp nên không sao chép, 
thọ trì, đọc tụng pháp môn Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
nên biết đó là việc của ma.” 

Này Tu-bô-đểề! Nêu người nói pháp đôi với 
nhà bạn thân thường lui tới, nhưng thời gian sau 
bảo với người bạn nghe pháp ây: “Tôi có bà con 
các ông nên đến câu xin những thứ cân như: thức 
ăn, y phục, các vật dụng... do đó bỏ bê việc nghe 
giảng pháp Bát-nhã ba-la-mật-đa. Vì thế không 
còn có thể thọ trì, đọc tụng, nên biết đó là việc 
của ma. 

Phật bảo: 

-Này Tu-bô-để! Mỗi sự việc như vậy đều là 
những cách thức làm chướng ngại của ma ác, 
muốn làm cho người tu pháp Bồ-tát không được 
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nghe và phi nhận, thọ trì, đọc tụng, tu tập pháp 
môn Bát-nhã ba-la-mật-đa này. Vì thế người tu 
pháp Bô-tát đối với mọi lúc đều phải cảnh giác 
để xa lìa, làm cho các ma ác không còn tìm được 
chỗ sơ hở. 


L] 
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KINH PHẬT MẪU XUẤT SINH TAM 
PHÁP TẠNG BÁT-NHA BA-LA-MẬT-ĐA 


QUYÊN 12 
Phẩm 11: MA CHƯỚNG (Phần 2) 


Bây giờ, Tôn giả Tu-bô-đề bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Tại sao ma ác thường 
xuyên bằng mọi cách gây các chướng ngại, làm 
cho người tu pháp Bô-tát không thể nghe và ghi 
nhận, tu tập. thọ trì, đọc tụng chánh pháp Bát-nhã 
ba-la-mật-đa này? 

Phật bảo Tu-bô-đề: 

-Ông nên biết, tại vì pháp môn Bát-nhã ba-la- 
mật-đa sinh ra Nhất thiết trí của chư Phật, từ 
Nhất thiết trí lại sinh ra chánh pháp của chư Phật, 
từ chánh pháp của chư Phật sinh ra vô lượng, vô 
sô chúng sinh. Chư Phật dùng sức trí tuệ phương 
tiện, làm cho tất cả chúng sinh đoạn trừ các phiền 
não, bởi phiên não được đoạn sạch nên các ma ác 
không tìm được chỗ sơ hở, do đó chúng không 
thể gây chướng ngại, nên tâm bị khổ não. Vì tâm 
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bị khô não nên chúng thường xuyên băng mọi 
cách gây chướng, làm cho người tu pháp Bồ-tát 
không thể nghe, ghi nhận, thọ trì, đọc tụng chánh 
pháp Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Này Tu-bô-đề! Các ma ác kia tạo phương 
tiện, hiện thân trước người nam gIới mới an trụ 
Đại thừa, nói: “Pháp ông nghe chăng phải là 
pháp Bát-nhã ba-la-mật-đa chân thật. Ta có kinh 
pháp là pháp Bát-nhã ba-la-mật-đa chân thật, ông 
nên theo ta tu tập như vậy.” Tu-bô-đề! Ma ác kia 
dùng cách này muôn phá hoại người nam mới an 
trụ pháp Đại thừa. Vì những người ấy thiếu trí 
tuệ và lòng tin, chưa được thọ ký Vô thượng 
Chánh đăng Chánh giác, tâm còn nhút nhát nên 
bị ma thâu tóm. Ma đã thâu tóm thì họ không còn 
đọc tụng, thọ trì, tu tập chánh pháp Bát-nhã ba- 
la-mật-đa. Tu-bồ-để! Vì thể nên biết đó là việc 
của ma. 

Này Tu-bô-đề! Ma ác kia hoặc có lúc hiện 
thân làm Bí-sô tu hành sai lầm về thăng hạnh sâu 
xa của Bôồ-tát để phá hoại tâm pháp, ngược lại 
trong quả Thanh văn cho là chứng được chân 
thật. Tu-bô-đê! Vì thế nên biết đó là việc của ma. 

Này Tu-bồ-đề! Các ma ác kia dùng mọi 
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phương cách như thê, đôi với chánh pháp Bát- 
nhã ba-la-mật-đa này gây chướng ngại, không 
cho người nào thọ trì, đọc tụng. Cho nên người tu 
tập pháp Bồ-tát phải thường cảnh giác để xa lìa, 
thì mới phát tâm tính tần, dũng mãnh, an trụ 
vững vàng trong chánh niệm chánh trí. 

Khi ấy, Tôn giả Tu-bô-đê bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Đúng vậy, đúng vậy! 
Bạch Thiện Thệt Ví như kho báu lớn ặt có nhiều 
bọn cướp thường rình rập muôn trộm lấy. Vì 
sao? Vì của báu khó được đó giá trị vô lượng, 
bởi thê nên có nhiều bọn cướp. Nay Pháp bảo 
này cũng lại như vậy, có nhiều chướng nạn 
thường có ma ác tìm chỗ sơ hở. Vì thê những 
người thiện nam mới an trụ vào Đại thừa, chưa 
đủ trí và lòng tin, tâm còn nhút nhát, ở trong 
pháp rộng lớn sâu xa mà không thể nghe, thọ trì, 
đọc tụng, tu tập thì biết họ đêu bị áp lực của ma 
gây hại. 

Bạch Đức Thê Tôn! Nếu có người ở trong các 
nạn ấy đôi với pháp môn này vẫn kiên trì, tu tập, 
thọ trì, đọc tụng, thì đâu còn không phải nhờ sức 
oai thần của chư Phật gia trì? 

Phật dạy: 
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Đúng như vậy, đúng như vậy, như lời ông 
nói! Nêu có người ở trong các nạn ây mà còn có 
thể nghe, tu tập, thọ trì, đọc tụng pháp môn này, 
nên biết đêu là nhờ oai lực của chư Phật Như Lai 
cùng hộ niệm. Vì sao? Vì các ma ác kia thường 
xuyên dùng mọi phương cách, đối với các pháp 
môn này gây ra các chướng nạn. Đức Như Lai 
Ứng Cúng Đắng Chánh Giác cũng lại luôn luôn 
bằng mọi cách dùng oal thần gia trì, hộ niệm 
pháp môn Bát-nhã ba-la-mật-đa này. 


M 
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Phẩm 12: HIẾN BÀY TH GIAN (Phần 1) 


Phật bảo Tu-bô-đề: 

—VÍ như người mẹ ở đời sinh và nuôi dưỡng 
các con hoặc một người, mười người, trăm 
người, ngàn người... thời gian sau bỗng nhiên 
người mẹ bệnh, nên các người con đều tìm cách 
để chữa trị. Họ nghĩ: “Làm cách nào để mẹ ta 
mau chóng xa lìa các sự khổ do bệnh phong 
đàm... để các căn mắt, tai, mũi, lưỡi và ý của mẹ 
ta được điều hòa an Ổn, băng cách nào để mẹ ta 
ăn uống được nhiều để có sức khỏe, thân thê 
cứng cáp lìa các sự khổ và được vui sướng, làm 
sao để mẹ ta trường thọ sống lâu ở đời. Vì sao? 
Vì ngày nay thân này của ta hiện hữu ở đời là từ 
mẹ ta sinh ra, nuôi rất khô nhọc. Vì thê ân của 
mẹ rất sâu nặng.” 

Này Tu-bô-đề! Các Đức Như Lai Chánh 
Đắng Giác hiện tại trong mười phương cũng lại 
như vậy, đều gia trì hộ niệm pháp môn Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. Vì thương tất cả chúng sinh trong 
thế gian và muốn cho họ thọ trì, đọc tụng pháp 
này. Nên các Đức Như Lai nghĩ: “Làm cách nào 
để chánh pháp Bát-nhã ba-la-mật-đa tôn tại lâu 
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dài ở đời, băng cách nào để chánh pháp Bát-nhã 
ba-la-mật-đa xa lìa sự hoại diệt, làm sao đề chánh 
pháp Bát-nhã ba-la-mật-đa được chúng sinh thọ 
trì, đọc tụng, giảng nói, lưu truyền rộng rãi trong 
thể gian mà các ma ác không tìm được chỗ sơ 
hở.” 

Tu-bô-đề! Đức Như Lai Ứng Cúng Đăng 
Chánh Giác trong tất cả thời bằng mọi cách khen 
ngợi, hộ niệm pháp môn Bát-nhã ba-la-mật-đa. 
Vì sao? Vì pháp môn Bát-nhã ba-la-mật-đa này 
là mẹ các Đức Phật, Nhất thiết trí của các Đức 
Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đăng Giác sinh ra từ 
pháp Bát-nhã ba-la-mật-đa chân thật. Pháp Bát- 
nhã ba-la-mật-đa lại là chỉ thị các Đức Phật và 
hiển bày các tướng thê gian. Các Đức Như Lai, 
Ứng Cúng, Chánh Đăng Giác ở quá khứ, vị lai đã 
được, sẽ được thành tựu quả vị Vô thượng Chánh 
đăng Chánh giác đều nhờ pháp Bát-nhã ba-la- 
mật-đa và tất cả các Đức Như Lai, Chánh Đắng 
Ciác hiện tại ở vô lượng, vô số thế ØIỚớI frong 
mười phương vì tất cả chúng sinh thuyết pháp, 
làm lợi ích, cũng nhờ pháp Bát-nhã ba-la-mật-đa 
mà thành tựu quả vị Vô thượng Chánh đăng 
Chánh giác. 
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Này Tu-bô-đê! Ông nên biết, ba đời các 
Đức Như Lai đều từ trong pháp Bát-nhã ba-la- 
mật-đa mà đến, pháp Bát-nhã ba-la-mật-đa này 
hay sinh ra các Đức Như Lai, vì thế pháp Bát-nhã 
ba-la-mật-đa luôn chỉ thị các Đức Phật và thường 
hiển bày các tướng thế gian. 

Khi ây, Tu-bô-đề bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Như lời Phật nói pháp 
Bát-nhã ba-la-mật-đa hay hiển bày các tướng thê 
gian. Vậy thế nào là tướng thê gian? Xin Đức 
Thế Tôn vì chúng con chỉ dạy. 

Phật bảo Tu-bô-đề: 

Năm âm sắc, thọ, tưởng, hành, thức là tướng 
thể gian. Pháp Bát-nhã ba-la-mật-đa hiển bày 
tướng như vậy. 

Tu-bô-đề bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Tại sao Bát-nhã ba-la- 
mật-đa chỉ thị pháp năm âm là thế gian? 

Phật bảo Tu-bô-đề: 

-Ông nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa hiển bày 
tướng năm ấm hoại diệt mà không hoại diệt, tự 
tánh của năm âm không tạo tác, không sinh diệt, 
không chỗ diệt. Vì sao? Vì tự tánh Không kia 
không tạo tác, không sinh diệt, không chỗ diệt. 
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Vô tướng, Vô nguyện tự tánh cũng không tạo tác, 
không sinh diệt, không chỗ diệt. Tự tánh pháp 
giới cũng không tạo tác, không sinh diệt, không 
chỗ diệt. Năm âm này cũng lại như vậy nên Đức 
Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đăng Giác nói Bát- 
nhã ba-la-mật-đa chỉ dạy tướng thê gian. 

Lại nữa, Tu-bồ-đề! Đức Như Lai từ trong 
Bát-nhã ba-la-mật-đa đến, nên biết như thật tánh 
của vô lượng, vô sô chúng sinh. Tại sao Đức Như 
Lai biết như thật? Vì tự tánh của tất cả chúng 
sinh tức là tánh như thật, từ trong Bát-nhã ba-la- 
mật-đa sinh ra, Đức Như Lai cũng từ trong Bát- 
nhã ba-la-mật-đa sinh ra. Nên Như Lai tùy theo 
tánh vô lượng, vô số chúng sinh đều biết như 
thật. Bởi biết như thật tánh của chúng sinh nên 
tật cả tâm hành của vô lượng, vô số chúng sinh 
cũng biết như thật. Do hiểu rõ tâm hành vô 
lượng, vô số chúng sinh nên Phật nói Bát-nhã ba- 
la-mật-đa chỉ dạy tướng thể gian. 

Lại nữa, Tu-bô-đề! Đức Như Lai nhờ vảo 
Bát-nhã ba-la-mật-đa nên biết như thật tâm thu 
phục, tâm loạn động của vô lượng, vô sỐ chúng 
sinh. Vì sao Như Lai biết được tâm thu phục của 
chúng sinh? Vì Như Lai biết như thật sự hội hợp 
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và ly tắn ở trong pháp tánh, do biết như thật 
nên biết rõ nhiễp tâm chúng sinh. Vì thế Như Lai 
nhờ vào Bát-nhã ba-la-mật-đa mà biết vô lượng, 
vô sô chúng sinh với nhiễp tâm như vậy. Vì sao 
Như Lai biết được tâm tán loạn của chúng sinh? 
Vì Như Lai biết tâm vô tướng ở trong pháp tánh, 
tâm vô tướng tức là tâm không tận cũng không 
phải không tận. Nếu biết như thật tướng tận và 
không tận thì đó là biết rõ tâm loạn động của 
chúng sinh. cho nên Như Lai nhờ vào Bát-nhã 
ba-la-mật-đa mà biết vô lượng, vô số chúng sinh 
tâm tán loạn như vậy. 

Lại nữa, Tu-bô-đê! Như Lai nhờ vào Bát-nhã 
ba-la-mật-đa nên biết như thật tâm vô tận của vô 
lượng, vô sỐ chúng sinh. Vì sao Như Lai biết 
tâm vô tận của chúng sinh? Này Tu-bô-đê! Vì 
biết tâm không hoại diệt. Tâm không hoại diệt 
tức là tâm không sinh diệt, tâm không sinh diệt 
tức là tâm không nương, không trụ, không có 
tướng tận cùng giông như hư không rộng lớn 
không cùng tận. Tướng của tâm cũng vậy, cho 
nên Như Lai nhờ vào Bát-nhã ba-la-mật-đa mà 
biết được tâm vô tận như vậy của vô lượng, vô 
số chúng sinh. 
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Này Tu-bô-để! Như Lai nhờ vào Bát-nhã ba- 
la-mật-đa nên biết như thật các tâm nhiễm của vô 
lượng, vô sỐ chúng sinh. Vì sao Như Lai biết tâm 
nhiễm của chúng sinh? Này Tu-bô-đề! Vì Như 
Lai biết rõ tướng như thật của tâm nhiễm, tức là 
chăng phải nhiễm, cho nên Như Lai nhờ vào Bát- 
nhã ba-la-mật-đa mà biết vô lượng, vô số chúng 
sinh tâm nhiễm như vậy. 

Này Tu-bô-để! Như Lai nhờ vào Bát-nhã ba- 
la-mật-đa nên biết như thật tâm lìa nhiễm của vô 
lượng, vô sỐ chúng sinh. Vì sao Như Lai biết tâm 
lia nhiễm của chúng sinh? Tu-bô-đê! Vì Như Lai 
biết rõ tự tánh của tâm nhiễm, tức là tâm xa lìa 
nhiễm mà không lìa tướng tâm nhiễm. Cho nên 
Như Lai nhờ vào Bát-nhã ba-la-mật-đa mà biết 
được vô lượng, vô số chúng sinh tâm lìa nhiễm 
như vậy. 

Này Tu-bô-để! Như Lai nhờ vào Bát-nhã ba- 
la-mật-đa nên biết như thật các tâm năng duyên 
của vô lượng, vô số chúng sinh. Vì sao Như Lai 
biết được tâm năng duyên của vô lượng, vô số 
chúng sinh? Tu-bô-đề! Vì Như Lai biết rõ A -lại- 
da và các tâm năng duyên không có tướng tâm 
năng duyên. Cho nên Như Lai nhờ vào Bát-nhã 
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ba-la-mật-đa mà biết được vô lượng, vô SỐ 
chúng sinh tâm năng duyên như vậy. 

Này Tu-bô-đề! Như Lai nhờ vào Bát-nhã ba- 
la-mật-đa nên biết như thật các tâm năng thủ của 
vô lượng, vô số chúng sinh. Vì sao Như Lai biết 
được tâm năng thủ của vô lượng, vô số chúng 
sinh? Tu-bô-đề! Vì Như Lai biết rõ không có 
tướng bị nắm giữ lìa tướng năm giữ, tức là không 
thể năm giữ. Cho nên Như Lai nhờ vào Bát-nhã 
ba-la-mật-đa mà biết được vô lượng, vô sỐ chúng 
sinh tâm năng thủ như vậy. 

Này Tu-bô-đề! Như Lai nhờ vào Bát-nhã ba- 
la-mật-đa nên biết như thật các tâm hữu lậu của 
vô lượng, vô số chúng sinh. Vì sao Như Lai biết 
được tâm hữu lậu của chúng sinh? Tu-bô-đê! Vì 
Như Lai biết rõ tâm không có tự tánh, không tự 
tánh tức là không có phân biệt. Cho nên Như Lai 
nhờ vào Bát-nhã ba-la-mật-đa mà biết được vô 
lượng, vô số chúng sinh tâm hữu lậu như vậy. 

Này Tu-bô-đề! Như Lai nhờ vào Bát-nhã ba- 
la-mật-đa nên biết như thật các tâm vô lậu của vô 
lượng, vô sỐ chúng sinh. Vì sao Như Lai biết 
được tâm vô lậu của chúng sinh? Tu-bô-đê! Vì 
Như Lai biết rõ tâm không có tự tánh, tức là 
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chắng phải tâm phân biệt. Cho nên Như Lai nhờ 
vào Bát-nhã ba-la-mật-đa mà biết được vô lượng, 
vô sô chúng sinh tâm vô lậu như vậy. 

Này Tu-bô-đề! Như Lai nhờ vào Bát-nhã ba- 
la-mật-đa nên biết như thật tâm tham của vô 
lượng, vô sỐ chúng sinh. Vì sao Như Lai biết 
được tâm tham của chúng sinh? Tu-bô-để! Vì 
Như Lai biết trụ vào tham tức là không như thật, 
tâm như thật tức không trụ vào tham, nhưng 
trong pháp bình đăng không có tâm tham thì có 
thể được. Cho nên Như Lai nhờ vào Bát-nhã ba- 
la-mật-đa mà biết được vô lượng, vô số chúng 
sinh tâm sân hận như vậy. 

Này Tu-bô-đề! Như Lai nhờ vào Bát-nhã ba- 
la-mật-đa nên biết tâm lìa tham của vô lượng, vô 
số chúng sinh. Vì sao Như Lai biết được tâm lìa 
tham của chúng sinh? Tu-bô-đề! Vì Như Lai biết 
tướng như thật của tâm tham hoặc ly tham đều 
không thể được, vì không thê được nên không lìa 
tướng tâm tham. Cho nên Như Lai nhờ vào Bát- 
nhã ba-la-mật-đa mà biết được vô lượng, vô số 
chúng sinh tâm lìa tham như vậy. 

Này Tu-bô-đề! Như Lai nhờ vào Bát-nhã ba- 
la-mật-đa nên biết như thật tâm sân hận của vô 
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lượng, vô sỐ chúng sinh. Vì sao Như Lai biết 
được tâm sân hận của chúng sinh? Tu-bô-đê! Vì 
Như Lai biết tâm ở trong vắng lặng thì lìa tướng 
trói buộc không có các phân biệt. Cho nên Như 
Lai nhờ vào Bát-nhã ba-la-mật-đa mà biết được 
vô lượng, vô số chúng sinh tâm tham như vậy. 

Này Tu-bô-đề! Như Lai nhờ vào Bát-nhã ba- 
la-mật-đa nên biết như thật tâm xa lìa sân hận 
của vô lượng, vô số chúng sinh. Vì sao Như Lai 
biết tâm xa lìa sân hận của chúng sinh? Tu-bô- 
đê! Vì Như Lai biết tâm và pháp không phải hai, 
từ trong chân thật mà sinh ra. Cho nên Như Lai 
nhờ vào Bát-nhã ba-la-mật-đa mà biết được vô 
lượng, vô số chúng sinh tâm lìa sân hận như vậy. 

Này Tu-bô-đề! Như Lai nhờ vào Bát-nhã ba- 
la-mật-đa nên biết như thật tâm si của vô lượng, 
vô số chúng sinh. Vì sao Như Lai biết được tâm 
si của chúng sinh? Tu-bô-đề! Vì Như Lai biết, 
nếu tâm ở trong s¡ thì tâm không như thật. Nêu 
tâm như thật thì không ở trong s1. Cho nên Như 
Lai nhờ vào Bát-nhã ba-la-mật-đa mà biết được 
vô lượng, vô số chúng sinh tâm sĩ như vậy. 

Này Tu-bô-đề! Như Lai nhờ vào Bát-nhã ba- 
la-mật-đa nên biết như thật tâm lìa si của vô 
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lượng, vô sô chúng sinh. Vì sao Như Lai biết 
được tâm lìa si của chúng sinh? Tu-bô-đề! Vì 
Như Lai biết, nêu tâm chấp vào có là tâm chạy 
theo tướng si, nếu tâm như thật thì không ở trong 
si mê do đó không có tướng tâm lìa s1. Cho nên 
Như Lai nhờ vào Bát-nhã ba-la-mật-đa mà biết 
được vô lượng, vô sỐ chúng sinh tâm s1 như vậy. 

Lại nữa, này Tu-bô-đề! Như Lai nhờ vào 
Bát-nhã ba-la-mật-đa nên biết được như thật tâm 
tội lỗi của vô lượng, vô số chúng sinh. Vì sao 
Như Lai biết được tâm tội lỗi của chúng sinh? 
Tu-bô-để! Vì Như Lai biết, nếu tâm sinh tội lỗi 
thì tâm không như thật, nêu tâm như thật thì 
không sinh tội lỗi, nhưng ở trong pháp bình đắng 
tìm tâm tội lỗi không thể được. Cho nên Như Lai 
nhờ vào Bát-nhã ba-la-mật-đa mà biết được vô 
lượng, vô số chúng sinh tâm tội lỗi như vậy. 

Này Tu-bô-đề! Như Lai nhờ vào Bát-nhã ba- 
la-mật-đa nên biết được như thật tâm lìa tội lỗi 
của vô lượng, vô số chúng sinh. Vì sao Như Lai 
biết được tâm lìa tội lỗi của chúng sinh? Tu-bô- 
đề! Vì Như Lai biết rõ, nếu tâm chấp trước thì tội 
lỗi theo đó sinh, nêu tâm như thật thì không sinh 
tội lỗi. Do vậy, không có tướng tâm lìa tội lỗi. 
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Cho nên Như Lai nhờ vào Bát-nhã ba-la-mật- 
đa mà biết được vô lượng, vô số chúng sinh tâm 
lia tội lỗi như vậy. 

Này Tu-bô-đề! Như Lai nhờ vào Bát-nhã ba- 
la-mật-đa nên biết được như thật tâm rộng khắp 
của vô lượng, vô số chúng sinh. Vì sao Như Lai 
biết được tâm rộng khắp của chúng sinh? Tu-bô- 
đê! Vì Như Lai biết tâm này không tăng, không 
giảm, không dừng trụ, không đắm trước. Cho nên 
Như Lai nhờ vào Bát-nhã ba-la-mật-đa mà biết 
được vô lượng, vô số chúng sinh tâm rộng khắp 
như vậy. 

Này Tu-bô-đề! Như Lai nhờ vào Bát-nhã ba- 
la-mật-đa nên biết được như thật tâm không rộng 
khắp của vô lượng, vô sô chúng sinh. Vì sao Như 
Lai biết được tâm không rộng khắp của chúng 
sinh? Tu-bô-đề! Vì Như Lai biết tâm không có 
xứ sở, do không có xứ sở nên không sinh khởi 
cũng không có rộng lớn. Cho nên Như Lai nhờ 
vào Bát-nhã ba-la-mật-đa mà biết được vô lượng, 
vô sô chúng sinh tâm không rộng khắp như vậy. 

Này Tu-bô-đề! Như Lai nhờ vào Bát-nhã ba- 
la-mật-đa nên biết được như thật tâm to lớn của 
vô lượng, vô số chúng sinh. Vì sao Như Lai biết 
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được tâm to lớn của chúng sinh? Tu-bô-đê! Vì 
Như Lai biết tâm này tự tánh bình đăng, không 
sai khác. Cho nên Như Lai nhờ vào Bát-nhã ba- 
la-mật-đa mà biết được vô lượng, vô số chúng 
sinh tâm to lớn như vậy. 

Này Tu-bô-đề! Như Lai nhờ vào Bát-nhã ba- 
la-mật-đa nên biết được như thật tâm chắng tO 
lớn của vô lượng, vô số chúng sinh. Vì sao Như 
Lai biết được tâm chăng to lớn của chúng sinh? 
Tu-bô-đê! Vì Như Lai biết tâm không có đến đi. 
Cho nên Như Lai nhờ vào Bát-nhã ba-la-mật-đa 
mà biết được vô lượng, vô số chúng sinh tâm 
chăng to lớn như vậy. 

Này Tu-bô-đề! Như Lai nhờ vào Bát-nhã ba- 
la-mật-đa nên biết được như thật tâm vô lượng 
của vô lượng, vô sô chúng sinh. Vì sao Như Lai 
biết được tâm vô lượng của chúng sinh? Tu-bô- 
đê! Vì Như Lai biết tâm không nương tựa, dừng 
trụ. Do không nương tựa, dừng trụ nên không có 
hạn lượng. Cho nên Như Lai nhờ vào Bát-nhã 
ba-la-mật-đa mà biết tâm vô lượng của vô lượng, 
vô sô chúng sinh như vậy. 

Này Tu-bô-đề! Như Lai nhờ vào Bát-nhã ba- 
la-mật-đa nên biết được như thật tâm hiển hiện 
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của vô lượng, vô sô chúng sinh. Vì sao Như 
Lai biết được tâm hiển hiện của chúng sinh? Tu- 
bồ-đê! Vì Như Lai biết tự tánh của tâm không có 
hiển hiện. Cho nên Như Lai nhờ vào Bát-nhã ba- 
la-mật-đa mà biết được vô lượng, vô số chúng 
sinh có tâm hiền hiện như vậy. 

Này Tu-bô-đề! Như Lai nhờ vào Bát-nhã ba- 
la-mật-đa nên biết được như thật tâm chắng có 
hiển hiện của vô lượng, vô số chúng sinh. Vì sao 
Như Lai biết tâm chăng có hiển hiện của chúng 
sinh? Tu-bô-đề! Vì Như Lai biết tâm không có 
hình tướng, tự tánh lìa các tướng. Do tự tánh lia 
các tướng nên chăng hiện mà chăng phải chắng 
hiện. Cho nên Như Lai nhờ vào Bát-nhã ba-la- 
mật-đa mà biết được vô lượng, vô số chúng sinh 
tâm chẳng có hiên hiện như vậy. 

Này Tu-bô-đề! Như Lai nhờ vào Bát-nhã ba- 
la-mật-đa nên biết được như thật tâm thắng 
thượng của vô lượng, vô số chúng sinh. Vì sao 
Như Lai biết được tâm thăng thượng của chúng 
sinh? Tu-bồ-đề! Vì Như Lai biết, nêu tâm như 
thật thì không có sinh khởi cũng không có thắng 
thượng. Cho nên Như Lai nhờ vào Bát-nhã ba- 
la-mật-đa mà biết được vô lượng, vô số chúng 
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sinh có tâm thăng thượng như vậy. 

Này Tu-bô-đề! Như Lai nhờ vào Bát-nhã ba- 
la-mật-đa nên biết được như thật tâm vô thượng 
của vô lượng, vô số chúng sinh. Vì sao Như Lai 
biết được tâm vô thượng của chúng sinh? Tu-bô- 
đề! Vì Như Lai biết tâm không có chỗ được, lìa 
các hý luận. Cho nên Như Lai nhờ vào Bát-nhã 
ba-la-mật-đa mà biết được vô lượng, vô sỐ chúng 
sinh có tâm vô thượng như vậy. 

Này Tu-bô-đề! Như Lai nhờ vào Bát-nhã ba- 
la-mật-đa nên biết như thật tâm định của vô 
lượng, vô sỐ chúng sinh. Vì sao Như Lai biết 
được tâm định của chúng sinh? Tu-bô-đề! Vì 
Như Lai biết tâm này bình đắng, trong pháp bình 
đăng không có tướng loạn và định, cũng giống 
như hư không văng lặng không động. Cho nên 
Như Lai nhờ vào Bát-nhã ba-la-mật-đa mà biết 
được vô lượng, vô số chúng sinh có tâm định như 
vậy. 

Này Tu-bô-đểề! Như Lai nhờ vào Bát-nhã ba- 
la-mật-đa nên biết như thật tâm chắng định của 
vô lượng, vô số chúng sinh. Vì sao Như Lai biết 
được tâm chắng định của chúng sinh? Tu-bô-đề! 
Vì Như Lai biết tâm vô đăng đăng tức là tâm 
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bình đăng. Vì tâm bình đăng nên không thê 
được tướng tâm chăng định. Cho nên Như Lai 
nhờ vào Bát-nhã ba-la-mật-đa mà biết được vô 
lượng, vô số chúng sinh có tâm chăng định như 
vậy. 

Này Tu-bô-đề! Như Lai nhờ vào Bát-nhã ba- 
la-mật-đa nên biết được như thật tâm giải thoát 
của vô lượng, vô số chúng sinh. Vì sao Như Lai 
biết được tâm giải thoát của chúng sinh? Tu-bô- 
đê! Vì Như Lai biết tự tánh của chúng sinh là 
giải thoát, tánh của chúng sinh tức là tánh giải 
thoát. Cho nên Như Lai nhờ vào Bát-nhã ba-la- 
mật-đa mà biết được vô lượng, vô số chúng sinh 
có tâm giải thoát như vậy. 

Này Tu-bô-đề! Như Lai nhờ vào Bát-nhã ba- 
la-mật-đa nên biết như thật tâm chắng giải thoát 
của vô lượng, vô số chúng sinh. Vì sao Như Lai 
biết được tâm chăng giải thoát của chúng sinh? 
Tu-bô-đê! Vì Như Lai biết tự tánh của tâm không 
đến, không đi, không dừng, chắng phải quá khứ, 
hiện tại, vị lai ba đời có thê được, lìa tánh giải 
thoát thì không thể được tướng chăng giải thoát. 
Cho nên Như Lai nhờ vào Bát-nhã ba-la-mật-đa 
mà biết được vô lượng, vô số chúng sinh có tâm 
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chăng giải thoát như vậy. 

Này Tu-bô-đề! Như Lai nhờ vào Bát-nhã ba- 
la-mật-đa nên biết được tâm không thể thây của 
vô lượng, vô số chúng sinh. Vì sao Như Lai biết 
được tâm không thể thấy của chúng sinh? Tu-bôỗ- 
đê! Vì Như Lai biết tâm của chúng sinh không 
sinh, không diệt, không phân biệt, không chỗ 
năm giữ, lìa các tướng nên không thê thấy, VỚI 
Tuệ nhãn và Thiên nhãn còn không thể thấy, 
huống chi là Nhục nhãn. Cho nên Như Lai nhờ 
vào Bát-nhã ba-la-mật-đa mà biết được vô lượng, 
vô sô chúng sinh có tâm không thể thấy như vậy. 

Phật bảo: 

-Này Tu-bô-đề! Các tâm như vậy, Như Lai 
nhờ vào Bát-nhã ba-la-mật-đa, tất cả chúng đều 
được biết như thật. Vì thê nói Bát-nhã ba-la-mật- 
đa hay hiển bày các tướng thế gian. 


L] 
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KINH PHẬT MẪU XUẤT SINH TAM 
PHÁP TẠNG BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 


QUYÊN 13 
Phẩm 12: HIỄN BÀY THẺ GIAN (Phân 2) 


Phật bảo Tu-bô-đề: 

“Như Lai nhờ vào Bát-nhã ba-la-mật-đa nên 
biết như thật vô lượng, vô số chúng sinh, các 
kiến chấp về ngã và sự sinh diệt của các hành. Vì 
sao Như Lai biết các chúng sinh, các kiên chấp 
về ngã và sự sinh diệt của các hành? Tu-bô-đề! 
Vì Như Lai biết rõ nguyên nhân của chúng sinh 
và sự sinh diệt của các hành là nương vào sắc mà 
phát sinh và nương vào thọ, tưởng, hành, thức 
mà phát sinh. Vì sao nương vào sắc, thọ, tưởng, 
hành, thức mà phát sinh? Vì phát sinh do tà kiến 
nhân ngã, với tà kiến này thấy ngã và thế gian là 
thường, sắc là thường; ngã và thế gian là vô 
thường, cũng thường, cũng vô thường, chắng 
phải thường, chăng phải vô thường: ngã và thê 
gian là thường: thọ, tưởng, hành, thức là thường: 
ngã và thế gian là vô thường, cũng thường, cũng 
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vô thường, chăng phải thường, chăng phải vô 
thường; thọ, tưởng, hành, thức là vô thường, 
cũng thường, cũng vô thường, chắng phải 
thường, chắng phải vô thường. 

Lại nữa, ngã và thế gian hữu biên, sắc là hữu 
biên; ngã và thế gian là vô biên, sắc là vô biên; 
ngã và thê gian là vô biên, cũng hữu biên, cũng 
vô biên, chăng phải hữu biên, chăng phải vô 
biên; sắc là vô biên, cũng hữu biên, cũng vô 
biên, chắng phải hữu biên, chắng phải vô biên; 
ngã và thê gian hữu biên; thọ, tưởng, hành, thức 
là hữu biên; ngã và thế gian là vô biên, cũng hữu 
biên, cũng vô biên, chắng phải hữu biên, chắng 
phải vô biên; thọ, tưởng, hành, thức là vô biên, 
cũng hữu biên, cũng vô biên, chăng phải hữu 
biên, chăng phải vô biên. 

Lại nữa, sắc sau khi chết là tôn tại, hay 
không tồn tại, cũng tồn tại, cũng không tồn tại, 
chắng tôn tại, chăng phải không tôn tại. Như 
vậy, thọ, tưởng, hành, thức sau khi chết tôn tại 
hay không tôn tại, cũng tôn tại, cũng không tôn 
tạ, chẳng tỒn tại, chẳng phải không tồn tại. 

Lại nữa, thân tức là tự ngã, thân khác tự ngã 
khác. Như vậy sắc, thọ, tưởng, hành, thức là thân 
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là tự ngã; sắc, thọ, tưởng, hành, thức khác thân, 
khác tự ngã hiểu biết này đều nương vào năm âm 
mà phát sinh. Những quan niệm đó đều là những 
hiểu biết si mê khác nhau về ngã. Đức Như Lai 
biết rõ như thật về những kiến chấp ây. 

Này Tu-bô-để! Vì thế Như Lai, Ứng Cúng, 
Chánh Đăng Giác nhờ vào Bát-nhã ba-la-mật-đa 
nên biết vô lượng, vô số chúng sinh những kiến 
chấp khác nhau về ngã và sự sinh diệt như vậy. 

Lại nữa, này Tu-bô-đề! Như Lai nhờ vào Bát- 
nhã ba-la-mật-đa nên biết như thật về tướng của 
sắc, thọ, tưởng, hành, thức của vô lượng, vô sô 
chúng sinh. Vì sao Như Lai biết về tướng của sắc 
của chúng sinh? Tu-bô-đề! Vì Như Lai thâu rõ 
sắc như thật. Vì sao Như Lai biết về tướng của 
thọ, tưởng, hành, thức của chúng sinh? Tu-bô-đề 
vì Như Lai biết đúng như vậy về thọ, tưởng, 
hành, thức. 

Này Tu-bô-đề! Vì ý nghĩa này Như Lai nói 
đúng sự sinh diệt của chúng sinh tức là sự thật 
của năm âm, sự thật về năm âm tức là sự thật về 
thế gian. Vì sao? Vì năm ấm là thế gian. Cho 
nên sự thật về năm âm là sự thật về thế Ølan, Sự 
thật về thê gian tức là sự thật của tất cả pháp. sự 
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thật của tất cả pháp tức là sự thật quả Tu-đà- 
hoàn, sự thật về quả Tu-đà-hoàn tức là sự thật về 
quả Tư-đả-hàm, sự thật về quả Tư-đà-hàm tức là 
sự thật về quả A-na-hàm, sự thật về quả A-na- 
hàm tức là sự thật về quả A-la-hán, quả Duyên 
giác tức là sự thật của Như Lai. Do đó Như Lai 
cùng với quả Thanh văn, Duyên giác và năm âm, 
thế gian cho đến tất cả pháp đồng nhất. Các sự 
thật như vậy chăng phải một tánh, chẳng phải 
nhiều tánh, tức là mỗi mỗi tánh lìa mỗi mỗi tánh, 
không hai, không phân biệt, không tạo tác, 
không cùng tận. 

Này Tu-bô-đề! Như Lai nhờ vào Bát-nhã ba- 
la-mật-đa nên chứng đắc như thật. Do chứng đắc 
như thật nên gọi là Như Lai. Vì nhân duyên này 
nên Như Lai Ứng Cúng Đắng Chánh Giác nói 
Bát-nhã ba-la-mật-đa chỉ dạy thế gian. Bát-nhã 
ba-la-mật-đa là mẹ các Đức Phật sinh ra các Đức 
Phật. Vì từ đó sinh nên Đức Phật biết như thật về 
tật cả các pháp là như như không khác. Vì chứng 
sự thật này nên chư Phật xuất hiện ở thê gian đều 
thành tựu quả vị Vô thượng Chánh đăng Chánh 
giác. 

Bây giờ Tu-bô-đề bạch Phật: 
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pháp như như ây là tôi thượng sâu xa. Đức Thê 

Tôn vì pháp như như này mà được quả Bô-đề. 

Bạch Đức Thế Tôn! Pháp sâu xa này người 
nào có thê tin hiểu, chăng lẽ bậc an trụ không 
còn thoái chuyển quả vị Đại Bô-tát, mãn nguyện 
A-la-hán và người chánh kiến mới có thê tin 
hiểu chăng? 

Phật bảo Tu-bô-đề: 

Đúng vậy, đúng vậy, như lời ông nói! 

Lại nữa, Tu- bồ-đê! Pháp như như là tướng vô 
tận sâu xa tối thượng, Như Lai Ứng Cúng Đắng 
Chánh Giác giảng thuyết tướng vô tận ấy. 

Khi ấy, Đề Thích và các Thiên tử trong Dục 
giới và hai vạn Thiên tử ở Sắc giới đi đến chỗ 
Phật đảnh lễ rồi đứng sang một bên. 

Bây giờ, các Thiên tử đều bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Thê Tôn đã nói pháp tôi 
thượng sâu xa. Vậy tướng đó ra sao? 

Phật dạy: 

-Này các Thiên tử! Các pháp lấy Không làm 
tướng và Vô tướng, Vô nguyện làm tướng. 
Tướng đó không sinh, không diệt, không nhơ, 
không sạch. Pháp giới vắng lặng như hư không, 
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không chỗ nương dựa dừng trụ tức là tướng mà 
vô tướng. Như Lai Ứng Cúng Đăng Chánh Giác 
nói tướng của sắc, thọ, tưởng, hành, thức cũng 
như vậy, tức là tướng mà vô tướng, nên các 
tướng này không bị tướng làm hủy hoại. Trời, 
Người, A-tu-la... trong thế gian đều không thể 
hoại. Vì sao? Vì Trời, Người, A-tu-la đều là hữu 
tướng. 

Này các Thiên tử! Nếu có người hỏi hư 
không do ai tạo ra thì người đó hỏi có đúng 
không? 

Các Thiên tử bạch: 

-Bạch Đức Thế Tôn, không! Vì hư không 
không có tạo tác, hư không là vô vi thì aI có thể 
tạo lập. 

Phật bảo các Thiên tử: 

-Đúng vậy, đúng vậy! Như Lai Ứng Cúng 
Đăng Chánh Giác sinh ra từ pháp không hai, nói 
các pháp tướng cũng không hai tướng. Vì sao? 
Vì Như Lai đắc tướng ấy tức là không chỗ trụ, 
nên Phật nói các pháp không có tướng tạo tác. 

Lúc ây, Tôn giả Tu-bô-đề bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Tướng ấy thật sâu xa. 
Như Lai đắc tướng ấy thành bậc Đăng Chánh 
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Giác dùng trí vô ngại thuyết giảng Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. Bát-nhã ba-la-mật-đa này là chỗ 
hành xứ của các Đức Phật. 

Phật bảo Tu-bô-đề: 

-Đúng vậy, đúng vậy! Như Lai Ứng Cúng 
Đắng Chánh Giác nhờ vào Bát-nhã ba-la-mật-đa 
mà hiển bày tướng như thật thế gian kia. Này Tu- 
bồ-đê! Như Lai Ứng Cúng Đăng Chánh Giác 
nương vào vào pháp mà cung kính cúng dường; 
tôn trọng khen ngợi pháp. Pháp ây tức là Bát-nhã 
ba-la-mật-đa; có Phật hay không có Phật trong 
đời pháp này vẫn thường trú. Cho nên Như Lai 
dựa vào Bát-nhã ba-la-mật-đa, nhờ nương tựa mà 
Như Lai tu tập Bát-nhã ba-la-mật-đa, do tu tập 
Bát-nhã ba-la-mật-đa nên chứng Nhất thiết trí. 

Lại nữa, này Tu-bô-đề! Ông nên biết, Phật là 
Bậc biết ân và báo ân. Giả sử có người hỏi: “Ai 
là người biết ân báo ân?” Nên đáp: “Phật là 
người biết ân báo ân.” Vì sao? Vì Như Lai hành 
đạo nhờ vào học pháp mà đắc Vô thượng Chánh 
đăng Chánh giác, nay lại giữ gìn đạo pháp ấy. 
Tu-bô-đề! Chỗ học và hành của Như Lai tức là 
Bát-nhã ba-la-mật-đa. Do nghĩ1a này nên Như Lai 
được gọi là người chân thật báo ân. 
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Này Tu-bô-đê! Như Lai biết tật cả các pháp 
không có tạo tác, không tướng tạo tác nên đắc Vô 
thượng Chánh đăng Chánh giác. Nay Như Lai 
nói như thật tất cả pháp không tạo tác, không 
tướng tạo tác cũng là Như Lai chân thật báo ân. 

Này Tu-bô-đề! Như Lai biết tất cả pháp đều 
từ trong Bát-nhã ba-la-mật-đa phát sinh, nay lại 
nói như thật về Bát-nhã ba-la-mật-đa hiển bảy 
thê gian cũng là Như Lai chân thật báo ân. 

Tu-bô-đề bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Tất cả các pháp kia đều 
không thấy, không biết, thì sao Như Lai Ứng 
Cúng Đăng Chánh Giác nói Bát-nhã ba-la-mật-đa 
là để chỉ dạy cho thế gian? 

Phật bảo Tu-bô-đề: 

-Lành thay, lành thay! Ông có thê hỏi Như 
Lai nghĩa lý sâu xa này. Đúng vậy, đúng vậy! Tất 
cả các pháp không ai biết, không ai thây. Vì sao 
tất cả các pháp không ai biết, không ai thấy? Vì 
tất cả các pháp là không, không nương tựa cho 
nên tất cả các pháp không ai biết, không ai thây. 
Như Lai Ứng Cúng Đăng Chánh Giác giác ngộ 
pháp này nên mới giảng thuyết Bát-nhã ba-la- 
mật-đa để chỉ dạy cho thê gian. Chỉ dạy cho thế 
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gian như thê nào? Này Tu-bô-để! Nêu không 
thây sắc, không thây thọ, tưởng, hành, thức thì đó 
là chỉ bày cho thế gian. 

Tu-bô-đề bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Sao gọi là không thấy 
sắc, thọ, tưởng, hành, thức? 

Phật dạy: 

-Này Tu-bô-đề! Nếu không duyên nơi sắc 
phát sinh thức thì gọi là không thấy sắc. Nếu 
không duyên nơi thọ, tưởng, hành, thức phát sinh 
thức thì gọi là không thấy thọ, tưởng, hành, thức. 

Tu-bô-đê! Nếu không thây sắc, thọ, tưởng, 
hành, thức tức là không thấy thế gian. Nêu không 
thây thế gian thì gọi là chân thật thấy thế gian. Vì 
sao chân thật thấy thế gian? Vì thế gian là không, 
nên tướng của thế gian là lìa, vắng lặng, không ô 
nhiễm. Bát-nhã ba-la-mật-đa đã hiển bảy như 
vậy, Như Lai Ứng Cúng Đăng Chánh Giác cũng 
nói như vậy. 

M 
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Phẩm 13: KHÔNG THẺ NGHĨ BÀN 


Bây giờ, Tôn giả Tu-bô-đề bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Pháp Bát-nhã ba-la- 
mật-đa này tôi thượng sâu xa. Vì đại nhân duyên 
nên xuất hiện, là việc không thể nghĩ bàn, không 
thể nói, không thể lường, không thê tính, không 
gì sánh băng. 

Phật bảo Tu-bô-đề: 

-Đúng vậy, đúng vậy! Pháp Bát-nhã ba-la- 
mật-đa này là tôi thượng rất sâu xa, vì là đại nhân 
duyên nên mới xuất hiện, là việc không thể nghĩ 
bàn, không thể nói, không thê lường, không thể 
tính, không gì sánh băng. 

Này Tu-bô-đê! Vì việc không thể nghĩ bàn gì 
mà xuất hiện? Vì pháp Như Lai, pháp Phật, pháp 
Tự nhiên trí, pháp Nhất thiết trí. Các pháp như 
vậy không thể nghĩ bàn, chăng phải tâm, chăng 
phải tâm sở pháp mà có thể thay đổi. Trong đó 
không có phân biệt cho nên pháp Bát-nhã ba-la- 
mật-đa là việc không thê nghĩ bàn mà xuất hiện. 

Này Tu-bô-đê! Vì pháp không thê nói nào mà 
xuất hiện ở thế gian? Vì pháp Như Lai, pháp 
Phật, pháp Tự nhiên trí, pháp Nhất thiết trí. Các 
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pháp như vậy chăng phải chỗ tâm nêu ra được, 
cho nên pháp Bát-nhã ba-la-mật-đa vì việc không 
thể nêu ra ấy mới xuất hiện trong thế gian. 

Này Tu-bô-đê! Vì việc không thê lường gì mà 
xuất hiện trong thê gian? Vì pháp Như Lai, pháp 
Phật, pháp Tự nhiên trí, pháp Nhất thiết trí. Các 
pháp như vậy vượt qua các sự so lường không có 
hạn lượng, cho nên pháp Bát-nhã ba-la-mật-đa vì 
việc không thê lường này mới xuất hiện trong thế 
ø1an. 

Này Tu-bô-đêề! Vì việc không thể tính đếm gì 
mà xuất hiện trong thế gian? Vì pháp Như Lai, 
pháp Phật, pháp Tự nhiên trí, pháp Nhất thiết trí. 
Các pháp như vậy không thể nghĩ bàn, phi tâm, 
pháp phi tâm số trong chúng hội không có phân 
biệt, cho nên pháp Bát-nhã ba-la-mật-đa vì việc 
không thê nghĩ bàn ấy mà xuất hiện trong thê 
gian. 

Này Tu-bô-để! Vì việc không øì sánh băng gì 
mà xuất hiện trong thế gian? Vì pháp Như Lai, 
pháp Phật, pháp Tự nhiên trí, pháp Nhất thiết trí. 
Các pháp như vậy không có pháp ngang băng, 
huống øì là vượt hơn, cho nên pháp Bát-nhã ba- 
la-mật-đa vì không gì sánh bằng mới xuất hiện 
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Tu-bô-đề bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Nếu pháp Như Lai, 
pháp Phật, pháp Tự nhiên trí, pháp Nhất thiết trí, 
các pháp như vậy không thê nghĩ bàn, không thê 
nói, không thể lường, không thể tính, không gì 
sánh băng. Sắc kia cũng không thể nghĩ bản, 
không thê nói, không thê lường, không thể tính, 
không øì sánh băng: thọ, tưởng, hành, thức cũng 
không thể nghĩ bàn, không thể nói, không thê 
lường, không thể tính, không gì sánh băng 
chăng? 

Phật bảo Tu-bô-đề: 

-Đúng vậy, đúng vậy, này Tu-bô-đề! Sắc 
không thể nghĩ bản, không thể nói, không thê 
lường, không thế tính, không gì sánh băng: thọ, 
tưởng, hành, thức cũng không thể nghĩ bàn, 
không thê nói, không thê lường, không thể tính, 
không øgì sánh băng: cho đến tất cả các pháp cũng 
không thể nghĩ bàn, không thể nói, không thê 
lường, không thể tính, không gì sánh bằng. Vì 
sao? Vì sắc ở trong pháp tánh không có tâm và 
tâm sở pháp; thọ, tưởng, hành, thức ở trong pháp 
tánh cũng không có tâm và tâm sở pháp; cho đến 
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tât cả các pháp trong pháp tánh cũng không có 
tâm và tâm sở pháp. Tu-bô-đề! Sắc, thọ, tưởng, 
hành, thức ở trong pháp tánh không có tâm và 
tâm sở pháp nên không thể nghĩ bàn, không thể 

nói, cho đến tất cả pháp cũng không thể nghĩ 
bàn, cũng không thể nói. 

Này Tu-bô-đê! Sắc, thọ, tưởng, hành, thức 
không thê lường cho đến tất cả các pháp cũng 
không thê lường. VÌ sao sắc, thọ, tưởng, hành, 
thức không thể lường? Cho đến tất cả pháp 
không thê lường? Vì không thê được nên sắc, 
thọ, tưởng, hành, thức cho đến tất cả pháp không 
có tạo tác. Do không tạo tác nên sắc, thọ, tưởng, 
hành, thức cho đến tất cả pháp không sinh. Vì 
không sinh nên sắc, thọ, tưởng, hành, thức cho 
đến tất cả pháp không không thể lường. 

Này Tu-bô-đê! Do sắc, thọ, tưởng, hành, thức 
không thể tính cho đến tất cả pháp cũng không 
thể tính. Vì sao? Vì vượt qua sô đếm. 

Tu-bô-đê! Do sắc, thọ, tưởng, hành, thức 
không gì sánh băng cho đến tất cả pháp cũng 
không gì sánh băng. Vì sao? Vì như hư không 
bình đăng, tất cả pháp cũng vậy. 

Lại nữa, Tu-bồ-đề! Ý ông nghĩ sao? Hư 
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không có tâm và tâm sở pháp không? 

Tu-bô-đề đáp: 

-Bạch Đức Thê Tôn, không! 

Phật bảo Tu-bô-đề: 

—Tất cả pháp kia cũng lại như vậy. Hư không 
không thể nghĩ bàn, tất cả các pháp cũng không 
thế nghĩ bản. Hư không không thể nói, tất cả các 
pháp cũng không thể nói. Hư không không thể 
lường, tật cả các pháp cũng không thê lường. Hư 
không không thê tính đếm, tất cả các pháp cũng 
không thê tính đếm. Hư không không gì sánh 
băng, tất cả các pháp cũng không øì sánh băng. 
Cho nên các pháp ha các phân biệt, nêu phân biệt 
đều là do nghiệp thức. 

Này Tu-bô-đề! Trừ diệt các sự so lường tính 
toán gọi là không thể nghĩ bàn, chăng phải chỗ 
nói được gọi là không thể nói; không có lường 
gọi là không thê lường, vượt qua sự tính đêm gọi 
là không thê tính, như hư không nên gọi không 
øì sánh băng. Do đó nên biết pháp Như Lai, 
pháp Phật, pháp Tự nhiên trí, pháp Nhất thiết trí 
cho đến tất cả các pháp đều như hư không, 
không thê nghĩ bàn, không thể nói được, không 
thể lường, không thể đếm, không øì sánh băng. 
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Khi Phật nói pháp môn không thể nghĩ 
bàn, cho đến không gì sánh băng này. Trong 
chúng hội có năm trăm Bí-sô và hai mươi Bí-sô- 
ni không còn dính mắc các pháp, dứt sạch các 
lậu, tâm được giải thoát, sáu mươi Ưu-bà-tắc, ba 
mươi Ưu-bà-di xa lìa trần câu được Pháp nhãn 
thanh tịnh, ở trước Phật đều được thọ ký, hai 
mươi Bồ- tát đều chứng pháp Nhẫn vô sinh, các 
Bỏ-tát ấy ở trong Hiển kiếp sẽ được quả vị Vô 
thượng Chánh đắng Chánh giác. 

Bây giờ, Tôn giả Tu-bô-đề bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Pháp Bát-nhã ba-la- 
mật-đa tôi thượng rât sâu xa, trước đây Thê Tôn 
nói vì nguyên nhân lớn nên xuất hiện, vậy tướng 
ây thê nào? 

Phật bảo Tu-bô-đề: 

-Ông nên biết, pháp Bát-nhã ba-la-mật-đa vì 
nhân duyên lớn nên mới xuất hiện. Vì pháp Phật, 
pháp Duyên giác, pháp Thanh văn đều ở trong 
Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Này Tu-bô-để! Ví như trong thế gian vương 
tử dòng Sát-đề-lợi sau khi được quán đảnh thì ở 
quả vị vua, các việc của vua như việc nước, 
thành ấp, muôn dân... đều giao phó cho đại thân, 
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sau khi nhận rôi các đại thân thông lĩnh thi hành. 
Pháp Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng lại như vậy. Vì 
pháp Phật, pháp Duyên giác, pháp Thanh văn đều 
ở trong Bát-nhã ba-la-mật-đa, Bát-nhã ba-la-mật- 
đa bao quát các pháp. Như vậy các pháp gọi là 
việc lớn. Cho nên Bát-nhã ba-la-mật-đa vì việc 
lớn này nên mới xuất hiện trong thế gian. 

Lại nữa, Tu-bô-đề! Vì Bát-nhã ba-la-mật-đa 
không thọ nhận và dính mắc sắc nên mới xuất 
hiện; không thọ nhận, không dính mắc thọ, 
tưởng, hành, thức nên mới xuất hiện; không thọ 
nhận, không dính mắc quả Tu-đả-hoàn, Tư-đà- 
hàm, A-na-hàm, A-la-hán nên mới xuất hiện; 
không thọ nhận, không dính mặc quả Duyên giác 
và Nhất thiết trí nên mới xuất hiện. 

Tu-bô-đề bạch Phật: 

-Bạch Đức Thê Tôn! Vì sao Bát-nhã ba-la- 
mật-đa không thọ nhận, không dính mắc Nhất 
thiết trí mà xuất hiện? 

Phật bảo Tu-bô-đề: 

-Ý ông nghĩ sao? Ông đã chứng đắc pháp A- 
la-hán, đối với pháp ây, ông có thể thấy có thọ 
nhận và dính mặc không? 

Tu-bô-đề đáp: 
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-Bạch Đức Thế Tôn, không! Pháp con 
chứng đặc trong ấy con không thây có, cũng 
không thọ nhận và không dính mắc. 

Phật bảo Tu-bô-đề: 

-Pháp Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng lại như 
vậy. Pháp Như Lai cho đến pháp Nhất thiết trí, 
trong các pháp ấy không chỗ thây, không thọ 
nhận và không dính mắc. Vì thê, Bát-nhã ba-la- 
mật-đa không thọ nhận và không dính mắc Nhất 
thiết trí nên mới xuất hiện. 

Khi ấy, Tôn giả Tu-bô-đê bạch Phật: 

-Bạch Đức Thê Tôn! Như lời Thê Tôn nói thì 
Bát nhã ba-la-mật-đa không thọ nhận, không 
dính mắc là pháp tối thượng, rât sâu xa, hiểm có, 
khó được. Vậy thì Đại Bồ-tát mới an trụ vào Đại 
thừa, nêu nghe lời này mà tâm không kinh sợ 
cũng không thoái chí, lại tin hiểu thì biết Bồ-tát 
đó có đây đủ chánh nhân. Vì đã từng gieo trông 
thiện căn ở các Đức Phật trước cho nên ngày nay 
nghe pháp môn Bát-nhã ba-la-mật-đa này không 
những không có tâm kinh sợ mà còn tin hiểu. 

Phật bảo Tu-bô-đề: 

Đúng vậy, đúng vậy, như lời ông nói! 

Lúc ấy, các Thiên tử ở cõi Sắc và cõi Dục 
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bạch Phật: 

-Bạch Đức Thể Tôn! Chánh pháp Bát-nhã 
ba-la-mật-đa là tối thượng, rât sâu xa, khó hiểu, 
khó vào. Nếu người nghe được chánh pháp Bát- 
nhã ba-la-mật-đa này mà sinh lòng tin hiểu, nên 
biết người ấy đã từng gieo trông thiện căn với 
các Đức Phật trước. 

Bạch Đức Thế Tôn! Giả sử chúng sinh trong 
tam thiên đại thiên thế giới đều đã an trụ vào quả 
vị tín, hạnh. Các chúng sinh ấy như lý tu hành 
trọn trong một kiếp hoặc ít hơn một kiếp, thì 
không băng có người chỉ trong một ngày đối với 
chánh pháp Bát-nhã ba-la-mật-đa như lý tư duy 
mà an trụ vào pháp nhẫn, công đức người này 
hơn gấp bội công đức của các chúng sinh kia. 

Phật bảo các Thiên tử: 

-Đúng vậy, đúng vậy! Chánh pháp Bát-nhã 
ba-la-mật-đa tối thượng, rất sâu xa. Giả sử chúng 
sinh trong tam thiên đại thiên thế giới đêu đã an 
trụ vào quả vị tín, hạnh. Các chúng sinh ây như 
lý tu hành trọn trong một kiếp hoặc ít hơn một 
kiếp, thì không băng có người như lý tư duy mà 
an trụ vào pháp nhẫn, công đức người này hơn 
gấp bội công đức của các chúng sinh kia. Vì vậy 
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các ông đôi với chánh pháp này phải tôn trọng 
cung kính như lý tu hành. 

Các Thiên tử bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Đại Bát-nhã ba-la-mật- 
đa là Bát-nhã ba-la-mật-đa tôi thượng, rât sâu xa, 
hiếm có, khó được. Chúng con đêu tùy hỷ cung 
kính thọ trì. 

Các Thiên tử khen ngợi như vậy rôi đảnh lễ 
sát chân Phật đi quanh bên phải ba vòng, rÔi từ 
giã. ĐI cách chúng hội không xa họ liên biên mất 
mỗi một đều về cõi trời của mình. 


L] 
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KINH PHẬT MẪU XUẤT SINH TAM PHÁP 
TẠNG BÁT-NHÀ BA-LA-MẠT-ĐA 
QUYÊN 14 


Phẩm 14: THÍ DỤ 


Bây giờ, Tôn giả Tu-bô-đề bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Nếu Đại Bô-tát nghe 
chánh pháp Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa mà tâm 
không kinh sợ, không thoái chí, không nghi ngại, 
không do dự, không hối hận, không bỏ qua và tin 
hiểu thì Bồ-tát này từ cõi nào mà sinh đến đây? 

Phật bảo Tu-bô-đề: 

-Nêu Đại Bô-tát nghe chánh pháp Bát-nhã 
ba-la-mật-đa sâu xa mà tâm không kinh sợ, 
không thoái chí, không nghi ngại, không do dự, 
không hối hận, không bỏ qua thì Bô-tát này từ 
trong hạng người tối thượng mà sinh đến đây, lại 
được nghe chánh pháp Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu 
xa này, thích nghe ghi nhớ và luôn gần gũi Pháp 
sư, như trâu nghé không rời xa mẹ. Tu-bô-đê! 
Đại Bồ-tát cũng lại như vậy. Đôi với chánh pháp 
Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa tin hiểu chắc chăn 
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ưa thích, nghe nhận và luôn gân gũi Pháp sư. 
Vì không xa rời vị Pháp sư nên không bỏ Bát- 
nhã ba-la-mật-đa. 

Tu-bô-đề bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Nếu có Đại Bôồ-tát đây 
đủ công đức như vậy có phải vị Bồ-tát ấy từ cõi 
Phật ở phương khác mất rôi liên sinh đến cõi này 
không? 

Phật bảo Tu-bô-đề: 

-Đúng vậy, đúng vậy! Nếu có Đại Bô-tát đây 
đủ công đức như vậy. Nên biết Bồ-tát ấy ở các 
cõi Phật nơi phương khác, cung kính, nghe nhận 
pháp Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa này, lại thưa 
hỏi nghĩa lý trong ấy và từ cõi kia sinh đến cõi 
này, vì nhần duyên đó, nay khi được nghe chánh 
pháp Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa, được công 
đức cũng lại như vậy. 

Lại nữa, Tu-bô-đề! Có các Bô-tát ở cõi trời 
Tri túc chỗ của Đại Bồ-tát Từ Thị nghe chánh 
pháp Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa, không còn 
nghỉ ngại, lại ở trong pháp ấy thưa hỏi nghĩa lý. 
Do nhân duyên này, từ cõi kia mà sinh đến đây, 
khi được nghe chánh pháp Bát-nhã ba-la-mật-đa 
sâu xa này cũng lại đây đủ công đức như vậy. 
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Này Tu-bô-đê! Nêu có Đại Bô-tát tuy đời 
trước đã từng nghe pháp sâu xa này nhưng không 
thưa hỏi như thật nghĩa lý â ây, tâm còn nghi ngờ. 
Nên biết Bồ-tát này chuyên thân sinh đến đây, 
nếu được nghe chánh pháp sâu xa này thì tâm 
vẫn còn nghỉ ngờ. Vì sao? Vì đời trước không 
thưa hỏi đến chỗ tột cùng nghĩa lý â Ấy. 

Này Tu-bô-đề! Nêu có Đại Bồ-tát trong đời 
trước khi nghe chánh pháp Bát-nhã ba-la-mật-đa 
sâu xa, từ một đến năm ngày có thê sinh lòng tin 
thanh tịnh, thưa hỏi nghĩa lý ấy. Bôồ-tát này khi 
chuyền thân sinh đến đây, nghe chánh pháp này 
liền tin hiểu không còn nghi ngờ, lại cũng trong 
ây mà thưa hỏi nghĩa lý. Vì sao? Vì pháp là như 
thế. 

Lại nữa, Tu-bô-đề! Nếu có Bồ-tát trong đời 
trước khi nghe chánh pháp Bát-nhã ba-la-mật-đa 
sâu xa, nhưng không thưa hỏi nghĩa lý cũng 
không thể theo lời dạy mà thực hành. Cho nên 
bấy giờ có khi thích nghe, khi không thích nghe. 
Vì tâm dễ dao động nên không thể quyết định 
giống như tắm vải mịn nhẹ thì bay theo gió. Tu- 
bô-đê! Nên biết Bô-tát này mới trụ vào pháp Đại 
thừa, tâm chưa thanh tịnh, không thể phát sinh sự 
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tin hiểu chắc chăn, không gìn giữ Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, không thực hành theo Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, cho nên rơi vào trong quả vị Thanh văn 
hay Duyên giác. 

Lại nữa, Tu-bô-để! Ví như có người đi thuyên 
vào biển bỗng nhiên thuyền bị vỡ, người cây 
không nắm được phao hoặc khúc cây hay miễng 
ván... nên biết người ấy sẽ bị chết chìm. Do đó 
không thê đến được bờ bên kia. 

Này Tu-bô-đê! Đại Bồ-tát cũng lại như vậy. 
Đôi với Vô thượng Chánh đắng Chánh giác có 
tin nhận, có ưa thích mong cầu, có hiểu biết thực 
hành, có hỷ lạc, có xả ly, có tính tân, có tâm tôn 
trọng sâu xa, tâm thanh tịnh xa lia phóng dật, 
không tán loạn, tuy đây đủ công đức như vậy, 
nhưng không có Bát-nhã ba-la-mật-đa, phương 
tiện thiện xảo giữ gìn, thì Bồ-tát ây không thê 
thành tựu quả vị Nhất thiết trí, nửa đường sẽ bị 
thoái chí. Tu-bô-đề! Vì sao gọi là nửa đường? 
Lại thoái chí pháp gì? Nữa đường ấy là quả vị 
Thanh văn, Duyên giác và pháp thoái chí đó là 
quả vị Nhất thiết trí. 

Này Tu-bô-đề! Lại như có người đi thuyền 
vào biên, trên đường đi bỗng nhiên thuyên bị vỡ, 
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người ây liên năm được phao hoặc khúc cây hay 
miễng ván... nên biết người ây thoát khỏi nạn, 
không bị chết chìm, được vên ôn đến bờ kia. 

Này Tu-bô-để! Đại Bô-tát cũng lại như vậy. 
Đôi với Vô thượng Chánh đắng Chánh giác có 
tin nhận, có ưa thích mong câu, có hiểu biết thực 
hành, có hý lạc, có xả ly, có tinh tấn, có tâm tôn 
trọng sâu xa, tâm thanh tịnh xa lìa phóng dật, 
không tán loạn, đầy đủ công đức như vậy, rôi còn 
được Bát-nhã ba-la-mật-đa, phương tiện thiện 
xảo giữ gìn, thì Bồ-tát ây nửa đường không thoái 
chí, không rơi vào quả vị Thanh văn, Duyên giác, 
có thê thành tựu quả vị Nhất thiết trí. 

Lại nữa, Tu-bô-đề! Ví như có n"ĐØƯỜi cầm bình 
sành đến sông, ao, giếng hoặc suôi để lây nước, 
nửa đường đi không lâu thì bình ấy bị vỡ, do đó 
không lấy được nước. Vì sao? Vì bình nung chưa 
chín nên bị vỡ trở lại như đất. 

Này Tu-bô-đê! Đại Bồ-tát cũng lại như vậy. 
Đôi với Vô thượng Chánh đắng Chánh giác có 
tin nhận, có ưa thích mong cầu, có hiểu biết thực 
hành, có hỷ lạc, có xả ly, có tính tấn, có tâm tôn 
trọng sâu xa, tâm thanh tịnh xa lia phóng dật, 
không tán loạn, tuy đây đủ công đức như vậy, 
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nhưng không có Bát-nhã ba-la-mật-đa, phương 
tiện thiện xảo giữ gìn, nửa đường ây sẽ bị thoái 
chí rơi vào quả vị Thanh văn, Duyên giác, không 
thể thành tựu quả vị Nhất thiết trí. 

Tu-bô-đê! Lại như có người câm bình sành 
đến sông, ao, giêng hoặc suỗi muốn lấy nước, 
người ây tủy theo chỗ đi đến lẫy được nước đem 
vê, bình ây cứng chắc không bị phá vỡ. Vì sao? 
Vì bình ây được nung chín. 

Này Tu-bô-đề! Đại Bô-tát cũng lại như vậy. 
Đôi với Vô thượng Chánh đăng Chánh giác có 
tin nhận, có ưa thích mong câu, có hiểu biết thực 
hành, có hỷ lạc, có xả ly, có tỉnh tấn, có tâm tôn 
trọng sâu xa, tâm thanh tịnh xa lia phóng dật, 
không tán loạn, đây đủ công đức như vậy, rồi 
còn được Bát-nhã ba-la-mật-đa, phương tiện 
thiện xảo giữ gìn, thì Bồ-tát ây trong hành trình 
không thoái chí, không rơi vào quả vị Thanh 
văn, Duyên giác, được thành tựu quả vị Nhất 
thiết trí. 

Lại nữa, Tu-bô-đề! Như trong thế gian có 
những thương gia thiếu trí tuệ, đến bờ biến lây 
một chiếc thuyền chở các của cải đi vào trong 
biến, đi chưa bao lâu thuyền ấy bị nước vào làm 
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tan vỡ. Vì sao? Vì thuyên ấy làm không được 
kiên cố, các bộ phận của thuyền không được 
hoàn bị. Do các thương gia thiểu trí tuệ nên 
không biết, mới dùng chở bảo vật nữa đường 
thuyên đã vỡ tài sản lại tiêu tan. Các thương gia 
bấy giờ trở về với sự ưu buôn. 

Này Tu-bô-để! Đại Bô-tát cũng lại như vậy. 
Đôi với Vô thượng Chánh đắng Chánh giác có 
tin nhận, xa lia phóng dật, tâm không tán loạn, 
tuy đây đủ công đức như vậy, nhưng không có 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, phương tiện thiện xảo giữ 
sìn, thì nên biết Bô-tát ấy nửa đường sẽ bị thoái 
chí. Tu-bô-đê! Nửa đường tức là rơi vào quả vị 
Thanh văn hay Duyên giác, mất ở đây là mắt bảo 
vật Nhất thiết trí, không thành tựu hạnh tự lợi và 
lợi tha. 

Này Tu-bô-để! Lại như có các thương gia có 
trí tuệ đến bờ biến, tìm chiếc thuyên thật tốt, biết 
chiếc thuyền này làm kiên cô đây đủ tiện nghị, 
các bộ phận đều hoàn bị mới dùng chở bảo vật 
vào biến. Thuyền ấy không bị trở ngại đi đến 
đích, tài vật cũng không bị mất mát. Vì sao? Vì 
thương gia kia có trí tuệ nên nửa đường không bị 
ưu buôn. 
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Này Tu-bô-đê! Đại Bô-tát cũng lại như 
vậy. Đôi với Vô thượng Chánh đắng Chánh giác 
có tin nhận, cho đến xa lìa phóng dật, tâm không 
tán loạn, đầy đủ công đức như vậy rồi, lại được 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, phương tiện thiện xảo giữ 
gìn, nên biết Bồ-tát này nửa đường không có 
thoái chí, không rơi vào quả vị Thanh văn hay 
Duyên giác, có thê thành tựu quả vị Nhất thiết trí. 

Lại nữa, Tu-bô-đề! Lại như trong thế gian có 
người giả một trăm hai mươi tuổi bỗng một lúc 
bị các chứng bệnh phong, vàng da... do vậy chịu 
khô trên giường. Tu-bô-đề! Ý ông nghĩ sao? Nếu 
khi ấy không có người nâng đỡ thì người ấy có 
thể tự mình ngôi dậy được không? 

Tu-bô-đề bạch: 

-Bạch Đức Thê Tôn, không! 

Phật bảo Tu-bô-đề: 

-Người ây giả sử có thể ngôi dậy được cũng 
không thể đi một đặm hoặc hai đặm cho đến một 
do-tuân. Vì sao? Vì người ây đã già lại còn bị 
bệnh gây khô. 

Tu-bô-đề! Đại Bồ-tát cũng lại như vậy. Đối 
với Vô thượng Chánh đăng Chánh giác có tin 
nhận, xa lìa phóng dật, tâm không tán loạn, tuy 
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đây đủ công đức như vậy, nhưng không có Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, phương tiện thiện xảo giữ gìn, 
nên biết Bô-tát ấy nữa đường sẽ bị thoái chí, rơi 
vào quả vị Thanh văn hay Duyên giác, không thể 
thành tựu quả vị Nhất thiết trí. 

Lại nữa, Tu-bô-để! Người giả một trăm hai 
mươi tuổi kia tuy lại mang bệnh chịu khổ trên 
giường. Nhưng khi ấy có hai lực sĩ đến nói với 
ông ta: “Hai chúng tôi dìu ông hai bên và n. 
đến nơi ông muốn, không nên sợ không đến nơi.” 
Nghe lời họ ông già đứng dậy, nhờ họ nên đi đến 
nƠơI. 

Này Tu-bô-để! Đại Bô-tát cũng lại như vậy. 
Đôi với Vô thượng Chánh đắng Chánh giác có 
tin nhận, xa lìa phóng dật, tâm không tán loạn, 
đây đủ công đức như vậy, nên biết Bô-tát ây nửa 
đường không thoái chí, không rơi vào quả vỊị 
Thanh văn hay Duyên giác, có thê thành tựu quả 
vị Nhất thiết trí. Vì sao? Vì pháp là như vậy. 

Này Tu-bô-đê! Nếu các Đại Bôồ-tát đôi với Vô 
thượng Chánh đăng Chánh giác, có lòng tin 
nhận, cho đến xa lìa phóng dật, tâm không tán 
loạn, đầy đủ công đức như thế rồi, lại được Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, phương tiện thiện xảo giữ gìn, 
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nên biết Bô-tát này quyết định không rơi vào 
quả vị Thanh văn hay Duyên giác, thành tựu quả 
vị Nhất thiết trí, đều đem công đức này hôi 
hướng về Vô thượng Chánh đăng Chánh giác. 


M 
Phẩm 15: THÁNH HIẾN (Phần 1) 


Bây giờ, Tôn giả Tu-bô-đề bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Người mới học đạo Bồ- 
tát đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa nên học 
như thê nào? 

Phật bảo Tôn giả Tu-bô-đề: 

“Người mới học đạo Bồ-tát nếu muốn học 
pháp Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa thì phải gân 
gũi bậc Thiện tri thức, cung kính tôn trọng đề 
học Bát-nhã ba-la-mật-đa. Bậc Thiện tri thức nên 
vì người mới học đạo Bôồ-tát mà chỉ dạy như lý, 
giảng thuyết như thật ý nghĩa Bát-nhã ba-la-mật- 
đa. Nói như vây: “Này thiện nam! Ông đã tu tập 
Bồ thí ba-la-mật-đa, Trì giới ba-la-mật, Tinh tân 
ba-la-mật, Thiền định ba-la-mật, Bát-nhã ba-la- 
mật-đa được bao nhiêu công đức đều hồi hướng 
về quả vị Vô thượng Chánh đăng Chánh giác. 
Lại nữa, khi ông đem công đức bồ thí hồi hướng 
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vê quả vị Vô thượng Chánh đắng Chánh giác 
không nên chấp trước quả vị Vô thượng Chánh 
đăng Chánh giác, chớ chấp trước sắc cho là Bồ- 
đề, chớ chấp trước thọ, tưởng, hành, thức cho là 
Bỏ-đề. Vì sao? Vì Nhất thiết trí không có chấp 
trước. Thiện naml Ông tu tập về ĐIỮ BIỚI, nhân 
nhục, tinh tấn không biếng nhác, thiền định vắng 
lặng, trí tuệ hiểu. rõ, khi ông đem công đức như 
vậy hồi hướng về quả vị Vô thượng Chánh đắng 
Chánh giác thì không nên chấp trước quả vị Vô 
thượng Chánh đăng Chánh giác, chớ chấp trước 
sắc cho là Bồ-đề, chớ chấp trước thọ, tưởng, 
hành, thức cho là Bồ-đề. Vì sao? Vì Nhất thiết trí 
không có chấp trước. Thiện nam! Vì thế ông 
cũng không nên chấp vào quả vị Thanh văn, 
Duyên giác. 

Này Tu-bô-đêề! Bậc Thiện tri thức nên vì hàng 
mới học Bồ-tát mà chỉ dạy như vậy, làm cho họ 
dân dần vào sâu trong pháp Bát-nhã ba-la-mật-đa 
sâu xa này. 

Tu-bô-đề bạch Phật: 

-Bạch Đức Thê Tôn! Đại Bồ-tát mong câu 
quả vị Vô thượng Chánh đăng Chánh giác, VÌ 
muốn làm cho tất cả chúng sinh trừ các phiền não 
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an trụ vào Niễt-bàn. Với những hành động khó 
làm của Bô-tát như bồ thí với tướng như vậy; Trì 
giới, Nhẫn nhục, Tinh tấn, Thiền định, Bát-nhã 
ba-la-mật-đa với tướng như vậy, các tướng sâu 
xa khó làm vì thê Đại Bô-tát muôn thành tựu quả 
vị Vô thượng Chánh đăng Chánh giác thì ngay 
trong luân hồi này nên phát tâm tinh tân chớ sợ 
hãi. 

Phật bảo Tu-bô-đề: 

Đúng vậy, đúng vậy! Hành động của Đại 
Bỏ-tát rất khó nhưng vì muốn lợi ích an lạc, 
thương xót thế gian và mong cầu quả vị Vô 
thượng Chánh đăng Chánh giác. Bôồ-tát nghĩ: 
“Nêu ta thành tựu quả vị Vô thượng Chánh đăng 
Chánh giác thì sẽ cứu giúp cho thế gian, làm chỗ 
cho thế gian hướng về, làm nhà cho thế gian, làm 
đạo rốt ráo cho thế gian, làm ánh sáng rực rỡ cho 
thế gian, làm bậc thây hướng dẫn cho thê gian, 
làm nơi chân thật cho thế gian.” Vì thế nên các 
Đại Bồ-tát đối với quả vị Vô thượng Chánh đắng 
Chánh giác phát tâm đại tinh tấn. 

Này Tu-bô-để! Vì sao Đại Bồ-tát khi đắc quả 
vị Vô thượng Chánh đăng Chánh giác thì cứu 
giúp thế gian? Vì Đại Bô-tát muốn cho tất cả 
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chúng sinh trong thê gian dứt trừ sự khô trong 
luân hồi, đó là Đại Bô-tát thường vì thế gian mà 
làm việc cứu giúp lớn. 

Này Tu-bô-để! Vì sao Đại Bồ-tát khi đắc Vô 
thượng Chánh đăng Chánh giác thì làm chỗ cho 
thế gian hướng về? Vì Đại Bồ-tát muôn cho tất 
cả chúng sinh trong thê gian thoát khỏi sinh, giả, 
bệnh, chết, sâu bi, khổ não. Đó là Đại Bồ-tát làm 
chỗ hướng về cho thê gian. 

Này Tu-bô-để! Vì sao Đại Bôồ-tát khi đắc Vô 
thượng Chánh đắng Chánh giác thì làm nhà cho 
thế gian? thuyết pháp không chấp trước cho 
chúng sinh. 

Tu-bô-đề bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Không chấp trước như 
thế nào? 

Phật bảo Tu-bô-đề: 

-Không chấp trước sắc, nên không buộc vào 
sắc; không bị sắc buộc nên không tham đắm sắc; 
sắc không trói buộc nên sắc không sinh diệt; vì 
sắc không sinh diệt, nên không bị chấp trước; do 
không bị chấp trước nên không buộc cũng không 
mở. Thọ, tưởng, hành, thức cũng lại như vậy. 
Nếu không buộc vào thức thì không tham đắm 
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thức; nêu không tham đắm thức thì không bị 
thức buộc; bởi thức không buộc nên thức không 
sinh diệt; vì thức không sinh diệt nên không bị 
chấp trước, do không chấp trước nên không buộc 
không mở. Tất cả các pháp cũng lại như vậy. Đôi 
với các sự thấy biết đều không bị chấp trước. 

Này Tu-bô-đề! Đại Bồ-tát đắc Vô thượng 
Chánh đăng Chánh giác vì các chúng sinh thuyết 
pháp như vậy. Đó là Đại Bô-tát làm nhà ở cho 
thế gian. 

Này Tu-bô-đê! Vì sao Đại Bôồ-tát khi đắc Vô 
thượng Chánh đăng Chánh giác làm đạo rốt ráo 
cho thê gian? Vì Đại Bồ-tát khi được giác ngộ 
đều giảng thuyết cho chúng sinh như vậy: “Cứu 
cánh của sắc tức là chăng phải sắc, cứu cánh của 
thọ, tưởng, hành, thức tức là chắng phải thọ, 
tưởng, hành, thức. Vì sắc, thọ, tưởng, hành, thức 
như vậy nên tất cả pháp cũng vậy. 

Tu-bô-đề bạch Phật: 

-Bạch Đức Thê Tôn! Nếu cứu cánh của sắc, 
thọ, tưởng, hành, thức cho đến tất cả pháp đều 
như vậy thì các Đại Bô-tát đều không thể đắc Vô 
thượng Chánh đăng Chánh giác. Vì sao? Vì trong 
tất cả pháp không có phân biệt như vậy. 
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Phật bảo Tu-bô-đê: 

-Đúng vậy, đúng vậy! Tất cả các pháp không 
phân biệt và bị phân biệt. Do vậy nên Đại Bô-tát 
đặc Vô thượng Chánh đăng Chánh giác. Vì tật cả 
các pháp tối thượng sâu xa, vi diệu khó vào, an 
trụ văng lặng không đắc, không chứng, không 
động, không chuyển. Tu-bô-đề! Đại Bô-tát khi 
đắc Vô thượng Chánh đắng Chánh giác vì các 
chúng sinh thuyết pháp như vậy. Đó gọi là Đại 
Bỏ-tát làm đạo cứu cho thế gian. 

Này Tu-bô-để! Vì sao Đại Bồ-tát khi đắc Vô 
thượng Chánh đắng Chánh giác làm hòn đảo lớn 
cho thế gian? Thê nào là hòn đảo lớn? 

Này Tu-bô-đê! Ví như vùng đất có nước xung 
quanh ngăn cách thì gọi là đảo. Tất cả các pháp 
cũng lại như vậy. Vì đoạn trừ sắc quá khứ, nên 
sắc vị lai cũng đoạn trừ; vì đoạn trừ thọ, tưởng, 
hành, thức quá khứ, nên thọ, tưởng, hành, thức vị 
lai cũng đoạn trừ, cho đến đoạn trừ tất cả pháp 
quá khứ nên tất cả pháp vị lai cũng đoạn trừ. Do 
đoạn trừ như thê nên tất cả pháp đều được đoạn 
trừ. Nhưng tướng đoạn trừ này chẳng phải là 
tướng điên đảo, mà là Niết-bàn vắng lặng. 

Tu-bô-đê! Đại Bồ-tát khi đắc Vô thượng 
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Chánh đăng Chánh giác, vì các chúng sinh 
thuyết pháp như vậy. Đó gọi là Đại Bồ-tát làm 
hòn đảo lớn cho thể gian. 

Này Tu-bô-để! Vì sao Đại Bồ-tát khi đắc Vô 
thượng Chánh đăng Chánh giác làm ánh sáng lớn 
cho thế gian? Vì Đại Bồ-tát ở trong sinh tử, vì 
các chúng sinh nên làm các phương tiện để 
chúng sinh nhồ mũi tên vô minh ra khỏi khô sinh 
tử, dùng ánh sáng Nhất thiết trí phá tan sự si mê 
tối tăm của chúng sinh. Đó gọi là Đại Bồ-tát làm 
ánh sáng lớn cho thế gian. 

Này Tu-bô-đê! Vì sao Đại Bôồ-tát khi đắc Vô 
thượng Chánh đắng Chánh giác làm bậc Thây 
dẫn đường cho thế gian? Vì Đại Bồ-tát khi đặc 
Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác giảng thuyết 
cho chúng sinh. “Tự tánh của sắc không sinh 
không diệt; tự tánh của thọ, tưởng, hành, thức 
cũng không sinh không diệt, tự tánh của các 
pháp phàm phu cũng không sinh không diệt, tự 
tánh của Thanh văn, Duyên giác cũng không 
sinh không diệt, tự tánh của Bô-tát cũng không 
sinh không diệt, tự tánh của Phật cũng không 
sinh không diệt, cho đến tự tánh của tất cả các 
pháp cũng không sinh không diệt.” 
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Này Tu-bô-đê! Đại Bô-tát khi đắc Vô thượng 
Chánh đăng Chánh giác vì các chúng sinh thuyết 
pháp như vậy. Đó gọi là Đại Bồ-tát làm bậc thây 
dẫn đường cho thê gian. 

Này Tu-bô-đề! Vì sao Đại Bồ-tát khi thành 
tựu Vô thượng Chánh đắng Chánh giác làm nơi 
hướng về chân thật cho thế gian? Vì Đại Bồ-tát 
khi được giác ngộ nói sắc quy về không; nói thọ, 
tưởng, hành, thức quy về không: nói tất cả pháp 
cũng quy về không tức là tất cả pháp không đến, 
không ởi, tựa như hư không, không tạo tác, 
không hình tướng, không dừng trụ, không chỗ 
trụ, không có pháp trụ, không sinh diệt. Do tất cả 
pháp không đến, không đi, tựa như hư không, 
không tạo tác, không hình tướng, không dừng 
trụ, không chỗ trụ, không có pháp trụ, không sinh 
diệt, vì nghĩa đó, tức không phân biệt và phân 
biệt. Vì sao? 

Vì sắc ở trong tánh không, nên không đến, 
không đi; thọ, tưởng, hành, thức ở trong tánh 
không nên không đến, không đi cho đến tất cả 
pháp trụ trong tánh không nên không đến không 
đi. Trong đó, tại sao hướng đến không, thì tất cả 
pháp đều hướng đến, đó là sự hướng đến không 
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thoái chuyên; hướng đến vô tướng thì tât cả 
pháp đều hướng đến, đó là sự hướng đến không 
thoái chuyển; hướng đến vô nguyện thì tất cả 
pháp đều hướng đến, đó là sự hướng đến không 
thoái chuyển; hướng đến vô tác thì tật cả pháp 
đêu hướng đến, đó là sự hướng đến không thoái 
chuyên; hướng đến vô sinh thì tất cả pháp đều 
hướng đến, đó là sự hướng đến không thoái 
chuyên; hướng đến vô thú thì tất cả pháp đều 
hướng đến, đó là sự hướng đến không thoái 
chuyên; hướng đến vô tánh thì tất cả pháp đều 
hướng đến, đó là sự hướng đến không thoái 
chuyên; hướng đến mộng thì tất cả pháp đều 
hướng đến, đó là sự hướng đến không thoái 
chuyên; hướng đến ngã thì tất cả pháp đều 
hướng đến, đó là sự hướng đến không thoái 
chuyên; hướng đến vô ngã thì tất cả pháp đều 
hướng đến, đó là sự hướng đến không thoái 
chuyên; hướng đến vô biên thì tất cả pháp đều 
hướng đến, đó là sự hướng đến không thoái 
chuyên; hướng đến tịch tĩnh thì tất cả pháp đều 
hướng đến, đó là sự hướng đến không thoái 
chuyên; hướng đến Niết-bàn thì tất cả pháp đều 
hướng đến, đó là sự hướng đến không thoái 
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chuyên; hướng đến vô khởi thì tật cả pháp đều 
hướng đến, đó là sự hướng đến không thoái 
chuyên; hướng đến vô hoàn thì tất cả pháp đều 
hướng đến, đó là sự hướng đến không thoái 
chuyên; hướng đến vô trụ thì tất cả pháp đều 
hướng đến, đó là sự hướng đến không thoái 
chuyền; hướng đến bất động thì tất cả pháp đều 
hướng đến, đó là sự hướng đến không thoái 
chuyền; hướng đến sắc thì tất cả pháp đều hướng 
đến, đó là sự hướng đến không thoái chuyên; 
hướng đến thọ, tưởng, hành, thức thì tất cả pháp 
đêu hướng đến, đó là sự hướng đến không thoái 
chuyên; hướng đến quả A-la-hán, quả Duyên 
giác, quả Vô thượng Chánh đăng Chánh giác thì 
tất cả pháp đêu hướng đến, đó là sự hướng đến 
không thoái chuyền. 

Này Tu-bô-đề! Đại Bồ-tát khi đắc quả vị Vô 
thượng Chánh đắng Chánh giác giảng thuyết các 
pháp hướng đến không như vậy cho các chúng 
sinh. 

Khi ấy, Tu-bô-đề bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Pháp Bát-nhã ba-la- 
mật-đa sâu xa tối thượng nảy, người nào có thê 
tin hiểu đúng đăn? 
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Phật bảo Tu-bô-đê: 

-Nếu có Đại Bồ-tát đã tạo mọi sự thành tựu 
về thiện căn từ các Đức Như Lai Ứng Cúng Đăng 
Chánh Giác ở quá khứ tu tập thăng hạnh sâu xa 
của Bồ-tát đã lâu thì đối với pháp Bát-nhã ba-la- 
mật-đa sâu xa này mới có thể tin hiểu đúng đắn. 

Tu-bô-đê bạch Phật: 

-Người có thể tin hiểu tướng trạng ấy ra sao? 

Phật bảo Tu-bô-đề: 

“Người xa lia tánh tham, sân, s1 là tướng 
trạng tin hiểu đây đủ tướng trạng ấy thì có thể tin 
hiểu pháp Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa này. 

Tu-bô-đê thưa: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Đại Bô-tát được Bát- 
nhã ba-la-mật-đa sâu xa cũng hướng đến như 
vậy, đã được sự hướng đến ây trôi giảng thuyết 
như thật cho các chúng sinh, làm cho các chúng 
sinh được sự hướng đến đó. 

Phật bảo Tu-bô-đề: 

-Đúng vậy, đúng vậy! Này Tu-bô-để! Bát- 
nhã ba-la-mật-đa sâu xa cũng hướng đên như 
vậy. Đại Bô-tát được sự hướng đến ấy rồi giảng 
thuyết như thật cho các chúng sinh, làm cho các 
chúng sinh được sự hướng đến ấy. 
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Này Tu-bô-đê! Đại Bô-tát khi thành Vô 
thượng Chánh đăng Chánh giác thuyết pháp như 
vậy cho các chúng sinh, đó gọi là Đại Bồ-tát làm 
nơi hướng đến chân thật cho thế gian. 


L] 
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KINH PHẬT MẪU XUẤT SINH TAM 
PHÁP TẠNG BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 


QUYÉÊN 15 
Phẩm 15: THÁNH HIẾN (Phần 2) 


Bây giờ, Tôn giả Tu-bô-đề bạch Phật: 

-Bạch Đức Thể Tôn! Việc làm của Đại Bồ-tát 
rât khó, đó là vì vô lượng, vô số chúng sinh mặc 
áo giáp tinh tân, làm việc đại trang nghiêm, làm 
cho khắp chúng sinh đạt được đại Niết-bàn, 
nhưng hiểu rõ tướng của chúng sinh thì chăng thể 
nắm bắt được. 

Phật bảo Tu-bô-đề: 

-Đúng vậy, đúng vậy, này Tu-bô-đề! Việc 
làm của Đại Bồ-tát rất khó, vì vô lượng, vô số 
chúng sinh mà mặc áo giáp tính tân, làm việc đại 
trang nghiêm, làm cho khắp chúng sinh đạt được 
đại Niết-bàn, nhưng hiểu rõ tướng của chúng 
sinh thì chắng thể năm bắt được. 

Tu-bô-đê! Đại Bồ-tát không bị sắc hoặc mở 
hoặc trói nên làm việc đại trang nghiêm; không 
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bị thọ, tưởng, hành, thức hoặc mở hoặc trói nên 
làm việc đại trang nghiêm; không bị quả vị 
Thanh văn, Duyên giác, Phật hoặc mở hoặc trói 
nên làm việc đại trang nghiêm. Vì sao? Vì Đại 
Bồ-tát không vì trang nghiêm tất cả pháp mà làm 
việc đại trang nghiêm. Đó gọi là làm việc đại 
trang nghiêm. 

Tu-bô-đề bạch Phật: 

-Bạch Đức Thể Tôn! Đại Bồ-tát nào thực 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa như thế tức là 
Đại Bồ-tát làm việc đại trang nghiêm. Tuy thực 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa như thế nhưng 
các Đại Bồ-tát không chấp trước ba nơi, đó là 
quả vị Thanh văn, Duyên giác, Phật. 

Phật dạy: 

-Này Tu-bô-đê! Như lời ông nói, Đại Bô-tát 
thực hành Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa như vậy 
là làm việc đại trang nghiêm. Tuy hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa sâu xa ấy nhưng các Đại Bồ-tát 
không chấp trước quả vị Thanh văn, Duyên giác, 
Phật. Tu-bô-để! Ông hiểu nghĩa ây thế nào mà 
nói như vậy? 

Tu-bô-đề bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Như pháp Bát-nhã ba- 
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la-mật-đa vô cùng sâu xa, không có pháp nhỏ 
nào có thể được tu tập mà không có pháp tu tập 
và không có người tu tập. Vì sao? Vì trong pháp 
Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa không có một pháp 
nào có thê sinh ra, tức là không có sở tu, như tu 
hư không là tu Bát-nhã ba-la-mật-đa, không tu tất 
cả pháp là tu Bát-nhã ba-la-mật-đa, tu không 
chấp trước là tu Bát-nhã ba-la-mật-đa, tu vô biên 
là tu Bát-nhã ba-la-mật-đa, tu pháp không tu là tu 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, tu mà không chấp thủ là tu 
Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Phật bảo Tôn giả Tu-bô-đề: 

Đúng vậy, đúng vậy! Pháp Bát-nhã ba-la- 
mật-đa này vi diệu sâu xa! Tu-bô-đề! Các Đại 
Bồ-tát nào thường hay tu tập thì nên lây pháp này 
làm thí nghiệm để biêu thị tướng ấy. Nếu có Đại 
Bô-tát đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa không 
sinh tham đắm và không mong câu, lại cũng 
không chạy theo lời bàn luận của mọi người, tâm 
được thanh tịnh, lòng tin không đối, mà khi nghe 
pháp Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa này không 
kinh, không sợ, không lui, không mất, không 
nghi, không nạn, không hồi, không đắm, tâm rất 
vui mừng, tin hiểu thanh tịnh, thì nên biết Đại 
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Bô-tát này không còn thoái chuyên đổi với Vô 
thượng Chánh đăng Chánh giác. Trước đây đã 
từng nghe pháp sâu xa này ở chỗ Đức Phật, lại 
thưa hỏi nghĩa lý trong pháp ấy. Do nhân duyên 
này lại được nghe pháp sâu xa ây, không kinh, 
không sợ... cho đến sinh tâm vui mừng tin hiểu. 

Tu-bô-đề bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Đại Bô-tát nghe pháp 
Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa này không kinh sợ 
rôi, thì cần phải làm sao đề quan sát Bát-nhã ba- 
la-mật-đa sâu xa này? 

Phật bảo Tu-bô-đê: 

-Đại Bôồ-tát muốn quan sát Bát-nhã ba-la- 
mật-đa thì nên tùy theo tâm Nhất thiết trí để quan 
sát. 

Tu-bô-đề bạch: 

-Thê nảo là tùy theo tâm Nhất thiết trí để 
quan sát? 

Phật bảo Tu-bô-đề: 

-Nương vào hư không để quan sát, tức là theo 
tâm Nhất thiết trí để quan sát. Thế nào gọi là 
nương vào hư không để quan sát? 

Này Tu-bô-đề! Nương vào hư không để quan 
sát tức là không có sở quán. Vì vậy mới gọi là 
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nương vào tâm Nhất thiết trí đề quan sát Bát- 
nhã ba-la-mật-đa. Vì sao? Vì vô lượng là Nhất 
thiết trí. 

Này Tu-bô-đê! Vô lượng tức là không sắc; 
không thọ, tưởng, hành, thức, không đắc, không 
chứng, không đạo pháp, không đạo quả, không 
trí, không thức, không sinh, không diệt, không 
thành, không hoại, không quán, không sở quản, 
không tạo tác, không người tạo tác, không đến, 
không đi, không phương, không hướng, không 
trụ, chăng phải không trụ, thì đó là vô lượng. Nếu 
thây là vô lượng, tức là rơi vào số vô lượng. Nếu 
không thấy là vô lượng, tức là như hư không vô 
lượng, Nhất thiết trí cũng vô lượng. Như vậy, vô 
lượng tức là không đắc, không chứng. Vì thế 
không thể do sắc mà đắc; không thể do thọ, 
tưởng, hành, thức mà đắc; không thê do Bồ thí 
ba-la-mật-đa mà đắc, không thê do Trì giới ba-la- 
mật, Nhẫn nhục ba-la-mật, Tinh tân ba-la-mật, 
Thiền định ba-la-mật, Bát-nhã ba-la-mật-đa mà 
đặc. 

Điều đó nghĩa là gì? Nghĩa là sắc tức là Nhất 
thiết trí; thọ, tưởng, hành, thức tức là Nhất thiết 
trí; Bô thí ba-la-mật-đa tức là Nhất thiết trí, Trì 
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giới ba-la-mật, Nhẫn nhục ba-la-mật, Tinh tân 
ba-la-mật, Thiền định ba-la-mật, Bát-nhã ba-la- 
mật-đa tức là Nhất thiết trí. 

Bây giờ, vua trời Đại phạm, chủ cõi Sa-bà 
cùng đông đủ chúng Thiên tử Sắc giới, vua trời 
Đề Thích cùng đông đủ chúng Thiên tử Dục giới 
đi đến chỗ Phật. Sau khi đến, họ đảnh lễ sát chân 
Phật, nhiễu bên phải ba vòng rôi đứng qua một 
bên, đồng bạch với Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Pháp Bát-nhã ba-la- 
mật-đa rất là sâu xa, khó thây, khó hiểu, không 
thể đạt được tận cội nguôn giới hạn của pháp ấy. 
Vậy thì Như Lai Ứng Cúng Đăng Chánh Giác 
dựa vào đâu để an trú trong đạo tràng, thành tựu 
quả Vô thượng Chánh đăng Chánh giác và nói 
pháp Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa này? 

Phật bảo Phạm vương, Đề Thích và các Thiên 
tử: 

Đúng vậy, đúng vậy! Bát-nhã ba-la-mật-đa 
rất là sâu xa, khó thấy, khó hiểu, không thê đạt 
được tận cội nguôn giới hạn của pháp ấy, nhưng 
nhờ thấy được ý nghĩa Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu 
xa này nên Như Lai Ứng Cúng Đắng Chánh Giác 
an trú nơi đạo tràng, thành tựu quả Vô thượng 
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Chánh đăng Chánh giác và giảng thuyết Bát- 
nhã ba-la-mật-đa sâu xa. 

Này các Thiên tử! Như Lai tuy đắc Bồ-đề 
nhưng không thấy người đắc và không có sở đặc. 
Tuy giảng thuyết Bát-nhã ba-la-mật-đa nhưng 
không thấy CÓ người giảng thuyết, cũng không có 
pháp đề giảng thuyết. Vì sao? Vì pháp của ta rất 
sâu xa, chăng phải pháp để giảng thuyết. Giống 
như hư không rất sâu xa, pháp này cũng rất sâu 
xa. Ngã rất sâu xa nên pháp này cũng rất sâu xa. 
Tất cả pháp không đến, không đi, nên pháp này 
rất sâu xa. 

Lúc ây, Phạm vương, Đề Thích và các Thiên 
tử lại bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn, hy hữu thay! Bạch 
Thiện Thệ, hy hữu thay! Pháp mà Thê Tôn nói, 
những người tu hành ở thế gian khó có thể tin, 
khó có thê hiểu. Vì sao? Vì người tu hành ở thế 
gian có sự chấp trước, còn Phật thuyết pháp 
không chấp trước. Vì vậy, tất cả pháp lìa các sự 
chấp trước. 


M 
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Phẩm 16: CHÂN NHƯ 

Khi ấy, Tôn giả Tu-bô-đê bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Pháp Phật nói: “Tùy 
thuận tât cả pháp, lìa các chướng ngại”, nhưng tất 
cả pháp hoàn toàn không thể nắm bắt được, 
giông như hư không lìa tướng chướng ngại. 

Bạch Đức Thê Tôn! Các pháp như hư không, 
nên tât cả câu cú cũng không thể năm bắt được. 
Các pháp bình đăng nên không có hai pháp. Các 
pháp không sinh nên pháp sinh không thể nắm 
bắt được. Các pháp không diệt nên pháp diệt 
không thê nắm bắt được. Các pháp không tướng 
nên tướng thủ không thể nắm bắt được. Các pháp 
không nơi chốn nên tất cả nơi chỗn không thể 
nắm bắt được. 

Bây giờ, Phạm vương, Đề Thích và các Thiên 
tử bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Trưởng lão Tu-bô-đề từ 
Như Lai sinh ra. Vì sao? Vì pháp mà Trưởng lão 
Tu-bô-đề giảng nói đêu là không. 

Khi ây, Trưởng lão Tu-bô-đề liền bảo Phạm 
vương, Đề Thích và các Thiên tử: 

-Các ông nói Tu-bô-đề từ Như Lai sinh ra thì 
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nên biết: Vì theo Như Lai tu hành nên Như Lai 
không sinh, thế nên Tu-bô-đề từ Như Lai sinh. 

Này các Thiên tử! Vì chân như của Như Lai 
không đến, không đi nên chân như của Tu-bô-đê 
cũng không đến, không đi. Vì chân như của Như 
Lai xưa nay không sinh nên chân như của Tu- 
bồ-đề xưa nay cũng không sinh. Vì sao? Vì chân 
như của Như Lai tức là chân như của tất cả 
pháp, chân như của tất cả pháp tức là chân như 
của Như Lai. Chân như của tất cả pháp cũng là 
chân như của Tu-bô-đề. Vì các chân như ấy 
không từ đâu sinh, vì vậy nên Tu-bồ-đề ở trong 
pháp chân như tùy Như Lai sinh, mà chân như 
kia tức chắng phải chân như. 

Này các Thiên tử! Như chân như của Như 
Lai không trụ, chăng phải không trụ; chân như 
của Tu-bô-đê cũng không trụ, chắng phải không 
trụ. Như chân như của Như Lai không tạo tác, 
chắng phải không tạo tác, không phân biệt, 
chắng phải không phân biệt, nên chân như của 
Tu-bô-đề cũng không tạo tác, chắng phải không 
tạo tác, không phân biệt, chắng phải không phân 
biệt. Vì chân như của Tu-bồ-đề không tạo tác, 
chắng phải không tạo tác, không phân biệt, 
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chắng phải không phân biệt, tức là chân như của 
Như Lai không tạo tác, chăng phải không tạo 
tác, không phân biệt, chăng phải không phân 
biệt và không chướng ngại. Vì không chướng 
ngại nên tất cả pháp cũng không tạo tác, chẳng 
phải không tạo tác, không phân biệt, chăng phải 
không phân biệt, lia các chướng ngại. Vì sao? Vì 
chân như của Như Lai, vì chân như của tất cả 
pháp đồng một chân như. Cái như ây không hai, 
không hai phân, không tướng, không phân biệt. 
Chân như của cái không hai kia tức là chắng 
phải chân như, chăng phải không chân như, tức 
là nó chăng phải chân như, chắng phải không 
chân như. Cái như ây không hai, không hai 
phân, không tướng, không phân biệt. Vì thế, Tu- 
bô-đề từ Như Lai sinh. 

Này các Thiên tử! Như Lai không tạo tác 
chân như, chắng phải không tạo tác chân như, 
không sở hữu chân như, chẳắng phải không sở 
hữu chân như. Cái như ây không hai, không hai 
phân, không tướng, không phân biệt. Vậy nên 
Tu-bô-đề từ Như Lai sinh. 

Này các Thiên tử! Như chân như của Như Lai 
dù ở đâu cũng thường hăng, không gián đoạn, 
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không hoại diệt; chân như của Tu-bô-đề ở bât 
cứ đâu cũng thường hăng, không gián đoạn, 
không hoại diệt; chân như của tất cả pháp dù ở 
đâu cũng thường hăng, không gián đoạn, không 
hoại diệt. 

Chân như của Như Lai không hình tướng, 
không chuyên động, không sở đắc; chân như của 
Tu-bô-đề cũng không hình tướng, không chuyên 
động, không sở đắc; chân như của tất cả pháp 
cũng không hình tướng, không chuyến động, 
không sở đắc (nên Tu-bô-đề từ Như Lai sinh ra). 

Này các Thiên tử! Chân như của Như Lai 
không khác chân như của tất cả pháp. Chân như 
của Tu-bô-đê không khác chân như của tất cả 
pháp. Tất cả pháp kia không khác chân như, tức 
là chắng phải chân như. Cái chăng phải chân như 
kia tức là chân như của tất cả pháp. Như vậy, 
chân như không đến, không đi, không hai, không 
khác. Cho nên Tu-bô-đề từ Như Lai sinh. 

Các Thiên tử! Như chân như của Như Lai 
chắng phải quá khứ, hiện tại, vị lai. Chân như 
của Tu-bô-đề cũng chắng phải quá khứ, hiện tại, 
vị lai. Chân như của tất cả pháp cũng chăng phải 
quá khứ, hiện tại, vị lai. Cho nên Tu-bô-đề từ 
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Như Lai sinh. 

Này các Thiên tử! Chân như của Như Lai tức 
là chân như không đến, không đi, không trụ. 
Chân như của Như Lai tức là chân như của quá 
khứ không đi. Chân như của quá khứ tức là chân 
như của Như Lai không đi. Chân như của Như 
Lai tức là chân như của vị lai không đến. Chân 
như của vị lai tức là chân như của Như Lai 
không đến. Chân như của Như Lai tức là chân 
như của hiện tại không trụ. Chân như của hiện 
tại tức là chân như của Như Lai không trụ. Chân 
như của Như Lai tức là chân như của quá khứ, vị 
lai, hiện tại. Chân như của quá khứ, vị lai, hiện 
tại tức là chân như của Như Lai. Hoặc chân như 
của Như LaI, hoặc chân như của quá khứ, vị laI, 
hiện tại; hoặc chân như của Tu-bô-đề, các chân 
như ấy không hai, không hai phân, không tướng, 
không phân biệt. Chân như của tất cả pháp cũng 
không hai, không hai phân, không tướng, không 
phân biệt. 

Này các Thiên tử! Hoặc chân như của Như 
Lai, hoặc chân như của Bô-tát địa, hoặc chân như 
của Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác, các chân 
như ấy không hai, không hai phân, không tướng, 
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không phân biệt, hoàn toàn không thể nắm bắt 
được, vì đều là đối tượng phân biệt của văn tự. 

Tu-bô-đề lại bảo các Thiên tử: 

-Các ông nên biết, Tu-bô-đề từ Như Lai sinh 
ra thì không từ sắc sinh; không từ thọ, tưởng, 
hành, thức sinh; không từ quả Tu-đà-hoàn sinh, 
không từ quả Tư-đà-hàm sinh, không từ quả A- 
na-hàm sinh, không từ quả A-la-hán sinh, không 
từ quả Duyên giác sinh, không từ quả Phật sinh. 
Vì sao? Vì các pháp không sinh, chắng phải 
không chỗ sinh; các pháp không đắc, chắng phải 
không chỗ đắc. Này các Thiên tử! Vì nghĩa ấy 
nên Tu-bô-đề từ Như Lai sinh. 

Khi Tu-bô-đề nói pháp chân như này, đại địa 
chân động sáu cách, hiện mười tám tướng, đó là: 
Chân động, chấn động khắp, chấn động đều 
khắp. Chuyển động, chuyển động khắp, chuyển 
động đều khắp. Vọt lên, vọt lên khắp, vọt lên đều 
khắp. Khua động, khua động khắp, khua động 
đêu khắp. Nồ, nỗ khắp, nỗ đêu khắp. Gầm, gầm 
khắp, gầm đêu khắp. Hiện mười tám tướng như 
vậy rôi, đại địa liên trở lại như cũ. 

Bây giờ, Tôn giả Xá-lợi-phất bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Pháp chân như rất sâu 
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xa vi diệu, khó hiều. 

Phật bảo Xá-lợi-phất: 

-Đúng vậy, đúng vậy! Pháp chân như tối 
thượng hơn hết, sâu xa vi diệu, khó hiểu, khó 
vào. 

Khi Phật khen ngợi pháp chân như, trong hội 
có ba trăm Bí-sô không thọ nhận các pháp, chứng 
đắc lậu tận, tâm hoản toàn giải thoát. Năm trăm 
Bí-sô-ni xa lìa trần câu, đắc Pháp nhãn tịnh. Năm 
ngàn Thiên tử được pháp Nhẫn vô sinh. Sáu ngàn 
Bỏ-tát không thọ các pháp, chứng đặc lậu tận, 
tâm hoàn toàn giải thoát. 

Khi ây, Tôn giả Xá-lợi-phât biết sáu ngàn Bỗ- 
tát kia chứng đắc lậu tận, tâm đã giải thoát, bèn 
bạch với Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Các Bô-tát này tu hạnh 
Bôỏ-tát, do nhân duyên gì mà hôm nay trong 
chúng hội này, họ lại đắc lậu tận, tâm hoàn toàn 
giải thoát? 

Phật bảo Xá-lợi-phất: 

-Nay ông nên biết, các Bồ-tát này xưa kia đã 
từng gân gũi cúng dường năm trăm Đức Phật và 
đều tu tập các pháp Bồ thí, Trì giới, Nhẫn nhục, 
Tinh tấn, Thiền định. Tuy đã tu tập các pháp như 
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vậy, nhưng họ không được phương tiện thiện 
xảo của Bát-nhã ba-la-mật-đa hộ niệm. Do nhân 
duyên ấy, trở lại chứng đắc quả này. 

Lại nữa, Xá-lợi-phât! Có các Bồ-tát tuy tu tập 
pháp môn Không, Vô tướng, Võ nguyện, thực 
hành đạo Bô-tát, nhưng không được phương tiện 
thiện xảo của Bát-nhã ba-la-mật-đa hộ niệm, thì 
nên biết Bồ-tát ấy chỉ đắc quả Thanh văn mà cho 
là đã chứng thật tế. 

Này Xá-lợi- phât! Ví như trong thê gian có 
loài chìm, có thân rât to lớn, hoặc một do-tuân 
cho đến năm do-tuân, lông cánh chưa đây đủ, 
không thê bay xa, mà muôn từ cõi trời Tam thập 
tam bay xuống cõi Diêm-phù-đề. Khi bay được 
nửa đường, nó nghĩ: “Nay ta muốn trở lên cõi 
trời Tam thập tam.” Hoặc nghĩ: “Mong sao ta 
đến được cõi Diêm-phù-đề mà thân ta không bị 
thương tốn, lìa các khô não.” 

Này Xá-lợi-phất, theo ông nghĩ sao? Chim đó 
muốn trở lên lại cõi trời có thể được không? 
Mong đên cõi Diêm-phù-đề mà thân không bị 
thương tốn, có thể được như sự mong muốn 
không? 

Xá-lợi-phất thưa: 
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-Dạ không, bạch Đức Thê Tôn! Vì sao? Vì 
chim kia thân quá to lớn, lông cánh lại chưa đây 
đủ, nên thân ắt bị tốn thương, hoặc có thê chết. 

Phật bảo Xá-lợi-phất: 

-Bô-tát cũng lại như vậy, tuy có thể phát tâm 
Vô thượng Chánh đăng Chánh giác, đã ở trong 
hăng hà sa số kiếp, rộng tu các hạnh, đôi với bỗ 
thí hay xả bỏ, với trì giới hay gìn giữ, với nhẫn 
nhục thì hay chịu đựng, với tinh tân thì không 
biếng nhác, với thiền định thì văng lặng. Lại có 
thể phát đại tâm, đại nguyện đối với Vô thượng 
Chánh đăng Chánh giác mà không được phương 
tiện thiện xảo của Bát-nhã ba-la-mật-đa hộ niệm 
thì Bồ-tát ấy chắc chắn rơi vào quả vị Thanh văn, 
Duyên giác. 

Lại nữa, Xá-lợi-phất! Có các Bồ-tát tuy nhớ 
nghĩ đến thiện căn của các nhóm giới, định, tuệ, 
giải thoát, giải thoát tri kiến của chư Phật Thế 
Tôn ở quá khứ, vị lai, hiện tại, nhưng vì Bô-tát 
ây chập tướng nhớ nghĩ nên không thể biết, cũng 
không thể thấy thiện căn của các nhóm giới, 
định, tuệ, giải thoát, giải thoát tri kiến của chư 
Phật Thế Tôn được. Vì không biết, không thấy 
nên khi nghe nói tất cả pháp là không, Bô-tát ây 
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châp tướng âm thanh mà sinh tin hiểu, rôi đem 
công đức chấp tướng ấy hồi hướng về Vô thượng 
Chánh đăng Chánh giác. Vì vậy, Bô-tát ấy chắc 
chắn rơi vào quả vị Thanh văn, Duyên giác. Vì 
sao? Vì không được phương tiện thiện xảo của 
Bát-nhã ba-la-mật-đa hộ niệm. 

Xá-lợi-phất bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Theo con hiểu nghĩa lý 
mà Phật đã nói thì có các Bô-tát tuy trải qua thời 
gian dài tu tập các hạnh, nhưng nêu xa lìa bậc 
Thiện trị thức và không được phương tiện thiện 
xảo của Bát-nhã ba-la-mật-đa hộ niệm, thì Bồ-tát 
ây không thể thành tựu quả Vô thượng Chánh 
đăng Chánh giác. Do vậy, các Bồ-tát nếu muốn 
thành tựu quả Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác 
thì phải tu tập phương tiện thiện xảo của Bát-nhã 
ba-la-mật-đa này. 

Phật bảo Xá-lợi-phất: 

-Đúng vậy, đúng vậy! Bồ-tát nào muốn 
thành tựu quả Vô thượng Chánh đắng Chánh 
giác thì cần phải gần gũi bậc Thiện tri thức mới 
có thể tu tập phương tiện thiện xảo của Bát-nhã 
ba-la-mật-đa này và nhờ thế mới có thể thành 
tựu quả Vô thượng Chánh đắng Chánh giác. 
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Khi ây Phạm vương, Đề Thích và các Thiên 
tử đồng bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Bát-nhã ba-la-mật-đa 
sâu xa, quả vị Vô thượng Chánh đắng Chánh 
giác khó đắc. 

Bây giờ, Phật bảo Phạm vương, Đề Thích và 
các Thiên tử: 

Đúng vậy, đúng vậy! Bát-nhã ba-la-mật-đa 
sâu xa, quả Vô thượng Chánh đắng Chánh giác 
khó đắc. Nếu người vô trí khởi sự tinh tân kém 
cỏi, sinh lòng tin hiểu cạn cợt, không có phương 
tiện thiện xảo, lại còn gần gũi bạn ác thì người ấy 
thật khó đắc quả Vô thượng Chánh đăng Chánh 
giác. 

Lúc ây, Tôn giả Tu-bô-đề bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Đức Thê Tôn nói Vô 
thượng Chánh đăng Chánh giác khó đắc, nhưng 
theo con hiểu nghĩa lý mà Phật đã nói thì Vô 
thượng Chánh đăng Chánh giác không phải khó 
đặc. Vì sao? Vì tất cả pháp là không, không có 
pháp có thể đặc, không có người năng đắc. Phật 
đã tuyên nói: Các pháp đều không, vì có sở đoạn, 
mà pháp sở đoạn là pháp cũng không. Quả vị Vô 
thượng Chánh đăng Chánh giác kia, hoặc là pháp 
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sở đắc, hoặc là pháp sở dụng, hoặc biết, hoặc 
hiểu, tất cả pháp đều không, không đắc, không 
chứng, cho nên quả vị Vô thượng Chánh đắng 
Chánh giác không phải khó đắc. 

Phật bảo Tu-bô-đề: 

-Vì Vô thượng Chánh đăng Chánh giác 
không sở đắc nên khó đắc, không có người đắc 
nên khó đăc, không phân biệt nên khó đắc. 

Bây giờ, Tôn giả Xá-lợi-phất nói với Tôn giả 
Tu-bô-đê: 

-Như lời Tôn giả nói, Vô thượng Chánh đăng 
Chánh giác không phải khó đặc thì hăng hà sa số 
người, các Đại Bồ-tát cầu Bồ-đề kia lẽ ra không 
thoái lui đối với Vô thượng Chánh đăng Chánh 
giác. Vì sao? Vì Tôn giả nói Bô-đề không khó 
đắc vậy. 

Tôn giả Tu-bô-đề hỏi Tôn giả Xá-lợi-phất: 

-Säc đôi với Vô thượng Chánh đăng Chánh 
giác có thoái chuyên không? 

Xá-lợi-phât đáp: 

Không. 

Tu-bô-đề hỏi: 

-Thọ, tưởng, hành, thức đối với Vô thượng 
Chánh đăng Chánh giác có thoái chuyên không? 
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Xá-lợi-phât đáp: 

Không. 

Tu-bô-đề hỏi: 

-Lìa sắc, còn có pháp nào đối với Vô thượng 
Chánh đắng Chánh giác có thoái chuyển không? 

Xá-lợi-phât đáp: 

—Không. 

Tu-bô-đề hỏi: 

—Lìa thọ, tưởng, hành, thức còn có pháp nào 
đối với Vô thượng Chánh đắng Chánh giác có 
thoái chuyển không? 

Xá-lợi-phât đáp: 

Không. 

Tu-bô-đề hỏi: 

-Chân như của sắc đôi với Vô thượng Chánh 
đăng Chánh giác có thoái chuyển không? 

Xá-lợi-phât đáp: 

Không. 

Tu-bô-đề hỏi: 

Chân như của thọ, tưởng, hành, thức đôi với 
Vô thượng Chánh đắng Chánh giác có thoái 
chuyền không? 

Xá-lợi-phât đáp: 

Không. 
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Tu-bô-đê hỏi: 

-Lìa chân như của sắc, có pháp nào đối với 
Vô thượng Chánh đắng Chánh giác có thoái 
chuyền không? 

Xá-lợi-phât đáp: 

—Không. 

Tu-bô-đề hỏi: 

—Lìa chân như của thọ, tưởng, hành, thức có 
pháp nào đối với Vô thượng Chánh đăng Chánh 
giác có thoái chuyên không? 

Xá-lợi-phât đáp: 

Không. 

Tu-bô-đề hỏi: 

-Sặc đôi với Vô thượng Chánh đăng Chánh 
giác có sở chứng không? 

Xá-lợi-phât đáp: 

Không. 

Tu-bô-đề hỏi: 

-Thọ, tưởng, hành, thức đôi với Vô thượng 
Chánh đăng Chánh giác có sở chứng không? 

Xá-lợi-phât đáp: 

Không. 

Tu-bô-đề hỏi: 

-Lìa sắc, có pháp nào đối với Vô thượng 


SỐ 228 - KINH PHẬT MẪU XUẤT SINH TAM PHÁP TẠNG..., quyên 15 1199 


Chánh đăng Chánh giác có sở chứng không? 

Xá-lợi-phât đáp: 

—Không. 

Tu-bô-đề hỏi: 

—Lìa thọ, tưởng, hành, thức có pháp nào đôi 
với Vô thượng Chánh đắng Chánh giác có sở 
chứng không? 

Xá-lợi-phât đáp: 

Không. 

Tu-bô-đề hỏi: 

-Chân như của sắc đôi với Vô thượng Chánh 
đăng Chánh giác có sở chứng không? 

Xá-lợi-phât đáp: 

Không. 

Tu-bô-đề hỏi: 

Chân như của thọ, tưởng, hành, thức đôi với 
Vô thượng Chánh đăng Chánh giác có sở chứng 
không? 

Xá-lợi-phât đáp: 

Không. 

Tu-bô-đề hỏi: 

-Lìa chân như của sắc, có pháp nào đối với 
Vô thượng Chánh đăng Chánh giác có sở chứng 
không? 
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Xá-lợi-phât đáp: 

Không. 

Tu-bô-đề hỏi: 

—Lìa chân như của thọ, tưởng, hành, thức có 
pháp nào đối với Vô thượng Chánh đăng Chánh 
giác có sở chứng không? 

Xá-lợi-phât đáp: 

—Không. 

Tu-bô-đề hỏi: 

-Sặc có hiểu rõ Vô thượng Chánh đăng 
Chánh giác không? 

Xá-lợi-phât đáp: 

Không. 

Tu-bô-đề hỏi: 

—Thọ, tưởng, hành, thức có hiểu rõ Vô thượng 
Chánh đăng Chánh giác không? 

Xá-lợi-phât đáp: 

Không. 

Tu-bô-đề hỏi: 

-Lìa sắc, có pháp nào hiểu rõ Vô thượng 
Chánh đăng Chánh giác không? 

Xá-lợi-phât đáp: 

Không. 

Tu-bô-đề hỏi: 


SỐ 228 - KINH PHẬT MẪU XUẤT SINH TAM PHÁP TẠNG..., quyên 15 1201 


—Lìa thọ, tưởng, hành, thức có pháp nào hiểu 
rõ Vô thượng Chánh đăng Chánh giác không? 

Xá-lợi-phât đáp: 

Không. 

Tu-bô-đề hỏi: 

-Chân như của sắc có hiểu rõ Vô thượng 
Chánh đắng Chánh giác không? 

Xá-lợi-phât đáp: 

Không. 

Tu-bô-đề hỏi: 

Chân như của thọ, tưởng, hành, thức có hiểu 
rõ Vô thượng Chánh đăng Chánh giác không? 

Xá-lợi-phât đáp: 

Không. 

Tu-bô-đề hỏi: 

-Lìa chân như của sắc, có pháp nào hiểu rõ 
Vô thượng Chánh đắng Chánh giác không? 

Xá-lợi-phât đáp: 

Không. 

Tu-bô-đề hỏi: 

—Lìa chân như của thọ, tưởng, hành, thức có 
pháp nào hiểu rõ Vô thượng Chánh đắng Chánh 
giác không? 

Xá-lợi-phât đáp: 
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Không. 

Tu-bô-đề hỏi: 

-Cho đến tất cả pháp, chân như của tất cả 
pháp đôi với Vô thượng Chánh đăng Chánh giác 
có thoái chuyển không? 

Xá-lợi-phât đáp: 

Không. 

Tu-bô-đề hỏi: 

-Xá-lợi-phất! Theo ý Tôn giả thì sao? Nếu có 
pháp nào đối với Vô thượng Chánh đắng Chánh 
giác mà có thể thoái chuyền, thì pháp ấy là pháp 
có chỗ trụ. Vì tất cả pháp không trụ, thì có pháp 
nảo mà có thể thoái chuyển? Xá-lợi-phât! Chân 
như có thê thoái chuyên không? 

Xá-lợi-phât đáp: 

Không. 

Tu-bô-đề nói: 

-Xá-lợi-phât! Như vậy, tất cả pháp thật sự 
cầu không thê được, tức là không có pháp nào 
đối với Vô thượng Chánh đắng Chánh giác có 
thể bị thoái chuyền. 

Bây giờ, Tôn giả Xá-lợi-phất nói với Tôn giả 
Tu-bô-đê: 

-Như ý Tôn giả nói thì không có Bồ-tát đôi 
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với Vô thượng Chánh đăng Chánh giác bị thoái 
chuyên. Tu-bô-đề! Nếu như vậy thì như lời Phật 
dạy, người câu ba thừa lẽ ra không có sự sai 
khác? 

Khi ấy, Tôn giả Mãn Từ Tử nói với Tôn giả 
Xá-lợi-phât: 

-Ngài nên hỏi Tôn giả Tu-bô-để! Theo ý của 
Tôn giả thì muôn chỉ có người câu một thừa, phải 
không? 

Theo lời nói ấy, Xá-lợi- phất hỏi Tu-bô-đê: 

-Tu-bô-đề! Tôn giả muốn chỉ có người câu 
một thừa, phải không? 

Tu-bô-đề nói: 

-Xá-lợi-phât! Tôn giả có thê thấy trong pháp 
chân như chỉ có người câu một thừa chăng? 

Xá-lợi-phât đáp: 

—Không. 

Tu-bô-đề nói: 

Lại nữa, Xá-lợi-phât! Tôn giả có thể thấy 
trong pháp chân như có người câu ba thừa 
chăng? 

Xá-lợi-phât đáp: 

Không. 

Tu-bô-đề hỏi: 
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Xá-lợi-phât! Trong pháp chân như có một 
tướng, ba tướng có thể thấy chăng? 

Xá-lợi-phât đáp: 

Không. 

Tu-bô-đê nói: 

-Xá-lợi-phât! Nay Tôn giả nên biết, trong 
pháp chân như, một pháp Bồ-tát còn chăng thể 
năm bắt được, huống chi là pháp của Thanh văn, 
Duyên giác mà có thể đắc sao? Do đó, không có 
pháp nhỏ nào đối với Vô thượng Chánh đăng 
Chánh giác có sự thoái chuyên. 

Xá-lợi-phất! Nếu Đại Bô-tát nào nghe lời nói 
này, không kinh hãi, không sợ sệt, không thoái 
lui, thì nên biết Đại Bô-tát này có thể thành tựu 
Bồ-đè. 

Khi ấy, Thế Tôn khen ngợi Tôn giả Tu-bô-đề: 

-Hay thay, hay thay! Tu-bô-đê! Điều ông vừa 
nói đều nhờ oai thần của Như Lai hộ niệm. Như 
lời ông nói, đúng như vậy, đúng như vậy! Nếu 
Đại Bồ-tát này nghe lời nói như thể mà không 
kinh hãi, không sợ sệt, không thoái lui, thì nên 
biết, đó là Đại Bô-tát có khả năng thành tựu Bô- 
đê. 

Bây giờ, Tôn giả Xá-lợi-phất bạch Phật: 
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-Bạch Đức Thê Tôn! Nếu Bô-tát nghe nói 
như thê mà không kinh sợ, thoái lui thì sẽ được 
thành tựu Bô-đề gì? 

Phật bảo Xá-lợi-phất: 

-Sẽ được thành tựu Vô thượng Chánh đăng 
Chánh giác. 

Khi ấy, Tôn giả Tu-bô-đề bạch Phật: 

-Bạch Đức Thê Tôn! Nếu Đại Bô-tát muốn 
thành tựu Vô thượng Chánh đắng Chánh giác thì 
phải an trụ như thế nào và tu học như thế nào? 

Phật bảo Tu-bô-đề: 

-Nếu Đại Bồ-tát muốn thành tựu Vô thượng 
Chánh đăng Chánh giác thì đối với tất cả chúng 
sinh phải sinh các loại tâm như: tâm bình đăng, 
tâm không độc hại, tâm từ bị, tâm lợi ích, tâm 
Thiện trị thức, tâm không chướng ngại, tâm 
khiêm nhường, tâm không phiền não, tâm không 
hại. Lại đối với tất cả chúng sinh tưởng như cha 
mẹ, tướng như bạn bè. 

Lại phải trải qua thời gian dài rộng tu các 
hạnh, đó là đối với thí hay xả bỏ; đối với giới hay 
giữ gìn; đôi với nhẵn nhục hay chịu đựng; đôi 
với tinh tân không lười biếng: đối với thiền định 
được vắng lặng: đôi với trí tuệ được thăng ĐIảI. 
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Tu tập các thăng hạnh như vậy, tùy thuận 
theo duyên sinh quan sát các pháp; đối với các 
pháp, không chấp tướng đoạn diệt, hiểu rõ sự 
chân thật của các pháp. Như thê thì có thể vượt 
qua quả vị Bồ-tát, đầy đủ các pháp Phật, giáo hóa 
thuần thục vô lượng, vô số hữu tình, làm cho tất 
cả đều an trụ vào cảnh giới đại Niết-bàn. 

Đại Bôồ-tát nêu tu học như vậy thì không còn 
tướng chướng ngại, cho đến tất cả pháp cũng 
không chướng ngại. 

Tu-bô-đê! Vì thế Đại Bồ-tát muốn đặc Vô 
thượng Chánh đắng Chánh giác thì phải an trụ 
như vậy, tu học như vậy. Người học như thế mới 
có thể làm chỗ nương tựa lớn cho tất cả chúng 
sinh. 


L] 
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KINH PHẬT MẪU XUẤT SINH TAM PHÁP 
TẠNG BÁT-NHA BA-LA-MẠT-ĐA 


QUYÊN 16 


Phẩm 17: TƯỚNG BÒ-TÁT KHÔNG THOÁI 
CHUYÊN 

Bây giờ, Tôn giả Tu-bô-đề bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Đại Bôồ-tát không thoái 
chuyển có những tướng øì và làm sao chúng con 
có thể nhận biết tướng không thoái chuyển ấy? 

Phật bảo Tôn giả Tu-bô-đề: 

-Này Tu-bô-đề! Nay ông nên biết, Đại Bồ-tát 
không thoái chuyên có đủ các thứ tướng. Tu-bô- 
đề! Có quả vị phàm phu, quả vị Thanh văn, quả 
vị Duyên giác, quả vị Bô-tát, quả vị Như Lai. 
Các quả vị như vậy ở trong chân như không hai, 
không khác, không nghị, không hoại. Bồ-tát từ 
chân như ấy vào các pháp tánh. Tuy vào pháp ấy 
nhưng ở trong đó không sinh phân biệt đây là 
chân như, đây là tướng chân như. Ngoài cái như 
này, giả sử nghe các pháp khác cũng lại không 
nghi, không ngờ, không hối, không chìm ở trong 
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ây. Không có pháp phải, không có pháp quây. 
Bô-tát tùy theo các pháp tướng mà vào các pháp 
tánh. 

Tu-bô-đề nên biết! Ở trong mọi lúc, lời nói 
của Đại Bồ-tát không thoái chuyển đều có ý 
nghĩa, có lợi ích, không bao giờ nói lời vô ích, 
cũng không quan sát sự đẹp xấu, hay dở của 
người khác. 

Tu-bô-đểề! Nêu đây đủ các tướng như vậy thì 
đó là Đại Bô-tát không thoái chuyên. 

Lại nữa, Tu-bô-đề nên biết! Nếu có nghe các 
Bà-la-môn, Sa-môn, ngoại đạo khác nói điều gì 
thì Đại Bô-tát không thoái chuyển ấy không cho 
đó là sự thây biết chân thật. Bồ-tát ây cũng 
không thờ cúng các loại trời, không dùng các đồ 
cúng dường như: hương hoa, đèn dâu, thức ăn, y 
phục... để cúng dường họ và cũng không tin 
tưởng kính trọng họ. 

Tu-bô-để! Nêu đầy đủ các tướng ấy thì đó là 
Đại Bồ-tát không thoái chuyền. 

Lại nữa, Tu-bôồ-đề! Đại Bồ-tát không thoái 
chuyền kia hoàn toàn không rơi vào các nẻo ác, 
không mang thân nữ. 

Tu-bô-đề! Bồ-tát ấy trong mọi lúc thường 
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thực hành mười điêu thiện. Đó là: 

l. Tự mình không sát sinh, dạy người hành trì 
việc không sát sinh. 

2. Tự mình không trộm cắp, dạy người hành 
trì việc không trộm cặp. 

3. Tự mình không tả nhiễm, dạy người hành 
trì việc không tả nhiễm. 

4. Tự mình không nói dối, dạy người hành trì 
việc không nói dỗi. 

5. Tự mình không nói hai lưỡi, dạy người 
hành trì việc không nói hai lưỡi. 

6. Tự mình không nói lời ác, dạy người hành 
trì việc không nói lời ác. 

7. Tự mình không nói lời vô nghĩa, dạy người 
hành trì việc không nói lời vô nghĩa. 

S. Tự mình không tham ái, dạy người hành trì 
việc không tham áI. 

9. Tự mình không sân hận, dạy người hành trì 
việc không sân hận. 

10. Tự mình không tà kiến, dạy người không 
phát sinh tà kiến. 

Đại Bô-tát không thoái chuyên tự mình hành 
trì mười điều thiện như vậy, lại đem pháp này chỉ 
bày đúng như lý, dạy bảo đúng như thật cho mọi 
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người, để họ được lợi ích như mình, được vui 
mừng như mình. Đó là Đại Bô-tát hành trì mười 
pháp thiện một cách kiên cô, không thoái lui; đối 
với tất cả hạnh, tất cả loại, tất cả chỗ, mọi lúc 
không sinh tâm sân hận, thậm chí ở trong mộng 
cũng thực hành mười pháp thiện, không khởi 
mảy may pháp bất thiện. 

Này Tu-bô-để! Nếu có đây đủ các tướng như 
vậy thì đó là Đại Bô-tát không thoái chuyên. 

Lại nữa, Tu-bô-đề! Dựa vào tật cả pháp môn 
đã nghe, đã đặc, Đại Bồ-tát không thoái chuyền 
ây như lý giảng thuyết cho tất cả chúng sinh, làm 
cho họ được lợi ích an lạc lớn. Bồ-tát dùng pháp 
thí này, tùy theo chỗ ưa thích của chúng sinh mà 
làm viên mãn ý nguyện của họ. Đại Bồ-tát đem 
pháp mình đắc, ban bố cho tất cả chúng sinh 
cùng đắc. 

Tu-bô-đề! Nếu có đây đủ các tướng như vậy 
thì đó là Đại Bô-tát không thoái chuyền. 

Lại nữa, Tu-bô-đề! Đại Bôồ-tát không thoái 
chuyển kia nghe pháp sâu xa không nghi ngờ, 
không hồi hận, tâm sinh tin hiểu. Bô-tát ấy trong 
mọi lúc đều nói lời nhã nhặn, hòa thuận, ít hôn 
trâm ngủ nghỉ, đi đứng năm ngôi đầy đủ oai nghị, 
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các căn được điêu phục vắng lặng, lia các loạn 
động, đi không hấp tấp, chân bằng châm đất, 
thong dong chậm rãi, nhìn xuống mà đi, mục 
đích nhắm đến là lìa các lỗi lầm. 

Lại nữa, Tu-bô-để! Y và các đồ năm mà Đại 
Bỏ-tát không thoái chuyển kia mang mặc trên 
thân sạch sẽ thơm tho, không bị dơ bân, thân 
được an ồn, lìa các bệnh tật, khổ não. 

Lại trong thần người có tắm vạn vi trùng lớn 
nhỏ, còn trong thân Bô-tát không có các vi trùng 
ây. Vì sao? Vì thiện căn của Đại Bôồ-tát tăng 
trưởng rộng lớn, vượt ngoài thế gian, tùy theo 
thiện căn tăng trưởng ây mà Bồ-tát được thân 
thanh tịnh. Thân đã thanh tịnh thì tâm cũng thanh 
tịnh. 

Tu-bô-đề bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Thế nào là tâm Bồ-tát 
thanh tịnh? 

Phật bảo Tu-bô-đề: 

—Tùy theo thiện căn đã tăng trưởng của Bồ-tát 
mà tất cả pháp bất thiện như dua nịnh, quanh co, 
dối trá kia tự nhiên tiêu diệt. Do sự tiêu diệt ấy 
nên được tâm thanh tịnh, vì tâm thanh tịnh nên 
có khả năng vượt qua quả vị Thanh văn, Duyên 
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giác. Như vậy gọi là tâm Bô-tát thanh tịnh. 

Tu-bô-đề! Nếu có đây đủ các tướng như vậy 
thì đó là Đại Bô-tát không thoái chuyền. 

Lại nữa, Tu-bôồ-đề! Đại Bồ-tát không thoái 
chuyển kia xa lìa tham ái, không còn tâm keo 
kiệt, ganh ty, không mong câu danh tiếng và lợi 
dưỡng thê gian, không ưa cất chứa thức ăn, áo 
mặc, đồ năm, thuốc thang và của cải khác, mà 
chỉ ưa thích chánh pháp sâu xa. Đối với pháp 
môn sâu xa thì lại lăng nghe chăm chú, không 
sinh sợ hãi, trí tuệ kiên cô, tin tưởng thọ trì vững 
chắc, tùy theo pháp được nghe đều tương ưng với 
Bát-nhã ba-la-mật-đa. Nhờ vào Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, Bồ-tát không thấy sự việc gì- để cả các 
việc thế gian- mà không tương ưng với Bát-nhã 
ba-la-mật-đa, tất cả đều an trụ trong pháp thật 
tướng. 

Tu-bô-đề! Nếu có đây đủ các tướng như vậy 
thì đó là Đại Bồ-tát không thoái chuyền. 

Lại nữa, Tu-bô-đề! Có các ma ác đến chỗ Bỏ- 
tát, hóa ra tám địa ngục lớn, trong mỗi địa ngục 
đó đêu có số trăm ngàn vạn. Bồ-tát không thoái 
chuyền, chúng ma ây nói răng: “Ông nay nên 
biết, những Bồ-tát này đều là Bồ-tát trụ địa vị 
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không thoái chuyên, Như Lai đã thọ ký cho từng 
vị một, nhưng nay họ trở lại sinh trong địa ngục 
này. Nay ông cũng trụ vào địa vị không thoái 
chuyên và đã được Như Lai thọ ký như thê, ông 
cũng sẽ phải sinh vào đại địa ngục này. Nay nêu 
ông hỗi cãi tâm ấy thì sẽ không rơi vào địa ngục, 
mà lại được sinh lên cõi trời.” 

Tu-bô-đề! Bô-tát nào nghe lời này rồi mà tâm 
không động chuyên, lại nghĩ: “Nếu Đại Bồ-tát 
không thoái chuyên mà còn đọa vào địa ngục thì 
điều này không thể có. Nay ta biết đây là việc 
của ma.” Thì này Tu-bô-để! Nếu có đây đủ tướng 
như vậy thì đó là Đại Bô-tát không thoái chuyền. 

Lại nữa, Tu-bồ-đề! Có ma ác hiện tướng Sa- 
môn, đến chỗ Bô-tát nói: “Những điều ông nghe 
và đọc tụng trước đây đều không chân thật, 
chăng phải điều Phật nói, ông nên xả bỏ, chớ thọ 
trì. Nêu ông hỗi cải điều nghe trước đây thì tôi sẽ 
thường đến chỗ ông đề cùng học tập, đọc tụng 
những điêu tôi nghe, những điều tôi nghe chính 
là điêu Phật nói.” 

Bô-tát nào nghe lời ấy mà động tâm thì nên 
biết Bồ-tát ấy chưa được chư Phật thọ ký Vô 
thượng Chánh đăng Chánh giác, nên chưa thể an 
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trụ tánh không thoái chuyến. Có Bô-tát nghe 
lời ây mà tâm không động, an trụ vào thật tướng 
của pháp không sinh không diệt, không phát 
khởi, không tạo tác, tâm của vỊ ây kiên cố, không 
theo lời nói của mọi người. Ví như bậc A-la-hán 
dứt sạch các lậu, hiện tiên chứng thật tướng của 
pháp không sinh không diệt, không phát khởi, 
không tạo tác, không theo lời nói của người và 
không bị ma ác làm lay động. Bô-tát cũng vậy, 
đã được an trụ vào không thoái chuyên, không bị 
pháp môn Thanh văn, Duyên giác làm lay động, 
không thủ chứng quả vị Thanh văn, Duyên giác 
mà chắc chăn hướng câu Vô thượng Chánh đắng 
Chánh giác, thành tựu Nhất thiết trí, an trụ vào 
tánh không thoái chuyền. 

Tu-bô-đề! Nếu có đây đủ các tướng như vậy 
thì đó là tướng của Đại Bồ-tát không thoái 
chuyền. 

Lại nữa, Tu-bô-đề! Có ma ác đến Bô-tát nói 
như vây: “Hạnh tu của ông là hạnh luân hồi, 
chăng phải hạnh Bô-tát. Nay ông nên diệt hết 
khổ, ngay trong đời này thủ chứng Niết-bàn, 
đừng trở lại trong pháp sinh tử mà chịu các khổ 
não. Nay ông không diệt hết khổ ngay trong đời 
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này đề nhận sự vui Niễt-bàn thì sao có thể thọ lại 
thân sau?” 

Tu-bô-đề! Nếu nghe lời ấy, biết là việc của 
ma, tâm Bô-tát không lay động, thì khi ây ma kia 
lại nói: “Ông đầu phải không thây các chúng Đại 
Bỏ-tát kia mỗi vị đêu gần gũi chư Phật trong 
hăng hà sa số kiếp, đem thức ăn uống, y phục, đồ 
năm, thuốc thang cúng dường hằng hà sa chư 
Phật Thế Tôn, ở chỗ chư Phật tu trì phạm hạnh, 
thờ kính chư Phật, nghe nhận chánh pháp, vì sự 
giác ngộ nên ở chỗ chư Phật thưa hỏi phép hành 
đạo của Bồ-tát là nên an trụ như thể nào, nên 
thực hành như thế nào, nên tu học như thế nào? 
Tùy theo căn cơ của họ, chư Phật đáp là: Bồ-tát 
nên an trụ như vậy, thực hành như vậy, học tập 
như vậy. Các Bồ-tát Ấy, theo lời Phật dạy, như lý 
tu hành, cầu Nhất thiết trí. Họ chuyên cần tu 
hành như vậy còn không thể được, huỗng chỉ là 
ngày nay ông làm sao mà có thể đắc Vô thượng 
Chánh đăng Chánh giác!” 

Tu-bô-đề! Nêu Bô-tát nghe lời này rồi, biết 
đó là việc của ma, tâm không lay động thì ngay 
lúc ây ma lại hiện ra các chúng Bí-sô, ở trước 
Bỏ-tát và nói: “Những Bí-sô này đều là bậc A-la- 
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hán lậu tận, trước đây đã phát ý đạo, tât cả đêu 
cầu Vô thượng Chánh đăng Chánh giác nhưng 
không đạt được, nay vẫn còn thủ chứng quả vị A- 
la-hán như thế, huông gì ông ngày nay thì làm 
sao có thể đặc Vô thượng Chánh đăng Chánh 
giác?” 

Tu-bô-để! Bô-tát ấy nghe lời nói như vậy tôi, 
tâm không lay động, không sinh ý tưởng khác, 
biết rõ đó là việc của ma, liên nghĩ: “Nếu Đại 
Bồ-tát nào theo lời Phật dạy, như lý tu học, như 
thật an trụ, có làm việc gì cũng tương ưng với 
các pháp Ba-la-mật-đa, không lìa đạo ấy, không 
lia niệm ấy mà không đắc Nhất thiết trí thì không 
có việc ây.” Bô-tát tư duy như thế rồi thì tâm 
nhất định càng thêm kiên cố, các ma ác kia 
không làm hại được. Bồ-tát biết các ma sự như 
thê rôi, dù đôi với lời nghe kia mà vẫn không bị 
hại gì. 

Tu-bô-đề! Nếu có đây đủ các tướng như vậy 
thì đó là Đại Bô-tát không thoái chuyền. 

Lại nữa, Tu- bô-đề! Đại Bôồ-tát không thoái 
chuyền ây ở trong các pháp không khởi tưởng 
sắc, không sinh tưởng sắc; không khởi tưởng thọ, 
tưởng, hành, thức, không sinh tưởng thọ, tưởng, 
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hành, thức. Vì sao? Vì Bô-tát này biết rõ tự 
tướng của các pháp là không, nên đối với tất cả 
pháp, hoàn toàn không sở đắc, không tạo tác, 
không sinh khởi, ở trong các pháp được pháp 
Nhẫn vô sinh. 

Tu-bô-đểề! Nếu có đây đủ các tướng như vậy 
thì đó là Đại Bô-tát không thoái chuyên. 

Lại nữa, Tu-bô-đề! Có ma ác hóa ra tướng 
Bí-sô, đến chỗ Bồ-tát nói như vậy: “Nên biết, 
Nhất thiết trí đồng với hư không kia, không chỗ 
sinh ra, không chỗ thành tựu, không chỗ đắc 
pháp, không chỗ dụng pháp, không người biết, 
không người chứng, không người đắc pháp, 
không người dụng pháp. Quan sát Nhất thiết trí 
đông với hư không như thê rôi thì điều ông mong 
câu là vô nghĩa, không ích lợi. Nếu có người nào 
nói mình đắc Vô thượng Chánh đăng Chánh giác 
thì biết lời nói này là việc của ma, chăng phải lời 
Phật nói.” 

Tu-bô-đề! Bồ-tát nghe lời nói này, liên nghĩ: 
“Lời nói này làm cho ta xa lìa quả Nhất thiết trí, 
đó là việc của ma.” Khi ây, Bồ-tát phát tâm kiên 
cô, tâm không lay động, tâm không hoại diệt, nên 
các chúng ma kia không tìm được chỗ sơ hở. 
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Tu-bô-đê! Nếu có đây đủ các tướng như 
vậy thì đó là Đại Bô-tát không thoái chuyền. 

Lại nữa, Tu-bô-đề! Vì cầu Nhất thiết trí nên 
Đại Bồ-tát không thoái chuyên, không chuyên 
đối theo quả vị Thanh văn, Duyên giác. Nếu Đại 
Bồ-tát ây muốn nhập vào các định: Sơ thiền, Nhị 
thiền, Tam thiên, Tứ thiền thì tâm trở nên nhu 
nhuyến, đôi với các định ấy nhập vào tùy ý. Tuy 
nhập vào các định ấy nhưng không theo đó phát 
sinh lại pháp trong cõi Dục. 

Tu-bô-để! Nếu có đây đủ các tướng như vậy 
thì đó là Đại Bô-tát không thoái “chuyền. 

Lại nữa, Tu-bôồ-đề! Đại Bồ-tát không thoái 
chuyển kia không tham đắm danh thơm, lợi 
dưỡng ở đời, cũng không thích biêu dương, khen 
ngợi, đôi với chúng sinh tâm không tức giận, đối 
với chúng sinh thường sinh tâm làm lợi lạc, hoặc 
đến, hoặc đi, hoặc di động, hoặc dừng lại đều đây 
đủ oai nghi, tâm không tán loạn. Bồ-tát tuy ở tại 
gia nhưng không tham đắm các dục, không ưa 
thích cảnh dục. GIả sử có thọ nhận các dục lạc thì 
thường sinh sợ hãi. Ví như có người đã trải qua 
hiểm nạn, gặp nhiêu ĐlặC CƯỚP, ở trong nguy 
hiểm dù được ăn uống cũng thường sinh sợ hãi, 


SỐ 228 - KINH PHẬT MẪU XUẤT SINH TAM PHÁP TẠNG..., quyền 16 1219 


họ chỉ nghĩ đến lúc vượt qua nguy hiểm ây. Đại 
Bồ-tát không thoái chuyền kia cũng lại như vậy, 
tuy ở tại pg1a hưởng thọ các dục lạc nhưng thường 
biết tội lỗi của các thứ dục là sốc khổ cho chúng 
sinh, nên không sinh ưa thích, thường sợ hãi mà 
sinh sự nhàm chán, lìa bỏ, không sông bằng tà 
mạng phi pháp, thà mất thân mạng chứ không 
làm tôn hại, não loạn chúng sinh. Vì sao? Vì Bồ- 
tát tại gia gọi là Chánh sĩ, cũng gọi là Đại trượng 
phu, cũng gọi là kẻ sĩ đáng yêu, cũng là kẻ sĩ tối 
thượng, cũng là kẻ sĩ có tướng lành, cũng là Tiên 
trong hàng sĩ phu, cũng là sĩ phu kiết tường, cũng 
là hoa sen nhiều màu trong hàng sĩ phu, cũng là 
hoa sen trắng trong hàng sĩ phu, cũng là sĩ phu 
chánh tri, cũng là rông trong loài người, cũng là 
sư tử trong loài người, cũng là bậc Điều ngự. Bồ- 
tát tuy tại gia nhưng thành tựu các công đức, 
thường ưa thích làm lợi lạc cho tất cả chúng sinh. 
Bô-tát nhờ sức Bát-nhã ba-la-mật-đa này mà 
được thành tựu tất cả thắng tướng. 

Tu-bô-đểề! Nếu có đây đủ các tướng như vậy 
thì đó là Đại Bô-tát không thoái chuyền. 

Lại nữa, Tu-bôồ-đề! Đại Bồ-tát không thoái 
chuyên kia luôn luôn có đại Dược-xoa chúa cầm 
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chày Kim cang theo hộ vệ, không cho loài phi 
nhân làm hại Bồ-tát. Tâm Bồ-tát ấy không tán 
loạn, oai nghi tịch tĩnh, các căn đầy đủ, không 
khiếm khuyết, là trâu chúa trong loài người, các 
tướng tròn đây, tu các hạnh lành, thường hành 
chánh pháp, không dùng các việc tà chú, huyền 
thuật, thuốc thang... ở thế gian để dẫn dắt người 
khác, không xem tướng hoặc xâu, hoặc tốt của 
người, cũng không cùng người xem tướng sinh 
trưởng của nam nữ ở thế gian: tướng như vậy, sự 
việc như vậy, hoặc tốt hoặc xấu, cũng không sinh 
lòng yêu kính người nữ, thường sinh sông bằng 
chánh mạng, không sống tà mạng, xa lìa tất cả sự 
tranh đấu kiện tụng, không phá hoại chánh kiến, 
đây đủ giới hạnh. Bô-tát tự mình không làm các 
pháp ác và không khuyên người làm, luôn luôn 
xa lìa các tội lỗi. 

Tu-bô-đề! Nếu có đây đủ các tướng như vậy 
thì đó là Đại Bô-tát không thoái chuyền. 

Lại nữa, Tu-bôồ-đề! Đại Bồ-tát không thoái 
chuyển kia không bao giờ nói các chuyện tạp 
nhạp ở thế gian như là: không nói việc vua, 
không nói việc trộm cướp, không nói việc quân 
lính, không nói việc chiến trận, không nói việc 
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xóm làng, thành âp, đât nước; không nói việc cha 
mẹ, trai gá1 trong thân tộc; không nói việc vui thú 
như dạo vườn, xem rừng, ngắm cảnh ao hồ; 
không nói các việc về loài rông, thần, Dạ-xoa, 
quỷ mỊị, phi nhân; không nói các việc ăn mặc, 
trang sức, hoa hương, anh lạc; không nói các việc 
ca múa, xướng hát, đùa cợọt; không nói các việc 
côn bãi, sông ngòi, biến lớn... và không nói các 
việc chúng sinh. Bô-tát không nói các việc thê 
gian như vậy, mà chỉ thích nói các pháp tương 
ưng với Bát-nhã ba-lamật-đa như: uân, xứ, 
giới..., thường không lìa Nhất thiết trí, tác ý như 
lý, thường thích chánh pháp, không thích phi 
pháp, ưa hòa giải sự tranh cãi, không ưa sự dèm 
pha, ưa gân gũi bạn lành, không thích bạn ác, ưa 
nói lời lợi ích, không nói lời vô nghĩa, thích sinh 
ở cõi Phật thanh tịnh khác, gần gũi chư Phật Như 
Lai để chiêm ngưỡng, lễ bái, cung kính, tôn trọng 
cúng dường, thường được thấy Phật không lúc 
nảo TỜi. 

Tu-bô-đề! Nếu có đây đủ các tướng như vậy 
thì đó là Đại Bồ-tát không thoái chuyền. 

Lại nữa, Tu-bô-để! Nên biết, Đại Bồ-tát 
không thoái chuyển phân nhiều từ chư Thiên ở 
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cõi Dục và cõi Sắc mạng chung mà sinh đến 
cõi Diêm-phù-đề. Nên biết, Bô-tát ít sinh ở biên 
địa. Giả sử họ có sinh thì sinh ở nước lớn, hiểu rõ 
kinh sách, kỹ thuật, nghề nghiệp ở thế gian, 
không việc gì là không thông đạt. 

Tu-bô-để! Nếu có đây đủ các tướng như vậy 
thì đó là Đại Bô-tát không thoái "chuyền. 

Lại nữa, Tu-bôồ-đề! Đại Bồ-tát không thoái 
chuyền kia không tự nghỉ ngờ: Ta là bậc không 
thoái chuyền, hay ta chăng phải là bậc không 
thoái chuyền. Bôồ-tát đối với quả vị của mình ở 
trong pháp sở chứng, chắc chắn không nghi ngờ. 
Ví như bậc Tu-đà-hoàn ở trong quả vị của mình 
chứng đắc, chắc chắn không nghi ngờ. 

Tu-bô-đê! Đại Bôồ-tát không thoái chuyên 
cũng lại như vậy, đã được an trụ vào pháp của 
mình chứng thì chắc chăn không thoái lui, cũng 
không sinh nghi ngờ, tùy theo ma sự thảy đều 
biết rõ, biết rồi không theo. 

Tu-bô-đề! Ví như có người tạo tội vô gián, 
thường sinh nghi ngờ sợ hãi cho đến chết, không 
thể xả bỏ tâm tội ấy. Đại Bồ-tát không thoái 
chuyển cũng lại như vậy, đã an trụ vào tánh 
không thoái chuyền thì ở trong pháp sở chứng 
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của quả vị mình, quyết định kiên cô không thoái 
lui, không thể bị loài Trời, Người, A-tu-la trong 
thế gian làm lay động, tùy theo việc ma đều biết 
rõ, biết rồi không theo, cho đến chuyền thân cũng 
không còn nghi là trở lại phát tâm Thanh văn, 
Duyên giác, cho đến chuyên thân này không nghi 
là mình không đắc Vô thượng Chánh đăng Chánh 
giác. Vì sao? Vì Bồ-tát đã được trí bất hoại, đã an 
trú tâm bất hoại. 

Lại nữa, Tu-bô-đề! Nếu ma ác có hóa làm 
thân Phật, đến chỗ Bồ-tát nói như vây: “Ông đã 
chứng quả A-la-hán, còn cầu Vô thượng Chánh 
đăng Chánh giác làm gì? Vì sao? Vì những người 
cầu Vô thượng Chánh đắng Chánh giác đều có 
tướng Bồ- đề, còn ông không có tướng như vậy, 
câu chỉ uống công, rốt cuộc không thể được”, thì 
khi Bôồ-tát ây nghe nói như thê mà tâm bị lay 
chuyền, nên biết vị ây trước đó chưa được sự thọ 
ký của Phật, Như Lai Ứng Cúng Đăng Chánh 
Giác, nên chưa thể an trụ tánh không thoái 
chuyên. 

Tu-bô-đề! Nếu Bồ-tát nghe lời ấy mà tâm 
không bị lay động, nghĩ rằng: “Đây là tướng 
khác, chắng phải lời Phật nói. Nêu lời Đức Phật 
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nói thì đáng lẽ không có sự sai khác. Đây đêu 
là bọn ma ác hóa làm thân Phật, đến trước ta nói 
lời như vậy, chúng muốn ta xa lìa Vô thượng 
Chánh đắng Chánh giác.” Bô-tát suy nghĩ như 
vậy, ma ác kia không tìm được chỗ sơ hở liên 
biến mắt. 

Tu-bô-đề! Nên biết Bồ-tát ấy trước đó đã 
được Đức Như Lai thọ ký Võ thượng Chánh 
đăng Chánh giác nên được an trú vào tánh không 
thoái chuyền. 

Lại nữa, Tu-bôồ-đề! Đại Bồ-tát không thoái 
chuyên ây nghĩ: “Ta vì Bô-đề mà thường hộ trì 
chánh pháp của chư Phật quá khứ, hiện tại, vì 
chánh pháp mà chuyên cân thực hành hạnh tinh 
tân, không tiếc thân mạng để gìn giữ chánh pháp. 
Đó là cung kính tôn trọng pháp thân chư Phật. 

Tu-bô-đê! Đại Bôồ-tát không những giữ gìn 
chánh pháp chư Phật ở quá khứ, hiện tại mà còn 
hộ trì chánh pháp chư Phật đời vị lai. Vì sao? Vì 
Bỏ-tát ấy suy nghĩ: “Ở số kiếp trong đời vị lai, ta 
cũng được thọ ký Vô thượng Chánh đăng Chánh 
giác. Do đó, ta phải giữ gìn chánh pháp chư Phật 
đời vị lai, dù trải qua thời gian dài, ta không 
biếng nhác, cho đến không tiếc thân mạng và 
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không thoái lu1.” 

Tu-bô-đề! Nếu có đây đủ các tướng như vậy 
thì đó là Đại Bồ-tát không thoái chuyền. 

Lại nữa, Tu-bôồ-đề! Đại Bồ-tát không thoái 
chuyên ấy được nghe Đức Như Lai Ứng Cúng 
Đắng Chánh Giác giảng nói chánh pháp, nghe rôi 
không nghi, không hối, phát sinh tin hiểu sâu xa. 

Tu-bô-đề bạch Phật: 

-Bạch Đức Thê Tôn! Đại Bô-tát ây chỉ nghe 
lời pháp của Phật, không nghi ngờ, hối tiếc; hay 
còn nghe các lời pháp khác cũng không nghI ngờ, 
hồi tiếc? 

Phật bảo Tu-bô-đề: 

-Đại Bô-tát kia giả sử có nghe hàng Thanh 
văn nói các pháp cũng không nghi ngờ, hối tiếc. 
Vì sao? Vì Đại Bô-tát đã đắc pháp Nhẫn vô sinh 
nên đôi với tất cả pháp đó lìa các sự nghi ngờ, 
hối tiếc, nhập vào tánh các pháp, an trụ vào pháp 
bình đăng. 

Tu-bô-đề! Nếu có đây đủ các tướng như vậy 
thì đó là Đại Bồ-tát không thoái chuyền. 

Tu-bô-đê! Nếu Đại Bồ-tát thành tựu các 
tướng như vậy, thì nên biết, Bồ-tát ây được chư 
Phật hộ niệm và đã được các Đức Như Lai Ứng 
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Cúng Đắng Chánh Giác trước thọ ký, quyết 
định an trú kiên cô tánh không thoái chuyên. Vì 
sao? Vì ma ác làm ra các tướng lạ mà Bô-tát thảy 
đều biết rõ các tướng lạ đó, biết rồi không theo, 
không bị các ma làm lay động. 
Tu-bô-đê! Vì những hiện tướng này, ông nên 
biết đó là Đại Bô-tát không thoái chuyền. 


L] 
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KINH PHẬT MẪU XUẤT SINH TAM PHÁP 
TẠNG BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYÊN 17 


Phẩm 18: TÁNH KHÔNG 

Bây giờ, Tôn giả Tu-bô-đề bạch Phật: 

-Hy hữu thay, bạch Đức Thê Tôn! Đại Bô-tát 
không thoái chuyên kia thành tựu công đức như 
vậy. Đức Thế Tôn lại khéo giảng nói vô lượng, 
vô biên tướng không thoái chuyển của Đại Bồ- 
tát. 

Phật bảo Tu-bô-đề: 

-Đúng vậy, đúng vậy! Vì sao? Vì Đại Bô-tát 
không thoái chuyên kia đã thành tựu trí vô biên. 

Tu-bô-đề bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Như lời Phật dạy: “Đại 
Bỏ-tát không thoái chuyển kia có vô số tướng 
không thoái chuyển”, đó là hiển bảy thăng tướng 
sâu xa của các Đại Bồ-tát. Tướng sâu xa ây tức là 
tướng Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Phật khen ngợi Tu-bô-đê: 

-Hay thay, hay thay! Tu-bô-đề, đúng vậy, 
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đúng vậy! Tướng sâu xa ây tức là tướng Bát- 
nhã ba-la-mật-đa. Tướng Bát-nhã ba-la-mật-đa 
tức là các nghĩa không, vô tướng, vô nguyện, vô 
sinh, vô tác, vô tánh, vô nhiễm, Niết-bàn vắng 
lặng. 

Tu-bô-đề bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Như Phật nói, tướng 
sâu xa ấy chỉ là nghĩa không, cho đến các nghĩa 
Niết-bàn vắng lặng... chăng phải là nghĩa của tất 
cả pháp sao? 

Phật bảo Tu-bô-đề: 

-Nghĩa của tất cả pháp cũng tức là tướng sâu 
xa. Vì sao? Vì sắc sâu xa; thọ, tưởng, hành, thức 
sâu xa. 

Sao gọi là sắc sâu xa? Vì như như sâu xa nên 
sắc sâu xa. 

Thê nào là thọ, tưởng, hành, thức sâu xa? Vì 
như như sâu xa nên thọ, tưởng, hành, thức sâu 
xa. 

Tu-bô-đề! Nếu không có sắc, thì đó là sắc sâu 
xa; nêu không có thọ, tưởng, hành, thức thì đó là 
thọ, tưởng, hành, thức sâu xa. 

Tu-bô-đề thưa: 

-Thật hy hữu thay, bạch Đức Thế Tôn! Thê 
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Tôn có thể dùng phương tiện vi diệu che lâp sắc 
để hiển bày Niết-bàn, che lấp thọ, tưởng, hành, 
thức để hiển bày Niết-bàn. 

Phật bảo Tu-bô-đề: 

-Nêu Đại Bồ-tát nào đối với tướng Bát-nhã 
ba-la-mật-đa sâu xa này, an trú như Bát-nhã ba- 
la-mật-đa an trú, học như Bát-nhã ba-la-mật-đa 
dạy, hành như Bát-nhã ba-la-mật-đa hành, thì 
Tu-bô-đề! Đại Bôồ-tát ấy trong một ngày mà tư 
duy như vậy, quan sát như vậy, tu tập như vậy, 
tương ưng như vậy thì công đức một ngày của 
Đại Bồ-tát ấy không thể nghĩ, không thể lường 
được. 

Tu-bô-đề! Ví như ở thế gian có người đa dục 
nên có nhiều dục cảm. Bấy giờ người ấy cùng 
với người đàn bà đẹp hẹn hò gặp gỡ, khi đó, vì 
sự việc khác làm trở ngại nên người nữ ây thât 
hẹn. Tu-bô-đê! Theo ý ông thì sao, người đa dục 
kia khi ây tương ưng với pháp nào? 

Tu-bô-đề bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Người ấy chỉ tương ưng 
với dục cảm, tà tư. Người ấy nghĩ răng: “Khi nào 
ta sẽ được øặp người nữ ấy, cùng với nàng đùa 
giỡn vui chơi thì thật là khoái thích!” 
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Phật bảo Tu-bô-đê: 

-Y ông thì sao? Trong một ngày người ấy 
khởi niệm dục có nhiều không? 

Tu-bô-đê thưa: 

-Bạch Đức Thê Tôn, rất nhiêu! 

Phật bảo Tu-bô-đề: 

-Đại Bồ-tát cũng vậy, đối với pháp môn Bát- 
nhã ba-la-mật-đa sâu xa này, trong một ngày có 
thể tư duy như vậy, quan sát như vậy, tu tập như 
vậy và tương ưng như vậy thi có thể bỏ được bao 
sô kiếp luân hồi khô não, lại được xa lìa các lỗi 
thoái chuyền, hoàn toàn thành tựu Vô thượng 
Chánh đăng Chánh giác. Vì sao? Tu-bô-để! Vì 
Đại Bồ-tát trong một ngày có thể tư duy, tu tập 
Bát-nhã ba-la-mật-đa mà không lìa niệm ấy, cùng 
tương ưng với Bát-nhã ba-la-mật-đa, công đức 
tối thắng, trong một ngày Bô-tát ấy có được vượt 
hơn công đức của Bồ-tát khác trong vô số kiếp 
thực hành bồ thí cho các hữu tình mà xa lìa Bát- 
nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa, Tu-bô-đề! Nếu Đại Bồ-tát trong vô 
sô kiếp xa lia Bát-nhã ba-la-mật-đa mà cúng 
dường bậc Tu-đà-hoàn, Tư-đà-hàm, A-na-hàm, 
A-la-hán, Duyên giác, Bôồ-tát Như Lai Ứng 
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Cúng Đăng Chánh Giác vẫn không băng Bô-tát 
trong một ngày có thê tư duy, tu tập, như điều đã 
nói mà thực hành pháp môn Bát-nhã ba-la-mật- 
đa sâu xa này, được phước vô biên không thê 
tính đếm. 

Lại nữa, Tu-bô-đề! Nếu Đại Bồ-tát nào trong 
vô sô kiếp xa lìa Bát-nhã ba-la-mật-đa mà cúng 
dường bậc Tu-đà-hoàn cho đến Như Lai Ứng 
Cúng Đắng Chánh Giác, lại tu trì giới hạnh trọn 
vẹn, cũng không băng Bỏ-tát trong một ngày tùy 
thuận Bát-nhã ba-la-mật-đa, tác ý như lý, tư duy 
tu tập, giảng nói pháp này, phước đức đạt được 
vô lượng, vô biên không thể tính kê. 

Lại nữa, Tu-bô-đề! Nếu Đại Bồ-tát nào trải 
qua vô số kiếp xa lìa Bát-nhã ba-la-mật-đa mà 
cúng dường cho bậc Tu-đà-hoàn cho đến Như 
Lai Ứng Cúng Đăng Chánh Giác và trì giới, rôi 
lại có thể tu tập các pháp: nhẵn nhục, tinh tân, 
thiên định... vẫn không băng Bỏ-tát trong một 
ngày tùy thuận Bát-nhã ba-la-mật-đa, thực hành 
các pháp thí cho chúng sinh, phước đức của 
người ấy vô lượng, vô biên không thê tính kê. 

Lại nữa, Tu-bô-đề! Nếu Đại Bồ-tát nào trải 
qua vô số kiếp xa lìa Bát-nhã ba-la-mật-đa, dù ở 
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chỗ bậc Tu-đả-hoàn cho đến Như Lai Ứng 
Cúng Đăng Chánh Giác tu hành các pháp như: 
Bồ thí, Trì giới, Nhẫn nhục, Tĩnh tân, Thiền định, 
lại tu tập ba mươi bảy pháp phần Bôồ-đề, nhưng 
không băng Bôỏ-tát tùy thuận hạnh Bát-nhã ba-la- 
mật-đa trong một ngày và đem công đức pháp thí 
ây hồi hướng về Vô thượng Chánh đắng Chánh 
giác, phước đức đã đạt được này vô lượng, vô 
biên không thể tính kê. 

Lại nữa, Tu-bô-đê! Nếu Đại Bô-tát nào có thể 
tùy thuận hạnh Bát-nhã ba-la-mật-đa trong một 
ngày, rôi đem công đức pháp thí như tướng Bát- 
nhã ba-la-mật-đa ây hồi hướng về Vô thượng 
Chánh đăng Chánh giác thì Bồ-tát ây được phước 
vô lượng, vô biên không thê tính kể. 

Lại nữa, Tu-bô-đê! Nếu Đại Bô-tát nào có thể 
tùy thuận hạnh Bát-nhã ba-la-mật-đa trong một 
ngày, rôi đem công đức pháp thí như tướng Bát- 
nhã ba-la-mật-đa ây hồi hướng về Vô thượng 
Chánh đăng Chánh giác, rồi lại có thể tu tập 
tương ưng như lời nói thì Bồ-tát ấy được phước 
vô lượng, vô biên không thê tính kể. 

Lại nữa, Tu-bô-đê! Đại Bồ-tát nào có thê tùy 
thuận hạnh Bát-nhã ba-la-mật-đa trong một ngày, 
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rôi đem công đức pháp thí như tướng Bát-nhã ba- 
la-mật-đa ấy hồi hướng về Vô thượng Chánh 
đăng Chánh giác và như lý thuyết thực hành, tu 
tập tương ưng rôi, lại có thể giữ gìn Bát-nhã ba- 
la-mật-đa không lúc nào xa lìa, thì Bô-tát ây 
được phước vô lượng, vô biên không thê tính kẻ. 

Khi ấy, Tu-bô-đề bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Các pháp phát khởi là 
tướng phân biệt thì vì sao Thế Tôn nói là được 
nhiêu phước? 

Phật bảo Tu-bô-đề: 

-Các Đại Bồ-tát khi thực hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, tự mình biết rõ các pháp phát khởi là 
tướng phân biệt, hư vọng, không thật, hoàn toàn 
không có sở hữu, ở trong pháp Ấy không có sự 
phân biệt. Tu- bồ-đê! Đại Bô-tát biết rõ các pháp 
câu không thể được. Do hiểu rõ tất cả pháp câu 
không thể được nên Bô-tát không lìa Bát-nhã ba- 
la-mật-đa. Vì Bồ-tát không ha Bát-nhã ba-la- 
mật-đa nên đó là vô lượng, vô SỐ. 

Tu-bô-đề bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Vô lượng với vô số có 
øì sai khác? 

Phật bảo Tu-bô-đề: 
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—Vô lượng thì vượt quá phân lượng. Vô sô 
thì không thể tính đếm. 

Tu-bô-đề bạch Phật: 

-Bạch Đức Thê Tôn! Vả lại có nhân duyên 
sắc vô lượng nên thọ, tưởng, hành, thức cũng vô 
lượng? 

Phật bảo Tu-bô-đề: 

Đúng vậy, đúng vậy! Sắc vô lượng nên thọ, 
tưởng, hành, thức cũng vô lượng. 

Tu-bô-đề bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Vô lượng ấy nghĩa là 
øì? 

Phật bảo Tu-bô-đề: 
—Vô lượng nghĩa là Không, Vô tướng, Vô 
nguyện. 

Tu-bô-đề bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Vô lượng chỉ là nghĩa 
của Không, Vô tướng, Vô nguyện, chứ chắng 
phải là nghĩa của tất cả pháp sao? 

Phật bảo Tu-bô-đề: 

-Ông nghĩ thê nào? Ông nghe Phật nói: “Tất 
cả pháp là không sao?” 

Tu-bô-đề bạch Phật: 

-Đúng vậy, bạch Đức Thế Tôn! Phật nói tất 
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cả pháp là không. 

Phật bảo Tu-bô-đề: 

Không tức là vô lượng nên trong đó có 
nghĩa của tất cả pháp, không có sự phân biệt, lìa 
các tạo tác. 

Này Tu-bô-đề! Nói như vậy là lời Phật nói. 
Vì sao? Vì nếu nói như vậy tức là vô lượng, vô 
lượng tức là vô số, vô số tức là không, không tức 
là vô tướng, vô tướng tức là vô nguyện, vô 
nguyện tức là vô sinh, vô sinh tức là vô diệt, vô 
diệt tức là vô tác, vô tác tức là vô tr1, vô tr1 tức là 
vô tánh, vô tánh tức là vô nhiễm, vô nhiễm tức là 
Niết-bàn vắng lặng. Pháp môn như vậy tức là 
pháp môn mà Như Lai Ứng Cúng Đăng Chánh 
Giác đã nói. Nói như vậy, tức là tất cả pháp 
không thê nói. 

Tu-bô-đề bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Theo con hiểu nghĩa lý 
Phật nói, thì tất cả pháp kia đều không thể nói. 

Phật bảo Tu-bô-đề: 

-Đúng vậy, đúng vậy, tất cả pháp không thể 
nói! Vì sao? Vì tất cả pháp đều là không tánh nên 
không thê dùng lời nói để diễn đạt. 

Tu-bô-đề bạch Phật: 
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-Bạch Đức Thê Tôn! Không thê nói thì 
nghĩa có tăng giảm không? 

Phật dạy: 

-Không phải vậy, này Tu-bô-đề! Không thể 
nói nghĩa là không tăng, không giảm. 

Tu-bô-đê bạch Phật: 

-Nêu không thể nói nghĩa không tăng, không 
giảm thì Bồ thí ba-la-mật-đa, Trì giới ba-la-mật, 
Nhẫn nhục ba-la-mật, Tinh tân ba-la-mật, Thiên 
định ba-la-mật, Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không 
tăng, không giảm. 

Bạch Đức Thê Tôn! Nếu các pháp độ không 
tăng không giảm thì làm sao Đại Bồ-tát vận dụng 
các pháp Ba-la-mật-đa không tăng không giảm 
để được gân Vô thượng Chánh đắng Chánh giác 
và thành tựu Vô thượng Chánh đắng Chánh giác? 
Còn nếu không viên mãn các pháp Ba-la-mật-đa 
thì Đại Bô-tát không thể gần Vô thượng Chánh 
đăng Chánh giác và thành tựu Vô thượng Chánh 
đăng Chánh giác? 

Phật bảo Tu-bô-đề: 

Đúng vậy, đúng vậy! Nghĩa của các pháp 
Ba-la-mật-đa không tăng không giảm. Vì sao? 
Này Tu-bô-để! Vì Đại Bô-tát đầy đủ phương tiện 
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thiện xảo nên khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa 
cũng thực hành Bồ thí ba-la-mật-đa mà không 
nghĩ: “Ta thực hành Bồ thí ba-la-mật-đa có sự 
tăng giảm”, mà nghĩ rằng: “Bồ thí ba-la-mật-đa 
chỉ lấy danh tự để phân biệt” nên không thấy 
tướng bồ thí kia có thể đắc. Bồ-tát đem thiện căn 
này hồi hướng về Vô thượng Chánh đăng Chánh 
giác, vì như tướng mà hồi hướng về Vô thượng 
Chánh đăng Chánh giác nên gọi là chân thật hôi 
hướng. 

Lại nữa, Tu-bồ-đề! Vì Đại Bồ-tát đầy đủ 
phương tiện thiện xảo nên khi tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa có thể thực hành Trì giới ba-la-mật- 
đa mà không nghĩ: ““Fa ĐH hành Trì giới ba-la- 
mật-đa có sự tăng giảm”, mà nghĩ rẵng: “Trì giới 
ba-la-mật-đa kia chỉ dùng danh tự để phân biệt” 
nên không thấy tướng giới có thể đặc. Bồ-tát đem 
thiện căn này hồi hướng về Vô thượng Chánh 
đăng Chánh giác, vì như tướng mà hồi hướng về 
Vô thượng Chánh đắng Chánh giác nên gọi là 
chân thật hồi hướng. 

Lại nữa, Tu-bồ-đề! Vì Đại Bồ-tát đây đủ 
phương tiện thiện xảo nên khi tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa có thể thực hành Nhẫn nhục ba-la- 
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mật mà không nghĩ: _ thực hành Nhẫn nhục 
ba-la-mật có sự tăng giảm”, mà nghĩ răng: “Nhẫn 
nhục ba-la-mật kia chỉ dùng danh tự để phân 
biệt” nên không thấy tướng nhẫn nhục có thể 
đặc. Bô-tát đem thiện căn này hồi hướng về Vô 
thượng Chánh đăng Chánh giác, vì như tướng mà 
hồi hướng về Vô thượng Chánh đắng Chánh giác 
nên gọi là chân thật hồi hướng. 

Lại nữa, Tu-bồ-đề! Vì Đại Bồ-tát đầy đủ 
phương tiện thiện xảo nên khi tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa có thể thực hành Tinh tấn ba-la-mật 
mà không nghĩ: sn tu hành Tinh tân ba-la- mật 
có sự tăng giảm”, mà lại nghĩ thế này: ““Finh tần 
ba-la-mật chỉ dùng danh tự đề phân biệt” nên 
không thấy tướng tỉnh tấn kia có thê đặc. Bồ-tát 
đem thiện căn này hồi hướng về Vô thượng 
Chánh đắng Chánh giác, vì như tướng mà hỏi 
hướng về Vô thượng Chánh đăng Chánh giác nên 
gọi là chân thật hồi hướng. 

Lại nữa, Tu-bồ-đề! Vì Đại Bồ-tát đây đủ 
phương tiện thiện xảo nên khi tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa có thể thực hành Thiên định ba-la- 
mật mà không nghĩ: “Ta thực hành Thiền định 
ba-la-mật có sự tăng giảm”, mà nghĩ răng: 
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“Thiên định ba-la-mật chỉ dùng danh tự đề phân 
biệt” nên không thấy tướng định kia có thể đắc. 
Bỏ-tát đem thiện căn này hồi hướng về Vô 
thượng Chánh đăng Chánh giác, vì như tướng mà 
hồi hướng về Vô thượng Chánh đắng Chánh giác 
nên gọi là chân thật hồi hướng. 

Lại nữa, Tu-bồ-đề! Vì Đại Bồ-tát đầy đủ 
phương tiện thiện xảo nên khi tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa không nghĩ: “Pháp này có sự tăng 
giảm”, mà nghĩ răng: “Bát-nhã ba-la-mật-đa chỉ 
dùng danh tự để phân biệt” nên không thấy pháp 
có thê tu, có thể hành. Bô-tát đem thiện căn này 
hồi hướng về Vô thượng Chánh đắng Chánh 
giác, vì như tướng mà hồi hướng về Vô thượng 
Chánh đăng Chánh giác nên gọi là chân thật hôi 
hướng. 

Khi ấy, Tu-bô-đề bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Vô thượng Chánh đăng 
Chánh giác nghĩa là gì? 

Phật bảo Tu-bô-đề: 

-Vô thượng Chánh đắng Chánh giác nghĩa là 
Như như. Như như này không tăng không giảm. 
Đại Bô-tát trong pháp đó nên an trụ như thật, tác 
ý như lý, tu tập tương ưng như vậy thì Bô-tát ây 
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chắc chăn gân với Vô thượng Chánh đắng 
Chánh giác và thành tựu Vô thượng Chánh đắng 
Chánh giác không có tăng giảm. 

Tu-bô-đê! Vì thế nên biết, không thể nói 
nghĩa không tăng, không giảm... cho đến tất cả 
pháp cũng không thể nói không tăng, không 
giảm. 

Tu-bô-đê! Đại Bồ-tát biết tướng như vậy, tác 
ý như vậy, tu hành như vậy thì chắc chắn gần Vô 
thượng Chánh đăng Chánh giác và thành tựu Vô 
thượng Chánh đắng Chánh giác. 


M 
Phẩm 19: NGHĨA THÂM DIỆU (Phần 1) 


Bây giờ, Tôn giả Tu-bô-đề bạch Phật: 

-Bạch Đức Thể Tôn! Đại Bồ-tát đắc Vô 
thượng Chánh đăng Chánh giác là tâm niệm 
trước đặc, hay tâm niệm sau đắc? Bạch Đức Thế 
Tôn! Nếu tâm niệm trước đặc, thì tâm niệm trước 
cùng với tâm niệm sau không hợp nhất. Còn nếu 
tâm niệm sau đắc, thì tâm niệm sau cùng với tâm 
niệm trước cũng không hợp nhất. Vậy làm sao 
Đại Bô-tát có thể làm tăng trưởng các thiện căn? 

Phật bảo Tu-bô-đề: 
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-Theo ý ông thì sao? Ví như thê gian đốt đèn 
thì ánh sáng trước tỏa sáng hay ánh sáng sau tỏa 
sáng? 

Tu-bô-đê thưa: 

-Không phải vậy, bạch Đức Thê Tôn! Chăng 
phải ánh sáng trước tỏa sáng, cũng chăng lìa ánh 
sáng trước. Chăng phải ánh sáng sau tỏa sáng, 
cũng chăng lìa ánh sáng sau. 

Phật bảo Tu-bô-đề: 

-Theo ý ông thì sao? Ngọn đèn ấy thật tỏa 
sáng chăng? 

Tu-bô-đê thưa: 

-Ngọn đèn ấy thật tỏa sáng. 

Phật bảo Tu-bô-đề: 

Đúng vậy, đúng vậy! Đại Bỏ-tát đắc Vô 
thượng Chánh đăng Chánh giác nghĩa cũng như 
vậy, chăng phải tâm trước của Bô-tát đắc Vô 
thượng Chánh đăng Chánh giác, cũng không lìa 
tâm trước. Chắng phải tâm sau của Bô-tát đắc Vô 
thượng Chánh đăng Chánh giác, cũng không lìa 
tâm sau. Lại chăng phải tâm này đắc, chắng phải 
tâm khác đắc, cũng chăng phải không đắc, trong 
đó thiện căn không hoại mất. 

Bây giờ, Tôn giả Tu-bô-đề bạch Phật: 
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-Bạch Đức Thể Tôn! Như Thê Tôn đã nói: 

“Đại Bô-tát đắc Vô thượng Chánh đăng Chánh 
giác chăng phải tâm trước đắc, cũng không lìa 
tâm trước. Chắng phải tâm sau đắc, cũng không 
lia tâm sau. Lại chăng phải tâm này này đắc, 
chăng phải tâm khác đắc, cũng chăng phải không 
đặc, thiện căn không hoại mật.” Đó là pháp 
duyên sinh sâu xa vi diệu tôi thượng. 

Phật bảo Tôn giả Tu-bô-đề: 

-Ông nghĩ thế nào? Nếu tâm đã diệt thì tâm 
ây có sinh lại không? 

Tu-bô-đê thưa: 

-Bạch Đức Thê Tôn, không! 

Phật bảo Tu-bô-đề: 

-Nêu tâm đã sinh là tướng diệt phải không? 

Tu-bô-đê thưa: 

—Là tướng diệt. 

Phật bảo Tu-bô-đề: 

-Pháp tướng diệt kia có thể diệt không? 

Tu-bô-đê thưa: 

-Bạch Đức Thê Tôn, không! 

Phật bảo Tu-bô-đề: 

Tâm kla có pháp có thể sinh, có thê diệt 
không? 
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Tu-bô-đê thưa: 

-Bạch Đức Thế Tôn, không! Tâm không có 
pháp có thể sinh, cũng không có pháp có thể diệt. 

Phật bảo Tu-bô-đề: 

-Chính pháp tâm sinh và pháp tâm diệt, hai 
pháp này có thể diệt không? 

Tu-bô-đê thưa: 

-Bạch Đức Thê Tôn, không! 

Phật bảo Tu-bô-đề: 

-Tự tánh của tất cả pháp có thể sinh diệt 
không? 

Tu-bô-đề thưa: 

-Bạch Đức Thê Tôn, không! 

Phật bảo Tu-bô-đề: 

-Ông cũng trụ như chỗ trụ của Như như 
chăng? 

Tu-bô-đê thưa: 

Con cũng trụ như chỗ trụ của Như như. 

Phật bảo Tu-bô-đề: 

-Nêu ông cũng trụ như chỗ trụ của Như như 
thì đó là thường chăng? 

Tu-bô-đê thưa: 

-Bạch Đức Thế Tôn, không! 

Phật bảo Tu-bô-đề: 


1244 BÁT-NHÃ - BỘ I5 


—Y ông thì sao? Chân như là pháp sâu xa 

chăng? 

Tu-bô-đêề thưa: 

-Bạch Đức Thê Tôn, không! 

Phật bảo: 

-Này Tu-bô-đề! Chân như tức là tâm chăng? 
Tâm tức là chân như chăng? 

Tu-bô-đê thưa: 

-Bạch Đức Thê Tôn, không! 

Phật bảo Tu-bô-đề: 

Chân như khác tâm chăng? 

Tu-bô-đề thưa: 

-Bạch Đức Thê Tôn, không! 

Phật bảo Tu-bô-đề: 

-Ông có thây chân như không? 

Tu-bô-đề thưa: 

-Bạch Đức Thê Tôn, không! 

Phật bảo Tu-bô-đề: 

-Nêu Đại Bô-tát thực hành như vậy là sự thực 
hành thâm diệu chăng? 

Tu-bô-đề thưa: 

-Nêu thực hành như vậy là hành vô xứ sở. Vì 
sao? Vì Bô-tát không hành tất cả hạnh như thế. 

Phật bảo Tu-bô-đề: 
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-Nêu Đại Bô-tát thực hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa thì phải hành ở đâu? 

Tu-bô-đêề thưa: 

—Phải hành trong hạnh đệ nhất nghĩa. 

Phật bảo Tu-bô-đề: 

-Y ông thì sao? Đại Bôồ-tát nếu hành trong 
hạnh đệ nhất nghĩa thì đó là Bôồ-tát hành tướng 
phải không? 

Tu-bô-đêề thưa: 

-Bạch Đức Thê Tôn, không! 

Phật bảo Tu-bô-đề: 

—Y ông thì sao? Bồ-tát hoại các tướng chăng? 

Tu-bô-đề thưa: 

-Bạch Đức Thê Tôn, không! Bồ-tát không 
hoại các tướng. 

Phật bảo Tu-bô-đề: 

-Thê nào gọi là Đại Bô-tát khi hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa mà không hoại các tướng? 

Tu-bô-đề bạch Phật: 

-Bạch Đức Thê Tôn! Nếu Đại Bồ-tát nghĩ 
như vẫy: “Ta tu hạnh Bô-tát là đoạn các tướng, 
thì nên biết Bồ-tát ấy chưa đầy đủ các phần Phật 
pháp. Nếu Đại Bô-tát có phương tiện thiện xảo, 
tâm không trụ tướng, tuy hiểu rõ các tướng ấy 
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nhưng Bô-tát vượt qua các tướng, không thủ 
vô tướng, thì đó là Bô-tát không hoại các tướng. 

Khi ấy, Tôn giả Xá-lợi Tử nói với Tôn giả 
Tu-bô-đê: 

-Nêu Đại Bô-tát ở trong mộng tu ba môn giải 
thoát, đó là Không, Vô tướng, Vô nguyện thì có 
thể dùng thiện căn này làm lớn mạnh Bát-nhã ba- 
la-mật-đa không? 

Tôn giả Tu-bô-đề nói với Tôn giả Xá-lợi Tử: 

-Đại Bô-tát tu Bát-nhã ba-la-mật-đa tức là có 
tướng Bát-nhã ba-la-mật-đa, nên dù ở trong 
mộng cũng có thể làm lớn mạnh tướng ây. 

Lại nữa, Xá-lợi Tử! Nêu ngày đêm làm lớn 
mạnh thì trong mộng cũng lớn mạnh. Vì sao? Vì 
Đức Phật nói đêm ngày và trong mộng đều 
không khác. 

Xá-lợi Tử hỏi: 

-Nêu có người nam, người nữ tạo nghiệp 
thiện, ác ở trong mộng, thì người ấy có quả báo 
thiện, ác không? 

Tu-bô-đề đáp: 

-Như Đức Thế Tôn nói: “Tất cả pháp như 
mộng” thì lẽ ra không có quả báo, nhưng nêu 
người trong mộng kia tỉnh rôi lại sinh tưởng về 
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phân biệt thì sẽ có quả báo thiện, ác. 

Xá-lợi Tử! Nếu người ở trong mộng tạo 
nghiệp sát sinh thì người ấy có mang tội sát sinh 
không? 

Xá-lợi Tử nói với Tu-bô-đề: 

-Người ây đã tỉnh mộng, lại sinh tưởng về 
phân biệt, nói như vậy: “Ở trong mộng ta chém 
giết thật khoái”, thì nên biết người ấy tùy theo sự 
giết hại trong mộng cũng mang tội sát sinh. 

Tôn giả Xá-lợi Tử nói với Tôn giả Tu-bô-đê: 

-Đức Thế Tôn nói... cho đến tất cả pháp 
cũng không nên phân biệt. Nếu khởi phân biệt thì 
sanh ra tưởng, tưởng từ phân biệt sanh ra mà tỘI, 
từ tâm tưởng hiện. 

Tôn giả Tu-bô-đề nói với Tôn giả Xá-lợi Tử: 

-Nếu đoạn trừ tất cả phân biệt thì tâm như hư 
không. Do đó nên biết, có duyên thì có nghiệp, 
có duyên thì nhớ nghĩ phát sinh; không duyên thì 
không nghiệp, không duyên thì suy nghĩ không 
sinh. Nêu tâm hoạt động trong pháp thấy nghe 
hay biết mà có tâm chấp dơ chấp sạch thì có nhân 
duyên khởi nghiệp, chắng phải không nhân 
duyên. Có nhân duyên, sự nhớ nghĩ phát sinh, 
chăng phải không có nhân duyên. 
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— Tôn giả Xá-lợi Tử nói với Tôn giả Tu-bô- 
đê: 

-Đức Thế Tôn đã nói: Tất cả pháp lìa các sở 
duyên thì tại sao nay Thây nói có nhân duyên sự 
nhớ nghĩ phát sinh, chắng phải không có nhân 
duyên? 

Tu-bô-đê nói: 

—Vì Phật nói lìa tướng sở tác, nên tôi nói có 
nhân duyên sự nhớ nghĩ phát sinh, chăng phải 
không có nhân duyên. Này Xá-lợi Tử! Các pháp 
nhân duyên lìa tướng, tướng đó cũng lìa. Như 
vậy, vô minh duyên hành, hành duyên thức... cho 
đến sinh duyên lão tử... Các pháp nhân duyên 
thảy đều lìa tướng, thê nên Phật nói: “Tất cả pháp 
lia các sở duyên.” 

Xá-lợi Tử nói với Tu-bô-đề: 

-Nêu ở trong mộng Bô-tát thực hành bồ thí, 
đem công đức ây hồi hướng về Vô thượng Chánh 
đăng Chánh giác thì đó là sự hồi hướng phải 
không? 

Tu-bô-đề nói với Xá-lợi Tử: 

Nay trong hội này, Bồ-tát Từ Thị được Như 
Lai thọ ký Vô thượng Chánh đắng Chánh giác, 
đã biết nghĩa đó và chứng pháp đó. Tôn giả đem 


SỐ 228 - KINH PHẬT MẪU XUẤT SINH TAM PHÁP TẠNG..., quyển 17 1249 


nghĩa ây mà thưa hỏi. 

Bây giờ, Tôn giả Xá-lợi Tử bạch với Bô-tát 
Từ THỊ: 

-Như pháp mà con đã hỏi Tu-bô-đề, Tôn giả 
ây nói: “Bồ-tát Từ Thị biết nghĩa ây”, bảo con 
đến hỏi. Xin Bồ-tát hãy giảng cho con nghe. 

_ Khi ấy, Đại Bô-tát Từ Thị bảo Tôn giả Tu-bô- 
đê: 

-Điều mà Xá-lợi Tử hỏi như lời ông nói, tôi 
biết nghĩa ấy. Nay tôi không biết đem pháp gì để 
đáp. Này Tu-bô-đề! Không thể lẫy tên Từ Thị để 
đáp, không thể dùng cái không của sắc để đáp, 
không thể dùng cái không của thọ, tưởng, hành, 
thức để đáp. Tu-bô-đê! Trong cái không của sắc, 
thọ, tưởng, hành, thức kia đều không có chỗ đáp. 
Tu-bô-để! Tôi không thây có pháp năng đáp và 
người năng đáp, cũng không thấy có pháp sở đáp 
và người được đáp... cho đến pháp dùng để đáp, 
đều không thể thấy, cho đến tất cả pháp đều 
không thể thấy. Vì pháp không thể thây nên 
không thê đáp, cũng không có pháp có thể được 
thọ ký Vô thượng Chánh đăng Chánh giác. 

Khi ây, Tôn giả Xá-lợi Tử thưa với Bô-tát Từ 
Thị: 
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-Như lời Bô-tát nói thì đó là pháp ngài 
chứng chăng? 

Bồ-tát Từ Thị đáp: 

-Xá-lợi Tử! Tôi không chứng pháp ấy, ở 
trong các pháp tôi không thấy có pháp có thê 
chứng đắc, không thể dùng thân chứng đắc, 
không thê dùng tâm chứng đắc, cũng chăng phải 
ngôn ngữ, tư duy, phân biệt mà có thể chứng đắc, 
ở trong nghĩa ấy hoàn toàn không thê đắc. Vì thê, 
này Xá-lợi Tử! Tất cả pháp không tánh, tự tánh 
của pháp là như vậy. 


L] 


SỐ 228 - KINH PHẬT MẪU XUẤT SINH TAM PHÁP TẠNG..., quyền 18 1251 


KINH PHẬT MẪU XUẤT SINH TAM PHÁP 
TẠNG BÁT-NHA BA-LA-MẠT-ĐA 


QUYÊN 18 
Phẩm 19: NGHĨA THÂM DIỆU (Phần 2) 


Bây giờ Tôn giả Xá-lợi Tử suy nghĩ: “Đại 
Bô-tát Từ Thị đã đạt được trí tuệ sâu xa, từ 
những tháng ngày chuyên cân hành trì Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. ” 

Biết được tâm niệm ây, Đức Thế Tôn bảo 
Tôn giả: 

-Vì sao ông có ý niệm này? Ở ngay trong 
pháp này, ông thấy có pháp chứng được quả vị 
A-la-hán chăng? 

Xá-lợi Tử thưa: 

-Không có pháp để thấy, cũng không có sự 
chứng đắc. 

Phật bảo Xá-lợi Tử: 

-Đại Bôồ-tát cũng vậy, tuy hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa nhưng không có pháp được thọ ký và 
không có pháp đặc quả vị Vô thượng Bô-đê, vì 
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thê không nên châp lây tướng sâu xa của pháp. 
Khi thực hành Bát-nhã ba-la-mật-đa như vậy, các 
lực đầy đủ, Đại Bô-tát không khiếp sợ, nên nghĩ 
như vây: Đôi với các pháp ta không có sự chứng 
đặc, nhưng vẫn tu tập tương ưng với chân lý. 
Người nào thực hành như vậy là thực hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa, Xá-lợi Tử! Đại Bô-tát nếu gặp ác thú 
thì không sợ hãi. Vì Bồ-tát có thê xả tất cả, làm 
lợi ích khắp quân sinh. Lúc ây Bồ-tát nghĩ: Nêu 
thú dữ muốn ăn nuốt ta, ta sẽ ban cho và cầu 
mong cho ta được viên mãn Bồ thí ba-la-mật-đa, 
gần với quả vị Vô thượng Bỏ-đề. Vị ấy luôn tỉnh 
tân như vậy khi đắc quả vị Vô thượng Bồ-đề thì 
cõi Phật thanh tịnh, trong nước không có các loài 
thú dữ, độc trùng, bò trâu, g1a súc... tất cả chúng 
sinh không có ăn nuốt lẫn nhau. 

Lại nữa, Xá-lợi Tử! Đại Bô-tát nếu øặp nạn 
giặc cướp thì không sinh sợ hãi. Vì Bô-tát có thê 
xả tất cả tài sản cho đến thân mạng không chút 
hối tiếc. Lúc ấy Bô-tát nghĩ: “Những giặc cướp 
đến CƯỚp tất cả tài sản, theo sở thích của họ ta 
đều ban cho, thậm chí họ cướp mạng sống ta 
cũng không sân hận, oán hờn, không tạo nghiệp 
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về thân, miệng, ý, ba nghiệp thanh tịnh. Câu 
mong cho ta được viên mãn Trì giới ba-la-mật và 
Nhẫn nhục ba-la-mật gần với quả vị Vô thượng 
Bỏ-đề. Luôn tinh tấn như vậy, vị ấy sẽ thành tựu 
quả vị Vô thượng Bồ-đê, cõi Phật thanh tịnh, 
trong nước không có giặc cướp và người ác, các 
chúng sinh không cướp đoạt lẫn nhau.” 

Lại nữa, Xá-lợi Tử! Đại Bôồ-tát nêu gặp hạn 
hán thì không sinh sợ hãi. Vì Bồ-tát khéo nói 
pháp trừ khát cho chúng sinh. Lúc ấy Bồ-tát 
nghĩ: Ta nên tuyên thuyết yêu chỉ của pháp cho 
chúng sinh, làm cho họ đoạn trừ khát áI, tâm 
thanh tịnh. Cả sử chính thân ta bị khát bứt ngặt 
cho đến chết, sinh về thế giới khác. Với tất cả 
chúng sinh ở đó ta có lòng đại Bi nghĩ thế này: 
“Những chúng sinh bạt phước sinh đến nơi này 
chịu nạn không có nước.” Khi ấy, ta thuyết pháp 
trừ khát cho họ. Luôn bên chí thực hành tính tấn 
như thê để cầu mong cho ta được viên mãn Tinh 
tân ba-la-mật, được gân với quả vị Vô thượng 
Bồ-đè. 

Bồ-tát chuyên cân tinh tấn như vậy, khi thành 
tựu quả vị Vô thượng Bồ-đê, thì cõi Phật thanh 
tịnh, trong nước không có chúng sinh bị khát. 
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Mọi người ở đây đây đủ phước đức, nên tự 
nhiên đây đủ loại nước tám công đức vừa ý. 

Lại nữa, Xá-lợi Tử! Đại Bôồ-tát nếu øặp nạn 
đói kém thì không sinh sợ hãi. Vì Bô-tát mặc áo 
giáp tinh tân, thân tâm thanh tịnh. Lúc ấy Bô-tát 
nghĩ: “Nay chúng sinh này chịu khổ đói kém thật 
đáng thương, cầu mong cho ta được viên mãn 
Thiên định ba-la-mật và được gân với quả vị Vô 
thượng Bô-đề.” Bồ-tát luôn thực hành tinh tấn 
như vậy, khi thành tựu quả vị Vô thượng Bỏ-đề, 
thì cõi Phật thanh tịnh, trong nước không có 
chúng sinh đói khổ, tất cả đều được vừa ý theo 
nhu câu, giống như cõi trời Tam thập tam tự do 
an lạc, các thứ cân dùng tùy tâm mà hiện. Ta 
nguyện đời sau chúng sinh cõi ấy, cũng được 
thành tựu sự vui sướng như vậy, trong tất cả thời 
thân tâm đêu thanh tịnh, đời sông thánh thiện 
vững chắc không có tà mạng, tâm luôn tịch tĩnh. 

Lại nữa, Xá-lợi Tử! Đại Bô-tát nếu øặp nạn 
ôn dịch thì không sinh sợ hãi. Vì Bô-tát có thê tư 
duy quán chiếu, trong đây không có pháp bệnh. 
Lúc ây Bồ-tát nghĩ: “Nay chúng sinh này chịu 
khô về bệnh rất đáng thương, cầu mong cho ta 
được viên mãn Bát-nhã ba-la-mật-đa và được gân 
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với quả vị Vô thượng Bô-đê. Chuyên cân tinh tân 
như vậy, khi vị ấy thành tựu quả vị Vô thượng 
Bô-đê, thì cõi Phật thanh tịnh, chúng sinh trong 
nước không có các bệnh khổ.” 

Xá-lợi Tử! Nếu Đại Bồ-tát có thể chuyên cần 
tu các hạnh như vậy thì sẽ được thành tựu quả vị 
Vô thượng Bô-đề. 

Lại nữa, Xá-lợi Tử! Đại Bô-tát đôi với quả vị 
Vô thượng Bô-đề không nên cho răng tu tập lâu 
đài mới được thành tựu, mà ở đó không nên sợ 
hãi. Vì sao? Vì thế giới đời trước tức là thế giới 
xa xôi về trước. Nêu tâm Bồ-tát tương ưng từng 
sát-na thì tuy dài lâu mà không cho là bao. Thế 
nên Đại Bỏ-tát không nên cho rằng khó khăn, 
cũng không nghĩ răng lâu dải mà thoái chuyền. 

Lại nữa, Xá-lợi Tử! Đại Bỏ-tát đôi với các 
pháp này hay pháp khác nếu thấy, hay nghe đều 
không nên khiếp sợ, các Đại Bỏ-tát ây phải nên 
bền vững thực hành tính tân, học và hành theo 
pháp đã dạy, thì được viên mãn Bát-nhã ba-la- 
mật-đa. 

Khi ấy, trong chúng hội có một người nữ tên 
là Ngang Nga Liệp Phược rời tòa đứng dậy sửa 
áo bày vai bên phải, gôi phải quỳ sát đất, chắp 
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tay cung kính đảnh lễ Phật, rôi thưa: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Đôi với pháp đã nghe 
con không sợ hãi, vào đời sau con cũng sẽ nói 
cho tất cả chúng sinh pháp như vậy. Nói xong cô 
liền lấy hoa vàng tung lên cúng dường Phật, do 
thân lực của Phật làm cho hoa ấy trụ trong hư 
không. 

Bây giờ, Đức Thế Tôn phóng ánh sáng vàng 
thanh tịnh vi diệu, khắp vô lượng, vô biên quốc 
độ cho đến cõi Phạm thiên. Ảnh sáng ấy quay về 
nhiễu quanh Phật ba vòng rôi vào đảnh Ngài. 

Lúc ấy, Tôn giả A-nan rời tòa đứng dậy sửa 
áo bày vai bên phải, gôi phải quỳ sát đất, chắp 
tay cung kính bạch Phật: 

-Bạch Đức Thê Tôn! Vì nhân duyên gì Ngài 
phóng ánh sáng này, các Đức Phật, Như Lai Ứng 
Cúng Đăng Chánh Giác không bao giờ phóng 
ánh sáng vô cớ. 

Đức Phật bảo Tôn giả A-nan: 

Cô gái Ngang-nga-liệp-phược đây khi mãn 
báo thân sẽ sinh làm thân trai nơi thê giới Diệu 
lạc thuộc cõi Phật A-súc, bên Đức Như Lai ây, 
cung kính cúng dường, tu hành phạm hạnh. Sau 
đó lại sinh sang cõi Phật khác. Cứ như thê từ cõi 
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Phật này đên cõi Phật kia, đời đời không rời các 
Đức Phật luôn được gần gũi chiêm ngưỡng lễ bái 
cúng dường. Ví như Chuyền luân vương tôn quý, 
tự tại từ cung điện này đến cung điện kia suốt đời 
chân không chạm đất. Cô gái này cũng vậy, tử 
cõi Phật này đến cõi Phật kia, luôn gần gũi các 
Đức Phật, cho đến đời sau trong kiếp Tinh tú cô 
sẽ thành Phật xuất hiện ở đời hiệu là Kim Hoa 
Như Lai Ứng Cúng Đăng Chánh Giác, Minh 
Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thể Gian Giải, Vô 
Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân 
Sư, Phật Thế Tôn. 

Bây giờ, Tôn giả A-nan suy nghĩ: “Khi cô gái 
này thành Phật, chúng hội và các Bồ-tát trong cõi 
ây có giỗng như chúng hội của chư Phật không?” 

Đức Phật liên hiểu rõ tâm niệm của A-nan, 
Ngài bảo Tôn giả: 

-Ông nên biết, cô gái Ngang-nga-liệp-phược 
này thành Phật rôi sô chúng hội Thanh văn và 
Bồ-tát rất nhiều, vô lượng, vô biên không thê tính 
hết giỗng như chúng hội của các Đức Phật vậy. 

Lại nữa, A-nan! Chúng sinh trong cõi Phật 
kia an ôn, diệu lạc, không có các nạn đói kém, 
các bệnh hiểm nghèo, trộm cướp, thú dữ và hạn 
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hán, trong các thời đêu an ốn. A-nan! Đó là 
công đức thành tựu khi Đức Kim Hoa Như Lai 
Ứng Cúng Đăng Chánh Giác thành tựu Vô 
thượng Bô-đề. 

Tôn giả A-nan bạch Phật: 

-Bạch Đức Thê Tôn! Cô gái Ngang-nga-liệp- 
phược này buổi đâu phát tâm Bôồ-đề và trồng căn 
lành với Đức Phật nào? 

Đức Phật nói: 

—A-nan! Cô gái Ngang-nga-liệp-phược này 
lần đầu tiên phát tâm Bô-đê với Đức Phật Nhiên 
Đăng Như Lai Ứng Cúng Đăng Chánh Giác. Khi 
ây bên Đức Phật Nhiên Đăng Như Lai, ta cầm 
năm hoa sen xanh cúng dường Phật. Thời điểm 
đó ta chứng được pháp Nhẫn vô sinh, thiện căn 
thuần thục, được Đức Phật thọ ký đạo Vô thượng 
Bỏ-đề răng: Thiện nam! Vào đời sau ông sẽ 
thành Phật hiệu Thích-ca Như Lai Ứng Cúng 
Đắng Chánh Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, 
Thê Gian Giải, Vô Thượng ST, Điều Ngự Trượng 
Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. 

A-nan! Thời ây, ở trong chúng hội của Đức 
Phật kia, nghe Ngài thọ ký cho ta đạo Vô thượng 
Bỏ-đề, cô gái này cũng đem hoa vàng cúng 
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dường Phật. Cúng dường hoa rôi cô tự nghĩ: 
“Thích thay, nay người thiện nam này được thọ 
ký, nguyện đời sau khi ta được thọ ký cũng giống 
như người này.” A-nan nên biết cô Ngang-nga- 
liệp-phược này phát tâm Bô-đề đã lâu lăm rôi.” 

A-nan bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Lành thay, lành thay! 
Vậy thì cô gái này đã tu tập hạnh Vô thượng Bồ- 
đề từ lâu. 

Đức Phật nói: 

—A-nan! Đúng như vậy đó. Vì cô gái này đã 
tu tập hạnh Vô thượng Bồ-đề từ lâu, thế nên hôm 
nay ta thọ ký đạo Vô thượng Bôồ-đê cho cô ấy. 


M 


Phẩm 20: PHƯƠNG TIỆN THIỆN XẢO 
(Phân 1) 


Bây giờ, Tôn giả Tu-bô-đề bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Nếu Đại Bồ-tát muốn 
thực hành Bát-nhã ba-la-mật-đa thì làm thế nảo 
để học pháp không và nhập chánh định không? 

Đức Phật nói: 

-Này Tu-bô-đểề! Đại Bồ-tát muốn thực hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa nên quán chiếu sắc, thọ, 
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tưởng, hành, thức đêu không, dùng chánh định 
quán chiêu kỹ các pháp không đều không có sở 
hữu, tất cả pháp và pháp tánh đều không thể thây. 
Tuy quan sát pháp tánh là không như vậy, nhưng 
không nên cho rằng đã chứng thật tế. 

Tu-bô-đề bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Như Ngài đã nói Đại 
Bô-tát không nên cho đó là chứng về không. 
Thưa Đức Thế Tôn, Bồ-tát trụ vào chánh định 
không nhưng sao lại không cho đó là chứng 
không? 

Đức Phật nói: 

-Tu-bô-đề! Tuy Đại Bồ-tát quán chiếu các 
tướng đây đủ về không, chỉ tu học vê không 
nhưng không lấy đó làm sở chứng. Khi quán 
chiếu như thế vị ấy nghĩ răng: “Nay ta chỉ học 
như vậy, nhưng không chứng như vậy, vì thế nên 
không trụ vào thăng định và không thâu tóm tâm 
buộc vào duyên.” Đại Bồ-tát ây, nhờ sức Bát-nhã 
ba-la-mật-đa giữ gìn, tuy không chứng không, 
nhưng không thoái chuyền. Bỏ-đề phần cũng 
chưa dứt hết lậu hoặc mà vẫn trụ tâm tịch diệt. 
Do đó, nên Đại Bồ-tát tuy thực hành môn giải 
thoát là chánh định không mà không chứng về 
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không, tuy thể nhập môn giải thoát chánh định vô 
tướng cũng không chứng vô tướng, không trụ 
vào hữu tướng. Đại Bồ-tát ấy trí tuệ sâu xa, căn 
lành đầy đủ thường nghĩ thế này: Đây là lúc học 
tập chứ không phải là lúc chứng, thế nên tuy vẫn 
quán về không mà không bị trở ngại, tuy trụ vào 
định không, ở trong ây cũng không chứng được 
thật tế về không là nhờ sức của Bát-nhã ba-la- 
mật-đa g1ữ gìn. 

Tu-bô-đề! Ví như có người tướng mạo đoan 
chánh sức lực mạnh mẽ, chuyên cần bên bỉ và 
giàu có, những gì nói ra đều có lợi ích cho mình 
và người, biện tài vô ngại, trí tuệ sáng suốt, biết 
thời, biết mục đích việc làm, thông hiểu việc 
thiện và ác, gIỎI về toán SỐ, tất cả các môn về 
nghệ thuật đều thành tựu trọn vẹn, thê lực sung 
mãn có thể đối địch với giặc, đến mọi việc trong 
đời anh đều biết rõ và được người đời yêu thích 
ngưỡng mộ gân gũi cung kính tôn trọng. Do 
người nảy có điểm đặc biệt như thế nên mọi 
người đến đều được lợi ích lớn, tâm ý nhu hòa, 
vui tươi, phóng khoáng. Vào một thời điểm nọ có 
chút việc tư, anh phải cùng với cha mẹ, vợ con, 
họ hàng, đi ngang qua vùng hoang đã, đường đi 
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có nhiêu nguy hiểm đáng sợ thường có giặc 
cướp và các loài phi nhân, dã thú. Mọi người ai 
nấy đều kinh sợ lông trên thân dựng ngược. Anh 
ta liên trấn an cha mẹ và họ hàng của mình răng: 
“HỡI các người thân, đừng nên khiếp sợ, ta có 
cách n5 mọi người an ôn qua khỏi vùng hiểm 
nạn này.” Anh liên hóa ra nhiều người cầm mâu 
bén, dao gậy... hộ vệ họ hàng qua khỏi nơi nguy 
hiểm ấy, các giặc cướp, phi nhân và dã thú ở đó 
đều bỏ đi không dám tốn hại. Mọi người qua 
khỏi nạn ấy, bình an, họ vui vẻ đi đến xóm làng, 
thành ấp đã định. Vì người này có trí tuệ thù 
thăng và sức mạnh vững chãi nên bọn cướp kia 
không thê địch nôi. Đại Bôồ-tát cũng thế, thương 
xót làm lợi lạc cho tất cả chúng sinh, thường thực 
hành bốn vô lượng tâm được sức Bát-nhã ba-la- 
mật-đa g1ữ gìn, đây đủ phương tiện thiện xảo, lại 
đem các căn lành ấy hồi hướng về Nhất thiết trí. 
Tuy tu môn giải thoát là chánh định không, vô 
tướng, vô tác, nhưng không chứng được thật tế. 
Đại Bôồ-tát qua khỏi phiền não và phiên não phân, 
khỏi ma ác và trợ lực của ma, qua khỏi quả vị 
Thanh văn, Duyên giác, trụ vào chánh định 
nhưng cũng chưa hết lậu hoặc. Vì Đại Bỗ-tát các 
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lực đây đủ tinh tân vững bên được sức bảo trì của 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, không bỏ tất cả chúng 
sinh, ngược lại, làm cho họ chứng quả vị Vô 
thượng Bô-đề. Đại Bô-tát y cứ vào tất cả chúng 
sinh nhập chánh định tâm từ, nhập đại định vô 
duyên từ và tu tập Bát-nhã ba-la-mật-đa tôi 
thượng. 

Lại nữa, Tu-bô-để! Đại Bồ-tát tuy thực hành 
môn giải thoát chánh định không nhưng trong 
pháp ấy không chứng vô tướng cũng không rơi 
vào hữu tướng. 

Tu-bô-đê! Ví như chim bay trong hư không 
không rơi xuống đất, tuy bay trong không trung 
nhưng không dựa vào hư không cũng không ở 
trong hư không. Đại Bồ-tát cũng vậy, tuy học và 
hành không, vô tướng, vô tác, nhưng chưa đây đủ 
Phật pháp thì nhât định không rơi vào các pháp 
ây. 

Tu-bô-đề! Như có người đến gặp vị thây để 
học về phương pháp bắn. Anh ta học thuân thục 
và rất tinh xảo. Khi ây anh băn lên không trung 
một mũi tên đầu bay lên, rồi mũi thứ hai từng 
mũi tiếp tục bay lên cắm vào đuôi nhau, tùy ý 
muốn bao lâu có thể làm mũi tên không kịp rơi 
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xuống. Đại Bô-tát cũng thế, vì muôn thành tựu 
căn lành Vô thượng Bồ-đề nên được sự bảo trì 
của Bát-nhã ba-la-mật-đa. Nếu chưa thành tựu 
căn lành Vô thượng Bồ-đê thì nhất định không 
chứng được thật tế, khi thiện căn thành tựu và 
quả vị Vô thượng Bồ-đề được viên mãn bây giờ 
Bồ-tát mới chứng thật tế. Tu-bô-đê! Thế nên khi 
Đại Bồ-tát thực hành và tu Bát-nhã ba-la-mật-đa 
phải quán chiếu xác thực vào thật tướng sâu xa 
của các pháp, tuy quán rôi nhưng không cho đó 
là chứng được. 

Tôn giả Tu-bô-đề bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Như thể thì việc làm 
của Đại Bôồ-tát khó vô cùng, tuy học không, hành 
không và nhập định về không, nhưng trong pháp 
ây không thật chứng về không. Bạch Đức Thế 
Tôn, thật là hiểm có, thật là hiếm có. 

Đức Phật bảo Tôn giả Tu-bô-đề: 

-Đúng như vậy! Đại Bồ-tát tuy học không, 
hành không và nhập định về không, nhưng trong 
ây không thật chứng về không, việc ây khó vô 
cùng lại cảng ít có. Tu-bô-đề! Vì vị ây phát 
nguyện lớn tối thắng: “Ta phải độ tất cả chúng 
sinh không bỏ rơi chúng sinh nào.” Bô-tát phát 
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nguyện như thê rôi, liên nhập vào các môn giải 
thoát như: định không, định vô tướng, định vô 
tác. Tuy Bô-tát nhập vào các môn giải thoát như 
vậy trong đó không có thật chứng. Vì sao? Vì vị 
Bỏ-tát ây được sức phương tiện thiện xảo giữ 
gìn. Vị ấy luôn nghĩ: “Ta không bỏ tất cả chúng 
sinh và nếu chưa đây đủ Phật pháp thì nhất định 
không ở trong đó chứng thật tế.” 

Lại nữa, Tu-bô-đề! Đại Bồ-tát muốn nhập vào 
tánh không sâu xa thì phải nhập vào các môn giải 
thoát như: định không, định vô tướng, định vô 
tác. Bồ-tát nào muốn nhập vào các môn giải thoát 
này thì nên phải phát tâm thê này: “Tất cả chúng 
sinh ở trong đêm dài, chấp vào tướng chúng sinh 
nên có các tri kiến cho là có thể nắm bắt, có thây. 
Do đó nguyện khi thành tựu Vô thượng Bồ-đề ta 
sẽ tuyên giảng yếu chỉ của pháp để đoạn trừ 
tướng kia.” Phát nguyện rồi vị ấy nhập vào ba 
môn giải thoát: định không, định vô tướng, định 
vô tác. Bô-tát dùng tâm ây và sức phương tiện ở 
trước nhưng không chứng được thật tế, cũng 
không giảm mất tâm Từ, Bi, Hý, Xả và các định. 
Vì vị ây đã được sức phương tiện quyên xảo hộ 
trì, lần lượt các căn được thuân thục, các pháp 
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lành cho đên các Lực và Giác chi, Chánh đạo 
đều tăng thêm. 

Lại nữa, Tu-bô-đề! Đại Bỗ-tát nào muôn nhập 
vào môn giải thoát định không thì nên phát tâm 
thế này: “Tất cả chúng sinh ở trong đêm dài, lại 
sinh ngã tướng chấp vào điều mình được. 
Nguyện sau khi thành tựu đạo Vô thượng Bồ-đề, 
ta sẽ tuyên thuyết yếu chỉ của pháp để đoạn trừ 
ngã tướng cho các chúng sinh.” Phát nguyện rôi 
vị ây nhập vào môn giải thoát định không. Bồ-tát 
dùng tâm như vậy và sức của phương tiện trước 
nhưng không chứng được thật tế, cũng không 
giảm mất Từ, Bi, Hỷ, Xả và các định. Vì vị ây đã 
được sức phương tiện quyên xảo hộ trì, lần lượt 
các căn được thuần thục, các pháp lành cho đến 
các Lực và Giác chi, Chánh đạo đều tăng trưởng. 

Lại nữa, Tu-bô-đề! Đại Bỗ-tát nào muôn nhập 
vào môn giải thoát định vô tướng thì nên phát 
tâm thế này: “Tất cả chúng sinh ở trong đêm dài 
chấp vào hữu tướng rồi năm giữ tướng tưởng. 
Nguyện sau khi thành tựu đạo Vô thượng Bồ-đề, 
ta sẽ tuyên thuyết yêu chỉ của pháp để diệt trừ 
hữu tướng cho các chúng sinh.” Phát nguyện rôi 
vị ấy liên nhập vào môn giải thoát định vô tướng. 
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Bô-tát dùng tâm như vậy và sức của phương tiện 
trước nhưng không chứng được thật tế, cũng 
không giảm mật Từ, Bi, Hỷ, Xả và các pháp 
định. Vì vị ấy đã được sức phương tiện quyên 
xảo hộ trì, nên các căn lân lượt được thuần thục, 
các pháp lành cho đến các Lực và Giác chị, 
Chánh đạo đều tăng trưởng. 

Lại nữa, Tu-bô-đề! Đại Bồ-tát nào muốn nhập 
vào môn giải thoát định vô tác thì nên phát tâm 
thê này: “Tất cả chúng sinh ở trong đêm dài chấp 
vào các tưởng như: Thường, lạc, ngã, tịnh trở 
thành các tưởng điên đảo như vậy, đó là tướng 
tạo tác. Nguyện sau khi thành tựu đạo Vô thượng 
Bỏ-đề, ta sẽ tuyên giảng yếu chỉ của pháp như: 
Vô thường chăng phải thường, là khô chắng phải 
vui, là vô ngã chắng phải ngã, là bất tịnh chắng 
phải tịnh để đoạn trừ bốn điên đảo của chúng 
sinh. Phát nguyện rÔi, Vị ây xa lìa tướng tạo tác, 
thể nhập vào môn giải thoát định vô tác. Bồ-tát 
dùng tâm như vậy và sức của phương tiện trước 
nhưng không chứng được thật tế, cũng không 
giảm mất Từ, Bi, Hỷ, Xả và các pháp định. Vì vị 
ây đã được sức phương tiện quyên xảo hộ trì, nên 
các căn lần lượt được thuần thục, các pháp lành 
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cho đến các Lực, Giác chi, Chánh đạo đêu 
tăng trưởng. ” 

Lại nữa, Tu-bô-đề! Đại Bồ-tát còn phát tâm 
thê này: “Tất cả chúng sinh đang ở trong đêm dài 
chấp vào các hữu tướng như: Trước làm việc có 
sở đắc nay làm việc có sở đắc, trước làm việc 
cho là thường nay làm việc cho là thường, trước 
hành hạnh điên đảo nay hành hạnh điên đảo, 
trước làm việc tưởng hòa hợp nay làm việc tưởng 
hòa hợp, trước làm việc tưởng không thật, nay 
làm việc tưởng không thật; trước sinh tà kiến, 
nay sinh tà kiến; trước tạo các lỗi lâm, nay tạo 
các lỗi lầm. Tất cả chúng sinh trong mọi lúc, mọi 
nơi làm các việc như vậy, ta được sức trí tuệ hộ 
trì nên đầy đủ phương tiện thiện xảo, luôn tinh 
tân như thế, sau khi thành tựu Vô thượng Bô-đè, 
ta sẽ thuyết pháp như vậy, làm cho các chúng 
sinh thể nhập vào các pháp thật tướng sâu xa đó 
là: Không, Vô tướng, Vô nguyện, vô tác, vô 
khởi, vô sinh, vô tánh.” 

Tu-bô-để! Đại Bôồ-tát phát tâm và đây đủ trí 
tuệ như thế mà còn rơi vào các pháp tạo tác ở 
trong ba cõi là điêu không thể có. 

Lại nữa, Tu-bô-đê! Đại Bồ-tát nào tu hạnh 
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tương ưng thì nên hỏi Bô-tát khác: Nêu có người 
muốn thành tựu Vô thượng Bồ-đề thì làm sao 
học về không và phát tâm như thê nào? Được 
nhập vào không nhưng không chứng về Không, 
nhập vào Vô tướng, Võ nguyện, vô tác, vô khởi, 
vô sinh, vô tánh cũng không chứng các pháp ấy 
mà có thể tu tập Bát-nhã ba-la-mật-đa sao? 

Nếu vị ấy đáp: “Người muốn thành tựu Vô 
thượng Bôồ-đề chỉ nên niệm Không, Vô tướng, 
Vô nguyện, vô tác, vô khởi, vô sinh, vô tánh”, 
đáp như thê tức là đã bỏ tất cả chúng sinh, hoặc 
chưa đây đủ phương tiện thiện xảo. Nên biết Bồ- 
tát này chưa được đứng trước Đức Như Lai Ứng 
Cúng Đắng Chánh Giác nghe thọ ký đạo Vô 
thượng Bồ-đề, chưa đứng vào hàng Bồ-tát không 
thoái chuyên. Vì Bô-tát này không thê tuyên nói 
tướng bất cộng của Đại Bồ-tát không thoái 
chuyên, không thể dựa vào pháp của người hỏi 
mà chỉ dạy đúng và giải đáp đúng. 

Tu-bô-đề bạch Phật: 

-Làm sao để biết đó là Đại Bồ-tát không 
thoái chuyên? 

Đức Phật bảo: 

-Tu-bô-đê! Vị Đại Bô-tát không thoái chuyển 
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đôi với pháp môn Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa 
này, với người được nghe hoặc không được 
nghe, tùy theo điêu họ hỏi đều có thể chỉ đúng và 
giải đáp đúng. Người có đây đủ tướng này chính 
là Đại Bồ-tát không thoái chuyên. 

Tu-bô-đề bạch Phật: 

-Bạch Đức Thê Tôn! Bồ-tát hành đạo Bô-đề 
nhiêu mà sao ít có người đáp đúng? 

Đức Phật bảo Tu-bô-đề: 

—Vì ít người trụ vào hàng không thoái chuyên 
nên không thể đáp đúng. Tu-bô-đề! Nếu ai đã ở 
bậc không thoái chuyền, thì người ấy đáp đúng. 
Ông nên biết vị ây thiện căn thuần thục và đầy đủ 
phương tiện, không bị tất cả Trời, Người, A-tu-la 
làm lay động hay phá hoại. Vị Bô-tát ây thường 
khéo quán chiêu các pháp như mộng như huyền 
nhưng trong ây không chứng được thật tê. Tu-bô- 
đề nên biết! Đây là tướng không thoái chuyên 
của Đại Bô-tát. 


L] 


SÓ 228 - KINH PHẬT MẪU XUẤT SINH TAM PHÁP TẠNG..., quyền 19 1271 


KINH PHẬT MẪU XUẤT SINH TAM PHÁP 
TẠNG BÁT-NHA BA-LA-MẠT-ĐA 


QUYÉN 19 


Phẩm 20: PHƯƠNG TIỆN THIỆN XẢO 
(Phân 2) 


Bây giờ Thế Tôn bảo Tôn giả Tu-bô-đê: 

-Nay ta sẽ nói các tướng mạo của Đại Bô-tát 
không thoái chuyên, ông nên lăng nghe và khéo 
suy nghĩ. 

Tu-bô-đê thưa: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Thật là quý hóa, con xin 
được nghe. 

Phật dạy: 

-Tu-bô-đề! Đại Bôồ-tát nào không ưa thích 
quả vị Thanh văn, Duyên giác, dù chỉ là trong 
mộng cũng không sinh tâm trụ trong ba cõi. Tu- 
bô-đề nên biết người có tướng như thế, chính là 
Đại Bồ-tát không thoái chuyền. 

Lại nữa, Tu-bô-đề! Đại Bồ-tát nào trong 
mộng thấy đại chúng Thanh văn, Bô-tát, trời, 
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người đến trăm ngàn vạn ức, cung kính vây 
quanh Đức Thế Tôn để nghe thuyết pháp. Người 
nào trong mộng thấy như thê nên biết đó là tướng 
của Đại Bồ-tát không thoái chuyên. 

Lại nữa, Tu-bô-đề! Đại Bồ-tát nào trong 
mộng, thấy mình ngồi trên không trung thuyết 
pháp cho mọi người và thấy nơi thân mình phóng 
ánh sáng lớn hóa làm Bí-sô đi đến thế giới khác 
thi hành Phật sự và thuyết pháp. Tu-bô-đề! 
Người nào nắm mộng như thế, nên biết đó là 
tướng của Đại Bô-tát không thoái chuyền. 

Lại nữa, Tu-bô-đề! Đại Bồ-tát nào trong 
mộng thấy làng xóm, đô thành đều bị hỏa thiêu 
tàn hoại tất cả, các loài thú đữ buông chạy tán 
loạn, tất cả mọi người đều rất khiếp sợ và khổ 
não. Bô-tát thấy vậy nhưng không kinh sợ. Tỉnh 
dậy, vị ây suy nghĩ thế này: “Ba cõi không thật 
tất cả đều như mộng, nguyện sau khi ta thành tựu 
đạo Vô thượng Bồ-đề sẽ dùng pháp như thê 
thuyết giảng cho chúng sinh.” Tu-bô-đề! Người 
nào trong mộng thây như thể, nên biết đó là 
tướng của Đại Bô-tát không thoái chuyền. 

Lại nữa, Tu-bô-đề! Đại Bồ-tát nào nằm mộng 
thây các chúng sinh ở trong địa ngục chịu các nỗi 
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khô. Vị ây thây thê sinh ý nghĩ răng: “Nguyện 
khi ta thành tựu Vô thượng Bồ-đề cõi của ta 
thanh tịnh không có địa ngục, cho đến nghe tên 
còn không có huông chi là thấy.” 

Lại nữa, Tu-bô-đề! Đại Bồ-tát nào trong 
mộng thấy các ngạ quý chịu khổ đói khát như 
thê, vị ấy suy nghĩ: “Nguyện khi ta thành tựu Vô 
thượng Bô-đê, cõi của ta sẽ thanh tịnh không có 
nøạ quý cho đến nghe tên còn không có huống 
chi có thê thấy. 

Lại nữa, Tu-bô-đề! Đại Bô-tát nào trong giắc 
mộng, thấy các loài súc sinh chịu khổ dữ dội. 
Thây thế, vị ây suy nghĩ: “Nguyện khi thành tựu 
Vô thượng Bô-đề, cõi của ta thanh tịnh không có 
loài súc sinh, cho đến nghe tên còn không có 
huống chi là thây. Tu-bô-đề! Người nào năm 
mộng như thế nên biết đó là tướng của Đại Bồ-tát 
không thoái chuyên. 

Lại nữa, Tu-bô-đề! Đại Bôồ-tát nào thây làng 
xóm, đô thành khắp nơi bị hỏa thiêu, thây thế 
Bỏ-tát liền nói: “Trước đây ta năm mộng thấy y 
như vậy, nêu được vào hàng không thoái chuyền, 
ta nguyện đem oal lực của lời chân thật này 
nhanh chóng làm cho lửa ấy tự nhiên tắt ngâm 


1274 BÁT-NHÃ - BỘ 15 


không đề cháy lan đên nơi khác.” 

Tu-bô-để! Bồ-tát vừa nói dứt, lửa liền tắt hết 
theo nguyện lực đó. Ông nên biết răng, vị Bô-tát 
này đã từng được Đức Phật thọ ký đạo Võ 
thượng Bôồ-đề và đã chứng vào hàng không thoái 
chuyên. Nếu Bô-tát nói như thế mà lửa không tắt 
thì biết vị ấy chưa được thọ ký, chưa đứng vào 
hàng không thoái chuyển. Tu-bô-đề! Giá như 
không diệt lửa này, thì chúng sẽ cháy lan đến 
các nơi khác, nhà này sang nhà kia, làng kia đến 
làng nọ, cứ xoay vân như thế không dứt. Ông 
nên biết, chúng sinh nơi đây đời trước phạm 
trọng tội phá pháp, các tai ương thuở ấy, đời này 
thọ lãnh. Do nhân duyên này nếu lời thệ nguyện 
của Đại Bồ-tát được thành tựu, thì nên biết đó là 
tướng của Đại Bô-tát không thoái chuyền. 

Lại nữa, Tu-bô-đề! Nêu có những người nam, 
người nữ nào bị phi nhân mê hoặc, thây SỰ VIỆC 
như thể, Bồ-tát nói: “Nêu đã được Đức Phật thọ 
ký đạo Vô thượng Bỏ-đề, ta dốc lòng thanh tịnh 
vì muôn thành tựu quả vị ấy bằng sự xa lìa tâm 
Thanh văn, Duyên giác và tu hành thanh tịnh. Vả 
lại, hiện nay các Đức Thê Tôn đang thuyết pháp 
trong vô lượng, vô số thê giới ở mười phương 
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các Ngài đều biết, đêu thây, đêu hiểu rõ và đều 
chứng đắc. Các Đức Thê Tôn ây, nêu biết được 
thâm tâm ta quyết định thành tựu Vô thượng Bồ- 
đề thì băng sức của thật ngữ này ta nguyện làm 
cho các phi nhân kia rời bỏ, lánh xa, những 
người nam, người nữ giải thoát sự mê hoặc ấy. 
Nếu lúc Bô-tát phát nguyện như thế mà phi nhân 
kia không lập tức bỏ đi, người mê bị mê hoặc 
chưa được giải thoát thì nên biết vị ấy chưa được 
Đức Phật thọ ký đạo Vô thượng Bồ-đề, chưa 
đứng vào hàng không thoái chuyên.” 

Tu-bô-đê! Nêu khi Bô-tát nói như thê loài phi 
nhân kia lập tức rời xa, người bị mê hoặc liên 
được giải thoát, nên biết vị Bồ-tát ây đã được 
Đức Như Lai thuở trước thọ ký đạo Vô thượng 
Bô-đề và đã được đứng vào hàng không thoái 
chuyên. 


M 
Phẩm 21: NÓI RÕ VÉ MA TƯỚNG 


Lại nữa, Tu-bô-đề! Còn có các Bô-tát mới trụ 
vào Đại thừa thây các thiện nam, thiện nữ bị phi 
nhân làm mê hoặc, nói rằng: “Nếu đã được Đức 
Như Lai thọ ký đạo Vô thượng Bồ-để thì ta 


1276 BÁT-NHÃ - BỘ 15 


nguyện đem oal lực của thật ngữ này làm cho 
loài phi nhân rời bỏ lánh xa đề những thiện nam, 
thiện nữ sớm giải thoát sự mê hoặc ây.” Vừa dứt 
lời ma ác kia liên ân mình đến chỗ Bồ-tát, ngầm 
dùng ma lực sai khiến phi nhân lập tức rời khỏi, 
vì oal lực của ma ác mạnh hơn phi nhân nên phi 
nhân không thê làm gì được đành bỏ đi. Nhưng 
khi ây, Bô-tát không biết đó là oai lực của ma 
chỉ cho rằng mình đã được Phật thọ ký, đã đứng 
vào hàng không thoái chuyên, vì lời nguyện 
được thành tựu. Những Bồ-tát khác chưa được 
thọ ký nên không có khả năng này. Do vậy mà vị 
ây sinh tâm tăng thượng mạn và các mạn khác. 
Bởi kiêu mạn nên tăng trưởng cao ngạo. Vì cao 
ngạo nên khinh chê, oán ghét các Bô-tát. Tự nói: 
“Đời trước mình đã được Đức Phật thọ ký, còn 
những vị khác chưa được thọ ký.” Chính nhân 
duyên như vậy, nên vị ấy cách xa các trí của 
Phật như: Vô thượng trí, Tự nhiên trí, Nhất thiết 
trí, Nhất thiết trí trí cho đến cách xa đạo Vô 
thượng Bồ-đề. Nhân đó Bồ-tát không thân cận 
với các Thiện tri thức, không được pháp lành 
hướng dẫn, mà bị các bạn ác lôi kéo. Chính 
mình không đây đủ phương tiện thiện xảo mà 
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tăng thượng mạn mỗi lúc một sâu nặng. Vì thê, 
nên bị ma ác trói buộc không thể giải thoát và sẽ 
rơi vào một trong hai nơi Thanh văn hoặc Duyên 
giác. 

Tu-bô-đề! Người có tướng như thê là mới trụ 
vào hàng Bồ-tát Đại thừa. Vì kiến thức nông cạn, 
nên không thân cận Thiện tri thức, không được 
sức phương tiện thiện xảo của Bát-nhã ba-la-mật- 
đa hộ trì. Chỉ vì một chút tâm tăng thượng mạn 
mà đến nỗi phải xa cách quả vị Vô thượng Bỏ- 
đề. Tu-bô-đê nên biết, đó cũng gọi là ma sự của 
Bồ-tát. 

Lại nữa, Tu-bô-đề! Có những ma ác dùng 
nhân duyên danh tự làm loạn Đại Bồ-tát. Nhân 
duyên danh tự, chính là ma ác hóa ra các tướng 
khác thường đến bên Bô-tát nói: “Bồ-tát nên biết 
cha mẹ của ông tên như vậy, như vậy. Ngoài ra 
những người bà con họ hảng và bạn bè thân 
thuộc của ông mỗi người đều có tên như thế, cho 
đến ông bà nội ngoại bảy đời mỗi người đều có 
tên như vậy. Ông ở phương â ây, xứ ây, thành â ây, 
nước ấy, sinh chủng tộc ây, họ ấy, tánh nhụ 
nhược, tánh cương nghị, tánh hời hợt, tánh bồng 
bột, căn lanh lợi, căn chậm lụt.” Ma ác nói hết 
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mọi chuyện một lược, rôi tiêp: “Ở đời trước 
ông đã từng tu tập công đức đầu đà, chính là 
hạnh A-lan-na, thường hành khất thực, mặc \ 
phấn tảo, sau giờ ăn không uống nước trái cây, 
ăn một bữa giữa ngày, thường ngôi kiết già, chỉ 
mặc bay, ở rừng tử thi ngôi dưới gôc cây nơi gò 
đât trông, ăn đúng lượng, thường ngôi không 
nằm, tu đủ công đức đầu đà như thê, ít nói biết 
đủ xa lánh nơi ôn ảo, khi nói ra điều gì đều băng 
lời từ hòa dễ mến, cho đến không nhận dầu xoa 
chân, đời trước ông tu các công đức như thê, 
hiện tại cũng vậy, hiểu pháp, biết pháp, nhất 
định đời trước ông đã được Phật thọ ký rồi và đã 
được vào hàng không thoái chuyển. Vì ông có 
đủ các tướng công đức như thê, nên biết đời 
trước ông đã được Đức Phật thọ ký.” Khi nghe 
được như thê, Bô-tát liền nghĩ: “Đời trước ta đã 
được Đức Phật thọ ký đạo Vô thượng Bồ-đề, đã 
đứng vào hàng không thoái chuyên. Nay chiếu 
theo lời nói này, thì sự thật ta có thực hành công 
đức Đâu- đà như thế.” Ma ác biết được ý nghĩ 
của vỊ ây rôi, lại hóa ra các tướng lạ sai biệt như: 
Bí-sô, Bí-sô-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di, Trưởng giả 
cho đến cha mẹ, anh em, bạn bè thân thuộc của 
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vị ây, người biến hóa ây đứng trước Bô-tát nói 
như vây: “Ông đã được Đức Phật trong quá khứ 
thọ ký đạo Vô thượng Bỏ-đề, vì ông đã đủ công 
đức tướng mạo như thế.” Tu-bô-để! Bô-tát ấy, 
nghe người biến hóa nói như thê nhưng không 
hiểu biết đó là ma biển hóa ra, liên sinh tâm 
thượng mạn và các kiêu mạn khác, do tâm kiêu 
mạn nên tăng trưởng cao ngạo, vì cao ngạo nên 
khinh để, oán chét các Bồ-tát, tự nói mình đời 
trước đã được Phật thọ ký, còn những việc khác 
chưa được thọ ký. Chính nhân duyên này nên vị 
ây cách xa các trí của Phật như: Vô thượng trí, 
Tự nhiên trí, Nhất thiết trí, Nhất thiết trí trí cho 
đến cách xa đạo Vô thượng Bồ-đêề. Đối với việc 
ây, nêu Bô-tát không thân cận Thiện trị thức, 
không được pháp lành hướng dẫn mà bị các bạn 
ác lôi kéo. Chính mình không có đủ phương tiện 
thiện xảo thì tâm tăng thượng mạn càng sâu dày. 
Bồ-tát ây, sẽ rơi một trong hai nơi, Thanh văn 
hoặc Duyên giác. 

Tu-bô-đê! Ta đã nói trước về tướng mạo chân 
thật của Đại Bồ-tát không thoái chuyên, nhưng 
Bồ-tát này không thể lãnh hội, không thể an trụ, 
không được oal lực Bát-nhã ba-la-mật hộ trì, vì 
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thế nên bị ma ác trói buộc. Tu-bô-đê nên biết! 
Đó cũng gọi là ma sự của Bồ-tát. 

Lại nữa, Tu-bô-đề! Có những ma ác dùng 
nhân duyên danh tự làm loạn Đại Bô-tát, như: Có 
lúc ma ác hóa làm tướng của những Bí-sô đến 
chỗ Bô-tát nói thê này: “Khi được thành tựu Vô 
thượng Bồ-đề ông sẽ có danh hiệu như vậy.” 
Danh tự mà Bí-sô ây nói cho Bồ-tát thỏa nguyện 
cho là khi mình được thành tựu Vô thượng Bô-đề 
đúng như vậy. Vì Bồ-tát ây không có trí tuệ lại 
không đủ phương tiện thiện xảo nên khi nghe lời 
nói này liên nghĩ: “Bí-sô này giỏi thay! Ông nói 
khi ta thành tựu Vô thượng Bồ-đề có danh hiệu 
hợp với lời nguyện của ta. Nay ta không còn nghi 
ngờ gì nữa.” Ý nghĩ của Bôồ-tát vừa dứt. Bí-sô do 
ma hóa ra bảo: “Ông nên tin mà tiếp nhận.” Do 
nhân duyên đó nên bị ma ác trói buộc, ma trói 
buộc nên sinh tăng thượng mạn và các kiêu mạn 
do kiêu mạn nên tăng trưởng cao ngạo, vÌ cao 
ngạo nên khinh thường, nhục mạ các Bô-tát khác 
cho mình đã được Phật thuở trước thọ ký, các 
Bỏ-tát khác đều chưa được thọ ký, vì thế nên 
cách xa các trí tuệ của Phật như: Vô thượng trí, 
Tự nhiên trí, Nhất thiết trí, Nhất thiết trí trí cho 
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đến xa Vô thượng Bô-đê. Bô-tát như thể nêu 
không thân cận Thiện tri thức, không được 
hướng dẫn bằng pháp thiện, mà bị các bạn ác lôi 
kéo, chính mình cũng không đủ phương tiện 
thiện xảo thì tâm tăng thượng mạn mỗi lúc một 
sâu dày. Bô-tát ấy sẽ rơi vào một trong hai nơi 
Thanh văn hoặc Duyên giác. Tu-bô-đê! Ta đã nói 
trước về tướng mạo chân thật của Đại Bồ-tát 
không thoái chuyền, nhưng vị ây không thể lãnh 
hội, không thể an trụ và không được oai lực Bát- 
nhã ba-la-mật-đa hộ trì, vì thê nên bị ma ác trói 
buộc. 

Tu-bô-đề! Bồ-tát ấy phải hối cải, xả bỏ những 
kiêu mạn đã nói ở trước. Giá như Bồ-tát có thể 
hối cải tâm ấy đi nữa thì cũng còn ở mãi trong 
sinh tử. Về sau, nếu gặp được Thiện tri thức 
hướng dẫn trở về với Bát-nhã ba-la-mật-đa thì 
dân dân vị ây có thể đến với Vô thượng Bồ-đề. 
Vì tâm Bồ-tát sinh các kiêu mạn tội rất nặng. Ví 
như vị Bí-sô phạm một trong bốn tội nặng căn 
bản thì là không còn Sa-môn Thích tử nữa. Bôồ- 
tát do nhân duyên danh tự nên tâm sinh các kiêu 
mạn, kết quả tội cũng vậy. 

Tu-bô-để! Ngoài bốn tội căn bản này còn có 
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năm tội vô gián hết sức nặng. Nêu Bô-tát do 
nhân duyên danh tự mà sinh tâm kiêu mạn thì kết 
quả mắc tội cảng nặng hơn. Nhưng chính Bồ-tát 
ây không có một chút phương tiện thiện xảo nào 
cả nên không biết đúng, rõ ràng vệ ma sự. Tu-bô- 
đề, ông nên biết! Những ma ác ấy hay dùng các 
yếu điểm như vậy, dựng lên các việc ma làm loạn 
các Đại Bô-tát. Đối với việc này, Bô-tát phải biết 
để rồi xa lánh. 

Lại nữa, Tu-bô-đề! Nếu Đại Bô-tát nào nhàm 
chán nơi náo nhiệt, vui thích hạnh xa la thì các 
ma ác liền hóa dị tướng đến chỗ vị ây nói thế 
này: Nếu ông muốn tu hạnh xa lìa thì nên đến 
những nơi như núi cao, dưới đại thọ, nơi thanh 
văng hoặc nơi hoang dã tu tập như thế mới gọi là 
xa lìa đích thật. Hạnh xa lìa ấy, Đức Phật từng 
khen ngợi. Nhưng này Tu-bô-đê! Ta không nói 
các Đại Bồ-tát ở nơi núi cao, dưới đại thọ, nơi 
thanh văng, nơi hoang dã là viễn ly chân thật. 

Tu-bô-đề bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Những Đại Bồ-tát ở núi 
cao, dưới đại thọ, nơi thanh văng, nơi hoang dã 
không gọi là viễn ly, vậy thì tướng nào mới gọi là 
viên ly chân thật của Đại Bồ-tát? 
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Đức Phật bảo Tu-bô-đê: 

-Đại Bô-tát nào thực hành Bát-nhã ba-la-mật- 
đa có phương tiện thiện xảo vì tất cả chúng sinh 
tu hạnh đại Từ bị, xa lìa tâm Thanh văn, Duyên 
giác, fuy sông gần xóm làng nhưng vẫn gọi là 
viên ly, hay ở núi cao, dưới đại thọ, nơi thanh 
văng. hoặc nơi hoang dã cũng gọi là viễn ly. Tu- 
bồ-để! Những Đại Bồ-tát nào xa lìa tâm Thanh 
văn, Duyên giác đó là chân viễn ly, viễn ly như 
thể thì ta chấp nhận. Bô-tát phải ngày đêm 
chuyên cân tu hạnh viễn ly. 

Tu-bô-đê! Giá như ma ác đã khen ngợi chỉ có 
Bồ-tát ở núi cao, dưới gốc cây, nơi thanh văng, 
nơi hoang dã mới là người viễn ly, mà vị ây chỉ 
xa lìa như thê chứ không thể xa lìa tâm Thanh 
văn, Duyên giác, thì chăng phải chân thật xa lìa, 
tuy tu Bát-nhã ba-la-mật-đa nhưng không thể 
viên mãn Nhất thiết trí trí, nên biết đó là hạnh tạp 
loạn, thân, ngữ, ý không thanh tịnh, không có trí 
tuệ phương tiện, không có hạnh đại B1. Do nơi ba 
nghiệp không thanh tịnh mà ở gần xóm làng với 
mỌi người rôi sinh tâm khinh mạn. 

Tu-bô-đề! Bồ-tát ấy sống gần xóm làng 
nhưng chắng phải hạnh tạp loạn, vì vị ây có thê 
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xa lìa tâm Thanh văn, Duyên giác, ba nghiệp 
đều thanh tịnh, có trí tuệ phương tiện và đây đủ 
hạnh đại Bi, tuy gân tụ lạc nhưng vẫn là chân 
viễn ly. Đôi với người tu hạnh như: thế mà lại 
sinh tâm khinh mạn, nên biết Bôồ-tát ây tuy được 
các pháp thiên định, giải thoát thân thông, trí tuệ 
và chánh định... nhưng cũng không đủ phương 
tiện thiện xảo. 

Tu-bô-đề! Tuy Bồ-tát ở nơi thanh vắng hay 
hoang dã cách hàng trăm do-tuân, trải qua một 
năm, một trăm năm cho đến trăm ngàn ức năm 
hay nhiều hơn thê nữa đề tu hạnh viễn ly nhưng 
vẫn hoàn toàn không có lợi ích. Như ta đã nói về 
hạnh chân viễn ly mà họ không biết, tâm không 
an trụ vững chắc nơi Vô thượng Bồ-đê và không 
có phương tiện thiện xảo chỉ cho răng ở nơi 
hoang văng là chân thật viễn ly. Người cầu Phật 
đạo tham đắm chỗ ở. Viễn ly như thế thì ta 
không chấp thuận, cũng không vui. Vì sao? Vì 
như ta đã nói trong hạnh viễn ly, không thấy có 
người viễn ly, mới gọi là chân thật viễn ly. 

Tu-bô-đề! Còn có những ma ác thây người ở 
nơi thanh vắng tu hạnh viễn ly, liền đến nơi ây, ở 
không trung nói: “Lành thay, lành thay! Hạnh 


SÓ 228 - KINH PHẬT MẪU XUẤT SINH TAM PHÁP TẠNG..., quyền 19 1285 


của ông đang tu là chân thật viễn ly Đức Như 
Lai khen ngợi hạnh tu của ông và làm cho ông 
mau chứng Vô thượng Bồ-đề.” 

Bồ-tát này nghe tiếng khen ngợi từ không 
trung như thế rôi rời bỏ các nơi thanh văng, 
hoang dã đi vào xóm làng, thây những Bô-tát 
nhu hòa thuần thiện, tu phạm hạnh, ba nghiệp 
thanh tịnh xa lia tâm Thanh văn, Duyên giác, 
liền sinh khinh mạn nói: “Các người chính là 
hạnh huyên náo, sự tu hành của các người không 
phải hạnh viễn ly.” 

Tu-bô-đề! Người ở nơi yên tĩnh ấy cho Bồ-tát 
tu hạnh viễn ly là hạnh huyên náo, lấy hạnh 
huyện náo làm hạnh viễn ly, do tội ác ấy nên đôi 
với người đáng cung kính thì khinh mạn, người 
không đáng cung kính nhưng lại cung kính. Vì 
người ây nghĩ răng: ““Fa ở những nơi thanh vắng, 
hoang dã... có các phi nhân quan tâm đến ta, 
giúp đỡ ta nên đến đó nói: “Ông về sống ở tụ lạc 
đi, nhưng làm sao có phi nhân đến hộ niệm.” 
Do nghĩ như thế nên sinh tâm khinh mạn. 

Tu-bô-đề nên biết! Người này chính là Bồ-tát 
trong hàng Chiên-đà-la, trong hàng tội ác, trong 
hạnh ô trược, đó là Bô-tát hình tượng, còn gọi là 
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Tặc trụ Sa-môn, là Giặc hình Sa-môn, là pháp 
bất tịnh, là hạng không có lễ nghi, do tướng này 
nên biết đó là hạng người mới phát tâm. Vì thế 
mà trời, người trong thế gian đều không cung 
kính. Vì sao? Vì ta nói người ấy tăng thượng 
mạn. Tu-bô-đê! Đôi với hạng người như thê, Đại 
Bồ-tát không nên thân cận. 

Tu- bô- đê! Còn những Bồ-tát không bỏ chúng 
sinh mến mộ Nhất thiết trí, phát tâm vững chắc 
về Vô thượng Bồ-đề, muốn thành tựu Vô thượng 
Bồ-đê làm lợi ích tật cả chúng sinh thì không nên 
thân cận những người như trước. 

Tu-bô-đề! Người cầu đạo Bồ-đê, đối với việc 
ma phải luôn cảnh giác, biết rôi nên tránh xa, 
thường sinh tâm nhàm chán, kinh sợ ba cõi... 
chỉ vì lợi lạc chúng sinh, hướng dẫn chúng sinh 
về con đường chánh, làm cho chúng sinh viên 
mãn chánh quả trụ vào thật tánh và sinh tâm đại 
Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả đối với chúng sinh. 
Bồ-tát thường xuyên phát nguyện như vây: “Ta 
nguyện mọi thời, mọi nơi tránh xa tất cả ma sự 
ây, nêu mới phát sinh thì trừ diệt ngay.” 

Tu-bô-đề! Đại Bô-tát luôn học như vậy, đó là 
Bỏ-tát có Thân thông trí lực. 
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Tu-bô-đê! Ông nên biết, tật cả những việc 
như vậy đêu là nói các ma sự đê Đại Bô-tát cảnh 
giác mà xa lhìa. 

M 
Phẩm 22: THIỆN TRI THỨC (Phân 1) 


Bây giờ, Đức Phật bảo Tôn giả Tu-bô-đê: 

-Đại Bồ-tát nào dốc lòng muốn thành tựu Vô 
thượng Bỏ-đề thì phải thân cận cung kính các 
Thiện tr1 thức. 

Tu-bô-đề bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Có những Đại Bồ-tát 
dốc lòng muốn thành tựu Vô thượng Bồ-đề, 
thường quý trọng Thiện tri thức, nhưng thể nào là 
Thiện tri thức của Đại Bồ-tát? 

Đức Phật đáp: 

-Tu-bô-đê! Ông nên biết, các Đức Như Lai 
là Thiện tri thức của Đại Bồ-tát. Vì sao? Vì các 
Ngài thường thuyết pháp về hạnh Bô-tát và sáu 
pháp Ba-la-mật-đa, dạy Bồ-tát thể nhập vào Bát- 
nhã ba-la-mật-đa. Thế nên, các Đức Như Lai là 
Thiện tri thức của Đại Bồ-tát. 

Tu-bô-đề! Còn có Bát-nhã ba-la-mật-đa là 
Thiện tri thức của Bồ-tát, vì Bát-nhã ba-la-mật- 


1288 BÁT-NHÃ - BỘ 15 


đa là đỉnh cao của các pháp Ba-la-mật-đa. Do 
Bát-nhã ba-la-mật-đa làm Thiện tri thức, nên cả 
sáu pháp Ba-la-mật-đa đêu là Thiện tri thức. Vả 
lại, sáu pháp Ba-la-mật-đa cũng là thây của Bồ- 
tát, là con đường chân chánh, là ánh sáng của thê 
gian, là đuộc pháp lớn, là pháp sáng lớn, là chân 
cứu độ, là mục đích để hướng đến, là ngôi nhà đề 
ở, là con đường cứu cánh, là hải đảo lớn, là cha 
mẹ cho đến Vô thượng Bồ-để đều nhờ vào sáu 
pháp Ba-la-mật-đa này mà được thành tựu. 

Tu-bô-đề! Thời quá khứ có các Đức Như Lai 
đã thành tựu Vô thượng Bô-đề và nhập Niết-bàn 
rôi, các Ngài đêu sinh ra từ sáu pháp Ba-la-mật- 
đa. Vào đời vị lai có các Đức Như Lai sẽ thành 
tựu Vô thượng Bồ-đề cũng sinh ra từ sáu pháp 
Ba-la-mật-đa. Ngày nay, hiện đang ở khắp mười 
phương vô lượng thế giới các Đức Như Lai 
thành tựu Vô thượng Bồ-đề, giáo hóa chúng 
sinh, các Ngài cũng đều sinh ra từ sáu pháp Ba- 
la-mật-đa. Nhất thiết trí của chư Phật trong ba 
thời cũng sinh ra từ sáu pháp Ba-la-mật-đa. Vì 
sao? Lúc các Đức Phật phát nguyện đạo Bô-tát, 
tu tập sáu pháp Ba-la-mật-đa, ba mươi bảy phẩm 
Trợ đạo, bỗn Vô lượng tâm, bốn Nhiếp pháp cho 
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đến toàn bộ Phật pháp, thành tựu Vô thượng Bô- 
đề, các Phật pháp ấy đều nhờ vào sáu pháp Ba- 
la-mật-đa mà phát sinh. Hơn nữa, Phật trí, Tự 
nhiên trí, Bất khả tư nghị trí, Bất khả xưng 
lượng trí, Vô đăng trí và Vô đắng đắng trí cũng 
nhờ sáu pháp Ba-la-mật-đa này mà phát sinh. 

Tu-bô-đề! Thế nên, sáu pháp Ba-la-mật-đa 
chính là Thiện tri thức của Bồ-tát, là thây của 
Bỏ-tát, là con đường chân chánh, là ánh sáng của 
thế gian, là cây đuốc pháp lớn, là pháp sáng lớn, 
là chân cứu độ, là mục đích để hướng đến, là 
ngôi nhà để ở, là con đường cứu cánh, là hải đảo 
lớn, là cha mẹ cho đến thành tựu Vô thượng Bồ- 
đê. 

Tu-bô-đê! Đại Bô-tát nào muốn làm cho tất 
cả chúng sinh được lợi ích an lạc thi nên học sáu 
pháp Ba-la-mật-đa này, nhưng muốn học sáu 
pháp Ba-la-mật-đa thì nhất định phải học Bát-nhã 
ba-la-mật-đa đúng lý và hiểu rõ về ý nghĩa của 
nó rồi cân tư duy, quán chiếu kỹ Bát-nhã ba-la- 
mật-đa cùng đứng với năm pháp Ba-la-mật-đa 
kia nhưng vì nó dẫn đầu, khai thị và chỉ về tường 
tận vậy. Vả lại, nêu năm pháp Ba-la-mật-đa rời 
Bát-nhã ba-la-mật-đa thì không thê gọi là độ. 
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Tu-bô-đê! Vì thể Bô-tát muôn không tin 
viên vong, không nghiêng theo lời người khác thì 
cần phải tu học Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Tu-bô-đề bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Bát-nhã ba-la-mật-đa là 
những tướng nào? 

Đức Phật đáp: 

-Tu-bô-đề! Không chấp vào tướng chính là 
Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Tu-bô-đê thưa: 

-Nêu có nhân duyên đến nhưng Bát-nhã ba- 
la-mật-đa không chấp tướng thì tất cả pháp cũng 
không trở ngại về tướng sao? 

Đức Phật nói: 

-Tu-bô-đề! Có nhân duyên đến Bát-nhã ba- 
la-mật-đa không chấp tướng, thì các pháp cũng 
không trở ngại về tướng. 

Tu-bô-đê! Vì tướng của tất cả các pháp là 
không, là xa lìa. Tu-bô-đề! Như các pháp không 
trở ngại ở tướng không và tướng xa lìa. Bát-nhã 
ba-la-mật-đa cũng không chấp tướng nên cũng 
không và cũng xa la. 

Tu-bô-đề bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Nêu các pháp là không, 
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là xa lìa, thì sao Ngài nói: Tât cả chúng sinh có 
nhiễm, có tịnh. Vậy thì trong pháp không không 
nhiễm, không tịnh; trong pháp xa lìa cũng không 
nhiễm, không tịnh. Bạch Thê Tôn! Chính pháp 
không, pháp xa lìa này, không thê năm bắt được, 
Vô thượng Bô-để khác với pháp không và pháp 
xa lìa cũng không có pháp để thành tựu Vô 
thượng Bô-đề. Thế Tôn, con không thể hiểu 
nghĩa như thê, xin Ngài giải thích rộng cho con 
hiểu. 

Đức Phật bảo: 

-Tu-bô-đề! Ý ông thế nào? Tất cả chúng sinh 
trong đêm dài có chấp ngã và ngã sở không? 

Tu-bô-đê thưa: 

-Bạch Đức Thê Tôn, đúng vậy! Chúng sinh 
trong đêm dài chấp trước ngã và ngã sở. 

Đức Phật dạy: 

-Y ông thê nào: Ngã và ngã sở không có 
chăng? 

Tu-bô-đê thưa: 

-Bạch Đức Thế Tôn, đúng vậy! Không có 
ngã và ngã SỞ. 

Phật bảo Tu-bô-đề: 

-Y ông thê nào: Chúng sinh chấp vào ngã, 
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ngã sở nên luân chuyền trong sinh tử chăng? 

Tu-bô-đê thưa: 

-Bạch Đức Thê Tôn, đúng như thế! Vì chúng 
sinh chấp vào ngã và ngã sở nên luân chuyển 
trong sinh tử. 

Phật bảo Tu-bô-đề: 

-Ông nên biết, những người bị nhiễm pháp là 
tùy theo sự tiếp nhận, sự chấp trước của chúng 
sinh nên gọi là nhiễm, như các chúng sinh không 
tiếp nhận, không chấp trước thì không có nhiễm 
và thọ nhiễm, thế nên, không có ngã và ngã sở. 
Vì không có ngã, ngã sở nên gọi là tịnh. Giá như 
các chúng sinh không tiếp nhận, không chấp 
trước thì không có tịnh và thọ tịnh. 

Tu-bô-đề! Do nghĩa ấy, nên đối với tất cả 
pháp không, pháp xa lìa cho là có nhiễm có tịnh. 
Tu-bô-để! Các Đại Bô-tát nên thực hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa như vậy. 

Tu-bô-đề bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn, thật là ít có! Ngài khéo 
nói nghĩa này. Đối với tất cả pháp không, pháp 
xa lìa, nói về nhiễm và tịnh, không thọ, không 
chấp trước. Đại Bôồ-tát nên thực hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa như vậy. 
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Bạch Đức Thể Tôn! Nêu Đại Bô-tát thực 
hành như thế, chính là không hành sắc, thọ, 
tưởng, hành, thức. Đại Bồ-tát hành trì như vậy 
làm cho khắp thế gian Trời, Người, A-tu-la đều 
kính phục, nhưng không vì thể mà loạn động. 
Đại Bô-tát hành như vậy, không xen lẫn với hạnh 
Thanh văn, Duyên giác, cũng không dừng ở quả 
vị ấy. Vì người hành như thế là không hành mà 
hành, không trụ mà trụ, thường thể nhập Phật 
tánh, Như Lai tánh, Tự nhiên trí tánh và Nhất 
thiết trí tánh. 

Bạch Đức Thế Tôn! Người hành như vậy thật 
là tối thượng không còn ai hơn, khê hợp với 
thăng hạnh của Bát-nhã ba-la-mật-đa. Thế nên, 
các Đại Bô-tát ngày đêm chuyên cần hành trì như 
vậy thì luôn gần với quả vị Vô thượng Bô-đề cho 
đến mau thành Phật. 


L] 
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KINH PHẬT MẪU XUẤT SINH TAM 
PHÁP TẠNG BÁT-NHÃ BA-LA-MẠT-ĐA 


QUYÊN 20 
Phẩm 22: THIỆN TRI THỨC (Phân 2) 


Bây giờ, Đức Thế Tôn bảo Tôn giả Tu-bô-đê: 

-Thật đúng như thê, Đại Bô-tát hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa như vậy là không hành sắc, thọ, 
tưởng, hành, thức. Người hành như thê làm cho 
khắp thế gian Trời, Người, A-tu-la đều kính 
phục, nhưng không vì thế mà bị lay động, không 
xen lẫn với hạnh Thanh văn, Duyên giác, cũng 
không dừng ở quả vị ấy. Người hành như thế là 
không hành mà hành, không trụ mà trụ, thường 
thể nhập Phật tánh, Như Lai tánh, Tự nhiên trí 
tánh và Nhất thiết trí tánh. Người hành như thê là 
tối thượng không còn ai hơn lại khế hợp với Bát- 
nhã ba-la-mật-đa. Nếu các Đại Bôồ-tát ngày đêm 
chuyên cân hành trì như vậy, thì luôn gần với Vô 
thượng Bô-đề cho đến mau thành Phật. 

Tu-bô-đê! Giả sử tất cả chúng sinh trong cõi 
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Diêm-phù-đê đêu được thân người rôi phát tâm 
Vô thượng Bồ-đề, trọn đời tôn trọng cung kính 
cúng dường các Đức Phật và bố thí khắp chúng 
sinh rồi đem công đức ây hồi hướng về đạo Vô 
thượng Bô-đề. 

Tu-bô-đề! Những người trồng nhân như vậy 
phước có nhiều không? 

Tu-bô-đê thưa: 

-Bạch Đức Thế Tôn, rất nhiêu! Bạch Thiện 
Thệ, rất nhiều! 

Phật dạy: 

-Tu-bô-đề! Những người này tuy có phước 
nhiêu đó, nhưng không bằng Đại Bô-tát bắt đầu 
chánh niệm tu Bát-nhã ba-la-mật-đa trong một 
ngày. Tùy theo sự khởi điểm tu ây, thường làm 
ruộng phước cho các chúng sinh. Vì Bồ-tát hay 
sinh tâm Từ bình đăng, ngoài ra các chúng sinh 
không có tâm này. Hơn nữa, chỉ có Đức Phật thì 
mới đây đủ, vì các Đức Phật đã viên mãn pháp 
không thể nghĩ bàn nhưng không rời Từ, Bi, Hý, 
Xả. 

Tu-bô-đề! Thế nào là Bồ-tát làm ruộng phước 
cho tất cả chúng sinh? 

Này Tu-bô-đề! Chính vì Bô-tát có Bát-nhã 
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ba-la-mật-đa nên đây đủ chánh tuệ. Được tuệ 
ây Bô-tát thây các chúng sinh như đang ở trong 
lao ngục chịu sự trói buộc. Khi ây, được sự hỗ 
trợ của tâm đại Bi nên Bồ-tát liền dùng Thiên 
nhãn thanh tịnh quán khắp vô lượng, vô biên 
chúng sinh, thấy có chúng sinh tạo nghiệp vô 
gián sẽ chịu quả khổ rơi vào các lưới tà kiến 
không được ra khỏi. Bôồ-tát quán chiêu như thê 
rôi phát tâm, đại Từ, đại BI, thương xót chúng 
sinh, chiêu sáng khắp nơi thuận theo băng ánh 
sáng đại Từ, đại BI này. VỊ ây nghĩ: “Fa sẽ làm 
nơi nương tựa vững chắc cho tất cả chúng sinh 
và làm cho họ giải thoát các khổ.” Nghĩ như thế 
nhưng không trụ vào tướng ây, cũng không trụ 
nơi tướng khác. 

Tu-bô-đề! Đây gọi là Bồ-tát đại tuệ quang 
minh, vị ây có thể làm ruộng phước lớn cho các 
chúng sinh. Bô-tát nào hành như vậy thì không 
còn thoái chuyên đôi với đạo Vô thượng Bô-đê, 
tiếp nhận sự tín tâm cúng dường của tất cả thê 
gian, như là: ăn uỗng, áo quân, đồ năm, thuốc 
thang... Bô-tát nhận cúng dường để an tâm tu tập 
Bát nhã ba-la-mật-đa, nhưng đối với kẻ thí, 
người nhận và vật thí đều thanh tịnh, gân VỚI 
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Nhất thiết trí. 

Tu-bô-đê! Thế nên, Đại Bôồ-tát muốn nhận sự 
tín tâm cúng dường của người trong nước, muốn 
hướng dẫn chúng sinh về chánh đạo, muôn cứu 
độ chúng sinh thoát khỏi trôi buộc trong ba cối 
và muôn đưa chúng sinh ra khỏi nôi khô luân 
hồi. Tuy nhiên, muôn khai thị mắt tuệ cho chúng 
sinh thì phải băt đầu chánh niệm tu tập Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. Nếu người có ý nghĩ này là lời nói 
khế hợp với Bát-nhã ba-la-mật-đa. Vì những điều 
Bồ-tát nói ra đều có sự cộng tác của Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, ý nghĩ và lời nói không rời Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. Thê nên, ngày lẫn đêm Bồ-tát luôn 
chánh niệm với Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Tu-bô-để! Ví như có người được ngọc ma-ni 
bảo châu, tâm rất vui mừng. Vào một thời điểm 
sau người ấy rủi đánh mất bảo vật này. Tu-bô-đê! 
Người này, do việc như vậy nên ưu sâu, khổ não, 
hồi tiếc thường nghĩ: “Vì cớ gì ta mắt báu vật lớn 
ây.” 

Tu-bô-để! Bồ-tát cũng thế, Pháp bảo lớn lao 
chính là Bát-nhã ba-la-mật-đa, được Pháp bảo 
Bát-nhã ba-la-mật-đa lớn lao nên tâm Bồ-tát luôn 
chánh niệm về Bát-nhã ba-la-mật-đa gắn liên với 
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Nhất thiết trí. 

Tu-bô-đê bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Nếu tự tánh của tất cả 
pháp là không, nên lìa thì tất cả niệm cũng thế, 
sao Ngài lại nói Đại Bồ-tát luôn chánh niệm 
chăng lìa Bát-nhã ba-la-mật-đa? 

Phật đáp: 

-Tu-bô-đê! Đại Bô-tát luôn biết rằng tự tánh 
của tật cả pháp là không, là lìa, tất cả niệm cũng 
vậy là không là lìa, đó là chánh niệm tương ưng, 
Bát-nhã ba-la-mật-đa thì găn liên với Nhất thiết 
trí, vì trong tánh không của Bát-nhã ba-la-mật-đa 
không có tăng giảm. 

Tu-bô-đề bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Trong tánh không của 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, không tăng không giảm, 
làm sao Đại Bỏ-tát có thể phát triển nó và làm 
thế nào để thành tựu Vô thượng Bồ-đề? 

Đức Phật nói: 

-Nếu khi Đại Bồ-tát hành Bát-nhã ba-la-mật- 
đa, trong ây có sự tăng giảm thì trong tánh không 
của Bát-nhã ba-la-mật-đa, cũng có tăng giảm, 
hành không có tăng giảm thì trong tánh không 
của Bát-nhã ba-la-mật-đa, không có tăng giảm. 
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Tu-bô-đê! Đại Bô-tát trong tánh không, 
không có tăng giảm, do pháp không tăng giảm ấy 
nên chứng Vô thượng Bỏ-đề. Tu-bô-đề! Nếu Đại 
Bỏ-tát nghe nói như thế rôi nhưng không kinh sợ 
thì nên biết Đại Bồ-tát ấy là người hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. 

Tu-bô-đê thưa: 

Tướng Bát-nhã ba-la-mật-đa là hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa chăng? 

Phật đáp: 

-Tu-bô-đề, không phải! 

Tu-bô-đê thưa: 

Tướng không của Bát-nhã ba-la-mật-đa là 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa chăng? 

Phật đáp: 

-Tu-bô-đề, không phải! 

Tu-bô-đê thưa: 

Rời tướng không của Bát-nhã ba-la-mật-đa 
có pháp để hành Bát-nhã ba-la-mật-đa chăng? 

Phật đáp: 

-Tu-bô-đề, không phải! 

Tu-bô-đê thưa: 

-Cái không ấy có thể hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa chăng? 
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Phật đáp: 

Không phải! 

Tu-bô-đê thưa: 

La không, thì có pháp hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa chăng? 

Phật đáp: 

Không phải! 

Tu-bô-đê thưa: 

-Không, có thể hành không chăng? 

Phật đáp: 

Không phải! 

Tu-bô-đề thưa: 

-Sắc có thê hành Bát-nhã ba-la-mật-đa 
chăng? 

Phật đáp: 

Không phải! 

Tu-bô-đê thưa: 

—Thọ, tưởng, hành, thức có thể hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa chăng? 

Phật đáp: 

Không phải! 

Tu-bô-đê thưa: 

-Rời sắc, thọ, tưởng, hành, thức còn có pháp 
để hành Bát-nhã ba-la-mật-đa chăng? 
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Phật đáp: 

Không phải! 

Tu-bô-đêề thưa: 

-Đại Bôồ-tát nên hành Bát-nhã ba-la-mật-đa 
như thê nào? 

Phật dạy: 

-Này Tu-bô-đề! Có pháp nào để hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa chăng? 

Tu-bô-đêề thưa: 

-Bạch Đức Thê Tôn, không! 

Phật hỏi: 

-Tu-bô-đê! Bát-nhã ba-la-mật-đa là chỗ hành 
của Đại Bôồ-tát chăng? 

Tu-bô-đề thưa: 

-Bạch Đức Thê Tôn, không! 

Phật nói: 

-Tu-bô-đề! Pháp không thể năm bắt vì pháp 
không thể thấy ở trong ây đáng sinh thì sinh, 
đáng diệt thì diệt chăng? 

Tu-bô-đêề thưa: 

-Bạch Đức Thê Tôn, không! 

Phật bảo: 

-Tu-bô-đề! Nêu Đại Bô-tát hiểu tướng như 
thế thì được pháp Nhẫn vô sinh và được thọ ký 
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Vô thượng Bô-đê. 

Tu-bô-đề! Đây là hạnh Vô sở úy của Như 
Lai. Nếu Đại Bồ-tát hành như vậy thì được các 
trí của Phật như: Vô thượng trí, Quảng đại trí, 
Tối thượng lợi trí, Nhất thiết trí trí, hành như thế 
là hành không có chỗ hành. 

Tu-bô-đề bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Do pháp vô sinh ấy nên 
được thọ ký Vô thượng Bô-đề chăng? 

Phật đáp: 

—=Không! 

Tu-bô-đề thưa: 

-Nên tu pháp nào đề được thọ ký Vô thượng 
Bồ-đề? 

Phật dạy: 

-Tu-bô-đề! Thấy có pháp đáng được thọ ký 
Vô thượng Bô-đề chăng? 

-Bạch Đức Thê Tôn, không! 

Phật hỏi: 

-Có pháp Vô thượng Bô-đề đề thọ ký chăng? 

Tu-bô-đê thưa: 

-Con không thấy pháp ấy có chỗ thọ ký, cũng 
không thấy pháp được thọ ký, vì tất cả pháp 
không thể nắm băt. Bạch Đức Thế Tôn. Chính vì 
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nghĩa đó nên con biết trong tât cả các pháp vô 
chứng, không có người chứng, trong tât cả các 
pháp không năm bắt, không có chô năm bắt. 


M 


Phẩm 23: THIÊN CHỦ ĐÉ THÍCH TÁN 
THÁN 


Bây giờ trong chúng hội, trời Đề Thích rời 
chỗ ngôi đến trước Phật bạch: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Ngài đã thuyết Bát-nhã 
ba-la-mật-đa tối thượng, thâm diệu khó được 
thây, khó được nghe cũng khó hiểu và khó được 
thể nhập. 

Đức Phật bảo Đề Thích: 

-Này Kiêu-thi-ca! Đúng như thế. Bát-nhã ba- 
la-mật-đa cao quý sâu xa, khó có thê được thây, 
nghe, hiểu và thể nhập. 

Kiêu-thi-ca! Như hư không sâu xa nên Bát- 
nhã ba-la-mật-đa sâu xa, hư không là không, nên 
Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng không; hư không là 
xa ha, nên Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng xa lìa; hư 
không khó thấy, nên Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng 
khó thây; hư không khó hiểu, nên Bát-nhã ba-la- 
mật-đa cũng khó hiểu. 
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Đề Thích bạch Phật: 

Bạch Đức Thế Tôn! Nếu có người được 
pháp môn nảy rôi thọ trì, đọc tụng và giảng giải 
cho người khác cho đến sao chép, nên biết người 
ây đây đủ căn lành tối thượng. 

Phật nói: 

-Kiều-thi-ca, đúng như vậy! Nêu có người 
được pháp môn Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa, rồi 
thọ trì, đọc tụng cho đến sao chép và giảng giải 
cho người khác nghe. Ta nói người ây đã đây đủ 
căn lành tôi thượng. 

Kiêu-thi-ca! Ông hiểu thế nào? Giả sử tất cả 
chúng sinh trong cõi Diêm-phù-đề này đều được 
thân người, mỗi người đêu đầy đủ mười nghiệp 
thiện, do duyên này các thiện nam, thiện nữ ây 
phước có nhiêu không? 

-Bạch Đức Thế Tôn, rất nhiêu! Bạch Thiện 
Thệ, rất nhiều! 

Phật nói: 

-Kiêu-thi-cal Những thiện nam, thiện nữ ây 
tuy được phước nhiều nhưng không băng người 
hành trì, đọc tụng, thuyết giảng cho đến sao chép 
pháp môn Bát-nhã ba-la-mật-đa này, gấp hàng 
trăm ngàn vạn ức lần, tính toán, phân tích, thí dụ 
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cho đên phân biệt cùng cực đêu không thể biết. 

Bây giờ trong chúng hội có một Bí-sô nghe 
như thê hỏi Đề Thích: 

-Nếu có người thiện nam, thiện nữ nào chỉ 
được nghe thoáng qua Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu 
Xa này, có thể sinh lòng tin trong một niệm, thì 
nên biết người thiện nam, thiện nữ ấy có lòng Từ 
hơn người. 

Lúc ấy, trời Đề Thích nói với vị Bí-sô: 

-Nêu thiện nam, thiện nữ ngay khi phát tâm 
sinh đức tin thanh tịnh thì còn hơn cả tôi nữa, 
huông gì cả hành trì, đọc tụng, giảng thuyết cho 
đến sao chép, lại còn y theo điều đã nói mà học 
mà hành, tu và tập đi đôi với nhau, nên biết thiện 
nam, thiện nữ ây tu hạnh Bồ-tát vượt hơn tật cả 
Trời, Người, A-tu-la... trong thê gian. 

Này Bí-sô! Chắng những vượt hơn tất cả 
Trời, Người, A-tu-la... trong thế gian mà còn 
vượt trên cả Tu-đà-hoàn, Tư-đà-hàm, A-na-hàm, 
A-la-hán và các vị Duyên giác kia. Chăng những 
vượt hơn quả vị Tu-đà-hoàn cho đến Duyên giác 
mà còn vượt hơn các Bồ-tát xa la Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, không có phương tiện thiện xảo mà hành 
Bồ thí. Chăng những vượt hơn Bồ-tát hành Bồ 
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thí như thê mà còn vượt hơn các Bô-tát xa lìa 
Bát nhã ba-la-mật-đa, không có phương tiện 
thiện xảo mà tu tịnh giới. Chăng những vượt hơn 
Bỏ-tát hành Tịnh giới như thế mà còn vượt hơn 
các Bôồ-tát xa lìa Bát-nhã ba-la-mật-đa, không có 
phương tiện thiện xảo mà tu hạnh Nhẫn nhục. 
Chắng những vượt hơn Bồ-tát hành Nhẫn nhục 
như thế mà còn vượt hơn các Bồ-tát xa lìa Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, không có phương tiện thiện 
xảo mà tu hạnh Tinh tân. Chăng những vượt hơn 
Bồ-tát tu tỉnh tân như thế mà còn vượt hơn các 
Bồ-tát xa lìa Bát-nhã ba-la-mật-đa, không có 
phương tiện thiện xảo mà tu hạnh Thiên định. Vì 
sao? Vì Đại Bô-tát nghe pháp môn Bát-nhã ba- 
la-mật-đa sâu xa này y theo lời dạy học hành và 
đây đủ phương tiện thiện xảo vượt hơn tất cả 
Trời, Người, A-tu-la... trong thế gian cho đến 
Thanh văn, Duyên giác và các Bồ-tát. Nên biết 
vị ấy khéo hành trì Bát-nhã ba-la-mật-đa, thường 
gân với Nhất thiết trí và không rời các Đức Phật, 
thành tựu căn lành sẽ ngôi đạo tràng đoạn trừ 
các nỗi khô não chúng sinh. Đại Bồ-tát học như 
thế chính là học Bát-nhã ba-la-mật-đa, pháp học 
của Bô-tát, chứ không học pháp của Thanh văn, 
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Duyên giác. Khi Bô-tát học như thê sẽ có trời Tứ 
Thiên vương đến chỗ Bồ-tát nói rằng: “Thiện 
nam! Ông nên chuyên cân học pháp môn Bát- 
nhã ba-la-mật-đa này thì mau chứng được Võ 
thượng Bô-đề. Lúc ông ngôi đạo tràng Tứ Thiên 
vương chúng con đều đem bát Đa-la quý báu 
dâng lên ông.” 

Bạch Đức Thê Tôn! Chăng những chỉ có trời 
Tứ Thiên vương ở trước Bồ-tát nói như thế thôi. 
Con cũng thường đến chỗ Bôồ-tát ủng hộ, huống 
øì các Thiên vương khác. Vì Bô-tát học Bát-nhã 
ba-la-mật-đa và hành những điều rất hiểm có. 
Chúng sinh trong thế gian có nhiều khổ não, Bồ- 
tát đã xa lìa các khô não ấy, bất cứ sông nơi đâu 
cũng đều làm lợi lạc lớn. 

Bạch Đức Thê Tôn! Đây là công đức hiện đời 
của Bôồ-tát học Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Bây giờ Tôn giả A-nan liên nghĩ: “Trời Đề 
Thích nói điêu ấy, là vì ông có năng lực như vậy 
chăng? Hay đã nhờ oai thần hộ niệm của Đức 
Phật?” 

Khi ấy, trời Đế Thích nương oai thần của 
Phật biết ý niệm ây, liên nói: 

-Tôn giả nên biết, những điêu tôi vừa nói đều 
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do oai thân của Phật. 
Đức Phật bảo A-nan: 
Đúng vậy, đúng vậy, như những gì Đề Thích 
vừa nói! Đêu là nhờ sức oaI thân hộ niệm của ta. 
M 
Phẩm 24: TĂNG THƯỢNG MẠN 


Lúc ây, Đức Thế Tôn lại bảo Tôn giả A-nan: 

-Khi Đại Bồ-tát tu Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa tất cả ma ác trong tam 
thiên đại thiên thế giới đều sinh nghi hoặc. Có 
phải Đại Bồ-tát hành Bát-nhã ba-la-mật-đa là 
đang trên đường đến quả vị Thanh văn, Duyên 
giác chăng? Hay quyết định thắng đến Vô 
thượng Bôồ-đề? 

A-nan! Bấy giờ những ma ác kia biết được 
Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la- mật-đa, _ qUyÊt 
định thăng đến Vô thượng Bồ-đề rất ưu sâu khổ 
não như tên bắn vào tim. 

Lại nữa, A-nan! Khi ây Đại Bồ-tát tu Bát-nhã 
ba-la-mật-đa, hành Bát-nhã ba-lamật-đa có 
những ma ác muốn quấy nhiễu làm cho vị ấy sợ 
hãi tán loạn... cho đến muôn trong một niệm vị 
ây đánh mất tâm Vô thượng Bồ-đê, nên dùng oai 
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lực ma biên hóa các tướng mưa gió, sâm chớp 
khắp nơi. A-nan nên biết! Ma ác không thể quây 
nhiễu hết các Bằ-tát. 

A-nan thưa: 

-Bạch Đức Thê Tôn! Những Bô-tát nào bị ma 
quây nhiễu? 

Phật đáp: 

—A-nan! Đó là Bô-tát trong đời trước đã được 
nghe pháp môn Bát-nhã ba-la-mật-đa, nhưng 
không tin, không hiểu. A-nan nên biết! Bồ-tát ây 
bị ma ác đến quây nhiễu và bị chúng ma quản 
thúc. 

Lại nữa, A-nan! Đại Bồ-tát nào khi nghe pháp 
môn Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa này, sinh tâm 
nghi ngờ: “Có pháp Bát-nhã ba-la-mật-đa ây 
không?” A-nan nên biết! Bồ-tát này đã bị ma ác 
đến nhiễm loạn và bị chúng ma quản thúc. 

Lại nữa, A-nan! Đại Bồ-tát nào xa bạn lành, 
gân gũi bạn ác, nên khi nghe pháp môn Bát-nhã 
ba-la-mật-đa sâu xa này, không tin, không hiểu 
và không câu hỏi nghĩa lý về nó. Chỉ nghĩ răng: 
“Nay ta đâu có thể tu pháp môn Bát-nhã ba-la- 
mật-đa này.” A-nan nên biết! Vị Bô-tát ây đã bị 
ma ác đến nhiễu loạn và bị chúng ma quản thúc. 
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Lại nữa, A-nan! Đại Bô-tát nào học hành 
theo pháp tà, các ma ác biết được sự việc như 
vậy sinh tâm vui mừng. Nghĩ răng: “Người này 
giúp ta và làm cho mọi người cùng giúp ta, làm 
theo ý ta, để thỏa mãn ý nguyện của ta.” A-nan 
nên biết! Bô-tát ây đã bị ma ác nhiễu loạn và bị 
chúng ma quản thúc. 

Lại nữa, A-nan! Đại Bôồ-tát nghe pháp môn 
Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa này, rồi nói với Bô- 
tát khác răng: “Pháp môn Bát-nhã ba-la-mật-đa 
này sâu xa khó hiểu, ta còn không thê thông suốt 
hết, thì ông làm sao có thể tu tập được, nên tiếp 
nhận tu tập những kinh khác của Phật đã thuyết 
thì sẽ được pháp vị. Do Bô-tát ấy nói như thế, 
nên các Bô-tát khác sinh tâm cách xa Bát-nhã ba- 
la-mật-đa.” A-nan nên biết! Ai nói như vậy là đã 
bị ma ác đến nhiễu loạn và bị chúng ma quản 
thúc. 

Lại nữa, A-nan! Đại Bỗ-tát nào nghĩ như vây: 
“Chỉ có ta mới tu tập hạnh viễn ly chân chánh, 
còn các Bôồ-tát khác thì không.” Ma ác biết ý 
nghĩ Ấy, nên rất vui mừng thích thú, hân hoan. Vì 
biết Bồ- tát nghĩ như vậy là đã đánh mất tâm Bồ- 
đề rồi. 
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Này A-nan! Còn có các ma ác đến chỗ Bô-tát 
khen ngợi tên họ, công đức Đầu-đà cho đến các 
loại tướng công mạo đức. Nghe khen ngợi Bồ-tát 
sinh tâm chấp trước và tăng thượng mạn, cùng 
các kiêu mạn khác, cao ngạo tự tại, khinh 
thường những Bồ-tát khác. Bởi thể, nên phiền 
não tăng trưởng. Nhưng Bô-tát này bị sức chi 
phối của ma ác nên những gì nói ra mọi người 
đều tin và chấp thuận. A1 học hành theo sự nghe, 
thây như vậy là hoàn toàn không chân thật nên 
sinh tâm điên đảo. Do vậy nên ba nghiệp không 
thanh tịnh. Vì lẽ đó, nên các đường địa ngục, ngạ 
quỷ, súc sinh càng tăng trưởng. Những ma ác 
thây chỗ thuận lợi này tâm rất hân hoan. Chúng 
nghĩ: “Cung điện của chúng ta ngày nay thật 
không có bỏ trông.” 

A-nan nên biết! Do nhân duyên ấy luôn tăng 
trưởng nên Bô-tát không thể đầy đủ các tướng 
mạo công đức, không thể tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, không thể vào hàng không thoái chuyền. 
Vì tâm tăng thượng mạn phát sinh các lỗi lầm 
nên Bồ-tát bị ma ác nhiễu loạn và bị chúng ma 
quản thúc. 

Lại nữa, A-nan! Nếu người tu đạo Bồ-tát và 
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người tu đạo Thanh văn tranh cãi với nhau 
tuôn ra những lời thô ác, nhục mạ, khinh dễ 
nhau. Ma ác biết sự việc như vậy, nghĩ rằng: 
“Người tu đạo Bô-tát do nhân duyên này, tuy 
cách xa Nhất thiết trí nhưng không quan trọng và 
cũng chăng là bao xa. Nếu người tu đạo Bồ-tát 
đối với người tu đạo Bô-tát tranh cãi cùng tuôn ra 
những lời thô ác, nhục mạ, khinh dễ nhau.” Ma 
ác biết sự việc như vậy tâm rất vui mừng thích 
thú, nghĩ rằng: “Người tu đạo Bô-tát thừa vì nhân 
duyên ấy nên mãi mãi cách xa Nhất thiết trí.” 

Lại nữa, A-nan! Bô-tát chưa được thọ ký và 
Bỏ-tát đã được thọ ký, mà khởi theo tâm sân hận 
nên bị thoái chuyền, sinh một niệm. thoái chuyên 
một kiếp, cứ như thể, tùy theo từng niệm mà tính 
kiếp số. Nếu gặp được Thiện tri thức, không bỏ 
tâm Nhất thiết trí thì lần hồi phát tâm mặc áo 
giáp tinh tấn. 

Bây giờ, Tôn giả A-nan bạch Phật: 

-Người nào có tội như vậy Thê Tôn có cho 
sám hôi không? 

Phật bảo A-nan: 

-Hiện nay trong giáo pháp của ta có pháp 
xuất tội. Ở hàng Thanh văn, Duyên giác và Bỏ- 
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tát ta đều nói có pháp này. A-nan nên biết! Người 
ở cùng hàng Bồ-tát tranh cãi, tuôn ra những lời 
ác, nhục mạ, khinh dễ nhau, nhưng rôi không xin 
bỏ lỗi cho nhau mà ôm ấp sân hận trói buộc tâm 
mình. Ta không nói đối với họ có pháp. xuất tội. 
A-nan! Nếu người ở cùng hàng Bỏ-tát tranh 
cãi cho đến hủy mạ nhau, sau đó cùng xin bỏ lỗi 
cho nhau, ta sẽ nói pháp xuất tội cho người ấy. 
A-nan! Vả lại, Bô-tát nên nghĩ răng: “Ta phải 
hành Từ bi, nhẫn nhục đối với chúng sinh. Giả sử 
họ sinh lòng ác đến nhục mạ, ta còn không sinh 
một niệm sân hận, huông chi là báo thù, hoặc tạm 
sinh tâm sân hận thì không phải cách. Vì ta sẽ bắt 
cầu lớn cho tât cả chúng sinh qua. Ta luôn luôn 
có thiện cảm đôi với chúng sinh, giá như nghe lời 
nói ác thi cũng không sinh sân hận, coI người và 
mình đều bình đăng, lỗi của mình không đồ cho 
người, coi lỗi của người như lỗi của mình, 
thường sinh hối hận và lo sợ. Vì ta muôn cho tất 
cả chúng sinh được an lạc lớn. Những chúng sinh 
nào có nhiều sân não, nguyện khi thành tựu Vô 
thượng Bồ-đề ta sẽ độ thoát chúng. Ở mọi nơi, 
thây họ cầu Bô-đê. Khi ấy, ta hoan hý nhìn họ 
bằng diện mạo rạng rỡ không tỏ vẻ phiên hà. 
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Tâm ta kiên cô không bị các phiên não làm 
động.” 

A-nan! Nếu người ở trong hàng Bồ-tát có thể 
sinh tâm như vậy, nên biết đó là người tu hạnh 
Bồ-tát. 

Lại nữa, A-nan! Đôi với người ở hàng Thanh 
văn thì các Đại Bồ-tát không nên khinh mạn... 
cho đến đối với tất cả chúng sinh cũng không nên 
có tư tưởng đó. 

A-nan bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Bồ-tát phải sông với 
Bồ-tát như thế nào? 

Phật bảo A-nan: 

-Các Bôồ-tát cũng sống chung với nhau nên 
xem nhau như Phật, như bậc Thây của mình, 
cùng ngôi một xe, cùng đi một đường, vị kia học 
được pháp gì mình cũng học theo, cùng nhau an 
trụ và tu học đúng với đạo Bồ-tát. Nếu họ học 
linh tính, thì chắng phải là điều mình cần học, 
còn như họ học băng trạch pháp, khế hợp với 
Nhất thiết trí thì ta cũng học như vậy. 

A-nan! Đại Bồ-tát thường học như thế, chính 
là nơi mà bạn đông học nên sống chung. Người 
học như thế quyết định thành tựu Vô thượng Bồ- 
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đê. 
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KINH PHẬT MẪU XUẤT SINH TAM 
PHÁP TẠNG BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 


QUYÉN 21 
Phẩm 25: HỌC 


Bây giờ Tôn giả Tu-bô-đề bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Đại Bồ-tát muốn học 
Nhất thiết trí, nên học như thể nào? 

Phật nói: 

-Tu-bô-đề! Đại Bồ-tát học rốt ráo, học xa lìa 
tức là học Nhất thiết trí, hoặc học nhưng không 
vướng, không sinh, không diệt, không khởi, 
không nhiễm, không tánh, như hư không và pháp 
giới văng lặng... học như thê tức là học Nhất 
thiết trí. 

Tu-bô-đề bạch Phật: 

-Bạch Đức Thê Tôn! Nếu Đại Bồ-tát học rốt 
ráo, học không vướng... cho đến pháp giới vắng 
lặng chính là học Nhất thiết trí, thì những pháp 
ây nên hành như thê nào? 

Phật nói: 

-Nên hành pháp ây như thê nào? Này Tu-bô- 
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đề! Như Lai chứng Như như nên được gọi Như 
Lai, thê có rốt ráo, có tạo tác không? 

Tu-bô-đề thưa: 

-Bạch Đức Thể Tôn, không! Vì không có 
tướng rốt ráo cũng không có tướng tạo tác. 

Phật nói: 

-Tu-bô-đề! Hiểu như thể nào về Như Lai 
chứng Như như nên gọi là Như Lai, như thê có 
sinh, có diệt, có khởi, có nhiễm, có đắc, có chứng 
không? 

Tu-bô-đề thưa: 

-Bạch Đức Thê Tôn, không! 

Phật nói: 

-Tu-bô-đê! Đại Bô-tát học Nhất thiết trí cũng 
như vậy. Tu-bỗô-đề! Cho nên Đại Bô-tát nếu học 
như thế là học tướng bất tận? Người học như thê 
là học Nhất thiết trí, là học Bát-nhã ba-la-mật- 
đa, là học quả vị Phật, là học mười Lực, bốn Vô 
sở úy... cho đến Nhất thiết trí. Người học như thế 
có thể đến mục đích cứu cánh của sự học, có thê 
chinh phục các ma và chúng ma, mau được pháp 
không thoái chuyền, mau ngôi đạo tràng, là học 
ba chuyển mười hai hành pháp luân, là học chính 
việc làm của mình, học cách làm chỗ nương tựa 
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cho mọi người; là học đại Từ, đại BỊ, đại Hỷ, 
đại Xả; là học độ cảnh giới chúng sinh, là học để 
không đoạn giống Phật và mở cửa bắt tử. 

Tu-bô-đề! Học rộng như thê là học tối 
thượng, hàng phàm phu thấp kém không học 
được như thế. Ai có thể hướng dẫn tất cả chúng 
sinh, làm chỗ nương tựa cho họ, muôn ra khỏi 
cảnh giới của chúng sinh thì người ây có thê học 
như thê. Người nào học như thế thì không rơi 
vào các đường: Địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh và 
cảnh giới A-tu-la, không sinh nơi biên địa, 
không sinh vào dòng Chiên-đà-la, không sinh 
vào dòng họ thấp hèn, không sinh vào các dòng 
họ làm nghề hèn hạ và không bị những khuyết 
tật như: Không mắt một mắt, không mù hai mắt, 
không bị lé, không điếc, không câm, không gù, 
không bại liệt tay chân, không xâu xí, không thô 
kệch, không tật nguyên và các bệnh như: Ghẻ 
lác, ung thư, vàng vỏ, các căn không hoại, đây 
đủ nhân tướng, giọng nói truyền cảm mọi người 
yêu thích. 

Tu-bô-đê! Đại Bồ-tát học như thế, không hại 
người cướp của, không tà hạnh, không vọng ngữ, 
không nói lưỡi hai chiều, không nói thô ác, 
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không nói lời vô nghĩa, không tham đăm, không 
sân hận, không tà kiến, không sống tà mạng, 
không tu pháp tà mạng, không nuôi quyến thuộc 
phá giới, không thân cận người phi pháp, không 
sinh vào cõi trời Phi phi tưởng, tuy nhập vào các 
thiên nhưng không bị vướng ở thiền nào. Vì Bồ- 
tát đã thành tựu phương tiện thiện xảo. 

Bồ-tát thành tựu những phương tiện thiện xảo 
nào? Chính là khế hợp với Bát-nhã ba-la-mật-đa 
mà phát sinh phương tiện thiện xảo. Thế nên, Bỏ- 
tát thể nhập các thiên nhưng không bị vướng ở 
các thiên. 

Tu-bô-để! Đại Bôồ-tát thường học như thê thì 
được thanh tịnh tất cả Phật pháp như mười Lực, 
bốn Vô sở úy... 

Tu-bô-đề bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Tự tánh các pháp xưa 
nay vôn thanh tịnh sao Đại Bô-tát lại được thanh 
tịnh mười Lực, thanh tịnh bốn Vô sở úy, cho đến 
thanh tịnh tất cả Phật pháp? 

Phật bảo Tu-bô-đề: 

Đúng thật như vậy. 

Này Tu-bô-để! Tự tánh các pháp xưa nay vốn 
thanh tịnh. Đại Bồ-tát theo đúng tự tánh bốn lai 
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thanh tịnh của các pháp mà tu tập Bát-nhã ba- 
lamật-đa nên không sợ hãi, không thoái lui, 
không cuống quýt, không chìm đắm. 

Tu-bô-đề! Những hạng phàm phu với pháp 
như thế không biết, không thấy. Vì dựa trên sự 
không thây, không biết này nên không giác ngộ. 
Vì thể, Đại Bồ-tát dũng mãnh tu tập pháp ây. 
Nhờ nơi sở học khiến cho những hàng phàm phu 
tu học trong giáo pháp được thây và biết chân 
thật. Nhờ học như thê nên Đại Bô-tát được thanh 
tịnh mười Lực, thanh tịnh bốn Vô sở úy cho đến 
thanh tịnh tất cả Phật pháp. 

Tu-bô-đề! Đại Bồ-tát học như vậy thì có thể 
hiểu biết tâm tư hành nghiệp của tất cả chúng 
sinh. 

Tu-bô-đê! Ví như trong đất phát sinh phân 
nhiêu là sỏi đá, cây côi, còn vàng thi rất ít. 
Chúng sinh cũng vậy, rất ít người thích tu Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, đa phân là tu học pháp môn 
của Thanh văn, Duyên giác. 

Tu-bô-đề! Lại như trong chúng sinh tất ít 
người tu nhân Chuyên luân vương, phân nhiêu 
chỉ tu theo nhân Tiểu vương. 

Tu-bô-để nên biết! Chúng sinh đa phân là 
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hành pháp môn của Thanh văn, Duyên giác. 

Tu-bô-đề! Như trong hàng chúng sinh tất ít 
người tu phước nghiệp Đề Thích, phần nhiều chỉ 
tu về phước nghiệp của Thiên tử. 

Cũng vậy, Tu-bô-đề! Trong chúng sinh rất ít 
người tu hạnh Bát-nhã ba-la-mật-đa, phần nhiều 
chỉ tu tập hạnh Thanh văn, Duyên giác. 

Tu-bô-đểề! Trong chúng sinh rất ít người tu 
phước nghiệp của Phạm vương, phân nhiêu chỉ tu 
về phước nghiệp của Phạm chúng. 

Cũng thế, này Tu-bồ-đề! Trong chúng sinh 
rât ít người an trụ nơi đạo Vô thượng Bồ-đề, 
phân nhiêu là những người thoái chuyền. 

Tu-bô-đê! Chính vì nghĩa đó nên biết chúng 
sinh trong thiên hạ Tất it người phát tâm Bồ-đề. 
Vả lại, trong số ít ây lại có rất ít người tu hành 
đúng như lý, với con sô ít người tu đúng như lý, 
rất ít người tu hạnh khế hợp với Bát-nhã ba-la- 
mật-đa. Trong số ít người tu hạnh tương ưng này 
lại có rất ít người phát tâm Bồ-đề đứng vào hàng 
không thoái chuyên. 

Tu-bô-đê! Thế nên, ai muốn dự vảo hạng 
người hy hữu ấy thì nên tu tập Bát-nhã ba-la- 
mật-đa. 
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Lại nữa, Tu-bô-đê! Nêu Đại Bô-tát tu học 
Bát-nhã ba-la-mật-đa này, thì không sinh những 
tâm như: Tạp nhiễm, nghi hoặc, thù ghét, keo 
kiệt, phá giới, sân hận, lười biếng, tán loạn, ngu 
S1. 

Tu-bô-đê! Đại Bô-tát nên học Bát-nhã ba-la- 
mật-đa này, vì Bát-nhã ba-la-mật-đa có thể giữ 
gìn, tiếp nhận, nắm giữ, tụ hợp quy nạp các pháp 
Ba-la-mật-đa. 

Tu-bô-đề! Ví như sáu mươi hai tà kiến đều 
thâu nhiếp trong thân kiến, các pháp Ba-la-mật- 
đa đều bị thâu nhiếp vào trong Bát-nhã ba-la- 
mật-đa lại cũng như vậy. 

Tu-bô-đề! Như các căn của người đàn ông 
đều sinh ra từ mạng căn, các pháp thiện được 
dung nạp ở Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng thê. 

Tu-bô-đề! Ví như mạng căn của người đàn 
ông chết thì các căn đều chết. Cũng thê, nếu Bát- 
nhã ba-la-mật-đa của Đại Bồ-tát diệt thì tất cả 
pháp thiện cũng đều diệt theo. 

Tu-bô-để! Thế nên Đại Bồ-tát muốn giữ gìn 
các pháp Ba-la-mật-đa, muốn quy nạp các pháp 
Ba-la-mật-đa thì phải tu học Bát-nhã ba-la-mật- 
đa này. Hơn nữa, nêu Đại Bôồ-tát muốn được 


SỐ 228 - KINH PHẬT MẪU XUẤT SINH TAM PHÁP TẠNG..., quyền 21 1323 


phước đức thù thắng và làm người đứng đâu 
trong tât cả chúng sinh thì nên học Bát-nhã ba-la- 
mật-đa này. 

Phật lại hỏi: 

-Tu-bô-đề! Thế nào, tất cả chúng sinh trong 
tam thiên đại thiên thế giới có nhiều không? 

Tu-bô-đê thưa: 

-Bạch Đức Thê Tôn! Chỉ chúng sinh ở cõi 
Diêm-phù-đề đã nhiều vô số rồi, huống gì chúng 
sinh trong tam thiên đại thiên thê giới. 

Phật nói: 

-Tu-bô-đề! Giả sử tất cả chúng sinh trong 
tam thiên đại thiên thê giới đều tu hành ở quả vị 
Bồ-tát, lại có người suốt đời đem các món ăn, 
thức uống, áo mêền, thuốc men và những thú vui 
khác, cúng dường chúng Bồ-tát trong tam thiên 
đại thiên thế giới, bằng nhân duyên ấy phước của 
người này có nhiều không? 

Tu-bô-đê thưa: 

-Bạch Đức Thế Tôn, rất nhiễu! Bạch Thiện 
Thệ, rất nhiều! 

Phật nói: 

-Tu-bô-đề! Nếu như có người tu tập Bát-nhã 
ba-la-mật-đa này, khoảng chừng một khảy móng 
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tay, phước của người ây gấp đôi người trước. 
Vì Bát-nhã ba-la-mật-đa làm lợi ích rộng lớn cho 
các Đại Bồ-tát và hỗ trợ cho Vô thượng Bồ-đè. 

Tu- bồ-để! Thế nên, các Đại Bồ- tát muốn làm 
bậc tôi thượng trong chúng sinh, muốn làm chỗ 
nương tựa cho chúng sinh, muốn thê nhập cảnh 
giới của chư Phật, muốn đây đủ công đức của 
Phật, muốn an trụ trong thân thông của Phật, 
muốn tuyên dương chánh pháp cao cả của Phật 
như tiếng rông sư tử, muôn làm những việc Phật 
làm, muốn thuyết pháp cho đại hội tam thiên đại 
thiên thế giới. 

Tu-bô-đê! Đại Bồ-tát nào muốn thành tựu 
những công đức lợi ích như vậy, thì nên học Bát- 
nhã ba-la-mật-đa. Ai cho răng Bát-nhã ba-la-mật- 
đa này không thể viên mãn các công đức lợi ích 
thì quyết định không có điều đó. 

Tu-bô-đề bạch Phật: 

-Bạch Đức Thê Tôn! Đại Bồ-tát cũng đây đủ 
công đức của Thanh văn chăng? 

Phật nói: 

-Tu-bô-đê! Đại Bô-tát cũng học pháp Thanh 
văn và đây đủ lợi ích của công đức â Ấy. 

Tu-bô-đề! Tuy Đại Bồ-tát học hiểu và lợi ích 
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như thế, nhưng vị ấy không châp trước vào đó. 
Đại Bồ-tát cũng thuyết giảng pháp Thanh văn 
nhưng không năm giữ pháp ây. 

Tu-bô-đề! Đại Bồ-tát nào học như thế thì có 
thể làm ruộng phước lớn cho tất cả Trời, Người, 
A-tu-la... trong thê gian. Nhưng ruộng phước của 
Bỏ-tát rât thù thắng hơn những ruộng phước của 
hàng Thanh văn, Duyên giác. 

Tu-bô-đề! Người học như thê là hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa, gân với Nhất thiết trí, không bỏ, 
không xa Bát-nhã ba-la-mật-đa. Người học như 
thê không đánh mắt Nhất thiết trí, cách xa tâm 
Thanh văn, Duyên giác, gân với Vô thượng Bồ- 
đê. 

Tu-bô-để! Đại Bồ-tát nghĩ: “Đây là Bát-nhã 
ba-la-mật-đa, đây là tên Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
nhờ học pháp Bát-nhã ba-la-mật-đa này nên được 
Nhất thiết trí.” 

Tu-bô-đề! Người nào phân biệt như thế thì 
không gọi là tu học Bát-nhã ba-la-mật-đa. Nếu 
Đại Bồ-tát không phân biệt Bát-nhã ba-la-mật- 
đa, không biết, không thây và cũng không chứng 
đặc. Vì không phân biệt, không biết, không thấy 
và không có sở đắc nên gọI là tu học Bát-nhã ba- 
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la-mật-đa. 
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Phẩm 26: HIẾN DỤ 

Bây giờ trời Đề Thích có ý nghĩ như vây: 

-Nếu Đại Bồ-tát tu học Bát-nhã ba-la-mật-đa 
ây, thì còn vượt xa hơn tất cả chúng sinh huống 
chi bậc thành tựu Vô thượng Bô-đề. Thế nên, 
biết răng: Nêu ai hâm mộ Nhất thiết trí thì người 
ây được lợi ích lớn, cuộc sông tự tại huống chị là 
phát tâm Vô thượng Bôồ-đề. Người này được tất 
cả chúng sinh kính mến, rộng làm điều ngự cho 
tật cả chúng sinh. Suy nghĩ xong Đề Thích lây 
hoa Mạn-đà-la tung lên cúng dường Phật, rôi 
chắp tay bạch: 

-Bạch Đức Thê Tôn! Nếu người nào phát tâm 
Vô thượng Bồ-đề, nguyện thành tựu Vô thượng 
Bỏ-đề, viên mãn tất cả Phật pháp như: Pháp Nhất 
thiết trí tương ưng, pháp Tự nhiên trí, pháp Vô 
lậu, nguyện đưa tất cả chúng sinh qua khỏi bờ 
sinh tử chứng quả Niết-bàn, giáo hóa mọi tâm 
chúng sinh làm cho họ được mãn nguyện. 

Bạch Đức Thế Tôn! Thây những nỗi khố 
trong sinh tử, nên con không muốn làm cho 
những người mới phát tâm Bồ-đề bị thoái 
chuyền, lại càng không muốn làm cho những 
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người đã an trụ nơi Vô thượng Bô-để sinh 
thoái chuyên. Ngược lại, con muốn làm cho mọi 
người đều thành tựu Vô thượng Bồ-đề. Vì họ có 
thể phát tâm làm lợi ích lớn, thương tưởng tất cả 
Trời, Người, A-tu-la trong thê gian. Mình được 
độ, rồi nghĩ về tất cả chúng sinh như vây: “Ai 
chưa giải thoát tạo điều kiện cho họ giải thoát, a1 
chưa độ làm cho họ được độ, người nào chưa 
Niễt-bàn làm cho họ Niễt-bàn.” 

Bạch Đức Thế Tôn! Nếu có thiện nam, thiện 
nữ đôi với Bồ-tát mới phát tâm, nhân vì họ có 
những pháp công đức mà tùy hỷ sinh tâm, hoặc 
tùy hỷ với người tu tập Bô-tát đã lâu, hoặc tùy hỷ 
với hàng Bô-tát không thoái chuyền, hoặc tùy hỷ 
với Bồ-tát Nhất sinh bố xứ. Họ có thể sinh tâm 
tùy hỷ với những bậc như vậy. Những thiện nam, 
thiện nữ ấy phước nhiêu như thê nào? 

Phật bảo Đề Thích: 

-Này Kiêu-thi-ca! Núi Tu-di có thê đo lường 
để biết giới hạn của nó, nhưng giới hạn về phước 
đức do những tâm tùy hỷ của thiện nam, thiện nữ 
kia không thể đo lường được. 

Kiêu-thi-ca! Như bốn đại châu cũng có thể đo 
lường được giới hạn của nó, nhưng giới hạn về 
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phước đức tùy hỷ của thiện nam, thiện nữ kia 
không thê biết hết được. 

Kiêu-thi-ca! Như tiểu thiên thế giới cũng có 
thể đo lường để biết giới hạn, nhưng với giới hạn 
về phước đức tùy hỷ của thiện nam, thiện nữ kia 
không thê biết hết được. 

Kiêu-thi-ca! Như trung thiên thê giới cũng có 
thể đo lường để biết được giới hạn, nhưng giới 
hạn về phước đức tùy hỷ của thiện nam, thiện nữ 
kia không thể biết hết được. 

Kiêu-thi-ca! Ví như tam thiên đại thiên thế 
ØI1ớI cũng có thể đo lường đề biết được giới hạn, 
nhưng giới hạn về phước đức tùy hỷ của thiện 
nam, thiện nữ kia không thể biết hết được. 

Đề Thích bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Nếu người không thể 
sinh tâm tùy hỷ đối với Bô-tát mới phát tâm.... 
cho đến Bồ-tát Nhất sinh bố xứ thì biết răng 
người ây đã bị ma ác mê hoặc, làm quyến thuộc 
của ma, từ cõi của Thiên ma mạng chung mà sinh 
trở lại đây. Vì sao? Vì những tâm tùy hỷ này có 
khả năng phá hoại các ma ác. Vả lại, người nào 
có thể sinh tâm tùy hỷ, thì nên đem công đức tùy 
hỷ hôi hướng về đạo Vô thượng Bồ-đề. Chính sự 
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hôi hướng đó làm cho quả vị ây càng tăng 
trưởng. Thế nên, biết người nào thường sinh 
những tâm tùy hỷ như vậy, thì không cách xa 
Phật, Pháp, Tăng mà còn phát triển các công đức 
thù thắng. 

Phật bảo Đề Thích: 

-Đúng như vậy! Này Kiêu-thi-ca! Nếu người 
nào thường sinh những tâm tùy hý như vậy thì 
người ấy chăng những không xa Phật, Pháp, 
Tăng mà còn phát triển các công đức tối thăng. 

Hơn nữa, Kiều-thi-ca! Thiện nam, thiện nữ 
nào có khả năng sinh trưởng những tâm tùy hỷ 
như vậy, nên biết người ấy sẽ sớm được gặp 
Phật. 

Đề Thích bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Đúng vậy! Bạch Thiện 
Thệ, đúng vậy! 

Thiện nam, thiện nữ nào có thể sinh trưởng 
những tâm tùy hỷ như thế thì người ấy sẽ mau 
được gặp Phật. Lại chính vì nguyện lực của căn 
lành tùy hý đó, dù sống bất cứ nơi đâu mọi người 
đều tôn trọng, cung kính và khen ngợi. Thiện 
nam, thiện nữ ây mắt, tai, mũi, lưỡi, thân thanh 
tịnh, không nhìn cảnh ác, không nghe tiếng ác, 
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không ngửi mùi hôi, không nêm vị bân và không 
tham đăm cảm giác phi pháp, cũng không rơi vào 
đường ác, hoặc sinh vào cõi trời, cõi người. Vì 
thiện nam, thiện nữ ấy đã thành tựu căn lành tùy 
hỷ nhiều vô lượng và thường làm lợi ích cho tất 
cả chúng sinh do thường sinh tâm tùy hỷ mà có 
thể tăng trưởng hạnh Vô thượng Bồ-đề rôi lần 
hôi thành tựu quả vị ấy. Chứng được quả Bồ-đề 
rôi, thì sẽ khắp vô lượng, vô số chúng sinh để họ 
được giải thoát. 

Phật bảo Đề Thích: 

-Kiêu-thi-ca! Những điều ông nói đều do oai 
thần hộ niệm của Như Lai. Nếu thiện nam, thiện 
nữ có thể sinh những tâm tùy hỷ như vậy, thì 
người ây đã trông, căn lành sâu xa, đem căn lành 
đó làm lợi ích khắp vô lượng, vô số chúng sinh, 
do nhân duyên này nên có thể tăng trưởng tất cả 
pháp lành, lần hỏi được thành tựu Vô thượng 
Bồ-đề. 

Khi ấy, Tôn giả Tu-bô-đê bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Tâm như huyễn hóa, thì 
làm sao dùng tâm này thành tựu Vô thượng Bồ- 
đề? 

Phật bảo Tu-bô-đề: 
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—Thây có tâm như huyền chăng? 

Tu-bô-đê thưa: 

-Bạch Đức Thê Tôn, không! 

Phật hỏi: 

-Tu-bô-đề! Thấy tướng huyển có thể được 
chăng? 

Tu-bô-đê thưa: 

-Bạch Đức Thê Tôn, không! 

Con không thấy có tâm như huyễn, cũng 
không thấy tướng huyễn có thể năm bắt. 

Phật hỏi: 

-Tu-bô-đề! Dùng tâm và tướng ấy để thành 
tựu Vô thượng Bồ-đề chăng? 

Tu-bô-đê thưa: 

-Bạch Đức Thê Tôn, không! 

Phật hỏi: 

-Tu-bô-đề! Nếu không thấy tâm huyễn và 
tướng huyền rồi xa lìa cả tâm và tướng ấy. Ngoài 
ra, còn thấy có pháp nảo đề thành tựu Vô thượng 
Bỏ-đề không? 

Tu-bô-đê thưa: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Không xa lìa tâm huyền 
và tướng huyễn, cũng không thây có pháp đề đắc 
quả vị Vô thượng Bồ-đê. 
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Bạch Đức Thê Tôn! Nếu xa lìa tâm huyễn và 
tướng huyễn mà có pháp có thể thấy đi nữa thì 
pháp ây cũng không thể nói có hay không có. 
Thế nên, sự xa lìa tất cả pháp thi trong ây không 
thể nói là có hay không có. Nếu xa lìa tất cả pháp 
thì Vô thượng Bỏ-đề, Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng 
xa lìa, đã xa lìa tất cả pháp, nên không có pháp 
để tu và để chứng. Vì tất cả pháp không thể năm 
bắt, nên Vô thượng Bô-đề cũng không thể nắm 
bắt. Chính vì xa lìa tật cả, nên Đại Bô-tát cũng xa 
lìa tất cả. 

Bạch Đức Thế Tôn! Đại Bô-tát nhờ vào Bát- 
nhã ba-la-mật-đa mà chứng Vô thượng Bồ-đề 
nhưng Đại Bô-tát và Vô thượng Bồ-đề đêu xa lìa 
tất cả. Nêu Đại Bôồ-tát thành tựu Vô thượng Bỗ- 
để thì sao øọ1 là dùng xa lìa mà được xa lìa? 

Đức Phật khen Tu-bô-đề: 

-Hay thay, hay thay! Tu- bô- đề, đúng như 
vậy! Xa lìa tất cả pháp, xa lìa tất cả Bát-nhã ba- 
lamật-đa và Vô thượng Bô-đề thì Đại Bồ-tát 
cũng xa lia tật cả. Nhưng ở nơi pháp này, các Đại 
Bỏ-tát hiểu biết đúng đắn về sự xa lìa tất cả ở 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, tức chắng phải Bát-nhã ba- 
la-mật-đa. 
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Tu-bô-đê! Thê nên, các Đại Bô-tát tuy nhờ 
vào Bát-nhã ba-la-mật-đa mà chứng Vô thượng 
Bỏ-đề, nhưng trong ấy không có pháp có thể năm 
bắt và chứng đắc. Vì không nắm bắt và chứng 
đắc, nên tuy Đại Bồ-tát thành tựu Vô thượng Bồ- 
đề nhưng không phải lây sự xa lìa để chứng đắc 
xa ha. 

Tu-bô-đề bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Theo con hiểu những 
lời Phật đã nói, nghĩa lý rất sâu xa, Đại Bồ-tát 
khó có thể hành được. 

Phật nói: 

-Tu-bô-đề! Thật đúng như vậy! Nghĩa này tất 
sâu xa, Đại Bô-tát khó có thê hành được. 

Tu-bô-để! Nếu Đại Bô-tát hành nghĩa sâu xa 
này, nhưng không chứng quả Thanh văn, Duyên 
giác vân ở trung đạo quả thật rất khó. 

Tu-bô-đề bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Theo con hiểu ý nghĩa 
của Phật nói, thì việc làm của Bồ-tát không có gì 
khó cả. Vì tất cả pháp không có gì để nắm bắt 
cũng không có gì chứng đặc. Do không có năm 
bắt và chứng đắc nên trong ây không có người 
chứng, không có chỗ chứng và tác động để 
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chứng. Thê nên, việc làm của Bô-tát không khó. 

Bạch Đức Thế Tôn! Đại Bô-tát nào nghe lời 
nói ấy mà không kinh sợ, không thoái lui, nên 
biết, chính vị ấy là người hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa. Tuy hành như thế nhưng cũng không 
thây mình hành. Ai được như vậy chính là Đại 
Bồ-tát gân với Vô thượng Bồ-đề cách xa quả vị 
Thanh văn, Duyên giác, là người hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. 

Bạch Đức Thế Tôn! Như hư không, không 
nghĩ răng: “Vật này gân, vật kia xa, vì hư không, 
không có phân biệt.” Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng 
vậy, không nghĩ răng: “Vô thượng Bôồ-đề gân với 
ta, quả vị Thanh văn, Duyên giác, xa với ta, vì 
Bát-nhã ba-la-mật-đa không có phân biệt. ˆ 

Lại như người huyễn không nghĩ rằng: “Ông 
thây ảo thuật ở gân ta, còn những khán giả ở cách 
xa ta, vì người huyễn không có phân biệt. Bát- 
nhã ba-la-mật-đa cũng vậy, vì Bát-nhã ba-la-mật- 
đa không có phân biệt.” 

Lại như những cái bóng không có nghĩ rằng: 
“Phải hình ta thì ta gần, không phải thì ta xa, vì 
bóng không có phân biệt. Bát-nhã ba-la-mật-đa 
cũng vậy, vì Bát-nhã ba-la-mật-đa không có phân 
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biệt.” 

Lại Như Lai đối với tất cả chúng sinh Ngài 
không có tâm thương ghét, vì Như Lai đã cắt đứt 
những yêu ghét. Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng vậy, 
vì Bát-nhã ba-la-mật-đa chẳắng phải pháp yêu 
chét. 

Lại như Như Lai xa lìa những phân biệt, vì 
Như Lai đã cắt đứt tât cả phân biệt. Bát-nhã ba- 
lamật-đa cũng vậy, vì Bát-nhã ba-la-mật-đa 
không có phân biệt. 

Lại như người được Phật giáo hóa, không 
nghĩ răng: Vô thượng Bôồ-đề gân ta, Thanh văn, 
Duyên giác xa ta, vì người được giáo hóa ấy 
không có phân biệt. Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng 
vậy, vì Bát-nhã ba-la-mật-đa không có phân biệt. 

Lại như Phật giáo hóa người ấy làm các việc 
đều thành tựu. Tuy mọi việc đều thành tựu nhưng 
không phân biệt, vì người được biến hóa không 
có phân biệt. Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng vậy, nên 
tu tập theo các pháp đều có thể thành tựu, vì Bát- 
nhã ba-la-mật-đa không có phân biệt. 

Lại như nhà điêu khắc dùng những phương 
tiện như: Máy móc, cây... chạm trỗ thành hình 
tral, gái, muốn làm việc gì đều được thành tựu. 
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Tuy việc làm hoàn tât nhưng không phân biệt, vì 
các việc làm là huyền. 

Bạch Đức Thể Tôn! Bát-nhã ba-la-mật-đa 
cũng vậy, nêu tu tập các pháp theo đó đều có thê 
thành tựu, tuy là có thành tựu, nhưng không phân 
biệt. Vì sao? Vì Bát-nhã ba-la-mật-đa không có 
phân biệt. 


L] 
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KINH PHẬT MẪU XUẤT SINH TAM 
PHÁP TẠNG BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYÊN 22 
Phẩm 27: NGHĨA KIÊN CỎ 

Bây giờ, Tôn giả Xá-lợi-phất nói với Tôn giả 
Tu-bô-đề: 

-Đại Bồ-tát nào hành Bát-nhã ba-la-mật-đa 
sâu xa này chính là nghĩa hành kiên cố. 

Tu-bô-đê nói: 

-Đúng như vậy, này Xá-lợi-phất! Đại Bô-tát 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa ấy, chính là 
nghĩa hành kiên cố. 

Lúc ây, có một ngàn Thiên tử ở cõi Dục nghĩ 
như vây: “Đại Bồ-tát vì Vô thượng Bồ-đề nên 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa ấy, tuy hiểu rõ 
các pháp tướng và thể nhập các pháp tánh nhưng 
không dừng ở sự chứng đắc rốt ráo ở hàng Thanh 
văn, Duyên giác, chỉ chừng đó đã đáng kính lễ 
rôi.” Hiểu được ý nghĩ ấy Tôn giả Tu-bô-đề nói 
với các Thiên tử: 
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-Đại Bô-tát hành Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu 
xa nhưng không chứng thật tế ở hàng Thanh văn, 
Duyên giác cũng chưa đủ để gọi là khó. Vì sao? 
Vì nêu Đại Bồ-tát mặc áo giáp tinh tấn muốn độ 
vô lượng, vô biên chúng sinh đều được an trụ 
vào đại Bát-niết-bàn, việc này mới là khó. Vì 
sao? Vì cứu cánh của chúng sinh là xa lia nên 
không có sở hữu do không có sở hữu, nên không 
thể năm bắt tướng chúng sinh, thế nên chúng 
sinh không thê được độ. Này các thiện nam, Bồ- 
tát nào muốn độ chúng sinh ây, tức là muốn độ 
hư không. Vì hư không vắng lặng cho nên chúng 
sinh cũng văng lặng, hư không không có, nên 
chúng sinh cũng không có, thế nên hoàn toàn 
không có chúng sinh có thê năm bắt được, vì vậy 
mà các Đại Bô-tát muôn độ cho họ, thật là một 
việc khó. 

Này các thiện nam! Như người đánh hư 
không, Đức Phật nói tướng chúng sinh không thê 
năm bắt, đây cũng như vậy. Vì sao? Vì chúng 
sinh văng lặng nên sắc, thọ, tưởng, hành, thức 
cũng vắng lặng cho đến tất cả pháp cũng đều 
văng lặng. 

Này thiện nam! Đại Bồ-tát nào nghe nói như 
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thê mà không kinh sợ, không thoái chuyên thì 
nên biết vị ấy là người hành Bát-nhã ba-la-mật- 
đa. 

Lúc ây, Đức Thế Tôn bảo Tôn giả Tu-bô-đê: 

-Vì nguyên nhân nào Đại Bô-tát nghe nói 
như vậy nhưng không kinh sợ, không thoái 
chuyên? 

Tu-bô-đê thưa: 

—Vì tất cả pháp đêu văng lặng nên không mắt. 
Bạch Đức Thê Tôn, mất ở đây chính là không thê 
năm bắt, pháp mất không thê năm bắt và nơi mất 
cũng không thể nắm bắt. Vì nhân duyên ây, nên 
Đại Bô-tát nghe nói thế mà không kinh sợ, không 
thoái chuyền. 

Đức Phật nói: 

-Tu-bô-đề! Thật đúng như vậy. Đại Bồ-tát 
nghe nói như thê mà không kinh sợ, không thoái 
chuyền, đó là người tu hành Bát-nhã ba-la-mật- 
đa. 

Tu-bô-đề bạch Phật: 

-Bạch Đức Thê Tôn! Đại Bô-tát nào tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa ấy thì thường được vua trời 
Phạm thiên, trời Đề Thích, trời Đại Tự Tại, ngoài 
ra còn có các Thiên tử ở cõi Dục đều tôn trọng, 
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cung kính, lễ bái, khen ngợi. 

Phật nói: 

-Tu-bô-đề! Chăng phải chỉ có vua trời Đại 
phạm, trời Để Thích, trời Đại Tự Tại và các 
Thiên tử ở cối Dục thôi mà còn có chúng của 
Phạm thiên như: Trời Đại phạm, trời Thiểu 
quang, trời Phạm phụ, trời Vô lượng quang, trời 
Quang âm, trời Thiểu tịnh, trời Vô lượng tịnh, 
trời Biến tịnh, trời Vô vân, trời Phước sinh, trời 
Quảng quả, trời Vô phiên, trời Vô nhiệt, trời 
Thiện kiến, trời Thiện hiện, trời Sắc cứu cánh 
những vị trời như trên và chúng Thiên quyên 
thuộc cũng cung kính, đảnh lễ ngợi khen, người 
tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa này. Tuy nhiên, 
còn có chư Phật Như Lai Ứng Cúng Đăng Chánh 
Giác hiện đang thuyết pháp ở vô lượng a-tăng- -kỳ 
thể giới trong mười phương thường dùng mắt 
quan sát và dùng oai thần giữ gìn cho Đại Bồ-tát 
tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Tu-bô-để! Đại Bôồ-tát ấy nhờ tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa nên được đạo Bôồ-đề không thoái 
chuyên, các ma ác không quản thúc được. 

Tu-bô-đê! Giả sử mọi chúng sinh trong tam 
thiên đại thiên thế giới đều hóa thành những ma 
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ác, nhưng chúng ma ây cũng không thê quản 
thúc được Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 
Thôi, gác lại chuyện chúng sinh ở tam thiên đại 
thiên thể giới vừa nói đi. Giả sử tất cả chúng sinh 
trong thê giới hăng hà sa đêu hóa làm ma ác thì 
những ma ác ây cũng không thể quản thúc được 
Đại Bô-tát tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Tu-bô-đề nên biết! Đại Bô-tát tu hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa thành tựu hai pháp nên không 
bị ma ác quản thúc. Hai pháp ấy chính là quán 
chiếu tất cả pháp là không và không bỏ tất cả 
chúng sinh. 

Tu-bô-đề! Lại có hai pháp, nếu Đại Bồ-tát 
thành tựu được thì không bị ma ác quản thúc. Hai 
pháp đó là thực hành đúng như pháp đã nói và 
được các Đức Phật khen ngợi. 

Lại nữa, Tu-bô-đề! Nếu Đại Bồ-tát tu hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế, sẽ có các Thiên tử 
đến nói như vây: 

-Ông hãy mau tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa 
và mau chứng Vô thượng Bôồ-đề đi. Vì sao? Vì 
ông tu hành pháp ấy thì có thể làm nơi nương 
tựa cho những chúng sinh không nơi nương tựa, 
cứu độ những chúng sinh chưa được cứu độ, làm 
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nơi trở vê cho những chúng sinh lạc lõng, làm 
nhà ở cho những chúng sinh không nhà, làm 
đường đi cho những chúng sinh không có đường 
đi, làm hải đảo cho những chúng sinh không có 
chỗ trú ấn, người không biết đường đến đích thì 
chỉ cho họ, người không biết con đường chánh 
thì dạy cho họ biết và cho người ở chỗ tối tăm 
được sáng suốt. Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa thành tựu công đức như thế. 

Tu-bô-đề! Vả lại, Đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa ây, các Đức Phật trong vô lượng a- 
tăng-kỳ thế giới ở mười phương khi tuyên thuyết 
giáo pháp có đại chúng Thanh văn và Bô-tát vây 
quanh, Ngài thường khen ngợi công đức, tên họ, 
sắc tướng và oai lực của vị ây. 

Tu-bô-để! Cũng như hiện nay trong hội 
thuyết pháp ta thường khen ngợi sự tu phạm hạnh 
có những công đức cộng với tên họ, chủng tộc, 
sắc tướng và oal lực của Bồ-tát Bảo Tràng và các 
Bồ-tát trong cõi Phật A-súc. 

Tu-bô-đề! Các Đức Phật trong mười phương 
cũng vậy, mỗi khi thuyết giáo thường khen ngợi 
người tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa và các Bô-tát 
tu phạm hạnh với những công đức, tên họ, chủng 


1344 BÁT-NHÃ - BỘ 15 


tộc, sắc tướng trong cõi Phật. 

Tu-bô-đề bạch Phật: 

-Bạch Đức Thê Tôn! Mỗi khi Đức Phật diễn 
thuyết pháp đều khen ngợi công đức, tên họ, 
chủng tộc và oai lực của các Bồ-tát chăng? 

Phật đáp: 

-Tu-bô-đề! Không phải như vậy, khi chư 
Phật khi thuyết pháp đôi với những Đại Bô-tát có 
vị được xưng tán, có vị không được xưng tán. 

Tu-bô-đê thưa: 

-Những Bô-tát nào được xưng tán? 

Phật đáp: 

-Đó là những Đại Bồ-tát đứng vào hàng 
không thoái chuyên. 

Tu-bô-đề thưa: 

Như những vị chưa đứng vào hàng không 
thoái chuyền thì có được các Đức Phật khen ngợi 
không? 

Phật đáp: 

-Tu-bô-đề! Có những Đại Bồ-tát tuy chưa 
đứng vào hàng không thoái chuyển, nhưng các 
Đức Thế Tôn cũng thường khen ngợi như: Đại 
Bỏ-tát học phương pháp hành đạo Bồ-tát của 
Đức A-súc khi còn là Bồ-tát, Đại Bồ-tát học 
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phương pháp hành đạo của Bô-tát Bảo Tràng và 
những Đại Bồ-tát hành Bát-nhã ba-la-mật-đa tin 
hiểu về các pháp vô sinh nhưng chưa chứng pháp 
Nhẫn vô sinh, hoặc tin hiểu các pháp tịch tĩnh 
nhưng đôi với địa vị không thoái chuyển chưa có 
thể thành tựu các pháp tịch tĩnh vừa ý. 

Tuy nhiên, Tu-bô-đề! Những Đại Bồ-tát được 
Đức Phật cùng khen ngợi thì nhất định phải là 
người đứng vào hàng không thoái chuyền, xa lìa 
tâm Thanh văn, Duyên giác, chăc chắn được thọ 
ký đạo Vô thượng Bồ-đề. Nguyên nhân mà Đại 
Bồ-tát được các Đức Thế Tôn cùng khen ngợi là: 
Vì những vị ấy thường tu hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa này. 

Lại nữa, Tu-bô-đề! Nếu Đại Bồ-tát nghe Bát- 
nhã ba-la-mật-đa sâu xa mà không nghi ngờ, hôi 
hận, hoặc cho rắng khó, rôi bỏ qua, thì nên biết 
vị ấy sẽ ở cõi Phật A-súc Như Lai Ứng Cúng 
Đắng Chánh Giác, cùng với các Bồ-tát cõi ây 
cũng được nghe pháp môn Bát-nhã ba-la-mật-đa 
này. Nghe rôi theo sự tin hiểu mà được đứng vào 
hàng không thoái chuyền. 

Tu-bô-đề! Người nghe pháp môn ấy tin hiểu 
còn được công đức như thê, huông chi là theo sự 
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tin hiểu mà như lý an trụ và như lý tu hành, rôi 
y theo an trụ để trụ Nhất thiết trí. 

Tu-bô-đề bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Rời Như thì không có 
pháp để năm bắt, vậy lẫy pháp nào để an trụ 
trong Như, dùng pháp nào thành tựu Vô thượng 
Bỏ-đề và lẫy pháp nào để có thê giảng thuyết? 

Phật bảo Tu-bô-đề: 

Đúng như lời ông nói! Rời Như thì không có 
pháp nào để nắm bắt, an trụ trong Như chăng? 
Hầu như không thê nắm bắt được Như, huống chi 
có người trụ vào Như. Trong Như còn không có 
Vô thượng Bôỏ-đê, huông øì có người chứng. Thê 
nên, không có chỗ chứng, người chứng và pháp 
để chứng. Trong Như còn không có pháp đề năm 
bắt được, huông øì có người thuyết pháp. 

Khi ấy, Đề Thích bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Bát-nhã ba-la-mật-đa 
sâu xa hơn hết, nêu Đại Bỗ-tát muốn thành tựu 
Vô thượng Bô-đề, nhưng nghe nói: Không có 
pháp đề trụ, để chứng, để giảng thuyết mà không 
sinh nghi ngờ, hối hận, hoặc cho răng khó đạt 
được rôi thoái lui nên biết việc làm của vị ấy rất 
khó. 
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Tôn giả Tu-bô-đê nói với trời Đê Thích: 

-Kiêu-thi-cal Ông vừa nói răng: “Nếu Đại 
Bôồ-tát nghe pháp sâu xa này nhưng không sinh 
nghi ngờ, hồi hận hoặc cho răng khó đạt được rôi 
thoái lui thì việc làm ấy rất khó.” 

Kiêu-thi-ca! Trong các pháp có pháp nào là 
pháp nghi ngờ, hối hận, khó được và thoái lui 
không? 

Đề Thích thưa Tôn giả Tu-bô-đê: 

-Việc Tôn giả muốn nói đêu là nhân không, 
nhưng trong ây cũng không có trở ngại. Ví như 
øiương cung bắn lên hư không mũi tên bay đi 
không trở ngại, điều Tôn giả nói cũng vậy. 

Nói rồi, Đề Thích bạch Phật: 

-Bạch Đức Thể Tôn! Lời con vừa nói có 
đúng với Pháp ngữ và lời của Như Lai nói 
không? 

Phật bảo Để Thích: 

-Kiều-thi-ca, đúng vậy! Lời ông vừa nói là 
chân chánh, đúng với lời của ta, đúng với Pháp 
ngữ, đáp như thế là đúng. 

Kiêu-thi-ca! Điều Tu-bồ-đề muôn nói đêu là 
nhân không, nhưng Bát-nhã ba-la-mật-đa không 
thể nắm bắt, huỗng gì có người hành; Vô thượng 
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Bô-đề không thể năm bắt, huông chi có người 
chứng đặc; Nhất thiết trí không thể nắm bắt, 
huống chi có người chứng đắc Nhất thiết trí; 
chân như không thể nắm bắt, huỗng chi có người 
an trụ chân như; pháp vô sinh không thể nắm bắt, 
huống chi có người chứng vô sinh; mười Lực 
không thể năm bắt, huống là có đủ Lực ây: bốn 
Vô sở úy không thê năm bắt, huống là thành tựu 
được pháp ấy; pháp không thể năm bắt, huống 
chi có người thuyết pháp. 

Này Kiêu-thi-ca! Tu-bô-để thích tu hành các 
pháp xa lìa như thê là hành các pháp không có 
hành, hành hạnh như thê so với các Đại Bồ-tát 
thực hành hạnh Bát-nhã ba-la-mật-đa, trăm phân, 
ngàn phân, trăm ngàn phân, ức phân, trắm ngàn 
ức phân, trăm ngàn vạn ức phân đều không bằng 
một phân, tính toán, thí dụ và phân tích đến cùng 
cực cũng không bằng một phân. Chỉ trừ hạnh của 
Như Lai, ngoài ra các Đại Bồ-tát thực hành hạnh 
Bát-nhã ba-la-mật-đa này so trong các hạnh thì 
nó cao lớn thù thăng, vi diệu hơn hết, tất cả 
Thanh văn, Duyên giác đều không thể sánh băng. 

Kiều-thi-ca! Thế nên, thiện nam, thiện nữ nào 
muốn làm bậc cao lớn, thù thăng, vi diệu, vượt 
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hơn tât cả chúng sinh thì nên học hạnh Bô-tát và 
tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa này. 

M 
Phẩm 28: NHÂN DUYÊN TÁN HOA (Phần 1) 

Bây giờ trong chúng Thiên tử của cõi trời 
Tam thập tam, mỗi người đều đem hoa Mạn-đà- 
la, hoa Đại Mạn-đà-la, đến chỗ Đức Phật tung 
lên cúng dường. 

Lúc ây, có sáu vạn vị Bí-sô trong đạo tràng 
đứng dậy bảy vai phải, gối phải quỳ sát đất, chắp 
tay cung kính. Nhờ sức oai thần của Phật nên tự 
nhiên trong tay mỗi người đều năm đây hoa 
Mạn-đà-la, hoa đại Mạn-đà-la họ dùng hoa ây 
tung lên cúng dường Phật, rồi cùng nhau thưa: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Chúng con đều tu Bát- 
nhã ba-la-mật-đa, đều thực hành hạnh vô thượng 
thù thắng như vậy. 

Khi ấy, từ miệng Đức Thế Tôn phóng ra ánh 
sáng lớn đủ các màu xanh, vàng, đỏ, trăng,... 
chiếu khắp vô lượng, vô biên cõi Phật cho đến 
cõi Phạm thiên rôi trở về nhiễu quanh Phật ba 
vòng và nhập vào đỉnh đầu Ngài. 

Tôn giả A-nan rời tòa đứng dậy, đắp y bày 
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vai phải, gôi quỳ sát đât, chăp tay hướng về 
Đức Phật bạch: 

-Vì nhân duyên gì Thế Tôn phóng ánh sáng 
ây. Đức Như Lai Ứng Cúng Đăng Chánh Giác 
không bao giờ phóng ánh sáng vô cớ. 

Phật bảo A-nan: 

-Nên biết vào thời vị lai trong kiếp Tinh tú, 
sáu vạn Bí-sô này đều thành Phật xuất hiện ở đời 
cùng một hiệu là Tán Hoa Như Lai Ứng Cúng 
Đắng Chánh Giác. Những Đức Như Lai ấy đều 
sông lâu hai vạn kiếp, chánh pháp trụ cũng thế 
hai vạn kiếp và SỐ lượng đệ tử Thanh văn và các 
Ngài đồng nhau. 

A-nan nên biết! Từ đây trở đi sinh ra nơi nào 
sáu vạn Bí-sô này đêu ở trong Phật pháp, xuất 
gia tu học đến thành ấp nào các vị ấy cũng đều 
giảng thuyết chánh pháp cho mọi người và những 
nơi thuyết giảng các cõi trời đều mưa hoa năm 
sắc cúng dường. Những Bí-sô này làm lợi ích 
khắp nơi cho đến khi thành chánh giác. 

A-nan! Đại Bồ-tát nào muôn thực hiện hạnh 
tối thượng ấy thì phải hành Bát-nhã ba-la-mật-đa 
này. 

Vả lại, này A-nan! Người nào có thể hành 
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Bát-nhã ba-la-mật-đa ây, đều là từ cõi người 
hoặc từ cõi trời Đâu-suất sinh đến đây. Vì sao? 
Vì ở những cõi ây dễ tu pháp này hơn. 

Lại nữa, A-nan! Đại Bô-tát nào hành pháp 
môn Bát-nhã ba-la-mật-đa này nên biết vị ấy, 
thường được các Đức Phật quan tâm. 

Lại nữa, A-nan! Đại Bô-tát nào thọ trì, đọc 
tụng, ghi nhớ, tư duy cho đến sao chép pháp môn 
Bát-nhã ba-la-mật-đa này, rôi chỉ dạy, truyền trao 
cho người khác đúng như pháp, đạt được lợi ích 
và niềm vui của chánh pháp. Người hành được 
như vậy, nên biết đó là Đại Bô-tát đã trồng căn 
lành sâu dày, không giống như căn lành của hàng 
Thanh văn, Duyên giác. Vì thiện căn của Bát-nhã 
ba-la-mật-đa vượt hơn hết. 

Lại nữa, A-nan! Đại Bô-tát nào thọ trì, đọc 
tụng, ghi nhớ, tư duy giảng thuyết cho đến sao 
chép pháp môn Bát-nhã ba-la-mật-đa này, chính 
vì vị ấy thường được gân gũi các Đức Phật hiện 
tại và được tiếp nhận chánh pháp. 

Lại nữa, A-nan! Đại Bôồ-tát nào nghe pháp 
môn này mà không trái nghịch, hủy báng. Nên 
biết, trong đời trước vị ấy đã trồng căn lành. Vì 
sao? Vì Đại Bồ-tát hành Bát-nhã ba-la-mật-đa đó 
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có thê thành tựu Vô thượng Bô-đê. A-nan, thế 
nên, hôm nay đôi trước tất cả đại chúng Trời, 
Người, A-tu-la trong thế gian, ta đem chánh pháp 
Bát-nhã ba-la-mật-đa này phó chúc cho ông, ông 
nên ghi nhớ, thọ trì, diễn thuyết truyền bá làm 
cho chánh pháp trường tồn không bị đoạn tuyệt. 

A-nan! Trong tất cả pháp của ta thuyết, chánh 
pháp Bát-nhã ba-la-mật-đa là không thê mất. Nếu 
người nào thọ trì pháp môn này bị quên mất, 
hoặc lẫn lộn, cho đến mất một chữ một câu, thì 
tội ây rất nặng. Vì người đó không làm cho ta 
vui. Đối với những pháp khác có gì thiếu sót thì 
tội còn nhẹ. Vì sao? Vì Bát-nhã ba-la-mật-đa v1 
diệu sâu xa. Người nào đối với pháp môn này 
không tôn trọng cung kính, lễ bái, cúng dường thì 
nên biết người ây đôi với các Đức Phật quá khứ, 
hiện tại, vị lai cũng vậy. Người â ây không làm cho 
ta vui. Vì sao? Vì Bát-nhã ba-la-mật-đa chính là 
mẹ của các Đức Phật trong quá khứ, hiện tại, vị 
lai, Bát-nhã ba-la-mật-đa ây sinh ra chư Phật và 
Nhất thiết trí. 

A-nan! Thế nên hiện nay, ta đem chánh pháp 
Bát-nhã ba-la-mật-đa phó chúc cho ông, gặp lúc 
chánh pháp gân diệt thì ông nên thọ trì, giảng 
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thuyết, truyền bá làm cho được trường tôn. 

Vả lại, đôi với các pháp ấy và chữ nghĩa, văn 
cú ông nên ghi nhớ rõ ràng không để quên mất và 
tư duy tu tập đúng như lý, rôi giải thích nghĩa ây 
cho mọi người, khuyên họ thọ trì, đọc tụng và 
sao chép. Vì chính Bát-nhã ba-la-mật-đa này là 
Pháp thân của chư Phật trong ba thời. 

Lại nữa, A-nan! Người nào hoan hỷ trân 
trọng, tôn kính, lễ bái cúng dường ta thì chính 
người đó sẽ có tâm này và họ sẽ trân trọng, tôn 
kính lễ bái cúng dường pháp môn Bát-nhã ba-la- 
mật-đa. Người cúng dường như thế như cúng 
dường ta và chư Phật trong ba thời. 

Lại nữa, A-nan! Ai đã hết lòng vì pháp của ta 
mà vui mừng kính trọng không xa rời nó thì nên 
hết lòng ghi nhớ, thọ trì, tuyên dương, truyền bá 
Bát-nhã ba-la-mật-đa này không đề bị đoạn diệt. 

A-nan! Nay ta đem nhân duyên chúc lụy này 
phó chúc cho ông. Đó chỉ là tóm lược nếu muốn 
diễn rộng ra thì một kiếp cho đến trăm ngàn ức 
kiếp nói cũng không hết. 

Lại nữa, A-nan! Trong ba thời có các Đức 
Phật làm bậc Thầy của Trời, Người, A-tu-la 
trong thế gian. Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng thế là 
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Thây của tât cả... vì Bát-nhã ba-la-mật-đa có 
nhân duyên lớn làm lợi ích lớn cho Trời, Người, 
A-tu-la trong thế gian. 

Lại nữa, A-nan! Người nào thể nhập pháp 
môn này rôi luôn thọ trì, đọc tụng, ghi nhớ, tư 
duy, diễn thuyết cho đến sao chép thì chính 
người ấy đã được sự giáo hóa của ta và cũng 
chính là người không còn xa Phật, Pháp, Tăng, 
ngược lại có thể hỗ trợ cho Vô thượng Bồ-đề của 
các Đức Phật trong ba thời. Vì sao? Vì Vô 
thượng Bô-đề của chư Phật đêu phát sinh từ Bát- 
nhã ba-la-mật-đa. 

A-nan thế nên Đại Bồ-tát muốn thành tựu Vô 
thượng Bô-đề thì phải thông đạt các pháp Ba-la- 
mật-đa. Học các pháp Ba-la-mật-đa ây là học 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, vì Bát-nhã ba-la-mật-đa có 
thể phát sinh các pháp Ba-la-mật-đa. Hơn nữa, 
Bát-nhã ba-la-mật-đa này là mẹ của các Bồ-tát, 
thế nên các pháp Ba-la-mật-đa cũng có thể phát 
sinh Vô thượng Bỏ-đề. Vì các pháp Ba-la-mật-đa 
đều đến từ Bát-nhã ba-la-mật-đa. Do Bát-nhã ba- 
la-mật-đa ây sinh các pháp Ba-la-mật-đa và cũng 
có khả năng hỗ trợ cho Vô thượng Bỏ-đề. Thế 
nên, những Đại Bồ-tát muốn thành tựu Vô 
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thượng Bô-đề thì phải học thông suốt các pháp 
Ba-la-mật-đa. 

Còn nữa, A-nan! Ông nên lăng nghe! Hôm 
nay, lân thứ hai, lần thứ ba ta đem chánh pháp 
Bát-nhã ba-la-mật-đa này phó chúc cho ông, ông 
nên ghi nhớ, thọ trì, thận trọng đừng để quên 
mất, lúc chánh pháp bị mai một thì ông nên giữ 
gìn, tuyên dương truyện bá để chánh pháp được 
trường tôn. Bát-nhã ba-la-mật-đa này chính là 
Pháp tạng vô tận của các Đức Phật. Các Đức 
Như Lai Ứng Cúng Đăng Chánh Giác trong quá 
khứ đã diễn thuyết Pháp tạng vô tận này cho các 
chúng sinh để họ đêu đắc thành quả vị Vô 
thượng Bồ-đề. Các Đức Như Lai Ứng Cúng 
Đắng Chánh Giác ở hiện tại mười phương a- 
tăng-kỳ thê giới và vị lai cũng vì tất cả chúng 
sinh mà diễn thuyết pháp tạng vô tận để đạt quả 
vị như vậy. 

Lại nữa, A-nan! Nếu người ở hàng Thanh văn 
đem pháp Thanh văn thuyết giảng cho tất cả 
chúng sinh trong tam thiên thế giới làm cho họ 
đêu chứng quả vị A-la-hán, thì phước lợi ấy có 
thật. 

Này A-nan! Ông hiểu thế nào? Công đức bố 
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thí, trì giới, thiên định..., của những vị ây có 
nhiêu không? 

A-nan bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn, rất nhiêu! Bạch Thiện 
Thệ, rất nhiều! 

Phật nói: 

-A-nan! Phước kia tuy nhiều, nhưng không 
băng Bô-tát dùng Bát-nhã ba-la-mật-đa tu một 
trong những pháp ấy, rôi tuyên thuyết cho các 
chúng sinh, phước của vị ây rât nhiều. Hơn nữa, 
Đại Bô-tát ây có thể đem pháp môn Bát-nhã ba- 
la-mật-đa này thuyết giảng cho những Đại Bôồ-tát 
khác trong một ngày thì được phước gấp đôi. 

A-nan! Bồ-tát nào ở chừng một ngày, hay 
một buổi, hoặc một ø1Ờờ, hoặc trong khoảnh 
khắc..., cho đến trong một sát-na đem pháp môn 
Bát- TT ba-lamật-đa này giảng thuyết cho 
những Bồ- tát khác, nên biết phước của vị ấy 
cũng gấp đôi. 

A-nan! Đại Bô-tát nào thường bỗ thí pháp 
cho chúng sinh như thế thì không ai có thê đem 
thiện căn, phước đức của hàng Thanh văn, Duyên 
giác mà so sánh được. Vì Đại Bồ-tát ấy không 
còn thoái chuyển đạo Vô thượng Bồ-đề. 
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KINH PHẬT MẪU XUẤT SINH TAM 
PHÁP TẠNG BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 


QUYÊN 23 


Phẩm 28: NHÂN DUYÊN DẦÂNG HOA (Phần 
2) 


Khi thuyết giảng chánh pháp Bát-nhã ba-la- 
mật-đa này, giữa đại hội øôm đủ các chúng Đại 
Bồ-tát, Bí-sô, Bí-sô-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di, 
Trời, Người, A-tu-la, Ca-lầu-la, Khẩn-na-la, Ma- 
hâu-la-già và Nhân phi nhân..., Đức Thế Tôn 
biểu hiện tướng thân thông. Nhờ oai thân của 
Phật, nên mọi người đều được thấy A-súc Như 
Lai Ứng Cúng Đắng Chánh Giác trong đại hội 
đây đủ vô lượng công đức không thể nghĩ bàn, 
giông như biển sâu không lay động. Hàng Đại 
Bỏ-tát, A-la-hán cõi ây giống như đại Long 
vương, đã đoạn các lậu hoặc không còn phiền 
não, tâm và tuệ hoàn toàn giải thoát, việc làm đã 
xong, bỏ mọi gánh nặng hoàn toàn vô ngã, dứt 
hết các kết sử, chánh trí phát quang, tâm được tự 
tại và đây đủ các công đức. Còn có vô lượng 
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chúng sinh vây quanh như: Bí-sô, Bí-sô-ni, Uu- 
bà-tăc, Ưu-bà-di và tám bộ chúng Trời, Rồng... 
cho đến được thây các tướng trang nghiêm ở cõi 
Phật A-súc. Tuy chúng hội cho răng tướng ây là 
điều hiếm có, muôn chiêm ngưỡng nhưng không 
biết hình ảnh ây từ đâu đến. Bây giờ, Đức Thế 
Tôn thu hôi thần lực, bỗng nhiên chúng hội 
không còn thây Đức Phật A-súc Như Lai và các 
tướng kia nữa. 

Cùng lúc ấy, Thế Tôn bảo A-nan: 

-Cả chúng hội này đều không còn thấy Đức 
A-súc Như Lai và các tướng ây nữa. Ông nên 
biết các pháp cũng vậy, không thể đối nhau với 
mắt, pháp không thể đôi pháp, pháp không thể 
thây pháp. Thế nên chúng không từ đâu đến và 
cũng không đi về đâu. 

Này A-nan! Vì tất cả pháp không có người 
biết, không có người thấy và cũng không có ai 
tạo tác cả. Vì sao? Vì các pháp như hư không, 
không phân biệt, các pháp sâu xa không thê nghĩ 
bàn. Ví như nhà ảo thuật không theo nhận các 
pháp, vì các pháp không chắc chăn, các pháp 
không có thọ nhận cũng vậy. 

Này A-nan! Những Đại Bô-tát hành như thê 
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chính là hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Nhưng 
trong ấy cũng không có pháp chấp trước. Ai học 
như thế là học Bát-nhã ba-la-mật-đa và học như 
thế thì có thể trọn vẹn các pháp học. 

Lại nữa, A-nan! Đại Bô-tát nào muốn thành 
tựu Vô thượng Bôồ-đề phải nên học Bát-nhã ba- 
la-mật-đa này. Vì đối với các môn học thì Bát- 
nhã ba-la-mật-đa là cao lớn hơn hết, thù thắng vi 
diệu hơn hết, không còn pháp gì cao hơn, không 
pháp nào băng và hoàn toàn không gì sánh băng. 
Nó thường làm lợi ích an vui cho thế gian, người 
không nơi nương tựa làm chỗ nương tựa. Người 
học như thể thì được chư Phật chấp thuận và 
khen ngợi. 

Này A-nan! Các Đức Như Lai Ứng Cúng 
Đắng Chánh Giác học pháp ấy rồi dùng ngón 
chân ấn xuống có thể làm chân động cả tam thiên 
thế giới, cho đến mỗi bước chân đều có thể hiện 
các tướng thân thông, vì chư Phật có đây đủ vô 
lượng công đức thù thăng. 

Lại nữa, A-nan! Các Đức Phật học Bát-nhã 
ba-la-mật-đa ây, nên đối với các pháp trong ba 
thời, hiểu biết không gì trở ngại. 

A-nan! Thế nên ta nói người học Bát-nhã ba- 
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la-mật-đa là cao lớn hơn hết, vi diệu thù thăng 
hơn hết, không còn pháp gì cao hơn, không pháp 
nào băng và hoàn toàn không có gì sánh băng. 
Ông nên biết, Bát-nhã ba-la-mật-đa vô cùng vô 
tận, không có bờ bến. Ai muốn đo lường Bát-nhã 
ba-la-mật-đa thì chính là đo lường hư không. Vì 
sao? Vì hư không vô lượng nên Bát-nhã ba-la- 
mật-đa vô lượng, hư không vô tận nên Bát-nhã 
ba-la-mật-đa vô tận, hư không bao la nên Bát- 
nhã ba-la-mật-đa bao la. 

A-nan! 'Ta không nói Bát-nhã ba-la-mật-đa có 
hạn lượng vì danh từ các pháp có giới hạn, Bát- 
nhã ba-la-mật-đa không phải như thê nên không 
có gIới hạn. 

A-nan bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Vì nguyên nhân gì Ngài 
nói Bát-nhã ba-la-mật-đa không có hạn lượng? 

Phật đáp: 

—A-nan!l Vì Bát-nhã ba-la-mật-đa vô tận nên 
không có hạn lượng, Bát-nhã ba-la-mật-đa xa lìa 
nên không có hạn lượng. Do vô tận và xa la nên 
pháp không thể năm bắt với sự không thê nắm bắt 
thì làm gì có hạn lượng. Thê nên, ta nói Bát-nhã 
ba-la-mật-đa không hạn lượng. A-nan! Chư Phật 
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Như Lai Ứng Cúng Đăng Chánh Giác thuở quá 
khứ đều sinh ra từ Bát-nhã ba-la-mật-đa, nên Bát- 
nhã ba-la-mật-đa vô tận. Chư Phật Như Lai Ứng 
Cúng Đăng Chánh Giác ở đời vị lai và hiện tại 
cũng vậy, nên Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng vô tận. 

A-nan! Ta cũng sinh ra từ Bát-nhã ba-la-mật- 
đa, vì Bát-nhã ba-la-mật-đa vô tận. Chính nguyên 
nhân đó, nên Bát-nhã ba-la-mật-đa đã vô tận, 
đang vô tận và sẽ vô tận. Vì sao? Vì hư không 
tận thì Bát-nhã ba-la-mật-đa mới tận. A-nan, thế 
nên ta nói Bát-nhã ba-la-mật-đa vô tận. 

Khi ây, Tôn giả Tu-bô-đê nghĩ: “Ta nên hỏi 
về ý nghĩa sâu xa mà Đức Phật vừa nói.” Nghĩ 
rôi Tôn giả bạch Phật: 

-Bạch Đức Thê Tôn! Bát-nhã ba-la-mật-đa 
vô tận chăng? 

Phật đáp: 

-Tu-bô-đê! Bát-nhã ba-la-mật-đa vô tận. Vì 
sao? Vì tật cả pháp không sinh giỗng như hư 
không nên vô tận. 

Tu-bô-đề bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Nếu tất cả pháp là 
không sinh thì Bát-nhã ba-la-mật-đa sẽ sinh như 
thế nào? 
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Phật đáp: 

-Tu-bồ-đề! Vì sắc vô tận nên Bát-nhã ba-la- 
mật-đa sinh như thế; thọ, tưởng, hành, thức vô 
tận nên Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng sinh như thê. 
Tu-bô-đê! Đại Bô-tát hiểu biết như vậy nên Bát- 
nhã ba-la-mật-đa sinh cũng vậy. Hơn nữa, Đại 
Bồ-tát cũng nên quán: vô minh, hành, thức, danh, 
sắc, lục nhập, xúc, thọ, áI1, thủ, hữu, sinh cho đến 
lão tử ưu bi khô não đều vô tận thì Bát-nhã ba-la- 
mật-đa cũng sinh như thế. 

Tu-bô-đê! Đại Bồ-tát nào dùng pháp vô tận 
ây quán chiêu duyên sinh thì vị ây chính là người 
tu Bát-nhã ba-la-mật-đa, không dừng lại ở quả vị 
Thanh văn, Duyên giác mà quyết định chứng Vô 
thượng Bồ-đề và an trụ Nhất thiết trí. Khi ngồi 
đạo tràng Bồ-tát nên quán chiêu pháp duyên sinh 
như vậy, quán rồi không rơi vào hai biên không 
trụ vào trung đạo, đó là pháp Bắt cộng của Bồ- 
tát. Người quán như thê sẽ đạt được trí Nhất thiết 
trí. 

Tu-bô-đêể! Nêu Đại Bồ-tát bị thoái chuyền nơi 
đạo Vô thượng Bôỏ-đè, thì vị ấy không thể thành 
tựu phương tiện thiện xảo, cũng không thể biết. 
Thế nào là Đại Bô-tát hành Bát-nhã ba-la-mật- 
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đa? Thê nào là pháp vô tận sinh Bát-nhã ba-la- 
mật-đa? Thế nào gọi là dùng pháp vô tận quán 
chiếu các duyên sinh? 

Tu-bô-đê! Đại Bôồ-tát nào không còn thoái 
chuyên Vô thượng Bôồ-đề thì mới có thể thành 
tựu phương tiện thiện xảo và cũng có thể hiểu 
biết. Đại Bô-tát hành như thê là hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa, dùng pháp vô tận phát sinh Bát-nhã 
ba-la-mật-đa và cũng dùng pháp vô tận ây quán 
chiếu các duyên sinh. 

Tu-bô-đề! Khi Đại Bồ-tát quán chiếu các 
duyên sinh như thể thì không thấy có pháp chẳng 
do duyên sinh, không thấy có pháp thường, pháp 
cứu cánh, pháp kiên cô, cũng không thây có 
người tạo tác và người tiếp nhận. 

Tu-bô-để! Khi Đại Bồ-tát hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa và niệm pháp vô tận như thế thì phát sinh 
Bát-nhã ba-la-mật-đa như lý, đến lược dùng pháp 
vô tận quán chiêu các duyên sinh thì vị ây không 
thây sắc; không thây thọ, tưởng, hành, thức; lại 
cũng không thây vô minh, hành, thức, danh sắc, 
lục nhập, xúc, thọ, áI, hữu, sinh, lão, tử, ưu bị 
khô não và không thấy cõi Phật này, cõi Phật kia, 
cũng không thấy có pháp của cõi Phật này và 


SỐ 228 - KINH PHẬT MẪU XUẤT SINH TAM PHÁP TẠNG..., quyên 23 1365 


không thây có pháp của cõi Phật kia. 

Tu-bô-đề! Lúc Đại Bồ-tát hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa như thê thì tâm của ma ác rất kinh sợ, 
ưu sâu, khổ não. 

Tu-bô-đề! Ví như người có cha mẹ qua đời, 
họ rất thương tiếc đau buôn khổ não, tâm trạng 
của ma cũng vậy. 

Tu-bô-đề bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Chỉ một ma ác sinh khổ 
não hay tất cả các ma ác đêu khổ não? 

Phật bảo Tu-bô-đề: 

-Khi Đại Bồ-tát hành Bát-nhã ba-la-mật-đa 
như thê thì tất cả ma ác trong tam thiên thế giới 
đều ưu sâu khô não, bọn chúng đều không thê 
ngôi yên nơi tòa mình. Vì sao? Vì Đại Bồ-tát 
hành Bát-nhã ba-la-mật-đa Ấy thì tất cả Trời, 
Người, A-tu-la trong thê gian không thể lay 
chuyển được và tất cả ma ác không thể quản 
thúc. 

Tu-bô-đề! Thể nên Đại Bồ-tát muốn thành 
tựu Vô thượng Bồ-đê thì phải hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa. Nhờ hành Bát-nhã ba-la-mật-đa này 
nên Đại Bồ-tát được viên mãn các pháp Ba-la- 
mật-đa như: Bồ thí ba-la-mật-đa, Trì giới ba-la- 
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mật, Nhẫn nhục ba-la-mật, Tinh tân ba-la-mật, 
Thiên định ba-la-mật. Các pháp Ba-la-mật-đa đã 
được viên mãn, đông thời các pháp thiện cũng 
viên mãn, bên cạnh đó tất cả phương tiện và 
nguyện lực cũng đêu đây đủ. 

Hơn nữa, Tu-bồ-đề! Nếu Đại Bồ-tát muỗn 
quy nạp các phương tiện quyền xảo thì nên hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa này, lại còn phải niệm pháp 
vô tận phát sinh Bát-nhã ba-la-mật-đa như lý. 
Lúc hành và niệm như thê, Đại Bồ-tát bắt đầu 
sinh tâm như vây: Các Đức Như Lai Ứng Cúng 
Đắng Chánh Giác hiện đang thuyết pháp khắp 
các thê giới a-tăng-kỳ trong mười phương, Nhất 
thiết trí của các Ngài phát sinh từ Bát-nhã ba-la- 
mật-đa. Chư Phật đã thành tựu ta cũng sẽ thành 
tựu như vậy. 

Tu-bô-đề! Đại Bồ-tát hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, ngay khoảnh khắc ấy sinh tâm như thê 
thì vượt hơn công đức của các Bồ-tát khác, họ 
phải trải qua hằng hà sa kiếp bố thí. Ông nên 
biết, vị ây đã đứng đầu vào hàng không thoái 
chuyên và được các Đức Phật hộ niệm. 

Tu-bô-đê! Ông nên biết, Đại Bồ-tát trong 
khoảnh khắc sinh tâm như thê, đầy đủ các công 
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đức như thê, hoặc những vị một ngày hay hơn 
một ngày sinh tâm như thể, đều được các Đức 
Phật hộ niệm, những nơi sinh ra đều là cõi Phật, 
đây đủ các công đức, được các Ngài khen ngợi, ở 
khắp mọi nơi là lợi ích lớn cho chúng sinh. 

Tu-bô-đề! Khi Đại Bồ-tát hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa sinh tâm như thế và còn niệm về pháp vô 
tận phát sinh Bát-nhã ba-la-mật-đa như lý. Như 
Bồ-tát Hương Tượng ở cõi Phật A-súc hành Bát- 
nhã ba-la-mật-đa và tu phạm hạnh, những Đại 
Bồ-tát ở cõi ta cũng thê. 


M 
Phẩm 29: TÙY TRI 


Lại nữa, Tu-bồ-đề! Đại Bồ-tát nên thuận theo 
sự hiểu biết về tướng của Bát-nhã ba-la-mật-đa. 
Tướng ấy đông với tất cả pháp vô ngại; tất cả 
pháp không phân biệt, Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng 
vậy; tất cả pháp không hoại, Bát-nhã ba-la-mật- 
đa cũng vậy; tất cả pháp vô ngã, Bát-nhã ba-la- 
mật-đa cũng như vậy; không phô trương trí tuệ 
giác ngộ, Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng như vậy; tất 
cả pháp là danh tự giả, Bát-nhã ba-la-mật-đa 
cũng như vậy; tất cả pháp được bàn luận hay 
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phân biệt đêu là không, không thể năm bắt, 
Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng như vậy; tất cả các 
pháp đều không thuyết, Bát-nhã ba-la-mật-đa 
cũng như vậy. Vì sắc, thọ, tưởng, hành, thức vô 
lượng; tật cả pháp vô lượng; tất cả pháp vô 
tướng: tất cả pháp là tướng thông đạt; tật cả pháp 
tự tánh thanh tịnh; tất cả pháp vắng lặng: tất cả 
pháp không diệt đông với không đoạn; tất cả 
pháp thành tựu Niết-bàn đông với chân như; tất 
cả pháp không đến, .èkhông đi không có mạng 
sông, nơi sông và cuối đời; tất cả pháp không có 
tự tướng và tha tướng: tất cả pháp Thánh hiền tự 
tánh thanh tịnh; tất cả pháp bỏ các thệ nguyện, tất 
cả pháp không phương không xứ, Bát-nhã ba-la- 
mật-đa cũng như vậy. Vì sao? Vì tự tánh của sắc, 
thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh không phương 
không xứ. Tất cả pháp tánh an vui; tất cả pháp 
không nhiễm và không lìa nhiễm; tất cả pháp 
không ái và cũng không xa lia ái, vì tự tánh của 
sắc, thọ, tưởng, hành, thức không nhiễm trần 
cũng không xa trân; tất cả pháp không bị trói 
buộc; trí của Bô-tát hiểu biết tất cả pháp Phật; tât 
cả pháp là Không, Vô tướng, Vô nguyện; tât cả 
pháp là liêu thuốc hay mà tâm Từ đứng đâu; tất 
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cả pháp đều trụ nơi hạnh Từ, Bi, Hỷ, Xả; tật cả 
pháp hoàn toàn không trụ cũng không lìa những 
lầm lỗi; như biến cả bao la; như núi Tu-di uy 
nghiêm; như sắc, thọ, tưởng, hành, thức vô biên; 
như ánh sáng mặt trời soI rọi vô biên, tất cả âm 
thanh vô biên, tất cả Phật pháp vô biên, như 
phước trí của tất cả cảnh giới chúng sinh vô biên; 
như địa giới, thủy giới, hỏa giới, phong giới, thức 
giới vô biên; như pháp thiện và pháp bất thiện vô 
biên; như tất cả tạng Phật pháp vô biên; như tất 
cả pháp vô biên; như tánh không vô biên; như 
tâm sở và tâm sở pháp vô biên; như tâm sở hành 
vô biên; như tập ở tât cả pháp vô lượng; tất cả 
pháp chánh định vô lượng không thể năm bắt; 
như pháp thiện và bất thiện vô lượng; như tất cả 
pháp sư tử hồng: như tật cả pháp không thể hoại; 
vì sắc, thọ, tưởng, hành, thức như biển cả; vì sắc, 
thọ, tưởng, hành, thức trang nghiêm như núi Tu- 
di; vì sắc, thọ, tưởng, hành, thức như ánh sáng 
mặt trời tỏa chiêu khắp nơi; vì sắc, thọ, tưởng, 
hành, thức như âm thanh vô biên; vì sắc, thọ, 
tưởng, hành, thức vô biên như sự quy nạp của tất 
cả Phật pháp; vì sắc, thọ, tưởng, hành, thức vô 
biên như cảnh giới của chúng sinh; vì sắc, thọ, 
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tưởng, hành, thức như địa, thủy, hỏa, phong, 
không, thức đại vô biên; vì sắc, thọ, tưởng, hành, 
thức xa lìa sự tập hợp của tướng hoàn toàn; vì 
sắc, thọ, tưởng, hành, thức tướng hòa hợp; vì sắc, 
thọ, tưởng, hành, thức vô biên như những pháp 
chánh định; vì sắc xa lìa tự tánh của sắc nên sắc 
chân như chính là Phật pháp; vì sắc, thọ, tưởng, 
hành, thức xa lia tự tánh của thức; vì thức chân 
như chính là Phật pháp; vì tướng của sắc, thọ, 
tưởng, hành, thức vô biên; vì không của sắc, thọ, 
tưởng, hành, thức vô biên; vì sắc, thọ, tưởng, 
hành, thức nơi tâm và tâm sở vô biên; vì sắc, thọ, 
tưởng, hành, thức đối với hành nghiệp của tâm sở 
không sinh; vì sắc, thọ, tưởng, hành, thức đối với 
pháp thiện và pháp bất thiện không thể năm bắt; 
vì sắc, thọ, tưởng, hành, thức như sư tử hống: vì 
cứu cánh của sắc, thọ, tưởng, hành, thức không 
thể hoại; nên Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng thế. 

Tu-bô-đê! Đại Bồ-tát nào có thể thuận theo sự 
hiểu biết của Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế, thì 
đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa là không hành 
động, không tạo tác và không có sự chứng đắc, 
cho đến không thể dùng tư duy quan sát mà so 
sánh kịp. VỊ ấy hoàn toàn xa lìa những ý niệm 
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như: Lừa dối, nịnh nọt, lười biếng, keo kiệt, tật 
đố, chấp thủ về ngã, phân biệt mình và họ, phân 
biệt ta người, chúng sinh, tiếng khen và lợi 
dưỡng, các pháp về năm âm cho đến tất cả pháp. 

Tu-bô-để! Nếu Đại Bồ-tát hành Bát-nhã ba- 
la-mật-đa như thế, thì đối với những pháp khó 
đạt mà đạt được, cho đến thành tựu trọn vẹn tất 
cả công đức và sinh vào cõi của các Đức Phật 
thành Nhất thiết trí. 


M 
Phẩm 30: BỎ-TÁT THƯỜNG ĐÈ (Phần 1) 


Lại nữa, Tu-bô-đề! Đại Bồ-tát nào muôn câu 
Bát-nhã ba-la-mật-đa thì nên học theo Đại Bồ-tát 
Thường Đề. 

Đức Phật dẫn dụ: 

-Thuở xưa Bồ-tát ây tu tập phạm hạnh và 
chuyên cân câu Bát-nhã ba-la-mật-đa trong 
chánh pháp của Đức Như Lai Lôi Hồng Âm 
Vương. 

Tu-bô-đề bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Đại Bô-tát Thường Đề 
cầu Bát-nhã ba-la-mật-đa bằng phương tiện gì? 

Phật bảo Tu-bô-đề: 
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ba-la-mật-đa, Đại Bồ-tát Thường Đề bất chấp 
thời gian, không màng thế sự, không tiếc thân 
mình, không ưa danh lợi và cũng không cầu sự 
nương tựa của thế gian mà dốc lòng câu Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. Thế rồi, vị ấy đi vào núi tìm pháp 
tu. Lúc ấy trên không trung có tiếng bảo răng: 
“Thiện nam, ông nên đi về phương Đông để câu 
Bát-nhã ba-la-mật-đa ây. Trong thời gian này, 
ông không nên sinh mệt mỏi cũng đừng nghĩ đến 
các sự trở ngại như: Ngủ nghĩ, ăn uống, ngày 
đêm, lạnh nóng... Lại cũng đừng nghĩ về các 
pháp: Trong, ngoài, trước, sau và sáu phương 
bốn hướng. Khi đi không được liếc nhìn hai bên, 
chỉ thâu tóm tâm hướng về Bát-nhã ba-la-mật-đa. 
Lúc nghĩ như vậy, ông không nên động đến sắc, 
thọ, tưởng, hành, thức. Vì nêu năm ấm bị động 
thì không phải hành Phật pháp mà chính là hành 
hạnh sinh tử thì không thể hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa và tất nhiên là không thành tựu Bát-nhã 
ba-la-mật-đa ây. Thế nên, ông phải xa lìa tướng 
đó mà dốc lòng cầu.” 
Tu-bô-đê! Khi nghe trên không trung nói như 
vậy, Đại Bồ-tát Thường Đề liền thưa: “Con xin 
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làm theo lời dạy ây.” Vì con muôn làm ánh sáng 
lớn cho tật cả chúng sinh và muôn tu tập tất cả 
Phật pháp. 

Lúc ấy, trên không trung khen ngợi: 

-Hay thay, hay thay, thiện nam! Khi về 
phương Đông câu Bát-nhã ba-la-mật-đa này, thì 
ông nên tin hiểu các pháp như: Không, Vô tướng, 
Vô nguyện và nên xa lìa các tướng như: Ngã 
kiến, nhân kiến, chúng sinh kiến, tránh xa ác tri 
thức, thân cận Thiện tri thức, rỗi tùy theo sự thần 
cận tôn trọng cung kính cúng dường. Thiện tri 
thức sẽ thuyết cho ông các pháp: Không, Vô 
tướng, Vô nguyện, vô sinh, vô diệt, vô tánh. Nếu 
sinh tâm tôn trọng cung kính cúng dường như 
thế, thì không bao lâu sẽ được học Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, hoặc học nơi kinh sách, hoặc học theo sự 
hướng dẫn của Pháp sư. Tùy theo sự tu tập ông 
nên nghĩ răng VỊ ây là Thầy mình, rồi thân cận, 
tôn kính cúng dường, đó chính là tri ân và báo 
ân. Lại cũng nên nghĩ rẵng: VỊ này thật là Thiện 
tri thức của ta. Nhờ nghe Bát-nhã ba-la-mật-đa 
nơi vị ấy, nên ta không còn thoái chuyển Vô 
thượng Bồ-đề, được gân ĐŨI VỊ ây, nên ta không 
xa cách Đức Như Lai và được sinh vào cõi của 
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chư Phật, không sinh nơi không có Phật, tránh 
xa các nạn, không sinh nơi có nạn. 

Thiện nam! Ông nên theo Pháp sư bằng công 
đức lợi ích như thê, chứ đừng theo Pháp sư bằng 
tiếng khen và tài lợi của thê gian. 

Hơn nữa, ông nên dùng tâm trọng pháp mà 
tôn trọng cung kính xem Pháp sư là Thầy mình, 
nhưng cũng luôn cảnh giác những việc của ma. 
Nhiều khi ma ác có nhân duyên nên dùng sắc, 
thanh, hương, vị, xúc thượng diệu cúng dường 
người thuyết pháp. Người thuyết pháp nhờ sức 
phương tiện nên tiếp nhận năm dục ây. 

Lúc đó ông không nên sinh tâm phiền muộn 
mà bị chướng ngại. Chỉ nghĩ răng: Ta có sức 
phương tiện như thế nhưng vì thầy muốn lợi lạc 
cho tất cả chúng sinh nên cho họ trồng căn lành. 
Tuy thụ hưởng năm dục ây, nhưng đối với Đại 
Bô-tát thì không có mảy may nảo làm chướng 
ngại. 

Thiện nam! Khi ây, ông nên an trụ vào thật 
tướng của các pháp. Sao gọi là thật tướng của các 
pháp? Thật tướng của các pháp chính là không 
nhiễm, không tịnh. Tự tánh của các pháp là 
không, thế nên trong không ấy không có: Ngã, 
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nhân, chúng sinh và thọ giả. Tât cả pháp đêu như 
mộng, như huyễn, như bóng, như tiếng vang, thật 
tướng của các pháp là như thế. Nếu an trụ như 
thế, thì không bao lâu sẽ được nghe Bát-nhã ba- 
la-mật-đa. 

Thiện nam! Lại nữa, ông nên cảnh giác về ma 
sự, lăm khi ma làm cho người thuyết pháp và 
người nghe pháp có sự hiểu lâm. Khi ấy, vì cầu 
pháp, ông không nên có ý tưởng nghịch lại. 
Ngược lại, càng tăng thêm phân tôn trọng yêu 
mến thây mình, thì không bao lâu sẽ được nghe 
Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lúc ấy, nghe theo những lời chỉ dạy từ không 
trung, Đại Bồ-tát Thường Đề đi về phương Đông 
đề cầu Bát-nhã ba-lamật-đa. Trên đường vê 
phương â ây chưa được bao lâu, Bô-tát nghĩ: “Tại 
sao vừa rôi ta không hỏi trên không trung, đi về 
phương Đông xa, gân như thể nào? Và ở chỗ 
nào? Theo ai để được nghe Bát-nhã ba-la-mật- 
đa?” Nghĩ vậy rôi ông buôn râu than khóc. Liên 
dừng chân nơi đó lại nghĩ: “Ta ở lại đây một 
ngày, hai ngày cho đến bảy ngày, thân và tâm 
không nghĩ đến sự mệt mỏi, không lo đến ngủ 
nghỉ, ăn uống, lạnh nóng hoặc ngày đêm, chỉ 
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nghĩ đến Bát-nhã ba-la-mật-đa.” Ví như người 
có một đứa con rất mực cưng chìu nhưng tôi 
bỗng nhiên đứa con ấy chết. Khi ấy cha mẹ 
không còn nghĩ gì khác chỉ rất buôn khô khóc 
than. 

Tu-bỗ- đê! Đại Bồ-tát Thường Đề cũng vậy. 
Trong lúc ây không nghĩ gì hơn, chỉ nghĩ răng: 
“Bao giờ? Đến đâu? Và nghe Bát-nhã ba-la-mật- 
đa từ người nào?” 


L] 
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KINH PHẬT MẪU XUẤT SINH TAM PHÁP 
TẠNG BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYÊN 24 


Phẩm 30: BÒ-TÁT THƯỜNG ĐÈ (Phần 2) 


Bây giờ, Phật bảo Tu-bô-đê: 

-Trong lúc Đại Bô-tát Thường Đề buôn râu 
khóc than như thế, chợt thây hình tướng Đức 
Như Lai đứng trước mặt, khen ngợi: Lành thay, 
lành thay. Thiện nam, các Đức Như Lai Ứng 
Cúng Đắng Chánh Giác, thuở trước hành đạo Bồ- 
tát cũng vậy, không khác. Thê nên, ông phải nỗ 
lực tính tấn, dũng mãnh kiên cô hơn lên, từ đây 
đi về hướng Đông khoảng năm trăm do-tuân, nơi 
ây có một thành lớn là Chúng hương, thành có 
bảy lớp. Bảy lớp tường thành ngang rộng mười 
hai do-tuân, rộng rãi thanh tịnh trang nghiêm 
tráng lệ, dân chúng đông đúc, đời sông thái bình, 
có năm trăm con đường liên kết với nhau, câu bắt 
ngay thăng hợp ý mọi người. Bảy lớp thành được 
trang sức băng bảy báu, lầu gác mỗi thành đều 
làm băng vàng Diêm-phù-đàn, bảy hàng cây báu 
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bao quanh và có bảy câu Đa-la. Bảy hàng cây 
báu đều có hoa thơm quả quý, khoảng cách mỗi 
cây có xen lẫn các báu và các lưới báu ánh sáng 
đan nhau. Trên nóc thành treo những linh báu, 
mỗi khi gió thoảng linh rung, tiếng nghe tất hay, 
giỗng như năm giai điệu của nhạc phát ra vi diệu 
hòa nhã ai nghe cũng vui thích. Bỗn mặt thành 
còn có những kênh rạch, dòng suỗi, ao tắm, nước 
đây trong sạch, bên trong có những con thuyên 
trang sức băng bảy báu, nước ao âm áp vừa ý 
mọi người. Những ao ây có nhiều loại hoa như: 
sen xanh, sen đỏ, sen trăng... và nhiều loại hoa 
quý khác cho đến những loài hương hoa báu quý 
trong tam thiên thê giới cũng đều có mặt. Vả lại, 
bốn mặt thành còn có năm trăm khoảng vườn, 
mỗi vườn có năm trăm ao tăm, mỗi ao rộng một 
câu-lô-xá, các ao đều băng bảy báu rất đẹp. 
Trong những ao ấy cũng có rất nhiêu loại hoa 
quý như: sen xanh, sen đỏ, sen trăng... mỗi hoa 
lớn băng bánh xe tùy theo màu sắc mà tỏa ánh 
sáng xanh, vàng, đỏ, trắng... trên mỗi ao còn có 
nhiều giống chìm tụ họp như: bạch hạc, phù ưng, 
uyên ương. Người dân trong thành thong thả dạo 
chơi ở những nơi này mà không bị trở ngại. Là 
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do nghiệp cảm từ đời trước những chúng sanh 
kia ngày đêm tinh tấn tu hành Bát-nhã ba-la-mật- 
đa thanh tịnh, tin hiểu chín chắc về pháp môn ây, 
nên được quả báo tối thắng như vậy. 

Thiện nam trong thành Chúng hương có đải 
cao lớn, nơi ấy có phòng xá chỗ ở của Đại Bồ-tát 
Pháp Thượng. Đài được phân phòng đều rộng 
khoảng một do-tuân, có bảy lớp tường được làm 
băng bảy báu tốt đẹp lạ thường, bảy hàng cây báu 
bao quanh và còn có bảy cây Đa-la. Trong cung 
có bôn khu vườn lớn: Một là Thường hỷý, hai là 
Vô ưu, ba là Thích duyệt, bốn là Hoa trang 
nghiêm. Ở mỗi vườn có tám ao lớn: Một là Hiền, 
hai là Hiền thượng, ba là Hoan hỷ, bốn là Hỷ 
thượng, năm là An lạc, sáu là Diệu lạc, bảy là 
Quyết định, tám là A-phược-ha. Bốn mặt trong 
mỗi ao được thiết bị bằng bốn loại báu: mặt 
Đông huỳnh kim, mặt Nam bạch ngân, mặt Tây 
lưu ly, mặt Bắc pha lê, đáy ao làm bằng ngọc mai 
khôi, bên trên có trải lớp cát vàng. Bờ của mỗi ao 
làm tám bậc thêm bằng bảy báu, khoảng mỗi 
cách được trông hàng chuỗi băng vàng Diêm- 
phù-đản. Những ao ấy cũng có nhiều loại hoa 
thơm đẹp như: sen xanh, sen đỏ, sen trắng và 
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cũng có nhiêu giông chim lạ vân tập. Xung 
quanh mỗi ao đều có những loài hoa thơm gỗ 
quý như: Chiên-đàn... hương vị đây đủ. Mỗi khi 
gió thoảng thì hoa rơi vào hô nước. Kỹ thuật thiết 
kế cho những cung điện, phòng nhà, vườn rừng, 
ao tắm ở đây là thê. Trong cung Đại Bô-tát Pháp 
Thượng cùng sáu mươi tám ngản vạn thê nữ 
quyến thuộc vui chơi ở những nơi này. VỊ ấy tự 
do hưởng thụ năm dục, vui đùa thỏa thích. Còn 
những nam nữ dân chúng trong thành thì đến 
những nơi như: Thường hỷ, Viên hiển... và 
những ao tắm khác để hưởng lạc thú. Hưởng lạc 
rôi, Bồ-tát Pháp Thượng ở nội cung một ngày ba 
lần thuyết pháp Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lại nữa, muôn dân của thành Chúng hương 
mọi người góp sức xây cho Bô-tát Pháp Thượng 
một pháp tòa lớn. Bốn chân tòa được làm bằng 
bốn thứ báu như: hoàng kim, bạch ngân, pha lê 
và được trang sức băng nhiêu loại trân báu anh 
lạc. Tòa cao nửa câu-lô-xá, trên tòa trải thảm 
băng những loại y tốt mịn mỏng của trời Để 
Thích, xung quanh tòa rải hoa năm màu và các 
loại hương thơm đặc biệt tinh khiết. Bô-tát ngồi 
trên pháp tòa trời, người bốn chúng đều quy tụ về 
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cung kính vây quanh. Vì kính trọng pháp, nên 
mọi người xông hương, rải hoa cúng dường Bồ- 
tát Pháp Thượng. 

Lúc ây, Bôồ-tát thuyết giảng Bát-nhã ba-la- 
mật-đa cho khắp cả bốn chúng trời, người... Tùy 
theo những pháp đã thuyết trong chúng có người 
thọ trì, người đọc tụng, người tư duy, người sao 
chép, người y theo lời dạy mà hành trì và có 
người không còn thoái chuyên nơi đạo Vô 
thượng Bô-đề. 

Thiện nam trong hội thuyết pháp của Đại Bồ- 
tát Pháp Thượng có những công đức lợi ích như 
thế. Vì thê, ông nên đi vê phương Đông đến chỗ 
Đại Bô-tát ấy thì sẽ được nghe Bát-nhã ba-la- 
mật-đa. Đại Bô-tát có thể đem pháp này khai thị 
đề ông được lợi lạc. Đến đó, ông không tính thời 
gian chỉ nhất tâm dũng mãnh, tinh tân hướng đến 
thì việc nghe Bát-nhã ba-la-mật-đa của ông được 
thành tựu. 

Khi nghe nói như vậy, Đại Bô-tát Thường Đề 
tâm rất vui mừng thích thú hân hoan. Ví như 
người bị trúng tên rất đau đớn khô não, bây giờ 
người kia không nghĩ ngợi lung tung, chỉ nghĩ: 
Bao giờ mới được thuốc hay để chữa trị cho ta 
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được thoát khô. 

Tu-bô-đề! Cũng thế, Đại Bồ-tát Thường Đề 
không nghĩ gì khác, chỉ nghĩ bao giờ mới được 
chiêm ngưỡng lễ bái gần gũi Đại Bồ-tát Pháp 
Thượng và được nghe Bát-nhã ba-la-mật-đa. Thế 
nên ở nơi ấy, ông tưởng đến Bô-tát Pháp Thượng 
và tư duy về Bát-nhã ba-la-mật-đa. 

Lúc tư duy như thê, Đại Bôồ-tát Thường Đề 
phát sinh ý tưởng thấy tất cả các pháp không chỗ 
nương tựa, nên được thê nhập vô lượng, vô sỐ 
pháp định như: Định Nhất thiết pháp tự tánh, 
định Nhất thiết pháp tự tánh vô sở đắc, định Nhất 
thiết pháp tự tánh trí sinh, định Phá nhất thiết 
pháp vô minh, định Nhất thiết pháp bất hoại kiến, 
định Nhất thiết pháp tác quang minh, định Nhất 
thiết pháp ly si minh, định Phá nhất thiết pháp vô 
trí, định Nhất thiết pháp ly ám, định Nhất thiết 
pháp tướng chăng thể năm bắt được, định Tán 
hoa, định Nhất thiết pháp vô ngã tướng, định Ly 
huyễn, định Như kính tượng xuất sinh, định Nhất 
thiết chúng sinh ngôn ngữ, định Ly trần, định 
Nhất thiết chúng sinh hoan hỷ, định Tùy nhất 
thiết chúng sinh thiện xảo ngôn ngữ, định Chủng 
chủng ngôn ngữ văn tự chương cú xuất sinh, định 
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Vô ý, định Tự tánh, định Ly chứng đắc giải 
thoát, định Vô nhiễm, định Danh cú văn trang 
nghiêm, định Đăng quán nhất thiết pháp, định 
Nhất thiết pháp ly cảnh giới tướng, định Nhất 
thiết pháp vô ngại tế, định Như hư không, định 
Kñm cang dụ, định Thanh tịnh tướng vương, định 
Vô phụ, định Đắc thăng, định Bất thoái quán, 
định Pháp giới quyết định, định Pháp giới tịch 
tĩnh, định An ồn, định Sư tử hống, định Thắng 
nhất thiết chúng sinh, định Ly câu, định Thanh 
tịnh, định Liên hoa trang nghiêm, định Đoạn ái, 
định Tùy nhất thiết kiên cố, định Nhất thiết pháp 
tối thượng, định Đặc thần thông lực vô sở úy, 
định Nhất thiết pháp thông đạt, định Hoại nhất 
thiết pháp ấn, định Nhất thiết định pháp vô sai 
biệt kiến, định Ly nhất thiết kiến, định Đại pháp 
quang minh, định Nhất thiết pháp ly tướng, định 
Giải thoát nhất thiết trước, định Nhất thiết pháp 
vô giải, định Thâm diệu pháp quang minh, Định 
đăng cao, định Bất khả hoại, định Phá ma cảnh 
giới, định Tam giới tối thăng, định Quang minh, 
môn cuỗi cùng là định Kiến nhất thiết Như Lai. 
Tu-bô-đề! Đại Bồ-tát Thường Đề nhập vào 
những môn định như vậy và từ trong định được 
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thây các Đức Như Lai khắp vô lượng a-tăng- 
kỳ thê giới trong mười phương đều thuyết pháp 
Bát-nhã ba-la-mật-đa cho các Đại Bồ-tát. Các 
Đức Như Lai ây đều khen ngợi, an ủI Đại Bồ-tát 
Thường Đê: Lành thay, lành thay! Thiện nam! 
Sự chuyên tâm cầu Bát-nhã ba-la-mật-đa của 
ông hôm nay thật giống như sự cân cầu Bát-nhã 
ba-la-mật-đa của chúng ta thuở còn hành đạo 
Bồ-tát và đạt các môn định cũng thê. Đạt các 
môn định này rôi thì ông có thể thông đạt 
phương tiện Bát-nhã ba-la-mật-đa và an trụ 
không thoái chuyên. Thuở ây, cùng lúc đạt được 
những định này chúng ta liền thành tựu Vô 
thượng Bồ-đề. Ở trong các định, chúng ta quán 
chiếu tự tánh không có pháp có thê chứng đắc, 
lúc xuất định đối với các pháp chúng ta phát sinh 
tưởng không trụ. 

Thiện nam! Pháp không trụ chính là Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. Ở nơi pháp không trụ chúng ta đạt 
được thân sắc vàng nhiêu ánh sáng, đủ ba mươi 
hai tướng Thượng nhân, tâm mươi vẻ đẹp và 
chứng được điều không thể nghĩ bàn như: Chứng 
trí tuệ siêu việt của Phật, thành tựu tất cả những 
công đức về Phật pháp và thông đạt cứu cánh của 
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các pháp. 

Thiện nam! Những công đức như vậy của các 
Đức Như Lai còn không thể đo lường, khen ngợi, 
hoặc nói hết về giới hạn của nó, huông gì hàng 
Thanh văn, Duyên giác. Thê nên, đôi với pháp 
này ông càng tăng thêm sự cung kính, tôn trọng 
yêu thích và cần cầu. Chính vì ý nghĩa đó, nên sự 
chứng đắc quả vị Vô thượng Bồ-đề không còn 
khó nữa! 

Hơn nữa, này thiện nam! Ông phải hết lòng 
cung kính, tôn trọng yêu mến Thiện tri thức. Vì 
sao? Vì nhờ sự giữ gìn của Thiện tri thức mà Đại 
Bồ-tát mau thành tựu Vô thượng Bồ-đề. 

Lúc ây, Đại Bô-tát Thường Đề thưa: 

—VớI các Đức Như Lai ai là chân Thiện tri 
thức của con? Cúi xin các Đức Như Lai chỉ dạy. 

Các Đức Phật nói: 

-Thiện nam nên biết! Đại Bồ-tát Pháp 
Thượng chính là Thiện tri thức của ông. Từ nhiều 
kiếp đến nay, vị ấy thường giáo hóa ông. Nay 
ông đã thông đạt phương tiện Báảt-nhã ba-la-mật- 
đa, học thành tựu các pháp Phật và an trụ quả vị 
Vô thượng Bôồ-để thì ông nên biết ân sâu ấy để 
báo ân. 
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Thiện nam! Việc ông muôn báo ân Đại Bô- 
tát Pháp Thượng, giả sử một kiếp, trăm kiếp, cho 
đến hàng trăm ngàn kiếp cung kính, đầu đội và 
cung cấp những vật dụng mà vị ây ưa thích, hoặc 
cúng dường những món ngon vật lạ như: sắc, 
thinh, hương, vị, xúc, thượng diệu trong khắp 
tam thiên thế giới cũng chưa đáp được một phân 
ân nhỏ kia. Vì sao? Vì nhờ nhân duyên của Đại 
Bôồ-tát Pháp Thượng làm cho ông thể nhập các 
môn định, thông đạt phương tiện Bát-nhã ba-la- 
mật-đa. Thê nên, ông phải nghĩ đến ân sâu nặng 
đó. Nói xong các Đức Như Lai ấn đi. Khi xuất 
định không còn thấy các Đức Như Lai, Bồ-tát 
Thường Đê buôn bã than khóc và nghĩ: Vừa rôi 
các Đức Như Lai từ đâu đến và đã về đâu? Các 
Ngài nói về Đại Bô-tát Pháp Thượng thật là điều 
rất hy hữu như: Vị ây đã được Đà-la-ni và năm 
thân thông, đã từng cúng dường vô lượng Đức 
Phật và cũng chính là chân Thiện tri thức của ta. 
Nhiều kiếp đến nay vị ấy thường chỉ dạy sự lợi 
ích cho ta. Giờ đây, đối với vị ây, ta càng tăng 
thêm lòng cung kính, tôn trọng và mến mộ. Thế 
nên, ta phải đến nơi ấy để chiêm ngưỡng lễ bái, 
thân cận tùy hỷ cúng dường, tiếp nhận Bát-nhã 
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ba-la-mật-đa và hỏi ngài vê các Đức Như Lai vừa 
rôi từ đâu đến và đi về đâu? 

Nhưng hiện nay, nghĩ đến thân ta nghèo khó, 
không có những vật sở hữu như: vàng, bạc, châu 
báu, y phục, đồ nằm, cờ phướn, lọng báu, hương 
hoa, đèn dâu... cho đến một cành hoa cũng 
không có thì lấy vật gì để cúng dường. Nếu đến 
không thì ta không yên tâm. Rồi ông ưu sâu suy 
nghĩ, tìm phương kê. 

Khi nghĩ đến việc như thê, Bồ-tát chưa vội về 
phương Đông mà dừng giữa đường rôi ghé vào 
một thành gân đó lặng lẽ suy nghĩ: “Ta muốn đến 
phương Đông cầu pháp và cúng dường Bồ-tát 
Pháp Thượng là việc lợi ích lớn. Nay ta đem bản 
thân mình, được bao nhiêu sẽ mua hương hoa 
đem đến cúng dường Bô-tát. Vì sao? Vì từ nhiêu 
kiếp đến nay, ta bị nhân của dục cho nên ở trong 
luân hồi mang thân sinh tử, trải qua nhiều gian 
khổ, xoay chuyên trong các đường, bỏ uống bao 
thân mạng hoàn toản không lợi ích, chưa từng 
quên thân cho chánh pháp. Thế nên, nay ta cầu 
pháp không có gì hối tiếc. Suy nghĩ như vậy tôi, 
liền đến chỗ nhiều người tụ họp xướng lên: “Nay 
ta bán thân, ai cần mua ta bán.” 
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Lúc ây, những ma ác biết được việc này, 
nghĩ răng: “Vì mến chuộng pháp nên Bồ-tát 
Thường Đề đem bán thân mình rồi mua hương 
hoa cúng dường Bồ-tát Pháp Thượng đề câu Bát- 
nhã ba-la-mật-đa. Vì sao các Bồ-tát hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa đều có thê thành tựu Vô thượng Bồ- 
đề, giỗng như biên lớn không chao động làm cho 
bọn ma chúng ta không thể nhiễu loạn được. Vì 
vậy, nên cảnh giới của chúng ta bị bỏ trông. Thê 
nên, nay ta lập phương kê để phá hoại tâm đạo 
của người ấy.” Ma ác nghĩ như vậy TÔI, đên bên 
Bôồ-tát Thường Đề dùng thân lực của ma ấn thân 
trong thành làm cho mọi người đều không nghe 
được tiếng rao. Bô-tát Thường Đề xướng lên ba 
lần nhưng không có người mua. Khi ấy, Bô-tát 
ưu buôn khô não khóc than: “Khô thay, khổ thay! 
Ta bán thân để cúng dường Đại Bồ-tát Pháp 
Thượng nhưng không có ai mua. Thế nên, ta biết 
thân này rất là tội lỗi.” 

Khi ây, trời Đê Thích biết được sự việc như 
vậy, nghĩ rằng: “Ta nên đến chỗ Bồ-tát Thường 
Đê để xem vị ấy có chân thật xả thân với lòng 
nhiệt thành, ý chí kiên định và dốc tâm câu pháp 
hay không?” Nghĩ thế rôi, trời Đế Thích liên hóa 
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làm Bà-la-môn đến bên Thường Đề hỏi: 

-Vì duyên cớ gì mà hôm nay ông buôn khô, 
khóc than như thế? 

Bồ-tát Thường Đề đáp: 

-Tôi muốn bán thân này nhưng không có 
người mua nên tôi khóc. 

Bà-la-môn nói: 

-Ông bán thân đề làm việc gì? 

Bồ-tát Thường Đề đáp: 

-Vì mến mộ pháp và muốn cúng dường Bồ- 
tát Pháp Thượng đề câu Bát-nhã ba-la-mật-đa 
nên tôi mới bán thân mình để mua hương hoa, 
nhưng vì thân tôi bạc phước nên bán không 
được. 

Bà-la-môn nói với Bô-tát Thường Đê: 

-Tôi không cần người vô dụng. Hôm nay tôi 
muốn mở buổi tế lớn cần đến tim, huyết và tủy 
người, ông có chịu trao đối với tôi không? 

Nghe nói như vậy, Bôồ-tát Thường Đề vui 
mừng phân khởi, nghĩ răng: “Giờ đây ta được lợi 
ích lớn, nhất định sở nguyện nghe Bát-nhã ba-la- 
mật-đa sẽ được viên mãn. Người Bà-la-môn này 
chỉ cần đến tim, huyết và tủy của ta, ta nên vui vẻ 
trao cho vị ấy.” Nghĩ thê rôi, Bồ-tát liên nói với 
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Bà-la-môn: 

-Ta vui lòng nhất nhất trao cho. Hỡi người 
nhân từ, vật ông cần ta xin dâng. 

Bà-la-môn nói: 

-Ông muốn bao nhiêu? 

Bồ-tát Thường Đề đáp: 

—Tùy ông đưa bao nhiêu tôi cũng nhận. 

Nói rồi Bồ-tát Thường Đề liền cầm dao rạch 
hông bên phải lây máu, rôi chuẩn bị rạch đùi bên 
phải phá xương lấy tủy. Lúc ấy, có cô con gái 
người Trưởng giả, từ trên lầu trông thấy Bồ-tát 
Thường Để làm như vậy. Nghĩ răng: “Vì sao 
người đản ông nảy tự làm khô thân như vậy? Ta 
đến hỏi người ây xem.” Nghĩ thế, cô liên xuống 
lầu, đến bên Bô-tát cất tiếng hỏi: 

-Thiện nam! Vì duyên cớ gì ông phải làm 
thân của mình chịu khô sở, ông lây máu với tủy 
của thân mình để làm gì? 

Thường Đề nói: 

-Tín nữ nên biết, bản thân tôi nghèo khó 
không có tài sản, nên lẫy máu, tủy bán cho người 
Bà-la-môn này, số tiền có được sẽ mua hương 
hoa cúng dường Đại Bô-tát Pháp Thượng. 

Cô gái hỏi: 
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-Ông đem hương hoa cúng dường Bô-tát ây, 
thì được những công đức và lợi ích gì? 

Thường Đề nói: 

-Cô nên biết, vị Bôồ-tát ấy có thê thuyết cho 
tôi nghe Bát-nhã ba-la-mật-đa và môn phương 
tiện thiện xảo. Học pháp ấy rôi, tôi có thể làm 
nơi cho chúng sinh trở về, có khả năng thành tựu 
Vô thượng Bỏồ-đề, được thân vàng ba mươi hai 
tướng, tắm mươi vẻ đẹp, thường có ánh sáng tỏa 
chiếu không cùng, đại Từ, đại BI, đại Hỷ, đại Xả, 
mười Lực, bôn Vô sở úy, bôn Vô ngại trí, mười 
tám pháp Bất cộng... được vô lượng công đức 
không thể nghĩ bàn của Phật và đem tất cả các 
Pháp bảo ấy phân chia bố thí cho tật cả chúng 
sinh. Vì ta muốn thành tựu công đức ấy, nên 
cúng dường Đại Bồ-tát để tiếp nhận Bát-nhã ba- 
la-mật-đa và môn phương tiện thiện xảo. 

Lúc ấy, cô gái thưa Đại Bô-tát Thường Đề: 

Thiện nam! Những lời ông vừa nói rất hiểm 
có trong những người câu pháp. Giả sử đem tất 
cả thân mạng nhiều như cát sông Hằng để cúng 
dường, thì việc làm ấy luôn được lợi ích không 
uống phí. 

—Thiện nam! Nhà tôi có đủ các loại châu báu: 
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vàng, bạc, lưu ly, pha lê, xa cừ, mã não, san 
hô, hỗ phách... cho đến y phục, đồ năm, cờ 
phướn, lọng báu, hương hoa, đèn dầu... Ông cần 
loại nào tôi xin cung cấp đủ để cúng dường Bồ- 
tát Pháp Thượng, chứ đừng bán thân chịu khổ sở 
như vậy. Tôi cũng muôn cùng ông đến chỗ vị ấy, 
chiêm ngưỡng lễ bái, thân cận, tùy hỷ cúng 
dường để trồng căn lành. Nói xong cô gái đứng 
về một bên. 

Khi ấy, trời Để Thích trở lại nguyên hình 
đứng trước Thường Đê khen: 

-Lành thay, lành thay! Thiện nam! Ông thật 
là người tinh tân, dũng mãnh câu pháp. 

Thiện nam! Các Đức Phật thuở quá khứ lúc 
hành đạo Bồ-tát, các Ngài cầu Bát-nhã ba-la- 
mật-đa cũng thế. Vì lẽ đó, tôi tin chắc ông sẽ 
được thành tựu Vô thượng Bô-đề, viên mãn tất 
cả công đức của Phật. 

Thiện nam! Quả thật tôi không cần đến máu, 
tủy và tim người mà chỉ thử ông đó thôi. GI1ờ thì 
ông cân gì tôi sẽ trao cho? 

Bồ-tát nói: 

-Thiên chủ! Ông có thể cho tôi Vô thượng 
Bỏ-đề không? 
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Đề Thích nói: 

-Điêu ấy là cảnh giới của chư Phật không 
phải cảnh giới của tôi. Các Đức Như Lai có khả 
năng hoản thành nhưng tôi thì không. Ngoài việc 
ây Bồ-tát cần những øì tôi xin cung cấp. 

Bỏ-tát nói: 

-Giờ đây tôi không cần những gì khác cả, chỉ 
cần oai lực thật ngữ của ông và sức oai thần của 
Phật cộng với oa1 lực thật ngữ và nguyện lực của 
tôi. Các Đức Phật Ứng Cúng Đăng Chánh Giác 
hiểu rõ tâm tôi. Nếu tôi quyết định ở ngôi Vô 
thượng Bồ-đề không còn thoái chuyển thì xin 
cho thân này được bình phục như cũ. 

Khi Đại Bồ-tát Thường Đề phát nguyện tôi, 
ngay trong khoảnh khắc thân được bình phục cho 
đến không còn những vết sẹo. 

Lúc ấy, Đế Thích thấy cảnh như vậy ngợi 
khen đây là việc hy hữu rôi ấn đi. 

Cô gái thưa Đại Bồ-tát Thường Đề: 

-Thiện nam! Ông cùng tôi về nhà thưa cha 
mẹ tôi cho những thứ cần dùng để mang đến 
cúng dường Đại Bồ-tát Pháp Thượng. 

Đại Bồ-tát Thường Đề nói: 

Lành thay, thật đúng lúc! 
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Cô gái cùng với Bô-tát Thường Đê về nhà 
cha mẹ mình. Đến nhà, Bô-tát đứng bên cửa, cô 
øá1 vào trong ngỏ ý với cha mẹ. 

Thưa cha mẹ: 

-Nhà chúng ta có vàng bạc, châu báu rất 
nhiêu và những vật khác, xin cha mẹ chi cho một 
Ít và cấp cho năm trăm người hầu nữ thuần thục, 
để con cùng với Bồ-tát tên là Thường Đề đem 
đến cúng dường Đại Bô-tát Pháp Thượng. VỊ ấy 
có thê thuyết cho chúng con nghe giáo pháp sâu 
xa. Nghe pháp ấy, chúng con có khả năng thành 
tựu các công đức và những lợi ích về Phật pháp. 

Cha mẹ cô hỏi: 

-Vừa rồi con đề cập đến Bô-tát Thường Đè, 
hiện giờ Bô-tát ở đâu? 

Cô gái thưa: 

-Bô-tát hiện giờ đang đứng ngoài cửa. 

Cô gái thuật chuyện: 

-Cha mẹ nên biết, vị Đại Bồ-tát ây mạnh mẽ 
bên bỉ, thực tâm câu pháp. muỗn thành tựu Vô 
thượng Bô-đề đề độ thoát khô sinh tử cho tất cả 
chúng sinh và muốn đến cúng dường Đại Bồ-tát 
Pháp Thượng để câu Bát-nhã ba-la-mật-đa cho 
nên ông đem bán thân mình. Ở nơi thành này, 
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ông lớn tiếng rao răng: “Có ai mua ta không?” 
Rao ba lân như vậy nhưng không có người mua. 
Lúc ấy, Bô-tát ưu buôn khổ não khóc than. Đông 
lúc ấy, từ trên lầu cao con trông thấy có người 
Bà-la-môn đến chỗ Bồ-tát, hai người cùng nói 
chuyện trao đối với nhau. Nói rồi Bồ-tát cầm dao 
bén rạch hông bên phải lấy máu, kế đến chuẩn bị 
rạch đùi bên phải phá xương lấy tủy. Trông thấy 
cảnh tượng ấy, con nghĩ răng: “Người đàn ông 
này, vì sao tự làm khổ thân mình như thế? Ta nên 
đến đó hỏi người ấy xem.” Nghĩ thế con liền hỏi 
vị ấy: 

—Vì sao ông tự làm cho mình khổ sở và lấy 
máu tủy của mình ra để làm gì? 

VỊ ây đáp: 

-Tôi muốn mua hương hoa mang đến cúng 
dường Đại Bô-tát Pháp Thượng, nhưng vì nghèo 
khó không có của cải nên mới lẫy máu và tủy bán 
cho người Bà-la-môn này. Tiên bán được sẽ mua 
hương hoa cúng dường Bô-tát. 

Thưa cha mẹ, khi nghe vị ây nói, con hết lời 
khen ngợi. Xong con lại hỏi tiếp: 

-Ông cúng dường Bồ-tát như vậy sẽ được 
những công đức và lợi ích g1? 
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VỊ ây đáp: 

-Cúng dường Bồ-tát ây nhờ đó mà được nghe 
Bát-nhã ba-la-mật-đa cùng với môn phương tiện 
thiện xảo và khi học pháp đó rồi mới có thê 
thành tựu vô lượng công đức không thê nghĩ bản 
về Phật pháp. Nghe nói như vậy, con vui mừng 
phần khởi, nói với vị ấy: 

-Thiện nam! Chỉ vì câu pháp mà ông làm 
những việc khó làm, thật là hiếm có. Ông không 
cần khô thân như vậy. Nhà tôi có đủ các vật như: 
vàng, bạc, châu báu... Ông muốn những øì tôi sẽ 
cung cấp. Vả lại, tôi cũng muốn cùng ông đến 
chỗ Đại Bôồ-tát Pháp Thượng chiêm ngưỡng lễ 
bái, thân cận, tùy hỷ cúng dường. 

Con thưa tiếp rằng: 

Mời ông về nhà cha mẹ tôi, để thưa cha mẹ 
xin tài vật, rồi cùng nhau đem đến cúng dường 
Đại Bồ-tát Pháp Thượng. 

VỊ ây đáp: 

-Hay thay, đã đến lúc. 

Thưa cha mẹ: 

-Do nhân duyên ấy, nên con đưa Đại Bồ-tát 
Thường Đề về đây. Vậy, nêu cha mẹ muốn cho 
con được thành tựu tất cả các công đức vô thượng 
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thì xin ban những thứ con cân, đừng nên phân vân 
gì cả. 

Lúc ấy, cha mẹ nói với con gái rằng: 

-Người đàn ông con vừa nói đến thật là hiếm 
có. Chỉ vì cầu pháp mà làm những việc khó làm. 
Tuy nhiên, muôn thành tựu công đức Phật pháp 
không thể nghĩ bàn và làm lợi ích lớn cho tất cả 
chúng sinh, thì nhân duyên ấy chính là một sự 
nghiệp trọng đại vượt hơn mọi việc trong thể 
gian, cha mẹ đồng ý cho con đi. Những gì con 
muôn thì cứ tự tiện. Cha mẹ cũng muôn đến chỗ 
Bô-tát Pháp Thượng chiêm ngưỡng lễ bái, thân 
cận tùy hỷ cúng dường. Cô con gái người trưởng 
giả thuật lại nhân duyên cúng dường Đại Bôồ-tát 
Pháp Thượng, rôi thưa với cha mẹ răng: 

—Việc làm phước của cha mẹ xin cha mẹ cứ 
tự tiện. 

Khi ấy, cô gái trang bị năm trăm cỗ xe băng 
các báu trang nghiêm và lệnh cho năm trăm thị 
nữ ăn mặc chỉnh tê: Người đi một xe; vàng bạc, 
châu báu, y phục, đồ năm, cờ phướn, lọng báu, 
hương hoa, đèn dầu... chở một xe; cô ØáI Và Bồ- 
tát Thường Đề đi một xe; cha mẹ và họ hàng 
cũng đi một xe báu, tất cả đêu được trang hoàng 
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như thê. Người hướng dẫn và tùy tùng vây 
quanh ra khỏi nhà cùng nhau đi về hướng Đông 
đến chỗ Bô-tát Pháp Thượng. Đi như thế khoảng 
năm đo-tuân, Đại Bồ-tát Thường Để và cô con 
gái người trưởng giả trông thấy một thành trì. 
Thành có bảy lớp, bảy lớp tường, bảy hàng cây 
báu bao quanh. Thành rộng mười hai do-tuân, 
rộng rãi thanh tịnh, có năm trăm con đường nỗi 
liền nhau, cầu bắt băng phẳng chắc chăn. Muôn 
dân đông đúc rất vui vẻ. Trong thành có nhiều 
người nhóm họp. Có một pháp tòa cao rộng tốt 
đẹp trang nghiêm băng các báu. Mọi người trông 
thây Đại Bô-tát Pháp Thượng ngôi trên tòa cao 
có vô lượng trời, người và bốn chúng vây quanh 
tiếp nhận giáo pháp. Thấy thế, Đại Bồ-tát 
Thường Đề vui mừng phân khởi như Bí-sô được 
hỷ lạc ở tầng Thiên thứ ba. Ông lăng tâm chăm 
chú, tôn trọng cung kính rồi nói với cô gái con 
người trưởng giả: Thành này tên là Chúng 
hương. Vị Bôồ-tát kia chính là Đại Bồ-tát Pháp 
Thượng. Giờ đây, chúng ta không nên ngồi trên 
xe thăng đến đó. Nói thế rôi mọi người đều 
xuống xe, phân khởi trang nghiêm đi bộ về phía 
trước. 
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KINH PHẬT MẪU XUẤT SINH TAM 
PHÁP TẠNG BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 


QUYÊN 25 
Phẩm 30: BÒ-TÁT THƯỜNG ĐÈ (Phần 3) 


Lúc ấy, Bồ-tát Thường Đê, cô gái con Trưởng 
giả cùng cha mẹ thân quyên thuộc và những 
người hâu cùng đưa nhau đi, mang theo các loại 
trân bảo và những đô vật để cúng dường đi vào 
thành Chúng hương. Mọi người đều hết lòng 
khao khát muôn gặp Đại Bồ-tát Pháp Thượng. 
Đương lúc cùng với mọi người đến chỗ Đại Bồ- 
tát Pháp Thượng, Bô-tát Thường Đề trông thây 
trời Đề Thích cùng vô số Thiên tử tung hoa Mạn- 
đà-la, hoa đại Mạn-đà-la, hoa băng vàng băng 
bạc và các hoa trời vi diệu..., cùng với bột hương 
Chiên-đàn khắp hư không. Lại còn trôi vô số 
nhạc trời vI diệu. Hoa của họ rải trụ trong không 
trung. 

Thấy thế, Bồ-tát Thường Đề hỏi Đề Thích: 

-Kiêu-thi-ca! Vì nhân duyên gì ông cùng các 
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Thiên tử ở trong không trung rải các loại hương, 
các loại hoa và trồi lên các loại âm nhạc như thế? 

Trời Đề Thích thưa Bô-tát Thường Đê: 

-Thiện nam! Ông không biết sao? Có một 
pháp tên là Bát-nhã ba-la-mật-đa là mẹ của các 
Đức Phật và Đại Bô-tát, học được pháp ấ ây thì có 
thể thành tựu Nhất thiết trí và viên mãn tất cả các 
công đức về Phật pháp. 

Ông nên biết, nơi giảng thuyết của Bồ- tát 
Pháp Thượng, đó là một đài cao rộng tốt đẹp 
được trang hoàng bằng bảy báu, lưới báu chân 
châu xen lẫn rủ xuông, trên đài có bảy cái bệ báu, 
trên mỗi bệ để một cái tráp bảy báu, dùng vàng 
đát mỏng chép chánh pháp Bát-nhã ba-la-mật-đa 
đặt vào trong tháp, rôi đặt các loại châu báu khác 
xung quanh. Ở bốn góc đài đặt bốn lư hương 
băng bạch ngân xông hương hắc trầm thủy để 
cúng dường chánh pháp Bát-nhã ba-la-mật-đa. Vì 
thê, nên chư Thiên chúng tôi ở trong không trung 
rải hoa cúng dường. 

Bô-tát Thường Đề nói với Đề Thích: 

-Kiều-thi-ca! Ông vừa nói đến chánh pháp 
Bát-nhã ba-la-mật-đa thật vi diệu sâu xa tôi 
thượng và hiểm có là mẹ của chư Phật và Bồ-tát. 
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Vậy, xin ông dùng phương tiện chỉ giúp tôi 
được chăng? 

Trời Đề Thích nói: 

Thiện nam! Chánh pháp Bát-nhã ba-la-mật- 
đa ấy, ở bên trong tráp bảy báu, Đại Bôồ-tát Pháp 
Thượng dùng ân bảy báu niêm phong tôi không 
có cách nào chỉ cho ông được. 

Lúc ây, Bồ-tát Thường Đề với cô gái con 
người trưởng giả cùng mọi người tiến lần đến 
chỗ Đại Bô-tát Pháp Thượng. Mọi người lấy 
vàng bạc, châu báu, y phục, đồ năm, cờ phướn, 
lọng báu, hương hoa, đèn dầu... phân làm hai 
phân, một phần cúng dường Bát-nhã ba-la-mật- 
đa, một phân cúng dường Bỏ-tát Pháp Thượng. 
Đặt lễ cúng dường xong mọi người lấy các loại 
hoa thơm tươi đẹp, tung lên nơi Đại Bô-tát Pháp 
Thượng. Bôồ-tát Pháp Thượng dùng oai thân làm 
cho hoa ây bay lên trong không trung hóa thành 
những lầu gác báu đẹp. Những lầu gác ấy, đều có 
trân châu, anh lạc rủ xuống. Trông thấy tướng 
này, Bồ-tát Thường Đề và cô gái con trưởng giả 
đều nghĩ: Hay thay, tướng này thật là hiểm có. 
Đại Bô-tát Pháp Thượng đang ở quả vị Bô-tát mà 
oai đức và thân thông như thê, huồng chi là đã 
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thành tựu Vô thượng Bô-đê, những công đức ây 
không thê tính lường được. Nghĩ thê rồi, cô gái 
và năm trăm người hâu cùng tăng thêm sự cung 
kính tôn trọng và mến mộ Đại Bô-tát Pháp 
Thượng. 

Khi ây, cô gái con trưởng giả và năm trăm 
người hâu đêu phát tâm Vô thượng Bô-đề, đồng 
phát nguyện răng: Con xin hồi hướng căn lành 
này, nguyện đời sau được thành Phật và nguyện 
khi làm Bỗ-tát với sự ái mộ, tôn trọng Bát-nhã 
ba-la-mật-đa làm cho người thành tựu phương 
tiện thiện xảo Bát-nhã ba-la-mật-đa đều giống 
như Đại Bôồ-tát Pháp Thượng vậy. Phát nguyện 
XONg, cô gái con trưởng giả củng năm trăm người 
hâu đảnh lễ Bồ-tát, rồi chặp tay lui về một bên. 

Nói về Bô-tát Thường Đề cúng dường đảnh lễ 
xong, ông chắp tay đi vòng quanh, dùng nhiều 
cách khen ngợi hoan hỷ chiêm ngưỡng tôi hỏi 
Bỏ-tát Pháp Thượng: 

Xin Đại sĩ biết cho, con đến đây hoàn toàn có 
nguyên nhân: Trước đây, vì câu Bát-nhã ba-la- 
mật-đa nên con vào trong rừng văng tìm cách tu 
tập. Cũng thời điểm ây, trên không trung có 
tiếng bảo con răng: “Ông nên đi về phương 
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Đông đề câu Bát-nhã ba-la-mật-đa này.” Theo 
lời dạy ấy con tìm đến phương Đông. Đi được 
một đoạn con lại nghĩ. Tại sao vừa rôi ta không 
hỏi trên không trung, là về phương Đông bao xa, 
đến nơi nào và nhờ ai để được nghe Bát-nhã ba- 
la-mật-đa? Nghĩ thế, con buôn rầu than khóc, rồi 
ở lại đó bảy ngày đêm. Trong lúc khóc than 
tuyệt vọng bỗng nhiên con thấy hình bóng Đức 
Như Lai đứng trước mặt bảo răng: “Thiện nam! 
Từ đây về phương Đông khoảng năm trăm do- 
tuân, có một thành tên là Chúng hương. Nơi ấy, 
có một vị Bô-tát hiệu là Bô-tát Pháp Thượng. 
Đến đó ông sẽ được nghe Bát-nhã ba-la-mật- 
đa.” Nghe thê con rất vui mừng liền thâu tóm 
tâm tưởng đến Bô-tát và tư duy về Bát-nhã ba- 
la-mật-đa. Lúc ây, con thể nhập vào tưởng. Tất 
cả pháp không nơi nương dựa, đồng thời thể 
nhập vào định vô lượng. Trong định ây, con thấy 
các Đức Như Lai Ứng Cúng Đăng Chánh Giác ở 
khắp. a-tăng-kỳ thể giới trong mười phương, 
thuyết giảng Bát-nhã ba-la-mật-đa cho các Bỏ- 
tát. Các Ngài đều khen ngợi con răng: “Lành 
thay, lành thay! Thiện nam! Ông nhờ câu Bát- 
nhã ba-la-mật-đa mà được nhập các môn định.” 
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Nói xong, các Ngài lân lượt chỉ dạy an ủi những 
điều lợi ích rồi ân đi. Khi xuất định, không còn 
thây các Ngài, con rất buôn khô, nghĩ rằng: Vừa 
rôi các Đức Như Lai từ đâu đến và đi về đâu? 
Lại suy nghĩ tiếp: “Đại Bô-tát Pháp Thượng ở 
trong giáo pháp của các Đức Phật thuở quá khứ, 
đã trồng căn lành, thông đạt Bát-nhã ba-la-mật- 
đa và đây đủ phương tiện thiện xảo. Ta đến đó 
để tiếp nhận Bát-nhã ba-la-mật-đa và hỏi về M 
nghĩa ây. Vi nhân duyên như vậy, nên con đến 
đây. Được chiêm ngưỡng lễ bái Bô-tát, tâm con 
rất vui mừng phấn khởi, như Bí-sô đắc tầng 
Thiên thứ ba. 

Bạch Đại sĩ, trong khi con được Thiền thứ ba 
thây các Đức Như Lai, nhưng không biết các 
Ngài từ đâu đến và về đâu. Cúi xin Đại sĩ chỉ 
dạy, để con thường được thây các Đức Thê Tôn. 

M 
Phẩm 31: BÒ-TÁT PHÁP THƯỜNG 


Lúc ây, Đại Bô-tát Pháp Thượng nói với Bồ- 
tát Thường Đề: 

Thiện nam, Như Lai, nghĩa là không từ đâu 
đến cũng không đi về đâu. Vì sao? Vì chân như 
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không động nên chân như là Như Lai. Pháp 
không sinh, không đến, không đi. Pháp không 
sinh chính là Như Lai. Thật tế không đến, không 
đi, thật tế chính là Như Lai. Tánh không, không 
đến, không đi, tánh không chính là Như Lai. 
Pháp không nhiễm, không đến, không đi, pháp 
không nhiễm chính là Như Lai. Tịch diệt không 
đến, không ởi, tịch diệt chính là Như Lai. Hư 
không không đến, không đi, hư không chính là 
Như Lai. 

Thiện nam! Ngoài những pháp ấy không có 
pháp nào có thể gọi là Như Lai. Nghĩa là vì Như 
Lai là chân như nên tất cả chân như đều là một. 
Thế nên, không phân biệt, không hai cũng không 
ba. 

Thiện nam! Ví như bóng nắng của giữa 
những ngày đâu hạ cuối xuân, bấy ĐIỜ CÓ người 
đến đó tìm nước, thì nước ây từ đâu đến, có lẽ từ 
biển Đông chăng? Hay biến Nam, biến Tây, biển 
Bắc chăng? Sự đi cũng thê. 

Bồ-tát Thường Đê nÓI: 

Trong bóng năng không có nước để có thê 
năm bắt, huông øì có đến có đi. Chỉ có người ngu 
si không có trí tuệ nên mới thây hư vọng như thê. 
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Bô-tát Pháp Thượng nói: 

Thiện nam! Các Đức Như Lai cũng vậy, 
người nào chấp vào âm thanh, sắc tướng quán 
các Đức Như Lai rôi sinh ra các sự phân biệt cho 
răng Ngài có đến có đi. Nên biết đó là người ngu 
si không có trí tuệ nên mới thấy băng hư vọng 
như thế. Vì sao? Vì Như Lai chính là Pháp thân, 
không phải là Sắc thân như ta thường thấy. 

Thiện nam! Pháp tánh không đến, không đi, 
các Đức Như Lai cũng thể. Ví như nhà ảo thuật 
biến hóa ra bốn binh: Tượng binh, mã binh, xa 
binh và bộ binh. Bốn đội quân ấy, không đến 
cũng không đi, vì đó là do phép huyền. Các Đức 
Như Lai cũng thể. Ví như có người trong giấc 
mộng, thấy một Đức Phật, hai Đức Phật, ba Đức 
Phật cho đến hàng ngàn Đức Phật. 

Này thiện nam! Các Đức Phật ây từ đâu đến 
và sẽ đi về đâu? 

Bồ-tát Thường Đề thưa: 

-Bạch Đại sĩ! Giấc mộng không có thật, nên 
không có pháp quyết định thì pháp ấy làm gì có 
sự đi lại. 

Bỏ-tát Pháp Thượng nói: 

-Các Đức Như Lai cũng thê. 
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Như Đức Phật nói: 

Các pháp như mộng, nhưng có người hiểu rõ 
sự thật vê các pháp ây, nên dựa vào sắc tướng âm 
thanh, lời nói, tên gọi rôi chấp trước và phân biệt 
các Đức Như Lai có đến, có đi. 

Thiện nam! Những ai đối với pháp này, 
không hiểu biết như thật, mà phân biệt hảo 
huyện, nên biết những hạng ây được gọi là phảm 
phu ngu muội, phải chịu thần sinh tử, xoay 
chuyên trong các nẻo xa cách Bát-nhã ba-la-mật- 
đa và tất cả Phật pháp. 

b2 thiện nam! Người nào hiểu rõ lời Phật 
dạy: “Tất cả pháp đêu như mộng, pháp ấy không 
có đến hoặc đi, thế nên không phân biệt và hiểu 
rõ các Đức Như Lai không đến, không đi, không 
sinh, không diệt. Ai biết rõ như thê, thì chính vị 
ây là người thấy pháp, biết pháp và gần với Vô 
thượng Bô-đề cũng chính là người hành Bát-nhã 
ba-la-mật-đa. VỊ ây, không mong cầu của tín thí 
trong nước mà ngược lại, có thê làm ruộng phước 
lớn cho thê gian.” 

Thiện nam! Ví như trong biến cả sinh ra các 
vật báu. Những loại ấy không phải từ phương 
Đông đến, cũng không phải từ phương Nam, 
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phương Tây, phương Bắc, hoặc từ tám hướng 
sang mà chính là do nghiệp cảm của những 
chúng sinh tạo phước, nên biên lớn phát sinh các 
trân bảo. Những bảo vật ấy, đều sinh từ nhân 
duyên, nhân duyên hòa hợp nên sinh, nhân duyên 
ly tán nên diệt. Sinh không từ mười phương đến, 
khi diệt cũng không về mười phương. Thân của 
các Đức Như Lai cũng vậy, chỉ do nhân duyên 
hòa hợp sinh nhưng không trụ. Pháp nhân duyên 
cũng hoàn toàn sinh từ nhân duyên. Nhân duyên 
hòa hợp thì sinh, nhân duyên tan rã thì diệt, sinh 
không từ đâu đến, diệt cũng không về đâu. 

Thiện nam! Ví như đàn không hâu có dây, có 
côn và có phím, người dùng tay đánh phát ra âm 
thanh, âm thanh ấy không từ đâu đến, không phải 
do dây, do phím, do côn, hoặc do tay, chỉ do 
nhân duyên hòa hợp thì sinh, nhân duyên ly tân 
thì diệt. Tiếng ấy diệt rồi cũng không về đâu. 

Thiện nam! Các Đức Như Lai cũng thế, do 
tất cả các nhân duyên khế hợp với thiện căn mà 
sinh ra. Không thê chỉ một nhân một duyên mà 
thiện căn có thê phát sinh được. Ngược lại, tất cả 
hoàn toàn do nhân duyên sinh. Duyên hợp thì 
sinh, nhưng sinh không từ đâu đến. Duyên tan 
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thì diệt, nhưng diệt cũng không về đâu. 

Thiện nam! Ông nên hiệu rõ chư Phật không 
đến, không đi. Người nào biết các Đức Phật 
không có đến đi thì vị ấy đã an trụ nơi tât cả pháp 
không sinh, không diệt. Ai hiểu biết như thế thì 
chính vị ấy là người hành Bát-nhã ba-la-mật-đa 
có phương tiện thiện xảo, nhất định được thành 
tựu Vô thượng Bồ-đề. 

Khi Đại Bôồ-tát Pháp Thượng thuyết về sự 
không đến không đi của các Đức Như Lai, cả tam 
thiên thế giới đều chấn động sáu cách và hiện 
mười tám tướng như: động biến động, đắng biên 
động; hồng, động, tất cả đêu biến động: lung lay, 
tật cả đều lung lay; vọt, tật cả đêu nhảy vọt; hoan 
hô, tật cả đều hoan hộ; VÕ tay, tất cả đêu vỗ tay. 
Khi những tướng ây xuất hiện, các cung điện của 
ma đêu ân mất, các loài hoa chưa đên mùa nhưng 
đều nở rộ, những loài hoa có cây có trái đều 
nghiêng về phía Đại Bô-tát Pháp Thượng. Trời 
Đề Thích, trời Tứ Thiên vương và các vị Thiên 
tử ở cõi Dục, ở trong hư không mưa hoa cúng 
dường Bồ-tát Pháp Thượng. Lại dùng các loài 
hoa trời rải trên Bồ-tát Thường Đề và nói: 

-Thiện nam! Lành thay, lành thay! Này Bồ- 
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tát Thường Đê! Chúng tôi nhờ Bô-tát nên mới 
được nghe chánh pháp sâu xa tôi thượng nơi Bồ- 
tát Pháp Thượng. Hôm nay, chúng tôi được lợi 
ích lớn thật hiếm có trong đời. 

Bô-tát Thường Đề thưa Bô-tát Pháp Thượng: 

Vì nhân duyên gì chân động đại địa và hiện 
những tướng như thế? 

Đại Bồ-tát Pháp Thượng đáp: 

Thiện naml Vừa rôi ta nói với ông răng các 
Đức Như Lai không có đến đi nên mới có tướng 
ây. Đông thời khi ấy trong pháp hội có tám ngàn 
người chứng vô sinh, tám mươi ngàn ức người 
phát tâm Bô-đê, sáu vạn người xa lìa trần câu 
chứng Pháp nhãn thanh tịnh. 

Đại Bồ-tát Thường Đề nghe pháp ây rồi tâm 
rất vui mừng phân khởi nói răng: 

Hôm nay ta đạt lợi ích tối thượng là nhờ 
nhân duyên cầu Bát-nhã ba-la-mật-đa, nên được 
nghe Thiện tri thức nói về các Đức Như Lai 
không có đến đi. Ta đã được viên mãn thiện căn 
như thê, quyết định không còn thoái chuyển Vô 
thượng Bôồ-đề. Nói rồi sắc thái phấn chấn phi 
thân vào không trung cao khoảng bảy cây Đa-la. 
Ở nơi ấy nghĩ răng: “Giờ ta biết lây đâu ra những 
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loại hương thơm, hoa đẹp đề cúng dường Đại 
Bô-tát Pháp Thượng? Hiểu được ý nghĩ của vị 
ây, trời Đề Thích liền đem hoa Mạn-đả-la đến 
dâng.” 

Thiên chủ nói: 

-Thiện nam! Ông nên đem loài hoa quý này 
cúng dường Đại Bô-tát Pháp Thượng. Vì lợi ích 
cho vô lượng chúng sinh, tôi xin giúp ông toại 
nguyện. 

Nhận hoa của Đề Thích xong, Thường Đề 
tung lên cúng dường Đại Bô-tát Pháp Thượng, 
rôi chắp tay thưa: 

-Bạch Đại sĩ! Từ nay con đem thân này 
phụng thờ, hâu hạ, cúng dường ông. Phát nguyện 
rôi, từ không trung bước xuông đứng trước Bồ- 
tát. 

Lúc ây, cô gái con trưởng giả và năm trăm 
người hâu hạ đều thưa với Thường Đê: 

-Chúng tôi đem thân mình và năm trăm cỗ xe 
để hầu cận cung cấp cúng dường ông. Nguyện 
đời đời sinh ra nơi nảo đêu được tao ngộ VỚI Ông 
và cùng với ông trồng căn lành, cùng ông gân gũi 
cúng dường các Đức Phật, các Bồ-tát. Giờ tôi 
dâng thân mình xin ông thọ nhận. 
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Bô-tát Thường Đê hỏi cô gái con trưởng giả 
Và mỌI người: 

Các người thành tâm dâng cho tôi, nhưng 
những việc tôi làm mọi người phải đông ý thì tôi 
mới nhận. 

Tất cả đồng nói: 

Chúng tôi thành tâm dâng cho ông, những gì 
ông làm chúng tôi đêu chấp thuận. 

Nhận lời các cô gái xong, Bôồ-tát Thường Đề 
thưa với Đại Bô-tát Pháp Thượng: 

Cô gái con trưởng giả và năm trăm người 
hâu cho đến năm trăm chiếc xe báu này, con 
dâng lại cho Bô-tát xin Bô-tát tiếp nhận. 

Khi ây trời Đề Thích khen Đại Bô-tát Thường 
Đê: 

-Hay thay, hay thay! Bô-tát vui vẻ hành pháp 
xả như thế quả thật hiểm có. Bồ-tát nào xả được 
như thế thì sẽ mau thành tựu Vô thượng Bồ-đề, 
đạt Bát-nhã ba-la-mật-đa và phương tiện thiện 
xảo. 

Thiện nam! Thuở xưa khi các Đức Phật còn 
là Bồ-tát, việc cầu Bát-nhã ba-la-mật-đa và hành 
pháp xả của các vị ây cũng như Bồ-tát hôm nay 
không khác. 
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Khi ây, vì muốn Bô-tát Thường Đê thành 
tựu thiện căn nên Đại Bôồ-tát Pháp Thượng tiếp 
nhận lễ vật rồi trao lại cho vị ây. 

Chiều hôm sau, sau buổi thuyết pháp Bồ-tát 
Pháp Thượng đi vào nội cung. 

Bô-tát Thường Đê nghĩ: “Vì câu pháp ta phải 
tỉnh tân trong hai động tác đứng và ởi, đợi lúc 
Đại Bôồ-tát Pháp Thượng trở lại đăng tòa thì ta sẽ 
tiếp nhận chánh pháp sâu xa.” 

Lúc ây, Đại Bô-tát Pháp Thượng nhập định 
Bát-nhã ba-la-mật-đa và vô số định của hàng Bồ- 
tát trải qua bảy năm. Trong thời gian ây, Đại Bồ- 
tát Thường Đề chỉ có đi, đứng và nghĩ răng: 
“Bao giờ Đại Bô-tát Pháp Thượng mới xuất định 
trở lại pháp tòa để ta được nghe Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, chứ không đoái hoài đến việc ngôi, năm, 
ăn uống, mỏi mệt.... ˆ 

Cũng khoảng thời gian ây, cô gái con trưởng 
giả và năm trăm người hầu học theo Bồ- tát 
Thường Đè, chỉ có đi đứng nhất tâm đợi vị cây 
xuất định, không đoái hoài đến việc ngôi, năm, 
ăn uông, mỏi mỆt. 

Trong lúc mọi người dùng tâm mến mộ pháp 
chuyên cần tinh tân chợt nghe trong không trung 
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có tiêng bảo: “Sau bảy ngày Bô-tát Pháp 
Thượng mới xuất định.” Nghe như thế Bồ-tát 
Thường Đề rất vui mừng phân khởi, rôi cùng cô 
gái con trưởng giả và năm trăm người hầu dùng 
các vật báu trang sức pháp tòa. Cô củng mọi 
người cởi chiếc áo tốt để xếp lên làm tòa cho 
Bồ-tát Pháp Thượng, còn Bồ-tát Thường Đề thì 
đi khắp nơi tìm nước về rưới đất. Bây giờ, chúng 
ma che giấu những nơi có nước. Chúng nghĩ: 
“Bô-tát Thường Đề tìm nước không có thì sẽ 
buôn khô, tâm buôn khô nên thoái chuyên tâm 
đạo và căn lành không tăng trưởng.” Biết được 
cảnh tượng đó là do oal lực của ma. Bồ-tát 
Thường Đề nghĩ: “Ta nên tự cắt thân để lấy 
máu, rưới đất xung quanh pháp tòa.” Vì sao? Vì 
xung quanh chỗ ngôi bụi bậm dơ bần. Vả lại, để 
câu pháp vô thượng, giả sử cần phá đến thân 
mình ta có tiếc gì. Thiết nghĩ từ nhiều kiếp về 
trước do nhân duyên ái dục mà ta phải thọ nhận 
sinh tử trôi lăn trong sảu đường, những việc làm 
ây hoàn toàn không có lợi ích, nhưng ta chưa 
từng xả thân vì chánh pháp. Thế nên hôm nay ta 
phải tinh tấn. 

Nghĩ vậy rôi, Bồ-tát Thường Đề cầm dao bén 
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rạch thân để lây máu rưới đất. Cô gái con 
Trưởng giả và năm trăm người hầu theo học Bồ- 
tát Thường Đề nên cũng làm theo như vậy. Bỗ- 
tát Thường Đề, cô gái và mọi người rât dũng 
mãnh kiên cố, sau khi thực hiện việc này thiện 
căn càng tăng trưởng nên ma ác không thể quản 
thúc. 

Lúc ấy, trời Đề Thích nhờ Thiên nhãn thấy sự 
việc như vậy, nghĩ rằng: Đại Bôồ-tát Thường Đề 
rất là hiễm có, phát đại dũng mãnh mặc áo giáp 
kiên cô không tiếc thân mình, phát đại tĩnh tấn vì 
cầu pháp, vì muốn thành tựu Vô thượng Bô-đê để 
độ chúng sinh thoát nỗi khổ luân hồi. Nghĩ rôi 
trời Đế Thích liền làm cho vùng đất rưới máu 
biến thành nước hương Chiên-đản màu đỏ và đất 
khắp một trăm do-tuần đều trở thành hương 
Chiên-đàn. 

Đề Thích lại khen ngợi Bô-tát Thường Đề: 

-Lành thay, lành thay! Thiện nam! Vì câu 
pháp vô thượng nên Bồ-tát phát đại tinh tân. Các 
Đức Phật thời quá khứ, khi còn ở quả vị Bồ-tát 
các vỊị ây cũng đã thực hiện những việc như hôm 
nay của Bô-tát. 

Khi ấy, Bô-tát Thường Đề lại nghĩ: “Lúc Đại 
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Bô-tát Pháp Thượng thăng tòa thuyết pháp, ta 
không có hương hoa thì lây gì để cúng dường?” 
Hiểu được ý nghĩ của vị ấy, trời Đề Thích liên 
dâng lên một ngàn hộc hoa Mạn-đà-la. Nhận hoa 
xong, Bồ-tát cùng mọi người phân lấy một nửa 
rải bên pháp tòa. 

Bảy ngày đã trôi qua, Đại Bỏ-tát Pháp 
Thượng xuất định đến ngôi trên pháp tòa, cùng 
vô sô chúng hội cung kính vây quanh. Trông thấy 
Đại Bôồ-tát Pháp Thượng, Bồ-tát Thường Đề rât 
vui mừng, ví như Bí-sô đạt thiên thứ ba, liên đem 
sô hoa còn lại dâng lên cúng dường vị ây. Pháp 
cúng dường được tiên hành xong, ông chắp tay 
lắng nghe tiếp nhận chánh pháp Bát-nhã ba-la- 
mật-đa. 

Lúc ấy, Đại Bô-tát Pháp Thượng nhân nơi 
Bồ-tát Thường Đẻ, nói với chúng hội rằng: 

-Quý vị nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa được 
ví như tất cả pháp bình đăng, tật cả pháp xa lìa, 
tật cả pháp không động, tật cả pháp không niệm, 
tật cả pháp vô úy, tật cả pháp vô vị, tật cả pháp 
vô biên, tât cả pháp không sinh, tất cả pháp 
không diệt, hư không vô biên, biển cả vô biên, 
núi Tu-di trang nghiêm, hư không không phân 
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biệt; săc, thọ, tưởng, hành, thức vô biên; địa, 
thủy, hỏa, phong, không, thức đại vô biên; pháp 
kim cang dụ bình đắng, tất cả pháp không phân 
biệt, tất cả pháp không thể năm bắt, tất cả pháp 
bình đăng không tánh, tất cả pháp không hoại, tât 
cả pháp không thê nghĩ bàn. 

Khi nghe pháp ấy, tại pháp hội Bồ-tát Thường 
Đề được thể nhập các định như: Định nhất thiết 
pháp bình đăng, định Nhất thiết pháp ly, định 
Nhất thiết pháp không động, định Nhất thiết pháp 
vô niệm, định Nhất thiết pháp vô úy, định Nhất 
thiết pháp vô vị, định Nhất thiết pháp vô biên, 
định Nhất thiết pháp vô sinh, định Nhất thiết 
pháp vô diệt, định Hư không vô biên, định Núi 
Tu-di trang nghiêm, định Hư không không phân 
biệt; định Sắc, thọ, tưởng, hành, thức vô biên; 
định ĐỊa, thủy, hỏa, phong, không, thức đại vô 
biên; định Kim cương pháp dụ bình đắng, định 
Nhất thiết pháp không phân biệt, định Nhất thiết 
pháp vô sở đắc, định Nhất thiết pháp bình đắng 
vô tánh, định Nhất thiết pháp vô hoại, định Nhất 
thiết pháp không thê nghĩ bản. Đại Bồ-tát 
Thường Đê thể nhập øôm sáu vạn môn định và 
bằng định lực ây, được thây vô sô Đức Phật 
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trong hăng hà sa tam thiên thê giới khắp mười 
phương. Các vị đều dùng những danh tự, văn 
pháp tuyên thuyết Bát-nhã ba-la-mật-đa cho đại 
chúng Thanh văn, Bồ-tát và trời, người, như Đại 
Bồ-tát Pháp Thượng hiện trong hội này. 

Bây giờ, Đức Phật bảo Tu-bô-đề: 

-Như ta vừa nói, Đại Bồ-tát Thường Đề 
chuyên cần câu Bát-nhã ba-la-mật-đa bằng nhiêu 
phương tiện với tính tân kiên cô, vị ây được nghe 
pháp nảy nơi Bôồ-tát Pháp Thượng và được thể 
nhập các môn định. Khi xuất định vị ây liên đạt 
thông tuệ, như nước biển cả sâu rộng không 
cùng, hiện đời thường được thấy Phật, đời đời 
sinh ở cõi các Đức Phật, không rời một khoảnh 
khắc. 

Tu-bô-đểề! Ông nên biết, người câu Bát-nhã 
ba-la-mật-đa có những công đức và lợi ích như 
thế. Bởi vậy, những Đại Bồ-tát ở trong chánh 
pháp của ta, vị nào muốn câu Bát-nhã ba-la-mật- 
đa thì nên câu như vị ấy. 


M 
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Phẩm 32: CHÚC LỤY 


Bấy ø1ờ, Đức Phật bảo Tôn giả A-nan: 

-Ông nên biết, Bát-nhã ba-la-mật-đa là mẹ 
các Đức Phật, sinh Nhất thiết trí cho các Đức 
Phật. 

A-nan! Người nào muốn hành Bát-nhã ba-la- 
mật-đa thì phải đem chánh pháp sâu xa này thọ 
trì, đọc tụng, phi nhớ, giảng thuyết cho đến sao 
chép một câu hoặc một bài kệ, rôi đặt trong tráp 
báu, bình báu, hoặc nơi thanh tịnh, cung kính tôn 
trọng rôi dùng vàng bạc, châu báu, hương hoa, 
đèn dâu, cờ phướn, lọng báu cho đến một nén 
hương, một cành hoa, một vái lạy, một lời khen 
theo sự thích nghi mà cung kính cúng dường, nên 
biết người ây được sự tiếp nhận lời dạy của ta và 
được ta khen ngợi. 

Này A-nan!l Phật có phải là Đại sư của ông 
không? 

A-nan thưa: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Phật là Đại sư của con 
và con là đệ tử của Ngài. 

Phật nói: 

—A-nanl Ông là đệ tử của ta, cả đời hầu cận 
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cung kính tôn trọng ta. Sau khi ta diệt độ, ông 
nên cung kính, tôn trọng cúng dường chánh pháp 
Bát-nhã ba-la-mật-đa này, đó cũng là sự cung 
kính, tôn trọng ta và cũng là cách báo đáp ân 
trọng hơn hết. 

A-nan! Nay ta đem chánh pháp Bát-nhã ba- 
la-mật-đa sâu xa này phó chúc cho ông, ông nên 
thọ trì cần thận và giảng thuyết truyền bá đừng 
để mai một. 

A-nan! Ông phải tinh tân hỗ trợ tuyên dương 
pháp này, chứ đừng là người cuối cùng làm đoạn 
mất dòng giống Phật. 

A-nan! Lân thứ hai, lần thứ ba ta cũng phó 
chúc cho ông như thế. 

A-nan bạch Phật: 

—Con xin tuân theo lời dạy của Đức Thế Tôn! 
Con xin tuân theo lời dạy của Đức Thế Tôn, A- 
nan bạch như vậy ba lân. 

Đức Phật tiếp: 

—A-nanl Ông nên biết, còn có sự hiện diện 
của chánh pháp Bát-nhã ba-la-mật-đa trong đời 
thì cũng như sự hiện diện của các Đức Thế Tôn 
đang thuyết pháp. 

Hơn nữa, A-nan! Thiện nam, thiện nữ nào ái 
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mộ cung kính thọ trì, đọc tụng, ghi nhớ, tư 
duy, giảng thuyết cho đến sao chép và tôn trọng 
cúng dường chánh pháp Bát-nhã ba-la-mật-đa 
này, ông nên biết những thiện nam, thiện nữ ây, 
đời đời sinh ra thường gặp các Đức Phật được 
tiếp nhận chánh pháp. 

Đức Phật thuyết kinh này rồi, các hàng Đại 
Bô-tát, đại Thanh văn cùng chúng Trời, Người, 
A-tu-la... như Đại Bồ-tát Từ Thị..., Tôn giả Tu- 
bồ-để, Tôn giả Xá-lợi-phất, Tôn giả A-nan,... 
trời Đề Thích... nghe Phật thuyết pháp đêu hoan 
hỷ tin hiểu tiếp nhận phụng hành. 


L] 


Số 229 


KINH PHẬT THUYÉT PHẬT MẪU BẢO 
ĐỨC TẠNG BAT-NHA BA-LA-MẬT 
QUYÉN THƯỢNG 

Hán dịch: Tam tạng Pháp Hiển 
Phẩm 1: HẠNH 
Bây giờ, vì muốn cho bỗn chúng vui mừng và 
đạt được lợi ích, nên Đức Thê Tôn nói kinh Bát- 
nhã ba-la-mật-đa này. 
Phật nói kệ: 
Có những Bồ-tát vì thê gian 
Diệt trừ phiên não làm chướng ngại, 
Phát tâm tịnh tím trụ tịch tĩnh 
Thực hành Bát-nhã ba-la-mát đến bở 
giác. 
Những dòng sống ở Diêm-phù-đê 
Làm cho cây có được thăm nhuán, 
Vua rồng sông tại ao Wô nhiệt 
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Dùng oai lực tạo các dòng sông. 
Như hàng Thanh văn, đệ tử Phật 
Dùng phương tiện thuyết pháp độ sinh, 
Vui hạnh Thánh hiện cầu phước báo 
Chư Như Lai oai đức thù thắng. 
Tại sao Phát nói Pháp nhãn này 
Khiến cho đệ tử học pháp Phát 
Phương tiện tự chứng và dạy người 
Do Phát lực, chăng phải tự lực. 
Bát-nhã tối thượng khó biết được 
Phi tâm không thể biết Bồ-để 
Thể nên nghe rồi, không kinh sợ 
Bồ-tát thực hành biết trí Phật 
Sắc, thọ, tưởng, hành, thức đêu không 
Không có chỗ để vướng bụi trần 
Tất cả pháp thảy đếu không trụ 
Hành không thọ, trỏng đắc Bồ-để. 
Bồ-tát nếu cầu trí xuất gia 
Xét thấy năm uân tướng không thật 
Do đó không cầu nơi tịch tĩnh 
Đó là trí hạnh của Bồ-tát. 
Lại nữa, làm sao đắc được trí 
Soi thấy tất cả pháp đêu không 
Không kinh, không đắm khi xét thấy 


SỐ 229 -KINH PHẬT MẪU BẢO ĐỨC TẠNG BÁT-NHÃ..., q. thượng 1425 


Các vị Bồ-tát tự giác, giác tha. 

Sắc, thọ, tưởng, hành và thức uấn 
Uẩn này thấy làm mà không biết 
Bồ-tát xét thấy uân đêu không 

Thực hành vô tướng không chấp trước, 
Không có sắc, thọ, tưởng, hành, thức 
Không hành gọi là hành võ tướng 
Nếu hành, chẳng đắc trí tối thượng 
Vô tướng, tịch tĩnh, Tam-ma-đlỊa. 
Nếu Bồ-tát riêng hành tịch tĩnh 

Chư Phật quả khứ đếu thọ kỷ 

Thân khổ vui không bị chỉ phối 

Do biết bổn tánh pháp nhân quả, 
Với pháp nếu hành chẳng thể đắc 
Hành vậy mới là hành trí Phát 
Hành không chỗ hành, biết rõ mình 
Đó là hành Bát-nhã tôi thượng. 
Hành vô sở hữu chẳng thể đắc 

Ngu sỉ nên chấp tướng có không 
Hai pháp có không đếu chẳng thật 
Biết rõ việc nảy là Bồ-tát. 

Nếu Bồ-tát biết việc huyền hóa 

Sắc, thọ, tưởng, hành, thức cũng vậy 
Tu tịch tĩnh xa la các tướng 
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Đó là hạnh Bát-nhã tôi thượng. 
Bạn lành, phương tiện làm cho biết 
Đề nghe Phật mẫu chẳng sợ kinh 
Bạn ác đồng hành mà giáo hóa 
Như bình đựng nước không bên đâu. 
Làm sao được gọi là Bồ-tát? 
Tất cả việc vui đếu không đắm 
Câu đạo Bồ-đề không chấp trước 
Thể mới được gọi là Bồ-tát. 
Vì sao gọi là Đại Bồ-tát? 
Được nghĩa đệ nhất trong chúng sinh 
Trừ các tà kiến cho chúng sinh 
Vì thể gọi là Đại Bồ-tát. 
Đại thí, đại tuệ, đại oai đực 
Phụng hành được Phát thừa lôi 
thượng 
Phát tâm Bồ-đê độ chúng sinh 
Vì thể gọi là Đại Bồ-tát. 
Như hóa vô số loài bốn chân 
Và chặt đầu chúng trước mọi người 
Thể gian cũng vậy đêu huyền hóa 
Bồ-tát biết rồi, không sợ hãi, 
Sắc, thọ, tưởng, hành, thức trôi buộc 
Biết rõ không thật, không cầu thoát 
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Hành Bồ-đề, tâm không chấp trước 
Đó là các vị Bồ-tát tôi thượng. 

Làm sao được gọi là Bồ-tát? 

Phụng hành Đại thừa độ chung sinh 
Thể tướng Đại thừa như hư không 
Do đó Bồ-tát được an vui. 

Chiếc xe Đại thừa chẳng thể đắc 
Mang theo Niết-bàn đến mọi nơi 
Hành mà không thấy như lửa tắt 

Vì thể gọi là nhập Niết-bàn 

Việc làm Bồ-tát bắt khả đắc 

Tất cả ba đời đếu sạch trong 

Sạch trong, không sợ, không hý luận 
Đó là hành Bát-nhã tôi thượng. 
Bồ-tát khi hành hạnh đại Trí 

Vì chúng sinh phát đại Từ bi 

Làm rồi, không hiện tướng chủng sinh 
Đó là hành Bát-nhã tôi thượng. 
Bồ-tát vì chúng sinh phát nguyện 

Tu tập các hạnh có tướng khổ 

Là có ngã tướng, chung sinh tướng 
Không phải hạnh Bát-nhã tối thượng 
Biết mình và biết các chúng sinh 
Cho đến các pháp cũng y vậy 
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Sinh diệt, không hai, không phán biệt 
Đó là hành Bát-nhã tôi thượng, 
Cho đến mọi thứ trên thể giới 
Đều lìa tất cả pháp sinh điệt 
Trí cam lô tôi thượng là đây 
Vì thể được gọi là Bát-nhã. 
Bồ-tát thực hành hạnh như vậy 
Rõ biết phương tiện không mong cầu 
Biết các pháp bồn tánh không thật 
Đó là hành Bát-nhã tôi thượng. 
Nếu không trụ vào sắc và thọ 
Củng không trụ vào tưởng và hành 
Không trụ thức lại trụ chảnh pháp 
Đó là hành Bát-nhã tôi thượng. 


M 
Phẩm 2: ĐỀ THÍCH 


Kệ Hoan hỷ địa nhiếp Bố-thí ba-la-mật: 


Thường cùng vô thường, các khổ, vui 
Ngã và vô ngã thảy đêu không 
Không trụ hữu vi và võ vi 

Trụ vô tưởng, hành, Phát cũng vậy. 
Nếu có cấu Thanh văn, Duyên giác 
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Cho đến Phật quả cũng như vậy, 
Không trụ pháp nhân không thể được 
Như qua sông lớn, không thấy bờ. 
Người nghe pháp này chứng đắc định 
Thành Chánh đăng giác, chứng Niết- 
bàn, 
Thấy tất cả như là chính mình 
Như Lai gọi họ là đại Trí. 

Phật tử đang an trụ ở bốn (Bố-đặc-già-la) loài 

hữu tình do đó phải hành Đại trí hạnh: 

1. Pháp lành chân thật. 

2. Tâm không thoái luI. 

3. Xứng đáng được người cúng dường, xa lia 

cầu uê, không phiền não, không mong cầu. 

4. Bình đăng với bạn lành. 
Bồ-tát hành đại Trí như vậy 
Không học Thanh văn và Duyên giác 
Ua học Nhất thiết trí Như Lai 
Học mà không học gọi là học, 
Học không nhận sắc, không tăng giảm 
Củng lại không học các thứ pháp 
Nhiếp thọ lạc học Nhất thiết trí 
Người nào có công đức xuất ly 
Sắc chẳng có trí chẳng không trí 
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Thọ, tưởng, hành, thức cũng như vậy, 
Tự tánh tánh sắc như hư không 
Bình đắng không hai, không phân biệt 
Bồn tánh vọng tưởng không tới bờ 
Cảnh giới chúng sinh cũng như vậy. 
Tự tảnh hựư không không Khác gì 
Trí tuệ thể gian biết cũng vậy 
Trí tuệ võ sắc Phát đã nói 
Lìa tất cả tưởng đến bờ kia 
Người nào lìa được các tưởng rồi 
Y lời người đó trụ chân như 
Người đó sống lậu hăng sa kiếp 
Không nghe Phật nói tiếng chúng sinh 
Chung sinh không sinh tạnh thanh tịnh 
Đó là hành Bát-nhã tôi thượng. 
Phật thuyết ra đủ các ngôn ngữ 
Gôm đủ nghĩa Bát-nhã tối thượng 
Phát quả khứ thọ ký cho ta 
Đời vị lai chứng quả Bầ-đề. 


M 


Phẩm 3: XÂY THÁP ĐƯỢC CÔNG ĐỨC VÔ 
LƯỢNG 


Kệ Vô cấu địa nhiếp Trì giới ba-la-mật: 
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Người nào thưởng thọ trì Bảt-nhã 
Việc làm thích họp với chư Phật 
Dao, kiểm, thuốc độc, nước và lửa 
Cho đến các ma không thể hại, 
Người nào sau khi Phát diệt độ 
Lập tháp bảy bảu để cúng dường 
Đầy khắp ngàn câu-chỉ như vậy 
Tháp Phật ở hằng sa thể giới, 

Vô số ngàn câu-chỉ chúng sinh 
Dùng các thứ hương hoa vi diệu 
Cúng dường vô số Phật ba đời 

Vô lượng công đức đã đạt được, 


Cũng không bằng viết kinh Bảt-nhã 


Chư Phật do đấy mà sinh ra 

Người thọ trì đọc tụng cúng dường 
Công đức bội phần cúng tháp Phật. 
Đại Minh Bảt-nhã, Mẹ chư Phật 
Hay trừ khổ não khắp thể gian 


Mười phương chư Phật trong ba đời 


Học Bát-nhã được Vô thượng sư, 
Hành Bát-nhã làm lợi chúng sinh 
Học đại Trí chứng quả Bỏ-đê 


Các niêm Vui hữu Vì, Võ Vỉ 


Tất cả vui từ Bát-nhã sinh. 
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Như gieo các giống trên mặt đất 


Được hòa hợp nên sinh nhiễu màu 
Năm Ba-la-mật và Bồ-đề 

Đêu từ Bát-nhã mà sinh ra, 

Như vua Chuyển luân khi xuất hành 
Dẫn đường là bảy báu, bốn bình 
Nương theo hạnh Bát-nhã tôi thượng 
Tất cả pháp công đức nhóm hợp. 


M 
Phẩm 4: CÔNG ĐỨC 


Kệ Phát quang địa nhiếp Nhẫn nhục ba-la- 


mật: 


Đề Thích nghỉ ngờ bạch Phật răng: 
Hẳng hà sa số cỗi nước Phật 

Cõi Phật vô số như hạt cải. 

Lực Bảt-nhã rõ hết cõi Phật 

Hiểu rõ Bát-nhã như vậy rồi, 

Làm sao không cung dường cối Phát. 
VI như vua được người kính trọng 
Người trụ Bảt-nhã cũng như vậy, 
Công đực Bát-nhã ở cõi Phát 

Ngọc ma-ni giá trị không bằng, 


SỐ 229 -KINH PHẬT MẪU BẢO ĐỨC TẠNG BÁT-NHÃ..., q. thượng 1433 


Cúng dường tủ kinh, nơi đề kinh 

Sẽ được phước đc quý võ lượng. 
Phát diệt độ, cúng đường xá-lợi 
Không bằng cúng dường Bát-nhã kinh, 
Người nào ta thọ trì cũng dường 
Người đó sẽ mau được giải thoát 
Trước hành Bồ-thí ba-la-mật 

Kế là Giới, Nhân, Tấn, Thiên định, 
Thọ trì thiện pháp không thể hoại 
Chắc chăn sinh ra tất cả pháp 

Như các loại cây cõi Diêm-phù 

Với nhiễu màu sắc, hình khác nhau, 
Tuy bóng mỗi cây có sai khác 
Nhưng đêu gọi chung là bóng cây. 
Năm Ba-la-mát, tên tuy khác 
Bát-nhã ba-la cùng một tên, 

Tất cả hồi hướng quả Bồả-đề 

Đồng quy về một vị giác ngộ. 


M 
Phẩm 5: PHƯỚC LƯỢNG 
Kệ Diễm tuệ địa nhiếp Tỉnh tấn ba-la-mật: 


Các thứ sắc, thọ, trởng, hành, thức 
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Bồ-tát xét thầy đêu vô thường 
Mỗi mỗi hiện hành mà không biết 
Người trí thấy không pháp, không 
sinh. 
Không có sắc, thọ, tưởng, hành, thức 
Pháp này không đắc cũng không sinh 
Biết rõ tất cả pháp đều không 
Đó là hành Bát-nhã tôi thượng. 
Như hóa hiện hằng sa CỐi Phát 
Các chúng sinh chứng quả La-hán 
Nếu có ghi chép kinh Bát-nhã 
Bảo người thọ trì được cộng đức, 
Làm sao fu học hạnh của Phát 
Dốc tin Bát-nhã các pháp không 
Mau chứng Thanh văn và Duyên giác 
Cho đến đạo Vô thượng Bồ-đề. 
Thể gian không giống, không sinh cây 
Cành lá hoa quả đêu không có 
Không Phật, ai chỉ tâm Bồ-đề, 
Không Phạm-thiên, Để Thích, Thanh 
văn 
Như mặt trời chiếu khắp chư Thiên 
Làm cho thành tựu các thứ nghiệp. 
Phật trí tâm Bồ-đề cũng vậy 
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Các pháp công đức từ trí sinh, 

Nếu ao Vô nhiệt không có rồng 

Thì cõi Diêm-phù không có sông, 
Không có sông, hoa quả không sinh 
Không có các báu trong biển lớn. 

Thể gian không Phật không đại Trí 
Không trí, công đúc không tăng 
[FƯỞnG, 

Cũng không Phật pháp để trang 
nghiêm 

Không châu báu trong biển Bầ-đề. 
Như đom đóm sáng ở thể gian 

Tất cả đêu hợp lại một chổ, 

So ánh mặt trời chiếu thế gian. 

Không bằng một phần số vi trần. 


M 
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Phẩm 6: TÙY HỶ CÔNG ĐỨC 
Kệ Nan thăng địa nhiếp Thiền ba-la-mật: 


Lại có công đực của Thanh văn 
Hành bố thí, trì giới quản chiếu 
Không bằng Bồ-tát phát nhất tâm 
Tùy hỷ chút ít phần tích phước. 
Lại có vô số na-do-tha 

Vô biên hằng sa các cõi Phật 
Quả khứ, hiện tại Phát đã nói 
Pháp bảo đoạn trừ tất cả khổ, 

Từ khi phát tâm Vô thượng giác 
Cho đến thành Phật và nhập diệt 
Nếu có bao nhiêu công đức Phật 
Đều thành phương tiện Ba-la-mật. 
Thanh văn, Hữu học và Võ học 
Các pháp lành hữu lậu, vô lậu 
Bồ-tát hồi hướng khắp tất cả 

Nên vì thể gian chứng Bồ-đề. 
Bồ-tát bồ thí tâm không trụ 

Trụ tâm chính là tướng chúng sinh, 
Có thấy, có niệm là chấp trước 
Chăng phải hôi hướng, thí Bồ-tát. 
Như vậy chẳng phải thí vô tướng 
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Nên biết pháp này có diệt tận 
Việc phi pháp chẳng phải tâm thí 
Mới được gọi là hôi hướng thí. 
Có tướng thí chăng phải chân thí 
Hỏi hướng vô tướng chứng Bồ-đề, 
Như thức ăn ngon có thuốc độc 
Pháp tự chấp tướng cũng như vậy. 
Cho nên hồi, thí cân phải học 
Chúng lành của Phật đếu nên biết, 
Là sinh, là tướng, là oai lực 
Thảy đêu tùy hỷ hồi hướng thí. 
Đem công đức hồi hướng Bồ-đê, 
Bồ-tát bố thí đếu vô tướng 
Bồ thí như vậy Phật ấn chứng 
Vậy mới gọi là dũng mãnh thí. 
M 
Phẩm 7: ĐỊA NGỤC 
Kệ Hiện tiền địa nhiếp Trí tuệ ba-la-mật: 
Vô số người mù không thấy đường 
Không một người nào vào được thành 


Tu hành sáu độ thiếu Bát-nhã 
Không có năng lực đề giác ngó, 
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Ví như vẽ tượng, không vẽ mắt 
Do không có mắt không sinh động. 
Có thọ hành đối với trí tuệ 
Gọi là có mắt và có sức. 
Pháp trăng đen hữu vì, võ vì 
Giống như vi trần không thể được 
Trí tuệ quán chiếu như hư không 
Gọi là Bảt-nhã xuất thể gian. 
Bồ-tát tin chắc vào hạnh Phật 
Cứu độ vô số khổ chúng sinh 
Nếu còn chấp trước tướng chúng sinh 
Chăng phải hành Bát-nhã tối thượng. 
Bồ-tát nếu hành hạnh tôi thượng 
Quá khứ chưa từng cầu đại Trí 
Nay nghe Bát-nhã tưởng như Phát 
Mau chứng tịch tĩnh đạo Bồ-đề 
Quá khứ vô số kiếp tin Phật, 
Không tin Bát-nhã ba-la-mát 
Ma lại không tin Bát-nhã ba-la-mát 
Hoặc sinh tâm sán hận, phỉ bảng 
Là người nợu sỉ đọa Ả-Ê). 
Người nào muốn chứng các trí Phật 
Ma không tôn trọng pháp Bát-nhã 
Như người buôn vào biển cấu báu 
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Mất hướng đi đành phải trở về. 
M 
Phẩm 8: THANH TỊNH 


(Phẩm này bao gồm Phẩm 9- KHEN NGỢI) 
Kệ Viễn hành địa nhiếp Phương tiện ba-la- 


mật: 


Sắc thanh tịnh nên quả thanh tịnh 
Sắc quả đêu đồng Nhất thiết trí 

Nếu khi Nhất thiết trí thanh tịnh 
Như cõi hư không, không hư hoại. 
Bồ-tát vượt ra khói ba cõi 

Đoạn hết phiền não mà hiện sinh 
Không già, bệnh, chết, hiện diệt độ 
Đó tức là hành hạnh Bát-nhấ. 

Thể gian chìm đắm trong sắc dục 
Người ngu như trong cơn gió lốc 
Như nai chạy quanh ở trong chuồng 
Người trí như chữm bay trên không. 
Không chấp trước sắc, không thọ, 
J)197/154 

Củng không hành, thức là thanh tịnh 
Lìa được phiên não nhơ như vậy 
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Giải thoát là hành đại Trí Phát. 
Bồ-tát hành đại Trí như vậy 
Được lìa các tướng, thoát luân hồi 
Như mặt trời thoát khỏi nhật thực 
Ảnh sáng chiếu xa khắp thể gian, 
Lửa đốt cây cỏ và rừng núi 
Như tất cả pháp tánh thanh tịnh 
Quản như vậy cũng không phải quán 
Đó là hành Bát-nhã tôi thượng. 

M 


Phẩm 10: XƯNG TÁN CÔNG ĐỨC 
Kệ Bắt động địa nhiếp Nguyện ba-la-mật 

và Thiện tuệ địa nhiếp Lực ba-la-mật: 
Đề Thích thiên chủ bạch Phật rằng: 
Tại sao Bô-tát hành trí tuệ? 
Phật đáp uấn giới số vi trần 
Bồ-tát không có uẩn giới này. 
Bồ-tát hành lâu nên biết được 
Tạo thắng duyên với vô số Phật 
Người mới học nghe liên nghỉ ngờ 
Hoặc không mong cầu mà không học, 
Như người äi sâu vào đường hiểm 
Bồng thấy mục động ở cuối đường 


SỐ 229 -KINH PHẬT MẪU BẢO ĐỨC TẠNG BÁT-NHÃ..., q. thượng 1441 


Tâm an ôn không lo sợ giặc 

Biết gân đến thành không còn xa. 
Nếu nghe Bát-nhã tôi thượng rồi 
Lại mong câu được quả Bồ-đề 
Như được an ổn không sợ hãi 
Tâm vượt La-hản, Duyên giác địa. 
Ví như người đến xem biển lớn 
Trước thấy núi rừng và cây lớn 

T hãy cảnh tốt đẹp đảng mên này 
Biết gắn đến biển chẳng còn xa, 
Nếu Bồ-tát phát tâm vô thượng 
Nghe Bát-nhã ba-la-mát-đa này 
Tuy rằng chưa được Phật thọ ký 
Nhưng quả Bồ-đề cũng không xa. 
Như mùa xuắn cây có sinh trưởng 
Biết không lâu sẽ có hoa quả 

Nếu người thọ trì được Bát-nhã 
Không bao lâu sẽ chứng Bồ-đê, 
Cũng như người nữ đã mang thai 
Đủ mười tháng ắt đến ngày sinh 
Nếu Bồ-tát nghe Bảo Đức Tạng 
Là điểm lành bảo mau thanh Phật. 
Người hành Bảt-nhã ba-la-mát 
Thấy sắc không tăng cũng không giảm 
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Thấy pháp, phi pháp như pháp giới 
Không cầu tịch tĩnh tức Bát-nhã. 
Người thực hành không nghĩ Phật 
pháp 
Không nghĩ đủ lực và tịch tĩnh 
Hành vô tướng: lìa nghĩ, không nghĩ 
Là hành hạnh Bảt-nhã tôi thượng. 

M 
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Phẩm 11: MA 
Kệ Pháp vân địa nhiếp Trí tuệ — bờ bên 
kia: 
Phật bảo Thiện Hiện hãy lắng nghe! 
Phàm phu, Thanh văn và Duyên giác 
Đó gọi là địa vị Nhự Lai. 
Nếu tất cả như nhau không ngại 
Có khen ngợi nhưng lìa lời nói 
Dựa vào mà quản chiếu Như Lai 
Cho đến đạt thành Sở tác trí, 
Trụ giữ Phát địa đại kim cang 
Quán sát võ tướng trụ hư không 
Nên biết không lìa giống của Phật. 
Thiện Hiện lại bạch Đức Thế Tôn: 
Thể nào là ma sự Bồ-tát? 
Phát bảo việc ma ấy rất nhiêu, 
Nay ta lượt nói cho Ông rõ. 
Ma có vô lượng sự biến hóa 
Nên khi chép Bát-nhã tối thượng 
Mau lìa cung trời như điện chớp 
Đến với thể gian làm việc ma, 
Hoặc thị hiện thích nói điều muốn 
Hoặc không nghe nhận, lại sản hận 
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Không nói tên họ và dòng dõi 
Việc ma như vậy cần nên biết. 
Nơu sỉ không trí, không phương tiện 
Không rễ làm sao có lá cành 
Nghe Bát-nhã rồi cầu kinh khác 
Như bỏ cả voi chỉ lẫy chân, 
Như người đã được trăm món ăn 
Mà lại cho cơm là ngon nhất 
Bồ-tát đã được Bảt-nhã rồi 
Lại bỏ mong cầu quả La-hán; 
Hoặc là ưa cấu được lợi dưỡng 
Chấp trước dòng họ, lưu dấu vết 
X4 bỏ chánh pháp, làm phi pháp 
Đó là ma dẫn vào tà đạo. 
Người nào nghe pháp tôi thượng này 
Đổi với Pháp sư nên tin trọng. 
Biết ma, Pháp sư không chấp trước 
Dấu thân có vui hay không vui. 
Lại có vô số các thứ ma 
Nhiễu loạn vô số chúng Bi-sô 
Mong cầu trì tụng Bát-nhã này 
Không thể được, bảo vật vô giá, 
Trí tuệ Phật mẫu thật khó được 
Bồ-tát sơ tâm muốn mong cầu 
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Mười phương chư Phát đều hộ vệ 
Tát cả các ma không thê hại. 


L] 
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KINH PHẬT THUYẾT PHẬT MẪU BẢO 
ĐỨC TẠNG BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


QUYÉN TRUNG 
Phẩm 12: HIỆN THÉ 


Như mẹ thương con lúc tật bệnh 
Thường làm cho cha mẹ sấu lo 
Mười phương Phát từ Bảt-nhã sinh 
Bát-nhã thâu nhiếp cũng như vậy. 
Tất cả chư Phật trong ba đời 

Đến khắp mười phương cũng như vậy 
Đều từ Phật mẫu Bát-nhã sinh 

Bảo hộ cả tám hạnh chúng sinh. 
Các Đức Như Lai trong thể gian 
Cho đến Duyên giác và La-hán 

Kịp đến Bát-nhã ba-la-mật 

Chỉ một vị pháp: lìa phán biỆt. 

Trí Bồ-tát quả khư, hiện tại 

Nhất nhất đếu trú, hành pháp không 
Các Bồ-tát hành đúng như thật 

Vì thế Như Lai gọi là Phát. 
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Vườn Bảt-nhã hoa trái sum suê 

Phật nhở Bát-nhã nên vui vẻ 

Mười Lực các căn đêu thanh tịnh 
Chung sanh mười phương cùng tịnh 
chúng, 

Cho đến chúng Thanh văn vây quanh 
Núi cao Bát-nhã ba-la-mát 

Mười phương chư Phật đêu nương tựa 
Chung sinh ba đường được cứu hộ. 
Độ rồi không sinh tướng chúng sinh 
Sư tử ở núi rồng tiếng lớn 

Các thú nghe tiếng đêu kinh sợ 

Phát nương Bảt-nhã phát địu âm, 
Ngoại đạo tà ma đều khiếp Sợ 

Như mặt trời chiếu trên hư không 

Các tướng hiện bày khắp mặt đất 

Vua pháp trụ Bát-nhã cũng vậy, 
Thuyết điệu pháp vượt qua sông ái 
Sắc vô tướng, thọ cũng vô tướng 

Cho đến tưởng, hành cũng như vậy, 
Thức cũng đồng như các pháp kia 
Chư Phật nói pháp này Võ tướng 

Khởi thấy tướng chúng sinh, hư không 
Hư không: vô tướng, không thể đắc 
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Phật thuyết các pháp không tương ng 
Không thuyết tướng chăng không, 
chăng có. 


M 
Phẩm 13: CHẶNG NGHĨ BÀN 


Nếu thấy tất cả pháp như vậy 

Tất cả ngã kiến thảy đêu bỏ 

Thực hành pháp Phát, pháp Thanh văn 
Đều từ Bát-nhã mà thành tựu. 

Như vua không làm trong thành ấp 
Nhưng khi có việc tự hoàn thành 
Bồ-tát lìa trỏng nương Bát-nhã 

Tự nhiên được pháp công đức Phát. 


M 
Phẩm 14: THÍ DỤ 


Nếu Bồ-tát phát tâm kiên cố 

Tu hành hạnh Bảt-nhã tôi thượng 
Sẽ vượt qua Thanh văn, Duyên giác 
Mau chứng được đạo quả Bồ-đê. 
Như người muốn vượt qua biển lớn 
Mà thuyền tàu đang bị vỡ tan 
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Không nhờ gồ ván, không toàn mạng 
Nếu bám vào sẽ đến bờ kia. 

Người nào không phát tâm kiên cố 
Nương vào Bảt-nhã cầu giải thoát 
Chìm biển luân hồi không lúc ra 

Nơi ấy khổ não: sinh, già, chết. 

Nếu có lòng tin trì Bát-nhã 

Hiểu tánh hữu vô, thấy chân như 

Là người được tài lộc, phước trí 
Mau chứng quả Bồ-đề tôi thượng. 
Như người gánh nước băng thùng đất 
Biết không bên chắc, mau hư hoại 
Nếu dùng thùng bên chắc đựng nước 
Sẽ không hư hoại, không sợ lo. 
Những Bồ-tát không đủ lòng tin 

Xa lìa Bát-nhã cầu thoái lui. 

Còn phát lòng tin trì Bát-nhã 

Sẽ vượt Thanh văn, chứng Bồ-để 
Chưa có người buôn nào đi biển 

Mà không làm thuyền lớn kiên cố, 
Đi thuyên kiên cô không lo sợ 

Được châu báu, được đến bờ kia 
Bồ-tát tín tâm cũng như vậy 

Lìa hạnh Bảt-nhã, xa Bồ-đề. 


1450 BÁT-NHÃ - BỘ 15 
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Sẽ được quả Vô thượng Bồ-đê 
Như người trăm tuổi bị bệnh hoạn 
Không thể tự mình đi đứng được, 
Nếu có hai người dìu hai bên 
Tùy ý đi đứng không sợ sỆt. 
Bồ-tát mà lực Bát-nhã kém 
Thì không thể đến bờ giác ngộ 
Phải thực hành phương tiện tối thượng 
Để được quả Bồ-đề không ngại. 


M 
Phẩm 15: THIÊN 


Có Bồ-tát trụ vào Sơ địa 

Phát lòng tin hành hạnh Bát-nhã 
Để cầu quả Vô thượng Bồ-để 
Gần gøñi bạn lành và bác Tri. 
Làm sao được công đức đại Trí 
Nền từ Bát-nhã ba-la-mát 

Tất cả các pháp Phật như vậy 
Có được công đức nhở bạn lành, 
Tụ hành sảu độ hạnh Bát-nhấã 
Tất cả hồi hướng quả Bồ-đề 


SỐ 229 —- KINH PHẬT MẪU BẢO ĐỨC TẠNG BÁT-NHÃ..., q. trung 1451 


Phật uấn không có, không thể cầu 
Chớ nói vậy cho hàng Sơ địa. 

Bồ-tát tu hành biển công đức 

Cứu vô số người ở thể gian 

Câu Bồ-đề, tâm la điên đảo 

Thuyết pháp tối thượng sảng như điện, 
Nền phái tâm Bó- để vô thượng 

Không cầu tiếng khen, không sân giận 
Lìa uẫn, thức, giới và ba thừa 

Không thoái, không động, không chấp 
thủ, 

Pháp hành như vậy được võ ngại 
Thông đạt lÿ mẫu, lìa vọng tưởng 

Tin nghe Bát-nhã rồi giáo hóa 

Biết Bồ-tát này trụ bắt thoái. 

Phật pháp rộng sâu khó biết được 
Không có người chứng, không thể đắc 
Vì lợi ích, nên chứng Bả-đề 

Chăng phải phát sơ tâm đã biết, 
Chúng sinh ngu sỉ lại mê muội 

Ưa sống ở đời câu cảnh giới 

Mà pháp không trụ không có đắc 

Từ không chỗ trụ sinh thể gian. 


M 
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Phẩm 16: NHƯ THẬT 


Cối phương Đồng hư không vồ biên 
Phương Nam, Tây, Bắc cũng như vậy 
Cho đến trên dưới và bốn góc, 

Hoàn toàn không tướng, không phán 
biệt. 

Quả khứ vị lai và hiện tại 

Tất cả pháp Phật và Thanh văn 

Đều như thật, không thể năm bắt 
Không nắm bắt nên không phân biệt. 
Bồ-tắt ưa cầu pháp như vậy 

Nên hành hạnh Bảt-nhã phương tiện 
Lìa hết tướng tức là Bồ-để 

Bồ-tát nếu lìa lấy đâu chứng. 

Như chữn bay được trăm do-tuần 
Gây cánh không bay được một nửa 
Trời Đao-lợi và người thể gian 
Quên mắt Bát-nhã nên tự đọa, 

Tuy hành năm Ba-la-mát trước 

Trải qua rất nhiêu vô số kiếp 

Lại dùng nguyện lớn để nuôi dưỡng 
Lìa phương tiện liên đọa Thanh văn, 
Ưa hành Phật trí tâm bình đẳng 
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Giống như cha mẹ vì tất cả 

Ma làm lợi ích và từ bi 

Thường khéo nói giáo pháp vi diệu. 
M 


Phẩm 17: ĐIỀM TỐT LÀNH Ở ĐỊA VỊ 
KHÔNG THOÁI CHUYÊN 
Phẩm này thu nhiếp khắp ánh sáng Phật 
địa: 


Bấy giờ, Tu-bồ-đề bạch Phật: 
Bồ-tát bất thoái rất thù thắng 

Lìa tướng nói nghe, làm sao thuyết 
Xin Phát giảng nói tạng công đực, 
Không trụ Sa-môn, Bà-la-môn 
Hành mười điều thiện, xa ba đường 
Bác Đại trí lìa tất cả [tướng 

Như tiếng vọng từ trong hang nủi, 
Nếu muốn giáo hóa pháp vô ngại 
Thì luôn Khéo nói các giáo pháp 
Bồn oai nghỉ đi, đứng, năm, ngồi 
Một niệm quán tâm đêu thông đạt. 
Ba nghiệp trong sạch như vải trắng 
Không vì lợi dưỡng nên vui pháp 
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Trừ cảnh giới ma, giáo hóa người 
Quán Tứ thiên mà không an trụ, 
Không cầu tiếng khen, không sân hận 
Cho đến không ô nhiễm bụi trần 
Hoặc là giàu sang và thoát mạng 
Không nhiễm chút gì của đục trần, 
Xưa nay văng lặng đêu không có 
Qua lại nhau đêu có nghiệp duyên 
Nếu câu thanh tịnh, không thoái 
chuyển 
Nên hành hạnh Bảt-nhã tối thượng, 
Câu Chánh biến tri, tâm nhún nhường 
Không cấu Nhị thừa, lìa biên địa 
Vì pháp xả thân như Tu-di 
Đó là Bồ-tát không thoái chuyển. 


M 
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Phẩm 18: KHÔNG 


Sắc, thọ, tưởng, hành, thức thâm sâu 
Xưa nay văng lặng không hình tróng 
Như biển sâu gậy không dò được 
Đắc Bát-nhã uấn cũng như vậy. 
Bồ-tát biết pháp thậm thâm này 

An trụ chân như không thể nhiễm 
Sáu trần, mười hai giới, thể không 
Không uấn làm sao có được phước, 
Như người nghĩ đến cảnh dục nhiễm 
Tâm đắm nữ sắc như mắt thầy 

Cho đến mỗi ngày luôn nhớ nghĩ 
Bồ-tát nghĩ hiểu cũng như vậy. 

Nếu trải qua nhiễu kiếp bồ thí 
Người trì giới, La-hán, Duyên giác 
Không bằng nói, hành pháp Bảt-nhã 
Trăm ngàn vạn phần không bằng một, 
Nếu Bồ-tát quán lý Bát-nhã 

Án trụ thuyết pháp mà không tướng 
Hỏi hướng tất cả chứng Bồ-đề 

Làm Thầy ba cõi mà không có 

Nói pháp thành tựu mà võ tưởng 
Chăng không, chăng thật, chăng thể 
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đặc 


Thực hành như vậy là giác trí 

Thành tựu được nghĩa lý võ biến 

Trong một niệm biết tất cả pháp 

Tin lời Phát dạy và người giảng 

Trong vô số kiếp những điều thuyết. 
Pháp giới không tăng, cũng không 
giảm 

Gọi là Ba-la-mát của Phát 

Bồ-tát nương Bát-nhã thuyết pháp 

Tâm không đắm trước vào tiếng tăm 
Cung không nói: chưng Võ thượng 
giác. 


M 


Phẩm 19: NGANG NGA THIÊN TỶ 


Vĩ như đèn sảng do các duyên 

Nhờ dấu, mỡ, tìm đèn và lửa 

Ảnh sáng chẳng từ tim, lửa, dầu 
Không lửa, không tim, đèn không 
sáng. 

Nếu có Bồ-tát mới phát tâm 

Không cầu quả Vô thượng Chánh giác 
Làm sao chứng được quả Bồ-đê 
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Do đó cũng không được tịch tĩnh. 

Từ hạt giống. sinh cáy, hoa, quả 
Không có giống hoa quả đếu không 
Phát tâm không cầu quả Bồ-đề 

Tu hành rốt cuộc không đắc quả, 

Từ hạt giống sinh ra thóc lủa 

Quả kia chăng. có cũng chẳng không 
Đạo quả Bầ-đề cũng như huyễn 

Xa lìa hữu tảnh và vô tánh. 

Vì như những giọt nước rất nhỏ 

Dân dân cũng chảy đây bồn lớn 

Sơ tâm mong cầu quả Vô thượng 
Hành chánh pháp lâu ngày ất chứng, 
Thực hành Không, VÔ tướng, Vô 
nguyện 

Không câu tịch tĩnh, không hình tướng 
Như người lái đò khéo qua sông 
Không tấp hai bên, chẳng giữa dòng. 
Bồ-tát tu hành không chấp trước 
Mới được Phật thọ ký Bả-đề, 

Nếu biết Bồ-đề không chỗ có 

Đó là thực hành Bảt-nhã Phát. 

Như đường đi nhiễu bệnh, đói khát 
Bồ-tát đi vào không lo sợ 
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Người sau biệt rôi liên qua lại 
Không chịu chút xíu khô não nào. 


M 
Phẩm 20: THIỆN GIẢI PHƯƠNG TIỆN 


Bồ-tát vâng giữ Bát-nhã Phật 

Biết uẩn xưa nay vốn không sinh 
Phật pháp, cõi chúng sinh đêu không 
Dùng Không, Tam-muội, phát Bi, Trí, 
Như người có đức, sức hơn hết 

Hiểu rõ tất cả pháp huyền hóa 

Cho đến binh khí, người thợ khéo 

Có thể một lòng vì thể gian, 

Cha mẹ, vợ con của người đó 

Trên đường dạo chơi gặp kẻ thủ 
Nhiễu người biết người dũng mãnh 
vậy, 

Họ an vui về, không lo sỢ. 

Bồ-tát đại Trí vì chúng sinh 

An trụ vào Thiên định thứ nhất 

Hàng phục bốn ma, lìa Nhị thừa 
Cũng không mong cầu quả Bồ-đề. 

Ví như hư không, không chổ có 
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Đất, nước, gió, lửa đếu nương đó 
Chung sinh ở đời được an vui 

Hư không: không ý trụ, chẳng trụ, 
Bồ-tát trụ không cũng như vậy 

Các thứ tướng hiện ở thể gian 

Do trí nguyện lực của chung sinh 
Chăng phải tịch tĩnh chẳng phải 
không. 

Bồ-tát lúc thực hành đại Trí 

Trụ vào thiên định, không, tịch tĩnh 
Trong đó không thấy tất cả tróng 
Cũng lại không thấy không có tướng, 
Bồ-tát hành pháp môn giải thoát 
Không cấu tịch tĩnh, không hành 
tướng 

Như chim bay qua lại hư không 
Không trụ hư không, không trụ đất, 
Cũng như có người tập băn tên 

Kiên trì luyện tập qua nhiễu năm 
Luyện tập lâu ngày được thành thạo 
Bắn mỗi mũi tên, đêu trúng đích. 
Hành Bát-nhã tối thượng cũng vậy 
Tu tập trí tuệ và phương tiện 

Thăng đến điêu thiện được viên mãn 
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Mới được thần thông, lực tôi thượng. 
Nếu Bi-sô chứng thần thông lực 
Trụ hư không, biến hóa thân thông 
Bổn oai nghỉ ấi, đứng, năm, ngồi 
Trải nhiễu kiếp không hê mỏi mệt. 
Bồ-tát trụ vào không cũng vậy 
Thực hành vô tướng đến bờ giác 
Thực hành các hạnh ở thể gian 
Trải qua nhiễu kiếp thấm mỏi mệt, 
Như vào đường hiểm gặp gió lớn 
Chú tâm hai tay nắm chặt dù 
Người này lo sợ không đi được 
Mãi tới gió lặn mới dam di. 
Bồ-tát đại Trí trụ đại Bi 
Phương tiện trí tuệ là hai tay 
Câm dù Không, Vô tướng, Vô nguyện 
Thấy pháp không trụ nơi tịch tĩnh, 
Như người tìm báu đến được nơi 
Lấy được, an vui trở về nhà 
Người ấy thỏa mãn tâm an vui 
Quyến thuộc nào mang lòng khổ não. 
Đến đảo báu không này cũng vậy 
Đắc được báu: Căn, Lục, Thiên định 
Bồ-tát không trụ tâm hoan hỷ 
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Làm các chúng sinh lìa khổ não, 
Người buôn muốn lợi ích nên đi 

Đến ngõ hẻm, xóm làng, thành ấp 

Tuy được của báu cũng Không ở 

Trí lớn biết đường nên trở về. 

Bồ-tát đại Trí đêu biết rõ 

Trí giải thoát Thanh văn, Duyên giác 
Cho đến Phật trí cũng không trụ 
Hung là thực hành đạo hữu vĩ. 

Bồ-tát đại trí vì thể gian 

Trụ định: Không, Vô tướng, Vô nguyện 
Nếu được thanh tịnh, không chấp 
rước 

Mới có thể biết được vô vì. 

Như chưa nói tên, người chưa biết 

Nói ra rồi, mọi người đếu biết 

Bồ-tát thực hành môn giải thoát 

Được nghe bạn lành dạy pháp này. 
Bồ-tát nghe pháp thâm sâu đó 

Đổi với các căn đếu thông suốt 

Trụ pháp Không, Vô tướng, Vô nguyện 
Không thoái không nghĩ, không thọ 
ký. 

Quán ba cõi giống như mộng ảo 
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Không câu-quả Thanh văn, Duyên giác 
Như Phật vì thể gian nói pháp 
Nên thọ ký ngôi vị bắt thoái. 

Biết chúng sinh đọa trong ba đường 
Phát nguyện luôn luôn diệt trừ ác 
Đem lực chân thật diệt lửa uấn 

Nên thọ ký ngôi vị bắt thoái. 

Các sao xấu ác và quỷ thần 

Tạo các thứ tật bịnh thể gian 
Nguyện lực chán thát đêu diệt trừ 
Bác vô ngã cũng nên thọ kỷ. 


M 
Phẩm 21: MA NGHIỆP 


Ta được thọ ký không nang, sở 
Nguyện lục chán thật được tăng 
Írưởng 

Nếu thấy thọ kỷ và năng sở 

Đó là chấp trước và trí nhỏ. 

Bồ-tát chấp trước, ma liên biết 

Hiện ra bạn thân đến khuấy nhiễu 
Hoặc làm cha mẹ trong bảy đời 

Nói ông được thọ ký tên đó. 
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Ma hiện ra làm vô số tướng 

Đều nói thương, làm lợi cho ông 
Bồ-tát nghe rồi sinh vui mừng 

Đó là trí nhỏ chấp việc ma. 

Hoặc ở thành thị hay xóm làng 

Nơi vắng bẻ núi rừng hoang dã 

Tự khen đực mình, chê bai người 
Trí nhỏ nên biết bị ma xúi, 

Dù ở trong thành thị, xóm làng 
Không cầu chứng Thanh văn, Duyên 
giác 

Tâm này chỉ vì độ chúng sinh 

Nên ta gọi đó là Bồ-tát. 

Ở núi sâu năm trăm do- tuần 

Cùng loài thú đữ sống nhiễu năm 
Hoặc kiêu mạn, chấp ngã, bức bách 
Hoặc không phân biệt biết Bồ-tát 
Bồ-tát ở đó vì thể gian 

Chứng đắc lực thiên định, giải thoát 
Hạnh tịch tĩnh chấp gì sơn dã 

Nên biết đó là việc của ma. 

Tuy ở thành thị hay rừng núi 

Thích quả Bồ-đê, lìa hai thừa 

Tu hạnh này, lợi ích thể gian 
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Nhất tâm bình đăng là Bồ-tát. 
M 
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Phẩm 22: THIỆN HỮU 


Có bác Đại trí, nương Tì hây học 
Mau chứng đắc quả Vô thượng giác 
Cũng như thầy thuốc chữa các bệnh 
Theo học bạn lành, tâm không ngờ. 
Bồ-tát thực hành, hạnh Bồ-để 
Nương vào bạn lành Ba-la-mát 
Quả tôi thượng có thể điều phục 
Làm hai việc chứng quả Bồ-đê. 

Quả khứ, vị lai, mười phương Phật 
Thực hành chánh đạo, không đường 
khác 

Thực hành hạnh Bồ-đề tối thượng 
Thuyết Ba-la-mật như điện chóp, 
Như Bảt-nhã Không, Vô tưởng 

Biết tướng các pháp cũng như vậy 
Biết tất cả pháp thảy đêu không 

Đó gọi là hành Bát-nhã Phát. 

Đắm say sắc dục và ăn uống 
Thường bị luân hồi chẳng nghĩ ngừng 
Người ngu sỉ đêu kiến điên đảo 
Pháp không thật tưởng cho là thật, 
Như nghĩ có độc trong thức ăn 
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Do vọng tưởng này nên không ăn 
Người ngu vọng tâm, sinh ngã tưởng 
Do ngã tưởng này nền có sinh tử. 
Cũng như thường nói các phiên não 
Đổi với phiên não, không chấp tướng 
Phiên não, thanh tịnh đêu không có 
Vậy Bồ-tát này biết Bát-nhã. 
Như chung sinh trong cối Diêm-phù 
Đều phát tâm Bồ-đề vô thượng 
Bồ thí trải qua hàng trăm kiếp 
Hỏi hướng tất cả chứng Bồ-đê. 
Nếu như có người trong một ngày 
Thực hành hạnh Bát-nhã tôi thượng 
Bồ thí ngàn kiếp không bằng một 
Công đực của người hành Bảt-nhã. 
Bồ-tát đại Bi hành Bát-nhã 
Vì độ chúng sinh không khởi tưởng 
Thường hành hạnh khất thực trong 
Hước 
Chứng đắc tất cả danh đại Trí, 
Bồ-tắt muốn độ thoát trời người 
Cho đến các khổ trong ba đường 
Làm cho mau đến bờ giác ngộ 
Siêng năng hành Bảt-nhã ngày đêm. 


SỐ 229 - KINH PHẬT MẪU BẢO ĐỨC TẠNG BÁT- NHÀ... q. trung 1467 


Như người mong cầu báu vô giá 
Phải vượt qua biển lớn, hiểm nạn 
Không sợ hãi thì mới đạt được 

Dứút trừ buôn lo, được an vui, 

Câu vật báu Bồ-đề cũng vậy 

Siêng thực hành công đức Bát-nhã 
Được báu vô thượng, không chấp xả 
Bồ-tát mau chứng quả Bồ-đề. 


L] 
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KINH PHẬT THUYẾT PHẬT MẪU BẢO 
ĐỨC TẠNG BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


QUYÊN HẠ 
Phẩm 23: PHÁP VƯƠNG 


Mặt trời chiếu sáng khắp thể gian 
Xua tan mây, che, diệt bóng tối 
Ảnh sáng đom đóm và các sao 

Cho đến trăng tròn đêu bị khuất. 
Bồ-tát trụ không, vô tưởng, nguyện 
Thực hành hạnh đại Trí tối thượng 
Vượt qua La- hán và Duyên giác 
Phá trừ tất cả các tà kiến 

Như vương tử bố thí vật bảu 

Tự tại làm lợi ích chúng sinh 
Chúng sinh vui vẻ đêu thuận theo 
Không lo có người nổi ngôi vua. 
Bồ-tát siêng năng hành đại Trí 

Thí pháp cam lồ lợi quân sinh 

Tất cả trời người đêu yêu thích 
Nhất định sẽ chứng ngôi Pháp vương. 
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Phẩm 24: NGÃ 


Ma sợ Bồ-tát đắc Pháp vương 

Tuy ở Thiên cung cũng thưởng sợ 
Phóng lửa, sâm sét, hiện các tướng, 
Muôn làm cho Bồ-tát thoái tâm 
Bồ-tát đại Trí, tâm không động, 
Ngày đêm thường quản nghĩa Bảt-nhã 
Như chim trên không, tám thư thái, 
Tắt cả việc ma đếu không sợ. 

Nếu Bồ-tát khởi tâm sân giận 
Ngày đêm chia rẽ hoặc đấu tranh 
Thì ma hoan hỷ và phấn chẳn 

Bởi Bồ-tát này lìa Phật trí 

Bồ-tát sân hận hoặc tranh cãi 

Quỷ T)ỳ-xá-td sẽ tìm cách 

Nhập trong thân tâm Bồ-tát ấy 

Ma làm Bồ-tát thoái, Bồ-đề. 
Bồ-tát đã hoặc chưa thọ kỷ 

Hoặc khởi sản hận hoặc tranh cãi 
Cho đến tâm niệm đêu sai quấy 
Biết rồi lại càng siêng tu hành 
Bồ-tát nghĩ nhớ đến chư Phật 

Đều từ nhân nhục chứng Bầ-đề 


SỐ 229 - KINH PHẬT MẪU BẢO ĐỨC TẠNG BÁT-NHÃ..., q. hạ 1471 


Pháp sám hồi giữ gìn chánh hạnh 
Là pháp Phát dạy đê tu hành. 


M 
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Phẩm 25: GIỚI 


Nếu học giới pháp có chấp tướng 
Với giới pháp mà không khéo học 
Giới và phi giới, không hai tướng 
Như vậy mới là học Phát pháp. 
Nếu có Bồ-tát trụ vô tróng 

Thọ trì không lìa gọi trì giới 

Vui vẻ phụng hành học Phát pháp 
Gọi là khéo học, không chấp trước 
Bác Đại trí tu học như vậy 

Tâm vĩnh viên không sinh pháp ác 
Như mặt trời qua lại hư không 
Phóng ngàn ánh sáng phá tăm tối. 
Nếu học Bảt-nhã, trụ vô vi 

Bao gôâm tất cả Ba-la-mật 

Thân kiến nhiếp sáu mươi hai kiến 
Bát-nhã thọ giữ cũng như váy. 

VI như có người đủ các căn 

Mạng sống diệt nên các căn điệt 
Các Bồ-tát thực hành đại Trí 
Cũng hành tất cả Ba-la-mật 

Các công đức Thanh văn, Duyên giác 
Bồ-tát đại Trí đếu nên học 
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Tuy học, nhưng chăng trụ chắng cầu 
Là nghĩa phải học của sự học. 


M 
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Phẩm 26: HUYPỄN HÓA 


AI phát chỉ nguyện mà vui theo 
Bồ-đề tôi thượng không thoái chuyển. 
Ba ngàn Tu-di nặng không lường 
Tùy hỷ pháp lành còn nặng hơn. 
Chúng sinh vì câu pháp giải thoát 
Tất cả tùy hỷ tạo chứa phước 

Pháp công đức Phật là hồi hướng 
Cho khắp thể gian dứt hết khổ 
Bồ-tát không chấp các pháp không 
Hiểu rõ vô tướng, võ quái ngại 

Nội tám chăng cu trí giác ngộ 

Là hành Ba-la-mật tối thượng 

Như cõi hư không, không chướng ngại 
Không được gì cũng không có Ø1 
Bồ-tát đại Trí cũng như vậy 

Trụ hạnh tịch tĩnh như hư không 
Như nhà áo thuật tạo hóa nhán 

Mọi người thấy trò huyện đêu vui 
Người huyền tuy biểu diễn các tướng 
Tên họ thân tâm đếu không thát 
Hành Bát-nhã hạnh cũng như vậy 

Vì thể gian, nói chứng Bồ-để 
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Cho đến các sự việc tạo tác 

Như huyền sư, hiện mà không chấp 
Chư Phát hóa hiện các Phát sự 
Tạo tác đêu không có ngã tướng 
Bồ-tát đại Trí hành như vậy 

Tất cả hiện hành như huyền hóa 
Như người thợ mộc khéo tay nghề 
Một cây gồ tạo nhiêu hình tướng, 
Bồ-tát đại Trí cũng như vậy 

Trí không chấp, hành tất cả hạnh. 


M 
Phẩm 27: DIỆU NGHĨA 


Bồ-tát đại Trí hành như vậy 

Trời, người chấp tay, cung kính lễ 
Cho đến cõi Phật trong mười phương 
Được vô số công đức cúng dường. 
Giả sử hăng hà sa cõi Phật 

Có các chúng sinh đêu làm ma 

Mỗi sợi lông biển võ biên trởng 
Không thể quấy nhiêu được Bồ-tát 
Bồ-tát đại Trí có bốn lực 

Bồn ma không thể làm lay động 
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Thực hành không, không bỏ chúng sinh 
Bồ-tát từ bị lợi lạc khắp 
Phật mẫu Bát-nhã ba-la-mật 
Bồ-tát hiểu rõ càng tin trọng 
Trong tâm chân thật mà phụng hành 
Nên biết là hành Nhất thiết trí. 
Pháp giới như thật, chẳng thể đắc 
Giống như hư không, không xử sở 
Như chúng sinh nghĩ đến Thiên cung 
Như loài chim nghĩ đến cây trải 
Bồ-tát đại Trí hành như vậy 
n trụ vào công đức tịch tỉnh 
Pháp không thể thấy cũng không nói 
Bồ-để chẳng đắc chẳng không đắc 
Có các Thanh văn và Duyên giác 
Chuyên tu hành chánh định tịch tĩnh 
Ua vui tịch tĩnh, được giải thoát 
Chỉ có Phát vượt qua tất cả 
Bồ-tát nương thiên đến bờ kia 
Không trụ tịch tĩnh, hành như không 
Như chữm bay, cánh không chạm đất 
Như cả bơi tự do trong nước, 
Nếu Bồ-tát vì các chúng sinh 
Nên câu Phật trí chưa từng có 
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Bồ thí pháp: tôi thượng đệ nhất 
Đó là người hành hạnh tôi thượng. 


M 
Phẩm 28: TÁN HOA 


Như Lai nói GIới ba-Ìla-mát 

Là đệ nhất trong tất cả giới 

Người trí muốn giữ tất cả giới 

Nền học Phát Giới ba-la-mát. 

Pháp tạng này là mẹ chư Phát 

Đó là pháp an vui thứ nhất 

Mười phương chư Phật trong ba đời 
Không ngưng sinh vào pháp giới này. 
Tất cả cây cối và hoa quả 

Đều từ nơi đất mà sinh trưởng 

Đất không chản ghét, không ôm giữ 
Không giảm, không tăng, không môi 
mệt. 

Phát và các Thanh văn, Duyên giác 
Pháp an ồn cho trời và người 

Đêu từ Bát-nhã mà sinh ra 

Bát-nhã không tăng, cũng không giảm 
Các loài chúng sinh trong thể gian 
Tất cả đêu từ vô mình sinh 
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Nhân duyên hòa hợp, có thân khổ 
Vô mình không tăng, cũng không giảm 
Cho đến các pháp môn phương tiện 
Đêu từ Bát-nhã mà sinh ra. 
Pháp phương tiện tuy duyên mà 
chuyền, 
Bát-nhã không tăng, cũng không giảm. 
Bồ-tát hiểu rõ mười hai duyên 
Cho đến Bát-nhã không tăng giảm 
Như mặt trời trong mây chiếu sáng 
Phá tan vô mình chứng Bồ-đề. 


M 
Phẩm 29: TỤ TẬP 


Đại Bồ-tát tu bốn Thiên định 

Vào nơi dục lạc mà không trụ 

Lại không trụ vào bốn Thiên định 

Sẽ được quả Bồ-đê tôi thượng. 

Đắc Bát-nhã, an trụ thiên định 

Vào chánh định của bốn Vô sắc 
Chưng đặc đại thiên định tối thượng 
Ma lại không học các lậu tán. 

Tạng công đực này chưa từng có 

Thực hành chánh định, không chấp 
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tướng 

An trụ không, phá trừ ngã kiến 

Tâm tưởng muốn sinh vào Dục giới. 
Ví như người cõi Diêm-phù-đề 
Chưa sinh chư Thiên, sinh Bắc châu 
Thấy cảnh giới ấy muốn sinh đến 
Đã được sinh rồi lại trở về, 

Bồ-tát tu tập các công đực 

Tương ng với thực hành chánh định 
Tuy cùng phảm phu trụ Dục giới 
Phải như hoa sen không dĩnh nước. 
Bồ-tát độ thoát các chúng sinh 

Viên mãn Tịnh độ ba-Ìa-mát 

Không cầu sinh vào cõi Vô sắc 

Mà câu Bồ-đê ba-la-mật. 

Vĩ như trời người được kho báu 

Tuy được nhưng tâm không ta thích 
Hoặc là trời người có sinh tâm 
Muốn thu lại bái: không thể được. 
Bồ-tát đại Trí không thích trụ 

Bốn thiên, tịch tĩnh, Tam-ma-địa 
Ra khỏi chánh định, tịch tĩnh ấy 

Vì thể gian mà vào cối Dục. 

Nếu Bồ-tát thực hành chánh định 
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Không thích La-hán và Duyên giác 
Cho đến tâm tán loạn, hung ác 
Không biết mê loạn, không công đức 
Năm dục: sắc, thanh, hương, vị, xúc 
Và các hàng Duyên giác, Thanh văn 
Pháp như vậy đều nên lìa bỏ 
Thiên định không rời tâm Bồ-đề 
Bồ-tát một lòng vì chúng sinh 
Tu hành Tình tân ba-la-mật 
Cũng như người làm việc cho chủ 
Làm lợi ích chúng sinh cũng vậy 
Dốc hết lòng chuyên tâm làm việc 
Tuy bị trách cứ mà không gián 
Lúc nghĩ, lúc làm thường để tâm 
Chỉ sợ chủ của mình quở trách. 
Bồ-tát vì câu quả Bồ-đê 
Làm lợi chung sinh, như người Ở 
Đã chứng đắc Vô thượng Bồ-đề 
Lợi sinh như lửa đốt cỏ cây, 
Ngày đêm siêng hành hạnh lợi tha 
Làm rồi, trong tâm không ngã tướng 
Như mẹ thương con thường bảo hộ 
Nóng lạnh, tuy khổ tâm không mệt. 


M 
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Phẩm 30: THƯỜNG HOAN HỶ 


Bồ-tát ưa lợi lạc chung sinh 

Sửa sang cối Phát, làm thanh tịnh 
Thường hành Tình tấn ba-la-mật 
Không như tâm nhỏ nhặt môi mỆt, 
Bồ-tát đại Trí, vô số kiếp 

Vì Bỏ-đề, tu hành khổ hạnh 

Không lìa Tỉnh tấn ba-la-mật 

Tâm không giải đãi, chắc chứng được 
Lúc mới phát tâm vì Bồ-đềể 

Cho đến khi chứng đắc tịch tĩnh 
Ngày đêm thường thực hành tỉnh tấn 
Bồ-tát đại trí nê nhự vậy 

Có người nói phả núi Tu-di 

Mới chứng quả Vô thượng Chánh giác 
Nghe vậy, tâm giải đãi, thoái lui 

Đó là lỗi của Bồ-tát ấy. 

Bồ-tát đại trí nghe lời đó 

Cho núi Tu-đi là rất nhỏ 

Trong mỘI HIỆM CÓ thể phá hoại 
Cũng không trụ, chứng quả Bồ-đề, 
Thân, tâm, lời nói, hành tỉnh tấn 

Độ thoát thể gian làm lợi lớn 

Hoặc chấp tướng, ngã, sinh giải đãi 
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Mà không thể chứng quả Bồ-đề. 
Không tướng thân tám, không chủng 
sinh 
La các tướng, trụ pháp không hai 
Vì cấu quả Vô thượng Bồ-đề 
Thực hành Tỉnh tấn ba-la-mát. 
Bồ-tát đại Trí làm lợi lạc 
Làm cho người nghe được hoan hỷ 
Thuyết pháp, không thuyết không 
người nghe, 
Là Nhân ba-la-mật tôi thượng 
Như châu báu đây ba ngàn cối, 
Củng dường Phát, Duyên giác, La-hán 
Không bằng biết công đức pháp nhân, 
Trăm ngàn vạn phản không bằng một 
Bồ-tát hành nhân được thanh tịnh 
Ba mươi hai tướng, đến bờ kia 
Tất cả chúng sinh đêu ưa thích 
Nghe pháp tin nhận mà điều phục 
Hoặc có chúng sinh dùng Chiên-đân, 
Xoa thân Bồ-tát để cúng dường 
Hoặc bị lửa thiêu đốt thân mình, 
Tâm vẫn bình đăng không sân giận 
Bồ-tát đại Trí trì nhẫn này 
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Hoặc vì Duyên giác và Thanh văn 
Cho đến chúng sinh trong thể gian 
Đều hồi hướng quả Phật Bả-để 

Ví như tham năm dục thể gian 
Cam chịu khổ đau trong ba đường 
Bồ-tát vì câu quả Bồ-đê 

Tại sao không siêng hành nhân nhục, 
Bị cắt đứt đầu, chân, mũi, tai 
Chịu các khổ tra khảo trói buộc 
Khổ não như vậy đếu nhân được 
Đó là trụ Nhẫn ba-la-mật. 


M 
Phẩm 31: XUẤT PHÁP 


Trì giới sẽ được danh tiếng tốt 

Lại cũng chưng được Tam-ma-địa 
Trì giới, làm lợi cho chúng sinh 

Sau sẽ chứng đắc quả Bồ-đề. 

Tám trọng Duyên giác và Thanh văn 
Thấy người phá giới, nói lỗi họ 

Tuy thật trì giới cầu Bồ-đề 

Nhưng là trì giới theo năm dục. 
Muốn chứng pháp công đức Bồ-đê 
Trì giới đây đủ, làm lợi lạc 
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Côn như phá húy các giới luật 
Tức là hoại diệt quả Bồ-đề 
Bồ-tát tuy thích thọ năm dục 
Quy y Phát, Pháp và Thánh chúng 
Nghĩ: Ta sẽ chứng Nhất thiết trí 
Đỏ là trụ Giới ba-Ìa-mát. 
Bồ-tát trải qua vô số kiếp 
Không ngừng vâng giữ mười điểu 
thiện 
Tâm tra Duyên giác và La-hán 
Làm phạm trọng tội Ba-la-dl, 
Trì giới hôi hướng quả Bồ-đề 
Mà không mong cầu lợi cho mình 
Chỉ nghĩ lợi ích cho chúng sinh 
Đỏ là Trì giới ba-la-mát. 
Nếu Bồ-tát thực hành Phật đạo 
Đối chúng sinh khuyên lìa các trớng 
Không còn thấy các lỗi phá giới 
Đó là khéo trì giới tối thượng. 
Bồ-tát cân phải lìa các tướng 
Không nơã, không nhán và thọ mạng 
Không chấp giới tướng và hành tróng 
Đó là sự trì giới thù thắng. 
Như vậy là trì giới đây đủ 
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Tất cả không ngại, không phân biệt 
Cho đấu, mắt, tay, chân không tiếc 
Những điễu ưa thích, đêu không đắm 
Hiểu rõ pháp vốn không, vô ngã 
Nên không còn tham luyễn thân này 
Hung chỉ tài vật sao không bỏ 

Và chăng của mình cũng ghét shen. 
Thí cả trong ngoài, sinh ngã mạn 

Là bệnh Bồ-tát, chẳng phải cho 

Nếu khởi ganh ghét, sinh loài quỷ 
Hoặc sinh làm người thì nghèo khổ 
Biết nguyên nhân nghèo của chúng 
sinh 

Bồ-tát thường phát tâm bồ thí 

Cho nhiêu như cây cỏ bốn châu 
Rộng lớn như vậy cũng VÕ tướng 
Bồ-tát đại Trí bố thí rồi 

Nghĩ đến chúng sinh trong ba cối. 
Bồ-tát cũng vì các chúng sinh 

Thảy đếu hồi hướng quả Bồ-đề 

Bồ thí như vậy, không chấp trước 
Cũng không mong cầu được phước 
báo 
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Các bậc Đại trí vì tất cả 
Nhán cho tuy I1, quả không lường 
Cho đến chúng sinh trong ba cối 
Tất cả đêu tôn trọng của cho 
Như công đức cúng dường chư Phật 
Cùng Bồ-tát, Duyên giác, Thanh văn 
Bồ-tát đại Trí dùng phương tiện 
Đem phước đức bồ thí, hôi hướng 
Cho tất cả các loài chúng sinh 
Đều chứng quả Vô thượng Chánh 
giác. 
Như rất nhiều ngọc lưu ly giả 
Không bằng viên ngọc lưu ly thật 
Hỏi hướng chúng sinh trong thể gian 
Không bằng hồi hướng Vô thượng 
giác. 
Bồ-tát bồ thí cho thể gian 
Không ngã mạn và không tham ải 
Tu hành lại được tăng trưởng nhanh 
Như mặt trăng ra khỏi đám máy. 

M 


Phẩm 32: THIỆN HỘ 
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Bồ-tát bồ thí, giúp người nghèo 
Làm cho thoát khổ, được giàu có 
Vĩnh viên không đọa vào ngạ quỷ 
Và dứt trừ được các phiên não 

Trì giới, xa la đường súc sinh 

Bỏ tám tà niệm, được chành niệm 
Nhân nhục sẽ được sắp đẹp nhất 
Như vàng thể gian đêu ưa thích 
Pháp lành tỉnh tân được vô biên 
Có nhiêu công đức không cùng tận. 
Tu hành thiên định lìa năm dục 

Do đó chứng đắc các thân thông 
Được hiểu vô biên Phật pháp tạng 
Rõ nguyên ngán các pháp Xưa nay. 
Phật biết các lôi trong ba cối 

Nên Chuyển pháp luân để diệt khổ 
Pháp này, Bồ-tát được viên mãn 
Cối Phật thanh tịnh, chúng sinh tịnh 
Thọ trì hạt giống Phật và Pháp 
Hạt giống Thánh chúng và các pháp 
Vị thây thuốc tối thượng thể gian 
Dùng phương thuốc tuệ nói Bồ-để 
Tạng bảo đức có các thứ dược 
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Làm cho chúng sinh đêu chứng đạo. 
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KINH PHẬT NÓI TÁM NGÀN BÀI TỤNG 

BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA, MỘT TRĂM 

LẺ TÁM TÊN CHÂN THẬT VIÊN NGHĨA 
ĐÀ-LA-NI 


Hán dịch: Tây Thiên Tam tạng triều phụng Đại Phu, Thí quang 
Lộc khanh Truyền pháp Đại sư Tứ Tử Thần Thí Hộ. 


Ouy mạng chư Phật mâu tôi thắng 
Pháp Bát-nhã ba-la-mát-äa 
Quả khứ, vị lai và hiện tại 
Tất cả chư Phật từ đây sinh. 
Thiên sinh chư Phật là Bảt-nhã 
Vô tạnh, tự tánh, ngã thanh tịnh 
Phật vì Tu-bồ-để rộng nói 
Nay tóm lược những điêu đã nói. 
Bát-nhã ba-la-mật-đa có một trăm lẻ tám tên: 
1. Tối thắng Bát-nhã ba-la-mật-đa. 
2. Nhật thiết trí. 


3. Nhất thiết tướng trí. 
4. Thật tê. 

5. Chân như. 

ó. Vô hoại chân như. 
7. Vô dị chân như. 

S. Thật tánh. 

9. Như thật sinh. 

10. Bất điên đảo. 

11. Không, Vô tướng, Vô nguyện. 
12. Vô tánh. 

13. Tự tánh. 

14. Vô tánh tự tánh. 
15. Pháp tánh. 

16. Pháp giới. 

L7. Pháp định. 

18. Pháp trụ. 

19. Pháp vô ngã. 

20. Pháp tướng. 

2T. Phi chúng sinh. 
22. Phi thọ mang. 

23. Phi trưởng dưỡng. 
24. Phi sĩ phu. 

25. Phi bô-đặc-già-la. 
26. Phi ngữ ngôn. 


2N 
26. 
0. 
30. 
3l. 
32. 
ĐỘ: 
34. 
Tội: 
36. 
SI 
36. 


giác. 


39, 


ø1an. 


40. 
4I. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
46. 


Phi ngữ ngôn đạo. 

Ly tâm ý thức. 

Vô đăng. 

Vô đăng đẳng. 

Vô kiêu. 

Vô ngã. 

Vô hý luận. 

Hý luận. 

Quá chư hý luận. 

Nhất thiết Phật mẫu. 

Xuất sinh nhất thiết Bằ-tát. 
Xuất sinh nhất thiết Thanh văn và Duyên 


Trưởng dưỡng nhiếp trì nhất thiết thế 


Vô tận phước hạnh cụ túc. 
Vận dụng trí tuệ. 

Khởi tác thân thông. 

Tác tịnh Thiên nhãn. 

Tác tịnh Thiên nhĩ. 

Tác Tha tâm trí. 

Tác Túc mạng trí. 

Tác Lậu tận trí. 

Thánh thanh tịnh. 


49. Kiết tường. 


50. 
]; 
22. 
53. 
54. 
`: 
56. 
57. 
58. 
59. 
ó0. 
6. 
62. 
63. 
64. 


An trụ tứ Niệm xứ. 
Cụ tứ Chánh đoạn. 
Vận tứ Thân túc. 
Chư Căn thanh tịnh. 
Chư Lực cụ túc. 
Nghiêm thất Giác chỉ. 
Thị bát Thánh đạo. 
Thí thất Thánh tài. 
Viên mãn cửu thứ đệ định. 
Cụ thập tự tại. 
An trụ thập địa. 
Viên mãn thập lực. 
Thập biên xứ trang nghiêm. 
Vận dụng thập trí. 
Thiện tác điều phục thập chủng thăng 


. Xuất sinh chư thiền định. 

. Siều quả tam gIới. 

. Diệu trụ nhất thiết Chánh biến tri giác. 
. Cụ Nhất thiết trí trí. 

. Nội không. 

. NÑgoại không. 

. Nội ngoại không. 


. Không không. 

. Đại không. 

. Thắng nghĩa không. 
. Hữu vi không. 

. Vô vI không. 

. Tất cánh không. 

. Vô tế không. 

. Tán không. 

. Vô biến dị không. 

. Cộng tướng không. 
. Tự tướng không. 

. Bất khả đặc không. 
.- Vồ tánh không. 

. Tự tánh không. 

. Vô tánh tự tảnh không. 
. Vô khởi tác. 

. Bất sinh. 

. Bất diệt. 

. Bất đoạn. 

. Bất thường. 

. Phi nhất nghĩa. 

. Phi đa nghĩa. 

. Phi lai. 

. Phi khứ. 


9ó. Thiện quán duyên khởi. 

97. Phi tầm tứ. 

98. Vô nhiếp tạng. 

09, Vô sở hữu. 

100. Bồn lai vô sở tác. 

T01. Vô nhị. 

102. Phi vô nhị. 

103. Tịch tĩnh tuệ vô sở thú. 

104. Vô hệ vô nhiễm dữ hư không đắng. 

105. Ly thập tướng ngữ. 

106. Chư pháp tự tánh do như huyễn mộng. 

107. Như đào gia luân. 

108. Nhất thiết pháp đông nhất vị. 

Đó là một trăm lẻ tám tên gọi Bát-nhã ba-la- 
mật-đa. Người nào nêu thường xuyên thọ trì, đọc 
tụng thì tất cả tội lỗi sẽ được tiêu diệt. Tất cả chư 
Phật đều hết lòng khen ngợi. Tất cả Bồ-tát và các 
Thánh hiên luôn luôn chú ý hộ trì. 

Đát ninh tha, án bát la nghê bát phạ nghê, ma 
hạ bát la nghê dã bà tây, bát phạ nghê dã lộ cát 
cát ly, a nghê dã, na vĩ đà ma nê, tất đề, tô tất đề, 
tật tôn đồ di bà nga phạ đề, tát ly phạ, tam bát đát 
đã, tát ly cương, nga tôn nại ly, bạc ngật đề phạ 
sai bệ, bát la tát ly đa ha tát để, ma thuyết tát na 


cát ly, để sắc xá, để sắc xá, cám ba cám ba, tả la 
tả la nga phạ nga phạ, nga ly nhạ nga ly nhạ, a 
nøa sai a nga sai, bà nga phạ để ma, vĩ lam ma sa 
hạ, để hột lăng, thất lăng, xuất rô để, tam mật ly 
đề, vĩ nhạ duệ sa hạ. 

Người nào thường nghĩ nhớ thọ trì tụng Đà- 
la-mi bí mật này sẽ công đức vô lượng. 
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